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TRẤN ĐÚC LƯƠNG 
Chủ tịch 
nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 


xả Tan 


ĂM 2005 là năm thứ 5 của thế kỷ XXI, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với 
đất nước và dân tộc ta. | 
Là năm của những ngày kỷ niệm lớn: 75 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 
30 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, I 15 năm Ngày sinh Chủ 
tịch Hô Chí Minh, 60 năm Cách mạng Tháng Tám và Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 
ra đời. | 
Là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2001-2005, kế hoạch đầu trong Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 10 năm đầu thế kỷ nhằm đến năm 2010, đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém 


Số 1 (tháng 1 năm 2005) 3 


ba luận _ Yạp chí Cộng sản 


phát triển và tạo nên tảng để đến năm 2020, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại. 

Năm 2005 còn là năm Đẳng ta tiến hành đại hội đẳng bộ các cấp và chuẩn bị tiến tới Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. 

Ôn lại những ngày kỷ niệm lịch sử là ôn lại truyên thống vẻ vang của Đảng ta, của nhân 
dân và dân tộc ta. Trong 75 năm kể từ ngày có Đẳng, cách mạng nước ta đã trải qua một 
cuộc hành trình dài với những chiến công vang dội, được coi là những thần kỳ lịch sử trong 
thời đại mới. 

Thành công kỷ vĩ của Cách mạng Tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa mở ra trên đất nước ta một ký nguyên mới, ký nguyên độc lập, tự do. 

Thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến cứu nước nối tiếp nhau trong gân 30 năm mà 
CÁC đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân 1975, đánh bại hai đế 
quốc to, đưa dân tộc ta đến độc lập thống nhất hoàn toàn, góp phân quan trọng vào cuộc đấu 
tranh của nhân dân thế giới đánh sập chủ nghĩa thực dân cũ và đấy lùi chủ nghĩa thực dân 
mỚI. 

Cuộc trường chinh vì chủ nghĩa xã hội mà cột mốc có tính bước ngoặt là công cuộc Đối 
mới toàn diện mở ra từ năm 1986. Công cuộc đôi mới ấy, trong gân 20 năm qua, đã đưa tới 
những thay đôi lớn lao: đất nước ta từ tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, đã vượt qua 
mẫy chăng đường để trở thành một quốc gia tiến mạnh vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
có vị thế ngày càng cao trên trường quốc (ế. 

Những thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng, những thần kỳ lịch sử làm nên trên đất nước 
ta đều gắn liền với tên tuổi vĩ đại của Chủ tịch Hô Chí Minh, lãnh tụ cao nhất của Đảng và 
của dân tộc ta, nhà yêu nước và cách mạng kiệt xuất, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh 
nhân văn hóa thế giới. Tư tưởng của Người - tư tưởng Hô Chí Minh - đã, đang và sẽ mãi mãi 
soi sáng con đường chúng ta đi. | 

Trước đây, hiện nay và cả vê sau, sức mạnh của truyên thống, sức mạnh của văn hóa và 
văn hiến luôn luôn giữ vị trí cực kỳ quan trọng. Sức mạnh ấy đi vào cuộc sống hiển nhiên 
thành sức mạnh vật chất to lớn để chúng ta vượt qua bất cứ khó khăn nào, hoàn thành bất kỳ 
nhiệm vụ nào. 

Năm 2005 là năm của những nhiệm vụ lớn. Đó là những nhiệm vụ để kết thúc thắng lợi 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2001-2005, đông thời hoàn thành toàn diện Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng, chuẩn bị những điêu kiện vật chất và tính thân tốt nhất cho đất nước 
phát triển trong giai đoạn tiếp theo. 

Nhìn lại bốn năm thực hiện những nhiệm vụ do Đại hội IX đê ra, từ 2001 đến 2004, bên 
cạnh những thuận lợi, đất nước ta còn phải đối mặt với rất nhiêu khó khăn và thách thức, vốn 
có hoặc mới phát sinh. Mặc dù vậy, bằng những cố gắng to lớn, nhân dân ta đã giành thêm 
nhiêu thành tựu mới. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế trong bón năm liền đêu đạt mức năm sau 
cao hơn năm trước. Một số lĩnh vực xã hội, văn hóa, xây dựng đời sống mới có chuyên biến 
tích cực; đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo có mặt thành công đáng ghi nhận. An ninh, 
quốc phòng được giữ vững. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng. Công tác xây dựng và 


4 Số 1 (tháng 1 năm 2005) 


ta luân Yạp chí Cộng sản 


chỉnh đốn Đảng, các hoạt động lập pháp, cải cách hành chính và cải cách tư pháp đều có 
những tiến bộ. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, tăng trưởng kinh tế còn đạt mức thấp so 
với mục tiêu đê ra và dưới tiềm năng thực tế; chất lượng và hiệu quả tăng trưởng còn thấp, 
cơ cấu kinh tế chưa có bước chuyển dịch mạnh theo hướng hiện đại hóa. Những thành tích 
và tiến bộ vê xã hội, văn hóa cũng như khả năng giải quyết những vấn đề bức xúc trong các 
nh vực này chưa đáp Ú Ứng được yêu câu của thực tiễn, chưa tương xứng với vai trò là những 
lĩnh vực thể hiện rõ nhất bản chất của chế độ mới. Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
theo tỉnh thân Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII chưa đạt yêu câu đề ra. 


Chính vì vậy, năm 2005 phải là năm của quyết tâm cao. Quyết tâm hoàn thành những 
nhiệm vụ còn lại của 5 năm 2001-2005, gắn kết chặt chẽ và đông bộ giữa các nhiệm vụ phát 
triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt với phát triển văn hóa - nên tẳng tỉnh 
thân của xã hội. 

Về kinh tế, nhất định phải phấn đấu cho sự phát triển nhanh, hiệu quả và bên vững, động 
viên tối đa các : nguÔn lực, đạt ' bằng được mức tăng trưởng GDP §,5 ⁄, mức cao nhất (rong 
¡ 0 năm qua; đông thời thúc đấy mạnh hơn nữa việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới, sắp 
xếp Và cô ỗ phân hóa doanh nghiệp nhà nước, phát huy năng lực thành phần kinh tế, xây dựng 
đồng bộ các yếu tố của kinh tẾ thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu đẩy tới lộ 
trình hội nhập kinh tế quốc tế mà mục tiêu trong năm là gia nhập Tổ chức Thương mại thế 
giới (WTO), thực hiện hội nhập sâu hơn, cao hơn, có hiệu quả hơn. 

Về văn hóa - xã hội, đôi mới mạnh mẽ hơn nữa các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tẾ, văn 
hóa, khoa học và công nghệ, giải quyết tốt hơn nữa các vấn đề bức xúc về việc làm, đời sống, 
học tập, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

Về các vấn đề chính trị, tiếp tục đổi mới về tổ chức, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt 
động của các cơ quan nhà nước, đầy mạnh cải cách hành chính, và cải cách tư pháp, chống 
tham nhũng, lãng phí, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nên dân chủ xã 
hội chủ nghĩa, trực tiếp là dân chủ ở cơ sở. Tăng cường hơn nữa các hoạt động nhằm giữ 
vững ôn định chính trị, bảo đảm quốc phòng và an ninh, mở rộng các quan hệ đối ngoại. 

Đối với Đẳng, thông qua quá trình tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị Đại hội 
đại biểu toàn quốc lân thứ X của Đảng, đây mạnh hơn nữa cuộc vận động xây dựng, chính 
đốn Đảng, đạt kết quả thiết thực trong việc tăng cường rèn luyện cán bộ, đảng viên vê chính 
trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, động 
viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phấn đấu hoàn thành tốt đẹp những nhiệm vụ do Đại 
hội IX của Đảng đề ra và chuân bị tốt nhất cho việc tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ X của Đảng vào năm sau. 

Tạo ra bước chuyển lớn trong tình hình phát triển đất nước không thể là chuyện của một 
năm. Nhưng năm 2005, với quyết tâm cao thực hiện bằng được phương hướng, mục tiêu và 
các giải pháp đê ra, nhất định sẽ đóng góp tích cực vào bước chuyển chung của 5 năm đầu 
thế kỷ. L] 
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1 - Tổng quan năm 2004 

Năm 2004, kinh tế Việt Nam phát triển 
trong điều kiện có nhiều khó khăn. Đầu năm 
dịch cúm gia cầm xẩy ra tại 57/61 tỉnh, thành 
phố gây thiệt hại nặng nề. Theo đánh giá của 
Ngân hàng thế giới, thiệt hại do dịch cúm gia 
. cầm có thể làm giảm khoảng 1% GDP của 
Việt Nam trong năm 2004. Thêm vào đó, thời 
tiết trong năm diễn biến phức tạp: đầu năm rét 
đậm kéo dài, giữa nắm mưa lớn làm ngập úng 
và mất trắng hàng trăm nghìn héc-ta lúa mùa 
của các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. Tiếp 
đến là hạn hán trên diện rộng, kéo dài nhiều 
tháng ở Tây Nguyên và các tỉnh Nam Trung 
Bộ. Cuối năm lũ lụt lớn ở các tỉnh miền Trung 
gây tốn thất nặng nề về người và của. Ở bên 
ngoài, thị trường thế giới diễn biến bất lợi cho 
xuất nhập khẩu, trong đó nổi bật là giá thép, 
hóa chất, vải sợi, xăng dâu, phân bón và nhiều 
loại vật tư khác tăng cao so với năm 2004. 


Thị trường và giá cả nông sản xuất khẩu 
không ổn định, đã tác động trực tiếp đến sản 
xuất và kinh doanh. Nhờ có sự chỉ đạo, điều 
hành sát sao của Chính phủ, sự nỗ lực của các 
ngành, các địa phương, kinh tế Việt Nam tiếp 
tục phát triển toàn diện và tăng trưởng khá. 
Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt 
kế hoạch đề ra. 

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 
7,69% so với năm 2003 (kế hoạch đề ra là 
tăng 7,5% đến 8%), trong đó khu vực nông, 
lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,3%, khu vực 
công nghiệp và xây dựng tăng 10,3%; khu vực 
dịch vụ tăng 7,3%. Xu hướng tăng trưởng khá 
ổn định: quý sau cao hơn quý trước; quý Ï tăng 
7%; 6 tháng tăng 7%; 9 tháng tăng 7,4% và cả 
năm tăng 7,6%. Đó là tốc độ tăng trưởng cao 
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nhất trong vòng 7 năm qua: năm 1998 tăng 
5,76%, năm 1999 tăng 4,77%, năm 2000 tăng 
6,79%, năm 2001 tăng 6,89%, năm 2002 
tăng 7,08% và năm 2003 tăng 7,26%. Trong 
bối cảnh khó khăn về nhiều mặt, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế 7,6% của năm 2004 là thành tựu 
đáng phi nhận. 

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo 
hướng tiến bộ: tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ 
trong GDP tăng dần, tỷ trọng nông nghiệp 
giảm dần. Do kinh tế tăng trưởng khá nên thu 
ngân sách cả năm vượt dự toán 11,8% và tăng 
17% so với năm 2003. Tống thu nội địa 
năm 2004 vượt 18,9% so dự toán và tăng 
21,6% so với năm 2003. Tất cả 64 cục thuế 
đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức đự 
toán, trong đó có 33 địa phương có số thu thuế 
trên 500 tỉ đồng. Hầu hết các khoản thu, sắc 
thuế chiếm tỷ trọng lớn đều đạt và vượt dự 
toán, có mức tăng trưởng cao. Chỉ ngân sách 
đạt kế hoạch, trong đó chi cho đầu tư phát triển 
chiếm tỷ trọng lớn và vượt dự toán. Các ngành 
sản xuất và hoạt động dịch vụ phát triển toàn 
diện và đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn chỉ tiêu 
kế hoạch. 

Nông nghiệp vẫn được mùa, thủy sản tăng 
trưởng khá. Sản lượng lương thực có hạt đạt 
mức cao nhất từ trước đến nay và tăng với tốc 
độ nhanh so với các năm trước. Năm 2004 đạt 
trên 39,3 triệu tấn, tăng 1,8 triệu tấn (4,5%) so 
với năm 2003 và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra 
cho năm 2005. Tốc độ tăng sản lượng lương 
thực cao hơn tốc độ tăng dân số (1,4%/năm). 
Nhờ đó lương thực bình quân nhân khẩu 
tăng nhanh: từ 462,9 kg năm 2003 lên 476 kg 
năm 2004. Sản xuất lúa đã giảm dần diện tích, 
tăng năng suất và chất lượng lúa gạo để phù 
hợp với yêu cầu thị trường trong nước và 
xuất khẩu. Diện tích gieo cấy lúa giảm từ 7,45 
triệu héc-ta năm 2003 xuống 7,42 triệu héc-ta 
năm 2004, trong đó phần lớn là diện tích 
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lúa vùng đất chua phèn, mặn, thiếu nước, 
lúa vụ mùa thưởng bị ngập Úng... sang 
nuôi trồng thủy sản hoặc trồng màu, cây 
công nghiệp, cây ăn quả có lợi hơn. Năng 
suất lúa đạt 48,1 tạ/ha/vụ, tăng 1,6 tạ/ha so 
với năm 2003. Vì vậy, sản lượng lúa của 
Việt Nam từ 34,5 triệu tấn năm 2003 lên 
35,7 triệu tấn năm 2004. Đi cùng với tăng 
năng suất là tăng chất lượng lúa gạo để tăng 
sức cạnh tranh của gạo Việt Nam. Các tỉnh 
trọng điểm lúa vùng đồng bằng sông Cửu 
Long đã đầu tư mở rộng diện tích vùng lúa 
chất lượng cao, hình thành "Cánh đồng vàng 
xuất khẩu EẠO . Quy trình "3 giảm”: giảm 
giống lúa, giảm phân bón hóa học và giảm 
thuốc trừ sâu trong sản xuất lúa vừa giảm chỉ 
phí đầu vào, vừa bảo vệ đất và nâng cao chất 
lượng lúa gạo. Vụ đông xuân có 150 nghìn 
héc-ta trồng lúa đặc sản để làm gạo xuất khẩu. 

Sản lượng và chất lượng lúa tăng lên đã góp 
phần tích cực bảo đảm an toàn lương thực 
quốc gia trong điều kiện thời tiết không thuận. 
Số hộ thiếu đói giáp hạt năm 2004 giảm 35% 
so với năm 2003. Lượng gạo xuất khẩu: 
3,9 triệu tấn tăng 100 nghìn tấn so với 
năm 2003. Vị trí thứ 2 về lượng gạo xuất khẩu 
của nước ta vẫn giữ vững (năm 2003 Việt Nam 
đứng thứ 3 sau Thái Lan 6,4 triệu tấn; Án Độ 
4,2 triệu tấn). Không chỉ tăng số lượng mà 
chất lượng BạO xuất khâu nước ta cũng có xu 
hướng tăng dần. Lượng ngoại tệ thu được 
từ xuất khẩu gạo tăng từ 734 triệu USD lên 
900 triệu USD trong 2 năm tương ứng. 

Nét mới trong sản xuất lương thực năm ' 
2004 còn thể hiện ở sự chuyển dịch cơ cầu sản 
lượng tăng dần tỷ trọng ngô và giảm dân 
tỷ trọng lúa nhưng lượng tuyệt đối vẫn tăng. 
Diện tích ngô đạt 965 nghìn héc-ta, năng suất 
40,6 tạ/ha và sản lượng 3.417 nghìn tấn. Tỷ 
trọng ngô trong cơ cấu sản lượng lương thực 
đã tăng từ 8,4% năm 2003 lên 8,8% năm 2004. 
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Ngô đã trở thành một mặt hàng nông sản phục 
vụ công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi 
thay thể nhập khẩu và bước đầu xuất khẩu. 

Sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả, rau 
đậu có nhiều khởi sắc. Năm 2004 so với năm 
2003, sản lượng cây công nghiệp, cây ăn quả, 
rau đậu đều tăng: sản lượng lạc tăng 13,7%, đỗ 
tương tăng 5%; cao su tăng 11,3%, chè tăng 
8,6%. Sản lượng cà phê tăng 4,8%, hạt tiêu 
tăng 7,6%, điều tăng 24%... đã góp phần tăng 
nông sản xuất khẩu và nguyên liệu cho công 
nghiệp chế biến. Năm 2004 sản lượng cà phê 
nhân xuất khẩu tăng 21,6% so với năm 2003, 
tương tự như vậy cao su tăng 10,7%; hạt tiêu 
tăng 39,7%. 

Các loại cây ăn quả đặc sản có chất lượng 
cao phát triển mạnh, nhất là nho, vải thiều, 
nhãn, mận hậu, cam, thanh long... đã đem lại 
hiệu quả kinh tế - xã hội rõ nét. Diện tích cây 
ăn quả đạt trên 800 nghìn héc-ta, tăng 3,6 % 
so với năm 2003, sản lượng đạt gần 6 triệu tấn, 
tăng 15%. Không chỉ tăng diện tích và 
sản lượng, chất lượng và chủng loại trái cây 
cũng đã có nhiều chuyển biến theo hướng 
sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường trong 
nước và xuất khẩu. Quả tươi không chỉ 
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn 
xuất khẩu (kim ngạch xuất khâu năm 2004 đạt 
152 triệu USD). 

Mặc dù có dịch cúm gia cầm trên diện rộng 
đầu năm nhưng tình hình chăn nuôi cả nước 
vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. Nét 
mới của năm nay là chăn nuôi chuyên mạnh 
sang sản xuất hàng hóa rõ hơn, cơ cấu và tốc 
độ tăng trưởng các đàn gia súc, gia cầm có 
nhiêu thay đối. Chăn nuôi trâu, bò phục vụ cày 
kéo giảm, đàn bò thịt tăng nhanh, nhất là bò 
lai sind, bò sữa. Năm 2004, nước ta có 4.907 
nghìn con bò, tăng 11,6% so với năm 2003, 
trong đó bò sữa gần 98 nghìn con, tăng 20%; 
riêng thành phố Hồ Chí Minh có 44 nghìn con, 
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có 22 nghin con cho sữa. Đàn lợn đạt 26,1 
triệu con, tăng 5,6%. Sản lượng thịt hơi các 
loại ước đạt 2.504 nghìn tấn, tăng 5,9% . Cùng 
với các đàn gia súc truyền thống, năm 2004 
các loại hình chăn nuôi mới mang tính hàng 
hóa như: cừu, đà điểu, lợn thịt hướng nạc, lợn 
sữa xuất khẩu, bò sữa nhập ngoại, ngan Pháp, 
vịt Thượng Hải... tiếp tục phát triển. Nhờ đó, 
sản phẩm chăn nuôi đã đa dạng hơn về chủng 
loại, cao hơn về chất lượng và phong phú về số 
lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường 
trong nước và tham gia xuất khẩu. Năm 2004, 
tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp đạt khoảng 21,2%, tuy thấp hơn năm 
2003 nhưng vẫn cao hơn các năm trước. 

Lâm nghiệp tuy có khó khăn nhưng kết quả 
trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng có tiến bộ. 
Diện tích rừng trồng tập trung đạt 180 nghìn 
héc-ta, bằng năm 2003. Sản lượng gỗ khai thác 
đạt 2.459,4 nghìn mỶ, tăng 1%, chủ yếu là gỗ 
rừng trồng. Diện tích rừng bị cháy, bị phá 
giảm 26,8%. 

Sản lượng thủy sản cả năm tăng 8,2% so 
với năm 2003, trong đó thủy sản nuôi trồng 
tăng 16,9%, thủy sản đánh bắt tăng 3,5%. 
Diện tích nuôi tôm công nghiệp được mở rộng 
ở nhiều địa phương. Phong trào nuôi cá bè, 
cá hầm tiếp tục phát triển góp phần quan 
trọng vào tăng nguồn nguyên liệu cho công 
nghiệp chế biến thủy sản xuất khâu. Kim 


ngạch xuất khẩu thủy sản cả năm đạt trên 


2,35 tỉ USD, tăng 7% so với năm 20043. 

Bên cạnh thành tựu về sản xuất, nông 
nghiệp năm 2004 đã hình thành một số mô 
hình sản xuất áp dụng công nghệ cao. Đó là 
mô hình trồng rau sạch chất lượng cao trong 
nhà kính ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, 
Đà Lạt. Mô hình trồng hoa xuất khẩu ở Mê 
Linh (Vĩnh Phúc), Đông Anh (Hà Nội), Sa Pa 
(Lào Cai). Các mô hình khác về cải tạo vườn 
cây ăn quả theo công nghệ cao như trồng dứa 
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Cay-ren, bưởi Phúc Trạch, táo IPM, bưởi Năm 
Rơi, nhà lưới vườn ươm cây giống ở Bến Tre... 

Sản xuất công nghiệp phát triển ổn định và 
tăng trưởng cao. Tông giá trị sản xuất công 
nghiệp năm 2004 tăng 16% so với năm 2004, 
trong đó khu vực nhà nước tăng 11,4%, (trung 
ương tăng 14 s5 20, địa phương tăng 6%); khu 
vực ngoài quốc doanh tăng trưởng cao nhất: 
22,8% và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nưỚc 
ngoài (FDI) tăng 15,7%. Nguyên nhân của xu 
hướng trên là do, trong năm nay, các sản phẩm 
công nghiệp chủ yếu vẫn duy trì tốc độ tăng 
cao: sản lượng than sạch tăng 36%, dầu thô 
khai thác tăng 15%, khí đốt thiên nhiên tăng 
114%; thủy sản chế biến tăng 16%; quân áo 
may sẵn tăng 21,7%; giấy tăng 33,7%; phân 
hóa học tăng 28,5%; xe máy lắp rấp tăng 
38,6%; xe đạp lắp ráp tăng 37,2%; thuốc viên 
tăng 20,9%; xà phòng tăng 25,3%; gạch lát 
tăng 22,1%; tivi lắp ráp tăng 19,8%. 

Một số tỉnh và thành phố có giá trị sản xuất 
công nghiệp lớn, có tốc độ tăng cao hơn mức 
trung bình của cả nước là: Hà Nội, Hải Phòng, 
Bình Dương, Đồng Nai... Nguyên nhân chủ 
yếu của kết quả đó là do: nhu cầu sản phẩm 
công nghiệp của thị trường trong nước và xuất 
khẩu tăng lên; sức cạnh tranh của nhiều sản 
phẩm công nghiệp như thủy sản chế biến, sản 
phẩm gỗ chế biến, dệt may, giày dép,... có 
nhiều tiến bộ, nhất là công nghiệp sản xuất 
hàng tiêu dùng; các doanh nghiệp công nghiệp 
mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc thiết bị và 
ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới vào 
sản xuất để tăng chất lượng, giảm chỉ phí; Luật 
Doanh nghiệp và các chính sách khuyến khích 
xuất khẩu của Nhà nước tiếp tục phát huy tác 
dụng tích cực. Với kết quả như trên, sản xuất 
công nghiệp đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra 
(kế hoạch tăng 15%). 

Đầu tư xây dựng cơ bản có tiến bộ trên một 
số mặt. Vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn 
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vốn ngân sách nhà nước tập trung thực hiện 
trong năm bằng 104,5% kế hoạch năm, trong 
đó vốn do trung ương quản lý đạt 107,8%, vốn 
địa phương quản lý đạt 101%. 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng trưởng trở 
lại sau nhiều năm tăng chậm. Tính chung 
cả năm đã thu hút trên 4,1 tỉ USD, trong đó: 
2,3tỉ USD vốn đăng ký mới và 1,8 tỉ USD 
vốn đăng ký bổ sung, đạt mức cao nhất trong 
5 năm gần đây. Các dự án tập trung vào ngành 
công nghiệp và xây dựng chiếm 60,5% số vốn 
đăng ký, các tỉnh, thành phố phía Nam chiếm 
64,6%, các tỉnh phía Bắc chiếm 35,4% số vốn 
đăng ký. Các tỉnh thành phố thu hút nhiều vốn 
đăng ký mới trong năm nay là: Đồng Nai, 
Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Thái 
Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. 
Các quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều vốn 
đầu tư trong năm nay là: Đài Loan, Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Ca-na-đa, Xin-ga-po, Trung Quốc, 
Hồng Công... So với năm 2003, vốn đầu tư 
vào các dự ân mới tăng nhanh. Đáng chú ý là, 
đã thu hút thêm vốn đầu tư bổ sung của các dự 
án cũ đạt mức cao. Đó là dấu hiệu môi trường 
đầu tư ở Việt Nam đã được cải thiện. Nguyên 
nhân cơ bản là do kinh tế thế giới hồi phục, 
môi trường đầu tư của Việt Nam đã được cải 
thiện đáng kể, chính trị xã hội ổn định, Nhà 
nước có nhiều chính sách kinh tế - tài chính 
hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài... 

Trong thương mại, xuất khẩu, du lịch, tông 
mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội tính 
chung năm 2004 tăng 18,7% so với năm 2003 
(khu vực kinh tế nhà nước tăng 8,5%; khu vực 
kinh tế cá thể tăng 17,8%, kinh tế tập thể tăng 
22,7%, kinh tế tư nhân tăng 33%, kinh tế FDI 
tăng 13,8%). Nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì 
tốc độ tăng đạt trên 10,2%. Trong các ngành, 
thương nghiệp chiếm 81,1% và tăng 19,8%, 
dịch vụ tăng 15,9%, khách sạn nhà hàng tăng 
11,3% và du lịch tăng 24%. Về giá cả hàng 
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hóa và dịch vụ chung cả năm tăng 9,5% so với 
tháng 12-2003. Dù chưa đạt chỉ tiêu đề ra 
nhưng tốc độ tăng giá đã được khống chế dưới 
2 con số. Có được kết quả này là do các giải 
pháp kìm chế tốc độ tăng giá của Chính phủ 
trong 6 tháng cuối năm đã phát = tác dụng 
tích cực. 


Km ngạch xuất khẩu cả năm ước đạt 
26 tỉ USD, tăng 30% so với năm 2003, bình 
quân mỗi tháng đạt 2,16 tỉ USD. Xuất khẩu 
tăng trưởng cao là nét nối bật nhất trong thành 
tựu kinh tế Việt Nam năm 2004 và là đánh dấu 
thành công trong 2 năm đầu thực hiện cam kết 
theo lộ trình tham gia CEPT/AFTA. Hầu hết 
các mặt hàng chủ yếu có kim ngạch xuất khẩu 
tăng so với năm 2003. Những mặt hàng có 
kim ngạch xuất khẩu trên 2 tỉ USD có tốc độ 
tăng cao trong năm nay là: dầu thô tăng 53%, 
hàng dệt may tăng 19,6%, giày dép tăng 
17,3%. Một số mặt hàng tuy có kim ngạch 
không lớn (khoảng 1 tỉ USD) nhưng cũng có 
tốc độ tăng khá như: hàng điện tử máy tính 
tăng 55,6%; đồ gỗ tăng 87%; gạo tăng 22%... 
Các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực đều 
tăng khá, trong đó cà phê tăng 33,4%, cao su 
tăng 35%, chè tăng 57%, hạt tiêu tăng 40%, 
hạt điều tăng 48%. Mặt hàng thủy sản tuy gặp 
khó khăn ở thị trường Mỹ, nhưng các doanh 
nghiệp xuất khẩu thủy sản đã chủ động mở 
rộng các thị trường khác như EU, Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Trung Quốc, ASEAN nên kim 
ngạch xuất khâu tăng 7% so với năm 2003. 

N guyên nhân xuất khẩu tăng khá là do kinh 
tế thể giới hồi phục, giá dầu thô, øạo, cao su, 
hạt điều tăng cao. Sản xuất trong nước tăng 
trưởng khá, chất lượng sản phẩm xuất khẩu có 
tiến bộ, chính sách khuyến khích xuất khẩu 
của Nhà nước phát huy tác dụng; các hoạt 
động tiếp thị, hội chợ, triển lãm có hiệu quả. 

Kim ngạch nhập khẩu năm 2004 ước đạt 
31,5 tỉ USD, tăng 25% so với năm 2003. Nhập 
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siêu ước đạt 5,5 tỉ USD, bằng 21,2% kim 
ngạch xuất khẩu. Kim ngạch nhập khẩu tăng 
cao so với năm trước ở hầu hết các mặt hàng 
quan trọng phục vụ nhu cầu sản xuất trong 
nước và cho sản xuất hàng xuất khẩu: máy 
móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, nhiên liệu, 
nguyên liệu, xăng dầu, sắt thép, phân bón. 

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 
2004 đạt 2,9 triệu lượt khách tăng trên 24,9% 
so với năm 20043, trong đó khách du lịch tăng 
34%; đến công tác tăng 12%; thăm thân nhân 
tăng 22,4% và các mục đích khác tăng 9,5%. 
Lượng khách đến nhiều nhất là từ Trung Quốc, 
tăng 19/7%; từ Nhật Bản tăng 30,8%. Nguyên 
nhân khách đến Việt Nam tăng cao là: Tình 
hình chính trị ổn định, dịch cúm gia cầm được 
dập tắt sớm. Nhà nước có chính sách thông 
thoáng hơn như mở rộng các đối tượng khách 
được miễn thị thực nhập cảnh, cải tiến thủ tục 
hành chính, hải quan, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ 
tầng, các di tích văn hóa, mở thêm nhiều 
đường bay quốc tế. Ngành du lịch có đổi mới 
trong công tác tô chức, quản lý và quảng bá, 
tiếp thị, nâng cao chất lượng phục vụ. 

Bên cạnh những thành tựu to lớn và cơ bản 
đã đạt được, kinh tế Việt Nam năm 2004 vẫn 
còn những hạn chế, yếu kém. Tốc độ tăng 
trưởng kinh tế chung còn ở mức thấp so với kế 
hoạch, chất lượng tăng trưởng, tính bên vững 
và độ đồng đều chưa cao. Điều này được thê 
hiện trong các ngành sản xuất và dịch vụ. 
Trong công nghiệp, giá trị sản xuất tăng 16% 
nhưng giá trị lăng, thêm chỉ tầng 10,7%. Tốc 
độ tăng trưởng của một số sản phâm công 
nghiệp khai thác lại phụ thuộc quá lớn vào thị 
trường ngoài nước, trong khi đó thị trường nội 
địa lại tăng chậm. Chất lượng và giá cả sản 
phẩm công nghiệp vẫn còn kém sức cạnh 
tranh. Tình hình tương tự cũng diễn ra trong 
các ngành trong nông nghiệp và thủy sản. 
Nguyên nhân chủ yếu là do chỉ phí trung gian 
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quá lớn, tình trạng lãng phí, thất thoát trong 
sản xuất và đầu tư xây dựng còn lớn nhưng 
chưa được khắc phục. Trình độ đồng đều giữa 
các ngành, các địa phương về phát triển sản 
xuất và dịch vụ còn thấp. Trong nông, lâm 
nghiệp và thủy sản, lâm nghiệp vẫn tăng 
không đáng kể. Nhiều sản phâm công nghiệp 
chế biến giảm hoặc tăng chậm SO VỚI 
năm 2003. Rõ nét nhất là quần áo đệt kim, 
thuốc ống, thép cán, xi măng, máy công cụ, 
động cơ đi-ê-den, động cơ điện, quạt điện dân 
dụng, đường, mật. Một số tỉnh, thành phố 
chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất công 
nghiệp lại tăng chậm, như thành phố Hồ Chí 
Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong khu vực dịch 
vụ, chỉ có du lịch, xuất khẩu tăng trưởng cao 
còn các ngành dịch vụ khác vẫn tăng chậm dù 
tiềm năng còn lớn. Giá cả tăng cao, cho dù 
quý IV có chậm lại, đã và đang tác động đến 
sản xuất và đời sống của nhân dân. Đây là 
nhược điểm lớn và là chỉ tiêu không đạt kế 
hoạch đề ra (tăng đưới 5%). 

2 - Dự báo triển vọng năm 2005 

Nghị quyết. của kỳ họp thứ VI Quốc hội 
khóa l1 đã đề ra các chỉ tiêu kinh tế cho 
năm 2005, theo đó: GDP tăng 8,5%; giá trị sản 
xuất nông lâm, ngư nghiệp tăng 5,2%, giá trị 
sản xuất công nghiệp tăng 16%, giá trị các 
ngành dịch vụ tăng 8,2%, kim ngạch xuất 
khẩu tăng 16%, tông vốn đầu tư toàn xã hội 
chiếm 38,5% GDP, chỉ số giá tiêu dùng không 
tăng quá 6,5%. Đó là những mục tiêu rất cao 
nhưng có cơ sở thực tế, dựa trên những kết quả 


đạt được trong năm 2004 và các năm qua, tiềm. 


lực kinh tế - tài chính của đất nước có thể khai 
thác trong năm tới để phát triển các ngành sản 
xuất và dịch vụ. 

Về nông nghiệp: Triên vọng năm 2005 vẫn 
tiếp tục phát triển toàn diện và lăng, trưởng 
khá. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản hoàn 
toàn có thể đạt mục tiêu đề ra là tăng 5,2% đến 
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5,4% so với năm 2004, trong đó nông nghiệp 
sẽ tăng trên 4,5%. Sản lượng lương thực có 
hạt dự báo đạt trên 40 triệu tấn, trong đó lúa 
36,5 triệu tấn, tăng 2,2% so năm 2004; sản 
lượng ngô đạt khoảng 3,6 triệu tấn, tăng 5,5%. 
Chăn nuôi sẽ hồi phục và tăng trưởng nhanh 
sau dịch gia cầm do giá cả thực phẩm năm 
2005 vẫn ở mức cao có lợi cho người chăn 
nuôi. Dự báo, giá trị sản xuất chăn nuôi sẽ tăng 
trên 8% và cơ cấu chăn nuôi trong giá trị sản 
xuất nông nghiệp sẽ đạt trên 22%. Giá trị sản 
xuất thủy sản sẽ tiếp tục tăng trưởng trên 15%, 
do thị trường xuất khẩu có triển vọng mở rộng 
hơn năm 2004. 

Về công nghiệp: Dự báo giá trị sản xuất sẽ 
tăng từ 16 đến 17%. Thực tế là năm 2004 đã 
tăng 16%, trong đó quý IV tăng trên 17%. Cơ 
sở của dự báo này là: các ngành công nghiệp 
chủ yếu như khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, 
than đá vẫn tiếp tục tăng trưởng với tốc độ như 
năm 2004. Các sản phẩm công nghiệp chế 
biến phục vụ xuất khẩu như dệt, may... có khả 
năng tăng trưởng cao do EU và Ca-na-đa đã bỏ 
hạn ngạch nhập khẩu đối với Việt Nam. Công 
nghiệp dân doanh và công nghiệp FDI có khả 
năng tăng khá do nguồn vốn đầu tư các năm 
trước đây đến thời kỳ phát huy tác dụng. - 

Về dịch vụ: Dự báo có khả năng tăng 
trưởng khoảng 8,5% vì tiềm năng còn rất lớn, 
nhất là xuất khẩu, du lịch, vận tải, bưu chính 
viên thông, tài chính... 

Về xuất khẩu: Dự báo tốc độ tăng trưởng sẽ 
đạt trên 20% vì thực tế hai năm qua đều tăng 
trên mức đó (năm 2003 tăng 20,8%; năm 2004 
tăng 30%). Sau 2 năm thực hiện lộ trinh 
CEPT/AFTA (2003-2004), Việt Nam đã tích 
lũy được kinh nghiệm và mở rộng thị trường 
xuất khẩu hàng hóa. Thêm vào đó sản xuất 
trong nước có nhiều chuyển biến tích cực nên 
chất lượng hàng hóa đã tăng sức cạnh tranh 
trên thị trường trong nước và thế giới. Cì 
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TÌNH HÌNH THỂ GIỚI 
VÀ NGOẠI GIAO VIỆT NAM NĂM 2004 


I 

Trong năm qua, tính phức tập, bất trắc, 
không lường trước được, đặc trưng của thể giới 
SaU SỰ kiện ngày 11-9-2001 ở Mỹ, vẫn tiếp tục 
chi phối tình hình thế giới và quan hệ quôc tế. 
Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy, thế 
giới đang dân ôn định trở lại mặc dù đây là sự 
ốn định trong quá trình bất ốn. Vì sẽ là một 
điều ảo tưởng nêu chúng ta nói đến một sự ổn 
định tuyệt đối và lâu dài cho một thế giới đầy 
mâu thuẫn mà trong đó có hơn 6 tỉ người sinh 
sống ở hơn 250 quốc gia và vùng lãnh thổ với 
hàng trăm sắc tộc và tôn giáo khác nhau. 


1 - Có nhiều dấu hiệu đáng khích lệ trong 
sự phát triển của tình hình thế giới và quan 
hệ quốc tế trong năm 2004 

Một là, nền kinh tế thế giới, bất chấp giá 
năng lượng có lúc lên cao đến mức kỷ lục và 
giá vàng dao động mạnh, vẫn trên đà phát triển 
tích cực và khá đồng đều ở các khu vực. Theo 
dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân 
hàng thế giới (WB), tốc độ tăng trưởng của nền 
kinh tế thế giới trong năm 2004 có thể đạt 5%, 
tức là mức cao nhất trong bốn năm nay. Động 
lực của sự tăng trưởng này là châu Á với mức 
tăng trưởng trung bình 7,4%, trong đó nôi bật 
là Trung Quốc với tốc độ tăng trưởng lên đến 
9%. Dãn đầu các nước công nghiệp phát triên 
là Mỹ với mức tăng 4,3%, Nhật 4,4% và châu 
Âu ở mức 2% (mức dự kiến ban đầu là 1,6%). 
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Kinh tế Mỹ La-tinh dự kiến tăng 3,9% và kinh 
tế châu Phi tiếp tục duy trì được tốc độ 4%. 
Như vậy, bức tranh kinh tế thế giới trong năm 
nay là khả quan, tuy còn chứa đựng nhiều yếu 
tố bất ổn như: hố ngăn cách giàu nghèo giữa 
các nước phát triển và đang phát triên và giữa 
các tâng lớp dân cư khác nhau trong một nước, 
ngày càng mở rộng; xu hướng bảo hộ mậu dịch 
ở một số nước công nghiệp phát triển có chiều 
hướng gia tăng, vòng đàm phán Đô-ha 
tuy được nối lại nhưng trước mắt còn rất 
nhiều trở ngại để có thể kết thúc thắng lợi vào 
năm 2005, v.v.. 

Hai là, quan hệ giữa các nước lớn có phần 
hòa dịu hơn sau một thời kỳ căng thắng do bất 
đồng về vấn đề I-rắc. Các nước đều có cách 
nhìn thực tế hơn chung quanh vấn đề đơn cực 
hay đa cực, chủ nghĩa đơn phương hay đa 
phương. Mỹ phần nào tỏ ra mềm dẻo hơn trong 
quan hệ với đồng minh và các đối tác chính. 
Cách nhìn. của những người bảo thủ mới trong 
chính quyền của G. Bu-sơ đá buộc phải điều 
chỉnh do thực tế diễn ra trong nước và trên thế 
gIỚI. Đứng trước những khó khăn tốn thất cả về 
người và của trong cuộc chiến I-rắc, Mỹ đã 
phải kéo Liên hợp quốc tham gia vào tiến 
trình ô ốn định và tái thiết I-rắc, chuyển giao 
quyền lực cho I-rắc sớm hơn dự định (tuy là 
chỉ trước mây ngày). Mỹ, đã phải dựa vào 
Trung Quốc, Nga, Nhật để giải quyết vấn đề 
hạt nhân của Cộng hòa dân chủ nhân dân 
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Triều Tiên và dựa vào Anh, Pháp, Đức để dàn 
xếp vấn đề hạt nhân của I-ran. Mỹ buộc phải bỏ 
ý đồ chia rẽ châu Âu thành "châu Âu cũ và 
châu Âu mới". Thật ra, những sự điều chính 
này tuy có lợi cho Mỹ nhưng đều xuất phát từ 
sự SuY giảm cả thế và lực của Mỹ sau khi bị sa 
lầy ở I-rắc. Hiện nay ở I-rắc vẫn giam chân hơn 
130.000 lính Mỹ. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc 
phòng Mỹ Pôn Uôn-phô-uýt, tổng chì phí cho 
Áp-ga-ni ni-xtan và I-rắc năm 2005 có thể lên đến 
50 - 60 tỉ USD, nghĩa là chi phí quốc phòng của 
Mỹ hiện nay mắt 11.000 USD trong một giây. 
Trong lúc đó, chi phí về giáo dục cho mỗi trẻ 
em ở Mỹ một năm chỉ bằng 1/2 chi phí quốc 
phòng của Mỹ trong một giây (theo bà Phri-đa 
Béc-ri-gân - Viện chính sách thế giới của Mỹ). 
Trong nội bộ, số người ủng hộ chính sách của 
Bu-sơ về vấn đề I-rắc chỉ còn không quá 20% 
đến 30%. 

Liên minh châu Âu (EU) mở rộng đang trở 
thành một thực thể kinh tế - chính trị lớn nhất 
thế giới gồm 25 nước với 455 triệu dân, nhưng 
chưa thể trở thành một cực đối đầu với Mỹ. 
Trong vấn đề I-rắc nói riêng và vấn đề quan hệ 
hai bờ Đại Tây Dương nói chung, EU bị chia rẽ 
nghiêm trọng. Như vậy trong tương lai gần, 
chưa thể có một EU có chính sách ngoại giao 
và quốc phòng chung. Trung Quốc đang phấn 
đầu để trở thành một xã hội khá giả vào giữa 
thế kỷ và thực hiện thống nhất Đài Loan nên 
chủ trương tránh không đi đầu, nhất là đối đầu 
với Mỹ. Nga trong quá trình tìm lại vị thế của 
mình trên thế giới, tuy có mâu thuần với Mỹ và 
phương Tây trong việc "Đông tiến" của NATO 
và EU, nhưng cũng không biến các mâu thuẫn 
này thành một kiểu đối đầu như thời kỳ "chiến 
tranh lạnh". Thái độ của Nga đối với cuộc 
khủng khoảng chính trị ở U-crai-na cũng theo 
xu hướng này. Trước mắt, Nga chỉ tập trung 
vào việc ốn định tình hình trong nước và đưa 
nước Nga trở lại một cường quốc bình thường 
trong vòng 20 - 30 năm tới. An Độ, Nhật Bản 
đang đua tranh trở thành thành viên thường trực 
của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nên không 
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F‹ ` s4 ` , , '4 ` L4 , 
muôn làm mât lòng các nước, nhật là các nước 


lớn. 

Tuy nhiên, sự hòa hoãn này không đồng 
nghĩa với việc các nước lớn không còn đề 
phòng ngăn chặn lẫn nhau. Điều đó được thấy 
rõ trong việc NATO và EU mở rộng, tiến sát 
biên giới Nga, và viỆc Mỹ, phương Tây tìm 
cách ủng hộ các lực lượng đối lập ở ở Gru-di-a và 
U-crai-na. Trong vấn đề Tre-xni-a, thái độ của 
Mỹ và các nước phương Tây là thực hiện chính 
sách chống khủng bố nước đôi. Đối với vấn đề 
Đài Loan, Mỹ tuy bê ngoài ủng hộ chủ trương 
"một nước Trung Hoa" nhưng thực chất là thi 
hành chính sách nước đôi, vừa chống lại việc 
Trung Quốc thống nhất Đài Loan, vừa chống 
lại việc Đài Loan tuyên bố độc lập. Tuyên bố 
của Bu-sơ ngày 16-8-2004 về việc bố trí lại lực 
lượng quân sự Mỹ ở nước ngoài cho thấy TỔ ý 
đồ của Mỹ là tạo ra một hệ thống căn cứ quân 
sự mà người ta gọi là theo hình "hoa súng , 
nhằm di chuyển lực lượng phòng thủ của Mỹ 
sang phía Đông để đối phó với sự trỗi dậy 
của Nga và Trung Quốc và "vành đai khủng 
bố quốc tế" từ vùng biên Ca-ri-bê, châu Phi đến 
Cáp-ca-dơ, Trung Á, Nam Á và bán đảo 
Triêu Tiên), 


Ba là, đã có một SỰ nhất trí trên toàn thế giới 
về chống khủng bố quốc tế. Tuy còn khác nhau 
về cách định nghĩa thế nào là khủng bố quốc tế, 
nguồn gốc của nó cũng như cách đối phó vỚi 
chủ nghĩa khủng bố nhưng ở tất cả các diễn 
đàn quốc tế, vấn đề chống khủng bố đều được 
đặt lên trước tiên của chương trình nghị sự. 
Mặt khác trong năm qua, các vụ khủng bố tiếp 
tục lan rộng ra nhiều khu vực như ở Trung 
Đông, Tây Ban Nha, Nga, U-dơ-bê-ki-xtan, 
In-đô-nê-xi-a, miền Nam Thái Lan nhưng đã 
không xảy ra những vụ khủng bố lớn như vụ 
tấn công nước Mỹ ngày 11-9-2001. Lực lượng 
của bọn khủng bố quốc tế đã bị tiêu hao 


(1) Thông tấn xã Việt Nam: Tài liệu tham khảo đặc biệt. 
ngay 21-8-2004 
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đáng kể, nhưng quan trọng nhất là chúng đã bị 
mất "yếu tố bất ngờ" do sự đề phòng và cảnh 
giác của nhân dân thế giới. 

Bốn là, Liên hợp quốc sau một thời gian uy 
tín bị giảm sút do chủ nghĩa đơn phương của 
Mỹ, đang lấy lại vai trò của mình. Quá trình cải 
tổ Liên hợp quốc đã bắt đầu khởi động từ phiên 
họp của Đại hội đồng khóa 59. Việc cải tổ Hội 
đồng Bảo an là một quá trình lâu dài và là một 
công VIỆC rất phức tạp vì nó đụng đến nhiều 
nước vốn có lợi ích chồng chéo nhau. 

2 - Tình hình căng thắng, xung đột vẫn 
tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới 

Trung Đông là khu vực có tình hình diễn 
biến phức tạp nhất. Tuy Mỹ đã chuyển giao 
chính quyền cho I-rắc và đã định ra ngày 
30-1-2005 là ngày tông tuyển cử để bầu một 
chính quyền dân sự ở I-rắc nhưng quân Mỹ vẫn 
duy trì lực lượng chiếm đóng ở I-rắc ít nhất là 
vài ba năm tới. Chừng nào còn có quân đội 
chiếm đóng nước này thì tính hợp pháp của 
chính quyền I-rắc càng giảm và hoạt động 
chống đối sẽ còn tiếp tục. 

Việc tìm giải pháp cho vấn đề [-xra-en - 
Pa-let-xtin vẫn bế tắc mặc dù đang có cố gắng 
trở lại "lộ trình hòa bình” Trung Đông. Sự ra đi 
của Tổng thống Y. A-ra-phát là một tôn thất 
lớn cho nhân dân Pa-let-xtin, để lại một khoảng 
trống quyền lực và làm cho nội bộ phong trào 
này thêm phức tạp. 

Ở Mỹ La-tinh, tình hình xã hội và chính trị 
một sô nước phát triển phức tạp. Tuy nhiên, đã 
có những dấu hiệu cho thấy chính sách can 
thiệp của Mỹ ở khu vực này đã thất bại, chẳng 
hạn như âm mưu lật đồ Tổng thống Huy-gô 
Cha-vét của Vê-nê-xu-ê-]a. Tây Ban Nha quyết 
định thiết lập lại quan hệ ngoại giao với Cu-ba, 
nhiều nhà lãnh đạo châu Âu và châu Á lần lượt 
tới thăm Cu-ba. Đại hội đồng Liên hợp quốc 
tiếp tục lên án và bác bỏ chính sách bao vây 
cấm vận của Mỹ đối với Cu-ba. 

Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là khu 
vực kinh tế phát triển cao và năng động. Xu thế 
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liên kết giữa Đông-Nam Á và Đông-Bắc Á 
được đấy mạnh. Quan hệ giữa Án Độ và Pa-ki- 
xtan có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, 
ở khu vực vẫn còn tổn tại những "điểm nóng" 
tiềm tàng như vấn đề hạt nhân trên bán đảo 
Triều Tiên, vấn đề Đài Loan và vấn đề Biển 
Đông. Đông-Nam Á là nơi có cộng đông Hồi 
giáo lớn nên vấn đề Hồi giáo đang trở thành 
một vấn đè phức tạp của khu vực, nhất là những 
sự kiện bị thảm xảy ra HN năm qua ở Nam 
Thái Lan. 
H 

Tình hình thế giới năm qua đã có những tác 
động nhất định đối với nước ta, cả về mặt tích 
cực lẫn tiêu cực. Mặt tích cực là trên thế giới và 
khu vực, xu thế hòa bình và phát triển vẫn tiếp 
tục là dòng chảy chính. Mặt không thuận lợi là 
giá năng lượng và một số vật liệu cần thiết cho 
công cuộc phát triển của ta tăng cao, cạnh tranh 
về thị trường và vốn đầu tư ngày càng gay gắt, 
viện trợ phát triên chính thức rất cá biệt, chỉ 
tiêu quân sự trên thế giới tốn gần 1.000 tỉ USD, 
nghĩa là bằng mức cao nhất trong thời kỳ 
"chiến tranh lạnh". Bên cạnh đó, các lực lượng 
thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyên, 
tôn giáo để chống phá nước ta, đe dọa nên an 
ninh đất nước. Tuy nhiên, những ảnh hưởng 
tiêu cực này là có giới hạn do tình hình chính 
trị - xã hội nước ta ổn định, nền kinh tế nước ta 
có tốc độ phát triển cao, đời sống nhân dân 
không ngừng được cải thiện. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngoại giao Việt 
Nam không ngừng phấn đấu để vượt qua khó 
khăn, trở ngại, tận dụng những mặt tích cực của 
tình hình quốc tế và vai trò uy tín của nước ta 
trong khu vực, đã đạt được những thành tích 
to lớn. 

1 - Thành tích nổi bật nhất của ngoại giao 
Việt Nam trong năm 2004 là việc ta đã đăng 
cai và tổ chức thành công Hội nghị cấp cao 
Á - Âu lần thứ 5 (ASEM 5) từ ngày 7 đến ngày 
10- 10, với sự tham dự của lãnh đạo và đại diện 
tất cả 39 nước thành viên. Đây là lần đầu tiên 
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nước ta tố chức một Hội nghị quốc tế lớn như 
vậy. Điều đó cho thấy khả năng gánh vác công 
việc quốc tế của nước ta ngày càng lớn, tạo đà 
cho việc đứng ra đăng cai và tổ chức các Hội 
nghị quốc tế lớn khác, trước mắt là Hội nghị 
APEC vào năm 2006. Qua Hội nghị này, vị thế 
và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên 
trường quốc tế càng được nâng cao. 

Một là, ta đã đóng góp một cách tích cực, 
tìm ra một công thức mà các bên đều có thể 
chấp nhận, đưa đến chỗ Hội nghị có thể họp 
được. Nói như vậy là vì cho đến phút chót, Sự 
bất đồng giữa các nước châu Âu và châu Á vẫn 
còn tôn tại xung quanh VIỆC kết nạp hội viên 
mới. Một số nước châu Âu không tán thành 
việc kết nạp và tham dự đối với Mi-an-ma. Do 
sự nô lực của các nước và cố gắng của ta đã 
đưa đến kết quả là tất cả 10 nước châu Âu và 
3 nước châu A, trong đó có Mi-an-ma đều được 
kết nạp. Mi-an-ma được tham dự với cấp Bộ 
trưởng Ngoại giao. | 

Hai là, ta đã đồng góp tích cực vào việc soạn 
thảo nội dung các văn kiện gồm ba tuyên bố 
(Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị; Tuyên bố 
Hà Nội về VIỆC thúc đây quan hệ kinh tế Á - 
Âu; Tuyên bố về đối thoại giữa các nền văn hóa 
và văn minh). Ta là đồng tác giả của hai trong 
số chín sáng kiến được Hội nghị thông qua và 
là đông tác giả của một trong hai sáng kiến 
được Hội nghị ghi nhận. Do vậy, hợp tác Á - 
Âu qua ASEM 5 đã trở nên sống động và thực 
chất hơn, đưa quan hệ hợp tác giữa hai châu lục 
lên một tầm cao mới. Hội nghị ASEM 5 đã có 
một sự đồng thuận cao giữa các nước thành 
viên về tương lai ASEM, đánh dấu một bước 
tiến quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các thê chế, của các cơ quan của 
ASEM và vạch ra phương hướng cụ thể và thiết 
thực cho việc phát triển của tổ chức này trong 
tương lai. 

Ba là, nước ta đã chủ động tổ chức hàng 
loạtcác hoạt động khác trong khuôn khổ 
ASEM như Hội nghị đối tác nghị viện Á - Âu 
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lần thứ 3, Diễn. đàn nhân dân ASEM, Diễn đàn 
doanh nghiệp Ẫ- Âu, Diễn đàn thanh niên Á- 
Âu... làm cho tiến trình hợp tác Á - Âu trở nên 
phong phú và đa dạng, lôi cuốn được các tầng 
lớp nhân dân của hai châu lục tham gia tích cực 
vào quá trình này. 

Bốn là, nước ta đã tranh thủ mở rộng tiếp 
xúc với các đối tác, đặc biệt là tổ chức thành 
công Hội nghị cấp cao Việt Nam - Liên minh 
châu Âu nhằm tăng cường quan hệ đối tác toàn 
diện với EU và đưa ra quyết định chính trị dẫn 
đến việc kết thúc đàm phán song phương giữa 
EU và Việt Nam về việc Việt Nam gia nhập 
Tổ chức Thương mại thế gIỚI (WTO). Nhân địp 
này chúng ta cũng đã đón tiếp những đoàn đại 
biêu cấp cao do người đứng đầu nhà nước và 
chính phủ lãnh đạo chính thức thăm nước ta. 

Năm là, nước ta đã bảo đảm được an ninh và 
an toàn cho 32 đoàn cấp cao, tạo điều kiện cho 
các đoàn nhiều thuận lợi trong sinh hoạt cũng 
như trong quá trình dự Hội nghị, không để xây 
ra sơ xuất. Tuy vấn đề này không liên quan đến 
nội dung Hội nghị nhưng trong, lúc nạn khủng 
bố quốc tế đang gia tăng ở nhiều nơi trên thế 
giới thì việc bảo vệ an ninh cho Hội nghị là 
vần đề quan trọng hàng đầu. Các đoàn đều hài 
lòng, đánh giá cao và có ấn tượng tốt đẹp về 
Việt Nam. 

2 - Một thành tích khác „không kém phần 
quan trọng là lần đầu tiên kể từ khi thực hiện 
chính sách ngoại giao rộng mở, đa phương 
hóa, đa dạng hóa đến nay, nước ta đã triển 
khai các hoạt động ngoại giao cấp cao đều 
khắp các châu lục. “Chẳng hạn các chuyến 
thăm chính thức của Tổng Bí thư Nông Đức 
Mạnh sang Cộng hòa Liên bang Đức, Cu-ba, 
Bị, Ủy ban châu Âu; Chủ tịch nước Trần Đức 
Lương thăm chính thức Băng-la-đét, Pa-ki- 
xtan, Liên bang Nga, Hung-ga-ri, Vương quốc 
Anh, Ác-hen-ti-na, Bra-xin và Chi-lê, dự Hội 
nghị cấp cao APEC; Thủ tướng Phan Văn Khải 
thăm chính thức Ma-lai-xi-a, Trung Quốc, 
Mông Cổ, An-giê-ri, Ma-rốc, Nam Phi và dự 
Hội nghị cấp cao ASEAN tại Lào, v.v.. 
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Ngoài Ta, chúng ta đã đón nhiều đoàn nguyên 
thủ quốc gia và đứng đầu chính phủ nhiều nước 
đến thăm nước ta và tranh thủ có những Cuộc 
8ặp gỡ cấp ‹ cao với nhiều nước bên lề các hội 
nghị quốc tế và Liên hợp quốc. 

Song song với các hoạt động ngoại g1ao cấp 
cao, chúng ta đã cử và đón tiệp các đoàn câp 
thấp hơn đại diện cho tất cả các lĩnh vực hoạt 
động liên quan đến sự phát triển và an ninh của 
nước ta như kinh tế, thương mại, du lịch, an 
ninh - quốc phòng, văn hóa, văn học - nghệ 
thuật; các đoàn đại biểu của các tầng lớp nhân 
dân, các tô chức ph chính phủ. Kết quả là hàng 
chục hiệp định về tât cả các lĩnh vực đã được ký 
kết, thắt chặt thêm tình hữu nghị, sự hợp tác và 
sự tin cậy lần nhau giữa nước ta với nhân dân 
các nước trên thế giới. Qua các hoạt động này 
các nước thấy rõ Việt Nam là bạn, là đối tác tin 
cậy của họ. 


3- ,1rong khi mở rộng hoạt động ngoại 
giao đều khắp trên thế giới, chúng ta không 
quên nhiệm vụ tăng cường và củng cô quan 
hệ với các đối tác chính Hiên quan mật thiết 
đến an nỉnh và phát triển của nước ta. Đó là 
quan hệ với các nước lâng giềng và các nước 
lớn trong và ngoài khu vực. 

Quan hệ của nước ta với các nước ASEAN 
tiếp tục giữ được đà phát triên. Đóng gÓp của 
chúng ta vào công việc phát triên của Hiệp 
hội ngày càng nhiêu và thực chất, thông qua 
các Hội nghị của ASEAN như Hội nghị 
Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 37 ở Gia-các- {a 
(In-đô-nê-xI-a), Hội nghị cấp cao ASEAN lần 
thứ 10 tại Lào... Chúng ta ngày càng phát huy 
được vai trò là một hội viên tích cực của 
ASEAN và đã có nhiều đóng góp vào việc tăng 
cường sự đoàn kết, nhất trí của ASEAN. 

Quan hệ của nước ta với Lào và 
Cam-pu-chia với tư cách vừa là thành viên 
ASEAN, vừa là láng giềng có truyền thống hữu 
nghị, hợp tác lâu đời, cũng tiếp tục được củng 
cô và tăng cường. Các cuộc họp giữa Thủ tướng 
ba nước đã thúc đây quan hệ hợp tác giữa các 
nước đồng thời tăng cường quan hệ song 
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phương giữa nước ta với Lào và với Cam-pu- 
chia. Với Lào, các cuộc tiếp xúc cấp cao, các 
cuộc họp giữa hai Bộ Chính trị, ủy ban hỗn hợp 
các bộ, các ngành đã giúp chỉ đạo và thúc đây 
sự phát triển của quan hệ giữa hai nước trong 
thời kỳ mới. Chúng ta đã tích cực hỗ trợ cho 
Lào trong việc lần đầu tiên bạn đăng cai tổ 
chức Hội nghị cấp cao ASEAN. Chúng ta cũng 
đã phối hợp tốt VỚI Cam-pu-chia trong việc giải 
quyết vấn đề người Thượng VƯỢC biên sang 
Cam-pu-chia, tiếp tục giải quyết vấn đề người 
Khơ-me Crom và các vấn đề liên quan đến kiêu 
bào Việt Nam tại Cam-pu-chia. 

Trung Quốc vừa là nước lớn vừa là nước 
láng giềng của ta. Cả hai bên đều coi quan hệ 
hữu nghị và hợp tác Việt - Trung có tầm quan 
trọng đặc biệt. Chuyến đi thăm Việt Nam của 
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và cuộc 


8ắp giữa Chủ tịch Trần Đức Lương và Chủ tịch 


Hồ Cẩm Đào bên lề Hội nghị APEC là bước 
tiến mới có ý nghĩa đối với quan hệ hai nước 
trong việc thực hiện các thoả thuận đã được kỹ 
kết theo phương châm mà lãnh đạo hai Đảng và 
hai Nhà nước đã đề ra, đã thúc đây thêm một 
bước sự hợp tác toàn diện giữa hai bên. Nước ta 
và Trung Quốc đang thực hiện việc phân giới 
cắm môc và quản lý trên đất liền, ký Nghị định 
thư bổ sung về hợp tác nghề cá, đã phê chuẩn 
Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ. Trên cơ sở 
sự tin cậy lần nhau, hai nước đã kịp thời xử lý 
những vân đề nây sinh trong quá trình thực hiện 
các thóa thuận nói riêng cũng như trong quá 
trình hợp tác lâu dài nói chung. 

Quan hệ Việt - Mỹ cũng đã có những mặt 
phát triển tốt, đặc biệt là quan hệ kinh tế - 
thương mại. Tông thống G. Bu-sơ tại Hội nghị 
APEC đã ủng hộ việc Việt Nam gia nhập 
WTO. Mỹ cũng đã hỗ trợ chúng ta trong việc 
hợp tác chống ma túy, phòng chống căn bệnh 
HIV - AIDS... 

Tuy nhiên, trong quan. hệ với Mỹ không 
tránh khỏi có những vân đê phức tạp như việc 
Mỹ luôn dùng vấn đề dân chủ, nhân quyền để 
gây sức ép với ta, tiến hành TT biện pháp 
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phân biệt đối xử chống lại hàng xuất khẩu của 
ta sang Mỹ. 

Do đó, trong quan hệ với Mỹ, chúng ta tiếp 
tục đấu tranh chồng lại các chính sách tiêu Cực 
của họ trên cơ sở có lý có tình, không để cho 
các mâu thuẫn này cản trở sự hợp tác giữa hai 
nước. 

, Quan hệ giữa nước ta với Nhật Bản, EU, 
Ấn Độ... năm qua đều phát triên tốt đẹp trên 
nhiều lĩnh vực. Nhật Bản tiếp tục cam kết duy 
trì viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho 
chúng ta ở mức tương đối cao. Hai bên đã trao 
đổi nhiều đoàn cấp cao nhằm thúc đẩy mạnh 
mẽ hơn sự hợp tác về kinh tế, văn hóa và an 
ninh quốc phòng. 


Qua Hội nghị ASEM Š vừa qua, các nước , 


EU đều đánh giá cao vai trò của Việt Nam và 
đã ký nhiều hiệp định nhằm thúc đây sự hợp tác 
giữa hai bên, nhất là về kinh tế - thương mại. 
Đặc biệt, EU đã nhất trí ủng hộ và hỗ trợ ta gia 
nhập WTO, tạo điều kiện thúc đây các cuộc 
đàm phán song phương khác giữa ta và các 
nước còn lại. 

Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nước ta 
với Nơøa, Ấn Độ, Cu-ba, các nước Đông Âu, 
Mông Cổ đều có những bước phát triển tích 
cực. Theo sáng kiến của Bộ trưởng Ngoại giao 
Ấn Độ, tháng 10 vừa qua tại Hà Nội, đã tổ chức 
Hội thảo và kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ 
Chí Minh và Thủ tướng Nê-ru gặp nhau. Qua 
cuộc hội thảo này, có thể thấy hình ảnh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh rất sâu đậm trong lòng 
người Ân Độ và Ân Độ rất coi trọng quan hệ 
với Việt Nam. 

4 - Một thành tích khác hết sức quan 
trọng của ngoại giao nước ta (rong năm 2004 
là ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế. 
Kinh tế được xem là một nội dung trọng tầm 
trong quan hệ của nước ta với các nước cũng 
như các tổ chức quốc tế. Do viện trợ phát triên 
chính thức của các nước công nghiệp phát triển 
bị giảm sút và sự cạnh tranh trong việc tranh 
thủ vốn đầu tư của nước ngoài cũng trở nên hết 
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sức gay gắt, song trong năm qua, đầu tư nước 
ngoài vào Việt Nam và ODA của các nước cho 
Việt Nam vẫn tiếp tục giữ vững. Cuối năm 
2004, các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết tài trợ 
3,4 tỉ USD cho Việt Nam trong năm 2005. Đây 
là khoản viện trợ chính thức cao nhất trong 
10 năm nay. Mặt khác, kim ngạch ngoại 
thương của ta tiếp tục tăng. Quan hệ kinh tế - 
thương mại với các nước, nhất là với các đối tác 
lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, EU và Mỹ vẫn 
được duy trì và tiếp tục phát triển. Quan hệ giữa 
nước ta với các tổ chức tài chính uốc tê có 
những bước phát triển mới. Những cô gắng của 
nước ta trong vIỆc thực hiện lộ trình AFT A và 
tiền đến gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới 
có nhiều tiến triển khả quan. 

Hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế được 
triển khai dưới nhiều hình thức phong phú. 
Chúng ta đã tổ chức cho nhiều đại diện các 
công ty, các ngành kinh tế, các nhà doanh 
nghiệp ra nước ngoài để trao đổi, tìm hiểu, thúc 
đẩy quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai bên. 
Hàng chục hợp đồng kinh tế - thương mại đã 
được ký kết nhân các chuyền đi này. Nghị 
quyết 08 của Chính phủ vê ngoại giao làm kinh 
tế đã tạo thuận lợi cho Bộ Ngoại giao Và các cơ 
quan đại diện của ta ở nước ngoài, thực sự trở 
thành cầu nối giữa các công ty nước ta với các 
doanh nghiệp nước ngoài. Sự đồng góp của 
cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối 
vỚi công cuộc xây dựng kinh tế ở trong nước 
ngày càng to lớn. Lượng kiều hối trong năm 
nay tăng hơn năm ngoái. 

* 
* * 

Tóm lại, trong năm qua, thực hiện tốt nhiệm 
vụ đối ngoại mà Đại hội IX của Đảng đã đề ra, 
mặt trận ngoại giao đã có bước tiến mới, tập 
hợp được sức mạnh của tất cả các ngành, đã đạt 
được những thành tích đáng khích lệ, góp phần 
quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa 
binh, ôn định để phát triển đất nước, nâng cao 
VỊ thế THƯỚC ta trong khu vực và trên trường 
quốc tế .L1 
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- HOẠT ĐỘNG CỦA 
HỘI ĐÔNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG 
TRONG HÁM 2094 


ONG năm 2004, trên cơ sở quán 
triệt chức năng, nhiệm vụ của Hội 


đông đã được Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư phân công và thực hiện chương trinh 
công tác của cả nhiệm kỳ 2001 - 2005, Hội 
đồng Lý luận Trung ương tiếp tục đẩy mạnh 
các mặt hoạt động, trọng tâm là tập trung 
đấy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực 
tiễn, tiếp tục đi sâu làm sáng tỏ lý luận về 
công cuộc đôi mới và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta, qua đó góp phần 
cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ việc 
soạn thảo các văn kiện Đại hội X của Đảng. 

1 - Về nhiệm vụ tham gia tổng kết một 
số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm 
đổi mới. 

Có thể nói, đây là nhiệm vụ trọng tâm của 
Hội đồng trong năm 2004. 

Đầu năm 2003, Thường trực Hội đồng 
đã chủ động đề xuất với Bộ Chính trị về 
tông kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 
20 năm đối mới. Ngày 1-3-2003, Bộ Chính 
trị đã quyết định tông kết một số vấn đề 
lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới và 
lập Ban Chỉ đạo tông kết ở Trung ương 
do đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh 
làm Trưởng ban, giao Hội đồng Lý luận 
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Trung ương làm cơ quan Thường trực Ban 
Chi đạo; ngày 12-5-2004, Ban Bí thư ra Chỉ 
thị 24-CT/TW vê mục đích, nhiệm vụ và 


phương pháp tổng kết. 


Thực hiện nhiệm vụ được phân công, 
Thường trực Hội đồng và Tổ Biên tập đã chủ 
động xây dựng đề cương báo cáo tổng kết, tổ 
chức soạn thảo báo cáo, lấy ý kiến đóng góp 
của các thành viên Hội đồng và Ban Chỉ 
đạo. Trong quá trình tổng kết, Thường trực 
Hội đồng thường xuyên liên hệ, phối hợp 
với 5 nhóm tông kết ở trung ương (các thành 
viên Hội đồng đều tham gia các nhóm tông 
kết này), đôn đốc, hướng dẫn các nhóm bảo 
đảm tiến độ và chất lượng. Thường trực Hội 
đồng đã làm việc với 4 bộ, ban, ngành ở 
trung ương, tô chức 8 đoàn đi 19 tỉnh, thành 
phố để khảo sát thực tế, nắm tình hình và 
hướng dẫn việc triển khai tông kết của các 
bộ, ban, ngành và các địa phương. 

Sau một năm rưỡi triển khai, hệ 
thống các báo cáo tổng kết đã hoàn tất với 
tông số 740 trang bao gôm: Báo cáo tông 
kết chung và Tờ trình; Báo cáo tông kết của 
5 nhóm tông kết 5 vấn đề lý luận - thực tiễn 
lớn; Báo cáo tông kết của 24 bộ, ban, ngành 
trung ương và 30 tỉnh, thành phố thực hiện 
tông kết 15 chuyên đề thực tiễn. 


Số 1 (tháng 1 năm 200%) 


(tìn lai năm 2004 - Chào năm mới 2005 


Ngày 12 và 13-11-2004, Bộ Chính trị đã 
họp, cho ý kiến về Báo cáo tống kết lý luận - 
thực tiễn qua 20 năm đổi mới và đánh giá 
đây là cuộc tổng kết có quy mô lớn, quan 
trọng, nội dung phong phú liên quan đến hầu 
hết các vấn đề về quan điểm, đường lối, 
chiến lược của cách mạng nước ta. Tham gia 
tổng kết có nhiều ban, ngành, cơ quan khoa 
học ở Trung ương và nhiều cấp ủy địa 
phương. | 

Báo cáo tông kết được chuẩn bị công phu, 
nghiêm túc, phản ánh được bối cảnh và quá 
trình hình thành đường lối đối mới; khẳng 
định những thành tựu, tiến bộ, chỉ ra những 
hạn chế, thiếu sót trong quá trình phát triển 
tư duy lý luận và chỉ đạo thực tiễn của Đẳng 
ta qua 20 năm đối mới; phân tích nguyên 
nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; lý giải, kết 
luận một số vấn đề lý luận - thực tiễn còn 
nhiều ý kiến khác nhau làm rõ thêm hệ thống 
quan điểm lý luận về công cuộc đôi mới và 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; 
cung cấp luận cứ khoa học cho việc soạn 
thảo các văn kiện Đại hội X của Đảng. 

2 - Tổ chức Hội thảo lý luận giữa Đẳng 
Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản 
Trung Quốc về “Xây dựng Đảng cầm 
quyên - kinh nghiệm của Việt Nam, kinh 
nghiệm của Trung Quốc”. 

Tiếp theo cuộc Hội thảo lý luận giữa 


hai Đảng tại Bắc Kinh (Trung Quốc). 


năm 2003 với chủ đề “Chủ nghĩa xã hội 
và kinh tế thị trường - kinh nghiệm của 
Trung Quốc, kinh nghiệm của Việt Nam”, 
đây là cuộc Hội thảo lớn, được hai Đảng 
cũng như giới nghiên cứu lý luận của hai 
nước rất quan tâm và đã được chuẩn bị chu 
đáo. Hội thảo tập hợp được nhiều thông tin 
quan trọng, bước đầu đúc rút được những 


Số 1 (tháng 1 năm 20605) 


Tạp ehí Sệng sản 


luận cứ khoa học phong phú và bài học Kinh 
nghiệm về xây dựng Đảng. Hội thảo đã được 
tổ chức tại Hà Nội vào các ngày l6, l7 và 
18-2-2004. Hội đồng Lý luận Trung ương đã 
báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết 
quả Hội thảo, (rong đó có 6 nội dung chính 
đã được đề cập: Nhận thức tầm quan trọng 
và một số vấn đề lý luận cơ bản về Đảng 
cầm quyền; Xây dựng Đảng về chính trị và 
tư tưởng: Xây dựng Đảng về tổ chức; Chăm 
lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đẳng viên đủ sức 
làm tròn nhiệm vụ cách mạng: Sự gắn bó 
máu thịt với nhân dân, nguồn gốc tạo nên 
sức mạnh và thế mạnh của Đảng: Tiếp tục 
đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối 
với Nhà nước; Cải cách và hoàn thiện 
phương thức lãnh đạo và phương thức cầm 
quyền của Đảng. Từ kết quả Hội thảo, Nhà 
xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản 
thành cuốn sách chuyên khảo “Chủ nghĩa xã 
hội và kinh tế thị trường - kinh nghiệm của 
Trung Quốc, kinh nghiệm của Việt Nam” và 
phát hành vào tháng 5-2004. 

3 - Tổ chức nghiên cứu chuyên đề “Vấn 
đề dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ 
trong điều kiện một đảng cầm quyền và 
các hình thức thực hiện dân chủ”. 

Đây cũng là một trong những nhiệm 
vụ của Hội đồng được Ban Bí thư giao. 
Để triển khai nhiệm vụ này, Thường trực 
Hội đồng đã phân công Tiêu ban Xây dựng 
Đảng và Hệ thống chính trị phối hợp với các 
cơ quan hữu quan nghiên cứu và xây dựng 
Dự thảo Báo cáo. 

Sau nhiều lần chỉnh sửa, Dự thảo Báo cáo 
lần cuối đã được gửi đến từng thành viên 
Hội đồng Lý luận Trung ương để lấy ý kiến 
đóng góp. 
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(X(ìn [ai năm: 2004 - Chào năm mới 2005 


Ngày 21-7-2004, Thường trực Hội đồng 
đã trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung 
ương bản Báo cáo kết quả nghiên cứu bước 
đâu “Vấn đề dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân 
chủ trong điều kiện một đảng câm quyên, 
các hình thức thực hiện dân chủ”. Nội dung 
của bản Báo cáo đã góp phần làm rõ những 
vấn đề lý luận chung về dân chủ xã hội chủ 
nghĩa và cơ chế thực hiện; những vấn đề thực 
tiễn gắn với quá trình xây dựng nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa Ở nước ta trong điều kiện 
một đảng cầm quyền; đề xuất phương hướng 
và một số giải pháp nhằm nâng cao dân chủ 
ở nước ta hiện nay. 

Từ Báo cáo nói trên, có thể rút ra được 
những luận cứ khoa học phục vụ cho việc 
soạn thảo các văn kiện Đại hội X của Đảng. 

4 - Tiền hành nghiên cứu và tổ chức hai 
cuộc Hội thảo khoa học về “Định hướng 
xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế 
thị trường ở Việt Nam” và về “Đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với 
Nhà nước ở Việt Nam hiện nay”. 

Trong quá trình nghiên cứu và hội thảo 
về hai vấn đề nói trên, Hội đồng đã tập 
hợp được trí tuệ của đông đảo các nhà 
khoa học, các nhà quản lý trong và ngoài 
Hội đồng. 

- Kết quả nghiên cứu về “Định hướng 
xã hội chủ nghĩa trong phát triên kinh tế thị 
trường ở Việt Nam” đã được Hội đồng báo 
cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày 
22-5-2004; trong đó đã góp phân làm rõ hơn 
những khía cạnh lý luận và thực tiên đang có 
tính bức xúc đối với nước ta: Luận chứng về 
tính tất yếu khách quan của việc xây dựng 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và khẳng định, đó là sự vận dụng sáng 
tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh 
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Vạp c Gộng sản 


cụ thể của Việt Nam, phù hợp với xu thể 
phát triên chung của thời đại; phân tích sâu 
hơn những nội dung cơ bản của nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được 
ghi trong các văn kiện Đại hội lần thứ IX của 
Đảng trên năm bình diện lớn (mục tiêu phát 
triển; chế độ sở hữu; vai trò chủ đạo của kinh 
tế nhà nước; sự gắn kết hữu cơ giữa tăng 
trưởng kinh tế, hiệu suất thị trường với công 
bằng và tiến bộ xã hội ở tất cả các giai đoạn 
phát triển kinh tế thị trường: phân phối thu 
nhập chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu 
quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp 
vốn và các nguôn lực khác và thông qua 
phúc lợi xã hội). Báo cáo còn phân tích 
những điều kiện bảo đâm định hướng xã hội 
chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường 
ở Việt Nam (vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam; vai trò quản lý của Nhà nước; 
sự đồng thuận của nhân dân và dân chủ hóa 
xã hội). Báo cáo cũng đã phản ánh một số 
vấn đề lý luận then chốt có ảnh hưởng trực 
tiếp đến các chủ trương, chính sách phát 
triển kinh tế thị trường. định hướng Xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta: Về chế độ. SỞ hữu; về 
phân định các thành phần kinh tế; về vai trò 
chủ đạo của kinh tế nhà nước. Cùng với báo 
cáo tông "hợp, Hội đồng đã tố chức biên tập 
các ý kiến tham luận và phát biểu của các 
nhà khoa học thành hai tập kỷ yếu để phân 
ánh đây đủ hơn với Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
những thông tin phong phú về các vấn đề 
thực tiễn, lý luận và giải pháp phát triển kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta. 

- “Đôi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng đối với Nhà nước” là một trong 
những vấn đề lý luận và thực tiễn đang 
có tính bức xúc, được Đảng ta nhân mạnh 


Số 1 (tháng 1 năm 2005) 


(tìm Íuị năm 20044 - Chào năm mới 2005 


trong nhiều Nghị quyết của Đảng. Việc tô 
chức nghiên cứu vấn đề nói trên, đã góp 
phần làm rõ quá trình đổi mới nhận thức 
về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với 
Nhà nước; đánh giá, phân tích thực trạng 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước trong quá trình đổi mới, từ đó xác định 
những vấn đề bức xúc đang nảy sinh, nguyên 
nhân và bài học; hình thành những luận cứ 
khoa học và thực tiễn để đề xuất một số quan 
diễm, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước phù hợp với tinh hình mới. 

Kết quả nghiên cứu về vấn đề này được 
Hội đồng báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư và các ý kiến phát biểu tại Hội thảo được 
tập hợp trong Kỷ yếu của Hội thảo. 

Từ hai cuộc hội thảo nói trên có thể 
khai thác được những luận cứ để phục vụ 
cho việc soạn thảo các văn kiện Đại hội X 
của Đảng. 

5 - Tiên hành việc kiểm tra, đôn đốc, 
hướng dẫn nội dung nghiên cứu của các 
chương trình khoa học xã hội cấp nhà 
nước giai đoạn 2001 - 2005. 

Trong năm 2004, Thường trực Hội đồng 
Lý luận Trung ương tiếp tục phối hợp chặt 
chế với Ban Khoa giáo Trung ương, Bộ 
Khoa học và Công nghệ, tổ chức các cuộc 
giao ban định kỳ với Ban Chủ nhiệm 8 
chương trình. Trong kỳ họp thứ 10 (tháng 4- 
2004), Hội đồng đã dành thời gian đề nghe 
một số chương trình và đề tài tiếp tục báo 
cáo về các kết quả nghiên cứu mới (ba 
chương trình: KX.05, KX.07, KX.08; và đề 
tài KX.02.03 về kinh tế trị thức). 

Theo chức năng, nhiệm vụ được Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư giao, Thường trực Hội 
đồng đã yêu cầu các chương trình (bao gồm 


Số 1 (tháng I năm 2005) 


Tạp chí Sộng sản 


79 đề tài) tiếp tục tăng cường khảo sát thực 
tế, tông kết thực tiễn trong nước, theo dõi sắt 
các kết quả nghiên cứu mới nhất của nước 
ngoài về vấn đề có liên quan, kết hợp nghiên 
cứu lý luận với đấu tranh bác bỏ những quan 
điểm sai trái với đường lối, quan điểm của 
Đảng ta, hướng các hoạt động nghiên cứu 
vào các mục đích thiết thực, trọng tâm là góp 
phân phục vụ công tác chuẩn bị các dự thảo 
văn kiện Đại hội X của Đảng. 

Ngay từ đầu năm 2004, Thường trực Hội 
đồng cũng đã hướng dẫn và yêu cầu Ban 
Chủ nhiệm 8§ chương trình chỉ đạo các đề tài 
trực thuộc tập trung lực lượng và các điều 
kiện cần thiết bảo đảm tiến độ, chất lượng 
nghiên cứu, phần đấu để cả 79 đề tài có thể 

nghiệm thu cấp cơ sở trong quý IV - 2004. 
Thường trực Hội đồng đã xác định rõ nhiệm 
vụ hàng đầu của các đề tài là phải đề xuất 
được những kiến nghị khả thi làm luận cứ 
khoa học phục vụ việc soạn thảo các văn 
kiện Đại hội X của Đảng. 

Thực hiện yêu cầu trên, Ban Chủ nhiệm 
của 8 chương trình đã tích cực đôn đốc các 
đề tài trực thuộc đây mạnh hoạt động đề bảo 
đảm tiến độ và chất lượng nghiên cứu. 

6 - Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động 
khoa học, trên cơ sở đó đã hình thành 
được bản phác thảo kết quả nghiên cứu 
Đề tài độc lập cấp nhà nước “Đổi mới và 
phát triển ở Việt Nam - một số vấn đề lý 
luận và thực tiễn”. 

Bản phác thảo này được xây dựng trên cơ 
sở tổng hợp các kết quả nghiên cứu mới của 
11 đề tài nhánh, liên quan đến các vấn đề cốt 
lõi: thời đại của chúng ta và những đặc điểm 
chủ yếu của sự phát triên thế giới giai đoạn 
hiện nay; phân tích, đánh giá những đổi mới 
lý luận then chốt làm cơ sở cho đường lối 
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đối mới và phát triển kinh tế, quá trình xây 
dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa; quan điểm mới về công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa; về đổi mới hệ 
thống chính trị ở nước ta; về phát triển văn 
hóa và xây dựng. COn người trong quá trình 
đổi mới; về cơ cầu xã hội và một số vấn đề 
xã hội bức xúc; về đại đoàn kết toàn dân tộc, 
công tác dân tộc, công tác tôn giáo; các vấn 
đề lý luận - thực tiễn về quốc phòng và an 
ninh qua 20 năm đổi mới; về đường lối đối 
ngoại trong thời kỳ mới; về xây dựng Đảng 
trong điều kiện mới; quan điểm tổng quát về 
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chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của 11 
nhánh, Đề tài đang gấp rút xử lý hệ thống tư 
liệu để viết Báo cáo tông quan và biên soạn 
cuốn sách của Hội đồng trong nhiệm kỳ 
2001 - 2005 về “Đổi mới và phát triển ở Việt 
Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. 

7 - Đã xây dựng và xuất bản cuốn sách 
[Lẽ phải của chúng ta” phát hành vào 
tháng 11-2004 bao gôm các bài viết của các 
đông chí lãnh đạo, các nhà khoa học trong, 
ngoài Hội đông và của một số nhân sĩ, nhằm 
góp phân tiếp tục đấy mạnh cuộc đấu tranh 
chống các quan điểm sai trái và thù địch, 
khắc phục những nhận thức không đúng về 
các vấn đề chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn 
hóa và xã hội ở nước ta hiện nay. 

Trên đây là những hoạt động chủ yếu 
của Hội đồng Lý luận Trung ương trong 
năm 2004. 

Phát huy những thành tựu đạt được trong 
năm 2004, sang năm 2005, Hội đồng Lý 
luận Trung ương sẽ nỗ lực phấn đấu, đổi mới 
và nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh 
công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực 
tiễn nhằm góp phần tham gia soạn thảo và 
đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội X 
của Đảng: hoàn thành có chất lượng Đề tài 
độc lập cấp nhà nước của Hội đồng: “Đổi 
mới và phát triển ở Việt Nam - một số vấn 
đề lý luận và thực tiễn”; phối hợp với các cơ 
quan hữu quan để tổ chức việc nghiệm thu 
các đề tài trong 8 chương trình khoa học xã 
hội cấp nhà nước giai đoạn 2001 - 2005, 
chuẩn bị đề xuất các chương trình và đề tài 
khoa học xã hội cấp nhà nước giai đoạn 
2006 - 2010 và tiến hành một số hoạt động 
khác của Hội đồng. L1 
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VÀI SUY I€HÍ VỀ LUÂN CHUYỂN 
CÁN BỘ LÃN:] DẠO VÀ QUẦN LÝ. 


ÁM 2002, Bộ Chính trị ra Nghị 
quyết 11 vê việc “luân chuyên cân bộ 


lãnh đạo và quản lý”, coi đây là một 
biện pháp quan trọng nhằm nâng cao chất 
lượng đào tạo và rèn luyện cán bộ, nhất là tạo 
điều kiện cho cán bộ trẻ được trưởng thành 
trong thực tiễn, bảo đảm hình thành đội ngũ 
cán bộ kế cận có bản lĩnh. 

Ở nước ta, dưới chế độ phong kiến, thực dân 
trước đây, vẫn đề luân chuyển quan chức đã trở 
thành một nguyên tắc sử dụng quan chức. Qua 
thi cử, được tuyển dụng, các quan chức phải 
chấp nhận sự bổ nhiệm chức vụ ở bất cứ địa 
phương nào theo nhu cầu của Nhà nước. Sự 
vận dụng nguyên tắc đó được thể hiện như sau: 

Một là, không bổ nhiệm quan cai trị tại quê 
quán của quan chức đó để tránh tình trạng “một 
người làm quan cả họ được nhờ”, cả làng được 
ưu ái, tạo điều kiện cho việc thực thi pháp luật 
được vô tư, công bằng. 

Hai là, không để quan cai trị ở một địa 
phương quá lâu, dễ nảy sinh bè cánh, độc đoán, 
lộng quyền, bị mua chuộc và tham nhũng. Một 
câu chuyện dân gian kể rằng: có một quan 
huyện mới đến nhận chức hỏi thây lại về ông 
quan tiên nhiệm, được trả lời rằng: Năm đầu 
gø1ữ được thanh liêm, năm thứ hai giữ được một 
nửa trong sạch, đến năm thứ ba thì ăn bẩn. Tân 
quan chép miệng thở dài: làm thế nào ta nhịn 
được đến năm thứ ba? 
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Đương nhiên, ngoài việc ngăn ngừa tiêu 
cực, biện pháp luân chuyển quan chức còn có 
tác dụng thử thách, sàng lọc qua thực tiễn hoạt 
động phong phú, từ đó những ai đứng vững, 
phát huy được tài năng sẽ trở thành đội ngũ cốt , 
cán của chế độ đó. 

Có thể kể vài ví dụ: Thời nhà Nguyễn, ông 
Phan Thanh Giản - tiến sĩ đầu tiên của Nam 
Kỳ, sinh ở Bến Tre nhưng hơn 40 năm phải 
công cán ở triều đình Huế qua ba đời vua: 
Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức với nhiều 
chức vụ quan trọng như: Thượng thư Bộ 
Hình, Thượng thư Bộ Lễ, Thượng thư Bộ Hộ, 
Cơ mật Đại thần, Hiệp biên Đại học sĩ v.v... 
Ông đã bị vua trách phạt bảy lần, trong 
đó có một lần che chở cho vị quan Vương 
Hữu Quang, vốn người cùng làng, được xử 
nhẹ tội, đến tai vua nên bị giáng chức từ Thị 
lang Bộ Hộ xuống coi kho. Thời Pháp thuộc, 
ông Phan Văn Chương, quê ở Vĩnh Long 
nhưng làm việc cho Soái phủ Nam Kỳ, rồi 
làm chủ quận Sóc Sãi, Cần Giuộc, Tân Uyên, 
đến năm 1947 nhận chức Đô trưởng Sài 
Gòn - Chợ Lớn, từ đó ông tham gia kháng 
chiến chống Pháp. Rất nhiều quan chức Việt 
Nam công cán xa quê, khắp Bắc - Trung - 
Nam, thậm chí qua Cam-pu-chia, Lào - cũng là 


* Cân bộ lão thành cách mạng, nhà nghiên cứu 
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chuyện bình thường. Thầy giáo Hoàng 
Minh Giám từng nhận chức ở Phnôm-pênh 
(Cam-pu-chia), Hoàng thân Xu-pha-nu-vông 
của Lào từng thực thi nhiệm vụ kỹ sư cầu 
đường ở Việt Nam v.v... 

Dĩ nhiên, phải có chính sách đãi ngộ thích 
đáng, bao gồm cả lương bổng, nhà công vụ 
khang trang để quan chức và gia đình sống khá 
tốt, tính đến cả việc an cư khi đã về hưu. Dù 
vậy, có lúc chính sách đãi ngộ cũng bất cập, 
như Nguyễn Trường Tộ - một nhà cải cách thời 
vua Tự Đức - đã chỉ rõ: 

"Các quan trong lúc còn khỏe mạnh, chấp 
hành mệnh lệnh của quốc gia, nay đi xứ này, 
mai đôi sang xứ khác, không kể đến thân mình, 
nói gì đến việc mưu sinh đê nuôi vợ con. Tất cả 
chỉ nhờ vào đồng lương mà thôi. Dấu là kẻ làm 
thuê đi nữa, đã có cơm ăn, còn phải có tiền, 
huồng chỉ là quan. Nếu mãn hạn về hưu, là lúc 
tuổi già sức yếu, mà quốc gia ruộng bỏ như thứ 
ngựa già, trâu yếu thì còn khuyến khích được ai 
ra làm việc nữa?”() 

Chỉ điểm qua vài nét cũng đã thấy tầm quan 
trọng của vấn đề luân chuyển quan chức trong 
các chế độ cũ. Điều đáng lưu ý là phải đặt khâu 
này trên cơ sở thi tuyên viên chức, chọn người 
tài, có triển vọng để đưa vào rèn luyện trong 
thực tế, đồng thời gắn với chính sách đãi ngộ 
thỏa đáng. 

Hiện nay, chúng ta thực hiện chủ trương 
luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý dựa 
trên quy hoạch cán bộ ở các ngành và địa 
phương trong đó khâu tiên quyết vẫn là đánh 
giá và lựa chọn cán bộ cho chính xác. Mặt 
khác, công tác quy hoạch cán bộ của chúng ta 
quá chậm và tâm nhìn còn hạn hẹp. Chậm là so 
với yêu cầu của nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý từ 
chiến tranh sang hòa bình xây dựng, nhất là từ 
khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay. Nói 
cách khác trong công tác cán bộ, chúng ta vẫn 
trong tình trạng "vừa chạy, vừa xếp hàng", chưa 
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giành được thế chủ động. Tầm nhìn còn hạn 
hẹp là chưa có cơ chế chính sách tiến cử và 
tuyển chọn người tài thực sự khách quan, dân 
chủ, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội. 
Hiện nay, nhân tài không thiếu trên bất cứ lĩnh 
vực nào và ở bất cứ địa phương nào, nhưng 
hoặc bị thui chột dần hoặc không muốn làm 
việc cho nhà nước. Gần đây, một số thành phố 
lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... 
đã chọn nhiều học sinh, sinh viên giỏi đài thọ 
cho tiếp tục học tập trong và ngoài nước để bổ 
sung cho đội ngũ cán bộ kế cận. Đó là một chủ 
trương đúng đắn. Trung Quốc có sáng kiến thí 
điểm tuyển dụng công khai đến chức phó tỉnh 
trưởng. Đó là một cách "xã hội hóa” việc tuyển 
chọn người tài vào bộ máy nhà nước. 

Ngay trong đội ngũ cân bộ hiện nay, việc 
đánh giá, lựa chọn cán bộ theo các tiêu chuẩn 
đức, tài để đưa vào "luân chuyển" cũng gặp khó 
khăn do nhiều nguyên nhân, trong đó có vấn 
đề tham nhũng, ô dù và tư tướng cục bộ, địa 
phương... 

Như vậy, chuẩn bị thật tốt "đầu vào" của 
việc luân chuyên cán bộ là một điêu kiện tiên 
quyết để đạt mục đích đề ra, bởi vì phải có ngọc 
thật thì mới "càng mài càng sáng”. 

Cho đến nay, việc luân chuyên cán bộ đã 
được triển khai mạnh giữa tỉnh, thành phố với 
quận, huyện, giữa phường, xã với quận, huyện. 
Tuy vậy, khá nhiều trường hợp gọi là luân 
chuyển nhưng thực chất là điêu động, bó trí 
lại cán bộ cho phù hợp với năng lực, yếu quá 
phải thay người khác, thậm chí để ngăn ngừa 
sự đổ bể các vụ tiêu cực (mất đoàn kết, tham 
nhũng v.v..) Chủ tịch xã, phường có thể hoán 
VỊ VỚI cấp phó phòng, ban quận, huyện vi 
cả hai bắt đầu có biểu hiện tiêu cực, thậm 
chí Chủ tịch và Bí thư quận, huyện kình nhau, 


(1) Trương Bá Cần: Nguyễn Trường Tô - con người và 
di thao, Nxb thành phố Hô Chí Minh 1988, tr 235 
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có thể đều được "luân chuyển" lên làm cấp phó, 
ban ngành của tỉnh, thành v.v... Coi như ốn 
thỏa về mặt cấp bậc và đãi ngộ. Do đó, cần có 
sự nghiêm túc, minh bạch trong luân chuyển 
cán bộ và xét cho cùng, không thể qua mắt 
được đảng viên và quần chúng. 

Một vấn đề cần được xem xét kỹ hơn trong 
việc luân chuyển giữa cán bộ lãnh đạo, quản lý 
các cấp bộ đảng, chính quyên với các ngành 
chuyên môn. Đây là hai loại cân bộ có chức 
năng, nhiệm vụ cũng như trình độ nghiệp vụ 
khác như: một bên phải lãnh đạo toàn diện, một 
bên cần nắm chuyên sâu những vấn đề mình 
phụ trách. Mỗi bên có quy trình đào tạo riêng, 
tuy cũng có một số trường hợp hãn hữu, học 
chuyên ngành nhưng trong công tác lại phát 
huy tài năng lãnh đạo toàn diện, có thể đưa vào 
quy hoạch và cần xem xét cẩn trọng. Đã có 
những trường hợp đưa cán bộ văn hóa, tuyên 
huấn của quận, huyện về làm Bí thư xã, phường 
vào giữa nhiệm kỳ nhưng do không biết cách 
lãnh đạo toàn diện, đến kỳ đại hội không trúng 
cử, đành phải rút về, làm mất uy tín của các 
đồng chí đó. Khác với thời kỳ kháng chiến, 
công cuộc Đổi mới và xây dựng đất nước hiện 
nay đòi hỏi một trình độ tỉnh thông nghiệp vụ 
rất cao, dù là chính khách hay lãnh đạo chuyên 
ngành, không chấp nhận một loại cán bộ lãnh 
đạo, quản lý "đa năng", đặt vào đâu cũng được. 

Để thực hiện tốt chủ trương luân chuyển cán 
bộ, cần phải làm cho tất cả cán bộ, đẳng viên 
thông suốt chủ trương chính sách này, kế cả 
người được luân chuyển và cán bộ địa phương, 
cơ sở nơi được cử đến để có sự kết hợp hài hòa, 
giúp đỡ nhau vì sự nghiệp chung. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán 
bộ phái đến, trình độ thường cao hơn, kinh 
nghiệm nhiêu hơn. Nhưng cán bộ địa phương 
lại biết rõ nhân dân, quen thuộc công việc hơn. 
Hai hạng cán bộ phải giúp đỡ nhau, bôi đắp cho 
nhau, thì công việc mới chạy. Vì bệnh hẹp hòi 
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mà cán bộ phái đến thường kiêu ngạo, khinh rẻ 
cán bộ địa phương, cho họ là dốt kém. Thành 
thử không thân mật hợp tác” (2) 

Phải chăng lời dặn dò cán bộ của Bác Hồ 
vẫn mang tính thời sự trong tình hình luân 
chuyên cán bộ hiện nay. Có cân bộ mới về 
nhận nhiệm vụ chủ chốt ở địa phương, đơn vị 
muốn chứng tỏ phương pháp lãnh đạo mới của 
mình, vội vã điều chuyên các bộ phận giúp việc 
cũ, không nắm vững tình hình cơ bản tại chỗ 
nên có những quyết sách sai, thậm chí không 
biết lắng nghe ý kiến của các cán bộ tại chỗ, 
nhất là coi thường ý kiến của cán bộ cách mạng 
lão thành ở phường, xã nên bị cô lập. Mặt khác, 
trong cán bộ tại chỗ cũng có thái độ khác nhau: 
hoặc thắng thắn phê bình cán bộ được phái đến 
nhưng ủng hộ đề làm việc nếu chịu sửa chữa, 
hoặc có thái độ bất hợp tác, cũng không loại 
trừ mang nặng tư tướng cục bộ, địa phương: 
"Giang sơn nào anh hùng nấy". Không tạo 
được sự đoàn kết giữa hai bên thì thất bại là 
càm chắc. 

Cuối cùng là vấn đề chính sách đãi ngộ thỏa 
đáng. Hiện đã có chủ trương xây dựng nhà 
công vụ, chế độ lương, phụ cấp v.v... bảo đảm 
thu nhập cho cán bộ luân chuyển. Tuy nhiên, 
cần nhìn xa hơn, khi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý dần dần được trẻ hóa, có trình độ đào 
tạo cao hơn hiện nay, việc luân chuyên cân bộ 
trở thành chuyện bình thường, từ đó mà tính 
toán thay đối chế độ đãi ngộ một cách cơ bản. 
Điều than thở của Nguyễn Trường Tộ trước kia 
đáng để chúng ta suy ngẫm. Vừa qua có đại 
biểu Quốc hội đã phát biểu về chế độ lương 
bông sao cho cán bộ công chức có thể tiết kiệm 
một khoảng tiền để sở hữu nhà ở cho gia đình 
sau một thời gian cống hiến. Được vậy, đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, quan lý trẻ mới yên tâm đem 
hết sức lực và tài năng phục vụ đất nước. L1 


(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 5, tr 236 
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/iội d1 0 4Ø 
tà É/U É/ (ÂM (/1/ 


NHỊ LÊ - LÊ KHẢ THỌ" 


ÀN đây, nhân những vụ gây rôi mang 

màu sắc chính trị ở nơi này nơi khác, 

một số người được thể bới lại và tung 
hê lên vấn đề đa đảng hòng đánh lừa hoặc lôi 
kéo những người hồ đô, nhẹ dạ cả tin theo ý đồ 
phản quôc hại dân của chúng. Họ nói là, 
"chừng nào ở Việt Nam chỉ có độc nhất một 
đảng lãnh đạo thì chừng đó không thể nói tới 
một nền dân chủ chân chính được"(!); rằng, "ở 
Việt Nam muốn có dân chủ thực sự thì phải hội 
nhập vào xu thế đa đảng như nước ngoài họ đã 
từng làm”(!). Thậm chí có người "tát nước theo 
mưa", "theo đóm ăn tàn”... phụ họa cho điều 
"phát kiến" đó. 


]- VỀ VẤN ĐỀ DÂN CHỦ VÀ ĐẢNG 
CHÍNH TRỊ 

a - Về vấn đề dân chủ 

Có thể tiếp cận từ nhiều góc độ. Với nghĩa 
chung nhất, phổ biến nhất, dân chủ là quyên 
lực thuộc về nhân dân. Từ đây, có thể rút ra hai 
điều căn bản liên quan hữu cơ với nhau: mội, 
dân chủ là chế độ chính trị của một giai cấp 
nhất định điều này nhằm phân biệt thực chất 
của các nền dân chủ thuộc các thể chế chính trị 
khác nhau; hai, dân chủ là cơ chế thực hiện 
quyên làm chủ cho ai, cho giai cấp nào? 

b - Nói về đảng chính trị 

Xét một cách khái lược, đảng là tô chức 
chính trị mang tính chất giai cấp, là sự liên kết 
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tự nguyện của những người 
cùng chí hướng và cùng quyên 
lợi. Nói cho cùng, bản chất 
của đang chính trị chính là bản 
chất glai cấp. Trong xã hội có 
giai câp, thậm chí nhiều giải 
cấp, sự xuất hiện của nhiều 
đàng là lẽ bình thường. Dù 
dưới màu sắc dân tộc hoặc tôn 
giáo, tên gọi có khác nhau, 
nhưng đảng thực chất là đảng 
chính trị. Đảng thực hiện mục 
đích chính trị của nó là giành chính quyền, là 
cầm quyên, dưới nhiều hinh thức. Tùy thuộc 
vào điều kiện cụ thể: về tương quan lực lượng 
giữa các giai cấp, các bộ phận trong một giai 
cấp, mỗi nước có thể có một đảng hoặc nhiều 
đảng. 

c - Mối quan hệ giữa đảng chính trị và 
dân chủ 

Khi nói tới đang chính trị và dân chủ trong 
điều kiện xã hội phân chia thành giai cấp và 
đâu tranh giai cấp dưới mọi hình thái thì đảng 
chính trị và dân chủ ¡không thê không liên quan 
tới vân đề giải cấp, không thể không liên 
quan tỚi vấn đề chấp chính, vấn đề cầm quyên. 
Không thể có đảng chung chung phi giai câp, 
cũng như không thê có nên dân chủ trừu tượng 
không mang tính giai cấp. Hiện nay, xét cho 
cùng, hoặc chỉ có đảng vô sản và đảng tư sản 
và tương ứng là dân chủ xã hội chủ nghĩa và 
dân chủ tư sản mà thôi. Như vậy, nói tới đẳng 
chính trị là nói tới quyên lãnh đạo xã hội; và 
nói tới dân chủ là nói tới mục đích của sự lãnh 
đạo. Bởi vậy, khi xem Xét mối quan hệ giữa 
đẳng và dân chủ, vấn đề đặt ra đảng nào câm 
quyên hay lãnh đạo chính quyền, phải xem nó 
đem lại quyền lực cho ai và quyên lực đó đem 
lại lợi ích cho a1? 


*TS, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia 
Hà Nội 
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Thực hiện quyên làm hủ 


Trong thực tiễn, có thể là một đảng lãnh 
đạo, hoặc nhiều đảng tranh giành quyền lãnh 
đạo xã hội theo chế độ nghị trường. Không có 
một đảng lãnh đạo hoặc không lập được liên 
minh lãnh đạo giữa các đảng thì tất yếu đất 
nước sẽ rơi vào tình trạng vô chính phủ và hỗn 
loạn. Và dân chủ, dưới sự lãnh đạo của đẳng 
chính trị, hoặc dành cho số đông hoặc dành cho 
thiểu số. Lịch sử nhân loại cho đến hôm nay, 
không nằm ngoài điều đó. Hiện nay, hoặc đà 
đảng chính trị của giai cấp tư sản cầm quyền 
đem lại dần chủ cho sô. ít giai cấp tư sản hoặc 
là đảng vô sản cầm quyền đem lại dân chủ cho 
đông đảo người lao động. Không có con đường 
thứ ba trên lĩnh vực đẳng chính trị và dân chủ. 


2 - DÂN CHỦ Ở CÁC QUỐC GIA 
ĐA ĐẢNG CHÍNH TRỊ 


Họ nói, dân chủ là phải đa đẳng, Nhưng 
thực tế đang chống lại họ. Ở Mỹ, dù Ở mức độ 
này khác, nhưng ai cũng thấy rằng, suốt hơn 
220 năm qua, kể từ khi nước Mỹ ra đời chỉ có 
hai đảng - Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ - 
hai đảng lớn nhất của giai cấp tư sản lũng đoạn 
thay nhau cầm quyền. Tuy là hai đảng nhưng 
không ai có thê tìm thấy sự khác nhau vê bản 
chất, về lập trường giai câp và hệ tư tưởng giữa 


chúng, và nêu có khác chăng thì chỉ ở tên gọi. 


và một số chính sách rất nhỏ mà thôi. Trong lúc 
đó, Đảng Cộng sản Mỹ - với lịch sử hơn một 
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trăm năm, người đại diện và 
đấu tranh không mệt mỏi vì 
quyền lợi của hàng triệu 
công nhân Mỹ và những lý 
tưởng cao đẹp - có những 
thời kỳ bị loại ra ngoài vòng 
pháp luật, các đảng viên của 
Đảng luôn bị đe dọa, ám sát 
và bị khủng bố. Và ngày 
nay, luật pháp Mỹ đã 
khoanh tròn hoạt động của 
Đảng Cộng sản Mỹ trong 
không gian chính trị nhỏ bé 
và ngột ngạt nên chẳng có 
cơ may phát triển, còn nói gì 
đến cái gọi là dân chủ trong việc đấu tranh 
giành vị trí cầm quyên, Phải chăng đó là dân 
chủ? là sự "thuận lý"? Ây là chưa kể đến hàng 
loạt thủ đoạn tinh vị, bẩn thỉu: mua chuộc, đe 
dọa, ám sát lẫn nhau giữa hai đẳng đó nhân 
những cuộc bầu cử, vận động chính trị. 

Nếu họ cho rằng, phổ thông đầu phiếu là 
một trong những biểu hiện cao nhất của dân 
chủ, thì thật khó hiểu khi việc xác lập tư cách 
cử tri cũng là một cuộc vật lộn, thậm chí đầm 
máu ở các nước tư bản. Hẳn ai cũng biết, ở 
Anh - năm 1928; Pháp - 1944; I-ta-li-a - 1945; 
Tây Ban Nha - 1970; Thụy Sĩ - năm 1971, Mỹ 
phải đợi đến năm 1920, phụ nữ ở các nước này 
mới có quyền đi bầu cử. Nói rằng, tất cả quyền 
lực thuộc về nhân dân thì quyền đó ở chỗ nào? 
Phải chăng như thế là dân chủ? 

Điều mà "họ cho là "thuận lý" khi nói tới chế 
độ tam quyền phân lập là cơ chế bảo đảm cho 
nền dân chủ, song thực tế thì sao? 

Có thể thấy ngay, ở các quốc gia vừa nêu 
trên, nhà nước tam quyền nhưng không ở nơi 
đầu có sự phân lập hoàn toàn. Không ai CÓ thể 
nhớ nổi các tổng thống đã bao lần phủ quyết 
các dự luật của quôc hội. Ở nhiều nước khác, 
tông thống, thậm chí cả thủ tướng có quyền 
tuyên bố giải tán quốc hội, khi thấy nó trái với 
mình. Quyền ra dự luật chỉ thuộc thấm quyền 
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các nghị sĩ chứ đâu thấy quyền đó ở các tổ chức 
chính trị và xã hội. Đương nhiên, người công 
dân thì bị "bỏ qua" hắn trên lĩnh vực này. Phải 
chăng, lý tưởng của dân chủ là quyền lực thuộc 
về nhân dân được hiểu và làm như thế mới là 
"thuận lý", là dân chủ đích thực? Và nếu được 
xem là dân chủ thì tại sao các bộ máy của nên 
dân chủ phương Tây nhiều khi đã phải đầu 
hàng các thế lực ma-phi-a, các thế lực lũng 
đoạn nhà nước, các thế lực khủng bố và thủ tiêu 
các quyền dân chủ và quyền con người; nhưng 
lại làm tốt nhất trong việc xử những người vô 
tội, kiên tâm, dũng cảm đấu tranh cho hòa bình, 
dân chủ và tiến bộ xã hội? 

Vào thập niên cuối của thế kỷ XX, các nước 
xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, do những nguyên 
nhân khách quan và chủ quan, đảng cộng sản ở 
đó tan rã, và người ta đã quay sang buông xuôi, 
chấp nhận và đi vào con đường cổ vũ đa 
nguyên chính trị, đa đảng, nhưng vẫn không 
thoát khỏi sự khủng hoảng trầm trọng toàn 
diện. Có lẽ đại đa số nhân dân lao động Đông 
Âu và Liên Xô là người thấm thía sâu sắc thế 
nào là dân chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng 
sản và dân chủ đa đảng. Những vụ xô xát đô 
máu bùng lên. Những cuộc truy đuổi, đe dọa 
những người cộng sản liên tiếp xảy ra. Tất cả 
các lực lượng đối lập với Đảng cộng sản đều 
đồng thanh răng, con đường dân chủ tốt nhất là 
để nhân dân lựa chọn đại biểu của mình trong 
hệ thống nhà nước. Ong ở đâu, những người 
cộng sản thắng thế và đắc cử thì lập tức ở đó rộ 
lên sự chống phá, thậm chí cả đe dọa, khủng bố 
những người cộng sản. Thì ra, đa nguyên chính 
trị, đa đảng đối lập không đông nghĩa với việc 
mở rộng dân chủ; không có nghĩa là mọi người 
dân, mọi tầng lớp đều có quyền tham gia quản 
lý nhà nước. Toàn bộ những việc làm này được 
người ta che đậy bằng khẩu hiệu "dân chủ", 
"nhân quyền", được tụng ca "dân chủ thăng 
thế"(). Hóa Ta, tất cả đều chỉ là "những thủ 
đoạn chính trị tầm thường, những trò DỊP. bợm.. 
Có lẽ chính trường một số nước ở châu Âu gân 
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đây là bài học tốt nhất về dân chủ cho những ai 
khát khao dân chủ thấy thế nào là dân chủ xã 
hội chủ nghĩa do một đảng lãnh đạo và thế nào 
là dân chủ đa đẳng. Đó là sự phong phú và 
sinh động của "nên dân chủ đích thực” dưới 
thể chế đa đảng mà ai đó vẫn hằng ca ngợi 
không tiếc lời? 


Mặc dù sự phác thảo trên chưa thật đầy đủ 
về các nền dân chủ ở các nước đa nguyên đa 
đàng, nhưng. cũng cho thấy rõ ràng rằng quy 
mô, tính chất, mức độ và trình độ dân chủ 
không bị quyết định bởi thể chế đa đảng. Nếu 
như vậy thì vấn đề một đảng cộng sản duy nhất 
lãnh đạo xã hội Việt Nam thử hỏi có gì là 
nghịch lý đối với việc xây dựng và thực thi dân 
chủ ở Việt Nam! 

3 - NÊN DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM DƯỚI 
SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN 
VIỆT NAM 

Gần nửa thế kỷ xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
nhất là hơn 18 năm đối mới vừa qua, chúng ta 
đã giành được những thành quả to lớn. Một 
trong những nguyên nhân cơ bản bảo đâm 
thành công đó là, chúng. ta bước đầu xác lập rõ 
một cơ chế vận hành của nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa trên con đường phát triên đất nước. 


Sự nghiệp đổi mới hiện nay, hơn bao gIỜ 
hết, tiếp tục đòi hỏi sức mạnh của cơ chế vận 
hành xã hội trên cơ sở phát huy dân chủ, một 
mặt tăng cường sức mạnh của các thành viên, 
mặt khác quan trọng hơn là tạo ra sức mạnh 
tổng thể của hệ thống chính trị nước ta với cơ 
chế "Đảng lãnh đạo - Nhân dân làm chủ - Nhà 
nước quản lý". Đây không chỉ là vấn đề nguyên 
tắc, mà là một giải pháp cơ bản trên con đường 
tiến tới mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 

a - Những nguyên tắc và thực tiễn 

- Về sự lãnh đạo của Đảng 

Với tư cách là đội tiền phong của giai cấp 
công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi 
ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động 
và của cả dân tộc Việt Nam, Đảng ta là người 
duy nhất lãnh đạo đất nước ta tiến lên chủ nghĩa 
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xã hội. Vai trò lánh đạo của Đảng không phải 
là cái quyền đơn thuần do Hiến pháp ban cho, 
mà là do yêu cầu của lịch sử đất nước quy định 
và là yêu câu của nhân dân. 


Bản chất và quyền lãnh đạo của Đảng, là 
định hướng, vạch ra mục tiêu và tổ chức thực 
hiện sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tô quôc. Sứ mệnh lịch sử của Đảng là 
lãnh đạo, tô chức và cổ vũ nhân dân xây dựng 
đất nước theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa đã 
được hoạch định. Thực chất và cốt lõi của sự 
lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã 
hội là sự chi phối bằng chính trị, tư tưởng và tổ 
chức, là thuyêt phục sự thừa nhận cương lĩnh do 
Đảng đề ra, có thể vừa gây: ảnh hưởng bằng 
quyên, thông qua cơ chê đối với Nhà nước, 
thông qua đảng viên và tô chức của Đảng trong 
bộ máy của Nhà nước nhằm bảo đảm việc thực 
hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Đó là 
điều hợp quy luật và hợp lòng dâp nhằm xây 
dựng một xã hội công dân, dứt khoát không 
phải là việc tự "đặt bộ máy của Đảng bên cạnh 
bộ máy Nhà nước”, như ai đó rêu rao. 

Chức năng lãnh đạo của Đảng được thể hiện 
ở các hoạt động sau: 

Một là, luận chứng lý luận sự phát triển của 
xã hội mang tâm tâm chiên lược. Hai là, đề ra 
đường lối chung về phát triển xã hội toàn diện 
và biến Cương lĩnh của Đảng thành thực tiễn 
hoạt động của Nhà nước và toàn bộ xã hội. 
Ba là, thông nhất và phối hợp hoạt động của 
các cơ quan Nhà nƯỚC và các tổ chức xã hội 
ngoài Nhà nước. Bốn là gÓP phần hinh thành, 
phát triển hệ tư tưởng của giai cập vô sản và 
xây dựng nên văn hóa chính trị của Đảng, Nhà 
nước và các thành viên trong hệ thống chính trị. 

Tất cả đều nhằm bảo đảm tính chính trị, tính 
định hướng đúng đắn trên con đường đi lên của 
đất nước và sự phát triển của dân tộc. 

- Về chức năng quản lý của Nhà nước 

Dân chủ được quyết định bởi tính chất nhân 
dân của Nhà nước ta. Khi Đảng ta công khai 
thừa nhận tính chất giai cấp của Nhà nước và 
công khai phấn đấu xây dựng Nhà nước là "của 
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dân, do dân và vì dân" thì tính chất dân chủ triệt 
để của nước ta đã được quyết định. Thực hiện 
chức năng quản lý, trước hêt và căn bản là, Nhà 
nước ta tổ chức việc thực hiện các chức năng 
quyền lực, bảo đảm cho mỗi công dân và toàn 
dân tham gia công việc của Nhà nước nhằm 
quản lý xã hội. Nói cụ thể, chức năng của Nhà 
nước là thể chế hóa chủ trương, đường lối của 
Đảng thành pháp luật; định chế quyên, lợi ích, 
nghĩa vụ của nhân dân lao động trong việc 
tham gia quản lý kinh tế, xã hội theo pháp luật. 
Đó cũng chính là bản chất của Nhà nước ta. 
Quản lý, phải thực hiện chức năng của mình 
bằng các văn bản, nhưng cũng không thể loại 
trừ › VIỆC Nhà nước thực hiện chức năng cưỡng 
chế. Để thực hiện công việc quản lý, Nhà nước 
ta nếu chỉ dùng đến quyên lực thì chưa đủ, mà 
đang nỗ lực làm tốt việc giáo dục, thuyết phục, 
nhằm giảm bớt những yêu tô tự phát, tăng tính 
tập trung và hướng đích của sự phát triên xã hội 
nước ta theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 

Về kinh tế, sự hiện diện của chế độ sở hữu 
toàn dân về toàn bộ đất đai, tài nguyên của đất 
nước, của các cơ sở kinh tế của Nhà nước nắm 
ø1ữ những huyết mạch cơ bản và chủ yếu của 
nên kinh tế quốc dân với vị trí làm chủ đạo 
trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Về phương diện chính trị, Nhà nước 
ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, 
được nhân dân trao cho quyền lực, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng ta. Sức mạnh của Nhà nước ta 
được tạo ra từ trên cơ sở kinh tế và chính trị ấy. 
Nó thực thi nhiệm vụ quản lý thông qua một 
tổng thể các biện pháp từ kinh tế, hành chính 
đến luật pháp, giáo dục, trong đó các biện pháp 
kinh tế và luật pháp BIỮ Vai trò quan trọng 
nhất... có khả năng điều tiết trên tâm vĩ mô, 
nhằm chế ngự và giải quyết những khuyết tật 
của nền kinh tế thị trường, đẩy nhanh tốc độ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Mặt khác, trong khi nhắn mạnh vai trò quản 
lý và tăng cường sức mạnh kinh tế và luật pháp, 
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Nhà nước cần và đã rất coi trọng phát huy sức 
mạnh của văn hóa và giáo dục. Xuất phát từ sự 
nhận thức tỉnh táo những nguy cơ nảy sinh từ 
mặt trái của cơ chế thị trường hiện nay mà vấn 
đề đấu tranh và xây dựng một nền văn hóa tiên 
tiền, đậm đà bản sắc dân tộc được coi và đang 
trở thành vấn đề hữu cơ có tầm chiến lược đối 
với Đảng và Nhà nước ta trong tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội đất nước. 

V.v., 

- Về quyên và trách nhiệm làm chủ của 
nhân dân lao động 

Mục tiêu của toàn bộ sự lãnh đạo của Đảng, 
vai trò quản lý của Nhà nước, xét cho cùng đều 
nhằm bảo đảm, phát huy quyên và trách nhiệm 
làm chủ của nhân dân lao động. Đó là mục tiêu, 
đồng thời là thước đo trình độ lãnh đạo của 
Đảng và năng lực quản lý của Nhà nước. Đó 
cũng chính là thước đo sự phát triển của nền 
dân chủ. Nếu nhân dân không được thực 
hiện quyền và trách nhiệm làm chủ của mình, 
thông qua Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, thì sự tôn tại của Đảng và Nhà nước 
trở nên vô nghĩa. 

Nhưng cũng cần phải hiểu răng, không thể 
chỉ nói đến trách nhiệm. Đương nhiên, đôi khi 
công dân cảm thấy hãnh diện, vinh dự vì được 
thực hiện trách nhiệm. Trách nhiệm phải gắn 
liền với quyên lợi, đó là nguyên tắc giao tiếp 
giữa cá nhân với cộng đồng, xét từ cả hai phía. 
Con người tất nhiên là nằm trong cộng đồng 
nhưng không nằm ngoài mỗi cá nhân. Do đó, 
"tạo ra sự phát triên tự do của mỗi con người là 
điều kiện cho sự phát triển tự do cho tất cả mọi 
người" là mục tiêu phấn đấu của Đảng, Nhà 
nước và toàn thê dân tộc ta. Đó là trách nhiệm, 
là phương châm hành động của Đảng, của Nhà 
nước, của cộng đồng và tất nhiên của mỗi con 
IPƯỜI. 

b - Những điều kiện cơ bản và tất yếu bảo 
đảm thực hiện dân chủ trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 
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Dù bất cứ điều kiện lịch sử, tình huống nào, 
Đảng và Nhà nước ta phải giữ vững và nâng 
cao bản chất giai cấp công nhân, thống nhất 
triệt để mục tiêu và quần xuyến toàn bộ hoạt 
động là hướng tới dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công băng, dân chủ, văn minh, theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Đó là phẩm chất tiên quyết, 
là yêu cầu bất di bất dịch. Mặt khác, giữ vững 
sự ổn định chính trị xã hội, bảo vệ vững chắc 
chế độ xã hội chủ nghĩa một cách toàn vẹn lãnh 
thổ, là điều kiện cơ bản. Đồng thời, Đảng và 
Nhà nước tiếp tục nỗ lực vươn lên thật sự ngang 
tầm với sự phát triển của đất nước về mọi mặt, 
bắt nhịp và vận động phù hợp với xu thế phát 
triển của thời đại hiện nay; đủ sức đề kháng với 
mọi âm mưu và hành động phá hoại từ bên 
ngoài, cảnh giác và khắc phục hữu hiệu mọi 
nguy cơ tha hóa, thoái hóa và tự tan rã từ trong 
nội bộ. Đây là vấn đề hết sức quan trọng có ý 
nghĩa tôn vong, trong bối cảnh hiện nay. 

- Đối với Đảng: Không ngừng thâu thái, hội 
tụ và thể hiện một cách tập trung, sinh động 
những phẩm chất để xứng đáng là một Đảng 
cách mạng - Đảng trí tuệ - Đảng hành động - 
Đảng đoàn kết thống nhất - Đảng câu thị tiến 
bộ, trên cơ sở và thông qua quá trinh luôn 
tự đối mới, tự chỉnh đốn mình theo những 
nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Tiếp tục xây dựng và phát triên sâu rộng cơ 
sở xã hội - chính trị của mình một cách vững 
chắc và hùng hậu; tập trung và sử dụng hiệu 
quả những phương tiện hiện đại và tốt nhất 
trong điều kiện cho phép và khả năng có thể 
phục vụ sự hoạt động toàn diện của minh. Là 
tầm gương về tinh thần và hành động đoàn kết 
quốc tế theo lập trường của giai câp công nhân 
trên nên tảng truyền thống hòa binh, nhân 
nghĩa của dân tộc, của đất nước. 


- Đối với Nhà nước: Thể hiện tập trung và 
tiêu biểu là nguyện vọng và kết quả của quyên 
làm chủ của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, xứng đáng là Nhà nước pháp quyền xã 
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hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Ý thức 
một cách rõ ràng và tất yếu rằng, nhân dân lao 
động vừa là đối tượng quản lý, nhưng cũng vừa 
là chủ thể quản lý của mình, đồng thời vừa là 
người cùng tham gia quản lý xã hội, quản lý đất 
nước với mình một cách dân chủ, theo pháp 
luật; thấu hiêu nhân dân một cách sâu sắc về 
dân tâm, dân tình, dân ý và dân nguyện. 


Xây dựng và tiến tới hoàn thiện một hệ 
thống công cụ quần lý pháp lý (pháp luật, các 
chính sách quản lý vĩ mô, hệ các chính sách 
đòn bẩy...) hiện đại và phù ỢP với điều kiện 
đất nước, với xu thế phát triển của thời đại, với 
ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân 
lao động trên cơ sở kế thừa những tỉnh hoa 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc và của nhân 
loại tiến bộ. 

Tạo dựng một đội ngũ công chức đủ mạnh 
về số lượng, thành thạo công việc, tận tâm tận 
lực vừa là người quản lý vừa là "công bộc" của 
nhân dân; có phong cách và phương pháp quản 
lý dân chủ, hiện đại, phù hợp và hiệu quả. 
Trong những năm gần đây, bên cạnh những 
thành công trong đôi mới mở cửa, bộ máy Nhà 
nước ta cũng bộc lộ nhiều điểm yếu đặc biệt 
là đạo đức của một số cán bộ và trình độ quản 
lý của họ. Đã đến lúc phải tập trung cao độ 
khắc phục hai nhược điểm này một cách hữu 
hiệu để bứt lên nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội rất tốt 
hiện nay. 

- Đối với nhân dân lao động: Quyền đương 
nhiên được hưởng tất cả những quyên mà pháp 
luật bảo vệ, trong đó có các quyền cơ bản và 
quyền chủ yếu của con người về dân sinh, dân 
chủ, dân quyền và dân trí. Bởi lẽ, đây là những 
đặc trưng cơ bản nhất đề nhận biết thực chất 
của các nền dân chủ khác nhau. Đối với chúng 
ta, phải bảo đảm cho nhân dân quyền được 
thông tin, quyền được kiểm tra giám sát một 
cách trực tiếp hoặc thông qua các cơ quan đại 
diện và các tổ chức của nhân dân, các đoàn thể 
chính trị, các tô chức nghề nghiệp, giới tính, lứa 
tuổi... nhằm lôi cuốn họ tham gia vào việc giải 
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quyết những vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội 
của đất nước. Nếu không như thế thì phương 
châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiếm 
tra" chỉ là một khẩu hiệu suông. Trái lại, nhân 
dân lao động cũng cần được giáo dục và tự giáo 
dục để hiểu rằng đâu là những quyền được bảo 
vệ và được hưởng, đâu là những việc làm trái 
pháp luật. Vượt quá những quyền hợp pháp là 
sự lạm quyền, lộng quyền trở thành vô chính 
phủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Nước ta là 
nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân 
làm chủ. Nhân dân có quyên lợi làm chủ, thì 
phải có nghĩa vụ làm tròn bốn phận công dân, 
giữ đúng đạo đức công dân, tức là: - Tuân theo 
pháp luật Nhà nước - Tuân theo kỷ luật lao 
động - Giữ øgin trật tự chung - Đóng góp (nộp 
thuế) đúng kỳ, đúng số để xây dựng lợi ích 
chung - Hăng hãi tham gia công việc chung - 
Bảo vệ tài sản công cộng - Bảo vệ Tổ quốc"0), 
Do đó, xây dựng và đổi mới toàn diện các tổ 
chức chính trị - xã hội của nhân dân với phương 
châm đại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam dựa trên nền tảng liên minh 
giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và 
đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của giai cấp 
công nhân Việt Nam, mà đứng đầu là Đảng 
Cộng sản Việt Nam, vừa là yêu cầu chiến lược 
vừa có ý nghĩa cấp bách. 

Dân chủ là khát vọng của toàn nhân loại, nó 
mang giá trị chung của nhân loại. Nhưng trên 
con đường vươn tới khát vọng đó nó bị chỉ phối 
bởi các đảng chính trị và mang dấu ấn của điều 
kiện kinh tế - xã hội. Đó là quy luật. Đất nước 
ta dù với muôn vàn khó khăn, điểm xuất phát 
kinh tế tương đối thấp, nhưng dưới sự lãnh đạo 
của Đảng ta, chúng ta có quyền tự hào rằng, đã 
có một nền dân chủ hiện thực không ngừng tiến 
bộ phù hợp với điều kiện của mình và xu thế 
thời đại. Đó là điều bất cứ ai cũng đều thấy. 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 7, tr 452 
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Bảo vệ môi trưởng 
trước những yêu câu mới 
cua thơi ky đây mạnh 
0€ NGHIỆP HÚA, HIỆN BẠI HÚA BẤT NƯỚC 


CHU THÁI THÀNH 


RONG những năm gần đây, bảo vệ 

môi trường đang trở thành một trong 

những nhiệm vụ quan trọng của nhiều 
quôc g1a. Sự thay đối khí hậu bất thường, suy 
giảm tầng ôzôn, tình trạng ô nhiễm gia tăng, 
suy thoái đất canh tác, nạn phá rừng, lụt, bão, 
suy giảm đa dạng sinh học... đang trở thành 
vân đề bức bách mang tính toàn cầu. Cho nên, 
muốn bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bên 
vững và hội nhập kinh tế thành công, không 
thể không quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi 
trường. 

Đối với nước ta, trong tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhiệm vụ bảo vệ 
môi trường thường xuyên được Đảng và 
Nhà nước coi trọng và đã ban hành nhiều 
chỉ thị, nghị quyết liên quan. Đặc biệt, ngày 
15-11-2004, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyêt 
41/NQ-TW Về bảo vệ môi trường trong thời 
ky đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Đây là Nghị quyết đầu tiên của 
Đảng ta chỉ đạo riêng vê công tác bảo vệ môi 
trường. Nghị quyết nêu rõ: Công tác bảo vệ 
môi trường ở nước ta trong thời gian qua đã có 
những chuyển biến tích cực. Hệ thống chính 
sách, thể chế từng bước được xây dựng và 
hoàn thiện, phục vụ ngày càng có hiệu quả 
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cho công tác bảo 
vệ môi trường. Nhận 
thức về bảo vệ 


môi trường trong các 
cấp các ngành và 
nhândâần đã được 
nâng lên; mức độ gia 
tăng ônhiễm, suy 
thoáivà sự cố môi 
trường đã từng bước 
được hạn chế; công 
tác bảo tôn thiên nhiên 
và bảovệ đa dạng 
sinh học đá đạt được 
những tiến bộ rõ rệt... 

Mục tiêu phấn đấu của đất nước đã được 
Đảng và Nhà nước ta xác định là: từ nay đến 
năm 2020, đưa nước ta cơ bản trở thành một 
nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Theo 
định hướng mục tiêu đó, thời gian tới, tăng 
trưởng kinh tế nước ta phải ở mức cao hơn so 
với hiện tại và phải duy trì được mức độ ấy 
trong một vài thập kỹ. Dự báo trong vòng 15 
đến 20 năm tới, GDP của Việt Nam sẽ tiếp tục 
tăng từ 2 đến 3 lần, công nghiệp sẽ tăng 4 lần. 
Sự tăng trưởng như vậy làm cho đất nước 
nhanh chóng phát triên, hội nhập với nền kinh 
tế khu vực. Nhưng đông thời nó cũng kéo theo 
một khối lượng lớn tài nguyên thiên nhiên 
được khai thác, chế biến và một khối lượng 
chất thải từ sản xuất và tiêu dùng thải vào môi 
trường ngày càng tăng. Những thách thức về 
môi trường càng khó giải quyết, vì vấn đề 
tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường cho 
ngày hôm nay và cho thế hệ mai sau thường 
mâu thuẫn trực tiếp với nhau. 

Thực tế cho thấy, trong tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, nước ta đang phải 
đương đâu với nhiêu vân đê vê môi trường 
gay gắt, trong đó có những vân đê nghiêm 
trọng như nạn phá rừng, sự khai thác quá mức 


Số 1 (tháng 1 năm 2005) 


(giiênm eứu - rao đổi 


tài nguyên sinh học, sự xuống cấp của tài 
nguyên đất, nạn thiếu nước ngọt và ô nhiễm 
g1a tăng... 

Rừng là nguôn tài nguyên sinh vật quý giá 
nhất. Rừng không những là cơ sở phát triển 
kinh tế - xã hội mà còn giữ chức năng sinh thái 
rất quan trọng. Thế nhưng, trong quá trình 
phát triển, độ che phủ của rừng nước ta đã 
giảm sút đến mức báo động. Chất lượng của 
rừng Ở các vùng còn rừng đã bị hạ thấp quá 
mức. Trên thực, tế chỉ còn khoảng 10% là rừng 
nguyên thủy. Ở nhiều tỉnh miên núi, độ che 
phủ của rừng tự. nhiên, nhất là rừng già còn lại 
rất thấp. Ví dụ, ở Lai Châu chỉ còn 7, 68%, Sơn 
La là 11,95% và Lào Cai là 5,38%. Ở Tây 
Nguyên trung bình mỗi năm diện tích rừng tự 
nhiên mất 10.000 ha. Những tôn thất về rừng 
là không thể bù đắp. được và gầy ra nhiều tổn 
thất lớn về kinh tế, về công ăn việc làm và phát 
triên đất nước bền vững. Cho dù các chương 
trình trồng rừng sẽ đạt được những kết quả khả 
quan, thì cũng chưa thê bù đắp ngay được mức 
phá rừng hiện tại và cũng khó thực hiện 
được mục tiêu đề ra là đến năm 2010 tỷ lệ che 
phủ của rừng đạt 43% diện tích rừng tự nhiên 
cả nước. 

Thoái hóa đất đang là xu thế phô biến đối 
với nhiều vùng rộng lớn ở nước ta, nhất là 
vùng đồi núi, nơi tập trung hơn 3/4 quỹ đất. 
Các dạng thoái hóa đất chủ yếu là: xói mòn, 
rửa trôi, đất có độ phì nhiêu thấp và mất cân 
bằng dinh dưỡng, đât chua hóa, mặn hóa, phèn 
hóa, bạc màu, khô hạn và sa mạc hóa. Trên 
50% diện tích đất (3,2 triệu ha) ở vùng đồng 
bằng và trên 60% diện tích đất (13 triệu ha) Ở 
vùng đồi núi có những. vấn đề liên quan đến 
suy thoái đất. Ở đồng bằng, thách thức về môi 
trường đất là nạn ngập úng, lũ, phèn hóa, mặn 
hóa, xói mòn và sạt lớ bờ sông, bờ biển, ô 
nhiễm đất, vắt kiệt độ phi của đất đê thu lợi ích 
ngắn hạn. Ở vùng miên núi, suy thoái môi 
trường đất do phương thức canh tác nương rẫy 
còn thô sơ, lạc hậu của đông bào các dân tộc; 
tình trạng chặt phá, đốt rừng bừa bãi. Suy thoái 
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môi trường đất kéo theo sự suy thoái các quân 
thể động thực vật và chiều hướng giảm diện 
tích đất nông nghiệp trên đầu người đến mức 
báo động. 

Việc bảo vệ môi trường và sử dụng bên 
vững tài nguyên nước còn nhiều bất cập. Các 
nguôn nước đang bị suy thoái và nhiều nơi bị 
ô nhiễm trầm trọng. Nguy cơ nguôn nước bị 
cạn kiệt đang đe dọa thiếu nước cho phát triển 
kinh tế và đời sông ở một số vùng. Nguồn 
nước mặt ngày càng bị ô nhiễm do lượng lớn 
chất thải công nghiệp và sinh hoạt gây nên. 
Nguôn nƯỚC ngâm Ở một số đồ thị có biên hiện 
chớm bị ô nhiễm bởi các chất gây ô nhiễm hữu 
cơ khó phân hủy. 


So với nhiều nước trên thế giới và trong 
khu vực, nước ta có những lợi. thế quan trọng 
vê tài nguyên khoáng sản. Nếu biết bảo VỆ, 
khai thác và sử dụng hợp lý, bền vững nguồn 
tài nguyên này thì chúng sẽ trở thành một lợi 
thế trong cạnh tranh quốc tế cả hiện tại và 
trong tương lai lâu dài. Tuy nhiên, do quản lý 
chưa chặt chế nên việc khai thác thiêu quy 
hoạch, bừa bãi đá gây ra tình trạng thất thoát 
tài nguyên khoáng sản, hủy hoại môi trường 
đất, thảm thực vật và gầy nhiều sự cố môi 
trường như sụt lở, sập hâm lò khai thác... Bên 
cạnh việc lãng phí tài nguyên đo không tận thu 
được hàm lượng khoáng sản hữu ích, việc khai 
thác bằng công nghệ lạc hậu còn gầy ra tỉnh 
trạng mất rừng, xói lở đất, bôi lắng và ô nhiễm 
sông, suối, ven biển. 


Sức ép dân số và tốc độ công nghiệp hóa, 
đô thị hóa nhanh ở các vùng ven biên gây ra 
nhiều hậu quả xấu đối với tài nguyên ven biên 
và trong lòng biên. Các thành phó, khu công 
nghiệp vùng, ven biển đổ một lượng nưỚc thải 
không qua xử lý và một phần chất thải rắn vào 
sông, biến gây nên ô nhiễm môi trường nước. 
Các trung tâm du lịch nằm ven biên hằng năm 
cũng xả ra một khối lượng lớn nước thải và rác 
thải ra biển. Hậu quả là các hệ sinh thái biên 
và ven biến bị suy thoái nghiềm trọng. Đa 
dạng sinh học bị đe dọa, diện tích rất lớn rừng 
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ngập mặn bị triệt phá để nuôi tôm, các bãi san 
hô bị khai thác một cách hủy diệt, đưa nước ta 
vào danh sách những vùng có mức độ đe dọa 
cao nhất thế BIỚI. Nhiều nhóm động vật quý 
hiếm như thú biên, đôi mùi, chim biến, các 
thảm thực vật biển bị thu hẹp dần. Chất lượng 
môi trường sống trong các hệ sinh thái bị suy 
giảm, bị thay đối theo chiều hướng xấu; đa 
dạng loài và nguồn gen đặc hữu bị tôn thất, 
hoặc suy thoái, có nơi đến mức nghiêm trọng. 

Môi trường ở nhiêu đô thị nước ta đang bị 
ô nhiễm do chất thải rắn chưa được thu gom, 
nước thải chưa được xử lý theo đúng quy định. 
Trong khi đó khí thải, tiếng ôn, bụi từ các 
phương tiện ø1ao thông nội thị và mạng lưới 
sản xuất quy mô vừa và nhỏ cùng với kết cấu 
hạ tầng yếu kém càng làm cho điều kiện vệ 
sinh môi trường ở nhiều đô thị đang thực sự 
lâm vào tình trạng báo động. Hệ thống cấp 
thoát nước lạc hậu, xuống cầp, không đáp ứng 
được yêu câu ngày càng tăng. Mức độ ô nhiễm 
về bụi và các khí thải độc hại nhiều nơi vượt 
tiêu chuẩn cho phép nhiều lần, nhất là tại một 
số thành phố lớn như Hà Nội, thành phố 
Hồ Chí Minh vượt tiêu chuẩn cho phép từ 2 
đến 3 lần. 


Môi trường nông thôn đang bị ô nhiễm do 
các điều kiện vệ sinh và kết cấu hạ tầng yếu 
kém. Việc sử dụng không hợp lý các loại hóa 
chất nông nghiệp cũng đã và đang làm cho 
môi trường nông thôn bị ô nhiềm và suy thoái. 
Việc phát triên tiểu thủ công nghiệp, các làng 
nghề và cơ SỞ chế biến ở một số vùng do công 
nghệ sản xuất lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ, 
phân tán xen kẽ trong khu dân cư và hầu như 
không có thiết bị thu gom và xử lý chất thải, 
đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 
Hiện nay, ở nước ta có khoảng 1.450 làng 
nghề truyền thống, trong đó có hai phần ba tập 
trung ở đồng bằng sông Hồng. Nhiều làng 
nghề khác đang trên đường phục hồi. Kết quả 
điều tra mới đây cho biết, điều kiện và môi 
trường lao động tại các làng nghề là đáng lo 
ngại. Có 60 đến 90% số người lao động tiếp 
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xúc với bụi, hóa chất, độ nóng không có trang 
thiết bị phòng hộ. Tỉnh trạng ô nhiễm môi 
trường tại các làng nghề ngày càng tăng. Các 
chất thải rắn, lỏng, khí trong quá trình sản xuất 
không được xử lý, thu gom, thải bừa bãi ra môi 
trường xung quanh và trong các khu dân cư đã 
làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Điều 
kiện vệ sinh môi trường nông thôn vần chưa 
được cải thiện đáng kể, tỷ lệ sô hộ có hố xí hợp 
vệ sinh chỉ đạt 28 - 30% và số hộ ở nông thôn 
được dùng nước hợp vệ sinh là 30 - 40%. 


Có nhiêu nguyên nhân dẫn đến tình trạng 
này, nhưng nguyên nhân cơ bản nhất vẫn là do 
các câp ủy và chính quyền các cấp chưa nhận 
thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác 
bảo vệ môi trường, chưa biến nhận thức, trách 
nhiệm thành hành động cụ thể của từng cấp, 
từng ngành và từng người cho việc bảo vệ môi 
trường; chưa bảo đảm sự hài hòa giữa phát 
triên kinh tế với bảo vệ môi trường, thường chỉ 
chú trọng đến tăng trưởng kinh tê mà Ít quan 
tâm việc bảo vệ môi trường, nguôn lực đầu tư 
cho bảo vệ môi trường của Nhà nước, của các 
doanh nghiệp và cộng đồng dân cư rất hạn chế. 
Bên cạnh đó, khuôn khô pháp lý còn thiếu 
đồng bộ, năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ 
môi trường chưa đáp ứng được yêu cầu, mức 
đầu tư bảo vệ môi trường, còn thập, nhiều vấn 
đề chưa đặt ra và giải quyết đúng với tầm quan 
trọng của nó. 


Trước tình hinh đó, Nghị quyết 41/NQ-TW 
của Bộ Chính trị đã đặt ra nhiêu nhiệm vụ mới, 
nhấn mạnh nhiều quan điểm mới, sâu sắc, có 
ý nghĩa chị đạo công tác bảo vệ môi trường 
trong suốt thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Thứ nhất, bảo vệ môi trường là một trong 
những vấn đề sống còn của nhân loại; là nhân 
tố bảo đảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống 
của nhân dân; SÓp phân quan trọng Vào VIỆC 
phát triên kinh tế - xã hội; ôn định chính trị, an 
ninh quốc gia và thúc đây hội nhập kinh tế 
quốc tế của nước ta. 


Thứ hai, bào vệ môi trường vừa là mục tiêu, 
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vừa là một trong những nội dung cơ bản của 
phát triển bền vững, phải được thê hiện trong 
các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án 
phát triển kinh tẾ - xã hội của từng ngành, từng 
địa phương. Khắc phục tư tưởng chỉ chú trọng 
phát triển kinh tế - xã hội mà coi nhẹ bảo vệ 
môi trường. Đầu tư cho bảo vệ môi trường là 
đầu tư cho phát triển bền vững. 


Thứ ba, bào vệ môi trường là quyền lợi và 
nghĩa vụ của mọi tô chức, mọi gia đình và của 
mỗi người, là biều hiện của nếp sông văn hóa, 
đạo đức, là tiêu chí quan trọng của xã hội 
văn minh và là sự nối tiếp truyền thống yêu 
thiên nhiên, sống hài hòa với tự nhiên của ông 
cha ta. 


Thứ tư, bảo vệ môi trường phải theo 
phương châm lấy phòng ngừa và hạn chế tác 
động xấu đối với môi trường là chính kết hợp 
với xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải 
thiện môi trường và bảo tôn thiên nhiên; kết 
hợp g1ữa sự đầu tư của Nhà nước với đầy mạnh 
huy động nguôn lực trong xã hội và mở rộng 
hợp tác quôc tế; kết hợp giữa công nghệ hiện 
đại với các phương pháp truyền thống. 

Thứ năm, bảo M2 môi trường là nhiệm vụ 
vừa phức đạp, vừa cấp bách, có tính đa ngành 
và liên vùng rất cao. Vì vậy, cần có sự lãnh 
đạo, chỉ đạo chặt chế của các cấp ủy, sự quản 
lý thống nhất của Nhà nước, sự tham gia ch 
cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân. 

Mục tiêu bảo vệ môi trường đặt ra trong 
thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa là: ngăn ngừa, hạn chê mức độ gia tăng ô 
nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường do hoạt 
động của con người và tác động của tự nhiên 
gây ra. Sử dụng bền vững tài nguyên thiên 
nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học. Khắc phục ô 
nhiễm môi trường, trước hết ở những nơi đã bị 
ô nhiễm nghiêm trọng, phục hồi các hệ sinh 
thái đã bị suy thoái, từng bước nâng cao chất 
lượng môi trường. Xây dựng nước ta trở thành 
một nước có môi trường tỐt, có sự hài hòa giữa 
tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ, công 
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bằng xã hội và bảo vệ môi trường: mọi người 
đều có ý thức bảo vệ môi trường, sống thân 
thiện với thiên nhiên. 

Để đạt được những mục tiêu đó, trong 
những năm tới, chúng ta cần tập trung nỗ lực 
thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau: 

Một là, đẩy mạnh công tác giáo dục, truyễn 
thông nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo 
vệ môi trường của toàn dân. Đa dạng hóa các 
hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, 
chủ trương, pháp luật và các thông tin về môi 
trường và phát triên bền vững cho mọi người, 
nhất là trong thanh niên, thiếu niên; đưa nội 
dung giáo dục môi trường vào chương trình, 
sách giáo khoa của hệ thống giáo dục quốc 
dân, tăng dần thời lượng và tiến tới hình thành 
môn học chính khóa đôi với các cấp học phô 
thông. Tạo thành dư luận xã hội lên án nghiêm 
khắc đối với các hành vi gầy mất vệ sinh và ô 
nhiễm môi trường đi đôi với việc áp dụng các 
chế tài, xử phạt nghiêm, đúng mức mọi vi 
phạm. Xây dựng lối sống lành mạnh, hài hòa, 
gân gũi và yêu quý thiên nhiên. 

Hai là, tăng cường công tác xã hội hóa hoạt 
động bảo vệ môi trường. Xác định rõ trách 
nhiệm bảo vệ môi trường của Nhà nước, cá 
nhân, tổ chức và cộng đồng, đề cao trách 
nhiệm của các cơ Sở sản xuất và dịch vụ. Tạo 
cơ SỞ pháp lý và cơ chế khuyến khích cá nhân, 
tổ chức và cộng đồng tham gia công tác bảo vệ 
môi trường. Chú trọng xây dựng và thực hiện 
quy ước, hương ước, cam kết về bảo vệ môi 
trường và các mô hình tự quản về môi trường 
của cộng đồng dân cư. Phát hiện các mô hình, 
điền hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ môi 
trường để khen thưởng, phổ biến và nhân rộng. 
Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào cuộc vận 
động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa. Đa dạng hóa các nguôn đâu tư cho môi 
trường. Huy động sự tham gia và đóng góp của 
mọi tâng lớp dân cư, của doanh nghiệp và các 
tô chức xã hội vào lĩnh vực bảo vệ môi trường. 
Phát triển các tô chức tài chính, ngân hàng, tín 
dụng về môi trường nhằm nâng cao hiệu quả 
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sử dụng các nguồn vốn đầu tư bảo vệ môi 
trường. Tăng cường đào tạo nguôn nhân lực về 
môi trường. 

Ba là, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi 
trường phải được coi là một yếu tố không thể 
tách rời của quá trình phát triển. Tích cực và 
chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những tác 
động xấu đối với môi trường do hoạt động của 
con người gây ra. Cần á âp dụng rộng rãi nguyên 
tắc "người gây thiệt hại đối với tài nguyên môi 
trường thì phải bồi hoàn". Xây dựng hệ thống 
pháp luật đồng bộ và có hiệu lực về công tác 
bảo vệ môi trường trong việc lập quy hoạch, 
kế hoạch, chương trình và dự án phát triển 
kinh tế - xã hội, coi yêu cầu bảo vệ môi trường 
là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá phát 
triển bền vững. 

Bồn là, chú trọng công tác quản lý môi 
trường ở các vùng kinh tế trọng điểm, vùng 
dân cư tập trung. Gắn mục tiêu bảo vệ môi 
trường với mục tiêu nâng cao mức sống của 
cộng đông dân cư. Chú trọng ngăn ngừa sự cổ 
môi trường và xử lý ô nhiễm môi trường; trước 
hết xử lý nước thải, chất thải rắn, tập trung ở 
các bệnh viện lớn, nghiên cứu tái sử dụng chất 
thải và áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn. 
Tăng khả năng dự báo các sự cố thiên nhiên, 
thời tiết, bão lụt, động đất, giảm thiểu các thiệt 
hại do thiên tai gây ra. Hình thành khung phấp 
luật, chính sách về bảo vệ và cải thiện môi 
trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm 
tra, giám sát; quy định và áp dụng các chế tài 
cần thiết để xử lý nghiêm các vi phạm pháp 
luật về bảo vệ môi trường. 

Năm là, đây mạnh sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nhưng phải bảo đảm đáp ứng 
một cách công bằng nhu câu của thế hệ hiện 
tại và không gây trở ngại tới cuộc sóng của các 
thế hệ tương lai. Sử dụng tiết kiệm những 
nguôn tài nguyên không thể tái tạo lại được, 
gìn giữ và cải thiện môi trường sống, phát triên 
hệ thống sản xuất sạch và thân thiện với môi 
trường do quá trình toàn cầu hóa và hội nhập 
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kinh tẾ gây ra. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển 
kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường 
với bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an 
toàn xã hội. 

Sáu là, bảo đảm cho mọi người dân đều 
được sống trong môi trường có chất lượng tốt 
về không khí, đất, nước, cảnh quan và các 
nhân tố môi trường tự nhiên khác đạt chuẩn 
mực tối thiểu do Nhà nước quy định. Tập trung 
giải quyết tình trạng suy thoái môi trường ở 
các khu công nghiệp, các khu dân cư đông 
đúc, chật chội ở các thành phố lớn và một số 
vùng nông thôn. Kiểm soát ô nhiễm và ứng 
cứu sự cô môi trường do thiên tai lũ lụt gây ra; 
cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường trên các 
dòng sông, a0 hồ, kênh mương... Thực hiện 
các dự án về cải tạo, bảo vệ môi trường, xây 
dựng vườn quốc gia, khu rừng cấm, trồng cây 
xanh, giữ gìn đa dạng sinh học, bảo tôn các 
nguôn gen di truyền, xây dựng các công trình 
làm sạch môi trường. Áp dụng các công nghệ 
và quy trình sản xuất ít chất thải, ít gây ô 
nhiễm môi trường. Bảo đảm sử dụng hợp lý tài 
nguyên, phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp 
đây nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

Bảy là, bảo VỆ môi trường. là sự nghiệp của 
toàn Đảng, các cấp chính quyên, các bộ, ngành 
và địa phương, của các cơ quan, doanh nghiệp, 
đoàn thê xã hội, các cộng đông dân cư và mọi 
người dân. Phải huy động sự tham gia tối đa 
của mọi người có liên quan trong việc lựa chọn 
các quyết định về phát triên kinh tế, xã hội và 
bảo vệ môi trường ở địa phương và trên quy 
mô cả nước. Bảo đảm cho nhân dân có khả 
năng tiếp cận thông tin và nâng cao vai trò của 
các tầng lớp nhân dân, trước hết là đối với phụ 
nữ, thanh niên, đồng bào các dân tộc thiểu số 
trong việc đóng góp vào quá trinh ra quyết 
định về các dự án đầu tư phát triên lớn, lâu dài 
của đất nước, thực hiện bằng được tiêu chí 
nâng cao chất lượng sống và phát triển bền 
vững. Q 
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AU năm 1986, trong thời kỳ đổi mới 

mỹ thuật là ngành văn hóa - nghệ thuật 

đã nhanh chóng phát triển nhiều 
phương thức hoạt động, trong tiến trình hòa 
nhập với thế giới. Cùng với văn học, sân khấu, 
mỹ thuật đã tạo được những hình ảnh rõ nét về 
sự phục hưng, sinh khí đổi mới của bộ mặt văn 
hóa nước nhà. Mỹ thuật đã đi trước một bước 
về sự tiếp thu, cách tân ngôn ngữ nghệ thuật, 
giao lưu bình đẳng với thế giới và khu vực. 


Vẻ hoat động 
mỹ thuậf nước ta 
giai đoan hiện nay 


PHAM QUÔC TRUNG ° 


Khoảng mười năm (1987 - 1997), mỹ thuật 
thời kỳ đổi mới được xem như một "hiện 
tượng" từ sự năng động, đa dạng của nhiều 
loại hình nghệ thuật đến triển lãm cá nhân, 
triên lãm nhóm ngày một nhiều thay cho vị trí 
chủ đạo của các triển lãm định kỳ, mỹ thuật 
phong trào do nhà nước tổ chức như trước kia. 
Mỹ thuật Việt Nam sau bao năm chiến tranh, 
nay được "phát hiện lại" với bản sắc Á Đông 
riêng biệt, trữ tình, nguyên sơ, nhân bản đã thu 
hút làn sóng các nhà sưu tập và du khách nước 
ngoài, tạo điều kiện hình thành nên một thị 
trường mỹ thuật, tuy quy mô còn nhỏ và hết 
SỨC bấp bênh. Nhiều ga-le-ry nghệ thuật được 
mở, hoạt động mua bán, giao lưu triển lãm các 
tác phẩm của họa sĩ Việt Nam ở nước ngoài và 
các nghệ sĩ nước ngoài vào Việt Nam diễn ra 
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thường xuyên, góp phần đem lại nhiều lợi ích 
kinh tế, thông tin nghệ thuật, kích thích hoạt 
động sáng tác trong nước. Đây cũng có thể coi 
là một thế mạnh của hoạt động "ngoại giao 
nhân dân" góp phân giới thiệu có hiệu quả sự 
đa dạng, phong phú và thành tựu văn hóa Việt 
Nam ra nước ngoài, cho thấy một Việt Nam 
đang năng động, đôi mới. Trong khi đó, do 
điều kiện còn khó khăn, rất ít các triển lãm mỹ 
thuật Việt Nam do các cơ quan có tính chất 
nhà nước được trưng bày ở 
nước ngoài. Nếu có, cách 
tổ chức triển lãm cũng chưa 
chuyên nghiệp, các tác 
phâm lựa chọn còn mang 
tính chất mặt trận, phong 
trào, thường không để lại 
án tượng gì đặc biệt. 

Vào cuối thập niên 80 
của thế kỷ XX, tình hình 
kinh tế - xã hội ở nước ta có 
bước cải thiện, góp phần 
làm phong phú đời sống 
văn hóa, tinh thần của nhân 
dân, đồng thời kích thích trào lưu trở về cội 
nguôn, tìm lại các giá trị văn hóa truyền 
thống, văn hóa làng trong các hoạt động sáng 
tác nghệ thuật. Được khuyến khích tự do sáng 
tạo, sự phong phú đa chiều các thông tin nghệ 
thuật đã khiến cho nhiều trường phái, khuynh 
hướng sáng tác mỹ thuật được thể nghiệm: 

I - Bên cạnh phong cách mỹ thuật Đông 
Dương và bút pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa 
vẫn được nhiều họa sĩ lớp trước duy trì, nay đã 
xuất hiện các ảnh hưởng đa chiều của ngôn 
ngữ nghệ thuật quốc tế: hậu ấn tượng, lập ' thể, 
siêu thực, ngây ' thơ... đi kèm với sự thay đối về 
quan niệm thâm mỹ, nội dung nghệ thuật 
trong thị hiếu xã hội. Nhiều họa sĩ đã dần có 


* Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội, Viện Mỹ thuật 
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ý thức chuyên nghiệp trong hoạt động sáng tác 
và thành đạt trong nghề nghiệp, đời sống. 
Kinh tế thị trường có tác dụng kích thích sự 
phát triển của nghệ thuật thời kỳ đầu đổi mới, 
song từ cuối thập niên 90 của thế kỷ XX bắt 
đầu thể hiện những mặt trái của nó - đó là hiện 
tượng thương mại hóa nghệ thuật, sao chép, 
“sản xuất” tranh, làm tranh “du lịch”... Điều 
đó dẫn đến hệ quả, việc chạy theo thị hiếu 
khách hàng làm mòn dần cảm xúc của nhiều 
cá nhân nghệ sĩ có khả năng. Thị trường nghệ 
thuật đang phát triển non nớt đã bị suy thoái, 
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chưa tạo được uy tín và cung cách chuyên 
nghiệp. Chừng mực nào đó góp phần gây ra sự 
chững lại của hoạt động sáng tác hội họa 
những năm gần đây. 

Nhìn chung trong sáng tác hội họa hiện nay 
ít dần đề tài về chiến tranh và lao động sản 
xuất, thay thế bằng hoài niệm, ký ức tuổi thơ, 
đồng quê. Phát triển mạnh các chủ đề nông 
thôn với lễ hội, tôn giáo, tín ngưỡng dân gian, 
phong tục tập quán, trang trí... trở về với văn 
hóa làng truyền thống và văn hóa thời kỳ tiền 
thực dân, thông qua đó tìm cách thể hiện bản 
' sắc dân tộc. Loạt tranh 

vẽ các thiếu nữ áo dài, 
những cảnh sinh hoạt 
của người dân tộc thiểu 
số với phục trang đặc 
sắc và nhất là cách vẽ 
theo xu hướng tạm gọi 
là "Dân gian mới" rất 
phát triển. Điều này 
chứng tỏ sự biến động 
thấm mỹ, ngoài việc 
chiều theo thị hiếu 
khách du lịch, đời sống 
sinh hoạt nghệ thuật 
đang dần dần có hướng 
nghiệp dư, "bình dân” 
hóa. Xu hướng "dân 
gian mới" bao gồm các 
sáng tác về đồng quê, 
trẻ thơ, lễ hội... khai 
thác nhiều môtíp trang 
trí theo thấm mỹ dân 
gian hồn nhiên, tươi 
mát, phần nào dễ dãi, 
lạm dụng tính chất ước 
lệ, phóng túng của các 
thủ pháp tạo hình dân 
gian đôi khi cảm thấy rõ 
sự non tay, tùy tiện 
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trong tạo hình và cấu trúc tác phâm. Điều quan 
trọng nhất là tác phẩm phải có đề tài và nội 
dung nhẹ nhàng, hình thức trang trí sặc sỡ phù 
hợp với nội thất của tầng lớp thị dân. Xu 
hướng này đang có được thị trường và dần trở 
thành chủ đạo trong thấm mỹ tạo hình qua các 
sáng tác thời gian gần đây, thay cho loạt tranh 
bố cục vẽ theo bút pháp hiện thực xã hội chủ 
nghĩa về lao động và chiến đấu, đòi hỏi cao về 
kỹ thuật, thời gian thực tế, công phu để tạo nên 
một tác phẩm có sức thuyết phục (nhưng lại 
không có được thị trường). Kết quả điều tra xã 
hội học nghệ thuật do Viện Mỹ thuật tổ chức 
nhân triển lãm mỹ thuật toàn quốc 1980 đã 
cho thấy, phần lớn công chúng nghệ thuật ở 
các ngành nghề đều tỏ ra ưa thích xem các tác 
phâm: tĩnh vật, chân dung, phong cảnh hơn 
các đề tài lao động sản xuất, chiến đấu... Điều 
này cũng hoàn toàn tương đồng với thị hiếu xã 
hội hiện nay. Gần đây, thông qua Hội Mỹ 
thuật Việt Nam, nhà nước đã đầu tư khá nhiều 
tiền cho hơn 300 sáng tác về đề tài lực lượng 
vũ trang, nhưng rõ ràng chúng ta chưa thấy có 
được tác phẩm nào có chất lượng xuất sắc, nối 
bật như những giai đoạn trước. Mặc dù, Hội 
Mỹ thuật Việt Nam đã cố gắng làm tốt vai trò 
của mình, tập hợp lực lượng sáng tác, đi thực 
tế, tài trợ... nhưng dường như tâm thế xã hội đã 
khác, các nghệ sĩ có nhiều mối bận tâm đời 
thường hơn trước. 

Việc tài trợ sáng tác cho những đề tài phục 
vụ nhiệm vụ chính trị - xã hội của Đảng, Nhà 
nước là cần thiết, nhưng có lẽ cần tìm phương 
thức thích hợp, có cân nhắc tới khả năng của 
từng cá nhân nghệ sĩ, tránh tính binh quân, 
phong trào... Chỉ có những hạt giống tốt, được 
chăm bón trong vùng thô nhưỡng thích hợp 
mới mong hứa hẹn những vụ mùa bội thu. 

Một nội dung khác trong hội họa hiện nay 
là hướng tới đời sống nội tâm, tình cảm riêng 
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tư như tình yêu, giới tính, thân phận... Các vấn 
đề của xã hội hiện đại như ô nhiễm môi 
trường, chiến tranh, bạo lực, toàn cầu hóa... 
cũng được đề cập, song số lượng chưa nhiều. 
Hội họa ngày càng nhiều hư cấu, tưởng tượng 
mang tính chủ quan cá nhân. Nội dung đa 
dạng, nhiều lớp ký hiệu, ẩn dụ buộc phải giải 
mã, liên tưởng, thể hiện sự phức tạp của tư duy 
con người và xã hội hiện đại. 

Ngoài sự đối mới về nội dung, đời sống mỹ 
thuật cũng xuất hiện nhiều xu hướng mới có sự 
tìm tòi, thay đổi bạo dạn về kỹ thuật, chất 
liệu... Các trường phái nghệ thuật hiện đại cho 
tới hậu hiện đại (post modernism) trên thế giới 
đều được thử nghiệm, trưng bày, không còn lạ 
lầm với công chúng nghệ thuật như giai đoạn 
trước. Tuy nhiên, các ảnh hưởng nghệ thuật 
trong nhiều trường hợp đã ánh xạ qua lối tư 
duy thị giác và thấm mỹ riêng biệt của người 
Việt Nam, còn nguyên sơ cảm xúc gắn với 
làng mạc, thiên nhiên và đời sống văn hóa đậm 
tính dân gian và tín ngưỡng. Cho nên, mỹ 
thuật Việt Nam nhìn chung có phần quốc tế 
hóa nhưng vẫn bộc lộ bản sắc riêng. Không 
tính đến dòng tranh thương mại, ở những sáng 
tác của lớp họa sĩ trẻ, dường như có sự đảo lộn 
về quan niệm thấm mỹ so với trước kia, rời bỏ 
cái đẹp mỹ miều, trữ tình thuần khiết để tìm 
đến ngôn ngữ tạo hình mới thô mộc, mạnh 
bạo, pha tạp gần hơn với tính chất hiện đại và 
mỹ cảm hậu hiệu đại. Nghệ thuật trừu tượng 
được quan tâm bởi nhiều họa sĩ, đặc biệt phát 
triển ở miền Nam, từng là tâm điểm của nhiều 
ý kiến, dư luận báo giới và nhà quản lý nay 
không còn là "thời sự", thời thượng nữa. Bởi 
mọi người dân hiểu ra rằng sáng tạo nghệ thuật 
thuộc về từng cá nhân và tác phẩm có tôn tại 
được với công chúng, với thời gian hay không, 
lại hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng "nội 
giới" của nghệ sĩ thông qua tác phẩm. 
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2 - Sự thay đối mạnh về quan niệm nghệ 
thuật, thâm mỹ và tính quốc tế hóa thể hiện rõ 
hơn cả ở các hình thức nghệ thuật hậu hiện đại, 
xuất hiện lẻ tế từ giữa thập niên 90 của thế 
kỹ XX ở Việt Nam như: pop-art (nghệ thuật 
đại chúng), installation (sắp đặt), performance 
art (trình diễn), video art (nghệ thuật vi-đi-ô)... 
Những hình thức nghệ thuật đương đại này có 
mặt ở Việt Nam thời kỳ đôi mới như một lẽ tự 
nhiên của quá trình hội nhập quốc tế về kinh 
tế, thông tin... trong xu hướng chung của nghệ 
thuật quốc tế, nhằm tiến tới xã hội hóa nghệ 
thuật, đồng thời qua đó cho thấy những thay 
đôi, bức xúc của con người trước những vấn đề 
phức tạp mới của xã hội tiêu dùng, công nghệ 
cao, tin học cuối thế kỷ XX. Những hình thức 
nghệ thuật đương đại đang phát triên thành 
một trào lưu trong hoạt động mỹ thuật ở một 
số thành phố lớn Hà Nội, Huế, thành phố 
Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... chứng tỏ những 
hình thức đó thực sự có nhu cầu xã hội. Mặc 
dù hiện nay, các hình thức sắp đặt, trình diễn 
(installation, performance)... là nghệ thuật phi 
thương mại ở Việt Nam, các nghệ sĩ phải chịu 
sức ép rất lớn, trong hoàn cảnh kinh tế chung 
là khá "xa xỉ" vì không có khả năng thu hồi 
vốn để đầu tư "tái sản xuất", chỉ có một số 
lượng khiêm tốn công chúng chia sẻ quan 
điểm... Tuy vẫn sẽ phát triển chậm nhưng tiềm 
năng của các loại hình là rất lớn bởi thế mạnh 
của những loại hình nghệ thuật này đề cập 
thắng tới những vấn đề thời sự, chính trị - xã 
hội: môi trường, chiến tranh, dân số, toàn cầu 
hóa... tác động trực tiếp tới tâm lý, tình cảm, 
hành động của người xem trong một môi 
trường mỹ thuật công cộng, xã hội hóa. Hiện 
nay, sáng tác của các nghệ sĩ đương đại Việt 
Nam đã dần thoát khỏi những chập chững, ấu 
trĩ ban đầu của quá trình thể nghiệm, nhập 
cuộc và ngày càng chuyền nghiệp với thông 
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điệp nghệ thuật rõ ràng hơn. Vấn đề là các cấp 
quản lý cần nhìn nhận thực tế và nắm lấy cơ 
hội, có những giải pháp khuyến khích, tạo 
hành lang pháp lý, định hướng cho sự phát. 
triên của các loại hình nghệ thuật đương đại 
này, nhằm làm phong phú hơn đời sống văn 
hóa, tỉnh thần của nhân dân. 

3 - Trong khi hội họa có được thị trường và 
ngày càng nhanh chóng trở nên kiểu cách, mất 
đi sức sống tự nhiên, thì điêu khắc Việt Nam 
vẫn chưa có thị trường và biết đâu đó chính là 
điều may mắn cho chất lượng nghệ thuật điều 
khắc trong giai đoạn hiện tại. Không có thị 
trường (tuy còn rất manh mún và không bảo 
đảm được tác quyền) tránh được nguy cơ tha 
hóa nghệ thuật cũng đồng nghĩa mỗi sáng tác 
điêu khắc là một nỗ lực của nghệ sĩ cả về khía 
cạnh mưu sinh lẫn nghệ thuật. Sáng tác ra 
không có chỗ trưng bày, đặt, để, mặc dù nhu 
câu trang trí các tụ điểm văn hóa, nơi công 
cộng rất lớn. Thừa hưởng truyền thống điêu 
khắc rực rỡ của cha ông, điêu khắc hiện đại 
Việt Nam có được lợi thế trong việc ứng dụng 
các bài học kinh nghiệm của truyền thống vào 
trong các sáng tác tượng tròn nội thất. Thâm 
mỹ điêu khắc sa lon đang quán xuyến toàn bộ 
điêu khắc hiện đại Việt Nam từ tượng tròn cho 
tới các sáng tác tượng đài. 

Trong những năm gần đây, chất liệu kim 
loại lên ngôi với nhiều gương mặt điêu khắc 
trẻ được khẳng định. Các xu hướng điêu khắc 
kế thừa truyền thống cũng như bài học của các 
bậc thầy điêu khắc hiện đại trên thế giới được 
phát huy, đem lại cho điêu khắc tượng tròn và 
phù điêu những thành tựu nhất định. Trong khi 
đó, điêu khắc tượng đài không được như vậy, 
gây tốn phí rất nhiều tiền của nhà nước và 
phân lớn công trình không tạo được hiệu quả 
thấm mỹ môi trường. Kể từ những tượng đài 
đầu tiên của điêu khắc Việt Nam hiện đại được 
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xây dựng vào năm 1967 - 1968, cho đến nay, 
mặc dù đã có hàng chục năm kinh nghiệm với 
hàng trăm công trình lớn, nhỏ xây dựng khắp 
các tỉnh, thành cả nước nhưng rất ít tác phẩm 
thành công, được dư luận trong giới đánh giá 
cao về nghệ thuật. 

Từ những năm sau 1975, nhu cầu xây dựng 
tượng đài và tranh tượng hoành tráng để kỷ 
niệm những sự kiện chiến thắng lịch sử, danh 
nhân dân tộc đã tạo ra sự phát triển nhanh 
chóng của phong trào tượng đài ở nhiều địa 
phương. Tuy nhiên, sự nghèo nàn về kết cấu 
hạ tầng, sự thiếu hụt về cảm thức hoành tráng 
do môi trường kiến trúc lẫn thói quen thẩm mỹ 
nhỏ, sự hãng hụt về kiến thức trong nhà trường 
mỹ thuật và rất nhiều nguyên nhân chủ quan, 
khách quan khác dẫn đến việc sáng tác tượng 
đài và tranh hoành tráng chưa đạt tới đúng tầm 
ý nghĩa và giá trị của thể loại này. Điêu khắc 
tượng đài còn nặng tính minh họa, cổ động 
nhất thời, ngôn ngữ điêu khắc còn mang tính 
chất của điêu khắc sa lon phóng to, chưa tìm 
được tiếng nói thích hợp với không gian, môi 
trường. Một số tượng đài lạm dụng các mô típ 
nghệ thuật cô, hoặc chiết trung sai lệch trong 
mọi chỗ, làm cho cái nhìn về bản sắc truyền 
thống ngày càng giản đơn, tầm thường, phản 
thầm mỹ. Đã có nhiều ý kiến của các kiến trúc 
sư, họa sĩ, nhà phê bình mỹ thuật... báo động 
về thực trạng nghệ thuật của các công trình 
tượng đài ở Việt Nam. Các cơ quan quản lý đã 
có quy chế về việc xây dựng tượng đài nhưng 
chưa đủ, nên chăng cần tổ chức một cuộc hội 
thảo, thống kê, tổng kết đánh giá toàn bộ hiện 
trạng, chất lượng nghệ thuật các công trình 
tượng đài trên toàn quốc để rút ra những bài 
học kinh nghiệm cần thiết cho loại hình nghệ 
thuật này. Và có lẽ, các nhà điêu khắc nên bình 
tĩnh, cân nhắc, hãm lại nhịp độ phong trào xây 
dựng tượng đài như hiện nay. Chỉ chấp nhận 
những dự án đã được đa số quân chúng nhân 
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dân tán thành và có sự đóng góp, tư vấn về kỹ 
thuật, nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam. 

4 - Hiện nay, số lượng đầu sách mỹ thuật, 
thời lượng đưa tin, bài về các vấn đề mỹ thuật 
trên truyền hình, báo chí cho chúng ta cảm 
giác là ngành mỹ thuật được sự quan tâm của 
dư luận và phê bình mỹ thuật khởi sắc, nhưng 
thực tế chưa được như vậy. Nghiên cứu, phê 
bình mỹ thuật vẫn mang tính nghiệp dư với sự 
nỗ lực của từng cá nhân, chưa có sự bảo đảm 
cơ sở vật chất và tinh thần cho hoạt động phê 
bình mỹ thuật ở những chính sách, chiến lược 
cụ thể. Phê bình mỹ thuật tôn tại trong xã hội 
"cho có mặt" là một thực tế, có thể tạm chia ra 
hai nhóm phê bình mỹ thuật: 

- Nhóm các tác giả nước ngOÀI: sau giai 
đoạn "đối mới" cùng với cơn lốc săn tìm các 
tác phẩm mỹ thuật Việt Nam hiện đại, dẫn đến 
sự xuất hiện các bài viết về mỹ thuật Việt Nam 
của các nhà phê bình mỹ thuật nước ngoài. 
Nếu thống kê có thể có đến hàng trăm bài viết 
với đủ dạng từ sách khảo cứu, phim tài liệu, 
tiểu luận, báo, đề từ cho các triển lãm của họa 
sĩ Việt Nam ở nước ngoài... số lượng gấp 
nhiều lần so với sự ít ỏi các bài viết về mỹ 
thuật Việt Nam ở những giai đoạn trước đây. 
Phải thừa nhận rằng, nhiều sự kiện của mỹ 
thuật Việt Nam, tác giả tác phâm mỹ thuật 
Việt Nam đương đại nhờ kênh thông tin này 
mà công chúng mỹ thuật thê giới biết tới. Tuy 
nhiên, ngoại trừ một số nhà mỹ thuật Việt 
Nam chuyên nghiệp, độc lập còn phân lớn cây 
bút nước ngoài không am hiểu kỹ tình hình mỹ 
thuật nước ta. Họ nghĩ khác với quan niệm 
nghệ thuật của cộng đồng nghệ sĩ, cơ chế vận 
hành của văn hóa Việt Nam. Điều này, biểu 
hiện một phần sự yếu kém của nghiên cứu, phê 
bình mỹ thuật nước nhà. Mặc dù đủ cả Viện 
nghiên cứu Mỹ thuật, Bao tàng Mỹ thuật đã 
tồn tại hàng chục năm nay, vẫn không tạo 
được cơ sở đữ liệu, thông tin đầy đủ, chính xác 
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về các sự kiện lịch sử mỹ thuật Việt Nam một 
cách hệ thống, khoa học cho công chúng. Do 
đó, mọi cách tiếp cận, nghiên cứu về mỹ thuật 
Việt Nam của các tác giả nước ngoài phải từ 
nhiều nguồn tản mạn khác nhau, chính thống 
và không chính thống, không khỏi có sự phiến 
diện nhất định. Dẫu sao, những đóng góp của 
các cây bút phê bình mỹ thuật nước ngoài đối 
với mỹ thuật Việt Nam là không nhỏ: mặc dù 
còn nhiều khác nhau về quan niệm nghệ thuật, 
tư tưởng nhưng với cái nhìn từ bên ngoài, họ 
đã cung cấp cho độc giả ngoài nước nhiều 
thông tin đa dạng về mỹ thuật Việt Nam, và 
cũng khách quan hơn, ít giao đãi, "ve vuốt", 
trong ngôn ngữ phê bình. Cũng như cách 
thức làm việc chuyên nghiệp, tính hệ thống, 
khoa học trong tư liệu, khả năng tư vấn, 
khuyếch trương một sự kiện nghệ thuật là điều 
giới phê bình mỹ thuật Việt Nam có thể học 
hỏi ở họ. 

- Các tác giả trong nước: các xuất bản mỹ 
thuật ngày càng nhiều và chất lượng (cả về nội 
dung và công nghệ i in ấn ngày một nâng CaO). 
Việc các tác giả tư nhân bằng nhiều nguôn tài 
trợ bỏ tiền ra in sách, có quan điểm nghệ thuật 
riêng, bảo đảm nguyên tắc về tính nguyên bản 
tác phâm đang là đòi hỏi khi trình độ công 
chúng mỹ thuật ngày một cao. Mặc dù vậy, 
không thể ngộ nhận về số lượng mọi kết quả 
do cơ chế cởi mở của kinh tế thị trường trong 
xuất bản mang lại. 

Trên thực tế, những người viết phê bình mỹ 
thuật trong cả nước có thể lên đến cả trăm 
người. Đội ngũ này sẽ có ảnh hướng tích cực 
đến thị hiếu thâm mỹ của cả xã hội nếu như có 
chuyên môn hơn và được sự quan tâm, đầu tư 
đúng đắn bằng những chính sách cụ thể, chiến 
lược của nhà nước. Nhìn lại kết quả đạt được 
của phê bình mỹ thuật thời gian qua, số lượng 
công việc không phải ít, chủ yếu do nỗ lực tự 
thân của cá nhân, nhưng có thể thấy trước 


42 


Yạp chí Cộng sản 


trong vòng 10 năm tới, ngành phê bình mỹ 
thuật sẽ không có sự phát triển tiến bộ nào 
đáng kể, thậm chí bị thụt lùi so với sự phát 
triển của dân trí và sáng tác văn học - nghệ 
thuật nếu không có sự quan tâm đầu tư, nâng 
cấp cho phê bình mỹ thuật ngay từ bây giờ. 
Đội ngũ phê bình mỹ thuật chưa cập nhật được 
thông tin mỹ thuật trên thế giới, phần lớn trình 
độ ngoại ngữ rất hạn chế, chủ yếu nghiên cứu 
"chay" không có điều kiện nghiên cứu trực tiếp 
với các tác phẩm nguyên bản nối tiếng, không 
có điều kiện tham quan, học tập ở các trường, 
các viện bảo tàng trên thế giới (thậm chí cả các 
sự kiện mỹ thuật trên nhiều địa phương ở Việt 
Nam). Ngoài ra, còn vấn đề thiếu hụt lớn nền 
tảng kiến thức văn hóa, xã hội trong đào tạo, 
chế độ lương, nhuận bút hạn hẹp... cũng là 
những khó khăn không dễ vượt qua với những 
ai định theo đuổi phê bình mỹ thuật. 

Nhìn nhận thực tế hoạt động mỹ thuật Việt 
Nam thời gian qua là để hy vọng vào tương lai 
sắp tới. Xã hội hóa mỹ thuật đưa mỹ thuật trở 
thành nhu cầu hưởng thụ tinh thần thiết yếu, 
nhằm nâng cao chất lượng sống của nhân dân 
là công việc cần thời gian. Đề nâng cao nhận 
thức thâm mỹ trong toàn xã hội, cần có những 
điều chỉnh cơ bản về quan niệm đào tạo mỹ 
thuật trong nhà trường phố thông. Thay cho 
việc dạy vẽ như hiện nay bằng việc tăng CƯỜng 
giáo dục nghệ thuật, giáo dục thẩm mỹ cho các 
câp học. Nhà nước cân có chính sách thuế ưu 
đãi, khuyến khích các doanh nghiệp, tô chức 
nhà nước sở hữu, sưu tập các tác phẩm nghệ 
thuật. Phát triển mỹ thuật công cộng, tăng thời 
lượng các chuyên mục văn học - nghệ thuật 
trên các phương tiện thông tin đại chúng nhăm 
lấy văn hóa làm động lực để phát triển kinh tế. 
Với một dân tộc có truyền thống tạo hình lâu 
đời lại có nhiều thế hệ nghệ sĩ tài năng kế tiếp 
nhau, chúng ta hoàn toàn có quyền tự tin vào 
sự phát triển tiếp theo của mỹ thuật Việt Nam. 
Q 
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Có một nhà thơ Mỹ định nghĩa văn học 
theo cách riêng của ông ta, đại ý như sau: 
Người da đỏ Mỹ có tục tế thần vào ngày đầu 
năm. Họ đào một cái hố thật sâu ở ngoài đồng 
vắng: sâu đến mức, thả người xuống đó không 
thể lên được. Vào lúc không giờ của năm mới, 
hội đồng tù trưởng chọn một anh thanh niên 
thanh sạch đến làm lễ. Rồi tù trưởng đích thân 
đưa anh ta ra cánh đồng thả xuống hố sâu. 
Mười ngày dành cho sự chết để dâng hiến 
thần. Đến ngày thứ mười một, vị tù trưởng 
đem theo một cây sáo ra cánh đồng, thả cây 
sáo xuống hố. Nếu người con trai còn sống, 
nếu người con trai còn có thể thối sáo, nếu 
tiếng sáo còn có thể bay đến các vùng xung 
quanh thì mọi người có thể mang dây đến cứu, 
kéo chàng trai lên. Phong tục là thế chứ không 
mấy ai chết. Kỳ lạ thay, các chàng trai không 
những không chết đói, không những thổi được 
sáo mà tiếng sáo lại tròn, lại vút cao, lại lảnh 
lót hơn bao giờ hết. Dường như sự thèm sống, 
khát sống từ trong ruột, máu, từ trong mỗi tế 
bào của cơ thể đã cất lên tiếng sáo ấy. Cây sáo 


Số 1 (tháng I năm 2005) 


Yạp chí Cộng sản 


ấy là cuộc đời chăng và 
tiếng sáo ấy là văn học 
chăng? 

Với tôi, cách định 
nghĩa văn học ấy 
đạt đến trình độ hàm 
súc. Trước hết là về 
cây sáo. Cây sáo không 
phải do nhà thơ (mà ở 
đây là chàng trai da đỏ) 
làm ra. Cây sáo là điều 
kiện tối thiểu để nghệ sĩ 
Ấy có thể giao tiếp với 
cuộc sống. Tôi buồn 
cười hỏi, trước mặt nhà 
thơ Việt Nam Nguyễn 
Quang Thiều, nhà thơ Mỹ Ke-ri Bô-en (Keri 
Bowen) rằng, nếu ông tù trưởng thả xuống hố 
một cây sáo "đều" u, không kêu, chắc chàng trai 
sẽ chết. Cây sáo ấy với chúng ta hôm nay thì 
sao? Với Truyền hình Việt Nam (trong đó có 
các chương trình văn hóa, văn học - nghệ 
thuật, chiếm tỷ trọng thời lượng lớn) là 
khoảng 40 tỉ đồng từ nguồn ngân sách. Đó là 
cây sáo Nhà nước cho. Cây sáo cần có sáu lỗ 
mà mới có ba. Truyền hình phải đục thêm ba 
lỗ nữa mới thành cây sáo thổi được. 

Ba lỗ nữa của cây sáo, không thể trông chờ 
vào ngân sách thì phải nhờ mấy ông kinh tế 
thị trường, chứ biết làm sao! Đấy là cây sáo 
của truyền hình. Thế còn cây sáo của giới văn 
nghệ sĩ? Tôi dùng chữ giới văn nghệ là đề nói 
tắt cơ quan: Ủy ban toàn quốc các Hội Văn 
học và Nghệ thuật Việt Nam; thời kháng 
chiến, gọi là: Hội Văn nghệ Việt Nam, nay 
được thêm mấy chữ Ủy ban toàn quốc. Nhưng 
cây sáo của văn nghệ cũng không vì thế mà 


* Nhà thơ, Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ 
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đủ lỗ. Tiền hành chính phí một năm chưa đầy 
800 triệu đồng, không bằng một nhà văn hóa 
cấp thành phố. Chỉ vì cái sáo ít lỗ, phải tính 
tiền để đục thêm các lỗ khác. 

Tôi lại đi lang thang trong sân. Bây giờ, sau 
18 năm Đổi mới, ta sắp vào Tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO) các văn nghệ sĩ mới làm 
reo, đòi Nhà nước phải cấp cho văn nghệ cái 
sáo đủ sáu lỗ. Ơ hay, cả hai cuộc kháng chiến 
lớn của dân tộc, có ai đòi Nhà nước cung 
phụng đâu. Không những không đòi Nhà nước 
câp cây sáo sáu lỗ mà còn tự nguyện dùng thân 
thể mình, mạng sống của chính mình cho sự 
nghiệp văn nghệ cách mạng. Cây sáo của nhà 
văn và nghệ sĩ do chính họ làm ra bằng chính 
vật liệu tâm hồn và thể xác mỗi người. Bây giờ 
mới nghe đến chuyện chu cấp. Rằng hội này, 
chỉ chơi cây cảnh, và hội kia, chỉ bàn chuyện 
thấp khớp đã đành, hội chúng tôi có thêm hai 
chữ chính trị thì phải cấp tiền chứ. Lẽ ra phải 
sòng phẳng hơn. Tôi thối sáo theo yêu cầu 
của anh thì anh phải mua sáo cho tôi. Cơ chế 
xin - cho nên đẹp bỏ trong đời sống kinh tế, 
trong văn học - nghệ thuật thì không nên hiểu 
đơn giản như vậy. 

Tôi ngân ngơ đi tìm, đi ngắm những cây 
sáo mà văn nghệ sĩ đang dùng. Có một cây sáo 
mang tên một nhà máy đường. Nhà máy ấy 
cũng gọi là tàm tạm so với các doanh nghiệp 
nhà nước khác. Nhưng họ đã bỏ ra một đống 
tiền để thuê nhạc sĩ viết nhạc ca tụng xí nghiệp 
của mình. Nhiều bài hát ra đời. Hầu hết chẳng 
ra gì vì viết nhanh, làm hàng chợ. Cứ làm các 
cây sáo như cây sáo ấy thì chàng trai văn nghệ 
chết đói còn hơn vực dậy thôi tiếng sáo hèn 
đớn. 

Chúng ta, nghĩa là toàn Đảng, toàn Dân, 
đều tô ý yêu mến và khoan dung với văn học - 
nghệ thuật. Nhưng trong thực hành không 
phai không còn có người coi đám văn nghệ 
là thứ mua vui. Thừa thi cho một ít gọi là 
hào phóng. Văn nghệ chưa được coi là 
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hạt nhân của văn hóa. Tôi đã thấy điều này ở 
Ma-lai-xi-a khi dự cuộc Giao lưu thơ quôc tế 
mùa hè 2004. Trên giấy mời, tôi thấy đề 
"Bộ văn hóa, nghệ thuật và di sản". Tôi hỏi 
ông Bộ trưởng của xứ ấy, rằng sao tên bộ dài 
thế. Rằng văn hóa đã chứa nghệ thuật, đã chứa 
đựng đi sản rồi kia mà. Ông Bộ trưởng Ma-lai- 
xi-a trả lời rằng, phải nhấn mạnh nghệ thuật, 
bởi đỉnh cao bây giờ; còn nhắc di sản, bởi đấy 
là đính cao của quá khứ. Văn hóa không còn là 
văn hóa nữa nếu không có đỉnh cao. Tôi ngôi 
im và ngẫm nghĩ. Nếu văn hóa Việt Nam hôm 
nay đã được tựa vào nền văn hóa đỉnh cao của 
mọi thời kỳ thì sao lại để tồn tại tình trạng 
dung tục. Vấn đề là tại cây sáo. 

Cây sáo, nói một cách cải lương, để chỉ 
quyền lực mà Nhà nước cấp cho văn nghệ sĩ là 
một dụng cụ giới hạn. Chăng hạn, để cấp được 
15 tỉ cho văn nghệ các địa phương thì Quốc 
hội phải bàn đi tính lại, nhưng một bộ phim 
chả ai khen ngợi có thể được cấp trên 10 tỉ 
đồng. Không, hãy nói trung thực, một số người 
lãnh đạo, quản lý hôm nay mới coi văn nghệ 
như trang sức hoặc là tác nhân tuyên truyền 
quan trọng, chứ chưa coi văn nghệ là lé sông, 
là nguôn cội văn hóa của mỗi chặng đường, 


Vật liệu làm nên cây sáo là cây gỗ, cây tre, 
cây trúc. Vật liệu làm nên cây sáo trừu tượng 
của văn nghệ sĩ làm bằng tư tưởng. Không có 
tư tưởng không có cây sáo của một thời đại. Tư 
tưởng ây được đan bện từ tình cảm và lý tưởng 
của văn nghệ sĩ. Thế mà hiện nay, yếu tố tình 
cảm và lý tưởng thật đang thiếu vắng trong 
nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật. Quá 
nhiều tranh về chùa, về sư, về phong cảnh mà 
rất thiếu tranh về người lao động. Quá nhiều 
thơ tình, thơ thất tình mà quá ít thơ về người 
lao động. Quá nhiều bài hát huê tình, quá 
nhiều bài hát ở dạng "Công ty ca" mà quá ít 
xúc động âm nhạc từ người lao động. Thật 
buồn khổ là các cây sáo mà văn nghệ sĩ thôi 
được làm bằng vật liệu tài chính. Hy vọng là 
chúng ta sớm thoát khói tình trạng này. 
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Lấy sự ví von từ một câu nói của một nhà 
thơ Mỹ chỉ là một cớ. Từ xa xưa, dân gian Việt 
Nam đã có chuyện Trương Chỉ. Cây sáo của 
Trương Chi được làm từ gỗ bạch đàn của tâm 
hôn Trương Chi. Cô gái mà Trương Chi mê 
đắm lẽ ra không đáng được mê đến thế mà 
Trương Chi vẫn mê. Cây sáo của Trương Chi 
chính là hồn Trương Chí. Đó là ngụ ngôn quý 
giá nhất về văn học, nghệ thuật. Người làm 
cây sáo thế nào, người nghe thế nào là một 
việc. Việc đầu tiên là phải thối sáo cho hay. 
Nghe tưởng dễ mà làm khó thay. 

Về mặt phương pháp nghệ thuật, "cây sáo" 
văn học của chúng ta đã được thừa hướng tỉnh 
hoa quý giá. Về trong nước, nền văn học ta 
nếu chỉ kể văn học thành văn thì cũng đã được 
nên móng từ quá sớm. Ây là chưa kể kho tàng 
dân gian đồ sộ và phong phú. Những tác giả 
lớn như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân 
Hương, Đoàn Thị Điểm là những tác giả 


không chỉ là tác giả lớn trong nước. Cách đây , 


gân hai năm, một nhà thơ Mỹ hợp tác với 
người Việt ta ở Mỹ có dịch thơ Hồ Xuân 
Hương sang tiếng Anh. Một việc làm mà 
người Việt nào nghe nói cũng hồ nghi vì 
Hồ Xuân Hương là trường hợp gần như không 
dịch được. Cái đáng ngạc nhiên là qua bản 
tiếng Anh, các thuật chơi chữ đã không còn 
hoặc rơi rụng gần hết mà người Mỹ vẫn trầm 
trồ khen ngợi. Đó là những di sản thừa kế vô 
giá cho các nhà văn, nhà thơ ta hiện nay. Về 
văn học nước ngoài, mặc dầu bị ngoại xâm dày 
XÉO, chiến tranh kéo dài biết bao nhiêu năm, 
ấy vậy mà chúng ta đã tiếp cận được rất sớm 
đến những nền văn học lớn như Trung Hoa, 
Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nga và nhiều nước 
khác. Cây sáo văn học Việt Nam không chỉ 
kêu căng ngân lên từ lưng trâu và cánh đông 
Việt Nam mà còn tự nguyện hòa cùng dàn 
nhạc của các bản giao hưởng. 
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Vào chặng đường lịch sử hơn nửa thế kỷ 
qua, tiếng sáo văn học đã vút cao, lảnh lót, 
cổ vũ lòng hăng hái của hàng chục triệu người, 
cả quân và dân đứng lên đuổi giặc, giải phóng 
quê hương. 

Tuy nhiên, bên cạnh cái nông nàn làm nên 
cái tuyệt diệu của cây sáo một thời, chúng ta 
không thể không nghiêm túc nói rằng, bên 
cạnh một số không nhiều là tác phẩm tốt, văn 
học ta đang nhạt đi, cả về hình thức cả về nội 
dung. Lấy một ví dụ, sau cuộc canh tân của 
phong trào Thơ Mới và sự đổi mới của các nhà 
thơ Đội viên (Vệ quốc đoàn) để có thơ 8 chữ, 
thơ chuyển thể, thơ không vần thì suốt mấy 
chục năm nay, các nhà thơ loay hoay đi tìm 
nhưng có thêm thắt được bao nhiêu đâu. Ây là 
không nói, Sự cựa quậy hình thức lại tựa trên 
sự quay quất về nội dung là sự đáng báo động 
lắm. 

Nhà thơ Huy Cận có lần nói rằng, văn 
chương là tiếng chim gọi đàn, tiếng sáo gọi 
đàn. Sự ích kỷ, sự tách mình ra khỏi cộng 
đồng, kể cả thơ viết về sự cô đơn là sự tự tiêu 
diệt. Tính cộng đông là đặc tính quan trọng 
nhất của văn nghệ mặc dầu nó được chứng 
minh bằng sự khác biệt của từng cá thể. 

Tiếng sáo của chàng trai da đỏ kia cũng là 
để gọi cộng đồng. Nếu anh ta thối chỉ để anh 
ta nghe là đồng nghĩa với sự chết. 


3 


Trong bản nhạc Múa sạp, dựa trên dân ca 
Thái, các nhạc sĩ của Tông cục Chính trị Quân 
đội nhân dân Việt Nam thấy phối khí có cây 
sáo. Thật hay. Cây sáo ấy là tre, là trúc của 
đồng bào Sơn La, Lai Châu ở Tây Bắc. Tiếng 
sáo dù hay nhưng cũng phải hòa đồng với cả 
đàn nhạc. $òn sòn sòn đô sòn. Đến nốt sòn thì 
người múa phải nhảy lên để khỏi bị gậy tre đập 
vào chân. Chao ơi, văn chương là thế chăng: 
cây sáo phải tốt, người thối phải hay và còn 
phải thôi đúng nhịp nữa. Khó thay. 
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_ #: Thực tiên - Kinh n‹ hiệm Tạp chỉ Cộng sơn 


CHÍNH SâCH ƯU ĐãI ĐẦU TƯ 
ĐÔI VỚI KINH TẾ TâANG TAfI Ở TỈNH 


RÀ Vinh là một tỉnh ven biển thuộc 
khu vực đồng bằng sông Cửu Long, 
có diện tích tự nhiên 222.567 ha, 
trong đó, đất nông nghiệp là 175.077 ha 
(đất lúa - màu 112.894 ha, chuyên màu và 
cây công nghiệp 8.019 ha, trồng cây lâu năm 
36.116 ha, (với 25.666 ha vườn cây ăn trái), 


mơ 
á tay xe 


Phát triển Kinh tế trang trại. 


mm 


—— tr 
Bì `=<S 


NGUYÊN THÁI BÌNH * 


diện tích nuôi trồng thủy sản 35.000 ha, 
đất rừng 8.019 ha. Dân số của Trà Vinh hơn 
Ì triệu người, có 30% là đồng bào dân tộc 
Khơ-me và 90,14% hộ nông - lâm - ngư 
nghiệp, riêng nông nghiệp có 134.364 hộ, với 
641.674 người. 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh 


Ảnh: TTXVN 
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Số 1 (tháng 1 năm 2005) 


Øluưe tiên - “XimÍt ngiiệm 


Yạp shí Cộng sản 


Trà Vinh là một tỉnh thuần nông, diện tích 
đất sử dụng trên lao động thấp. Mặt khác, 
phần lớn dân cư, nhất là đồng bào Khơ-me 
còn nghèo, trình độ ứng dụng các tiến bộ 
khoa học, công nghệ còn hạn chế. Có thể nói 
trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Trà 
Vinh là một tỉnh điều kiện kinh tế - xã hội còn 
nhiều khó khăn (tỉnh nghèo). 

Tuy nhiên, nhờ chính sách đôi mới của 
Đảng, và Nhà nước, sự tập trung chỉ đạo quyết 
liệt của Đảng bộ và các câp chính quyền trong 
tỉnh, nhất là sự đầu tư xây dựng kết cấu hạ 
tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nên đã 
góp phân tạo những điều kiện, tiền đề cho 
phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn. 
Đến nay, hơn 80% diện tích canh tác của tỉnh 
đã có nguôn nước tưới, mức độ cơ giới hóa 
các khâu cơ bản trong sản xuất như: làm đất, 
tưới tiêu... được nâng lên đáng kể. Nhờ đây 
mạnh thâm canh, thay đổi cơ cấu giống và 
thời vụ nên hệ SỐ sử dụng đất được nâng cao, 
sản xuất nông nghiệp có hiệu quả hơn trước, 
giá trị sản xuất không ngừng gia tăng, tốc độ 
tăng trưởng bình quân 5 năm (1995 - 2000) 
đạt 5,98%. Sản lượng lương thực năm 2000 
đạt 1.035.000 tấn, trong đó sản lượng lúa là 
1 triệu tấn (năm 1995 là 667.100 tấn), diện 
tích và sản lượng cây trông, vật nuôi khác 
đều tăng. 

Đặc biệt, nhờ sự đầu tư mạnh mẽ và đồng 
bộ của tính rong lĩnh vực nông nghiệp (bao 
gồm cả trông trọt, chăn nuôi, thủy sản, 
rừng.. .), nên đã. xuất hiện những mô hình kinh 
tế mới - kinh tế trang trại trong nông nghiệp, 
nông thôn. Hiện nay ở Trà Vinh có 2.955 hộ 
tích tụ và tập trung, từ 2 ha đất trở lên, chiếm 
1,58%, trong đó có 1.505 hộ vượt hạn điền 
(trên 3 ha), chiếm 0, 81% số hộ Ở nông thôn. 
Điều đó đã tạo những tiền đề cần thiết đê phát 
triên nền kinh tế hàng hóa trong lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn. Được sự chỉ đạo của 
Chính phủ, Tỉnh ủy Trà Vinh chủ trương thực 
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hiện chính sách ưu đãi đầu tư đối với kinh tế. 
trang trại trên địa bàn tĩnh. 
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa 


phương và Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP 


ngày 2-2-2000 của Chính phủ về kinh tế trang 
trại, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra Quyết định số 
57/2001/QĐ-UBT ngày 8-10-2001, "Ban 
hành quy định về việc thực hiện một số chính 
sách ưu đãi đầu tư đối với kinh tế trang trại 
trên địa bàn tỉnh Trà Vinh" và được bổ sung 
bằng Quyết định số 42/2002/QĐ-UBT ngày 
7-8-2002. Theo đó, kinh tế trang trại ở Trà 
Vinh được xác định căn cứ vào 2 tiêu chí định 
lượng. Giá trị sản lượng sản xuất hàng hóa và 
dịch vụ nông - lâm nghiệp, nuôi trồng thủy 
sản bình quân 1 năm đạt từ 50 triệu đông trở 
lên. Quy mô sản xuất phải tương đối lớn và 
vượt trội so với kinh tế nông hộ, tương ứng 
vỚi từng ngành sản xuất và vùng kinh tế. Trên 
cơ sở đó, cụ thể hóa thành các nhóm trang trại 
với các tiêu chí định lượng cụ thê như, trang 
trại trồng trọt, trang trại chắn nuôi, trang trại 
nuôi trông thủy sản, trang trại nuôi trồng các 
loại sản phẩm nông - lâm nghiệp, thủy sản có 
tính đặc thù. 

Sau khi xác định các tiêu chí định lượng cụ 
thể cho các loại hình trang trại trên địa bàn 
tính, Tĩnh ủy và Ủy ban nhân dân tính chủ 
trương thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư 
cho trang trại theo hai hướng sau: 


- Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi 
chung hiện hành của Nhà nước về đất đai, 
tín dụng, miễn giảm thuế thu nhập, thuế sử 
dụng đất, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất 
đối với kinh tẾ trang trại và các ưu đãi 
khác của Nhà nước 

Theo đó, hộ gia đình nào có nhu cầu và 
khả năng sử dụng đất sẽ được giao đất hoặc 
cho thuê đất, ôn định, lâu dài. Ưu tiên giao 
đất, cho thuê đất đối với những hộ nông dân 
có vốn, kinh nghiệm sản xuất, quân lý, có yêu 
cầu mở rộng quy mô sản xuất trong lĩnh vực 
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Cihựe tiễn - XinÍt nghiệm 


Yạp shí Cộng sản 


nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hướng 
sản xuất hàng hóa lớn. Chủ trang trại được 
vay vốn tín dụng thương mại, tín dụng đầu tư 
phát triển theo pháp luật hiện hành. Đối với 
chủ trang trại có dự án sản xuất, chế biến hàng 
xuất khẩu và các dự án sản xuất nông nghiệp 
được vay vốn tín dụng đầu tư từ quỹ hỗ trợ 
phát triển. Riêng đối với địa bàn điều kiện 
kinh tế - xã hội còn khó khăn, các chủ trang 
trại được vay vốn thuộc chương trình giải 
quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, tham gia 
các dự án phát triên nông - lâm - ngư nghiệp... 
để mở rộng quy mô sản xuất. 


- Hình thành những chính sách ưu đãi 
đầu tư riêng về kinh tế trang trại 

Thứ nhất, bao tiêu giá mua cao hơn thị 
trường và hỗ trợ về công cụ sản xuất đối với 
các sản phẩm giống cây trồng: các trang trại 
nuôi tôm. 


Đối với giống cây trồng theo hợp đồng ký 
kết với cơ quan sản xuất giống của nhà nước, 
sẽ được nhà nước mua lại sản phẩm giống với 
giá cao hơn giá thị trường tại thời điểm là 
30%. Với sản xuất giống lúa xác nhận có quy 
mô diện tích từ l héc-ta trở lên, được đầu tư 
không thu hồi 1 dụng cụ sạ hàng và 1 máy sấy 
loại nhỏ (1 tấn/m?). Riêng đối với các trang 
trại nuôi tôm sú, tôm càng xanh và các loại 
tôm khác có giá trị xuất khẩu, có diện tích mặt 
nước ao nuôi từ 1 héc-ta trở lên sẽ được hỗ trợ 
10 triệu đồng để mua sắm động cơ và hệ 
thống quạt nước. 

Thứ hai, hỗ trợ tiền hoặc lãi suất tiền vay 
cho khâu giống con, giống cây, các loại thức 
ăn chăn nuôi và các dịch vụ trong nuôi trồng 
Ở các trang trại. 

Nếu là trang trại nuôi bò cái theo hướng 
sản xuất con giống bò sữa, hoặc trang trại 
nuôi bò sữa thì được hỗ trợ miễn phí tinh bò 
sửa và 300 kg thức ăn hỗn hợp; hỗ trợ 50% lãi 
suất tiền vay mua bò giống trong 3 năm đầu 
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(đối với chăn nuôi bò sữa). Riêng trang trại 
nuôi bò cái sinh sản có quy mô từ 10 đến 14 
con, được cho mượn 6 triệu đồng để mua Ì 
con bò đực giống. trưởng thành và cấp 0,5 kg 
hạt cỏ giống để trồng, sau thời gian 3 năm chỉ 
thu hồi lại 3 triệu đồng (tiền cho mượn mua 
bò đực giống đầu tư ban đầu). Trang trại có từ 
15 con trở lên, được hỗ trợ 6 triệu đồng để 
mua bò đực giống trưởng thành và hạt cỏ 
giống. Trang trại nuôi bò thịt được miễn 
100% chỉ phí tiêm phòng định kỳ các loại 
vắc- xin phòng dịch, được cấp hạt cỏ giống. để 
trồng đáp ứng đủ nhu cầu thức ăn cho tông 
đàn bò nuôi. Đối với trang trại nuôi heo nái 
sinh sản bằng giống ngoại hoặc lai nhiều máu 
có quy mô từ 20 con trở lên, được hỗ trợ 3,5 
triệu đồng để mua heo đực giống trưởng 
thành đạt tiêu chuẩn chất lượng, hoặc được 
øIeo tinh nhân tạo trong 3 năm. Ngoài ra, 
trang trại nuôi heo thịt, dê thịt và gia cầm 
được miễn 100% chỉ phí tiêm phòng định kỳ 
các loại vắc-xin phòng dịch. 

Đối với trang trại nuôi cá bè có giá trị xuất 
khâu, được hỗ trợ tiền mua con giống một lần 
đầu là 6 triệu đồng/bè. Trang trại lâm nghiệp 
trông rừng phòng hộ ven biến được hỗ trợ 
100% giống cây lâm nghiệp và được hướng 
dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng. Nuôi 
tôm càng xanh được hỗ trợ thêm 40% tiền 
tôm giống cho lần thả nuôi đầu tiên. 

Các trang trại trồng cây ăn trái chuyên 
canh, trồng cây lâu năm khác và cây lâm 
nghiệp (gọi chung trang trại trồng cây lâu 
năm) được hỗ trợ 100% tiền mua cây giống 
ban đầu theo định mức kỹ thuật chuyên 
ngành, nhưng không vượt quá 3 triệu 
đồng/ha. Trường hợp trang trại trồng cây lâu 
năm có kết hợp nuôi thủy sản, gia súc, gia 
cầm... được hỗ trợ một lần đối với phần chỉ 
phí mua con giống theo định mức kỹ thuật 
chuyên ngành, nhưng không vượt quá 3 triệu 
đồng. Các trang trại trồng cây hằng năm thực 
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Yạp chí Cộng sản 


hiện chuyển đối cơ cấu sản xuất theo kế 
hoạch chuyên đôi của huyện, thị xã có diện 
tích chuyên đối từ 1 héc-ta trở lên, được hỗ 
trợ một lần 4 triệu đồng để mua cây, con 
giống hoặc công cụ sản xuất. 


Thứ ba, hỗ trợ lãi suất tiền vay cho đầu tư 
xây dựng cơ bản chuồng trại ban đầu. 

Ngoài các chính sách ưu đãi như trên, các 
trang trại còn được hỗ trợ 100% lãi suất tiền 
vay từ 2 đến 3 năm cho phần chi phí xây dựng 
cơ bản ban đầu, đầu tư mới hoặc nâng cập mở 
rộng quy mô sản xuất theo định mức và quy 
định về tiêu chuẩn kỹ thuật. Đồng thời, các 
chủ trang trại được ưu tiên hưởng các chính 
sách khuyến nông, khuyến ngư chung của 
trung ương và của tinh; được trực tiếp hướng 
dẫn, tư vấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, 
nuôi thủy sản, sản xuất giống cây trồng, vật 
nuôi; được tham gia hội thảo trao đối kinh 
nghiệm và đi tham quan các mô hình kinh tế 
trang trại làm ăn có hiệu quả. 

Bằng các chính sách ưu đãi kinh tế trang 
trại nêu trên, cùng với sự nỗ lực của các cấp, 
các ngành trong tinh và ý thức vươn lên làm 
giàu của nhân dân, nhất là nhân dân ở vùng 
nông thôn, qua gần 3 năm thực hiện mô hình 
kinh tế trang trại ở Trà Vinh đã có sự chuyến 
biến tích cực. Từ chỗ chỉ mới có 478 trang trại 
trong năm 2003, đến tháng 6-2004 trên địa 
bàn tính đã có 2.589 trang trại, trong đó sản 
xuất nông nghiệp có 875 trang trại (chiếm tỷ 
lệ 33,79%), và số trang trại của bà con dân tộc 
Khơ-me là 201 trang trại (7,76%); số còn lại 
thuộc lĩnh vực thủy sản. Vốn đầu tư bình quân 
mỗi trang trại là 405,75 triệu đồng. Nhin 
chung hiệu quả hoạt động của các trang 
trại khá tốt: Có 32,8% trang trại đạt mức lãi 
trên 50 triệu đồng/năm; 59,31% có mức lãi 
dưới 50 triệu đồng/năm; chỉ có 7,88% số 
trang trại làm ăn không có lãi. 

Từ thực tiễn hoạt động của mô hình kinh tế 
trang trại ở Trà Vinh cho thấy: 
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Một là, thông qua mô hình kinh tế trang 
trại, tỉnh đã huy động được nguôn vốn khá lớn 
của các thành phần kinh tế, của các tầng lớp 
dân cư trong và ngoài tỉnh đầu tư vào sản xuất 
nông nghiệp nông thôn - một lĩnh vực còn 
nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội hiện nay ở 
Trà Vinh; đồng thời, sử dụng có hiệu quả 
nguôn vốn tín dụng của nhà nước và xã hội 
vào những mục tiêu kinh tế của tỉnh, 

Hai là, kinh tế trang trại đã thu hút một lực 
lượng lao động đáng kể, do đó đã góp phân 
giải quyết việc làm cho người lao động (kể cả 
sử dụng lao động nhàn rỗi) ở nông thôn. 

Ba là, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
chuyển giao các tiến bộ khoa học - công nghệ 
vào trong sản xuất nông nghiệp nông thôn. Từ 
đó, làm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, 
nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, 
làm tăng sức cạnh tranh của các loại hàng hóa 
nông - thủy sản của tỉnh trên thị trường trong 
và ngoài nước. 

Bồn là, do huy động được nguồn vốn lớn 
hơn kinh tế hộ nên kinh tế : trang trại có ưu thế 
trong việc tổ chức sản xuất, ứng dụng tiến bộ 
khoa học - công nghệ, sử dụng lao động theo 
hướng hợp lý hơn..., nhanh chóng nâng cao 
giá trị kinh tế, mức sinh lợi trên cùng một đơn 
vị diện tích, nhất là diện tích nuôi trồng thủy 
sản; góp phần nâng cao đời sống nhân dân, 
đối mới bộ mặt ở nông thôn. 

Năm là, sự thành công của các loại hình 
kinh tế trang trại, nhất là ở khu vực có đông 
đồng bào Khơ-me, đã có tác dụng tích cực 
cho sự r thay đối thói quen, tập quán và tư duy 
kinh tế của đồng bào theo hướng năng động, 
từng bước đáp ú ứng nhu vầu ngày càng cao của 
nên kinh tế thị trường ở nước ta. 

Tuy đạt được những kết quả bước đầu 
đáng khích lệ, song, ở Trà Vinh vẫn còn 
7,88% trang trại làm ăn không có lãi mà 
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nguyên nhân là do: Về phía nhận thức công 
tác tô chức thâm định dự án trang trại có nơi 


làm chưa đúng; công tác quản lý, kiểm tra đối 


với kinh tế trang trại chưa thật sự được chú 
trọng; tỉnh trạng lợi dụng chính sách ưu đãi 
trang trại tuy ít nhưng vẫn còn xảy ra; thiếu 
các hình thức tổ chức hiệp hội nghề nghiệp 
tương trợ để các chủ trang trại tham BIA, nhằm 
hỗ trợ nhau trong sản xuất, bảo quản, chế 
biến, tiêu thụ sản phẩm và cùng thống nhất 
bảo vệ lợi ích chính đáng của chủ trang trại. 
Mặt khác hầu hết các chủ trang trại chưa chủ 
động trong việc thực hiện liên kết "bốn nhà" 
theo Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ, 
vẫn còn trông chờ, ỷ lại vào nhà nước; thiếu 
kiến thức khoa học - kỹ thuật và trình độ quản 
lý cho sản xuất có quy mô lớn; việc nắm bắt 
các thông tin về thị trường, khoa học công 
nghệ... còn hạn chế. 

Các giải pháp cơ bản để tiếp tục đẩy 
mạnh phát triển loại hình kinh tế trang 
trại ở Trà Vinh 

1 - Hoàn thiện quy hoạch về phát triên hệ 
thống kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh 
cho giai đoạn 2001 - 2010 một cách cụ thể, 
theo đúng định hướng, tránh tình trạng phát 
triên một cách tự phát, dẫn đến hiệu quả 
không cao. 

2 - Tiếp tục tăng cường tô chức bộ máy, 
lực lượng cán bộ chuyên trách từ các Sở Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy sản, 
Khoa học và Công nghệ; các Trung tâm 
khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm phục 
vụ cho sự phát triển kinh tế trang trại. Đặc 
biệt là sự chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị bảo đảm thực hiện nghiêm túc việc tô chức 
thầm định dự án, kiểm tra tình hình thực hiện 
và xử lý đứt điểm các trường hợp vi phạm. 
Hằng năm tiến hành sơ, tông kết rút kinh 
nghiệm, chọn lựa mô hình kinh tế trang trại 
hiệu quả để tổ chức giới thiệu và nhân rộng. 
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3 - Thông qua các phương tiện thông tin, 
cung câp cho chủ trang trại vê thị trường, sản 
phẩm, giá cả, tiến bộ khoa học - công nghệ, 
thông tin khác có liên quan đến sự phát triên 
của trang trại. Chỉ đạo ngành nông nghiệp, 
thủy sản, khoa học - công nghệ... có kế hoạch 
tập huấn nghiệp vụ tô chức quản lý trang trại, 
chuyển glaO kết quả nghiên cứu, ứng dụng, 
triển khai đề tài khoa học vào sản xuất ở các 
trang trại. 

4- Tiếp tục thực hiện các chính sách hiện 
hành về ưu đãi đầu tư đối với kinh tế trang 
trại. Tập trung chỉ đạo và có sự ưu đãi hơn nữa 
đối với các loại hình kinh tế trang trại có thể 
mạnh trong tỉnh; các trang trại sản xuất những 
sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao trong 
xuất khẩu... Chú ý đến yêu cầu bảo vệ môi 
trường từ phía các trang trại. 

5 - Tổ chức và đưa các hiệp hội nghề 
nghiệp vào hoạt động của các trang trại; 
nghiên cứu thực hiện loại hinh hợp tác xã mà 
thành viên là các chủ trang trại; chủ động thực 
hiện sự liên kết “bốn nhà" theo Quyết định 80 
của Thủ tướng Chính phủ. 

Với sự tích tụ sản xuất và tập trung sản 
xuất trong nông nghiệp, nông thôn, kinh tế 
trang trại xuất hiện và phát triên là xu hướng 
tất yêu, khách quan, thúc đây mạnh mẽ sự phát 
triên nền sản xuất hàng hóa ở nông thôn hiện 
nay. Tuy nhiên, ở góc độ xã hội, kinh tế trang 
trại phát triên đến mức độ nhất định sẽ trở 
thành kinh tế tư bản tư nhân trong nông 
nghiệp. Điều đó sẽ đặt ra những thách thức, 
Đó là sự phân hóa giai tầng trong xã hội sẽ 
ngày càng sâu sắc, diễn ra trên một địa bàn 
nông thôn rộng lớn và nhạy cảm, có liên quan 
mật thiết đến việc củng cố khối liên minh 
giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân 
và đội ngũ trí thức. Do đó, sự phát triển kinh 
tế trang trại chỉ có thê mang tính bền vững 
khi nó được găn với các chính sách chung về 
phát triên kinh tế - xã hội trên địa bàn của tỉnh 
và cả nước. C] 
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Ckựe tiên - Xin nghiệm 


Một số giải pháp kinh tế - 
tài chính thứ đây chuyên dịch 
cơ câu kính tê ở GIALAI. 


TRỌNG BẢO * 


IA Lai là tỉnh miền núi, có độ cao 
trung bình khoảng 700m so với 
mặt biển, có diện tích tự nhiên 
15.495 km2; trong đó đất nông nghiệp 
380.117 ha, đất lâm nghiệp 829.726 ha. Đây 
là vùng đất đỏ ba-dan rất phù hợp với các loại 
cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao 
như cà phê, cao su, chè, điều, tiêu... Với dân 
số trên 1 triệu người (20,7% là đồng bào 
Ja Rai, 12,4% là Ba Na), tỉnh có 72,4% dân số 
sản xuất nông nghiệp. Thực hiện đường lối 
đổi mới của Đảng, Gia Lai đã tìm ra hướng đi 
phù hợp mà tập trung là tiếp tục đẩy mạnh sản 
xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa đi đôi 
với phát triển bền vững, đa dạng hóa cây 
trồng, con vật nuôi phù hợp đặc điểm sinh thái 
từng vùng, có lợi thế cạnh tranh. Gắn nông 
nghiệp với công nghiệp chế biến, gắn chế biến 
với thị trường tiêu thụ, hình thành sự liên kết 
nông - công nghiệp - dịch vụ ngay ở thị trường 
nông thôn. Tốc độ tăng GDP năm 2001 đạt 
791%, năm 2002 đạt 9,05%, năm 2003 đạt 
11,9%. 
Mặc dầu vậy, sau một thời gian dài (1995 - 
2003), chuyên dịch cơ cấu kinh tế ở Gia Lai 
vẫn chưa có nhiều thay đổi. Những lợi thế so 
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sánh trong từng ngành, 
từng vùng, mặc dù đã từng 
bước được khai thác và 
phát huy song chưa đúng 
mức so với yêu cầu và 
tiềm năng của tỉnh. Tỷ 
trọng các ngành kinh tế 
trong GDP chưa có sự 
thay đổi đáng kể theo 
hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa (xem bảng Ì). 

Bảng 1: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành 
(đơn vị %) 


=—="FFE 


Nguôn: Cục Thống kê tỉnh Gia Lai 


Trong CƠ cấu thành phân kinh tẾ, kinh tế 
nhà nước tiếp tục được đôi mới, sắp xếp lại, 
bước đâu hoạt động có hiệu quả hơn, phát huy 
được vai trò tích cực và chủ động trong các 
hoạt động kinh tế - xã hội, nếu năm 1995 đóng 
góp khoảng 40% GDP (562.754 triệu đồng) 
thì đến năm 2002 - giá trị tuyệt đối có tăng 
(1.185.374 triệu đông) nhưng tỷ trọng lại 
giảm, chỉ còn 36% GDP, Song không vì thế 
mà vai trò chủ đạo đối với nên kinh tế suy 
giảm, ngược lại trỞ nên tỉnh gọn và mạnh mẽ 
hơn. Kinh tế tập ! thể được tổ chức lại theo Luật 
Hợp tác xã. Xuất hiện nhiều hợp tác xã hoạt 
động có hiệu quả. Một số mô hình liên kết 
g1ữa hợp tác xã nông nghiệp với các cơ sở chế 
biến đã ra đời, thu hút đáng kể lực lượng 


lao động ở cả thành thị và nông thôn. Kinh tế 


* Cục thuế Gia Lai 
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cá thể trong các lĩnh vực nông, lâm, công 
nghiệp và đâu tư nước ngoài là một bộ phận 
không tách rời trong sự nghiệp phát triên kinh 
tế của tỉnh. Những năm qua các thành phần 
kinh tế đều đã có bước phát triên khá, tạo thêm 
một số mặt hàng mới, thị trường mới, tăng 
thêm sức cạnh tranh của sản phâm, đã góp 
phân quan trọng vào các thành tựu kinh tế - xã 
hội của tỉnh (xem bằng 2). 

Bảng 2: Chuyển dịch cơ cấu thành phần 
kinh tế (đơn vị %) 


bạn nhấn ĐEEB—— 1995 |2002 
Thành phân kinh tê 


Kinh éqphể — —————Ƒ 04g| ¿ 

[Kinh tếtưnhn | 298| 3 
[Kinh tế cá thể tiểu chủ  — | 53 |54 
[Kinh tế hỗhợp | 1433| l 
[Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài | 0.37} 1 


Nguôn: Cục Thống kê tỉnh Gia Lai 

Có thể nói sự chuyển dịch cơ cấu của tỉnh 
Gia Lai trong những năm qua tuy đã có những 
chuyển biến tích cực, nhưng những tiến bộ đạt 
được về chuyển dịch cơ câu kinh tế trong từng 
ngành, từng vùng chưa tạo bước đột phá vệ 
chất lượng và hiệu quả, thê hiện trên một số 
nhận xét tông quất sau: 


Một là, cơ cấu cây trồng vật nuôi chưa có 
thay đôi đáng kể, sản phẩm nông nghiệp vẫn 
đơn điệu, chât lượng kém, giá thanh cao, hạn 
chế khả năng tiêu thụ trong và ngoài nước, ứng 
dụng khoa học công nghệ còn ít. Sản xuât 
nông nghiệp còn mang nặng tính truyền thống, 
phương thức canh tác giản đơn, ngành nghề 
kém phát triền, năng suất cây trồng, con 
vật nuôi còn thấp. Tỷ trọng chăn nuôi trong 
giá trị sản phâm nông nghiệp giảm từ 10,87% 
năm 2002 xuống còn 6.2% năm 2003 là hiện 
tượng cần được lưu ý; dịch vụ nông nghiệp 
không có chuyển biến đáng kể. Thêm vào đó, 
công tác điều tra tài nguyên, quy hoạch chung 
cho lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và nông thôn 
nói chung và các ngành nghề, cây con nói 
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riêng, đặc biệt là về quy hoạch đất đai, việc 
xác định giông cây, giông con phù hợp với các 
điều kiện về thô nhưỡng, khí hậu và môi 
trường để làm cơ sở cho việc xây dựng và thực 
hiện các phương án chuyên đổi cơ câu sản xuất 
nông nghiệp chưa được tiến hành đồng bộ, 
khẩn trương. 

Hai là, sản xuất công nghiệp phát triên khá 
nhanh, nhưng. chưa ôn định, còn thiếu nhiều 
yêu tố và cơ sở cho phát triên lâu dài, hội nhập 
và cạnh tranh. Cơ câu nội ngành và cơ cầu sản 
phâm chậm chuyển dịch theo hướng hiệu quả, 
tăng sức cạnh tranh và phát huy lợi thế so sánh 
của từng lĩnh vực sản xuất. Công tác dự báo, 
xây dựng và quản lý quy hoạch chưa tốt dẫn 
tới sự phát triển một sô sản phẩm chưa tìm 
được đâu ra hoặc thua lỗ, như sản phẩm gạch 
tuy- nen, sản phẩm đường, sản phâm của nhà 
máy MDE... Việc hình thành và phát triển có 
chọn lọc một. số ngành công nghiệp chế biến 
mà tỉnh có điều kiện vân còn chậm hoặc chưa 
thực hiện được. 

Ba la, dịch vụ phát triển chậm so với tiềm 
năng và khả năng có thể khai thác được. Mặc 
dù tỷ trọng các ngành dịch vụ trong GDP hầu 
như ít biến động nhưng thương nghiệp đã vươn 
lên chiếm 50% GDP trong ngành là đáng 
khích lệ. Dịch vụ vận tải, thông tin liên lạc... 
đã có những bước tiến khá nhanh, chiếm trên 
7% GDP. Ngành du lịch do yếu kém cả về cơ 
sở vật chất lẫn phương thức hoạt động khách 
sạn nên mới đóng góp khoảng 1% GDP. Các 
loại hình dịch vụ khác như tài chính, ngân 
hàng, bảo hiêm... chậm phát triên nên đóng 
góp vào GDP không nhiều. 

Bốn là, cơ cấu thành phần kinh tế còn có 
điểm bất hợp lý: khu vực kinh tế nhà nước 
chiếm đại bộ phận trong các ngành quan trọng, 
giành vị trí có lợi nhât trong kinh doanh và 
được hướng nhiều ưu đãi của Nhà nước (về 
khoanh nợ, xóa nợ, trợ giá, bù lãi suất) nhưng 
hiệu quả sản xuất, kinh doanh kém, đó là dấu 
hiệu đáng lo ngại. Trong khi khu vực kinh tẾ 
hợp tác, kinh tê dân doanh chậm được củng cô 
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và phát triển, các cơ chế chính sách còn phân 
biệt đối xử giữa khu vực nhà nước và phi nhà 
nước, làm cho các thành phần kinh tế dân 
doanh còn có biểu hiện dè đặt trong đầu tư, 
chưa phát huy mạnh nội lực, chưa thực Sự 
khuyên khích mọi thành phân kinh tế mạnh 
dạn bỏ vốn đầu tư. 


Năm là, cơ cấu vùng lãnh thổ chưa phát 
huy rõ nét lợi thế của từng tiểu vùng, lúng túng 
trong việc hình thành cơ cấu kinh tế có hiệu 
quả của mỗi vùng và mối liên kết với các vùng 
khác. Các vùng động lực (Plây-cu - An Khê - 
AunPa) tuy đã có bước phát triên khá nhanh, 
nhưng chưa phát huy đây đủ vai trò là "đầu 
tàu" lôi kéo các vùng khác cùng phát triển. 

Sáu là, hoạt động khoa học, công nghệ đã 
có bước chuyển theo hướng phục vụ cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, một số 
đề tài được đưa vào ứng dụng, sản xuất. Thế 
nhưng việc đối mới CƠ chế quản lý khoa học - 
một khâu then chốt để đầy mạnh sự phát triển 
khoa học, công nghệ Gia Lai làm được chưa 
nhiều. Sự găn kết giữa nghiên cứu khoa học, 
công nghệ với sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy 
sự hinh thành thị trường khoa học, công. nghệ 
còn lỏng léo, các hoạt động nghiên cứu và 
triên khai vẫn dựa chủ yếu vào ngân sách nhà 
nước. 

Những hạn chế nói trên do nhiều nguyên 
nhân, nhưng cơ bản là công tác quy hoạch làm 
định hướng cho việc xây dựng kế hoạch phát 
triên và hình thành cơ cầu kinh tế còn nhiều 
mặt yếu kém. Phương pháp luận và phương 
pháp xây dựng các luận chứng quy hoạch chưa 
được xác định hoàn chỉnh nên chất lượng quy 
hoạch bị hạn chế, có phần mang nặng tính chủ 
quan, duy ý chí, chưa chú trọng tính cân đối, 
đồng bộ, hiện thực, chưa tính được nhu cầu 
thị trường và hiệu quả nên tác dụng của 
quy hoạch trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực 
chưa tốt. Mặt khác, tính pháp lý của quy hoạch 
còn lỏng léo, chưa thực hiện thống nhất Ở các 
ngành, các cấp và các địa phương. Vấn đề định 
hình cơ cấu kinh tế, cơ câu sản xuất của từng 
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vùng, từng ngành còn nhiều lúng túng; khả 
năng dự báo, đánh giá các nguôn. tiềm năng 
của từng vùng, ngành, sản phâm còn hạn chê 
đã làm tăng thêm sự lúng túng trong việc xác 
định cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trông, cơ cấu 
vật nuôi. Chưa chú trọng tìm các cơ chế chính 
sách, các biện pháp nhằm phát huy các tiềm 
năng của từng vùng, từng ngành gắn kết giữa 
sản xuất với thị trường tiêu thụ. 

Để chuyển dịch cơ cầu kinh tế có hiệu quả, 
phát huy lợi thế, tăng tính cạnh tranh, hiệu quả 
trong từng ngành, vùng, sản phẩm, khai thác 
tối đa các nguồn lực của tỉnh, thiết nghĩ trong 
thời gian tới Gia Lai cần tập trung vào các giải 
pháp sau: 

Một là, về công tác quy hoạch: Cần nâng 
cao chất lượng các quy hoạch, gắn quy hoạch 
vỚI kế hoạch để thúc đấy chuyển đôi nhanh cơ 
cấu kinh tế. Giải pháp này đòi hỏi các huyện 
trong tỉnh phải rà soát lại các quy hoạch tông 
thể phát triển kinh tế - xã hội tại từng địa 
phương, cập nhật các dự báo, xem xét lại tính 
thực tê của các tiềm năng, xác định lại cơ cấu 
kinh tế theo hướng phát huy các nguồn tiềm 
năng của địa phương, gắn kết sản xuất với tiêu 
thụ sản phầm và nâng cao mức sống của dân 
cư. Sớm hoàn thiện và công khai hóa quy 
hoạch các vùng sản xuất cây, con đặc sản, các 
vùng cây cân thanh lý để trồng cây mới có 
chất lượng và năng suât cao, dễ tiêu thụ. Thực 
hiện một số chính sách ưu đãi về thuế, tiền thu 
từ sử dụng đất đề khuyến khích đầu tư vào các 
khu theo quy hoạch chuyên đối cơ cấu kinh tế. 
Tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực và 
trình độ, trang bị phương tiện làm việc để nâng 
cao chất lượng công tác dự báo, nhất là dự báo 
thị trường trong và ngoài nước, cập nhật và 
thông báo thường xuyên những dự báo cho các 
địa phương để có sự điều chính kịp thời cơ cầu 
sản xuât. Rà soát lại tất cả các quy hoạch 
ngành và sản phâm quan trọng đê bô sung, 
điêu chính cho phù hợp với tình hình mới, 
đi đôi với tăng cường chỉ đạo thực hiện đúng 
quy hoạch, bảo đâm kỷ cương trong công tác 
quy hoạch. 
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Hai là, về nguôn vốn đầu tư: Để thực hiện 
“ hoạch phát triển, một trong những vấn đề 
ý nghĩa quyết định là phải huy động đủ 
Xà vốn đầu tư cần thiết. Trong điều kiện 
khả năng tích lũy từ nội bộ còn thấp, mâu 
thuẫn giữa nhu câu với khả năng về  nguôn vốn 
đầu tư đòi hỏi phải được giải quyết một cách 
hài hòa, phù hợp với nguôn lực hiện có cũng 
như khai thác tối đa các nguồn tiềm năng khác. 
Dự báo đúng nhu cầu vốn đầu tư có ý nghĩa rất 
lớn trong việc tổ chức huy động vốn. Việc dự 
báo nhu cầu vốn đầu tư thường được thực hiện 
dựa vào mục tiêu phát triên theo quy hoạch 
tổng thể trên cơ sở tổng hợp nhu câu từ các 
hạng mục công trình và dự án cụ thể. Nhu cầu 
vốn cũng có thể được dự báo một cách đơn 
giản hơn dựa vào mối tương quan giữa lượng 
vốn đầu tư so với GDP thông qua hệ số ICOR. 
Căn cứ vào mức vốn dự báo và khả năng 
huy động qua từng năm, thực hiện mục tiêu 


chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo mấy hướng 
sau: 

- Tăng cường nguồn vốn đầu tư hướng vào 
các mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong 
các ngành, các vùng kinh tế. Các chương trình 
đầu tư trong các năm tới tại Gia Lai cần hướng 
vào mục tiêu thúc đẩy nhanh chóng VIỆC 
chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cầu sản phẩm 
trong các ngành và các vùng kinh tế. 

- Việc đầu tư cho kết cấu hạ tầng, phát triển 
nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ, giáo 
dục và đào tạo, phát triển các lĩnh vực văn hóa, 
hỗ trợ đầu tư cho vùng miền núi, vùng khó 
khăn... cũng phải hướng vào mục tiêu tạo khả 
năng chuyển dịch nhanh chóng cơ cấu kinh tế. 

- Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cần 
đóng vai trò hạt nhân, tạo "môi" hướng dẫn và 
thu hút các nguồn vốn trong nền kinh tế để bảo 
đảm đáp ứng vốn cho chuyển dịch cơ cấu kinh 


Một trang trại nuôi heo ở Gia Lai 
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tế; tập trung hỗ trợ chương trình giống cây - 
con, đôi mới và Ấp dụng công nghệ hiện đại, 
ưu tiên cân đối vốn cho các kết cấu hạ tầng 
thiết yếu để thúc đấy chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế trong từng vùng, từng ngành. Tăng cường 
vốn ngân sách nhà nước cho các ngành mũi 
nhọn, vùng kinh tế trọng điểm, thực hiện kiên 
cố hóa kênh mương, xây dựng kết cấu hạ tầng 
làng nghề, nuôi trồng thủy sản và giao thông 
nông thôn, nâng câp và xây dựng mới các cơ 
sở chế biến, nâng câp các thiết bị cho những 
lnh vực sản xuất công nghiệp có lợi thế để 
thúc đây nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu sản 
phẩm mũi nhọn. 

- Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn 
vay nước ngoài, nhất là vốn ODA phục vụ cho 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phân bổ vốn ODA 
chủ yếu cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - 
xã hội, các vùng đặc biệt khó khăn. 

Ba là, về chính sách thuế và tín dụng nhà 
nước cân tập trung theo hướng: 

- Tăng cường hiệu lực và vai trò điều tiết vĩ 
mô của thuế để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế. Đặc biệt, cần có chính sách miễn giảm 
thuế để hấp dẫn, thu hút vốn đầu tư vào các 
ngành, lĩnh vực, khu vực cần khuyến khích 
theo định hướng chuyến dịch cơ cấu kinh tế; 
áp dụng thuế suất ưu đãi và thống nhất các 
điều kiện ưu đãi để khuyến khích các thành 
phân kinh tế, nhất là kinh tế tập thể đầu tư phát 
triển sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu kéo theo 
Sự chuyên dịch cơ cấu của toàn bộ nên kinh tế. 

- Đề xuất Chính phủ mở rộng quyền phát 
hành trái phiếu đầu tư để huy động vôn phục 
vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đổi mới 
phương thức và cơ chế hoạt động của Quỹ hỗ 
trợ phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho Quỹ 
chủ động huy động vốn dài hạn cho đầu tư 
phát triển. Vốn tín dụng nhà nước phải tập 
trung cho vay các chương trinh, dự án, mục 
tiêu theo định hướng chuyên dịch cơ cấu kinh 
tế, ưu tiên vào một số ngành mũi nhọn, các 
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vùng trọng điêm, các dự án đầu tư có khả năng 
tạo ra tăng trưởng kinh tế cao. Nâng cao khả 
năng hỗ trợ của tín dụng nhà nước và trách 
nhiệm của các đơn vị sử dụng vốn vay thông 
qua xác định mức vốn vay và lãi suất cho vay 
hợp lý; nhất là đối với những dự án thuộc các 
ngành nghệ, vùng, miền cần khuyến khích lãi 
suất nên ở mức thấp hơn cho vay trung và dài 
hạn của các ngân hàng thương mại. 

Bốn là, về nguôn nhân lực, khoa học và 
công nghệ: Nâng cao chất lượng nguôn nhân 
lực, phát triển khoa học và công nghệ tạo điều 
kiện thuận lợi cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
Cần khẳng định vai trò quan trọng của khoa 
học, công nghệ trong việc thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế, tác động để chuyển đôi nhanh 
cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản phẩm trong từng 
vùng, từng ngành và trong toàn bộ nên kinh tế. 
Do vậy, cần nhanh chóng đối mới cơ chế quản 
lý khoa học, công nghệ; tạo mọi điều kiện 
thuận lợi cho các nhà khoa học, các viện khoa 
học trực tiếp ký hợp đồng với các cơ sở sản 
xuất, các địa phương trong việc nghiên cứu đề 
tài, thực hiện cơ chế thưởng thích đáng cho 
những công trinh có ý nghĩa lớn, mang tính 
khoa học và thực tiễn cao, tạo ra nhiều cơ hội 
chuyên dịch cơ cấu kinh tế trong từng vùng, 
từng sản phẩm. Hỗ trợ kinh phí cho các đề tài 
nghiên cứu phục vụ trực tiếp cho quá trình 
chuyên đổi cơ cấu kinh tế, cơ cầu sản xuất; 
thực hiện cơ chế đặt hàng trực tiếp giữa Nhà 
nước, doanh nghiệp với các cơ sở nghiên cứu 
khoa học, tránh tình trạng lãng phí vốn đầu tư 
do tách rời giữa sản phẩm nghiên cứu và ứng 
dụng thực tiễn. Tăng kinh phí đào tạo, nhất là 
đào tạo mới và đào tạo bố sung đội ngũ lao 
động chất lượng cao, chú trọng đội ngũ công 
nhân lành nghệ, giỏi việc, làm chủ được những 
công nghệ mới để hỗ trợ đắc lực cho việc 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ở nông thôn, mở 
rộng các hình thức đào tạo nghề găn chặt VỚI 
chuyển giao công nghệ mới, chuyên giao các 
quy trình sản xuất, quy trình canh tác. 


Che tiên - “XKink nghiêm 
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ÁCH đây hơn hai 
mươi năm, từ ngày 8 
đến 10-11-1983, với 


299 đại biểu, bao gồm 142 
linh mục, I1 tu sĩ và 146 giáo 
dân đã tham dự Đại hội lần 
thứ nhất những người công 
giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, 
yêu hòa bình. Đại hội đã bầu 
74 vị vào Ủy ban Đoàn kết 
công giáo Việt Nam do linh 
mục Nguyễn Thế Vịnh làm 
Chủ tịch và cố linh mục 
Nguyễn Thái Bá là Tống thư 
ký. Từ đó đến nay, Ủy ban đã qua các kỳ đại 
hội vào các năm 1990, 1997 và 2003. Số đại 
biểu tham gia đại hội ngày càng đông, đặc biệt 
số linh mục, tu sĩ có mặt trong Ủy ban cũng 
nhiều hơn, trẻ hơn và năng động hơn. Ủy ban 
Đoàn kết công giáo Việt Nam hiện đã có mặt 
ở 38 tỉnh thành. Số các linh mục tham gia Ủy 
ban trung ương và Ủy ban các địa phương lên 
tới gần 500 vị. Điều này đã đủ nói lên sự lớn 
mạnh, trưởng thành và uy tín của Ủy ban 
Đoàn kết công giáo Việt Nam trong đời sống 
xã hội cũng như giáo hội ở Việt Nam. Có thể 
khẳng định, thành quả lớn nhất của Ủy ban 
Đoàn kết công giáo Việt Nam trong hơn 
1/5 thế kỷ vừa qua là đã tập hợp và hướng dẫn 
phong trào công giáo yêu nước luôn đông 
hành với dân tộc theo tinh thần Thư chung 
năm 1980, 2001 của Hội đồng Giám mục Việt 
Nam. Bất kỳ một phong trào nào do Đảng, 
Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khởi 
xướng, Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam 
triên khai trong giới công giáo, đều thu được 
kết quả tốt đẹp. Khi Mặt trận phát động phong 
trào "toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư 
văn hóa", Ủy ban đã triển khai thành cuộc 
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Ủy ban Đoàn kết 
C190 014O Việt Na1n, 
bOH Ddi †HIfOI HIM 
đông bànbh cùng dân tộc 


NGUYÊN TẤN KHÓA" 


vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng xứ họ 
đạo gương mẫu, sống tốt đời đẹp đạo". Khi 
Nhà nước vận động: nhà nhà làm việc thiện, 
người người làm việc thiện thì xứ họ nào, 
dòng tu nào cũng đấy mạnh hoạt động từ 
thiện, bác ái theo khả năng của mình. Nhiều 
Tòa Giám mục còn ra thông cáo nhắc nhở 
giáo dân không tô chức ăn uống linh đình 
trong đám ma, đâm cưới hay vận động quyên 
góp ủng hộ các nạn nhân gặp thiên tai. Có 
những vấn đề rất nhạy cảm lâu nay khó đề cập 
như vấn đề dân số, sinh sản, vấn đề học hành 
của thanh thiếu niên hay các tệ nạn xã hội... 
đến nay đều đã được các Giám mục hướng 
dẫn cách giải quyết có lý, có tình, vì vậy 
người giáo dân được tự do tham gia vào các 
hoạt động xã hội một cách chủ động và sáng 
tạo. 

Ngày nay, đi đến bất cứ địa phương nào có 
đông đồng bào công giáo sinh sống, đều có 
thể nghe được những nhận xét tốt về đời sống 


* Linh mục, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo 
Việt Nam 
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Đồng chí Phạm Thế Duyệt gặp gỡ chúc mừng bà con giáo dân 
xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Tâ‹y 


đạo đức, về trật tự trị an; thấy được những lớp 
học tình thương, những phòng khám bệnh từ 
thiện, những suất học bông cho học sinh 
nghèo, những nồi cháo tình thương không bao 
giờ cạn; thấy được những nhà chăm sóc người 
bị AIDS giai đoạn cuối, do giới công giáo phụ 
trách, không chỉ đem lại niềm an ủi cho những 
người không may mắn, thiệt thòi mà còn phát 
huy nét đẹp trong đời sống nhân văn cao 
thượng ở xã hội ta. Hình ảnh các nữ tu tận tụy 
phục vụ ở các trại phong hay các trung tâm săn 
sóc trẻ mô côi tàn tật được báo chí biêu dương 
như những tấm gương sáng trong cộng đồng 
hiện nay. 

Khi có phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, 
giới công giáo đã quyên góp, làm được hàng 
ngàn ngôi nhà trao cho các đối tượng chính 
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Ảnh: Đức Tám 


sách, các hộ neo đơn, khó khăn ở các địa 
phương như ở Đồng Nai, Vĩnh Long, thành 
phố Hồ Chí Minh. Các xứ họ đã cùng góp 
công, của để làm đường, xây trường, làm cho 
làng xóm khang trang hơn, văn minh hơn. Đã 
có hàng ngàn làng có nhiều giáo dân được 
công nhận là làng văn hóa. Một số địa phương 
có thành tích xuất sắc được tặng danh hiệu anh 
hùng của thời kỳ đổi mới như Xuân Phương 
(Nam Định), Yên Trì (Quảng Ninh)... 

Nếu như trong cuộc chiến đấu chống ngoại 
xâm bảo vệ Tổ quốc, người công giáo luôn có 
mặt ở khắp các trận tuyến, dũng cảm ở tiền 
phương, đảm đang tại hậu phương và nhiều 
người đã được tặng danh hiệu anh hùng lao 
động, anh hùng quân đội thì ngày nay, cũng có 
nhiều người được tặng các danh hiệu cao quý 
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Chực tiễn - Xink nghiệm 


Yạp chí Cộng sản 


như Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Nhà giáo nhân 
dân, Thây thuốc ưu tú, hay đạt được học vị, 
học hàm như: giáo sư, tiến sĩ... Rất nhiều 
người công giáo đã vươn lên làm giàu cho 
mình và cho xã hội, tạo công ăn việc làm ổn 
định cho nhiều lao động ở địa phương. 

Một thành tích không thể không nhắc đến 
trong thời gian vừa qua của Ủy ban Đoàn kết 


công giáo Việt Nam là làm tôt vai trò câu nồi 
giữa đạo và đời, giữa giáo dân, giáo hội với 


các cơ quan chính quyên các cấp. Ngay từ lúc 
ra đời, Đảng ta đã có quan điểm đúng đắn, rõ 
ràng về vấn đề tôn giáo. Trong Chỉ thị của 
Trung ương ngày 18-11-1930 về việc thành 
lập Hội đồng minh phản đế, tiền thân của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay đã ghI rõ: 
bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân. 
Đây cũng là quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về vấn đề tôn giáo và đã được thể chế 
hóa trong Sắc lệnh số 234 ngày 14-6-1955 do 
chính tay Người phê chuẩn. Từ đó đến nay, 
Đảng và Nhà nước ta vẫn tiếp tục tinh thần đó 
và được phát triển lên ở mức cao hơn cho phù 
hợp với sự vận động của lịch sử. Điều này đã 
được thê hiện ở Nghị quyết 25-NQ/TƯ Về vấn 
đề tôn giáo mới được thông qua đầu năm 
2003. Vì vậy, thời gian qua đã có hàng ngàn 
cơ sở thờ tự công giáo được sửa chữa, xây mới; 
hàng ngàn tu sĩ được tuyên khấn vĩnh viễn, 
được truyền chức linh mục. Riêng số các 
Giám mục đựơc tấn phong là người Việt Nam 
từ năm 1975 đến năm 2004 đã có 44 vị trong 
số 86 vị được phong kể từ năm 1933 đến nay, 
(năm 1933 là năm có người Việt Nam đầu tiên 
được phong Giám mục). Điều này vừa nói lên 
chính sách thông thoáng về tôn giáo của Nhà 
nước ta, vừa nói lên công lao của Ủy ban Đoàn 
kết công giáo Việt Nam các cấp đã gặp gỡ, đối 
thoại với các cơ quan chức năng để trình bày 
những nguyện vọng chính đáng của người 
công giáo nhăm thực thi quyền tự do tín 
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ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo 
bình thường của người có đạo. Tiếng nói của 
đồng bào công giáo cả nước đã được phản ánh 
qua cơ quan ngôn luận của Ủy ban là tờ báo 
Người công giáo Việt Nam và ở thành phố 
Hồ Chí Minh là tờ Công giáo và dân tộc. 
Một số vụ việc khiếu nại liên quan đến công 
giáo được các Ủy viên Ủy ban Đoàn kết công 
giáo Việt Nam tham gia làm rõ. Các linh mục 
là đại biểu Quốc hội đã trực tiếp tìm hiểu và 
gặp gỡ các cơ quan hữu quan để kiến nghị 
giải quyết có lý, có tình, làm cho giáo dân tin 
tưởng vào chế độ và kỷ cương phép nước. 
Thời gian qua, nhất là sau khi Liên Xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, 
hoạt động đối ngoại của Ủy ban có bị thu hẹp 
lại nhưng không vì thế mà Ủy ban coi nhẹ 
nhiệm vụ bảo vệ hòa bình thế giới. Trong các 
thư mừng Giáng sinh hay báo cáo, Ủy ban 
luôn bày tỏ lập trường phản đối chiến tranh 
và ủng hộ các giải pháp đối thoại tìm kiếm hòa 
bình. Hơn nữa, Ủy ban cho rằng, xây dựng 
nước Việt Nam ổn định, dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công băng, dân chủ, văn minh cũng là 
trực tiếp góp phần bảo vệ hòa bình thế giới. 
Nhin lại hoạt động của Ủy ban Đoàn kết 
công giáo Việt Nam hơn 20 năm qua có thể 
khẳng định, Ủy ban thực sự là tổ chức xã hội 
của người công giáo để dẫn dắt phong trào 
công giáo yêu nước đông hành cùng dân tộc. 
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khi gặp gỡ các 
đại biểu của Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt 
Nam nhiệm kỳ IV vào đầu năm 2003 có nói: 
Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam những 
năm qua đã có những đóng góp rất xứng đáng 
vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Đó là việc động viên đông bào công giáo tích 
cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, chấp 
hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước. Người công giáo đã có mặt trên 
các lĩnh vực của đời sống, kinh tế, văn hóa, xã 
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Chực tiễn - “Xinh nghiệm 


Yạp chí Cộng sản 


hội, đặc biệt tính thân dẫn thân chia sẻ trong 
các hoạt động xã hội, từ thiện, bác ái... 

Từ kinh nghiệm của hơn 20 năm hoạt động 
của Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam, có 
thể rút ra 3 bài học lớn: | 

- Thứ nhất, giữ được hiệp thông mật thiết 
với Giáo hội Việt Nam 

Khi mới thành lập Ủy ban Đoàn kết công 
giáo Việt Nam, không ít người trong và ngoài 
nước đã lo lắng, Ủy ban sẽ biến thành một tổ 
chức công giáo tự trị như một số nước. Nhưng, 
thực tế đã chứng tỏ lo lắng trên là không có cơ 
sở. Có được điều này, chúng ta phải cảm ơn 
những linh mục tiền khởi của phong trào đã 
kiên định giữ vững sự hiệp thông để ngày nay 
chúng ta tiếp tục đi trên con đường đó. Có 
được sự hiệp thông, Ủy ban Đoàn kết công 
giáo Việt Nam mới nhận được sự ủng hộ tích 
cực của mọi thành phần trong Giáo hội từ giáo 
dân, tu sĩ đến linh mục, giám mục... Điều đó 
đã chứng tỏ uy tín của Ủy ban với Giáo hội. 
Chỉ có ở trong Giáo hội, cùng với Giáo hội, 
Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam mới có 
thể tồn tại và phát triển. 

- Thứ hai, tăng cường mối quan hệ mật 
thiết với chính quyên, Mặt trận Tổ quốc các 
cấp 

Muốn triên khai mọi hoạt động của Ủy ban, 
muốn đưa phong: trào công giáo yêu nước đi 
lên, muốn là chiếc cầu nối giữa đạo và đời, 
không có con đường nào khác là phải liên hệ 
mật thiết với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 
các cấp.- Sự liên hệ gắn bó này vừa tạo ra sự 
phối hợp nhịp nhàng cho việc triển khai các 
phong trào, tạo ra sức mạnh cả về vật chất và 
tỉnh thần cho phong trào. Ủy ban sẽ nắm bắt 
được phương hướng chỉ đạo của chính quyền, 
Mặt trận và cũng phản ánh được tâm tư 
nguyện vọng của bà con giáo dân lên các cơ 
quan công quyền của Nhà nước. 
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- Thứ ba, luôn đông hành cùng dân tộc 

Góp phân xây dựng đất nước Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa; chấp hành nghiêm chỉnh 
đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp _ 
Nhà nước, thực hiện đẹp đời tốt đạo... 
phương hướng của Giáo hội Việt Nam và 
phương châm của Ủy ban Đoàn kết công giáo 
Việt Nam và nguyện vọng của đông đảo đồng 
bào có đạo trong nước. Có đồng hành cùng 
dân tộc, Ủy ban mới tập hợp được đông đảo 
đồng bào công giáo tham gia vào phong trào 
công giáo yêu nước. Có đồng hành cùng dân 
tộc, Ủy ban mới được sự giúp đỡ của chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp và đương 
nhiên cũng được mọi thành phân trong Giáo 
hội ủng hộ. Đồng hành cùng dân tộc là sự lựa 
chọn đúng đắn của Giáo hội công giáo - 
Việt Nam sau hơn 400 năm có mặt ở mảnh 
đất này với bao biến cố thăng trầm của lịch sử. 
Bởi vậy, đó cũng là đường hướng đúng đắn 
của phong trào công giáo yêu nước ngày nay 
và tương lai. 

Từ thành quả đạt được hơn 20 năm qua, 
chúng tôi cùng bày tỏ lòng tri ân đến các vị 
lãnh đạo Đảng, chính quyên, Mặt trận Tổ quốc 
các cấp đã luôn quan tâm, giúp đỡ phong trào. 
Chúng tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn với các vị 
tiền bối, đã sáng lập nên phong trào công giáo 
yêu nước nói chung và Ủy ban Đoàn kết công 
giáo Việt Nam nói riêng. Chúng tôi cũng cảm 
ơn sự quan tâm dẫn dắt của các vị chủ chăn ở 
Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như các 
Giám mục ở các giáo phận đối với hoạt động 
của Ủy ban. Cảm ơn sự cộng tác tích cực của 
các linh mục, nam nữ tu sĩ và anh chị em 
giáo dân với phong trào và tô chức xã hội của 
giới công giáo. Với những kinh nghiệm và 
bài học trong hơn 20 năm qua của Ủy ban 
Đoàn kết công giáo Việt Nam, chúng tôi có 
quyên hy vọng vàO một phong trào công giáo 
yêu nước phát triển mạnh mẽ ngang tầm với 
thời đại.C) 
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ị 
' Sinh hoat tư tương 


Bên lê bôi thảo 


ỘT lần tôi được cử 

đi dự cuộc hội 

thảo khoa học của 
một bộ tổ chức ở vùng biến 
cách Hà Nội tương đối xa. 
Ngay từ hôm trước, các đại 
biểu, khách mời của các ban, 
bộ, ngành ở trung ương và 
địa phương đã có mặt ở bãi 
biển thơ mộng, nôi tiếng này. 
Mọi người đều được ban tô 
chức bố trí ăn, nghỉ tại khách 
sạn sang trọng vào loại bậc 
nhất của tỉnh. 

Những lần như vậy, cánh 
nhà báo chúng tôi cũng có 
dịp gặp nhau khá đông để 
"hàn huyên" chuyện nghề, 
chuyện đời. Trong chuyến đi 
lần này, tôi gặp được chị B, 
là một người đã lớn tuổi, hiện 
làm ở một cơ quan báo chí 
trung ương. Vốn nghe tiếng 
chị từ lâu, lại biết chị có 
nhiều kinh nghiệm đưa tin, 
viết bài về những cuộc hội 
thảo, tôi liên sang gặp chị tại 
phòng bên, để nắm trước nội 
dung hội thảo, kịp ngày mai 
sau khai mạc, nghe và đọc 
một số bài tham luận, sẽ fax 
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ĐỒ MAI THÀNH 


về cho tòa soạn nhằm đưa tin 
kịp thời. 

Thế nhưng, sau khi đặt 
vấn đề, chị bèn nói như 
không cần quan tâm gì tới 
nội dung của hội thảo ngày 
hôm sau: 

- "Ôi dào, tớ đi nhiều cuộc 
hội thảo rồi. Lắm lúc mục 
đích chính lại hóa ra là phụ, 
mà phụ lại trở thành chính. 
Theo tớ, hội thảo khoa học øì 
đâu?, chăng qua là tạo điều 
kiện để các đại biểu của 
trung ương nghỉ ngơi và 
thăm thú, gặp gỡ nhau vui vẻ 
là chính. Đồng thời nhân cơ 
hội này để địa phương "chiều 
chuộng" các quan chức cấp 
trên nhằm sau này chạy dự 
án, xin cấp kinh phí... thuận 
lợi hơn. Tình hình bây giờ nó 
là thết" 

Nghe vậy, tôi nghĩ chị nói 
hơi quá lời và cảm thấy 
không tiện hỏi thêm, liền 
chuyển sang vấn đề khác, rồi 
sau đó rủ chị cùng đi dọc 
bờ biên ngắm trăng và nghe 
sóng Võ. 


Tạp chỉ Cộng sản 


Hôm sau, đúng § giờ sáng 
cuộc hội thảo bắt đầu theo 
đúng chương trình, có bài 
phát biểu và và báo cáo đề 
dẫn khá công phu. Tôi chăm 
chú theo dõi. Quả thật vấn đề 
đưa ra bàn luận tại hội thảo 
có tính thời sự và rất cấp thiết 
hiện nay. Nhưng các tham 
luận phát biểu sau đó thì mỗi 
người mỗi phách, ai chuân bị 
được cái gì cứ thế "lên bục" 
đọc. Những đại biểu ngôi 
dưới, người thi nói chuyện, 
nghe điện thoại di động, 
người thì lật từng trang kỷ 
yếu làm ra vẻ tập trung, 
nhưng lại nhanh chóng gập 
lại. Thế rồi cũng hết BIỜ buôi 
sáng. Hội thảo được tổng kết 
và vị chủ tịch đoàn phát biểu 
kết luận: 

- “Vấn đề được nêu ra tại 
hội thảo là rất hay, có nhiều ý 
kiến bồ ích, thiết thực, nhưng 
theo chúng tôi, hội thao cũng 
mới chỉ xới xáo lên những 
vấn đề cơ bản, chính yếu, đề 
nghị các đại biểu tiếp tục đi 
sâu nghiên cứu để lần sau 
chúng ta tiếp tục làm rõ thêm 
những vấn đề mà hội thảo lần 
này đặt ra". 

Sau hội thảo tất nhiên là 
có bữa tiệc chiêu đãi của 
lãnh đạo địa phương mời 
các đại biểu, các nhà báo ở 
trung ương, các địa phương 
cùng dự. 
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Yạp chí €ộng sản 


Sau lần ấy, tôi để ý khai 
thác những khía cạnh "bên lề 
hội thảo" như chị nhà báo 
trên đã thổ lộ hôm đó, tôi 
phát hiện ra quả là những 
chuyện lý thú. Trong đó có 
chuyện một số cán bộ trung 
ương nắm quyền cấp phát 
một thứ øi đó, từ dự án đến 
cô-ta xuất khẩu, tài chính, 
ngân sách... thì những lần 
xuống địa phương công tác 
hay dự hội thảo đều nhanh 
chóng giành được "tình cảm” 
đặc biệt và sự tiếp đón chu 
đáo của địa phương. Tôi còn 
được nghe sau các cuộc hội 
thảo khoa học như vậy, có 
nơi đã lập "ban đặc biệt", cử 
người chuyên lo “chạy” dự 


án, chạy xin kinh phí trên 
cấp... Điều này làm tôi Suy 
nghi: nếu như các nguồn lực 
của đất nước mà cứ "chảy 
theo dòng" ấy thì làm sao 
tránh khỏi được sai lệch, méo 
mó, tình trạng quy hoạch 
treo, quy hoạch có cũng như 
không... chưa thể chấm dứt. 
Chưa kể những khoản phần 
trăm thất thoát làm tha hóa 
cán bộ, gây mất đoàn kết nội 
bộ, thì việc hô hào hiệu quả 
sử dụng vốn đầu tư vẫn chỉ là 
khẩu hiệu suông mà thôi, bởi 
chính sách, chủ trương của 
Nhà nước đã bị những tác 
động chủ quan, duy ý LỆ chí của 
không ít người thiếu công 
tâm, khách quan. 


Ngẫm lại câu mà chị nhà 
báo lớn tuổi nói mục đích 
chính, mục đích phụ của các 
cuộc hội thảo khoa học mà 
tôi đã vội cho là chị nói quá 
lời hôm nào, giờ đây xem ra 
có cơ sở. Tôi cảm thấy thật 
đáng tiếc cho những cuộc hội 
thảo như vậy hằng năm vẫn 
tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi. 
Điều đáng nói hơn nữa, có lẽ 
là, vẫn còn thiếu một hội thảo 
đưa thắng vấn đề trên ra bàn 
một cách thực chất để khắc 
phục tình trạng hội thảo khoa 
học kiểu như vậy. Và tôi 
chưa hình dung nổi câu 
chuyện bên lề hội thảo lúc đó 
sẽ là gì?. 


Đầm sen TP Hồ Chí Minh 


Ảnh: Hoàng Nhiệm 
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RONG những năm đầu của thế kỷ 
XXI, Cu-ba đã đạt được một số thành 
quả nhất định về mặt kinh tế và có sự 
phát triển đáng kể mặc dù Cu-ba bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng do chính sách bao vây kinh tế, 
thương mại và tài chính của chính phủ Mỹ 
trong suốt 45 năm qua. Đó là kết quả của việc 
áp dụng những biện pháp cách mạng đúng 
đắn và mới mẻ của Đảng, Nhà nước Cu-ba. 
Cũng trong thời gian này, mối quan hệ mẫu 
mực giữa Cu-ba và Việt Nam tiếp tục phát 
triên tốt đẹp hơn bao. giờ hết trên tất cả các 
lĩnh vực và là một tấm gương cho thế giới 
nói chung và cho các dân tộc kém phát triển 
nói riêng noi theo. 
1 - Vài nét về kinh tế - xã hội Cu-ba 
Trên thực tế, sự phát triển kinh tế của 
Cu-ba đạt được rất khiêm tốn, bình quân mỗi 
năm không vượt quá 2,5%. Điều này do 
nguyên nhân tình hình kinh tế thế giới không 
ổn định và do nhược điểm trong cách tính 
GDP (chỉ tiêu kinh tế được tạo ra để tính GDP 
theo sự phát triên của giao dịch thương mại), 
nhưng điều đó không có khả năng phản ảnh 
công bằng xã hội, cải tiễn cuộc sống của con 
người và sự tiếp cận với nền văn hóa. Theo Bộ 
Kinh tế Cu-ba, nếu tính thêm giá trị gia tăng 
vào kết quả đạt được trong lĩnh vực dịch vụ xã 
hội thì sự tăng trưởng đó ít nhất sẽ được cộng 
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thêm 1% so với kết quả đã đạt được, nghĩa là 
khoảng 3,5% mỗi năm. 

Một số đặc điểm khác của nền kinh tế 
Cu-ba là một vài năm đã đi theo xu hướng kinh 
tế không tập trung, nhất là trong lĩnh vực bảo 
đâm vật liệu và tài chính. Vào cuối năm 2002 
và trong năm 2003, Cu-ba áp dụng một số 
biện pháp như: thành lập một Ủy ban mua bán 
hàng hóa nhập khẩu và bắt buộc các công ty 
tham gia vào ủy ban đó; giao cho Ngân hàng 
trung ương quyền được mua hàng hóa bằng 
tiền USD của những công ty nhà nước và thay 
thế tiền USD bằng tiền pê-xô chuyển đổi của 
Cu-ba trong các hoạt động giao dịch thương 
mại giữa các công ty... và những biện pháp 
theo xu hướng kinh tế tập trung. Bản chất của 
những biện pháp đó là do thiếu ngoại tệ, buộc 
Cu-ba phải xử lý một cách hợp lý tất cả những 
chi phí bằng ngoại tệ. 

Trong những năm qua, sự tăng trưởng kinh 
tế của đất nước Cu-ba đã chịu sự tác động rất 
phức tạp về ngân sách và tiền tệ. Mối quan 
hệ bội chỉ - GDP chiếm tỉ lệ trên 4%, trong khi 
vốn luân chuyển tiếp tục tăng trưởng. Tình 
hình này đã được khắc phục từ năm 2003. 


* TS, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa 
Cu-ba tại Việt Nam 
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'Phân tích hai nhân tố nói trên cho thấy, đối 
với quan hệ bội chỉ - GDP như sau: 

I - Mối quan hệ này liên quan đến chính 
sách ưu tiên về việc chỉ ngân sách đối với các 
hoạt động có liên quan đến giáo dục, y tế, văn 
hóa và bảo hiểm xã hội và các chỉ phí quốc 
phòng. Những hoạt động đó những năm vừa 
qua đã tăng một cách đáng kể. 

2 - Sự tăng trưởng giao dịch thương mại 
trong các doanh nghiệp nhà nước, chủ yếu là 
duy trì chính sách bao cấp đối với những doanh 
nghiệp hoạt động kém hiệu quả, đối với sản 
phẩm. và giá cả, với tỉ lệ là 30%. Chính sách 
bao cấp hiện nay tập trung chủ yếu vào các lĩnh 
vực nông nghiệp và sản xuất mía đường. 

Vấn đề gia tăng vốn lưu động (do nhà nước 
cấp) đã nảy sinh do: I - Tăng lương tháng cho 
công nhân và nhân viên nhà nước, chủ yếu 
trong các lĩnh vực dịch vụ công cộng như giáo 
dục, y tế và trợ giúp xã hội; 2 - Sự tôn tại của 
một số lớn công nhân và nhân viên không có 
việc làm được hưởng từ 60 đến 70% lương 
tháng, trong khi có rất nhiều nhà máy không 
hoạt động và một số khác chưa đạt được mức 
sản xuất tối đa. 

Tuy nhiên, trong năm 2003, Cu-ba giảm 
được 2,3% tỷ lệ vốn luân chuyển, khoảng hơn 
13 tỉ pê-xô Cu-ba. Đó là một dấu hiệu tốt trong 
hoạt động của nền kinh tế vĩ mô. Xu hướng này 
được tiếp tục duy trì trong năm 2004. 

Liên quan đến vấn đề trao đối ngoại tệ, 
tỷ giá giao dịch chính thức là IUSD = ] pê-xô 
chuyển đổi và đối tại các điểm đổi tiền 
(CADECA) thi 1 USD = 26 pê-xô Cu-ba. Tỷ 
giá cuối cùng này vẫn còn cao đối với lương 
trung bình của người lao động Cu-ba, nhưng tỷ 
gia đó đã được giữ trong 3 năm qua một cách 
ốn định (1). 

Trong những năm gần đây, quan hệ lương 
tháng - thu nhập của những xã viên tương đối 
ổn định. Tuy nhiên, điều đó lại trái ngược với 
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nguôn thu nhập năng động của những người 
nông dân kinh doanh cá thể, người lao động 
kinh doanh cá thể và những người được nhận 
ngoại hối ngay từ khi Cu-ba cho phép tiền 
đô la Mỹ lưu hành tự do trên thị trường. Do đó, 
thu nhập của họ cao hơn những người khác 
trong xã hội và điều này là nguyên nhân chính 
của sự bất công hiện nay. 

Như vậy, có thể hiểu được vì sao có sự bất 
cân đối trong nền kinh tế vĩ mô mà đất nước 
Cu-ba phải đối đầu. Tuy nhiên, phân tích trên 
một số lĩnh vực, chúng ta có thể nhận thấy 
nền kinh tế của đất nước Cu-ba có sự cải tiến 
đáng kể. 

Trong lnh vực nông nghiệp, ngoài mía 
đường, sản lượng các nông sản phẩm đang dần 
dần phát triển. Tuy nhiên trong thực tẾ, sản 
lượng đó vẫn còn rất thấp so với nhu cầu của 
người dân. Sản lượng trái cây đạt mức tăng 
trưởng là 72%, trong khi sản lượng xì gà đạt 
được năng suất cao nhất từ năm 1959 đến nay 
với tỷ lệ từ 11,2 đến 13,4 tấn trên một héc ta. 

Sản lượng ni ken đạt mức tăng trưởng ổn 
định trong những năm vừa qua và hiện nay 
đã trở thành ngành xuất khẩu chính của 
Cu-ba. Cùng với sự cải tiến công nghệ của 
các nhà máy sản xuất đã dẫn tới việc tông sản 
lượng ni ken trong năm 2002 đạt được khoảng 
3 nghìn tấn; và giá ni ken trên thị trường thế 
giới tăng, tạo ra lợi thế giúp Cu-ba thu được 
khoảng 120 triệu đô la. 

Các ngành công nghiệp khác tiếp tục tăng 
trưởng, mặc dù về tông thể vân còn rất chậm. 
Nôi bật là công nghiệp giấy, đạt mức tăng 


(1) Trong tháng 11-2004, do quyết định của Ngân hàng 
trung ương Cu-ba đã loại bỏ sự lưu hành đồng USD ở các 
siêu thị bán hàng thu tiền bằng ngoại tỆ. Trong điều kiện 
mới này, người ta phải đối tiền USD lấy "pê-xô chuyển 
đối" với tỉ lệ thuế là 10%. Đối với những ngoại tệ khác kể 
cả đồng ơ-rô, cũng phải đôi sang đồng pê-xô chuyển đối 
nhưng không phải nộp thuế. 
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Hội đồng doanh nghiệp Cu-ba - Việt Nam họp phiên đầu tiên tại La Ha-ba-na (2-1 1-2004) 


trưởng 23,2% nhờ ưu thế của những chương 
trình liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Một 
số lĩnh vực khác cũng đạt mức tăng trưởng 
đáng kể là các ngành chế biến dầu, muối, thủy 
tỉnh, thuốc, NaOH. Trong khi đó, sản lượng xi 
măng, lốp xe, giày dép và bìa các-tôn... sau khi 
đạt sự tăng trưởng gần bằng năm 1989, đến 
năm 2003 lại giảm xuống. 

Sản lượng dầu và khí ga có một sự tăng 
trưởng khá ổn định. Điều này đã tạo điều 
kiện cho ngành xi măng bảo đảm sản xuất 
100% sản lượng và cung cấp 84% khí đốt 
cho sản xuất điện. Hiện nay, Cu-ba đang 
hợp tác với một số công ty nước ngoài có uy 
tín như REPSOL-YPF S.A của Tây Ban Nha 
và SHERRITT INTERNATIONAL của 
Ca-na-đa để khai thác dầu khí ở khu vực phía 
Bắc của đất nước, mở ra một triển vọng tốt đẹp 
trong lĩnh vực này của Cu-ba. Công ty Tây 
Ban Nha đã thuê một dàn khoan nổi Eirik 
Raude của Na-uy để khai thác dầu ở vùng 
nước sâu thuộc hải phận Cu-ba nằm trên vịnh 
Mê-hi-cô. 
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Đối với ngành du lịch, số lượng khách nước 
ngoài tiếp tục tăng (trừ năm 2002), nhất là năm 
2003 số lượng khách đã tăng lên tới 2 triệu 
52 nghìn người. Du lịch đã trở thành mũi nhọn 
của nền kinh tế quốc dân ở Cu-ba. 

Trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, việc mua 
bán hàng hóa đang từng bước tăng dần, mặc 
dù vẫn chưa khắc phục được sự bội chi trong 
thương mại. Do bội chi đã gây ra sự thiếu hụt 
về ngân sách. Để giải quyết vấn đề này, Cu-ba 
phải vay ngắn hạn với lãi suất từ 5% đến 7%. 
Tuy nhiên, nguồn thu nhập trong lĩnh vực xuất 
khẩu ni ken lại tăng do giá ni ken trên thị 
trường lên cao. Những bạn hàng chính của 
Cu-ba trong lĩnh vực thương mại là: Vê-nê-xu- 
ê-la, Tây Ban Nha, Trung Quốc, I-ta-li-a, Mỹ, 
Ca-na-đa, Mê-hi-cô, Pháp, Đức và Nhật Bản, 
chiếm 71% tổng số giao dịch thương mại của 
Cu-ba. 

Mặc dù quan hệ Cu-ba - Mỹ hiện đang rơi 
vào tình trạng căng thắng, nhưng quan hệ 
thương mại giữa hai nước vẫn có sự phát triển 
năng động và Mỹ, với một nền kinh tế mạnh 
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của thế giới đã trở thành bạn hàng thương mại 
chính của Cu-ba. Năm 2001 đến 2003, khi bắt 
đầu những giao dịch thương mại, Công ty 
Nhập khẩu thực phẩm ALIMPORT của Cu-ba 
đã ký nhiều hợp đồng mua thực phẩm, nguyên 
liệu như đậu tương, bột nở và ngô trị giá hơn 
600 triệu USD để sản xuất thực phẩm trong 
nước cho nhân dân). 

Chính sách bao vây kinh tế do Chính phủ 
Mỹ áp đặt chống Cu-ba đã làm nhụt ý chí 
của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, đầu 
tư nước ngoài vào Cu-ba những năm qua 
không có sự tăng trưởng đáng kê. Trong năm 
2003, đầu tư nước ngoài vào Cu-ba giảm 
mạnh do xu hướng thế giới giảm đầu tư vào 
những nước kém phát triển và điều đó đã 
tạo một rào cản đối với thị trường nhỏ bé của 
Cu-ba - nơi hội tụ nhiều lĩnh vực kinh tế 
hấp dẫn. 

Những nhà đầu tư nước ngoài chính vào 
Cu-ba là Tây Ban Nha, Ca-na-đa và I-ta-li-a. 
Hiện nay có khoảng 350 tổ chức khác nhau 
đang hoạt động ở Cu-ba, chủ yếu là sản xuất 
liên doanh. 

Bốn năm đầu thế kỷ này là giai đoạn nổi bật 
nhất của sự phát triển kinh tế ở Cu-ba. Những 
chương trình xã hội đạt mức ổn định trong đó 
giáo dục, y tế và văn hóa là những lĩnh vực nổi 
bật nhất. Mục đích của những chương trình 
trên là giành lại những gì đã mất trong những 
năm khủng hoảng kinh tế. Đó là: 

- Giáo dục tiểu học: chương trình 20 
học sinh/thầy giáo, l vô tuyến/lớp, 100 học 
sinh/đầu Vi-đê-ô và 24 nghìn máy vi tính. 

- Giáo dục trung học cơ sở: ngày học hai 
buổi, 15 học sinh/thầy giáo, xây mới 567 lớp 
tại 98 trường học, xây 13 khu tập thể giáo viên 
ở Thủ đô, 4.000 sinh viên sư phạm tốt nghiệp 
loại giỏi. 

- Khóa học bổ túc toàn điện có 107.303 học 
sinh xin nhập học. 
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- Phổ cập giáo dục đại học tới các quận 
huyện với tông số 146.913 sinh viên tại 732 
trung tâm. 

- Sửa chữa 927 hiệu thuốc. 

- Sửa chữa 27 bệnh viện tại Thủ đô và 
36 bệnh viện tại các tính thành. 

- Đào tạo 16 nghìn học sinh tại các trường 
nghệ thuật. 

Giáo dục là một lĩnh vực luôn được ưu tiên, 
luôn được Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô và nhiều 
nhà lãnh đạo cấp cao nhấn mạnh vì đó là nhân 
tố bảo đảm sự phát triển của đất nước trong 
tương lai, phù hợp với xu hướng phát triển của 
kinh tế tri thức trên thế giới. Trong lĩnh vực y 
tế với những nguyên tắc chính như: miễn phí, 
phố biến và dễ dàng, được trang bị với những 
điều kiện kỹ thuật - vật chất cần thiết, đội ngũ 
bác sỹ, y sỹ được đánh giá cao và dựa trên cơ 
sở phòng bệnh là chủ yếu. 

Lĩnh vực văn hóa có quan hệ khăng khít với 
lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhân lực. Lĩnh vực 
này đang tiến từng bước vững chắc, dẫn đến 
hình thành một nền văn hóa phổ biến và toàn 
diện cho xã hội. Để làm được điều đó, Cu-ba 
đã tiễn hành nhiều biện pháp để người dân có 
thể dễ dàng tiếp cận và trao đối với nền văn 
hóa trong nước và thế giới. 

2 - Quan hệ Việt Nam - Cu-ba 

Khí phách anh hùng của dân tộc Việt Nam 
trong đấu tranh giải phóng đất nước và những 
kết quả đạt được trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, đặc biệt từ khi Việt Nam thực 
hiện đường lối Đổi mới, là điều mà nhân dân 
Cu-ba luôn khâm phục và tôn trọng. 

Mối quan hệ truyền thống về tình đoàn kết, 
hữu nghị giữa hai dân tộc Cu-ba và Việt Nam 


(2) Hợp đồng mua thực phẩm VỚI CÁC công ty của Mỹ 
vào cuôi năm 2004 đạt hơn 1 tỉ USD, và tất cả đều được 
trả ngay bao gồm cả tiền vận chuyển và dịch vụ tài chính 
để chuyển tiền tới Mỹ qua một nước thứ ba 
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được phát triên trong suốt 45 năm qua, được 
củng cố trong những năm gần đây bằng nhiều 
hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau, dựa trên 
nền tảng mối quan hệ chính trị mẫu mực giữa 
hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. 

Sự trao đối các đoàn đại biểu của nhiều 
ban, ngành giữa Việt Nam và Cu-ba trong thời 
gian qua, trong đó có đoàn đại biểu cấp cao 
nhất, đã tạo cơ sở quan trọng thúc đây mối 
quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực khác 
nhau. Nổi bật nhất là chuyến thăm chính 
thức Việt Nam vào tháng 2-2003 của Chủ tịch 
Phi-đen Ca-xtơ-rô, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng 
sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và 
Hội đồng Bộ trưởng Cu-ba và chuyến thăm 
Cu-ba vào tháng 3-2004 của đồng chí Nông 
Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã đánh dấu một giai đoạn mới trong 
quan hệ giữa hai nước. Hiện nay, quan hệ giữa 
hai nước chúng ta đã giành được nhiều kết quả 
khả quan. 

Chẳng hạn như Cu-ba đã mua 400 nghìn tấn 
gạo của Việt Nam và con số này sẽ tiếp tục 
tăng trong tương lai. Cu-ba đã hợp đồng mua 
10 nghìn bộ máy vi tính của Việt Nam đưa vào 
sử dụng trong hệ thống y tế và giáo dục. Một 
số lượng tương tự máy tính từ thị trường 
Việt Nam sẽ chuyển tới Cu-ba trong thời gian 
tới. Than đá, một sản phẩm không thể thiếu 
trong sản xuất ni ken mà Cu-ba có nhu cầu cao 
cũng được hợp đồng mua từ Việt Nam và theo 
đánh giá của chúng tôi thì chất lượng than đá ở 
Việt Nam là rất tốt. Những sản phẩm nói trên 
và nhiều sản phẩm khác mà các bạn Việt Nam 
đã bán cho Cu-ba với sự thanh toán dễ dàng, lãi 
suất thấp so với thị trường thế giới hoặc không 
lấy lãi. Hành động cao cả này là một biểu hiện 
cụ thê của tình hữu nghị giữa hai nước, trong 
những điều kiện nền kinh tế Cu-ba còn gặp 
nhiều khó khăn. 
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Ngoài ra, nhiều lĩnh vực hợp tác khác đã 
góp phần vào sự phát triển kinh tế của hai 
nước. Có thể thấy rõ điều đó qua sự tham gia 
của những chuyên gia Việt Nam trong Ĩnh 
vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản ở Cu-ba 
và sự tham gia của những kỹ sư Cu-ba trong 
lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Nối bật là 
công trình xây dựng tuyến đường cao tốc 
mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 
Hợp tác Cu-ba - Việt Nam trong các lĩnh vực 
khoa học - kỹ thuật, y tế, bảo vệ tài nguyên 
thiên nhiên, kiêm soát môi trường, quy hoạch 
đô thị, v.v.. cũng đã được đấy mạnh trong thời 
ø1an qua. 

Kỳ họp liên Chính phủ lần thứ 22 và những 
trao đôi giữa Bộ Thương mại hai nước dự tính 
nâng mức mậu dịch lên ngang tâm mối quan hệ 
chính trị giữa hai nước. 

Hai Đảng thường xuyên trao đối về lĩnh vực 
tư tưởng, đấu tranh chống tham nhũng và lĩnh 
vực quan hệ đối ngoại. 

Đồng hoạt động trong quan hệ đối ngoại và 
đồng ý kiến trong những phương diện chính 
của hoàn cảnh chính trị quốc tế phức tạp hiện 
nay là thể hiện quan trọng trong quan hệ giữa 
Cu-ba và Việt Nam. Cả hai nước đều hợp tác 
trong nhiều lĩnh vực khác nhau của hệ thống đa 
phương. 

Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Cu-ba 
và Việt Nam trong tương lai, hai nhà lãnh đạo 
Phi-đen Ca-xtơ-rô và Nông Đức Mạnh đều 
nhất trí rằng đó là một nhu câu thiết yếu và 
là một nghĩa vụ lịch sử, những thế hệ trẻ 
phải noi gương hai vị anh hùng dân tộc Hô-xê 
Mác-ti và Hồ Chí Minh, phải giương cao lá cờ 
của tình đoàn kết và tình hữu nghị của hai 
dân tộc, ủng hộ phong trào giải phóng, phát 
triển kinh tế - xã hội của thế giới thứ ba và 
đấu tranh chống lại sự thống trị của chủ nghĩa 
để quốc. L1 
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__ TỪ QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP 
KINH TẾ QUỐC TẾ CÚA TRUI€ QUỐC: 


HẬN thức sâu sắc về những biến đối 
II tình. hình quốc tế và trong nước, 

Trung Quốc đã từng bước chủ động 
thực hiện quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ 
cuối thập niên 70 của thế kỷ XX và coi đây 
thực sự là một quyết sách trong công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. 
Với việc gia nhập Diễn đàn Kinh tế châu Ẳ - 
Thái Bình Dương (APEC) năm 1991 và 
Tổ chức Thương mại thế ` BIỚI. (WTO) 
năm 2001, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 
của Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu, 
đưa nên kinh tế liên tục đạt tốc độ tăng trưởng 
cao trong hơn hai thập niên qua. 

Bước vào thế kỷ XXÃI, Đảng Cộng sản 
Trung Quốc đã khẳng định về việc cần thiết 
phải mở cửa hơn nữa theo hướng đa phương 
hóa, nhiều tầng nấc, nhiều lĩnh vực để tiếp tục 
hội nhập kinh tế thế , BiỚI sâu hơn và hiệu quả 
hơn. Xét về tổng thể và từ góc độ nghiên cứu, 
quá trình mở cửa hội nhập kinh tế quôc tẾ từ 
păm 1979 đến nay của Trung Quốc có thể tạm 
thời chia thành 2 giai đoạn chính. 


Giai đoạn thứ nhất (1979-1990) là giai đoạn 
hội nhập theo chiều rộng, với nội dung chủ yếu 
là mở cửa từng bước, từ xây dựng 4 "đặc khu 
kinh tế mở", coi đây như là khâu đột phá cho 
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đến mở cửa 
các thành phố ven biển, ven sông, các thành 
phố biên giới rồi lan rộng ra toàn quốc. Mục 
đích là nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư 
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NGUYÊN VĂN VỈNH * 


nước ngoài, hướng sản xuất vào xuất khẩu các 
sản phẩm có hàm lượng lao động và nguyên 
liệu cao, phù hợp với lợi thế so sánh của Trung 
Quốc. Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm lịch sử 
của việc phát triển kinh tế và nghiên cứu xu thế 
phát triển kinh tế thế giới, Trung Quốc đã áp 
dụng sách lược "thăm dò từng bước mở rộng, 
thúc đẩy từng nấc", khiến cho khu vực mở cửa 
đối ngoại dần dần được triển khai từ Nam lên 
Bắc, từ Đông sang Tây: 


Giai đoạn thứ hai (từ 1990 đến nay) là giai 
đoạn hội nhập theo chiều sâu. Trung Quốc kết 
hợp giữa mở cửa theo khu vực địa lý với mở 
cửa theo lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ, 
tài chính, đồng thời đây mạnh các hoạt động 
thương lượng, điều chỉnh về mặt thể chế để hội 
nhập khu vực và thế giới. Trung Quốc đã 
chuyển mạnh sang vừa mở cửa toàn diện, vừa 
xúc tiến điều chỉnh môi trường đầu tư, vừa 
nâng cao năng lực thể chế phù hợp với các tiêu 
chuẩn quốc tế. Ưu tiên điều chỉnh của Trung 
Quốc được tập trung vào việc thống nhất và tạo 
môi trường bình đăng giữa. các doanh nghiệp 
trong và ngoài nước; chuyển mạnh từ ưu đãi 
thuế lâu đài và theo khu vực sang ưu đãi thuế 
có thời hạn và theo lĩnh vực cần ưu tiên phát 
triên. Mức thuế quan trung bình của Trung 
Quốc đã giảm từ 43,2% (năm 1992) xuống 


* TS, Viện đại học mở Hà Nội 
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17% (năm 1997) và dưới 15% (năm 2000), tức 
là trong vòng 8 năm thuế suất đã giảm 3 lân. 

Bước sang thế kỷ XXI, Trung Quốc nhắn 
mạnh cần nắm thời cơ, nắm vững toàn cục, nêu 
rõ hơn quyết sách chiến lược tăng nhanh tốc độ 
mở cửa, khai thác miền Trung và miền Tây. 
Trong quá trình hội nhập vào các cơ cấu, thiết 
chế kinh tế - thương mại khu vực và thế gIỚI, 
Trung Quốc đã đạt được nhiều bước tiến quan 
trọng: Tham gia các tổ chức tài chính - tiên tệ 
quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ 
Tiền tệ quốc tế (TMF), Ngân hàng Phát triển 
châu Á (ADB); gia nhập APEC và đàm phân 
gia nhập WTO. 

Từ khi trở thành thành viên APEC (năm 
1991), thị trường và ¡nguồn vốn nước ngoài của 
Trung Quốc chủ yếu là từ khu vực châu `. 
Thái Bình Dương (chiếm 70% kim ngạch xuất 
nhập khẩu, 70% đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI)). Thông qua cơ chế hoạt động của 
APEC, Trung Quốc đã xây dựng và phát triên 
mối quan hệ gắn bó với các nước thành viên 
trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Mốc 
quan trọng nhất trong tiến trình hội nhập kinh 
tế quốc tế của Trung Quốc là việc nước này đã 
chính thức trở thành thành viên của WTO 
(tháng 11-2001). Đây là kết quả thắng lợi của 
một quá trình 15 năm (kể từ năm 1986) đàm 
phán và đấu tranh bền bỉ. Mặc dù phải trải qua 
nhiều khó khăn sóng gió trong những bước đi 
ban đầu, nhưng Trung Quốc vẫn nỗ lực để đạt 
được mục tiêu bằng cách tiến hành một loạt 
biện pháp mở cửa và cải cách thể chế kinh tế 
mậu dịch, tăng cường đàm phán với các bên 
trên những nguyên tắc cơ bản bảo vệ lợi ích 
quốc gia và chủ quyền đất nước. Có thể khái 
quát rằng, trong quá trình đó Trung Quốc đã áp 
dụng hai biện pháp chính: 

Thứ nhất, đây › mạnh cải cách kinh tế mậu 
dịch và nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, 
làm cho thể chế kinh tế thích ứng VỚI yêu câu 
của GATT/WTO. Mặt khác, cải cách thể chế 
quản lý ngoại thương, hủy bỏ trợ cấp xuất 
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khẩu, thực hiện tự chịu lỗ lãi. Từ năm 1994, 
hủy bỏ kế hoạch có tính mệnh lệnh đối với tổng 
mức nhập khẩu, thu ngoại hối xuất khẩu và 
dùng ngoại hối để nhập khẩu, thực hiện chế độ 
từng bước điều chỉnh tỷ giá ngoại hối cho sát 
với thực tế. Năm 1996, thực hiện chính sách 
chuyển đối đồng nhân dân tệ trong các hạng 
mục thông thường. 

Thứ hai, từng bước mở cửa thị trường một 
cách cân bằng. Để đạt được tiêu chuẩn gia nhập 
WTO, từ năm 1992 đến năm 1997, Trung Quốc 
đã 5 lần hạ thấp tỷ lệ thuế quan với phạm vị 
lớn. Mức chung của thuế quan từ 46% giảm 
xuống còn 17% (năm 1999), 13-15% (năm 
7000) để đến năm 2005 bình quân thuế quan 
các sản phẩm công nghiệp giảm còn 10,8%. 
Trung Quốc dân dân hủy bỏ những quy định 
phí thuế quan như cô-ta, giấy phép xuất nhập 
khẩu, v.v.. 


Hơn hai thập niên mở cửa đối ngoại và hội 
nhập kinh tế quốc tế, đời sống kinh tế - xã hội, 
văn hóa và trình độ khoa học, kỹ thuật, công 
nghệ của Trung Quốc đã đạt được những bước 
phát triển chưa từng thấy, nhiều năm liền là 
nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất 
thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi 
của việc gia nhập WTO, Trung Quốc cũng 
đứng trước nhiều thách thức to lớn. Trở thành 
thành viên của WTO cũng có nghĩa là phải g1ữ 
được sự cần bằng giữa nghĩa vụ và quyên lợi. 
Căn cứ vào yêu cầu "cho phép vào thị trường , 
sản phẩm và dịch vụ của nước ngoài có sức 
cạnh tranh mạnh sẽ thâm nhập vào thị trường 
trong nước, gây nhiều tác động và ảnh hưởng 
lớn đối với các ngành sản xuất. Mặt khác, thể 
chế quản. lý kinh tế của Trung Quốc vẫn còn 
một số bất cập trong cơ chế đầu tư, nhập khẩu, 
ngân hàng, tài chính, thuế và trong chính sách 
giá cả... Trong điều kiện không còn những biện 
pháp bảo hộ, ngành công nghiệp Trung Quốc 
sẽ phải cạnh tranh gay gắt, với ngành công 
nghiệp của các nƯỚC phát triển trên thị trường, 
đặc biệt là một số ngành có giá trị gia tăng cao, 
gia công phức tạp như máy tính, ô-tô, thiết bị 
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thông tin... vì quy mô sản xuất và chất lượng kỹ 
thuật của Trung Quốc chưa thể vượt được các 
nước phương Tây. Ngoài một số ít các ngành, 
sản phẩm cụ thể được nhà nước bảo hộ đặc biệt 
(cũng chỉ có nh chất nhất thời), còn tuyệt 
đại đa số sẽ mất đi lá chắn bảo hộ, hoàn toàn 
đặt mình vào môi trường cạnh tranh quốc tế 
khốc liệt. 

Bên cạnh đó, trong quá trình hội nhập kinh 
tế quốc tế, Trung Quốc đã phải tiến hành điều 
chỉnh cơ cấu, trong đó rất chú trọng cải cách 
các doanh nghiệp nhà nước, điều chỉnh cơ cấu 
đào tạo nguồn nhân lực. Theo ước tính, hơn 
30% số doanh nghiệp nhà nước phải đóng cửa, 
mạnh dạn chấp nhận tình trạng gia tăng số 
người thất nghiệp trong khu vực nhà nước. 
Đồng thời, khoảng cách chênh lệch giữa các 
tầng lớp dân cư, giữa thành thị với nông thôn, 
giữa các địa phương miền Đông (nơi được 
hưởng nhiều lợi ¡ch từ VIỆC mở cửa) với miền 
Tây (chưa mở cửa được nhiều) vẫn còn khá lớn 
(câu khái quát là tình trạng Đông phú, Tây 
bàn). Tình trạng tham thũng, lợi dụng mở cửa 
để làm ăn phi pháp, trục lợi cá nhân bất chính 
khá trầm trọng, gây ra nhiều bất bình trong 
nhân dân. 


Nếu nói đến bài học kinh nghiệm có thế rút 
ra được từ thực tiễn hội nhập kinh tế quốc tế 
của Trung Quốc trong hơn hai thập niên qua để 
các nước đang phát triển nói chung và đối với 
nước ta nói riêng tham khảo, thì trước hết là: 


đệ Mở cửa đối ngoại để hội nhập kinh tẾ 
quốc tế có hiệu quả là chiến lược quan trọng để 
phát triển đất nước. Trung Quốc luôn xác định, 
mở cửa đối ngoại là quốc, sách cơ bản, sẽ luôn 
song hành trong suốt chiều dài xây dựng chủ 
nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. 


2 - Trong quá trình mở cửa, Đảng Cộng sản 
Trung Quốc luôn nắm vững vai trò lãnh đạo 
tuyệt đối và toàn diện. Sự lãnh đạo đó không 
những khắc phục được những tư tưởng giáo 
điều, xơ cứng, chủ quan duy ý chí, mà còn tập 
hợp được lực lượng, phát huy sức mạnh tông 
hợp của khối quân chúng đông đảo, phát huy 
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dân chủ và sức sáng tạo của quần chúng để có 
sách lược linh hoạt trong từng thời kỳ, từng giai 
đoạn, kịp thời điều chỉnh những vấn đề bất cập, 
chưa sát hợp với thực tiễn. 

3 - Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản 
xuất trong bối cảnh toàn cầu hóa khiến cho 
giao lưu kinh tế thế giới mang tính phổ biến. 
Mặt khác, thế giới ngày nay đang tồn tại nhiều 
chế độ xã hội khác nhau. Chủ nghĩa đế quốc 
vẫn ráo riết đẩy mạnh "diễn biến hòa bình" 
nhằm từng bước thủ tiêu chế độ chính trị ở các 
nước xã hội chủ nghĩa. Do vậy, giao lưu quốc 
tế về các mặt, tham gia cạnh tranh kinh tế quốc 
tẾ, ap dụng những thành tựu khoa học, kỹ thuật, 
công nghệ tiên tiến là những quá trình hết sức 
phức tạp. Nếu không đánh giá, xem xét một 
cách thận trọng sẽ bị thua thiệt, nhưng nếu quá 
thận trọng, thiếu tỉnh táo thì dễ bị mất thời cơ, 
kìm hãm sự phát triển. Người Trung Quốc xác 
định hội nhập kinh tế quốc tế chỉ là một phương 
tiện chứ không. phải là mục đích tối cao duy 
nhất cho nên rất cần có sự nghiên cứu và áp 
dụng phù hợp theo từng giai đoạn khác nhau, 
với các mức độ nông sâu khác nhau. 

4 - Mở cửa đối ngoại dựa trên cơ sở phát huy 
sức mạnh bên trong (nội lực) thông qua cải 
cách, đồng thời cải cách là để mở cửa được 
nhiều hơn. Trong quá trình mở cửa, Trung 
Quốc hết SỨC chú trọng bảo vệ lợi ¡ch và chủ 
quyên quốc gla, không mở cửa bằng mọi giá. 
Cái gì có thể nhân nhượng để thu hút đầu tư 
nước ngoài, có lợi cho phát triển kinh tế thì có 
thể nhân nhượng, nhưng những gì thuộc về 
nguyên tắc thì không thể nhân nhượng. 

5 - Bên cạnh việc nhân. mạnh mở cửa toàn 
diện, Trung Quốc cũng rất chú ý đến trọng 
điểm. Hiện nay, Trung Quốc nhân mạnh trọng 
điểm mở cửa chủ yếu gôm: mở cửa với các 
nước có trình độ phát triển cao về kinh tế, khoa 
học, kỹ thuật và công nghệ, chú trọng mở cửa 
với khu vực châu Á - Thái Bình Dương: trên cơ 
sở đó góp phần tích cực vào việc thúc đây hội 
nhập kinh tế trên toàn thế giới. 
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Tạp chỉ Cộng sứn 


0U COH HấT NGƯỜI HưỚC HGOäI 


HÔNG chỉ đạt được thành tựu nổi bật 
lỆ z2 lĩnh vực đối ngoại (như đăng cai và 

tô chức thành công Hội nghị ASEM 3), 
năm 2004 còn là năm Việt Nam đạt được nhiều 
thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Những 
thành tựu này đã tạo sự phần khởi trong nhân 
dân và góp phần nâng cao vị thế của nước ta 
trong khu vực và trên thế giới. Điều đó đã được 
thể hiện qua đánh giá của „ bè quốc tế. 

Thứ nhất: Nền kinh tế phát triển không 
thể ngăn cản! 

Giới thiệu về nền kinh tế Việt Nam, tờ Nhà 
kinh tế của Mỹ, số ra ngày 6-5-2004, bình luận 
răng, sau Trung Quốc, Việt Nam có nền kinh tế 
phát triển tốt nhất châu Á với tăng trưởng bình 
quân 7,4% trong thập niên vừa qua. Cho đến 
nay, nên kinh tế Việt Nam phát triển không gì 
ngăn cẩn được, bất chấp cả dịch SARS năm 
2003 và dịch cúm gia cầm năm 2004. Cải cách 
nông nghiệp đã. khởi động sự bùng nổ tăng 
trường, nhưng gần đây, xuất khẩu đã bắt đầu 
dẫn dắt nên kinh tế. Sự đa dạng trong xuất khẩu 
giúp cân đối lại sự dao động trong một loạt sản 
phẩm xuất khẩu. Các doanh nghiệp nhỏ cũng 
phát triển mạnh. 

Tạp chí Tem-pô của In-đô-nê-xi-a, số ra 
cuối tháng 10-2004, đã đăng bài viết ca ngợi 
Việt Nam với tựa đề: Việt Nam - con rông đang 
trỗi dậy. Bài báo viết: "Luông gió trong lành 
xuất hiện ở Việt Nam từ năm 1986 khi Việt 
Nam quyết định tiến hành Đổi mới, xây dựng 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
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nghĩa, cải tiến các quy định và cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh. Những biện pháp 
này đã và đang làm thay đối diện mạo của Việt 
Nam. Về kinh tế, Việt Nam đã đạt được nhiều 
bước tiến vượt bậc... Từ một nước phải nhập 
khẩu lương thực, Việt Nam đã vươn lên thành 
một trong những nước xuất khẩu gạo lớn trên 
thế giới. Ngành du lịch Việt Nam cũng đang 
phát triển mạnh. Việt Nam có nhiều điểm du 
lịch thơ mộng và lãng mạn, như Sa Pa với nhiều 
nét văn hóa truyền thống, trang phục độc đáo 
của các dân tộc miền núi; cảnh đẹp thiên nhiên 
trên đỉnh Phan-xi-phăng với những thửa ruộng 
bậc thang đầy ấn tượng". Bài báo kết luận: 
"Công cuộc đôi mới đang biến Việt Nam thành 
con rồng nhỏ" của châu Á. 

Một trong những nước phát triển nhanh nhất 
châu Á là nhận định về Việt Nam của tờ Kinh 
tế (Anh) số ra gần đây. Tờ báo cho rằng, Việt 
Nam hiện đang là một trong những nước có tốc 
độ phát triển nhanh nhất tại châu Á với tỷ lệ 
tăng trưởng kinh tế trung bình trong hai năm 
qua là 7,4%. Cách đây gần một thập niên, Ngân 
hàng thế giới (WB) cho biết, có khoảng 58% 
dân số Việt Nam sống ở mức nghèo khổ. Thế 
nhưng chỉ hai năm trở lại đây, tỷ lệ này đã 
giảm xuống chỉ còn 29%. Một trong những lý 
do đưa đến thành công vượt bậc này là Chính 
phủ ViệtNam đã thi hành chính sách cải 
cách nông nghiệp hợp lý, cung cấp đất đai canh 
tác cho dân nghèo. Bên cạnh đó, kưm ngạch 
xuất khâu của Việt Nam ngày càng tăng nhờ có 
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đội ngũ nhân công rẻ, hiệu quả. Nguôn vốn 
đầu tư nước ngoài đồ vào thị trường Việt Nam 
trong những năm qua cũng không ngừng gia 
tăng, khiến cho tốc độ tăng trưởng kinh tế của 
Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong khu vực. 

Việt Nam thành công trên nhiều phương 
điện là nhận xét của cựu Phó thủ tướng Ba Lan, 
G. Cô-lô-cốp (một chuyên gia kinh tế nổi tiếng 
thế giới), về những thành tựu vượt bậc của công 
cuộc đối mới tại Việt Nam. G. Cô-lô-cốp cũng 
bày tỏ sự thán phục về chính sách ổn định hóa 
của Việt Nam và cho rằng, các chính sách này 
đã thành công trên nhiều phương diện. Theo 
Ông, thành công lớn nhất mà Việt Nam đạt 
được là tốc độ tăng trưởng kinh tẾ cao trong 
gần 20 năm qua (GDP tăng gần 3 lần). Điều 
này được thể hiện qua mức sống của người dân 
không ngừng được cải thiện và nâng cao. 
Việt Nam không những bảo đảm nền kinh tế 
phát triển ốn định mà còn giảm được lạm phát 
xuống mức thấp. Ngoài ra, việc Việt Nam đang 
chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường 
cũng là một thành công lớn. Nguyên nhân quan 
trọng dẫn đến thành công này là do Việt Nam 
đã xác định được tầm nhìn đúng đắn, và các nhà 
lãnh đạo cũng như các nhà hoạch định chính 
sách Việt Nam đã nhận thức rõ tầm nhìn đó. 

Kinh nghiệm đôi mới của Việt Nam rất giá 
trị là nhận xét của Tổng Bí thư Đảng những 
người Cộng sản I- -ta-li- -a (PdCI), Di-li-bêc- tô, 
khi trả lời phỏng vẫn của phóng viên Thông. tấn 
xã Việt Nam mới đây, tại Rô-ma (I-ta-Ìi-a). Ông 
đánh giá cao đường lối đổi mới do Đảng Cộng 
sản Việt Nam khởi xướng từ năm 1986 và cho 
răng, những kinh nghiệm của Đảng Cộng sản 
Việt Nam đã chứng tỏ, chỉ có sự đối mới mang 
tính nguyên tắc mới có thể bảo vệ được chủ 
quyền dân tộc. Một kinh nghiệm đáng quý là, 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã chú trọng tới sự 
phát triển đất nước, đồng thời kiên quyết bảo vệ 
quyền lợi, nâng cao đời sống mọi mặt của người 
lao động. 
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YVạp chú Cộng sản 


Tấm @ương sáng cho các nước đang phát 
triển là nhận xét của Tống thống Buốc-ki-na 
Pha-xô, Blai-dơ Công-pa-ô-rê, nhân chuyến 
thăm hữu nghị chính thức Buốc-ki-na Pha-xô 
của Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa. Tông 
thống Blai-dơ Công-pa-ô-rê bày tỏ sự khâm 
phục đối với cuộc đấu tranh anh dũng vì độc 
lập, tự do của nhân dân Việt Nam trước đây, 
và ca ngợi những thành tựu quan trọng trong 
công cuộc đối mới, trong chính sách đối ngoại 
độc lập, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ 
gần hai thập niên qua. Tổng thống Blai-dơ 
Công- pa-ô-rÊ coi Việt Nam là tắm gương sáng 
cổ vũ các nước đang phát triển, đặc biệt là các 
nước châu Phi. Tổng thống tin tưởng rằng, I nhân 
dân Việt Nam, với truyền thống lao động cần cù 
và sáng tạo, nhất định sẽ đạt nhiều thành tựu 
mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đối mới. 

Thứ hai: Xóa đối giảm nghèo - ngôi sao 
đang lên! 

Việt Nam đã đạt được những thành tựu to 
lớn trong công cuộc xóa đói giảm nghèo là nhận 
xét của bà Bê-la-bét Bớc, Giám đốc văn phòng 
Bộ Phát triển quốc tế Anh tại Việt Nam. Phát 
biêu nhân dịp Hội nghị giữa kỳ các nhà tài 
trợ cho Việt Nam, Bê-la-bét Bớc ca ngợi thành 
tích xóa đói giảm nghèo của Chính phủ ta và 
nhấn mạnh: Việt Nam đã đạt được những thành 
tựu to lớn trong VIỆC giảm nghèo, là một trong 
những nước đứng đầu thế giới về nỗ lực xóa 
đói giảm nghèo. Bê-la-bét Bớc cũng nhận xét, 
Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực không nhỏ và đã 
đạt được những thành tựu đáng kể trong VIỆC cải 
thiện các quyền dân sự của người dân về y tế, 
giáo dục, xóa đói giảm nghèo. 

Tỷ lệ đói nghèo giảm hơn 50%. Trong hai 
ngày, từ ngày 10 đến 11-6-2004, tại Hà Nội đã 
diễn ra hội thảo quốc tế với chủ đề "Xóa đói 
giảm nghèo: Kinh nghiệm Việt Nam và một số 
nước châu Á" trong khuôn khố Diễn đàn Đối 
thoại hợp tác châu Á (ACD). Hơn 100 đại biểu 
quốc tế và trong nước đã thảo luận, trao đối 
kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo của các nước 
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thuộc ACD, đặc biệt là thành tích ấn tượng mà 
Chính phủ Việt Nam đã đạt được. Các đại biểu 
nhận xét, phát triển kinh tế đi đôi với xóa đói 
giảm nghèo là hai bộ phận không thể tách rời 
của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của 
Việt nam. Chính vì vậy, trong hai thập niên qua, 
tỷ lệ đói nghèo ở Việt Nam đã giảm hơn 50%; 
khoảng cách phát triển giữa các vùng trong 
nước ngày càng được thu hẹp. Cộng đồng quốc 
tế và các nhà tài trợ đánh giá rất cao Chiến lược 
toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo 
của Việt Nam và đang tăng cường trợ giúp 
Việt Nam trong các nỗ lực nhằm phát triển toàn 
diện và bền vững. 

Ngôi sao đang lên ở Đông - Nam Á là nhận 
định của A-lê-dan-đo trên tờ Diễn đàn 
(Tribune), ngày 26-7- 2004. nhờ, là bài ¡ phân tích 
bức "Thông điệp quốc gia" của Tổng thống 
Phi-líp-pin A-rô-giô. Tác giả nhận định, muốn 
xóa bỏ đói nghèo và tạo ra nhiều việc làm, 
Phi-líp-pin phải thực hiện công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa như mô hình của Việt Nam. Tác 
giả ca ngợi, trong 10 năm, Việt Nam đã giảm 
được 1/2 mức nghèo khó, từ 60% xuống còn 
30%. Đồng thời, đã duy trì được mức tăng 
trưởng 7,4% trong suốt thời gian đó. 

Việt Nam đạt được bước tiễn ấn tượng vê 
xóa đói giảm ngẻo Ì là nhận xét của Trợ lý Tống 
thư ký Liên hợp quốc, T15. Ha-phi Pa-xa. Trong 
buôi gặp gỡ với các cán bộ cao cấp của một sô 
bộ, ngành Việt Nam để trao đổi về một số thách 
thức mà Việt Nam đang phải đối mặt, TS. H. 
Pa-xa nhận xét, Việt Nam đã đạt được những 
bước tiến đầy ấn tượng trong Ï lĩnh vực xóa đói 
giảm nghèo và phát triên con người. TS. H. Pa-xa 
cam kết, Chương trình phát triên Liên hợp quốc 
(UNDP) sẻ tập trung giúp Việt Nam thúc đây 
quá trình phát triên cân bằng và bền vững, cũng 
như tiếp tục hỗ trợ các hoạt động cải cách vê 
quản lý quốc gia. 

Việt Nam đạt thành tựu to lớn trong phát 
triên nông nghiệp là nhận xét của ông Rôn 
Can-trên, Tổng giám đốc Viện nghiên cứu lúa 
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quốc tế (IRRD, trong chuyên thăm, làm VIỆC tại 
nước ta. R. Can-trên bày tỏ ấn tượng sâu sắc về 
những thành tựu to lớn mà nhân dân ta đã giành 
được trong công cuộc đối mới, nhất là trong 
lĩnh vực phát triên nông nghiệp và xóa đói giảm 
nghèo. Tông giám đốc IRRI nhấn mạnh, từ một 
nước nhập khẩu lương thực, Việt Nam đã trở 
thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo 
lớn nhất thế giới. Đạt được thành tựu này là do 
Việt Nam có nhiều tiềm năng về nông nghiệp, 
đồng thời lại có chính sách phát triển đúng 
hướng, hiệu quả và có một đội ngũ chuyên gia 
nhiều kinh nghiệm. R. Can-trên cũng bày tó tin 
tướng rằng, quan hệ hợp tác truyền thống giữa 
IRRI và Việt Nam sẽ ngày càng mở rộng và 
phát triển. 

Thứ ba: Thị trường hấp dẫn nhất khu 
vực! 

Việt Nam là thị trường hoạt động tốt nhất 
châu Á là nhận định được đưa ra trong báo cáo 
mới nhất của Ngân hàng thế giới (WB) về các 
nền kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình 
Dương. WB đánh giá, mặc dù quá trình cải tổ 
các xí nghiệp quốc doanh và ngân hàng thương 
mại quôc doanh ở Việt Nam diễn ra chậm hơn 
SO VỚI mong đợi, song Chính phủ Việt Nam đã 
có nhiều thay đôi mạnh mẽ trong chính sách 
chuyển đối sở hữu doanh nghiệp nhà nước lớn 
và có các bước đi tích cực nhằm thúc đây thị 
trường chứng khoán còn non trẻ. Các quan chức 
WEB khẳng định rằng, thị trường Việt Nam đã 
và đang là thị trường hoạt động tốt nhất châu Á 
trong năm 2004. 

Điểm hấp dẫn các nhà đầu tư Thụy Sỹ là 
nhận định của Swissinfo - cơ quan thông tin của 
Thụy Sỹ. Swissinfo cho rằng, Việt Nam đang là 
một trong những nước có tốc độ phát triển kinh 
tế cao. Nhiều công ty lớn của Thụy Sỹ, như 
Nestle' và Novatis, đã có mặt ở Việt Nam, 
nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào 
đây còn khá khiêm tốn. SWissInfo cho biết, các 
nhà kinh tế Thụy Sỹ đánh giá răng, Việt Nam 
đang có một bước nhày vọt vê kinh tế tương tự 
như Trung Quốc. 60% dân số Việt Nam đang 
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ở độ tuổi dưới 30, đội ngũ công nhân được 
đào tạo tốt, những thủ tục hành chính đơn giản 
đang là những điêm mạnh của Việt Nam. 

Đan Mạch coi Việt Nam là thị trường ưu 
tiên, giàu tiềm năng. Tại các buổi tiếp xúc và 
làm việc với Phó thủ tướng Vũ Khoan, trong 
thời gian Phó thủ tướng ở thăm Đan Mạch, từ 
ngày 15 đến 16-11-2004, các nhà lãnh đạo Đan 
Mạch đã đánh giá cao những thành tựu đổi mới, 
hội nhập quốc tế của Việt Nam. Các nhà lãnh 
đạo Đan Mạch khẳng định, trong những năm 
tới, Đan Mạch sẽ tiếp tục ưu tiên viện trợ phát 
triển cho Việt Nam trong các lĩnh vực nông 
nghiệp, xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục, thủy 
sản, cải cách hành chính, tư pháp, hỗ trợ các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời khuyến 
khích các công ty Đan Mạch tăng cường đầu tư, 
buôn bán với Việt Nam. Hiện nay, nhiều tập 
đoàn lớn của Đan Mạch coi Việt Nam là thị 
trường ưu tiên, có nhiều tiềm năng, do đó muốn 
mở rộng quy mô hợp tác trên cơ sở lâu dài và 
cùng có lợi. Đan Mạch cũng cam kết tiếp tục 
ủng hộ Việt Nam sớm gia nhập Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO) và tăng cường 
quan hệ kinh tẾ, thương mại, đầu tư với EU. 

Nơi các nhà đầu tư Đức được tạo điều kiện 
nhất châu Á là nhận định của Đại sứ Đức tại 
Việt Nam, L.W. Lót-sơ. Nhân cuộc gặp gỡ giữa 
các doanh nghiệp Đức và Việt Nam trong lĩnh 
vực chế tạo máy và thiết bị, ngày 22-11-2004, 
Đại sứ Đức nhấn mạnh, chưa có nước thứ hai 
nào ở châu Á tạo được những điều kiện thuận 
lợi cho các nhà đầu tư Đức như ở Việt Nam. Với 
thị phần 26%, Đức là một trong những đối tác 
thương mại lớn nhất của châu Âu ở Việt Nam. 

Một trong bón quốc gia được các nhà đầu tư 
Nhật Bản ưu ái là kết quả điều tra về hoạt động 
kinh doanh ở nước ngoài của các công ty Nhật 
Bản (JBIC). Trong cuộc điều tra này, Việt Nam 
được các nhà đầu tư Nhật Bản xếp thứ 4 trong 
số 10 nước có nhiều triển vọng nhất đối với các 
hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của họ. Ba 
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nguyên nhân chính để Việt Nam được đánh giá 
cao là: lực lượng nhân công rẻ, thị trường tiềm 
năng lớn mạnh và nguồn nhân lực giỏi. Bên 
cạnh những thành tựu phát triển kinh tế ấn 
tượng gần đây, sự ổn định chính trị - xã hội 
và những điều kiện ưu đãi của Chính phủ 
Việt Nam được coi là những yếu tố quan trọng 
và là điều kiện tiên quyết thu hút các nhà đầu tư 
nước ngoài. 

Thứ tư: Điểm đến an toàn và thú vị đối 
với du khách quốc tế! 

Điểm đến đây hứa hẹn với du khách nước 
ngoài là nhận xét của Hãng thông tấn Tây 
Ban Nha (EFE) trong Bản tín điện tử ngày 
9-11-2004. Bài báo ca ngợi cảnh quan tươi đẹp 
của đất nước Việt Nam và lòng hiếu khách của 
con người Việt Nam, và xem đây là hai yếu tố 
cơ bản thúc đẩy nền du lịch Việt Nam phát triển 
mạnh mẽ trong nhiều năm qua. Bài báo viết: 
"Đến Việt Nam ngày nay, không ai có thể nhận 
ra đây là đất nước đã từng bị hai cuộc chiến 
tranh tàn phá. Đó là một đất nước tươi đẹp với 
nhiều ngôi nhà khang trang, đường phố sạch 
đẹp và những người dân đón khách với nụ cười 
thường trực trên môi". Theo bài báo, với nhiều 
cảnh quan tươi đẹp và lòng hiếu khách, Việt 
Nam sẽ là điểm đến đây hứa hẹn với khách du 
lịch nước ngoài. 

Điểm hấp dẫn các du khách Nhật Bản là 
nhận xét của tờ Asahi (Nhật Bản), số ra ngày 
28-5-2004. Tờ báo viết: "Sau khi xảy ra dịch 
SARS và cúm gia cầm, lượng khách du lịch 
nước ngoài đến Việt Nam đang tăng trở lại, đặc 
biệt là khách du lịch Mỹ và Nhật Bản. Năm 
2003, có 219 nghìn du khách Mỹ và 209 nghìn 
du khách Nhật Bản đã chọn Việt Nam làm điểm 
đến. Từ đầu năm 2004 đến nay, đã có 97 nghìn 
du khách Nhật Bản đến Việt Nam, tăng 7,2% so 
với cùng kỳ năm ngoái". Tờ báo cũng cho biết, 
theo các công ty du lịch Nhật Bản, Việt Nam 
hiện đang trở thành điểm hấp dẫn du khách 
Nhật Bản vì có nhiều phong cảnh đẹp, nền 
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văn hóa đặc sắc, con người thân thiện và giá cả 
sinh hoạt thấp. 

Trong khi đó, mạng phân tích tin Oxford 
Analynka (OA), ngày 7-12-2004, đánh giá 
răng, Việt Nam đang dẫn đầu khu vực Đông - 
Nam Á trong việc phục hôi các hoạt động của 
ngành du lịch. Theo OA, kết quả này là nhờ 
những thành công của Việt Nam trong nhiều 
lĩnh vực, chẳng hạn như. Việt Nam là quốc gia 
đầu tiên trong khu vực tuyên bố khống chế được 
dịch SARS: được thế giới đánh giá là một trong 
những điểm đến an toàn nhất ở châu Á...N goài 
Ta, Chính phủ Việt Nam cũng đã thực hiện một 
số Sáng kiến để thu hút du khách, như: rút 
ngăn thời gian và chi phí trong VIỆC cấp thị thực 
nhập cảnh, xóa bỏ cơ chế đánh thuế hai lần của 
Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, đầu tư 
mua mây bay mới để lập các đường bay trực 
tiếp đến các thị trường nước ngoài. Những nỗ 
lực này đã tạo nên sự bùng nổ về số lượng 
khách du lịch đến Việt Nam trong năm 2004, 
với kết quả, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2004, số 
lượng du khách đến Việt Nam đã tăng 30% so 
với cùng kỳ năm ngoái. 

Việt Nam là điêm đến an toàn và thú vị đối 
với du khách quốc tế là nhận định của báo Nước 
Mỹ ngày nay, sô ra ngày 10-12-2004. Trong bài 
báo "Chào Việt Nam", Nước Mỹ ngày nay (tờ 
báo có số lượng phát hành lớn nhất nước Mỹ) 
đã giới thiệu với du khách Mỹ về Việt Nam, 
điểm đến đang thu hút số lượng du khách ngày 
càng nhiều từ khắp nơi trên thế giới. Nhân dịp 
Hãng hàng không United Airlines có chuyến 
bay thương mại đầu tiên từ thành phố Xan 
Phran-xi-xcô đến thành phố Hồ Chí Minh (ngày 
9-12-2004), tờ báo muốn gửi thông điệp đến du 
khách Mỹ là: "Việt Nam là điểm đến an toàn, 
thú vị với dịch vụ du lịch ngày càng hoàn thiện, 
phong phú, đáp ứng được nhu cầu ngày càng 
cao của khách du lịch Mỹ. "Chào Việt Nam. 
còn muốn giới thiệu với du khách Mỹ răng, 
Việt Nam là một quốc gia vẫn giữ được những 
nét đặc sắc, riêng biệt của một nước nông 
nghiệp châu Á đang trên đường đối mới và hội 
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nhập. Người dân Việt Nam luôn vui vẻ, thân 
thiện, có thái độ "gác lại quá khứ, hướng tới 
tương lai" trong cư xử với du khách Mỹ. 

Việt Nam đã khắc sâu trong tâm trí người 
Pháp là cảm tưởng của Phó thị trưởng. thành 
phố Mác-xây (Pháp), A. Man-rê, tại Lễ khai ˆ 
mạc "Ngày Việt Nam tại Pháp" ở thành phố 
Mác-xây - một hoạt động nhằm giới thiệu và 
quảng bá nền văn hóa, du lịch và kinh tế của 
Việt Nam. Phó thị trưởng thành phố Mác-xây 
nói rằng, Việt Nam đã khắc sâu trong trái tìm 
của những người Pháp. Ngày Việt Nam tại 
Mãc-xây lần này diễn ra sau khi Tổng thông 
Pháp kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam và 
sau khi Việt Nam đã tổ chức rất thành công Hội 
nghị Cấp cao ASEM 5. Đây là dịp để hai nước 
phát triển về chiều sâu các mối quan hệ và trao 
đổi, tạo điều kiện cho nhân dân hai nước hiểu 
nhau hơn. A. Man-rê nhần mạnh, quan hệ giữa 
Việt Nam và Pháp là mối quan hệ của trái tim, 
là một trong những mối quan hệ mạnh mẽ nhất. 
Bởi vì, nhân dân Việt Nam và nhân dân Pháp có 
cùng một mối quan tâm đến bản sắc dân tộc, 
văn hóa, di sản lịch sử... A. Man-rê khẳng định, 
thành phố Mác-xây sẽ huy động mọi sức lực vì 
sự tiến bộ và phồn vinh của đất nước Việt Nam 
tươi đẹp. 

Việt Nam như quê hương thứ hai của tôi là 
cảm tưởng của ông A. Ta-ta-ri-nốp, Đại sứ Liên 
bang Nga tại Việt Nam. Trong cuộc Gặp mặt 
truyền thống lần thứ IX những người đã từng 
học tập, công tác tại Liên Xô, tối 7-11-2004, 
A.Ta-ta-ri-nốp nói: "Tôi sắp phải từ biệt Hà Nội 
để trở về Mát-xcơ-va nhận nhiệm vụ mới sau 
30 năm gắn bó với Việt Nam. Tôi sang đây 
công tác từ năm 2] tuôi và Việt Nam đã thực sự 
trở thành quê hương thứ hai của tôi. Trước các 
bạn, tôi xin hứa, sau khi rời Việt Nam, dù ở bất 
cứ cương vị nào tôi vẫn sẽ tiếp tục cống hiến để 
thắt chặt mối quan hệ truyền thống giữa hai nhà 
nước, hai dân tộc chúng ta”. C] 


TUẤN ANH 
(Tổng thuật) 
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thống thiết bị âm thanh ánh sáng hiện đạ 
ổn lãm 29 Hàn 
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Hà Nội với diện tích 400m°từ40 năm 
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Bà 
triển lãm trong nước và quốc tế đã được 
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chức các cuộc 


triển lãm hiện đạ 


rỉ 


1 Mhài 
nay là nơi tổ 
trang thiết bị 


tổ chức, cá nhân nước ngoài để tổ chức các hoạt 


động theo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm ởtrong nước và quốc tế. 
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lãm và các dịch vụ khác cho các t 
fŒI Thực hiện giao lưu hợp tác với các 


theo quy định của pháp luật. 
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7b qửkÖng ty xây m bảo đảm chất lượng, ˆ 
u tưyà nhân dân đánh giá cao, đội tai cán bộ 


P, ĐA 'DAKLAK RUBBE 
| ¡ Chí Thanh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak. *Điện Tìny 050 8t '0165*F 
tail: con Nns vnn.vn * Website: hftp:lIwww. dakruco.com; Wu.darUeo. 


_ máymóc thiết bị chế biến cao-su: 
^. Sản xuất sản phẩm gỗ và mộc gia dụng - 
^. Thí công xây dựng các công trình giao thông, dân dụng - 


.^ 'Kinhdoanh khách sạn,dulịchvàkhobãi ` 
-MU 'Cao su khối: SVRL, SVR3L, SVR5, SVR10, SVR20, SVR CV30, lu 
ha PVN ˆ §VRCV60, SVR10CV,SVR20CV =- “ 
vớ huggltdncjadyg "1. M 
àn Quốc, 
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QUẬN BÌNH THỦY - TP. CÂN THỞ TÔI kế 
ĐIỆN THOẠI: 071.826407-071.826408 - sử TẠI 
FAX: 071.826407 vi HH 
Email: dxlvtxd3@hcm.vnn.vn ký -6 10-6 4ã 

th độ 


CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG: _ . +... 
- Xây dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông, thị ý1+ ` 
_ đường dây và trạm biến thế điện từ 35KV trở xí tốn : 
- Xây dựng cơ sở hạ tầng và kinh doanh phát triểi f 
sửa chữa và trang trí nội thất. ' j 
- Ép và đóng cọc bê tông trong thi công xây dự_" 1- 
= - Sản xuất . = xây dựng. ..:: ásc 


1/ Chức năng hoạt đông: 
* Khai hoang, xây dựng vườn cây. 

* Trồng, khai thác, chế biến và tiêu thụ cao su. 

* Thương nghiệp bán buôn và sản xuất phân bón phức 


TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM .. Ì9Phữucơvisinh, 


* Kinh doanh, chế biến nông sản, phát triển chăn nuôi 


“`4 @ @g1 Kì a bò giống lai sind, bò sữa. 
{Ÿ À[: : ị | ị L ` * Đầu tư và góp vốn các dự án xây dựng, công nghiệp, 
ị wWV *wilfVW \ dịch vụ trong vàngoài ngành. 


: + 4 r trình kiế ặ 
Địa chỉ: 420 Hùng Vương - thị trấn Chư Sê - huyện Chư $ê - Xây lắp các công trình kiến trúc dân dụng, công 


: nghiệp và giao thông. 
Điện thoại : - xỆ4BA - 851 059. Fax : (059) 85 2/ Các nhà máy chế biến: 


*Nhà máy chế biến cao su có công suất :6.000 
Tấn/năm; dự kiến phát triển lên 12.000 tấn/năm vào năm 
2005. Thiết bị, công nghệ của nhà máy được nhập từ Mã 
Lai, tiên tiến nhất khu vực Tây Nguyên. Sản phẩm cao su 
chế biến : SVR 3L; SVR 5; SVR 10; SVR 20. 

* Nhà máy chế biến sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi 
sinh, hiện có công suất 12.000 tấn/năm. Sản phẩm sử 
dụng bón cho các loại cây trồng : Cao su, mía, cà phê, hồ 
tiêu... với nguyên liệu men vi sinh được sản xuất độc 
quyền, có chất lượng sản phẩm cao được nhiều người sử 
dụng. 

3/ Chăn nuôi bò : 

Phát triển trại giống bò lai sind, bò sữa với quy mô 
trên 200 ha; tổng đàn đạt 400 đến 500 con giống/năm. 
k Phát triển đàn bò lai trong hộ CB-CNYV : 2.500 con bò cái 
nên lai sind (F1&F2). 


Lai. 
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KT Ta Re. Lê Chên - Hải Phòng “ ĐT: 84-31:742 927 - 742 925 
Fax: 84-31.742 92ó * Emoil: binhkhanhco@hn.vnn.vn 
Giớm đốc: LÊ BÁ DŨNG 


ông †y TNHH Bình Khónh được thònh lập ngòy 23 - 11 - 1991. Khởi điểm 
là một xưởng sửa chữa ô-†ô - xe múy nhỏ. Đến nay, Công †y đỡ trở 
". thành một doœnh nghiệp có vị thế của thành phố Hỏi Phòng và đang 

nh có những đóng góp quen trọng †rong sự phớt triển chung của thành phố. 


GB Ð6GRÊ KTBB ĐôäĐT 
- Sản xuất sản phẩm cơ khí tiân dụng công 
..ˆ nghiệp: Khung nhà thép tiền chế, sản phẩm 
ẨNh TN hằng nhựa. 

R ' £A -s Xây tlưng công trình giao thông, thủy lợi, 
công nghiệp, điện trung hạ thế, cơ sở hạ tầng, 
san lấp mặt hằng và nạo vét đường sông, kênh, 
mương, a0 hồ. 

- Sản xuất nước uống tỉnh khiết, sản xuất 
chất tấy rửa hề mặt sản phẩm tia thuộc. | 
-s Kinhtloanhnhà hàng dịch vụ ăn uống. 
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Địa chỉ: 1ó8 đường Giỏi Phóng - Thanh Xuôn - Hè Nội 
Tel: 04 - 8 ó0ó 539 - 8 ó8ó 559 " Fox: 04 - 8 ó8ó 557 
Chủ tịch HĐ@T. 
Giám đốc: 


- Đầu tư kinh doanh phát triển nhà, khu đô thị và khu 
công nghiệp. 

- Thi công xây lắp các loại công trình dân dụng, công 
nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu chính viễn thông, đường 
dây và trạm biến thế điện, công trình kỹ thuật hạ tầng 
trong các khu đô thị và khu công nghiệp. Thỉ công lắp đặt 
thiết bị kỹ thuật công trình, hệ thống cứu hỏa, trang trí nội 
ngoại thất các công trình xây dựng. 

- Tư vấn thiết kế các công trình xây dựng dân dụng, 
công nghiệp, giao thông, thủy l lợi. 

- Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, b ` 
vật liêu xây dựng, công nghệ xây dựng CHUNG CƯ CAO TẦNG B7 - B10 KIM LIEN 
-3ftIeSules động xuấtkhẩu Xâg an, TS NA SA NV _- - @ 
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TOYOTA ALTIS 


xe máy Attila 
5 triệu đồng bằng tiền mặt 
3 triệu đồng bằng tiền mặt 
1 triệu đồng bằng tiền mặt tỉ vị SONY 29 inch 
500 ngàn đồng bằng tiền mặt 
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cứ 100.000 số dự thưởng đã có 1.420 giải thưởng trị giá 1,8 tỶ đồng 
Cơ hội trúng giải thưởng lớn nhất! 


| chhàng tham gia là cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 


ng, kế từ ngày 15/11 đến nẹ ày 15/01/2005, tại tắt cả các chỉ nhánh 
Bí dung ca ã kc SVỂT, . 


ứng với lỳhoni 
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Bank for Invest>2r ' and De: -!m- đế — n . IgItiZ€đØ Dy S—k 71 “œ Š & 


1i TT: BH | TẾ ˆ [Tý CTHITD TY T£ CC CTITTP TYEYTV CTITTD TIYEYT£f CTHIT TIEYT£ CTHITD TIYYTf CTIITD TIEYTf GIEẾTP 


ua 4 năm thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI 
nhiệm kỳ 200-2005, hầu hết các 

mục tiêu đã hoàn thành ở mức 
cao, cụ thể là: 


* Tổng giátrị sản xuất tăng 194% so 
với năm 2000, tăng bình quân hàng năm 
18,8%. Giá trị sản xuất nông lâm thủy 


10,07. Gì _ 


le _. 


Š dị {CC {- s4 ` 
1f rì q nắt ị $ 
& H " tưến 


"1Q _ˆ 
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dàng ® 
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lgẽ--Eác. K 9-<¿:-dayế tà (an 
1g ương oáiigfióndingchon lon á 
{ T4 ngây để khí đạo cuộc kháng 


L “Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, 
Ống, Lợi ” cho những đông chí giúp việc của 


70%, năm 2004 xuống còn 60%; Giá trị 
sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp tăng 10%; Giá trị sản xuất dịch 
vụ năm 2000 dưới 20%, năm 2004 tăng 
30%. 

* Tổng sản lượng lương thực trên 
30.000 tấn. Tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, tỷ lệ 
hộ đói nghèo giảm còn 9,1%. Giá trị thu 
nhập bình quân/người tăng 1,5 lần so 
với năm 2000. 

*Chuyển dịch cơ cấu sản xuất 
nông - lâm nghiệp có hiệu quả theo hướng 
hàng hóa, chuyển một phần diện tích 
nông nghiệp sang nuôi trồng cây, con 
có giá trị kinh tế cao. Sind hóa đàn bò 
vàng địa phương, thực hiện Dự án nuôi 
bò sữa. Phát triển cây sơn bản địa, đạt 
đến 50 triệu đồng/ha trên đất đồi. 

* Công tác giáo dục, chăm sóc sức 
khỏe nhân dân được quan tâm toàn 
diện, tỷ lệ Ư: dưới KeT^ KHẢ dinh 


",S/ T70... .‹ 


Khu di tích tưởng niệm Chủ lịch Hồ Chí Minh, tạ xã Cổ Tiết, Tam Nông 


quốc phòng. Hệ thống chính trị được 
củng cố vững chắc. 


* Đảng bộ huyện coi trọng công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng 
cao nhận thức chính trị, rèn luyện bản 
lĩnh, truyền thống cách mạng cho đội 
ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 
nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
theo tinh thần Nghị quyết TW 6 (lần 2), 
khóa VIIl. Nâng cao tính chiến đấu tự 
phê bình và phê bình trong sinh hoạ: 
Đảng. Tăng cường đoàn kết, thống nhất 
trong Đảng bộ và nhân dân. 

* Hằng năm có trên 70% cơ sở đả - 
đạt trong sạch, vững mạnh. Đảng b. 
huyện nhiều năm liên tục đạt trong sac: 
vững mạnh, Chính quyển vững mạnh. 


"0 xã Anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân trong thời kỳ kháng chiến : 


kcó2Š chốngPháp. ... 
vào ' Ý° 02. #.y-LÃ dư vội ke 
N~y, (Chống Phá _ 


Mỹ. ˆ- 


rá/x 


..., k lộ 
0 02344 být "h 


“\ 
Ỹ 


Bí thư Quận ủy 


ầm ở phía Nam Thủ đô, là 
quận mới được thành lập và 
chính thức đi vào hoạt động từ 


01 - 0I - 2004 theo Nghị định số 


132/2003/NĐ-CP của Chính phủ; 
Hoàng Mai nô lực phấn đấu, vượt qua 
mọi khó khăn thử thách, đưa NỌ của 
Đảng đi vào cuộc sống, kinh tế - xã hội 
trên địa bàn quận tiếp tục phát triển, 
an nỉnh và tỉnh thần của nhân dân 
được cái thiện, tạo dựng nên một diện 
mạo, khí thế mới cho Đảng bộ và nhán 
dân quán hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức những chỉ tiêu kinh tế - xã 
hội được giao. 


1. LĂNH ĐẠO PHÁT TRIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI 

* Lãnh đạo phát triển kinh tế: 

Quận đã xác định cơ cấu kinh tế của quận 
cần tập trung lãnh đạo, thực hiện là: công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - 
dịch vụ, nông nghiệp - đô thị sinh thái. Tổng 
giá trị sản xuất năm 2004 (do quận quản lý) 
đạt 1.185 tỉ đồng (bằng 115,1% KHínăm). 
Trong đó: 

- Giá trị CN-TTCN, XD đạt 654 tỉ đồng 
(bằng 129% KH năm). 

- Giá trị TM-DV đạt 446 tỉ đồng (bằng 
101% KH năm). 

- Giá trị sản xuất NN thủy sản - chăn nuôi 
đạt 85,3 tỉ đồng (bằng 101,7% KH năm). 

- Cơ cấu kinh tế chuyển dần theo hướng 
tích cực: tăng tỷ trọng công nghiệp, xây 
dựng và thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ 
trọng nông nghiệp theo chủ trương định 
hướng của BCH Đảng bộ quận. 

- Tông thu ngân sách trên địa bàn đạt 
67.467 tỉ đồng, trong đó quận trực tiếp thực 
hiện đạt 55 tỉ đồng (bằng 149% KH thành phố 
giao). 

* Đầu tư xây dựng cơ bản: Quận đã được 
thành phố phê duyệt dự án “Quy hoạch tổng 
thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010, 
định hướng phát triển đến năm 2020”, đang 
tích cực triển khai thực hiện. Nhiều dự án xây 
dựng mới và cải tạo phục vụ nhu cầu dân 
sinh và xã hội trên địa bàn đã và đang thực 
hiện có hiệu quả. Thành phố đã cho phép 
quận phối hợp với một số doanh nghiệp 
nghiên cứu quy hoạch, lập dự án cải tạo 


, 
..._ 


e3," 


cảnh quan, quản lý và khai thác vùng đất bãi 
ngoài đê sông Hồng, để nghiên cứu tận 
dụng tốt tiểm năng vùng đất bãi, phục vụ 
sản xuất kinh doanh. 

* Quản lý đất đai, trật tự xây dựng và quản 
lý đô thị: 

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng 
được quận rất quan tâm; nhiều biện pháp 
quản lý tích cực được triển khai trong hoạt 
động này. Trong năm 2004, quận đã tiến 
hành khấn trương việc cấp GCN quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho nhân dân: 
đã cấp được 6.550 GCN, đạt 109% KH thành 
phố giao. Trong quản lý đô thị, quận duy trì 
thường xuyên hoạt động giữ gìn trật tự an 
toàn giao thông, văn minh đô thị tại các 
tuyến đường và địa bàn công cộng trọng 
điểm. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng 
thực hiện các dựán. 

* Công tác văn hóa - xã hội có nhiều 
chuyển biến tích cực: 

Tập trung nhiều hoạt động nâng cao đời 
sống tinh thần cho nhân dân, xây dựng các 
khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa; đầu tư 
nâng cấp trường học, trạm y tế đạt chuẩn 
quốc gia; tích cực chăm lo giải quyết việc 
làm, xóa hộ nghèo - tăng hộ giầu; thực hiện 
nghiêm chính sách đối với người có công; 
chăm lo giáo dục toàn diện về thể chất và 
tinh thần cho trẻ em. 

2. 0ŨN6 TÁC XÂY DỰNG ĐAN6: 

* Quận hiện có 61 tố chức cơ sở đảng với 
7.500 đảng viên. Ngay từ quý I/2004, BCH 
Đảng bộ quận đã ban hành 6 chương trình 
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ĐH 


LỄ RA MẮT 


công tác (đến năm 2005) và 3 để án của Quận 
ủy về “cải cách hành chính”; “nâng cao hiệu 
quả kinh tế”; “cải thiện môi trường xã hội” 
để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Quận ủy triển 
khai tốt việc quán triệt, nghiên cứu các NQ 
của TW, Thành ủy, gắn với việc xây dựng các 
chương trình hành động cụ thể, phù hợp với 
tình hình địa phương. Thường xuyên thực 
hiện tốt công tác tư tưởng chính trị trong cán 
bộ, đảng viên; bảo đảm nắm bắt kịp thời tình 
hình dư luận xã hội để có định hướng chỉ 
đạo. 

* Tập trung nhiệm vụ củng cố tổ chức cơ 
sở đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, 
vững mạnh; chăm lo xây dựng quy hoạch; 
bồi dưỡng cán bộ; chú trọng công tác phát 
triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm 
tra đảng. Năm 2004, quận đã tổ chức thành 
công Hội thi bí thư chỉ bộ giỏi ở 2 cấp (cơ sở 
và quận); kết nạp mới 93 đảng viên; đổi, phát 
thẻ đảng viên (theo mẫu mới) cho 7.248 
đồng chí. Quận ủy đã lãnh đạo sâu sát và 
trực tiếp cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp, 
bảo đảm yêu cầu, kiện toàn đủ các chức 
danh cán bộ chủ chốt của HĐND và UBND 
quận và phường. 


à lượng ngành CN - TCN tăng bình quân 31% 
- năm. Trên địa bàn thành phố hiện có 275 
` đ©anh nghiệp ngoài quốc doanh, 12 dự án 
—— liên k« nh nước ngoài với tổng số vốn đã 
ˆ- đầu fÊhơn 28 triệu USD. 
sân xuất nông - lâm nghiệp, Thành 
WfNg chỉ đạo chuy n đổi cơ cấu 
rồng K. | nuôi áp dụng tiến bộ kỹ 


„ đang từng 
hỉnh 4 An nếp, cải 


được b .h £ 


+. . 5 năm đầu đổi mới (1988-1990) 
tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng 
".-~ 1991-1996 là 10, 6%; 


và nhân dân cùng làm. 


thôn, đường ngõ, phố phát triển sâu rộng, 
100% thôn bản đã có điện lưới quốc gia, 
trên 90% số hộ nội thành và một số vùng 
ngoại thành đã được dùng nước sạch. 
2. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI: 

s Công tác giáo dục đào tạo không 
ngừng được mở rộng và nâng cao chất 
lượng. Năm 2000 thành phố đã hoàn thành 


LỄ CÔNG BỐ 
Nefj| BỊNIH 82/N0.(P PUÀ Ban 


VY THÀNH LẬP THÀNH PHÔ LẠNG 
21/12/2002 
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` 
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nản oi 
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l. CIEU) 
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ủ động huy động cát -- mại kì 
nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng và x£ Bội ï uô 
dựng vỉa hè theo phương châm Nhà nước . _ Phát 


$ Phong trào làm đường giao thông nông - 


Ẳ › 
` 


ĐÁẢNG BỘ THỊ XÃ LẠNG SƠN ` 


NHIỆM KỲ 2000 _ 2005 


vấn lị Ƒ`À, 


KỎ 
Áj -_ IỀ..° .< 'SÀ. ¿ == 


phổ cập THCS, đến nay thành phố đã có 5 
trường được công nhận đạt chuẩn quốc 
gia. 

%% Mạng lưới y tế được kiện toàn, 100% 
các phường xã đều có trạm y tế, có bác sĩ 
phụ trách. - 

» Việc xây dựng môi trường văn hóa, môi 
trường xã hội, xây( 
nhiều c 
động “ 
đình văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... 
được duy trì và có tắc dụng tốt. 


g con người mới có ' 
cực, các cuộc vận . 


Xây dựng 0ếp sống văn minh, gia _ 


+» Số hộ nghèo còn 0,5%; Hằng năm tạo 


“mg +: -1.800 lao độn 


âm ¡ quốc phòng - an ninh 


chăm lo phát tri nkinh tế ' 


| xuyên àm tốt lông tác giáo - 


_-. ỨC \g toài 
ân an ninh ShẠ i 


ân, chăm lo xây 
W trong sach vữn 
vệNP tựa : 


vs2yH thành nhghốt + me hát triển - 

thành một thành phố vững về chính trị 
giàu về kinh tế, mạnh về af\ ninh quốc 
phòng. Từng bước xây dựng TRE 


thành trung tâm thương mại, du lÊh và 


dịch vụ trọng điểm của vùng Đông Bắc và 
cả nước. 


HỘI 'Tmy 
Ta ú LÌT I7 $hw 


.=. 8/1 2á0 


ven nu 4 nh hiệ 


ắc Sơn là huyện lên núi vùng cao, có 19 xãvà TÌ 0x [vùn| 
khó khăn. Bắ£ Sơn có tru sến “an kiên cường, 


thoại: 25 837 203 ° Fax: 0l25 837 333 


nổ bao, trong đó I1 xã vùng cao đặc biệt 
"Khối nghĩ Ighĩa Bắc Sơn lịch sử, được. Nhà nước 
ợ thời kỳ “vô thực dân Pháp xâm lược. 


ãn ”-: 
&.„ 


: có đường Quốc Ì¿ Tế Í Min tận tiện cho việc giao lưu buôn 
ø những năm gã : | böước ắc phục khó khăn, phát huy thế 
mạnh, cần _ tên 1 cả nước phấn đấu t C hiện thành tôn nhiệm vụ ft ại hội Đảng toàn 6y lần 
thứ IX 4q Z ì _ Xà 4 i 


xây dựn : Í cơ bản được tăng cường, 
Ï04) được đầu tư với tổng số 


cho ễ 

ý 

Xó. TA ).2n 
lá 


T huan KHược vùng quýt đặc sản với diện 
ch 1100ha, s ân lượng hằng năm đạt trên 3000 tấn 

^^ { {Chăn nuôi: Đàn gia súc và gia cầm phát 
nh, dang tập trung chăn nuôi theo hướng 
g Thiệp, sản xuất hàng hóa. 


“năm 2001 đến tháng 6 năm 2004 đạt 21 StÍ 
* Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục phát 
triển: 6/12 chợ trên địa bàn Huyện được đầu tư mái 
che; thị trường hàng hóa được lưu thông mạnh, đáp 
ứng kịp thời nhu cầu của thị trường. Là địa phương 
có tiềm năng về du lịch (có Khu Di tích văn hóa - lịch 
sử Bắc Sơn và nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, có 
đường giao thông thuận tiện...), Bắc Sơn mong 
được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và các 

doanh nghiệp. 


Tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp từ 


1, 


: ụC: 

+eø sở vật chất tiếp tục được tăng cường, 100% trường, lớp học 
kiên cố hóa, không còn lớp học ca 3 

¡ ngũ giáo viên cơ bản đã được chuẩn hóa 
+Tôân huyện đã có 16/20 đơn vị xã, thị trấn đạt chuẩn về phổ cập 

Ð:hủ học cơ sở; đến năm 2005 phấn đấu có ít nhất 5 trường tiểu học 
đạt chuẩn quốc gia (hiện nay là 2 trường) 

* Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân 

+ Xây dựng và kiên cố hóa 100% các trạm y tế, các máy móc, 


__ dụng cụy tế được trang bị đầy đủ và từng bước hiện đại 


+ Đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường cả về số lượng và chất 
lượng 
+ Các chương trình mục tiêu về y tế được thực hiện và duy trì tốt. - 


- Hằng năm, từ 95-99% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng 6 loại 


vác-xin. 
-*Công tác khác 
+ Trong 3 năm, huyện đã duyệt 58 dự án 120, cho vay 1121 triệu 


đồng, giải quyết việc làm cho 235 lao động. 


+ Năm 2003, huyện tạo điều kiện cho nhân dân vay xóa đói, giảm 
nghèo với tổng số tiền là 64 tỉ đồng. 

+ Đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Hiện 
nay, toàn huyện có 1500 máy cày tay, 821 máy bơm các loại, 1070 
máy xay xát, 1935 máy thủy điện nhỏ... 

+ Công tác chính trị, tư tưởng, an ninh quốc phòng và trật tự an 
toàn xã hội được các cấp ủy đảng và chính quyền quan tâm đặc biệt, 
khôn ng để xảy ra những điểm nóng. Diễn biến tư tưởng trong nhân 


dân ổn định, hoàn toàn tin tưởng ' vào Đảng ?á©tótfies địa 


phương. 


——==——— - - ¬ 


ủy viên, Bí thư Huyện ủy, 
Chủ lịch HĐND huyện) 


: đáo Trần 


đảo nhỏ, lẻ, Dân số 5040 người. Cô 
Tô nằm ở tuyến khơi Bắc bộ, giữa 
một ngư trường 1 nợ lớn, trọng 
điểm của phía B ' đây có 
'$% ịn quý hiếm nhu: 


hí Fe: về vị trí 
ñÑguyên để Kiới kinh tế mũi nhọn lò ngu 


3J{.(t8:19 
HUYENCÔTÔ 


Tôm he, mực ống, trai ngọc, BầØ'-‹ 


net; có những đấy san hô rộng lớn, 
có nhiều bãi tắm lý tưởng, có cảnh 
quan môi trường trong sạch, có 
khu di tích lịch sử nên trong tương 
lai, dụ lịch sẽ là ngành kinh tế 
trọng điểm thứ hai sau ngành thủy 
sản 

Huyện đảo Cô Tô còn có ý 
nghĩa chiến lược về quốc phòng - 
an ninh ở khu vực Đông-Bắc của 
Tổ quốc, là một địa danh giàu 
truyền thống lịch: sử chống giặc: 


hợp lý:Ngư. -hông-lêm nghiệp - 
.dịch vụ dư lịch, trong đó ngành 


thóc hội sản tuyến khơi, chú 
trọng phới triển khơi thóc ven 


L—ai JISĐGPIL Sự sự bởcùng với việc phớt triển nuôi 


Xã ĐÀ Xã 
.*. 


trồng cóc loại hỏi sản có gió trị 


Nhàn. ` liên. -ể kinh tế cao như có lồng bẻ, tôm 
h- ` 


IISĐGŒPII IIGĐGPN, 


"# 


tr 


LĂ 
%ŒÐii liđmGÔii liểmGÔi: _ 
IISĐSGĐIL 


ụt 
„zäU kinh. 


jỹ. ¬ 


hủm, bỏo ngư....xêây dựng nơi 


': đêây thực sự lờ khu trung tâm du 


kì hộu cần nghề có vịnh Bắc 


.ˆ-... Đưa giống mới có năng 
“tuấi cdo vào gieo cốy 2 vụ, 


lễ 


ĐẠIH 
LAN TT 
NHIERXt 2000 


ngoại xám của dân tộc, nhất là 
\Wong 2 cuộc kháng chiến chống 
“Đhực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 


6 Năm 1961, Bác Hồ ra thăm 
° đảo, nơi đây duy nhất được Bác cho 


dựng tượng khi người còn sống. 
Ngày 9-5-1997, Bộ Văn hóa đã cấp 
bằng công nhận Khu di tích lịch sử 
văn hóa. Nhiều đông chí lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước đã đến Cô Tô. 
Điều đó càng khẳng định vị trí quan 
trọng. về kinh. tế, quốc phòng an 


.minf của huyện đảo tiên tiêu này. 


liếp tục chuyển dịch cơ cếu 
giống côy trồng hợp lý nhằm 
tạo ra nhiều sản phổm có gió trị 
kinh tế cao phục vụ tốt cho nhu 
cầu tiêu dùng vò phớt triển các 
dịch vụ du lịch trên địa bỏn. 

Phớt triển các hoợt động 
du lịch biển trên địa bèn 


Thực hiện thònh công đề 
én xêây dựng Cô Tô - huyệt 


, 


điểm văn hóa gidi đoạn 2005: „ 


2010 do UBND tỉnh phê duy 
tại Quyết điáh số 4294/@ĐÐ-UE. 
ngày 25 - I0-2003 


UBND TÍNH HÀ ŒGLANG 


Ýa bá lễ 


° ` ° °.“Z sả 
ĐC: Nguyễn Trãi- Tx Hà Giang * ĐT: (19 866 418 * Fax: 019 867 623 * Giám đốc: 
uy hoạch tông thẻ phát triên kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang giai đoạn 1995 - 2010 đã được hoàn thành năm f995. Sau 5 
năm thực hiện quy hoạch (1996 - 2000), tình hình chính trị, kinh té, vã hói trong nước và thế giới đã có nhiều thay đổi, 
tác động lớn đến việc thực hiện quy hoạch, yì vậy một sô mục tiêu đề ra trong quy hoạch trước đáy cản được rà soát điều 


chinh cho phù hợp với tình hình mới. 


Ø, ngày 23-()9-1994, 


Ƒ hực hiện Chị thị 32/199&/CT-TT ổ, cua : ( 
trién kinh tê - xã hội đên năm 2010) và cóng văn số 7698/BK¡ 
Đầu tư hướng dan chỉ thị trên, UBND tỉnh Hà Giang đa giao cho Sơ Kê hoạch và Đâu tự phói hợp vớ 


(rong từnh triên kitai xây dưng báo ‹ 


Quan điểm phát triển: 

1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa nên kinh tế, theo 
hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa 
của Hà Giang trên thị trường trong nước và quốc tế. 

2. Tăng cường cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, khai thác có 
hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy khả năng của mọi thành phần 
kinh tế, trong đó kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo. 

3. Bảo vệ vững chắc chủ quyền, xây dựng biên giới hòa bình 
hữu nghị; Giữ vững ổn định chính trị và an toàn xã hội. 

4. Gắn phái triển kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái. 

Mục tiêu chủ yêu: 

1. Tăng trưởng kinh tế: Phấn đấu đưa nhịp độ tăng trưởng 
kinh tế giai đoạn 2001-2010 đạt trên 11%Inăm, đến năm 2010 có 
giá trị GDP tăng gấp 2,87 lần. GDP/người tăng gấp 2,5 lần so với 
năm 2000. Rút ngắn khoảng cách GDP/người so với cả nước: từ 
gần 31% so với cả nước năm 2000, lên 55% vào năm 2010. 

2. Cơ cấu kinh tế vào năm 2010: Nông nghiệp chiếm 33,5%; 
Công nghiệp chiếm 30,1%; Dịch vụ chiếm 36,4%. 

3. Về thu nhập trên đầu người năm 2010 tăng 2,45 lần so với 
năm 2000. 

4. Về ty lệ huy động GDP, ngân sách: tăng từ 7% năm lên 
10% năm 2010. 

Š. Cơ cấu lao động chuyến dịch theo hướng giảm tỷ lệ lao 
động Nông nghiệp từ 90,3% năm 2000 xuống 83,5% năm 2010; 
tăng tỷ lệ lao động công nghiệp và xây dựng từ 2,2% lên 4,6% 
năm 2010, lao động ngành dịch vụ tăng từ 7,5% hiện nay lên 
LI,9%c năm 2010. 

6. Xóa đói giảm nghèo: Đến năm 2010, phấn đấu không còn 
hộ đói, giảm 80-90% hộ nghèo, tăng 2-3 lần số hộ khá và giàu so 
với hiện nay. 

7. Về xuát nhập khẩu: Đưa kim ngạch xuất khẩu từ 3 triệu 
USD hiện nay lên 30 triệu USD vào năm 2010. 

8. Sản xuất lương thực: Phấn đấu đưa sản lượng lương thực 
bình quân đầu người từ 310kg hiện nay lên 360kg vào năm 2010. 

9. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường tăng từ 95,3% lên 
99% vào năm 2010. 


'áo rà soát ()uy hoạch tóng the phát trién 


Thu tướng C húnh phụ về việc rà soát quy hoạch tóng thế phát 


BKH-VCL, ngày 06-11-1998, của Bỏ trưởng Bộ Kế hoạch và 


các ban, ngành 
kinh te- xa hội (th Hà (ít Ủ$ đeH năm 20 10. 


10. Đưa số xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục 
THCS từ khoảng 10% lên 70% vào năm 2010. 

II. Nâng tỷ lệ số xã có bác sỹ từ đưới 10% lên 80% vào năm 
2010; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng từ 5Š tuổi từ 41,4% xuống 
1$% vào năm 2010. 

12. Thực hiện tốt công tác dân số KHHŒĐ, phấn đấu hạ tỷ lệ 
tăng dân số tự nhiên từ I,92% xuống còn I ,5%c vào năm 2010. 


L1. Giải pháp về vốn đầu tư: Vốn đầu tư giai đoạn 2001-2010 
cần khoảng 6.214 tỉ đồng, bình quán vào khoảng hơn 600 tỉ 
đồng(năm. Dự kiến nguồn vốn trong nước sẽ chiếm vào khoảng 
70-80%, nguồn vốn ngoài nước chiếm 20-30%. 

2. Chính sách thị trường: Chú ý đặc biệt đến thị trường Táy 
Nam Trung Quốc, mở rộng thị trường với khu vực Đông Nam Á 
về nông lâm đặc sản... Coi trọng thị trường trong nước, trước mắt 
tập trung xây dựng của khẩu Thanh Thủy. 

3. Chính sách khoa học và công nghệ: Coi trọng công tác 
khoa học phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, đời sống. Đổi mới 
thiết bị và trang bị công nghệ hiện đại cho sản phẩm mũi nhọn. 

4. Chính sách phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo đội ngũ 
các nhà doanh nghiệp giỏi. Có các chính sách đào tạo nhân tài, 
thu hút các chuyên gia giỏi về góp sức xây dựng kinh tế tỉnh. 

5. Tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, quốc 
phòng, đảm báo trật tự an toàn xã hội và bảo vệ biên giới quốc gia. 


CỦA KHẨU. 
THANH THUY 


UBND TỈNH HÀ GIANG 


SỞ THƯƠNG MẠI - DU LỊCH 


Địa chỉ: thị xã Hà Giang - tỉnh Hà Giang * n 019 866G 771 “ Fax: 01 ° 863 566 
Hà Biang là tỉnh miền núi cực Bắc của Tổ quốc Việt Nam, cú đường biên giới Việt - Trung dài trên 274km, và là nơi đầu nguồn con sông Lô chảy 
vào đất Việt. Phía Bắc giáp Trung Quốc có cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đang được đầu tư xây dựng, mủ rộng; phía Nam giáp tỉnh Tuyên (Quang; phía 
Đông giáp tỉnh ©ao Bằng, phía Tây giáp tỉnh Lào 0ai và Yên Bái; tính ly Hà Biang cách Hà Nội 318km; tổng diện tích tự nhiên của Hà 6iang là 
7.884,3lum”; cú trên 62 vạn tân, cùng 22 tân tộc anh em như: Mông, Tày, Dao, §iáy, Nùng, Bố Y, Lô Lô... sinh sống tại đây. 


IÉ* nhiên hùng vĩ, trữ tình, một vùng văn hóa đa sắc tộc phong 


⁄A 


phú, con người vùng cao chân tình mến khách - đó là nét đặc trưng 
nhất của Hà Giang, là chấm son, là điểm hẹn của du khách: 


CĂNG BẮC MÊ: là một di tích lịch sử nằm trên địa phận bản Sáp, 
Yên Phú, Bắc Mê, tựa lưng vào đỉnh Pu Luông, Phia Khao, dưới tán rừng 
tếch cổ thụ - núi non hùng vĩ nên thơ, đặc biệt ấn tượng là rừng Trẩu vàng 
lá đẹp nhưtác phẩm hội họa thời Phục hưng... 

PHỐ CỔ ĐỒNG VĂN: đã tồn tại hơn 100 năm, với kiến trúc đặc 
biệt của vùng sơn cước, nền lát đá, tường trình đất, mái lợp ngói âm 
dương, các căn phòng nhỏ trong nhà được bố trí đặc biệt phù hợp với 
tập quán của nơi dây. 

DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT NHÀ VƯƠNG: ởxã Sà Phìn, 
Đồng Văn- là dinh thự của dòng họ Vương. Kiến trúc nhà Vương độc đáo 
có giá trị nghệ thuật, mô phỏng theo kiến trúc cố Trung Hoa (đời Mãn 
Thanh). 

CHÙA SÙNG KHÁCH: gọi là Chùa làng Nùng do chú của Phụ Đạo 
(Tù trưởng) Nguyễn ẩn dựng lên từ tháng Giêng năm Bính Thân thời 
Thiệu Phong (1356). 

RỪNG NGUYÊN SINH VẤN CHẢI: rộng gần 500 héc-ta, chủ yếu 
là thông đá. 

HỒ NOONG - CON MẮT CỦA RỪNG: Mặt nước rộng 20 héc- 
ta, huyền ảo lung linh bên cạnh là rừng nguyên sinh rộng gần 100 héc-ta 
* bao quanh hồ, tạo nên cảnh sắc hoang sơ kỳ thú. 

ĐỘNG NGUYỆT: vòm hang rộng, nhũ đá mang nhiều hÌnh thù kỳ 
thú, có ngách hang rộng thông về phía sau hàng trăm mét, Đặc biệt, 


vòm hang chính có một lễ thủng lên trời, ánh sáng mờ ảớ như trăng 
thượng tuần. Trong hang chim én nhiều vô kể, đẩy sức ấp dẫn du 
khách. Vy: 

ĐỈNH MÃ PÌ LỀNG: “Danh bất hự tuyển" còn là “đệ n tất hùng 
quan bậc nhất đất nước”. Đâ ' Ñ tượng đài của 
lòng quả cảm, ý chí vượtk 

SÔNG NHO GUẾ: thể ứng 
khối đá khổng lổ, ng đÃ ¡ đệ síu hun hút hàng ngàn 
thước, dòng sông ng mi f dải lụa ẩn hiện, lặng lẽ trôi 
như bất chấp sựk 


KHU NGHỈMÁ SƠN: Du khách có cảm giác lâng lâng khó 

ä khi đang đi trần bi 1.000m so với mặt nước biến. Thật bất ngờ khi 

g trên Cổng trời Quản Bạ, ấn tượng đầu tiên của du khách là bắt gặp 

` “Thạchĩhũ đôi” ngay trong tầm mắt mình. 

Ks JÃ XUÂN tỄ HỘI TUNG BÙNG: Mùa xuân cùng là mùa lễ hội ;vai : x... 
ng đồng các dân tộc Hà Giang, rực rỡ, náo nhiệt đầy tính nhân văn. lạch Nhụ đồi 

l, 4 z:  Ê HỘI NHẢY LỬA ĐỘC ĐÁO: Hàng năm sau khi gặt lúa xong là khoảng thời gian diễn ra lễ hội nhảy lửa của dân tộc 

: vân W Pà Thẻn (màn ‹ đặc sắc của lễ hội là một số người được chọn lựa sẽ nhày múa trên than hồng bằng đôi chân trần). 


Vx LỄ HỘI LỔNG TỒNG: Là lễ hội của dân tộc Tày, thường tô chức vào ngày mồng 5 tháng Giêng tại một cánh đồng bằng 
- In ung gần làng. Trung tâm của lễ hội là cây Nêu, làm bảng tre cao vút, trên ngọn có vòng nguyệt đáy dán giấy đỏ. 
s4"; 


nhưng cũng là xêp TH đá Cổng trời. 


LÊ HỘI CÂU TAO: (hay hội chơi núi mùa xuân) của dân tộc Mông, mang màu sắc tín ngưỡng dân gian, dược tổ chức từ 
mồng 3 đến mồng 5 tết Nguyên dán. 

CHỢ TÌNH KHAU VAI - CHỢ TÌNH PHONG LUU: nơi hội tụ của những dôi trai gái đi tìm bạn tình, của đôi lứa yêu 
nhau - Một hiện tượng vàn hóa dặc sác, hiếm có ở Việt ` và có lẽ ca trên thê giới. 


HÀ GS⁄.:`\`< 3 rể? licrt HƠI CtltCCHấc 
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S© Fone 


Hahe lä thấu) 


SÁy Bạn đã có điện thoại miễn phí 


M2 TC _ lo 


TP. HỒ CHÍ MINH 29/12 Trvðng Chăm F! MÀ NỘI | Hãy gọi 


Nhận điện thoại miễn phí từ S-Fone ngay! CH Bán hàng trực tiếp Fone: (6 464-A2 Kinh Dựng Vưng CH Bán hàng trực liấp $-Fone 
M đương 3⁄2 0 ! (.1f- 135A Tô Hiến Thành 49 Hạ 


® Chỉ với một khoản cước phí trả trước, bạn  ® Sau thời hạn cam kết, bạn sẽ được quyến sở 139 Hai Bà Trưn. 0 ( Bình Thạnh: 245 XVNT V-148 Giảng Võ 0 
sẽ được sử dụng miễn phí 01 máy điện hữu máy mà không phải trả thêm bất cú G Ưu tú $F$ 116 Định Tiên } CH. lu tủ $E§ 


thoại CDMA LG SD-2130 (được bảo hành khoản chi phí nào (.1: 199A Nguyễn T (.Bè Vấp: 460 Qxang Trưng (. Đống Đa 
12 tháng), SKY IM-3000 (được bảo hàn! 3â Bừ Thị X 4R Qang Trung 0. Hai Bà Trưng: 39 Nợ Hoặc 
ánda) c 3 mươn Và c‹ hiểu quà tặng hấp dẫn nữa sau thời Tụ Trọng Đống Nai: 134-136 Quê 12 Ngư 
6 tháng) dưới hình thức cho mượn Và còn nhiều quà tặng hấp dã â Sa =.& : HN „sa ' 08 4040 095. ext: 2525 


y B _Dươn 1⁄2 !\ Dư 0. Pa Øiak 
Jian cam kốt sự dụng j 


Vũng Tàu: 109 + L ` —r—_— ki 


Long Án † kì Hải Dương 
Tiên Giang ^ ‹ N Hải Phòng 


IN TAI 0ÔN6 TY IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN - 38 BÀ TRIỆU - HÀ NỘI - ĐT : 82672% + CHÍ Số 1265 i3$Ñ8ô6-727ö + 61A : 60000 


Huưyệm êm lập 


Địo chỉ: Thị trấn Vên Lập - huuện Vên Lộp - tỉnh Phú thọ * Điện thoọi: 0210 870115 * fox: 0210 870 048 


MỘT SỐ THÀNH TỰU VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆNTRONG NĂM 2004 


1. VỀ KINH TẾ: 

* Tổng gió trị sản xuốt đợt 219, 377 triệu đồng bằng 99,49% KH. 

* Nông - lâm nghiệp: Gió trị sản xuốt nông lâm nghiệp đợt 1é0, 540 
triệu đồng đợt 98,75% KH năm. 

* Chăn nuôi: Có xu hướng phớt triển khó, đợt 47 495,5 triệu đồng bằng 
88% KH năm. Trồng rừng, chăm sóc khoơnh nuôi tới sinh rừng đều hoèòn 


Tỉnh ủy viên - | Bí thư Huyện ủ Nhònh vượi mức kế ¿x9 sa 
y yên ủy * Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp xôêy dựng cơ bởn: Toàn huyện 
NGUYÊN TIẾN THỊ có 582 cơ sở sản xuốt công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đợt 38,800 triệu 


ược sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, đồng vượt 2,11% kế hoạch, gió trị sản xuốt tăng trưởng khớ. Một số ngành 
HĐND, UBND và các sử, ban ngành của nghề như: Sỏn xuốt chiếu tre cao cốp, đũa xuốt khổu, sản xuết nguyên 
tỉnh, những cơ chế, chính sách phù vột liệu xêây dựng như: Gạch, vôi, đó, sơ chế chè, trồng nếm. chế biến tinh 


hợp khuyến khích kinh tố-xã hội miền núi bột sắn...đi vào hoạt động có nề nếp, tạo việc làm vò tăng thu nhộp cho 
sapry=a -ÿtkgb xe Aere hòng trăm lao động tợi chỗ. 
biệt khó khăn, chất lượng hoạt động của hộ * Xây dựng kết cếu họ tổng: Cóc dự én thuộc chương trình 135, 


thống chính trị từ huyện đến cơ sở đượcnâng  WB...tiếp tục đầu tư và hoàn thiện. 

lên, an ninh chính trị ẩn định, trật tự an toàn *Tòi chính tín dụng: Tổng thu ngôn sóch 3250 triệu đồng tăng 34% so 
xã hội được giữ vững. Nhân dân các dân lộc với cùng kỳ. 

trong huyện đoàn kết, khắc phục mọi Khó 2 v/XN HÓA - XÃ HỘI: 


khăn, thi đua lao động sản xuất và quyết tâm ó Ki ng 2 ‹ 
thực hiện xóa đói giảm nghèo. Các hoạt động văn hóa xð hội có chuyển biến rö nét. Công tóc 


thông tin tuyên truyền hoạt động có nề nếp. Phong trào toàn dân đoòn 
kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dên cư được đông đỏo nhên dên 
ủng hộ và thực hiện có hiệu quả. `. 

* Giớo dục - đèo tạo toờn sự s... biến tích cực. Công tức 
xö hội hóa gióo dục thực hiện có hi vột chốt 
tiếp tục được đều tư†heo hướng kiên côn 

* Công tác khám chữa bệnh, ch khỏe nhôn dô 
.  v... .(| họng 
Hới chè trên nương * Chính sách xẽ hội đối với gia đình mang bính liệt sỹ, người Cocông 


_ NW với cách mạng được quœn tâm. 


3. CÔNG TÁC XÂY DỤNG ĐẢNG: 


" + 


*. Công tóc gióo dục chính trị tư tưởng được các 

_. trọng, tạo sựthống nhết cao hơn về đường lối đổi mới.« 

1 ._ kỳ công nghiệp hóa, hiện đợi hóa đốt nước, củng cố : 

__ của cón bộ đỏng viên và nhôn dên vòo sự lãnh đợõ €ud' Ni. 
œ xsJlẾ * Công tóc quy hoạch đồø:1go, bồi, dưỡng được-tiến h 

_#end ơi TT: ông, lâm kết hợp: `#Xuyên, 'đã rò soát, điều chỉnh qủy hoạch ác c ddnh c 
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BỘ BIỂN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @hn.vnn.vn 
Cơ quan thường trú 
tại miền Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http://www.tapchicongsan.org.vn 
Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 
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Bìa 1: Xuân vÊ với vùng cao 
Anh: Ngô Dư 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÂN VIỆT NAM 


II ÐD LŨ Ð 


NHÂN KÝ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐANG CỘNG SAN VIỆT NAM 
(3-2-1830 - 3-2-2005) 

TRẦN ĐỨC LƯƠNG - Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng 
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Chủ lịch Nước CHXHCN Việt Nam 


Lời Bộ Biên tập: Ngày 8-1-2005, đồng chí Trần Đức Lương, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước đã đến thăm và phát biểu với Hội đông Lý luận 
Trung ương tại kỳ họp thứ 13 của Hội đông. Tạp chí Cộng sản xin trân trọng 
giới thiệu bài phát biểu quan trọng này với bạn đọc. 


ÔM nay, tôi rất vui mừng được gặp 
IFI-* đồng chí trong Hội đồng Lý luận 

Trung ương cùng các đồng chí phụ 
trách các chương trình khoa học xã hội cấp nhà 
nước và nhiều đồng chí đại diện cho các cơ 
quan, ban, ngành, học viện, viện nghiên cứu, 
trường đại học đang trực tiếp quản lý và nghiên 
cứu lý luận. Nhân dịp đầu năm mới - 2005 và 
Tết Ất Dậu sắp đến, tôi chúc các đồng chí và 
đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận thuộc các thế 
hệ trên mọi miền đất nước, cùng gia đình luôn 
mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt trong công 
tác và cuộc sống, có nhiều đóng góp tích cực 
hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất 
nước với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. 

Tôi được biết, trong hơn 3 năm qua, Hội 
đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2001 - 
2005 đã kế thừa, phát huy tốt kinh nghiệm của 
Hội đồng tiền nhiệm, thường xuyên bám sát 
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chức năng và nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư giao, tích cực đổi mới cách thức hoạt 
động, thiết lập được mối quan hệ chặt chế với 
các cơ quan hữu quan, các chương trình khoa 
học xã hội cấp nhà nước và nhiều nhà khoa học 
bên ngoài Hội đồng để triển khai tông kết thực 
tiễn và nghiên cứu có kết quả nhiều vấn đề lý 
luận chính trị cơ bản phục vụ cho việc hoạch 
định đường lối, chính sách của Đảng mà trực 
tiếp là cho việc soạn thảo một số nghị quyết 
của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, và 
quan trọng hơn là cho việc soạn thảo các văn 
kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của 
Đảng. 

Chỉ chưa đầy 4 năm, các đồng chí đã làm 
được nhiều việc: 

- Góp phần xây dựng và trình Trung ương 
báo cáo "Về nhiệm vụ chủ yếu của công tác 


* Đầu đề là của Tạp chí Cộng sản 
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tư tưởng, lý luận trong tình hình mới”, góp 
phần cung cấp những luận cứ khoa học có độ 
tin cậy cao để Trung ương ra Nghị quyết về vấn 
đề này. Bên cạnh đó, Hội đồng còn tích cực 
đóng góp ý kiến và cung cấp thông tin phục vụ 
Soạn thảo các nghị quyết. của Trung ương về 
tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu 
quả kinh tế tập thê; vê tiếp tục đối mới cơ chế, 
chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát 
triển kinh tế tư nhân; về phát triển giáo dục và 
đào tạo, khoa học và công nghệ; về một số chủ 
trương, chính sách, giải pháp lớn nhằm thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX của Đảng. 

- Các đồng chí đã tổ chức 3 Hội thảo lớn 
góp phần làm rõ hơn một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn bức xúc mà Đảng và nhân dân đang 
có sự quan tâm đặc biệt, như: vấn đề "Đảng 
viên làm kinh tế tư bản tư nhân"; “Định hướng 
xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị 
trường ở Việt Nam"; "Đối mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước ở Việt 
Nam hiện nay". Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, Hội đồng đã 
tham gia Hội thảo Trung - Việt về "Chủ nghĩa 
xã hội và kinh tế thị trường - Kinh nghiệm của 
Trung Quốc, kinh nghiệm của Việt Nam", 
đứng ra tổ chức Hội thảo Việt - Trung về 
"Xây dựng Đảng cầm quyền - Kinh nghiệm 
của Việt Nam, kinh nghiệm của Trung Quốc". 

- Các đồng chí đã thực hiện có kết quả tốt 
một số chuyên đề do Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
giao: "Vấn đề dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân 
chủ trong điều kiện một đẳng cầm quyên, các 
hình thức thực hiện dân chủ”; “Quan niệm của 
một số Đảng Cộng sản về chủ nghĩa xã hội", 
"Tác động nhiều mặt của toàn cầu hóa đến 
công cuộc phát triên của đất nước ta". Các 
chuyên đề này đã cung cấp những thông tin có 
giá trị tham khảo bô ích. 

- Đã phối hợp với các cơ quan hữu quan, 
bước đầu chuẩn bị các chuyên đề để giới thiệu 
với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề 
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quan trọng về lý luận và những thông tin mới 
có liên quan tới việc hoạch định đường lỗi phát 
triển đất nước. Hai chuyên đề đầu tiên đã được 
thực hiện về "Quan niệm mới trên thế giới về 
chủ nghĩa xã hội" và "Kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa", nhìn chung được 
đánh giá tốt. 

_= Đã tích cực tham gia nghiên cứu, đề xuất 
luận cứ khoa học để đấu tranh bác bỏ những 
quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của 
Đảng. Từ hàng trăm bài viết của các nhà khoa 
học trong giới nghiên cứu lý luận nước ta, các 
đồng chí đã tuyển chọn và xuất bản hai tập 
sách "Vững bước trên con đường đã chọn” và 
"Lẽ phải của chúng ta", cung cấp những luận 
cứ khoa học góp phần vào cuộc đấu tranh bác 
bỏ những luận điểm sai trái. 

- Để góp phần cung cấp thông tin cho các 
đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Hội đồng 
đã có một Bản tin. Chúng tôi thường xuyên 
nhận được Bản tin đó và nhận được từ Bản tin 
nhiều thông tin bổ ích. Nếu từ Bản tin này, rồi 
đây nâng lên thành một tạp chí nội bộ để thảo 
luận những vấn đề lý luận - thực tiễn không thể 
công bố rộng rãi, tôi tin chắc sẽ có hiệu quả cao 
hơn. 

- Một kết quả nổi bật, mang đậm dấu ấn 
trong hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ này là 
đã chủ động đề xuất chủ trương tổng kết một số 
vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới 
nhằm làm sáng tỏ hơn một số vấn đề chủ yếu 
về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam, góp phần cung cấp 
luận cứ khoa học cho việc soạn thảo các văn 
kiện Đại hội X của Đảng. Đề xuất đó đã được 
Bộ Chính trị chấp thuận. Hội đồng đã hoàn 
thành tốt chức trách là cơ quan thường trực của 
Ban Chỉ đạo tổng kết. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, 
tôi nhiệt liệt biêu dương những kết quả bước 
đầu của Hội đồng Lý luận Trung ương, mong 
các đồng chí có nhiều đóng góp to lớn hơn 
nữa trong các hoạt động tông kết thực tiễn, 
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nghiên cứu lý luận, tập trung vào những vấn đề 
bức xúc và cơ bản để tham mưu, tư vấn cho 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư về hoạch định đường lối, chính sách 
phát triển đất nước. Nhiệm vụ trọng tâm trong 
năm 2005 của các đông chí là tham gia thật 
sựcó chất lượng việc soạn thảo văn kiện 
Đại hội X của Đảng. 

Trong nhiệm kỳ này, Hội đồng chúng ta 
đứng trước nhiều vấn đề thực tiễn và lý luận 
bức Xúc đòi hỏi phải tích cực góp phân giải 
quyết. 

Nhờ đường lối đổi mới đúng đắn và năng 
lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của 
Nhà nước, lòng quyết tâm của nhân dân được 
nâng cao, chúng ta đã giành được nhiều thành 
tựu to lớn. Mặc dầu vậy, chúng. ta vẫn Ở tinh 
trạng một nước kém phát triển về kinh tế, hiệu 
quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn rất 
thấp; nhiều vấn đề văn hóa - xã hội bức xúc 
chậm được giải quyết, tình trạng quan liêu, 
tham nhũng còn rất trầm trọng; hoạt động của 
các thế lực thù địch sử dụng vấn đề dân chủ, 
nhân quyền, dân tộc, tôn giáo hòng làm cho đất 
nước mắt ổn định diễn ra không lúc nào ngừng. 

Về mặt lý luận, cũng còn nhiều vấn đề cơ 
bản cần tiếp tục nghiên cứu để làm rõ thế nào 
là nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa? Hướng đL của một số bước tiếp theo là 
gì? Những yêu tố nào bảo đảm nó thực sự là 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa? Những điều cần phải thường xuyên 
quan tâm đề bảo đảm định hướng đã lựa chọn, 
ví như hành Tang của từng giải đoạn phát triển 
quan hệ sản xuất, phân hóa giàu nghèo nhưng 
làm sao không trở thành phân cực xã hội, phân 
hóa giai cấp, không hình thành giai cấp đối 
kháng, ...? Vấn đề chế độ sở hữu, và thành phần 
kinh tế như thế nào để bảo đảm thực sự là nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? 
Thêm vào đó, vấn đề đảng viên làm kinh tế 
tư bản tư nhân tuy có phần nào được làm rõ 
qua Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
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Trung ương khóa IX, nhưng trong Đảng và 
trong xã hội cũng còn nhiều ý kiến? Những tiêu 
chí nào để phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở 
thành một nước công nghiệp theo hướng hiện 
đại vào năm 2020? 

Để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa 
trong quá trình phát triển kinh tế thị trường, 
cùng với việc bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh 
tế nhà nước, còn cần giữ vững vai trò lãnh đạo 
của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của 
Nhà nước đối với nền kinh tế, phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân trong một nên dân chủ xã 
hội chủ nghĩa ngày càng hoàn thiện. Liên quan 
đến vai trò của Đảng, việc nâng cao năng lực trí 
tuệ, phẩm chất đạo đức và đối mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng là những vấn đề lý luận và 
thực tiễn bức xúc. Về Nhà nước, tuy từ Hội 
nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ khóa VII chúng ta 
đã chính thức sử dụng khái niệm Nhà nước 
pháp quyền, và chủ trương phải xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vi nhân 
dân, xem đó là một nhân tố cơ bản để phát t triển 
nên dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhưng đây vấn là 
một vẫn đề mới về lý luận và thực tiễn. Nguyên 
tắc phô quát của thiết chế chính trị - xã hội của 
nước ta: "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, 
nhân dân làm chủ" vẫn còn nhiều vấn đề rất cơ 
bản chưa đủ sáng tỏ. 


Ý thức rõ trách nhiệm phải góp phân làm rõ 
những vấn đề đó, Hội đồng đã phối hợp với 
nhiều cơ quan khoa học và cơ quan chỉ đạo 
thực tiễn để nghiên cứu và đã mang lại những 
kết quả, đóng góp nhất định. Cuộc sống đang 
không ngừng vận động, nhiều vấn đề lý luận - 
thực tiễn đang trong quá trình tìm tòi. Cho nên, 
việc nghiên cứu không nên chốt lại, mà phải 
gợi mở, tham khảo ý kiến rộng rãi của nhiều 
người, kể cả những sách báo nước ngoài, sàng 
lọc, phân tích, rút ra kết luận. 

Sau đây, tôi xin gợi một vài vẫn đề nghiên 
cứu lý luận trong thời gian tới để các đồng chí 
tham khảo. 
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Thứ nhất, về kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa 

Tôi nghĩ rằng, "xây dựng nên kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa" là sự phát 
triên mang tính đường lối của Đảng ta về con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Từ những thành 
quả quan trọng và những kinh nghiệm đã được 
tích lũy, đúc rút sau gân 20 năm đổi mới, chúng 
ta càng thấy rõ hơn sự gắn bó hữu cơ, biện 
chứng giữa kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã 
hội. Muốn có chủ nghĩa xã hội, "phải âp dụng 
những quy luật phổ biến của nền kinh tế thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phải 
biết khai thác triệt để những ưu thế của kinh tế 
thị trường, đồng thời phải xác định rõ hành lang 
(định hướng) cho từng giai đoạn phát triển, để 
có tác động tích cực và chủ động của mình làm 
giảm tác động tiêu cực của kinh tế thị trường. 
Chúng ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
quản lý: nên kinh tế xã hội chủ nghĩa theo 
đường lối đổi mới, một phương hướng cơ bản 
và lâu dài để xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta. 

Nhờ có đường lối đúng đắn của Đảng về 
phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, nhờ những bước tiến bộ của Nhà 
nước trong quản lý kinh tế và đặc biệt là, nhờ 
tỉnh thần phần đấu, lao động cân cù, sáng tạo, 
tích cực của nhân dân ta nên 20 năm đổi mới 
vừa qua chúng ta đã gặt hái được những thành 
tựu to lớn trên mặt trận kinh tế và các mặt hoạt 
động khác của xã hội. Bộ mặt của đất nước đã 
từng bước thay đối, đời sống của nhân dân được 
nâng lên rõ rệt, mặc dù chúng ta còn rất nhiều 
việc phải làm trên lĩnh vực kinh tế - văn hóa - 
xã hội. 

Tuy nhiên, cũng phải nói rằng trong quá 
trình hoạch định đường lỗi phát triển kinh tế - 
văn hóa - xã hội đang còn có những ý kiến khác 
nhau, còn lấn cần trong cách đánh giá. Có xu 
hướng hạ thấp hoặc phủ nhận kinh tế nhà nước, 
đề cao một chiều vai trò kinh tế tư nhân và 
muốn tập trung phát triên kinh tế tư nhân, muốn 
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cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước bằng 
bất cứ giá nào. Vấn đề đặt ra là nếu tư nhân hóa 
toàn bộ nền kinh tế thì liệu nền kinh tế đó có 
phục vụ cho lợi ích chung của mọi tầng lớp 
nhân dân không? Trên thực tế, rất ít công ty tư 
nhân chịu bán hàng hóa với giá do Nhà nước 
quy định, ngay cả khi tình thế bắt buộc. Vừa 
qua, một trong những nguyên nhân chủ yếu 
khiến giá thuốc chữa bệnh bị đây lên rất cao là 
do việc nhập khẩu và phân phối thuốc bị tư 
nhân chỉ phối. Vậy nếu chỉ tập trung vào phát 
triên kinh tế tư nhân, không col trọng đúng mức 
phát triển kinh tế nhà nước có đúng không? 
Ngược lại, nếu chủ tập trung các điều kiện vật 
chất VàoO phát triển kinh tế nhà nước, coi nhẹ 
phát triển kinh tế tư nhân thì làm sao huy động 
được nguồn nội lực to lớn (bao gồm nguồn lực 
vật chất và nguôn lực trí tuệ) trong xã hội để 
phát triển nhanh, để tạo công ăn việc làm cho 
nên kinh tế chuyển đối từ nông nghiệp sang 
công nghiệp? Vậy, quan niệm phát triển kinh tế 
ở Việt Nam trong thời kỳ mới như thế nào cho 
đúng? Điều này, tôi thấy đã được các đồng chí 
giải đáp phần nào trong tông kết một số vẫn đề 
lý luận - thực tiên qua 20 năm đôi mới cỠ 
Việt Nam, nhưng vẫn còn không ít vẫn đề cần 
tiếp tục làm rõ. Chẳng hạn, hiểu như thế nào về 
vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, và quan 
trọng hơn - là làm thế nào để kinh tế nhà nước 
đóng được vai trò chủ đạo trong khi hiện nay 
số doanh nghiệp nhà nước làm ăn có hiệu quả 
cao, có sức cạnh tranh lớn, năng động... không 
nhiều? 

Tổng kết lần này, các đồng chí nêu những ý 
kiến, phương á an khác nhau về chế độ sở hữu và 
thành phân kinh tế. Các đồng chí kiến nghị 
phương í án xác định ở nước ta hiện nay có 3 chế 
độ sở hữu cơ bản (toàn dân, tập thể, tư nhân), 
thể hiện dưới 4 hình thức sở hữu: sở hữu nhà 
nước, sở hữu tập thê, sở hữu tư nhân, sở hữu 
hỗn hợp; trên cơ sở đó, hình thành 4 thành phần 
kinh tế tương ứng (kinh tế nhà nước; kinh tế tập 
thể; kinh tế tư nhân; kinh tế hỗn hợp). Trong 
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các thành phần kinh tế đó, kinh tế nhà nước 
nắm vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng 
kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng. 
Tôi thấy phương án đó rất đáng được xem xét, 
nghiên cứu. 


Thứ hai, về tăng trưởng, phát triển kinh tế 


với tiễn bộ và công bằng xã hội 

Có lẽ điểm phân- định rõ nét kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế 
thị trường tư bản chủ nghĩa là ở mối tương quan 
giữa tăng trưởng, phát triên kinh tế VỚI việc giải 
quyết các vân đề xã hội vì sự phát triển của con 
người. Vấn đề này, theo tôi, phát triên kinh tế 
đúng hướng phải gắn rất chặt với phát triển văn 
hóa và tiến bộ, công bằng xã hội, đặt con người 
vào Vị trí trung tâm của sự phát triển, COI trọng 
phát triển nguôn lực con người; gắn kinh tế với 
xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính 
sách xã hội, phát triên kinh tế đi đôi với thực 
hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong 
từng bước đi và từng chính sách phát triển. 
Trong nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa vẫn khó tránh khỏi sự chênh lệch về 
xã hội và phân hóa thu nhập giữa các giai I tầng 
xã hội và giữa các vùng khác nhau... Vân đề đặt 
ra là sự phân hóa đến mức nào thì chấp nhận 
được và vần còn là một động lực cho sự phát 
triên, vượt quá "ngưỡng" đó sẽ trở thành phân 
cực xã hội, phân hóa giai cấp đưa xã hội tới 
trạng thái xung đột, là nguồn gốc của sự mất ôn 
định, kìm hãm sự phát triển, thậm chí đưa sự 
nghiệp đến tiêu vong? Trả lời đúng đắn câu hỏi 
này vân đang là một vấn đề lý luận - thực tiễn 
nóng hổi ở nước ta và với nhiều nước đang phát 
triên trên thế ` gIỚI. Chúng ta cần chỉ ra sự khác 
biệt khá rõ về vấn đề này giữa nước ta hiện nay 
và các nước đang phát triên theo con đường tự 
phát tư bản chủ nghĩa mặc đù có không ït nước 
có thu nhập quốc dân đầu người cao hơn nước 
ta nhiều. Tôi nghĩ, vấn đề này cần được Hội 
đồng Lý luận Trung ương nghiên cứu sâu. 

Thứ ba, về mối tương quan giữa đôi mới 
kinh tẾ và đôi mới hệ thống chính trị; phát triển 
kinh tế và ồn định chính trị 
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Trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới, 
chúng ta tập trung cao độ vào đổi mới chính 
sách kinh tế, đồng thời cũng từng bước đôi mới 
hệ thống chính trị là chủ trương rất đúng đắn. 
Nay đã đến lúc phải đây mạnh đối mới đồng bộ 
hơn, làm cho hệ thống chính trị của chúng ta có 
tác động mạnh mẽ hơn tới sự phát triển kinh 
tế - xã hội trên cơ sở giữ vững ôn định chính trị. 
Có người lập luận răng, khi kinh tế phát triển 
Cao, tự nó sẽ giải quyết được vấn đề xã hội, nhờ 
vậy, ôn định chính trị được tăng cường và giữ 
vững. Nhận thức như vậy có đúng không?. Có 
những nước kinh tế phát triển rất cao, nhưng 
vấn đề xã hội lại trở nên bức xúc, chính trị lại 
mắt ổn định hơn bao giờ hết, kể cả các nước xã 
hội chủ nghĩa trước đây như Liên Xô và ở Đông 
Âu. Vì vậy, vấn đề đặt ra là trong quá trình phát 
triển kinh tế, chúng ta phải hết sức quan tâm 
đến vấn đề xã hội. Phát triển kinh tế để giải 
quyết vấn đề xã hội và - VIỆC giải quyết tốt các 
vân đề xã hội sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế phát 
triền nhanh, bên vững. Hơn nữa, cũng cần nói 
răng, SỰ ổn định chính trị không có nghĩa mọi 
mặt của đời sống chính trị cứ mãi như thế. Đề 
ốn định chính trị, hệ thống chính trị cũng phải 
không ngừng đổi mới. Nếu không, đó sẽ là sự 
ốn định. trong trì trệ, trở thành lực cản của sự 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Để thể chế chính trị của chúng ta ôn định 
trong quá trình phát triển, việc phát triển kinh 
tế - xã hội phải được gắn chặt với an ninh - 
quốc phòng. Đây thực chất là mối quan hệ giữa 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm bảo vệ 
Đảng, Nhà nước, nhân dân, hệ thống chính trị, 
bảo vệ kinh tế, văn hóa, chủ quyền và toàn vẹn 
lãnh thô. Phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 
hệ quan điêm về chiến tranh nhân dân, hậu 
phương trong điều kiện chiến tranh công nghệ 
cao; tiếp tục làm sáng rõ quan điểm chiến lược 
mới về bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng 
toàn dân, an ninh nhân dân. 

Để phát triên kinh tế, ôn định chính trị, cũng 
phải tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc 
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tế, biến ngoại lực thành nội lực cho sự phát 
triển đất nước. Về mặt lý luận, cần làm rõ quan 
điểm của Việt Nam là tích cực và chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế, mở rộng hợp tác với các 
nước; lấy việc bảo đảm lợi ích quốc gia là 
nguyên tắc cao nhất của hội nhập và hợp tác 
quốc tế. Việt Nam muốn là bạn, là đối tác tin 
cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, vì 
hòa bình, độc lập và phát triển. Để nâng cao 
hiệu quả hội nhập và hợp tác quốc tế, việc xây 
dựng một hệ thống chính trị vững mạnh, một 
nền kinh tế độc lập tự chủ có ý nghĩa quyết 
định. 

Thứ tư, về Đảng lãnh đạo Nhà nước và vấn 
đề xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ 
nghĩa 

Đây là một trong những vấn đề lớn mà các 
đồng chí đã nghiên cứu, tổng kết. Trong chế độ 
ta, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, 
mọi quyền lực đều ở nơi dân. Để bảo đảm cho 
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và bảo 
vệ bản chất chính trị của Nhà nước, phải bảo 
đảm vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với 
Nhà nước vẫn là một vẫn đề lý luận và thực tiễn 
cần được đi sâu hơn để làm sao việc tăng cường 
vai trò lãnh đạo của Đảng có tác động tích cực 
tới việc phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò và 
hiệu lực của Nhà nước, nâng cao quyên làm 
chủ của nhân dân. Đảng lãnh đạo thông qua 
Nhà nước và hệ thống chính trị. Hội đồng đã 
chú ý nghiên cứu vấn đề này. Những kết quả 
mà các đồng chí đã đạt được trong quá trình 
nghiên cứu, tổng kết về phương thức lãnh đạo 
của Đảng đối với Nhà nước, về cơ bản tôi tán 
thành. Nhưng trong thực tế, tình trạng một số 
cơ quan đảng vân giải quyết một số vấn đề 
thuộc chức năng, thầm quyền của cơ quan nhà 
nước; cũng có tình hình một số đông chí lãnh 
đạo các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước còn 
thụ động, thậm chí ỷ lại, dựa dâm dưới hình 
thức "xin ý kiến" của cơ quan đảng ngay cả 
trong việc giải quyết những vấn đề thuộc chức 


trách, thấm quyên của mình hoặc ngược lại. 
Làm thê nào đê khắc phục được tình trạng này, 
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một tăng lên nhưng hiệu lực quản lý, điều hành 
của Nhà nước cũng ngày một hiệu quả hơn, 
quyền lực của nhân dân được tăng cường hơn? 
đó vẫn là một vấn đề lý luận - thực tiễn bức xúc 
mà các cơ quan lý luận, các nhà chi đạo thực 
tiễn phải quan tâm giải quyết. 

Nghiên cứu vấn đề trên không thể tách rời 
với việc nghiên cứu luận cứ khoa học về Nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
về thể chế hóa mối quan hệ giữa Đảng - Nhà 
nước - Nhân dân để mối quan hệ đó thực sự 
được vận hành trong cuộc sống; về nguyên tắc 
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; về vị trí 
tối thượng của luật pháp trong việc điều chỉnh 
các mối quan hệ xã hội; về quan hệ trách nhiệm 
pháp lý qua lại giữa Nhà nước và công dân 
trong việc bảo đảm quyền con người, quyền 
công dân; về Quốc hội thực hiện chức năng lập 
hiến, lập pháp và thực hiện quyền giám sát tôi 
cao; về nên hành chính dân chủ, trong sạch, 
vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa; về 
nên tư pháp trong sạch, độc lập, việc chủ động 
thực hiện chức trách đúng hiến pháp, pháp luật, 
của tòa án là biểu hiện trung tâm của công lý, 
công bằng:... Đây là những vấn đề lớn mà dưới 
góc độ nghiên cứu lý luận, chúng ta cần phải 
sớm có lời giải đáp. 

Chế độ ta là chế độ nhân dân làm chủ, nhân 
dân là chủ thể duy nhất và tối cao của mọi 
quyền lực. Các cơ quan nhà nước tự nó không 
có quyên nào khác ngoài. quyền lực do nhân 
dân ủ ủy quyền. Trong vấn đề này, một vấn đề rất 
khó, rất quan trọng về lý luận và thực tiên mà 
giới lý luận nước nhà phải giải đáp, là cần làm 
thế nào để hình thành, hoàn thiện cho được cơ 
chế sao cho không xảy ra tình trạng nhân dân 
ủy quyền cho Nhà nước rồi nhân dân lại mất 
quyền. Nếu để xảy ra tình trạng nhân dân mất 
quyền thì cán bộ nhà nước sẽ trở thành "ông 
quan cách mạng": hành chính ở một số nơi trở 
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thành "hành dân là chính" như một vài báo chí 
đã nêu. Đây phải chăng là nguồn gốc sâu xa 
nhất của tình trạng quan liêu trong bộ máy nhà 
nước? 

Để góp phần khắc phục tình trạng quan liêu 
của Nhà nước, phải hoàn thiện các cơ chế, quy 
chế để nhân dân thực hiện quyền tham gia 
quyết định trong toàn bộ chu trình ra đời, tôn 
tại và hoạt động của Nhà nước; cần mang lại 
giá trị pháp lý cho những quy định đó. 

Nhân dân lập ra nhà nước thông qua cơ chế 
phổ thông đầu phiếu và bỏ phiếu kín; mọi hoạt 
động của nhà nước phải đặt dưới sự kiểm tra, 
giám sát của nhân dân; nhân dân có quyền bày 
tỏ tín nhiệm hay bất tín nhiệm với những bộ 
phận, những cá nhân giữ cương vị nhất định 
trong hệ thống tổ chức nhà nước... Trong chuỗi 
vấn đề này, có lẽ chúng ta phải hoàn thiện hơn 
nữa thiết chế bầu cử bắt đầu ngay từ khâu ứng 
cử, đề cử, giới thiệu nhân sự cho các danh sách 
bầu cử ở tất cả các cấp, ở tất cả các khâu để lựa 
chọn được đúng những người có phẩm chất đạo 
đức, có năng lực đáp ứng yêu câu nhiệm Vụ; 
cần nâng cao vai trò tranh cử trong thực chất. 


Cơ chế bảo đảm để nhân dân thực hiện trên 
thực tế vị trí chủ thể quyền lực nhà nước hiện 
nay được thực hiện dưới hai hình thức là dân 
chủ trực tiếp và dân chủ đại diện (thông qua 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp). Cơ 
chế dân chủ trực tiếp được thực hiện thông qua 
nhân dân trực tiếp bầu cử đại biều Quốc hội, đại 
biểu hội đồng nhân dân và gần đây là thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Các cơ chế này đang 
từng bước được hoàn thiện. Ngoài ra, dân chủ 
của nhân dân còn được thực hiện qua hình thúc 
tự quản của nhân dân. Hoàn thiện phương thức 
dân chủ tự quản là một vấn đề có ý nghĩa lớn 
đối với chúng ta bởi vì phương thức này kết 
hợp được sức mạnh của luật pháp và bản sắc 
văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của đạo đức xã hội. 

Hiện nay, chúng ta chưa có cơ chế giám sát 
của nhân dân đối với chính quyền, nên nhân 
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dân cũng không biết giám sát chính quyền như 
thế nào, bằng cách nào? Đây là một trong 
những vấn đề mà chúng ta cần nghiên cứu để 
bảo đảm cho sự giám sát của nhân dân có hiệu 
lực, hiệu quả. 

Tôi được biết vừa qua Đảng đoàn Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình 
bày đề án về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám 
sát đảng viên, cán bộ, công chức ở khu dân cư, 
góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong 
sạch, vững mạnh. Đây là một trong những đề 
xuất quan trọng, thể hiện một khía cạnh giám 
sát của nhân dân đối với cán bộ, công chức và 
chính quyền nhà nước. Cũng phải tạo nên nhiều 
kênh giám sát khác mới có thể bảo đảm được 
sự giám sát của nhân dân đối với chính quyền 
nhà nước. 

Chúng ta đang xây dựng Nhà nước pháp 
quyên xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều 
kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong 
tình hình này, Nhà nước phải luôn chú trọng 
kết hợp thực hiện tốt chức năng xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, phải luôn gắn bó chặt chế 
nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc 
phòng, an ninh, chức năng đối nội, đối ngoại, 
hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, tổ 
chức thực hiện pháp luật và chính sách; trong 
khi nhấn mạnh chức năng giai cấp của nhà 
nước, chúng ta cũng cần thấy rằng việc thực 
hiện có hiệu quả chức năng công quyên là điều 
kiện thực hiện có hiệu quả chức năng giai cấp. 
Cũng cần lưu ý thêm rằng, chúng ta đang từng 
bước xây dựng Nhà nước pháp quyên trong 
điều kiện một đảng cầm quyền. Tổ chức Nhà 
nước pháp quyền hiêu theo thiết chế dân chủ tư 
sản đòi hỏi phân lập các quyền lập pháp, tư 
pháp và hành pháp. Để giải quyết xung đột giữa 
3 nhánh quyền lực này có Tòa án Hiến pháp. 
Còn trong thiết chế Nhà nước của mình, chúng 
ta không chủ trương phân lập mà là phân công, 
phối hợp. Vai trò điều hòa, phối hợp là một 
trong những nội dung lãnh đạo của Đảng? 
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tế, biến ngoại lực thành nội lực cho sự phát 
triên đất nước. Về mặt lý luận, cần làm rõ quan 
điểm của Việt Nam là tích cực và chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế, mở rộng hợp tác với các 
nước; lấy việc bảo đảm lợi ích quốc gia là 
nguyên tắc cao nhất của hội nhập và hợp tác 
quốc tế. Việt Nam muốn là bạn, là đối tác tin 
cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, vì 
hòa bình, độc lập và phát triển. Để nâng cao 
hiệu quả hội nhập và hợp tác quốc tế, việc xây 
dựng một hệ thống chính trị vững mạnh, một 
nền kinh tế độc lập tự chủ có ý nghĩa quyết 
định. 

Thứ tư, về Đảng lãnh đạo Nhà nước và vấn 
đề xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ 
nghĩa 

Đây là một trong những vấn đề lớn mà các 
đồng chí đã nghiên cứu, tổng kết. Trong chế độ 
ta, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, 
mọi quyền lực đều ở nơi dân. Để bảo đảm cho 
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và bảo 
vệ bản chất chính trị của Nhà nước, phải bảo 
đảm vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với 
Nhà nước vẫn là một vấn đề lý luận và thực tiễn 
cần được đi sâu hơn để làm sao việc tăng cường 
vai trò lãnh đạo của Đảng có tác động tích cực 
tới việc phát huy mạnh mề hơn nữa vai trò và 
hiệu lực của Nhà nước, nâng cao quyền làm 
chủ của nhân dân. Đảng lãnh đạo thông qua 
Nhà nước và hệ thống chính trị. Hội đồng đã 
chú ý nghiên cứu vấn đề này. Những kết quả 
mà các đồng chí đã đạt được trong quá trình 
nghiên cứu, tổng kết về phương thức lãnh đạo 
của Đảng đối với Nhà nước, về cơ bản tôi tán 
thành. Nhưng trong thực tế, tình trạng một số 
cơ quan đẳng vần giải quyết một số vấn đề 
thuộc chức năng, thấm quyền của cơ quan nhà 
nước; cũng có tình hình một số đồng chí lãnh 
đạo các cấp chính quyên, cơ quan nhà nước còn 
thụ động, thậm chí ỷ lại, dựa dẫm dưới hình 
thức "xin ý kiến" của cơ quan đảng ngay cả 
trong việc giải quyết những vấn đề thuộc chức 
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trách, thấm quyền của mình hoặc ngược lại. 
Làm thê nào đê khắc phục được tình trạng này, 
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một tăng lên nhưng hiệu lực quản lý, điều hành 
của Nhà nước cũng ngày một hiệu quả hơn, 
quyền lực của nhân dân được tăng cường hơn? 
đó vẫn là một vấn đề lý luận - thực tiễn bức xúc 
mà các cơ quan lý luận, các nhà chỉ đạo thực 
tiễn phải quan tâm giải quyết. 

Nghiên cứu vấn đề trên không thể tách rời 
với việc nghiên cứu luận cứ khoa học về Nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
về thể chế hóa mối quan hệ giữa Đảng - Nhà 
nước - Nhân dân để mối quan hệ đó thực sự 
được vận hành trong cuộc sông; về nguyên tắc 
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; vê vị trí 
tối thượng của luật pháp trong việc điều chỉnh 
các môi quan hệ xã hội; vê quan hệ trách nhiệm 
pháp lý qua lại giữa Nhà nước và công dân 
trong việc bảo đảm quyền con người, quyền 
công dân; về Quốc hội thực hiện chức năng lập 
hiến, lập pháp và thực hiện quyền giám sát tối 
cao; về nền hành chính dân chủ, trong sạch, 
vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa; về 
nên tư pháp trong sạch, độc lập, việc chủ động 
thực hiện chức trách đúng hiến pháp, pháp luật, 
của tòa án là biểu hiện trung tâm của công lý, 
công bằng:... Đây là những vấn đề lớn mà dưới 
góc độ nghiên cứu lý luận, chúng ta cần phải 
sớm có lời giải đáp. 

Chế độ ta là chế độ nhân dân làm chủ, nhân 
dân. là chủ thể duy nhất và tối cao của mọi 
quyền lực. Các cơ quan nhà nước tự nó không 
có quyền nào khác ngoài. quyên lực do nhân 
dân ủ ủy quyền. Trong vấn đề này, một vấn đề rất 
khó, rất quan trọng về lý luận và thực tiên mà 
giới lý luận nước nhà phải giải đáp, là cần làm 
thế nào để hình thành, hoàn thiện cho được cơ 
chế SaO cho không xảy ra tình trạng nhân dân 
Ủy quyền. cho Nhà nước rồi nhân dân lại mắt 
quyên. Nếu để xảy ra tình trạng nhân dân mất 
quyên thì cán bộ nhà nước sẽ trở thành "ông 
quan cách mạng": hành chính ở một số nơi trở 
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thành "hành dân là chính" như một vài báo chí 
đã nêu. Đây phải chăng là nguồn gốc sâu xa 
nhất của tình trạng quan liêu trong bộ máy nhà 
nước? 

Để góp phần khắc phục tình trạng quan liêu 
của Nhà nước, phải hoàn thiện các cơ chế, quy 
chế để nhân dân thực hiện quyền tham gia 
quyết định trong toàn bộ chu trình ra đời, tồn 
tại và hoạt động của Nhà nước; cần mang lại 
giá trị pháp lý cho những quy định đó. 

Nhân dân lập ra nhà nước thông qua cơ chế 
phổ thông đầu phiếu và bỏ phiếu kín; mọi hoạt 
động của nhà nước phải đặt dưới sự kiểm tra, 
giám sát của nhân dân; nhân dân có quyền bày 
tỏ tín nhiệm hay bất tín nhiệm với những bộ 
phận, những cá nhân giữ cương vị nhất định 
trong hệ thống tổ chức nhà nước... Trong chuỗi 
vấn đề này, có lẽ chúng ta phải hoàn thiện hơn 
nữa thiết chế bầu cử bắt đầu ngay từ khâu ứng 
cử, đề cử, giới thiệu nhân sự cho các danh sách 
bầu cử ở tất cả các cấp, ở tất cả các khâu để lựa 
chọn được đúng những người có phẩm chất đạo 
đức, có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm Vụ; 
cần nâng cao vai trò tranh cử trong thực chất. 


Cơ chế bảo đảm để nhân dân thực hiện trên 
thực tế vị trí chủ thể quyền lực nhà nước hiện 
nay được thực hiện dưới hai hình thức là dân 
chủ trực tiếp và dân chủ đại diện (thông qua 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp). Cơ 
chế dân chủ trực tiếp được thực hiện thông qua 
nhân dân trực tiếp bầu cử đại biểu Quốc hội, đại 
biểu hội đồng nhân dân và gần đây là thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Các cơ chế này đang 
từng bước được hoàn thiện. Ngoài ra, dân chủ 
của nhân dân còn được thực hiện qua hình thúc 
tự quản của nhân dân. Hoàn thiện phương thức 
dân chủ tự quản là một vấn đề có ý nghĩa lớn 
đối với chúng ta bởi vì phương thức này kết 
hợp được sức mạnh của luật pháp và bản sắc 
văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của đạo đức xã hội. 

Hiện nay, chúng ta chưa có cơ chế giám sát 
của nhân dân đối với chính quyền, nên nhân 
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dân cũng không biết giám sát chính quyền như 
thế nào, bằng cách nào? Đây là một trong 
những vấn đề mà chúng ta cần nghiên cứu để 
bảo đảm cho sự giám sát của nhân dân có hiệu 
lực, hiệu quả. 

Tôi được biết vừa qua Đảng đoàn Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình 
bày đề án về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám 
sát đảng viên, cán bộ, công chức ở khu dân cư, 
góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong 
sạch, vững mạnh. Đây là một trong những đề 
xuất quan trọng, thể hiện một khía cạnh giám 
sát của nhân dân đối với cán bộ, công chức và 
chính quyền nhà nước. Cũng phải tạo nên nhiều 
kênh giám sát khác mới có thể bảo đảm được 
sự giám sát của nhân dân đối với chính quyền 
nhà nước. 

Chúng ta đang xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều 
kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong 
tình hình này, Nhà nước phải luôn chú trọng 
kết hợp thực hiện tốt chức năng xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc, phải luôn gắn bó chặt chẽ 
nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc 
phòng, an ninh, chức năng đối nội, đối ngoại, 
hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, tổ 
chức thực hiện pháp luật và chính sách; trong 
khi nhấn mạnh chức năng giải. cấp của nhà 
nước, chúng ta cũng cân thấy rằng việc thực 
hiện có hiệu quả chức năng công quyền là điều 
kiện thực hiện có hiệu quả chức năng giai cấp. 
Cũng cần lưu ý thêm rằng, chúng ta đang từng 
bước xây dựng Nhà nước pháp quyền trong 
điều kiện một đáng cầm quyên. Tổ chức Nhà 
nước pháp quyên hiểu theo thiết chế dân chủ tư 
sản đòi hỏi phân lập các quyền lập pháp, tư 
pháp và hành pháp. Để giải quyết xung đột giữa 
3 nhánh quyền lực này có Tòa án Hiến pháp. 
Còn trong thiết chế Nhà nước của mình, chúng 
ta không chủ trương phân lập mà là phân công, 
phối hợp. Vai trò điều hòa, phối hợp là một 
trong những nội dung lãnh đạo của Đảng? 
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Cùng với việc bảo đảm và nâng cao hiệu lực 
lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, chúng ta 
phải dựa vào lực lượng của nhân dân, phát huy 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, có hệ thống pháp luật 
vững chắc. Phải tổ chức thật tốt các cơ quan 
nhà nước, phải xây dựng cho được một đội ngũ 
cán bộ, công chức có phâm chất cách mạng, 
đạo đức trong sạch, năng lực chuyên môn giỏi, 
có ý thức phục vụ nhân dân cao. 

Để phát huy vai trò là cơ quan tư vấn cho 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư về những vấn đề lý luận nhằm cung cấp 
cơ sở cho việc hoạch định đường lối, chính 
sách của Đảng cũng như việc định hướng các 
chương trình, đề tài cấp nhà nước về lý luận 
chính trị phục vụ trực tiếp cho công tác lãnh 
đạo của Đảng, Hội đông Lý luận Trung ương 
cần quy tụ, khai thác và phát huy mạnh mề hơn 
nữa tiêm lực nghiên cứu khoa học của tất cả các 
cơ quan lý luận, các học viện, viện, trường đại 
học, các cán bộ khoa học và tăng cường trao 
đôi khoa học VỚI các nước. Mặt khác, phải bám 
sát thực tiễn cuộc sống, qua đó › CÔng tác nghiên 
cứu sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thực tiễn, 
cần đặt việc tăng cường thâm nhập thực tiễn, 
tổng kết thực tiễn là một điều kiện tiên quyết. 
Việc Hội đồng làm tốt chức năng là cơ quan 
thường trực của Ban Chỉ đạo tổng kết một số 
vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đối mới 
mang lại cho chúng ta nhiều kinh nghiệm quý 
giá trong vấn đề này. Trong các năm tới, tôi 
mong Hội đồng tiếp tục phát huy tốt hơn nữa 
việc nghiên cứu lý luận gắn với thực tiễn đất 
nước để có nhiều đóng góp xứng đáng cho sự 
nghiệp cách mạng của Đang và nhân dân. 

Muốn nghiên cứu có kết quả, điều quan 
trọng là chúng ta phải nắm bắt thật nhanh nhạy 
tình hình trong nước và tình hình thế giới. Dưới 
tác động của cách mạng khoa học - công nghệ 
và toàn cầu hóa, mọi sự vật và hiện tượng đang 
diễn biến mau lẹ, những người làm công tác 
nghiên cứu lý luận phải bám sát cuộc sống 
để phản ánh đúng cuộc sống và có những 
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kiến nghị kịp thời với Ban Chấp hành Trung 
ương, Bộ Chính trị. Chúng ta phải đưa lý luận 
vào cuộc sống và lấy cuộc sống để kiểm 
nghiệm lý luận. 

Để tìm ra chân lý, việc bám sát thực tiễn, lấy 
thực tiễn là cơ sở và dùng thực tiễn để kiểm tra 
kết quả nghiên cứu là những vấn đề có ý nghĩa 
hết sức quan trọng. Song, dựa trên tiền đề là 
thực tiễn, chân lý còn được phát hiện ra qua 
tranh luận, thảo luận. Trong thảo luận, cần hết 
sức dân chủ, hết sức tránh quy chụp, áp đặt. Để 
mở rộng dân chủ trong nghiên cứu, thảo luận lý 
luận, Hội đồng cần có đóng góp tích cực vào 
việc hoàn thiện Dự thảo Quy chế Dân chủ trong 
nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn mà 
Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Viện Khoa 
học Xã hội Việt Nam chủ trì soạn thảo. Trong 
khi nghiên cứu, cũng cần phải phân ra cái ngắn 
hạn, cái trung hạn, cái dài hạn, nhằm vừa đáp 
ứng được những vấn đề trước mắt, vừa đáp ứng 
được những vấn đề lâu dài. 

Điều cuối cùng, tôi muốn đề cập là ngoài 
việc tô chức nghiên cứu tham mưu cho Đảng, 
hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, 
các cơ quan, các nhà nghiên cứu lý luận chính 
trị, tư tưởng cần đi đầu trong sinh hoạt chính trị 
tư tưởng của Đảng, qua đó vừa củng cố vững 
chắc niềm tin vào lý tưởng cách mạng của 
Đảng, của nhân dân ta, vừa đấu tranh kiên 
quyết và sắc bén đập tan mọi luận điệu xuyên 
tạc, "tâm lý chiến" mà các thế lực thù địch đang 
hằng ngày, hằng giờ gieo rắc nhằm chống lại 
Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân ta. 

Nhân dịp đầu năm mới, chúc Hội đồng 
Lý luận Trung ương tiếp tục phát huy vai trò 
trach nhiệm của mình, xứng đáng với sự tin cậy 
của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Chúc tất cả các đồng chí mạnh khỏe, hạnh 
phúc, thành đạt, cống hiến nhiều hơn nữa cho 
sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của 
dân tộc ta. 
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ĐƯỜNG LÔI CHÍNH TRỊ ĐỨNG ĐẮN 
` Ầ Ẫ 
Lầ YÊU TÔ QUYẾT ĐỊNH 
SỰ NGHIỆP LĨNH ĐO CỦIN ĐĂNG 


ẢNG Cộng sản Việt Nam ra đời là cột 
1E)”. chói lọi của lịch sử hiện đại dân 

tộc ta, là bước nhảy vọt to lớn của cách 
mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, đưa phong 
trào yêu nước Việt Nam lên trình độ tự giác 
cao, có lý luận khoa học soi đường, có giai câp 
tiên phong dẫn dắt, gắn liền cách mạng nước ta 
với cách mạng vô sản thế giới. Từ đây, lực 
lượng nhân dân, vốn là động lực chân chính 
của lịch sử, được nhân lên gấp bội. Từ đây, 
cách mạng nước ta có một lực lượng lãnh đạo 
gắn liền với một phương thức sản xuất Và ý 
thức hệ tiên tiến, thi dù khó khăn gian. khổ hy 
sinh đến mấy nhất định sẽ giành. thắng lợi. 
Nhìn lại chặng đường 75 năm, kể từ khi có 
Đảng, cách mạng Việt Nam thật phong phú, có 
sức sông và . phát triên mạnh mẽ. Sức sông và 
sức phát triển ấy bắt nguồn từ đường lối chính 
trị đúng đắn cùng trách nhiệm và năng lực tổ 
chức thực hiện đường lối đó của Đảng. 

Một chính đảng có tính cách mạng và khoa 
học phải thê hiện trước hết ở một đường lối 
chính trị đúng đắn mang, tính cách mạng và 
khoa học. Bởi vì, đường lối chính trị đúng đắn 
mang tính cách mạng và khoa học là yếu tố 
quyết định làm cho Đảng vững mạnh, nhân dân 
anh hùng, sự nghiệp cách mạng thắng lợi. 
Đường lối chính trị xác định mục tiêu và 
phương pháp cơ bản để đạt mục tiêu đó của 
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cách mạng trong thời gian dài và trong từng 
giai đoạn cách mạng nhất định, thể hiện bản 
chất của Đẳng. và là ngọn cờ tập hợp, cổ vũ, 
động viên quân chúng, nó quyết định vận 
mệnh của Đảng và của dân tộc. Kinh nghiệm từ 
thực tiên phong trào cộng sản và công nhân 
trên thế giới cho thấy trong cách mạng không 
có nguy cơ nào lớn hơn. nguy cơ sai lâm vê 
đường lối, không có sai lầm nào nghiêm trọng 
hơn sai lầm về đường lỗi. Đường lối chính trị 
đúng đắn là xuất phát của thắng lợi, đường lối 
chính trị sai lầm là xuất _ phát của thất bại. 
Đường lối chính trị quyết định công tác tư 
tưởng, công tác tổ chức và cán bộ. Đương 
nhiên, công tác tư tướng, công tác tô chức và 
cán bộ lại có ảnh hưởng đến việc xây dựng và 
tô chức thực hiện đường lối chính trị. Cho nên 
xây dựng Đảng đồng bộ trên tất cả các mặt 
chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó xâ 
dựng Đảng về chính trị, trước hết về đường lối 
chính trị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. 
Trong: Chính Cương vấn tắt mà đồng chí 
Nguyên. Ái Quốc đề ra khi tiến hành hội nghị 
hợp nhất thành lập Đảng, cũng như trong 
Cương lĩnh chính trị được thông qua tại 
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung 


* Thường trực Ban chỉ đạo biên soạn Toàn tập Văn kiện 
Đảng 


H1 


ương Đảng tháng 10-1930, đều cho thấy ngay 
từ khi mới ra đời, Đảng ta đã xác định đường 
lối chiến lược chung của cách mạng Việt Nam 
là trước làm cách mạng tư sản dân quyên, 
sau làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. Sự vận 
động của thực tiễn càng cho thấy đó là đường 
lối tống quát, bao trùm, quán xuyến các thời kỳ 
cách mạng. Đường lối này cũng có thể diễn đạt 
là trong điều kiện, hoàn cảnh của nước ta thì 
tiến hành cách mạng giải phóng nhân dân, giải 
phóng dân tộc phải gắn liên với xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, mục tiêu độc lập dân tộc găn liên 
với mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Đường lối đó đã 
phản ánh trung thành nhu cầu và lợi ích sâu xa 
của nhân dân, trước hết là nhân dân lao động, 
muốn được giải phóng thực sự, giải phóng triệt 
để, vĩnh viễn; dựa trên tinh thân và khả năng 
cách mạng không ngừng, có phân chia giai 
đoạn, bước đi kế tiếp nhau; dựa trên nhận thức 
quy luật tiến hóa của lịch sử loài người, nhận 
thức về số phận cuối cùng của chủ nghĩa tư bản, 
chủ nghĩa đế quốc và về tiền đồ rộng lớn của 
chủ nghĩa xã hội ... Cái thực chất của tính cách 
mạng và khoa học ở đây là sự lựa chọn con 
đường xã hội chủ nghĩa. Sự lựa chọn này phản 
ánh xu thế phát triển tất yếu của lịch sử nước ta, 
phù hợp quy luật khách quan và trào lưu của 
thời đại, đã trở thành lý tưởng phần đấu suốt 
đời của Hồ Chí Minh kê từ khi Người phát hiện 
ra con đường cách mạng Việt Nam là cách 
mạng vô sản; đồng thời, trở thành lý tưởng 
phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân ta suốt 75 
năm qua. 

Trong cách mạng dân tộc dân chủ, Đẳng ta 
đã xây dựng được đường lối chính trị đúng. Đó 
là thực hiện nhiệm vụ phản đế và phản phong 
một cách khăng khít, không thể tách rời, thực 
hiện dân tộc độc lập và người cày có ruộng. 
Cách mạng Tháng Tám thành công, khẳng 
chiến chống thực dân Pháp thắng lợi là kết quả 
trực tiếp của đường lối đúng đắn này. Trong 
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, đường lối của ta 
có sự kết hợp tuyệt vời giữa nhiệm vụ giải 
phóng dân tộc và nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa 
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xã hội, nhằm hoàn thành cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân trên cả nước, thống nhất nước 
nhà, đi lên chủ nghĩa xã hội. Đường lối cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân của Đảng ta thể 
hiện sự kiên định về chiến lược, sự sắc sảo, 
mềm dẻo về sách lược, sự phong phú, sáng tạo 
và linh hoạt về phương pháp cách mạng, và 
thực. tiễn chứng tỏ nó đóng vai trò nhân tố 
quyết định hàng đầu cho thắng lợi. 


Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp, miền Bắc được hoàn toàn giải 
phóng, Đảng ta đã kịp thời đề ra đường lối xây 
dựng . chủ nghĩa xã 3 hội ở nước ta. Đường lối này 
lần đầu tiên được xác định tại Đại hội II của 
Đảng (1960) - một cột mốc hết sức quan trọng 
trên con đường phát triển của Đảng và của cách 
mạng nước ta. Nó đánh dấu sự hình thành 
đường lối CƠ bản về cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước. Trải qua 40 năm 
cuối của thế kỷ XX và 5 năm đầu thế kỷ XXỊ, 
thực tiễn cách mạng vô cùng phong phú ‹ đi đôi 
với sự phát triển tư duy lý luận, đường lối cách 
mạng xã hội chủ nghĩa của Đẳng đã đã được bổ 
sung, phát triển liên tục qua các Đại hội, các 
hội nghị Trung ương và Bộ Chính trị. Và, đi 
nhiên đường lỗi xây dựng chủ nghĩa xã hội 
được bổ sung, phát triển liên tục ấy đã tác động 
trở lại đến thực tiễn, tạo nên những biến đối cho 
thế và lực của cách mạng nước ta hiện nay. 


Chi mấy năm sau Đại hội III, cả nước bước 
vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hội 
nghị Trung ương l2 khóa II, năm 1965 đã 
quyết định, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc trong hoàn cảnh cả nưỚc có chiến tranh, là 
hậu phương lớn cho miền Nam và miền Nam 
tiếp tục làm nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân 
chủ. Đây là một biểu hiện rất đặc thù của cách 
mạng Việt Nam : Dưới sự lãnh đạo của một 
Đảng Cộng sản, nhưng tiến hành đông thời hai 
chiên lược cách mạng có uan hệ chặt chẽ VỚI 
nhau. Đảng ta đã GIẢI quyết rất thành công mối 
quan hệ giữa hai chiến lược đó, phục vụ nhiệm 
vụ chung giải phóng hoàn toàn đất nước và 
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thống nhất Tổ quốc. Ở đây, thể hiện rất sinh 
động đường lối được hoạch định ngay từ ngày 
thành lập Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với 
chủ nghĩa xã hội, kết hợp chặt chế hai nhiệm vụ 
chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng 
bào ta ở miên Nam, trong khi đang chiến đấu 
vẫn luôn luôn hướng về miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa, đồng bào ta ở miền Bắc, trong khi xây 
dựng chủ nghĩa xã hội vẫn luôn luôn góp SỨC 
vào công CuỘC giải phóng : miền Nam; nhân dân 
cả nước hướng tiến tới thống nhất nước nhà. 
Tuy nhiên, ở giai đoạn này, Đảng ta cũng 
phạm một số khuyết điểm trong việc lãnh đạo 
và quản lý kinh tế. Yêu cầu của nhiệm vụ cách 
mạng chung của cả nước cũng như thực tiễn 
chiến đấu quyết liệt lúc bấy giỜ đã làm nổi bật 
ưu điểm và phần nào che lấp khuyết điểm. 
Quản lý kinh tẾ, xã hội với cơ chế kế hoạch 
hóa, tập trung, bao cấp trong điều kiện lúc đó 
chưa dễ dàng tránh khỏi. Một "chủ nghĩa xã hội 
thời chiến" trên mức độ nào đó là có lý do lịch 
sử. Cũng có khuyết điểm mà chúng ta đã bắt 
đầu nhìn thấy, song chưa dễ dàng sửa. Chính 
trong lúc đang còn chiến tranh, Nghị quyết 20 
của Ban Chấp hành Trung ương,” khóa II 
(4-1972), đã định ra chủ trương cải tiến quản lý 
kinh tế, xóa bỏ quản lý hành chính bao cấp, 
thực hiện phương thức kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa, song một mặt do nhận thức bị giới hạn 
bởi trình độ chung của cả hệ thống xã hội chủ 
nghĩa, mặt khác do hoàn cảnh khách quan lúc 
đó chưa cho phép sửa chữa một cách căn bản, 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang dốc sức 
vào trận chiến đấu toàn diện cuối cùng khi tình 
thế cách mạng xuất hiện khả năng giải phóng 
hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 


Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, 
đất nước thống nhất, Đảng ta đã xác định đưa 
cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đây là một 
quyết định lịch sử đúng đắn, trung thành với 
Cương lĩnh 1930 của Đảng, phù hợp với sự vận 
động của thực tiễn, bù đặp cho sự hy sinh vô 
cùng to lớn của đông bảo và chiến sĩ cả nước vì 
lý tưởng cách mạng suốt 45 năm. Đại hội IV 
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của Đảng đã đề ra đường lối chung vê cách 
mạng xã hội chủ nghĩa trong cả nước. Trong 
việc xác định đường lối, Đảng ta đã cố gắng 
vận dụng và phát triền chủ nghĩa Mác - Lê-nin 

tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách In? 
Việt Nam, phát triển một bước đường lối cách 
mạng xã hội chủ nghĩa đã được hoạch định từ 
Đại hội HI và được bổ sung trong quá trình thực 
hiện, thể hiện ý thức độc lập, tự chủ, sáng tạo, 
sự trăn trở tìm tòi một mô hình chủ nghĩa xã hội 
thích hợp với dân tộc ta và điều kiện mới trên 
thế giới. 

Trên cơ sở kiên trì học thuyết Mác - Lê-nin 
về vấn đề Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, đường lối cách mạng xã hội 
chủ nghĩa do Đại hội IV đề ra đã có điểm phát 
triển mới là: nhấn mạnh phát huy tỉnh thần làm 
chủ tập thể của nhân dân lao động, với mong 
muốn bảo đảm cho dân thật sự là chủ và làm 
chủ đất nước. Đó thực chất cũng muốn nói là 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhưng do chưa tính 
hết các điều kiện thực tế, chúng ta đã nhấn 
mạnh quá mức và đưa ra một số chủ trương 
chưa phù hợp; đồng thời, đề ra đường lối chung 
là: tiên hành đồng thời ba cuộc cách mạng, 
trong đó cách mạng khoa học - kỹ thuật là then 
chốt... công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là 
nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ quá độ. Điều 
này phù hợp với đặc điểm và đòi hỏi của một 
nước từ sản xuất nhỏ, kinh tế nghèo nàn và lạc 
hậu, bỏ qua chế độ tư bản đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Tuy nhiên, lúc đó xác định việc hoàn thành 
VỀ CƠ bản quá trinh đưa nên kinh tế nước ta từ 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
kết thúc thời kỳ quá độ, trong vòng l§ - 
20 năm, là không đánh giá đúng tình hình trong 
nước và quốc tế. Từ đó dẫn đến chủ trương bỏ 
qua “bước đi ban đầu"; bố trí cơ cầu sản xuât và 
cơ cầu đầu tư không hợp lý, vượt quá nguồn lực 
có sẵn; tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa các 
thành phần kinh tế cá thể và tư bản tư doanh ở 
miền Nam một cách vội vã, ô ạt; tổ chức lại sản 
xuất theo quy mô lớn trong nông nghiệp, kéo 
theo mở rộng quy mô hợp tác xã, quy mô xã, 
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huyện, tỉnh; mở rộng và duy trì quá lâu cơ chế 
quản lý thời chiến... đã làm mất động lực phát 
triển khi chuyển sang lấy xây dựng kinh tế làm 
nhiệm vụ trọng tâm. 

Tuy đã xây dựng được một số công trình và 
cơ sở công nghiệp quan trọng tạo thuận lợi cho 
việc ốn định và phát triên kinh tế sau này, 
nhưng nhìn chung việc thực hiện đường lối Đại 
- hội IV đề ra là không đưa lại hiệu quả mong 
muốn, đời sống nhân dân tiếp tục khó khăn, 
kinh tế - xã hội rơi vào khủng hoảng. Vốn có 
truyền thống, bản lĩnh cách mạng và khoa học, 
xuất phát từ thực tiễn, Đảng ta đã kịp thời đề ra 
những quyết định quan trọng tại Hội nghị 
Trung ương 4 khóa IV (7-1978) và Hội nghị 
Trung ương 6, khóa IV (8-1979), đánh dấu sự 
khởi đầu của đối mới tư duy kinh tế. Đại hội V 
của Đảng (3-1982) đã có quyết định điều chỉnh 
một bước về đường lỗi, về bước đi của công 
nghiệp hóa: xác định nước ta còn đang ở chặng 
đường đầu của thời kỳ quá độ; lấy nông nghiệp 
là mặt trận hàng đầu để ổn định kinh tế - xã hội, 
phát triển sản xuất hàng tiêu dùng, xây dựng 
một số cơ sở công nghiệp nặng phục vụ nông 
nghiệp và công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, 
coi đó là nội dung của công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa trong chặng đường đầu. 


Mặc dù, có điều chính. một bước Về đường 
lối, nhưng tình hình kinh tẾ - xã hội vẫn tiếp tục 
khó khăn và diễn biến xấu, thực tiễn đòi hỏi 
gay gắt phải có lối ra căn bản để thoát khỏi tình 
trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội. Trong khi 
chuân bị cho Đại hội VI, những kết luận của Bộ 
Chính trị, khóa V về ba quan điểm kinh tế (cải 
tạo quan hệ sản xuất, đối mới cơ cấu kinh tẾ, CƠ 
chế quản lý) là đánh dấu sự hình thành cốt lõi 
của tư duy kinh tế mới. Đại hội VI của Đảng 
(12-1966) đề ra đường lối đối mới toàn điện đất 
nước, đánh dấu bước ngoặt vê ầ phát triển đường 
lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, đánh dấu bước 
chuyên rất quan trọng trong nhận thức của 
Đảng về chủ nghĩa xã hội, về thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
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Chỉ 5 năm sau, kế từ Đại hội VI, chiều 
hướng phát triển của tình hình kinh tế - xã hội 
cho thây đường lối đổi mới là đúng đắn, hợp 
quy luật, có sức sống, hợp lòng dân. Trước tình 
hình sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước 
Đông Âu và diễn biến xấu của công cuộc cải tổ 
ở Liên Xô, Đại hội VH của Đảng ta (6-1991), 
đã xây dựng được một hệ quan điểm đổi mới, 
thê hiện tính cách mạng và tính khoa học là tiếp 
tục đối mới và đôi mới có nguyên: tắc; đặc biệt 
đã đề ra Cương lĩnh "xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”. Cương 
linh này là ngọn cờ chiến đấu vì thắng lợi của 
sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam từng 
bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, định hướng 
cho mọi hoạt động của Đảng trong giai đoạn â ày 
và cả trong những thập niên tới. Đó là kết quả 
tông kết thực tiễn không chỉ của 5 năm đổi mới 
mà của cả nhiều năm Xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, không chỉ của nước ta mà cả những kinh 
nghiệm thành công và thất bại của các nước xã 
hội chủ nghĩa, là kết quả vận dụng và phát triên 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh trong điều kiện mới. 

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ của Đảng 
(1-1994) và tiếp đó là, Đại hội VIH (6-1996) và 
Đại hội IX (4-2001) đều xác định nước ta đang 
trong thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, đã chỉ ra nội dung, 
phương pháp, bước đi của công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa trong điều kiện hiện nay, đề ra 
mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 nước ta về cơ 
bản trở thành một nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại. 

Nhìn lại gần 20 năm thực hiện đường lối đối 
mới, bộ mặt xã hội nước ta có nhiều thay đối 
tích cực, tăng trưởng kinh tế cao, đời sống nhân 
dân được cải thiện, chính trị ổn định, an ninh - 
quốc phòng được giữ vững, quan hệ đối ngoại 
được mở rộng, vị thế quốc tế tăng lên, tạo nên 
thế và lực mới của cách mạng nước ta. Điều ấy, 
một lần nữa chứng tô. một đường lối chính trị 
đúng đắn sẽ có sức sống to lớn (rong đời sống 
Xã hội, trong sự nghiệp lãnh đạo của Đảng. 
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Trong 75 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta 
không phải không có lúc vấp váp, phạm sai 
lầm, khuyết điểm. Đó là những sai lầm, khuyết 
điểm trong lãnh đạo đấu tranh những năm đầu 
sau khi thành lập Đảng, trong cải cách ruộng 
đất, chỉnh đốn tô chức, trong lãnh đạo kinh tế 
dẫn đến tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã 
hội... Nhưng, một đảng vững mạnh là biết nhận 
ra sai lầm, có thái độ kiên quyết, dũng cảm sửa 
chữa sai lầm và biết cách sửa chữa sai lầm có 
hiệu quả. Đảng ta là như thế. Đảng đã tự phê 
bình những khuyết điểm trong tổ chức đầu 
tranh những ngày đầu sau khi thành lập, rồi 
phong trào đấu tranh lại lên cao với những hình 
thức mới và khi thời cơ đến đã lãnh đạo Tổng 
khởi nghĩa tháng 8-1945 đại thắng lợi. Năm 
1956, Đảng đã nhận lỗi trước dân về sai lầm 
trong cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức, rồi 
kiên quyết sửa sai, biết cách sửa sai có hiệu 
quả, bảo đảm đại đoàn kết toàn dân, ổn định xã 
hội. Năm 1986, Đảng cũng dũng cảm nhìn 
thắng vào sự thật, nói rõ sự thật về thực trạng 
đất nước và khuyết điểm trong lãnh đạo kinh tê, 
rồi kiên quyết, dũng cảm tiến hành công cuộc 
đôi mới. 

Biết nhận sai lầm, khuyết điểm, kiên quyết 
sửa chữa có hiệu quả, là phẩm chất và năng lực 
không thể thiếu của _TEƯỜi lánh đạo, nhằm có 
những điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cần thiết 
đối với đường lỗi chính trị, bảo đảm cho đường 


lối chính trị luôn luôn đúng đắn, mang tính. 


cách mạng, và khoa học, bảo đảm cho sự nghiệp 
lãnh đạo của Đảng, cho lợi ích của nhân dân và 
toàn thể dân tộc. Chỉ có đường lôi chính trị 
đúng đắn, có tính cách mạng và khoa học mới 
đoàn kết nhất trí trong Đảng, đoàn kết nhất trí 
trong xã hội, tiễn lên giành những thắng lợi to 
lớn. 

Bảy mươi lăm năm qua cho Đảng ta nhữn 
kinh nghiệm quý giá để có được đường lôi 
chính trị đúng đăn, có tính cách mạng và khoa 
học. Đó là : 

Một, trung thành và vận dụng sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là 
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nên tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành 
động của Đảng và nhân dân ta, trước hết là nền 
tảng tư tưởng của đường lối chính trị do Đảng 
đề ra. 

Hai, trung thành với lợi ích của giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân 
tộc, kế thừa và phát huy truyền thống của dân 
tộc, tiếp thu tính hoa văn hóa nhân loại; biết 
tham khảo kinh nghiệm đấu tranh của nhân dân 
thế BIỚI, của phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế. 

Ba, nêu cao tỉnh thân độc lập, tự chủ, sáng 
tạo ngay từ khi xây dựng đường lối chính trị. 
Kinh nghiệm xương máu cho thấy hễ khi nào 
độc lập, tự chủ, sáng tạo là thành công, hễ khi 
nào giáo điều, rập khuôn máy móc, thiếu tỉnh 
thân độc lập, tự chủ là sai lầm, tổn thất; bởi lẽ, 
mỗi nước, mỗi dân tộc, mỗi đảng, mỗi thời 
điểm lịch sử đều có những đặc điểm và hoàn 
cảnh không giống nhau. 

Bốn, phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ của 
toàn Đảng, toàn dân. Thành công trong việc 
sửa chữa sai lầm và xác định đúng đắn đường 
lối đối mới vừa qua, một nguyên nhân quan 
trọng là Đảng ta đã giữ vững nguyên tắc sinh 
hoạt, mở rộng dân chủ trong Đảng và trong xã 
hội, biết lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên 
và nhân dân, không chủ quan, thỏa mãn. Kinh 
nghiệm này cũng có nghĩa là phải thường 
xuyên bám sắt thực tiễn, coi trọng tông kết thực 
tiễn, nghiên cứu lý luận, kết hợp chặt chẽ và 
nhuần nhuyễn lý luận với thực tiễn. Thực tiễn 
công cuộc đối mới đang đặt ra nhiều vấn đề cần 
nghiên cứu, tổng kết, trả lời, nhằm bổ sung, 
hoàn thiện đường lối chính trị của Đảng. Đó là: 
bối cảnh mới vô cùng phong phú và đầy phức 
tạp của tình hình thế giới; mô hình cụ thể của 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; vấn đề công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển kinh tế 
nhiều thành phân; thực hiện cơ chế thị trường 
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LỰA CHO?1 VÀ TRIẾN [HAI 
CÁC GIẢI PHÁP PHÁT THIÊN 
II3H TẾ - XÃ HỘI HĂR1 2005 


HEO đánh giá của Chính phủ, nhiệm 
| vụ kinh tế - xã hội năm 2004, các chỉ 
tiêu do Quốc hội đề ra sẽ hoàn thành 
và hoàn thành vượt mức, có chỉ tiêu vượt 
mức khá cao (có 3 chỉ tiêu: mức tăng giá cả, 
mức giảm tỷ lệ sinh, tổng mức vốn đầu tư 
toàn xã hội là có thể không đạt hoặc chỉ đạt 
xấp xỉ kế hoạch đề ra). Kinh tế tiếp tục tăng 
trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng tông sản 
phẩm trong nước (GDP) là 7,7%, trong đó 
khu vực nông - lầm - ngư nghiệp tăng 3,3%, 
khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 
10,2%, khu vực dịch vụ tăng 13%. Đây - là 
mức tăng trưởng cao nhất trong 7 năm gần 
đây và liên tục năm sau cao hơn năm trước. 
Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2005 rất nặng 
nề và cũng rất cụ thể. Năm 2005, năm cuối 
cùng của kế hoạch 5 năm (2001 - 2005), nền 
kinh tế Việt Nam đứng trước những thuận lợi 
lớn do kết quả phát triển kinh tế - xã hội 4 
năm qua, do các cuộc cải cách kinh tế nhiều 
nước sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế có tác 
dụng tích cực cho phát triển kinh tế thế giới. 
Xu hướng liên kết kinh tế khu vực và song 
phương có sự điều chỉnh đáng kể đang diễn 
ra nhanh có tác động đến quá trình phát triển 
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ĐĂNG VĂN THANH ° 


kinh tế - xã hội nước ta. Tuy nhiên, tình hình 
chính trị thế giới còn diễn biến phức tạp, khó 
lường: giá dầu mỏ thế giới đang ở mức cao 
và đang biến động bất thường có tác động 
mạnh đến giá cả hàng tiêu dùng và dịch vụ. 
Những thách thức của toàn cầu hóa kinh tế 
đang đòi hỏi Việt Nam phải quan tâm giải 
quyết hàng loạt vấn đề từ tạo dựng khuôn 
khổ pháp lý đến nâng cao năng lực cạnh 
tranh của nền kinh tế. Mục tiêu và chỉ tiêu 
của kế hoạch năm 2005 là phải phần đấu với 
mức cao nhất, đạt cho được nhiệm vụ kế 
hoạch 5 năm (2001 - 2005), vừa tăng trưởng 
cao, vừa bảo đảm sự ốn định bền vững của 
nền kinh tế. Mục tiêu tăng trưởng tông sản 
phẩm trong nước là 8 - 8,5% đòi hỏi quyết 
tâm cao, có nhiều giải pháp đột phá. Nhưng 
mức tăng trưởng này vẫn còn mang tính tuần 
tự (năm 2001: 6,89%; năm 2002: 7,08%; 
năm 2003: 7,26%; năm 2004: 7,6%). Nếu 
đạt tốc độ tăng trưởng cận trên là 8,5%, vẫn 
chưa đạt được chi tiêu tăng trưởng bình quân 
T,5%/năm do Đại hội IX của Đảng đề ra, vậy 


* PGS, TS, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Ngân sách 
của Quốc hội 
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cần phấn đấu cho mục tiêu tăng trưởng kinh 
tế năm 2005 ở mức 8,5% - 8,8%. 

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 
và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2005, cần tập trung lựa chọn và triển 
khai một cách tích cực, có hiệu quả các giải 
pháp sau: 

Thứ nhất: Phải bằng các hình thức phong 
phú đa dạng, các giải pháp cụ thể, thiết thực 
để khai thác và huy động tối đa mọi nguôn 
lực trong và ngoài nước, chủ yếu là trong 
nước cho đầu tư phát triển. Đông thời SỬ 
dụng có hiệu quả, đúng mục đích từng ngun 
vốn, thúc _đây kinh tẾ tăng trưởng cao, ôn 
định và bên vững. 

Nhờ phát huy nội lực, năm 2004 vốn đầu 
tư trong nước tăng cả về số tuyệt đối và tỷ 
trọng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 
251 nghìn tỉ đồng. Vốn đầu tư trong nước 
chiếm 72% trong tổng vốn đầu tư toàn xã 
hội. Chính phủ đã phát hành trái phiếu chính 
phủ, công trái giáo dục để có thêm vốn đây 
nhanh việc xây dựng các công trình giao 
thông, thủy lợi trọng điểm, kiên cố hóa 
trường học. Đây là nguôn vốn quan trọng hỗ 
trợ cho đầu tư trong cân đối ngân sách nhà 
nước. Nhờ nguôn vốn đầu tư của Nhà nước, 
kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được xây 
dựng thêm và nâng cấp. 

Tuy nhiên, trong việc sử dụng vốn nhà 
nước vẫn thiếu tập trung, bị co kéo nhiều 
mục tiêu, bố trí đàn trải nhiều dự án, công 
trình. Tình trạng dàn trải trong đầu tư diễn ra 
ngay từ chủ trương đầu tư đến quyết định và 
kế hoạch đầu tư vốn. Có nhiều công trinh, dự 
án triển khai chậm, kéo dài, khối lượng đầu 
tư xây dựng dỡ dang lớn, gây lãng phí và 
kém hiệu quả. Có công trình, dự án đầu tư đã 
không đúng từ quy hoạch. Tình trạng thất 
thoát, lãng phí vốn đầu tư xây dựng cơ bản 


trong các giai đoạn, các khâu của quá trình 
đầu tư. Việc thực hiện và giải ngân các 
nguồn vốn tín dụng đầu tư nhà nước, nguồn 
vốn ODA, nguồn vốn trái phiếu chính phủ, 
công trái giáo dục đều chậm, không bảo đảm 
tiến độ như đã phê duyệt. 

Tình trạng đầu tư trên đã ảnh hưởng đến 
chất lượng và hiệu quả tăng trưởng kinh tế. 
Mức chênh lệch giữa tốc độ tăng trưởng giá 
trị sản xuất và giá trị gia tăng còn lớn, vừa do 
cơ cấu đầu tư có phần chưa hợp lý, quyết 
định đầu tư chưa sát, vừa do tình trạng thất 
thoát, lãng phí khá nghiêm trọng. Hiệu quả 
sử dụng vốn đầu tư thấp. Đầu tư cho một chỗ 
làm mới cao hơn so với hiệu quả .mang lại 
(để tạo ra một chỗ việc làm mới cần đầu tư 
gần 1000 USD, trong khi đó năng suất lao 
động chỉ đạt 750 USD/người lao động). Hiệu 


quả đầu tư thấp còn biêu hiện rõ qua sự tăng 


lên quá nhanh của hệ số ICOR, tăng từ 3,9 ở 
thời kỳ 1996 - 2000, đã lên gần 5,0 trong giai 
đoạn 2001 - 2004. Năng suất sản xuất một số 
ngành chưa cao. Trong nông nghiệp, giá trị 
sản xuất trên một đơn vị diện tích chỉ đạt 
bình quân 19 triệu đồng/ha/năm. Trong lâm 
nghiệp, năng suất sinh khối rừng trồng sản 
xuất bình quân mới đạt 7 - 8 m3/ha/năm; chất 
lượng rừng thấp, đất trống còn nhiều. Bên 
cạnh một số ngành công nghiệp tăng khá như 
lắp ráp xe máy, điện, khai thác dầu, than đá, 
phân bón..., một số sản phẩm có mức tăng 
không tương ứng với nhu câu của các ngành 
trong nước như: thép, sản phẩm thép (tăng 
7,5%), động cơ đi-ê-zen (tăng 4,6%), mây 
bơm công nghiệp (tăng 4,4%), thuốc trừ sâu 
(tăng 4,2%), xi-măng (tăng 7%) v.v.. 

-Cần có sự đánh giá một cách toàn diện và 
xử lý hợp lý mối quan hệ giữa nguôn lực 
trong nước và ngoài nước. Khai thác và sử 
dụng tốt hơn các nguồn lực trong nước, nhất 
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là nguôn lực trong dân, nguôn lực từ đất đai, 
tài sản công. Tiếp tục giữ tỷ lệ động viên vào 
ngân sách nhà nước trên 22% GDP. Bảo đâm 
tông nguồn vốn đầu tư phát triên toàn xã hội 
đạt xấp xỉ 300 nghìn tỉ đồng, tăng 17,5% - 
19,5% so với năm 2004, bằng 36,5% GDP. 
Đa dạng hóa các phương thức để mở rộng 
phạm vi xã hội hóa cả trong kinh tế và xã hội. 
Áp dụng các cơ chế phủ hợp, bình đẳng cho 
kinh tế dân doanh về mặt bằng kinh doanh, 
tiếp cận với các nguôn tín dụng, tiếp nhận 
những chính sách khuyến khích của Nhà 
nước, tham gia thị trường. Xóa bỏ sự phân 
biệt đối xử và bảo đảm quyền bình đẳng thực 
sự giữa các chủ thể kinh tế. Tiếp tục cải thiện 
môi trường thu hút đầu tư nước ngoài, kế cả 
-đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. Xây dựng 
và ban hành Luật Khuyến khích và Bảo hộ 
đầu tư áp dụng chung cho các doanh nghiệp 
trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài. Bảo đảm quyền kinh doanh 
của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài được mở rộng phù hợp với các cam kết 
mở cửa thị trường theo các hiệp định thương 
mại song phương, trong đàm phân gia nhập 
Tổ chức Thương mại thế giới. Khắc phục các 
trở ngại trong giải ngân vốn ODA như phối 
hợp với các nhà đầu tư, các nhà tài trợ cải 
tiến thủ tục, bố trí đủ vốn đối ứng, giải phóng 
và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ... 

Tạo lập và phát triển mạnh thị trường vốn 
trung hạn và dài hạn, nhất là thị trường chứng 
khoán, hoạt động thuê mua tài chính, cơ cấu 
lại hệ thống ngân hàng, CƠ cầu nguồn vốn, cơ 
cầu lại nợ của nền kinh tế, nợ của ngân 
hàng... nhằm tăng khả năng huy động và 
cung ứng vốn dài hạn, trung hạn cho nền 
kinh tế. Chủ động điều hành chính sách tài 
chính tiền tệ, tỷ giá và lãi suất, sử dụng có 
hiệu quả các công cụ nợ để huy động và điều 


15 


Dang Ông tan ( NRW (Xem... 


Tạp chí Gộng sản 


hòa các nguồn vốn. Có cơ chế bảo đảm, tạo 
niềm tin cho nhân dân, cho các nhà đầu tư 
đối với pháp luật và sự ổn định chính sách để 
họ yên tâm đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. 

Tạo môi trường thuận lợi để ngày càng có 
nhiều tổ chức, cá nhân cùng Nhà nước đầu tư 
phát triên một số ngành, lĩnh vực. Có chính 
sách ưu đãi, cơ chế thông thoáng và ốn định 
trong các lĩnh VựC ÿ tế, đào tạo đại học, cao 
đẳng, dạy nghề, văn hóa, giải trí, giáo. dục 
mầm non, thể dục - thể thao..., trước hết tại 
các đô thị, thành phố lớn. Thực hiện chuyên 
một phần vốn ngân sách nhà nước đang đầu 
tư ở đô thị, thành phố sang đầu tư cho địa bàn 
nông thôn, miền núi, biên giới có nhiều khó 
khăn, khó có điều kiện xã hội hóa. 

Thứ hai: Theo dõi sát diễn biến thị 
trường, giá cả; tẬp trung chọn lựa và triên 
khai có hiệu quả các giải pháp ôn định thị 
trường, kiểm soát và kiềm chế sự tăng giá 
hàng hóa, dịch vụ. Đông thời, cần chủ động 
vận hành nên kinh tế phù hợp với mặt bằng 
giá mới đã được tạo lập. 

Thực tế cho thấy, ngay trong 4 tháng đầu 
năm 2004, chỉ số giá hàng tiêu dùng và dịch 
vụ đã tăng 5,4%, vượt mức cả năm theo Nghị 
quyết của Quốc hội (tăng không quá 5%) và 
đến tháng 12-2004 tăng 9,5%. Đó là mức 
tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. 
Khác với các năm trước, giá cả thường tăng 
trong 2 - 3 tháng đầu năm, sau đó giảm và 
giữ ổn định, còn năm 2004, giá tăng liên tục 
qua các tháng và tăng ở hầu hết các mặt 
hàng. Giá lương thực và thực phẩm tăng cao 
(giá thực phâm tăng 16,8%, lương thực tăng 
12,5%). Giá nguyên liệu, vật liệu công 
nghiệp, vật tư nông nghiệp, dịch vụ cũng 
tăng ở mức cao. Giá tăng ở diện rộng, chưa 
có dấu hiệu giảm đã ảnh hưởng đến đời sống 
của những người làm công ăn lương, tầng lớp 
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lao động nghèo thành thị và nông thôn. Đối 
với sản xuất công nghiệp, xây dựng và dịch 
vụ, giá nguyên liệu đầu vào tăng đã trực tiếp 
làm giảm sức cạnh tranh, làm chậm tiến độ 
đầu tư xây dựng cơ bản, tiêu tốn thêm vốn 
đầu tư. 

Trong năm 2005 giá cả sẽ còn biến động 
do những yếu tố khách quan và nguyên nhân 
chủ quan của nền kinh tế. Muốn giữ mức 
tăng giá, năm 2005 dưới 6,5%, cần chủ động 
chọn lựa và áp dụng các giải pháp ổn định, 
kiểm soát giá cả, xử lý các ảnh hưởng của giá 
cả đến tăng trưởng kinh tế, lạm phát và thu 
chi ngân sách nhà nước. Thời gian qua, các 
biện pháp kiểm soát giá độc quyền, giám sát 
các kênh phân phối một số hàng hóa, chính 
sách thắt chặt tiền tệ, neo tỷ giá, giảm thuế 
nhập khẩu, bù giá dầu, áp dụng giá trần cho 
một số mặt hàng chiến lược, điều chỉnh giá 
xăng, dầu, các quy định xử lý vi phạm pháp 
luật về giá... đã được triển khai, góp phần 
kiềm chế tăng giá, nhưng chưa kịp thời và kết 
quả còn hạn chế. Cần đánh giá đúng mức độ 
lạm phát và nguyên nhân của nó đề có giải 
pháp kịp thời. Các giải pháp bình ốn thị 
trường giá cả, kiềm chế tăng giá phải đi cùng 
với việc chủ động xử lý các vấn đề kinh tế - 
tài chính, xử lý các mối quan hệ trên mặt 
bằng giá mới. 

Giá cả, lạm phát, tăng trưởng kinh tế và 
đời sống có mối quan hệ hữu cơ, nhân quả. 
Việc ốn định thị trường, kiểm soát “giá cả 
phải áp dụng đồng bộ các biện pháp bằng tập 
trung có trọng điểm cho sản xuất, cho tăng 
trưởng kinh tế để điều chỉnh quan hệ cung - 
cầu, áp dụng linh hoạt chính sách thuế, phí, 
chị tiêu công quỹ, trong đó có ngân sách nhà 
nước, chính sách tiền tệ, tín dụng, vấn đề lãi 
suất tiền gửi, tiền cho vay, tỷ giá, dự trữ bắt 
buộc đối với tiền gửi. Thực hiện việc cơ cấu, 
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cơ cấu lại các nguồn vốn của nền kinh tế, của 
ngân hàng, cơ cấu lại nợ, giảm nợ xấu và sử 
dụng có hiệu quả các công cụ nợ. Xem lại và 
duy trì mối quan hệ hợp lý giữa tăng vốn huy 
động và tăng dư nợ cho vay tín dụng. Để đạt 
tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 8,5%, chúng 
ta không thể thắt chặt tín dụng, áp dụng 
chính sách tài khóa thắt chặt, mà tiếp tục duy 
trì tăng chi tiêu của Chính phủ, tăng trưởng 
tín dụng ở mức hợp lý. Nâng cao hiệu quả 
đầu tư, xử lý linh hoạt các công cụ của chính 
sách tiền tệ, bảo đảm cân đối tông thể quan 
hệ tiền hàng bằng sự kiểm soát khối lượng 
tiền lưu thông phù hợp tốc độ tăng khối 
lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ. Có giải 
pháp mạnh giảm nợ xấu của nên kinh tế, việc 
sử dụng vốn tiền gửi ngắn hạn cho vay trung 
và dài hạn cần đảm bảo trong giới hạn, tăng 
cường sử dụng linh hoạt các công cụ nợ có 
tính thanh khoản cao. 

Tổ chức tốt hơn thị trường và lưu thông 
các mặt hàng trọng yếu. Hinh thành các kênh 
phân phối hợp lý, kiếm soát tình trạng độc 
quyền. Ngăn ngừa và xử lý nghiêm tỉnh trạng 
lũng đoạn giá, không, để xảy ra tình trạng 
tăng giá thép, giá thuốc như đầu năm 2004. 
Kiểm soát giá cả một số mặt hàng thiết yếu 
đối với sản xuất, đời sống nhân dân như 
lương thực, một số thuốc chữa bệnh, dầu, sắt 
thép, xi-măng... Vấn đề rất quan trọng là áp 
dụng kiên quyết các biện pháp thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu 
dùng. Năm 2005 hãy là năm thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí công quỹ nhà nước 
(chứ không chỉ ngân sách nhà nước), chống 
lãng phí thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ 
bản. Kiểm soát chặt chế và thực hiện bằng 
được các chủ trương tiết kiệm 10% chỉ tiêu 
thường xuyên, tiết kiệm mua sắm, chỉ tiêu tài 
sản công trong lễ khởi công, khánh thành, 
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tông kết, kỷ niệm... kiểm soát việc cung ứng 
tiền cho nền kinh tế, thực hiện kiên quyết các 
biện pháp kinh tế, biện pháp hành chính - 
kinh tế vào những thời điểm và phạm vì thích 
hợp đối vỚI hàng. hóa, dịch vụ thiết yếu cho 
sản xuất và đời sống V.V., 

Thứ ba: Phải tiếp tục đây mạnh việc sắp 
xếp, đôi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. 
Năm 2005 là năm đột phá trong cổ phân hóa 
doanh nghiệp nhà nước. Có biện pháp tích 


cực, đây nhanh tiên độ và mở rộng diện cô 


phân hóa, hoàn thành tốt kế hoạch cổ phân 
hóa 

Tổ chức lại, sắp xếp, cô phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước là một chủ trương lớn của 
Đảng và Nhà nước nhằm củng cố, nâng cao 
vai trò chủ động và hiệu quả hoạt động của 
các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế 
thị trường, hội nhập kinh tế khu vực và thế 
giới. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vừa qua 
còn rất chậm. Theo báo cáo của Bộ Tài chính 
và Ban Chỉ đạo đôi mới doanh nghiệp nhà 
nước, tính chung từ 2001 đến 8-2004, cả 
nước có 2.068 doanh nghiệp, bộ phận doanh 
nghiệp hoàn thành việc sắp xếp lại. Trong 
đó, 8 tháng đầu năm 2004, có 615 doanh 
nghiệp nhà nước đã hoàn thành sắp xếp, 
chuyên đối sở hữu, tăng đáng kể so với cùng 
kỳ năm trước, nhưng so với kế hoạch 2004 
(tính cả 700 doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ 
phần hóa năm 2003 chuyền sang) thì mới đạt 
hơn 40%. Cô phần hóa còn khép kín; chỉ có 
8% cổ phần thuộc về các cô đông bên ngoài 
doanh nghiệp, còn lại cán bộ quản lý và 
người lao động trong doanh nghiệp nắm 
54%, Nhà nước nắm 38%. Doanh nghiệp cô 
phân thuộc diện nhà nước nắm tối thiêu 51% 
cổ phần phát hành lần đầu vẫn chiếm 46,6%. 
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chưa 
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thu hút được các nhà đầu tư chiến lược và các 
nhà đầu tư có tiềm năng trong và ngoài nước. 
Quan trọng hơn, với cơ cấu vốn như vậy 
không thể thay đổi được phương thức quản 
trị doanh nghiệp và phương thức kinh doanh 
có hiệu quả hơn. Vốn nhà nước được cô phần 
hóa còn quá ít (6%), các doanh nghiệp cổ 
phân hóa có quy mô nhỏ chiếm 84%. Trong 
chỉ đạo, điều hành, nhận thức cũng như trong 
cơ chế, chính sách liên quan đến việc định 
giá tài sản, Xử lý tài chính, giải quyết lao 
động dôi dư... của các doanh nghiệp được tổ 
chức lại, cô phần hóa còn nhiều vướng mắc. 


Để đẩy mạnh hơn nữa việc sắp xếp, đối 
mới và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp nhà nước, cần đặt ra 
mục tiêu đến cuối năm 2005 tổ chức lại, cổ 
phần hóa, chuyển đổi được ít nhất 30% tổng 
số doanh nghiệp nhà nước còn lại hiện nay; 
rút được khoảng 1/3 số vốn của Nhà nước tại 
các doanh nghiệp nhà nước để bổ sung đủ 
vốn cần thiết cho một số doanh nghiệp nhà 
nước trọng yếu và đầu tư vàO một sô mục 
đích khác có hiệu quả kinh tế cao. Sớm hoàn 
thiện pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan 
đến tô chức lại, cô phần hóa, chuyên đổi 
doanh nghiệp nhà nước, nhất là những vẫn đề 
liên quan đến quy trình cổ phần hóa, đến 
định giá tài sản, việc đưa giá trị quyền sử 
dụng đất vào giá trị doanh nghiệp, xác định 
phần vốn góp của doanh nghiệp nhà nước 
trong liên doanh, xử lý nợ của doanh nghiệp, 
giải quyết lao động đôi dư. Sửa đôi tiêu chí 
phân loại để sắp xếp doanh nghiệp nhà nước 
theo hướng mở rộng diện cô phần hóa và đa 
dạng hóa sở hữu doanh nghiệp nhà nước. 
Sớm có văn bản hướng dẫn chế độ, chính 
sách đối với các chức danh quản lý và điều 
hành doanh nghiệp như chủ tịch hội đồng 
quản trị, tổng giám đốc (giám đốc), phó tông 
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giám đốc (phó giám đốc) và kế toán trưởng 
nếu không được Nhà nước cử làm đại diện 
phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần 
hóa. Đối mới cơ chế quản lý đối với phần 
vốn nhà nước trong doanh nghiệp cổ phần, 
đối với doanh nghiệp nhà nước sau khi đã cổ 
phần hóa hoặc chuyển đổi để nâng cao hiệu 
quả sử dụng vốn, đổi mới công nghệ, cung 
cách quản lý, tạo động lực cho doanh nghiệp 
phát triển. Mở rộng đối tượng là người nước 
ngoài được tham gia mua cổ phần trong các 
doanh nghiệp nhà nước. 

Thứ tư: Cần có biện pháp cụ thể nâng cao 
chất lượng công tác quản lý và điều hành 
ngân sách nhà nước. Cơ cấu lại nguôn thu và 
Chị. Tăng tỷ lệ thu nội địa, thu từ hoạt động 
kinh tế, tăng chí đâu tư cho vùng kinh tế 
động lực và ưu tiên đầu tư phát triển cho các 
vùng còn nhiều khó khăn. Nâng cao hiệu quả 
các khoản chỉ ngân sách nhà nước. 

Theo đánh giá bước đầu, thu ngân sách 
nhà nước năm 2004 vượt dự toán và tăng so 
với thực hiện năm 2003 ở mức cao, tỷ lệ 
động viên đạt 23,5% GDP. Ty trọng thu nội 
địa đạt 55,1% tổng thu ngân sách nhà nước, 
cơ cầu nguồn thu chuyển dịch theo hướng 
tích cực. Nếu dự toán thu sát với thực tế sẽ là 
công cụ hữu hiệu đòi hỏi và thúc đây các 
ngành, các địa phương phát trên. mạnh 
nguồn thu và khai thác triệt để nguồn thu, 
chủ động bố trí chi và theo đó làm tăng tính 
minh bạch trong quản lý ngân sách nhà nước. 
Năm 2004, thu ngân sách nhà nước tăng, 
nhưng số tăng thu từ sản xuất, kinh doanh 
(nguồn thu có tính vững chắc) đạt thấp, 
chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng số tăng thu 
ngân sách nhà nước (19,3%). Đặc biệt, thu từ 
doanh nghiệp nhà nước giảm so với dự toán 
và so với năm 2003, chỉ tăng bằng một nửa 
tốc độ tăng thu của khu vực doanh nghiệp có 


vốn đầu tư nước ngoài và khu vực dân doanh. 
Số tăng thu từ dầu thô chiếm 33,4% tông số 
tăng thu và thu từ nhà, đất chiếm 29 8%. 
Thực trạng và nguyên nhân của thu ngân 
sách nhà nước nói trên cần được quan tâm 
trong điều hành kinh tế, tài chính vĩ mô. _ 

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 
được tính toán sát thực tế sẽ chủ động hơn 
trong bố trí chi ngân sách nhà nước. Xây 
dựng dự toán ngân sách nhà nước một cách 
tích cực theo hướng tỷ lệ tăng thu (kể cả yếu 
tố tăng giá) phải lớn hơn tốc độ tăng trưởng 
GDP; tốc độ tăng thu phải cao hơn tốc độ 
tăng chi; tốc độ tăng chi đầu tư phát triển 
phải cao hơn tốc độ tăng chi thường xuyên. 
Vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát 
triển cần được bố trí tập trung hơn. Chi ngân 
sách nhà nước cần bố trí trong một kế hoạch 
chi trung hạn. Số vượt thu phải quan tâm bố 
trí thêm cho đầu tư phát triển, tăng đầu tư cho 
vùng kinh tế động lực, ngành và lĩnh vực 
kinh tế quan trọng, có tiềm năng và năng lực 
cạnh tranh, các công trình trọng điểm; đồng 
thời ưu tiên tăng đầu tư cho các vùng đồng 
bào dân tộc có nhiều khó khăn, khu vực biên 
giới, tăng khả năng bảo đảm nhiệm vụ 
quốc phòng và an ninh, trật tự ở mọi địa bàn 
trong cả nước, giải quyết một số vấn đề xã 
hội bức xúc. 

Nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2005 rất 
nặng nề, không chi cho năm 2005 mà cho cả 
nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2001 - 2005. Chỉ 
có phấn đâu với quyết tâm cao, dưới sự chỉ 
đạo sát saO của các cấp ủy, chính quyền chủ 
động triển khai một cách đồng bộ các giải 
pháp, phát huy năng lực cao nhất của từng 
người, từng đơn vị, từng ngành, từng địa 
phương... mới có thê đạt được nhiệm vụ, mục 
tiêu đã đề ra. L1 
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VỀ VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT 
TRONG VIỆC BẢO VỆ CON NGƯỜI 


RONG hệ thống lý luận cách mạng của 
| Hồ Chí Minh, tư tưởng của Người vê 


pháp luật và vai trò của pháp luật trong 
việc bảo vệ con người chiếm một vị trí quan 
trọng. Pháp luật được Người đề cập là pháp luật 
mới, pháp luật xã hội chủ nghĩa. Pháp luật xã 
hội chủ nghĩa thể hiện ý chí, nguyện vọng của 
nhân dân lao động - chủ thể của cách mạng với 
sự ra đời của Nhà nước mới - Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa - Nhà nước của nhân dân lao động. 
Pháp luật xã hội chủ nghĩa có bản chất tiến bộ 
khác hẳn các kiêu pháp luật trong chế độ có áp 
bức, bóc lột trước đó, vi nó được hình thành dựa 
trên chế độ sở hữu công cộng. Pháp luật xã hội 
chủ nghĩa ghi nhận địa vị chủ thê xã hội, nhà 
nước, quyền lực chính trị của nhân dân lao động 
mà nên tắng là liên minh giai cấp công nhân, 
nông dân và đội ngũ trí thức. Nó cũng là công 
cụ để tổ chức bộ máy nhà nước phục vụ nhân 
dân, ghi nhận và bảo vệ quyền con người, quyền 
công dân. 

Tư tưởng của Người về pháp luật và vai trò 
của pháp luật trong việc bảo vệ con người được 
hình thành từ rất sớm. Ngay từ năm 1919, trong 
bản "Yêu sách của nhân dân An Nam" gửi Hội 
nghị Véc-xây, Người đã đòi hỏi phải thay thế 
chế độ cai trị dựa vào sắc lệnh bằng chế độ cai 
trị theo luật. Trong bản yêu sách đó, Người 
cũng đòi hỏi cải cách nền pháp lý ở Đông 
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Dương, người bản xứ cũng phải được hưởng 
những bảo đảm về mặt pháp lý như người Âu. 


Tư tưởng của Người về pháp luật là làm cho 
pháp luật thực sự của nhân dân, do nhân dân và 
vì nhân dân. Người đặc biệt lưu ý đến vai trò 
của pháp luật trong việc bảo vệ con người. Con 
người ở đây chính là toàn thể nhân dân lao động 
Việt Nam, mà cụ thể là giai cấp công nhân, 
nông dân, đội ngũ trí thức và các tầng lớp nhân 
dân lao động khác. Người khẳng định, việc xây 
dựng nhà nước và hệ thống pháp luật bảo đảm 
nguyên tắc nhất quán: Bao nhiêu lợi ích là vì 
dân. Bao nhiều quyên hạn đêu của dân. Nguyên 
tắc này, thể hiện tư tưởng của Người về việc xây 
dựng nhà nước, hệ thống pháp luật phục vụ 
nhân dân. Bởi vì, quyền lực nhà nước, pháp luật 
nhà nước đều xuất phát từ dân mà Ta. Nói cách 
khác, nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà 
nước, còn pháp luật xuất phát từ cuộc sống chứ 
không phải từ trên trời rơi xuống. Pháp luật thể 
hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Người 
khẳng định, vai trò quan trọng nhất của pháp 
luật là ghi nhận địa vị pháp lý làm chủ của nhân 
dân lao động và sự thay đôi địa vị có tính lịch 
sử của nhân dân ta, từ người dân nô lệ trở thành 
người chủ thực sự của đất nước. 


: ThS, Viện Khoa học Chính trị, Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh 
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Để ghi nhận địa vị pháp lý làm chủ của nhân 
dân thì phải có Hiến pháp và hệ thống pháp luật, 
vì Hiến pháp là đạo luật quan trọng nhất quy 
định những nguyên tắc cơ bản trong việc xây 
dựng nhà nước, xác định địa vị ¡ pháp lý của nhân 
dân, bảo vệ quyên con người, quyên công dân. 
Người viết: "Trước chúng ta bị chế độ quân chủ 
chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân 
không kém phân chuyên chế, nên nhân dân ta 
không có hiến pháp, nhân dân ta không được 
hưởng quyên tự do dân chủ. Chúng ta phải có 
một bản hiến pháp dân chủ" Œ, Chính vì vậy, 
chỉ sau khi giành chính quyền chưa đầy một 
tháng, ngày 20-9-1945, trên cương vị Chủ tịch 
Chính phủ lâm thời, Người đã ký sắc lệnh thành 
lập Ban Dự thảo Hiến pháp, do Người làm 
Trưởng ban. Trong phiên họp ngày 9-1-1946, 
Quốc hội khóa I, nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa đã chính thức thông qua bản Dự thảo Hiến 
pháp đầu tiên của nước ta. Ngay Điều I1, Hiến 
pháp năm 1946 đã thể hiện rõ tư tưởng của 
Người: Nước Việt Nam là một nước dân chủ 
cộng hòa, tất cả quyên bính trong nước là của 
toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt 
nòi giống, g£I trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn 
giáo. 4 nghĩa to lớn của bản Hiến pháp Tây, 
được Người khẳng định trong bài phát biểu bế 
mạc kỳ họp Quốc hội thông qua nó: Hiến pháp 
đó tuyên bố với thế giới biết dân tộc Việt Nam 
đã độc lập, Hiến pháp đó tuyên bồ với thế giới 
biết dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi qu yên tự do. 
Những luận điểm cơ bản đó đã thể hiện vai trò 
to lớn của pháp luật trong việc ghi nhận vị thế 
làm chủ đất nước của nhân dân, xác lập nguyên 
tắc của pháp luật hiện đại - nguyên tắc chủ 
quyền của nhân dân và tiếp tục được thể hiện 
trong các Hiến pháp Việt Nam sau này. 

Người cho rằng, pháp luật bao giờ cũng phản 
ánh lợi ích, bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị: 
Luật pháp cũ là ý chí của thực dân Pháp, không 
phải ý chí chung của toàn thể nhân dân ta. Luật 
pháp cũ đặt ra để giữ gìn trật tự xã hội thật, 
nhưng trật tự ấy chỉ có lợi cho thực dân, phong 
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kiến. Tư bản đặt ra luật pháp để trừng trị công 
nhân và nông dân lao động. Vai trò của pháp 
luật cũ là thể hiện ý chí, bảo vệ quyên lợi, duy 
trì sự thống trị của giai cấp thống trị, công cụ để 
đàn áp của giai cấp thống trị đối với quần chúng 
nhân dân lao động. Có nghĩa là pháp luật đó 
thực hiện vai trò trấn áp của thiểu số giai cấp 
thống trị với đa số nhân dân lao động. Còn, pháp 
luật của chúng ta thể hiện ý chí, nguyện vọng 
của giai cấp công nhân, nhân dân lao động được 
nâng lên thành luật. Nó bảo vệ quyền lợi của 
giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao 
động chiếm đa số trong xã hội. Theo Người, 
pháp luật của chúng ta thật sự dân chủ vì nó bảo 
vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân 
lao động. Pháp luật của chúng ta tôn tại trên cơ 
sở tiền đề là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất 
mà ở đó lợi ích của nhà nước, của tập thể cùng 
lợi ích của cá nhân căn bản là nhất trí. 

Vai trò của pháp luật còn thể hiện ở chỗ pháp 
luật là cơ sở pháp lý để xây dựng nhà nước phục 
vụ nhân dân. Pháp luật quy định tổ chức và hoạt 
động của bộ máy nhà nước, quy định quyền hạn, 
trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức 
để bảo đảm họ thực sự là "công bộc" của nhân 
dân. Bản chất của pháp luật thể hiện bản chất 
của Nhà nước ta mà theo tư tưởng của Người 
là, "nhà nước của dân, do dân, vì dân". Theo 
Người, chúng ta phải xây dựng một. bộ máy 
chính quyên trong sạch, vững mạnh để phục vụ 
nhân dân. "Các công việc của Chính phủ làm 
phải nhằm vào một mục đích duy nhất là mưu tự 
do, hạnh phúc cho mọi người. Cho nên Chính 
phủ nhân dân bao giờ cũng phải đặt quyền lợi 
nhân dân lên trên hết thấy. Việc gì có lợi cho 
dân thì làm, việc gì có hại cho dân thì tránh" (2), 
Muốn nhà nước thực sự vững mạnh phục vụ 
nhân dân thì tổ chức và hoạt động của nó phải 
tuân theo pháp luật. Quyền hạn và trách nhiệm 


(1), (2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 4, tr 8, tr22 
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của các nhân viên trong bộ máy công quyền 
phải được quy định chặt chẽ và tuân theo pháp 
luật. Bộ máy nhà nước dân chủ được hình thành 
theo một trình tự thủ tục nhất định do pháp luật 


quy định. Theo Người, phương thức tốt nhất để 


hình thành nhà nước của dân là nhà nước được 
lập ra bằng con đường bầu cử, nhân viên nhà 
nước thực thí, thừa hành quyên hạn thông qua sự 
ủy thác của nhân dân, và: tổng tuyên cử là một 
dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những 
người có tài, có đức để gánh vác công việc nước 
nhà. 

“Trong tư tưởng của Người, tổ chức bộ máy 
nhà nước, là không theo tam quyền phân lập 
kiêu tư sản, nhưng phải phân định chức năng của 
các yếu tố cấu thành bộ máy nhà nước để bộ 
máy đó hoạt động thông suốt và có hiệu lực, 
hiệu quả phục vụ cao nhất quyền lợi của nhân 
dân. Hiến pháp năm 1946 xác định quyền lực 
nhà nước là thống nhất. Theo đó, Nghị viện 
nhân dân là cơ quan có quyền lực cao nhất của 
Nhà nước ta. Sự phân công trong bộ máy nhà 
nước sẽ tránh được việc lạm quyền gây thiệt hại 
đến đợi ích của nhân dân, vẫn bảo đảm được 
quyên lực nhà nước là thông nhất v vì nó là quyền 
lực của nhân dân. 


Theo Người, vai trò của pháp luật còn được 
thể hiện trong việc bảo vệ quyên COII Người, 
quyên công dân. Khi trở thành quyền pháp định, 
quyền con người, quyền công dân là ý chí chung 
của toàn xã hội, được xã hội phục tùng, được 
quyền lực nhà nước bảo vệ. Quyền Con người, 
quyền công dân khi được Hiến pháp, pháp luật 
ghi nhận trở nên độc lập với bất kỳ quyền uy 
nào, kể cả các cơ quan, viên chức nhà nước cao 
nhất. Ngay sau khi giành được chính quyền, 
Người đã trực tiếp soạn thảo Tuyên ngôn độc 
lập để khẳng định quyền tự do, độc lập, quyền 
bất khả xâm phạm của một dân tộc. Trong văn 
kiện bất hủ đó, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc 
ta, vấn đề quyền con người được chính thức đề 
cập: Tất cả mọi người sinh ra đêu có quyên bình 
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đẳng. Tạo hóa cho họ những quyên không ai có 
thể xâm phạm được, trong những quyên ấy, có 
quyên được sống, quyên tự do và quyên mưu 
câu hạnh phúc. Và, Người đã nâng quyền con 
người thành quyền ‹ của dân tộc: Nghĩa là tất cả 
các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, 
dân tộc nào cũng có quyên sống, quyên sung 
sướng và quyên tự do. 

Nhà nước ta đã chú trọng bảo vệ những 
quyền mà nhân dân ta chưa được hưởng nếu 
không có sự thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám đưa tới sự ra đời của Nhà nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa. Hiến pháp năm 1946 đã ghi 
nhận một loạt quyền rất cơ bản của công dân 
Việt Nam trên các phương điện chính trị, kinh 
tế, văn hóa, xã hội. Một loạt quyền rất tiền bộ 
cũng được Hiến pháp này ghi nhận như: quyền 
tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và 
hội họp, tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng. 
Hiến pháp này quy định: "Đàn bà ngang quyền 
với đàn ông về mọi phương diện" (Điều 9) và 
"Tất cả công dân Việt Nam đều bình đẳng trước 
pháp luật, đều được tham gia chính quyền và 
công cuộc kiến quốc" (Điều 7). Như vậy, mặc 
dù ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn nhưng Hiến pháp năm 1946 đã long trọng 
tuyên bố ghi nhận, bảo vệ những giá trị quyền 
con người mà nhân dân ta đã giành được, xem 
nó là cốt lõi của Hiến pháp dân chủ. Tư tưởng 
Hồ Chí Minh về vai trò của pháp luật trong việc 
bảo vệ quyên con người, quyên công dân được 
tiếp tục thể hiện ở các bản hiến pháp tiếp theo 
của nước ta với xu hướng ngày càng mở rộng 
các quyền con người, quyên công dân; đồng 
thời, xác định những nghĩa vụ mà công dân phải 
thực hiện đối với nhà nước và xã hội. 

Pháp luật còn thể hiện vai trò xác định mối 
quan hệ bình đăng giữa Nhà nước với công dân. 
Cụ thể là quan hệ giữa các cơ quan nhà nước, 
nhân viên nhà nước với công dân. Đây là mối 
quan hệ đa dạng, phức tạp, mang tính quyền lực 
nhà nước, khi cơ quan nhà nước, nhân viên 
nhà nước là người thừa hành có quyên ra lệnh 
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đối với công dân. Ngược lại, công dân lại là 
người chủ của nhà nước. Pháp luật ghi nhận địa 
vị làm chủ đất nước của công dân, quy định 
những quyên con người cơ bản, trong đó có 
quyên bầu cử, ứng cử, quyền tham gia quản lý 
nhà nước, quản lý xã hội để công dân xây dựng 
nhà nước. Trong tư tưởng của Người, "làm chủ" 
không bao giờ chỉ là quyền mà đó còn là nghĩa 
vụ, trách nhiệm đạo đức và nghĩa vụ pháp lý. 
Trong quan hệ giữa nhà nước và công dân, trong 
sinh hoạt cộng đồng, quan hệ giữa công dân với 
công dân trong một chế độ xã hội đang phát 
triển theo con đường xã hội chủ nghĩa thì quyền 
luôn đi liền với nghĩa vụ. Người nhân mạnh: 
"Nhân dân có quyên lợi làm chủ thì phải có 
nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân" 6), 
Quan điểm trên đầy của Người bắt nguồn sâu 
sa từ nguyên lý bao quát về "Nhà nước do dân" 
Đối với nhà nước, nguồn gốc quyền lực và _ 
nguôn gốc sức mạnh đều ở nơi dân, mọi hoạt 
động của nhà nước đều dựa vào sức dân với tư 
cách là một cộng đồng. Nhưng cộng đồng là do 
các cá nhân công dân, thành viên cộng đồng hợp 
lại mà thành. Chính vì vậy, trách nhiệm của mỗi 
thành viên công dân là phải xây dựng nhà nước, 
trách nhiệm đó phải được pháp luật hóa thành 
"nghĩa vụ công dân". Theo Người, trong chế độ 
ta, lợi ích của nhà nước, lợi ích tập thể, cùng lợi 
ích của cá nhân căn bản là nhất trí. Cho nên, khi 
được hưởng những quyền lợi do nhà nước và tập 
thể mang lại cho mình thì mọi người công dân 
phải tự giác làm tròn nghĩa vụ với nhà nước, với 
tập thể. Trong trường hợp này, nhà nước chỉ 
đóng vai trò là người điều phối, quản trị, tổ 
chức, phân phối lại. Trong tư tưởng của Người, 
khi mối quan hệ với dân, nhà nước không bao 
giờ là người ban ơn, làm phước. Nguyên tắc 
bình đẳng trong mối quan hệ giữa nhà nước và 
công dân được Hiến pháp và pháp luật Việt 
Nam ghi nhận và bảo vệ. Hiến pháp năm 1946 
bên cạnh việc ghi nhận quyền lợi cơ bản của 
công dân cũng có chế định "Nghĩa vụ của công 
dân". Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm những 
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quyền con người, quyền công dân, đồng thời, 
công dân phải có nghĩa vụ tuân thủ sự điều hành 
của nhà nước, có nghĩa là nhà nước có quyền 
yêu cầu công dân thực hiện các nghĩa vụ đã 
được pháp luật quy định. Có thể khái quát mối 
quan hệ giữa nhà nước và công dân mà ở đó 
quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia và 
ngược lại. Mối quan hệ này được pháp luật ghi 
nhận và bảo đâm với mục đích duy trì sức mạnh 
của nhà nước, đông thời, hiện thực hóa những 
quyền lợi của nhân dân. 

Một nội dung quan trọng nữa trong tư tưởng 
của Người vê vai trò của pháp luật trong việc 
bảo vệ con người là vai trò quản lý xã hội bằng 
pháp luật. Nếu đặt yêu sách thứ bảy trong bản 
"Yêu sách của nhân dân An Nam": "Thay chế 
độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật" 
bên cạnh cũng yêu sách thứ bảy nhưng đã được 
diễn ca: "Bảy xin Hiến pháp ban hành/ Trăm 
điều phải có thần linh pháp quyền"), chúng ta 
sẽ dễ dàng nhận thấy sự định hình rất sớm. Ở 
Người một quan niệm hoàn chỉnh về yêu cầu 
quản lý xã hội bằng pháp luật trong một xã hội, 
nhà nước dân chủ. Khi đề ra yêu sách thay chế 
độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật, 
Người đã mặc nhiên thừa nhận cần có pháp luật, 
nhưng không phải là pháp luật bất kỳ, mà là 
pháp luật của một chế độ dân chủ, thể hiện được 
ý chí của đa số bằng một cơ quan đại diện do cử 
tri bầu ra và ban hành bằng hình thức luật. 
Nhưng để có một nhà nước pháp quyền thực thụ, 
một nhà nước dân chủ, thực sự quản lý xã hội 
bằng pháp luật mà chỉ đề cập, hoặc dù có nhân 
mạnh SỰ cần thiết thay đối hình thức văn bản sắc 
lệnh bằng. hinh thức luật nhằm đem lại sự thay 
đổi về chất, xét về mặt dân chủ của hình thức 
văn bản, thì điều đó tuy rất quan trọng, rất cần, 
nhưng dù sao vẫn chưa thể bao quát. Vì vậy, khi 
yêu sách được diễn ca, vấn đề lại được đề cập 


.từ một phương diện hoàn toàn mới và được 


-_ (3) Hồ Chí Minh: Sđữđ, t 7, tr 452 - 
(4) Hồ Chí Minh: Sđđ, t 1, tr 436, 438 
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nâng cấp thành yêu sách: "Bảy xin Hiến pháp 
ban hành". Vì ai cũng rõ, Hiến pháp là hình thức 
văn bản pháp luật không chỉ cao hơn luật về mặt 
hiệu lực pháp lý mà còn cả về mặt dân chủ, về 
mặt pháp quyền; đồng thời, lại đề cập đến một 
phương diện cơ bản mới: "Trăm điều phải có 
thần linh pháp quyền”. “Trăm điều ” là một đại 
lượng có tính tuyệt đối, nhưng rất cụ thể, được 
sử dụng theo cách ẩn dụ để đề cập đến một cái 
chung, bao quát. Còn "thần linh pháp quyền", 
lại là một cách nói theo ngôn ngữ ngày nay, là ý 
thức, tinh thần pháp luật, nhưng rõ ràng khi 
Người nói đến "thần linh pháp quyền" là muốn 
đề cập đến một phạm trù mà tính chất và ý nghĩa 
của nó cao hơn ý thức, tỉnh thần pháp luật. Theo 
Người, "trăm điều" là mọi hành vi, mọi hoạt 
động ở mọi nơi, mọi lúc của các cơ quan, nhân 
viên nhà nước, của mọi công dân phải thể hiện 
được "thần linh pháp quyền". Ý thức, tinh thần 
pháp luật phải chi phối, chỉ đạo mọi hành vị, 
hoạt động của bộ máy nhà nước, mọi cơ quan 
nhà nước, môi trường pháp chế bao trùm đời 
sống xã hội. Nói đến phát huy vai trò của pháp 
luật trong xã hội, Người thường xuyên quan tâm 
đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp 
luật. Năm 1950, khi nói chuyện với cán bộ 
ngành tư pháp, Người lưu ý: Chúng ta cân thấy 
luật pháp nước ta chưa đủ. Chúng ta phải có 
trách nhiệm góp phân làm cho luật pháp. của ta 
tốt hơn, ngày càng phong phú hơn; cố gắng 
làm cho luật pháp dân chủ ngày càng nhiều hơn, 
tốt hơn. 

Trung thành với tư tưởng của Hồ Chí Minh, 
các bản Hiến pháp năm 1959, 1980 và 1992 tiếp 
tục khẳng định vai trò quan trọng mang tính 
quyết định của pháp luật trong việc bảm đảm 
quyền con người, quyền công dân ở nước ta. Có 
thể khẳng định, lịch sử hình thành và phát triển 
hệ thông pháp luật nước ta cũng chính là sự bảo 
vệ quyền con người, quyền công dân băng pháp 
luật. Bảo vệ quyên con người, quyền công dân 
trở thành nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp và 
hệ thống pháp luật Việt Nam. Điều 50, Hiến 
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dâu năm 1992, khẳng định: Ở nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyên con 
người vê chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã 
hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyên công 
dân và được quy định trong Hiến pháp và luật. 
Điều này khẳng định vai trò quan trọng của 
pháp luật trong VIỆC ghi nhận và bảo vệ quyền 
con người, quyền công dân cơ bản. Không 
những quyền con người, quyền công dân được 
pháp luật nói chung bảo vệ mà cụ thể là Hiến 
pháp và luật do Quốc hội - cơ quan quyền lực 
nhà nước cao nhất ban hành. Có nghĩa là chỉ có 
Hiến pháp và luật - những văn bản có giá trị 
pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật nước 
ta mới được quy định những quyền con người, 
quyền công dân còn các văn bản dưới luật khác 
không được quy định mà chỉ được hướng dẫn để 
các quyền đó được hiện thực hóa trong đời sống 
Xã hội. Pháp luật quy định một hệ thống các 
quyền con Tgười, quyền công dân trên tất cả các 
lĩnh vực của đời sông xã hội tạo Ta CƠ chế pháp 
lý cho VIỆC hiện thực hóa quyên con người, 
quyền công dân ở nước ta hiện nay. 

Pháp luật của nhà nước ta thể hiện ý chí, 
nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi 
ích của nhân dân lao động, ghi nhận địa vị làm 
chủ đất nước của nhân dân, xác lập những 
nguyên tắc trong việc tổ chức và hoạt động của 
bộ máy nhà nước trong việc phục vụ nhân dân, 
bảo vệ quyền con người, quyền công dân, xác 
lập mối quan hệ bình đẳng giữa nhà nước và 
công dân và bảo đảm ôn định xã hội và tôn 
trọng con người. N gày nay, những tư tướng của 
Người về vai trò của pháp. luật trong việc bảo 
đảm quyền con người, quyền công dân tiếp tục 
được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vận dụng 
một cách sáng tạo. Hiến pháp và hệ thống pháp 
luật nước ta luôn hướng đến việc bảo đảm quyên 
con người, quyền công dân, tạo ra cơ chế pháp 
lý nhằm hiện thực hóa quyền con người, quyền 
công dân trên thực tế. Đó cũng chính là những 
biểu hiện sinh động sự trung thành của chúng ta 
đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
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HÀ QUANG NGỌC "* 


HỈNH quyền địa phương là bộ phận 

cấu thành hữu cơ của hệ thống chính 

quyền nhà nước, có vai trò quan trọng 

trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

và phục vụ nhân dân. Gần 60 năm qua, cùng 

với sự lớn mạnh của nhà nước cách mạng do 

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chính 

quyên địa phương cũng không ngừng được 

củng có, tăng cường và phát triên, đáp ứng kịp 

thời yêu câu cách mạng của mỗi thời kỳ, đóng 

góp to lớn vào sự nghiệp Phu của đât nước, 
của dân tộc. 

Trong giai đoạn đổi mới, chính quyền địa 
phương đã có bước phát triển mới về chức 
năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt 
động. Chức năng, nhiệm vụ chính quyền địa 
phương đã được xác định lại, không còn trực 
tiếp thực hiện tổ chức quản lý kinh doanh mà 
tập trung cho việc quản lý nhà nước trong 
phạm vi lãnh thổ và tổ chức cung ứng các dịch 
vụ công. Tổ chức bộ máy cũng được sắp xếp 
cho phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã 
hội và trinh độ năng lực cần bộ công chức. Các 
đơn vị hành chính địa phương ở cả ba cấp phần 
lớn đã có quy mô nhỏ hơn. Hội đồng nhân dân 
- Cơ quan đại biêu và quyền lực của địa phương 
được củng có. Thường trực hội đồng nhân dân 
ở cấp.tỉnh, huyện được hình thành. Số lượng 
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z5 
Nêu tăng thêm. Phương thức 
^ _ lựa chọn đại biêu vào hội 
C7 Ề ä ¿2 V đồng nhân dân mặc dù vân 


ưu tiên cho cơ cấu nhưng 
đã có SỰ chú trọng hơn 
đun =, đến chất lượng, trình độ 
đại biêu. Ủy. ban nhân dân 
cũng được tổ chức sắp xếp 
lại. Ở cấp tỉnh số các Ủy 
viên ủy ban là trưởng các 
sở, ban, ngành đã giảm. 
Các cơ quan giúp việc của 
Ủy ban nhân đần - Sở, ngành ở tỉnh, phòng, ban 
ở huyện, được tổ chức lại, được điều chỉnh chức 
năng, nhiệm vụ theo hướng quản lý nhà nước 
đa ngành, đa lĩnh vực ở địa phương phù hợp với 
những điều chỉnh của các bộ, ngành trung 
ương. Số lượng các sở, ban, ngành ở tỉnh đã 
giảm từ 38 đến 40 xuống còn 20 - 24 đầu mối; 
các phòng, ban ở huyện từ 20 đến 27 xuống 
10 - 15 đầu mối. Tổ chức bộ máy hành chính 
cấp xã cũng có những sự điều chỉnh cho phù 
hợp hơn với đặc điêm, tính chất công tác của 
chính quyền cơ sở trong tỉnh hình mới, hinh 
thành các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân. Những thay đối này đã góp phần 
làm cho các câp chính quyền địa phương trong 
thời gian qua hoạt động có hiệu quả hơn, đóng 
góp thiết thực vào việc phát triển kinh tế - Xã 
hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội ở địa phương. 

. Tuy nhiên, những đối mới, cải cách về CƠ 
cấu tô chức và hoạt động ‹ của chính quyền địa 
phương mới chỉ là bước đầu, còn nhiều vấn đề 
cần phải tiếp tục đổi mới, cải cách. Tổ chức bộ 
máy chính quyền địa phương ở đô thị và ở nông 
thôn chưa có sự phân biệt, nên quản lý của 


* TS, Viện s PHICH cứu Khoa học Tổ chức Nhà ¡ nước, 


Bộ Nội vụ 
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chính quyền đô thị có nhiều bất cập kém hiệu 
quả. Việc phân chia chính quyên địa phương 
làm nhiều câp khiến cho bộ máy hành chính 
ở đấy công kênh, nhiều nâc trung gian, không 
TỔ chức năng thầm quyền ‹ dẫn đến chồng chéo, 
đùn đây công VIỆC. Việc tổ chức Hội đồng nhân 
dân đồng đều ở tất cả các cấp chính quyên địa 
phương đã cho thấy tính hinh thức, nhất là, ở 
câp huyện và các câp chính quyền nội thị. Cơ 
chế bầu cử theo cơ câu và hoạt động mang tính 
hành chính càng làm cho tính hình thức của Hội 
đồng nhân dân trở nên đậm nét. Việc tổ chức 
các cơ quan chuyên môn giúp việc Uy ban nhân 
dân hiện cũng đang còn phải tính toán kỹ, nhất 
là cấp tỉnh. Do cơ chế bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 
và Sự can thiệp quá sâu của các bộ, ngành, 
khiến các sở, . ngành của tính ở vào vị trí là cơ 
quan tản quyên của các bộ, ngành ở ơ địa phương 
hơn là cơ quan giúp việc của Ủy ban nhân dân 
và có số lượng giông nhau trong các tỉnh có đặc 
điểm, quy mô khác nhau. Việc xây dựng cơ 
quan hành chính cấp Xã cũng còn có sự lúng 
túng trong việc lựa chọn mô hình tổ chức bộ 
máy - hình thành các ban, khối chuyên môn với 
việc sử dụng các công chức chuyên môn phụ 
trách. 

Để giải quyết các vấn đề này, trong công 
cuộc cải cách hành chính vừa qua, nhiều biện 
pháp, giải pháp nhằm đổi mới tổ chức bộ máy 
và hoạt động của chính quyền địa phương các 
cấp đã được đề xuất. Nhưng những cải cách về 
tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền 
địa phương vẫn còn rất hạn chế. Nguyên nhân 
của tình trạng này là: 


Thứ nhất, các giải pháp về cải cách tổ chức 
bộ máy và hoạt động của chính quyên địa 
phương thời gian qua, thực chất mới nêu ra 
phương hướng cải cách, mô hình, mà chưa có 
các biện pháp cụ thể để đạt được mục tiêu trong 
thực tế. Nói cách khác, là mới nêu ra điều kiện 
cần, còn điều kiện đủ thì chưa có hoặc có nhưn 
còn nhiều hạn chế. Đó là hạn chế phổ biến ở tât 
cả các cấp khi tiến hành cải cách tô chức bộ 
máy và hoạt động của chính quyền địa phương. 
Thật vậy, không ít ý kiến nêu ra cân xây dựng 
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chính quyền địa phương hai cấp, hay thực hiện 
mô hinh câp quận, phường chỉ có cơ quan hành 
chính đề. bảo đâm việc quản lý đô thị được 
thông suốt đúng với đặc điểm tổ chức đô thị.... 
nhưng làm thế nào để cho các mục tiêu này trở 
thành hiện thực thì TẤt lúng túng, không CÓ SỰ 
thống nhất và nhất quán. Vì vậy, ý tưởng cải 
cách thì nhiều nhưng để triển khai vào được 
thực tiễn lại rất ít. 


Thứ hai, cùng với việc đồng nhất các giải 
pháp với mô hình, mục tiêu cải cách còn có vân 
đề là chính các mô hình, mục tiêu được nêu ra 
còn thiếu căn cứ, luận cứ khoa học thực tiễn xác 
đẳng. Những vấn đề như: quy mô cấp tỉnh như 
thế nào thì hợp lý? Nên tiếp tục chia nhỏ các 
tính ra như mô hình của Pháp hay tập trung lớn 
như mô hình của Trung Quốc? Số lượng Các SỞ, 
ban, ngành của tỉnh; phòng, ban của huyện bao 
nhiêu là vừa?... Để có những đáp án trả lời 
chính xác và dứt khoát những vân đề này thật 
không đơn giản. Vi vậy, nhiêu mô hình, mục 
tiêu ngay từ khi nêu ra đã khó được chấp nhận 
về mặt nhận thức nên càng khó được triên khai 
trong thực tế. 

Thứ ba, VIỆC chỉ đạo của các cơ quan: có 
thấm quyền đối với vân đề cải cách hành chính 
nói chung, cải cách tổ chức bộ mây và hoạt 
động của chính quyền địa phương nói riêng còn 
chưa được tiến hành một cách quyết liệt, triệt 
để. Phương châm chỉ đạo chung là đồng bộ, 
thống nhất, nhưng trong nhiều trường hợp cụ 
thể lại vận dụng là trường hợp. đặc biệt đê giải 
quyết, không có một tiêu chuẩn xác định nhất 
quần từ ban đầu. Mặt khác, cải cách hành chính 
nói chung, cải cách tổ chức bộ máy nói riêng 
luôn là vân đề nhạy cảm, đụng chạm tới vị trí, 
quyền lợi của cán bộ, công chức. Do đó, không 
chỉ những người trực tiếp bị ảnh hưởng, ngại 
không muốn làm, mà cả những người làm chính 
sách, cơ quan làm chính sách cũng phải đắn đo, 
cân nhắc. 

Thứ tư, trình độ cán bộ, công chức của các 
cấp chính quyên địa phương còn nhiều bất cập 
khi tiến hành cải cách, đôi mới về tổ chức bộ 
máy hoạt động. Phần lớn cán bộ, công chức 
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chưa quen với phương thức hoạt động quản lý 
hành chính mới trong điều kiện nền kinh tế 
thị trường, mang tính đa ngành, đa lĩnh vực. 
Kỹ năng hành chính vẫn là khâu yếu nhất trong 
trình độ, năng lực của cán bộ, công chức các 
cấp chính quyền địa phương. Vì vậy, mọi cải 
cách về tổ chức bộ máy và phương thức hoạt 
động của chính quyền địa phương luôn gặp khó 
khăn. Đó là chưa kể những cải cách này luôn 
được cán bộ, công chức địa phương nhìn nhận 
và thực hiện qua lăng kính lợi ích cục bộ. 

Thứ năm, việc chuẩn bị các điều kiện cần 
thiết như: tài chính, kỹ thuật để thực hiện cải 
cách, đối mới mô hình tổ chức bộ máy, phương 
thức hoạt động của chính quyền địa phương 
chưa được kỹ. Những nguồn lực tài chính để 
đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ, 
công chức, để thực hiện việc đưa ra khỏi nền 
công vụ những người. không có đủ trình độ, 
năng lực và tuyển mới những cán bộ, công 
chức có đủ trình độ còn rất hạn chế. Việc hiện 
đại hóa công SỞ, kết nối hệ thống tin học trong 
toàn bộ hệ thống các cơ quan hành chính nhà 
nước, sử dụng phương thức quản lý hành chính 
qua mạng - cơ sở vật chất cho những thay đối 
về cách thức làm VIỆC của chính quyên địa 
phương, chưa được thiết lập một cách rộng rãi 
và áp dụng bắt buộc. 

Từ những điều nêu trên, để đấy tịnh cải 
cách tổ chức bộ máy và hoạt động của chính 
quyền địa phương trong thời gian tới, cần phải 
nắm chắc các giải pháp sau: 

1 - Nắm vững các quan điểm chỉ đạo của 
Đảng và Nhà nước về cải cách tổ chức bộ máy 
và hoạt động của chính quyền địa phương đã 
được nêu trong các Nghị quyết Đại hội VII, 
VI, IX, các Hội nghị Trung ương §, khóa VI; 
3 và 7, khóa VIH; 5, 6, khóa IX, cũng như các 
phương hướng về cải cách chính quyền địa 
phương nêu trong Chương trình tổng thể cải 
cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010. Những 
phương hướng cải cách chính quyên địa phương 
đã được các kỳ Đại hội, Hội nghị Trung ương 
xác định rõ và cụ thể, bao gôm: Cải cách về 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và trách nhiệm 
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của chính quyền địa phương. Về hoạt động của 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, 
phân biệt sự khác nhau giữa hoạt động của 
Hội đồng nhân dân và nhiệm vụ quản lý hành 
chính ở đô thị với hoạt động của Hội đồng nhân 
dân và nhiệm vụ quản lý ở nông thôn để tổ chức 
bộ máy hành chính thành phố, thị xã phù hợp 
với đặc điểm quản lý đô thị, kiện toàn Hội đồng 
nhân dần cấp xã, phường, thị trấn. Về sắp xếp 
tô chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc 
Ủy ban nhân dân các câp theo hướng trách 
nhiệm rõ ràng, phân công rành mạch, bộ mây 
gọn nhẹ, tăng cường tính chuyên nghiệp, giải 
quyết nhanh công việc của cá nhân, tổ chức, cải 
tiến phương thức quản lý, lề lối làm việc của CƠ 
quan hành chính các cập. Về các nguyên tắc 
làm việc và quy chế phối hợp trong sự vận hành 
bộ máy hành chính. Định TÕ phận sự, thấm 
quyên và trách nhiệm của người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị về kết quả hoạt động của bộ máy 
do mình phụ trách... 

2 - Trên cơ sở tình hình thực tiễn trong nước 
và những kinh nghiệm quốc tế xác định rõ mục 
tiêu, mô hình của tổ chức bộ mây chính quyền 
địa phương một cách sát hợp với điều kiện, 
hoàn cảnh, bảo đảm tính khả thi. Đây là một 
giải pháp quan trọng có ý nghĩa trực tiếp đối vỚI 
việc đầy mạnh cải cách, hoàn thiện cơ cấu tổ 
chức bộ máy và hoạt động chính quyền địa 
phương. Nó trực tiếp xác định những khâu, yếu 
tố của bộ mây chính quyền địa phương cần phải 
sửa đối và sẽ sửa đối, điều chỉnh trong thời gian 
tới. Chính vì vậy, xác định càng sát đúng, thì 
tính hiện thực, tính khả thi càng cao. Thời ¡ gian 
qua, đã có những công trình nghiên cứu về vân 
đề này. Mặc dù còn một số điểm cần phải tiếp 
tục nghiên cứu, tranh luận nhưng các kết quả 
nghiên cứu đạt được đã có sự nhật trí về những 
nét chính đối với việc cải cách mô hình tổ chức 
bộ máy và hoạt động của chính quyền địa 
phương. Cụ thể: 

- Về tổ chức bộ máy. CÓ Sự phân biệt giữa tổ 
chức bộ máy chính quyền đô thị và nông thôn; 
giảm bớt các cấp trung gian, các cơ quan 
chuyên môn giúp việc của cơ quan hành chính. 
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Cần xây dựng chính quyên một cấp ở các đô thị 
vừa và nhỏ, hai cấp ở các đô thị lớn. Nghĩa là, 
chỉ các thành phô trực thuộc trung ương có 
tô chức hội đồng nhân dân và cơ quan hành 
chính ở cấp thành phố và cấp quận, dưới cấp đó 
chỉ có cơ quan hành chính tại các khu vực dân 
cư. Các đô thị nhỏ - thành phố, thị xã thuộc tỉnh 
chỉ có Hội đồng nhân dân ở cấp thành phố, thị 
Xã. Đối với hệ thống tổ chức bộ máy chính 
quyên các tỉnh trong điều kiện quy mô của tỉnh 
nhỏ có thể lựa chọn mô hình tổ chức các cấp 
chính quyền dưới tính theo hai hướng. Một là, 
dưới tỉnh vẫn có hai cấp: huyện và xã, nhưng 
cấp huyện chỉ có cơ quan hành chính không có 
Hội đồng nhân dân. Hai là, tỉnh nắm trực tiếp 
cấp xã bỏ hắn cấp huyện. Cấp xã được mở rộng 
hơn về quy mô và hình thành những ban chuyên 
môn có đầy đủ chức năng, thâm quyền như 
đã được Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 

khóa IX khẳng định. 

- Từ mô hình tổ chức bộ máy như vậy, nên 
nguyên tắc, cơ chế làm việc mới giữa người 
đứng đầu cơ quan hành pháp với các cơ quan 
giúp VIỆC Và Hội đồng nhân dân cũng cần CÓ Sự 
thay đối tương ứng. Có thể hình thành chế độ 
thủ trưởng hành chính thay chế độ ủ uy ban, trước 
hết, ở các đô thị, sau đó mỡ rộng ra các tính. 
Trong các quyết định của Hội đồng nhân dân 
cân chú trọng, tới tính chất tự quản và tự chịu 
trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là của 
những người đứng đầu. Người đứng đầu cơ 
quan hành chính địa phương chỉ đạo, điều hành 
trực tiếp các cơ quan chuyên môn giúp VIỆC. 


Những hình dung về mô hình cơ cầu tô chức 
và hoạt động của chính quyên địa phương nêu 
trên có thể còn có nhiều ý kiến, nhưng đó là kết 
quả của nhiều công trình nghiên cứu và của 
nhiều nhà khoa học tiến hành trong nhiều năm 
rất đáng chú ý. 


3 - Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đối 
VỚI Cải cách tô chức bộ máy và hoạt động của 
chính quyền địa phương. Các cấp ủy phải là 
người chịu trách nhiệm và trực tiếp tham gia 
vào công việc cải cách tô chức bộ máy và hoạt 
động của chính quyền địa phương. Đặc biệt, 
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việc cải cách này phụ thuộc rất nhiều vào quyết 

tâm chính trị của toàn Đảng, Có như vậy, các 
biện pháp cải cách mới được tích CựC thực hiện, 
các mục tiêu cải cách mới đạt kết quả. 

4 - Nâng cao thấm quyền của các cơ quan 
đặc trách về cải cách hành chính. Hiện nay 
Chính phủ đã có Ban Chỉ đạo cải cách hành 
chính. Hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo cải 
cách hành chính. Tuy nhiên, các ban này mới 
chỉ: là cơ quan tư vân. Hơn nữa, ở các tỉnh, thành 
phố, Ban Chỉ đạo phân lớn tập trung các cán bộ 
lãnh đạo của tính, hoạt động kiêm nhiệm nên 
công việc cải cách hành chính chỉ được xem là 
công việc làm thêm. Mặt khác, cải cách hành 
chính đụng chạm tới những người có liên quan, 
nên họ không mây nhiệt tình. Vì thế, cần có cơ 
quan đặc trách về vân đề này và trao cho cơ 
quan này những thấm quyền nhất định trong 
việc đề xuất cũng như chỉ đạo trực tiếp quá trình 
cải cách ở môi địa phương. 

5 - Chuẩn bị các nguồn lực cần thiết gồm: tài 
chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật... Như đã phân 
tích, các nguôn lực này không phải là nội dung 
trực tiếp, cũng không phải là điều kiện tiên 
quyết của quá trình cải cách cơ cầu tổ chức và 
hoạt động của chính quyền địa phương, nhưng 
có vai trò quan trọng, nhất là trong điều kiện xã 
hội phát triên hiện nay. Cải cách cơ cấu tổ chức 
và hoạt động của chính quyên địa phương. mà 
không tính tới các vấn đề này thì hiệu quả sẽ 
không cao hoặc khó có thể thành công. 


6 - Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng 
công chức, phát triển nguồn nhân lực. Đây là 
một trong những mấu chốt cho việc đây mạnh 
tiến trình cải cách hành chính nói chung và cải 
cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 
nói riêng. Cải cách sẽ dẫm chân tại chỗ hoặc sẽ 
thất bại nếu không có những con người thực 
hiện nó. Chính vì thế, việc đào tạo, bôi dưỡng 
cán bộ, công chức sẽ là một trong những giải 
pháp quan trọng để thúc đẩy cải cách tổ chức bộ 
máy chính quyền địa phương. 


(Xem tiếp trang 36) 
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I- Dân số thế giới theo báo cáo của Quỹ 
dân số Liên hợp quốc (UNFPA), năm 2003 là 
hơn 6,3 tỉ người. Trong số này, các nước đang 
phát triển chiếm tới 80%; số người sống ở 
nông thôn chiếm tỷ lệ khá cao (64% dân số). 
Theo công bố của Liên hợp quốc những năm 
gần đây trên thế giới chỉ có 75% dân số các 
nước đang phát triển sống ở nông thôn tiếp 
cận dịch vụ y tế, 60% được dùng nước sạch, 
20% có hệ thống xử lý vệ sinh bảo đảm tiêu 
chuẩn. Làn sóng di dân tự do ra thành thị ào ạt, 
đến mức có những thành phố như Can-cút-ta 
(Ấn Ðộ), Mê-xi-cô (Mê-xi-cô) số dân lên tới 
25 - 30 triệu người. 

Nạn nghèo đói luôn rinh rập, đe dọa các 
nước kém phát triển và đang phát triển... Riêng 
vùng châu Á - Thái Bình Dương số người 
nghèo đói ở vùng nông thôn chiếm tới 3/4 tổng 
số người nghèo đói toàn khu vực. Vì thế, người 
ta thường nói: Quá trình phát triển nông thôn ở 
khu vực này trên thực chất là quá trình vươn 
lên xóa đói, giảm nghèo... Đối với các nước 
đang phát triển, nơi mà người làm nghề nông 
chiếm đa số trong thành phần dân số thì việc 
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bây, dùng chính sách kinh 
tế thúc đẩy tăng năng suất 
lao động, chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, đầu tư cho công nghiệp nhỏ, phục 
vụ chế biến... mỗi quốc gia đều “ã cách tiếp 
cận mới, Bi Thì tạo kết cấu hạ tầng tiến bộ, văn 
mỉnh, hiện đại. Chẳng hạn, ở Hàn Quốc, năm 
1975, vẫn còn đến 46% lực lượng làm nông 
nghiệp và thu nhập thực tế mỗi hộ nông dân 
chỉ bằng 62% thu nhập của hộ phi nông 
nghiệp. Một luỗng dân di cư từ nông thôn đổ ra 
thành thị gây sức ép lớn về mặt xã hội. Làm thế 
nào giảm bớt khoảng cách thu nhập giữa nông 
thôn và thành thị? Cùng với câu hỏi này, Hàn 
Quốc còn phải đối mặt với một thực tế là cán 
cân thanh toán xấu dần đi do thế giới lúc đó dư 
thừa hàng công nghiệp, song lương thực, giá cả 
lại tăng đột biến. Cuối cùng, Hàn Quốc phải 
chấp nhận con đường tự túc sản phâm nông 
nghiệp cơ bản. - 

Mùa đông năm 1971, phong trào xây dựng 
"nông thôn mới" được dấy lên khắp Hàn Quốc. 
Điện khí hóa và mở các tuyến giao thông đã 
thực sự mang lại nhiều lợi ích cho người nông 
dân Hàn Quốc đã phân bố lại ruộng đất, phố 
biến rộng rãi kỹ thuật mới trong trông trọt, 
chăn nuôi; phát triển giống lúa mới, tìm mọi 
biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Kết quả thật bất 
ngờ: chỉ sau 7 năm, đến năm 1977, Hàn Quốc 
đã thực hiện được mục tiêu tự túc lương thực 
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và từ năm 1967 - 1998, tỷ lệ nghèo khổ đã giảm 
từ 33,7% xuống còn 6,5%. 

Hiện nay, số dân nông thôn của Hàn Quốc 
chỉ chiếm khoảng dưới 20% dân số toàn quốc. 
Năm 1995, ở Hàn Quốc 100% dân số nông 
thôn được hướng các dịch vụ y tế và các dịch 
vụ xử lý vệ sinh, rác thải, ô nhiễm. 

Ở Đài Loan, từ những năm 50 của thế 
kỷ XX, chính quyền đã lựa chọn khu vực nông 
thôn, nông nghiệp làm nền tảng và động lực 
của tăng trưởng kinh tế; hình thành ở Đài Loan 
một mạng lưới công nghiệp nông thôn, chủ yếu 
là công nghiệp chế biến thực phẩm, phục vụ 
nhu câu tiêu dùng nội địa. Sau chiến tranh, Đài 
Loan đã có một số kết cầu hạ tầng nông nghiệp 
khá tốt. Việc tiến hành cải cách ruộng đất thành 
công đã tạo bước ngoặt lớn giúp khu vực nông 
nghiệp và cùng với nó là tiến bộ kinh tế khởi 
sắc. Với khẩu hiệu "Đất cho mỗi người dân 
cày", chính quyền đã bán hoặc cho nông dân 
thuê dài hạn tới 30% đất canh tác (khoảng 
270.000 ha). 

Với chính sách coi nông nghiệp là khu vực 
đầu tàu cho tăng trưởng, Đài Loan đã định rõ 
ba vai trò mang tính chiến lược của nông 
nghiệp, đó là: 1 - Đáp ứng đầy đủ nhu cầu 
lương thực trong nội địa; 2 - Giải phóng lao 
động nông nghiệp nhằm cung ứng nhân lực cho 
khu vực công nghiệp và các khu vực kinh tế phi 
nông nghiệp khác; 3 - Thông qua xuất khẩu 
nông sản, thu ngoại tệ về để tích luỹ vốn, tạo đà 
cho quá trình công nghiệp hóa. Đài Loan thực 
hiện tái phân phối thỏa đáng thu nhập từ khu 
vực nông nghiệp phục vụ cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa; đây là bước thành công nối bật. 

__ Nông nghiệp Đài Loan suốt những thập niên 
50, 60, 70 của thế kỷ XX nhận được ưu đãi về 
vốn do Mỹ viện trợ (1,5 tỉ USD từ năm 1951 - 
1965), thực hiện cải cách ruộng đất và ứng 
dụng công nghệ mới. Một biện pháp khác 
nhằm kích nông nghiệp phát triên là chính 
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quyền có chủ trương giảm địa tô cho nông dân 
(mới đầu là 37,5% tổng thu nhập, sau xuống 
chỉ còn 28%). Mức tăng trưởng trong nông 
nghiệp vì vậy đã tăng lên khá đều đặn (từ 5 - 
6,4%). 

Từ năm 1950 - 1970 (20 năm) hằng năm 
trung bình có khoảng 30.000 lao động nông 
nghiệp chuyển sang làm công nghiệp, dịch vụ, 
chiếm hơn 2% lao động nông nghiệp ở Đài 
Loan. Mạng lưới công nghiệp nhỏ (dưới 
50 công nhân) ở nông thôn Đài Loan đã tận 
dụng được sức người, nguyên liệu sẵn có và tiết 
kiệm được khâu chuyên chở làm cho nông dân 
Đài Loan tăng nhanh về thu nhập và góp phần 
đẩy mạnh xuất khẩu. Ở Đài Loan đã xây dựng 
các xí nghiệp nhỏ và vừa chống lại việc hình 
thành các tô chức độc quyền; duy trì môi 
trường cạnh tranh trong kinh tế; giảm thiểu bất 
bình đăng xã hội, giảm khoảng cách giữa nông 
thôn và thành thị, người giàu và người nghèo. 

Phân tích tình hình nông thôn các nước đang 
phát triển ở châu Á, nhiều nhà nghiên cứu cho 
răng, mặc dù hoàn cảnh địa lý, lịch sử, truyền 
thống văn hóa có khác nhau song về cơ bản, 
tình hình nông thôn các nước này đều có nét 
chung: mù chữ văn là một thách thức gay gắt; 
vấn đè bình đăng, dân chủ, công bằng trong 
giáo dục đặt ra bức thiết; tỷ lệ gia tăng dân số 
tự nhiên vẫn ở mức cao (châu Á - Thái Bình 
Dương chỉ có 23% diện tích đất đai, chiếm tới 
58% dân số toàn thế giới); kết cấu hạ tầng văn 
hóa - xã hội còn quá lạc hậu; cơ cấu kinh tế, 
phân công lao động xã hội ở nông thôn đang 
biến đối từng ngày. Thị trường lao động đang 
xảy ra mâu thuẫn giữa chất lượng và số lượng: 
lao động có trình độ, tay nghề, sức khỏe thường 
ra thành phố làm ăn. Cơ chế thị trường, sự bùng 
nô thông tin, giao lưu văn hóa, bên cạnh mặt 
tích cực có nhiêu mặt tiêu cực tác động đến các 
giá trị truyền thống, đạo đức, làm méo mó các 
mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, cộng đồng 
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chưa trở thành mục tiêu chiến lược được tính 
toán kỹ lưỡng: hiện tượng chặt phá sản phẩm 
nông nghiệp lặp đi lặp lại rất phức tạp và khá 
phố biến ở nhiều nơi. 

Ba là, phát triển kinh tế thị trường, bên cạnh 
mặt tích cực là thúc đây tăng trưởng kinh tế, 
khơi dậy tiềm năng sáng tạo, nâng cao tính 
năng động xã hội, tạo động lực mới trong phát 
triển lại có nhiều vấn đề nổi cộm, có nơi, có lúc 
tạo thành những "điểm nóng": nạn thất nghiệp 
và nửa thất nghiệp diễn ra khá phô biến; số 
người nghèo và tái nghèo ở một số địa phương 
chưa giảm mạnh; chi phí y tế, giáo dục thường 
vượt quá khả năng thực tế của nông dân; các tệ 
nạn xã hội có xu hướng tăng và lây lan nhanh. 
Đang có sự mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế 
và bảo đảm công bằng xã hội. Những hậu quả 
về mặt xã hội, về môi trường sinh thái đang 
phát triển ở nông thôn dường như lại phải hứng 
chịu nhiều và nặng nê hơn các vùng khác. 

Có thể nói rằng, nông thôn nước ta là khu 
vực có địa bàn rộng lớn, dân số đông, nhiều nơi 
có các dân tộc sống xen kẽ, trinh độ không 
đồng đều, điều kiện khí hậu quá khắc nghiệt, 
xuất phát điểm kinh tế - xã hội quá thấp, chịu 
hậu quả của chiến tranh trước kia, nay lại chịu 
sự tác động của mặt trái của cơ chế thị trường 
khá nặng nề. Bên cạnh việc học tập kinh 
nghiệm quý báu của nước ngoài giải quyết vấn 
đề nông thôn, điều có ý nghĩa quyết định là cần 
hình thành nội dung phương pháp tiếp cận vấn 
đề nông thôn và phát triển nông, thôn ở Việt 
Nam một cách đúng đắn. Có thể nêu một số 
phương pháp tiếp cận sau: Nhìn nhận nông 
thôn trên cơ sở kinh tế - xã hội; làm sao kết hợp 
giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công 
bằng xã hội; làm sao kết hợp giữa làm giàu 
chân chính và xóa đói giảm nghèo; bảo vệ và 
khẳng định những giá trị tốt đẹp ở nông thôn; 
xây dựng và củng cố thiết chế chính trị - văn 
hóa - xã hội ở nông thôn. 
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Ở đây chỉ xin đi vào phân tích hai cách tiếp 
cận đầu tiên: 

1 - Cơ sở kinh tế - xã hội ở nông thôn 
Việt Nam trong quá trình đổi mới đất nước 

Sau "khoán 10”, các vùng nông thôn nước ta 
có bước chuyển mạnh: Hộ gia đình trở thành 
chủ thể kinh tế - xã hội hoạt động theo cơ chế 
thị trường có sự quản lý của nhà nước. Cá nhân 
người nông dân là thực thể đặt trong mối quan 
hệ với đối tượng khác mà trước hết là họ tộc, 
gia đình. Hộ gia đình và cá nhân người nông 
dân là đơn vị sản xuất và tiêu dùng. Về mặt xã 
hội, hộ gia đình có chức năng quan trọng trong 
sinh sản, nuôi dưỡng, giáo. dục, nơi trao, truyền 
những giá trị văn hóa truyền thống cho các thế 
hệ cháu con. 

Công cuộc đối mới đất nước lấy việc giải 
phóng sức sản xuất cho hộ gia đình làm trọng 
tâm, làm đòn bẩy nội lực thúc đẩy sự phát triển. 
Mối liên hệ tự nhiên khá chặt chẽ giữa gia đình, 
họ tộc, dòng tộc, là cơ sở mang ý nghĩa xã hội 
trong quản lý. Ở các vùng dân tộc thiểu số, 
thiết chế đòng họ cũng có vị trí quan trọng: tộc 
trưởng có vai trò điều hành cả kinh tế, văn hóa 
và tín ngưỡng... Việc thờ cúng tô tiên, lập gia 
pha, lập quỹ dòng họ, xây dựng tộc ước, hương 
ước, tô chức lễ hội ở người Kinh là những hiện 
tượng có mặt tích cực, có mặt tiêu cực. Cần 
phát huy mặt tích cực nhưng cũng cần chú ý 
loại bố những mặt tiêu cực như tư tưởng hẹp 
hòi, cục bộ, kéo bè kéo cánh cả trong kinh tế và 
trong quan hệ quyền lực; tô chức lễ hội thì 
rườn rà, tốn kém, một số nơi còn mang nhiều 
tính vụ lợi, thương mại hóa. 

Theo đà phát triển hộ gia đình, kinh tế hàng 
hóa nông thôn nảy sinh nhiều yếu tổ đáng chú 
ý. Xuất hiện các hình thức hợp tác mới, đa dạng 
phù hợp với nhu cầu bức xúc của nông dân. 
Các hình thức hợp tác ra đời nhiều nhất ở 
các tỉnh Nam Bộ, Trung du và ven biến. Riêng 
ở Phú Yên các hộ gia đình nông thôn đã 
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tự nguyện tổ chức gần 500 tổ hợp tác kinh tế - 
xã hội. Sau “khoán 10”, nông thôn nước ta có 
hàng loạt "Hội" xuất hiện: Hội có tính chất hỗ 
trợ trong sản xuất, chuyên giao kỹ thuật; Hội có 
tính từ thiện giúp nhau làm việc nghĩa, giải trừ 
tai biến, xóa đói giảm nghèo; Hội khuyến học, 
khuyến lâm, khuyến nông, khuyến ngư, địch 
vụ; có cả hội mang yếu tố tâm linh, tín 
ngưỡng... 

Thời bao cấp, hộ gia đình phụ thuộc vào 
hợp tác xã. Tất cả đều do hợp tác lo. Ngày nay 
trong cơ chế thị trường, hộ gia đình là chủ thể, 
các quan hệ kinh tế - xã hội có nhiều nét mới, 
trở nên phức tạp hơn: 

- Xuất hiện sự tranh chấp, chuyển nhượng 
đất đai; một bộ phận nông dân không còn 
ruộng đất canh tác có khả năng bị bần cùng 
hóa. 

- Lực lượng thất nghiệp ở nông thôn ngày 
càng tăng. 

- Hiện tượng di dân tự do trở thành phổ biến. 

- Đã có sự phân tầng xã hội, sự phân hóa 
giàu nghèo. 

Đảng và Nhà nước ta đã có hàng loạt chủ 
trương, chính sách điều chỉnh uốn nắn các hiện 
tượng trên. 

2 - Kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ 
và công bằng xã hội. 

Cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá chất 
lượng phát triển nông thôn là xem xét mối quan 
hệ giữa chính sách phát triển kinh tế và chính 
sách phát triển xã hội; cũng có nghĩa, phải làm 
rõ tính chất xã hội, mục tiêu xã hội trong 
chính sách kinh tế; những điều kiện kinh tế, 
khả năng kinh tế trong việc thực thi (trên thực 
tế) chính sách xã hội ở nông thôn. 

Sự kết hợp giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu 
xã hội trong hệ thống chính sách thực chất là 
xem xét tương quan giữa tăng trưởng kinh tế, 
thực hiện công bằng và nâng cao tiến bộ xã hội. 


Số 2 (tháng 1 năm 2005) 


Tạp chí Cộng sản 


Điểm xuất phát mối quan hệ này chính là dựa 
trên nền tảng chiến lược phát triển con người 
của Đảng và Nhà nước ta... Con người ở đây 
được nhìn nhận ở hai khía cạnh: Đóng góp sáng 
tạo ra mọi của cải vật chất, tỉnh thần và hưởng 
thụ, tiêu dùng. Thực ra hai mặt cung cầu này 
cùng tồn tại thống nhất trong thực thể con 
người. 

Qua nhiều kinh nghiệm thấy rằng, mô hình 
giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh 
tế và phát triển xã hội là sự lựa chọn đúng đắn, 
mang tính chiến lược của nhiều quốc gia. Trên 
thực tế đã có không ít quốc gia thất bại hoặc đi 
đến đổ vỡ, mất chính quyền lại không vì vấn đề 
kinh tế mà là lúng túng trong giải quyết vấn đề 
xã hội. 

Nếu có chính sách phát triển nông thôn phù 
hợp có thể làm tăng công bằng ngay trong giai 
đoạn đầu của sự phát triển. Điều này xét trên 
hai ý nghĩa: l) Tập trung vào khía cạnh xã hội 
trong những chính sách kinh tế và 2) Khai thác, 
chú ý tới mặt thống nhất giữa chính sách kinh 
tế và chính sách xã hội để đạt mục tiêu chung. 

Sự thống nhất giữa chính sách kinh tế và 
chính sách xã hội có thể được biểu hiện ở các 
mặt: 

a) Thống nhất ngay trong mục tiêu chung 
của hai loại chính sách. 

b) Chính sách xã hội là yếu tố góp trực tiếp 
vào sự phát triên, vì vậy đầu tư cho chính sách 
xã hội là đầu tư cho phát triển; không thể coi 
chính sách xã hội là cái đuôi đi sau chính sách 
kinh tế. 

c) Tăng trưởng kinh tế không thể tự nó giải 
quyết hết các vấn đè xã hội, không bao chứa tất 
cả các vấn đè xã hội mà trên thực tế phải có 
chính sách riêng, có chương trình xã hội riêng 
để giải quyết các đối tượng, các địa bàn, các 
vấn đề cụ thể trong một không gian hoặc thời 
gian nhất định. Tốt nhất chương trình giải 
quyết các vấn đề xã hội phải được tiến hành 
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song song, hòa nhập với các chương trình phát 
triên kinh tế. Chẳng hạn, khi xây dựng các khu 
công nghiệp phải nghĩ ngay đến chuyện giải 
phóng mặt bằng, đến thiết lập các khu giãn dân, 
ổn định đời sống, tạo điều kiện học hành, chữa 
bệnh cho các cộng đồng dân cư. Xây một nhà 
máy thủy điện phải tính đến hàng loạt vấn đề 
liên quan đến đời sống của người dân quanh 
lòng hồ... Chương trình giải quyết việc làm, 
giảm nghèo khổ ở vùng nông thôn tuy là 
chương trình xã hội lớn song giải quyết nó phải 
thông qua hàng loạt biện pháp kinh tế như 
chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng đầu tư, tạo 
vốn cho người nghèo vay với lãi xuất thấp, phát 
triển dịch vụ dạy nghề, chuyển giao công 
nghệ... 

đ) Nhìn nhận sự tiến bộ xã hội phải trên cơ 
sở chất lượng của phát triển xã hội. Điều này ở 
nước ta là sự thê hiện tính ưu việt của chủ nghĩa 
xã hội. Thực chất định hướng xã hội chủ nghĩa 
trong phát triển nông thôn Việt Nam xét cho 
cùng là vừa phải tăng trưởng kinh tế, và từng 
bước giải quyết công bằng xã hội, phát triển 
văn hóa, bảo vệ môi trường đê đạt chất lượng 
của tiến bộ xã hội, đúng với bản chất của nó là 
phục vụ sự phát triển con người (của con người, 
VÌ COn người, do con người). 

Ở đầy cần nhắc lại và nhấn mạnh một. trong 
những quan điểm cơ bản mà Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa IX Về đây nhanh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 
2001 - 2010 có ghi: "Kết hợp chặt chẽ các vấn 
đề kinh tế và xã hội trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn nhằm giải quyết việc làm, xóa đói giảm 
nghèo, ổn định xã hội và phát triển kinh tế, 
nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của 
người dân nông thôn nhất là đồng bào các dân 
tộc thiêu số, vùng sâu, vùng xa; giữ gìn 
phát huy truyền thống văn hóa và thuần phong 
mỹ tục”. CÌ 
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CẢI CÁCH CƠ CẤU TÔ CHỨC... 
(Tiếp theo trang 30) 


7 - Sửa đổi thể chế cần thiết để mở đường 
cho những thay đối về tổ chức bộ máy và 
hoạt động của chính quyên địa phương. Đây là 
một VIỆC hết sức nhạy cảm. Việc sửa đổi những 
điều đã được quy định trong luật pháp _phải 
được căn cứ trên những yêu cầu của thực tiễn và 
đã được nghiên cứu đánh giá kiểm nghiệm. Tuy 
nhiên, nhiêu cải cách, đối mới muốn thực hiện 
được, muốn mở rộng lại phải dựa trên những 
quy định sửa đối của luật pháp. Do đó, đề thúc 
đây những cải cách hành chính nói chung, cải 
cách tô chức bộ máy chính quyền địa phương 
nói riêng, đồng thời, phải có những sửa đổi cần 
thiết trong các quy định pháp luật hiện hành Ở 
mức độ nhất định để có thể thí điểm, mở rộng. 


§- Đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học tổ 
chức nhà nước, tông kết thực tiễn đề làm căn cứ 
cho các hoạt động cải cách. Các hoạt động 
nghiên cứu khoa học vừa qua đã có những đóng 
góp quan trọng vào công cuộc đổi mới và cải 
cách hành chính, nhưng những kết quả thu được 
vẫn còn nhiều hạn chế. Những mô hình, mục 
tiêu về cải cách tô chức bộ máy chính quyền địa 
phương được nêu ở trên là sự tổng hợp các kết 
quả của các công trình nghiên cứu của nhiều cơ 
quan khoa học trong thời gian qua, nhưng rõ 
ràng, các mô hình, mục tiêu đó còn thiếu sức 
thuyết phục. Vì vậy, đề thúc đây việc cải cách 
tô chức bộ máy và hoạt động chính quyền địa 
phương cần phải tiếp tục làm rõ cả mô hình, 
mục tiêu lần các biện pháp để đạt tới nó. 


9 - Cần tuyên truyền sâu rộng hơn về công 
cuộc cải cách hành chính trong cán bộ, công 
chức và trong nhân dân. Việc nâng cao nhận 
thức của cán bộ, công chức, đi kèm với nó là 
những chính sách hỗ trợ khác sẽ là điều kiện tốt 
để lôi cuốn họ tham gia tích cực vào quá trình 
cải cách. Việc tuyên truyền sâu rộng về công 
cuộc cải cách hành chính sẽ làm cho nhân dân 
đồng tình và ủng hộ, cũng như giảm sát cho các 
quá trình cải cách đạt kết quả. C) 


Số 2 (tháng 1 năm 2008) 


(ghiên eữu - rao đổi 


„hông tin đại chúng 


troog xu thế 


TOAN CÂU HÓA 


VŨ DUY THÔNG'" 


OÀN cầu hóa là sự thâm nhập và giao 
thoa nhiêu mặt chủ yêu của đời sông 


con người trên phạm vi toàn thê giới. 
Nguyên nhân sâu xa của xu hướng toàn câu 
hóa là sự phát triên của sức sản xuât đã đạt 


tới độ đòi hỏi một cuộc cách mạng về giao 


lưu thương mại và công nghệ. Sự chênh lệch 
về trình độ phát triển giữa các quốc. gla Và 
khu vực, quy luật cung và cầu trong nên kinh 
tế hàng hóa ở trình độ cao đã dẫn đến một tất 
yếu là: trong khi các hệ thống chính trị vẫn 
tồn tại những. dạng khác biệt thì sự thông 
thương kinh tế và công nghệ đã phá vỡ các 
rào cản biên giới tư tưởng và quốc gia, hướng 
tới sự nhất thể hóa. Ngày nay, thật khó hình 


dung nên kinh tê của một quốc gia lại có thê 


phát triên được nếu nó đứng ngoài nền kinh 
tế thế giới. Sự liên kết kinh tế mang tính hỗ 
trợ và ràng buộc lẫn nhau trên những khu vực 
rộng lớn của thế giới là xu thế không thể đảo 
ngược trong thời đại chúng ta. Sự xuất hiện 
của các liên minh kinh tế như Liên minh châu 
Âu (EU), Liên minh châu Phi (OAU), Liên 
minh Bắc Mỹ và Ca-ri-bê (CONSACAF), 
gần chúng ta hơn là Hiệp hội các nước 
Đông - Nam Á (ASEAN) và rất nhiều các 


Số 2 (tháng 1 năm 2005) 


Tạp ehtí( Cộng sản 


phức hợp kinh tế như nhóm G.7, 
nhóm G.8, nhóm G.8+l cũng như 
Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO) là những thí dụ. Xu hướng 
thống nhất tiền tệ là một trong 
những biểu hiện nổi bật của quá 
trình toàn cầu hóa với sự xuất hiện 
của những nhà băng cho toàn thế 
giới như Ngân hàng thế giới (WB), 
Quỹ tiền tệ quốc tế (IME), đồng 
tiền chung Ơ-rô cho 500 triệu 
người của 25 nước trên hầu hết 
lãnh thổ châu Âu. Việc sử dụng chung công 
nghệ, dịch chuyển tư bản, trao đổi thương 
mại trên phạm vi thế giới đã trở nên phổ biến. 
Có thể nói ngày nay sự phát triển kinh tế và 
cuộc cách mạng khoa học, kỹ thuật, công 
nghệ đang giữ vai trò chủ đạo chỉ phối mối 
quan hệ giữa các quốc gia. 

Quá trình toàn cầu hóa kinh tế kéo theo nó 
sự biến đôi sâu sắc trên hầu khắp các lĩnh vực 
chính trị, xã hội, văn hóa, làm thay đối bộ 
mặt thế giới. Toàn cầu hóa thúc đấy văn hóa 
nhân loại phát triển với nhịp độ một ngày 
bằng cả năm trước đây, ngày càng tạo lập 
trên thực tế một mặt bằng chung cho nền văn 
minh tinh thần của nhân loại, điều sẽ là 
không tướng một khi văn hóa còn bị ngăn 
cách bởi ranh giới quốc gia, chủng tộc, tôn 
giáo, hệ tư tưởng. Mặt khác, toàn cầu hóa 
cũng đang trở thành hiểm họa của không ít 
nền văn hóa dân tộc, văn hóa địa phương bởi 
sự xâm nhập của các nền văn hóa mạnh, của 
thương mại hóa văn hóa - một trong những 
mặt trái của toàn cầu hóa - và sự suy thoái 
của những nền văn hóa yếu trong quá trình bị 


*PGS, TS, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương 
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hòa tan. Khi văn hóa của từng dân tỘC, của 
từng địa phương trên thế giới bị mất đi bản 
sắc riêng của nó, bị nhất thể hóa thì nền văn 
hóa nhân loại - một thể thống nhất trong đa 
dạng của tập hợp các nên văn hóa riêng biệt - 
cũng vì thế mà trở nên nghèo nàn, đơn điệu. 
Đề kháng mặt tiêu cực của toàn cầu hóa đối 


với văn hóa không thể bằng sự khép kín để 


bảo tôn những cái cũ từng là hoặc bị nhầm lẫn 
là truyền thống. Truyền thống lịch sử hay 
truyền thống văn hóa chính là những gì của 
quá khứ đang cần thiết với hôm nay và cả 
những gì của hôm nay cần thiết cho ngày mai. 
Ngay đến sự lựa chọn để bảo tồn hay thải loại 
cũng mang tính truyền thống vì môi dân tộc 
đều có những đặc trưng bên vững trong sự lựa 
chọn, cần gìn giữ cái gì trong kho tàng di sản 
và đưa ra khỏi đời sống của mình cái Bì. 
Truyền thống là những giá trị tinh thần vừa ổn 
định vừa vận động không ngừng. Bảo vệ các 
giá trị văn hóa truyền thống trong thời đại 
ngày nay là quá trinh thông thương với văn 
hóa toàn nhân loại, loại bỏ những øì tiêu cực, 
tiếp thu và bản địa hóa để những tinh hoa văn 
hóa nhân loại trở thành truyền thống mới của 
dân tộc, từ đó tiếp tục hội nhập ở một trình độ 
cao hơn. Quy luật tôn tại của văn hóa trong xu 
thế hội nhập cũng là quy luật tồn tại và phát 
triên của thông tin đại chúng, một lĩnh vực 
của văn hóa vừa là động lực vừa là sản phẩm 
của hội nhập. 

Thế kỷ XX được ghi nhận là thế kỷ đánh 
dấu bước tiễn bộ đột biến trong lịch sử phát 
triên của loài người với việc ra đời của khoa 
học điện tử - tin học cùng với ứng dụng của 
nó là công nghệ thông tin. Sự phát triển nhanh 
chóng đến kinh ngạc cũng như những thành 
tựu to lớn của công nghệ thông tin là tiền đề 
khoa học và vật chất cho cuộc cách mạng 
thông tin diễn ra trong các nước phát triển và 
đang phát triển mà bản chất của nó là cuộc 


38 


Tạp chí Cộng sản 


cách mạng trong giao tiếp và sở hữu trí tuệ xã 
hội. Thông tin đại chúng bao gồm các loại 
hình báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo 
điện tử) xét trên bình diện nhận thức là một bộ 
phận cấu thành văn hóa, nền tảng tỉnh thần 
của một xã hội đồng thời là sản phẩm ứng 
dụng công nghệ thông tin, xét trên bình diện 
thông tin học. Thông tin đại chúng (từ đây gọi 
là báo chí) là phần quan trọng nhất của các 
hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tham 
gia vào quá trình hinh thành ý thức xã hội. Là 
sản phẩm và cũng là động lực thúc đây toàn 
cầu hóa, báo chí xét trên phạm vi thế ĐIỚi ØIỜ 
đây đã mang nhiều đặc điểm mới cần được 
nghiên cứu kỹ càng trong chiến lược thông tin 
của mỗi quốc gia 

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 
điện tử và tin học, không gian thông tin của 
báo chí ngày nay trên lý thuyết, đã không còn 
giới hạn. Cùng với sự ra đời của máy in công 
nghiệp, hơn ba thế kỷ qua, báo in đã trở thành 
phương tiện điều tiết dư luận xã hội khi nó 
bảo đảm cho hàng triệu người ở những không 
gian khác nhau có thê cùng tiếp nhận những 
thông tin như nhau, không phân biệt giai tầng 
xã hội, giới tính, tuổi tác, trình độ văn hóa, thị 
hiếu... Tuy nhiên, báo in Øặp trở ngại không 
nhỏ trong quá trình vận chuyển, kiểm soát, 
trao đôi thương mại nên không thể bảo đảm 
tính đồng thời trong tiếp nhận thông tin ở 
những đối tượng và không gian khác nhau. 
Những trở ngại đó đã được khắc phục đáng kể 
với sự ra đời của phát thanh và truyền hình có 
sự hỗ trợ của hệ thống vệ tinh địa tĩnh. Về 
thời gian, với phát thanh, truyền hình khoảng 
gián cách từ sự kiện đến hình thành thông tin 
và tiếp nhận thông tin tiệm cận tới không, 
nghĩa là gần như đồng thời, hàng tỉ người trên 
thể ĐIỚI CÓ thể cùng chứng kiến một sự kiện 
đang xảy ra với sự chênh lệch về thời gian chỉ 
tính băng giây. Khả năng kịp thời, không còn 
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rào cản không gian càng đi tới tuyệt đối hơn 
khi xuất hiện mạng thông tin toàn cầu (In-tơ- 
nét). Được phát minh vào năm 1989, In-tơ-nét 
là mạng thông tin tập trung những thành tựu 
cơ bản nhất của cuộc cách mạng công nghệ 
thông tin. Với khả năng thông tin đa phương 
tiện (chữ, ảnh tĩnh, hình động, âm thanh, tiếng 
động) của nó, In-tơ-nét đã làm đảo lộn cuộc 
sống của nhân loại, chỉ phối sự phát triển của 
thế giới. Sức mạnh của nó đã khiến nhiều 
người định nghĩa toàn cầu hóa là "sự thu nhỏ 
địa cầu bởi tốc độ giao tiếp, là sự xuyên thấu 
vào nhau cũng như tương thuộc lẫn nhau về 
thông tin, là quá trình ïn-tơ-nét hóa nhiều mặt 
trong đời sống hiện đại với tư cách là hệ quả 
của sự tiến bộ khoa học - kỹ thuật". 

Sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình 
báo chí trong đó có In-tơ-nét không chỉ làm 
thay đôi nhiều quan niệm thuộc về bản chất 
của thông tin và tiếp nhận thông tin, về không 
gian cũng như về thời gian trong thông tin mà 
còn thay đối nhiều quan niệm về chính trị, địa 
chính trị, quân sự, kinh tế. Ngày nay qua In- 
tơ-nét, đã hình thành trên thực tế những Chính 
phủ điện tử, nền dân chủ điện tử ở đó mọi 
công dân không chỉ hưởng thụ các thành quả 
dân chủ mà còn trực tiếp điều hành hoạt động 
xã hội thông qua công luận; liên minh quân sự 
điện tử, những hoạt động ngoại giao quốc tế 
qua điện thoại hội nghị hoặc qua mạng. Một 
thách thức không nhỏ với nhiều quốc gia hiện 
nay là báo chí đã trở thành một vũ khí vô 
cùng lợi hại trong việc sắp đặt lại trật tự thế 
giới. Sự sụp đổ của Liên bang Xô-viết và 
chính quyền xã hội chủ nghĩa ở nhiều nước 
châu Âu; cuộc khủng hoảng Ban-căng: cục 
diện chiến tranh I-rắc; chiến lược "bàn tay 
nhung" đê can thiệp vào công việc nội bộ, 
thay đối chế độ chính trị ở nhiều nước theo 
hướng có lợi cho chủ nghĩa đơn cực với sự sắp 
đặt của Mỹ... đều có vai trò của báo chí. Cuộc 
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chiến tranh thông tin trên các phương tiện 
truyền thông nổi bật là trên In-tơ-nét trong 
nhiều trường hợp đã thay thế các hành động 
xung đột quân sự, các biện pháp tình báo 
thông thường. Việc kiểm soát thông tin trên 
báo chí bằng các biện pháp kỹ thuật và hành 
chính trong phạm vi quốc gia đã trở nên vô 
cùng khó khăn. Trong một hội nghị quốc tế 
gân đây, gần 80 nước đã kiến nghị cần thành 
lập một tổ chức của Liên hợp quốc để giám 
sát, hạn chế sự độc hại cũng như ngăn chặn 
cuộc xâm lăng thông tin và văn hóa trên mạng 
In-tơ-nét. Thay vì các biện pháp kiểm soát cổ 
điển, người ta đang có xu hướng tăng cường 
khả năng đề kháng thông tin xấu cho chính 
các đối tượng tiếp nhận thông qua việc nâng 
cao dân trí, giáo dục tư tướng, đạo đức cho 
công dân nhưng hiệu quả cụ thể cũng còn 
nhiều hạn chế. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, báo chí bị tác 
động mạnh mẽ của xu hướng thương mại hóa 
và chính hoạt động báo chí đang trở thành 
một ngành kinh tế phát triển, là một bộ phận 
không thê tách rời của nền kinh tế thế giới. 
Cùng với ý nghĩa là vũ khí chính trị, báo chí 
còn là hàng hóa, một loại hàng hóa đặc biệt 
hiểu theo nghĩa đó là hàng hóa phục vụ nhu 
cầu tỉnh thần. Là hàng hóa, báo chí hoạt động 
theo quy luật của nên kinh tế thị trường trong 
đó nôi trội là quy luật cung - cầu. Nền báo chí 
tư sản hoạt động theo phương châm "hãy đưa 
đến cho người tiêu dùng cái họ cần", lấy nhu 
câu độc giả làm mục đích phục vụ. Vấn đề là 
ở chỗ các nhu cầu tinh thần của con người rất 
đa dạng và phức tạp. Bên cạnh nhu cầu tự 
hoàn thiện con người với tư cách một động 
vật cấp cao, có ý thức duy nhất trên trái đất, 
con người còn có xu hướng thoả mãn những 
đòi hỏi bản năng cấp thấp của đời sống động, 
vật thông thường. Chức năng cao cả của tao 
chí là không chỉ thỏa mãn nhu cầu tk Nư S 
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con người mang tính người của độc giả mà 
còn phải hình thành những nhu câu nhân bản 
cho độc giả của mình. Thương mại hóa báo 
chí là chối bỏ chức năng giáo dục nhân văn 
của báo chí, chiều theo mọi thị hiếu để thu lợi 
nhuận cao. 

Mục đích của việc chạy theo thị hiếu, 
chiêu chuộng độc giả là để tăng lượng phát 
hành, tăng công chúng còn vi từ đó thu hút 
được nhiều quảng cáo. Ở các nước tư bản, 
80% thu nhập của các tòa soạn là từ nguồn 
quảng cáo. Tiền quảng cáo trên các báo có 
lượng phát hành lớn thường rất đắt. Ở Việt 
Nam, tuy quảng cáo còn chưa phát triển, Hiệp 
hội quảng cáo Việt Nam cho biết doanh thu từ 
quảng cáo ở nước ta là 1 tỉ đô-la vào năm 
2003 nhưng 85% thuộc về 20 doanh nghiệp 
quảng cáo nước ngoài, chỉ 15% còn lại là 
doanh thu của gần 1.000 doanh nghiệp quảng 
cáo trong nước và Hiệp hội đã đưa ra lời kêu 
gọi hãy giành lấy phần lợi nhuận này về cho 
đất nước. 

Nguồn lợi nhuận khống lồ từ hoạt động 
báo chí đã biến lĩnh vực này thành một thị 
trường kinh doanh độc quyền. Ngày càng có 
nhiều công ty kinh doanh truyền thông xuyên 
quốc gia, có tầm ảnh hưởng tài chính và chính 
trị rất lớn. Từ lĩnh vực truyền thông, các tập 
đoàn tư bản báo chí thâm nhập vào các lĩnh 
vực chính trị, kinh tế, văn hóa ở nhiều quốc 
gia, tham gia hoạch định các chính sách điều 
hành đất nước ở những quốc gia đó 

Vừa là một ngành kinh tế mũi nhọn, báo 
chí còn tham gia vào mọi hoạt động kinh tế 
khác, từ thông tn thị trường, giới thiệu sản 
phẩm, bảo vệ quyền lợi của nhà sản xuất và 
người tiêu dùng, xúc tiến thương mại quốc tế 
đến xuất hiện các thị trường buôn bán trên 
báo chí. Mua bán trên mạng hay còn gọi là thị 
trường ao ngày nay đã là phương thức giao 
dịch khá phố biến ở nhiều nước. Trên thị 
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trường tiền tệ cũng đã hình thành hệ thống tài 
chính điện từ bao quát các lĩnh vực giao dịch 
ngân hàng, thị trường chứng khoán, thanh 
toán tài chính... qua In-tơ-nét. Theo số liệu 
được công bố trên tạp chí "Những vấn đề 
Viễn Đông" số 2-2003 của Liên bang Nga 
trích theo nguôn của Bộ Tài chính Mỹ, số 
người thực hiện các giao dịch tài chính 
thường xuyên qua mạng ở Đức là 12%, ở 
Thụy Điển là 31% còn giao dịch không 
thường xuyên cao hơn nhiều, trong đó 8 
nước và lãnh thổ là Ô-trây-li-a, Nhật Bản, 
Thụy Điên, Anh, Mỹ, Hồng Công, Hàn Quốc, 
Mê-xi-cô có tỷ lệ từ 22% đến 65%. 

Nhưng vai trò của báo chí trong chính trị, 
quân sự, kinh tế chưa phải là tất cả nếu không 
nói là còn có vị trí ít quan trọng hơn so với 
văn hóa. Báo chí ngày nay đã trở thành kênh 
giáo dục mang tính phố cập ở hầu hết các 
quốc gia phát triển và đang phát triển. Tính đa 
năng của báo chí, nhất là các loại hình báo chí 
sử dụng các phương tiện nghe - nhìn đã thể 
hiện sự ưu việt không phải bàn cãi trong việc 
nâng cao dân trí nhất là ở những nước nghèo, 
giáo dục chưa phát triên. Với các nước giàu, 
các hình thức phô cập giáo dục từ xa đã giảm 
thiểu hàng nghìn tỉ đô-la nhờ giảm bớt chỉ phí 
xây dựng trường lớp, giảng dạy, thực 
nghiệm... tập trung. Báo chí còn tạo lập môi 
trường văn hóa và trở thành các địa chỉ sáng 
tạo văn hóa thỏa mãn nhu cầu giải trí của 
người dân. Nhiều sinh hoạt văn hóa, giải 
thưởng âm nhạc, văn học, điện ảnh, thể thao 
có uy tín trên thế giới là do các cơ quan báo 
chí đứng ra tài trợ và tổ chức. 

Quá trình toàn cầu hóa kinh tế và cùng với 
nó là toàn cầu hóa báo chí trong một không 
gian thông tin mở là một bước phát triển của 
văn minh nhân loại, là thành tựu chung của 
loài người. Tuy nhiên, không vì điều đó mà 
báo chí trong toàn cầu hóa mất đi bản chất 
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chính trị của nó là vũ khí trong cuộc đấu tranh 
giữa các giai cấp, các dân tộc, các khu vực 
trên thế giới nhằm bảo vệ quyền lợi của mình. 
Sự phát triển mạnh mẽ của báo chí vừa mang 
chiều hướng tích cực vừa là vũ khí vô cùng lợi 
hại trong tay những lực lượng phản tiến bộ, 
phân văn hóa, phi nhân bản đặt ra những 
thách thức không thể xem thường đối với loài 
người. Gần như đã thành quy luật, mọi âm 
mưu lật đổ, mọi Cuộc xung đột dân tộc hoặc 
tôn giáo, mọi cuộc chiến tranh trong thế giới 
hiện đại đều xảy ra sau các cuộc chiến tranh 
thông tin. Chưa bao giờ chiến tranh thông tin 
lại diễn ra gay gắt, quyết liệt trên một phạm 
vi rộng lớn như ngày nay. Điều này chỉ có thể 
giải thích được bằng nguyên nhân sâu xa của 
nó, đó là quá trình sắp xếp lại trật tự thế giới 
mới sau thời kỳ "chiến tranh lạnh". Báo chí 
cũng đang là mối đe dọa đối với nền văn hóa 
của nhiều nước và nhiều dân tộc khi dường 
như không có cách øì ngăn chặn được sự thâm 
nhập của mặt tiêu cực ngoại lai trong lối sống, 
đạo đức, thị hiếu của người dân cũng như sự 
suy thoái văn hóa bản địa trong một xã hội 
tiêu dùng nếu không có chiến lược thông tin 
trên phạm vi quốc gia và sự hợp tác toàn cầu. 


Ở Việt Nam, sau hai mươi năm đổi mới và 
hội nhập quốc tế, báo chí đã có bước phát 
triển mạnh mẽ chưa từng có. Từ chỗ chỉ có 2 
tờ báo in hằng ngày và hơn mười tờ báo hằng 
tuần, một Đài Phát thanh và một Đài Truyền 
hình quốc gia với diện phủ sóng rất hạn chế, 
ngày nay cả nước đã có 517 cơ quan báo cung 
cấp cho bạn đọc gần 700 ấn phẩm với khoảng 
550 triệu bản báo mỗi năm; 64 đài phát thanh 
và truyền hình cấp tỉnh và thành phó, trên 500 
đài phát thanh cấp huyện, hàng ngàn đài 
truyền thanh phường xã. Sóng phát thanh hiện 
đã tới 5 châu lục và 90% lãnh thô nước ta, 
sóng truyền hình đã phủ phần lớn diện tích 
châu Âu, Bắc Mỹ và 85% điện tích cả nước. 
Tuy mới bước đầu phát triên, nước ta hiện đã 
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có 50 tờ báo điện tử, 2 500 trang tin điện tử 
(Website) được cấp phép hoạt động, phục vụ 
3,4 triệu thuê bao và hàng chục triệu người sử 
dụng In-tơ-nét không thường xuyên. Đi đôi 
với sự phát triên về số lượng, trình độ kỹ thuật 
của báo chí cũng được nâng lên không ngừng, 
nhiều lĩnh vực như phát thanh, truyền hình, 

thông tin trên mạng tin học, I in ấn đã đạt trình 
độ trung bình tiên tiến của thế giới. 


Tiến bộ nổi bật của báo chí nước ta sau 20 
năm đổi mới thể hiện chủ yếu trên lĩnh vực 
nội dung thông tin. Thông tin trên báo chí 
ngày càng phong phú, chất lượng được nâng 
cao với chức ; năng là tiếng nói của Đảng, Nhà 
nước, các tổ chức xã hội, đồng thời là diễn 
đàn của nhân dân. Cách thông tin sinh động, 
đa dạng, hình thức đẹp, từng bước tiếp cận 
trình độ của báo chí hiện đại. Đọc báo, nghe 
phát thanh, xem truyền hình đã trở thành sinh 
hoạt văn hóa quan trọng, không thể thiếu 
trong đời sống tinh thần của xã hội. Có được 
điều đó là do báo chí đã góp phần tích cực vào 
việc giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc; tuyên truyền quan điểm, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 
phát hiện, phản anh tâm tư nguyện vọng và 
những vấn đề bức xúc trong đời sống của 
nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham 
nhũng, quan liêu, lãng phí và sự suy thoái đạo 
đức, lối sống: cố vũ tính tích cực của toàn dân 
trong sự nghiệp đôi mới; động viên phong 
trào thi đua yêu nước, biểu dương nhân tố mới 
và điển hình tiên tiến trong quá trình thực 
hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo 
vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. Báo chí cũng đóng vai trò quan trọng 
trong việc làm sáng tỏ nên tảng tư tưởng của 
Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh; góp phần tống kết thực tiễn, 
làm phong phú và cụ thê hóa đường lối cách 
mạng của Đảng: mở rộng và nâng cao chất 
lượng thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao 
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uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc 
tế; kiên quyết đấu tranh chống âm mưu "diễn 
biến hòa bình", chống những luận điệu xuyên 
tạc, vu khống của các thế lực thù địch và các 
phần tử cơ hội, bất mãn, phản động. 

Đi đôi với hoạt động thông tin, nhiều cơ 
quan báo đã trực tiếp tô chức các hoạt động 
văn hóa, đáp ứng nhu câu giải trí, nghỉ ngơi 
lành mạnh của công chúng: tham gia các hoạt 
động xã hội như xoá đói, giảm nghèo, giúp đỡ 
những người cô đơn, tàn tật, hoàn cảnh khó 
khăn, chăm sóc những người và gia đình có 
công, khuyến khích phát triển tài năng trẻ... 

Nhờ sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng, ngày 
càng thỏa mãn nhu cầu thông tin của nhân 
dân, báo chí đã đứng vững trong cơ chế thị 
trường, tự chủ về tài chính, nhiều cơ quan báo 
có tích lũy lớn. Đã hình thành ngành kinh tế 
báo chí mang lại lợi nhuận Cao, nhất là trong 
quảng cáo, in ấn, xuất bản, mỗi năm mang lại 
hàng nghìn tỉ đồng cho ngân sách nhà nước. 

Nguyên nhân chủ yếu của bước phát triển 
đó bắt nguồn từ đường lối đối mới toàn diện 
của Đảng trong đó có đôi mới công tác tư 
tướng và văn hóa. Đảng ta coi báo chí là một 
trong những lĩnh vực quan trọng hàng đầu của 
nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; 
đặt báo chí vào vị trí xung kích trong sự 
nghiệp dân chủ hóa đời sống xã hội, cô vũ, 
phát hiện, giám sát công tác xây dựng, chính 
đốn đáng. và bộ máy nhà nước; bảo vệ chủ 
quyền quốc gia, thúc đấy phát triên kinh tế; 
nâng cao dân trí; thỏa mãn nhu cầu thông tin 
của nhân dân. Tiếp theo các nghị quyết, chỉ 
thị của các khóa trước, chi tính từ Đại hội IX 
đến nay, Ban Bí thư đã có các chỉ thị về tăng 
cường và đổi mới hoạt động của Hội Nhà báo 
Việt Nam; nâng cao chất lượng, hiệu quả xuất 
bản, phát hành sách lý luận chính trị; ra thông 
tri về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW 
của Bộ Chính trị khóa VIII về báo chí, xuất 
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bản; ban hành các thông báo về tăng cường 
lãnh đạo, quản lý thông tin về các vụ án trọng 
điêm; tăng cường sự phối hợp giữa Ban Tư 
tưởng -Văn hóa Trung ương và Bộ Văn hóa - 
Thông tin trong giao ban báo chí; nâng cao 
vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chủ quản 
trong hoạt động báo chí. Năm 2000, Quốc hội 
đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Báo chí. Chính phủ cũng đã có 
nhiều nghị định, thông tư, quyết định, văn bản 
hướng dẫn kèm theo các luật, tạo cơ sở pháp 
lý cho hoạt động báo chí, đầu tư lớn cho một 
số báo, tạp chí chuyên ngành, cung cấp thông 
tin miễn phí cho đồng bào miền núi, dân tộc 
thiểu số góp phần quan trọng trong việc định 
hướng tuyên truyền, nâng cao chất lượng 
thông tin. Hội Nhà báo đã phát huy vai trò 
tích cực trong việc vận động, tô chức hội viên 
nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, trau 
dồi đạo đức nghề nghiệp, đấy mạnh giao lưu 
hội nhập giữa giới báo chí nước ta với các tổ 
chức và các nhà báo trong khu vực và thế 
GIỚI. 

Sự phát triển của báo chí cũng không tách 
rời xu thế toàn cầu hóa văn hóa. Khi văn hóa 
nói chung trong đó có báo chí đã trở thành 
cầu nối chính trị, kinh tế thì phát triển báo chí 
là một đòi hỏi tất yếu của phát triển. Sự tiến 
bộ và đối mới của công nghệ thông tin bắt 
buộc mọi quốc gia phải chỉ những khoản tiền 
lớn đê đầu tư phương tiện kỹ thuật mới cho 
báo chí nếu không muốn bị tụt hậu, cô lập. 
Đời sống vật chất và trình độ dân trí tăng lên 
dẫn đến nhu cầu thông tin - một trong những 
quyền sống cơ bản của con người hiện đại - 
cũng tăng lên không ngừng. Nghiệp vụ báo 
chí trên thế giới ngày nay đã đạt đến trình độ 
rất cao, trở thành yếu tố kích thích những 
người làm báo. Cuối cùng, nhưng không kém 
phân quan trọng là báo chí đã trở thành một 
nghề nghiệp hấp dẫn, hoạt động báo chí đã trở 
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thành một trong những ngành kinh tế có lợi 
nhuận cao. 

Những đặc điểm đó của báo chí trong xu 
thế toàn cầu hóa đã tác động tích cực đến 
hoạt động báo chí đồng thời cũng là nguyên 
nhân của nhiều yếu kém, khuyết điểm. 
Khuyết điểm rõ nhất của báo chí nước ta là xu 
hướng xa rời tôn chị, mục đích, chưa bám sát 
nhiệm vụ chính trị, đối tượng phục vụ; chạy 
theo những thông tin giật gân, tầm thường, Ít 
tác dụng giáo dục để câu khách vì mục đích 
lợi nhuận đơn thuần. Thông tin sai sự thật còn 
chiếm tỷ lệ đáng kể. Mặt trái xã hội được đề 
cập quá nhiều và không thích đáng gây ấn 
tượng sai lạc về đất nước và chế độ ta. Trách 
nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức 
nghề nghiệp của một bộ phận nhà báo bị suy 
giảm nhiều. Cơ chế hoạt động và hệ thống 
luật pháp còn nhiều mặt trì trệ, lúng túng, 
hạn chế khả năng phát triển lành mạnh của 
báo chỉ. 

Hội nhập quốc tế, tham gia vào quá trình 
toàn cầu hóa là xu thế tất yêu của nhiều quốc 
g1a trên thế giới trong đó có Việt Nam. Quan 
điểm xuyên suốt của Đảng đối với báo chí 
trong quá trình hội nhập là kiên quyết giữ 
vững định hướng chính trị, cô vũ mạnh mẽ Sự 
nghiệp đôi mới, bảo vệ vững chắc chủ quyền 
đât nước và định hướng xã hội chủ nghĩa 
đồng thời thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu 
thông tin, nhu cầu dân chủ hóa đời sống tinh 
thần của nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ đó, 
báo chí cần nâng cao chất lượng, kiên quyết 
khắc phục xu hướng thương mại hóa, xa rời 
tôn chỉ mục đích đồng thời không ngừng nâng 
cao trinh độ kỹ thuật, trình độ chuyên môn 
theo hướng hiện đại hóa, tăng cường hợp tác, 
giao lưu quốc tế nâng cao khả năng hội nhập 
với báo chí thế giới. Phát triển trong 
môi trường được quản lý tốt, quản lý tốt đề 
tiếp tục phát triển hơn nữa là con đường đồng 
hành cùng dân tộc và đất nước của báo chí 
nước ta. C] 
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ĐƯỜNG LỐI CHÍNH TRỊ... 


(Tiếp theo trang 15) 


định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng hệ thống 
chính trị trong điều kiện mới . .. Những vân đề 
đó càng đòi hỏi phát huy dân chỉ: đúc kết trí 
tuệ của toàn Đảng, toàn dân, bám sát thực tiễn, 
tông kết thực tiễn, đề làm sáng tỏ, làm cơ sở 
cho việc hoàn thiện đường lối chính trị đúng 
đắn có tính cách mạng và khoa học. - 

Năm, phâm chất và năng lực của Đảng, của 
tất cả cán bộ, đảng viên không ngừng được 
nâng lên. Bởi vì, đườn lối chính trị là do cán 
bộ, đáng viên, do các tô chức đảng từ cơ sở cho 
đến Đại hội toàn quốc của Đảng xây dựng và 
lãnh đạo tổ chức thực hiện. Đảng phải luôn 
luôn tự rèn luyện, tự chỉnh đốn, nâng cao trình 
độ tổ chức thực tiễn, làm cho đường lối đi vào 
cuộc sống và biến thành hiện thực sinh động; 
đồng thời, qua thực tiễn mà cụ thể hóa, thể chế 
hóa, bổ sung, hoàn thiện đường lối. 

Các nhà kinh điển đã từng chỉ ra Tăng nguy 
cơ lớn nhất của các đảng cầm quyền là quan 
liêu và sai lầm về đường lối. Chúng ta, những 
người. cộng sản và nhân dân Việt Nam rất tự 
hào về Đảng ta, trước hết, tự hào về đường lối 
chính trị đúng đắn, sáng suốt, có tính cách 
mạng và khoa học do Đảng đề ra. Thông qua 
đường lối đó, suốt 75 năm qua, Đảng đã tô chức 
và lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác. Nhờ đường lối đúng, tổ chức 
thực hiện có hiệu quả đường lối đó mà nhân 
dần ta đứng vững và tiếp tục đi lên trong bối 
cảnh sóng gIÓ của thế giới trong thập niên cuối 
của thế kỷ XX và thập niên đầu thế kỷ XXI. 
Với thế và lực mới của cách mạng nước ta hiện 
nay, chúng ta hoàn toàn có lý do phấn khởi 
hướng tới Đại hội X của Đảng, tin tưởng ở Đại 
hội sẽ đánh dấu bước quan trọng củng cô vững 
chắc và thực hiện sáng tạo đường lối chính trị 
của Đảng, đưa dân tộc Việt Nam ta tiếp tục 
vững bước trong thế kỷ XXI. q 
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CÔNG TÁC VẬN ĐÔNG 
NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI 
VÀ NHŨNG BÀI HỌC THỤC TẾ 


1 - Vài nét về người Việt Nam ở nước 
ngoài 

Cách đây hàng trăm năm đã có người 
Việt Nam ra nước ngoài sinh sống. Sử sách còn 
ghi lại, vào thế kỷ XII, con cháu nhà Lý đã 
sang Hàn Quốc lập nghiệp; thế kỷ XVI có 
người Việt Nam Sang làm ăn tại Cam- -pu- -Cch1a; 
thế kỷ XVII và đầu thế kỷ XIX, có nhiều 
người Việt Nam sang lánh nạn và làm ăn tại 
Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc. 

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, 
một số người Việt Nam đi du học, làm công 
chức tại Pháp, hoặc bị động viên đi lính, đi phu 
tại một số thuộc địa của Pháp. Trong thời kỳ 
chiến tranh, có thêm một sô TIEƯỜI ra đi lánh 
nạn, kiếm sống, theo chồng hồi hương, hoặc đi 
tu nghiệp, du học ở nước ngoài. Tuy nhiên, 
trước năm 1975, số lượng người Việt Nam ở 
nước ngoài 'không lớn, chỉ có khoảng l6 - 20 
vạn người ở 10 nước, nhưng phần đông có tư 
tướng sinh sống tạm thời, chờ khi có điều kiện 
thuận lợi thì trở về nước. 


Sau năm 1975, đã có sự thay đôi sâu sắc về 
số lượng, thành phân, tính chất cũng như địa 
bàn sinh sống của cộng đồng người Việt Nam 
ở nước ngoài. Số người ra đi (di tản trước tháng 
4-1975, vượt biên trong các năm 1978 - 1980, 
theo chương trình ra đi có trật tự và các chương 
trình nhân đạo 1980 - 1996) đã lên tới khoảng 
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2 triệu người, chủ yếu tới Mỹ, Ô-xtrây-li-a, 
Ca-na-đa, Nhật Bản, các nước Tây và Tây - 
Bắc Âu... Thêm vào đó, sau năm 1980, có một 
số khá đông sinh viên, thực tập sinh và lao 
động Việt Nam ở Liên Xô và Đông Âu đã ở lại 
các nước này làm ăn. 

Đến nay, theo thống kê chưa đầy đủ, có 
khoảng 2,7 triệu người Việt Nam đang sinh 
sông ở gần 90 nước và vùng lãnh thổ, trong đó 
hơn 80% ở các nước công nghiệp phát triển 
(Hoa Kỳ khoảng 1,3 triệu người; Pháp và 
Ô-xtrây-li- a: môi nước khoảng 250 nghìn 
người; Ca-na-đa: 200 nghìn người; Cam-pu- 
chia, Thái Lan, Đức và Nga: mỗi nước khoảng 
100 nghìn người; Đài Loan: 65 nghìn người; 
Anh: 35 nghìn người; Séc: 25 _nghin người; 
Lào: 18 nghin người; Trung Quốc, Ba Lan, Bỉ 
và Thụy Điển: mỗi nước trên dưới 10 nghìn 
người...). Phần đông bà con ngày càng ổn định 
cuộc sống và hòa nhập vào xã hội nơi cư trú, 
có vị trí nhất định trong đời sống kinh tế, chính 
trị - xã hội ở nước sở tại, có tác động ở mức độ 
khác nhau tới mối quan hệ giữa các nước đó 
với Việt Nam. Bên cạnh đó, trong những năm 
qua, hàng trăm nghin người Việt Nam đã 
ra nước ngoài lao động, học tập, tu nghiệp, 


* Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban về 
người Việt Nam ở nước ngoài 
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đoàn tụ gia đình, hình thành Tiên các cộng đồng 
người Việt Nam tại một số địa bàn mới như 
Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a 

So với các cộng đồng thiểu số khác, xã 
đồng người Việt Nam ở nước ngoài là cộng 
đồng trẻ, năng động, nhanh chóng hòa nhập 
vào xã hội nước sở tại. Đại đa số người 
Việt Nam ở Mỹ, Ô-xtrây-i-a, Ca-na-đa và các 
nước Tây Âu có xu hướng định cư lâu dài 
(khoảng. 80% đã nhập quôc tịch nước cư trú, 
nhưng hầu hết chưa thôi quôc tịch Việt Nam). 
Trong khi phân lớn người Việt Nam tại Nga, 
Đông Âu chỉ tạm cư, khi có điều kiện sẽ trở về 
nước. Tuy nhiên, cộng đồng người Việt Nam Ở 
nước ngoài là cộng đồng phức tạp về thành 
phần xã hội, xu hướng chính trị và đa dạng về 
nghề nghiệp, tôn giáo, dân tộc, đặc biệt bị chỉ 
phối, phân hóa bởi sự khác biệt về giải tầng, 
chính kiến và hoàn cảnh ra đi. Chính VÌ VẬY, 
tính liên kết, gắn bó trong cộng đồng không 
cao. Mặt khác, do sinh sông phân tán, nên sinh 
hoạt cộng đồng Bấp khó khăn, dẫn tới việc duy 
trì tiếng Việt và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc 
đang là thách thức lớn đối với tương lai của 
cộng đồng. 

Dù được coi là thành đạt nhanh ở Mỹ và 
phương Tây, nhưng tiềm lực kinh tẾ của cộng 
đồng người Việt Nam còn hạn chế, thu nhập 
bình quân đầu người nhìn chung thấp so với 
mức bình quân của người bản xứ (chỉ có 330 
người Việt Nam có cuộc sống ốn định; nhiều 
người vẫn phải sống nhờ vào trợ cấp xã hội). 
Trong khi đó, tiềm lực chất xám, trí tuệ của 
cộng đồng người Việt Nam khá lớn, nhất là ở 
phương Tây, Nga và Đông Âu. Ước tính, hiện 
trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài 
có khoảng 300.000 người được đào tạo ở trình 
độ đại học, trên đại học và công nhân kỹ thuật 
bậc cao, có kiến thức hiện đại về khoa học - 
công nghệ và quản lý kinh tế. Trong đó, có 
nhiều người đã đạt được vị trí quan trọng trong 
các viện nghiên cứu, trường ( đại học, bệnh viện, 
công ty kinh doanh và các tô chức quốc tế. Một 
thế hệ trí thức mới người Việt Nam ở nhiều 
lĩnh vực khoa học chuyên ngành và kinh tế mũi 
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nhọn như tin học, viễn thông, điện tử, vật liệu 
mới, chế tạo mây, điều khiển học, sinh học, 
quản lý kinh tế, chứng khoán... đang hình thành 
và phát triển tập trung ở Bắc Mỹ, Tây Âu và 
châu Đại Dương. 


Đáng chú ý là dù sống ở bất cứ nơi nào trên 
thế giới, cộng đồng người Việt Nam vẫn luôn 
duy trì môi quan hệ gân gũi với quê hương đất 
nước, mong muôn đất nước phát triển và hội 
nhập quôc. tế nhanh chóng. Tuy nhiên, có một 
bộ phận đồng bào do chưa hiểu đúng về tình 
hình đất nước nên còn có thái độ tiều cực hoặc 
đè dặt, thậm chí có một số ít người đi ngược lại 
lợi ¡ch chung của dân tộc. Bên cạnh đó, sự đóng 
BÓP của bà con vào công cuộc xây dựng đât 
nước, nhất là về tri thức còn ít, chưa phản ánh 
đúng. tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam 
ở nước ngoài. 

2 - Công tác vận động người Việt Nam ở 
nước ngoài 

Phát huy truyền thống "lấy dân làm _gốc" 
của cha ông và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành 
công, thành công, đại thành công", Đảng và 
Nhà nước ta thường xuyên quan tâm tới công 
tác vận động quân chúng, trong đó có công tác 
vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm 
huy động mọi nguôn lực phục vụ cho sự nghiệp 
cách mạng chung của toàn dân tộc. Chính vì 
vậy, công tác vận động đồng bào ta ở nước 
ngoài từ lâu đã được coi là một nhiệm vụ quan 
trọng, gắn liên với nhiệm vụ của các thời kỳ 
cách mạng. 


Từ trước khi Đảng ta Ta đời, lãnh tụ N guyễn 
Ái Quốc và sau đó, nhiều đảng viên và các vị 
lãnh đạo của Đẳng đã vận động, xây dựng cơ sỞ 
cách mạng Ỡ Pháp, Trung Quốc, Thái Lan và 
các nước khác, với sự đùm bọc, chớ che của bà 
con ta ở nước ngoài. Nhiều thế hệ cán bộ đầu 
tiền của Đảng đã đồng cam, cộng khổ cùng 
kiều bào, cha sẻ nỗi đau của một dân tộc đang 
làm nô lệ, thắp sáng lên tỉnh thần cách mạng 
trong những người con xa XỨ. 


Ngay khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa ra đời (2-9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh 
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Yạp chí Cộng sản 


đã kêu gọi đồng bào, cả ở trong và ngoài nước, 

ủng hộ và bảo vệ chính quyên cách mạng, kêu 
gỌI đồng bào ta ở nước ngoài phát huy tỉnh thân 
yêu nước, tham gia kháng chiến. Nhiều bà con 
kiều bào tại Pháp đã tham gia phục vụ, bảo vệ 
phái đoàn Chính phủ Việt Nam dự Hội nghị 
Phông-ten-nơ-blô (Fontainebleau), vận động 
dư luận Pháp ủ ủng hộ nên độc lập của Việt Nam. 
Nhiều trí thức kiều bào đã theo lời kêu gọi của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước tham gia kháng 
chiến, như các giáo sư Trần Đại Nghĩa, Phạm 
Ngọc Thạch, Đặng Văn Ngữ... Phong trào yêu 
nước của Tông hội Việt kiêu cứu quôc ở Thái 
Lan hoạt động rất mạnh, phối hợp chặt chẻ với 
trong nước. Hơn 6.000 Việt kiều ở Thái Lan 
trực tiếp tham gia chiến đấu trong lực lượng vũ 
trang tại mặt trận Lào. Nhiều người đã hy sinh 
cho công cuộc kháng chiến chồng Pháp, giành 
độc lập cho dân tộc. 

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ - 1954, công tác 
về người Việt Nam ở nước ngoài tập trung vào 
việc vận động đồng bào tham gia các phong 
trào, đấu tranh đòi thi hành Hiệp định, tổng 
tuyên cử thống nhất đất nước. Tại Pháp và 
nhiều nước, kiều bào tham gia mít tinh, lấy chữ 
ký vận động nhân dân và dư luận sở tại, đòi 
Mỹ - Diệm thi hành Hiệp định, chống đàn áp 
những người kháng chiến. Nhiều trí thức kiều 
bào chuân bị hôi hương, đem kiên thức và tài 
sản tích lũy được về góp phần xây dựng đất 
nước. 

Ngày 23-11-1959, Ban Việt kiều Trung 
ương được thành lập, đánh dấu mốc phát triển 
quan trọng của công tác vận động người Việt 
Nam ở nước ngoài. Đây là lần đầu tiên một tổ 
chức chuyên trách của Chính phủ được thành 
lập để vận động, hỗ trợ và bảo vệ quyên lợi của 
bà con ta ở nước ngoài; giúp Chính phủ theo 
dõi công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. 
Nhiệm vụ của công tác vận động kiêu bào thời 
kỳ này là đón tiếp kiều "bào yêu nước ở Thái 
Lan, Tân Đảo và một số nơi khác hồi hương; 
đồng thời tiếp. tục vận động kiều bào xây dựng 
CƠ SỞ nòng cốt của phong trào Việt kiêu yêu 
nước, ủng hộ kháng chiến chống Mỹ. Nhiều 
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thành viên của phong trào sinh viên phản chiến 
đã trở thành nòng cốt của phong trào Việt kiêu 
yêu nước sau này ở Mỹ, Pháp, Bỉ, Ca-na-đa... 

có quan hệ chặt chế với trong nước. Các tổ 
chức người Việt Nam ở một số nước láng giềng 
tham gia vào các hoạt động nuôi giâu cán bộ, 
ủng hộ kinh tế tài chính, cho con em về tham 
gia chiến đấu. Kiều bào ta tại Pháp đã hỗ trợ 
cho phái đoàn Việt Nam tham gia Hội nghị 
Pa-ri về tinh thần, vật chất và nhân lực v.v... 

Tiếp theo đó, Ban Việt kiều Trung ương trở 
thành đầu mối tổ chức, phối hợp, vận động kiều 
bào đấu tranh cho hòa bình, thống nhất đất 
nước, xây- dựng các phong trào Việt kiều yêu 
nước đi đầu trong việc vận động nhân dân các 
nước sở tại và bạn bè khắp năm châu hình 
thành mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ sự 
nghiệp chính nghĩa của nhân dân ta. 

Từ sau năm 1975, công tác vận động người 
Việt Nam ở nước ngoài tập rung vào việc huy 
động kiều bào tham gia vào công cuộc khôi 
phục, xây dựng và bảo vệ đất nước; đồng thời, 
chống bao vây cấm vận và âm mưu phá hoại 
của các thế lực thù địch từ bên ngoài. Các Hội 
Việt kiều yêu nước tại nhiều nước phát triển 
mạnh, thu hút đông đảo kiều bào tham gia. 
Nhiều trí thức Việt kiều đã về nước trao đôi, 
giảng dạy, giới thiệu công nghệ mới. Nguôn 
kiều hối, hàng hóa do kiều bào gửi về đã góp 
phân giảm bớt những khó khăn trong nước. 
Nhưng cũng trong thời gian này, các Hội Việt 
kiều cũng gặp không ít khó khăn do sự chống 
phá quyết liệt của lực lượng phân động người 
Việt. Vào những năm cuôi thập niên 80 của thế 
kỹ XX, do ảnh hưởng của tình hình Liên Xô và 
Đông Âu, phong trào Việt kiều có sự rạn nứt; ở 
một số nơi, hội kiều bào tự giải | tán. TuUY : nhiên, 
xu hướng gắn bó và hướng về Tổ quốc vẫn 
không ngừng phát triển. Đã xuất hiện nhiều 
hình thức tập hợp mới của kiều bào với các 
hoạt động phong phú và đa dạng. 

Từ khi đất nước tiến hành công cuộc đổi 
mới, công tác vận động người Việt Nam ở nước 
ngoài gắn liền với nhiệm vụ phát huy sức mạnh 
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Cực tiên - “XimÍt nghiệm 


Tạp chí Cộng sản 


của toàn dân tộc, phục vụ cho sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ đất nước, vì mục tiêu "dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn 
mình". Đây cũng là thời gian mà bộ máy tổ 
chức cũng như chức năng của Ban Việt kiều 
Trung ương được kiện toàn. Tháng 7-1994, sau 
Nghị quyết 08-NQ- TW của Bộ Chính trị, Ủy 
ban về người Việt Nam ở nước ngoài được 
thành lập, thay thế cho Ban Việt kiều Trung 
ương, và tháng 11-1995, Chính phủ đã ra Nghị 
định số 77/CP, đặt Ủy ban về người Việt Nam 
ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao. 

Từ đó đến nay, phát huy truyền thống, tiếp 
tục phần đấu, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và 
Nhà nước đã glaO, Ủy ban về người Việt Nam 
ở nước ngoài, với đặc thù công tác vừa mang 
tính quản lý hành chính nhà nước, vừa thực 
hiện công tác vận động quân chúng, đã tham 
mưu cho Đảng và Nhà nước những chủ trương, 
chính sách có liên quan đến cộng đồng người 
Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là Nghị quyết 
36-NQ/TW (ngày 26-3-2004) của Bộ Chính trị 
về công tác đối với người Việt Nam ở nước 
ngoài, cũng như Chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết 36 của Chính phủ. 

N ghị quyết 36-NQ/TW có ý nghĩa rất to lớn 
đối với công tác về người Việt Nam ở nước 
ngoài. Thứ nhất, Nghị quyết đã thể hiện sự 
quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối 
với công tác này và khẳng định quan điểm nhất 
quán của Đảng luôn coi cộng đông người Việt 
Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thê 
tách rời, một nguồn lực của cộng đồng dân tộc 
Việt Nam. Thứ hai, Nghị quyết là cơ sở chính 
trị, pháp lí cho việc kiện toàn bộ mắy, cơ chế 
phối hợp trong xây dựng và thực thi các thể chế 
pháp luật nhằm thúc đây công tác về người Việt 
Nam ở nước ngoài. Thứ ba, Nghị quyết góp 
phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân 
tộc, khơi dậy trong cộng đông người Việt Nam 
ở nước ngoài lòng yêu nước, tự hào dân tộc, 
cùng chung, SỨC xây dựng một nước Việt Nam 
độc lập, thống nhất, hùng cường, một xã hội 
công bằng, dân chủ và văn minh. Thứ tư, Nghị 
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quyết góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị 
và hợp tác giữa Việt Nam với các nước, củng 
cố VỊ thế và uy tín của Việt Nam trên trường 
quốc tế. 


Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài 
cũng đã phối hợp với nhiều cơ quan liên quan, 
ban hành và triển khai thực hiện nhiều chủ 
trương, chính sách mới, theo hướng tạo thuận 
lợi, để kiều bào ngày càng gắn bó với quê 
hương. đất nước, từng bước tạo Sự bình đắng 
giữa đồng bào ở nước ngoài và đồng bào trong 
nước, đáp ứng những nguyện vọng chính đáng 
và lợi ích hợp pháp của kiêu bào, làm cho cộng 
đồng người Việt Nam ở nước ngoài có những 
chuyên biến tích Cực, ngày càng tin tưởng, VàoO 
sự nghiệp đổi mới cũng như hội nhập quốc tế 
của đất nước. 


Kết quả của công tác vận. động đã thể hiện 
rất rÕ qua việc những năm gần đây, số bà con 
ta Ở nước ngoài về nước thăm người thân, du 
lịch, về đầu tư, đồng góp đã lên đến gần 
400.000 lượt người môi năm. Lượng kiều hối 
gửi về nước năm 2003 đạt gần 2,7 tỉ USD và có 
thể đạt trên 3 tỉ USD trong năm 2004. Đầu tư 
của kiều bào theo Luật Đầu tư nước ngoài đạt 
540 triệu USD, theo Luật Khuyến khích đầu tư 
trong nước đạt khoảng 2.300 ti tỉ đồng. Hàng 
trăm lượt kiều bào đã về nước đóng góp tri 
thức, chuyển giao công nghệ. 

Bộ máy công tác của Ủy ban ngày càng 
được củng cố. Năm 2003, Quỹ hỗ trợ cộng 
đồng người Việt Nam ở nước ngoài được thành 
lập và đi vào hoạt động, đã và đang có những 
đóng góp hiệu quả cho công tác vận động 
người Việt Nam ở nước ngoài. 

Do những thành tích, đóng ĐÓP của nhiều 
thế hệ cán bộ trong 45 năm, kể từ ngày thành 
lập, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài đã 
vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân 
chương Độc lập hạng nhất (năm 1999) và 
Huân chương Lao động HH) nhất (năm 2004). 


3 - Những bài học thực tế 
Trải qua thời gian mấy chục năm, công tác 
vận động người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt 
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hực tiễn - Xin nghiệm 


được nhiều thành tựu, có một thực tiễn hết sức 
phong phú và đã kinh qua những bước phát 
triên lúc thăng lúc trầm. Qua quá trình phát 
triển đó, có thể rút ra những bài học thực tiễn 
Sau: 

Thứ nhất, vận dụng sáng tạo tư tưởng 
Hỗ Chí Minh về công tác dân vận và đại đoàn 
kết dân tộc, tăng cường mối liên hệ gắn bó giữa 
cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với 
cộng đông dân tộc là nhân tổ quyết định đối với 
thắng lợi của công tác vận động người Việt 
Nam ở nước ngoài. 

Thứ hai, thể chế hóa các chủ trương của 
Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở 
nước ngoài bằng các chính sách cụ thể, tạo cơ 
sở pháp lý cũng như cơ chế tổ chức, phối hợp 
thực hiện để sớm đưa các chủ chương chính 
sách đi vào cuộc sống. 

Thứ ba, đổi mới các hình thức vận động cho 
phù hợp với sự phát triển của tình hình, trên cơ 
SỞ xây dựng, củng cố và phát triển các nhân tố, 
tổ chức nòng cốt trong cộng đồng. 

Thứ tư, tăng cường công tác thông tin - 
tuyên truyền, phục vụ cộng đồng người "Việt 
Nam ở nước ngoài là một trong những yêu tố 
đem lại thành công cho công tác vận động 
người Việt Nam ở nước ngoài. 

Thứ năm, có chính sách động viên khen 
thưởng kịp thời nhằm tạo động lực thi đua yêu 
nước, hướng về Tổ quốc của người Việt Nam ở 
nước ngoài. 

Thứ sáu, vận động người Việt Nam ở nước 
ngoài gắn liền với công tác vận động thân nhân 
của họ ở trong nước. 

Thứ bảy, tăng cường vai trò của cơ quan 
chuyên trách, cơ quan đại diện ngoại giao trong 
công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. 

Thứ tám, kết hợp chặt chẽ giữa vận động và 
đâu tranh; đấu tranh chống lại các thế lực đi 
ngược lại lợi ích của dân tộc, đất nước. 


Thứ chín, tăng cường năng lực, phẩm chất 


của đội ngũ cán bộ làm công tác vận động 
người Việt Nam ở nước ngoài. 
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Thứ mười, công tác vận động cộng đồng 
người Việt Nam ở nước ngoài là trách nhiệm 
của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, 
trong đó chính quyền có vai trò quan trọng đặc 
biệt. 

Đảng và Nhà nước ta luôn coi cộng đồng 
người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận 
không thể tách rời, đồng thời là một nguồn lực 
của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Chính vì 
vậy, công tác vận động người Việt Nam ở nước 
ngoài luôn được xác định là một nhiệm vụ có ý 
nghĩa chiến lược trong hệ thống công tác dân 
vận của Đảng và Nhà nước, trong sự nghiệp 
giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong 
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện 
nay. Trong tình hình mới, công tác vận động 
người Việt Nam ở nước ngoài đang đứng trước 
những cơ hội và thách thức mới. Đó là thực 
hiện tốt nhiệm vụ bảo VỆ quyền lợi chính đẳng, 
hợp pháp của cộng đồng người Việt Nam. Ở 
nước ngoài, động viên bà con phát huy truyền 
thống đoàn kết, tương thân tương ái, ôn định, 
phát triển cuộc sống, hội nhập vào xã hội sở tại 
và làm cầu nối hữu nghị cho quan hệ giữa Việt 
Nam với câc nước; đồng thời, tạo thuận lợi để 
bà con duy trì bản sắc văn hóa, truyền thống 
dân tộc, tăng cường các mối quan hệ, giao lưu 
gắn bó với trong nước. Chủ trương nhất quán 
của Đảng và Nhà nước ta là: lấy mục tiêu độc 
lập dân tộc, dân giàu nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đông, 
chấp nhận những điểm khác nhau, miễn là 
không trái với lợi ích chung của dân tộc; gác lại 
quá khứ, hướng tới tương lai; mọi người Việt 
Nam ở trong và ngoài nước, không phân biệt 
dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội, nguôn gôc xuất 
thân, lý do ra nước ngoài, hễ aI mong_ muốn 
đóng góp vào mục tiêu trên thì đều có chỗ đứng 
trong khối đại đoàn kết dân tộc. Từ đó, khơi 
dậy lòng tự hào dân tộc, tiềm lực kinh tế và chất 
xám của cộng đồng người Việt Nam ở nước 
ngoài, góp sức cùng đông bào trong nước tạo ra 
động lực mạnh mẽ và vững chắc cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. L 
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lue tiến - “Xinh nghiệm Yạp chí Cộng sản 


có diện tích trên 14.000 km“, địa hình đổi 

núi cao là chính, với số dân hơn 96 vạn 
người thuộc 12 dân tộc anh em, Sơn La có nhiều 
điều kiện tự nhiên thuận lợi nhưng cũng đang 
đứng trước những khó khăn, thử thách không nhỏ 
trong phát triển kinh tế - xã hội. 


Với quyết tâm đưa Sơn La ra khỏi danh sách 
những tỉnh đặc biệt khó khăn vào năm 20085 và trở 
thành một tỉnh phát 
triển khá trong các 
tỉnh miền núi phía 
Bắc vào năm 2010, 
Đảng bộ Sơn La đã 
xác định một trong 
những vấn đề hết sức 
quan trọng là phải đổi 
mới mạnh mẽ nhận 
thức, tư duy trong mỗi 
cán bộ, đảng viên, 
công chức và mỗi 
người dân Sơn La. 
Bởi chỉ khi có đổi mới 
trong nhận thức, tư 
duy mới tạo ra tiền đề 
cho sự đổi mới mạnh 
mẽ trong hành động 
thực tiễn. Xuất phát từ 
đó, chúng tôi xác định một số nội dung đổi mới 
nhận thức, tư duy ở Sơn La như sau: 

¡ - Nhận thức đúng đắn, đầy đủ về thời cơ 
và thách thức 

Đây là vấn để có ý nghĩa hết sức quan trọng, 
bởi chỉ có trên cơ sở nhận thức đúng đắn và đầy 
đủ về thời cơ và thách thức mới có thể xây dựng 
quyết tâm để nắm chắc thời cơ, vượt qua thách 
thức, đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội. Nếu 
không có quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu thì 
không chỉ bỏ lỡ thời cơ hết sức đáng tiếc, mà còn 
có thể để lại những hậu quả rất nặng nề. 

Hiện nay, việc xây dựng nhà máy thủy điện 
Sơn La đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân Sơn La 
những nhiệm vụ mới rất năng nề, nhưng cũng 
mang lại thời cơ rất lớn để đấy nhanh sự phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời cơ đó thể hiện trên 
một số khía cạnh chủ yếu sau: 


Một là, được Nhà nước đầu tư rất lớn để mở 
rộng, nâng cấp đường quốc lộ 6, quốc lộ 37, xây 
dựng nhiều tuyến đường mới từ thị xã, cảng 
Tà Hộc (Mai Sơn) vào Mường La, tới nhà máy; 
xây dựng nhiều cầu vượt sông Đà ở Bắc Yên, 


N ĂM ở biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, 


SƠNIA tiếp tục đối mới 
để nắm bất thời co 
đấy nhanh sự phái triển 

kinh tê - 


NGUYỀN VĂN THAO °* 


Mường La; nâng cấp cảng Tà Hộc, sân bay Nà 
Sản... Với nhiều tuyến giao thông huyết mạch 
được xây dựng, nâng cấp, khoảng cách về không 
gian giữa Sơn La với Hà Nội và các trung tâm kinh 
tế của đất nước, giữa các vùng trong tỉnh, được rút 
ngắn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và 
ngoài nước lên Sơn La tìm cơ hội đầu tư, hợp tác 
kinh doanh, phát triển các ngành công nghiệp sản 
xuất vật liệu xây dựng, cơ khí chế tạo và sửa chữa 
các thiết bị xây dựng, 
vận tải, chế biến 
lương thực, thực 
phẩm, sản xuất hàng 
tiêu dùng...; sản xuất 
nông nghiệp; phát 
triển các loại hình 
dịch vụ phục vụ sản 
xuất và sinh hoạt. 

Hai là, ri triển 
đào tạo nghề để đáp 
ứng nhu cầu lao động 
kỹ thuật tham gia xây 
dựng công trình thủy 
điện, góp phần tạo 
việc làm, tăng thu 
nhập, nâng cao trình 
độ dân trí, cải thiện 
đời sống vật chất và 
tinh thần cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh, đẩy 
nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo 
hướng công nghiệp hóa và phát triển các đô thị 
của tỉnh (các thị xã, thị trấn, thị tứ). 

Ba là, Chương trình đi đân tái định cư cho hơn 
12 nghìn hộ trong tỉnh là cơ hội để Sơn La xây 
dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy 
lợi, điện, thông tin liên lạc... đến cả những vùng 
sâu, vùng xa; sắp xếp lại dân cư; khai thác, sử 
dụng tiềm năng đất đai hợp lý; đấy mạnh chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất hàng hóa, 
hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, 
chuyên canh, tạo cơ sở cho phát triển công nghiệp 
chế biến; mở rộng quan hệ giao lưu giữa các vùng, 
giữa các cộng đồng dân tộc... 

II - Xác định đúng các nhiệm vụ trọng tâm 

Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về thời cơ, yêu 
cầu đặt ra là phải xác định đúng các nhiệm vụ 
trọng tâm cần tập trung chỉ đạo để tạo ra sự phát 
triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả, bền vững. 
Đảng bộ Sơn La xác định các nhiệm vụ đó là: 


xã bồi 
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1. Thực hiện tốt, đúng tiến độ, có chất lượng 
nhiệm vụ di dân tái định cư phục vụ cho xây dựng 
nhà máy thủy điện Sơn La 

Xây dựng nhà máy thủy điện, tỉnh Sơn La phải 
đi dân tái định cư cho hơn 12 nghìn hộ vùng mặt 
bằng công trình và vùng sẽ bị ngập nước (chưa kể 
hàng nghìn hộ cũng phải di chuyển tái định cư khi 
mở các tuyến đường phục vụ xây dựng công trình). 
Việc di dân phải bảo đảm tiến độ theo yêu cầu xây 
dựng công trình cũng như bảo đảm cho đồng bào 
đi dân tái định cư và đồng bào nơi đón nhận người 
tái định cư phải có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ, cố 
định, lâu đài. Sơn La xác định rõ đây là nhiệm vụ 
chính trị của đảng bộ, chính quyền các cấp và 
nhân dân trong tỉnh, hơn nữa phải tận dụng cơ hội 
này để đẩy nhanh sự phát triển của tỉnh. 


2. Đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ 
tầng giao thông, thủy lợi, điện, thông tin liên lạc 
trong tỉnh 

Hiện nay, hệ thống đường giao thông trong tỉnh 
(quốc lộ, tỉnh lộ, đường từ tỉnh xuống trung tâm 
huyện, cụm xã...) đã được phát triển, nâng cấp lên 
rất nhiều: mở đường ô tô tới 199/201 xã, phường, 
tiểu khu trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, giao thông vẫn 
là vấn đề lớn cần phải tập trung tháo gỡ ở Sơn La. 

Trong những năm qua, hệ thống thủy lợi phục 
vụ cho sản xuất đã được củng cố, nhưng thiếu 
nước cho sản xuất và sinh hoạt vào mùa khô vẫn 
còn là vấn đề lớn của tỉnh. Đất ở Sơn La màu mỡ, 
nhưng thiếu nước nên một phần lớn diện tích chỉ 
trồng trọt được một vụ trong năm. Để khai thác và 
sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, đẩy mạnh 
chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, cần xây 
dựng hệ thống mương, phai, kênh dẫn, quản lý 
khai thác các công trình thủy lợi, trong đó quan 
trọng nhất là phải xây dựng các hồ chứa giữ nước, 
tạo nguồn cung cấp nước cho sản xuất và sinh 
hoạt trong mùa khô. Đây là nhiệm vụ lớn, không 
chỉ cần có vốn đầu tư lớn, mà còn phải có trình độ 
khoa học công nghệ cao. 


Bên cạnh đó, tỉnh chủ trương xây dựng hệ 
thống điện, thông tin liên lạc không chỉ ở các đô 
thị, mà tới tất cả các xã, bản trong tỉnh để phục vụ 
cho sản xuất, đời sống của nhân dân, phục vụ cho 
bảo đảm quốc phòng - an ninh. 

3. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng 
dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất 
nông nghiệp, nâng cao giá trị thu nhập trên một 
hóc-ta đất canh tác, làm tốt nhiệm vụ trồng rừng 
và bảo vệ rừng 


Sơn La hiện nay và trong nhiều năm tới vẫn 
còn là tỉnh nông nghiệp, bởi vậy, vấn để chuyền 
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dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả sản xuất nông nghiệp là một nhiệm vụ trọng 
tâm của Đảng bộ và nhân dân Sơn La. Do đó, tỉnh 
sẽ tiếp tục đấy mạnh thâm canh, tăng vụ, tăng hệ 
số sứ dụng đất trên đất trồng lúa nước, sử dụng 
các loại giống lúa, ngô, rau, đậu có năng suất, 
chất lượng cao. 

Điều kiện đất đai, khí hậu Sơn La rất phù hợp 
cho việc trồng nhiều loại cây công nghiệp có chất 
n\Ủ: tei8 như: chè Tuyết san Mộc Châu, Tà Xùa, 
chè Ó long, Bát tiên, cà phê, mía, dâu tăm, bông, 
đại mạch (nguyên liệu làm bia), măng tre lục trúc, 
bát độ. Tuy nhiên, diện tích và sản lượng các loại 
cây công nghiệp này vẫn còn quá nhỏ bé, việc 
phát triển, mở rộng quy mô gặp nhiều khó khăn do 
quy hoạch sử dụng đất cho từng loại cây chưa rõ, 
thiếu vốn đầu tư, thiếu giống mới, công nghệ, quy 
trình sản xuất tiên tiến. Để phát triển nhanh, có 
hiệu quả, bền vững các loại cây công nghiệp có 
thế mạnh, Sơn La rất cần có các doanh nghiệp "đỡ 
đầu" ứng vốn, chuyển giao công nghệ và tiêu thụ 
sản phẩm cho nông dân theo mô hình "liên kết 4 


'nhà". 


Một trong những thế mạnh của Sơn La là phát 
triển chăn nuôi đại gia súc: trâu, bò, nhất là bò 
sữa. Để phát huy lợi thế tự nhiên, cung cấp thực 
phẩm cho công trường xây dựng nhà máy thủy 
điện, tỉnh cần phát triển mạnh chăn nuôi trâu, bò, 
kể cả trâu, bò giống của địa phương, bò sữa, bò 
thịt chất lượng cao, dê, lợn hướng nạc và các loại 
gia cầm. 


Với hơn 8.000 ha mặt nước hồ thủy điện Hòa 
Bình và sau này là hàng chục nghìn héc-ta mặt 
nước hồ thủy điện, Sơn La có điều kiện thuận lợi 
cho phát triển ngành nuôi trồng, đánh bắt thủy 
sản. Trong khi nhu cầu đối với mặt hàng thủy hải 
sản trên địa bàn rất lớn, nhưng sản lượng thủy sản 
nuôi, đánh bắt được hằng năm của tỉnh còn rất 
thấp. Bởi thế, đây là lĩnh vực cần được đẩy mạnh 
hơn nữa với sự phát triển của Công ty thủy sản của 
tỉnh, của các hoạt động khuyến ngư, khuyến 
khích, hỗ trợ cho hộ nông dân nuôi thủy sản ở 
những nơi có điều kiện cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ 
của các ngành, các cấp. 

Đất rừng chiếm hơn 80% tổng diện tích tự 
nhiên của tỉnh nên lâm nghiệp là một tiềm năng, 
thế mạnh. Là tỉnh đầu nguồn của 2 dòng sông lớn 
là sông Đà và sông Mã, có hai hồ thủy điện lớn là 
hồ thủy điện Hòa Bình và hồ thủy điện Sơn La, 
việc trồng và bảo vệ rừng đối với Sơn La có ý 
nghĩa to lớn về nhiều mặt: là nguồn lực cho phát 
triến kinh tế: tạo việc làm, thu nhập cho đồng bào 
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các dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái cho tỉnh 
và cả khu vực; giữ và điều hòa nguồn nước cho 
các dòng sông; chống xói lở, rửa trôi đất; chống 
bồi lấp, bảo đảm hiệu quả hoạt động lâu dài cho 
các hồ thủy điện. 

4. Làm tốt chính sách thu hút, khuyến khích 
đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, thương mại, dịch vụ, phát triển đô thị và 
kinh tế đô thị 

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của nông, lâm, 
ngư nghiệp, cung cấp và sửa chữa các công cụ, 
thiết bị từ đơn giản đến phức tạp cho sản xuất, bảo 
quần, chế biến sản phẩm của nông dân; để phục 
vụ cho sự phát triển giao thông - vận tải, xây dựng 
đô thị, phát triển công nghiệp chế biến, công 
nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng... trong quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng công 
trình thủy điện, Sơn La cần phát triển công nghiệp 
cơ khí phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế 
của mình (cơ khí xây dựng, cơ khí giao thông vận 
tải, cơ khí sửa chữa, cơ khí lắp ráp, cơ khí sản xuất 
chế tạo các thiết bị nhỏ, phụ tùng, linh kiện...). 

Trong những năm qua, kinh tế của tỉnh đã có 
bước phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng 
hóa; đời sống nhân dân không ngừng được cải 
thiện; sự phát triển nhanh của các đô thị, thị trấn, 
thị tứ và nhất là việc hàng vạn công nhân sẽ tới 
Sơn La tham gia xây dựng công trình thủy điện 
trong hàng chục năm tới sẽ tạo ra nhu cầu và cơ 
hội rất lớn để phát triển thương mại, dịch vụ. 


Với hai cao nguyên Mộc Châu, Nà Sản có độ 
cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, đất đai 
rộng rãi, phì nhiêu, khí hậu mát mẻ, nhiều danh 
lam thắng cảnh, nhiều di tích lịch sử, văn hóa, 
cách mạng, đồng bào các dân tộc: Thái, Mông, 
Mường, Dao... có bản sắc văn hóa đặc sắc, độc 
đáo, Sơn La sẽ có sức hút lớn đối với khách du lịch 
trong và ngoài nước. Hiện nay, tỉnh đang nỗ lực để 
phát huy tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, 
nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa. 

5. Quan tâm phát triển lĩnh vực giáo dục đào 
tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trình độ cho 
người lao động, phát triển nguồn nhân lực, chuyển 
dịch cơ cấu lao động đáp ứng yêu cầu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh 

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Sơn 
La là phát triển lĩnh vực giáo dục, đào tạo, từ giáo 
dục phổ thông tới dạy nghề, đẩy mạnh các hoạt 
động phổ biến kiến thức, chuyển giao công nghệ 
rộng khắp cho tất cả các đối tượng, bằng nhiều 
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hình thức. Bởi vậy, cùng với việc tiếp tục phát triển 
về quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục phổ 
thông, củng cố vững chắc kết quả xóa mù chữ, 
phổ cập giáo dục tiểu học, đẩy mạnh phổ cập giáo 
dục trung học cơ sở, Sơn La đang mở rộng các 
hoạt động giáo dục thường xuyên, giáo dục cộng 
đồng, đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao trình độ, 
cần gì học nấy của các loại đối tượng. Công tác 
đào tạo nghề tại các trường dạy nghề của tỉnh, 
của các tổng công ty, các bộ, ngành, trung ương 
cho con em đồng bào các dân tộc trong tỉnh, cho 
đồng bào các vùng phải di dân tái định cư, các hộ 
gia đình bị mất đất trong quá trình đô thị hóa, xây 
dựng các công trình công nghiệp, giao thông - vận 
tải... được đẩy mạnh để giúp đồng bào chuyển đổi 
nghề nghiệp. 

Tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng, có ý chí 
và quyết tâm thoát khỏi nghèo đói, vươn lên làm 
giàu, có kiến thức, tay nghề, kỹ năng lao động đáp 
ứng yêu cầu của quá trình phát triển là cơ sở để 
Sơn La nhanh chóng thoát nghèo. 

lIl - Đổi mới về tổ chức thực hiện các nhiệm 
vụ đặt ra 

Sau khi xác định đúng các nhiệm vụ trọng tâm 
cần tập trung chỉ đạo, thì việc tổ chức thực hiện là 
khâu quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Đây cũng 
là khâu hiện nay còn nhiều hạn chế, yếu kém. Bởi 
vậy, Sơn La xác định, đổi mới tư duy về cách làm, 
về tổ chức thực hiện trên một số khía cạnh sau: 

Một là, khi xây dựng, lựa chọn các dự án, 
phương án sản xuất kinh doanh thì yêu cầu quan 
trọng hàng đầu là phải tính đến việc tiêu thụ sản 
phẩm. Tư duy về chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh phải được phổ biến, quán triệt tới từng người 
sản xuất, từng đơn vị sản xuất kinh doanh. Khi đã 
có sản phẩm đạt chất lượng cao, có uy tín thì phải 
xây dựng, đăng ký thương hiệu cho sản phẩm, 
đồng thời phải giữ vững chất lượng sản phẩm để 
giữ uy tín cho thương hiệu. 

Hai là, coi trọng công tác quy hoạch, nâng cao 
chất lượng quy hoạch và quản lý thực hiện quy 
hoạch, từ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát 
triển vùng đến quy hoạch phát triển các ngành, 
các sản phẩm chủ lực... 

Công tác quy hoạch phải xuất phát từ thực tế, 
được bổ sung, điều chỉnh phù hợp với những diễn 
biến của tình hình. Chỉ trên cơ sở có quy hoạch, 
quy hoạch có chất lượng, có căn cứ khoa học mới 
có các quyết định đầu tư đúng đắn, có hiệu quả. 


31 


kựe tiễn - XiHÍt nghiệm 


Đồng thời, quy hoạch cũng là cơ sở để triển khai 
thực hiện nhanh các chương trình, dự án, rút ngắn 
thời gian xét duyệt, thời gian giao đất cho dự án. 
Cùng với nâng cao chất lượng quy hoạch, tránh 
quy hoạch treo, quy hoạch hình thức, cần kiên 
quyết trong công tác quản lý thực hiện quy hoạch, 
không phê duyệt các dự án không có, không phù 
hợp với quy hoạch, không giao đất đã quy hoạch 
để sử dụng vào việc khác, cũng như không để xảy 
ra tình trạng lấn chiếm đất quy hoạch... 

Ba là, đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ 
khoa học - công nghệ vào sản xuất kinh doanh, 
vào công tác quản lý. 


Công tác vận động tuyên truyền của các cấp 
ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể 
nhân dân, các phương tiện thông tin đại chúng, 
công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công, 
các hình thức giáo dục thường xuyên, giáo dục 
cộng đồng... phải hướng vào việc nâng cao nhận 
thức của đồng bào các dân tộc trong tỉnh về vai trò 
và hiệu quả của việc ứng dụng khoa học công 
nghệ đối với sản xuất. 

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tư vấn, thẩm 
định, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ, 
các dây chuyền công nghệ, thiết bị, các giống cây, 
giống con mới, các mô hình sản xuất và quản lý 
trước khi đưa vào hoạt động... 


Bốn là, xây dựng cơ chế, chính sách tạo môi 
trường thuận lợi, khuyến khích, động viên, hướng 
dẫn các thành phần kinh tế phát triển mạnh mẽ, 
đúng hướng; đa dạng hóa các hình thức tổ chức 
kinh doanh, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi 
thành phần kinh tế, bổ sung cho nhau, tạo nên sức 
mạnh tổng hợp của cả nền kinh tế. 


Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới các doanh 
nghiệp nhà nước của tỉnh theo tỉnh thần của Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa lX bằng các 
hình thức phù hợp: cổ phần hóa, bán, khoán, cho 
thuô, giải thể, phá sản theo quy định của pháp 
luật. Kiện toàn tổ chức, đổi mới công tác quản lý, 
công nghệ, thiết bị và lành mạnh hóa tài chính, 
nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp 
sau khi được đổi mới; nghiên cứu thành lập doanh 
nghiệp cổ phần mới có sự tham gia góp vốn của 
Nhà nước trong một số lĩnh vực cần thiết của tỉnh. 

Tích cực thực hiện rà soát tình hình sử dụng 
đất của các nông trường, lâm trường, để ra các 
phương án sản xuất kinh doanh, cơ chế quản lý để 
xây dựng đề án, sắp xếp, đổi mới sao cho nông, 
lâm trường thực sự là các trung tâm kinh tế, trung 
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tâm khoa học - công nghệ hỗ trợ, giúp đỡ hộ nông 
dân, trung tâm văn hóa trong khu vực đồng bào 
các dân tộc. 

Khuyến khích, hỗ trợ, giúp đỡ (về vốn, giống, 
kỹ thuật sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, kể cả bằng 
việc thu hút các doanh nghiệp làm đầu tầu trong 
liên kết "4 nhà") để phát triển kinh tế hộ của đồng 
bào các dân tộc, đặc biệt chú trọng phát triển kinh 
tế trang trại trong các lĩnh vực trồng cây công 
nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, 
thủy sản, trồng và bảo vệ rừng... 

Đổi mới, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, 
các hợp tác xã, các tổ hợp tác sản xuất, nhất là trong 
lĩnh vực nông nghiệp. Đối mới các hợp tác xã cả về 
tổ chức và phương thức hoạt động; giải thổ các hợp 
tác xã mang tính hình thức, thành lập các hợp tác xã, 
các tổ hợp tác sản xuất theo mô hình mới. 

Năm là, đổi mới, nâng cao hiệu lực quản lý nhà 
nước ở các cấp, các ngành, từ tỉnh tới cơ sở. 

_ Tiếp tục rà soát, kiện toàn về tổ chức, chức 
năng nhiệm vụ các cơ quan quản lý nhà nước các 
cấp trong tỉnh trước yêu cầu của tình hình, nhiệm 
vụ trong thời kỳ mới; khắc phục tình trạng các cơ 
quan quản lý nhà nước "chạy" theo các chương 
trình, dự án, làm chủ các dự án đầu tư mà không 
thực hiện đúng, đầy đủ chức năng của cơ quan 
quản lý nhà nước của mình. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp 
nhiều hơn, mạnh hơn, tăng thêm quyền hạn đi đôi 
với trách nhiệm cho các sở, ngành, các huyện thị 
và cơ sở; loại bỏ những thủ tục hành chính gây 
phiền hà cho nhân dân và các doanh nghiệp; sơ 
kết, rút kinh nghiệm, mở rộng và nâng cao chất 
lượng hoạt động của các mô hình cải cách hành 
chính "một cửa". 

Quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo, bồi 
dưỡng; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức cả về 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cả về phẩm chất đạo 
đức, ý thức trách nhiệm với công việc, đặc biệt là 
quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ công chức là người 
các dân tộc thiểu số, cán bộ ở cơ sở xã, phường. 

Khó khăn, thách thức đặt ra đối với Sơn La trên 
con đường phát triển còn rất lớn, nhưng với sự 
quan tâm giúp đỡ của Trung ương, với những tiềm 
năng to lớn, những thành tựu và kinh nghiệm đã 
có, với thời cơ do xây dựng công trình thủy điện lớn 
của quốc gia trên địa bàn tạo ra, tiếp tục đẩy mạnh 
đổi mới, chắc chắn Sơn La sẽ đẩy nhanh tốc độ và 
chất lượng phát triển kinh tế - xã hội, đạt được mục 
tiêu đã đề ra. C1 
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HÃI (UÂN RHÂN DÂN 

uói sự igbiêôp bảo uệ chủ quyên 
biển,đảo của Tổ quỗc 
trơng tình bình tới 


NGUYÊN VĂN HIẾN" 


IỆT Nam là một quốc gia có bờ biển 
NZ 3.260 km trên cả ba hướng 

Đông, Nam và Tây Nam. Trung bình 
100 km? diện tích đất liền nước ta có 1 km bờ 
biển, là nước có tỉ lệ bờ/diện tích vào loại cao 
của thế giới (trung bình của thế giới là l km 
bờ/600kmZ diện tích). Trên vùng biển nước ta 
có hàng nghìn. đảo, có vị tr hết sức quan trọng 
trong phát triền kinh tế và củng cố an ninh - 
quốc phòng của đất nước, đặc biệt hai quân 
đảo xa bờ là Hoàng Sa và Trường Sa nằm giữa 
biên Đông, án ngữ đường hàng hải quốc tế 
thông thương giữa Thái Bình Dương và Ân Độ 
Dương. Các nhà quân sự thế giới đánh giá vị 
trí chiến lược của biển Đông đứng thứ hai thế 
giới chỉ sau Địa Trung Hải. Ngoài ra, biên 
Đông còn được đánh giá có trữ lượng dầu khí 
lớn, nguồn hải sản phong phú và tiêm năng 
vận tải biển, du lịch hết sức dồi dào. Nếu được 
khai thác tốt sẽ đem lại cho nước ta một n guồn 
thu lớn, góp phần phát triển kinh tế trong 
những năm tới. 

Việt Nam nằm ở vị trí chiến lược hết sức 
quan trọng. Trong các cuộc chiến tranh xâm 
lược nước ta từ trước đến nay, biến là một 
trong những hướng tiến công chủ yếu luôn 
được kẻ thù sử dụng. 
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Trong các cuộc chiến 
tranh gân đây, chủ nghĩa để 
quốc và các thế lực thù địch 
luôn lợi dụng biển nói chung 
và hải quân nói riêng, để tiến 
hành chiến tranh xâm lược. 
Khi tình hình thế giới có 
nhiều biến động, quan hệ 
quốc tế hết sức phức tạp, các 
nước không muôn cho mượn 
lãnh thổ nước mình để tấn 
công nước thứ ba láng giềng, 
thì biển sẽ là cứu cánh" kẻ 
thù sử dụng để tấn công xâm 
lược. Đối với nước ta hiện nay 
chủ nghĩa để quốc và các thế lực thù địch vân 
không từ bỏ dã tâm xóa bỏ chế độ xã hội chủ 
nghĩa, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của ' Đảng ta, ráo 
riêt thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình”, 
tạo cớ để tiến hành xâm lược. Do vậy, vấn đề 
bảo vệ chủ quyên biển, đảo trở nên câp bách 
hơn bao giờ hết. Ngoài ra, biển Đông là một 
biển nửa kín, diện tích không lớn và theo 
Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật 
Biển, hầu hết các vùng biên của các nước là 
chồng lần, cần đàm phán thương lượng đề giải 
quyết. Đến Tây, Việt Nam mới giải quyết 
phân định vùng biên với Thái Lan năm 1997, 
với In-đô-nê-xi-a năm 2003 và với Trung 
Quốc (phân định Vịnh Bắc Bộ) năm 2000. 

Biển Đông không những được các nước 
ven bờ hết sức quan tâm, mà các nước ngoài 
khu vực như Mỹ, các nước Đông - Bắc Á, 
Nga, Ấn Độ, Ô-xtrây- li-a.. . cũng hết sức chú 
ý. Biên Đông còn là nơi hội tụ các quan điểm, 
lợi ích, mục đích và quyền lợi của nhiều nước, 
chính vì thế vai trò, vị trí chiến lược của biên 
Đông càng được đề cao. 


* Phó Đô đốc, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân 
chúng Hải quân 
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Đối với nước ta, biển Đông có VỊ trí chiến 
lược hết SỨC trọng yếu trong phát triển kinh tế 
và củng cố quốc phòng - an ninh. Những nắm 
đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, nguồn ngoại 
tệ mà Việt Nam thu được qua khai thác dầu 
khí, vận tải biển và nuôi trông, khai thác hải 
sản đã góp phần quan trọng đưa nước ta vượt 
qua khó khăn về kinh tế để phát triển. Những 
năm gần đây, dầu khí, vận tải biến, khai thác 
hải sản và du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ, 
góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế 
của Việt Nam. 

Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và 
g1ữ nước, dân tộc ta đã ghi bao chiến công oai 
hùng trên chiến trường sông biên, tiêu điệt cả 
những đạo quân lớn của giặc. Tiêu biểu là 
chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) của Ngô 
Quyền đánh tan đoàn chiến thuyền của quân 
Nam Hán, chấm dứt ách thống trị của phong 
kiến phương Bắc gần 1.000 năm; chiến thắng 
Bạch Đăng lần thứ hai (năm 981), do Tướng 
quân Lê Hoàn chỉ huy đánh tan quân xâm 
lược nhà Tống: Lý Thường Kiệt thống lĩnh 10 
vạn quân thủy bộ chủ động lập phòng tuyến 
trên sông Như Nguyệt, đánh thắng cuộc chiến 
tranh xâm lược với quy mô lớn vào thế kỷ XI. 
Thế kỷ XIII, dưới thời nhà Trân, quân dân ta 
đã 3 lần đánh tan giặc Nguyên - Mông lập nên 
những chiến công hiên hách như Chương 
Dương, Hàm Tử, Vân Đồn, Bạch Đằng, Vạn 
Kiếp... Đặc biệt, năm 1288, quân và dân ta 
dưới sự chỉ huy thiên tài của Trần Quốc Tuấn, 
đã lập nên chiến công vang dội trên sông Bạch 
Đằng lịch sử, tiêu diệt toàn bộ 6 vạn thủy quân 
địch. Sau này, vào thế kỷ XVIH, thời Tây Sơn, 
dưới sự lãnh đạo của ba anh em Nguyễn Huệ 
quân dân ta đã lập nên chiến công oanh liệt 
trên sông Rạch Gầm - Xoài Mút, đánh tan 20 
vạn quân Xiêm xâm lược. 

Tri thức phong phú và tài thao lược của ông 
cha ta trong đánh giặc trên chiến trường sông 
biển, đã được Hải quân nhân dân Việt Nam kế 
thừa, phát triển trong cuộc chiến tranh nhân 


Yạp chí Cộng sản 


dân giải phóng bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh 
đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trong lịch sử gần 50 năm hình thành và 
phát triên, Hải quân nhân dân Việt Nam có 
quyên tự hào đã cùng quân và dân cả nước viết 
lên những trang sử hào hùng, VỚI những chiến 
công hiển hách như chiến thắng trận đầu ngày 
2 và 5-8 -1964, đối với không quân và hải 
quân Mỹ. Hay như những trận đánh của lực 
lượng đặc công Hải quân vỚi những chiến 
công vang dội trên khắp chiến trường sông 
biên miền Nam, đánh chìm và cháy hàng trăm 
tàu, thuyền; đánh sập. hàng trăm câu cống, 
hàng chục kho xăng dầu và nhiều công trình 
quân sự khác: của Mỹ - ngụy; giải phóng các 
đảo thuộc quần đảo Trường Sa, cùng các lực 
lượng vũ trang khác giải phóng các đảo ven 
bờ, gÓP phần bảo vệ chủ quyên vùng biên, đảo 
của Tô quôc, tạo thuận lợi cho đất nước củng 
cố an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế 
sau chiến tranh. 


Sau khi nước nhà thống nhất, Hải quân 
nhân dân Việt Nam ngoài nhiệm vụ củng cô 
lực lượng, bảo vệ các vùng biển trọng yếu của 
đất nước còn phải đối phó với sự xâm nhập và 
đánh chiếm của bọn phản động đối với các đảo 
của ta Ở vùng: biển Tây Nam . Để bảo vệ, vững 
chắc chủ quyên và toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo 
của Tô quốc, giúp nhân dân Cam-pu-chia 
thoát khỏi thâm họa diệt chủng, Hải quân nhân 
dân Việt Nam cùng các lực lượng vũ trang cả 
nước đã chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam 
và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả đối với 
đất nước Cam-pu-chia. Kết thúc chiến dịch, bộ 
đội Hải quân đã được Quốc hội và Chính phủ 
tặng 14 Huân chương Quân công, 999 đơn vị 
và cá nhân được tặng Huân chương Chiến 
công các loại; § đơn vị và l cá nhân được 
tuyên dương danh hiệu Đơn vị anh hùng và 
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 

Hải quân nhân dân Việt Nam tiếp tục củng 
cố và phát triển lực lượng, xây dựng và bảo vệ 
vững chắc chủ quyền Việt Nam trên quần đảo 
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Glue tiễn - Xinh nghiệm 


Trường Sa, làm lực lượng nòng cốt xây dựng 
các đảo tiền tiêu của Tổ quốc. 


Trong giai đoạn mới Hải quân nhân dân 
Việt Nam tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tuân tiễu 
bảo vệ các vùng biển như Trường Sa, DK-1, 
DK-2, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Tây Nam... 
BÓp phần ngăn chặn âm mưu lấn chiếm của 
các đối tượng, xua đuổi, bắt giữ các tàu thuyền 
nước ngoài vi phạm chủ quyên vùng biên Việt 
Nam, bảo vệ ngư dân, đơn vị, lực lượng và các 
ngành kinh tế của đất nước (đặc biệt là ngành 
dầu khí), g1IữỮ vững môi trường hòa bình, an 
ninh trên biển. Ngoài ra, các lực lượng của bộ 
đội Hải quân còn tham gia tích cực tìm kiếm 
cứu nạn trên biển, không những cho các tàu, 
thuyên của nước ta, mà còn cho cả tàu, thuyền 
các nước khi gặp nạn trong vùng biển Việt 
Nam, trở thành lực lượng đáng tin cậy, được 
bà con ngư dân, các ngành kinh tế hết sức tin 
tưởng và yên tâm làm ăn phát triển kinh tế, xây 
dựng đất nước. 

Ngày nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực 
thù địch thực hiện chiến lược "diễn biến hòa 
bình" nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta, tình hình giải quyết biên giới biển 
giữa nước ta với các nước trong khu vực còn 
nhiều phức tạp... Những yếu tố này ảnh hưởng 
và tác động rất lớn đến nhiệm vụ bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo. Bảo vệ vững chắc chủ quyền 
biên, đảo của Tổ quốc là nhiệm vụ của cả dân 
tộc, của các thế hệ người Việt Nam. Quân 
chủng Hải quân được Đảng, Nhà nước tin 
tưởng giao nhiệm vụ phối hợp với các lực 
lượng khác của Bộ Quốc phòng, các ngành, 
các cấp, các cơ quan thực hiện nhiệm vụ 
thiêng liêng nhưng vô cùng trọng đại này. 
Nhiệm vụ đó đòi hỏi Quân chủng Hải quân 
cần phải phát huy mọi tiềm năng của mình, 
tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chiến lược 
biên nói chung và chiến lược bảo vệ biển, đảo 
nói riêng; đồng thời tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng trong toàn lực lượng, nâng cao chất 
lượng vê chính trị, tư tưởng ngang tầm với yêu 
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cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo 
trong tình hình mới. Ngoài ra, bộ đội Hải quân 
phải ra sức phấn đấu củng cố và xây dựng lực 
lượng theo hướng chính quy, tinh nhuệ và từng 
bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu cùng với các 
lực lượng vũ trang khác chiến thắng mọi loại 
hình chiến tranh, trong đó có chiến tranh công 
nghệ cao. Để hoàn thành được nhiệm vụ vẻ 
vang, nhưng vô cùng to lớn trong những năm 
tới, Hải quân nhân dân Việt Nam cân làm tốt 
các nhiệm vụ cụ thể sau: 

Thứ nhất: Tiếp tục củng cố tổ chức lực 
lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, linh hoạt, 
có khả năng cơ động nhanh, có SỨC chiến đấu 
cao; tẬp trung xây dựng và củng. cố lực lượng 
làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, lực lượng 
bảo vệ các vùng biến, đảo trọng điểm xây 
dựng các vùng Hải quân kết hợp chặt chế với 
các khu vực phòng thủ, bảo đâm tốt quản Ì lý và 
bảo vệ các vùng biển trong thời chiên. Về lâu 
dài phải xây dựng Quân chủng Hải quân có đủ 
các thành phần và các trang thiết bị kỹ thuật 
hiện đại, hệ thống chỉ huy và thông tin liên lạc 
tiên. tiến, đáp ứng được yêu cầu bảo vệ chủ 
quyên, quyên chủ quyền và quyền tài phán 
của Việt Nam trên biên Đông. Để giải quyết 
vấn đề này Đảng và Nhà nước cần quan tâm 
đầu tư để Quân chủng Hải quân hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. 

Thứ hai: Đi đôi với việc đầu tư của Đảng, 
Nhà nước, Hải quân nhân dân Việt Nam cần 
phát huy hơn nữa nội lực, nêu cao tinh thần tự 
lực tự cường, khắc phục khó khăn để giữ gìn 
và phát huy tốt trang bị, vũ khí hiện có. Tập 
trung nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học - 
công nghệ, nghiên cứu cải tiến trang bị vũ khí, 
tận dụng tối đa thành tựu nghiên cứu khoa học 
của các ngành, cơ quan, đơn vị trong và ngoài 
quân đội. Tập trung nâng cao khả năng và 
trình độ sẵn sàng chiến đấu của bộ đội Hải 
quân lên một bước vững, chắc hơn, đối phó 
hiệu quả với mọi tình huống xảy ra trên các 


(Xem tiếp trang 72) 


TÔNG THUẬT HỘI THẢO 


RONG hai ngày 9 và 10-12- Z004, 

tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo về 

| nhân quyền lân thứ sáu do Na-uy, 

Trung Quốc, Ca-na-đa, Việt Nam đồng tổ 
chức và Việt Nam đăng cai. 

Hội thảo lần này có sự tham dự của các đại 
biểu đến từ 19 quôc gia: Na-uy, Trung Quốc, 
Ca-na-đa, Áp- ga-ni-xtan, In-đõ-nê-xi-a, 
Ma-lai-xi-a, Mông Cổ, Nê-pan, Pa-ki-xtan, 
Phi-lip-pin, Hàn Quốc, Xin-ga-po, Thái Lan, 
Việt Nam, Ô-xtrây-li-a, Nhật Bản, Niu-di-lân, 
Lào, Đông-ti-mo (trong đó, Lào và Đông-ti-mo 
tham dự lân đầu, Việt Nam tham dự từ 3 năm 
trước). 

Trong phát biêu khai mạc, Thứ trưởng 
Bộ Ngoại giao Lê Văn Bàng, thay mặt Chính 
phủ Việt Nam nêu rõ: việc Việt Nam đăng cai 
Hội thảo chứng + tỎ mong muốn và quyết. tâm 
của Việt Nam nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế 
thúc đây việc bảo đảm quyên con người. Là 
một quốc gia trải qua nhiều thế kỷ đầu tranh 
giành độc lập và đang nỗ lực phát triển nhanh, 
bên vững, Việt Nam hiểu rõ mục tiêu phát triển 
đất nước là vì quyền con người, mà trước hết là 
quyền được sống trong quôc gia độc lập tự do. 
Chính phủ. Việt Nam chia sẻ nhận thức chung 
về tính phổ biến của quyền con người và quyền 
COn người không thê tách rời các quyên dân sự, 
chính trị với các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa. 
Tuy nhiên, trong một thế giới đa dạng, tính phô 
biên của nhân quyền cần được xem xét từ điều 
kiện lịch sử cụ thể của mỗi quốc gia. Việc bảo 
đảm, tôn trọng quyền tự do cá nhân phải phù 
hợp và tôn trọng lợi ích chung của quôc g1A, 
cộng đồng; trước hết là thuộc trách nhiệm mỗi 
quôc gia và không bị áp đặt từ bên ngoài. Mọi 
sự áp đặt từ bên ngoài luôn thất bại. Quan điểm 
của Việt Nam được chia sẻ rộng rãi trong các 
nước châu A. 
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Việt Nam luôn ủ Ủng hộ các nỗ lực phát triển, 
nội dung hợp tác quôc tế trên cơ sở mang tính 
đối thoại và hiểu biết lẫn nhau vì lợi ích của 
việc thúc đầy bảo đảm quyền con người; luôn 
xem con người là mục tiêu và động lực của các 
chiến lược phát triên kinh tế - xã hội của đất 
nước. Trong những, năm qua, Việt Nam đã đạt 
được mức tăng trưởng kinh tế cao, duy trì ôn 
định chính trị và nâng cao mức sống của nhân 
dân; đồng thời, đã có những nỗ lực không mệt 
mỏi trong việc củng cố hệ thống pháp luật, 
nhằm xây dựng một nhà nước pháp quyên xã 
hội chủ nghĩa vững mạnh. Những thành tựu của 
Việt Nam trong xóa đói nghèo, nâng cao chất 
lượng giáo dục, y tế được Liên hợp quốc đánh 
giá cao và dư luận thế giới thừa nhận. 
Mặt khác, Việt Nam đang phải đối mặt vỚI 
những khó khăn về tập tục, tư duy, hệ thống 
luật pháp, những yếu tô tiêu cực của kinh tế thị 
trường. Việt Nam săn sàng trao đổi, chia SẼ 
quan điểm và kinh nghiệm với các nước về 
những vấn đề liên quan, nhằm thúc đây sự phát 
triên đất nước. 

Hội thảo đã tập trung thảo luận bốn chủ đề 

1. Về chủ đề "Trách nhiệm xã hội của các 
doanh nghiệp - quan hệ lao động " 

Với tư cách là chủ tọa của chủ đề này, các 
đại biểu đến từ Na- -uy nều kinh nghiệm trong 
việc thực hiện "cơ chề ba bên" (cơ chế bao gồm 
chủ doanh nghiệp, nhà nước, người lao động; 
được ra đời từ năm 1899 và định hình từ 
năm 1935) trong giải quyết các tranh chấp. Ở 
Na-uy, cơ chế ba bên được xem là công cụ 
quan trọng, để giải quyết xung đột giữa người 
lao động và người sử dụng lao động thông qua 
đối thoại; nhờ đó tránh được đình công. Theo 
các diễn giả, Tổ chức lao động quôc tê (ILO) 
đã coi cơ chế ba bên là giải pháp tốt đề thúc 
đây điều kiện sống và làm việc của người lao 
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động, nhưng thách thức của vấn đề này là cần 
phải có tổ chức độc lập với chính phủ, vì đã có 
nơi, nhà nước thường bảo vệ lợi ích không 
trùng hợp với lợi ích của người lao động. 

Thông qua cơ chế ba bên, doanh nghiệp 
thực hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội. 
“Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” không 
bao hàm các hoạt động nhân đạo, từ thiện; hiện 
khái niệm này còn mới mẻ ở nhiều nước. Hàn 
Quốc đã sử dụng cơ chế ba bên để giải quyết 
khó khăn trong cuộc khủng hoảng năm 1998 
(Ủy ban theo cơ chế này có vai trò lớn khuyến 
khích ba bên tìm giải pháp khắc phục khó khăn, 
cơ câu lại nền kinh tế và cải thiện đời sống 
công nhân); Trung Quốc â áp dụng cơ chế này từ 
năm 2001; nhiều nước tham gia diễn đàn này 
cũng mới đưa cơ chế ba bên vào hoạt động. 
Qua đó, doanh nghiệp ở nhiều nước ngày càng 
nhận thức rõ trách nhiệm xã hội của minh, đây 
mạnh việc sử dụng các tiêu chuẩn lao động, 
làm sao để lợi nhuận doanh nghiệp hài hòa với 
việc bảo vệ môi trường và bảo đảm lợi ích 
người lao động. Mặc dù đã cố gắng, song quan 
hệ chủ - thợ ở nhiều nước vẫn rất căng thắng, 
công nhân đình công nhiều. Mặt khác, trước xu 
hướng bảo hộ mậu dịch của các nước phát triển, 
sự tác động mạnh mẽ của kinh tế thị trường và 
khoảng cách giàu nghèo giữa các nước Bắc- 
Nam đang tăng nhanh... doanh nghiệp ở các 
nước đang phát triên phải thực hiện trách nhiệm 
xã hội như thế nào, trong khi cần "bảo vệ tính 
cạnh tranh của hàng hóa, phát triển lợi nhuận 
doanh nghiệp? Các công ty đa quốc gia đang 
được hưởng lợi nhiều nhất từ toàn cầu hóa, cần 
thực hiện trách nhiệm xã hội như thế nào?... 
Đây thực sự là những thách thức đối với các 
nước đang phát triển. 

2. Về chủ đề "Quyên của phụ nữ" 

Đại biểu Trung Quốc (chủ tọa) giới thiệu 
những thành tựu của Cộng hòa nhân dân Trung 
Hoa trong việc bảo đảm quyền phụ nữ những 
năm gân đây, như hoàn thiện pháp luật, xây 
dựng chương trình hành động quôc 81A, thành 
lập cơ quan tư vấn pháp lý trên toàn quốc... 
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Đại biểu nhiều nước đã khẳng định lại nhận 
thức chung về tầm quan trọng. của các quyền 
phụ nữ được nêu trong Công ước về xóa bỏ tất 
cả các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. 
Hầu hết các nước đã xây dựng luật bảo vệ phụ 
nữ, vạch kế hoạch thực hiện mục tiêu thiên niên 
kỷ và thành lập cơ quan chính phủ theo dõi vấn 
đề này. Trong năm qua, Na-uy cũng đã đưa ra 
Luật Môi trường làm việc và sắp thông qua 
Luật Chống phân biệt chúng tộc, hy vọng cải 
thiện hơn nữa điều kiện lao động của nữ công 
nhân và một số nhóm người bị gạt ra ngoài rìa 
xã hội. Điều này cũng cho thấy nhận thức mới 
đối với nhóm quyền kinh tế, xã hội. 

Đến nay nhiều thành tựu quan trọng đã đạt 
được so với hơn 20 năm trước, kể từ khi Côn 
ước về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối 
xử với phụ nữ ra đời. Tuy nhiên, các ý kiến đều 
lo ngại về sự tiến bộ chậm chạp trong vấn đề 
này. Việc thực hiện đầy đủ các quyên của phụ 
nữ vân là thách thức đối với tất cả các quốc gia. 
Ở nhiều nơi, nạn bạo lực trong gia đình, phân 
biệt đối xử (nhất là trong lao động, việc làm), 
lạm dụng. tình dục, mại dâm và buôn bán phụ 
nữ vân diễn ra nghiêm trọng. Nhiều đại biểu đề 
nghị cần đánh giá đầy đủ tình hình và đưa ra 
những biện pháp mạnh mẽ hơn ở Hội nghị sắp 
tới sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh. 

3. Về chủ đề H động của toàn câu hóa 
đối với nhân quyền" 


Các đại biểu đều cho rằng, toàn cầu hóa 
đang là xu hướng lớn tác động đến mọi lĩnh VỰC 
của đời _sống xã hội, (rong đó có nhân quyên. 
Toàn cầu hóa thúc đây các yếu tố ngăn cán 
chiến tranh, tăng cường khái niệm nhân quyên, 
nhiều vi phạm nhân quyền nhanh chóng bị 
phanh phui; người tiêu dùng có cơ hội được 
mua nhiều hàng hóa hơn; đời sống nhân dân có 
thể được cải thiện hơn... Toàn cầu hóa mang lại 
nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra những thách 
thức nghiêm trọng. Phân cực giữa nước giàu và 
nghèo tăng lên và xu hướng bảo hộ mậu dịch đã 
làm suy yêu các quyên kinh tẾ, xã hội Ở các 
nước đang phát triển; xu hướng nhất thể hóa 
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làm giảm tính đa dạng văn hóa, do đó dễ dẫn 
đến xung đột giữa các nền văn minh. Các công 
ty đa quôc gia với sức mạnh kinh TẾ, tài chính 
đẩy mạnh khai thác tài nguyên, tối đa hóa lợi 
nhuận, đã tạo ra sự phân chia bất bình đẳng các 
nguôn tài sản trong xã hội và gây thảm họa về 
môi trường sinh thái. Lao động nhập cư trở 
thành nạn nhân của tệ phân Diệt chúng tộc và 
phân biệt đối xử. Các quyên của phụ nữ, trẻ em 
bị vi phạm nặng nè. Cá nhân phải đối mặt với 
bệnh dịch, an ninh con người và dễ chui VàO cái 
vòng luấn quấn: nghèo đói - vi phạm quyền con 
người - nghèo đói... Trước những thách thức to 
lớn đó, nhiệm vụ cấp bách đặt ra là các nước 
cần hợp tác chặt chế để tăng tính tích Cực, hạn 
chế tính tiêu cực, làm cho mọi người đều được 
hướng lợi một cách công bằng từ toàn cầu hóa. 
Các nước đang phát triên cần xây dựng chính 
sách, chủ động tiếp nhận quá trình này; các 
nước phát triên cần xóa nợ, giảm xu hướng áp 
đặt, bảo hộ và hỗ trợ các nước đang phát triển 
để các nước này phát triển ôn định. 


Các đại biểu đưa ra ý kiến: Cần đi tới nhận 
thức chung rằng, hòa bình bao giờ cũng phải là 
mục tiêu ưu tiên; phải bảo vệ những nguyên tắc 
CƠ bản của luật pháp quốc tẾ, tôn trọng nhân 
quyền của các nước trên thế giới, tôn trọng 
những niềm tin khác nhau; đối thoại hơn đối 
đầu. 

4. Về chủ đề " Tự do ngôn luận" 

Đại biểu Ca-na-đa (chủ tọa) tập trung vào 
quyền tự do báo chí, những lợi ích mà tự do báo 
chí đưa lại, nhất là vai trò của in-tơ-nét, như 
đưa thông tin mới, thúc đẩy quyền con người, 
kiềm chế tham những... Nhưng, tự do báo chí 
không phải bao giờ cũng chuẩn tắc và dễ bị lợi 
dụng vào các mục đích cá nhân; vì thế cần nâng 
cao trách nhiệm của nhà báo bằng việc xây 
dựng một nền báo chí chuyên nghiệp. 

Nhiều đại biểu khẳng định vai trò của tự do 
ngôn luận, trong đó có tự do báo chí; đánh giá 
cao những lợi ích mà tiến bộ kỹ thuật đưa lại, 
song cũng bày tô sự lo ngại về những tác hại 
của phim ảnh đồi trụy và bạo lực (được đưa lên 


58 


Yạp chí Gộng sản 


mạng in-tơ-nét) đối với trẻ em; chia sẻ những 
khó khăn khi giải quyết mối quan hệ giữa quản 
lý báo chí (như tránh để bị lợi dụng Vào Việc vu 
cáo, Xuyên tạc đối với một quôc gia hay xâm 
hại quyên tự do của người khác) với tự do báo 
chí, tự do ngôn luận. 

Đại biểu Hàn Quốc nêu kinh nghiệm xây 
dựng Luật về đạo đức nhà báo và lập ra một tòa 
án đề giải quyết những quyền cá nhân bị báo 
chí xâm phạm. Nhiều đại biểu đồng tình với ý 
tưởng xây dựng nên báo chí chuyên nghiệp, 
nhằm tạo ra những nhà báo có chuyên môn cao, 
giàu đạo đức và trách nhiệm với xã hội. 

Đại biểu Nhật Bản đánh giá cao quyền tự do 
phát biêu chính kiến ở Việt Nam. Ông cho 
răng, trong 2 thập niên vừa qua, ở Việt Nam 
quyên này được phát triển rất mạnh; tự do báo 
chí được mở rộng và báo chí Việt Nam đã đóng 
vai trò quan trọng trong chống khủng bố, 
chống tham nhũng và góp phần thúc đấy xã hội 
phát triển... 

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Trưởng đoàn 
đại biêu Na-uy (đồng Chủ tịch Hội thảo) khẳng 
định, Hội thảo đã trao đổi toàn diện, hiệu quả, 
với tính thân cởi mở, thắng thắn, xây dựng; các 
đại biểu. thừa nhận Hội thảo này đã góp phần 
phát triển cơ chế đối thoại và hợp tác nhân 
quyên trong khu vực.. 


Các đại biểu Việt Nam đã tham gia tích cực 
vào các chủ đề của Hội thảo. Bằng phát biểu 
chính thức và cung cấp tài liệu, các đại biểu 
nước chủ nhà đã giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ 
hơn quan điểm và cách tiếp cận vấn đề nhân 
quyền của Việt Nam, những thành tựu to lớn đã 
đạt được trong việc bảo đảm nhân quyền ở 
Việt Nam. Hội thảo này thêm một bằng chứng 
sinh động cho thấy Nhà nước ta sẵn sàng hợp 
tác, học tập và chia sẻ kinh nghiệm trên lĩnh 
vực nhân quyền, vì lợi ích của nhân dân 


'Việt Nam, nhân dân các nước trong khu vực và 


trên thể giới. 
ĐẶNG DŨNG CHÍ 
(Tông thuật) 
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DÙNG NGƯỜI 


RONG trời đất 
không gì quý băng 
con người. Trong 


con người không gi quý 
bằng hiền tài. Bởi, hiền tài 
là nguyên khí của quốc gia. 
Theo thế, việc dùng người 
được xếp vào một trong mấy 
việc hệ trọng và khó vào bậc 
nhất xưa nay ở đời. Xã tắc 
phôn vinh hay non sông suy 
sụp, sự nghiệp anh hùng lưu 
danh muôn thuở hay nước 
nát nhà tan, thân bại danh 
liệt... một phần quyết định 
phụ thuộc vào việc dùng 
người. Cũng theo đó, việc 
dùng người được ông cha ta 
coi là việc lớn lao, hệ trọng 
hơn cả. Ngẫm việc dùng 
người, tôi lại nhớ tới dòng 
chữ khắc trên bia mộ một vị 
tông thống ở phương Tây: 
"Nơi đây yên nghỉ một 
người tài biết dùng những 
người tài hơn mình”. 


Số 2 (tháng 1 năm 2005) 


NHỊ LÊ 


Thế mới hay, trải suốt cổ 
kim, ngang dọc, Đông Tây, 
việc dùng người đúng đắn là 
nỗi bận tâm và nan giải vào 
hàng thứ nhất trong muôn sự 
ở đời của mọi thời và mọi 
quốc gia. 

Nghĩ việc dùng người, 
khiến tôi nhớ tới câu chuyện 
đối đáp đã lưu truyền trong 
dân gian suốt hơn 2400 năm 
nay. Rằng, một bữa, Văn 
Quân người đất Lỗi Dương, 
hỏi Mặc Tứ: "Có kẻ nói 
trung thần là người bắt cúi 
thì cúi, bắt ngâng thì ngẩng, 
để thì im, gọi thì thưa, như 
thế có coi là trung thần và 
dùng họ được không?”. Mặc 
Tử cười đáp: "Bắt cúi thì cúi, 
bắt ngâng thì ngâng, như thế 
khác gì cái bóng. Để thì im, 
gọi thì thưa, như thế khác Øì 
tiếng vang. Nếu dùng những 
kẻ như bóng như vang ấy, 


Tợẹp chỉ Cộng sản 


phóng được ích gì. Theo tôi 
đây, đã gọi là bậc trung thần 
thì khi vua có nhầm lẫn, 
phải liệu cách can ngăn mà 
đưa vào điều thiện. Khi 
mình có điều hay, phải tìm 
đường bày tỏ, mà không lộ 
ra ngoài; trên thì thành thực, 
một lòng một dạ với vua; 
dưới thì không a dua, vào bè 
kết đẳng với ai. Những sự tốt 
lành, yên vui thì để phần vua 
hưởng: những điều oán 
trách, lo lắng thì một mình 
hứng chịu trước. Ai có được 
như thế, tôi mới cho là bậc 
trung thần và họ xứng đáng 
được tin cậy và ủy thác cho 
việc lớn trong thiên hạ”. 

Lời ấy thật chí lý, chí tình 
lắm thay! 

Nhưng chạnh buôn rằng, 
lại từ Đông sang Tây, tự cô 
chí kim, nhìn và ngẫm, thấy 
lắm chuyện việc dùng người 
đáng phải trừ bỏ. Tỉ như 
sách Hoài Nam Tử ghi lại: 
"Trong thiên hạ, có ba cái 
nguy: Đức ít mà được ân 
sủng nhiều, tài kém mà địa 
vị cao, thân không lập được 
công to mà bồng lộc lắm". 
Nhiều thời đã phạm vào 
những điều cấm ky ấy, khiến 
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cho bậc trung thân phải thất 
thế, kẻ hiền sĩ phải bó tay và 
đám loạn thần lên ngôi vênh 
váo, chà đạp những bậc 
trung thần. Quả báo không 
thê nào tránh nôi. Ây là lúc 
lòng người ly tán, xã hội 
trầm luân, quốc gia điên đảo. 
Nghĩ mà đau lòng! 

Bởi thế, thời nào ông cha 
ta cũng dành những nỗi bận 
tâm bậc nhất tính chuyện 
dùng người, những mưu xã 
tắc muôn đời bên vững. 

Thế kỷ thứ X, Đinh Tiên 
Hoàng lừng lẫy và lẫm liệt là 
thế, nhưng cuối đời, vì dùng 
bọn người Đỗ Thích, Đỗ 
Sơn nên cơ đô nhà Đinh sụp 
đô. Nhưng còn kịp may mắn 
để lại cho hậu thế một bài 
học dùng người thấm đẫm 
máu đào và nước mắt. 

Thế kỷ thứ XI, thời nhà 
Lý, có vị Thái úy là Tô Hiến 
Thành. Ông tài đức song 
toàn. Lúc ông nhuốm bạo 
bệnh, người ta thấy, có quan 
Tham tri chính sự là Vũ Tân 
Đường ngày đêm châu chực 
hầu hạ, rất là "mẫn cắn". Ai 
cũng nghĩ, người ấy sẽ thay 
Tô Hiến Thành, khi ông 
khuất núi. Khi ông sắp lâm 
chung, bà Đỗ Thái hậu - mẹ 
vua Lý Cao Tôn- đến thăm 
và hỏi ông: "Ai có thê thay 
ông được?". Chăng cần nghĩ, 
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ông đáp ngay: "Thưa Thái 
hậu! Là Trần Trung Tá". Bà 
chưa hết ngạc nhiên, ông 
tiếp: "Nếu Thái hậu hỏi 
người cúc cung hầu hạ thì tôi 
xin cử Vũ Tán Đường, còn 
hỏi người làm tướng thi tôi 
phải tiến cử quan Gián nghị 
đại phu Trần Trung Tá". 
Thời Trần được xếp vào 
hàng những thời thịnh trị 
nhất lịch sử nước nhà, với 
hào khí Đông A lừng lẫy. Và 
Trần Hưng Đạo được lưu 
truyền và ca tụng nhiều nhất 
trong việc dùng người. Lúc 
thường ngày, ông bỏ thù 
riêng, gạt hiềm cũ để cầu 
người mưu việc đại sự quốc 
gia. Ông giội nước cho 
Thượng tướng Trần Quang 
Khải tắm cốt bỏ hiểm xưa, 
những tô lòng minh trong 
sạch. Chuyện ấy còn truyền 
mãi với nhân gian. Khi lâm 
đại sự, ông thường khuyên 
các tướng: "Thận trọng từ 
cái nhỏ, mưu trí ở việc lớn, 
quê mùa vì bố người hiền, 
mắc vạ vì ham lợi lộc, không 
tường tận vì ghét nghe kê lỗi 
mình, không sáng suốt bởi 
nghe lời giềm pha, không 
chắc chắn vì hay nhẹ đạ". 
Theo phương châm ấy, ông 
đối đãi hết lòng với người và 
hết sức khắc kỷ với mình. 
Và nhân gian còn nhớ mãi, 
dưới quyền Hưng Đạo 


Vương, kẻ nịnh hót gièm 
pha đâu thấy; người thích 
phinh nịnh phải tỉnh ngộ; kẻ 
tham lam, vị kỷ buộc nghiến 
răng lấy đó làm điều phải tự 
răn mình, bao bậc hiền tài 
tha hô mở lòng giúp nước. 
Thật là lẫm liệt lắm thay! 

Tới thời hậu Lê, dẫu bản 
thân mình bao bận thăng 
tràm, thậm chí về cuối đời, 
bị thất sủng và gánh họa "tru 
di tam tộc", nhưng Nguyễn 
Trãi vẫn treo văng vặc giữa 
nhân thế một vì sao Khuê. 
Ông từng nói với các vị quan 
đồng triều rằng: "Yêu người 
gần vị tình riêng. Họ hàng 
thì người thấp cũng tôn quý, 
tiểu nhân mà người nịnh 
cũng tin dùng. Nhân mừng 
mà thưởng khen, nhân giận 
mà phạt giết. Người trung 
thực phải khóa miệng, kẻ 
lương thiện thi ngậm oan. 
Thế mà còn cứ kiêu ngạo, 
không sợ mệnh trời gieo 
họa". Và, chắng phải đợi 
lâu, lời tiên báo ấy đã thành 
ứng nghiệm với nhà Lê, như 
là quả báo. 

Một quốc gia may mắn là 
một quốc gia có nhiều bậc 
hiền tài. Nhưng, để trở nên 
mạnh mẽ và trường tồn chỉ 
khi người ta biết trọng dụng 
con người, nhất là những bậc 
hiền tài ấy. Ông cha ta đã và 
vân hành xử như thế. Cì 
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eXâu dựng nếp sống 
tăn hóa mới 
trong việc tổ chức lễ cưới 


Thực trạng về lễ cưới ở 
nước ta hiện nay 

Ắt hẳn nhiều người trong 
chúng ta còn nhớ, vào các 
thập niên sáu mươi, bảy mươi 
và tám mươi của thế kỷ XX, 
việc cưới và đi dự cưới sao 
đơn giản, nhẹ nhàng và thân 
thiết đến thế. Lễ Cưới được tổ 
chức theo kiểu "đời sống 
mới", có đại diện chính quyền 


và đông đảo bạn bè thân thích,- 


quan viên hai họ tới dự và 
mừng cho cô dâu, chú rể 
"bách niên giai lão", "đầu bạc 
răng long”. Trong lễ cưới 
ngày ấy, chỉ có nước chè, 
thuốc lá "Tam Đảo", hạt dưa, 
hạt bí, kẹo Hải Hà, vài đĩa trầu 
cau, nhưng vẫn ngập tràn 
không khí vui tươi, hạnh 
phúc. Người đi dự cưới nhẹ 
nhàng, phần khởi, vui vẻ. Quà 
mừng thật đơn giản và có ý 
nghĩa. Chắng hạn, cái chậu 
men Hải Dương, cái xoong 
nhôm Hải Phòng, đôi gối 
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trắng tỉnh thêu hai con chim 
bổ câu quấn quýt bên nhau, 
đôi khăn mùi xoa hoặc cuốn 
số tay, cái bút máy "Trường 
Sơn", v.v.. Thế là xong. Còn 
bây giờ, như mọi người đều 
thấy, việc cưới không biết từ 
lúc nào đã trở nên rườm rà và 
phức tạp quá. Có lẽ điều chủ 
yêu làm cho việc tổ chức lễ 
cưới ngày nay trở nên công 
thức, gượng gạo và nặng nẻ, 
đó là chuyện mời khách, đặt 
cỗ cưới và đi ăn cỗ cưới, nó 
gây phiền phức và khó khăn 
cho cả chủ và khách. 

Về phía người tổ chức, 
đúng ra là đang có xu hướng 
vụ lợi, hoặc ít ra là cân bằng 
thu ch. Nhưng „không phải tất 
cả mọi người đều có mục đích 
như thế. Có nhiều người do 
trào lưu, dù không muốn cũng 
cố phải làm như bao người 
khác đã và đang làm. Cho dù 
mục đích thế nào thì cũng thật 
là khổ khi phải tính toán trong 


Tạp chỉ Cệng sản 


việc mời khách và đặt cỗ cưới. 
Ví dụ, phát giấy mời một trăm 
thì đặt bao nhiêu là vừa? 
Thừa, thiếu nhiều quá là 
chuyện không hay rồi. Vẫn 
biết có nhiều người trong họ 
hàng, ruột thịt hay bạn hữu 
thân quen đang khó khăn, 
nhưng nêu không mời thì sợ bị 
mang tiếng, mà mời thi đúng 
là đem đến cho người ta thêm 
một khó khăn nữa. Biết vậy 
nhưng vẫn phải mời. Đối với 
những người làm việc ở các 
công sở, tốt nhất là cứ mời tất 
cả theo danh sách bảng lương 
của cơ quan, để tránh tiếng 
nhất trọng, nhất khinh. Lại 
còn chuyện đặt ở khách sạn 
hay nhà hàng nào cho phù hợp 
cũng phải suy tính, nơi sang 
quá khách ngại đến, nơi bình 
thường ngại người ta chê. 
Đối với khách được mời 
dự đám cưới, cũng là cả một 
vấn đề đáng nói. Tôi có một 
anh bạn là giáo viên ở một 
trường đại học tâm sự, từ đầu 
mùa cưới đến giờ anh đã 
"phải" đi dự 18 đám cưới rôi, 
mà toàn là những đám không 
thể không đi. Mỗi đám phong 
bì mừng là một trăm nghìn 
đồng, như vậy là hết một triệu 
tám. Cũng may là khả năng 
kinh tế của anh kha khá do cố 
gắng dạy thêm giờ, nên không 
ảnh hưởng lắm đến ngân sách 
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gia đình. Có chị nhân viên nơi 
tôi làm việc, lương tháng chưa 
đầy năm trăm nghìn. Mùa 
cưới năm nay, chị đã nhận 
được năm tắm thiếp mời, toàn 
là những đám nhất định phải 
đi. Kinh tế nhà chị chủ yếu 
trông vào đông lương của chị, 
thế thì việc "mừng" trở thành 
việc "lo" mất rồi. Mấy bác về 
hưu ở cùng chung cư với tôi, 
lương hưu từ khoảng ba, bốn 
trăm đến sáu bảy trăm nghìn 
đồng một tháng, mỗi năm đến 
mùa cưới không biết trốn đi 
đâu! Có những đám có thể 
không đi. Nhưng có đám nhất 
thiết phải đi. Nêu không may, 
_ vâng, phải nói là “không 
may”, thẳng nào nhận được e” 
hay bốn cái thiếp mời là "ru 

lắm!. Lương hưu có hạn, Em cả 
trông vào đấy. Dẫu đi mừng 
có năm mươi nghìn đồng thôi 
(ở quê "đi" hai mươi nghìn), 
cũng là một sự khó khăn lắm. 

"Điều đáng nói hơn nữa, tuy 
không phổ biến nhưng không 
phải là không có đó là, nhiều 
cơ quan, đơn vị còn bố trí xe ô 
tô, thậm chí đến ba, bốn xe đủ 
các loại rầm rộ như đi họp, 
đưa cán bộ, công chức đi ăn cỗ 
cưới ngay cả trong giờ hành 
chính. Đặc biệt, khi thủ trưởng 
hoặc cán bộ chủ chốt của cơ 
quan tổ chức cưới cho con, em 
thì bộ phận văn phòng coi như 
một công vụ quan trọng đột 
xuất. 

Ngay tại bữa cỗ cưới cũng 
có nhiều chuyện thật khôi hài. 
Nhiều khi sáu người ngồi một 
mâm không biệt nhau, cùng 
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ăn mà chẳng biết nói chuyện 
gì, đành cứ phải gượng cười, 
gượng chúc như đang phải 
đóng một vai kịch nhạt nhẽo. 
Rồi bố mẹ cô dâu, chú rể đến, 
đưa vội phong bì, như đưa một 
món nợ phải trả, có khi cũng 
chẳng kịp nói câu chúc mừng 
nữa. Bao nhiêu ý nghĩa thiêng 
liêng, cảm động, mừng vui 
của một đám lễ cưới, được 
thay bằng một sự nhộn nhạo, 
xô bồ ấy. 

Chủ trương của Đảng và 
Nhà nước 

Trước thực trạng về việc 
cưới như hiện nay như thế, 
thời gian qua dư luận đã có 
những phê phán đúng đắn, 
mang tính tích cực. Đã đến lúc 
cân phải xây dựng và 
thực hiện nếp sông văn minh 
trong việc cưới theo các thủ 
tục và nghỉ lễ đơn giản, 
trang trọng, tiết kiệm, và 
chấm dứt việc tổ chức lễ cưới 
một cách linh đình, phô 
trương, xa hoa, lãng phí. Bởi 
vậy, dư luận rất đồng tình và 
hoan nghênh việc Chính phủ 
có công văn số 1546/CP-VX 
ngày 30-11-2002 về việc cưới 
trong cán bộ, công chức. Tại 
văn bản này, Thủ tướng Chính 
phủ yêu câu "Cân bộ, công 
chức, nhất là thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị, khi tô chức cưới 
cho bản thân hoặc cho con, em 
phải thực hiện đúng Luật Hôn 
nhân và Gia đình, gương mẫu 
thực hiện các Chi thị của Bộ 
Chính trị và Thủ tướng Chính 
phủ, tô chức lễ cưới văn minh, 
tiết kiệm trong gia đình, họ 
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hàng và những người thân 
thích; không tổ chức lễ cưới 
phô trương, xa hoa, lãng phí; 
không để việc tổ chức lễ cưới 
ảnh hưởng đến chế độ giờ làm 
vIệC của cơ quan; chống vụ 
lợi, cấm dùng công quỹ làm 
quà mừng cưới". Đây là một 
chủ trương đúng đắn và kiên 
quyết, nhằm tiếp tục thực hiện 
Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 
12-1-1998 của Bộ Chính trị và 
Chi thị số 14/1998/CT-TTg 
ngày 28-3-1998 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc thực 
hiện nếp sống văn minh trong 
việc cưới, việc tang, lễ hội ở 
nước ta hiện nay. 

Tuy nhiên, để các chỉ thị 
trên được thực hiện một cách 
triệt để, trở thành hiện thực và 
đi vào cuộc sống, tạo nên thói 
quen mới trong nhân dân, là 
cả một quá trình xây dựng tích 
cực, kiên trì và cân phải có 
những biện pháp kiên quyết, 
cụ thể là: 

- Tất cả các thành viên của 
các cơ quan, tô chức trong hệ 
thống chính trị từ trung ương 
đến cơ sở, phải nghiêm túc 
thực hiện yêu câu trên của Thủ 
tướng Chính phủ. Đây phải 
coi là một quy định bắt buộc, 
mang tính pháp lý. Mọi cán 
bộ, đảng viên phải có trách 
nhiệm thực hiện một cách 
nghiêm túc. Các cơ quan, tổ 
chức đảng, chính quyền, đoàn 
thể (đặc biệt là Đoàn Thanh 
niên và Hội Phụ nữ) tuyên 
truyền, phổ biến rộng rãi Và 
đưa nội dung này vào chế độ 
kiểm điểm đảng viên, cán bộ, 
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công chức, viên chức, đoàn 
viên, hội viên định kỳ hằng 
năm. Nếu những cán bộ, đảng 
viên, công chức nào cố tình 
không thực hiện thì phải bị xử 
lý kỷ luật một cách nghiêm 
túc. 

- Các cơ quan, tô chức, 
đoàn thể liên quan cần khẩn 
trương nghiên cứu và sớm đề 
ra một số mẫu hình về tổ chức 
một đám cưới theo nếp sống 
văn hóa mới. Có lẽ, đây mới là 
vấn đề mang tính quyết định 
cho việc xây dựng và định 
hình một phong tục văn hóa 
mới trong việc cưới. Bởi vì, 
thực tế cho thấy, chỉ khi nào 
xây dựng được một mẫu hình 
mới tiến bộ, được nhân dân 
đồng tình, hưởng ứng và trở 
thành phong tục, trở thành văn 
hóa thì cái cũ mới có thể bị 
loại bỏ một cách căn bản. Các 
biện pháp hành chính là quan 
trọng nhưng chỉ là biện pháp 
tình thế. Vấn đề cốt lõi là phải 
xây dựng được cái mới tiến 
bộ, thay thế cái cũ lạc hậu. 


Để lễ cưới phù hợp với 


nếp sống văn hóa mới 

Về mẫu hình một đám cưới 
tiến bộ, phù hợp với phong 
tục, tập quán và nếp sống văn 
hóa mới, cần tham khảo dư 
luận một cách rộng rãi. Chúng 
tôi xin mạnh dạn đề xuất một 
mẫu hình lễ cưới mới, khả dĩ 
có thể đáp ứng được những 
yêu cầu cơ bản trên, như sau: 

Việc đầu tiên cũng là quan 
trọng nhất, mang tính pháp lý, 
bắt buộc, không thê thiếu là 
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đăng ký kết hôn. Chỉ cần hoàn 
thành thủ tục này, đôi nam nữ 
đã trở thành vợ chồng một 
cách hợp lệ, hợp pháp và bắt 
đầu cuộc sống chung với 
nhau, mà không cần phải tiến 
hành thêm bất cứ một thủ tục 
hoặc nghi thức nào khác (nếu 
muốn). 

Từ nguyên tắc này, có thể 
hình dung ra một nghi lễ mới, 
đơn giản và trang trọng để tổ 
chức một lễ cưới, theo trình tự 
dưới đây: 

+ Tại trụ sở Ủy Ban nhân 
dân xã, phường (hoặc Nhà văn 
hóa), bố trí một phòng sang 
trọng, có bàn ghế đủ cho 
khoảng một trăm người ngồi, 
trang trí theo nghỉ thức lễ 
cưới. Đúng ngày đã định, lễ 
thành hôn được tổ chức tại 
đây. 

+ Thành phần mời dự gồm 
có: cô dâu, chú rễ, đại diện họ 
hàng hai bên, đại diện hai cơ 
quan, đoàn thể (nếu có) của cô 
dâu, chú rể, một số bạn hữu 
thân thiết và đại diện của 
Ủy ban nhân dân xã, phường 
và đoàn thể. 

+ Bắt đầu buổi lễ, sau khi 
người chủ hôn giới thiệu thành 
phân, đại diện Ủy ban nhân 
dân xã, phường lên đọc (hoặc 
tuyên bố) quyết định công 
nhận đăng ký kết hôn và trao 
cho cô dâu, chú rể Giấy 
chứng nhận đăng ký kết hôn 
và chúc hạnh phúc đôi vợ 
chông mới. 

+ Đại diện họ hàng hai bên, 
cơ quan, đoàn thể, bạn hữu 


chúc cô dâu, chú rể hạnh phúc 
và trao tặng quà mừng. 

+ Chủ hôn, đại diện cho cô 
dâu, chú rể, hai họ cảm ơn 
quan khách và tuyên bố kết 
thúc lễ thành hôn. 

Thời gian để thực hiện các 
nghi thức trên trong khoảng 
một giờ đồng hồ. Về tiếp tân, 
có thể bố trí nước chè, bánh 
kẹo và rượu vang để nâng cốc 
và chúc hạnh phúc cô dâu, chú 
rỄ. 

Như vậy và chỉ như vậy, lễ 
thành hôn coi như đã xong. 

Còn cỗ cưới, tổ chức ở đâu 
là tày gia chủ, nhưng cũng nên 
chỉ giới hạn trong phạm vi nội 
bộ gia đình và một số bạn hữu 
thân thiết, không nên mời tràn 
lan, rộng khắp. 

Tuy nhiên, để bảo đảm có 
sự thông báo rộng rãi cho 
đồng nghiệp, bạn hữu gần xa 
biết, nên trở lại việc dùng 
Thiếp báo hỷ, mà trong một 
thời gian dài chúng ta đã bỏ 
quên nó. Đây là một hình thức 
văn minh và tiến bộ, rất nên 
khôi phục lại. Về quà mừng 
đâm cưới, theo chúng tôi, trừ 
việc ông | bà, cha mẹ có chút tài 
sản muốn hỗ trợ bước đầu 
trong việc xây dựng cuộc sống 
gia đình cho con, cháu (nếu có 
cũng nên đưa riêng), thi những 
người bạn hữu, đồng nghiệp 
nên tặng bằng hiện vật, mang 
giá trị tỉnh thần là chính. 
Mặt khác, quà mừng còn 
mang tính chất kỷ niệm nữa, 
mà đã là kỷ niệm thì không 
nên bằng tiền. L] 
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Tạp chỉ Cộng sơn 


55 NĂM QUAN HỆ VIỆT - TRUNG: 
NHÌN LẠI QUÁ KHỨ 
VÀ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI 


Ề từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 
| giữa nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 


và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 
(18-1-1950) tới nay, quan hệ Việt - Trung đã 
trải qua 55 năm. Trong 55 năm qua, cùng với 
diễn biến của tình hình quốc tế và tình hình mỗi 
nước, quan hệ Việt - Trung đã có những bước 
thăng trầm, nhưng nền tầng của quan hệ hữu 
nghị giữa nhân dân hai nước vẫn không hề thay 
đôi. Đó là nhân tố căn bản tạo sức bền cho quan 
hệ Việt - Trung vượt qua những thử thách trong 
quá khứ và tạo niềm tin cho quan hệ hai nước 
hướng tới những triên vọng trong tương lai. 
Bước sang thế kỷ XXI, trong tình hình mới 
của quốc tế, khu vực và của mỗi nước, quan hệ 
Việt - Trung đang có những thuận lợi có thể 
phát huy, nhưng cũng đứng trước những vấn đề, 
thử thách mới cân nô lực giải quyết, vượt qua để 
đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, đáp 
ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, mang 
lại lợi ích cho đât nước, đóng góp vào hòa bình 
và phát triên trong khu vực và trên thế giới. 
I- NHÌN LẠI 55 NĂM QUA 
Việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa và nước Cộng hòa 
nhân dân Trung Hoa ngày 18-1-1950 là kết quả 
tất yếu của mối quan hệ "vừa là đồng chí, vừa là 
anh em” giữa nhân dân hai nước trong quá trinh 
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lâu dài chống chủ nghĩa thực dân và chế độ 
phong kiến, giành độc lập dân tộc và dân chủ 
nhân dân dưới ánh sáng của chủ nghĩa xã hội. 
Trong mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân hai 
nước Việt - Trung vừa là "đồng văn", "đồng 
chủng”, trong cách mạng dân tộc, dân chủ và 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa 
là "đồng chí". Quan hệ "tam đồng" đã gắn bó 
nhân dân hai nước Việt - Trung trong những 
thập niên đầu của công cuộc bảo vệ độc lập và 
xây dựng đất nước theo con đường của chủ 
nghĩa xã hội. 

Những năm tháng không bình thường xuất 
hiện trong quan hệ Việt - Trung một mặt do 
những nhân tố trong quan hệ song phương, mặt 
khác cũng do tác động của quan hệ quốc tế thời 
kỳ "chiến tranh lạnh". Ngày nay nhìn lại, rõ 
ràng điều đó đi ngược lại với ý nguyện của nhân 
dân và lợi ích của đất nước, đối với Trung Quốc 
cũng như đối với Việt Nam. Nhưng nhờ có cơ 
sở vững vàng, sức sống bền chắc mà quan hệ 
Việt - Trung vượt qua được thử thách. Thời kỳ 
không bình thường đã như đâm mây đen thoáng 
qua. 


* PGS, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Hữu nghị 
Việt - Trung 
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Tạp chí Cộng sản 


Cũng nhờ có cơ sở vững vàng và sức sống 
bèn chắc mà trong mười mấy năm qua, kể từ sau 
ngày bình thường hóa, quan hệ Việt - Trung đã 
có những bước phát triên nhanh chóng trên tất 
cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa... 


Hệ thống chính trị của hai nƯỚC (Đảng, chính 
quyền nhà nước và các đoàn thể xã hội từ trung 
ương đến các cấp địa phương) đã nhanh chóng 
khôi phục quan hệ bình thường. Các cuộc gặp 
cấp cao giữa lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt 
Nam - Trung Quốc diễn ra đều đặn hằng năm. 
Những cuộc viêng thăm lẫn nhau giữa các 
ngành, các giới, các đoàn thê xã hội đã làm tăng 
thêm sự hiêu biết và tin cây lẫn nhau giữa nhân 
dân nhất là đối với thế hệ trẻ hai nước. Đầu năm 
1999, lãnh đạo hai nước đã xác định phương 
châm chiến lược của quan hệ Việt - Trung là 

"Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn 
định lâu dài, hướng tới tương lai". Cuối năm 
1999, Hiệp định biên giới trên đất liền, cuối 
năm 2000 Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ 
giữa Việt Nam và Trung Quốc đã được ký kết. 
Đó là những sự kiện quan trọng thể hiện quan hệ 
chính trị Việt - Trung thập niên cuối của thế kỷ 
trước, tạo CƠ sở phát triển cho thập niên đầu của 
thế kỷ mới. 


Quan hệ kinh tế - thương mại Việt - Trung 
trong hơn 10 năm qua đã có bước phát triên 
tương đối nhanh, với phương thức quan hệ mới 
phù hợp với điều kiện hai nước đều chuyển sang 
kinh tế thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa và 
khu vực hóa. Chỉ tiêu mà hai chính phủ đề ra là 
kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2005 
đạt 5 tỉ USD có thể hoàn thành trước thời hạn 
trong năm 2004. Đầu tư của Trung Quốc vào 
Việt Nam trong mẫy năm đầu triển khai chậm, 
nhưng những năm gân đây đã tăng nhanh. Tiêm 
năng hợp tác kinh tẾ và hoạt động du lịch giữa 
hai nước đã bước đầu được khai thác. Qua giao 
lưu kinh tế - thương mại, hai nên kinh tế Việt - 
Trung đã bước đầu phát huy vai trò bổ sung cho 
nhau, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế, 
cải thiện dân sinh, nhất là đối với các khu vực 
dân cư hai bên biên giới. 

Giao lưu hợp tác văn hóa Việt - Trung trong 
thời gian qua được khôi phục nhanh chóng và 


phát triển rộng rải trên tất cả các linh vực khoa 
học, giáo dục, y tế, văn nghệ, thể dục - thể 
thao v.v.. Sự đồng cảm trong văn hóa truyền 
thống và tinh thần văn hóa hiện đại xã hội chủ 
nghĩa là hai nhân tố gắn bó, thúc đây giao lưu 
hợp tác văn hóa Việt - Trung. 

Gần mười lăm năm đã qua, kể từ khi bình 
thường hóa quan hệ Việt - Trung. "Đây là một 
giai đoạn rất có ý nghĩa trong lịch sử lâu dài của 
quan hệ giữa hai nước. Sự bình thường hóa và 
phát triển trong giai đoạn này đã tạo bước 
chuyển tiếp cho quan hệ Việt - Trung bước sang 
thế kỷ XXI, trong bối cảnh quốc tế và khu vực 
đang diễn ra hết sức phức tạp, tạo ra nhiều cơ 
hội, nhưng cũng dẫn tới những khó khăn thách 
thức rất gay gắt. 

_IH- HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI 

Quan hệ Việt - Trung đang hướng tới những 
nội dung và phương thức mới, phù hợp VỚI SỰ 
chuyển biến của tình hình mỗi nước và bối cảnh 
khu vực, quan hệ quốc tế. 


Toàn cầu hóa tạo điều kiện tăng cường quan 
hệ kinh tế Việt - Trung và thắt chặt giao lưu hợp 
tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, 
kinh tế, văn hóa. 

Trên lĩnh vực kinh tế - thương mại, quan hệ 
giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ không chỉ là 
quan hệ song phương, mà còn là quan hệ khu 
VỰC (nhất là trong khuôn khổ ASEAN + Trung 
Quốc) và quan hệ toàn câu (nhất là trong khuôn 
khố WTO). Quan hệ song phương và quan hệ đa 
phương sẽ thúc đây lẫn nhau. 4 tưởng VỀ VIỆC 
hình thành các hành lang kinh tẾ Trung - Việt 
theo tuyến Côn Minh qua Hà Khẩu - Lào Cai tới 
Hà Nội - Hải Phòng, Quảng Ninh, tuyến Nam 
Ninh qua Bằng Tường - Lạng Sơn tới Hà Nội - 
Hải Phòng, Quảng Ninh, và vành đai kinh tế 
vịnh Bắc Bộ mà lãnh đạo hai nước đã đồng 
thuận nhân chuyền thăm chính thức Trung Quốc 
năm vừa qua của Thủ tướng Phan Văn Khải, có 
thê nói là một quy hoạch "lồng ghép" quan hệ 
song phương với quan hệ đa phương. Nếu các 
hành lang kinh tế đó được hinh thành và phát 
triển thuận lợi sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho khu 
vực miền Nam Trung Quốc và miền Bắc Việt 
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Nam trong giao lưu kinh tế - thương mại với khu 
vực và thê giới. 

Quan hệ kinh tế - thương mại Trung Quốc - 
ASEAN trong mấy năm qua đã có sự phát triển 
nhanh chóng. Trung Quốc gia nhập Tô chức 
Thương mại thế giới (WTO) và sự hình thành 
khu mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN đã 
tạo điều kiện khách quan ‹ cho các nước ASEAN, 
trong đó có Việt Nam, đẩy mạnh xuất khẩu vào 
thị trường rộng lớn với hơn 1,3 tỉ dân, GDP bình 
quân đầu người trên 1.000 USD, đồng thời cũng 
tạo, điều kiện cho Trung Quốc tăng Cường xuât 
khẩu hàng tiều dùng và nhập khâu các mặt hàng 
khoáng sản, hải sản, nông sản từ các nước 
Đông - Nam Á. Sau 25 năm cải cách và phát 
triển, nền kinh tế Trung Quốc đứng thứ hai thế 
giới, sau Mỹ; nêu tính theo sức mua tương 
đương (PPP) chiếm 13% GDP toàn cầu, đứng 
thứ "bảy thế giới; nếu tính theo tI giá hối đoái, 
chiếm 4% GDP toàn câu. Dự kiến sau 20 năm 

"xây dựng toàn diện xã hội khá giả", đến năm 
2020, Trung Quốc sẽ đạt GDP khoảng 4.000 t 
USD. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của nên kinh tế 
Trung Quốc đang và sẽ tác động mạnh mẽ tới 
kinh tế toàn khu vực Đông Á và Đông - Nam Á 
nói riêng. Theo thống kê của Bộ Thương mại 
Trung Quốc, trong l0 năm qua, thương mại 
song phương Trung Quốc - ASEAN tăng bình 
quân hằng năm 20%, năm 2003 đạt 78,2 tỉ USD, 
tăng 43% (Trung Quốc nhập từ ASEAN 47,3 tỉ 
USD, xuất sang ASEAN 30,9 tỉ USD), từ tháng 
1 đến tháng 10-2004 đạt 84,6 tỉ USD (tăng 35% 
SO với cùng kỳ năm 2003). Đầu tư trực tiêp của 
Trung Quôc vào Việt Nam còn ở mức khiêm 
tốn, trên 500 triệu USD, nhưng đang có xu thế 
tăng nhanh. Cuộc gặp thượng định ASEAN - 
Trung Quốc cuối tháng l] vừa qua tại Viêng 
Chăn là một bước tiến quan trọng trên lộ trình 
hinh thành khu mậu dịch tự do Trung Quốc - 
ASEAN, một khu mậu dịch tự do lớn nhất thể 
giới bao gồm 1,8 tỉ dân với GDP khoảng 2.000 
tỉ USD. Trong quan hệ kinh tế, bao giờ cũng có 
hai mặt hợp tác và cạnh tranh. Nhưng nếu có 
chính sách và hành động đúng đắn, thì hợp tác 
hay cạnh tranh đều có tác động thúc đây nền 
kinh tế mỗi nước phát triển. Giữa Việt Nam và 
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Trung Quốc có nhiều điều kiện. thuận lợi về địa 
lý kinh tế và địa lý nhân văn để phát triển quan 
hệ kinh tế - thương mại song phương trong bối 
cảnh chung của khu vực Đông Á. 

Về phương diện chính trị, Việt Nam và 
Trung Quốc cân thiết và có thể tăng cường hơn 
nữa quan hệ hợp tác, vì lợi ích của môi nưỚc 
trong bối cảnh quốc tế đầy phức tạp và biến 
động khôn lường hiện nay. Đường lối đối ngoại 
bao giỜ cũng phục vụ đường lối đối nội, vì lợi 
ích của đất nước. Trong quan hệ Việt Nam - 
Trung Quốc hiện nay và trong tương lai, sự 
tương đồng về truyền thống văn hóa và chế độ 
chính trị là nhân tô quan trọng tạo nên nền tảng 
của chính sách: đối ngoại, phù hợp với lợi ích 
quốc gia của mỗi nước. Trong bối cảnh chính trị 
thế giới những thập niên đầu của thế kỷ XXI, 
tình đoàn kết và sự hợp tác trên lĩnh vực chính 
trị giữa Việt Nam và Trung Quốc không những 
có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tình 
hình chính trị của hai nước mà còn là một đóng 
góp thiết thực vào phong trào xã hội chủ nghĩa 
trên thế giới, vào sự nghiệp đấu tranh chung của 
nhân loại tiến bộ. Hợp tác nghiên cứu về chủ 
nghĩa xã hội giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc 
và Đảng Cộng sản Việt Nam đã được nâng lên 
qua các cuộc Hội thảo cấp cao trong mây năm 
gân đây cân được tiếp tục phát triên trong thời 
gian tới, để hai bên có thể thảo luận, giải quyết 
nhiều vấn đề lý luận và trao đổi những kinh 
nghiệm thực tiễn trong, quá trình xây dựng xã 
hội xã hội chủ nghĩa của mỗi nước. Trong bối 
cảnh toàn cầu hóa kinh tế tác động mạnh mẽ tới 
nên chính trị thế giới và quan hệ quốc tế, Việt 
Nam và Trung Quốc có nhiều quan điểm tương 
đồng về các vấn đề toàn cầu và khu vực. Đoàn 
kết hợp tác Việt - Trung về lĩnh vực chính trị 
không chỉ thể hiện trong quan hệ song phương 
mà cả trong quan hệ đa phương. 

Giao lưu hợp tác Việt - Trung trong ñ lĩnh vực 
văn hóa cũng có. tiềm năng rất lớn và đang đứng 
trước những triên vọng mở rộng. Việt nam và 
Trung Quốc đều chủ trương phát triển nền văn 
hóa hiện đại trên cơ sở kế thừa và phát huy 
những giá trị truyền thống của văn hóa phương 
Đông dưới ánh sáng của chủ nghĩa xã hội, ngăn 
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chặn những tác động tiêu cực của quá trình toàn 
câu hóa đối với đời sống tinh thần của nhân dân. 
Trong các lnh vực khoa học, công nghệ, giáo 
dục, y tẾ v.v... Việt Nam và . Trung Quốc có 
nhiều điểm tương đồng, có tiềm năng hợp tác 
rất lớn. 


Có thể nói quan hệ giao lưu, hợp tác hữu 
nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc trên các lĩnh 
vực kinh tế, chính trị, văn hóa v.v., có nhiều CƠ 
SỞ, tiềm năng và thuận lợi cũng như triển vọng 
tốt đẹp 


Tuy nhiên, chúng ta cũng đang đứng trước 
một thực tế là quan hệ Việt - Trung bước sang 
thế kỷ mới có những khó khăn, thử thách phải 
cùng nhau giải quyết để vượt qua. 

Trong quan hệ kinh tẾ, quan hệ song phương 
Việt - Trung cần có sự điều chính phù hợp các 
quan hệ đa phương quốc tế và khu vực như Tổ 
chức Thương mại thế giới (WTO), khu mậu dịch 
tự do Trung Quốc - ASEAN (CAFTA) v.v.. 
Toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế tạo ra 
những phương thức hợp tác mới và những hình 
thức cạnh tranh mới. Quan hệ kinh tê - thương 
mại Việt - Trung thời gian qua tuy đã có những 
bước phát triển đáng khích lệ, nhưng còn những 
tôn tại như: vấn đề quân lý buôn bán qua biên 
BIỚI, vấn đề cơ cấu đầu tư trực tiếp, của Trung 
Quốc Vào Việt Nam v.v.. - Phát triển quan hệ 
kinh tế đa phương càng thúc đẩy phát triển chứ 
không phải làm phương hại đến quan hệ kinh tế 
song phương. Kết hợp hợp tác với cạnh tranh, 
thúc đây cùng nhau phát triển, là vấn đề đặt ra 
cần được giải quyết trong quan hệ kinh tế Việt - 
Trung trong thời gian tới. 

Nhưng vấn đề quan trọng nhất cần xử lý 
trong quan hệ Việt - Trung hiện nay và trong 
tương lai là vấn đề biên giới lãnh thô, lãnh hải. 
Lãnh đạo hai nưƯỚC đã nhiều lần cam kết sẵn 
sàng hợp tác để sớm hoàn thành công việc cắm 
môc biên giới trên bộ. Hiệp định phân định 
Vịnh Bắc Bộ sau hơn 3 năm ký kêt cũng đá 
được Quốc hội hai nước phê chuẩn và bắt đầu có 
hiệu lực. Tuy nhiên, quá trình thực thi hai Hiệp 
định trên còn đòi hỏi hai bên tiếp tục thực tâm 
hợp tác, tích cực và nghiêm chỉnh thực hiện các 
điều khoản đã được quy định. 
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Vấn đề Biển Đông với hai quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa hiện là vấn đề khó khăn 
phức tập nhất trong quan hệ Việt - Trung. Về 
vấn đề này, lãnh đạo hai nước đã nhiều lần thỏa 
thuận. tiệp tục duy trì cơ chế đàm phán hiện nay 
về các vấn đề trên biên, kiên trì thông qua đàm 
phán hòa bình để tìm ra một giải pháp cơ bản, 
lâu dài mà hai bên có thể châp nhận được. Trong 
khi tiến hành đàm phán, hai bên không tiến 
hành những hoạt động làm phức tạp tình hình, 
không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, 
bàn bạc kịp thời và giải quyết. thỏa đáng những 
bất đồng nảy sinh trên tỉnh thần Xây dựng. Hai 
bên tiệp tục nỗ lực đóng gÓp vào việc duy trì 
hòa bình và ổn định ở trên Biển Đông"), Lập 
trường đó của lãnh đạo hai nước Việt Nam và 
Trung Quốc phù hợp vỚi tuyên bố về vấn đề 
Biển Đông của cuộc gặp cầp cao ASEAN - 
Trung Quôc tại Phnôm Pênh năm 2002. Tuy 
nhiên, thực tế cho thấy, việc thực hiện cam kêt 
ấy không phải bao giỜ cũng dễ dàng. Vấn đề 
này đòi hỏi các bên có liên quan phải thực sự 
thiện chí, lấy hòa hảo làm trọng, tự kiềm chế để 
bảo đảm ôn định khu vực trong. khi "kiên tn 
thông qua đàm phán hòa bình để tìm ra một giải 
pháp cơ bản, lâu dài mà hai bên có thể chấp 
nhận được. 

Có thể nói một cách khái quát răng quan hệ 
Việt - Trung bước sang thế kỷ XXI đang đứng 
trước những thời cơ và thách thức mới, đòi hỏi 
tư duy và phương thức mới, phù hợp với nội 
dung của quan hệ song phương, đa phương 
trong bối cảnh mới của quôc tê và khu vực. 

Quan hệ Việt - Trung vốn Có cơ Sở vững bền, 
tăng Cường hợp tác hữu nghị là nguyện vọng 
chung của nhân dân hai nước, phù hợp với lợi 
ích căn bản hai quốc gia. Chúng ta hy vọng quan 
hệ hợp. tác hữu nghị Việt - Trung trong. những 
thập niên tới sẽ được nâng lên tâm cao mới, thúc 
đây cùng nhau phát triển, đáp ứng ý nguyện của 
nhân dân, đem lại lợi ích cho hai nước, góp phần 
vào hòa bình, ốn định, phát triên trong khu vực 
và trên thế giới. Cì 


(1) Thông báo về chuyến thăm hữu nghị chính thức 
Việt Nam của đồng chí Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư 
Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa 
nhân dân Trung Hoa. Báo Nhân Dân, ngày 1-3-2002 
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PHÁT TRIẾN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI 
VIỆT NAM - LIÊN BANGNGA 


UAN hệ thương mại giữa Việt Nam và 
Liên bang Nga chịu ảnh hưởng sâu sắc 
bởi truyền thống hợp tác - hữu nghị 
g1ữa các thành viên của Hội đồng tương trợ 
kinh tế (SEV). Sau khi Liên Xô tan rá, quan hệ 
thương mại giữa hai nước bước sang một thời 
kỳ mới, phương thức hoạt động dựa trên nhu 
cầu của thị trường, thay vì trao đối hàng hóa 
qua hiệp định thư và các hiệp định được ký kết 
giữa hai bên như trước đây. Từ năm 1991, Việt 
Nam và Liên bang Nga đã thỏa thuận việc buôn 
bán giữa hai nước được thực hiện trên cơ sở giá 
cả thế giới và bằng ngoại tệ chuyển đổi. Quan 
hệ thương mại giữa hai nước có lúc đã bị trầm 
lắng, buôn bán hai chiều giảm sút. Hàng hóa 
xuất khẩu của Việt Nam mất dân khả năng cạnh 
tranh trên thị trường Liên bang Nga. Nhiều 
doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu của Việt 
Nam đã phải từ bỏ thị trường này do có quá 
nhiều rủi ro. Cùng thời kỳ đó, Việt Nam đã thực 
hiện chiến lược đa phương hóa, đa dạng hóa 
quan hệ kinh tế đối ngoại, chuyên hướng sang 
buôn bán với nhiều nước và khu vực khác. 
Tuy có những khó khăn trong lúc giao thời, 
nhưng chủ trương của Đảng và Nhà nước ta vẫn 
luôn coi Liên bang Nga là thị trường rộng lớn, 
giàu tiềm năng để phát huy lợi thế so sánh của 
mình, đây mạnh xuất nhập khâu, tăng cường 
quan hệ thương mại song phương. Hơn nữa, 
Liên bang Nga là thị trường mà Việt Nam đã có 
quan hệ, gắn bó từ lâu, các doanh nghiệp 
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Việt Nam có bề dày kinh nghiệm trong tiếp cận 
và thâm nhập thị trường. Trang mới trong quan 
hệ Việt - Nga nói chung và quan hệ thương mại 
nói riêng, được đánh dấu bằng sự kiện Tổng 
thống V.Pu-tin đắc cử vào năm 2000. Mở đầu 
cho trang mới này là chuyến thăm chính thức 
Liên bang Nga của Thủ tướng Phan Văn Khải 
(tháng 9- 2000). Tiếp theo đó là chuyến thăm 
chính thức Việt Nam của Tông thống Nga 
V.Pu-tin (từ 28-2 đến 2-3-2001). Những động 
thái chính trị càng khẳng định rõ thêm trong 
chính sách đối ngoại cân bằng Đông - Tây của 
Liên bang Nga có sự ưu tiên chiến lược cho 
việc phát triên quan hệ với Việt Nam. Tuyên bố 
chung Nga - Việt và một loạt hiệp ‹ định được ký 
kết trong thời gian qua đã củng cố và tạo dựng 
thêm cơ sở pháp lý cho một sô lĩnh vực hợp tác 
mũi nhọn, nhất là hợp tác phát triển kinh tế - 
thương mại. 

Đến nay, tuy kim ngạch xuất nhập khẩu 
giữa hai nước vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong 
tông kim ngạch ngoại thương của mỗi nước 
(chiếm xấp xỉ 0,2% trong tổng kim ngạch ngoại 
thương của Liên bang Nga và xấp xỉ 2% trong 
tông kim ngạch ngoại thương của Việt Nam), 
nhưng nhin chung quan hệ thương mại Việt 
Nam - Liên bang Nga đã từng bước phục hôi và 
đáp ú ưng được phân nào nhu cầu của thị trường 
môi nước (xem bảng). 


* ThS, Bộ Thương mại 
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Bảng: Bức tranh thương mại giữa hai nước 
Việt Nam - Liên Bang Nga 


Kim ngạch 


xuất nhập | Kimngạch |Tỷ lệ| Kimngạch | Tỷ lệ 
khu  |(100US5D) | (&) | (1000 USD) | (%) 
(1000USD) 


CO | 760) ĐÁ |MC d2 |, 


154.000 32000 |2I 122.000 


1 —| 
CO | TH | IBẠI |8 |, HH Lá, 


224.800 

Che —Í weo | bụợ [v[ san. 

[ M0 | MÈIT | 258 |M | 240569 | 6_ 

| 201 | 571287 | 194488 |34 | 37679 | 6 | 

L6 tháng /2004 | 421491 | 76229 |19 | 33262 | 81. 

Nguôn: Số liệu thống kê kinh tế - xã hội của Việt Nam từ 1985 - 1995 
của Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan 


Số liệu trên cho thấy, từ năm 1992 đến nay 
kim ngạch buôn bán giữa hai nước ngày càng 
tăng. Mặt hàng nhập khẩu từ Nga chủ yếu là 
xăng dầu, ô tô và linh kiện, máy móc thiết bị, 
phân bón, sắt thép..., trong khi Việt Nam chủ 
yếu xuất hàng nông, lâm, thủy sản, hàng tiểu 
thủ công nghiệp, dệt may, đồ gỗ mỹ nghệ. Có 
thể nói quan hệ thương mại giữa hai nước đã đạt 
được những thành tựu đáng kê và bước đầu phát 
huy lợi thế so sánh của mỗi nước. Tuy nhiên, 
những bất cập và tồn tại đều bắt nguôn từ mấy 
nguyên nhân cơ bản như sau: 

Một là, phía Việt Nam chưa kịp thời đưa ra 
những chính sách cụ thể, hấp dẫn để định 
hướng, khuyến khích, hỗ trợ và hạn chế rủi ro 
cho các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường 
Liên bang Nga. Các vấn đề trong thanh toán 
giữa hai nước chưa được giải quyết triệt đê. 
Năng lực kinh doanh, khả năng thâm nhập thị 
trường của các doanh nghiệp Việt Nam nói 
chung còn yếu nên bỏ qua nhiều cơ hội kinh 
doanh tốt. 

Hai là, các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam 
cơ bản vẫn còn ở dạng thô, hàm lượng công 
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nghệ thấp, chất lượng chưa cao, bao bì mẫu mã 
chưa phù hợp và hấp dẫn khách hàng, ít có sự 
thay đối, cải tiến cả về số lượng mặt hàng và 
chất lượng sản phẩm, trong khi thị trường Liên 
bang Nga đã thay đối rất nhiều. Đó cũng chính 
là nguyên nhân cơ bản làm giảm khả năng cạnh 
tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường thế 
giới nói chung và trên thị trường Liên bang Nga 
nói riêng. 

Ba là, sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga 
chuyển sang nền kinh tế thị trường, khủng 
hoảng kinh tế - xã hội sâu sắc, lạm phát cao 
triền miên, đồng rúp liên tục bị mất giá, các 
doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về tài chính. 
Môi trường kinh doanh ở Nga đầy rẫy những rủi 
ro. Thế nhưng, nhiều hãng kinh doanh lớn của 
nước ngoài đã nhanh chóng xây dựng được 
mạng lưới cung cấp và tiêu thụ hàng hóa với 
chất lượng cao, sức cạnh tranh lớn ở Liên bang 
Nga..., làm cho khả năng "chen chân” của hàng 
hóa Việt Nam vào các kênh phân phối sở tại bị 
hạn chế. 

Bốn là, trong những năm đầu của thập niên 
90, thế kỷ XX, Liên bang Nga chủ trương tập 
trung phát triển quan hệ với các nước phương 
Tây. Quan hệ thương mại với các nước châu Á 
nói chung, các nước Đông - Nam Á nói riêng 
(trong đó có Việt Nam) nhìn chung đã không 
được chú ý đúng mức. Nhiều vướng mắc, cản 
trở trong hoạt động thương mại song phương 
không được giải quyết thỏa đáng và kịp thời đã 
làm hạn chế việc phát triển quan hệ thương mại 
giữa hai nước. 

Năm là, thị trường Liên bang Nga vẫn còn 
nhiều rào cản thương mại và kỹ thuật như: thuế 
nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng cao, nhất là 
thuế đánh vào hàng tiêu dùng trung bình từ 
20 - 30% trị giá kèm theo mức thuế tối thiểu áp 
dụng cho một số mặt hàng: các quy định của 
luật pháp Nga đối với hàng hóa nhập khẩu 
rất chặt chế, các quy định về quản lý tài chính 
tín dụng của Liên bang Nga còn rất phức tạp. 
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Chính vi vậy đá gây cản trở và khó khăn cho 
các đối tác yếu vê năng lực kinh doanh quốc tế 
và còn nhỏ bé về tiềm lực như Việt Nam. 

Sáu là, phía Việt Nam, có đặt ra mục tiêu 
khôi phục và phát triển quan hệ thương mại 
truyền thống giữa Việt Nam - Liên bang Nga, 
nhưng chưa xây dựng được chiến lược, chính 
sách cụ thể cũng như định ra những bước đi 
thích hợp để khôi phục và mở rộng quan hệ 
thương mại giữa hai nước nhằm khai thác thị 
trường rộng lớn và đầy tiềm năng này. Việc trao 
đổi, buôn bán hàng hóa với Liên bang Nga chủ 
yếu do các doanh nghiệp tư nhân và tư thương 
người Việt làm ăn, sinh sống tại Nga thực hiện, 
nên còn mang tính chất manh mún và không có 
tính chiến lược. Ngoài ra, hoạt động thương mại 
ấy đã không thực hiện được chức năng phản hồi 
và chuyển tai những tín hiệu của thị trường cho 
sản xuất trong nước. Công tác xúc tiến thương 
mại, mở rộng thị trường ngoài nước đã được 
chú trọng hơn trước, nhưng vẫn còn nhiêu hạn 
chế, bất cập. Các doanh nghiệp vẫn phải tự lo là 
chính, nên thiếu sự phối hợp, thiếu thông tin về 
các đối tác, cũng như về thị trường hai nước. 

Việc khôi phục và phát triển quan hệ thương 
mại Việt Nam - Liên bang Nga trong giai đoạn 
hiện nay đặt ra yêu cầu tiếp cận theo tư duy 
mới. Thực tế Liên bang Nga không còn là thị 
trường để Việt Nam tiếp tục khai thác theo 
phương thức truyền thống, mà phải coi Nga 
như một thị trường mới, không còn "dễ tính" 
như trước. Trong hoạt động ngoại thương, 
Việt Nam cần nhập khẩu từ Nga nhiều mặt 
hàng có ý nghĩa chiến lược đối với nền kinh tế 
như nguyên - nhiên vật liệu, hóa chất, máy móc, 
thiết bị giao thông - vận tải... kể cả các loại 
hàng hóa đặc biệt phục vụ cho an ninh - quốc 
phòng. Các loại hàng hóa này phù hợp với 
trình độ tiếp nhận và khả năng thanh toán 
của Việt Nam. Liên bang Nga là thị trường 
xuất khẩu quan trọng và giàu tiềm năng với 
khoảng 150 triệu dân, thu nhập và sức mua 
đang tăng, thị trường có nhu cầu về một số hàng 
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hóa Việt Nam có lợi thế so sánh và có khả năng 
cung cấp. Bởi vậy, muốn tiến tới cân bằng hơn 
trong cán cân thương mại và đạt tới mục tiêu 
một tỉ USD kim ngạch buôn bán hai chiều giữa 
hai nước trong thời gian tới, xin nêu một số kiến 
nghị bước đầu như sau: 

- Xúc tiến nhanh việc thương thảo để đi đến 
ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - 
Liên bang Nga. Đây là giải pháp quan trọng 
hàng đầu, bởi lẽ các khung pháp lý đã có, nhưng 
các cân trở trong hoạt động thương mại song 
phương còn khá nhiều. Hy vọng Hiệp định 
Thương mại tự do sẽ giảm dần các rào cản để 
tạo điều kiện thông thoáng cho hoạt động 
thương mại giữa hai nước. 

- Ký kết các thỏa thuận vê thủ tục kiểm tra 
hàng hóa nhập khẩu. Cần có sự thống nhất giữa 
hai quốc gia về các thủ tục kiểm tra thú V, đồng 
thời thỏa thuận công nhận lẫn nhau về các giấy 
chứng nhận chất lượng hàng hóa nhập khẩu và 
tiêu thụ trên thị trường hai nước; hoặc thừa nhận 
giấy chứng nhận chất lượng của một số hàng 
hóa giám định. 

- Ký kết các thỏa thuận vê thanh toán. Các 
ngân hàng thương mại Việt Nam cần thỏa thuận 
với các ngân hàng thương mại Liên bang Nga 
thực hiện chiết khấu chứng từ xuất khẩu thông 
qua các công ty tài chính hoặc ngân hàng nước 
thứ ba. Trong trường hợp cần thiết cho phép họ 
cấp hạn mức tín dụng cho ngân hàng thương 
mại Nga, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh 
nghiệp Nga được tài trợ, bảo lãnh khi nhập hàng 
của Việt Nam. Ngoài ra, cần đàm phán tiếp tục 
với ngân hàng của Liên bang Nga về hình thức 
thanh toán hàng đối hàng... để giúp các doanh 
nghiệp Việt Nam có độ an toàn trên thị trường 
Liên bang Nga, mở rộng quan hệ bạn hàng, tăng 
kim ngạch trao đổi hàng hóa lẫn nhau. 

- Đàm phán để Liên bang Nga tạo điêu kiện 
cho Việt Nam trong việc phát triển hạ tầng 
cho thương mại, nhất là mặt bằng để thành lập 
các trung tâm thương mại, trung tâm giới thiệu 
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sản phẩm hay các cơ sở liên doanh chế biến 
hàng nông sản của Việt Nam trên lãnh thổ 
của Nga. 

- Hoàn thiện quản lý các chiến lược cấp quốc 
gia về phát triển các ngành hàng xuất khẩu và 
phát huy lợi thế so sánh. Tổ chức thực hiện và 
kiểm soát các chiến lược cho từng ngành hàng 
xuất khẩu. Xác định lợi thế của từng loại hay 
từng nhóm hàng hóa của Việt Nam ở thị trường 
Liên bang Nga. Bên cạnh đó, xác định lại một 
số mặt hàng trọng điểm trong cơ cấu xuất nhập 
khẩu với Liên bang Nga để tập trung vốn đầu tư 
cho có hiệu quả. Nên chọn ra một số mặt hàng 
tiềm năng để tập trung khuyến khích đầu tư. 
Nghiên cứu kỹ thị trường Liên bang Nga để tiến 
tới có thể xuất khẩu những hàng hóa có giá trị 
lớn, có hàm lượng chất xám cao như linh kiện 
điện tử, vi tính, sản phẩm công nghệ phân 
mềm... 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xúc tiến 
thương mại. Tổ chức triển lãm định kỳ hàng 
xuất khẩu Việt Nam tại Liên bang Nga, U-crai- 
na, U-dơ-bê-ki-stan. Tăng cường hoạt động 
quảng bá hàng hóa xuất khâu của Việt Nam trên 
thị trường Liên bang Nga, kể cả thông qua việc 
tham gia triển lãm, hội chợ, giới thiệu hàng 
mẫu, ca-ta-lô, phim, băng hình v.v... Tổ chức và 
hỗ trợ các phái đoàn thương mại của Việt Nam 
đi khảo sát thị trường, trao đổi thông tin và xúc 
tiến thương mại, cũng như tìm kiếm các cơ hội 
kinh doanh, đầu tư mới. Tổ chức kênh thông tin 


vê thị trường Liên bang Nga cho các doanh - 


nghiệp Việt Nam . 


- Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ hỗ 


trợ cho xuất khẩu. Nhà nước nên có chính sách 
khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ hỗ 
trợ xuất khẩu bao gồm: nghiên cứu, dự báo thị 
trường, phân tích thông tin tư vấn cho doanh 
nghiệp; dịch vụ giao nhận và thông quan; dịch 
vụ phân tích tài chính (cả phân tích rủi ro về tỷ 
giá...); dịch vụ pháp lý... Việt Nam cần có các 
chính sách phù hợp, kế cả mở cửa thị trường 
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cho các công ty cung ứng dịch vụ nước ngoài, 
để nhanh chóng phát triển các loại hình dịch 
vụ này. 

- Có các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh 
cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Tập 
trung nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu 
của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga 
theo các chiến lược sản phẩm cho từng loại 
hàng hóa xuất khẩu. Thực hiện nghiêm ngặt chế 
độ giao hàng, đúng mẫu và đúng chất lượng đã 
thỏa thuận. Loại trừ hẳn việc giao "hàng chợ", 
hàng thứ cấp, chất lượng và quy cách không bảo 
đảm sang thị trường Liên bang Nga. Phấn đấu 
hạ giá thành sản xuất, giảm bớt chỉ phí trung 
gian, xử lý tham số vận tải trong giá để tạo thêm 
sức cạnh tranh cho hàng của Việt Nam tại thị 
trường Liên bang Nga. Từ những nghiên cứu về 
thị trường Liên bang Nga, cần sớm quy hoạch 
những vùng sản xuất và chế biến tập trung (nhất 
là những hàng hóa nông sản thực phẩm) theo 
yêu cầu chất lượng của thị trường để hạ giả 
thành sản phẩm. Phương tiện vận chuyên phổ 
biến nhất hiện nay là công-te-nơ nhưng chỉ phí 
vẫn còn cao, lại không chuyên chở được những 
lô hàng lớn, nên cần nghiên cứu để khai thác 
các loại phương tiện khác, như: khai thông 
đường sắt liên vận quốc tế để phục vụ chuyên 
chớ hàng hóa; thành lập Công ty vận tải biến 
chuyên chở hàng hóa đi Viễn Đông và Biển 
Đen với hành trình ổn định để chuyên chở khối 
lượng lớn hàng hóa nhằm tạo thuận lợi và giảm 
ch¡ phí cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. 
Tính toán để á Ạp dụng phương thức liên hợp cho 
việc vận chuyên hàng hóa từ Việt Nam đến 
Liên bang Nga và ngược lại. 

Kịp thời đổi mới phương thức kinh doanh 
cho phù hợp với tình hình và đặc điểm thị 
trường Liên bang Nga hiện nay. Tạo các điều 
kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam 
thực hiện phương thức bán hàng ký gửi, lập kho 
ngoại quan, mở các chuỗi cửa hàng bán lẻ hàng 
hóa Việt Nam tại các thành phố lớn ở Liên bang 
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Nga, trước mắt tập trung thực hiện ở một số 
trung tâm kinh tế và các thành phố lớn như 
Mát-xcơ-va, Xanh Pê-téc-bua, Nhe-giơ-nưi 
Nô-vơ-gô-rốt. 

- Cân có một cơ chế quản lý thông thoáng 
hơn để doanh nghiệp chủ động trong các giao 
dịch tìm kiếm bạn hàng mới. Phải chăng nên có 
các chính sách đặc thù cho các doanh nghiệp 
nhà nước kinh doanh trên thị trường Liên bang 
Nga. Khi đã giao vốn và thuế vốn, nên bỏ thuế 
lợi tức mà áp dụng tỷ lệ tăng trưởng vốn. Việc 
kiêm tra các doanh nghiệp nên xem xét trên 
phương diện bảo toàn và tăng trường vốn, cũng 
như khả năng hoạt động có hiệu quả, chứ không 
tiến hành thường xuyên các biện pháp thanh tra, 
kiểm tra tài chính như hiện nay. Ngoài ra, cần 
đấy mạnh hơp tác theo vùng lãnh thổ và địa 
phương để khai thác thêm tiềm năng và thế 
mạnh của cả hai bên trong hợp tác sản xuất, đầu 
tư và trao đối hàng hóa. 

- Nâng cao kỹ năng xuất khẩu và văn hóa 
kinh doanh, thúc : đẩy sự hợp tác giữa các doanh 
nghiệp. Xuất khẩu sẽ không thể tăng trưởng bền 
vừng nếu không thường xuyên trau dồi kỹ năng 
xuất khẩu và văn hóa kinh doanh. Kỹ năng xuất 
khẩu tiên tiến bao gồm những vấn đề như sàn 
giao dịch, thương mại điện tử... trong khi văn 
hóa xuất khẩu chứa đựng những nội dung như 
liên kết dọc, liên kết ngang, liên kết ngược, coi 
trọng người tiêu dùng và chữ tín trong kinh 
doanh... 

- Đây mạnh việc hình thành các mối liên kết 
tiêu thụ - sản xuất (liên kết ngược). Cần có quy 
định hợp lý trên cơ sở kết hợp vận động, nâng 
cao nhận thức cho các đối tác trong việc thực 
hiện các hợp đồng ký kết về đặt hàng và cung 
cấp sản phâm cho xuất khâu. Với một cơ chế 
thích hợp thông qua chính sách giá, thuế, tín 
dụng xuất khẩu, cước phí vận tải, cơ chế thanh 
toán, tư cách pháp lý cho số người Việt Nam 
đang kinh doanh trên thị trường Liên bang Nga, 
sẽ từng bước phục hôi và tiếp tục phát triên khả 
năng tiêu thụ hàng Việt Nam trên thị trường 
này. Q 
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HAI QUAN NHAN DAN... 

(Tiếp theo trang 55) 
vùng biển và hải đảo. Tiếp tục đổi mới công 
tác giáo dục và huấn luyện bộ đội một 
cách tích cực, hiệu quả theo đúng phương 
châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc"; coi 
trọng huấn luyện đông bộ và chuyên sâu, bám 
sát đối tượng tác chiến dự kiến, phù hợp với 
lực lượng, biên chế tổ chức hiện có và cách 
đánh truyền thống của Hải quân nhân dân 
Việt Nam. 

Thứ ba: Làm tốt công tác chính trị tư 
tưởng; công tác Xây dựng đáng, xây dựng đội 
ngũ cán bộ. Để làm tốt vấn đề này, các cơ 
quan, đơn vị trong toàn Quân chúng phải quán 
triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các nghị 
quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung 
ương 8, khóa IX và Chương trình hành động 

của Đảng ủy Quân chúng Hải quân thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX "Về chiến 
lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" 


Coi trọng giáo dục truyền thống đánh ; giặc 
81Ữ nước của ông, cha ta nói chung, truyền 
thống bảo vệ biển, đảo nói riêng, đặc biệt là 
những kinh nghiệm và truyền thống trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Hải 
quân nhân dân Việt Nam như: "Chiến đầu anh 
dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, 
quyết chiến quyết thắng". 

Trước yêu cầu và nhiệm vụ của cách mạng 
trong thời kỳ mới, phát huy truyền thống đánh 
giặc giữ nước của ông cha ta và truyền thống 
xây dựng, chiến đấu, trưởng thành trong gần 
nửa thế kỷ qua, Hải quân nhân dân Việt Nam 
nêu cao quyết tâm nỗ lực phần đấu, phát huy 
mọi tiềm năng, vượt qua mọi khó khăn, thử 
thách, nắm vững thời cơ thuận lợi để củng cố 
xây dựng lực lượng vững mạnh, góp phân bảo 
vệ vững chắc chủ quyên biên, đảo của Tổ 
quốc, xứng đáng với niêm tin yêu của toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân. C] 
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14 2% #eke cáp đớn) lớn tạ Việt Nam vừa sản xuất hiến by, T _ từ kinh thô và các ấp 
vừa kinh doanh các sản phẩm từ dầu mỏ: xăng c0ndensate trong và ngoài nước. 
không pha chì, dầu các loại, khí đốt hóa lỏng (P6) s3 Kho bãi Saigon Petro với tổng sức chứa trên 
dùng cho đân dụng và công nghiệp. 200.000m xăng dầu và 2000 tấn LPG đảm bảo 
#' Là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có nhà máy chế nguồn hàng ổn định cho khách hàng. 
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nằm dọc theo đồng bằng ven biến Nam Trung Bộ. Có bờ biển 
dài 8 km, có đường sắt Bắc - Nam chạy ngang qua thị xã, là ngã 
ba giao thông giữa Quốc lộ 1A và Quốc lộ 27 đi Lâm Đồng; nằm ở vị trí 


= Rang - Tháp Chàm là Thị xã tỉnh ly của tỉnh Ninh Thuận, 


hội. 


Thị xã có 15 đơn vĩ hành chính b cực (12 phườnẾ, 03 xã) với .. 
58.675 người, ¡,thủ yếf là dân ˆ 


diện tích tự nhiên 79, ,38knnt; dân s 
tộc Kinh (chiếm 98%). ¿”“ XẾU 7” 


Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng SẾC cấp và Nghị quyết 03 của 
Thường vụ Tỉnh ủy Ninh ni kỷ 8001-2005 và đến năm 2010, 


trong những năm qua, Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đã 
phát huy truyền thống anh hùn , mậng, ! nỗ lực; phấn đấu vượt 
qua những kó khăn thử thách, tạØ biến mạnh mẽ trong 
phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an nhhÃ Pphồr 
xã đạt chuẩn đô thị loại 3 vào năm 2008⁄ẾU Me 
Tốc độ tăng trưởng đạt 161, lộ cơ ( 
dịch theo đúng định hướng là công nghiệp + iệu t 
thương mại - dịch vụ và nông nghiệp thủy sản, TrộNgđó ˆ 
- Công nghiệp - -tiểu thủ công nghiệp: Giá tf trị sả 'xuất tài 


|, xây dựng thị 


- Thương mại - dịch vụ: Giá trị sản xuất tăng, sới 3 | 9 : \ 
2003, chiếm tỷ trọng 36,5% trong cơ cấu kinhtế. ˆ 


EU hại g. Si ị 
- Nông nghiệp - thủy sản: Giá trị sản xuất tăng 8 6" ‹ so tí 


2003, chiếm tỷ trọng 20,27% trong cơ cấu kinh tế. TÔ sẾP 
Tổng thu ngân sách Nhà nước tiên 


địa bàn ước đạt 185 tỉ đồng, tăng 45,7% so với năm 2003. Trong đáo. Rang - Thập, Chẩn 
__'#. mạng ra sức đoàn t 
Tổng đầu tư cho chương trình lợi các Kưo tiêu kình -xà hội, an k.. bị 


Thị xã đảm nhiệm thu 47,7 tỉ đồng, tăng 67% so với năm 2003. _ 


‹IW BU LJGtf f6/ 2Ä Z ` 


nâng cấp đô thị loại 3 trong 3 năm 2001-2004 đạt gần 400 tỉ đồng, đã 
tạo bộ mặt mới cho đô thị. Đặc biệt, trong năm 2004 Thị xã đã tập 
trung huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ đầu tư xây dựng kết 


É cấu hạ tầng đô thị. Hệ thống các công viên, cây xanh, đường giao 
trung tâm giữa 3 Thành phố đang phát triển là: Phan Thiết, Đà Lạt và.... 
Nha Trang nên có điều kiện thuận lợi đề ể giao lưu phát triển kinh tế - xã 


thông, điện chiếu sấÐ8, các khu dân cư mới, khu du lịch được đầu tư 
xây dựng khá hoàn chỉnh... Đến nay, đã đạt các tiêu chí cơ bản và 
hoàn thànhthủ tục để nghị công nhận Thị xã đạt chuẩn đô thị loại 3. 


: Sự nghiệp giáo dục - đào tạo được phát triển, cơ sở trường lớp 
được đầu tư theo hướng lầu hóa, chất lượng giáo dục được giữ vững 
và phát triển ổn định, tỷ lệ học siph tốt nghiệp THCS đạt 97,1%; tốt 
nghiệp Tiểu học đạt 100%. Có 14/4ấphường, xã được công nhận hoàn 
thành phổ cập THCS. 

- Mạng lưới y tế được chứ trọng đầu tư, đáp ứng nhưÄệệ “hăm SÓC 
sức khỏe cho nhân dân”  ””»¿ 

+ Hoạt động văn hóa, tl điển, thao ngấy vn phát triển và đi 
Đ~.+ sâu, đáp ứng ¡cao nhu ©ẩù giải trí của In dân, 


-Trond hhững tt tới, toàn so ÖÊC? # _ _Ấ | = 
tiếp tục phát huyZ#fÖyển thống anh hùng cách 
Răng động sáng fđề lð, phấn đấu thực hiện thắng 


SV..2,(001:40eL 


_ }_ tó ễ- 
J0 JS đây: 
NHO FT IANG w 
Địa chỉ Thị ủy: Đường 1ó Thóng 4, thị xö Phan Rơng - Thớp Chòm, tỉnh Ninh Thuộn * Điện thoại: 0óô 823 375 


Năm 2004, năm thứ tứ thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, 
năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội 
IX Công đoàn Việt Nam, Đại hội XX Công 
đoàn Thái Bình, kỷ niệm 75 năm thành lập 
Công Đoàn Việt Nam. Công đoàn tỉnh Thái 
Bình đã đạt được các kết quả sau: 


1/ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 


GIÁO DỤC CNVC-LÐ: 
- Chỉ đạo các cấp Công đoàn đẩy mạnh 


công tác tuyên truyền giáo dục trong: - 


CNVC-LĐ như: nâng cao nhận thức chính 
trị cơ bản ở 80% CĐCS, phối hợp với các 
phương tiện thông tin đại chúng tuyên 
truyền về những điển hình trong sản xuất- 
công tác với trên 100 tin, bài và xuất bản 
Bản tin hoạt động Công đoàn mỗi quý 1 
số để kịp thời phản ánh mọi hoạt động 
của các cấp Công đoàn. 

~ Kỷ niệm 75 năm Thành lập Công đoàn 
Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã có nhiều hoạt 
động sôi nổi thiết thực như: tổ chức giải 
cầu lông- kéo co trong CNVC- LÐ toàn 
tỉnh với 25 đơn vị tham gia trong thời gian 
2 ngày, tổ chức lễ dâng hương báo công 
trước tượng đài đồng chí Nguyễn Đức 
Cảnh, lãnh tụ đầu tiên của tổ chức Công 
đoàn Việt Nam, tổ chức diễu hành đi bộ 
với hơn 1000 người để ủng hộ quỹ “Vì 
người nghèo”. Tổ chức “Ngày hội sản 
phẩm chất lượng” của CNVC- LÐ trong 
thời gian 4 ngày, thu hút 130 gian hàng của 
trên 100 doanh nghiệp trong và ngoài 


LỄ THẬNH Láp 
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Bịa chí: Lê Lợi- P. Lê Hồng Phong- TP. Thái Bình- Thái Bình ° 


tỉnh tham gia. 
2/ TỔ CHÚC CÁC RHONG TRÀO 


HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG: 

- Chỉ đạo các cấp Công đoàn đẩy mạnh 
phong trào thỉ dua “Lao động giỏi- Lao 
động sáng tạo”, năm 2004 có 61 công 
trình sản ph chất lượng được tổ chức 
gắn biển , 26 đồng chí được cấp Bằng Lao 
động sáng tạo của Tổng Liên đoàn. Có 


1953 để tài khoa học- sáng kiến kinh. 
nghiệm được áp dụng vào sản xuấtvà đời „ 


sống, giá trị làm lợi trên 40 tỉ đồng. 


- Tiếp tục chỉ đạo phong trào thi đua . ệ 


liên kết phục vụ nông nghiệp. Phối hợp 
chỉ đạo xây dựng cánh đồng 50 triệu 
đồng/héc- tanăm, đẩy mạnh phong trào 
thi đua liên kết “4 nhà” và chỉ đạo tổng kết 
5 năm phục vụ nông nghiệp (1999- 2004). 

- Tiến tới Đại hội thi đua toàn tỉnh và 
toàn quốc, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức gặp mặt 
biểu dương 115 đại biểu ưu tú là những 
anh hùng lao động, chiến sỹ đua toàn 
quốc, những doanh nhân, doanh nghiệp 
giỏi và những đồng chí được TLĐ cấp 
bằng LĐST. 


3/THAM GIA QUẢN LÝ, BẢO VỆ 
LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHÍNH ĐÁNG 
CỦA CNVC-LĐ: 

- Tiếp tục triển khai quán triệt Nghị 
định 41/CP về chế độ chính sách cho 
người lao động dôi dư và Nghị định 
64/CP về CPH. Năm 2004, toàn tỉnh 


ÔNG †Riw, 


các cấp Công đoäi 


(036) 831 397; (036) 837 876 * 


cho có †15 doanh nghiệp thực hiện CPH, 20 
DN đang tiến hành CPH, 19 doanh nghiệp 
thực hiện giải thể phá sản. - 
- Để góp phần thúc đẩy quá trình CPH, 
tăng cường vai trò tham gia quản lý của 
-L0LĐ tỉnh 3 chức 
CLB giám đốc các d lệp. tô chức 
hội nghị với giám N tịch Công 
đoàn các đơn đã và đang thực hiện CPH 


_ để bàn biện pháp tháo gỡkhó khăn. 


- Thực hiện Nghị quyết 09 của Ban 


_ &-. vụ Tỉnh ủy về xóa nhà. ở dột nát 
cho hộ nghèo các cấp Công đöần trong 
tỉnh cả chức vận. động m À7 LĐ 
dm góp từ 3 ngày lương, ha Tum 
ước tính trên 1,9 tỷ đồng, đã h “ = 
dựng 241 nhà tình thương... Xóo 
4/ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ! 
CHỨC CÔNG ĐOÀN: TU 
- Năm 2004 có: 80,1% CĐCS vững mạnh 


trong đó 30% CĐCS vững mạnh xuất sác, 
14,9% CĐCS khá, 5% CĐCS trung Bình, 
không có CĐCS yếu kém. 

- Thực hiện chương trình mục tiêu phát 
triển 1 triệu đoàn viên của TLĐ, năm 2004 
đã phát triển được 33 CĐŒ§, trong đó 17 
CĐCS và 16 Công đoàn xã, phường, thị 
trấn với tổng số 2 180 đoàn viên. 

- Duy trì tốt các lớp bồi dưỡng lý luận 
nghiệp vụ Công đoàn, có 12 đơn vị tổ 
chức tập huấn cho 875 người, LĐLĐ tỉnh 
tổ chức tập huấn cho trên 1000 người 
trong thời gian 3 ngày. 


Đồng chí Đặng Ngọc Tùng - P. Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam 
cùng đức Chủ tịch LĐLĐ Thái Binh 
thăm, tặng quả các cháu nhiễm chất độc da cam 


(036) 845 01 1 


Đông chí Lê Duy Cường 
(Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy) 
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`3 : Xh triển mạnh, toàn huyện có 12 vạn tấn 
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hái Thụy là huyện ven biển của tỉnh 

Thái Bình. diện tích tự nhiên 34 425 

héc- ta. gồm 48 xã, thị trấn với 37 vạn 
dân, có 27 Rm đường bờ biển, có cảng 
thương mại Điêm Điền, có tiểm năng phát 
triển hinh tế đa dạng và có vị trí quan trọng : 
về chiến lược an ninh quốc phòng. 


* Thái Thụy có truyền thống cách mạng sớm, năm 1927 Thái Thụy là một trong những 
huyện có nhiều tổ chức Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, đồng chí Nguyễn Đức 
Cảnh một trong những người đầu tiên của Việt Nam tham gia thành lập Đảng Cộng sản, 
đến nay Đảng bộ huyện có 97 đầu mối tổ chức cơ sởĐảng, trên 11.400 đảng viên. 


* - Trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước Thái Thụy có trên 60 000 lượtthanh niên tham gia 
Quân đội nhân dân Việt Nam, nối tiếp ghi dấu mốc son lịch sử dân tộc. Tiêu biểu như: Địc 
Tạ Quốc Luật: người bát sống tướng Đờ- cát- tơ-ri chiến dịch Điện Biên Phủ; Đíc Bùi 
Quang Thận: người cắm cờ trên Dinh Độc lập ngày 30/04/1975 giải phóng hoàn toàn miền 
Nam. 


* . Đảng bộ và nhân dân Thái Thụy được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân, toàn huyện có 306 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 


: Tổng giá trị sản xuất năm 
2004 đạt 1 749,6 tỉ đồng Tốc độ tăng trưởng 
13, 53% 
3£ Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh, nông 
nghiệp 53,5%, công nghiệp- TTCN- XDCB 
đạt 21,03%, thương mại dịch vụ 25,44%. 
3£ Trong số 48 xã hiện có 26 xã với 60 cánh 
đồng (845 héc-ta) đạt giá trị sản xuất trên 50 
triệu ANG “héc-ta, có 1.658 héc-ta nuôi 


3X“ Hệ thống chính trị tiếp tục được Men 
dựng củng cố vững chắc: 60% số 
chức Đảng đạttrong sạch vững mạnh; tổ - 
chức chính quyền, MTTQ và các đoàn 
thể nhân dân không ngừng được củng 
cố, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 
chính trị địa phương trong thời kỳ công 
nghiệp hóa- hiện đại hóa. 
3£ Tình hình an ninh, chính trị, trật tự 
an toàn xã hội được giữ vững, phòng 
m `. 
công nghiệp Thái Thọ, cụm công TIÊU CHÚYI 
Linh). - kM:2005 LÊ 

Thương mại điH %0, -, thông vận tải 3% Tổng. tà tr sản Xuất đạt tuế 8ˆ 
đồng. Tröng đó: Tỷ trọng nông nghiệp: 

3 5; Công nghiệp- XDCBỐ ung, 
lịch vụ: 28%. Tốe _ 
tế 11,8%. Nẵng 


tiện, † cảng tương mại, 1 cảng. ˆ 
thủy sản, 1 khu vực NHÀ” rau »u quả, $, HN 
máy bột cá... 
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA. 4 
CÔNG ĐOÀN NĂM 2004 “ 
Theo thống kê, ở những đơn vì đề h 
thành lập Công đoàn cơ sở, toàn . (ha 
Bắc Giang có 45.461 CNVC - laø độn - ` 
trong đó có 26.090 là nữ. Toả 
1 Y ?ô g 8o: 
cơ sở. 


.Công tác tuyên 
— Năm 2004 rgÖặt- việc-t 
truyền thành công cho sưối ›b 


¡ đồng Nhân dân-bấ tấp Ê 
trực tiếp chỉ đạo Các hợi : 
| tên cho các ngày kỹ khố khăn. ặc biệt, Tru 
50 năm chiến ^w c làm. b Bắc Giang Lái vấn Ìạo 
Phù, 75 năm thànhfẩp g cho Ä 100 lượt người,šgiới thiệU` 
Ấn Qử Xi _ Mộ `. 35V tế tia đúng ứng lao động được 408 


ko gười, mở 2 lớp đào tạo nghề cơ khí cho. 
hiệu = mở 6 lớp may công nghiệp cho 
Kgười. 
Ả f -Cônổ tác nữ công: phong trào nữ 
›3, CNVC- lao động phát triển ngày càng 
GÓ‹€Ø sâu rộng. Mỗi năm có 90% nữCNVC - lao 
lỡnộ Xuyêểi. Các hoạt động ` động trở lên được tiếp cận với các hoạt 
3h giáo c ục ÊÐ CÐ đã góp phần động tuyên truyền giáo dục của tổ chức 
nhàn hế vn €NVC- công đoàn. 
—ở + Năm 2004 có 21.837/ 26.090 chị em 
'Tắt ức XI rào. hành động đăng ký thực hiện các phong trào thi 
cách: Ma, trong CNVỂz{ao động:tiếp đua: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng 
tục đẩy mặn phong trào thi đua.“Lao tậO., “Giỏi việc nước đảm việc nhà”... 
động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong chiếm tỷ lệ 83,68%. 
CNVC- lao động. Cắc cấp CỔ đã vận  † Me Eạn re) P¬ug Lập sả nữ 
LỆ bi cac cà, “8 to) ° Đệm thực hiện 65 sáng công - lao dộng nh tng 
P Tưng “ion _¬\ sư. „ Kiến i tiến ý“ VỤ 731 bằng Tg L010 tt No áo đợp 
h —x—.~ TÓng cả hán l0ỊĐ Vạ len Ích đc 
TT Tuyến v3 No, dÀ Xi tết ỷ ng sób dư ph Mai . 
._©0ngty sụn : jì a0, l9‹ = chẫm? sả. đè lâm 


-đua cá _ an 
c ƯÀ cêp,. 
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(LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT HỢP TÁC À] NƯỚC NGOÀI), - 
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng - Từ Liêm - Hà Nội * Điện thoi: 84-4-7 543 483 - 7 542 279 " Fox: 84-4-7 '5431 


Lễ ký kết Hiệp định Hợp tác Địa chất 3 nước 
Liên đoàn Địa chất hợp tác với nước ngoài Cam-pu-chia, Lào, Việt Nam năm 1987 


Liên đoàn được thành lập năm 1966, thuộc Cục Địa chất và 
Khoáng sản Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường 


Địa bàn hoạt động của đơn vị trên toàn lãnh thổ Việt - 


- TRONG : Ẳ 40 NãM QUA lời 


trao lặng Ï 

Hạng Nhất” LIC nh: «ng 
động HạngBo cÍ chộ: l đễc: nhên. ?' . 
Huôn chương 

và nhiều bằng đt củac nh : 
nước ViệtNamvàLlào. _  — 


- * ,NÓM 
sÃ 


am và nước ngoài. Thế mạnh của Liên đoàn là tìm hiếm. | 


thăm dò Rhoáng sản, lập bản đồ địa chất, Rhoan thăm dò 
Rhoáng sản. Rhoan hhai thác nước ngầm. Đo vẽ phục vụ 
quy hoạch, lập bản đồ địa hình. Đo địa vật lý tìm hiếm 
Rhoáng sản. nước ngầm. phân tích mẫu, đánh giá tác động 


Thay _ lút ket 4À.-đ tạp ác, giáp  tệnh , . 
. tất suệm oự tấm 2004 `”. SP ` 


` 2 ng) Xuân Ất Ngày "Nhi à, chứ lô: thách 


— 


` S AE vé 


Ni (6 by 0py=cx TL Thanh, Tiện s TP. Hồ Chí Minh hOIjsc9 bị x. 
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Nhân Hiệu Hàng Nữ Cao Cấp. Nhãn Hiệu Hàng Trẻ Sơ Sinh 


Nhẫn Hiệu Hằng Nam 
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-.DïÈHiNÑ ý Sũ 3Ñ Trần Phú, thị Xã Kan.Tum;tinh.K0niTimi Điện thưại: 060 862 433) 


hị xã Kon Tư nằm ở cực Bắc Tây 
Nguyên, là tỉnh ly của tỉnh Kon 
Tưm. Diện tích tự nhiên 42,636 
héc-ta, với dân số 129.046 nghìn người, 
trong đó có 40.468 người đồng bằng dân 
tộc thiểu số (tỷ lệ 31,36%), chủ yếu là 
Bahna, Gia rai. Thị xã nằm trên ngã ba 
quốc lộ 14 và 24, sân ngã ba Đông Dương 
có đường Hồ Chí Minh sẽ đi qua thị xã, 
giúp cho thị xã phát huy các tiềm năng, 
thế mạnh của mình cho phát triển công 
nghiệp,nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, 
đặc biệt là du lịch sinh thái, lịch sứ, văn 
hóa trong và ngoài nước. 


Gần 20 năm đổi mới, nhất là hơn 10 
năm! chỉa tách tính, thị xã Kon Tưn duy trì 
tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 
14-16%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo 
hướng tăng dẫn tỷ trọng công nghiệp - váy 
dự, thương mại - địch vụ và giảm dân tỷ 
trọng nông nghiệp. Năm 2004 tỷ trọng 
ngành công nghiệp - vây dưng chiếm 
42,46%; Thương mại - dịch vụ chiếm 
40,22%; Nông - lâm - thủy sản chiếm 
17,32% trong GDP. Thu nhập bình quân 
đâu người 6,8 triệu đồngíngười(năm. Thị 
xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học 
năm 1997 và hiện nay đã có 10/20 xã, 
phường hoàn thành phổ cập trung học cơ 
Sở. 

Công tác vóa đói giảm nghèo được 
đây mạnh, xuất hiện nhiều mô hình mới về 
xã hội hóa trong công tác vóa đói giảm 
nghèo. Hiện nay thị xã không còn hộ đói, 
tỷ lệ hộ nghèo đã giảm mạnh từ 29,8% 
năm 1995 xuống còn Š,5%c năm: 2004 
(Năm 2004 toàn thị vĩ đã giảm S01 hộ 


nghèo, 2.530 khẩu, trong đó người đồng 
bào DTTS giảm 214 hộ với L087 khẩu ). 

Những năm qua đảng bộ thị xã triển 
khai nhiều chủ trương lớn, đã trở thành 
phong trào thi đua sâu rộng trong các tâng 
lớp nhân dân như: Chủ trương dấn dân - 
tách hộ - lập vườn; di đời gia súc ra khỏi 
ẩm sàn nhà trong các làng đồng bào 
DTTS; phong trào hộ khá, giàu giúp đỡ hộ 
nghèo DTTS phát triển kinh tế; cuộc vận 
động xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại 
đoàn kết trên địa bàn... Đến nay toàn thị xã 
đã vận động được 93,23% hộ đồng bào 
DTTS thực hiện dãn dân - tách hộ - lập 
vườn; 94,S% hộ DTTS chăn nuôi cô 
chuồng trại nhốt gia súc và xây dựng 339 
ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo với 
tổng trị giá 2.556,l14 triệu đông. 

Phát huy nột lực trong nhân dân vây 
dựng cơ sở hạ tâng, trong 4 năm (2000- 
2004) toàn thị đã huy động nhân dân đóng 
góp trên 22 tỉ đồng và hàng ngàn ngày 
công lao động để đổ bê tông, làm vỉa hề 
đường hẻm ô thị; cải tạo, nâng cấP 
đường giao thông nông thôn, xây dựng 
cổng chào làng văn hóa; tu sửa và làm mới 
48/61 nhà rông văn hóa làng đồng bào 
DTTS. 


BTV Thị úy đã ban hành 16 công điện 
khẩn và nhiều văn bản quan trọng khác chỉ 
đạo giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. 

Tổ chức hàng trăm lượt phát động 
phong trào quản chúng bảo vệ an ninh Tô 
quốc TTATXH trên địa bàn thị xã. 

Đang Bộ thị vĩ hiện có 6I TCCSĐ) trực 
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Đồng chí Ngô Binh - Bí thư Thị ủy 


Nhà rông uăn hóa 


thuộc với 2.102 đảng viên, trong đó có 
l7] đảng viên là người đồng bào DTTS. 

Trong nhữme năm qua BCH Đảng bộ 
thị xã đặc biệt quan tâm đến công tác vây 
dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị từ 
thị xã đến cơ sở, thường xuyên làm tốt 
công tác tự phẻ bình và phê bình theo tỉnh 
thân Nghị quyết TW6 (lân 2). Hàng năm 
có 70% TCCSĐ trong sạch vững mạnh, 
®§0% đang viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 
và Đang Bộ thị vã luôn giữvững TSVM. 

Năm 1998, cán bộ và nhân dân thị xã 
được Chu tịch nước phong tặng Danh 
hiệu Anh hàng LLVTND 


THỊ XÃ KON TUM ĐANG TỪNG NGÀY “THAY DA ĐÔI THỊT”, VỮNG BƯỚC ĐI LÊN TRONG CÔNG CUỘC ĐÔI MỚI. BCH 
ĐẢNG BỘ THỊ XÃ LẦN THỨ 17 HỌP NGÀY 15-12-2004 ĐÃ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2005 VỚI MỤC 
TIÊU DUY TRÌ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 16%; ĐẠT CHUÂN PHÔ CẬP THCS; GIẢM HỘ NGHÈO XUỐNG DƯỚI 3%, CƠ 
BẢN “XÓA” HẾT NHÀ TẠM VÀ “XÓA” THÔN, LÀNG TRẮNG ĐẢNG VIÊN; THỊ XÃ ĐẠT ĐÔ THỊ LOẠI LH: 
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TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - FICO / FICO - BUILDING MATERIALS CORPORATION No.1 
Trụ sở: Lầu 4, số 9 -19 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP. HCM / 4”Floor, 9 -19 Ho Tung Mau St., Dist. 1, HCMC, Viet Nam 
Tel: (84.8) 8230809 - 8212960 - 8216206 - Fax: (84.8) 8213233 - Email: tctvlxd1 @ hcm.vnn.vn - Website: www .fico.com.vn 
CHI NHÁNH FICO - HÀ NỘI / FICO - HA NOI BRANCH 

20 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội / 20 Ngo Quyen St., Hoan Kiem Dist., Ha Noi Capital, Vietnam 


Tel: (84.4) 9363312 - Fax: (84.4) 9363312 - Email: fico-cnhn®@®viettel.com.vn - Website: www.fico.com.vn 


TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VLXD FICO / FICO BUILDING MATERIALS TRADE CENTER 
453 Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình, TP. HCM / 453 Ly Thuong Kiet St., Ward 8, Tan Binh Dist., HCMC, Viet Nam 
Tel: (84.8) 9713827 - 9713564 - Fax: (84.8) 9713865 - Email: fico-sg@®hcm.vnn.vn - Website: www.fico.com.vn 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyên Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs@hn.vnn.vn 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Trung : 
26 Trần Phú, _- 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/www.tapchicongsan.org.vn 
e Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 


Bìa ]: Tự hào về Đảng quang vinh - 


Trình bày: Mai Linh 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÂN VIỆT NAM 


JlJĐb LŨ0P 
HÔI NGHI LẦN THỨ 11 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯữNG BẢNG KHÚA IX 


Thông báo Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX 


NHÂN KÝ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐANG ÔNG SÂN VIỆT NAM 
(3-2-1930 - 3-2-2005) 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

XÃ LUẬN - Phát huy truyền thống vẻ vang tiếp tục xứng đáng là 
người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân 
NÔNG ĐỨC MẠNH - Năm Ất Dậu 2005 - năm của quyết tâm cao 
và triển vọng sáng sủa 

NGUYÊN PHÚ TRỌNG - Đổi mới tư duy lý luận vì sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội 

HÀ ĐĂNG - Những điều thần kỳ giữa hai Ất Dậu 

DƯA NGHỊ QUYẾT BẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG VÀ0 CUỘC SốNG 

NGUYÊN DY NIÊN - Nhìn lại thế giới và hoạt động đối ngoại 
của Việt Nam năm 2004 

NGUYÊN SINH HÙNG - Quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước 
trong tiến trình cải cách tài chính công 


ĐẤT NƯỚC - MÙA XUÂN 

LÊ NAM GIỚI - Thành phố trẻ Cần Thơ một năm nhìn lại 
NGỌC HỒ - Xuân về trên đất Lai Châu 

TẤN VŨ - HẢI QUỲNH - “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” 
TRẦN QUANG HẢI - Đảo ngục ngày xưa, bây giờ... đảo ngọc 


NGHIÊN CỨU - TRA0 BI 


HỒ TRỌNG HOÀI - Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực nhân quyền - 


hiện nay 
PHAN TRỌNG THƯỞNG - Đổi mới, phát triển lý luận văn học và 
mỹ học phù hợp với thực tiễn lịch sử và thực tiễn nghệ thuật mới 


THƯ BƯI BỘ BIÊN TẬP 
DƯƠNG VĂN DIÊU - Tự phê bình và phê bình phải nhìn thắng 
vào sự thật và nói thật | 


THẾ GIớ1: VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN 

NGUYỄN HOÀNG GIÁP - Nhìn lại tình hình an ninh chính trị 
thế giới năm 2004 

NGUYÊN VIẾT THẢO - Cu-ba: màu xanh của sức sống và 
hy vọn 
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Coo6uleHwue ö 11-oM [lneHyM@ L|eHTpaneHoro KoMuwTrera KHB 9-ro coasiea. e flepenopana: Pa3pwpana cnapHbie 
Tpanwuww [lapTrww, ỐbiTb nOCTOlHOW DyKOBOnWT6ñ, BeDHOrO Cnyrw Hapona. e HOHF HbiK MAHb: 2005 ron «Ar 3ay» 
- f0] BbiCOKOW D©UIMMOCTM W Cgernol nepcnekTupei. e HFYEH @®Y HOHI: O6HopneHwe TeODeTMweCKOFrO MbiU/I@HWñ pDanM 
nena couwanwCTwdecxOrO CTpOMTenscrsa. e XÃ HAHI: dyna M©@XNY ñByMñ rOnaMW «ÁT 3ay». e HFYEH 3M HWEH: 
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HÔI NGHỊ LẦN THỨ 11 BAN CHẮP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẲNG KHÓA IX 
th TTThHTTrTrTFTẼ7ẼTP'ƯTƯẼỸĩƯ ễễễễ®ằ>®=ằ=ễ=ễŸ“—“ễẮằễ==ằễ=ỂễỄễ-----ễễ—- 


Tr:ôNG BÁO Hội NGPI LẦN TzỨ H 
BẠN CHẤP HÀXT TRUNS UONð EUỐA IX 


khóa IX đã được tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 

nhằm chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội X của Đảng. Hội nghị đã nghe và thảo luận 
về nội dung Báo cáo tông kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới và các 
Đề cương chỉ tiết Báo cáo Chính trị, Báo cáo bổ sung một số nội dung trong Cương Ĩĩnh 
Chính trị năm 1991, Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội 5 năm 
20 - 2010, Báo cáo xây dựng Đảng và Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đăng và một số 
vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tông Bí thư Nông Đức Mạnh có bài ,= biểu quan trọng 
trong phiên khai mạc và bế mạc. 


Sau khi nghe các bản trình bày của Bộ Chính trị, với 261 ý kiến phát biểu tại các tổ và tại 
Hội trường, các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương và các đông chí tham dự Hội nghị 
đã thảo luận và tranh luận dân chủ, sôi nổi, thắng thắn, tập trung vào những vấn đề chủ yếu, 
quan trọng nêu trong các tờ trình của Bộ Chính trị, đánh giá một cách khách quan, trung thực 
- với tỉnh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, chỉ ra những mặt mạnh, mặt yêu của Đảng 
qua 20 năm tiến hành sự nghiệp đối mới và gân 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng. Các ý kiến phát biểu đều bày tỏ sự tán thành về CƠ bản với các vẫn đề nêu ra trong các 
dự thảo Đề cương và các vấn đề Bộ Chính trị nêu lên, đồng thời bổ sung, phân tích, làm sáng 
rõ nhiều vấn đề quan trọng. Nhiêu ý kiến cho rằng, nội dung các báo cáo được chuẩn bị công 
phu, có chất lượng cao, trình bày rõ ràng, bố cục hợp lý, nhất là đã nêu lên nhiều điểm mới 
về lý | luận và thực tiễn. Hội nghị cho rằng, những điểm mới đó nếu được bổ sung hoàn chỉnh 
và diễn đạt chính xác hơn, được Hội nghị Trung ương nhất trí và Đại hội X thông qua thì sẽ 
tạo ra bước đột phá mới đối với sự phát triên của đất nước ta. 


Về Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đối mới và các đề cương 
chỉ tiết của các báo cáo dự kiến trình tại Đại hội X, Hội nghị thống nhất cao với nhận định về 
những thành tựu, hạn chế trên các lĩnh vực chủ yếu cùng với những bài học rút ra qua 20 năm 
đổi mới cũng như những kết quả và thiếu sót, yếu kém qua gần 4 năm thực hiện Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng. Đây là cơ sở cho việc chí đạo biên tập các bản dự thảo văn kiện Đại 
hội để trình Hội nghị Trung ương 12 sắp tới xem xét. Nhìn lại gần 20 năm đối mới, Hội nghị 
nhất trí rằng, thành tựu đạt được trong 20 năm qua là to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch SỬ, 
Đến nay, Đảng, ta đã bước đầu hình thành được trên những nét cơ bản một hệ thống quan điểm 
lý luận về công cuộc đôi mới, về con đường đi lên chủ nghĩa xã "hội ở Việt Nam, làm cơ sở 
khoa học cho đường lối của Đảng, góp phần bổ sung và phát triển quan điêm của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội. 


(\ Ừ ngày 17 đến ngày 25-01-2005, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11, 
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XXái nghị lần thứ 11 an Chấp hành ung ưỡng (Đúng khóa [X - Tạp chí Gệng sản 


_ Hội nghị cũng nhận định rằng, tuy mới được 4 năm, nhưng những gì đã đạt được, nhất là 
trong năm 2004 vừa qua đã thể hiện sự nỗ lực phấn đấu cao của các tầng lớp nhân dân ta, tiếp 
tục đây mạnh công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mặc dù tình hình thế 
giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, song toàn Đảng, toàn dân ta đã tranh thủ thời 
cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhờ vậy, đất nước ta đã đạt được những 
thành tựu rất quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và trên các lĩnh vực khác. 
Tuy vậy, nhìn chung phát triển kinh tế - xã hội trong gần 4 năm qua nhiều mặt vẫn còn chậm 
và chưa vững chắc, hiệu quả, chất lượng và sức cạnh tranh của nên kinh tế còn thấp, chuyển 
đổi cơ câu kinh tế chưa theo kịp yêu cầu; văn hóa - xã hội phát triển chưa ngang tầm và còn 
nhiều vấn đề bức xúc. 

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận và cho ý kiến về tình hình Đảng và công tác 
xây dựng Đảng, nhất là tình hình tư tưởng, chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, 
đảng viên; tình hình công tác tổ chức, cán bộ của Đảng, nhất là tình hình tổ chức cơ sở đảng: 
vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng; xem xét 
nguyên nhân của tình hình cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác xây 
dựng Đảng; trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ công tác xây dựng 
Đảng rong những năm tới nhằm nâng cao, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, đáp ứng 
yêu câu của giai đoạn cách mạng mới. 

Ban Chấp hành Trung ương khẳng định quyết tâm to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân 
ta trong 5 năm tới là: 

Ra sức nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân 
tộc, đây mạnh đổi mới toàn diện và đông bộ, , phần đấu đạt bằng được mục tiêu đến năm 2010 
đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tỉnh thần 
của nhân dân, tạo nên tảng để đến năm 2020 đưa nước ta vê cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại và định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Trên tỉnh thần ấ Ấy, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ưƯƠng 11đã giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo 
việc tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương để biên tập các dự thảo văn kiện Đại hội 
trình Hội nghị Trung ương lần thứ 12 sắp tới. 

Hội nghị cũng đã thảo luận và thông qua một số vẫn đề quan trọng khác. 

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lân thứ 11 nhắn mạnh, thời gian từ nay đến Đại hội X 
của Đảng chi còn hơn một nám. Năm ⁄005 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội IX 
của Đảng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005, cũng là năm Đảng 
ta tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội X của Đảng, đồng thời là năm có nhiều 
ngày kỷ niệm trọng đại. Hội nghị kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về kỷ niệm 
75 năm Ngày. thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03-02-1930 - 03-02-2005), hãy 
phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, vẻ vang của dân tộc ta, của Đảng ta, biến chủ nghĩa 
yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thành sức mạnh tình thần và vật chất 
to lớn, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua lao động sáng tạo nhằm hoàn thành và hoàn 
thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2005, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi cho các bước phát triên tiếp theo, 
góp phần tích cực vào thành công Đại hội X của Đảng. 
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__ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
NÓI VỀ XÂY DỤNG, CHÍNH ĐÔN ĐẢNG 


“Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai câp, của nhân dân, của dân tộc, 
Đảng ta không có lợi ích gì khác.” 
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t 10, tr 4 


“Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tính thân kỷ luật tự giác, ý thức 
tổ chức nghiêm chỉnh của các cán bộ và đảng viên.” 


Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t 10, tr 311 


“Mỗi đảng viên, mỗi chí bộ, mỗi cấp ủy đảng phải luôn luôn tăng cường 
công tác tư tưởng của Đảng, nâng cao đạo đức cách mạng, bảo đảm 
chặt chẽ kỷ luật và tổ chức của Đảng.” 


Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t 11, tr 301 


“Biết bao đảng viên cộng sản là anh hùng, chiến sĩ trên mặt trận 
sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và 
trong các ngành hoạt động khác. Họ không đòi danh, đòi lợi. Họ một lòng 
một dạ phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Họ là những đảng viên bình 
thường nhưng phẩm chất cách mạng của họ thật là cao quý. Đảng ta rất 
tự hào có những người con xứng đáng ấy của giai cấp và của dân tộc.” 

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc øia, Hà Nội, 1996, t I1, tr 373 


«.„ việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi 
đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chỉ bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng 
giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, 
thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định 
thắng lợi.” 

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t 12, tr 503 
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TẾ? TỰ? XÉ⁄? RÁN? LÀ K?VồI LÂNH EẠU, 
Mười ĐÂY Tớ THẬT TRUY2 THÀNH CỦA NHÂN tá 


GÂY 3-2—1930, tức ngày 5 - tháng Giêng — năm Canh Ngọ, vào Mùa Xuân cách 
/!Ñ: y 75 năm, Đẳng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đảng với Mùa Xuân hôn hậu như 
một lẽ tự nhiên, một cuộc hội ngộ "đẹp như cùng hẹn trước”. 

Sự kiện lịch sử trọng đại đó là kết quả tất yếu của cuộc gặp gỡ giữa chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, . phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam được hun đúc và sục sôi 
suốt mấy chục năm đã ây gan góc, đây hy sinh oanh liệt của nhiều thế hệ người Việt Nam yêu 
nước, thương nÒi. Mốc son lịch sử chói lọi đó là sự kết tỉnh đòi hỏi của lịch sử, của thời đại; 
là sự đáp lại khát vọng chân chính của nhân dân lao động Việt Nam, của Tổ quốc Việt Nam, 
không øì cưỡng được và cản nôi. Sự kiện lịch sử trọng đạt đó, mốc son lịch sử chói lọi đó 
gắn liên với sự nỗ lực không mệt mỏi và sự chỉ đạo sáng suốt của đông chí Nguyễn Ái Quốc. 


Vừa ra đời, Đẳng đã trở thành người lãnh đạo, người tổ chức của cách mạng Việt Nam. 
Và, suốt 75 năm qua, dưới ngọn cờ của Đảng, đất nước ta, dân tộc ta và nhân dân ta vượt 
lên muôn vàn thử thách, giành hết thắng lợi này tới thắng lợi khác, lập nên biết bao kỳ tích 
VẺ Vang. 

Mười lăm tuôi, Đảng lãnh đạo thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 kết liễu 
hơn 80 năm đô hộ của thực dân Pháp và ách áp bức hàng nghìn năm của chế độ phong kiến, 
lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ lên địa vị 
người làm chủ nước nhà; mở ra kỷ nguyên phát triên mới của dân tộc — kỷ nguyên độc lập, 
tự do và chủ nghĩa xã hội. Cuộc cách mạng đó trực tiếp cổ vũ phong trào chống đế quốc và 
phong kiến của hai nước láng giêng trên bán đảo Đông Dương là Lào và Cam—pu-chia; góp 
phân thúc đây mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, nhất là các nước trong 
khu vực Đông — Nam Á và những nước thuộc địa của thực dân Pháp ở các châu lục khác. 
"Đó là thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam, mà cũng là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin ở một nước thuộc địa, Đó là một bước đi ngắn của cách mạng nhưng là 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t 10, tr 11 
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bước tiến dài, có ý nghĩa mệnh hệ của đất nước ở giữa thế kỷ XX, phù hợp với xu thế vận 
động của thời đại ngày nay. 

Đảng lãnh đạo dân tộc tiến hành cuộc kháng chiến thân thánh chống thực dân Pháp, với 
chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa câu", đánh sập chủ 
nghĩa thực dân cũ, đưa miên Bắc vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, tiếp tục cuộc 
đấu tranh giải phóng miền Nam và cổ vũ các dân tộc trên thế giới vùng dậy lật nhào ách 
thống trị của chủ nghĩa để quốc trên quy mô toàn câu. "Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước 
thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang 
của nhân dân Việt Nam, đông thời cũng là thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và 
xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Một lần nữa, chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã soi đường cho giai 
cấp công nhân và nhân dân Việt Nam kháng chiến cứu nước thành công, giữ gìn thành quả 
cách mạng của mình" (2°. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách 
mạng: vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay 
sai thực hiện thống nhất nước nhà. Hơn 20 năm, toàn dân tộc kiên cường đứng dưới ngọn cờ 
của Đảng, được sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình của đông chí, bạn bè quốc tế và nhân loại 
tiến bộ, chúng ta đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Với Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, 
"đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào", dân tộc ta hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa thực 
dân mới Sụp đổ thảm hại. Việt Nam được vinh dự đứng trong hàng ngũ tiên phong chống đế 
quốc, là biểu tượng của lòng dũng cảm, là lương trí, là phẩm giá loài người trong thế kỷ XX. 

Thắng lợi đó là sự thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của Đảng ta, sự đoàn kết, ý chí quyết tâm và 
lòng nhân hậu của dân tộc Việt Nam. 

Những thành tựu của gân 20 năm đôi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo kể từ 
Đại hội VI của Đảng ( 12-1266) đến Hãy . đã đưa đất nước ta vượt qua muôn vàn thách thức 
hiểm nghèo, chủ động phá thế baO vây cấm vận của kẻ thù, tranh thủ mọi thời Cơ, nhân lên 
những thuận lợi, ra sức phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mở rộng quan hệ quốc tế, tạo tiễn 
đề vững chắc, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Bảy mươi lăm năm qua, sự kiên định, thống nhất lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, sự phấn đấu và hy sinh không sởn lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân (a quyết 
tâm thực hiện lý tưởng cao cả, trên nên tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hô Chí Minh 
đã xây nên một nước Việt Nam xã hội chủ ngh1a, góp phân gìn giữ hòa bình thế GIỚI, VÌ Sự 
phát triển và tiến bộ xã hội của loài người trong thế kỷ XX. Thực tiễn cách mạng phong phú 
hào hùng đó đã để lại nhiều bài học vô giá, đặc biệt là những bài học xây dựng Đảng ngang 
tầm trọng trách mà lịch sử dân tộc giao phó, trong cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của nhân 


(2) Hồ Chí Minh: Sơở, t 10, tr 12 
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dân ta, vì sự trường tôn, phát triển và tiến bộ của đất nước, để chúng ta càng thêm tự hào về 
Đảng, về dân tộc và đât nước anh hùng. 


* * 


Bước vào năm thứ 5 của thế kỷ XXI, toàn Đẳng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực 
chuẩn bị tiến tới Đại hội lần thứ X của Đảng — Đại hội tông kết 20 năm đổi mới đất nước, 
Đại hội mang ý nghĩa quyết định sự thành bại của tiến trình đã \y mạnh sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nhằm đưa nước ta đến năm 2020 về cơ bản trở thành một nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại. Trong một thế giới biến động đến khôn lường, với nhiều thách thức to 
lớn hơn bao giờ hết, truyền thống 75 năm oanh liệt của Đảng phải được không ngừng nâng 
níu, bảo vệ và phát huy cao độ, nhằm tranh thủ thời cơ, vượt qua nguy cơ, nhân lên thành 
sức mạnh to lớn và mạnh mẽ trên hành trình đi tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ và văn minh. Đó là trọng trách mà lịch sử giao phó cho Đẳng ta, cho 
toàn thể dân tộc ta với hơn 82 triệu đông bào Việt Nam dù ở trong nước hay sinh sống ở 
nước ngoài, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, dân tộc... đang nguyện một lòng đứng dưới 
ngọn cờ của Đảng. 

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nguôn gốc và bài học chiến 
thắng của Đảng ta, của dân tộc và đất nước chúng ta. Đó cũng là lẽ sống còn, là quyết tâm 
chính trị không gì lay chuyển của Đảng ta; là nhân tố căn bản của nên văn hóa phát 
triển bên vững và nhân văn của dân tộc, đất nước ta, trong thời đại ngày nay. 

Để đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, như Nghị quyết của 
Đẳng đã chỉ rõ chúng ta phải không ngừng thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, trước hết phải lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng nên kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy tốt nội lực, tranh thủ tối đa các nguôn lực bên 
ngoài để phát triển lực lượng sẵn xuất xã hội không chỉ về quy mô, tốc độ mà cả chiều sâu 
của nó. Đông thời, phải chủ động xây dựng một quan hệ sản xuất phù hợp với nó, trọng tâm 
là thể chế quản lý, cơ chế vận hành nên kinh tế phù hợp, đủ mạnh và có hiệu quả, bảo đảm 
đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Phải chủ động và tích cực thực hiện có hiệu quả hơn nữa 
tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, để tăng cường sức mạnh và động lực phát triển. 

Trong bối cảnh mới của thế kỷ XXI, nhằm bảo đâm sự ồn định, phát triển và tiến bộ 
của đất nước, chúng ta phải xây dựng và phát triển một nên văn hóa tiên tiền, đậm đà 
bản sắc dân tộc, như Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII đề ra và Kết luận của Hội nghị 
Trung ương 10, khóa IX đã nhắn mạnh. Đây là một nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa cấp bách. 

Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ do nhân dân lao động nước ta làm chủ. Theo đó, phải 
tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do 
nhân dân và vì nhân dân. Trước mắt, chúng ta tiếp tục cải cách toàn diện nên hành chính 
quốc gia; xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là ' công bộc” của nhân dân như 
Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong mỏi; hoàn thiện nên pháp chế xã hội chủ nghĩa; không 
ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cả kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng và đạo đức của nhân 
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dân. Để thực hiện thành công nhiệm vụ đó, chúng ta phải dựa vào nhân dân. Bởi lẽ, có nhân 
dân là chúng ta có tất cả. 

Trước bối cảnh mới, trước yêu câu phát triên mới của cách mạng, Đảng phải tiếp tục thực 
hiện mạnh mẽ, sâu sắc và hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo 
đâm cho Đảng ta thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức với một đội ngũ đẳng 
viên có phẩm chất, đạo đức tốt, liên hệ và gắn bó mật thiết với nhân dân; đồng thời phải đổi 
mới phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với yêu câu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 

Phải không ngừng kiên định, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê—nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh - nên tảng tư tưởng của Đảng nhằm bảo đảm sự thành công của công cuộc đổi 
mới. 

Phải tiếp tục xây dựng, tăng Cường bầu không khí dân chủ và đoàn kết thống nhất 
trong Đảng. Từ các cấp Ủy tới mỗi đẳng viên phải xem việc giữ gìn và phát huy dân chủ, 
tăng cường khối đoàn kết thống nhất của Đảng là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý, là lương 
tâm và đạo lý sống, là một trong những thước đo căn bản phẩm chất chính trị, đạo đức của 
mỗi tổ chức đảng và đảng viên. 

Tiếp tục xây dựng một đội ¡ ngũ cán bộ, đảng viên ngang tâm nhiệm vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đó là một trong những vấn đê quyết định sự thành bại 
vị trí và vai trò câm quyên của Đẳng. Đó là trọng trách của Đẳng ta trong thế kỷ XXI. Muốn 
làm tốt nhiệm vụ đó đòi hỏi các tổ chức đẳng phải quan tâm thường xuyên, toàn diện tới VIỆC 
lựa chọn, bôi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, sử dụng cán bộ. Bảo đảm đội ngũ cán bộ CÁC cấp, 
các ngành vừa có đủ năng lực, phẩm chất, sự tín nhiệm của quân chúng và có sự kế tiếp liên 
tục giữa các thế hệ cán bộ của Đảng. Đông thời phải kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và loại 
bỏ những tiêu cực trong Đảng, nhất là tệ tham những, quan liêu..., sự suy thoái tư tưởng chính 
trị và phâm chất đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. 

Phải không ngừng đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác của Đảng. 
Nghĩa là phải xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đẳng và mối quan hệ giữa 
Đảng với các tổ chức của hệ thông chính trị các cấp. Phải tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp 
hành vô điều kiện kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phải lắng nghe, thấu hiểu và 
giải quyết tường tận, cụ thê những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; ngăn chặn và trừng 
trị những gì làm tôn hại tới Đẳng và nhân dân... Đồng thời phải thường xuyên quan tâm đôi 
mới, tăng cường công tác kiêm tra của Đảng vì kiểm tra là nội dung quan trọng trong hoạt 
động của Đảng, là một nhiệm vụ trọng yếu của công tác xây dựng Đảng. 

Chúng ta đang bước vào năm thứ năm của thiên niên kỷ thứ II và chuân bị tiễn tới Đại 
hội X của Đẳng. Dân tộc ta đang mừng đón Tết Nguyên đán Ất Dậu cổ truyên và thiêng 
liêng. Một tương lai tươi sáng tiếp tục mở ra! Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nhất định 
thành công! Đảng Cộng sản Việt Nam - đứa con nòi, người lãnh đạo, người đây tớ thật trung 
thành của nhân dân lao động nước nhà — là Mùa Xuân bất diệt! LÌ 
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NÔNG ĐỨC MẠNH 


Tổng Bí thư Ban Chốp hành Trung ương 


Đóng Cộng sớn Việt Nam 


Lời Bộ Biên tập: Như mấy năm trước đây, vào dịp đầu Xuân Ất Dậu 
2005 này, đông chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lại dành thời gian trò 
chuyện thân mật với Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản về tình hình đất nước, 
đặc biệt là về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu nội dung buổi trò chuyện 


thân mật đầu Xuân này. 


Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản: Thưa 
đông chí Tông Bí thư, năm Át Dậu 2005 
này là năm của những ngày kỷ niệm lớn, 
năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế — 
xã hội 2001 - 2005, cũng là năm cuối của 5Š 
năm thực hiện những nhiệm vụ do Đại 
hội IX của Đảng đề ra. Xin đông chí cho 
biết những nhiệm vụ lớn của năm này và 
triển vọng của việc thực hiện những nhiệm 
vụ đó ? 
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Đồng chí Tổng Bí thư: Đến cuối năm 
2004, chúng ta đã đi được bốn phần năm 
đoạn đường 2001 - 2005. Trong bốn năm 
qua, thành tựu đạt được trên tất cả các lĩnh 
vực là rất quan trọng, mặc dù trong mỗi 
lĩnh vực đều còn có những mặt yếu kém và 
khuyết điểm. Song nói đạt được thành tựu 
quan trọng không có nghña là nói trong bốn 


* Đầu đề là của Tạp chí Cộng sản 
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phân năm thời gian đã trải qua, chúng ta đã 
thực hiện trọn vẹn bốn phân năm nhiệm vụ 
của thời kỳ 5 năm. Không phải như vậy. Có 
những mặt chúng ta đã vươn tới mục tiêu 
của 5 năm. Có những mặt còn cách xa mục 
tiêu đó. 

Chính vì vậy, năm 2005 có nhiệm vụ rất 
to lớn là vừa phải phát huy cao nhất những 
thành tựu đạt được trong bốn năm qua, vừa 
phải nỗ lực vượt bậc để hoàn thành những 
nhiệm vụ còn lại nhằm kết thúc thắng lợi kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 
2005, đông thời hoàn thành toàn diện Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng, chuẩn bị những 
điều kiện vật chất và tỉnh thần tốt nhất cho 
đất nước phát triển trong giai đoạn tiếp 
theo. 

Tinh thần cơ bản của năm 2005 và cả 
những năm về sau là dựa chắc vào ba trụ cột 
của chiến lược phát triển đất nước, gắn kết 
chặt chế phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung 
tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt 
với không ngừng phát triển văn hóa - nền 
tảng tỉnh thần của xã hội. 

Kinh tế phải phấn đấu cho sự phát triên 
nhanh, hiệu quả và bền vững, động viên tối 
đa các nguồn lực, đạt bằng được mục tiêu 
tăng trưởng GDP 8,5%, đồng thời coi trọng 
chất lượng tăng trưởng, hiệu quả đầu tư, đây 
mạnh hơn nữa việc chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, thực hiện đồng bộ hơn các yếu tố 
của kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, tích cực, chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế. 

Văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo và 
khoa học - công nghệ phải đối mới mạnh 
mẽ hơn nữa và giải quyết tốt hơn nữa các 


vấn đề bức xúc về xóa đói giảm nghèo, việc 
làm, đời sống, học tập, chăm sóc sức khỏe 
của nhân dân, chăm sóc những người có 
công và các đối tượng chính sách, sao cho 
xứng đáng là lĩnh vực thể hiện rõ nét bản 
chất và tính ưu việt của chế độ mới. 

Đi đôi với đây mạnh phát triển kinh tế - 
xã hội, cần nâng cao hiệu quả hoạt động 
của các cơ quan nhà nước, thúc đây cải 
cách hành chính và cải cách tư pháp, chống 
tham những, lãng phí, quan liêu, phát 
huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tiếp 
tỤC giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm 
quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ 
đối ngoại. 

Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm đạt kết quả 
thiết thực trong việc tăng cường rèn luyện 
cán bộ, đảng viên về chính trị, tư tưởng, đạo 
đức, lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng. 

Ý nghĩa quan trọng của việc kỷ niệm 
những ngày lễ lớn là ôn lại lịch sử vẻ vang 
của dân tộc, của Đảng đê nâng cao thêm 
lòng tự tôn và tự hào dân tộc, niềm tin vào 
con đường cách mạng và sức mạnh của 
nhân dân, không ngừng phát huy sức mạnh 
của truyền thống, của văn hóa và văn hiến, 
biến sức mạnh tinh thần thành sức mạnh vật 
chất để hoàn thành những nhiệm vụ trong 
thời kỳ mới. 

Trước mặt chúng ta, như vẫn thường nói, 
thời cơ đan xen với thách thức. Mà thách 
thức, nhất là những thách thức khách quan, 
thì không thể lường hết được. Dẫu sao 
chúng ta vẫn phải sẵn sàng tinh thần tranh 
thủ tối đa thời cơ và vượt qua bất cứ tvýach 


———— ——_ x„_ 
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thức nào. Tôi tin rằng triển vọng việc thực 
hiện những nhiệm vụ của năm Ất Dậu 2005 
là rất sáng sủa. Song điều đó còn tùy thuộc 
ở quyết tâm cao và sự phấn đấu quyết liệt 
của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. 

Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản: Thưa 
đông chí Tổng Bí thư, phải chăng việc hoàn 
thành thắng lợi những nhiệm vụ của 5 năm 
2001 - 2005 sẽ là một đóng góp quan trọng 
vào thành tựu của 20 năm đôi mới. Xin 
đông chí cho biết đánh giá tông quát về 
những thành tựu đó ? 

Đồng chí Tổng Bí thư : Có thể nói gọn 
một câu là : Công cuộc đổi mới trên đất 
nước ta trong 20 năm qua đã giành được 
những thắng lợi to lớn, toàn diện, có ý 
nghĩa lịch sử. Diện mạo của đất nước ta có 
những thay đối lớn lao, cơ bản; đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân ta được cải 
thiện đáng kể; sự đúng đắn của đường lối 
được khẳng định; được nhân dân đồng tình, 
ủng hộ và tích cực hưởng ứng, được thế giới 
thừa nhận, đánh giá cao. 

Nói một cách cụ thể thì chúng ta phải 
nhìn nhận những thắng lợi ấy trên cả hai 
mặt thực tiên và lý luận. 

Vê thực tiễn: Sau 20 năm đổi mới, mặc 
dù còn không ít khó khăn, đất nước đã ra 
khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội; kinh tế 
tăng trưởng nhanh, bước đầu xây dựng được 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa và tạo ra những cơ sở quan trọng 
đề đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà nền tảng 
là liên minh công nhân - nông dân - trí thức 
do Đang lãnh đạo ngày càng tăng cường và 
củng cố. Hệ thống chính trị từng bước được 
đối mới. Nền quốc phòng toàn dân và an 
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ninh nhân dân với lực lượng vũ trang nhân 
dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từnb 
bước hiện đại, ngày càng lớn mạnh. Quan 
hệ đối ngoại được mở rộng. Vị thế của nước 
ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng 
cao. Sức mạnh tổng hợp của đất nước có 
bước phát triên rất quan trọng. Xã hội ổn 
định. Nhân dân tin tưởng ở đường lối đối 
mới của Đảng. Đảng và Nhà nước ta ngày 
càng tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm 
lãnh đạo và quản lý. 

Về lý luận: Cái được lớn nhất là nhận 
thức của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
ngày càng sáng tô hơn. 

Chúng ta đã xác định được mục tiêu và 
bản chất của xã hội xã hội chủ nghĩa mà 
nhân dân ta xây dựng là "dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh". Đó là một xã hội do nhân dân làm 
chủ; có nền kinh tế phát triển cao, bền vững 
với một hệ thông quan hệ sản xuất tiên tiến, 
phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm 
no, tự do, hạnh phúc, phát triên toàn diện; 
có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; có 
Đảng Cộng sản lãnh đạo; các dân tộc trong 
cộng đồng Việt Nam đoàn kết, bình đẳng, 
giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ; có quan hệ 
hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước 
trên thế giới. | 

Chúng ta cũng đã làm sáng tỏ hơn con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là: 
Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa; đấy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế tri thức; 
phát triên con người và nguồn nhân lực; coi 
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phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, 
xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; đổi 
mới hệ thống chính trị, phát huy nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của 
nhân dân, do nhân dân, vi nhân dân; xây 
dựng Đảng cầm quyền vững mạnh về chính 
trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; xây dựng nên 
văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 
làm nền tảng tỉnh thần cho xã hội; xây dựng 
lực lượng vũ trang nhân dân chính quy, 
tỉnh nhuệ, từng bước hiện đại; thực hiện 
đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng 
mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan 
hệ quốc tế, v.v.. 

Đương nhiên, khi nói đến những mặt 
được, chúng ta không quên những mặt còn 
chưa được. Thực tiễn đối mới đang tiếp tục 
phát triển. Lý luận về đổi mới, xuất phát từ 
thực tiễn đôi mới cũng sẽ không ngừng phát 
triển, không ngừng được bổ sung bằng 
những nhận thức mới, tổng kết mới. 

Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản: Thưa 
đông chí, một trong những thế mạnh của 
công tác lý luận của Đảng ta là luôn luôn 
xuất phát từ thực tiễn, coi trọng tổng kết 
thực tiễn và từ tổng kết mà đưa ra những kết 
luận có tính lý luận. Vậy trong lãnh đạo và 
chỉ đạo công cuộc đôi mới, Đẳng ta rút ra 
những bài học gì là quan trọng nhất ? 

Đông chí Tổng Bí thư : Đây là một vấn 
đề lớn, Đảng ta còn đang tổng kết. Tuy 
nhiên, có 5 bài học nối bật nhất đã được rút 
ra qua 20 năm đổi mới. 

Một là, trong quá trình đối mới, phải 
kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - 


(hân kự niệm 75 năm (gà thành lập (Đang Óậng tan (Ôiệ! (Ấm... 


Vạp sehí Cộng sản 


Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng 
Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ mãi mãi soi 
sáng con đường chúng ta đi. 

Hai là, đối mới toàn diện, đồng bộ, có 
kế thừa, có bước đi, hình thức và cách làm 
phù hợp. 

Ba là, đối mới phải vì lợi ích của nhân 
dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ 
động sáng tạo của nhân dân, phù hợp với 
thực tiễn, luôn luôn nhạy bén với cái mới. 

Bốn là, phải phát huy cao độ nội lực, 
đồng thời tranh thủ và khai thác có hiệu quả 
ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại trong điều kiện mới. 

Năm là, phải nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng, không ngừng 
đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng và 
từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về 
nhân dân. 

Nội dung của từng bài học được nêu lên 
là rất phong phú. Nhưng chúng ta sẽ có thể 
đề cập tới trong một dịp khác. 

Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản: Thưa 
đông chí, xin trở lại chủ đê của năm Ất Dậu 
2005. Trong năm này, vê xây dựng Đẳng, 
những nhiệm vụ nào là quan trọng nhất ? 

Đồng chí Tổng Bí thư: Năm 2005, 
chúng ta phải đông thời tiến hành Đại hội 
đảng bộ các cấp và chuẩn bị Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng 
trong toàn Đảng, xuyên suốt từ đầu đến 
cuối năm. Đợt sinh hoạt chính trị này gắn 
rất chặt với quá trình động viên toàn Đảng, 
toàn dân và toàn quân phấn đấu hoàn thanh 
tốt đẹp kế hoạch phát triển kinh tế - xa w&À 
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5 năm 2001 - 2005 và những nhiệm vụ do 
Đại hội IX của Đảng đề ra trong nhiệm kỳ. 

Không một đảng bộ nào, một tổ chức 
nào của Đảng được lấy lý do chuẩn bị Đại 
hội đảng bộ các cấp để sao nhãng hoặc làm 
chậm trễ việc thực hiện những nhiệm vụ 
cấp bách về kinh tế - xã hội và về các lĩnh 
vực hoạt động khác, về xây dựng Đảng và 
xây dựng hệ thống chính trị thông qua các 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
cải cách bộ máy nhà nước, cải cách hành 
chính và cải cách tư pháp. 

Đại hội đảng bộ các cấp phải được coi là 
một giai đoạn quan trọng của quá trình 
chuẩn bị Đại hội toàn quốc của Đảng. Việc 
chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ X của 
Đảng bao gồm nhiều nội dung: Tổng kết 
một số vấn đề lý luận, thực tiễn của 20 năm 
đổi mới, chuẩn bị các văn kiện của Đại hội 
Đảng mà quan trọng nhất là Báo cáo Chính 
trị và các báo cáo về phương hướng, nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 
2010, về xây dựng Đảng và bổ sung, sửa 
đổi Điều lệ Đảng: chuẩn bị nhân sự để bầu 
Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. 

Đại hội X có ý nghĩa trọng đại, sẽ là 
Đại hội của những quyết sách mới cho thời 
kỳ phát triên mới. Thành công của Đại hội 
được quyết định trước hết từ công tác 
chuẩn bị, chuẩn bị càng chu đáo, thành 
công càng lớn. 

Công việc rất khân trương. Thời gian 
không còn nhiều. Toàn Đảng phải vào 
Cuộc. 

Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản: Thưa 
đông chí, nhân dịp đâu xuân, trước những 
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nhiệm vụ lớn như trên, đông chi có căn dặn 
điều gì với chúng tôi ? 

Đồng chí Tổng Bí thư: Là cơ quan lý 
luận và chính trị của Trung ương Đảng, Tạp 
chí Cộng sản phải là người tuyên truyền, 
giáo đục đắc lực cho cán bộ, đẳng viên và 
nhân dân những vấn đề lý luận và chính trị 
lớn của Đảng, của đất nước. Ngôn ngữ của 
Tạp chí là ngôn ngữ lý luận, nhưng là lý 
luận gắn liên với thực tiễn và xuất phát từ 
thực tiễn, ngôn ngữ không chỉ dành riêng 
cho các nhà lý luận mà là cho đông đảo cắn 
bộ và nhân dân. Chính trị của Tạp chí cần 
hết sức sắc bén, kịp thời giải đáp những vấn 
đề cán bộ và nhân dân quan tâm. 

Để góp phần vào việc chuẩn bị Đại 
hội X của Đảng, các đồng chí hãy đóng góp 
công sức và trí tuệ vào việc tông kết lý luận 
và thực tiễn 20 năm đổi mới, đông thời 
chuyển đạt một cách thuyết phục kết quả 
tông kết lý luận, thực tiễn như tôi đã nêu 
trên. Các đồng chí hãy cùng các cơ quan 
báo chí khác phản ánh trung thực, khách 
quan quá trình tiến hành Đại hội đảng bộ 
các cấp theo đúng tỉnh thần chỉ đạo của 
Trung ương, làm tốt công tác tuyên truyền 
vận động cho một phong trào toàn dân thi 
đua hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ 
của năm 2005 để từ những kết quả đạt được 
trong 5 năm 2001 - 2005, tiến tới Đại hội X 
của Đảng với sức mạnh mới, khí thế mới. 

Nhân dịp đầu xuân, tôi thân ái gửi tới tập 
thể Bộ Biên tập Tạp chí cùng toàn thể bạn 
đọc của Tạp chí Cộng sản, đông thời gửi tới 
tất cả các cơ quan báo chí và các nhà báo 
nước ta lời chúc an khang, thành đạt và 
hạnh phúc. 
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É từ Đại hội VI (năm 1986) đến 

nay, tư duy lý luận của Đảng ta đã 

từng bước đôi mới và có tiến bộ rõ 
rệt. Các quan điểm cơ bản của Đảng chỉ 
đạo sự nghiệp đổi mới thể hiện lập trường 
kiên định và sự vận dụng, phát triển sáng 
tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tướng 
Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể Việt Nam 
trong thời kỳ mới. Những thành tựu nghiên 
cứu lý luận pắn với tổng kết thực tiễn đã 
cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch 
định đường lối của Đảng, tăng cường sự 
thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận 
trong xã hội; góp phần vào những thành 
công to lớn của sự nghiệp đôi mới. Tuy 
nhiên, công tác lý luận chưa theo kịp sự phát 
triên và yêu cầu của cách mạng, chưa làm 
sáng tỏ một số vấn đề mà công cuộc đối mới 
đặt ra. 

Tại phiên họp ngày 1-3-2005, Bộ Chính 
trị đã quyết định tông kết một số vấn đề lý 
luận - thực tiễn qua 20 năm đôi mới nhằm 
khẳng định những thành tựu, chỉ rõ những 
hạn chế trong quá trình phát triên tư duy lý 
luận của Đảng ta, phân tích nguyên nhân, rút 
ra bài học kinh nghiệm; phát hiện những 
nhân tố mới và những vân. đề mới về lý luận, 
làm sáng tỏ hơn một số vấn đề về chủ nghĩa 
xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 
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ở Việt Nam; lý giải, kết luận một số vấn đề 
còn có ý kiên khác nhau, góp phân bổ 
sung, phát triển đường lối đối mới của Đảng, 
cung câp luận cứ khoa học cho việc chuân 
bị các văn kiện Đại hội X của Đảng. Ngày 
12-5-2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng 
cũng đã ra chỉ thị về vấn đề này, giao trách 
nhiệm tổng kết cho các Ban Đảng, Ban Cán 
sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc 
Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng 
Lý luận Trung ương (cơ quan Thường trực 
Ban chỉ đạo tông kết) và các cơ quan nghiên 
cứu lý luận. 

Sau hơn một năm rưỡi triển khai thực 
hiện, các đơn vị được g1aO nhiệm vụ đã quán 
triệt đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư, và đã thu được những kết quả tốt 
đẹp. Trong hai ngày 12 và 13-11-2004, sau 
khi nghe Ban Chỉ đạo Tổng kết lý luận 
Trung ương báo cáo kết quả tổng kết, Bộ 
Chính trị đã thảo luận và cho ý kiến đánh 
giá: "Đây là lần đầu tiên Đảng ta có điều 
kiện nhnn lại toàn diện chặng đường đối mới 
đã qua; là cuộc tổng kết có quy mô lớn, quan 
trọng, nội dung phong phú, liên quan đến 
hầu hết các vấn đề quan điểm, đường lỗi, 


* GS, TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hộ gbwe\4 
luận Trung ương 


chiến lược của cách mạng nước ta... Bộ 
Chính trị biểu dương và đánh giá cao sự cố 
gắng, tỉnh thần làm việc nghiêm túc, dân 
chủ, khoa học và kết quả đạt được của Ban 
Chỉ đạo và các lực lượng tham gia tổng kết". 
Tại Hội nghị Trung ương ÏÏ khóa IX (tháng 

1-2005), đồng chí Tông Bí thư Nông Đức 
Mạnh nhận xét: “Với cách nhìn nhận khách 
quan, trung thực, đánh giá đúng cả hai mặt 
thành tựu và hạn chế, khuyết điểm, tông kết 
20 năm đổi mới không chỉ đem lại cho 
chúng ta niềm tin vững chắc vào con đường 
đi lên mà còn là cơ sở lý luận - thực tiễn cho 
Đảng ta hoạch định chiến lược phát triển...” 

* 
* + 


Một trong những kết quả quan trọng nổi 
bật của cuộc tông kết lần này là, qua việc 
phân tích, tống hợp quá trình hình thành 
đường lối đôi mới, phát triên tư duy lý luận 
của Đảng, cũng như thực tiễn đổi mới toàn 
diện của đất nước, đã làm rõ hơn một số vấn 
đê lý luận cơ bản về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
Hội nghị Trung ương II khóa IX khẳng 
định, sau 20 năm đối mới, với sự nỗ lực phần 


đầu của toàn Đảng, toàn dân, công cuộc đôi 


mới của chúng ta đã đạt được những thành 
tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử cả 
vê hoạt động thực tiễn và nhận thức lý luận. 

Cho đến nay, mặc dù còn không ít khó 


khăn, hạn chế, đất nước ta đã có sự thay đôi 


cơ bản và toàn diện. Kinh tế đã ra khỏi 
khủng hoảng và có sự tăng trưởng khá 
nhanh; bước đầu xây dựng nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tạo ra 
những cơ sở quan trọng để đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa; tích lũy nội bộ của 
nên kinh tế từ chỗ không có gì nay đã đạt 
khoảng 30% GDP. Từ tình trạng khan hiếm 
hang tiêu dùng và lương thực, hàng năm 
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thiếu đói phải nhập lương thực nay đã trở 
thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai, thứ 
ba trên thế giới. Từ chỗ lạm phát có lúc lên 
tới ba con số đến nay cơ bản không còn lạm 
phát. Từ thế bị bao vây, cấm vận nay đã có 
quan hệ đối ngoại rộng mở với đại đa số các 
quôc gia, vùng lánh thổ, với nhiều tổ chức và 
diễn đàn quốc tế. Trước sự sụp đô của chế độ 
xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước 
Đông Âu, trước những cuộc khủng hoảng 
kinh tế tài chính ở khu vực và thế giới, "ƯỚC 
ta chăng những không bị cuốn theo mà đã 
từng bước vượt qua khó khăn đề đi lên. Đời 
sống vật chất và tinh thần của nhân dân được 
cải thiện đáng kể. Khối đại đoàn kết toàn dân 
ngày càng được tăng cường và củng cố. Hệ 
thống chính trị từng bước được đôi mới. Nền 
quôc phòng toàn dân và an ninh nhân dân 
với lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng 
cốt ngày càng vững mạnh. Chính trị xã hội 
ổn định. Vị thế nước ta trên trường quốc tế 
không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tông 
hợp có bước phát triển rất quan trọng, tạo ra 
thê và lực mới cho đât nước tiêp tục đi lên 
với triên vọng tốt đẹp. Đảng và Nhà nước ta 
ngày càng tích luỹ thêm được nhiều kinh 
nghiệm lãnh đạo và quản lý. 

Những thành tựu to lớn đó chứng tỏ 
đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn 
và sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn 
Việt Nam. 

Riêng về mặt lý luận, qua 20 năm đổi 
mới, nhận thức của Đảng ta về chủ nghĩa xã 
hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 
ngày càng sáng tỏ hơn. Sau nhiều năm tìm 
tòi, thử nghiệm, đấu tranh tư tưởng, tông kết 
thực tiễn gắn với vận dụng lý luận, đến nay 
Đảng ta đã bước đầu hình thành được trên 
những nét cơ bản một hệ thống quan điêm lý 
luận vê công cuộc đôi mới và con đường đi 
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lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, làm cơ sở 
khoa học cho đường lối của Đảng, gÓp phân 
bổ sung và phát triển quan điểm của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin và tư tưởng Hô Chí Minh 
vê chủ nghĩa xã hội. 

Tập trung ở một số vẫn đề cơ bản sau 
đây: 

1 — Về mục tiêu, bản chất của chủ nghĩa 
xã hội 

Ngay khi mới ra đời và trong suốt quá 
trình đấu tranh cách mạng, Đảng ta luôn 
luôn khẳng định, chủ nghĩa xã hội là mục 
tiêu lý tưởng của Đảng và nhân dân ta; đi lên 
chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là 
con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. 
Gần đây, mặc dù chủ nghĩa xã hội thế giới 
đang trong giai đoạn khủng hoảng, thoái 
trào, Bấp rất nhiều khó khăn, nhưng Đảng ta 
vẫn kháng định: "Đảng và nhân dân ta 
quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo 
con đường xã hội chủ nghĩa trên nên 
tâng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh"), Điều đó hoàn toàn phù 
hợp với xu thế vận động, phát triển của 
lịch sử. Nhiêu đảng cộng sản, đảng cánh tả 
mác-xít trên thế giới đều khẳng định loài 
người tất yếu sẽ đi lên chủ nghĩa xã hội. Gần 
đây, Hội nghị Trung ương 4 khóa XVI 
(tháng 9-2004) của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc nhấn mạnh: "Cần phải kiên trì thúc 
đây chủ nghĩa xã hội,... chỉ có chủ nghĩa xã 
hội mới có thê cứu được Trung Quốc"G), 
Trong Cương lĩnh của Đảng Cộng sản 
Nhật Bản thông qua tại Đại hội XXII 
(tháng 1-2004) ghi rõ: "Trong thế kỷ XXI, 
trào lưu hướng tới một xã hội mới vượt lên 
trên chủ nghĩa tư bản nhất định sẽ lớn mạnh 
và phát triên... Việc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội là tất yếu khách quan, dù quanh co, khúc 
khuỷu, song cuối cùng chủ nghĩa xã hội nhất 
định thắng lợi". 


——————————-——————————— ST 


Số 3 (tháng 2 năm 2005) 


(Đang Động tan (Diệt (am... 


Tạp chí Cộng sản 


Tuy nhiên, đi lên chủ nghĩa xã hội bằng 
cách nào? Làm thế nào để xây dựng được 
chủ nghĩa xã hội? Mỗi quốc gia, dân tộc đều 
phải suy nghĩ, tìm tòi, lựa chọn để làm sao 
vừa theo đúng quy luật chung vừa phù hợp 
với điều kiện, đặc điểm của nước mình. Đây 
là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn, 
gian khổ. Riêng đối với Việt Nam, từ một 
nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, lại bị 
chiến tranh tàn phá nặng nè, đi lên chủ nghĩa 
xã hội lại càng khó khăn, phải trải qua nhiều 
thời kỳ, nhiều chặng đường. Hiện nay, nước 
ta còn đang ở thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa 
xã hội, có rất nhiều vấn đề cần được nhận 
thức, vận đụng đúng đắn, phù hợp với thực 
tế và quy luật khách quan; không thể nôn 
nóng, giáo điều, máy móc. 

Trong những năm đổi mới, từ tổng kết 
thực tiễn và nghiên cứu lý luận, chúng ta đã 
nhận thức ngày càng đúng đắn hơn, sâu sắc 
hơn về chủ nghĩa xã hội, về thời kỳ quá độ 
đi lên chủ nghĩa xã hội, từng bước khắc phục 
được một số quan niệm đơn giản, ấu trĩ, sai 
lâm trước đây như: nhắn mạnh một chiều vai 
trò của quan hệ sản xuất, của chế độ công 
hữu, chế độ phân phối bình quân, không thấy 
đầy đủ yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất 
trong thời kỳ quá độ; đông nhất kinh tế thị 
trường với chủ nghĩa tư bản, coi nhẹ những 
giá trị, những thành tựu mà nhân loại đạt 
được trong chủ nghĩa tư bản; muốn nhanh 
chóng xóa bỏ sản xuất hàng hóa, xóa bỏ sở 
hữu tư nhân và kinh tế tư nhân trong quá 
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, v.v.. 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 83 

(2) Xem: Quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản 
Trung Quốc về việc tăng cường xây dựng năng lực cầm 
quyên của Đảng (Tài liệu do Viện Khoa học xã hội Việt 
Nam dịch, Hà Nội, 2004) 
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Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 


kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) 
đã đưa ra những quan niệm mới về chủ nghĩa 
xã hội và phương hướng xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. Đó là một bước tiến lớn 
trong tư duy lý luận của Đảng ta, vừa quán 
triệt tỉnh thần cơ bản của học thuyết Mác - 
Lê-nin về chủ nghĩa xã hội, vừa thể hiện sự 
vận đụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của 
Việt Nam trong thời đại mới. Cho đến nay, 
tuy thực tiễn đã phát triển, chúng ta phải 
nghiên cứu, tổng kết để tiếp tục bổ sung, 
nhưng tư tưởng cơ bản của Cương lĩnh vẫn 
đúng: Cương lĩnh vẫn là ngọn cờ dẫn dắt 
nhân dân ta tiến lên trên con đường xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, nhằm mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh. 

2 - Kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa 

Để thực hiện được mục tiêu của chủ nghĩa 
xã hội, trong thời kỳ quá độ, vấn đề quan 
trọng hàng đầu là phải xây dựng được cơ sở 
vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội; mà 
muốn xây dựng được cơ sở vật chất - kỹ 
thuật của chủ „nghĩa xã hội thì nhất thiết phải 
phát triển được lực lượng sản xuất, giải 
phóng triệt để sức sản xuất; đồng thời xâ 
dựng quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất 
và trình độ của lực lượng sản xuất. Đối với 
nước ta trong giai đoạn hiện nay, giải phóng 
và phát triển sức sản xuất, bảo đam cho kinh 
tế tăng trưởng nhanh, phất triển bên _ vững 
phải là nhiệm vụ chính trị trọng đại số một, 
nhiệm vụ trọng tâm. Bởi vì không như thế 
thì sẽ không thể có "dân giàu, nước mạnh", 
tức là không thể có chủ nghĩa xã hội. 

Muốn phát triển được lực lượng sản xuất, 
kinh nghiệm thực tế cho thấy, không thể áp 
dụng mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung 
quan liêu bao cấp, mà phải phát triển kinh tế 


thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đấy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Đưa ra quan niệm phát triển kính tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một 
đột phá lý luận rât cơ bản và sáng tạo của 
Đăng ta, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và 
tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế 
BIỚI. Sau một thời gian tìm tòi, thử nghiệm, 
tông kết thực tiễn, từ Đại hội VI, Đảng ta đã 
dứt khoát từ bỏ mô hình kinh tế phi hàng 
hóa, phi thị trường, mô hình kinh tế tập trung 
bao câp, chủ _tTƯƠNg phát triển nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phân. Cương h lnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội (năm 1991) khẳng định: "Phát 
triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành 


_ theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà 


nước". Đại hội VIII đưa ra quan niệm mới, 
rất quan trọng về kinh tế hàng hóa và chủ 
nghĩa xã hội: "Sản xuất hàng hóa không đối 
lập với chủ nghĩa xã hội, mà là thành tựu 
phát triển của nên văn minh nhân loại, tôn tại 
khách quan, cân thiết cho công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và cả khi chủ nghĩa xã 
hội đã được xây dựng”. Nhưng vào thời điểm 
Đại hội VI, chúng ta vân chưa gọi là kinh 
tẾ thị trường. Phải đến Đại hội IX khái niệm 
"kinh tế thị trường” mới chính thức được nêu 
trong văn kiện của Đảng. Tuy nhiên, nên 
kinh tẾ thị trường của ta không phải là nền 
kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa (vì mục 
đích của chúng ta là xây dựng chủ nghĩa xã 
hội), và cũng chưa phải là kinh tế thị trường 
xã hội chủ nghĩa (vì chúng ta còn đang trong 
thời kỳ quá độ). Đại hội IX đưa ra khái niệm 
"kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ", xem đó là mô hình kinh tế tông quát 
trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam. 

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa là một nền kinh tế dựa trên cơ sở 
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kết hợp ưu thế của chế độ kinh tế năng động 
với ưu thế của chế độ chính trị tiên tiến; kết 
hợp mặt tích cực của cơ chế thị trường với sự 
điều tiết vĩ mô của Nhà nước nhằm hạn chế, 
khắc phục các mặt tiêu cực (như tính tự phát, 
mù quáng) của cơ chế thị trường; kết hợp hài 
hòa giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện 
tiền bộ và công bằng xã hội. Trong nền kinh 
tế thị trường. định hướng xã hội chủ nghĩa, 
các thành ¡ phần kinh tế cùng phát triển, trong 
đó kinh tế nhà nước giữ Vai trỒ chủ đạo; kinh 
tế nhà nước cùng kinh tế tập thể dần dần trở 
thành nền tảng; kinh tế tư nhân, kể cả kinh tế 
tư bản tư nhân, là bộ phận quan trọng hợp 
thành của nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

Như vậy, định hướng xã ä hội chủ nghĩa thể 
hiện ngay trong sự vận động của các thành tố 
kinh tế thị trường, phản ánh xu thế phát triển 
tất yếu của kinh tế trong thời đại ngày nAy, 
chứ không phải là sự gán ghép từ bên ngoài 
vào. Vì lợi ích của đất nước và chủ nghĩa xã 
hội, Đảng và Nhà nước ta chủ trương khuyến 
khích và có những chính sách, biện pháp tạo 
điều kiện để các thành phân kinh tế cùng 
phát triên, phát. huy mặt tích cực, hạn chế 
mặt tiêu cực, vừa không làm mất động lực 
phát triển, vừa chủ động khống chế phân 
hóa hai đầu, giữ vững định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Chúng ta cũng đã nhận thức sâu hơn 
muốn thực hiện mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, 
vấn đề cơ bản nhất trong thời kỳ hiện nay là 
phải đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, cố gắng đề khoảng vài ba thập kỷ nước 
ta trở thành một nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại. Từ thực hiện công nghiệp 
hóa kiểu khép kín, hướng nội, không gắn 
với hiện đại hóa, thiên vê phát triên công 
nghiệp nặng, chủ yếu dựa vào lợi thế về lao 
động, tài nguyên... chúng ta đã chuyên sang 


(Xhân ký aiôm 75 năm (Xyày (hành lập (Đang (ông tan ((liệi (Xnm.. 


Tạp chí Gộng sản 


thực hiện công nghiệp hóa mở; chuyển dịch 
cơ cầu kinh tế theo hướng phát triển mạnh 
công nghiệp và dịch vụ; gắn công nghiệp 
hóa với hiện đại hóa và từng bước phát triển 
kinh tế tri thức. 

Thực tế những năm qua cho thấy, nhờ có 
chủ trương đúng về công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, áp dụng mô hình kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế 
nước ta đã có bước phát triển khá nhanh, 
mang lại hiệu quả rõ rệt. Mặc dù mới là bước 
đầu, còn không ít "hạn chế, nhưng có thể 
khẳng định phát triển kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa là một chủ trương 
đúng, là phương thức, là con đường xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời 
kỳ quá độ. Nhiều bạn bè quốc tế đã ghi nhận 
điều đó. Trong Cương lĩnh của Đảng Cộng 
sản Nhật Bản thông qua tại Đại hội XXII 
(tháng 1-2004) đã nhận định: “Quá trình tìm 
tòi mới tiến lên chủ nghĩa xã hội thông qua 
kinh tế thị trường ở Việt Nam và Trung 
Quốc đang trở thành một hướng đi quan 
trọng của thế giới trong thế kỷ XXT". Đảng 
Cộng sản Nhật Bản cho răng: "Tiến lên chủ 
nghĩa xã hội thông qua kinh tế thị trường là 
phương hướng phát triên có tính quy luật của 
chủ nghĩa xã hội". Đảng Cộng sản Trung 
Quốc đánh giá về chủ trương phát triên kinh 
tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc 
"là sáng tạo vĩ đại chưa từng có, là công hiến 
lịch sử của những người cộng sản Trung 
Quốc đối với sự phát triển của chủ nghĩa 
Mác, thể hiện rõ lòng dũng cảm to lớn của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc kiên 
trì sáng tạo lý luận, tiến cùng thời đại,... là 
bước đột phá lịch sử mới,... 

3 — Phát triển kinh tế đi đôi với thực 
hiện tiến bộ và công bằng xã hội 

Một trong những thành tựu quan trọng 
đôi mới tư duy lý luận của Đảng ta là đã 
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nhận rõ sự thống nhất biện chứng giữa chính 
sách kinh tế với chính sách xã hội. Tại Đại 
hội VI lần đầu tiên trong quan niệm về chủ 
nghĩa xã hội, Đảng ta đá đặt đúng tầm vấn đề 
xã hội trong môi quan hệ với kinh tế. Và 
càng về sau Đảng ta càng khẳng định phải 
gán kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách 
kinh tế với chính sách xã hội, phát triên kinh 
tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng 
xã hội, coi đây là một đặc trưng cơ bản, một 
thuộc tính quan trọng mang tính quy luật của 
định hướng xã hội chủ nghĩa rong kinh tế thị 
trường, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã 
hội ta. Phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến 
bộ và Công bằng đòi hỏi phải có một nên 
kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu quả cao và 
bền vững. Chỉ có một nền kinh tế như thế thì 
mới có khả Tăng huy động các nguồn lực vật 
chất cho việc thực hiện tiên bộ và công bằng 
xã hội. Ngược lại, cũng không thể có một 
nên kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu quả. cao 
và bên vững nêu trong xã hội không cÓ sự 
công bằng nhất định, đa số dân chúng sống 
nghèo khổ, thấp kém vê trí tuệ, ôm yêu về 
thể chất, và một bộ phận đáng kế lao động 
lâm vào cảnh thất nghiệp, nghèo đói, bị đây 
ra ngoài lề xã hội. 


Phát triên xã hội trên nguyên tắc tiến bộ 
và công bằng phải được tiên hành ngay trong 
từng bước và trong suốt quá trình phát triên 
kinh tế. Không chờ đến khi kinh tê đạt tới 
trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến 
bộ và công bằng xã hội, càng không "hy 
sinh" tiến bộ và công bằng xã hội đê chạy 
theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Muốn 
vậy, môi chính sách kinh tế đều phải hướng 
tới mục tiêu phát triển xã hội; môi chính 
sách xã hội phải nhằm tạo ra động lực thúc 
đây tăng trường kinh tế, dù trực tiếp hay giản 
tiếp, trước mắt hay lâu dài. Điều này vừa thê 
hiện đúng quy luật Của SỰ phát triên lành 
mạnh, bên vững trong thời đại ngày nay, vừa 
nói lên mục đích, bản chất của xã hội ta. Nếu 
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không giải quyết được vấn đề xã hội thì 
không thể nói đến định hướng xã hội chủ 
nghĩa, tức là không hơn gì kinh tế thị trường 
tư bản chủ nghĩa, càng không thể nói đến 
tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. 

Phát triển xã hội trên nguyên tắc công 
bằng cũng không có nghĩa là cào bằng, là 
thực hiện chủ nghĩa bình quân, chia đều các 
nguôn lực và của cải làm ra, bất chấp chất 
lượng, hiệu quả của sản xuất kinh doanh và 
sự đóng BÓP của mỗi người cho SỰ phát triển 
chung của cộng đồng. Hơn nữa, nêu dồn mọi 
nguồn lực cho phát triên xã hội vượt quá khả 
năng mà nền kinh tế cho phép thì sẽ làm 
giảm những điều kiện cân thiết để thúc đây 
tăng trưởng kinh tế, khiến cho nên kinh tế trì 
trệ hoặc khủng hoảng, và rốt cuộc cũng 
không thực hiện được các kế hoạch phát 
triển xã hội. Do đó, trong mỗi bước đi, mỗi 
thời kỳ cụ thể phải tìm ra đúng cái “độ” 
tương thích giữa thúc đây tăng trưởng kinh tế 
và phát triển xã hội, sao cho hai mặt này 
không cân trở nhau, không triệt tiêu nhau, 
mà hỗ trợ cho nhau cùng tiễn lên. 

Trong điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, việc thực hiện công 
bằng xã hội không thê chỉ dựa vào chính 
sách điều tiết và phân phối lại thu nhập của 
các tầng lớp dân cư. Kế thừa và phát huy 
thành quả cách mạng hơn nửa thê kỷ qua, 
ngày nay chúng ta có những tiền đề và điều 
kiện cần thiết để bảo đảm cho mọi người 
dân, kê cả những người có hoàn cảnh khó 
khăn, đều có cơ hội công bằng trong VIỆC 
tiệp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về giáo 
dục, y tế, việc làm, tín dụng, thông tin, mạng 
lưới an sinh xã hội... đê họ có thể lo liệu và 
cải thiện đời sống của bản thân, gia đình, 
đồng thời góp phân xây dựng đất nước. Để 
quan lý sự phát triên xã hội đạt hiệu quả cao, 
cân kêt hợp sử dụng và phát huy sức mạnh 
của cả Nhà nước, cộng đồng và bản thân 
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mỗi người dân. Nhà nước tiến hành thể chế 
hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành 
luật pháp, chiến lược, chính sách, kê hoạch 
phát triên xã hội và đề ra các biện pháp tổ 
chức và quản lý phù hợp. Nhà nước vừa phải 
quan tâm đầu tư thỏa đáng, vừa coi trọng huy 
động các nguôn lực trong nhân dân theo lời 
dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đem tài 
dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân”. 


4 - Phát triển nền văn hóa tiên tiền, 
đậm đà bản. sắc đân tộc, làm cho văn hóa 
thực sự là nền tảng tỉnh thần của xã hội 


Phát triển văn hóa đồng bộ và tương xứng 
với tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, 
tiến bộ chính trị, là một định hướng căn bản 
của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta, thể hiện sự nhận thức mới, sự phát 
triển tư duy lý luận của Đảng ta. Irong nhiều 
nghị quyết, Đảng đã xác định phát triển văn 
hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, 
vừa là động lực của công cuộc đổi mới; phát 
triển giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng 
đầu, khoa học - công nghệ là động lực phát 
triển kinh tế - xã hội, là điều kiện để xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc. Nền văn hóa mà chúng ta xây dựn 
là một nên văn hóa tiên tiến, đâm đà bản sắc 
dân tộc, một nên văn hóa thống nhất trong đa 
dạng. 

Để nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc thực sự là nền tảng tinh thần của xã 
hội, cần làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chỉ đạo 
trong đời sống tinh thần xã hội; kế thừa và 
phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của tất 
cả các dân tộc trong nước; tiếp thu tinh hoa 
văn hóa nhân loại; xây dựng một xã hội vì 
lợi ích chân chính và phẩm giá con người, 
với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực và thẩm 
mỹ ngày càng cao. Chống tư tưởng, văn hóa 
phản tiên bộ, trái với những truyền thông tốt 
đẹp của dân tộc và những giá trị cao quý của 
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loài người, trái với phương hướng đi lên chủ 
nghĩa xã hội; bảo vệ nên văn hóa dân tộc 
trước sự xâm lăng văn hóa. 


Hiện nay, bên cạnh mặt tích cực và tiến 
bộ, có nhiều biêu hiện rất đáng lo ngại về sự 
xuống cấp của “Các giá trị văn hóa, đạo đức, 
sự băng hoại về nền nếp gia phong, về quan 
hệ tốt đẹp giữa con người với con người, 
ngay trong môi gia đình, mỗi cộng đồng,... 
Nhiệm vụ bao quát hàng đầu của sự nghiệp 
văn hóa ở nước ta là bằng mọi cách xây dựng 
con người Việt Nam thâm nhuần những giá 
trị và những chuẩn mực văn hóa mới phù 
hợp với đặc điểm dân tộc và yêu cầu phát 
triên của đất nước trong giai đoạn cách mạng 


, se. 


mƠI. 


5 — Giữ vững môi trường hòa bình, hữu 
nghị vì sự phát triển của đất nước 


Qua những năm đổi mới, càng ngày 
chúng ta càng nhận thức rõ hơn các vấn đề 
VỆ nội dung, tính chất thời đại, về đường lối 
đối ngoại của Đảng ta, Nhà nước ta. Trong 
khi tiêp tục khẳng định mặc dù chủ nghĩa xã 
hội tạm thời lâm vào thoái trào nhưng điều 
đó không làm thay đối tính chất của thời đại 
(loài người vẫn đang trong thời đại quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội), 
chúng ta đồng thời làm rõ thêm một số nội 
dung chủ yêu của giai đoạn hiện nay, như vai 
trò của cách mạng khoa học - công nghệ 
hiện đại; toàn cầu hóa kinh tế; kinh tế tri 
thức; đặc điểm mới của chủ nghĩa tư bản 
hiện đại; tính chất phức tạp và gay gắt của 
Cuộc đấu tranh dân tộc, đầu tranh giai cấp 
trong điều kiện mới; xu thế hòa bình hợp tác 
và nguy cơ chiến tranh; cục diện mới của thế 
giới và khu vực,... Trên cơ sở đó nhấn mạnh: 
Một trong những nhiệm vụ cơ bản của Đảng 
và nhân dân ta lúc này là củng cố và g1iữ 
vững hòa bình đề tập trung xây dựng và phát 
triển kinh tế - xã hội, đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng, 
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xã hội. chủ nghĩa. Chúng ta đã đối mới nhận 
thức về tình hình thế giới và khu vực; chuyển 
từ cách nhìn thế giới chỉ đưới góc độ một vũ 
đài đấu tranh sang cách nhìn toàn diện hơn; 
COI thế giới như môi trường tôn tại và phát 
triên của Việt Nam; đối mới tư duy đối ngoại 
theo tỉnh thàn "thêm bạn bớt thù", Việt 
Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của 
các nước trong cộng đồng quốc tế, vì hòa 
binh, độc lập và phát triên"; chủ động hội 
nhập và lấy VIỆC bảo đâm lợi ích quốc gia là 
nguyên tắc tối CaO của hội nhập. Từ đó đã 
kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, 
vi hòa bình, hợp tác và phát triển; thực hiện 
chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương 
hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. 


Môi trường đối ngoại và các mối quan hệ 
đối ngoại luôn ở trạng thái động, biến đối 
từng ngày, rất nhanh, muôn hình muôn vẻ, 
tác động đến đời Ni mọi mặt của các quốc 
gia, trong đó có nước ta. Vì vậy, cần kiên 
định những vấn đề chiến lược, những vấn 
đề có tính nguyên tắc; đồng thời mềm dẻo, 
linh hoạt về sách lược; nhanh nhạy, năm 
bắt thời cơ và có cách xử lý thích hợp. Thực 
hiện tư tướng và phong cách ngoại giao 
Hồ Chí Minh: "dĩ bất biến ứng vạn biến", 
biết mình, biết người; khiêm tốn, tự trọng: 
không cực đoan, cứng. nhắc máy móc; giữ 
vững lợi ích quốc gia đồng thời tôn trọng lợi 
ích chính đáng và bản sắc của nước khác, 
dân tộc khác; góp phần xác lập một nền 
ngoại giao Việt Nam, nâng cao giá trị Việt 
Nam trong con mắt bạn bè thế giới. 

Tranh thủ lợi thế về ôn định chính trị - xã 
hội của ta và tình cảm tốt đẹp của nhiều quốc 
gia, dân tộc . đối với nhân dân ta, phát huy các 
quan hệ quốc tế trên các lĩnh vực Đảng, Nhà 
nước và nhân dân, phát huy các nguôn lực 
bên ngoài. Kết hợp tông kết lý luận - thực 
tiễn về công tác đôi ngoại trong thời kỳ đôi 
mới với việc đi sâu nghiên cứu, học tập kinh 
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nghiệm lịch sử của ông cha ta trong lĩnh vực 
đối ngoại. 

6 - Xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đôi 
với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 

Cùng với quá trình đối mới, chúng ta đã 
từng bước nhận thức sâu sắc hơn, cụ thể hơn 
về mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo Vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa 
kinh tế và quốc phòng - an ninh - đối ngoại; 
nhận thức toàn diện hơn về khái niệm “an 
ninh quốc gia"và "bảo vệ Tổ quốc". An ninh 
quốc gia không chỉ là an ninh chính trị mà 
còn là an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, an 
ninh tư tưởng, an ninh xã hội,... Bảo vệ Tổ 
quốc không chỉ là bảo vệ lãnh thổ, biên giới, 
hải đảo, vùng trời, vùng biển mà còn là bảo 
vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, 
Nhà nước, nhân dân; bảo vệ kinh tế, văn hóa 
dân tộc, sự nghiệp đối mới... Đã xác định rõ 
hơn các nguy cơ đối với an ninh quốc gia, 
các nhân tố có khả năng gây mất ổn định 
chính trị - xã hội, phá hoại an ninh quốc gia. 
Chúng ta cũng đã bước đầu xây dựng hệ 
quan điểm mới về chiến tranh nhân dân, về 
hậu phương trong điều kiện chiến tranh công 
nghệ cao; làm sáng: tÓ nội dung mới của 
chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc 
phòng toàn dân. 

Trên cơ sở những nhận thức đó, trong quá 
trình xây dựng kinh tế, phát triên đất nước, 
chúng: ta đã thường xuyên quan tâm nhiệm 
vụ chỗng âm mưu "diễn biên hòa bình" và 
bạo loạn lật đô; kết hợp chặt chẽ xây dựng 
tiềm lực với củng cố thế trận quốc phòng 
vững chắc, có trọng điểm; xây dựng thế trận 
phòng thủ quốc gia trên cơ sở đây mạnh xây 
dựng các khu vực phòng thủ địa phương; xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân thực sự là 
nòng cốt trong sức mạnh quốc phòng và an 
ninh; tập trung xây dựng quân đội nhân dân, 
công an nhân dân cách mạng, chính quy, 
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tinh nhuệ, từng bước hiện đại... Kết hợp hậu 
phương trên cả nước với hậu phương trên 
từng địa bàn, từng vùng chiến lược; phát huy 
truyền thống xây dựng hậu phương tại chỗ, 
hậu phương trong lòng dân. Chủ động xây 
dựng và sớm triển khai các phương án phòng 
ngừa, xử 'lý các tình huống phức tạp, bảo vệ 
vững chắc an ninh qöớc gia. 

7 - Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ 
của nhân dân 

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của 
chế độ chính trị ở nước ta. Xây dựng nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực 
thực sự thuộc về nhân dân là một nhiệm vụ 
trọng yếu, lâu dài của cách mạng nước ta, là 
mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội. 

Để thực hiện được điều đó, cùng với việc 
nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, 
phải có cơ cấu tô chức và cơ chế vận hành 
một cách khoa học, có hiệu quả. Cơ cấu tổ 
chức và cơ chế vận hành đó ở nước ta chính 
là hệ thống chính trị. Khái niệm "hệ thống 
chính trị” được Đảng ta chính thức sử dụng 
từ Hội nghị Trung ương 6 khóa VI (tháng 3- 
1989) thay cho khái niệm "hệ thống chuyên 
chính vô sản” được dùng một thời gian khá 
đài trước đây. Hệ thống chính trị ở nước ta 
bao gôm Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể chính trị - xã hội; trong đó 
Đảng giữ vai trò lãnh đạo, Nhà nước đóng 
vai trò quản lý, Mặt trận Tô quốc và các 
đoàn thể chính trị - xã hội có vai trò quan 
trọng trong việc phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn 
dân. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội khăng 
định: "Toàn bộ tổ chức và hoạt động của 
hệ thống chính trị ở nước ta trong giai đoạn 
mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn 
thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm 
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quyền lực thuộc về nhân dân". Báo cáo 
Chính trị tại Đại hội VỊI của Đảng cũng chỉ 
TÔ: Thực chất của công cuộc đôi mới và kiện 
toàn hệ thống chính trị ở nước ta là xây dựng 
nên dân chủ xã hội chủ nghĩa; dân chủ vừa 
là mục tiêu vừa là động lực của công cuộc 
đổi mới. 


Với tư cách là thiết chế bảo đảm quyền 
làm chủ của nhân dân, Nhà nước pháp quyên 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải thực sự là 
Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì 
nhân dân; "bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao 
nhiêu quyên hành đều ở nơi dân, mọi quyền 
lực mà. Nhà nước có được đều do nhân dân 
Ủy quyên. Nhà nước pháp quyền không phải 
là cái riêng có của chủ nghĩa tư bản; chủ 
nghĩa xã hội cũng phải thực hiện nhà nƯỚC 
pháp quyền. Nhưng Nhà nước pháp quyên 
xã hội chủ nghĩa khác về bản chất với nhà 
nước pháp quyên tư sản Ở chỗ: Pháp quyền 
dưới chủ nghĩa tư bản, về thực chất, là công 
cụ của giai cập tư sản, bảo VỆ lợi ích của chủ 
nghĩa tư bản; còn pháp quyền dưới chủ nghĩa 
xã hội là công cụ thể hiện và thực hiện quyên 
làm chủ của nhân dân; thông qua thực thi 
pháp luật, Nhà nước thể hiện quyên làm chủ 
của nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân, 
chuyên chính với mọi hành động xâm phạm 
lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân. 

Mô hình tổ chức và hoạt động của Nhà 
nước phải bảo đảm nguyên tắc quyền lực nhà 
nước là thông nhất, nhưng có sự phân công 
rành mạch và phối hợp chặt chẽ giữa các 
Cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thực 
hiện ba quyên: lập pháp, hành pháp, tư pháp; 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thông suôt, 
thống nhất cả ở trung ương và địa phương. 
Có cơ chế phân công và phối hợp giữa các 
cơ quan quyên lực nhà nước, tạo ra thiết chế 
giám sát quyên lực nhà nước. Đôi mới bộ 
máy nhà nước, làm cho bộ máy nhà nước 
thực sự là thiết chế phục vụ nhân dân, 
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hoạt động theo phương châm: việc gì có lợi 
cho dân, phải hêt sức làm; việc gi có hại cho 
dân, phải hết sức tránh. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 
trị — xã hội là các tổ chức đại diện cho quyền 
làm chủ của nhân dân, vừa tiêu biêu cho khối 
đại đoàn kết toàn dân, vừa là cơ quan thực 
hiện chức năng giám sát và phân biện xã hội. 
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 
trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân, 
giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự 
lãnh đạo của Đảng là nguôn sức mạnh, động 
lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết 
định, bảo đâm thắng lợi bên vững Của SỰ 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quôc, VÌ mục 
tiêu chung là độc lập, thống nhất, dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. 

8 - Nâng cao vai trò lãnh đạo và năng 
lực cảm quyên của Đảng 

Thực tiễn 20 năm qua một lần nữa khẳng 
định: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết 
định mọi thắng lợi của công cuộc đôi mới 
cũng như toàn bộ sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân ta. Trong điều kiện phát triển kinh 
tế thị trường mở cửa hội nhập, một cách 
khách quan, càng phải kiên định sự lãnh đạo 
của Đảng, coi đây là vấn đề ngu yên tẮC, vấn 
đê sông còn, bảo đâm sự phát triển của đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Không có sự lãnh đạo của đảng cộng sản thì 
không thể nói gì đến xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà các thế 
lực thù địch muốn xóa bỏ chế độ xã hội chủ 
nghĩa trước tiên phải tập trung đánh vào 
đảng cộng sản, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của 
đâng cộng sản. 

Đương nhiên, đề có đủ khả năng và điều 
kiện lãnh đạo đúng đắn và có hiệu quả, với 
tư cách là một đảng cầm quyên, Đảng càng 
phải thường xuyên tự đôi mới, tự chỉnh đón, 
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coi đây là quy luật tôn tại và phát triển của 
Đảng. Trong tình hình phức tạp của thế giới 
và trong nước hiện nay, phải đặc biệt coi 
trọng việc phát huy truyền thống cách mạng 
và khoa học, giữ vững bản chất giai cấp công 
nhân và tính tiên phong của Đảng, xây dựng 
Đảng thực Sự vững mạnh về chính trị, tư 
tưởng, tổ chức; có đạo đức cách mạng trong 
sáng, có tầm trí tuỆ Cao, CÓ phương thức lãnh 
đạo khoa học, gắn bó mật thiết với nhân dân, 
đủ sức đoàn kêt lãnh đạo toàn dân vượt mọi 
khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi 
đường lối đổi mới của Đảng. Nói tóm lại, 
phải làm cho Đảng thật sự là Đảng của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, luôn luôn là đội tiên 
phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung 
thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân 
dân lao động và của cả dân tộc. 

Muốn thế, Đảng phải tiếp tục đôi mới tư 
duy lý luận, làm tôt công tác tư tưởng chính 
trị, nâng cao trình độ trí tuệ và năng lực lãnh 
đạo chính trị, năng lực cầm quyên, đổi mới 
nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; 
phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, tăng 
cường đoàn kết thống nhất; làm trong sạch 
và nâng cao chất lượng đội ngũ đẳng viên; 
khắc phục có hiệu quả các hiện tượng tiêu 
cực, đặc biệt là tệ quan liêu, tham nhũng, 
khôi phục và nâng cao lòng tin của nhân dân 
đối với Đảng, chân chỉnh tô chức bộ máy và 
đội ngũ cán bộ, làm cho Đảng có đủ bản lĩnh 
chính trị, có kiến thức, năng lực và sức chiến 
đâu cao trong điều kiện phát triển kinh tẾ thị 
trường, mở cửa hội nhập, môi trường quốc tế 
rất phức tạp, có nhiều nguy cơ và thách thức 
mới. 

Qua tổng kết thực tiễn, Đảng ta nêu rõ 
nguy cơ lớn nhất của Đảng cầm quyền là sự 
sai làm về đường lối, tệ quan liêu, xa dân, 
thoái hóa, biến chất, đi đến mất phương 
hướng chính trị. Trong điều kiện kinh tế thị 
trường và toàn cầu hóa, càng cần cảnh giác 
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và có giải pháp khắc phục nguy cơ nối trên. 
Đảng kiên định nên tảng tư tưởng của Đảng 
là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh; kiên định nguyên tắc tô chức của 
Đảng là nguyên tắc tập trung dân chủ, kết 
hợp chặt chẽ việc phát huy dân chủ trong 
Đảng với giữ vững kỷ luật, kỷ cương của 
Đảng: chỉ có một Đảng lãnh đạo là Đẳng 
Cộng sản, không chấp nhận "đa nguyên, đa 
đảng". Tiếp tục cụ thể hóa, quy chế hóa đề 
thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong Đảng, kiện toàn hệ thống tô chức của 
Đảng, trong đó chú trọng nâng cao sức chiến 
đấu của tổ chức cơ sở đảng: làm cho tổ chức 
cơ sở đảng thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ 
sở, có khả năng lãnh đạo quy tụ sức mạnh 
của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
glaO, làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, 
quản lý đội ngũ cân bộ, đẳng viên cả về năng 
lực, phẩm chất, đạo đức và tác phong công 
tác; gần gũi nhân dân, nêu cao tinh thần tận 
tụy phục vụ nhân dân. 

Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội bằng 
cương linh, đường lối, chủ trương, nguyên 
tắc giải quyết các vấn đề trọng đại về ,quôc 
kế dân sinh; xử lý những vấn đề cụ thể có ý 
nghĩa chính trị quan trọng, quan hệ tới nhiều 
tầng lớp, những vân đề phức tạp trong quan 
hệ quôc tẾ. Lãnh đạo tốt khâu hoạch định 
đường lối; quyết định nhân sự; lãnh đạo Nhà 
nước thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, quan 
điểm, chủ trương của Đảng. Tổ chức việc 
phối hợp và phát huy sức mạnh tông hợp của 
cả hệ thống chính trị, tạo điều kiện cho Nhà 
nước hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, 
bảo đảm cho nghị quyết của Đảng đi vào 
Cuộc sống, biến thành hiện thực. 

* 
* * 


Bên cạnh kết quả đã đạt được, cho đến 
nay, vân còn không ít vân đề nhận thức lý 
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luận chưa đủ rõ, hoặc chưa thống nhất; nhiều 
vấn đề mới đặt ra chưa được nghiên cứu, giải 
đáp có sức thuyết phục. Chẳng hạn như các 
vấn đề về: giải pháp phát triển kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vai trò 
và mối quan hệ giữa kế hoạch và thị trường: 
quan niệm về chế độ sở hữu, các thành phần 
kinh tế, về lao động và bóc lột; vai trò của 
kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư 
nhân; quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và 
chất lượng phát triển; giữa tăng trưởng kinh 
tế với phát triển văn hóa, bảo đảm tiến bộ và 
công bằng xã hội; giữa đối mới kinh tế và 
đối mới hệ thống chính trị; giữa độc lập tự 
chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; 
làm sao để giữ vững bản chất giai cấp công 
nhân của Đảng trong điều kiện kinh tế thị 
trường, mở cửa hội nhập; mô hình tô chức bộ 
máy hệ thống chính trị thế nào là hợp lý; làm 
thế nào phòng chống có hiệu quả tệ quan 
liêu, tham nhũng; v.v.. 

Những vấn đề nêu trên đòi hỏi phải được 
tiếp tục đi sâu nghiên cứu, tổng kết, làm sáng 
tỏ, nhằm làm cho hệ quan điểm của Đảng về 
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng hoàn thiện, 
sâu sắc, soi đường cho hoạt động thực tiễn 
kịp thời, có hiệu quả. Đương nhiên, đây là 
nhiệm vụ không đơn giản, bởi vì đôi mới vì 
chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp vô cùng 
khó khăn, mới mẻ, chưa có tiền lệ, thực tiễn 
còn đang vận động, ý kiến thường rất khác 
nhau. Chỉ có tiếp tục đôi mới tư duy, thực sự 
câu thị, phát huy tự do tư tưởng, vừa kiên 
định vừa vận dụng và phát triên sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
đi sâu vào tống kết thực tiễn, chúng ta mới 
có thể từng bước giải đáp được những vấn đề 
đặt ra, nâng công tác lý luận lên một tầng, cao 
mới. 
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NHŨNG DIÊU THÂN vui GIỮA HAI 


ÁU mươi năm đã qua kể từ Ât Dậu 
` 1945 đến Ất Dậu 2005. Thời gian của 
một "lục thập hoa giáp" là tương đối 
dài với một đời người, mặc dù tuổi thọ trung 
bình của người Việt Nam ta ngày nay đã gần 
70, cái tuôi từng được COI là " xưa nay hiếm". 
Nhưng thời gian ấy lại là rất ngắn với một đất 
nước, một dân tộc, huống chỉ đối với dân tộc 
ta, một dân tộc đã có mấy nghìn năm lịch sử, 
kể từ thời các Vua Hùng dựng nước. Vậy mà 
trong cái "lục thập hoa giáp" ngắn ngủi Ấy, 
dân tộc ta đã viết nên những trang sử rất oai 
hùng, lập nên biết bao nhiêu điều thần kỳ mà 
ngày nay và mãi mãi về sau sẽ còn lưu truyền. 
Thân kỳ của Cách mạng Tháng Tám 
1945. Năm ấy dân tộc ta một cổ hai tròng, vừa 
bị ách thống trị của thực dân Pháp, vừa bị ách 
chiếm đóng của phát xít Nhật. Năm ấy hai 
triệu người chết đói do hậu quả sự cướp bóc 
của bọn xâm lược và lũ lụt tàn phá. Cũng năm 
Ấy, giữa lúc bọn phát xít bị đánh sập tại hang 
ổ khi còn đang say giác mộng bá chủ châu Á 
thì đưới trời thu đất Việt, một cuộc khởi nghĩa 
chưa từng có trong lịch sử nước nhà thời hiện 
đại đã nổ ra. Cách mạng Tháng Tám thành 
công đập tan ách thống trị thực dân đẻ nặng 
trên đất nước ta suốt tám mươi năm, đồng thời 
xóa bỏ cả chế độ chiếm đóng phát xít trên 
đất nước ta. Nhà nước Việt Nam Dân chủ 
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Cộng hòa thành lập, nhà nước dân chủ nhân 
dân đầu tiên trên vùng trời Đông - Nam Á. 
Giang sơn vang vọng lời hịch của Bác Hồ 
trong Tuyên ngôn Độc lập. Từ lời nói bất hủ 
trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước 
Mỹ: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền 
bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền 
không ai có thể xâm phạm được; trong những 
quyền Ấy, có quyền được sống, quyền tự do và 
quyền mưu cầu hạnh phúc", Người khẳng định 
một chân lý: "Suy rộng ra, câu Ấy có nghĩa là: 
tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình 
đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền 
sung sướng và quyên tự do". Và từ cái lẽ phải 
đó, cũng từ cái lẽ phải được nêu trong Tuyên 
ngôn Nhân quyên và Dân quyên của nước 
Pháp năm 1791: "Người ta sinh ra tự do và 
bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn 
được tự do và bình đăng về quyên lợi", Người 
đã vạch tràn bộ mặt thật và những tội ác của 
chế độ thực dân Pháp trên đất nước ta, nêu cao 
cuộc chiến đấu chính nghĩa và anh dũng của 
nhân dân ta nhằm giành độc lập tự do và đi 
đến thắng lợi. Người tuyên bố trước toàn thế 
giới: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do 
và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, 
độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem 
tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của 
cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". 
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Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và 
việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa đã thật sự mở ra trên đất nước ta một 
kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, 
nhân dân làm chủ đất nước và làm chủ vận 
mệnh của minh. 

Thân kỳ về cuộc kháng chiến chống 
Pháp. Điều trớ trêu của lịch sử là kẻ thù thực 
dân mà ách thống trị bị lật đổ bởi cuộc cách 
mạng của nhân dân, cũng từng là kẻ đầu hàng 
phát xít Nhật trong chiến tranh Đông Dương, 
kẻ đó đã núp bóng quân Đồng minh dưới cái 
chiêu bài tước vũ khí của Nhật, đã đưa quân 
trở lại Việt Nam mưu đồ đặt ách thống trị thực 
dân một lần nữa. Những cuộc gây hắn của kẻ 
thù và cuộc kháng chiến của nhân dân bùng 
lên, hết Sài Gòn và Nam Bộ đến các tỉnh miền 
Trung, cuối cùng là Hải Phòng, rồi Hà Nội... 
Kẻ thù mong muốn ở chúng ta "những kinh 
thành thất thủ", những "hiệp ước đầu hàng" 
như đã từng xảy ra ở thế kỷ trước. Nhưng đối 
phương của chúng giữa thế kỷ XX đã hoàn 
toàn khác xưa. Chúng đã phải đương đầu với 
một cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện. Ai 
có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai 
không có vũ khí thi dùng gậy gộc mà đánh. 
Khắp nước ta đâu cũng là trận địa, ai cũng là 
chiến sỹ, lĩnh vực nào cũng là mặt trận. 
"Ruộng rẫy là chiến trường/ Cuốc cày là vũ 
khí/ Nhà nông là chiến sỹ/ Hậu phương thi đua 
với tiên phương ". Cuộc ra quân của dân tộc lần 
này kéo dài gần một thập kỷ. Để rồi "Chín 
năm làm một Điện Biên/ Nên vành hoa đỏ, 
nên thiên sử vàng". Điện Biên Phủ là cái bây 
quân xâm lược giăng ra hòng tiêu diệt quân 
kháng chiến, nhưng đối với quân ta đó lại là 
trận quyết chiến chiến lược nhằm kết thúc 
cuộc chiến tranh. Điện Biên Phủ là cuộc đọ 
SỨC quyết liệt giữa hai đối thủ, cuộc đối chọi 
giữa hai ý chí và mưu lược. Điện Biên Phủ là 
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quân nhà nghề của một thế lực xâm lược có 
thời được coi là một trong những đề quốc hàng 
đầu thiên hạ. Điện Biên Phủ dẫn tới Hiệp định 
Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến sự ở Đông 
Dương và một Tuyên bố chung công nhận độc 
lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô của Việt 
Nam. Đất nước tạm chia làm hai miền để đi 
đến một cuộc tổng tuyển cử. Miền Bắc hoàn 
toàn giải phóng và chọn con đường phát triên 
đi lên chủ nghĩa xã hội. Tầm vóc vĩ đại của 
chiến thắng Điện Biên Phủ vượt khỏi ranh giới 
một quốc gia hay khu vực. Điện Biên Phủ gõ 
tiếng chuông báo hiệu sự sụp đổ của chủ nghĩa 
thực dân cũ trên toàn thế giới và mở đường cho 
một phong trào giải phóng dân tộc quy mô lớn 
trên nhiều châu lục. 

Thân kỳ về cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước. Lại một điều trớ trêu nữa của lịch 
sử là thế lực thực dân cũ chưa hết bàng hoàng 
về thảm bại thì thế lực thực dân mới, kẻ đã hậu 
thuẫn cho cuộc chiến tranh Đông Dương, lại 
muốn thay chân chúng, lao vào vết xe đô của 
kẻ bại trận. Với âm mưu chia cắt lâu dài nước 
Việt Nam, chúng chống đến cùng tổng tuyến 
cử, chống lại những điều cam kết trong Hiệp 
định Giơ-ne-vơ khi còn chưa ráo mực. Chúng 
xây dựng ở miền Nam một chính quyền bù 
nhìn, một quân đội tay sai, và dưới chiêu bài 

"tố cộng”, "diệt cộng”, tiến hành cuộc chiến 
tranh đơn phương đàn áp những người yêu 
nước và kháng chiến, tiếp đó là cuộc “chiến 
tranh đặc biệt”, một kiều chiến tranh thực dân 
mới, một loại hình trong chiến lược quân sự 
của Mỹ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. 
Vấp phải sự giáng trả quyết liệt của nhân dân, 
chiến lược “chiến tranh đặc biệt” phá sản. Trái 
với toan tính ban đầu của chúng, kẻ thù buộc 
phải trực tiếp đưa quân xâm lược vào miền 
Nam nước ta, tiến hành cuộc “chiến tranh cục 
bộ” như đã từng diễn ra ở Triều Tiên, và ở đó 
cũng đã từng nềm mùi thất bại. Con châu Lạc 
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trực tiếp đối đầu với một đề quốc đầu sô giàu 
tiền, lắm vũ khí, nhiều mưu mô. Chúng đổ vào 
miền Nam năm vạn, mười vạn, hai mươi vạn, 
ba mươi vạn rồi hơn nửa triệu quân, bao gồm 
cả hải, lục, không quân và nhiều binh chủng 
khác, huy động cả quân chư hầu và bọn lính 
đánh thuê. Chúng đây tới tột đỉnh cuộc chiến 
tranh ở miền Nam, đồng thời gây chiến tranh 
phá hoại ở miền Bắc, mở rộng chiến tranh ra 
cả nước ta. Chúng liên tiếp tung ra những đòn 
chiến lược, hết mùa khô này đến mùa khô khác 
và mỗi lần bị giáng trả, bị thất bại trên chiến 
trường, lại một lần chúng thay đối chiến lược, 
thay đổi tướng cầm quân. Bất ngờ lớn nhất của 
chúng trong chiến tranh là Tết Mậu Thân năm 
1968, ta mở cuộc tổng tiến công và nối dậy 
đồng loạt khắp các đô thị miền Nam, rung 
chuyên chỗ đứng của chúng ngay tại sào 
huyệt, gây chấn động cả dư luận Mỹ và dư 
luận khắp năm châu, báo hiệu rằng kẻ xâm 
lược nhất định bị thất bại. Hội nghị Pa-ri về 
Việt Nam đã nhóm họp, ở đó, ta mở thêm mặt 
trận ngoại giao để phối hợp cùng các mặt trận 
quân sự và chính trị nhằm giành thắng lợi cuối 
cùng. Hiệp định Pa-ri về Việt Nam ký kết, Mỹ 
buộc phải cam kết tôn trọng độc lập, chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thô của Việt Nam, 
chấp nhận rút toàn bộ quân đội và vũ khí ra 
khỏi miền Nam Việt Nam. Nhưng rồi chứng 
nào vẫn tật ấy. Chúng tiếp sức cho quân đội 
Sài Gòn và qua tay chính quyền và quân đội 
tay sai phá hoại ngay từ đầu việc thi hành Hiệp 
định. Chiến tranh tiếp tục kéo dài thêm hai 
năm. Cuối cùng, dân tộc ta, sau hai mươi năm 
ròng rã chiến đấu, hy sinh gian khô đến tận 
cùng, oanh liệt và vinh quang cũng đến tột độ, 
lại làm nên một Đại thắng mùa Xuân 1975, 
trong thế trúc chẻ ngói tan của Chiến dịch Hồ 
Chí Minh, đã quật đổ tên để quốc đầu sỏ của 
thời đại, hoàn toàn giải phóng miền Nam, thu 
Ølang sơn về một mối. Thật xúc động biết bao 
khi nghe nhận định của Đại hội lần thứ IV của 
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Đảng: Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi 
của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu 
nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta 
như một trong những trang chói lọi nhất, một 
biêu tượng sáng ngời của sự toàn thắng của 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tri tuệ con 
người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến 
công vĩ đại của thế kỹ XX, một sự kiện có tầm 
quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại 
sâu sắc. 

Thân kỳ vê sự nghiệp Đổi mới. Sau ba 
mươi năm chiến tranh, dân tộc ta lại tiến hành 
một cuộc trường chinh mới vì độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no,  [Ự đo, 
hạnh phúc của cả dân tộc và của mỗi con 
người. Cuộc trường chinh ấy bắt đầu ngay sau 
khi nước nhà thống nhất mà mốc son chói lọi 
là cuộc đổi mới toàn diện mở ra từ năm 1986. 
Đây là thời điểm chủ nghĩa xã hội hiện thực 
trên thế giới lâm vào một cuộc khủng hoảng 
sâu sắc về kinh tế và xã hội. Nhiều nước tìm 
lối ra bằng con đường cải tổ và cải cách. Đổi 
mới của chúng ta cũng năm trong trào lưu 
chung Ấy nhưng lại được tiến hành theo một 
chiến lược phù hợp với tình hình và đặc điểm 
Việt Nam. Chúng ta đề ra đường lối đôi mới 
toàn diện đất nước từ đối mới tư duy đến đối 
mới tổ chức, cán bộ, đôi mới phương pháp 
lãnh đạo và phong cách hoạt động: từ đôi mới 
kinh tế đến đôi mới hệ thống chính trị và các 
lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Trong khi 
chủ trương đôi mới toàn diện, chúng ta đã 
dành sự chú ý đặc biệt cho đôi mới tư duy, 
trước hết là tư duy kinh tế; song cũng chỉ ra 
rằng, đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa xã 
hội không phải là thay đôi mục tiêu xã hội chủ 
nghĩa đã lựa chọn, mà là tìm ra những phương 
thức, con đường đê đạt mục tiêu đó với hiệu 
quả cao hơn; không phải là thay đối hệ tư 
tương mà là kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng 
tư tưởng và kim chi nam cho hành động cách 
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mạng. Chúng ta chủ trương đôi mới đồng bộ 
nhưng phải có bước đi, hinh thức và cách làm 
phù hợp, tiến hành đôi mới trên tất cả các lĩnh 
vực nhưng không làm dàn đều mà có trọng 
tâm, trọng điểm, làm tích cực nhưng không vội 
vã, hấp tấp, gây ra mất ổn định, luôn luôn coi 
đôi mới là động lực, ốn định là tiền đề, phát 
triển là mục đích. Thật vinh hạnh cho chúng 
ta: hai từ “Đổi Mới" được thế giới nhắc đến 
bằng nguyên chữ và nguyên nghĩa Việt Nam. 
Cũng thật vinh hạnh cho chàng dũng sĩ Đối 
Mới của chúng ta, mới hai mươi tuôi mà đã 
làm nên nghiệp lớn. Sự nghiệp đôi mới của 
nhân dân ta trong 20 năm qua đã đạt được 
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất 
nước ta có sự thay đối cơ bản và toàn diện: đã 
ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, kinh tế 
tăng trưởng nhanh, bước đầu xây dựng nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa; đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể; 
hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn 
dân ta do Đảng lãnh đạo được củng cố và tăng 
cường; sức mạnh tông hợp của đất nước tăng 
lên nhiều; vị thế của nước ta trên trường quốc 
tế không ngừng được nâng cao. Điều quan 
trọng nữa là, sau hai mươi năm lãnh đạo và chỉ 
đạo công cuộc đôi mới, Đảng và Nhà nước 
ngày càng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm. 
Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng 
sáng tỏ hơn. 

- Trong cuộc hành trình lịch sử giữa hai 
Ất Dậu (1945 - 2005), nếu lấy Đại thắng mùa 
Xuân năm 1975 làm cái mốc phân định, thì 
dân tộc ta đã trải qua 30 năm chiến tranh và 30 
năm hòa binh xây dựng. Sự thật thi trong 30 
năm hòa bình xây dựng đó, chúng ta còn mất 
thêm 10 năm đối phó với một cuộc chiến tranh 
mới và đất nước ở tình trạng vừa có hòa bình 
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chiến công trong chiến tranh đồng thời cũng 
nói lên cái lớn lao của những chiến công trong 
hòa bình xây dựng. 

Đất nước nào, dân tộc nào cũng có những 
trang sử thi, những câu chuyện huyền thoại. 
Huyền thoại không phải thực tế mà chỉ có 
trong trí tưởng tượng của con người. Nhưng 
giá trị của huyền thoại là ở chỗ xuất phát từ 
lòng mong muốn và những khát vọng của con 
người về cuộc sống. Việt Nam ta là một đất 
nước có nhiều huyền thoại, huyền thoại của 
ngày xưa và của ngày nay. Đúng là có những 
thực tế lịch sử của ngày nay mà cứ như huyền 
thoại! 

Trước hết là vê đất nước Việt Nam và 
dân tộc Việt Nam. Đất nước ta, dân tộc ta, từ 
Văn Lang, Âu Lạc cho đến Đại Việt rồi Việt 
Nam, đã trải qua mấy nghìn năm lịch sử, một 
lịch sử lâu dài có thể sánh ngang cùng lịch sử 
các quốc gia, dân tộc hình thành sớm nhất trên 
thế giới. Trong lịch sử ấy, dẫu một thuở nghìn 
năm Bắc thuộc, đất nước vẫn chói sáng với 
những cuộc khởi nghĩa vũ trang, những anh 
hùng dân tộc, chói sáng tinh thần quật cường 
và quật khởi. Ý chí độc lập dân tộc bùng lên 
với sự nghiệp “Đô kỹ đóng cõi Mê Linh/ Lĩnh 
Nam riêng một triều đình nước ta", với khí 
phách “Quyết đạp cơn sóng đữ, chém cá kình 
trên biên Đông chứ nhất định không chịu làm 
tỉ thiếp người ta", với một Vạn Xuân rạng rỡ 
giữa đêm đen nô lệ, với một chiến thắng Bạch 
Đằng lừng lẫy trong thế kỷ thứ X của thiên 
niên kỷ thứ nhất. Đến lúc nước nhà đã khôi 
phục được nền độc lập, tự chủ thì “Nam quốc 
sơn hà nam để cư/ Tiệt nhiên định phận tại 
thiên thư/ Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm/ 
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư". Và khi giặc 
đến thì “Đánh một trận sạch sanh kình ngạc/ 
Đánh hai trận tan tác chm muông', "Đánh cho 


vừa phải đề phòng nguy cơ chiến tranh. Nói lịch sử ghi rằng nước Nam anh hùng †a có 
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nhược của một vương triều, đất nước ta đã rơi 
vào vòng nô lệ của chủ nghĩa thực dân trong 
suốt 80 năm. Tên tuôi của Việt Nam bị xoá 
trên bản đồ thế giới. Đất nước bị chia cắt thành 
ba kỳ với ba chế độ cai trị khác nhau. Tủi nhục 
biết mấy khi người Việt bị gọi là "An-nam- 
mít". Song quy luật của lịch sử là nơi nào ấp 
bức càng nhiều, sự vùng lên càng mạnh. Cách 
mạng Tháng Tám như triều dâng thác đổ, chỉ 
trong 12 ngày, từ Bắc chí Nam, đã cuốn sạch 
cả ách thống trị thực dân lẫn Nam triều bù 
nhìn. Tên tuổi Việt Nam không chỉ được khôi 
phục mà còn ngày thêm rạng rỡ trước toàn thế 
giới. Dân tộc Việt Nam ngấng cao đầu đi lên, 
trở thành người chiến thắng hai đế quốc to, và 
ngày nay tiêu biểu cho một cuộc đổi mới có ý 
nghĩa lịch sử. Việt Nam của Hồ Chí Minh, 
Việt Nam của Cách mạng Tháng Tám, Việt 
Nam của Điện Biên Phủ, Việt Nam của Đại 
thắng mùa Xuân 1975 được thế giới biết đến 
như một biểu tượng của những khát vọng cháy 
bỏng về độc lập, tự do, của chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng và niềm tự hào dân tộc, của lương 
tri và nhân phẩm loài người. 

Hai là, về Đảng Cộng sản Việt Nam. 
75 năm trước, khi mới ra đời, Đảng ta còn rất 
nhỏ bé, chỉ mấy trăm đảng viên, vậy mà chỉ 15 
năm sau đã trở thành đảng cầm quyên trong cả 
nước, và từ đó trở đi, liên tục cầm quyên trong 
suốt 60 năm, ngày nay vẫn tiếp tục giữ vững 
vai trò lãnh đạo. Đảng ta là đẳng của giai cầp 
công nhân, là "đứa con nòi xuất thân từ giai 
cấp lao động", đồng thời là con đẻ của phong 
trào yêu nước và cách mạng của nhân dân ta. 
Đảng kết hợp ngay từ đầu chủ nghĩa yêu nước 
truyền thống của dân tộc và tư tưởng cách 
mạng tiên phong của giai cấp vô sản thời đại 
mới, luôn luôn lấy độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội làm ngọn cờ chiến đấu và chiến 
thắng của mình. Đảng nhận thức một cách sâu 
sắc rằng đất nước và dân tộc là người sinh 
thành, nuôi dưỡng mình nhưng Đảng lại là đội 


tiên phong chiến đấu, có trách nhiệm hoàn 
thành những trọng trách do Tổ quốc và dân tộc 
giao phó. Mục đích cao nhất của Đảng không 
gì khác là đấu tranh cho đất nước độc lập, tự 
do, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Đảng ‹ col 
sự gắn bó máu thịt với nhân dân là nguồn sống 
của mình, luôn hòa mình với nhân dân, cùng 
với nhân dân chiến đấu và giành thắng lợi. 
Không phải ngẫu nhiên mà ngay từ buổi đầu 
thành lập Đảng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã 
khẳng định: Muốn cách mạng thành công, 
"trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong 
thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì 
liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp 
mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành 
công, cũng như người cầm lái có vững thuyền 
mới chạy". Cũng không phải ngẫu nhiên khi 
đánh giá về thắng lợi vĩ đại của Cách mạng 
Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: 
"Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân 
Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao 
động và những dân tộc bị áp bức nơi khác 
cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên 
trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc 
địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã 
lãnh . đạo cách mạng thành công, đã nắm chính 
quyên toàn quốc". Càng không phải ngẫu 
nhiên mà trước lúc đi xa, trong Di chúc đê lại, 
Người trước hết nói về Đảng. Người căn dặn 
"phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng 
như giữ gìn con ngươi của mắt mình", "phải 
giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng 
đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật 
trung thành của nhân dân". Trên thực tế, trong 
suốt quá trình hoạt động cách mạng của mình, 
bản lĩnh chính trị của Đảng không ngừng thể 
hiện, không chỉ ở chỗ đề ra đường lối, chủ 
trương, chính sách đúng đắn, dẫn dắt cách 
mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác mà 
còn ở chỗ dám nhìn thẳng vào sự thật, biết 
phát hiện sai lầm khuyết điểm, kiên quyết tự 
phê bình và phê bình đê sửa chữa. 
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Ba là, về lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - 
Hồ Chí Minh. Rời bến Nhà Rồng, ra đi tìm 
đường cứu nước từ lúc 21 tuổi, chỉ 9 năm sau, 
30 tuổi đã trở thành một trong những người 
sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, 10 năm sau nữa 
lại sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi 
đúng 55 tuổi, trở thành Chủ tịch nước Việt 
Nam độc lập, tự do. Dân tộc ta biết đến Người 
là một nhà yêu nước và cách mạng vĩ đại, 
người khai sinh ra Đảng, cũng là người khai 
sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, một Bác Hồ nhân đức, hiền từ, giản dị, 
thân dân, trọng dân, gần dân. "Người là Cha, 
là Bác, là Anh. Trái trm lớn lọc trăm dòng mâu 
nhỏ”. Thế giới biết đến Người như là một ngôi 
sao rực sáng trên bầu trời Á Đông, một chiến 
sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế, người "anh hùng giải phóng dân 
tộc và danh nhân văn hóa thế giới". Thật lạ 
lùng. Người mà ngay từ thuở thiếu thời, trên 
đất nước sản sinh ra chủ nghĩa thực dân, đã 
dũng cảm và quyết liệt kết án chế độ thuộc địa 
qua "Bản án chế độ thực dân", người mà qua 
hoạt động thực tiễn của bản thân và của tổ 
chức cách mạng của mình, đã lãnh đạo nhân 
dân làm lay chuyển đến tận gốc rễ chế độ 
thuộc địa, con người đó không có bất cứ ham 
muốn cá nhân nào, ngoài ham muốn tột bậc là 
đất nước được độc lập, tự do, nhân dân ai cũng 
có cơm ăn, có áo mặc và được học hành. Cũng 
thật lạ lùng. Con người đó, ngay từ những năm 
20 của thế kỷ trước, khi được tiếp xúc, một nhà 
văn phương Tây đã nhận xét rằng, Người là 
hiện thân của một nền văn hóa trong tương lai! 
Con người đó, với việc truyền bá con đường 
cách mạng gắn chặt độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội vào Việt Nam, đã được nhà yêu 
nước và tư tướng lớn Phan Bội Châu ví như: 
"“Thinh lình đang giữa khi khói đục, mây mù, 
có trận gió xuân thối tới; Thình lình đang giữa 
lúc trời khuya đất ngủ, có tia thái dương mọc 
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lên. Trận gió xuân ấy, tia thái dương ấy chính 
là chủ nghĩa xã hội vậy". Sự nghiệp của Người 
là sự nghiệp của Đảng, của nhân dân. Công lao 
của Người đối với dân tộc ta cao như núi, dài 
như sông. Những điêu thần kỳ mà nhân dân ta 
làm nên qua một "lục thập hoa giáp” như đã 
nêu trên đều gắn liên với tên tuổi của Người. 
Còn đọng mãi trong trái tỉm mỗi người chúng 
ta lời điều của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Lê Duẩn đọc trước anh linh 
Người: "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất 
nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh 
hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm 
rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất 
nước ta". “Không có gi quý hơn độc lập, tự do” 
là tư tưởng xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động 
cách mạng của Người. Tư tưởng Hồ Chí Minh, 
như Đại hội IX của Đảng nêu lên " là một hệ 
thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về 
những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt 
Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện 
cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các 
giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp 
thu tính hoa văn hóa nhân loại..." "Tư tưởng 
Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh 
của nhân đân ta giành thắng lợi, là tài sản tỉnh 
thần to lớn của Đảng và dân tộc ta". 

Nhân dịp đón Xuân Ất Dậu, và kỷ niệm lần 
thứ 75 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam, ghi lại những điều thần kỳ mà dân tộc 
ta đã làm nên trong cuộc hành trình giữa hai Ất 
Dậu (1945 - 2005), nói lên những thực tế lịch 
sử mà cứ như huyền thoại, người viết bài này 
không có ý một chiều ca ngợi mà chỉ muốn 
nêu lên một chân lý: Nước Việt Nam ta mãi 
mãi trường tôn! Dân tộc ta anh hùng và vĩ đại! 
Sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta rất vẻ 
vang. Đảng ta là người lãnh đạo tài năng và 
đáng tin cậy. Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi 
soi sáng con đường chúng ta đi! CÌ 
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ĂM 2004, tình hình thế giới và khu 
vực tiêp tục biên động phức tạp, ảnh 


hưởng sâu rộng tới môi trường đối 
ngoại của nước ta. Trong bối cảnh đó, đưới sự 
lãnh đạo và tham gia trực tiếp của lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước, hoạt động đối ngoại của 
Việt Nam tiếp tục được triển khai một cách 
chủ động, toàn diện, đồng bộ và đạt những kết 
quả có ý nghĩa nối bật. Những thành tựu này 
đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững 
môi trường hòa binh, ôn định, tranh thủ được 
ngày Càng nhiều các điều kiện quốc tế thuận 
lợi để phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nưỚC đi đôi với bảo vệ 
Tổ quốc, đồng thời đề lại những dấu ấn sâu 
đậm trong cộng đồng quốc tế và nâng cao vị 
thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 


1. Tình hình thể giới năm 2004 diễn biến 
phức tạp 

Nhìn lại năm 2004 cho phép chúng ta có 
được đánh giá tông thể và chính xác hơn về 
đặc điểm tình hình thế giới. Bức tranh chung 
về tình hình chính trị, an ninh và kinh tế thế 
giới năm 2004 nôi lên mẫy điểm lớn như sau: 

Một là, trong khi hòa bình, hợp tác và phát 
triển vẫn là xu thế chủ đạo thì xung. đột, bạo 
lực và căng thăng cục bộ vẫn diễn ra ở một vài 
khu vực, nôi bật là Trung Đông, Nam Á và 
châu Phi. Tại I-rắc, chiến tranh lớn như trong 
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năm 2003 đã không xây ra, nhưng bạo lực 
vẫn tiếp tục diễn ra và có xu hướng ngày 
càng nghiêm trọng. Tiến trình hòa binh 
Trung Đông vân gặp nhiều bế tắc và phức tạp 
sau khi Tông thông Y. A-ra-phát qua đời. 
Quan hệ giữa Mỹ và Ï-ran trở nên căng thắng 
do vân đề hạt nhân... Tình hình trên đã tác 
động tiêu cực đến việc giải quyết Các CuỘc 
xung đột, ảnh hưởng không nhỏ tới hòa bình, 
an ninh và ồn định ở các khu vực và trên toàn 
thế giới. 

Hai là, khủng bố không những chưa bị loại 
trừ mà còn tiếp tục lây lan ra nhiều nơi như 
Nga, Tây Ban Nha, In-đô-nê-xi-a, miền Nam 
Thái Lan... Mục tiêu và biện pháp thực hiện 
của chủ nghĩa khủng bố cũng trở nên đa dạng 
và tàn bạo hơn. Chính vì thê, hậu quả mà các 
nước phải gánh chịu về an ninh, chính trị, kinh 
tế và xã hội cũng lớn hơn. Vấn đề khủng bố và 
chống khủng bố đã tác động mạnh tới hệ 
thống chính trị và bầu cử ở nhiêu nơi như Mỹ, 
Tây Ban Nha, Nga... buộc các nước phải chú 
trọng bảo đảm an ninh nội địa, tăng cường hợp 
tác chống khủng bố cả trong khuôn khô song 
phương và đa phương, trong phạm vi khu vực 
và trên phạm vi toàn câu. 

Ba là, các hình thái tập hợp lực lượng trên 
thế giới diễn ra rất đa dạng và linh hoạt trên 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
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từng vấn đề và trong từng thời điểm cụ thể. 
Các nước lớn tiếp: tục đây mạnh cải thiện quan 
hệ và tranh thủ lần nhau vì lợi ích riêng của 
mỗi nước. Cho dù không tránh khỏi những va 
chạm về lợi ích, nhưng nhìn chung môi quan 
hệ giữa Các nước lớn đi vào ốn định hơn trong 
khuôn khổ vừa đầu tranh vừa thỏa hiệp, tránh 
đối đầu trong các vấn đề an ninh chính trị, hợp 
tác trong vân đề chống khủng bố và chống phô 
biến vũ khí "hủy diệt hàng loạt, nhưng cạnh 
tranh gay gắt trong các vân đề chiến lược và 
quan hệ kinh tế, thương mại. Tương quan lực 
lượng đang có những thay đổi với sự vươn lên 
mạnh mẽ của Liên minh châu Âu mở rộng và 
một Trung Quốc phát triển năng động. 

Các nước đang phát triển và các lực lượng 
khác trên thế giới tiếp tục đấu tranh vì hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ, công bằng và 
tiến bộ xã hội, chống chiến tranh, cường quyền 
và sự can thiệp từ bên ngoài trong quan hệ 
quốc tế. 

Bốn là, kinh tế thế giới năm 2004 có bước 
phục hồi khả quan và diễn ra tương đối đồng 
đều ở nhiều khu vực với tốc độ trung bình từ 
4% đến 5%. Dù vậy, tương lai tăng trưởng của 
kinh tế thế giới đang phải đối mặt với nhiều 
thách thức lớn do giá dầu lửa tiếp tục biến 
động ở mức độ cao, bất ốn định ở nhiều quốc 
gia, sự lan rộng của chủ nghĩa khủng bố quốc 
tế, xung đột vũ trang, sự lây lan của các loại 
dịch bệnh truyền nhiễm, hậu quả thiên tai... 

Năm là, khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
tiếp tục là khu vực phát triển kinh tế năng động 
với tốc độ cao. Dự kiến tốc độ tăng trưởng cả 
năm 2004 của khu vực đạt 7,6%, dẫn đầu so 
với các khu vực khác. Tiến trình liên kết giữa 
các tiêu khu vực hai bờ Thái Bình Dương tiếp 
tục được đây mạnh. Tuy nhiên, một số điểm 
nóng như vấn đề eo biên Đài Loan, biển Đông, 
vấn đề khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo 
Triều Tiên... vẫn chưa được giải quyết và tiếp 
tục tác động không thuận tới môi trường an 
ninh khu vực. 
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Thứ sáu, quá trình toàn cầu hóa, khu vực 
hóa gắn liền với tự do hóa thương mại, đầu tư 
và các liên kết kinh tế quốc tế tiếp tục phát 
triển, song xu hướng bảo hộ mậu dịch cũng có 
chiều hướng gia tăng. Trong bối cảnh đó, xu 
hướng liên kết và thiết lập các khu vực mậu 
dịch tự do song phương và khu vực được đây 
mạnh nhằm tận dụng triệt để lợi thế SO sánh và 
tránh những rủi ro do quá trình toàn cầu hóa và 
khu vực hóa mang lại. 


_ Những đặc điểm trên đã đưa lại nhiều bất 
trắc trong môi trường đối ngoại của các quốc 
gia, nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều cơ hội 
để phát triển và chi phôi mạnh mẽ sự điều 
chính chính sách của các nước. 

2. Hoạt động đối ngoại sôi động và 
hiệu quả 

Trong bối cảnh đó, hoạt động đối ngoại của 
Đảng và Nhà nước ta đã được triển khai rất 
chủ động và đồng bộ với nhiều hình thức 
và nội dung phong phú, xử lý kịp thời và 
đúng đắn các vấn đề đối ngoại nây sinh, thu 
được nhiều thành tựu khích lệ, góp phần thiết 
thực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triền 
kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 


Kết quả quan trọng nhất của hoạt động đối 
ngoại năm 2004 đã tiếp tục góp phần duy trì 
được môi trường hòa bình, ôn định để phát 
triên đất nước. Năm 2004 là năm chúng ta đã 
thúc đây mối quan hệ hợp tác thiết thực, hiệu 
quả; thiết lập được các khuôn khô quan hệ 
vững chắc với nhiều nước láng giềng trong 
khu vực và các nước lớn, qua đó tăng cường sự 
đan xen về lợi ích, sự ràng buộc về quan hệ và 
pháp lý, tạo chuyên biến về chất trong quan hệ 
với các đối tác quan trọng này. Đây cũng là 
thành tựu nôi bật so với các năm trước. Công 
tác hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực đã 
được đây mạnh, gÓp phân tranh thủ hợp tác, 
nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư 
và du lịch... Vị thế quốc tế của đất nước được 
nâng cao. 

Việc tô chức rất thành công Hội nghị 
Cấp cao ASEM 5 tại Hà Nội không nhữmø,\ao 
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được â ấn tượng sâu sắc đối với cộng đồng quốc 
tế và có những đóng góp thiết thực Vào quá 
trình phát triên của ASEM mà còn mở ra nhiều 
cơ hội hợp tác song phương với nhiều đối tác 
trong ASEM ở nhiều lĩnh vực với 45 
Hiệp định và Thỏa thuận được ký kết. Trên cơ 
sở những thành công của Hội nghị Thượng 
đỉnh cộng đồng Pháp ngữ (rancophome) 
năm 1997 và Hội nghị Cấp cao ASEAN 6 
năm 1998 tại Hà Nội, Hội nghị ASEM h) lần 
này đã tạo một bước tiến xa hơn cả về nội 
dung, lễ tân, hậu cần và an ninh, thể hiện bước 
trưởng thành vượt bậc của ngoại giao đa 
phương Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới. 
Không những thế chúng ta tiếp tục chủ động 
tham gia và có những đóng góp thiết thực tại 
các diễn đàn quốc tế và khu vực như Hội nghị 
Cấp cao ASEAN 10 tại Lào, Hội nghị AIPO 
tại Cam-pu-chia, Hội nghị Cấp cao APEC tại 
Ch¡-lê, Hội nghị Thượng đỉnh cộng đồng Pháp 
ngữ tại Buốc-ki-na Phát-xô... Sự tham gia tích 
cực và những đóng góp thiết thực của 
Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá 
cao đã góp phân nâng cao vị thế và Vai trò 
của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và 
khu vực. 


Năm 2004 cũng là năm có nhiều vấn đề đối 
ngoại phức tạp nây sinh đòi hồi chúng ta phải 
xử lý linh hoạt, kịp thời như khống chế dịch 
bệnh gia cầm, đầu tranh chống những mưu 
toan lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyên, tôn 
giáo, dân tộc... đề can thiệp. vào công việc nội 
bộ và chống phá nước ta, giải quyết những vấn 
đề về biên giới lãnh thô. Cách thức xử lý khẩn 
trương, linh hoạt, kịp thời và đúng ‹ đắn các vấn 
đề này đã giúp chúng ta hạn chế những tác 
động tiêu cực từ diễn biến phức tạp của tỉnh 
hình, tránh bị rơi vào những tình huống khó 
xử, không làm tốn hại các mối quan hệ hữu 
nghị và hợp tác với các nước. 

Công tác ngoại giao: phục vụ phát triển kinh 
tế đã có bước chuyên rõ rệt cả về nhận thức và 
hành động. Việc Chính phủ đã ban hành Nghị 


quyết. 08 về việc các cơ quan đại diện ngoại. 
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đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng và góp phần 
nâng cao vai trò của ngoại giao trong việc duy 
trì và mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại, du 
lịch, đầu tư với CáC nước.. . Quỹ ngoại g1aO 
phục vụ phát triên kinh tế đã có nhiều hoạt 
động hiệu quả. Các cơ quan đại diện của Việt 
Nam ở nước ngoài đã tích cực, chủ động tìm 
kiếm thị trường, xúc tiến thương. mại, đầu tư, 
bảo hộ quyên lợi chính đáng của người lao 
động Việt Nam và tích cực tham gia giải quyết 
những tranh chấp kinh tế, thương mại... 


Công tác vận động người Việt Nam ở nước 
ngoài đã đạt được những kết quả đáng khích lệ 
và được đổi mới với việc Bộ Chính trị ban 
hành Nghị quyết 36. Việc học tập và phổ biến 
Nghị quyết này đã được triển khai sâu rộng ở 
trong và ngoài nước. Công tác xây dựng chính 
sách đối với kiều bào cũng đang được từng 
bước hoàn thiện. Các biện pháp vận động cộng 
đồng ngày càng cụ thể và thiết thực, hướng tới 
nhiều đối tượng kiều bào ở Ở nhiều địa bàn khác 
nhau. Chắng hạn, VIỆC tổ chức Trại hè 2004 
cho con em một số Việt kiều đã có tác dụng 
thiết thực đối VỚI VIỆC giáo dục các thế hệ Việt 
kiều trẻ tuổi hướng về Tổ quốc; việc cho phép 
một số nhân vật cao cấp trong chế độ cũ vê 
nước đã góp phần thực hiện chính sách đại 
đoàn kết dân tộc, nêu cao tính nhân văn trong 
chính sách của Đảng và Nhà nước ta nhăm chủ 
động khép lại quá khứ và hướng tới tương lai; 
việc thu hút tri thức và tiêm lực kinh tê của 
kiều bào cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng 
khích lệ; Hội liên lạc người Việt Nam ở nước 
ngoài và Quỹ hỗ trợ cộng đồng đã chủ động 
triên khai nhiều. hoạt động thiết thực, có hiệu 
quả, tạo thêm cầu nối gắn bó bà con với quê 
hương. 

Công tác , thông tin - văn hóa đối ngoại tiếp 
tục được đối mới nhăm định hướng dư luận, 
giải tỏa một số dư luận không thuận, góp phần 
hạn chế những luận điệu vu cáo, xuyên tạc về 
tình hình đất nước và góp phần tuyên truyền, 
quảng bá về đất nước và con người Việt Nam 
trên trường quốc tế. 
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Hoạt động đối ngoại của các ngành, các 
cấp, nhất là trong lĩnh vực an nỉnh và quốc 
phòng, đã được coi trọng và thúc đẩy. Công 
tác ngoại vụ địa phương của các tỉnh, thành 
trong cả nước đã được đây mạnh, _BÓp “phân 
quan trọng vào việc tăng cường hiểu biết, tin 
cậy lẫn nhau, tác động thiết thực tới việc thúc 
đây quan hệ nhiều mặt với các đối tác. Sự phối 
hợp giữa đối ngoại Nhà nước với các hoạt 
động đối ngoại của Đảng, Quốc hội và đối 
ngoại nhân. dân được tăng cường, tạo sự đan 
xen nhiều tầng nấc về quan hệ và lợi ích, tăng 
cường giao lưu giữa các tổ chức và nhân dân 
Việt Nam với thế gIỚI, qua đó góp phân tăng 
cường sức mạnh tổng hợp của đất nước. 

Những thành tựu trên đã góp phần không 
ngừng nâng cao tiềm lực đất nước và vị thể 
quôc tế của Việt Nam trong cộng đồng quốc 
tế. 

3. Phương hướng đối ngoại năm 2005 

Năm 2005 là năm cuối cùng thực hiện 
kế hoạch 5 năm 2001-2005 và cũng là năm 
chúng ta tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến 
tới Đại hội X. Trong bối cảnh tình hình thế 
giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, 
hoạt động đối ngoại phải phát huy tính chủ 
động trong việc đề ra và triển khai các biện 
pháp cụ thể, phát huy tốt những thành tựu đối 
ngoại từ những năm trước, tranh thủ những 
thuận lợi mới và phải hạn chế tối đa những tác 
động không thuận từ bên ngoài. Phương châm 
Xử lý trong hoạt động đối ngoại thời gian tới 
vẫn là kiên trì nguyên tắc, giữ vững mục tiêu 
độc lập, tự chủ và chủ nghĩa xã hội đi đôi với 
đa dạng hóa, đa phương hóa, xử lý linh hoạt, 
nhạy bén những vấn đề nãy sinh. 


Để hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ 
mà Đảng và nhân dân giao phó, đặc biệt là 
mục tiêu duy trì và củng cố môi trường hòa 
bình, ốn định, đồng thời không ngừng nâng 
cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tê, 
hoạt động đối ngoại của chúng ta thời gian tới 
sẽ tập trung vào các hướng chính sau: 
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Một là, tiếp tục đà phát triển quan hệ với 
các nước láng giềng chung biên giới và các đối 
tác quan trọng hàng đầu theo hướng tăng 
cường quan hệ và nâng cao hiệu quả hợp tác 
thiết thực trong khuôn khổ quan hệ ổn định, 
lâu dài mà chúng ta đã xây dựng được với các 
đối tác. 


Hai là, đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tẾ, 
đặc biệt là đây nhanh và kết thúc các: cuộc 
đàm phán song phương và đa phương về việc 
Việt Nam sớm gia nhập Tổ chức Thương mại 
thế giới (WTO), chủ _động tham gia và phát 
huy vai trò tại các diễn dàn đa phương, đồng 
thời gắn các nột dung kinh tế trong các hoạt 
động chính trị đối ngoại, phát huy tốt hơn nữa 
vai trò của ngoại giao trong phát triển kinh tế, 
xã hội. 

Ba là, trong công tác vận động người 
Việt Nam ở nước ngoài, cần thực hiện có hiệu 
quả Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công 
tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài 
cũng như công tác thông tin - văn hóa đối 
ngoại, tiếp tục đây mạnh các hoạt động cụ thể 
và thiết thực đối với kiều bào, nhất là thế hệ 
Việt kiều trẻ tuổi, thành đạt.... qua đó thu hút 
ngày càng nhiều sự tham gia và đóng gÓp của 
kiêu bào vào công cuộc xây dựng đât nước. 

Chúng ta đang có những thuận lợi rất cơ 
bản, nhưng không phải vì thế mà chủ quan 
trước những khó khăn và biến đôi của thời 
cuộc. Nhin lại năm 2004 và các năm trước 
càng cho ta thấy rõ, bên cạnh. nỗ lực của toàn 
ngành ngoại glao, một nhân tố quan trọng bảo 
đảm thắng lợi của đối ngoại là sự phối hợp hài 
hòa và hiệu quả giữa các lực lượng trên mặt 
trận đối ngoại, từ đối ngoại của Đảng tới đối 
ngoại của các đoàn thể, nhân dân. Phấn đấu 
thực hiện tốt hơn nữa và hiệu quả hơn nữa sự 
phối hợp đó, dưới sự chỉ đạo thống . `. 
tuyệt đối của Đảng Sẽ góp phần quyết địrv 
việc phát huy sức mạnh và trí tuệ của to> 
tộc trong hoạt động đối ngoại. Đồ c«%` 
nhân tố then chốt bảo đảm thắng lợi 
ngoại nước ta thời gian tới. 
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Năm 2004, nền kinh tế nước ta đạt được 
nhiều thành tựu to lớn, một mặt, do đã phát 
huy có hiệu quả nhiều yếu tố thuận lợi; mặt 
khác, đã vượt qua nhiều khó khăn, phức tạp 
khó lường cả ở trong nước lẫn ngoài nước, 
như: thời tiết diễn biến phức tạp, thiên tai, mưa 
lũ, hạn hán gây thiệt hại lớn; địch cúm gia cầm 
xây ra ở nhiều địa phương gầy hậu quả nặng 
nề; giá cả thị trường thế giới nhiều mặt hàng 
quan trọng như thép, xăng dầu, phân bón, 
bông, chất dẻo, thuốc tân được... tăng đột 
biến, gây tác động xấu đến sản xuất, đời sống 
của nhân dân và việc triển khai nhiệm vụ tài 
chính - ngân sách theo chỉ đạo của Quốc hội 
và Chính phủ. 

Trong công tác tài chính, năm 2004 là năm 
đầu tiên thực hiện Luật Ngân sách nhà nước 
(sửa đối), trong đó công tác lập và chấp hành 
dự toán ngân sách nhà nước đã tăng cường 
phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân 
sách địa phương, nhất là cấp xã, nên đã nâng 
cao tính chủ động của Hội đồng nhân dân các 
cấp trong việc quyết định ngân sách địa 
phương. Tăng trách nhiệm, quyên hạn của các 
bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong 
quân lý và sử dụng ngân sách; quy định rõ, 
đơn giản các thủ tục của quy trình và nội dung 
thực hiện ngân sách nhà nước. Nhờ vậy, chúng 
ta đã huy động và quản lý, sử dụng tốt hơn 
nguồn lực tài chính của đất nước thực hiện 
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nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng và an ninh. 

Đánh giá chung nhiệm vụ thu ngân sách 
nhà nước năm 2004 đã hoàn thành vượt mức 
Quốc hội giao 11,8%, tăng khá so với năm 
trước (17,3%), cơ cấu thu có tiến bộ, thu nội 
địa chiếm 51,1% tông thu ngân sách nhà nước 
(năm 2002 là 50,2%, năm 2003 là 53,7%). Kết 
quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách cơ bản 
đều vượt dự toán Quốc hội, Chính phủ giao ở 
tất cả 64 tỉnh, thành phố. Đáng chú ý là một số 
địa phương mặc dù còn có khó khăn tạm thời, 
nhưng đã phấn đấu tích cực để hoàn thành 
nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, vượt khá so 
với dự toán. Đạt được kết quả trên là do công 
tác triển khai các luật thuế mới đã được tổ 
chức tốt, kịp thời, những ưu đãi của các luật 
thuế mới đã được thực hiện khá đầy đủ, tác 
động tốt đến sản xuất kinh doanh. Công tác 
kiểm tra chống thất thu, chống g1an lận thương 
mại, trốn lậu thuế, thu hồi nợ đọng ở nhiều 
lĩnh vực, địa bàn đạt được nhiều kết quả quan 
trọng. Công tác cải cách hành chính trong 
quản lý thu ngân sách được nhiều địa phương, 
cơ quan thuế, hải quan tích cực triên khai thực 
hiện; đã định kỳ tô chức đối thoại với doanh 
nghiệp, tông hợp kịp thời những vướng mắc, 
khó khăn, để có giải pháp xử lý hiệu quả góp 
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phân thúc đây sản xuất kinh doanh phát triển, 
mở rộng nguôn thu. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số 
tồn tại trong công tác thu ngân sách nhà nước 
là do quy mô, hiệu quả của sản xuất kinh 
doanh còn hạn chế, mức tăng trưởng thấp nên 
cơ cấu thu chưa bảo đảm tính vững chắc. Tỷ 
trọng thu nội địa chưa thực sự giữ vai trò chủ 
đạo, quyết định trong tổng thu ngân sách nhà 
nước. Trong tông số tăng thu của năm 2004 so 
với dự toán giao, số tăng thu từ sản xuất kinh 
doanh chỉ đóng góp khoảng 17,8%; tăng thu 
chủ yếu từ nguồn từ dầu thô và tiền sử dụng 
đất, chiếm khoảng 63,2%. Thu từ doanh 
nghiệp nhà nước tuy chiếm tỷ trọng lớn trong 
thu nội địa (khoảng 36%), nhưng tốc độ tăng 
chậm, do nhiều doanh nghiệp nhà nước đạt 
hiệu quả thấp, số doanh nghiệp thua lỗ còn 
lớn, không tương xứng với nguồn vốn được 
đầu tư. Công tác quản lý tài chính đầu tư xây 
dựng của doanh nghiệp nhà nước thiếu một cơ 
chế kiêm tra, giảm sát có hiệu quả. Công tác 
phối hợp của các ngành, các cấp ở một số nơi 
còn thiếu đồng bộ, chưa kịp thời; công tác đấu 
tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, 
kinh doanh trốn thuế hiệu quả chưa cao, nhất 
là đối VỚI hoạt động mua bán, chuyên nhượng 
nhà, đất, thuế thu nhập, thuế trong lĩnh vực 
xây dựng cơ bản... , nợ đọng thuế, thất thu ngân 
sách lớn ở một số địa phương. Công tác cải 
cách hành chính trong đăng ký, kê khai nộp 
thuế, hoàn thuế, sử dụng hóa đơn, tuy có một 
số tiến bộ bước đầu, nhưng kết quả còn hạn 
chế, chưa đồng bộ, chưa tạo thuận lợi đầy đủ 
cho sản xuất kinh doanh phát triển. 


Nhờ tăng thu khá, công tác tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước không 
những bảo đảm chi theo dự toán đầu năm đề 
ra, mà còn tăng vốn đầu tư những công trinh 
trọng điểm quốc gia, chuyển đôi cơ cấu kinh 
tẾ, tăng đầu tư phát triên hạ tâng... Đáng chú ý 
là cơ cấu chỉ ngân sách có những tiến bộ quan 
trọng, chi đầu tư phát triên đạt 28,6%; chi 
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giáo dục - đào tạo, dạy nghề đạt 17,1%; chị 
khoa học, công nghệ đạt trên 2%. Tiếp tục 
thực hiện cơ chế khuyến khích phát triên đối 
với vùng kinh tế trọng điểm; tăng mức đầu tư 
ngân sách hỗ trợ phát triển đối với miền núi, 
vùng đồng bào dân tộc thiêu số có khó khăn; 
ngân sách bảo đảm thanh toán các khoản nợ 
đến hạn. Đặc biệt là giữ mức bội chỉ ngân sách 
nhà nước ở mức 4,9% GDP, giữ mức dư nợ 
chính phủ (đến 31-12-2004) bằng 34,7% 
GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia bằng 
31,5% GDP, góp phần bảo đảm an ninh tài 
chính quốc gia và ôn định kinh tế vĩ mô. 


Công tác thanh tra, kiêm tra tài chính - 
ngân sách đã phát hiện ngăn chặn nhiều sai 
phạm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, 
góp phần chống lãng phí, thất thoát. Kho Bạc 
nhà nước đã ngăn chặn kịp thời hàng ngàn 
trường hợp chi không đúng chế độ, với mức 
kinh phí hàng trăm tỉ đồng. Công tác xử lý VI 
phạm theo kết quả thanh tra, kiểm toán, kiểm 
tra tài chính - ngân sách đã được thực hiện khá 
hơn, xử lý thu hồi ngân sách, xuất toán, giảm 
chỉ, giảm trừ cấp phát ngân sách, chuyển vào 
quyết toán năm sau được trên 70% những 
khoản phải truy thu, giảm chỉ theo kết luận của 
cơ quan thanh tra tài chính, kiêm toán nhà 
nước. 

Bên cạnh kết quả đã đạt được nêu trên, 
công tác quản lý điều hành ngân sách nhà 
nước còn một số tồn tại cần khắc phục. Công 
tác phân bổ, giao nhiệm vụ ngân sách nhà 
nước còn chậm. Một số địa phương bố trí giảm 
chi lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, 
khoa học, công nghệ; bố trí dự phòng ngân 
sách thấp hơn so với mức dự toán đã được 
Thủ tướng Chính phủ giao; bố trí ngân sách 
cho y tế dự phòng, kinh phí thực hiện chế độ 
khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo 
thấp hơn mức ngân sách trung ương đã hỗ trợ. 
Chỉ có một số bộ thực hiện phân bổ, giao dự 
toán ngân sách đúng thời gian quy định, còn 
đa số đều thực hiện chậm, gây khó khăn cho 
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các đơn vị sử dụng ngân sách. Bố trí vốn đầu 
tư dàn trải, phân tán. Số dự án, công trình đầu 
tư từ ngân sách tăng nhanh (năm 2003 có 
10.596 dự án, năm 2004 lên tới 12.355 dự án). 
Nhiều bộ, địa phương chưa chủ động sử dụng 
dự toán ngân sách được giao để bố trí thanh 
toán nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, do đó nợ 
đọng vốn xây dựng cơ bản còn ở mức cao, kéo 
đài và có xu hướng tăng. Tình trạng thất thoát, 
lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách còn 
lớn cả trong chi đầu tư và chỉ thường xuyên; cả 
trong chi đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước, 
vốn tín dụng nhà nước và đầu tư trong khu vực 
doanh nghiệp nhà nước. Công tác thanh tra, 
kiểm tra tài chính được thực hiện khá hơn 
trước, nhưng còn thiếu cơ chế ngăn ngừa và 
phát hiện từ xa, chưa kết hợp được việc xử lý 
tài chính với xử lý cán bộ vi phạm. 
H 

Nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2005 rất 
nặng nề vì phải "gánh" không chỉ cho riêng 
năm 2005 mà cho cả nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 
2001 - 2005. Quốc hội, Chính phủ đã xác định 
mục tiêu của công tác tài chính - ngân sách 
năm 2005 là: Thực hiện chính sách động viên 
hợp lý, phân phối có hiệu quả nhằm góp phần 
đạt chị tiêu tăng trưởng GDP 8,5%; tập trung 
nguôn lực tạo bước phát triển mới cả vê kết 
câu hạ tâng kinh tế — xã hội và sự nghiệp giáo 
dục, y tế, văn hóa, xã hội nhất là ở những vùng 
khó khăn; giải quyết có hiệu quả những vân đê 
bức xúc của xã hội; bảo đam quốc phòng — 
an nĩnh; thực hiện cải cách tiên lương; tiếp tục 
phân cấp nhằm lăng quyên hạn, trách nhiệm 
của các ngành, các câp; tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương trong quản lý sử dụng ngân sách; bảo 
đảm an ninh tài chính quốc gia. Đồng thời, 
Chính phủ đã đề ra nhiệm vụ cơ bản của ngân 
sách nhà nước năm 2005: 

- Thực hiện chính sách động viên hợp lý ở 
mức 21 - 22% GDP; trên cơ sở thực hiện các 
luật thuế, chính sách thu, đồng thời thực hiện 
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đầy đủ các ưu đãi đầu tư nhằm khuyến khích 
các doanh nghiệp huy động, tích tụ vốn phát 
triên sản xuất kinh doanh, mở rộng nguôn thu 
ngân sách nhà nước. Thực hiện ổn định tỷ lệ 
phân chia nguồn thu giữa ngân sách trung 
ương và ngân sách địa phương, tạo động lực 
cho các địa phương, nhất là vùng kinh tế trọng 
điểm tăng đầu tư, thúc đầy tăng trưởng kinh tế, 
phát triển nguôn thu ngân sách nhà nước. 

- Tiếp tục đổi mới chính sách tài chính, 
khuyến khích mọi thành phần kinh tế tăng tích 
luỹ cho đầu tư phát triển, phấn đấu mức đầu tư 
toàn xã hội đạt 36 - 37% GDP. Đổi mới 
phương thức quản lý, tổ chức thực hiện chỉ đạo 
điều hành bố trí tập trung, quản lý, sử dụng 
hiệu quả nhằm nhanh chóng phát huy hiệu quả 
vốn đầu tư. Đẩy mạnh công tác sắp xếp lại và 
tăng hiệu quả vốn đầu tư; tăng hiệu quả sản 
xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà 
nước; tiếp tục thực hiện cổ phần hóa, đa dạng 
hóa các hình thức huy động vốn đầu tư đối với 
một số tông công ty, doanh nghiệp nhà nước 
lớn. 

- Bố trí tăng chi đầu tư phát triển đạt trên 
30% tổng chỉ ngân sách nhà nước (bao gồm cả 
huy động công trái, trái phiếu chính phủ). Tập 
trung vôn thực hiện các . công trình trọng điểm 
quôc B13; ưu tiên tăng đầu tư phát triển hạ tầng 
kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc 
và Tây Nam. 

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 
bố trí, quản lý sử dụng ngân sách, thực hiện 
công khai, minh bạch ngân sách nhà nước. 

- Đôi mới cơ chế quản lý tài chính, giao 
quyền tự chủ gắn với trách nhiệm tài chính - 
ngân sách, về tổ chức bộ máy, về xây dựng và 
tô chức thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. 

- Tiếp tục đôi mới cơ chế quản lý tài chính, 
cải cách hành chính linh vực tài chính - ngân 
sách; thực hiện phân cấp, tăng tính tự chủ, 
quyền hạn và trách nhiệm đối với các ngành, 
các câp trong quản lý sử dụng ngân sách. 
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Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ tài 
chính - ngân sách trên đây, ngành tài chính cần 
tập trung vào các nhóm giải pháp sau: 

Một là: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu 
tư và kinh doanh; huy động tối đa các nguôn 
lực phát triên; tăng khả năng cạnh tranh của 
nên kinh tế, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 

Để hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển 
sản xuất kinh doanh có hiệu quả cần coi trọng 
phát triển thị trường vốn, thị trường tài chính. 
Nghiên cứu xây dựng Luật Chứng khoán tạo 
cơ sở pháp lý để từng bước hoàn thiện và mở 
rộng thị trường chứng khoán. Tập trung chỉ 
đạo tổ chức thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp 
nhà TƯỚC theo phương án kế hoạch đã được 
quyết định trên cơ sở: sửa đối, bổ sung những 
quy định về định giá doanh nghiệp nhất là 
đoanh nghiệp thuộc loại hình bảo hiểm, ngân 
hàng... , nghiên cứu điều chính tý lệ đầu tư bên 
ngoài được tham gla cô › phần; chế độ và nguồn 
kinh phí giải quyết lao động đôi dư; chế độ và 
kinh phí xử lý công nợ. Tập trung chỉ đạo thực 
hiện cô phần hóa đối với những doanh nghiệp 
có quy mô lớn, làm ăn có hiệu quả đê huy 
động thêm vốn cho sản xuất kinh doanh. 
Nghiên cứu thực hiện thí điểm phát hành trái 
phiếu chính phủ, trái phiếu công ty lớn ra thị 
trường quốc tế. Thành lập Công ty đầu tư tài 
chính đê đôi mới cơ chế quản lý (kinh doanh) 
vốn nhà nước tại doanh nghiệp và huy động 
vốn đầu tư cho các doanh nghiệp làm ăn có 
hiệu quả. Nghiên cứu cơ chế quản lý và phát 
triên đối với thị trường bất động sản. Đổi mới 
cơ chế quản lý Quỹ hỗ trợ xuất khẩu, bỏ những 
nhiệm vụ chi có tính bao cấp; tăng chỉ hỗ trợ 
mở rộng thị trường; ưu tiên các chương trình 
xúc tiến thương mại ngành hàng trọng điểm. 
Các tính, thành phố thành lập Quỹ bảo lãnh tín 
dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa để 
khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư 
mở rộng phát triên sản xuất kinh doanh. 


Hai là: Thực hiện nhiệm vụ động viên 
ngân sách nhà nước, khuyến khích địa phương 
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phấn đấu tăng thu, tăng nguôn đầu tư phát 
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Muốn tăng thu cho ngân sách nhà nước cần 
nghiên cứu hoàn thiện chính sách động viên 
ngân sách (nghiên cứu xây dựng Luật Thuế sử 
dụng đất, thuế tài nguyên, thuế tài sản...). 
Từng bước thực hiện giảm mức thuế nhập 
khẩu theo lộ trình hội nhập, chủ động chuẩn bị 
các điều kiện để gia nhập Tổ chức Thương mại 
thế giới. Năm 2005 thực hiện cơ chế thưởng 
vượt thu từ khoản thu phân chia giữa trung 
ương và địa phương cho địa phương đối với số 
tăng thu ngân sách trung ương theo Quyết định 
số 194/2004/QĐ-TTg, ngày 17-11-2004 của 
Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, thực hiện cơ 
chế tài chính - ngân sách đặc thù đối với 
Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để 
khuyến khích hai trung tâm lớn của cả nước 
phát triển, làm động lực thúc đẩy các địa 
phương trong cả nước. Điều cần chú ý là trong 
dự toán năm 2005 Thủ tướng Chính phủ đã 
giao bổ sung từ ngân sách trung ương cho địa 
phương để hỗ trợ đầu tư cho các công trình, dự 
án quan trọng nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế ở các địa phương khó khăn, hỗ trợ thực hiện 
các chính sách chế độ nhà nước mới ban hành. 
Các địa phương cân thực hiện đúng mục tiêu 
ngân sách trung ương đã hỗ trợ, đồng thời chủ 
động bố trí ngân sách địa phương đề thực hiện 
đúng chế độ quy định. Không nên sử dụng 
ngân sách bô sung có mục tiêu từ trung ương 
trái mục tiêu đã quy định, dẫn đến tình trạng 
phân tán, dàn trải, nợ đọng. 

Ba là: Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân 
sách nhà nước, tạo bước chuyên quan trọng 
trong bồ trí, sử dụng ngân sách theo hướng tập 
trung, chống dàn trải; thực hiện tốt nhiệm vụ 
cải cách tiên lương. 


Quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ các 
giải pháp chống lãng phí, chống phân tân 
trong bố trí xây dựng CƠ bản theoN chị quyết 
của Quốc hội: Bố trí đủ vốn theo tiến độ đối 
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với các công trình, dự án quan trọng đang thực 
hiện; bố trí vốn đối ứng các dự án ODA. Các 
bộ, địa phương chủ động bố trí ngân sách 
năm 2005 được giao để sớm trả dứt điêm nợ 
xây dựng cơ bản; kiên quyết đình hoãn những 
dự án không hiệu quả; không bố trí vốn những 
dự án không đủ thủ tục đâu tư, không phê 
duyệt dự án nếu không xác định được nguồn 
vốn thực hiện. Trong quá trình tô chức thực 
hiện, cần quản lý chặt chẽ, không để phát sinh 
nợ mới, bảo đảm lành mạnh tài chính - ngân 
sách. 

Cùng với việc nâng cao sử dụng ngân sách 
nhà nước, cần coi trọng thực hiện các giải pháp 
tạo nguôn để cải cách tiền lương theo Nghị 
quyết của Quốc hội: Tiết kiệm 10% chi thường 
xuyên; sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân 
sách; sử dụng một phần (35 - 40%) nguồn thu 
Ỡ đơn vị sự nghiệp (đối với viện phí không bao 
gồm phần mua máu, thuốc, dịch truyền và hóa 
chất) để thực hiện cải cách tiền lương. Sau khi 
các bộ, địa phương đã thực hiện đầy đủ các 
giải pháp nêu trên, ngân sách trung ƯƠNE sS€ hỗ 
trợ bảo đảm nguôn thực hiện cải cách tiền 
lương. 

Bốn là: Đấẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, 
huy động nguôn lực xã hội cho phát triển các 
hoạt động sự nghiệp. 

Để thực hiện giải pháp trên cần nghiên cứu 
sửa đôi, bô sung Nghị định số 10/2002/NĐ-CP, 
ngày 16-1-2002 của Chính phủ về chế độ tài 
chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu; sửa 
đối chế độ thu (mức thu, cơ chế quản lý, sử 
dụng nguồn thu...), một số phí, lệ phí quan 
trọng (học phí, viện phí...) nhăm giao đầy đủ 
hơn quyên chủ động, tự chủ cho đơn vị sự 
nghiệp cả về nhiệm vụ, tô chức và ngân sách 
tạo động lực phát triên đối với khu vực này; 
mở rộng khoán kinh phí hành chính và biên 
chế đối với cơ quan quản lý nhà nước. Tập 
trung chỉ đạo và bố trí ngân sách đê hỗ trợ thực 
hiện các biện pháp ưu đãi về thuế, tín dụng, 
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giao và cho thuê đất nhằm đây mạnh Xã hội 
hóa đối với các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn 
hóa, thê dục - thể thao; khuyến khích các tổ 
chức, cá nhân nước ngoài đầu tư các lĩnh vực 
này tại Việt Nam. 

Năm là: Đẩy mạnh cải cách hành chính 
nâng cao năng lực quản lý tài chính nhà nước; 
thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, 
tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra 
kiểm tra tài chính. 

Thực hiện phối - kết hợp chặt chẽ giữa cơ 
quan thanh tra, kiểm toán, kiểm tra tài chính, 
tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với 
đơn vị thu nộp ngân sách cũng như đơn vị sử 
dụng ngân sách. Mặt khác, cần xử lý đầy đủ, 
kịp thời đối với những cá nhân tập thể vi phạm 
theo kết luận của các cơ quan có thầm quyền 
về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Thực hiện 
công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, kiếm 
toán và kết quả xử lý. Thực hiện chế độ trách 
nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị 
trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài 
sản công phải chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về những khoản chỉ sai chế độ, thất thoát lãng 
phí ở đơn vị được giao phụ trách. Thực hiện 
chế độ công bố công khai ngân sách nhà nước 
các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ 
chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự 
án xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách, 
các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguôn 
từ ngân sách nhà nước, các quỹ có nguôn đóng 
góp của nhân dân để tăng cường giám sát của 
các đoàn thể xã hội, người lao động và nhân 
dân. Thực hiện rà soát các thủ tục hành chính, 
quy định rõ thủ tục, quy trinh, thời gian thực 
hiện và chế độ trách nhiệm của từng bộ phận 
cán bộ trong việc thực hiện thu, chi ngân sách, 
hoàn thuế. Các cơ quan tài chính, thuế, hải 
quan tiếp tục định kỳ tô chức đối thoại với các 
doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, giải quyết 
những khó khăn, vướng mắc. 
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ĂM 2004 đã khép lại, cũng là thời khắc 
Nz dấu tròn một năm thành phố Cần 

Thơ trực thuộc Trung ương. Một năm 
với nhiều thách thức, khó khăn, nhưng nhờ sự 
giúp đỡ của Trung ương, các bộ, ngành, các tỉnh 
bạn và sự đồng thuận của nhân dân, thanh phố 
đã đạt được những thành tựu ban đầu rất đáng 
khích lệ. Tình hình kinh tế - xã hội có những 
chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu chủ 
yếu của thành phố đều đạt và vượt kế hoạch cả 
năm, đánh dấu bước ngoặc mới, tạo đà cho 
những năm tiếp theo phát triển toàn diện, bền 
vững của Cần Thơ. 

Trong năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế 
của thành phố tiếp tục duy trì Ở mức cao là 
14,93%, nên kinh tế có bước phát triển tiến bộ, 
chất lượng và hiệu quả tăng trưởng ngày càng 
cao, các chỉ tiêu kinh tẾ - xã hội đều đạt và vượt 
kế hoạch đề ra, đời sống nhân dân được cải 
thiện, bình quân thu nhập đầu người đã đạt 
10,023 triệu đồng (tương đương 647 USD), tăng 
102 USD so với năm 2003. 

Cơ cấu kinh tế năm 2004 của Cần Thơ có sự 
chuyên dịch tích cực, tỷ trọng công nghiệp, xây 
dựng tăng nhanh nhất là khu vực kinh tế ngoài 
quốc doanh có bước phát triển khá mạnh, vượt 
20,1% kế hoạch và tăng 63,6% so với năm 
trước; thương mại, dịch vụ phát triển đa dạng, 
nông nghiệp phát triên theo hướng sản xuất hàng 
hóa và tăng tỷ trọng trong chăn nuôi, từng bước 
gắn nông nghiệp với công nghiệp hóa đạt hiệu 
quả. 


LÊ NAM GIỚI °* 


Thành phố đã huy động được các nguồn lực 
đáng kể cho đầu tư phát triển. Công tác xây 
dựng cơ bản có nhiều chuyển biến tích cực, xây 
dựng các khu đồ thị mới được quan tâm nâng 
cấp, gắn việc chỉnh trang các khu phố đã có theo 
quy hoạch với xây dựng và phát triển vùng 
ngoại ô. Công tác quản lý trật tự, cảnh quan đô 
thị, vệ sinh môi trường cố sự chuyển biến. Vai 
trò của quận, huyện được phát huy từ đó đã tạo 
ra một số mô hình tốt. 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có tiến bộ, nhất là 
công tác chăm sóc người có công, người dân tộc 
thiểu số và xóa đói giảm nghèo... Các hoạt động 
văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao, chăm lo 
đời sống vật chất, tỉnh thần của nhân dân ngày 
càng tốt hơn. 

Chính trị được ổn định, an ninh - quốc 
phòng, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ 
vững. Hệ thống chính trị, nhất là tổ chức đảng 
không ngừng được củng cố, kiện toàn. Cuộc vận 
động xây dựng, chính đốn đẳng tiếp tục được 
duy trì, đây mạnh, gắn liền với cải cách hành 
chính, chống tiêu cực. Công tác đào tạo, bôi 
dưỡng, chính sách cân bộ và công tác vận động 
quần chúng được quan tâm đúng mức. 

Trân trọng, tự hào với những thành quả đã 
đạt được, Đảng bộ thành phố. Cần Thơ cũng chi 
rõ những yêu kém, khuyết điểm để tiếp tục điều 
chỉnh, khắc phục, đó là: 


hi Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lâm thời 
thành phố Cân Thơ 
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Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm 
năng, vị thê của một thành phô trung tâm khu 
vực và chưa thật sự vững chắc, chất lượng chưa 
cao, chuyển dịch cơ câu chậm, khả năng cạnh 
tranh trên thị trường trong nước và quôc tế còn 
yêu. Thành phố chưa có ngành kinh tế nào là 
mũi nhọn, sản phẩm nào là chủ lực. Kinh tế nhà 
nước chưa mạnh, kinh tế hợp tác còn nhiều yếu 
kém; tiềm năng của kinh tế tư nhân chưa được 
khơi dậy ` và phát huy tốt. Vai trò trung tâm, sức 
lan tỏa về thu hút đầu tư của Cần Thơ đối với 
kinh tế trong vùng còn hạn chế. 


Hệ thống hạ tầng kinh tế, xã hội còn nhiều 
yếu kém, thiếu đồng bộ, lạc hậu SO vỚi yêu cầu 
phát triển của một thành phố trung tâm vùng 
đồng bằng sông Cửu Long. 


Chất lượng nguồn nhân lực còn thiếu hụt so 
với ¡ yêu câu, trong đó đáng quan tâm nhất là đội 

ũ cán bộ khoa học - công nghệ vừa thiếu, vừa 
vn lại chưa được phát huy đúng mức, chưa có 
chính sách hữu hiệu để đào tạo nhân lực, bôi 
dường nhân tài, thu hút chất xám. 

Công tác xây dựng đảng ở một số địa 
phương, đơn vị chưa có sự chuyền biến đồng bộ 
và mạnh mẽ, nhất là cấp cơ sở nên chưa đáp ú ứng 
được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 
Công tác cán bộ vân còn bất cập; chưa có giải 
pháp đồng bộ mang tính chiến lược, chưa có 
khâu đột phá để Xây dựng đội ngũ. cán bộ đủ 
mạnh, có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu 
xây dựng và phát triên của thành phố trước yêu 
cầu nhiệm vụ mới. 

Phong trào quần chúng phát triển chưa đều, 
nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận 
và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở có mặt yếu, 
chưa sâu sát quần chúng. 


Tuy còn có những yếu kém và khó khăn nêu 
trên, nhưng trong năm qua, phần khởi và tự hào 
với những thành tựu bước đầu đã đạt được sau 
một năm tách tinh và thành phố Cần Thơ trở 
thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng 
bộ, nhân dân thành phố như được tiếp thêm sức 
mạnh để bước vào năm 2005, năm cuồi cùng của 
kế hoạch 5 năm (2001 - 2005), năm tiên hành 
đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Phát huy 
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truyền thống lịch sử và tiềm năng sẵn có, Đảng 
bộ và nhân dân thành phố tiếp tục quán triệt 
Nghị quyết. Đại hội IX và Nghị quyết 2l của Bộ 
Chính trị để từ đó vận dụng vào điều kiện cụ thể, 
chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn 
thách thức; phát huy tính năng động, sắng tạo 
xây dựng Cân Thơ đến năm 2010 thành một 
thành phố hiện đại, văn minh, sạch đẹp, có quy 
mô dân số và không gian hợp lý, một trung tâm 
kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, đầu mối 
giao thông quan trọng, quôc phòng - an ninh 
vững mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long 
và của cả nước. 

Để thực hiện được phương hướng và mục tiêu 
trên, Đảng bộ, nhân dân thành phố Cần Thơ tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các 
nhiệm vụ sau đây: 

Một là, tận dụng mọi cơ hội, khai thác, phát 
huy tôi đa các tiêm năng, lợi thế để phát triển 
kinh tế với tốc độ nhanh, bền vững, có hiệu quả. 
Phát triển các ngành sản xuất - dịch vụ "theo 
chiều sâu, xem tri thức và thông tin là yếu. tố 
quan trọng của tăng trưởng, có nhiều sản phẩm 
đặc thù, có sự cạnh tranh cao, mở ra khả năng 
hội nhập kinh tế quốc tế; chuyển dịch mạnh cơ 
câu kinh tế theo ' hướng công nghiệp - dịch vụ - 
nông nghiệp. Để thực hiện kết quả nhiệm vụ đó, 
cân phải quy hoạch, sắp xếp lại công nghiệp 
thanh phô theo hướng ưu tiên phát triển các 
ngành, sản phẩm có hàm lượng khoa học, công 
nghệ cao, sử dụng công nghệ hiện đại, ít gây 
ô nhiễm, tập trung vào các ngành chế biến nông 
súc sản, thủy sản, rau quả, đệt may, hóa công 
nghiệp, hóa dược chế phẩm từ dầu khí thiên 
nhiên, chế phâm sinh học, điện tử, viễn thông, 
công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, sản 
xuât vật liệu mới, công nghiệp đóng tàu, những 
sản phẩm tiều dùng có lợi thê cạnh tranh trong 
nước và trên thế giới; xây dựng và phát triên các 
khu công nghiệp tập trung, xóa dân cơ sở sản 
xuất công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp phân tán, 
manh mún, gây ô nhiễm môi trường. 

Phát triển mạnh các ngành dịch vụ như: 
thương mại, tài chính, ngân hàng, bưu chính 
viễn thông, du lịch, vận tải, quản lý tốt thị 
trường hàng hóa, thị trường tài chính, thị trường 
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bất động sản, thị trường khoa học công nghệ... 
để từng bước xây dựng thành phố trở thành trung 
tâm thương mại, tài chính, khoa học công nghệ 
lớn của đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. 

Tiến hành quy hoạch, phát triển nông nghiệp, 
sắp xếp lại vùng chuyên canh gắn với bố trí lại 
dân cư phù hợp với yêu cầu đô thị hóa, công 
nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn theo hướng 
hiện đại. Mục tiêu chủ yêu là cung ứng cho các 
siêu thị, xuất khẩu, cung. cấp dịch vụ nông 
nghiệp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long 
(nhất là giống cây trông, vật nuôi, dịch vụ khoa 
học - công nghệ). Sản phẩm chính của nông 

nghiệp Cần Thơ là lúa gạo, hoa quả, thủy sản, 
thịt gia súc, với chất lượng cao, xây dựng nhiều 
thương hiệu đặc sản nông nghiệp của thành phố. 

Coi trọng hoạt động đối ngoại và kinh tế đối 
ngoại, đây mạnh xuất khẩu, tiếp tục hoàn thiện 
môi trường đầu tư để thu hút mạnh hơn đầu tư 
trong và nước ngoài; mở rộng dần đầu tư đến các 
tỉnh và ra nước ngoài. 

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho 
các thành phần kinh tế phát triển, cạnh tranh 
bình đẳng trước pháp luật. Đẩy mạnh việc sắp 
xếp, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước; 
phát triển kinh tế tập thể. 

Đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng và kiến 
thiết đô thị. Phát triển hệ thống giao thông thông 
suốt, bao gôm đường bộ, đường thủy, đường 
hàng không: nâng cấp mạng lưới điện, thông tin 
liên lạc, công viên cây xanh, hệ thống cấp thoát 
nước, Xử lý chất thải, bảo vệ môi trường bằng 
nhiều nguôn vốn. Khai thác nguồn vôn từ quỹ 
nhà đất trên địa bàn và huy động tối đa nguồn 
lực của dân. Đầu tư nâng cấp, chỉnh trang đô thị, 
xây dựng khu đô thị mới hiện đại "Nam Hưng 
Phú", khu đô thị sinh thái "Tây Vòng Cung". 
Thiết lập chuối đô thị phù hợp quy hoạch của 
thành phố. 

Hai là, chăm lo phát triển con người một 
cách toàn diện. Nâng cao chất lượng giáo dục - 
đào tạo để nhanh chóng nâng cao dân trí, đào tạo 
nguôn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, 
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hiện đại hóa, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng một 
xã hội học tập. 

Mở rộng nâng cấp mạng lưới y, tế từ thành 
phố đến cơ sở, làm tốt công tác y tế dự phòng, 
khám và chữa bệnh cho nhân dân ở Cần Thơ và 
khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 


Đẩy mạnh phong trào thể dục - thể thao quân 
chúng rộng khắp, phát. triên thể thao thành tích 
Cao, nhất là các môn có truyền thống, có ưu thế 
để sớm trở thành trung tâm của vùng. 


Triển khai thực hiện tốt Kết luận của Hội 
nghị Trung ương l0 (khóa X) nhất là những 
mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng và phát triên 
nền văn hóa từ nay đến năm 2010. Cụ thể là phát 
triển và nâng cao chất lượng các hoạt động văn 
hóa quần chúng, xây dựng nếp sống văn hóa trên 
địa bàn dân cư, xây dựng khu Trung tâm văn hóa 
của thành phố đúng tầm cỡ. Tăng cường đầu tư 
phát triển các hoạt động văn hóa; chỉ đạo quản 
lý chặt chế các hoạt động phát thanh, truyền 
hình, In-tơ-nét, báo chí, xuất bản. Tạo lập môi 
trường văn hóa - xã hội lành mạnh. Xây dựng 
con người theo 5 nội dung mà Nghị quyết Trung 
ương 3, khóa VII đã đề ra phù hợp với đặc điểm 
của Cần Thơ là: trí tuệ - năng động - nhân ái - 
hào hiệp - thanh lịch. 

Thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, 
gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; 
quan tâm chăm sóc trẻ em, người cao tuôi, 
những người có hoàn cảnh khó khăn. Giải quyết 
có hiệu quả việc làm cho người lao động, nhất là 
cho thanh niên, cho các gia đình thuộc diện 
chính sách và bộ đội xuất ngũ. 

Ba là, kết hợp chặt chế phát triển kinh tế - xã 
hội với củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm 
g1ữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trên địa ban thành phô trong, mọi tình huống. 
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 8, khóa IX: Về chiến lược bảo 
vệ Tổ quốc. trong tình hình mới. 

Củng cố lực lượng quân đội, Công an trong 
sạch, vững mạnh; xây dựng thế trận quốc phòng 
toàn dân, an ninh nhân dân; ngăn chặn và kịp 
thời đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các \hÊ 
lực phân động, thù địch. 
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Bốn hà, tiếp tục củng cố tô chức, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống 
chính trị, nhất là hệ thống chính trị cơ SỞ, 
Kết hợp chặt chẽ giữa “ 'xây” và “chống”; làm tốt 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo các 
Nghị quyết của Trung ương; nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiên đầu của Đảng bộ thành 
phố nhằm đáp ú ứng nhu cầu xây dựng, phát triển 
và bảo vệ thành phố trong thời kỳ mới. Nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước 
của các cấp chính quyền thành phố. Xác định rõ 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, 
thực hiện phân cấp quản lý; đấy mạnh cải cách 
_ hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính 
văn minh, hiện đại. Nâng cao chất lượng hoạt 
động của mặt trận và các đoàn thể nhân dân, 
phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết 
toàn dân; xây dựng nên tảng chính trị vững chắc 
bảo đảm cho sự phát triển của thành phố. Trọng 
tâm của chương trình hành động là đầu tư cho 
công tác cán bộ, trong đó tập trung vào việc quy 
hoạch, đào tạo, bôi dưỡng 3 loại cán bộ: cán bộ 
lãnh đạo chính trị và quản lý nhà nước; cán bộ 
khoa học - công nghệ, văn hóa - nghệ thuật và 
cán bộ quản lý doanh nghiệp. 

Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ 
thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - 
công nghệ, an ninh - quốc phòng của khu vực 
đồng băng sông Cửu Long và cả nước là đòi hỏi 
khách „ quan không chi đôi với Cần Thơ mà là 
vấn đề có tính chiến lược của vùng và của cả 
nước. Đề thực hiện được nhiệm vụ lịch sử trọng 
đại và về vang này, một mặt dòi hỏi Đăng bộ và 
nhân dân Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống 
cách mạng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn 
dân, khai thác mọi nguôn lực trong và ngoài 
thành phố, năm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn 
thử thách, tự lực tự Cường, phấn đấu vươn lên 
mạnh mẽ trong thời kỳ mới. Mặt khác thành phố 
cũng đề nghị Trung ương, Chính phủ, Quốc hội 
quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời; đề nghị các 
bộ, ban, ngành đoàn thể nhân dân và các địa 
phương trong cả nước sự giúp đỡ và phối HỢP 
chặt chẽ. Với sức mạnh tổng hợp â ấy Đảng bộ và 
nhân dân Cân Thơ tin tưởng răng việc xây dựng, 
phát triển thành phố trở thành một trung tâm 
kinh tế - văn hóa - chính trị của cả vùng, từ nay 
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đến năm 2020 nhất định đạt được mục tiêu đè ra. 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí 
thư Nông Đức Mạnh nhân chuyến vê thăm thành 
phố, ngày 21-12-2004, Cần Thơ đang tập trung 
đầu tư công SỨC, nghiên cứu xác định rõ hơn, đầy 
đủ hơn vị thế của mình đề xây dựng thành phố 
thành trung tâm sản xuất công nghiệp, nông 
nghiệp, dịnh vụ rộng mở, giao lưu với các địa 
phương và các nước trong khu vực. 

Nhin lại một năm chặng đường đã đi qua, 
thanh phố Cần Thơ tự tin vững bước cùng cả 
nước, vì cả nước, xứng đáng với niềm tin yêu 
của Đảng và nhân dân. 


Mặt khác thành phố cũng đề nghị Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, Chính phủ, “Quốc hội 
cần có sự chỉ đạo sát sao kịp thời; đề nghị cán 
bộ, ban, ngành, đoàn thể nhân dân và các địa 
phương trong cả nước sự giúp đỡ và phối hợp 
chặt chế. Với sức mạnh tổng hợp â Ấy Đảng bộ và 
nhân dân Cần Thơ tin tưởng răng việc xây dựng 
và phát triên thành phố Cần Thơ trở thành “ “Tây 
Đô” và là Trung âm kinh tế văn hóa - chính trị 
của cả vùng, từ nay đến năm 2020 nhất định đạt 
đạt được mục tiêu đề ra. Thực hiện bằng được ý 
kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị trong buổi làm 
việc với Ban Thường vụ Thành ủy lâm thời ngày 
31-12-2004, tại Hà Nội: Cần Thơ phải là thanh 
phố đồng bằng cấp quốc gia với nhiều chức 
năng, là đô thị xanh, văn minh, hiện đại, là thành 
phố cửa ngõ hạ du lưu vực sông Mê Công: là 
trung tâm khu công nghiệp, trung tâm thương 
mại - dịch vụ; trung tâm giáo dục - đào tạo, khoa 
học - công nghệ; trung tâm y tế - văn hóa; là đầu 
mối giao thông vận tải quan trọng của vùng và 
liên vận quôc tê; là địa bàn trọng điểm g1ữ vị trí 
chiến lược của vùng và liên vận quốc tê; là địa 
bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc 
phòng - an ninh của vùng Tây Nam Bộ và cả 
nước. Việc xây dựng và phát triển thanh phố Cần 
Thơ phải được đặt trong quy hoạch tông thể phát 
triển kinh tế - xã hội khu vực đồng băng sông 
Cứu Long đến năm 2020, trong đó thành phô 
Cần Thơ là một cực phát triển đóng vai trò 
động lực thúc đây sự phát triên của vùng. Đồng 
thời phải xác định Cân Thơ là một trung tâm 
kinh tế nông nghiệp của khu vực đông bằng sông 
Cứu Long. L] 
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người làm báo mới vào nghề, xuân 

này tôi bồi hồi ngược miền Tây 
Bắc... Cơn lạnh cuối năm kèm theo mưa phùn 
gió bác như cắt da, cắt thịt làm cho chuyến đi 
thêm vất vả nhưng không kém phần thơ mộng. 
Rời Hà Nội 5 giờ sáng, 20 
giờ tối tôi đã đến thị xã Lai 
Châu. Sương trắng giăng 
đầy trời mây, núi điệp 
trùng, kỳ vĩ tinh khôi đến 
vô cùng... tình đất, tình 
người ngất ngây, quấn quýt 
trong hương vị nồng cay 
của chén rượu ngô Sùng 
Phài, và bát xôi nếp Tan 
thơm dẻo... Đó là tất cả 
những øì tôi nhận được 
trong thời khắc đầu tiên 
của mùa xuân trên thị xã 
Lai Châu. 

Đồng chí Lò Văn Giàng, 
Phó bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy Lai Châu cho biết, 
trong tương lai, thị xã Lai Châu sẽ trở thành 
một khu đô thị đặc thù của vùng núi cao, biên 
giới VỚI kiến trúc độc đáo và hiện đại, mang 
đậm sắc thái văn hóa các dân tộc... Sẽ có trục 
đường nội thị với 4 làn đường rộng từ 
60 - 80 m, chạy từ phía đỉnh đèo Hồng Thu 
Mán đến sườn phía đông dãy Pu Sam Cáp, sẽ 
có những khu công sở, những khu biệt thự, 
những mái trường, khu dân cư tọa lạc trên 
sườn các dải đôi thấp bao quanh thung lũng 
Nậm Lỏong, Bản Đông, Nông trường Tam 
Đường... lung linh ánh điện. 

Lai Châu đầu xuân nhịp sống sôi động, 
thay đối từng giờ. Mùa xuân là mùa lễ hội, 
cũng là mùa khô, mùa của vận tải và xây 
dựng... Khắp các vùng quê, bừng bừng một 
không khí lao động khẩn trương, người người, 
nhà nhà đều đổ ra đồng, ra công trường..., lên 
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núi, vào rừng, đến trường, đến công sở... Trăm 
ngàn công việc níu kéo lúc xuân về tết đến, 
thật khó tìm một người nhàn rỗi, nhởn nhơ 
trước 2l giờ đêm ở chốn này. Cần cù, chịu 
khó, ham say lao động, chăm chỉ học hành..., 
đó là phẩm chất đặc biệt của đồng bào các dân 
tộc Lai Châu, phẩm chất đó 
đã ghi dấu ấn trong dáng đi, 
gương mặt, giọng nói, tiếng 
cười và cử chỉ của từng 
người, trở thành nét văn hóa 
không dễ trộn lẫn. Đồng 
bào Lai Châu vốn kiệm lời, 
yêu công việc, quen chịu 
đựng gian khổ. Cuộc sống 
tuy còn nhiều khó khăn 
thiếu thốn nhưng rất lãng 
mạn, rất yêu đời... Càng 
tiếp xúc với họ càng chiêm 
nghiệm được nhiều điều kỳ 
thú. Đúng là "đi một ngày 
đàng, học một sàng khôn". 
Mùa xuân Lai Châu, thời 
tiết khắc nghiệt, không 
mưa, không nắng nhưng rất khô hanh. Sương 
muối, gió bấc quạt khô trắng những vạt rừng, 
đất đai kiệt nước, nứt nẻ như rang. Khô hạn, 
thiếu nước sinh hoạt, sản xuất, nguy cơ cháy 
rừng, hỏa hoạn là những nỗi lo thường trực của 
đồng bào miền núi trong mỗi dịp Tết đến. Hệ 
thống sông suối rất nhiều, lưu lượng nước vào 
mùa mưa rất lớn, nhưng mùa khô hầu hết đều 
cạn kiệt, nhiều con suối trỏng trơ đá sỏi. Hiện 
nay, tỉnh chỉ giải quyết được một phần rất nhỏ 
nước sạch phục vụ sinh hoạt cho đồng bào ở 
khu vực thị xã. Hơn ba trăm ngàn người dân 
trong tỉnh, chủ yếu dựa vào nguồn nước tự 
nhiên từ sông, suối, ao hồ. Tỉnh chưa có nhà 
máy sản xuất nước sạch nên mùa khô nguồn 
nước sinh hoạt hoàn toàn bị động. Ở vùng cao, 
đồng bào sử dụng nước nguồn, nước mạch, có 
nơi phải đi cả ngày đường mới lấy được nước. 
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Không có nước tưới, nương ruộng, đồi vườn để 
hoang hóa, sản xuất không phát triển, đời sống 
đồng bào khó khăn lại càng thêm vất vả. Giải 
quyết vấn đề nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt 
của nhân dân, nước tưới phục vụ sản xuất 
trong mùa khô ở Lai Châu còn là một bài toán 
nan giải trong nhiều năm nữa. 

Trong khó khăn chung hiện nay của Lai 
Châu, đồng bào ở những vùng nằm trong 
chương trình quy hoạch sắp xếp lại dân cư, tái 
định cư là những người chịu nhiều ảnh hưởng 
nhất. Thị trấn Phong Thổ, huyện ly Tam 
Đường vừa được chia tách (từ huyện Phong 
Thổ) cuối năm 200, chưa kịp ốn định đã phải 
nhanh chóng di rời về Bình Lư nhường cơ ngơi 
nhỏ nhoi cho cơ quan tỉnh. Ở khu vực thị xã 
Lai Châu tình trạng quá tải về nhiều mặt chưa 
thể khắc phục được nên đời sống, sinh hoạt 
của nhân dân và cán bộ còn gặp nhiều khó 
khăn; nơi ăn chốn ỏ ÀU chật chội, giá cả đắt đỏ, 
cung không đủ cầu. Phần lớn hàng hóa và nhu 
yếu phẩm phục vụ sinh hoạt cho nhân dân ở 
khu vực này đều được chuyển từ Điện Biên, 
Lào Cai đến và từ miền xuôi lên, vi vậy 
thường bị động về nguôn hàng và giá cả. Khu 
vực Phong Thổ, Tam Đường, Bình Lư đã mở 
ra một thị trường tiêu thụ nông sản, thực phẩm 
lớn, nhưng đồng bào đã bỏ lỡ thời cơ, do tập 
quán canh tác lạc hậu, thói quen sản xuất tự 
cung tự cấp, chưa quen sản xuất hàng hóa, cơ 
chế thị trường, chậm đổi mới về tư duy, cơ cầu 
vật nuôi cây trồng chưa chuyển đối kịp... 

Tuy Lai Châu còn nghèo, nhưng xuân về 
thật tưng bừng náo nhiệt. Mùa xuân rực rỡ, độc 
đáo, đậm đà, sâu lắng, pha chút trầm tư, ý nhị, 
kín đáo, trong sự giao hòa thú vị của bản sắc 
văn hóa các dân tộc. Sự đồng điệu, nét đặc thù, 
điểm chung, nét riêng, dấu ấn của bản sắc văn 
hóa các dân tộc hiện hinh trong nếp sống, 
trang phục, cách ứng xử giao tiếp hàng ngày 
của đồng bào các dân tộc. Dễ dàng nhận thấy 
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nét văn hóa phong phú, đa dạng trong mỗi 
ngôi nhà, mỗi tà áo, vành khăn... Cô gái Mông 
tay thoăn thoắt xe lanh, càng thêm hấp dẫn 
trong tắm khăn Piêu của đồng bào Thái; cô gái 
Thái, duyên dáng, tỉnh nghịch, mặt ửng hông 
thưởng thức món Thắng cố - đặc sản của đồng 
bào Mông mỗi dịp lễ tết, hội hè. Chàng trai 
Dao, chàng trai Máng, chàng trai Khơ Mú mơ 
màng cạn bát rượu ngô Sùng Phài, ngào ngạt 
men say; cô gái kinh đầu mang khăn Piêu, vai 
khoác túi thô cẩm rực rỡ uyến chuyển tung quả 
Còn xanh, đỏ lên cây nêu đầu chợ; chàng trai 
Giây, cô gái Dao, chàng trai Lào, cô gái Hoa 
náo nức trong nhịp tính tấu rộn ràng, trong 
điệu khèn gọi bạn, thướt tha trong điệu Khấp, 
điệu Xòe, điệu múa Sạp, mượt mà điệu hát 
Văn buổi đầu xuân... Trong công sở, trên công 
trường, ngoài đồng ruộng, quanh bàn tiệc, 
trong ngày chợ phiên, hay đêm lễ hội... người 
Mông, người Thái, người Dao, người Hà Nhị, 
Xạ Phang..., gắn bó với nhau khăng khít chẳng 
rời, tình thân ấy thấm đẫm trong giọng nói, 
tiếng cười, ẩn sâu trong tâm hôn, tình cảm mỗi 
con người, khăng khít keo sơn như anh em một 
cội. Cùng chung sống, cùng xây dựng quê 
hương Lai Châu thành vùng quê giàu đẹp xứng 
đáng với truyền thống quê hương cách mạng. 
Văn hóa Việt, Mông, Thái, Hoa, Lô Lô, Cống, 
Lào, Khơ Mú, Máng, Na U, Hà Nhi, Xạ 
Phang, Dao, Giáy... văn hóa của hơn 20 dân 
tộc sinh tụ trên vùng đất Lai Châu đã đan xen, 
hòa quyện trong nhau, kết thành nền tảng văn 
hóa đặc thù bền chặt không nhạt nhòa, pha 
trộn, đó là tỉnh thân đại đoàn kết toàn dân tộc, 
là niêm tin son sắt, là tình yêu sâu sắc đối với 
Đẳng và Bác Hô. 

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 
Châu cho biết, sau Hội nghị già làng trưởng 
bản toàn tính (tháng 11-2004), tính đã cử 
nhiều đoàn cán bộ về cơ sở, giúp đồng bào đấy 
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mạnh sản xuất và chuẩn bị mọi điều kiện tinh 
thân, vật chất đón xuân. Lai Châu hiện đang là 
tỉnh nghèo nhất cả nước, nhưng Đảng bộ Lai 
Châu quyết tâm phấn đấu không để đồng bào 
thiếu thốn về tinh thần vật chất trong dịp tết. 
Lai Châu lại được sự giúp đỡ nhiều mặt của 
trung ương và đông bào cả nước. Một lượng 
hàng hóa lớn đã và đang ngày đêm được vận 
chuyền từ miền xuôi lên; đông bào nghèo được 
giúp đỡ kịp thời về tinh thần, vật chất, các gia 
đình thương binh, liệt sĩ, các gia đình chính 
sách, người có công được động viên, chăm sóc 
chu đáo để kịp đón xuân. 

Chúng tôi về hợp tác xã Duy Phong, xã San 
Thàng, nơi định cư của đông bào quê ở huyện 
Duy Tiên, tính Hà Nam, lên xây dựng vùng 
kinh tế mới từ những năm 70 của thế kỷ XX. 
Những đôi “chè Shan” ngút ngàn tầm mắt, vừa 
được đốn tỉa công phu, phô ra những cành 
khẳng khiu trắng mốc đang âm thầm tích 
nhựa, góp hương thơm, mật ngọt của nắng gió, 
đất trời, chờ đâm chỗi nảy lộc vào dịp mưa 
xuân. Những ngôi nhà mái ngói đó tươi, những 
vạt su hào, cải bắp ngời xanh, đàn trâu, đàn 
lợn sênh sang trong chuông. Nhìn cảnh trù mật 
của làng bản, chẳng thể nào nhận ra đây là 
vùng đang khô hạn, càng không sao tưởng 
tượng được cách đây hơn ba chục năm vùng 
này còn chưa có đường đi, còn bạt ngàn có 
tranh, lau, lách, đá tai mèo. Đồng chí Nguyễn 
Văn Công, Bí thư Đảng ủy xã, cho hay, Duy 
Phong là một trong những mô hinh làm ăn khá 
của tỉnh. Cây chè Duy Phong đã có chỗ đứng 
trên thị trường trong và ngoài nước, trở thành 
hàng hóa từ nhiều năm nay, đời sống của bà 
con ngày càng khám khá. Duy Phong đang 
tích cực chuyển đối cơ cấu kinh tế, phát triển 
chăn nuôi, làm kinh tế đồi rừng, vườn rừng, 
xây dựng mô hình kinh tế trang trại, đấy mạnh 
chế biến, thương mại dịch vụ..., khuyến khích 
người dân làm giàu. Duy Phong không còn hộ 
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đói, đã cơ bản xóa hộ nghèo, từng bước đây lùi 
tệ nạn ma túy. Tỉnh đã có chủ trương nhân 
rộng mô hình này ra những vùng di dân tái 
định cư thủy điện Sơn La trong những năm 
trước mắt. Trong căn nhà nhỏ còn thơm mùi 
vôi mới, cô giáo Trần Thị Bắc (giáo viên 
trường mầm non) rưng rưng nước mắt bày tỏ 
lòng biết ơn Đảng, chính quyên và nhân dân 
trong tỉnh đã nhường cơm, sẻ áo tạo điều kiện 
cho mẹ con cô được vui xuân trong ngôi nhà 
mới nặng tình nghĩa đồng bào. Cũng như cô 
giáo Bắc, năm qua hàng ngàn gia đình nghèo 
trong tỉnh Lai Châu đã được hỗ trợ mái nhà, 
đồng vốn, mảnh ruộng, con trâu yên tâm làm 
ăn sinh sống, vươn lên chiến thắng đói nghèo. 
Dừng chân ở bản Chu Va (xã Bình Lư - 
Tam Đường) - một bản đồng bào Mông mới 
xuống núi định cư khoảng 5 năm trở lại đây, 
chúng tôi đã nhận thấy sự đối đời của người 
dân qua mái trường tươi màu ngói mới, gương 
mặt học trò sáng rỡ nụ cười. Ông trưởng bản 
cho biết đó là kết quả chương trình xóa đói 
giảm nghèo và định canh định cư của tính. Từ 
chỗ du canh, du cư phá rừng làm nương đời 
sống thiếu thốn trăm bề, ngày nay người dân 
Chu Va đã có ruộng, có rừng, điện, đường, 
trường trạm, bể nước, con bò, mái nhà, khang 
trang, ấm cúng. Tập quán canh tác lạc hậu xưa 
kia đã dần bị xóa bỏ, nếp nghĩ mới, lối làm ăn 
mới đã gõ cửa từng nhà. Không chỉ lo ăn, lo 
mặc, đồng bào đã biết lo tích lũy làm giàu. Mô 
hình định canh định cư, chuyên đối cơ cầu vật 
nuôi cây trồng, bỏ tập quán phá rừng làm 
nương, phát triển chăn nuôi trâu bò, làm kinh 
tế rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng của Chu Va, 
đang được nhân ra diện rộng. Tỉnh đã tập trung 
thực hiện tốt các chính sách: khai hoang, tín 
dụng, thực hiện khuyến nông, khuyến lâm, hỗ 
trợ nhà ở, khám chữa bệnh miễn phí, ưu đãi 
trong giáo dục cho người nghèo. Tổng kinh 
phí chỉ cho các chính sách này khoảng 29 ` 
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đồng một năm. Mục tiêu: mái nhà, bể nước, 
con bò (trâu), 0,5 ha ruộng nước hoặc ruộng 
bậc thang, 2 ha rừng... cho môi hộ nghèo ở Lai 
Châu đang từng bước trở thành hiện thực. 

Ngày xuân, nắn níu lại Lai Châu, chúng tôi 
được tiếp xúc nhiều với đồng bào các dân tộc 
và cán bộ cơ sở. Ấn tượng về người cán bộ Lai 
Châu - những công bộc mãn cán, sẵn sàng chịu 
thiệt thòi, dám đương đầu với khó khăn, hết 
lòng vì hạnh phúc của đồng bào đã in đậm 
trong tâm trí chúng tôi. Từ đồng chí lãnh đạo 
cao nhất của tỉnh đến những công chức bình 
thường ai cũng sẵn sàng mì tôm, cơm nắm, 
ống nước trên vai lội bộ hai ba ngày đường, 
vượt hàng trăm cây số để đến với đồng bào các 
bản xa, nơi cái đói cái nghèo còn đêm ngày 
rình rập. Nhiều đồng chí cán bộ quê ở miền 
xuôi đã gắn bó trọn đời nơi vùng cao biên giới, 
trở thành những thần tượng tỉnh thần trong đời 
sống đông bào, được đồng bào tin yêu, kính 
trọng và tôn vinh như già làng, trưởng bản, 
nương tựa, chia sẻ như người thân trong gia 
đình, dòng họ. Họ không chỉ là cầu nối giữa 
dân với chính quyền, với Đảng mà còn là hiện 
thân của chính quyền, của Đảng. Đó chính là 
mạch nguôn, là mảnh đất tốt tươi cho những 
mầm xanh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
đâm chồi nảy lộc. 

Đội ngũ cán bộ ở Lai Châu hiện nay còn 
bộc lộ nhiều bất cập về trình độ và năng lực 
chuyên môn, nhưng lại rất giàu sức trẻ, nhiệt 
tình, năng động, có phẩm chất đạo đức trong 
sáng, được tôi luyện và trưởng thành trong 
thực tiễn, đám nghĩ, dám làm, tâm huyết với 
quê hương, khao khát xây dựng Lai Châu 
nhanh chóng thoát khỏi tình trạng tỉnh đặc biệt 
khó khăn. Lai Châu đang xúc tiến công tác 
quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình 
độ cán bộ về mọi mặt, đáp ứng được những 
yêu cầu và nhiệm vụ mới. Cùng với công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị 
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qua các trường lớp, Lai Châu còn chú trọng 
đào tạo cán bộ trong thực tiễn. Thực hiện chủ 
trương luân chuyển, đưa cán bộ về cơ sở, với 
phương châm 3 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng 
làm việc” với nhân dân, tăng cường năng lực 
lãnh đạo cho chính quyền cơ sở, tạo dựng bầu 
không khí dân chủ, cới mở trong nhân dân, 
thu hẹp khoảng cách giữa dân với Đảng, với 
chính quyên. 

Năm 2004 đã kết thúc, đánh dấu một chặng 
đường mới - sự khởi đầu đây ý nghĩa của Đảng 
bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu. 
Mười hai Chương trình phát triên kinh tế — xã 
hội lớn của tính, giai đoạn 2004-2010 đã được 
hoạch định và bước đầu triển khai thực hiện. 
Trong đó, chương trình xóa đối giảm nghèo 
được đặc biệt ưu tiên. Sau một năm khởi động 
với 2 dự án lớn: xóa đói, giảm nghèo cho đông 
bào La Hủ và Mảng (2 dân tộc đặc biệt khó 
khăn chỉ cư trú trên điaạ bàn tỉnh Lai Châu) và 
xóa đói giảm nghèo cho 10 xã đặc biệt khó 
khăn của tỉnh đã đạt được một số kết quả khả 
quan. Với phương châm, tỉnh nắm huyện, 
huyện nắm xã và xã nắm đến hộ gia đình. Lai 
Châu đã giao cho các ban, ngành, đoàn thể 
trong toàn tỉnh, mỗi đơn vị trực tiếp giúp đỡ 
một xã nghèo. Bức tranh kinh tế - xã hội của 
tỉnh ngày càng thêm nhiều nét tươi mới. Các 
chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và 
vượt kế hoạch, trong đó: xây dựng cơ bản đạt 
131,137 tỉ đồng, tăng 15,6% so với năm 2003; 
du lịch dịch vụ đạt 150,261 tỉ đồng, tăng 
9,18% so với năm 2003; tông sản lượng lương 
thực đạt 100.000 tấn, vượt 3% chỉ tiêu kế 
hoạch; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 30 tỉ 
đồng... Đời sống nhân dân ngày càng ổn định, 
tỷ lệ hộ đói nghèo ngày càng giảm. 

Năm 2005, tỉnh Lai Châu xác định phấn 
đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch 5 
năm 2001 - 2005. Tập trung nguồn lực phát 
triển mạnh các ngành có tiềm năng, lợi thế với 
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các chương trình, dự án ưu tiên; bằng nhiều 
biện pháp tăng thu ngân sách. Đẩy mạnh 
chuyền dịch cơ cấu kinh tế, theo hướng khai 
thác tiềm năng, thế mạnh, tạo nhiều sản phẩm 
hàng hóa, tăng nhanh sản phẩm xã hội. Phát 
triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa và 
xóa đói giảm nghèo, giải quyết các tệ nạn 
xã hội, lấy năm 2005 là năm xóa đói giảm 
nghèo. Gắn phát triển kinh tế với xây dựng hệ 
thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị cơ 
sở. Xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh 
vững mạnh, giữ vững chủ quyên biên giới 
quốc gia. Phát huy cao độ các nguồn lực trong 
và ngoài nước, thực hiện tái định cư cho đồng 
bào nằm trong vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, 
Bản Chát theo phương châm đầu tư có hiệu 
quả, không dàn trải. Làm sao cho 100% thôn 
bản có cán bộ y tế, 100% xã có y sĩ, 13 xã có 
bác sĩ, 10 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở. 
Giảm tỷ lệ sinh hằng năm xuống 1,2%; đạt 
64% xã có điện, 90% xã có điểm bưu điện văn 
hóa xã và thêm 7 xã có đường ô tô đến trung 
tâm. Thực hiện có hiệu quả các chương trình 
phát triên kinh tế - xã hội trọng điểm: Chương 
trình thâm canh lúa cao sản cánh đồng Than 
Uyên; Chương trình phát triển chăn nuôi đại 
gia SÚC; Chương trình phát triển nuôi. trồng 
thủy sản; trồng rừng nguyên liệu giấy, gỖ 
ván ép; Chương trình phát triển giao thông 
nông thôn. 

Bước sang năm mới, Lai Châu còn nhiều 
việc phải làm. Trước hết là, tuyên truyền rộng 
rãi, nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là 
đối với nhân dân vùng cao, vùng sâu, vùng xa, 
các bản, các xã có tỷ lệ đói nghèo cao về công 
tác xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm; từng 
bước xóa bỏ tư tướng ý lại, trông chờ vào Nhà 
nước và cộng đồng, phải tự vươn lên xóa đói 
giảm nghèo. 

Xây dựng tổ chức các cơ sở đẳng tại các xã 
nghèo đạt trong sạch vững mạnh đủ sức lãnh 
đạo hoàn thành mọi nhiệm vụ. Củng cố Ban 
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chỉ đạo xóa đói giảm nghèo các cấp; phân 
công nhiệm vụ cho các cơ sở, ban, ngành, 
đoàn thể phụ trách giúp đỡ các xã, bản trong 
công tác xóa đói giảm nghèo. 

Phát triển các Trường dân tộc nội trú, 
Trường trung học Sư phạm, Trường Y, Trường 
dạy nghề để đào tạo nguôn nhân lực cho tỉnh, 
gÓP phân giải quyết việc làm. Gắn xây dựng 
kết cầu hạ tầng, phát triển sản xuất nông - lâm 
nghiệp với bố trí sắp xếp lại dân cư từ những 
nơi thiếu đất canh tác, khan hiếm nguồn nước 
đến những nơi có tiềm năng về đất đai, nguồn 
nước và tiện đường giao thông để ốn định 
cuộc sống lâu dài. 

Khai thác và sử dụng có hiệu quả các 
nguôn lực phát triển. Xây dựng chính sách thu 
hút các nhà đầu tư, các nguôn lực đầu tư vào 
Lai Châu bằng các hoạt động sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ khai thác các lợi thế của tỉnh 
nhà đề phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

Sớm ban hành các chính sách hỗ trợ kinh tế 
tư nhân để thành phần kinh tế này phát triển 
mạnh, không hạn chế về quy mô, kể cả doanh 
nghiệp tư nhân quy mô lớn. Ôn định tổ chức 
các cơ quan cấp tỉnh và các huyện mới chia 
tách; xây dựng bộ máy tính gọn nhẹ với hiệu 
lực và hiệu quả cao. Xây dựng chương trình 
đào tạo, bôi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp, 
chuyên gia các ngành, lĩnh vực đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Thực hiện chính sách thu hút nhân tài và sử 
dụng chuyên gia phục vụ những yêu cầu phát 
triên của tỉnh. 


Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành của 
các cấp, các ngành trong xây dựng, triên khai 
kế hoạch. Thực hiện nghiêm chính, triệt để 
công tác giám sát, đánh giá đầu tư để quản lý 
chặt chế các dự án đầu tư, bảo đảm đầu tư 
có hiệu quả. Thực hiện thắng lợi những mục 
tiêu đó, không chỉ làm cho xuân nay, mà cả 
những mùa xuân sau Lai Châu thêm tươi đẹp 
và no ấm. L1 


\9 


(Đất nước - (ÂWùa xuân 


TÍN con sông Hồng 
chảy vào đât Việt" là 
một phần ca từ của bài 

hát về các chiến sỹ biên phòng Ở 

Lào Cai - nơi địa đầu Tổ quốc. Và 

như một lẽ bình thường, phần. ca từ 

này đã trở thành đầu đề của nhiều tác 
phẩm báo chí phản ảnh cuộc sống, sự 
cống hiến với tinh thần "vì nước 
quên thân, vi dân phục vụ" của cán bộ, chiến 
sỹ biên phòng trên miền biên cương điệp trùng 
của Tổ quốc. Lân này, trong bài báo đầu xuân 

Ất Dậu, chúng tôi cũng lấy lại những ca từ làm 

đầu đề, nhưng không phải viết về các chiến sỹ 

biên phòng nơi đây mà viết về Lào Cai trên 
con đường đổi mới và phát triển. 

Ngược dòng lịch sử 

Theo các tư liệu lịch sử, trước công 
nguyên, Lào Cai đã từng là trung tâm chính 
trị, kinh tế và văn hóa của người Việt cô. 

Những hiện vật khai quật được tại các di chỉ 

khảo cô trên đất Lào Cai đã cho thấy sự xuất 

hiện rất sớm của nền văn hóa Đông Sơn trên 
mảnh đất này. Những hiện vật về văn hóa 

Đông Sơn tìm thấy tại Lào Cai đã chứng minh 

nơi đây là địa bàn sinh sống. của tộc người Âu 

Việt. Tộc người này hồi thế kỹ thứ IHII trước 

công nguyên đã cùng với bộ tộc Lạc Việt làm 

nên cuộc hợp nguồn lịch sử, lập lên nước 

Âu Lạc thời Thục Phán. Hơn hai nghin năm 

trước, Lào Cai là đô thị sầằm uất, nối liền 

Giao Chỉ (Bắc Bộ) với các quốc gia vùng 

Điền (Vân Nam), Thục (Tứ Xuyên) của Trung 

Quốc và Thân Độc (Ấn Đội. 

Lịch sử cận đại Việt Nam ghi nhận rằng, 
vào đầu thế kỷ XIX, Lào Cai là một trong 
ba cửa khẩu lớn trong toàn quốc "có tuần ty 
trông nom việc thu thuế, hằng năm thu được 
hàng ngàn lạng bạc". Đầu thập niên 80 của thế 
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kỷ XIX, hằng tháng có tới 30 - 40 lượt tàu, 
thuyền cập bến Lão Nhai (tên cổ của Lào Cai). 
Từ khi cầu Hồ Kiều được xây dựng (năm 
1898) nối Lào Cai với Hà Khẩu (Vân Nam - 
Trung Quốc) và tuyến đường sắt Hải Phòng - 
Lào Cai - Côn Minh được đưa vào sử dụng 
(năm 1912) thi hoạt động giao thương giữa hai 
nước lại càng trở nên nhộn nhịp. Sau năm 
1954, cửa khẩu Lào Cai lại tiếp tục đưa đón 
những đoàn tàu của sự giao thương kinh tế 
giữa Việt Nam với vùng Tây Nam Trung 
Quốc, tiếp nhận sự chỉ viện của các nước bạn 
cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của 
nhân dân ta. 

Lịch sử đã giao phó cho Lào Cai giữ vị trí 
cửa ngõ của Việt Nam vào Tây Nam Trung 
Quốc với nhiều lợi thế so sánh. Thiên nhiên lại 
ưu đãi, ban tặng cho Lào Cai nhiêu tài nguyên 
khoáng sản. Ba mươi lăm loại khoáng sản 
khác nhau với trên 150 điểm mỏ có giá trị 
công nghiệp, trong đó có nhiều khoáng sản 
quý có chất lượng cao, trữ lượng lớn như 
apatit, đồng, sắt, graphit, đất hiếm... cùng với 
tiềm năng dồi dào về thủy điện là lợi thế của 
Lào Cai để phát triển công nghiệp. Nhiều 
danh lam, thắng cảnh nối tiếng như Sa Pa, Bắc 
Hà, Mường Hum, Mường Vi với nền văn hóa 
truyền thống độc đáo, nguyên sơ của các dân 
tộc anh em... là những điểm thu hút khách du 
lịch trong và ngoài nước đến với Lào Cai. 
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Hơn nữa, Lào Cai lại tiếp giáp với Vân Nam, 
là một trong 4 tỉnh, thành phố của Trung 
Quốc, có ngành kinh tế du lịch phát triển nhất. 
Tỉnh Vân Nam có 43 triệu người, nhưng năm 
2003 đã đón 52 triệu lượt khách du lịch. Đây 
cũng là cơ hội để du lịch Lào Cai học hỏi, hợp 
tác và phát triển. Sự hợp tác chặt chẽ giữa 
Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam 
và Trung Quốc trên tỉnh thần l6 chữ vàng 
Láng giềng thân thiện, hợp tác toàn diện, 
ổn định lâu dài, hướng tới tương lai"' vì lợi 
ích giữa hai dân tộc đã mở ra cho Lào Cai lợi 
thế về thương mại mà ít nơi có được. Nằm trên 
tuyến hành lang kinh tế động lực Côn Minh - 
Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, lại có cửa khẩu 
quốc tế với Hà Khẩu (Trung Quốc), Lào Cai 
đã trở thành cửa ngõ thông thương lớn nhất ở 
phía Bắc, nối nước ta , các nước trong khu vực 
Đông - Nam Á với thị trường gần 400 triệu 
dân thuộc miền Tây rộng lớn của Trung Quốc. 
So với các cửa khẩu mở đến thị trường Trung 
Quốc bao la đầy tiềm năng, Lào Cai là một cứ 
điểm thuận lợi nhất. Hiếm có cửa khẩu quốc tế 
nào lại hội đủ các loại hình vận tải như đường 
sắt, đường bộ, đường sông và khả năng phát 
triên hàng không như cửa khẩu quốc tế Lào 
Cai. Đây cũng chính là lợi thế quan trọng của 
Lào Cai khi được chọn lựa xây dựng khu mậu 
dịch tự do ASEAN - Trung Quốc trong tương 
lai gần. 

Hiện thực sôi động 

Tính đến nay, việc bình thường hóa quan 
hệ Việt - Trung đã được hơn 10 năm. Kể từ khi 
tỉnh Lào Cai được tái lập (tháng 10 - 1991), 
quan hệ giao lưu kinh tế - xã hội giữa Lào Cai 
với các tỉnh Tây Nam Trung Quốc, nhất là với 
tỉnh Vân Nam ngày càng được đây mạnh và có 
những | bước phát triển tốt. Ai đã đến cửa khâu 
quốc tế Lào Cai mười năm về trước hẳn sẽ ngỡ 
ngàng trước một cơ ngơi khang trang, hiện đại 
ngày hôm nay. Các hoạt động thương mại trao 
đôi hàng hóa, hoạt động đầu tư liên doanh, liên 
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kết, hợp tác kinh doanh, tham quan du lịch, 
giao lưu văn hóa,... ngày Càng sôi động, đa 
dạng và phong phú. Đời sống kinh tế - xã hội 
cư dân biên giới được nâng cao, an ninh - quốc 
phòng được củng cố, mối quan hệ hữu nghị, 
hợp tác được tăng cường và phát triển. Việc 
Chính phủ mỗi nước cũng như chính quyên địa 
phương hai tính Lào Cai và Vân Nam ban 
hành, áp dụng các chính sách ưu đãi, các biện 
pháp quản lý hữu hiệu tại khu kinh tế cửa khẩu 
với mục đích phát huy tối đa lợi thế của mỗi 
bên, bảo vệ nền sản xuất và thị trường nội địa, 
tạo động lực mới thúc . đây phát triển kinh tế - 
xã hội, tăng cường mối quan hệ giao lưu kinh 
tế, cải thiện quan hệ hữu nghị ... trong đó hoạt 
động trao đối hàng hóa giữa hai bên qua cửa 
khẩu Lào Cai là yếu tố có vai trò quyết. định. 
Hiệu ứng của những chính sách này thể hiện 
Tất TÕ qua nhịp sống sôi động thường nhật 
không chỉ ở khu vực cửa khẩu mà ngay trên 
những nẻo đường tới Lào Cai cũng dễ nhận 
thấy điều này. Hàng đoàn xe tải chất đầy hàng 
hướng tới Lào Cai và từ Lào Cai tỏa về các 
tỉnh thành trong cả nước; tuyến đường sắt Hà 
Nội - Lào Cai đã hoạt động hết công suất, 
nhưng dường như vẫn chưa đáp ứng được nhu 
câu phát triên của Lào Cai. Chỉ trong 10 năm, 
kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào 
Cai đã tăng xấp xỉ 25 lần, từ 14 triệu USD 
(năm 1994) lên 340 triệu USD (năm 2004). 
Kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Lào Cai 
với Vân Nam (Trung Quốc) kể từ năm 1996 
trở lại đây cũng có bước tăng trưởng đáng kể, 
từ 11,3 triệu USD năm 1996 lên gần 30 
triệu USD năm 2004. Mặt hàng xuất khẩu 
chính của Việt Nam vào thị trường Trung 
Quốc qua cửa khẩu Lào Cai là khoáng sản 
(quặng sắt, quặng đồng, crôm...) chiếm tỷ 
trọng lớn (khoảng 30%); hàng nông, lâm, hải 
sản (gỗ rừng trông, cao-su nguyên liệu, mía 
cây nguyên liệu, sắn khô, rau hoa quả tươi, hải 
sản đông lạnh và khô...); hàng tiêu dùng (hóa 
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mỹ phẩm, giày dép, bàn ghế nhựa, đồ thủ công 
mỹ nghệ...). Từ Trung Quốc qua cửa khâu Lào 
Cai, hàng nghìn tấn thiết bị, máy móc, phụ 
tùng, nguyên liệu phục vụ sản xuất, phân bón, 
giống cây trông, vật liệu xây dựng, hàng nông 
sản như hoa, rau, củ, quả tươi, hàng tiêu 
dùng... được nhập vào nước ta. 

Tại Hà Khẩu (Vân Nam - Trung Quốc), 
chính quyền địa phương cho quy hoạch và 
quyết định xây dựng khu "Chợ Việt Nam" quy 
mô tương đối lớn, với các thủ tục và điều kiện 
để người Việt Nam được hưởng lưu trú, kinh 
doanh thuận lợi nên đã thu hút trên 400 thương 
nhân Việt Nam sang kinh doanh ồn định. Phía 
Trung Quốc đã quy hoạch và xúc tiến đầu tư 
xây dựng khu thương mại tự do Trường Thành 
với vai trò là chợ hải sản với các chính sách ưu 
đãi, nhằm thu hút được nhiều hàng hóa là các 
sản vật có giá trị của Lào Cai cũng như của 
Việt Nam, nhất là hải sản; đồng thời đấy mạnh 
xuất khâu hàng hóa của Trung Quốc vào Việt 
Nam qua cửa khẩu Lào Cai. 

Nét chấm phá quan trọng nhất trong sự phát 
triển kinh tế - xã hội ở nơi địa đầu Tổ quốc là 
hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu. Hiện nay, 
Lào Cai đã thực hiện quy hoạch và di chuyển 
trung tâm hành chính tỉnh ly về khu đô thị mới 
Lào Cai - Cam Đường, dành toàn bộ thị xã Lào 
Cai hiện nay đề phát triển thương mại, dịch vụ, 
trong đó bốn cụm kinh tế trọng điểm: Cửa 
khẩu quốc tế, Khu Thương mại Kim Thành, 
Khu Công nghiệp Bắc duyên hải và Đông Phố 
Mới giữ vai trò “kéo - đây" khu kinh tế cửa 
khâu phát triển và hội nhập. Kể từ khi hình 
thành và đi vào hoạt động đến nay, khu kinh tế 
cửa khẩu Lào Cai đã thực sự đóng ĐÓp rất lớn 
cho sự tăng trướng và phát triên kinh tẾ - xã 
hội của tỉnh, góp phần thúc đây nhanh quá 
trình chuyên dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
nâng cao tỷ trọng thương mại - dịch vụ, tăng 
nguồn thu cho ngân sách của tỉnh, thúc đấy 
sản xuất, tạo nhiều việc làm và nâng cao đời 


` 
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sống nhân dân biên giới, làm sôi động các hoạt 
động thương mại và đầu tư tại khu kinh tế cửa 
khẩu. Diện mạo khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai 
đang thay đôi từng ngày. Mạng lưới thương 
mại khu vực biên giới với hệ thống đường glaO 
thông, bến bãi, kho tàng, chợ, cửa hàng miễn 
thuế, trung tâm thương mại, khu thương mại, 
kho ngoại quan,...cùng các hoạt động dịch vụ 
như vận tải, ngân hàng, bưu chính - viễn 
thông, tư vấn, du lịch, hội chợ triển lãm,... đã 
và đang được hình thành, tuy chưa được trang 
bị đây đủ, hiện đại nhưng đã đáp ứng được nhu 
cầu giao lưu kinh tế và phát triển quan hệ giữa 
hai bên biên giới. Hội chợ Thương mại quốc tế 
Việt - Trung được tổ chức luân phiên hằng 
năm đang dần trở thành hoạt động giao lưu 
không thể thiếu trong đời sống kinh tế - xã hội 
của nhân dân hai nước. 

Từ tháng 7-2004, Lào Cai và Vân Nam đã 
thực hiện kéo dài thời gian mở cửa khẩu 24/24 
giờ đối với đường sắt và từ 7 giờ đến 22 giờ 
đối với đường bộ vào tất cả các ngày trong 
tuần. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc kéo 
dài sự sôi động của vùng biên giới bất kể ngày, 
đêm. Nhờ sự đơn giản hóa các thủ tục hành 
chính mà số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt 
động xuất nhập khâu trên địa bàn tăng nhanh. 
Năm 1999 có 172 doanh nghiệp tham gia, đến 
năm 2004 số doanh nghiệp tham gia kinh 
doanh xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh lên tới 
hơn 530 đơn vị. "Sông Hồng" của hội nhập 
kinh tế quốc tế đang được khơi dòng ở nơi đây. 
Các hoạt động xúc tiến thương mại như hội 
chợ triển lãm, trưng bày giới thiệu và quảng 
cáo sản phâm, đàm phán giữa các cơ quan 
quản lý của hai nước, tổ chức gặp gỡ, trao đôi, 
tham quan tìm hiểu, ký kết hợp đông giữa các 
tô chức kinh tế, các doanh nghiệp Lào Cai - 
Vân Nam, Tứ Xuyên (Trung Quốc) được tô 
chức hằng năm đã trở thành thường xuyên và 
luân phiên đang góp phần nâng quan hệ giao 
lưu kinh tế qua biên giới Lào Cai - Vân Nam 
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lên một tầm cao mới. Tông giá trị giao dịch 
thương mại đạt hơn 70 triệu USD, gần 20 hợp 
đồng kinh tế được ký kết giữa doanh nghiệp 
hai nước. Chỉ riêng trong Hội chợ biên giới 
Việt - Trung được tô chức cuối tháng l 1-2004 
tại Hà Khẩu (Trung Quốc) đã cho thầy vai trò 
câu nối quan trọng của Lào Cai trong giao lưu 
kinh tế thương mại giữa Việt Nam và vùng 
Tây Nam Trung Quốc. Các văn phòng đại diện 
và chi nhánh của các doanh nghiệp trong và 
ngoài nước có mặt ở đây đã làm cho hoạt động 
thương mại, du lịch tại khu kinh tế cửa khẩu 
Lào Cai trở nên sôi động, nhộn nhịp và góp 
phân thúc đây quan hệ giao lưu kinh tế với thị 
trường Vân Nam (Trung Quốc). 

Từ năm 1999 đến nay, khu kinh tế cửa 
khẩu Lào Cai đã thu hút 7 nhà đầu tư người 
Trung Quốc với số vốn là 12,6 triệu USD, 
trong đó vốn pháp định là 10,1 triệu USD, 
kinh doanh trong các lĩnh vực sản xuất hàng 
điện tử, đồ điện gia dụng, bếp ga, máy khâu, 
sửa chữa ô-tô, kinh doanh thương mại, vận tải 
công cộng, chế biến nông - lâm sản, chế biến 
khoáng sản, khu vui chơi giải trí, khách sạn, 
nhà hàng... Tuy mới chỉ có số ít dự án đã hoạt 
động và chưa đánh giá được hiệu quả, nhưng 
điều đó cho thấy Lào Cai còn có lợi thế tiềm 
năng để các nhà đầu tư quan tâm. Đặc biệt đối 
với các nhà đầu tư lớn từ Trung Quốc, thì 
Lào Cai là vị trí cầu nối rất thuận lợi và hiệu 
quả kinh tế giữa khu Tây Nam Trung Quốc VỚI 
các nước trong khu vực. Nhằm cung cấp thông 
tin về vùng Tây Nam Trung Quốc, vê cơ hội 
đầu tư vào Lào Cai cho các nhà đầu tư trong và 
ngoài nước, tỉnh đã phối hợp với Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư tổ chức các cuộc hội thảo thu 
hút đầu tư, xây dựng Ngân hàng dữ liệu về 
vùng Tây Nam Trung Quốc. Nhờ đó, hàng 
trăm doanh nghiệp đã tìm đến Lào Cai, tạo nên 
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thủy điện giai đoạn từ năm 2002 đến năm 
2006 đã có gần 12.000 tỉ đồng vốn đăng ký. 

Nói đến sự sôi động của Lào Cai không thể 
không nói đến hoạt động du lịch. Mục đích 
hướng tới của du lịch Lào Cai là phát huy được 
lợi thế, góp phần quan trọng vào sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đẩy nhanh 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế cửa khẩu Lào Cai; 
tạo nhiều công ăn việc làm; giới thiệu với bè 
bạn quốc tế nền văn hóa phong phú, đậm đà 
bản sắc của các dân tộc anh em trong tỉnh,... 
Vì vậy, ngành "công nghiệp không khói" đang 
được tỉnh quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất - 
kỹ thuật, các chính sách ưu đãi và các thủ tục 
ngày càng thông thoáng hơn. Các lĩnh vực 
dịch vụ hỗ trợ như vận tải hành khách, khu vui 
chơi giải trí, bưu chính - viễn thông, ngân hàng 
cũng được đầu tư nâng cấp nhằm nâng cao 
chất lượng phục vụ mọi đối tượng khách, nhất 
là khách quốc tế. Năm 2004, gần nửa triệu lượt 
khách du lịch đã đến Lào Cai, mang về cho 
tỉnh 180 tỉ đồng doanh thu. Mặc dù còn nhiều 
khó khăn, nhưng nhiều khu du lịch, điểm du 
lịch đã được cải tạo, nâng cấp và xây dựng 
mới, nhiều loại hình du lịch mới như du lịch 
sinh thái, du lịch văn hóa, đi bộ, leo núi... đang 
trở thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu 
hút khách du lịch trong nước và nước ngoài. 
Để khai thác du lịch, Lào Cai đang tập trung 
vào phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là 
hệ thống đường giao thông. Các quốc lộ 4D, 
279, 32 đang được đầu tư xây dựng, nâng cấp. 
Quốc lộ 70 - trục chính trong hành lang kinh 
tế thương mại Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - 
Hải Phòng cũng đang được gấp rút thi công. 

Hướng tới tương lai 

Nhận thức rõ vai trò quan trò quan trọng 
của Lào Cai trong quan hệ thương mại, đầu tư 
giữa Lào Cai và Vân Nam, với tinh thận "cả 


nước vì Lào Cai, Lào Cai vì cả nước”, Đang, và 
Nhà nước ta đã có những chủ trương _cWề® 
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không khí sôi động trong lĩnh vực đâu tư ở 
miền đât địa đâu. Riêng các dự án đâu tư về 
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sách cụ thể để Lào Cai phát huy mạnh mẽ tiềm 
năng, lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội, 
xứng đáng là cầu nối các khu vực kinh tế của 
nước ta với khu vực Tây Nam Trung Quốc. 
Trên con đường đi tới tương lai, Đảng bộ và 
nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đang hướng 
tới những mục tiêu quan trọng: chuyên dịch cơ 
cầu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông - 
lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây 
dựng cơ bản và thương mại - dịch vụ để đến 
năm 2005 đạt tỷ lệ: nông - lâm nghiệp chiếm 
41%; công nghiệp - xây dựng cơ bản 25%; 
thương mại - dịch vụ 34%, giảm tỉ lệ hộ đói 
nghèo xuống còn dưới 15%; thực hiện thắng 
lợi 7 chương trinh công tác trọng tâm với 27 đề 
án, kế hoạch và nghị quyết chuyên đề cùng với 
các công trình trọng điêm... Đề đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỉnh đề ra nhiều giải 
pháp khai thác các nguôn thu trên địa bàn, ban 
hành nhiều chính sách thu hút đầu tư của các 
thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài, 
thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa - 
xã hội, đây mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, 
dịch vụ du lịch; đề ra chính sách ưu đãi, thu 
hút cán bộ đến làm việc tại Lào Cai, nhất là 
các chuyên gia đầu đàn về các ngành kinh tế 
trọng yếu của tỉnh; tăng cường công tác đào 
tạo, đào tạo lại cán bộ với nhiều hình thức, 
nhiều ngành nghề mà tỉnh đang có nhu cầu... 
Trong bộn bê công việc của một vùng kinh tế 
đang chuyển mình đi lên, có những vấn đề chỉ 
với nội lực không thì chưa đủ. Lào Cai đang 
rất cần sự hỗ trợ thiết thực và hiệu quả hơn nữa 
từ các cấp, các ngành. Chẳng hạn như phân 
cấp quyền hạn cho địa phương hơn nữa trong 
việc quản lý kinh tế cửa khẩu để Lào Cai xây 
dựng các chính sách ưu đãi đặc thù, phù hợp 
với đặc điêm riêng có của tỉnh và của khu vực 
Tây Bắc, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước, tiến tới hình thành khu chế xuất, bảo 
đâm hoạt động xuất nhập khẩu và hợp tác đầu 
tư bên vững. 
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Đồng chí Nguyễn Đức Thăng - Phó bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy cho biết: trong những 
năm tới, trọng tâm của công tác quy hoạch đầu 
tư nâng cấp kết cầu hạ tầng phục vụ hoạt động 
thương mại, xuất nhập khẩu của tính là Khu 
Kinh tế cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Tại đây, hệ 
thống giao thông đường bộ, đường sắt và 
tương lai là đường sông, đường hàng không, 
kho tàng, bến bãi, cảng sông, trung tâm 
thương mại, trung tâm hội chợ triển lãm, hệ 
thống chợ biên giới, chợ cửa khâu... sẽ được 
đầu tư xây dựng. Các hoạt động dịch vụ ngân 
hàng, bưu chính viễn thông, vận tải, giám 
định, kiếm định, nhà hàng, khách sạn, du lịch, 
dịch vụ... sẽ từng bước được hiện đại hóa theo 
tiêu chuẩn quốc tế nhằm phục vụ tốt hơn cho 
hoạt động giao lưu kinh tế, trao đôi hàng hóa 
qua biên giới và phát triển kinh tế - xã hội toàn 
tỉnh. Lào Cai sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với các 
địa phương trong toàn quốc, các trung tâm 
kinh tế lớn của đất nước và đặc biệt là nghiên 
cứu khả năng hợp tác sản xuất, gia công, chế 
biến với nước bạn Trung Quốc để tạo được 
nguồn hàng lớn có chất lượng cao, tăng sức 
cạnh tranh, mở rộng thị trường và đẩy mạnh 
xuất khẩu. Ngoài việc tiếp tục phát triển các 
loại hình dịch vụ hiện có tại khu vực cử khâu 
biên giới, những ngành còn nhiều tiềm năng 
như dịch vụ y tế, xây dựng, kiểm toán, bảo 
hiêm, giám định hàng hóa,...cũng sẽ có cơ hội 
đầu tư phát triển. Các dịch vụ tạm nhập tái 
xuất, chuyên khâu, chuyên tải, quá cảnh dựa 
vào thế mạnh vị trí địa lý của tỉnh Lào Cai là 
cầu nối trục kinh tế Đông Tây; Hải Phòng - 
Lào Cai - Côn Minh và khu vực Tây Nam rộng 
lớn của Trung Quốc để vươn lên cạnh tranh, 
giữ vị trí ưu thế trong lĩnh vực vận tải. 

Một mùa xuân mới lại về trên mọi miễn của 
Tổ quốc. Đến Lào Cai - "nơi con sông Hồng 
chảy vào đất Việt" trong những ngày đầu năm 
2005, chúng tôi thấy mùa xuân như đến sớm 
hơn trong sự đối thay và nhịp sống nơi này. C1 
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Đảo ngục nø4ÿy XU3, 
bây giờ... 
ĐÀO NGỌC 


TRẤN QUANG HÁI 


Ã từ lâu, tôi ước có ngày được đặt 
1E) lên Côn Đảo - một phần máu 

thịt thiêng liêng nằm ở phía Đông 
Nam của Tổ quốc; nơi từng được mệnh danh 
là "địa ngục trần gian" với lịch sử bi hùng, 
ngày nay đang "tiếng lành đôn xa" là một hòn 
đảo ngọc. 

Thế rồi một ngày cuối năm Giáp Thân, từ 
thành phố Hồ Chí Minh, sau chưa đầy một giờ 
băng qua biên bằng máy bay, bỗng ngỡ ngàng 
mở ra trước mắt tôi cả "tập đoàn" điệp trùng 
núi non Côn Đảo. 

Côn Đảo từng có tên gọi là quần đảo Côn 
Lôn (theo nghĩa Hán văn, côn lôn nhằm chỉ 
một vùng biên địa xa xôi hẻo lánh), với những 
cái tên nghe thiêng liêng và rất đỗi Việt Nam: 
núi Con Ngựa, núi Chúa; mũi Cá Mập, mũi 
Lò Vôi; hòn Bà, hòn Vung, hòn Trứng; bãi 
Vông, bãi Cạn... Cả quần đảo có 16 hòn đảo 
lớn nhỏ, tổng diện tích 76 km?. Nhưng toàn 
bộ đời sống kinh tế - chính trị - văn hóa - xã 
hội của cả quân đảo lại được tập trung ở hòn 
Côn Lôn lớn, rộng 51,5 km2, bằng 2/3 diện 
tích quần đảo. Toàn huyện được chia làm 
9 khu, dân số chỉ có 4.466 người (số liệu 
năm 2003), nhưng mảnh đất đầu sóng này là 
nơi gặp gỡ của cư dân 56 tính, thành cả nước. 
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Côn Đảo đau thương và kiên dũng 

Đầu thế kỷ XVII, thực dân Pháp đã đặt 
chân lên Côn Đảo. Sang thế kỷ XIX, sau khi 
chiếm Nam Kỳ, năm 1862, chúng đã thiết lập 
ở đây một nhà tù gồm 4 trại giam. Sau này, 
cùng với tiếp quản các trại đã có, chính quyên 
Mỹ - ngụy còn xây thêm 4 trại mới để giam 
giữ những người Việt Nam yêu nước. Giữa 
muôn trùng sông nước, hoàn toàn biệt lập với 
đất liền, dằng đặc núi cao và vực thắm... Côn 
Đảo quả là một vùng địa lợi "lý tưởng" để 
thực dân rồi đế quốc kế tiếp nhau biến nơi đây 
thành một "địa ngục trần gian" "có một không 
hai" ở xứ Đông Dương. 

Với cái gọi là sứ mệnh "khai hóa văn 
minh" của người Pháp và "bảo vệ tự do” của 
người Mỹ; đằng sau những cái tên mỹ miều 
như trại Bác Ái, trại Cộng Hòa hay Phú Hải, 
Phú Sơn, Phú Hưng, Phú Bình... kẻ thù đã 
không từ một thủ đoạn nào đê khủng bố tinh 
thân và đày đọa hàng vạn người Việt Nam yêu 
nước. Sau cuộc khởi nghĩa Nam kỳ (1940), 
các trại tù Côn Đảo đã trở nên chật chội, bởi 
số người tù chúng đưa tới đây đã lên tới 4.403 
người. Những năm 1941 - 1942, mỗi ngày trôi 
qua, có từ 10 đến 20 người từ chỗ "sống nương 
núi Chúa" đã phải lân lượt "chết về Hàng 
Dương ; để chi trong 2 năm ấy, đã có Ì 000 
người nằm xuống! Còn Mỹ - ngụy, với 'sứ 
mệnh" "bảo vệ tự do" đã đưa sô tù nhân ở 
Côn Đảo (những năm 1969 - 197/3) lúc bình 
thường là 8.000 người, lúc cao điêm từ 10.000 
đến 12.000 người, (cả miền Nam lúc ấy có 
5 nhà tù lớn, 44 nhà tù cấp tỉnh, 176 nhà tù 
cấp quận). Để bưng bít dư luận và "đánh tráo" 
các khái niệm, sau lần phát hiện "chuồng cọp" 
của đoàn dân biêu Mỹ (năm 1970), Mỹ - 
ngụy cho đập bỏ 120 phòng giam "chuồng 
cọp" kiêu Pháp, nhưng liền sau đó đã bí mật 
xây dựng mới 8 khu với 384 phòng giam, đặt 
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tên là trại 7, hay còn gọi là trại Phú Bình - 
chính là "chuồng cọp kiểu Mỹ". Dù thực dân 
hay đế quốc, chúng đều tự cho mình quyền 
được áp dụng những biện pháp vô cùng dã 
man, thâm độc; với những phương tiện tính vị 
và tàn bạo nhất đối với người tù: xIÊng chân, 
còng tay; biệt giam cô độc trong xà lim, trong 
hầm tối; thường xuyên cho "thở" vôi, "ngâm" 
phân, "tắm" roi; bị trần trụi giữa những bầy 
mặt người dạ thú; bắt lao động khô sai đề chêt 
dần chết mòn vì đá đè, cây đố; vì thiếu ăn, 
thiếu thuốc, thiếu cả ánh sáng và khí trời... Chỉ 
với hai mố cầu Ma Thiên Lãnh đã khiến 356 
người phải bỏ mạng, nhưng mố cầu để làm gì 
thì không ai giải thích được - nó chỉ là những 
mố cầu! Chỉ vài trăm mét câu tàu đã phải 

Xây" bởi 914 mạng sống của người tù... Ai có 
thê biện minh và biện minh thê nào đây, = 
mà mỗi phòng giam tập thể chừng 60 - 70 mˆ 
chúng đã "lèn" 140 - 150 người tù, đến nỗi họ 
phải ngày đêm thay nhau đê ai cũng được năm 
gần cửa ra vào mong được thở chút khí trời của 
chính đất nước mình!. Mỗi ngăn của "chuồng 
cọp Pháp" chừng 3 - 4 m? chúng "nhồi" 6 - 8 
người. Trên đầu là những thùng vôi bột và 
nước bân, bất cứ khi nào chúng cũng có thể dội 
xuống đầu người tù, cả khi bị cấp trên phê binh 
hay được lên lon, lên chức! Và tột cùng của 
"lòng nhân đạo" ấy phải kể đến "hầm phân 
bò". Hầm này được xây từ năm 1930, chia 
thành 2 ngăn, có hỗ sâu 3 mét. Đây là nơi chứa 
phân và nước thải từ chuồng bò, dùng để tra 
tấn người tù băng cách ngâm họ dưới đó suốt 
ngày đêm! Thời ấy, việc vận chuyển vật liệu 
xây dựng ra đảo thật khó khăn. Nhưng một khi 
mầm ác đã nảy sinh trong lòng những kẻ phi 
nhân tính, lại được xây đắp bằng chính xương 
máu của những người tù, thì cả hệ thống nhà 
trại, tường thành dăng dặc và cao ngất này vẫn 
cứ được xây lên. "Chuông cọp kiểu Mỹ" thì 
chật chội và bít bùng, được dựng lên bằng sắt 
thép lạnh lùng và quét sơn đen kịt để đạt 
"tiêu chuân" nóng nực về mùa hè, lạnh buốt về 
mùa đông! 
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Để rồi kết thúc 113 năm "khai hóa" và "bảo 
vệ", khu đất gần 20 ha có tên gọi Nghĩa trang 
Hàng Dương đã gần như kín chỗ, đã ôm vào 
lòng nó gần 2 vạn con người - bằng gấp 4 lần 
dân số của huyện Côn Đảo hiện nay. Chiến 
tranh quả là điều bất bình thường của lịch sử ! 
Cũng như bao người khác, tôi đến Côn Đảo để 
lòng cứ bật lên những tiếng nghẹn ngào trước 
những "bằng chứng sông". Đó là niêm xúc 
cảm trước nỗi đau mất mát, sự hy sinh lớn lao 
ngoài sức tưởng tượng của đồng chí, đồng bào 
mình; là sự không thê nào cắt nghĩa nôi về cái 
gọi là "văn minh" và "nhân quyên” của thực 
dân - đế quốc. Tất cả còn phơi bày ra đó những 
chứng tích bi thương không thể xóa nhòa! Một 
người Pháp tên là A. Duy-xan, sau khi tận mắt 
chứng kiến những chứng, tích Ỡ Côn Đảo đã 
thốt lên: "Làm sao có thể hiểu nổi con người 
tàn bạo với con người đến thế!". 

Nhưng những di tích lịch sử ấy cũng chính 
là những bằng chứng sinh động và hùng hồn 
về lòng kiên trung, bất khuất; về ý chí và niềm 
tin sắt đá của những người cộng sản Việt Nam. 
Trong đau khô tột cùng VỀ thể xác, những 
chiến Sỹ cách mạng ây vẫn không máy may 
nao núng tinh thần. Ngược lại, “họ vân luôn lạc 
quan, tin tưởng, luôn trăn trở về phong trào, về 
tương lai của cách mạng. Trong tù ngục tối 
tăm, họ vần làm thơ, vẫn tổ chức học tập văn 
hóa, lý luận; biều diễn văn nghệ, vẫn may vá 
thêu thùa... Ở trại Phú Hài, trên một bức tường 
còn lưu lại một dòng được viết bằng máu: 
"Kiên nhân + vững tin". Còn hai câu thơ dưới 
đây cũng được viết băng máu ở trại chuồng 
bò: "Máu ta quý cả hơn vàng. Tổ quốc cần đến 
sẵn sàng ta dâng". Là một nhà báo, tôi không 
thể nào gim nôi xúc động khi được đọc một 
cuốn sô nhỏ còn lưu những trang viết tay rất 
công phu bài học về ngữ pháp Việt Nam: liên 
từ, phụ thuộc liên từ, giới từ, nhóm bổ túc từ... 
Ở khám 7 khét tiếng hà khắc, lại là nơi ra đời 
của tờ báo bí mật "Tiến lên" tồn tại suốt 
10 năm do các đông chí Phạm Hùng, Lê Văn 
Lương phụ trách. 
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Và "trong chốn lao tù tối tăm, vẻ đẹp tâm 
hồn của người cộng sản càng lung linh ngời 
sáng. Đó là sự đoàn kết, đùm bọc giữa những 
người đồng chí, là những hành động cao cả: 
cởi áo trao lại bạn tù, nhận hết trách nhiệm về 
mình trước khi vào hầm tối, trước giờ ra pháp 
trường,... Họ quả đã biến chốn tù đày thành 
trường học cách mạng; biến toàn bộ nhà tù 
thành một trường đại học cộng sản. Ý chí sắt 
đá, lòng lạc quan cách mạng, tinh người cao 
đẹp ây đã giúp những người cộng sản, dù 
không một tâc sắt trong tay và trong hoàn cảnh 
tột cùng đau khổ, vẫn bèn gan chiến đấu, vẫn 
lạc quan hy vọng và cuối cùng đã chiến thắng 
một cách oai hùng. 

Chiều cuối năm, mặt đất Côn Đảo nơi nào 
cũng đẹp như tranh. Một vẻ đẹp hoang sơ, 
chân thực đến nao lòng! Thật khó tin! Cũng 
với bầu trời này, mặt đất này, thế mà gần ba 
mươi năm về trước, đây lại là nơi chỉ có người 
tù và những kẻ coi tù với bao khổ đau và hận 
thù chồng chất! Trên đường trở lại nghĩa trang 
Hàng Dương, lòng tôi lại rưng rưng khi như 
nghe rừng dương già rì rào hát về người con 
gái Đất Đỏ đã trở thành huyền thoại: "Người 
thiếu nữ ấy như mùa xuân. Chị đã dâng trọn 
cuộc đời. Để chiến đấu với bao niềm tin...". 
Nghĩa trang Hàng Dương năm nay mùa hoa 
anh đào đến sớm! 

Nỗ lực, trở trăn, mong đợi... 

Trong nhiều năm qua, nhất là từ năm 2001 
đến nay, cơ cấu kinh tế của Côn Đảo được xác 
định là dịch vụ - công nghiệp; trong đó kinh tế 
dịch vụ chiếm khoảng 56,52% với các hoạt 
động khá đa dạng gồm: dịch vụ hậu cần nghề 
cá, dịch vụ du lịch, vận tải hành khách và hàng 
hóa bằng đường biên; các dịch vụ hàng không, 
bưu chính viễn thông, thương mại, y tẾ v.V.. 
Trước mắt, Côn Đảo đang tập trung mọi điều 
kiện để quy hoạch và đầu tư trọng điểm cho 
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tạo ra các sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn; 
hoàn chỉnh hệ thống giao thông đến các điểm 
du lịch... mà mục tiêu chung nhất là nhằm đưa 
Côn Đảo trở thành một đặc khu kinh tế du lịch 
và dịch vụ. 

Là huyện đão với những khó khăn đặc thù, 
nhưng những năm qua, Đảng bộ và nhân dân 
Côn Đảo vân vững vàng nơi đầu sóng. Mức 
tăng trưởng kinh tế bình ¡quân đạt 12,22%/ năm; 
rừng và các nguôn lợi vẫn được gìn giữ và bảo 
vệ chu đáo. Nhưng cái được lớn nhất - theo 
chúng tôi - là Côn Đảo vẫn giữ vững danh hiệu 
là huyện văn hóa. Bởi vì Côn Đảo không hề có 
ma túy, không hề có mại dâm và cũng không 
có tội phạm. Đêm ở Côn Đảo, nhà nhà vẫn để 
xe máy, xe đạp ngoài đường; cửa hàng, quán 
xá vẫn để hàng hóa, đồ đạc sơ sài mà không hề 
mất cắp. Có lẽ điều khác lạ này, cùng với một 
quá khứ b¡ hùng; cảnh quan hùng vĩ, tươi đẹp, 
môi trường trong lành, yên nh; người dân 
hiền lành, chăm chỉ và cởi mở... mà tuy chưa 
được như mong muốn nhưng bình quân mỗi 
năm, Côn Đảo đã đón khoảng 13.000 lượt 
khách đến du lịch. 

Nếu để nói một điều gì đó có tính kinh 
nghiệm ở Côn Đảo những năm qua, thì bài học 
chung và bao quát nhất vẫn là nhờ sự đoàn kết 
gắn bó keo sơn giữa Đẳng bộ và chính quyên; 
giữa Đảng bộ, chính quyên với quân và dân 
huyện đảo. Và, khi sự đoàn kết ấy càng được 
phát huy thì nhiệm vụ chính trị càng được triển 
khai thực hiện một cách thuận lợi với hiệu quả 
xã hội cao nhất. Đó cũng là tỉnh thần chung 
mà Đảng bộ và nhân dân Côn Đảo đang cùng 
nhau tâm đắc: “Xưa đoàn kết đấu tranh phá 
ngục/ Nay chung tay xây đảo anh hùng ". 

Tuy nhiên, là một huyện đảo cách biệt với 
đất liền, Côn Đảo vẫn đang ngày đêm đương 
đầu với biết bao thiệt thòi, gian khô. Đảng bộ 
và nhân dân Côn Đảo hiện vẫn còn "bạ câi 


phát triển kết cầu hạ tầng du lịch như nâng cấp thiếu", cũng là những trăn trở không đệ gai 
sân bay, bến tàu; phát triển phương tiện tàu quyết “một sớm một chiều”. Đó là thề cao 


biển, mở rộng hệ thống khách sạn - nhà hàng, bộ cho công việc, thiếu điều kiện học hà 
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con em, thiếu điêu kiện y tế để khám và chữa 
bệnh; mà nguyên nhân là do sự trở ngại trong 
đi lại giữa đảo và đất liền. Dù tỉnh đã cho biên 
chế nhưng Côn Đảo vẫn đang thiếu tới 10% 
cán bộ tất cả các ngành. Lý do là ở đảo thiệt 
thòi nhiều nhưng nhà nước chưa có nhiều 
chính sách cụ thể để động viên, khuyến khích. 
Thành ra, như đông chí Trương Hoàng Phục 
Phó bí thư đẳng bộ huyện tâm sự: " Vì kiếm 
không ra nên cả huyện được chừng Ấy con 
người, năm nào cũng sắp đi, sắp lại...". Tuy đã 
có một hệ thống giáo dục khá hoàn chính từ 
mầm non đến phổ thông trung học, nhưng 
cùng với cơ sở vật chất thiếu thốn thì các 
trường đang thiếu 'giÁO viên (nhất là giáo viên 
trung học). Do chất lượng dạy và học thấp nên 
mây năm nay, Côn Đảo không có học sinh nào 
được vào đại học. Toàn huyện hiện chỉ có một 
bệnh viện quân - dân y với 30 giường bệnh; cơ 
sở vật chất, trang thiết bị y tế; nhất là đội ngũ 
y, bác sĩ rất “mỏng”, nên khi người dân ốm 
đau nguy kịch chỉ còn biết lo chạy vào đất 
liền. Giao thông giữa Côn Đảo và đất liền 
bằng cả đường biến và đường không nhưng 
chủ yếu vẫn là đường biển. Đường hàng không 
tuy tiện lợi nhưng giá cả không phù hợp với túi 
tiền của đa số người dân. Đường biên thì nửa 
năm là mùa gió chướng và biến động, tàu chỉ 
chịu được sóng cấp 4, cấp 5 như hiện nay 
không thể vào bờ. 

Trả lời câu hỏi: nếu được kiến nghị với 
Trung ương, đồng chí sẽ nói gì? Đồng chí Phó 
bí thư tâm tư: "Một là, Côn Đảo đã nhiều lần 
đề nghị để được công nhận là hải đảo. Bởi nếu 
là hãi đảo, thì kèm theo đó nhà nước có các 
chính sách, chế độ thiết thực có lợi cho cán bộ 
và người dân. Nhưng Côn Đảo đến giờ vẫn 
là.. huyện đảo. Hai là, Côn Đảo cũng rất 
mong Trung ương có các cơ chế, chính sách 
thật rõ và sát với tình hình thực tế của huyện 
để thực sự thu hút các nhà đầu tư tìm đến 
nhằm "đánh thức" những tiềm năng to lớn của 
Côn Đảo...". Quả vậy. Côn Đảo hiện đang 
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trong trạng thái cái cũ không thể tiếp tục làm, 
còn cái mới thì chưa được phê duyệt. Đã có 
một đề án "Phát triển tổng thể Côn Đảo đến 
năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020" của tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu vừa trình Chính phủ. Theo 
đó, Côn Đảo được xác định sẽ phát triển theo 
các hướng: Bảo tôn di tích lịch sử cách mạng: 
phát triên du lịch lịch sử và du lịch sinh thái; 
dịch vụ cảng cá, cảng hàng hải quốc gia và 
quốc tế; phát triên kinh tế kết hợp củng cố an 
ninh quốc. phòng vùng biển. 


Điều cần thiết nhất đối với Côn Đảo trước 
hết là phải có một quy hoạch, không chỉ là quy 
hoạch tổng thể về kinh tế - xã hội, mà còn là 
quy hoạch tông thể từng lĩnh vực. Đi kèm theo 
đó là các quan điểm rõ ràng về từng vấn đề, và 
phải bảo đảm giữa chúng có sự nhất quán với 
nhau nhờ sự thống nhất cao giữa các bộ, ngành 
trung ương. Khi ấy, Côn Đảo chỉ còn mỗi việc 
là căn cứ trên quy hoạch và sự thống nhất ấy 
mà triển khai thực hiện. 

Côn Đảo quả xứng danh là hòn ngọc quý 
không chỉ bởi đây là nơi có di tích lịch sử nhà 
tù lớn nhất Việt Nam, mà còn là nơi có thiên 
nhiên kỳ vĩ và rất giàu có tiềm năng. Côn Đảo 
là một thị trần cổ với những ngôi biệt thự hơn 
trăm tuổi, với những nét kiến trúc đơn sơ, lạ 
lãm của phương Tây luôn níu giữ chân người. 
Thị trần Côn Đảo có những hàng cây cổ thụ, 
nhiều nhất là bàng nên còn được gọi là "thị 
trần cây bàng". Du khách có thê đến thăm nhà 
Bảo tàng Côn Đảo (nơi từng là dinh thự của 53 
đời chúa đảo); thăm nhà tưởng niệm anh hùng 
liệt sĩ Võ Thị Sáu; thăm di tích: cầu tàu lịch sử 
914, di tích cầu Ma Thiên Lãnh, viếng nghĩa 
trang Hàng Dương,... Có thể thăm vịnh Đầm 
Tre thơ mộng, cảng cá Bến Đầm nhộn nhịp tàu 
thuyền, hay vịnh Côn Sơn khoáng đạt; chiêm 
ngưỡng những bãi tắm hoang sơ đẹp mê hôn, 
mà điển hình là bãi Đất Dốc, bãi Đầm Trâu. 
Có thê ngắm nhìn những ngọn núi hùng vĩ và 
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CUỘC ĐẦU TRANH 
TRÊN LĨNH VỰU NHÂN QUYÊN HIỆN NAY 


1 - Trong điều kiện quốc tế phức tạp hiện 
nay, đấu tranh giữa các lực lượng xã hội có 
thêm một mặt trận mới rât nóng bỏng - đầu 
tranh trên lĩnh vực pháp lý quốc tế mà quyên 
con người là một hệ vân đề lớn được quan tâm 
đặc biệt. 

Phải thừa nhận Tăng, việc Liên hợp quốc và 
một số tổ chức quôc tê khác quan tâm đến vấn 
đề quyền con người, ban hành nhiều văn bản 
luật pháp. quốc tê về lĩnh vực này là sự thể hiện, 
một là, tầm quan trọng của vấn đề và hai là: 
phản ánh sự nô lực chung của nhân loại trong 
tiến trinh hướng đến sự tôn trọng con nEười về 
phẩm giá Và Sự tự do lựa chọn CáC mục tiêu, các 
giá trị riêng. Vì lẽ â Ấy, khi hệ thống xã hội chủ 
nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu chưa sụp đố, 
nhiều nước xã hội chủ nghĩa rất quan tâm và 
ủng hộ tính thần của các văn kiện này. Chẳng 
hạn, trong khi chính phủ của nhiều quốc gia tư 
sản chưa phê chuẩn Công ước về Quyền dân 
sự và chính trị (Liên hợp quốc ban hành 
năm. 166) thì chính phủ Việt Nam đã phê 
chuẩn vào năm 1982. 


Tuy nhiên, do cuộc đấu tranh trong lĩnh vực 
quyên con người về thực chất là đấu tranh giữa 
các ý thức hệ khác nhau nên nhiều khi mục tiêu 
của việc vươn tới thực hiện các quyên chân 
chính của con người Ở nhiều quốc gia bị. biến 
dạng. Trong tay các thể lực phản động quốc tế, 
quyên con người đã trở thành một công cụ phổ 
biên để chống chủ nghĩa xã hội, chống những 


HỒ TRỌNG HOÀI 


là Mỹ. Nhân danh bảo vệ quyền con người, Mỹ 
và đông minh của Mỹ đã tiên hành nhiều hoạt 
động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ 
của nhiều quôc gia có chủ quyên. Thậm chí 
còn phát động các cuộc chiến tranh bất chấp sự 
phản đối của cộng đông quốc tẾ, Việc Mỹ và 
đồng minh tấn công Nam Tư, tấn công I-rắc, 
ngang nhiên thành lập "Ủy Ban vê tự do tôn 
giáo quốc tế" nhằm trừng phạt các quốc g1a 'VI 
phạm" là những ví dụ. Vị lẽ ây, việc tìm hiểu 
thực trạng cuộc đầu tranh trên lĩnh vực quyên 
con người mà quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 
là một bộ phận nhằm bảo đảm cho việc thực 
hiện quyên con người một cách đầy đủ, đúng 
đắn hơn trên thực tế trở nên quan trọng và cấp 
bách. 


2- Có thể nói, tư tưởng về quyên con người 
đã xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử (có thê bắt 
đầu khi con người tự ý thức được mình như một 
Độ phận tự nhiên đặc thủ SO VỚI phân còn lại 
của vũ trụ) song chỉ đến khi giai câp tư sản trở 
thành giai cấp thống trị xã hội thì quyền con 
người mới được định hình, được hiên định và 
thực thi với những mức độ khác nhau trong 
thực tế. Chẳng hạn, năm 1689 nước Anh có 
"Luật về các quyên", năm 1776 nước Mỹ có 
Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ", năm 1789 
nước Pháp: có "Tuyên ngôn Nhân quyền và 
Dân quyên'.. 

Từ đó đến nay, nhân loại đã thực thi quyền 
con người trên thực tế với những mức độ khác 


khuynh hướng không có lợi cho sự thống trị 


nhau song trong lòng, Xã hội vân diễn xe cuộc 
của các tập đoàn tư bản phương Tây đứng đầu 


đấu tranh mà trước hết là cách hiểu Về, qua 


SPEOSOEEIDOREERIROODOOOOOSLSOSESEEEENNNENEENEE-ENREEC 


Số 3 (tháng 2 năm 200%) 


((ghiên eứu - đrao đổi 


con người. Theo nghĩa chung nhất, quyền là cái 
con người (với tư cách là cá nhân, nhóm) được 
lựa chọn, được thực hiện..., vì vậy, xuât hiện 
một khuynh hướng quan niệm có ảnh hưởng 
đến luật pháp của nhiêu quốc gia tư sản là việc 
thừa nhận quyền con người là bầm sinh. Theo 
đó quyên con người là tự nhiên, hiến nhiên, gắn 
chặt với đối tượng người. Các nhà tư tưởng 
tư sản như Thô-mát Hồp-bơ hay Đi-đơ-rô là 
những đại biểu nôi tiếng của khuynh hướng 
này. Theo nghĩa như vậy, tự do tư tưởng và tự 
do tín ngưỡng, tôn giáo là một bộ phận cũng 
được xem là quyền tự nhiên, có tính bầm sinh 
của con người. 


Rõ ràng quan niệm này chứa đựng những 
hợp lý nhất định bởi, chỉ CÓ con người có ý thức 
mới có khả năng, ý thức về những cái mình có, 
hơn nữa quan niệm trên còn phản ánh sự phản 
kháng của con người trước thực trạng chính con 
người (nhất là người lao động bị Ấp bức) bị tước 
đoạt những dấu hiệu của con người. Chăng hạn, 
trong, xã hội chiếm hữu nô lệ nó bị đồng nhất 
với các công cụ vật chất khác, còn trong xã hội 
phong kiến thì chỉ có một người (vua) có quyên 
về thực chất. 

Tuy nhiên, thực tế lịch sử cho thấy, VIỆC 
tuyệt đối hóa mặt tự nhiên của nhân quyền 
cũng có những hạn chế bởi con người tôn tại 
không chị với tư cách con người tự nhiên mà cơ 
bản còn tôn tại với tư cách con người xã hội. Vì 
vậy nó bị lệ thuộc vào xã hội, vào những bước 
tiên chung của xã hội. Về vấn đề này, C.Mác 
cho răng, nhân quyên không phải là bầm sinh 
mà là sản sinh ra trong lịch sử. Như vậy, nhân 
quyền có mặt tự nhiên nhưng, còn có mặt khác, 
đó là quyền tùy thuộc vào xã hội, quyền. được 
thay đôi, quyên phụ thuộc vào sự thay đối của 
xã hội. Tư tưởng này của C.Mác có một ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng, nhất là hiện nay nhiều thế 
lực phương Tây đang tìm mọi cách để áp đặt 
những giá trỊ, những tiêu chuân về nhân quyền 
của họ cho các quôc gia khác mà Việt Nam là 
r1Ột đối tượng. Vị le â Ấy, ở nhiều nước trên thế 
giới kể cả nhiều nước ở Đông - Nam Á không 
chấp nhận sự áp đặt đó. Theo họ quyên con 
người có những tiêu chuẩn chung, giá trị chung 
mang tính phô quát song cũng bao chứa những 
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đặc thù bởi quyền này chịu sự tương tác, chế 
định của những điều kiện về kinh tê, chính trị, 
xã hội, vê truyền thống văn hóa... của từng 
nhóm người, từng quôc gia, khu vực. Về lnh 
vực tín ngưỡng, tôn giáo cũng vì vậy không thê 
Áp đặt một thứ niềm tin nào đó của một quốc 
gia nào đó cho mọi cá nhân, mọi quốc gia trên 
thế giới. Lịch sử đã cho thấy những hành động 
áp đặt tín ngưỡng phải trả giá. Việc người 
phương Tây một thời áp đặt niêm tin Ky-tô cho 
các dân tộc khác đã thối bùng ngọn lửa chiến 
tranh và ngày nay sự kỳ thị tôn giáo cũng đang 
là nguyên nhân, nguyên cớ cho các xung đột 
thảm khốc ở nhiều khu vực trên thế giới là 
những kinh nghiệm lịch sử quý báu đề nhân 
loại phản tỉnh, tự điều chỉnh mình trên CƠ SỞ 
khoan dung. Cũng ở phương diện này, quyên tự 
do tín ngưỡng, tôn giáo phải có thêm nội dung. 
Đó là quyên được tự do không tín ngưỡng, tôn 
GIÁO; quyên được giữ đức tin, thay đôi đức tin, 
bày tỏ đức tin... 


Ngoài những vấn đề như đã trình bày, việc 
tuyệt đối hóa mặt tự nhiên của quyền con người 
còn là sự dung dưỡng, mở đường cho luận điểm 
đê cao nhân quyên cao hơn chủ quyên quốc 1a 
mà liên quan đến vấn đề này là việc tuyệt đối 
hóa quyên của cá nhân tách khỏi quyên của 
nhóm, của cộng, đồng, của nhân loại. 


Chúng ta thấy rằng, xã hội là tổng thể đa 
dạng của cá nhân và sự đa dạng về nhân cách 
của cá nhân trong xã hội là do tác động của 2 
nhân tổ - cái tự nhiên mà mỗi cá nhân có và môi 
trường sống, hoạt động của họ. Tương tự như 
vậy, trong giá trị văn hóa chung của nhân loại 
cũng bao hàm những đặc biệt, đặc thu, đặc sắc 
biểu hiện trong từng cá nhân, nhóm, cộng 
đồng. Theo ý nghĩa đó, quyền Con người vừa 
mang tính phổ quát, vừa mang. tính đặc thù. Đó 
vừa là quyên của cá nhân, vừa là quyền của 
nhóm, cộng đông hay xã hội nói chung. Tuy 
nhiên, trong lĩnh vực nhân quyền lại xuât hiện 
một loại quan niệm khác - tuyệt đối hóa quyên 
cá nhân mà hậu quả của nó là gây phương hại 
cho xã hội khi những cá nhân cô tỉnh theo đuổi 
những giá trị riêng mà bất chấp phân thế giới 
còn lại. 
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Đối với thế giới tự nhiên, đó là việc tước 
đoạt tự nhiên một cách tùy tiện. Đôi với xã hội 
là sự chà đạp những giá trị chung của cộng 
đông. Những thái cực đó đều không thể chấp 
nhận trong, thế giới ngày nay. 

Nhìn tổng thể toàn nhân loại ta thấy, do 
những tác động của lịch sử khác nhau nên sự 
phát triển của nhân loại vừa mang tính phổ biến 
vừa chứa đựng những dị biệt. Cũng, là nhân loại 
song ở phương Tây, dường như giá trị cá nhân 
được đề cao còn Ở phương Đông là giá trị cộng 
đồng. Vì thế có người cho răng, phương Tây 
theo chủ nghĩa "Cá nhân” và phương Đông 
theo chủ nghĩa Cộng đồng”. Hiểu như vậy 
chưa hẳn đã chính xác bởi cá nhân không thể 
tồn tại nếu không . có những hoạt động đáp ứng 
yêu cầu chung của cộng đồng và ngược lại, 
cộng đồng không thể tôn tại nêu không dựa trên 
cơ sở của cá nhân. Vì lẽ ây, vân đề nên được 
hiểu là, khi cần phải lựa chọn một hành VI, một 
giá trị của cá nhân thì hành vị ây, giá trị Ấy phải 
phù hợp lợi ích của cộng đồng. Và cũng vì vậy, 
khi cá nhân hành động phù hợp lợi ích cộng 
đồng thi cá nhân â ấy được khẳng định, được tôn 
vinh. Vấn đề này đã được phản ánh trong nhiều 
văn kiện của Liên "hợp quôc. Ở đó, bên cạnh 
việc khẳng định cá nhân có quyên đồng thời 
cũng khẳng định những giới hạn của quyên đó 
là cân thiết cho việc bảo vệ an toàn, trật tự cộng 
đồng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng 
hoặc quyên và tự do cơ bản của người khác), 
Ngay cả Tuyên ngôn Nhân quyên và Dân 
quyên năm 1789 của nước Pháp ở điều 4 cũng 
đã ghi Tự do bao gồm quyền có thể làm mọi 
điều không gây hại cho người khác "G), 


Những giới hạn vê quyên của cá nhân như 
quy định của luật pháp quốc tế là đúng đắn bởi 
các văn bản đó cảnh báo về sự cần thiết phải 
ngăn ngừa những hành vi "thái quá: của cá 
nhân trong quá trinh thực hiện quyên tự do của 
mình, song ngược lại cũng nhấn mạnh việc 
không được lạm dụng hay nhân danh lợi ích xã 
hội đê hạn chế các quyền tự do chân chính của 
cá nhân nhằm đạt được sự tương thích giữa 
lợi ích cá nhân và lợi ích của nhóm, cộng đông, 
xã hội. 
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Trên thực tế, nhiều nhà nước đã thực hiện 
những quy định nhằm loại bỏ những hành vi 
gầy hại cho xã hội mặc dù những quy định đó 
xét về mặt quyền COn người thuần túy lại dường 
như quá khắt khe. Chăng hạn, Nhật Bản câm 
giáo phái Aum hoạt động khi nhóm | này có các 
hoạt động chống xã hội. Trung Quốc cấm giáo 
phái Pháp luân công, hay chính phủ Mỹ sau sự 
kiện 11-9-2001 đã thắt chặt việc kiểm soát tư 
trang, hành lý của cá nhân ở sân bay, bến 
cảng... nhất là đối với những tín đồ Hồi giáo. 


Như vậy, có thể nói, mặc dù có khuynh 
hướng tuyệt đối hóa quyền tự do của cá nhân và 
nhiều nhà nước Ở phương Tây cũng thườn 
nhấn mạnh đến quyền cá nhân song trên thực tê 
thì quyên đó không thể cao hơn quyên của 
nhóm, cộng đông, xã hội, không thể cao hơn 
những lợi ích chung của quốc g12. Tuy nhiên, 
với các thế lực phản động quôc tế hiện nay, 
việc nhân mạnh đến quyên cá nhân trừu tượng 
lại là sự cắt nghĩa cho các hành động can thiệp 
vào tình hình của các quốc gia. Nhân danh bảo 
VỆ thiểu số người gốc An-ba-ni ở Nam Tư, Mỹ 
và đồng minh đã phát động chiến tranh để dẫn 
đến kết cục là, đât nước Nam Tư bị tàn phá, bị 
chia tách thành từng mảnh nhỏ. 


Ngoài những khuynh hướng trên, trong lĩnh 
vực nhân quyên còn diễn ra cuộc đầu tranh giữa 
khuynh hướng đề CaO Quyền dân sự, chính trị 
hoặc Quyên kinh tẾ, xã hội và văn hóa. Nhin 
chung, các quốc gia tư sản phương Tây đề cao 
quyên dân sự, chính trị và nhóm các nước xã 
hội chủ nghĩa trước đây và một số quốc gia 
khác Ở châu Á hiện nay lại coi trọng quyền 
kinh tế, xã hội và văn hóa. 


Những khác biệt trong cách đề cập đến vấn 
đề quyền con người trên đây xuất phát từ nhiêu 


(1) Trung tâm nghiên cứu quyền con người - Các văn 
kiện quốc tế vê quyên con người. Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội 1998, tr 186 

(2) Trung tâm nghiên cứu quyên con người và Viện 
Thông tin khoa học thuộc Học viện: Chính trị ốc gìa 
Hồ Chí Minh, Văn kiện quốc tế về quyên con người, 
Hà Nội, 2000, tr 22 


(XÍgiiên eứu - Ởrao đổi 


lý do mà trước hết là lý do lịch sử. Ở các quốc 
gia tư sản đã phát triển dĩ nhiên trình độ kinh tế 
cao hơn các quôc gia khác. Vì vậy, sự quan tâm 
hơn đến quyên dân sự, chính trị cũng là lẽ tự 
nhiên. Ngược lại, Ở các quốc gia khác đo trình 
độ kinh tế thấp hơn nên sự quan tâm lại là 
quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Tuy vậy, 
những khác biệt trong cách quan niệm về 
quyên con người còn do cách tiếp cận vấn đề 
khác nhau. Khi thừa nhận, con người, để thực 
hiện được các quyền của họ, trước hết họ phải 
tồn tại, tức phải sông và muốn sống phải được 
đáp ú ứng quyên kinh tẾ, xã hội, văn hóa sẽ dẫn 
đến việc COI trọng quyên kinh tế, xã hội và văn 
hóa và ngược lại, nêu căn cứ vào quyền con 
người trừu tượng thì sẽ đề cao quyền dân sự, 
chính trị. 


Trong điều kiện hiện nay, việc tuyệt đối hóa 
một hoặc một nhóm quyên con người nào đấy 
tách khỏi các quyền cơ bản khác là không đúng 
đắn bởi thực chất con người là một chính thể 
toàn vẹn, có những nhu câu đa dạng mà không 
thể có sự chia tách rạch ròi giữa các nhu câu. 
Việc thỏa mãn thuần túy các nhu cầu về kinh tế 
sẽ vô nghĩa nếu như không g1Úp con người tồn 
tại xứng đáng hơn với tư cách là con người, do 
vậy, phải đồng thời thỏa mãn các nhu câu khác 
và ngược. lại, các nhu cầu khác được thỏa mãn 
chỉ có giá trị đích thực khi các nhu câu để tồn 
tại được bảo đảm. Quyên con người, vì vậy, 
được quan niệm như một. chỉnh thể thống nhất, 
sông động, luôn thay đôi tùy thuộc vào bước 
tiến chung của xã hội. Nếu thừa nhận như vậy, 
chắc chắn cũng đông thời phải thừa nhận, nhân 
quyền chứa đựng những giá trị phổ quát song 
cũng chứa đựng những giá trị riêng bởi một cá 
nhân, một nhóm, một cộng đồng cũng có 
những dị biệt. Tuy nhiên, điều trớ trêu là, hiện 
vân tôn tại những mưu toan muốn áp đặt một 
tiêu chuẩn chung về nhân quyền cho mọi quôc 
gia và sẵn sàng dùng vũ lực đề can thiệp bất 
chấp sự phản đối. của cộng đồng quốc tế, kế cả 
của Liên hợp quốc. 


Như vậy, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực nhân 
quyền không chỉ dừng lại ở phương diện lý 
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luận thuần túy mà về thực chất, trở thành một 
mặt trận để thực hiện các mục tiêu ngoài nhân 
quyền. Đó là một hình thức nguy hiểm, nhất là 
khi bị các thế lực chống tiến bộ xã hội thao 
túng. 

3 - Nước Việt Nam mới được ra đời 
sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945. Sự kiện vĩ đại này cũng đồng nghĩa 
VỚI VIỆC khẳng định sự thắng lợi của những tiến 
bộ về lĩnh vực nhân quyên, bởi, đầy là lần đầu 
tiên trong lịch sử, quyên con người được thừa 
nhận và thực thi từng. bước trong thực tế. 
Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 cùng các 
đạo luật khác của Chính phủ Việt Nam đã thực 
sự trở thành CƠ sở cho VIỆC. thực hiện quyền con 
người. Vì lẽ ấy, nhân quyền ở Việt Nam càng 
ngày càng được thực hiện tốt hơn mặc cho sự 
xuyên tạc, bóp méo của các thế lực phản động 
ngày càng tỉnh vi và quyết liệt. Không ai có 
quyên phán xét một dân tộc nô lệ, biết và đám 
đứng dậy giành quyên tự do, độc lập là chống 
lại quyên con người; biết và dám đứng dậy đấu 
tranh, giữ quyên tự do, độc lập cho dân tộc là vi 
phạm nhân quyên. Vì thế, suốt mấy chục năm 
kháng chiến chống thực dân Pháp và đề quốc 
Mỹ, Việt Nam trở thành điểm hội tụ lương tr 
và phẩm giá của con người, được đông đảo 
nhân loại đồng tình và chia xẻ. 


Sau ngày đất nước thống nhất, nước ta bước 
vào kỷ nguyên độc lập tự do, đó là điều kiện 
thuận lợi đề mọi người Việt Nam yêu nước bắt 
tay xây dựng Tổ quôc giàu mạnh, làm cơ SỞ 
cho việc thực hiện quyên con người đầy đủ 
hơn. luy nhiên, công cuộc xây dựng hòa binh 
đó lại bị các thể lực tự nhận là "kẻ bảo vệ quyên 
con người" chống phá ngày càng quyết liệt, cô 
tình bỏ qua những cô găng không mệt mỏi của 
Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong quá 
trình khắc phục hậu quả của chiến tranh, khoan 
dung với các phần tử chống chế độ, thực hiện 
chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm 
vươn lên thoát khỏi tinh trạng nước nghèo và 
chậm phát triển. Trong. giai đoạn hiện Tây, 
ngoài các thủ đoạn truyền thống, các thế lực 
phản động còn tăng cường chông Việt Nam 


Số 3 (tháng 2 năm 2005) 


(Xgkiên cứu - rao đổi 


trên lĩnh VỰC nhân quyền, cố tình tạo ra một 
hình ảnh đất nước Việt Nam bị bóp méo trong 
cộng đồng quốc tế; họ cho rằng, ở đó không có 
tự do chính trị, không có nhân quyền, tôn giáo 
bị đàn áp, dân tộc bị kỳ thị...(!) Đối với vấn đề 
dân tộc, tôn giáo, các âm mưu lợi dụng chiêu 
bài nhân quyền đang tìm mọi cách hướng đến 
các mục tiêu cụ thể sau đầy: 


Thứ nhất: Làm thay đổi nhận thức của người 
dân về quyền con người theo hướng đề cao 
nhân quyên hơn chủ quyên. 

Trên thực tế, các thế lực phản động đang tìm 
cách đè Cao vai trò của một sô phân tử 
chống đối chế độ trong cộng đồng đông bào 
dân tộc thiểu số và trong các tôn giáo, biến 
các đối tượng này thành các biểu tượng của 
cuộc đấu tranh cho cái gọi là "quyền tự do của 
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COn người. 
Thứ hai: Lợi dụng vấn đề tôn giÁo, dân tộc 
để phá hoại nên độc lập, thống nhất của Tổ 
quốc. Để thực hiện mục. tiêu này, các thế lực 
phản động quốc tế đã cầu kết với các thế lực 
cực đoan ở trong nước mưu đồ tạo ra những bất 
ổn xã hội - chính trị nhằm dựng lên cái gọi là 
“Vương quốc H Mông”, “Nhà nước Đề Ga” và 
“nhà nước Khơ-me Crôm”.. 


Thứ ba: Phê phân Đảng Cộng sản Việt Nam 
là cực quyên, độc đảng trị, hô hào chủ nghĩa đa 
nguyên chính trị, tìm cách biến các tô chức tôn 
giáo thành các Đảng chính trị đối lập. 


Thứ tư. Thúc đây khuynh hướng thoát ly 
khỏi sự quản lý của nhà nước nhằm biến các tổ 
chức tôn giáo thành cái gọi là "Nhà nước trong 
nhà nước". Để thực hiện mục tiêu này, các thể 
lực phân động đang tìm cách lên án về cái gọi 
là "nhà nước can thiệp vào công việc nội bộ của 
tôn BIÁO , thúc đây các hành động 'VưỢt TảO”, 

'XẾ TàO., lấn lướt chính quyên của một số cá 
nhân, tổ chức tôn giáo ở một sô nơi. 

Thứ năm: Kích động tâm lý dân tộc Cực 
đoan, khoét sâu những khác biệt giữa các dân 
tộc, tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc hòng gây sự rạn nứt, sự xáo trộn trong 
lòng xã hội, làm suy yếu sức mạnh dân tộc từ 
bên trong. 


"——————-—-———————————_BÖỐB ý Q 
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Thứ sáu: Tạo ra các "hiện tượng thiêng " gây 
sự chú ý của nhân dân hòng tạo tâm lý hoang 
mang, nghi ngờ vào năng lực hiện thực của con 
người. 

Thứ ' bảy. Lợi dụng triệt để các diễn đàn 
quốc tế kế cả mạng thông tin toàn cầu và các 
phương tiện thông tin khác để tập hợp lực 
lượng chống chủ nghĩa xã hội, chống Việt Nam 
thông qua chiến lược vu khống, bôi nhọ có hệ 
thống. Khai thác những sơ hở, hạn chế của ta để 
thối phòng tầm quan trọng của các sự kiện, tạo 
cảm giác trong dư juận quốc tế về một nước 
Việt Nam có vấn đề về nhân quyền mà vấn đề 
dân tộc, tôn giáo là một trong các hướng được 
ưu tiên. 

Bắt chấp các thủ đoạn chống phá của kẻ thù, 
dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhân dân 
ta đã liên tục phấn đầu và đã đạt được những 
thành tựu quan trọng | kể cả trong kinh tế, chính 
trị và cả trong các vấn đề xã hội. Tốc độ tăng 
trưởng kinh tế thời gian qua là liên tục và ở 
mức cao đã tạo thêm tiêm lực để thực hiện tốt 
hơn chủ trương xóa đói giảm nghèo, thực hiện 
công bằng xã hội, kiềm chế sự chênh lệch vê 
phát triển giữa các dân tộc, giữa các vùng miền. 
Cùng với quá trình trên, dân chủ hóa mọi mặt 
đời sông. xã hội cũng được đấy mạnh, làm cho 
mọi người dân ngày càng có cơ hội tham gia 
công việc của đất nước, được tự do hơn trong 
các hoạt động phù hợp luật định. N goài ra, 
công cuộc cải cách nên hành chính quốc gia 
được tiến hành hơn 10 năm qua cũng đã góp 
phần làm trong sạch bộ mây nhà nước, giảm 
phiên hà cho nhân dân và tạo điều kiện ngày 
càng tự do hơn cho sinh hoạt của quảng đại dân 
chúng. Đối với l ¡nh vực tôn giáo, vừa qua 
Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký lệnh 
công bố Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo. Có 
thể nói, pháp lệnh này là biểu hiện về sự nỗ lực 
theo hướng bảo đâm quyền tự do của công dân 
ngày càng tốt hơn của Nhà nướC Việt Nam. 
Những thành tựu trên đây của đất nước cho 
phép chúng ta tin tưởng vào sự nghiệp phát 
triên con người của Đảng và Nhà nước tạ, tạo 
CƠ SỞ để. đầu tranh thắng lợi với âm mưa. VU 
đoạn chống phá của các thế lực thù đc, "GÀ 
lĩnh vực nhân quyền. C1 


rao đ 


(giên eữu - 


1 - Đánh giá thành tựu 
lý luận văn học Việt Nam 
thế kỷ XX 

Từ những thập niên đầu của 
thế ký XX, đồng thời với sự xuất 
hiện một thực tiễn lịch sử và 
thực tiễn nghệ thuật mới, khoa 
nghiên cứu văn học nói chung, 
bộ môn ly luận văn học nói 
riêng đã từng bước được hình 
thành. Bước sang thời ky 
1930-1945, với một thực tiễn 
văn học phát triển phong phú 
chưa từng thấy cả về nội dung, 
hình thức và chất lượng nghệ 
thuật, về thể loại, trào lưu, khuynh hướng, tác giả, 
tác phẩm, tạo nên một thời đại hiếm có trong lịch 
sử văn học thì lý luận văn học lại có thêm những 
điều kiện thuận lợi mới để phát triển. Dưới ảnh 
hưởng của phương Tây, trực tiếp là Pháp, các trào 
lưu tư tưởng triết học, mỹ học và lý luận văn học 
hiện đại trên thế giới đã thâm nhập vào nước ta ở 
những phạm vi, mức độ khác nhau, chỉ phối sự vận 
động của các trào lưu, khuynh hướng văn học. Đặc 
biệt là từ năm 1930 trở đi, với sự ra đời của Đảng 
Cộng sản, khuynh hướng tư tưởng mỹ học mác-xit 
đã hình thành, chi phối mạnh mẽ và sâu sắc tiến 
trình lịch sử và văn học. Vào đầu những năm bốn 
mươi, với các văn kiện Đề cương về văn hóa Việt 
Nam (1943), Mấy nguyên tắc lớn của cuộc vận 
động văn hóa mới Việt Nam lúc nảy (1944) do 
đồng chí Trường Chinh chấp bút và Văn học khái 
luận (1944) của Đặng Thai Mai, lý luận văn học 
mác-xít đã thực sự bám rễ vào thực tiễn văn học 
Việt Nam để trở thành một bộ phận hữu cơ trong 
lý luận đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, 
góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Tám. 

Từ năm 1945 trở đi, trong điều kiện kháng 
chiến, một thực tiễn văn học mới với những phẩm 
chất mới đã hình thành và phát triển trên cơ sở 


64 


Yạp chí Cộng sản 


+ 


Đổi mới, phát triển 

lý luận văn học và mỹ học 
phù họp với thực tiên lịch sử 
và thực tiên nghệ thuật mới 


PHAN TRỌNG THƯỜNG ° 


kế thừa những thành tựu lý luận văn học mác-xít 
và thành tựu sáng tác của văn học cách mạng đã 
đạt được ở thời kỳ trước. Bên cạnh việc học tập, 
tiếp thu các quan điểm lý luận văn học và mỹ học 
từ Liên Xô, Trung Quốc và các nền văn học tiến bộ 
khác, các nhà lý luận đã tiếp tục truyền bá, cụ thể 
hóa những quan điểm lý luận văn học mác-xít, gắn 
sự nghiệp văn học với sự nghiệp cách mạng văn 
hóa và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, 
giải phóng giai cấp. Văn kiện Chủ nghĩa Mác và 
văn hóa Việt Nam (1948) của đồng chí Trường 
Chinh là văn kiện quan trọng thể hiện những quan 
điểm cơ bản nhất về lý luận văn hóa và văn học 
được xây dựng trên cơ sở kết hợp những nguyên 
tắc của mỹ học Mác - Lê-nin với thực tiễn văn học 
dân tộc dân chủ nhân dân thời kỳ kháng chiến 
chống Pháp. 

Tuy nhiên, phải đợi đến khi kháng chiến chống 
thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, đất nước bước 
vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh 
thống nhất nước nhà; khi các trường đại học, các 
viện nghiên cứu được thành lập thì khoa nghiên 
cứu văn học nói chung và lý luận văn học như một 
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bộ môn của khoa nghiên cứu văn học nói riêng mới 
chính thức được hình thành và phát triển. Từ đây, 
khoa học văn học và bộ môn lý luận văn học mới 
được xác định rõ đối tượng nghiên cứu, được soạn 
thành giáo trình giảng dạy và học tập trong nhà 
trường một cách tương đối quy củ và bài bản. 

Trong suốt thời kỳ chống Mỹ cứu nước, dưới 
ánh sáng tư tưởng mỹ học Mác - Lê-nin, quan 
điểm, đường lối văn nghệ của Đảng, sự tiếp thu 
thành tựu lý luận văn học của Liên Xô, Trung Quốc 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác, đặc biệt là sự 
khái quát, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn văn học 
cách mạng, chúng ta đã xây dựng được một hệ 
thống lý luận phù hợp với sự vận động nội tại của 
tiến trình văn học, đáp ứng yêu cầu khách quan 
của cuộc đấu tranh vì mục tiêu giải phóng dân tộc, 
thống nhất đất nước. Đó là tiền đề quan trọng tạo 
nên thành quả văn học cách mạng với đội ngũ nhà 
văn nhiều thế hệ, với khối lượng tác phẩm đáng 
trân trọng gồm nhiều thể loại, có giá trị hiện thực 
lịch sử, mang đậm dấu ấn tinh thần của thời đại, 
phản ánh trung thực cuộc kháng chiến trường kỳ, 
gian khổ và anh dũng của nhân dân ta. Cũng trong 
thời gian này, giới nghiên cứu Việt Nam cũng có dịp 
tiếp xúc với một số trào lưu tư tưởng triết học, mỹ 
học và lý luận văn học xuất hiện ở châu Âu và 
phương Tây hiện đại. 

Nhin chung, thời ky 1954 - 1975 là thời ky phát 
triển độc tôn của lý luận văn học và mỹ học hiện 
thực xã hội chủ nghĩa. 

Bắt đầu từ cuối những năm bảy mươi, đầu 
những năm tám mươi, đặc biệt là từ 1986; khi công 
cuộc đổi mới được Đảng ta khởi xướng và phát 
động; khi các quy luật tác động của thời chiến dần 
dần tỏ ra hết hiệu lực; khi nền kinh tế chuyển sang 
cơ chế thị trường, khi tư duy đã được đổi mới; và 
nhất là khi hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ở 
Đông Âu tan rã; khi nhu cầu giao lưu và hội nhập 
với thế giới đặt ra như một thách thức sống còn... 
thì trên lính vực văn học - nghệ thuật nói chung, lý 
luận văn học và mỹ học nói riêng thực sự diễn ra 
một nhu cầu nhận thức lại, nhu cầu phát triển, bổ 
sung và hoản thiện trên rất nhiều vấn đề của lý 
luận và lịch sử văn học. Có thể nói, thập niên cuối 
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duy lý luận, trong đó có cả lý luận chung về học 
thuyết phát triển, về mô hình xã hội, về môi trường 
sống của con người; có cả lý luận văn học và mỹ 
học đặt ra như một hệ quả đương nhiên của quá 
trình đổi mới và phát triển. Cần phải ghi nhận sự 
thức tính này như là một thành tựu quan trọng có 
ý nghĩa lịch sử của lý luận văn học Việt Nam 
thế kỷ XX. Đó cũng là thành tựu có ý nghĩa mở 
đường cho lý luận văn học các thế kỷ tiếp theo. 

2 - Thực trạng lý luận văn học hiện nay - 
những vấn đề cần nhìn nhận lại 

Có một thực tế hiển nhiên là, từ năm 1986 đến 
nay, khi công cuộc đổi mới được khởi xướng, thực 
tiễn sáng tác văn học một mặt tiếp tục bám vào văn 
mạch cũ, một mặt khơi thêm những nguồn mạch 
mới để phát triển khá phong phú và đa dạng. Ở tất 
cả các thể loại đều xuất hiện một đội ngũ tác giả 
mới với những sáng tạo mới mang dấu ấn phong 
cách cá nhân, thể hiện những trăn trở tìm tòi về 
nghệ thuật và những hình thức biểu hiện mới. 

Trái lại, lý luận văn học lại tỏ ra xơ cứng, kém 
năng động so với thực tiễn sáng tác, không cập 
nhật được so với trình độ lý luận văn học và mỹ học 
chung của thế giới. Dường như sau sự thức tỉnh 
của tư duy, sự hăm hở phát hiện và nhận thức lại 
diễn ra vào thời kỳ đầu đổi mới, tử những năm chín 
mươi đến nay, không khí chung có vẻ chững lại, dò 
chừng hơn, thận trọng hơn trong việc nhìn nhận, đồ 
xuất và kiến giải vấn đề. Tinh thần dân chủ lý luận 
không được phát huy mạnh mẽ và đến độ như lúc 
mới khởi xướng. Bình tĩnh nhìn lại những vấn đề lý 
luận văn học được giới nghiên cứu xới lên trong 
khoảng 10 năm từ 1979 đến 1989 chúng ta sẽ thấy 
hầu hết rơi vào tình trạng bỏ lửng, "đánh trống bỏ 
dùi", không có được sự thống nhất chí ít là trên 
những quan điểm chung, nguyên tắc chung. Hàng 
loạt đề xuất xung quanh tính chân thực nghệ thuật; 
xung quanh mối quan hệ giữa văn học và hiện 
thực; xung quanh chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ 
nghĩa và phương pháp sáng tác hiện thực xã hội 
chủ nghĩa, xung quanh bản chất, chức năng văn 
học - nghệ thuật; xung quanh các nguyên lý tính 
giai cấp, tính đảng, tính dân tộc và tính quốc tế... 
ngay cả vấn đề mối quan hệ giữa văn not và 
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buông xuôi, vừa có vẻ như là những nguyên tắc bất 
di bất dịch, lại vừa có về như là những khu vực còn 
bỏ ngỏ, tồn đọng nhiều vấn đề chưa được minh 
định rõ ràng. 

Tình hình đó đưa cục diện lý luận văn học lâm 
vào bế tắc và khủng hoảng. Trong khi những yếu 
tố bất cập, lỗi thời của hệ thống lý luận hiện hành 
chưa được chỉ ra, phân tích có căn cứ, có cơ sở 
khoa học thuyết phục thì những yếu tố mới lại 
chậm được nghiên cứu, khăng định để đi đến hoàn 
thiện. Chương trình giảng dạy và học tập bộ môn 
Lý luận văn học trong nhà trường các cấp hiện nay, 
một phần cũng vì thế mà trở nên thiếu ổn định, 
không cập nhật được với tri thức lý luận mới nhất, 
thiếu sức hấp dẫn so với thực tế văn học đang 
không ngừng vận động và biến đổi. 

Trong khi đó, giới nghiên cứu và dịch thuật 
dường như nhận thức ra những thiếu hụt, những 
hiểu biết hạn hẹp, không đến nơi đến chốn về các 
trường phái tư tưởng triết học, mỹ học và lý luận 
văn học phương Tây, về những thành tựu lý thuyết 
tiêu biểu của khoa nghiên cứu văn học... nên đã và 
đang nỗ lực dịch, giới thiệu và phổ biến những lý 
thuyết, trường phái đó ở Việt Nam với động cơ 
khách quan và nhu cầu khoa học thực sự. Tuy 
nhiên, kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu so với 
yêu cầu nghiên cứu, tham khảo. Ở thời điểm này, 
nhìn lại khoa nghiên cứu văn học của ta, trong đó 
có bộ môn lý luận văn học, có thể nhận thấy nguy 
cơ tụt hậu so với yêu cầu phát triển của bộ môn, 
so với sự phát triển của thực tiên nghệ thuật, và 
nhất là so với mặt bằng lý luận nghệ thuật chung 
của thế giới. Nhiều lý thuyết đối với chúng ta là mới 
thì hầu hết đều đã xuất hiện từ những năm năm 
mươi trở về trước và đều đã bị thế giới bỏ xa khá 
lâu. Nhưng, muộn còn hơn không, chúng ta vẫn 
phải tiếp xúc toàn diện, phải dịch, giới thiệu một 
cách cơ bản để có căn cứ phê phán và tiếp thu. 
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong khi tiếp xúc với 
các trường phái phương Tây chúng ta đã có những 
biểu hiện quá vồ vập, sùng bái, thiếu tỉnh táo trong 
việc nhận ra những cái không phù hợp với quan 
điểm lựa chọn, với bản chất xã hội và nhân văn 
của hệ thống mỹ học mác-xít. Đồng thời, có cả 
những biểu hiện kỳ thị, những định kiến tư tưởng và 
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học thuật, phô phán thiếu khách quan, thiếu cơ sở 
lịch sử, thiếu căn cứ khoa học và thực tế, dẫn đến 
bỏ qua, bỏ sót phần hợp lý có thể tiếp thu để mở 
rộng khả năng nghiên cứu và sáng tạo. Suy cho 
cùng, cả hai thái độ đó đều cần phải được điểu 
chỉnh vì nó trái với nguyên lý phát triển. 

Mười năm cuối thế kỷ XX, thế giới rung chuyển 
vì những biến động xã hội - chính trị lớn. Hệ thống 
các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu lâm vào 
khủng hoảng và tan rã. Thực tế cho thấy, ở nước ta 
do sự thâm nhập và chỉ phối sâu sắc của yếu tố thị 
trường vào hoạt động văn chương nên trong những 
năm qua, ít nhiều có biểu hiện lẫn lộn, nhập nhằng 
giữa giá trị văn chương với giá trị hàng hóa, khiến 
cho không ít trường hợp rơi vào tình trạng khó thẩm 
định, khó đánh giá vì tiêu chí không thống nhất. 
Thực tế đó đang phản biện lại lý luận, đặt ra cho lý 
luận nhiều yêu cầu cần phải giải quyết. Song, 
chính thực tiên cho thấy lý luận văn học của chúng 
ta trong thời gian qua có nhiều lúng túng, bế tắc, 
không giữ được vai trò chỉ đạo thực tiên, soi sáng 
thực tiến. 

Một thực trạng lý luận khác rất đáng quan tâm 
là không chỉ thực tiễn nghệ thuật thời kỳ đối mới, 
thời ky công nghiệp hóa, hiện đại hóa chậm được 
tổng kết, đúc rút kinh nghiệm lý luận, kinh nghiệm 
nghệ thuật cần thiết, mà ngay cả thực tiễn văn học 
cách mạng - một thành tựu quan trọng của văn học 
thế kỷ XX đã có độ lùi 30 năm cũng vẫn chưa được 
tổng kết, đúc rút bao nhiêu về mặt lý luận. Chỉ riêng 
thời kỳ đổi mới từ 1986 đến nay, trên bình diện lý 
luận chung đã có rất nhiều vấn đề cần được làm 
sáng tỏ như các vấn đề: dân tộc - hiện đại, bản sắc 
- hội nhập, thị trường - xã hội chủ nghĩa, chủ trương 
xã hội hóa các hoạt động nghệ thuật v.v... Ly luận 
văn học với tư cách là một hệ thống năng động và 
nhạy cảm không thể tự tách ra khỏi các vấn đề 
trên. 

Cuối cùng, cho đến thời điểm này, nhận thức và 
tư duy lý luận của chúng ta còn bộc lộ khá nhiều 
hạn chế. Không ít người quan niệm lý luận văn học 
như một bộ luật sáng tác, một tổ hợp các nguyên 
tắc tư tưởng, nguyên tắc sáng tạo nghệ thuật. Thực 
ra, cách hiểu đó không hoàn: toàn sai nhưng hết 
sức phiến diện. Ngay cả bản chất triết học, mỹ học 
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trong lý luận văn học cúng chưa được ý thức rõ 
ràng. Cho nên khuynh hướng lược quy, đơn giản 
hóa lý luận bằng những khái niệm, những phạm trù 
thô thiển, làm nghèo hệ thống mỹ học và lý luận 
văn học mác-xít đã diễn ra trong thực tế sáng tác 
và nghiên cứu văn học thời gian qua là điều dễ 
hiểu. 

3 - Luận chứng đổi mới và phát triển lý luận 
văn học 

Định hướng tư tưởng lý luận làm nền tảng xây 
dựng học thuyết phát triển của đất nước ta hiện nay 
được xác định là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Trong định hướng đó, lý luận văn học 
và mỹ học mác-xít cần phải được tiếp tục khăng 
định vai trò chủ đạo, là sự lựa chọn có tính nguyên 
tắc cho sự tổn tại và phát triển của nền văn học. 

Tuy nhiên, chính những nhà sáng lập chủ nghĩa 
Mác đã xây dựng học thuyết triết học và mỹ học 
của mình trên cơ sở tiếp thu có phê phán, kế thừa 
và phát triển các học thuyết triết học và mỹ học 
trước đó của Kan-tơ, Hô-ghen và Phoi-ơ-bắc. Cho 
nên, chúng ta cũng không thể tiếp thu một cách 
máy móc, thụ động, biến học thuyết triết học và mỹ 
học của Mác, Ăng-ghen, Lênin vốn được xem là 
một học thuyết có tính khoa học và cách mạng 
thành một giáo điều tư tưởng - nghệ thuật, một 
công thức cứng nhắc, gò bó mà phải chủ động 
sáng tạo, phát triển học thuyết Mác trong những 
điều kiện lịch sử mới, phù hợp với thực tiễn văn 
hóa, văn học mang đậm bản sắc của mỗi quốc gia, 
khu vực. Tinh thần đó sẽ làm cho các chân lý phổ 
biến của học thuyết Mác được kiểm chứng trong 
thực tiên mang vẻ đặc thù của các quốc gia, dân 
tộc. Lập trường khăng định vai trò chủ đạo của lý 
luận văn học và mỹ học mác-xít vào thời điểm lịch 
sử hiện nay bao hàm trong đó yêu cầu đổi mới và 
phát triển. Tách rời các yêu cầu này, hệ thống lý 
luận của chúng ta sẽ trở nên xơ cứng, không thỏa 
mãn được các yêu cầu mới của lịch sử và nghệ 
thuật và trái với tinh thần cơ bản của học thuyết 
Mác. 

- Hệ thống lý luận văn học và mỹ học của ta 
hiện nay, về cơ bản được thiết lập và lưu hành từ 
1985 trở về trước, chủ yếu dựa trên hệ thống quan 
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Đảng ta về văn học nghệ thuật; trên những yêu cầu 
của thực tiễn lịch sử và văn học thời kỳ chiến tranh 
cách mạng. Trong quá trình đó, tuy chúng ta có 
nhiều cơ hội để thừa hưởng thành quả nghiên cứu 
từ Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác cùng lấy quan điểm mác-xít làm nền 
tảng, nhưng nhìn chung vẫn còn thiếu tính hệ 
thống, tính khách quan vốn rất cần cho việc tiếp 
cận khoa học. Nhiều điểm khả thủ của hệ thống 
chưa được nghiên cứu, phát triển trong khi việc tiếp 
thu lại có khuynh hướng công thức, giáo điều, chưa 
chú trọng đầy đủ đến đặc trưng mỹ học và văn học. 

Đối với những hệ thống triết học, mỹ học và lý 
luận văn học phi mác-xít của Âu - Mỹ hiện đại, do 
chưa có quan điểm tiếp cận, thu một cách khách 
quan, khoa học và biện chứng nên trong một thời 
gian dài, chúng ta duy trì một thái độ đơn thuần phê 
phán, loại bỏ. Thái độ đó đã bỏ qua cơ hội tiếp xúc 
sớm với những thành tựu hợp lý của khoa nghiên 
cứu văn học, kìm hãm tư duy lý luận, tự hạn chế 
khả năng của hệ thống lý luận văn học và mỹ học 
trong việc khám phá bản chất đích thực và phát 
hiện các quy luật của nghệ thuật. 

Ngay cả đối với hệ thống quan niệm lý luận văn 
học và mỹ học truyền thống phương Đông, trong 
đó có các quan điểm về văn học của ông cha ta, 
việc nghiên cứu, tiếp thu chưa phải khi nào cũng 
thấu đáo, cặn kẽ, khi nào các đặc điểm của tư duy 
phương Đông cũng tìm được biện chứng phát triển. 
Trong bối cảnh quốc tế mới, nhiều giá trị dân tộc 
đang được phát huy. Mặc dù chúng ta chưa có 
truyền thống lập thuyết, di sản lý luận văn học chưa 
nhiều, nhưng từ thực tiên và ứng xử văn chương 
dân tộc, chúng ta có thể tiếp thu được nhiều kinh 
nghiệm lịch sử và nghệ thuật quý báu. 

Đến nay, tiến trình đổi mới đã diễn ra trên đất 
nước ta ngót 20 năm. Những thành tựu của sự 
nghiệp đổi mới, trong đó có đổi mới về tư duy, đổi 
mới về cơ chế dân chủ, về cơ chế quản lý kinh tế 
và điều hành đất nước... đã tạo ra những thay đổi 
căn bản về mọi mặt. Đó là những tiền đề mới, thực 
tiễn mới cho sự nảy nở và phát triển của tư duy 
lý luận. Trong thực tiên này, hệ thống lý luận văn 
học và mỹ học của chúng ta có điều kiện đ& qhần 


điểm của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin và quan điểm của thức những yếu tố bất cập, không còn phù, cv 
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thực tiễn lịch sử mới, thực tiên nghệ thuật mới, với 
tư duy lý luận văn học mới. Đồng thời, phát hiện, bổ 
sung, đúc kết những thành tựu lý luận mới để hoàn 
bị hệ thống trên tinh thần gắn lý luận với thực tiễn. 

4 - Phương hướng đổi mới và phát triển 
lý luận văn học 

- Trên cơ sở khẳng định vai trò chủ đạo của lý 
luận văn học và mỹ học mác-xít; quán triệt quan 
điểm của Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng; bám sát những 
vấn đề nảy sinh từ thực tiễn lịch sử và thực tiễn 
nghệ thuật thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; 
tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, phát triển và hoàn 
thiện hệ thống lý luận văn học và mỹ học phù hợp 
với thực tiền Việt Nam, phù hợp với thực tiễn nghệ 
thuật mới của thế giới, làm cơ sở cho hoạt động 
nghiên cứu, sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật; 
xây dựng bộ môn ly luận văn học tương xứng với vị 
thế là triết học của văn học. 

- Nhìn nhận lại vấn để nghiên cứu, tiếp xúc với 
các lý thuyết, các quan điểm lý luận văn học và mỹ 
học hiện đại phương Tây một cách khách quan 
hơn, khoa học hơn, với thái độ điểm tĩnh hơn, 
nghiên cứu một cách toàn diện và thấu đáo hơn để 
có cơ sở phê phán và tiếp thu hợp lý. Thực tế cho 
thấy trong các lý thuyết, các quan điểm lý luận văn 
học và mỹ học đó không phải lý thuyết nào, quan 
điểm nào cũng hoàn toàn phù hợp và cần thiết đối 
với chúng ta; nhưng không phải lý thuyết nào cũng 
không đáng nghiên cứu, tham khảo và cần phủ 
định. Vấn đề là ở chỗ quan điểm nghiên cứu, tiếp 
thu và phê phán như thế nào cho phù hợp. Tinh 
thần tiếp thu một cách thận trọng, có cơ sở khoa 
học đối với các lý thuyết, các quan điểm lý luận văn 
học và mỹ học này, trong tình hình thế giới hiện 
nay sẽ là cơ sở để mở rộng giới hạn và khả năng 
của hệ thống lý luận văn học và mỹ học mác-xít 
trước thực tiên nghệ thuật phong phú, rộng lớn của 
thế giới. Trước mắt, cần có kế hoạch tổ chức dịch 
một cách khá cơ bản các tài liệu tham khảo cần 
thiết để làm căn cứ tiếp thu. 

- Nhìn nhận lại việc nghiên cứu, tiếp thu các 
quan điểm lý luận văn học và mỹ học phương 
Đông, trong đó có quan điểm văn học và mỹ học 
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truyền thống của Việt Nam theo một quan điểm 
giá trị mới, một tư duy học thuật và tư duy ly luận 
mới để phát hiện những nét độc đáo của dân tộc, 
những đặc thù phương Đông làm căn cứ cho việc 
hoàn thiện hệ thống lý luận văn học và mỹ học hiện 
đại. Lịch sử cho thấy từ cuối thế kỷ XIX, phương 
Đông đã có sức hấp dẫn đối với nhiều nhà nghiên 
cứu phương Tây. Sự kết hợp nhuần nhuyễn Đông- 
Tây sẽ là tiền để để tạo ra tính ưu việt trong hệ 
thống quan điểm lý luận văn học và mỹ học mà 
chúng ta phấn đấu, xây dựng. 

- Nghiên cứu, quán triệt một cách nghiêm túc 
các quan điểm về văn học - nghệ thuật của Đảng; 
kết hợp lý luận với thực tiễn để xây dựng một hộ 
thống lý luận văn học tiên tiến, vừa phù hợp với 
thực tiên phát triển văn học - nghệ thuật của đất 
nước ta giai đoạn hiện tại, vừa cập nhật được với 
trình độ thông tin lý luận của thế giới, vừa đáp ứng 
yêu cầu phát triển tiến bộ trong tương lai. 

- Tiến hành nghiên cứu, tổng kết, đúc rút kinh 
nghiệm nghệ thuật từ thực tiền văn học Việt Nam 
thế kỷ XX, đặc biệt là từ thực tiên lịch sử, thực tiễn 
nghệ thuật thời kỳ đối mới; đồng thời mở rộng tầm 
nhìn, tầm khái quát thực tiễn phát triển của văn học 
thế giới để đề xuất, kiến giải những luận điểm lý 
luận mới, giúp cho việc hoàn bị hệ thống lý luận 
văn học. 

- Về phương pháp, cần xúc tiến việc nghiên cứu 
văn học nói chung, lý luận văn học và mỹ học nói 
riêng theo quan điểm văn hóa- lịch sử, xem văn 
học như một bộ phận quan trọng của văn hóa và lý 
luận văn học như một phạm trù lịch sử vừa có tính 
khái quát, vừa có tinh cụ thể. Đồng thời, sử dụng 
thành tựu nghiên cứu liên ngành và những phương 
pháp khoa học tiên tiến để tiếp cận đối tượng, bản 
chất và những vấn đề của lý luận văn học, tạo ra 
nhưng thành tựu lý luận văn học mới. 

- Đổi mới quan niệm và tư duy lý luận; tăng 
cường năng lực tư duy lý thuyết, khả năng tiếp thu 
và cảm nhận lý luận trừu tượng; mở rộng giới hạn 
nhận thức lý tính; thông qua giảng dạy, học tập và 
thực tiên nghiên cứu đề xây dựng hệ thống thuật 
ngữ, khái niệm lý luận văn học chính xác; kiến tạo 
hệ thống chuẩn mực lý luận nghệ thuật phù hợp với 
yêu cầu của đời sống văn học. 
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nhất là về mặt cán bộ. Vì mang 
nặng tư tướng thành tích và 
cũng nhằm báo cáo cho “hợp 
với khẩu vị lãnh đạo”, nên câp 
dưới che giầu bớt những thiệt 
hại về người và của của chúng 
ta, không phản ánh đầy đủ và 
kịp thời thực tế của tình hình, 
làm cho lãnh đạo không có đủ 
CƠ SỞ để sớm chuyển hướng chỉ 
đạo chiến lược. Do đó mà cách 
mạng phải trả giá đắt. 

Sinh thời, Mác rất ghét bọn 
cơ hội, bợ đỡ nịnh hót, bọn sợ 
sự thật như cú sợ ánh sáng. Mác 
gọi những cái đó là cái "xấu xa 
nhất", cái "bỉ ối nhất". 

Cố Thủ tướng Phạm Văn 
Đồng đã nói: trong phê bình và 
tự phê bình điều quan trọng bậc 
nhất là mỗi người nói thẳng, nói 
thật, nói hết ý mình, không sa 


vào tình trạng nể nang, né tránh 
hoặc là nói phớt qua không có 
tác dụng øi. 

Lê-nin đã khẳng định: chỉ 
khi nào chúng ta nhìn thắng VàO 
sự thật dù là sự thật đáng. buồn 
nhất đi nữa, chỉ khi đó mới học 
được cách chiến thắng. Chúng 
ta không sợ tự phê bình và phê 
bình sẽ gây mất đoàn kết nội 
bộ, nếu chúng ta thật sự thương 
nước, thương dân, vì Đảng, vì 
cách mạng, nêu chúng ta thật sự 
chí công vô tư, không có máy 
may động cơ cá nhân. Thái độ 
trung thực, chân tình, không 
đao to búa lớn trong tự phê bình 
và phê bình, thì nhất định sau 
khi phê bình và tự phê bình, nội 
bộ chúng ta sẽ đoàn kết yêu 
thương nhau hơn, Đảng ta sẽ 
trong sạch vững mạnh hơn. Vì 
sự thật, như lời một nhà văn, là 


trắng tỉnh, là trời trong, còn nói 
dối là nỗi đau kinh khủng của 
lương tâm. Thử tướng tượng, 
nêu trong tự phê binh, kê khai 
tài sản, ai cũng giấu giềm, 
không nói thật khai thật và BÓP 
ý kiến đấu tranh để mọi người 
kê khai thành khẩn, thì làm sao 
nhân dân tin vào Đảng ta? 

Nhân dân ta có truyền thống 
tin yêu và bảo vệ chân lý, bảo 
vệ Đảng, cách mạng, bảo vệ lẽ 
phải và đạo lý bằng cả xương 
mâu của mình. Và không có sự 
việc gì lọt khỏi tai mắt, của 
nhân dân. 

Thực hiện tốt tự phê bình và 
phê bình, lòng tin của nhân dân 
đối với Đảng ta chắc chắn 
đi vào chiều sâu bền vững, làm 
cho hình ảnh của Đảng ta tỏa 
sáng hơn trong trái tim của toàn 
dân tộc. 


ĐẢO NGỤC NGÀY XƯA... 
(Tiếp theo trang 58) 


nên thơ như núi Chúa, đính Tình Yêu. Và dù 
là biên hay rừng, chỗ nào ở Côn Đảo cũng như 
những bức tranh sơn thủy hữu tình; chỗ nào 
cũng dễ dàng ngắm bình minh hay hoàng hôn 
trên biển. Côn Đảo có một hệ thống động - 
thực vật phong phú, đặc trưng cho nhiêu vùng 
khác nhau như là một "Việt Nam thu nhỏ". Đó 
là vườn quốc gia Côn Đảo rộng 15.043 ha, 
với những khu rừng nguyên sinh đa dạng; 
những khu rừng ngập mặn giàu tài nguyên với 
650 loài thực vật bậc cao, trong đó có 81 loài 
cây gỗ lớn, 194 loài cây gỗ nhỏ và vừa; 
165 loài cây thuốc; 30 loài động - thực vật 
quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam. Về tài 
nguyên thực vật biến, Côn Đảo hiện có 
160 loài cá, 84 loài san hô; cùng những đặc 
sản quý và hiếm như vích, đôi môi, rùa biển, 
ngọc trai, yến sào v.v... 
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Tôi tin, ngần ấy tiềm năng cũng đủ thay 
cho lời mời gọi vừa hấp dẫn vừa tha thiết của 
Côn Đảo với đất liên. 

Xin được kết thúc bài viết này trong niềm 
mong mỏi chân thành của một người vừa trở 
về từ Côn Đảo. Đó là mỗi người Việt Nam, 
nhất là các bạn trẻ, hãy ít nhất một lần tìm đến 
Côn Đảo thiêng liêng! Bởi có lẽ hơn bất kỳ nơi 
nào, Côn Đảo sẽ cho chúng ta những bài học 
vô cùng sâu sắc về tình yêu Tổ quốc; về lòng 
kiên trung, bất khuất trước bạo ngược, cường 
quyền; về niềm tin sắt đá vào lẽ phải và công 
bằng không gì lay chuyển nổi... Đó cũng là 
những bài học sống động về tỉnh thần cảnh 
giác; về giá trị đích thực của độc lập tự do; về 
đức vị tha và lòng bao dung của dân tộc VIỆt. 
Nói tóm lại, quá khứ của Côn Đảo đang nhắc 
nhở những người đang sống rất nhiều; và cũng 
đang để lại rất nhiều những bài học quý cho cả 
hiện tại và tương lai. CÌ 
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Bọn khủng bố đã kích nổ những khối thuốc nổ 


làm chết và bị thương nhiều người. 

Các vụ khủng bố nêu trên tuy động cơ và mục 
đích không hoàn toàn giống nhau, song đều là 
những hành động tàn bạo, phi nhân tính đến cực 
độ, không thể chấp nhận trong đời sống nhân loại 
hiện đại. Thế giới rõ ràng không thể bình yên khi 
hoạt động khủng bố vẫn hoành hành. Vấn đề đặt 
ra là cộng đồng quốc tế cần nhận thức một cách 
đúng đắn nguôn gốc kinh tế - xã hội sâu xa của 
chủ nghĩa khủng bố, cùng tìm ra giải pháp thiết 
thực và phối hợp hành động chống khủng bố một 
cách hiệu quả. 

Bên cạnh những vụ khủng bố, sự bất ốn của 
tình hình an ninh chính trị thế giới năm 2004 còn 
được thể hiện qua những diễn biến phức tạp tại 
nhiều khu vực được coi là "điểm nóng”. 

Trung Cận Đông tiếp tục ân chứa những biến 
cố khó lường nhất và vẫn là điểm nóng nhất trên 
thế giới năm qua với hai tâm điểm: I-rắc và cuộc 
xung đột I-xra-en - Pa-le-xtin. 

Tại I-rắc, mặc dù chính quyền Mỹ đã từng 
tuyên bố rằng cuộc chiến tranh về cơ bản đã kết 
thúc từ giữa năm 2003, song, một năm qua, nơi 
đây chưa có một ngày ngơi tiếng súng và không 
có chết chóc. Các lực lượng nối dậy phản kháng 
quyết liệt, liên tiếp tấn công vào quân Mỹ, vào 
các lực lượng quân đội nước ngoài khác và cả 
binh lính của Chính phủ I-rắc, gây ra những tốn 
thất không nhỏ, đe dọa tiến trình tái thiết I-rắc, 
nhất là đối với cuộc bầu cử sắp tới. Cho đến nay, 
đã gần 1.500 lính Mỹ và hàng trăm binh lính 
nước ngoài bị thiệt mạng, nước Mỹ đang phải đối 
mặt trước nguy cơ bị sa lầy tại I-rắc. Các nhóm 
khủng bố và lực lượng nổi dậy còn tiến hành 
hàng loạt các vụ bắt cóc con tin người nước 
ngoài nhằm tạo áp lực buộc chính phủ của các 
nước có con tin phải rút quân về nước hoặc thỏa 
mãn những yêu sách cụ thể. Để bình ổn tình hình 
và tiêu diệt hoàn toàn các lực lượng nôi dậy, liên 
quân Mỹ - Anh đã tiến hành các chiến dịch quân 
sự quy mô lớn. đặc biệt vào Pha-lu-gia, nơi mà 
Mỹ cho là điểm ân náu cuối cùng của lực lượng 
nôi dậy. Tuy nhiên, làn sóng bạo lực ở I-rắc vẫn 


T2 
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không lắng dịu, những cuộc tần công của lực 
lượng chống đối vẫn tiếp tục nổ ra hằng ngày, 
gây tốn thất không nhỏ cho liên quân chiếm 
đóng. Với chiều hướng diễn biến như hiện nay, 
cho dù cuộc bầu cử Tổng thống ấn định vào ngày 
30-1-2005 có được tiến hành, thì tình hình I-rắc 
cũng chưa thể nhanh chóng đi vào ổn định. 
Năm 2004, cuộc xung đột I-xra-en - Pa-le- 
xtin liên tiếp có những bước leo thang nguy hiểm 
bởi hàng chục vụ tấn công bạo lực trả đũa lẫn 
nhau từ hai phía. Tiến trình hòa bình Trung Đông 
luôn bị phủ những bóng đen ảm đạm, trở nên bế 
tắc và đứng trước nguy cơ sụp đồ hoàn toàn. 
Khủng hoảng chính trị đã diễn ra sâu sắc 
trong nội bộ Pa-le-xtin sau sự thay đổi Cương 
vị Thủ tướng của nước này. Sự ra đi của Tông 
thống Y.A-ra-phát, người chiến sĩ đấu tranh 
kiên cường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc 


- Pa-le-xtin, đã tạo ra khoảng trồng quyên lực tại 


đây. Các phái chính trị của Tổ chức giải phóng 
Pa-le-xtin (PLO) mặc dù đã đưa ông M. Ap-bát 
lên vị trí Chủ tịch PLO, nhưng vân còn nhiều 
bất đông xung quanh vấn đề giải quyết xung 
đột với I-xra-en cũng như tương lai chính trị 
của Pa-le-xtin, nhất là sau cuộc bầu cử ngày 
9-1-2005. 

Những rạn nứt sâu sắc trong nội bộ Đảng 
Li-cút và Chính phủ liên hiệp của ông A.Sa-rôn 
ngày càng tăng sau khi ông A.Sa-rôn đưa ra kế 
hoạch đơn phương rút quân khỏi dài Ga-da đã 
đầy I-xra-en vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. 
Dư luận Pa-le-xtin và quốc tế có những nhận 
định khác nhau về kế hoạch rút quân đơn phương 
của ông A.Sa-rôn. Liệu có thể coi đây là một dấu 
hiệu đáng ghi nhận nhằm cứu văn tiến trình hòa 
bình tại Trung Cận Đông vốn đang lâm vào ngõ 
cụt bế tắc trong nhiều năm qua? Nếu điều đó 
được thực hiện thi ước nguyện về việc thành lập 
một nhà nước độc lập của người Pa-le-xtin sẽ có 
thêm một cơ hội mới? 

Ngoài Trung Cận Đông, tình hình tại một số 
"điểm nóng" khác của thế giới năm qua cũng 
không mấy sáng sủa. Cuộc khủng hoảng hạt 
nhân trên bán đảo Triều Tiên trở nên gay gắt hơn 
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khi Hàn Quốc bị phát hiện đã tiến hành làm giàu 
u-ra-ni-om trong phòng thí nghiệm. Điều này đã 
gây trở ngại lớn không những đối với việc khởi 
động lại vòng đàm phán 6 bên vốn đã bị bế tắc 
do bất đồng quan điểm giữa các bên đàm phán về 
vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, mà còn 
đối với tiến trình hòa bình tại khu vực rất nhạy 
cảm này. Vấn đề hạt nhân của I-ran cũng chưa 
thể tìm ra giải pháp khả thi, bất chấp các nỗ lực 
ngoại giao con thoi của Liên minh châu Âu (EU) 
và cộng đồng quốc tế. Bạo lực leo thang mạnh tại 
Cốt-đi-voa khi quân nổi dậy và Chính phủ nước 
này tố cáo lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng 
bắn, khiến cho hàng chục ngàn người dân vô tội 
bị thiệt mạng hoặc rơi vào cảnh khốn khó. Lực 
lượng quân SỰ Pháp được triên khai tại đây bị tấn 
công và gặp rất nhiều khó khăn trong việc vãn 
hồi hòa bình. Căng thẳng giữa Cộng hòa dân chủ 
Công-gô và Ru-an-đa, xung đột và bạo lực tại 
Đa-phơ (Xu-đăng) v.v.. đã khiến châu Phi trở 
thành nơi xảy ra nhiều "điểm nóng" xung đột 
nhất trong năm qua. 

Tại châu Âu, năm 2004 được ghi nhận với hai 
sự kiện nôi bật có tác động sâu rộng đến 
cục diện an ninh, chính trị châu lục và thế giới. 
Đó là việc Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương 
(NATO) và EU tiếp tục mở rộng sang phía 
Đông. Ngày 2-4-2004, NA TO chính thức kết nạp 
thêm 7 thành viên mới là: Bun-ga-ri, E-xtô-ni-a, 
Lát-vi-a, Lít-va, Ru-ma-ni, Xilô-va-ki-a và 
Xlô-vê-ni-a, nâng số thành viên của khối này từ 
19 lên 26. Sự kiện này đánh dấu bước "Đông 
tiến" lớn nhất trong lịch sử 55 năm tồn tại của 
NATO. Bản đồ chiến lược của NATO đã được 
mở rộng áp sát biên giới nước Nga. Tầm ảnh 
hưởng của nó trải dài từ vùng vịnh Phần Lan ở 
biển Bắc tới tận biển Đen và biển A-đri-a-tíc ở 
phía Nam. 

Hơn bất cứ quốc gia nào, Nga là nước quan 
tâm sâu sắc mọi động thái của NATO, bởi 
NATO mở rộng sẽ tác động trực tiếp đến an 


các mối liên minh làm đối trọng hạn chế tác động 
tiêu cực của việc mở rộng NATO. Lực lượng vũ 
trang Nga đã tiến hành nhiều cuộc diễn tập quy 
mô lớn liên tiếp trong năm 2004 với sự tham gia 
của các quân chủng, quân khu và các hạm đội 
của nước này. Nga cũng đã phóng thử thành công 
một thế hệ tên lửa hành trình mới có khả năng 
mang nhiều đầu đạn, đột ngột thay đổi hướng 
nhằm vô hiệu hóa các hệ thống chống tên lửa 
hiện đại. 

Việc mở rộng NATO hoàn toàn nằm trong ý 
đô chiến lược của Mỹ. Sau khi Khối quân sự này 
mỡ rộng, Mỹ có một đội quân đông đảo hơn và 
có thể vươn dài tầm với đến các địa bàn chiến 
lược khác để thực hiện các mục tiêu do Mỹ lựa 
chọn. Nhưng, sự kiện này cũng tác động trực tiếp 
đến Mỹ theo chiêu ngược lại. Thậm chí, theo 
nhiều nhà phân tích, đây còn là một thách thức 
không nhỏ đối với Mỹ, vì muốn giữ vai trò chỉ 
huy Mỹ phải đổ nhiều tiền của cho các chương 
trình hiện đại hóa quân sự của NATO. Hơn nữa, 
các thành viên châu Âu chủ chốt khác như Đức 
và Pháp hoàn toàn không muốn quá lệ thuộc vào 
Mỹ. NATO mở rộng đã trở nên lớn hơn nhưng 
chưa chắc sẽ thống nhất hơn và mạnh mẽ hơn. 
Không những thế nó còn đặt ra nhiều vấn đề cho 
cả Mỹ và những thành viên mới của NATO. 

Sau lần mở rộng năm 1995, đầu tháng 
5-2004, EU đã tiến thêm một bước chưa từng 
thấy trên lộ trình nhất thể hóa châu lục, với 
việc chính thức kết nạp thêm 10 thành viên mới 
gồm 4 nước Trung Âu (Hung-ga-ri, Ba Lan, 
Séc và Xlô-va-ki-a), 3 nước thuộc Liên xô cũ 
(E-xtô-ni-a, Lât-vi-a và Lít-va), l nước thuộc 
Nam Tư cũ (Xlô-vê-ni-a) và 2 quốc đảo trên Địa 
Trung Hải (Sip và Man-ta). Với sự mơ rộng này, 
bản đồ địa - chính trị châu Âu đôi thay diện mạo 
một cách cơ bản. Liên minh châu Âu sẽ trở thành 
một khối thống nhất bao gồm 25 nước, với thực 
lực kinh tế hùng mạnh hơn. Lãnh thổ của EU sẽ 
tăng thêm 34% và dân số tăng thêm 29% s£ trở 


ninh, chủ quyền, cũng như chính sách quốc thành một thị trường lớn trên thế giới với 5% 
phòng của Nga. Để đối phó, Nga buộc phải điều triệu dân. Tuy nhiên, EU mở rộng cũng \ 


chỉnh chiến lược an BỤỦà quốc phòng, tìm kiếm trước không ít vấn đề khó khăn nan giả _ 
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Năm 2004 là năm có nhiêu cuộc bầu cử quan 
trọng trên thế giới. Nếu như cuộc bầu cử Tổng 
thống tại Liên bang, Nga diễn ra suôn sẻ và 
không có bất ngờ nào đo uy tín và khả năng 
lãnh đạo đất nước của Tổng thống đương nhiệm 
V. Putn - ứng cử viên số Ì của cuộc bầu cử Tổng 
thống lần này - VƯỢT Xã các ứng cử viên khác, thì 
cuộc bầu cử Tông thống tại Mỹ lại diễn ra căng 
thẳng, kịch tính đến phút chót. Trong quá trình 
vận động tranh cử, hai ứng cử viên của hai Đảng 
Dân chủ và Cộng hòa là đương kim Tổng thống 
Mỹ G.Bu-sơ và ông G.Ke-ry thay nhau giành lợi 
thê trước các cử tri Mỹ. Tuy nhiên, cuối cùng đa 
số cử tri Mỹ đã lựa chọn ˆ gương mặt cũ" và ông 
G.Bu-sơ đã tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống lần 
thứ hai. Sau khi tái đắc cử, Tông thống G. Bu-sơ 
đã tiến hành cải tổ nội các Chính phủ. "Việc Tổng 
thống Mỹ chọn Bà C.Rai-xơ, cố vấn an ninh 
quôc gia, thay thế Ngoại trưởng C.Pao-oen cho 
thấy ông G.Bu-sơ vân tiếp tục theo đuổi chính 
sách đối ngoại đã thực hiện trong nhiệm kỳ đầu. 

Diễn biến căng thắng nhất trong các cuộc 
bầu cử Tông thống trong năm 2004 lại xảy ra 
tại U-crai-na. Sự căng thắng xung quanh cuộc 
bầu cử đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng 
chính trị sâu sắc mà kết quả là cử tri tại đây đã 
phải tham gia cuộc bầu cử lại vòng hai vào 
ngày 26-12-2004 với phần thắng thuộc về ông 
Y-u-sen-cô. Vấn đề là vị Tổng thống mới có tìm 
ra được lối đi đúng đắn, khả dĩ bảo đảm cho 
một nước U-crai-na ồn định và phát triển hay 
không mới là điều mà mọi người dân nước này 
mong đợi. 

Năm 2004 đã chứng kiến những cuộc họp 
Thượng đỉnh của các tô chức quốc tế lớn như 
Liên minh châu Phi, Liên minh châu Âu, Hội 
nghị ASEM, ASEAN. Các hội nghị này đã đóng 
góp thiết thực vào sự phát triên của xu thế hợp 
tác, ổn định ở nhiều khu vực, châu lục và trên thế 
giới. Đây thực sự là những mảng sáng ấn tượng 
của bức tranh toàn cảnh thế giới năm qua. Trong 
chương trình nghị sự của các hội nghị này, những 
nội dung cơ bản được đề cập là chống chủ nghĩa 
khủng bố quốc tế, hợp tác để phát triển, kết nạp 
thành viên mới và những thỏa thuận song 
phương trên nhiều lĩnh vực. 


Tạp chí Cộng sản 


Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Phi 
lần thứ ba hợp tại A-đi A-bê-ba (Ê-ti-ô-pi) từ 
ngày 6 đến 8-7-2004 đã xem xét việc thực hiện 
sáng kiến Đối tác mới vì sự phát triên của châu 
Phi (NEPAD) nhằm mục tiêu trước hết là khắc 
phục những bất ốn vì xung đột và nhất là nạn 
nghèo đói ở châu lục này. Hội nghị nhất trí tăng 
ngân sách khoảng 1,7 tỉ USD cho Liên minh 
châu Phi để thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong 
ba năm tới. Các nhà lãnh đạo châu Phi cũng nhắn 
mạnh việc đây mạnh hội nhập châu lục và đa 
dạng hóa các nền kinh tế. 

Hội nghị Thượng đỉnh EU diễn ra trong hai 
ngày 4 và 5-11 tại Brúc-xen (Bì) lần này có quy 
mô lớn nhất trong lịch : sử EU. Hội nghị tuyên bố 
lấy việc thực hiện Chiến lược Li-xbon (thúc đây 
phát triển kinh tế, giảm thất nghiệp, đưa EU 
thành nên kinh tế có tiềm lực lớn nhất thế giới 
vượt cả Mỹ vào năm 2010) làm trọng tâm của Ủy 
ban châu Âu (EC) khóa mới. Hội nghị đã thảo 
luận về vấn đề I-rắc và đưa ra chương trình trọn 
gói về viện trợ cho Chính phủ lâm thời nước này. 
Trong thời điểm EU còn hàng loạt vấn đề còn bỏ 
ngõ cần được giải quyết, Hội nghị Thượng đỉnh 
lần này được kỳ vọng sẽ làm XOaAY chuyển được 
tình thế, đặt cột mốc mới cho tiến trình phát triển 
của ngôi nhà chung châu Âu. Tuy vậy, thực tế 
cho thấy từ bàn nghị sự tới việc thực thi là cả quá 
trình không hề đơn giản chút nào. 

Hội nghị Cấp cao lần thứ 12 của Diễn đàn 
hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 
(APEC) đã được tổ chức tại Xan-ti-a-gô (Ch¡-lề) 
trong hai ngày 20 và 21-1-2004. Nguyên thủ của 
21 quốc gia thành viên đã thống nhất đi đến các 
quyết định quan trọng, như khẳng định quyết tâm 
chống khủng bố; cam kết thực hiện thỏa thuận 
mới về thương mại toàn cầu được đưa ra đàm 
phán tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); 
ủng hộ nỗ lực của Việt Nam và Nga gia nhập 
WTO; cam kết hợp tác chống sự lây lan của đại 
dịch AIDS; kêu gọi tăng cường những nỗ lực 
chống lại tệ tham những, v.v.. Hội nghị các Bộ 
trưởng Thương mại và Ngoại giao APEC trước 
đó nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh đã 
đưa ra một số giải pháp về chống khủng bố, xóa 
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bỏ nguy cơ phố biến vũ khí giết người hàng loạt, 
tập trung kiểm soát xuất khẩu, nhất là các 
nguyên liệu dùng cho vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

Tại Đông - Nam Á, Hội nghị Cấp cao hằng 
năm của các nhà lãnh đạo ASEAN đã khai 
mạc ngày 29-11 -2004 tại Viêng Chăn (Lào). 
Lãnh đạo các quốc gia Đông - Nam Á đã thảo 
luận về những vấn đề chống khủng bố, dịch 
bệnh và có những cuộc gặp cấp cao ASEAN +3, 
ASEAN +l. Tuy nhiên, điều được giới quan sát 
quan tâm nhất là việc ASEAN và Trung Quốc 
nhất trí thông qua KẾ hoạch hành động nhằm 
thực hiện Tuyên bố chung ASEAN - Trung Quốc 
về đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng: 
ký Hiệp định về buôn bán hàng hóa trong Hiệp 
định khung hợp tác kinh tế toàn diện giữa Trung 
Quốc - ASEAN và Hiệp định về cơ chế giải 
quyết tranh chấp ASEAN - Trung Quốc. Trong 
khuôn khổ cuộc gặp gỡ ASEAN + 3, các nước 
ASEAN cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 
Quốc nhất trí tổ chức Hội nghị Cấp cao Đông Á 
tại Ma-lai-xi-a vào năm 2005, mở ra triển vọng 
cho tiến trình hợp tác, liên kết, nhất thể hóa Đông 
Á trong tương lai. Những sự kiện trên không phải 
là ngầu nhiên, mà nó là đòi hỏi tự thân trong quá 
trình phát triển của mỗi bên và là kết quả khách 
quan của xu thế hợp tác toàn khu vực trong bối 
cảnh quá trình khu vực hóa và toàn câu hóa diễn 
ra mạnh mẽ trên thế giới hiện nay. 

Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 5 (ASEM 5) 
đã được khai mạc tại Hà Nội vào ngày 8-9-2004 
với chủ đề Tiến tới quan hệ đối tác Á — Âu sống 
động và thực chất hơn đã trở thành một sự kiện 
chính trị có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ đối 
tác giữa hai châu lục và với Việt Nam trong tiến 
trình tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. Sau 
hai ngày làm VIỆC, Hội nghị đã thành công tốt 
đẹp, và nổi bật nhất là việc kết nạp thêm 13 nước 
thành viên mới. Nước chủ nhà trong vai trò điều 
phối viên thường trực châu Á nhóm ASEAN đã 
góp phần tích cực đưa ASEM vượt qua những bất 
đồng trong việc mở rộng thành viên của mình. 

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo đã trao đối, 
thảo luận thăng thắn quan điểm với nhau và đề 
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xuất nhiều ý tưởng về hợp tác trong hàng loạt các 
lĩnh vực ngoài những vấn đề thường được nhắc 
tới nhiều như chống khủng bố, an ninh chung mà 
còn có những ÏĨĩnh vực mới như năng lượng, sinh 
thái... Các nhà lãnh đạo của ASEM đã thông 
qua 3 văn kiện lớn gồm Tuyên bố của chủ tịch, 
Tuyên bố Hà Nội về quan hệ đối tác kinh tế Á - 
Âu chặt chẽ hơn và Tuyên bố ASEM về đối 
thoại giữa các nên văn hóa và văn minh. Mong 
muốn mang lại một sức sống mới có ý nghĩa thiết 
thực đối với xã hội và nhân dân các nước thành 
viên, nước chủ nhà Việt Nam đã làm hết sức 
mình để Hội Nghị thông qua một văn kiện 
chuyên đề về kinh tế. Đây là lần đầu tiên các vị 
lãnh đạo cao cấp đưa ra tuyên bố đối thoại giữa 
các nền văn hóa - văn minh và cũng là lần đầu 
tiên có sự giao lưu giữa các vị lãnh đạo với doanh 
nghiệp trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp 
Á - Âu. Ngoài việc thúc đây hợp tác giữa hai 
châu lục, Hội nghị ASEM lần này còn mang đến 
một vị thế mới của nước chủ nhà Việt, Nam trên 
trường quốc tế, xứng đáng là một điểm đến an 
toàn cho du khách và các nhà đầu tư, là một điểm 
hẹn lý tưởng cho các ý tưởng và sáng kiến phát 
triển tình hữu nghị và hợp tác phát triển ở khu 
vực và quốc tế. Thành công của ASEM 5 thêm 
một lần nữa khẳng định tính đúng đắn của đường 
lối đối ngoại, độc lập tự chủ, rộng mở của Đảng 
và Nhà nước ta thời kỳ đổi mới. 

Nhin khái quát, tuy tình hình an ninh chính trị 
thế giới năm 2004 vẫn tiếp tục diễn biến rất phức 
tạp thể hiện sự vận động không đồng chiều và 
những mâu thuẫn trong tương quan lợi ích giữa 
các quốc gia; song những nhân tố quan trọng, 
tích cực, có lợi cho hòa bình, ốn định và hợp tác 
cũng có chiều hướng được củng cố. Tiến trình 
vận động chính trị quốc tế và việc xây dựng 
khuôn khổ cho một nên an ninh chung bên vững 
trong năm tới chắc chắc đòi hỏi sự nỗ lực hợp tác 
hơn nữa của cộng đông quốc tế trên tất cả các 
lĩnh vực. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể hy 
vọng vào tương lai hòa bình bền vững trên phạm 
vi toàn thế giới. L] 
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CU-BA: MÀU XANH 
CỦA SÚC SÔNG VÀ HY VONG 


Ử cuộc tấn công Pháo đài Môn-ca-đa 
ngày 26-7-1953 đến nay, cách mạng 
| Cu-ba đã trải qua hơn nửa thế ký đấu 
tranh kiên cường và thắng lợi vẻ vang. Từ thắng 
lợi ngày 1-1-1959, chính quyền cách mạng và 
chế độ xã hội chủ nghĩa của Cu-ba đã có hơn 
45 năm xây dựng, củng cố và phát triển. Nhìn lại 
thời gian đã qua, những người cộng sản và bạn 
bè cách mạng toàn thế giới thật sự khâm phục tư 
thế hiên ngang, bản lĩnh vững vàng và trí tuệ 
sáng tạo của Đảng và hơn 11 triệu nhân dân 
Hòn đảo Anh hùng. 

Cách đây 13 - 14 năm, khi trụ cột của cách 
mạng thế giới là Liên bang Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Xô-viết tan rã và chế độ xã hội chủ nghĩa 
sụp đô ở hàng loạt quốc gia Đông Âu, biết bao 
tấm lòng thiện chí đã từng lo âu cho số phận của 
Cu-ba xã hội chủ nghĩa trước muôn vàn sóng gió 
trên "mảnh sân sau" của đế quốc Mỹ ở Tây bán 
cầu. Từng bước tiến của năm tháng trong gần 
15 năm qua đã kéo theo những bước đi kiên định 
và hiệu quả của Đảng và nhân dân Cu-ba trong 
cuộc chiến sống còn nhằm bảo vệ, cải cách và 
củng cố chủ nghĩa xã hội. Trước mắt toàn nhân 
loại hôm nay, vân hiền ngang tư thế Cu-ba, từng 
| bước cải cách, ôn định kinh tế, giữ vững ồn định 

chính trị 'và trở thành quốc gia phát triển về mặt 
_Xã hội bằng một nền g1áo dục, y tế, văn hóa, thể 
thao tiên tiến. Cu-ba thời kỳ hậu Liên Xô đúng 
là một "điều thần kỳ" tràn đầy màu xanh của sự 
sống và hy vọng. 
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Bắt lực trong âm mưu lợi dụng tình thế hiểm 
nghèo từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX hòng 
tiêu diệt chế độ xã hội chủ nghĩa ở Cu-ba, các 
thê lực tư bản đề quôc đứng đâu là Mỹ, lại tung 
ra hàng mớ luận điệu xuyên tạc. Chúng cho răng 
Cu-ba là hiện thân của những thất bại kinh tế và 
của những thắng dợi không tưởng trên lĩnh vực 
xã hội; rằng sự tôn tại của chế độ cộng sản trên 
Hòn đảo xanh chỉ là tạm thời bởi chế độ này 
đang được duy trì bằng nên chuyên chế quân sự 
của Phi-đen Ca- xtơ-rô! Để đánh giá hiện tại và 
tương lai của Cu-ba, rất cần phải hiểu nhân dân 
Cu-ba đã đi từ đâu đến chế độ xã hội chủ nghĩa 
và chủ nghĩa xã hội ở đây đã và đang được xây 
dựng như thế nào ? 

Mỗi lực lượng cộng sản đến với chủ nghĩa 
Mác- Lê-nin, môi quôc gia xã hội chủ nghĩa đến 
với chủ nghĩa xã hội băng một con đường riêng. 
Lực lượng lãnh đạo chủ yếu của cách mạng 
Cu-ba, với tên gọi giản dị Phong trào 26-7, khi 
mở đầu sự nghiệp giải phóng dân tộc chưa hề 
được ánh sáng của chủ nghĩa Mác- Lê-nin dẫn 
đắt. Ngay cả sau cột mốc 1-1-1959, khi lãnh đạo 
chính quyền nhân dân tiến hành các cuộc cải tạo 
kinh tế - xã hội sâu sắc (cải cách ruộng đất, quốc 
hưu hóa công thương nghiệp, xóa nạn mù 
chữ...), đội tiền phong chính trị của cách mạng 
Cu-ba cũng chỉ hành động trên nền tảng 
tư tưởng tiễn bộ của dân tộc, kết tỉnh trong 
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nhân dân và đạt kết quả thực tế. Tuy quy mô và 
hiệu quả của các cải cách ban đầu còn rất khiêm 
tốn, nhưng lại là sự chuẩn bị quan trọng trên 
nhiều mặt để đất. nước đối phó thành công với 
ngút ngàn sóng côn, gió cả từ năm 1991 trở đi. 


Sự tan rã của Liên Xô và các chế độ xã hội 
chủ nghĩa Đông Âu làm Cu-ba đột ngột mất đi 
85% thị trường xuất - nhập khẩu. Cùng lúc đó, 
thị trường thế giới có biến động bất lợi đối với 
các mặt hàng mũi nhọn của Cu-ba: giá đường và 
ni-ken hạ từ 20% đến 25%, trong khi giá lương 
thực - thực phẩm đều tăng đáng kể. Những năm 
đầu thập niên 90 của thế kỷ XX cũng là giai 
đoạn xuất hiện làn sóng các chính phủ cánh hữu 
trên chính trường thế giới, câu kết chặt chẽ với 
chính quyền Mỹ trong cuộc phản công chống 
phá chủ nghĩa cộng sản mà một trong những 
trọng điểm là Cu-ba. Thêm vào đó là những đợt 
thiên tai liên tiếp đổ về với các cơn bão và nạn 
hạn hán chưa từng có trong suốt 50 năm qua của 
Hòn đảo xanh. Tất cả những khó khăn đó cộng 
hưởng với nhau gây ra hậu quả nặng nề: trong 
thời gian từ năm 1989 đến năm 1993, GDP giảm 
34%, trong đó cao điêm là năm 1993 tăng trưởng 
- 14,9%, kim ngạch nhập khẩu gấp đôi xuất 
khẩu, bội chi ngân sách trên 5 tỉ pê-xô chuyển 
đối (tương đương 5,5 tỉ USD theo tỉ giá hối đoái 
chính thức của Cu-ba); chỉ 14% tông khối lượng 
tín dụng đã tương đương với 82% tổng lượng 
tiền lưu thông trên thị trường cả nước. Đất nước 
rơi vào hoàn cảnh chưa hề có tiền lệ, được Trung 
ương xác định là thời ky đặc biệt. Chưa bao giờ, 
sự sống còn của chế độ bị thách thức nghiệt ngã 
như thời gian nêu trên, nhất là vào năm 1993, 
được xem như thời điểm chạm đáy của Cu-ba xã 
hội chủ nghĩa. 

Vào đúng thời điểm tột đỉnh của thử thách 
lịch sử, cuối năm 1993, Trung ương Đảng và 
Chính phủ Cu-ba tuyên bố cải cách và mở cửa 
kinh tế. Tiếp đó, Đảng và Nhà nước lãnh đạo, 
chỉ đạo triên khai hàng loạt chủ trương, chính 
sách, biện pháp trên mọi lĩnh vực nhằm duy trì, 
cải cách và củng cố chủ nghĩa xã hội. Có thể 
khăng định rằng, trong quá trình cải cách và 
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phát triển gần 15 năm qua, Đảng và Chính phủ 
Cu-ba đã nêu cao ý chí chính trị trong việc bảo 
đảm có hiệu quả các quan điểm, nguyên tắc sau 
đây: Một là, kiên quyết bảo vệ những thành quả 
xã hội đã đạt được trên các lĩnh vực y tế, giáo 
dục, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội. Hai là, 
kiên trì tính chất xã hội chủ nghĩa của mô hình 
phát triển kinh tế - xã hội. Ba là, nâng cao 
trình độ văn hóa, khoa học - kỹ thuật cho nhân 
dân. Bốn là, xây dựng nguồn tư bản con người 
có năng lực cạnh tranh (capital humano de 
competencia) 

Trên lĩnh vực kinh tế, Nhà nước cho phép lưu 
hành tự do đô la Mỹ cùng với đồng pê-xô, khai 
thông nhiều trở ngại trong hệ thống tài chính - 
tiền tệ quốc gia. Tháng 11 năm 2004 vừa qua, 
Chính phủ áp dụng biện pháp không sử dụng 
trực tiếp đô la Mỹ trong các giao dịch kinh tế 
trong nước nhằm bảo vệ kinh tế và tiền tệ 
quốc gia trước đạo luật của chính quyền Mỹ cắm 
Cu-ba sử dụng đô la trong các quan hệ thương 
mại quốc tế. Chính phủ không hạn chế, cấm 
đoán nhân dân và khách nước ngoài có đô la Mỹ, 
nhưng đề sử dụng, phải đổi đô la Mỹ ra các 
ngoại tệ khác, 2g ra pê-xô chuyển đổi. 

Trên thực tê, ngay từ năm 1982 Nhà nước 
Cu-ba đá ban hành Luật Đầu tư nước ngoài. 
Trong thời kỳ đặc biệt, Đảng và Chính phủ xác 
định đầu tư nước ngoài là thành tố quan trọng 
của sự phát triển đất nước, nên đã tạo hành lang 
thuận lợi cho tư bản nước ngoài xâm nhập thị 
trường Cu-ba, trừ các linh vực quốc phòng, giáo 
dục và y tế. Đối với vấn đề sở hữu tư liệu sản 
xuất, Cu-ba duy trì chế độ sở hữu xã hội, không 
tư nhân hóa, nhưng có giao quyên sử dụng các tư 
liệu sản xuất nông nghiệp cho nông dân; đa dạng 
hóa kết cấu sở hữu; đa dạng hóa kinh tế hợp tác; 
thành lập các doanh nghiệp hỗn hợp và áp dụng 
một số hình thức liên doanh kinh tế quốc tế. Đến 
nay, Chính phủ Cu-ba đã ký Hiệp định tương 
hỗ Xúc tiến và Bảo vệ Đầu tư với hơn 60 quốc 
ø1a; có hơn 800 doanh nghiệp nước ngoài đang 
làm ăn ở Cu-ba, đứng đầu là Tây Ban Nha, 
Pa-na-ma, I-ta-li-a, Mê-hi-cô, Ca-na-đa; hơn 
400 doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động 
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trong các khu chế xuất, tạo ra giá trị xuất khẩu 
hằng năm hàng chục triệu đô la Mỹ. 

Quá trình cải cách doanh nghiệp được triển 
khai mạnh mẽ trong những năm vừa qua. Sau 
thời gian thử nghiệm trong các doanh nghiệp 
quốc phòng, Hệ thống Hoàn thiện doanh nghiệp 
được triển khai rộng rãi trên quy mô toàn quôc 
theo Đạo luật 187 do Hội đồng Nhà nước ban 
hành năm 1999. Đến cuối năm 2003, đã có 
296 doanh nghiệp (tương đương 8,5% tổng số 
doanh nghiệp cả nước) áp dụng cơ chế quản lý 
kinh tế cải cách này. Biên chế lao động được cắt 
giảm đáng kể, có trường hợp giảm 50%; doanh 
nghiệp được quyền tự chủ quyết định tài chính, 
biên chế, cơ câu lao động, hình thức trả lương, 
đối tác, khách hàng, thị trường. 

Ngành công nghiệp đường: là mũi nhọn 
truyền thống hàng đầu của kinh tế Cu-ba. Do tác 
động của nhiều loại nhân tố, từ năm 2002 Chính 
phủ tiến hành tái cấu trúc, điều chỉnh quy mô 
sản xuất, chỉ duy trì ngành công nghiệp đường 
đủ đáp ứng nhu cầu trong nước (6 - 7 triệu 
tấn đường/năm); đã ngừng hoạt động đối với 
70 nông trường trồng mía, 20 nhà máy sản xuất 
đường và một số cơ sở sản xuất phụ trợ, tiết 
kiệm 300 triệu USD/năm cho ngân sách Nhà 
nước. Hàng chục nghin người lao động được 
điều động sang các lĩnh vực khác, hoặc mm. đi 
học tập, đào tạo chuyên môn. 

Những chính sách, biện pháp cải cách kinh tế 
đã đem lại kết quả tích cực. Năm 1995 đánh dấu 
cột mốc khởi sắc, nên kinh tế dần dần khôi phục 
sự cân bằng. Tăng trưởng bình quân hằng năm 
(từ 1995-2001) đạt 3,5%, so với 0,7% năm 1994; 
năm 2002 đạt 1,1% và năm 2003 đạt 3,2%. Sản 
xuất lương thực, thực phẩm được đẩy mạnh về 
cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Du lịch 
tăng trưởng cao, điền hình là năm 2000 đạt 23% 
so với năm 1999. Sản lượng khai thác dầu thô và 
khí năm 2003 đạt 4,7 triệu tấn, bảo đảm gần 
100% nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện của 
đất nước. Từ năm 1996 đến 2003, Nhà nước xây 
dựng gần 250.000 căn hộ và lắp thêm trên 
50.000 thuê bao điện thoại cho nhân dân. Xét về 
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chất lượng, kinh tế Cu-ba ngày nay có bước tiến 
quan trọng so với trước kia. Đó là kết quả của 
một đường lối tự chủ, chủ động; là một mô hình 
sáng tạo, phù hợp với điều kiện và đặc thù của 
Cu-ba; là một nền kinh tế chứa đựng sự tham dự 
rộng lớn của các tầng lớp nhân dân - những 
người quyết định mọi giải pháp chiến lược và 
biện pháp cụ thể. Trong bối cảnh hết sức khó 
khăn của thời kỳ đặc biệt và trong khi hầu hết 
các nên kinh tế Mỹ La-tinh lâm vào suy thoái, 

khủng hoảng, thì sự thành công trong trụ vững 
và bứt phá kinh tế đó tạo ra một. điều thần kỳ trên 
Hòn đảo Cu-ba tràn đầy sức sống. Hiện thực tự 
nó là câu trả lời thuyết phục nhất trước mọi 
giọng điệu mỉa mai, xuyên tạc từ phía các thế lực 
thù địch. 

Cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa Cu-ba 
tự tạo ra một dân tộc - chiến sĩ bảo vệ trung 
thành và kiên quyết. Đó là I1 triệu dân đã và 
đang được bảo đảm các quyền cơ bản của con 
người, trong đó có nhân phẩm, danh dự, việc 
làm, vui chơi, giải trí; được hưởng - mọi dịch vụ 
giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa miễn phí và với 
chất lượng cao. Trước cách mạng, gân 7 triệu 
dân lao động Cu-ba sống trong thân phận làm 
thuê, lệ thuộc: 20% dân số là những kẻ giàu nhất 
chiếm 58% tông. thu nhập và 20% khác là những 
người nghèo nhất chỉ được hưởng 2% tông thu 
nhập quôc gia. Gần 30% người dân trên 12 tuổi 
trở lên mù chữ... Cách mạng và chế độ xã hội 
chủ nghĩa đã đem lại cho quần chúng lao động 
địa vị chủ nhân của một đất nước mà chỉ trong 
vòng hơn 4 thập niên đã trở thành một trong 
những. quốc gia phát triển về mặt xã hội, vượt cả 
một sô nước tư bản phát triển trên nhiều chỉ số 
phát triển con người. 

Trong thời kỳ đặc biệt, Đảng và Chính phủ 
không những không xem nhẹ chính sách xã hội, 
mà trái lại đang triển khai hơn 150 chương trình 
xã hội nhằm củng cố các ưu việt xã hội chủ 
nghĩa, trong đó có công tác giáo dục, y tế, thể 
thao, văn hóa. Ngân sách dành cho y tế và cho 
giáo dục đều tăng gấp 1,5 lần. Nhà nước đang 
triển khai cuộc cách mạng giáo dục với cac 
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chương trình mở rộng giáo dục đại học đến 
quận, huyện. Xã hội Cu-ba có thêm một khái 
niệm, một giá trị mới - đó là việc đi học: học tập 
không chỉ là quyền lợi, mà còn là một trách 
nhiệm, một việc làm được trả lương như các 
việc làm khác. Các cơ quan chuyên môn của Mỹ 
La - tỉnh và UNESCO đều thống nhất xếp học 
sinh Cu-ba vào vị trí thứ nhất khu vực về trình 
độ văn hóa tông hợp. Năm 2002, hơn 8 triệu dân 
cả nước ký tên vào bản kiến nghị bố sung vào 
Hiến pháp sự khẳng định nhân dân Cu-ba kiên 
trì chủ nghĩa xã hội trong bất cứ tình huống nào. 
Những giá trị con người đích thực và những lợi 
¡ch thiệt thân, to lớn chính là những nhân tô tạo 
động lực cho hàng triệu bàn tay cầm bút ký, và 
cũng là hàng triệu cánh tay sẵn sàng cầm vũ khí 
chiến đấu bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa của 
chính họ. 

Từ cuối năm 1999, đầu năm 2000 đến nay, 
toàn dân Cu-ba tiến hành một hoạt động rộng 
lớn, sâu sắc được mang tên Cuộc chiến tư tưởng 
(batalla de ideas) với mục đích giáo dục cho 
nhân dân, trước hết là thanh niên, thiếu niên, 
những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, 
chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng, chủ 
nghĩa quốc tế và các giá trị xã hội chủ nghĩa 
khác. Để đấu tranh thăng lợi đối với các chiến 
dịch thông tin - tư tướng thù địch, phương châm 
của Đảng và Nhà nước Cu-ba là nói hết, nói kịp 
thời cho dân biết toàn bộ sự thật; đồng thời lắng 
nghe dân nói, dân trực tiếp trình bày nhận thức, 
quan điểm về các vấn đề _Của quốc gia và thế 
gIỚI. Sáng thứ bay hằng tuần, Đảng và các đoàn 
thể chính trị - xã hội tô chức ở một quận, huyện 
cuộc sinh hoạt tư tưởng quần chúng mang tên 
Diễn đàn mở. Tham gia Diễn đàn có đông đảo 
quần chúng nhân dân: hàng chục nghìn, thậm 
chí hàng trăm nghìn người từ sáng sớm đi bộ đến 
quảng trường hô vang các khâu hiệu cách mạng. 
Diễn đàn mở không có đoàn chủ tịch, đại diện 
lanh đạo Trung ương và các cấp đều ngồi cùng 
vỚI quàn chúng nghe các diễn giả phát biêu trực 
tiếp, không đọc diễn văn. Đã có hơn 200 diễn 
đàn được tô chức và hơn 1.000 diễn giả diễn 
thuyết, chủ yếu là thanh - thiếu niên. Nguyên lý 
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cách mạng xã hội chủ nghĩa là ngày hội của 
quân chúng lao động đang được thể hiện sinh 
động nơi tiền đồn xã hội chủ nghĩa ở Tây bán 
cầu. Những ai có dịp thăm Cu-ba đều thật sự 
cảm phục không khí cách mạng mà nhân dân 
Hòn đảo Anh hùng đang duy trì, giương cao 
ngay trong bối cảnh khủng hoảng, thoái trào của 
cách mạng thế giới. Bản lĩnh và tư thế ấy, như 
thực tế chứng minh, đang biến Cu-ba thành một 
trong những pháo đài vững chắc của chủ nghĩa 
Xã hội. 

Sức sống của cách mạng và chế độ xã hội chủ 
nghĩa Cu-ba cũng được duy trì bởi một nhân tố 
quan trọng nữa, đó là chủ nghĩa quốc tẾ trong 
hành động, vô tư, trong sáng, thủy chung. Mấy 
chục năm qua, nhân dân Cu-ba đã chia sẻ từng 
cân đường, từng quyển vở, từng viên thuốc, thậm 
chí cả xương máu cho nhân dân nhiều dân tộc Â, 
Phi, Mỹ La-tinh trong cuộc chiến đấu vì những 
giá trị cao quý của con người. Từ năm 1961 đến 
2001, có tổng số xấp xỉ 40.000 sinh viên nước 
ngoài được đào tạo miễn phí và tốt nghiệp tại 
Cu-ba. Hiện nay, tuy phải giải quyết nhiều khó 
khăn, đối mặt với nhiều thiếu thốn, Đảng và 
nhân dân Cu-ba vẫn đang nuôi dưỡng, đào tạo 
17.000 sinh viên nước ngoài đến từ các nước 
kém phát triên và một số tầng lớp nghèo khô của 
Mỹ: đồng thời có 26.000 người, chủ yếu là giáo 
viên và bác sĩ, đang làm nhiệm vụ quốc tế ở 
nước ngoài, do Chính phủ Cu-ba trả lương và 
bảo đảm các điều kiện làm việc khác. Nghĩa cử 
hào hiệp này đã tạo ra trên khắp thế giới biết bao 
vòng tay đoàn kết, hữu nghị, chiến đấu bên cạnh 
Cu-ba chống lại các thế lực đế quốc hiếu chiến. 
Với tính cách là diễn đàn và tổ chức quốc tế rộng 
lớn nhất, Liên hợp quốc đã I1 năm liên tiếp bỏ 
phiếu (với mức đa số tuyệt đối) phê phán chính 
sách bao vây, cấm vận của chính quyền Mỹ 
chống phá Cu-ba. Bằng lá phiếu bảo vệ Cu-ba, 
cộng đồng quốc tế khăng định nhân dân Cu-ba 
đang hành quân trên con đường duy nhất đúng 
đắn, con đường dẫn dân tộc đến nền hòa bình 
chân chính, độc lập thật sự và phát triển toàn 
điện. 
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VĂN PHÒNG ĐẠI bái GSenE noi CÚ Dưa, 07-1. 
ó4 CHÍ NHÁNH QUY HTPT lẠI CÁC TỈNH, THANH. PHỔ TRỤC THUỘC TRUNG UƠONG 


à một tổ chức tài chính nhà nước, thành lập và hoạt động theo Rghị định số 50⁄1999/Đ-ŒP. ngày 

08/7/1999 của Chính phủ. Theo quy định tại Rghị định số 106/2004/Đ-ŒP, ngày 01/04/3004 và 

định số 133⁄/3001⁄/QĐ-TTg. ngày 10/09/3001. của Thủ tướng Chính phủ, Quỹ có chức năng huy 

động vốn trung và dài hạn. tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn (bao gồm vốn trong và ngoài nước) nhằm hỗ. 

trợ các dự án đầu tư phát triển của các thành phần hinh tế thuộc một số ngành. lĩnh vực quan trọng. chương 
trình hinh tế lớn có tác động trực tiếp đến cơ cấu hinh tế, thúc đẩy tăng trưởng hinh tế bền vững. 


NHIỆM VỤ 


+ Huy động, tiếp nhộn vờ quỏn lý cóc 
nguồn vốn của Nhà nước dònh cho tín 
dụng đều tư phớt triển của Nhờ nước †heo 
quy định. 

+ Thực hiện các hoợt động tín dụng đầu tư 
phớt triển của Nhò nước theo quy định tợi 
Nghị định số 106/2004/NĐ-CP, ngày 
01/04/2004, của Chính phủ. 

+ Nhộn cếp phớt, cho voy từ cóc nguồn 
vốn do các địa phương, cóc tổ chức trong 
vò ngoài nước ủy thóc. 

+ Thực hiện cóc nhiệm vụ khóc do Thủ 
tướng Chính phủ gioao. 

+ Tổ chức thanh toán cho khóch hòng có 
quœn hệ trực tiếp và tham gia hệ thống 
thanh toán theo quy định của phớp luội. 


2À. -I án vay theo nà | định của, Chính phủ. nh đ. 
Là À b¿.l 


NGUỒN VỐN TÍN DỤNG 


ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC - 
1. Vốn ngôn sóch nhồ nước: 
q. Vốn điều lệ của Quỹ Hỗ trợ phót triển. NI 
b. Vốn ngôn sách Nhè nước cốp + DU 
thực hiện cóc hình thức tín dụng đầu tư phớt triển của. 
Nhò nước. | 
c. Vốn các dự ớn, chương trình được Chính phủ giao | 
cho Quỹ HTPT thực hiện. 
d. Vốn của Chính phủ Việt Nam cho cóc dự ún nước 
ngoài voy theo hiệp định của Chính phủ. 
2. Vốn do Quỹ HTPT huy động 
a. Vốn từ phớt hònh trói phiếu Chính phủ. 
b. Vốn từ các tổ chức kinh tế trong vò ngoòi nước. 
c. Huy động khóc theo quy định của phớp luội. 
3. Vốn ODA, vốn vay nợ nước ngoài của Chính phú 
dùng để cho voy lại. 


TÍN DỤNG 
ĐẦU TƯ PHÁT TRIÊN CỦA NHÀ NƯỚC 


lChđvdÿđềulưtphótƒNUCO 6g <¿ + 
q. Cho voy đầu tư. 
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ăm 2004, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam 

HỘI NGHỊ Định đã bám sát định hướng chỉ đạo của 

IÓK LÍ CC ÚI MS TC Là Kăt Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 
II IS tả CHÀ XI ý Tỉnh ủy Nam Định, tập trung chỉ đạo các cấp 


nh vi Công đoàn trên địa bản tỉnh hoàn thành xuất 


sắc các nhiệm vụ, mục tiêu dặt ra. Cụ thể là: 
uyển: dưới sự chỉ 
sao của ia TLĐLĐfÍnh hoạt động văn hóa ụa 
_ trong CNVC- LÐ trên địa bàn tỉnh luôn được duy 
Tỉnh Ủy viên - UV BCH Tổng trì tốt ở các cấp Công đoàn. Hằng tháng, LĐLĐ 
TT thự g bằng khen ˆ tịnh đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh xây dựng chuyên mục “Công nhân lao cán bộ 0E chức cơ Hư đạt nen kệ 
động- Công đoàn Nam Định” được phát vớithời ước lao động tập thể trong cát 
lượng 17- 20 phút và trên trang chuyên để Báo nhà nước đạt 85%, ký hợp đồng 1 rẻ 
Nam Định, phần ánh phong trào thi đua yêu trên90%. mm 
nước trong CNVG: LÐ toàn tỉnh. + Các hoạt động xã hội nhân - ftl 
f2/ Kế quả ðHong trào hành động cách được các cấp Công đoàn tham gia tích cực: 
thang, thi.dụa Yêu Hước tron : luôn được CNVC- LÐ hưởng ứng. Kết QUÁ đã 
“2, + Hưởng ứng phơng trào thí đua do LĐLĐ_ ủnghộ87 triệu đồng muaVéxổ số xây đựng quý 
tỉnh phát động đã có 100% LĐLĐ các huyện, Vì người nghèo, trợ cấp khó khăn cho trên 500 
_ AE thành phố Công đoàn ngành, đẩy mạnh phong lượt người với số tiền là 200 triệu đồng, trong 
uy TNHH trào thí đưa lao động giỏi, lao động sáng tạo, dịp 75 năm thành lập CĐVN, Liên đoàn Lao 
_ ` - tiêubiểu là: Công đoàn ngànhgiáo dục đã đẩy Động tỉnh đã tổ chức vận động Ñữ 'góp xây 
mạnÑ. phong trà thị đua “Hai tốt”, giữ vững dựng 75 nhà tình nghĩa Công đổầñ € s 
truyền thống là đơn vị dẫn đầu toàn quốc về _ nhânLÐ có hoàn cảnh khó khăn vềnhã. 
bšc ước đào tạo; Cô n€ông tyDệtNam + ly <0 cho vay 1,994 tỉ đồng từ € 
ì a.g.e00. trợ việc tạo việc làm cho 1.Ä75 lað đ 


Lệ n p có hiệu quấ” dụng đúng mục đích, đến hạn trải 
cao ,nhiều đe. kÌệm có giá trị áp + Công tác bảo hộ lao động được cặc 
lì tr J trong quản lý Và sản, xuất, tiêu biếu là: . Công đoàn (am gÍả có hiệu quả, LĐLĐ tỉnh 
.đạo Tổng Liển đoàn và lãnh đạo LĐLĐ lini .Ð thành phố Nam Định:đã có 48 sáng kiến, phối hợp tổ chức kiểm tra BHLĐ tá 20 đe 
LĐIại KCN Hòa Xá N4. ˆ hp đónố, già đ)H vip làm.cho ' nghiệp SXKD thuộc các thành gật th 
: L... ĐBPEE-”tr— : | Men `... trong tỉnh; Tổ chức các lớp tập h Về BHLp 
si °h man ta h cho các — ph vê 2. 
Ñ C\ vn mn ông nghiệp và phát tri , TC, thôn ` › lấn đoanh nghiệp nhà 
đụ p Công đoàn duy trì và đấy mạnh. nước và tư nhân. 
Ã Tónc \ phát động phonôtràochothấy  ' * Tham gia hướng đán TỰ m vi dựng 
.:R hong g oạt động có chiều sâu và đạt kết Bo 6 sắp XẾp và cổ Ệ Phân hóã doanh 
“d quitiế xỆ b phần phát triển sản xuất 
r8 T ~= ó g đa dạng Hỗa. Được Bộ +” di s»-Ÿ n Khiếu nại của 
T tặng cờ xuất ‡ác trong CNWC- LÐ đã được các. giải quyết kịp 
pl -š phục c vụ sự nghiệp CNH,. . thời, thể hiện rõ vai trò củã- ại CĐ thông 
_HĐHI SẮC Sử áttriền nông thô... ‹ ¿lðtaehftsăng báo ệ quyế lếh hhợp pháp 
“can n toàn cơ quấn ), ehnhđăngcủaCMVC-Lõ LỆ Em) 
| An hiệp, ,phòNg thống ng nạn xã hội hs n 
T 'mÿ 4280 4, bóy Ta G nic phông Si in HC Ù _" Khccoi 
l _. Bộ ke sen ậu quả không để! há _ tiệc 
2 nà vết nhnghŸh ghiệp giảm đáng v;<e So cảng n BỊ Đ pỆn cực 
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Dịu chỉ: xã Dình Bũng 
- W. Từ $øn - T. Bắc Ninh 


DT ‡ Pu: (0241) 031 058 
Bí Thư: IWI\ IÍI LÍ 
Chủ tịch: I|êIYt ïJ( II 


ình Bảng là một 
trong 11 đơn vị 
xã, thị trấn của 


huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh, là xã tluy nhất cú 
15 thôn hợp lại thành 
một làng, cá làng thành 
một xa. Bây là một vùng 
đất giàu truyền thống 
văn hiến và cách mạng, 
ịa linh nhân kiệt, nơi 
phát tích Vương triều 
Lý, khai phá nền văn 
minh Đại Việt. 


n6" ĐÙN NHÀ 


ị 


X“. 


Ƒ “TT, TL uauu tạ | 
Lễ đón nhận cờ * Đơn vị Anh hùng LLVTND” 
do nhà nước lặng xã Đình Bảng 


H lên nay, xã Đình Bảng có diện tích đất tự 


nhiên là 812 héc- ta trong đó đất canh 
tác là 469 héc- ta, dân số có 3.800 hộ với 


số khẩu là 15.000 người, là một trong những ˆ 


địa phương có tốc độ đô thị hóa và chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế mạnh của tỉnh. Năm 2004 Đảng 
bộ và nhân dân xã đã tích cực triển khai thực 
hiện thành công những chủ trương đường lối 
của Đảng về xây dựng và phát triển kinh tế- xã 
hội. Cụ thể là: 


1.PHÁT TRIỀN KINH TẾ: 
- Sản xuất nông nghiệp: 


+ Tổng sản lượng lương thực đạt 4.120 tấn, 
giá trị sản lượng trên 1 héc-ta đạt 35 triệu đồng. 
Xã chú trọng phát triển sản xuất các loại lúa 
nếp hàng hóa, khuyến khích trồng hoa, rau 
sạch trong các nhà lưới, nhà phủ nỉ lông. 

+ Thực hiện hỗ trợ kinh tế đối với các hộ 
chăn nuôi gia cầm trong hai đợt dịch cúm gia 
cầm xảy ra đầu năm với tổng số tiển là 
187.914.000 đồng. Đến nay, toàn xã có 300 hộ 
chăn nuôi, tổng số 263.016 con gia cầm các 
loại. 

+ Tích cực chỉ đạo nạo vét kênh mương, 
công tác tưới tiêu được phục vụ kịp thời, đúng 
thời vụ. Tổng chiều dài kênh rạch của toàn xã 
là 25,5 km. Công tác khuyến nông cũng được 
chú trọng duy trì tốt. 

- Các đường giao thông trong xã được cứng 
hóa 100%. 

- Sản xuất CN- TTCN- thương mại- dịch vụ: 
toàn xã có 45 công ty TNHH, 32 HTX, 10 DN tư 
nhân và trên 1.372 hộ kinh doanh buôn bán 
nhỏ. Hiện nay 2 cụm công nghiệp tập trung Lỗ 
Xung, Mả Ông của xã đã cơ bản xây dựng xong 
phần hạ tầng kỹ thuật. 

- Công tác quản lý đất đai được tiến hành 
chặt chẽ, toàn bộ đất đai do xã quản lý đã được 
Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường 
của tỉnh đo vẽ, thành lập bản đổ địa chính, cấp 
GCNGSDĐ theo thửa và xây dựng hệ thống 
quản lý đất đai bằng công nghệ thông tin trong 
toàn xã. 
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Lá cờ của Hội đồng đội Trung ương 
Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tặng 
nhân dịp kỷ niệm 50 năm đội Thiếu niên du kích Đình Bảng 


2. VĂN HÓA XÃHỘI: 

- Xã đang tích cực phối hợp triển khai đầu tư 
cơ sở vật chất cho trường THCS phấn đấu đến 
tháng 4 năm 2005 Đình Bảng sẽ là xã đầu tiên 
trong cả nước có ba trường đạt chuẩn quốc gia 
(trường mầm non, trường tiếu học, trường 
THCS). 

- Phấn đấu đến tháng 4i2005, 100% nhân 
dân được dùng nước máy theo tiêu chuẩn quốc 
gia. 
- Phong trào khuyến học ở các thôn và các 
dòng họ được quan tâm sát sao, kịp thời. 

- Công tác xây dựng làng văn hóa được chỉ 
đạo sâu sát. Năm 2003 số hộ đạt gia đình văn 
hóa là 92%; năm 2004 số gia đình đăng ký gia 
đình văn hóa là 100%. 

- Hoạt động TDTT thu hút được đông đảo 
quần chúng tham gia: xã có 1000 hội viên các 
CLB (bóng bàn, cầu lông, tập dưỡng sinh). 

- Phong trào văn nghệ diễn ra sôi nổi trong 
các phường quan họ, chèo, tuồng... đã đạt 
được những giải cao trong các kỳ thi do huyện 
tố chức. 

- Hệ thống y tế đã làm tốt công tác phòng 
dịch và khám chữa bệnh, tốc độ tăng dân số 
năm 2004 là 0,80%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng 
trong 3 năm gần đây là 0,48%. 

Nhiều năm liền Đảng bộ xã Đình Bảng luôn 
giữ vững danh hiệu là Đảng bộ trong sạch 
vững mạnh, các đoàn thể quần chúng nhân 
dân như hội CCB, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, 
Đoàn TNCSHCM, Hội Người cao tuổi đều được 
huyện công nhận là đơn vị tiên tiến xuất sắc. 
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Đình Đình Bảng - di tích được Nhà nước xếp hạng 
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guy PŨNG TY 20 


Giám đốc: Đại tá TRẦN BANG 
Anh hùng Lao động, Oử nhân Kinh tế - Luật 


TÊN GIAO DỊCH: CÔNG TY 20 '* 
Công ty thành lập năm 1957, được Nhà nước: 
tặng hai lần danh hiệu "Đơn vị anh hùng lað ' động” 
năm 1989 và 2001. Là doanh nghiệp chuyên sẵn xuất 
các mặt hàng quân trang phục vụ quân: ội 
kinh doanh xuấf*nhập khẩu hàng may mặc, hàng dệt 
kim, dệt vải, mm xuất nhập khẩu trang thiết bị 
ngành may - dệt dệt. kim. '§ản xuất kinh doanh 
hàng dệt nhuộm. Kinh đoạnh vật tư thiết bị, nguyên 


liệu, ~ Vụ 2 up - nhuộm. 
- Trang ph ) Í đồng phục công chức.. - dˆ - 


- Các lo 
quần áo đứa môtô Quần áoÄ , Ýeston 
lu, ¿ Q kim tụ {, TRhin Polo- shirt, 
tất. ˆ 
- Vải các loại: x9 com Pc 66/36, Te 65/35, 100% 
polyester. ®%: 
NÀNG Dâu, SÀN XUẤT: ˆ 
- May mặc: 6 triệu = 
- Dệt kim: Ê 5/3: ội iệu 
khăn mặtnăm “®*.. =ử 4 


- Dệt vải: 19 triệu mề hăn Ầ ` 
CÔNG TY 20 CÓ 14 ĐẾN ÂN VIÊN, VỚI GẦN 


5000 LAO ĐỘNG VÀ 450Ổ 'YHIẾT BỊ LDỆT, MAY CÁC 


LOẠI GÔM: T:: 

- Xí nghiệp May 1 - Xí nghiệp May 8 

(Đo may cao cấp) - Xí nghiệp May 9 

- Xí nghiệp May 2 - XN Thương mại Dịch vụ 

- Xí nghiệp May 3 - Phi nhánh phía Nam 

- Xí nghiệp May 4 - Trung tâm Đào tạo nghề may 
- Xí nghiệp 5 (dệtkím) - Trung tâm Mâu mốt thời trang 
- Xí nghiệp May 6 - Trường Mẫu giáo mầm non 

- Xi nghiệp 7 (dệt vải) 


éì €GA'EF.X€ 7<) 2O 


ĐƠN VỊ HAI LÀN ANH HÙNG LAO ĐỘNG 


Trụ sở: 35 PHỐ PHAN ĐÌNH GIÓT - PHƯƠNG LIỆT - QUẬN THANH XUÂN - HÀ NỘI 
Điện thoại: (84.4) 864 1617 - 864 5077 - 864 3381 - Fax: (84.4) 864 1208 
Website: www.gatexco20.com.vn -Email: gatexco20(®fpt.vn 


Head Office: 35 PHAN DINH GIOT - PHUONG LIET - THANH XUAN - HA NOI 
Tel: (84.4) 8641617 - 864 5077 - 864 3381- Fax: (84.4) 8641208 
Websile: www.gatexco20.com.vn - Email: gatexco20@fpt.vn 


, , đồng thời, specializes in producing - 


Nho Sơ ri nam nữ-- váy thời Ra >? 


1989 


1957. l† was awarded The 
9 and 2001. The Company 
trading and import-export 
'garment-fabrie'kniling products and garment uniform for 
army.- Tr -_import-export sewing-wearing-knitting 
machine 9s ẩnd equipment. Producing trading weaving 
dyeing ' products. Trading materials,equipments and 
chemicals for weaving,dyeing. 

_ MAINPRODUCTS: 


“The company was etablished' 
Labour hero unit in both of 


-_* Garment uniform for army, garment uniform for office. 
- dackets, clothes-shirts for men&women, 


fashion 
skirts,moto racing uniform. Sport wears, Complete, Veston. 
- Knitting products ( Towel, T'shirt, Polo-shirt, sock). 
- All kinds of íabric: 100% cotton, PC 65/35, TC 65/35, 
100% polyester 
PRODUCTION CAPACITY: 

_..- Garment products: 6.000.000 uniforms/year. 
- Knitting products: Tshit & polo-shir 6.400.000 


;" ^\ units/year. Sock: 6.000.000 pairs/year, Towel: 3.000.000 
;1 S 


units/year. 
Weaving product: 19.000.000 fabric m/year. 


GATEXCO 20 HAS 14 SUBSIDLARIES (WITH OVER 
5.000 EMPLOYEES & 4.500 EQUIPMENTS FOR 
SEWING-WAVING) AS: 

- High level garment factory1 - 6arment factory 8 


- §arment Factory 2 - Barment Factory 9 

- Barment Factory 3 - Trade Production Factory 

- arment Factory 4 - Branche in the South 

- Barment Factory 5 0f Vietnam 
(knitted-goods) - Training garment Center 

- Barment factory 6 - Fashion enter 

- Barment Factory 7 - Children's School 
(Weaving) 


lào từng 49 năm ngừu thành lập Oông tụ 20 - 76200 (18/2/1957 - 18/2/2005J 


bông ty sản sang hợp tac đâu tư phat triên, liên doanh liên kết sản 


xuất kinh doanh vơi cac doanh nghiệp trong & ngöải nước trên 


6atexco 20 ¡s ready t0 make deals with dornestic & {oreign 
Jarfners t1 t07ttsl:0oi9/t 0(ecfs produccing & marketing 


nguyên tac hợp tac bình đàng cung co lợi 


c0000eration hased 0n equality & mutual benetits. 
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uận Long Biên được thành lập trên cø sử điều chỉnh địa giới hành chính của huyện 8a Lâm theo Nghị định 132/2003/NB-P ngày 06-11- 
2003 của Chính phú. Quận có điện tích 6028,34 héc-ta, ân số trên 170.000 người, gồm 1% phường, 56 chỉ Đảng bộ, gần 8.000 đảng viền, 


có trên 200 doanh nghiệp TW, Thành phố, trên 700 doanh nghiệp ngoài quốc doanh đóng trên địa bàn. 


Trong năm 2004, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy - HĐND - 
UBND, sự phối kết hợp với các ban Đảng, sở, ngành của Thành 
phố; Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và 
thực hiện đạt những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực : 


#+ Là một quận có vị trí chiến lược về phát triển kinh tế, cùng với 
quá trình đô thị hóa nhanh, hoạt động thương mại, dịch vụ ngày 
càng sôi động và phát triển, diện tích đất nông nghiệp giảm dân 
nhường chỗ cho sự phát triển của các khu công nghiệp, khu đô thị. 
Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do quận quản lý ước đạt 
2.133,9 tỉ đồng, các ngành công nghiệp, thương mại, địch vụ có 
mức tăng trưởng khá. 

% _ Tiếp tục phát triển công nghiệp theo định hướng khuyến khích 
các doanh nghiệp đâu tư, sản xuất các sản phẩm có hàm lượng 
chất xám cao. Trong nông nghiệp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu 
cây trồng, giảm dần diện tích lúa, ngô sang các loại cây trồng có 
hiệu quả kinh tếcao. 

W% Thương mại - dịch vụ: Tập trung quy hoạch hệ thống chợ, 
trung tâm thương mại của quận, khẩn trương triển khai dự án xây 
dựng chợ đâu mốt Gia Thụy, lập kế hoạch xây dựng, chỉnh trang 
hâu hết các chợ trên địa bàn quận. 

% Tổng thu ngân sách ước đạt 203.390 tỉ đông, đạt 106% so với 
kế hoạch. 

#%. Quận đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, điều 
Chỉnh quy hoạch chỉ tiết của quận về giao thông và quản lý đất đai, 
quy hoạch đô thị, xây dựng dự ân phát triển kinh tế - xã hội của 
quận đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 làm cơ sở để triển 
khai chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội của quán. 

% . Tăng cường các biện pháp quản lý đất đai, quản lý đô thị và 
trật tự xây dựng đô thị. 

# Kiên quyết xử lý những sai phạm trong việc lấn chiếm, xây 
dựng trên đất công, đất nông nghiệp đạt được kết quả cao. 


W% - Phát động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư”, trọng tâm là đấy mạnh phong trào gia 
đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa được triển khai đông bộ. 

%. Quận luôn quan tâm đến chất lượng giáo đục - đào tạo trong 
nhà trường, tăng cường trang thiết bị, đô dùng dạy học, nâng cấp 
cơ sở vật chất trong nhà trường, thực hiện kế hoạch xóa phòng học 
cấp4... 

#%_ Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, các đối tượng 
hưởng chính sách xã hội, quan tâm chăm sóc đến người cao tuổi, 
các bậc lão thành cách mạng. 

Đầu tư các trang thiết bị y tế trị giá trên 7 tỉ đông cho các trạm 
y fế, các phòng khám chữa bệnh đáp ứng nhu câu khám chữa bệnh 
phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đâu cho nhân dân. 


% Nghiêm túc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, 
có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, chương trình trọng 
tâm của cấp ủy đến cán bộ, đảng viên và nhân dán. 

%_ Thành lập trung tâm bồi dưỡng chính trị, đã tổ chức 43 lớp cho 
ó.781 học viên. 

% . Công tác phát triển Đảng và quản lý đảng viên được quan tây 
xét kết nạp 202 đảng viên, tặng Huy hiệu 40, 50 tuổi Đảng cho l0 ¿ 
đồng chí. 

#% Xây dựng phương án cán bộ chủ chốt HĐND quán và phường 
nhiệm kỳ 2004-2009; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ từ quận 
đến cơ sở, tiến hành quy hoạch đội ngũ cán bộ chuẩn bị nhân sự đại 
hội Đảng các cấp và nguôn cán bộ lâu đài. 

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận. 
Lãnh đạo khối đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 
cán bộ, nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 


triển. Từ lâu, Quy Nhơn đã là nơi hội tụ và giao lưu giữa miền núi và miền biển, là một 

trong ba trung tâm thương mại, dịch vụ lớn của miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, 
đồng thời cũng là thị trường đầu mối có sức lan tỏa hàng hóa giữa các tỉnh trong nước và khu 
vực 


Q: Nhơn đô thị loại 2, là đô thị tỉnh ly của tỉnh Bình Định, hội tụ nhiều thuận lợi để phát 


Trong những năm qua, nền kinh tế - xã hội của thành phố Quy Nhơn đã có những bước 
- phát triển ngoạn mục. Cụ thể trên các lĩnh vực sau: 
* Tổng sản phẩm địa phương năm 2004 tăng 12,83%. 
* Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 172,8 triệu USD. 
# Năm 2004, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp - xây dựng 
44,62%, dịch vụ 43,06%, nông nghiệp 10,42%. 
* Cảng Quy Nhơn là một thương cảng tổng hợp, tiếp nhận các tàu trọng tải đến 30 000 DWT 
phục vụ giao lưu hàng hóa phát triển kinh tế của Bình Định cũng như các tỉnh Nam Trung Bộ, 
- Tây Nguyên và tiếp chuyển hàng hóa quá cảnh của Lào, Cam-pu-chia và Trung Thái Lan. 
'# Ngoài KCN Phú Tài chủ yếu phát triển công nghiệp chế biến lâm sản, chế biến đá granite 
xuất khẩu, thành phố còn có cụm công nghiệp Quang Trung với 32 doanh nghiệp đã đăng ký 
thuê đất, một số đã đi vào hoạt động, cụm công nghiệp Nhơn Bình đang khẩn trương xây 
dựng. 
# Các lĩnh vực thương mại dịch vụ đang phát triển mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng du lịch cũng đã 
và đang được đầu tư như Cosevco, Hải Âu, Quy Nhơn. 
* Khu kinh tế và dô th mới Nhơn Hội sẽ hình thành trên bán đảo Phương Mai, mở rộng 
thành phố Quy Nhơn về phía Đông Bắc trong đó cầu vượt Đầm Thị Nại dài trên 2,7km sẽ 
hoàn thành vào đầu năm 2006, sẽ hình thành khu đô thị trên 80.000 dân, khu kinh tế bao gồm 
nước sâu, khu công nghiệp gắn liền với cảng, khu phi thuế quan... Quy Nhơn khi đó sẽ 
có tông diện tích trên 33.000 héc-ta. 
* Cùng với việc xây dựng khu kinh tế Nhơn Hội, Quy Nhơn sẽ có tuyến du lịch ven biển từ 
Hải Giang (xã Nhơn Hải) đến Trung Lương Thanh, Vĩnh Hội (xã Cát Tiến huyện Phù Cát) với 
nhiều bãi tắm đẹp. Sự phát triển không gian này tạo điều kiện cho Quy Nhơn phát triển mạnh 
công nghiệp và du lịch. 
* Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định đưa Bình Định vào vùng kinh tế trọng điểm của 
miền Trung, trong đó thành phố Quy Nhơn được xem là trung tâm phía Nam, là động lực phát 
triển của vùng kinh tế trọng điểm. 
* Quy hoạch tổng thể thành phố Quy Nhơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổng 
Cục Du lịch cũng đã để nghị đưa Bình Định vào tuyến du lịch trọng điểm quốc gia, là điều 
kiện thuận lợi để thành phố Quy Nhơn phát triển du lịch. 

Trước vận hội mới đang mở ra cho thành phố, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của 
Quy Nhơn trong những năm tới được xác định là: Phát huy cao nhất nội lực, khai thác và sử 
dụng tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển, đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, quy 
hoạch và chỉnh trang đô thị. Năm 2005, tốc độ GDP phải đạt 13,5-14%. Trong đó, công 
nghiệp tăng 24-25%, kim ngạch xuất khẩu đạt giá trị trên 200 triệu USD... Thành phố cũng 
đang chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, vật lực để đón đầu thời cơ phát triển đang đến. 

Thành phố Quy Nhơn, trong tầm nhìn tương lai, sẽ không chỉ là một đô thị ven biển miền 
Trung có biển xanh và cát trắng, mà còn là một khu kinh tế năng động, những khu du lịch và 
nghỉ dưỡng tuyệt vời cùng một hệ thống cảng biển rộng cửa cho cả miền Trung Tây Nguyên. 
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g Lục Lượn: 
năm 2000; 02 Huân chương 
Ba vào các năm 1984, 1988; 
Laø động hạng Nhì nă 
chương Lao tiộng hạng Nhã 


......~ Thủ tướng Chính phủ lặng cử th 
_ xuất sắc năm 1997. ˆˆ 
„Thành phố có 3 đơ 
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 -=T pịa chị Thành ủy: 32 đường Nguyên Huệ, thành phố (Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Ế 


Biện thoại: 056 822 133 * Fax: 056 815 031 
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ám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trong 
năm qua, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao 
tiộng tỉnh đã xây tlựng chương trình công 
tác cụ thế và tập trung chỉ đạo hoạt động công 
đoàn đạt được kết quả như sau: 


- ác cấp công đàn trong tỉnh đã bám sát 


| kế hoạch công tác tuyên truyền giáo dục của 


Tỉnh ủy Phú Thọ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam để xây dựng kế hoạch và triển khai công 
tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên 
chúc, lao động. 

- Tổng Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ phối 


lợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - 
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^ ị : 
.... 
hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa IX cho cáfhộ công đoàn. 

- Năm 2004, cú nhiều ngày lê kỷ niệm lớn, 
Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với ngành văn 
hóa - thông tin tố chúc hội diên tiếng hát công 
nhân viên chức, hội thao truyền thống công nhân 
viên chức, !ao động từ cơ sở tới tỉnh. 

Các cấp công đoàn tổ chức lễ kỷ niệm 75 
năm Ngày thành lập Công đoàn Việt nam trang 
trọng tiết kiệm và đế lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. 

- Liên đoàn Lao động tỉnh đa ký chương trình 
phối hợp và chủ động phối hợp với các cơ sử ban 
ngành, đoàn thế, các ban chỉ đạo của tính đế 
tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến giáo 
dục pháp luật, các chế độ chính sách.... tới công 
nhân viên chức, lao động. 


Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo 
phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa 
sản xuất ñược đẩy mạnh. Đến nay, đã có 4.3987 
để tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng 
kiến tiết kiệm được thực hiện đưa vào sản xuất. 


- bêng đoàn các cấp tiến hành kiếm tra việc 
thực hiện chế độ chính sách với đơn vị sản xuất 
kinh doanh, tập trung kiểm tra ngoài quốc 
doanh, kiểm tra thực hiện Qui chế Dân chủ ở cơ 
sử và phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 


Cư... 
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21 cuộc kiếm tra việc thực hiện Bộ luật Lao 
động, Pháp lệnh Bảo hộ lao động ở doanh 
nghiệp. 

- Tăng cường chỉ đạo mạng lưới an toàn vệ 
sinh lao động ở các doanh nghiệp được duy trì 
thường xuyên, hoạt động có hiệu quả. 

- tông đoàn trực tiếp tham gia giải quyết 
những vấn để búc xúc của công nhân về việc 
làm, bố trí lao động hợp lý, số công nhân được 
đào tạo, đào tạo lại hoặc về nghỉ hưu, nghỉ chế 
độ theo Nghị định 41/NB-CP đều được đảm bảo 
đúng chế độ. 

- Hoạt động nhân đạo tư thiện cũng đặc biệt 
được chú trọng. Các cấp công đoàn đã phối hợp 
với chuyên môn thăm hỏi và tặng quà cho công 
nhân lao động khó khăn, gia đình chính sách, Bà 
mẹ Việt Nam Anh hùng, các cháu mổ côi, tàn tật, 
công nhân không có việc làm, công nhân lao 
động hị tai nạn, bệnh nghề nghiệp... 


- Năm 200%, đã thành lập được 156 công 
đoàn cơ sớ, kết nạp 6.267 đoàn viên, vượt hơn 
1.000 đoàn viên so với kế hoạch, tý lệ tập hợp 
đoàn viên đạt trên 93,2% trong đơn vị có tổ chức 
công đoàn và đạt 77 % sø tổng số công nhân viên 
chức trên địa bàn toàn tỉnh. 

- tác cấp công đoàn đã tập trung công tác 
chỉ đạo xây dựng công đàn cơ sở vững mạnh. 
Dự kiến năm 2004 đạt 78% vững mạnh, công 
đuàn cấp trên cơ sở 100% đạ\ \hvá và vựng mạnh. 
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CÔNG TY PHÂN ĐẠM & HÓA CHẤT DẤU KHÍ - PVFCCo. 


Số 10 Phổ Quang - Phường 2 - Quận Tân Bình - TP. HCM 
Tel: 08. 9 974748 - Fax: 08. 9 974757 


Nhà máy đạm Phú Mỹ 
Khu Công Nghiệp Phú Mỹ I - Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu 
Tel: 064. 921468 - Fax: 064. 921477 
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Thời gian quá ít ỏi. 
Làm sao bạn vẫn có thể 
chăm sóc 


người thân? 


m.Z B ÊỆ NH VIỆN VIỆT PHÁP" 

Chăm sóc tích cực * Nội đa khoa & chuyên khoa * Nhi & Ngoại nhi * Nha & Chỉnh nha * 

Nhãn khoa * Tai - Mũi - Họng * Phẫu thuật Răng - Hàm - Mặt * Da liễu * Dị ứng - Miễn dịch * 

Tim mạch & Các thủ thuật tim mạch * Sản Phụ Khoa * Phẫu thuật thẩm mỹ * Phẫu thuật 

LHÔPTTAL, xương khớp * Tiết niệu * Phẫu thuật ổ bụng * Phẫu thuật thần kinh * Tiêu hóa * Phẫu thuật 


mz sườn" lồng ngực * Hô hấp * Tâm lý * Vật lý trị liệu * Xét nghiệm * Chẩn đoán hình ảnh * Dược khoa. 


Đát hen 


Cập cưu: 5 74 


à một quận nằm ở phía Bắc Thủ 

đô, từ bao đời nay Ba Đình được 

chọn là trung tâm chính trị của 
cả nước. Nổi tiếng về nhiều sự tích 
phản ánh tỉnh thần lao động sáng tạo, 
lòng yêu nước và ý trí đấu tranh kiên 
cường, bất khuất, vì độc lập tự do. Trải 
qua bao thăng trầm của lịch sử, vẫn 
còn đó cửa Đoan Môn, Hậu Lâu, nền 
điện Kính Thiên với bậc thêm rồng đá 
và cửa thành có ba chữ “chính Bắc 
Môn”... Các công trình kiến trúc như: 
Chùa Một Cột, Cót Cờ, đền Voi phục, 
đến Quán Thánh... và nhiều đi tích lịch 
sử văn hóa khác, phản ánh quá trình 
phát triển phố phường trên vùng đất 
này. Ở mọi thời kỳ lịch sử và cách 
mạng, dù thuộc đơn vị hành chính, địa 
dư nào, người dân Ba Đình đều có 
những đóng góp vứng đáng làm giàu 
thêm truyền thống dân tộc, góp phần 
tạo nên cốt cách, tỉnh hoa của người 
Thăng Long - Hà Nội. 

Quận Ba Đình có diện tích tự nhiên là 
9,2km2; dân số gần 2,4 vạn người; gôm 12 
“e2 + bộ quận Ba Đình có 13.400 

, sinh hoại ở 1 = . cơ Sở 
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Đồng chí LƯU TIỀN ĐỊNH 
Bí thư Quận ủy 


xây dựng đảng và giải pháp động lực là tăng cường 
công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, vận 
động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phong 
trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
chính trị của địa phương. 

Qua 4 năm thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ lần thứ 
22 (nhiệm kỳ 2001 - 2005), được sự quan tâm chỉ 
đạo của Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố, sự 
phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, 
ngành, Đảng bộ và nhân dân quận Ba Đình đã phấn 
đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 
được giao: 

* Thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 15%. 

* Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm 20%. 
* Nhiều hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội 
đạt chất lượng cao. 

- Là quận đầu tiên trong cả nước đạt phổ cập 
giáo dục tiểu học và THCS, xóa lớp học ca 3, phòng 
học cấp 4, có 5 trường đạt chuẩn quốc gia. 

- Hoạt động văn hóa - thể dục thể thao sôi nổi, 
hiệu quả. 

- Xây dựng, sửa chữa, cải tạo hàng trăm nhà 
cho các gia đình chính sách, phụng dưỡng các bà 
mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng quỹ “đền ơn đáp 
nghĩa” tỉ đồng, không còn hộ đöi nghèo diện 
Sim Bi 3 lệ hộ ñghảØ giäm eòn 0, 12%, nn 
đấu ahộ ro § . š 
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Với thành tích toàn diện trên các 
mặt, Đảng hộ và nhân dân quận Ba 
Bình ñược tặng thưởng: Danh hiệu Anh 
hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân 
trong kháng chiến chống Mỹ; Huân 
chương các l0ai: Huân chương Độc lập 
hạng Ba; Huân chương Quân công; 
Huân chương Chiến công; 26 Huân 
chương Lao động các loại; Bằng khen 
của các cấp; nhiều năm liền được 
nhận Cờ thưởng Luân lưu của Chính 
nhủ. 

Vinh tự và tự hào về những thành 
tích mà các thế hệ cán hộ, đảng viên 
và nhân ân quận Ba Đình đa đạt được, 
phát huy truyền thống cách mạng vẻ 
vang, phấn đấu lau động, học tập, sáng 
tạo hoàn thành xuất sắc 2 nhiệm vụ 
chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc; thực hiện thẳng lợi mục tiêu ân 
giàu, nước mạnh - xã hội công bắng, 
dân chủ, văn minh, vững hước tiến vào 
thiên niên ký mới, xứng đáng là Ba 
Đình lịch sử - Ba Đình Anh hùng 


sáng - xanh - sạch - đẹp, bộ mặt đô thị được 
cải thiện, nhiều tuyến đường, công trình mới 
hoàn thành. 

* Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội trên địa bàn, các hoạt động đối nội, 
đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 

* Là một trong những đơn vị của thành phố 
đi đầu trong công tác cải cách hành chính. 

* Công tác xây dựng Đảng: 

- Đảng bộ tập trung quán triệt kịp thời NQ 
của các cấp, các chương trình công tác của 
Thành ủy, Quận ủy, thực hiện gắn học tập 
Nghị quyết với xây dựng chương trình, kế 
hoạch hành động sát hợp với đơn vị, cơ sở. 
Theo đánh giá hằng năm, có trên 70% số tổ 
chức cơ sở đẳng đạt tiêu chuẩn trong sạch 
vững mạnh, không có tổ chức cơ sở Đảng 
yếu kém. Mỗi năm kết nạp được 300 đảng 
viên. 

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây 
dựng và chỉnh đốn Đảng theo chủ trương, kế 
hoạch của TW, của Thành ủy. 

- Cấp ủy các cấp không ngừng được kiện 
toàn, củng cố, nâng cao chất lượng qua các 
kỳ đại hội, đoàn kết thống nhất ngày càng 
được củng cố. 

Công tác quản lý và bồi dưỡng đẳng viên 
2+ thực hiệmnghiêm túc, chặt chẽ và toà 

n, thông quà sinh hoạt chí bộ gắn với thực 
hiô ềnC yết đ, nh49, .... 
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LÒ AN TOÀN 


hị xã Sơn La nằm ở trung tâm cao 
nguyên Sơn la, phía Bắc 
huyện Mường La, phía Đông 
huyện Mai Sơn, Phía Tây giáp h 
Thuận Châu. Cư trú trên địa bàn 
có 12 dân tộc: Thái, Kinh, Hơ-M 
Sinh Mun, Mường, Dao, Khơ Mú, Lafla 
Kháng, Tày, Hoa, Lào. Diện tích tự nhiên 
toàn thị là 33.005 héc-ta, trong đó đất 
nông nghiệp chiếm 19,4%, đất lâm 
nghiệp chiếm 67,2%, còn lại là núi đá. 
Thị xã Sơn La có quốc lộ 6 chạy qua, nối 
liền Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Lai 
Châu, thuận lợi cho giao lưu ngược xuôi. 
Nơi đây còn tập trung đầu mối giao 
thông đi các huyện trong tỉnh. Là điều 
kiện thuận lợi cho phát triền kinh tế. 
1. KINH TẾ 
Thị xã tiếp tục phát triên theo hướng 
tích cực và khá toàn diện. 


* Sản xuất công nghiệp ~ - 
công nghiệp: Sản xuất công nẹ 

triển khá. Giá trị sản xuất trêrí 
theo giá hiện hành ước đạt 
tăng 15, ở SỐ ~- —. Do 


động thương LÍ vụ và du lịch có 
nhiều khởi Hà tốc độ tăng trưởng đạt 
17,47%, chiếm 44,29% tỷ trọng GDP. 

* Sản xuất Nông nghiệp - Lâm nghiệp 
- Thủy sản: 

- Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo 
trồng cây lương thực có hạt 1.959, hec- 
ta giảm 8,9% so với năm 2003. Tổng diện 
tích cây công nghiệp lâu năm hiện có là 
2.485,2 hec-ta. Tổng sản lượng lương 
thực có hạt đạt 9.125 tấn, đạt 98% kế 
hoạch. Hệ số quay vòng đất nhất là đất 
ruộng 2 vụ lúa tăng lên từ 2,5 đến 3 lần. 

- Về chăn nuôi: Nhìn chung đàn gia 
súc, gia cầm phát triển khá và ổn định. 
Đàn trâu: 2.805 con, tăng 28 con so với 
năm 2003. Đàn dê: 3.243 con, tăng 2.128 
con so với năm 2003. Đàn lợn: 31.138 
con, tăng 9.138 con so với năm 2003. 


đã được khoanh nuôi bảo vệ tốt. Năm 
2004 đã khoanh nuôi bảo vệ rừng hiện 
còn và rừng trồng 14. 300 héc-ta. 


hình nuôi trồng cá +lúa.-. 
*Thu chỉ ngân sách: Tổng thu ngân 
sách năm 2004 ước đạt 75.621 triệu 
đồng. Tổng chỉ ngân sách ước thực hiện 
69.186 triệu đồng. 
Năm 2004 dù phải đứng trước nhiều 


khó khăn và thửthách mới, song kết quả - 


thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch 
năm 2004 đã đạt được những thành tựu 
quan trọng, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế 
xã hội đều đạt và vượt mức kế hoạch. 

2. THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU 

+ Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ 
trang Nhân dân. 

+ Huân chương Quân công và Chiến 
công hạng Nhất. 

+ Huân chương Lao động hạng 
Nhất, Nhì, Ba. 

+ Ba bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Bốn 
cá nhân Anh hùng. 

+ Cùng nhiều cờ thi đua, bằng 
khen các loại của Chính phủ, các 
ngành, của Trung ương và tỉnh. 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @®hn.vnn.vn 
œe Cơ quan thường trú 
tại miền Trung : 
26 Trần Phú, - 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/www.tapchicongsan.org.vn 
e Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 
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Bìa 1: Hướng về Đẳng 
Trình bày: Mai Linh 
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NÔNG ĐỨC MANH 


Tổng Bí thư Bơn Chốp hành Trung ương 


M nay, chúng ta họp mặt tại đây để 

II đồng bào và chiến sỹ cả nước kỷ 

niệm lần thứ 75 Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai 

cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành 

lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao 
động và của cả dân tộc. 

Trong ngày kỷ niệm trọng thể này, chúng ta 
tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người sáng lập 
và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ kính yêu của dân 
tộc và cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải 
phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, 
người đã suốt đời “hết lòng, hết sức phục vụ 
Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân 
dân” và khi “đi xa”, đã “để lại muôn vàn tình 
thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể 
bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”. 
Chúng ta tưởng nhớ biết bao thế hệ những 
chiến sỹ cộng sản kiên cường, những nhà lãnh 
đạo xuất sắc của Đảng, của nhân dân; tưởng 
nhớ các anh hùng, liệt sỹ, đồng chí, đồng bào 
đã trọn đời hy sinh, công hiến cho sự nghiệp 
cách mạng của Đảng và của dân tộc. Sự ty sinh 
anh dũng của lớp lớp thế hệ đồng chí, đồng bào 
càng tô thắm thêm lá cờ cách mạng quang vinh 


Đóng Cộng sớn Việt Nam 


của Đảng, làm “nở hoa độc lập, kết trái tự do” 
và mở đường cho dân tộc ta đi tới ấm no, hạnh 
phúc. Chúng ta đời đời ghi nhớ công ơn các thế 
hệ cha anh; quyết noi theo tỉnh thần xả thân vì 
độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của 
nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, 
tiếp tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các 
thế hệ trước đã dày công gây dựng. 

Với niềm tự hào sâu sắc, chúng ta cùng 
nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 75 
năm qua của Đảng ta. 

Năm 1858, thực. dân Pháp nổ phát súng đầu 
tiên ở Đà Nẵng, mở đầu quá trình xâm lược để 
biến nước ta thành thuộc địa. Ngay từ những 
ngày đó, nhân dân ta với ý chí quật cường và 
lòng yêu nước nông nàn đã liên tiếp vùng dậy, 
hình thành nhiều phong trào yêu nước và nhiều 
tổ chức chính trị, dấy lên hàng trăm cuộc khởi 
nghĩa vũ trang từ Nam đến Bắc. Các phong 
trào cứu nước và các cuộc khởi nghĩa vũ trang 
ấy, dù tràn đầy nhiệt. huyết yêu nước, đức hy 
sinh cao cả, với nhiều tấm gương oanh liệt, 


* Diễn văn kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam 3-2-1930 - 3-2-2005. Đầu đề là của 
Báo Nhân dân 


Số 4 (tháng 2 năm 2005) 


(Nhân kj niệm 


75 năm (gay thủnh 


nhưng đều thất bại do thiếu đường lối đúng 
đắn. Nước ta đứng trước một cuộc khủng hoảng 
sâu sắc về đường lối cứu nước. 

Trong bối cảnh ấy, năm 1911, mới hơn 20 
tuổi, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã 
quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Với lòng 
yêu nước nồng nàn, tầm nhìn xa trông rộng và 
trải qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, Người 
đã phân tích các cuộc cách mạng điền hình trên 
thế giới, nhận ra nguyên nhân thất bại của các 
phong trào cứu nước ở Việt Nam, dẫn đến cuộc 
gặp gỡ lịch sử giữa tư tưởng yêu nước của 
Nguyễn Ái Quốc với chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
vào năm 1920, khi Người đọc bản “Sơ thảo lần 
thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc 
địa” của V.I.Lê-nin. 

Người đã tiếp thu được bản chất cách mạng 
và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin - đỉnh 
cao trí tuệ của nhân loại và đưa ra kết luận: 
“Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không 
có con đường nào khác con đường cách mạng 
vô sản”. Kết luận lịch sử này đã đặt nhiệm vụ 
giải phóng dân tộc trong quỹ đạo của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, đặt sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải 
phóng con người của dân tộc ta vào dòng chảy 
của thời đại mới. Người đi tới sự lựa chọn duy 
nhất đúng đắn về con đường cứu nước, cứu 
dân - con đường gắn độc lập dân tộc với chủ 
nghĩa xã hội. 

Nhà yêu nước lớn Phan Bội Châu đã đánh 
giá sự kiện Nguyễn Ái Quốc truyền bá tư tưởng 
gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội vào 
Việt Nam như “Thinh lình đang giữa khi khói 
đục, mây mù, có trận gió xuân thối tới; thình 
lình đang giữa lúc trời khuya, đất ngủ, có tia 
thái dương mọc lên. Trận gió xuân Ấy, tia thái 
dương ấy chính là chủ nghĩa xã hội vậy”. 

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cho rằng muốn 
cách mạng thành công: “Trước hết phải có 


Đảng cách mạng, để trong thi vận động và tổ 


chức dân chúng, ngoài thi liên lạc với dân tộc 
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(Đúng Động tú 


(l2! ( nm.... Yạp chí Cộng sản 


bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có 
vững cách mạng mới thành công, cũng như 
người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. 

Người còn chỉ rõ: Cách mạng ở các nước thuộc 
địa không nhất thiết phụ thuộc vào cách mạng 
ở chính quốc mà có thê giành thắng lợi trước 
cách mạng ở chính quốc và tạo điều kiện cho 


_ cách mạng chính quốc phát triển, lấy sức ta mà 


giải phóng cho ta. Người phát triển sáng tạo 
nguyên lý về Đảng Cộng sản của các nhà sáng 
lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, truyền bá chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, thành lập tổ chức Việt Nam cách 
mạng thanh niên, đào tạo một đội ngũ cán bộ 
cốt cán đưa về nước lãnh đạo phong trào công 
nhân, phong trào yêu nước Việt Nam phát triển 
mạnh mẽ, sâu rộng. Từ phong trào này ba tổ 
chức cộng sản đã hình thành: Đông Dương 
Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và 
Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. 

Nhận thức sâu sắc sự cần thiết và tầm quan 
trọng của một tổ chức thống nhất, có đường 
lối đúng đắn để lãnh đạo phong trào cách 
mạng trong cả nước, ngày 3-2-1930, lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập đại biểu của ba tổ 
chức cộng sản để họp Hội nghị hợp nhất và 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu 
một mồc son lịch sử trong sự nghiệp của Đảng 
ta, dân tộc ta. 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết 
hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào 
công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, 
kết hợp giữa dân tộc và giai cấp, dân tộc và thời 
đại, chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ 
nghĩa quốc tế trong sáng: là bước ngoặt quyết 
định của cách mạng Việt Nam. Từ đây, giai cấp 
công nhân Việt Nam thông qua Đảng tiên 
phong của mình bước lên vũ đài chính trị, thực 
hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang: lãnh đạo sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, 
giải phóng con người. Ngay từ khi ra đời, Đảng 
đã bắt rễ sâu trong lòng dân tộc, Xây hành 
cùng dân tộc. 


Số 4 (tháng 2 năm 20608) 


(Ñkên kị ghịm 75 nàm (gùy thành lận 'Đăng Động dán (Đi (Ñam... 


Trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vấn 
tắt do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, được 
Hội nghị thành lập Đảng thông qua và Luận 
cương chính trị 1930, Đảng ta đã xác định con 
đường đi lên của cách mạng Việt Nam là đánh 
đổ đế quốc, phong kiến, đưa cả nước tiền lên 
chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư 
bản chủ nghĩa, lấy công nông làm lực lượng 
chính của cách mạng, làm cơ sở cho việc thành 
lập Mặt trận thống nhất phản đế, đoàn kết với 
giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế 
giới, dùng bạo lực và phương pháp cách mạng 
thích hợp để giành chính quyên. 

Với đường lối cách mạng đúng đắn Ấy, ngay 
từ khi mới ra đời, dù mới có 40 chi bộ và 565 
đảng viên, Đảng ta đã tuyên truyền, vận động, 
tô chức và lãnh đạo quần chúng dây lên phong 
trào cách mạng rộng khấp cả nước mà đỉnh 
cao là Xô-viết Nghệ Tĩnh. Cao trào cách mạng 
1930 - 1 931 đã khẳng định trong thực tế vai 
trò lãnh đạo của Đảng, đội tiền phong của giai 
cấp công nhân nước ta đối với cách mạng 
Việt Nam, đồng thời thể hiện sức mạnh vĩ đại, 
lực lượng cách mạng to lớn của giai cấp công 
nhân, giai cấp nông dân và toàn thể dân tộc 
Việt Nam. 

Hoảng sợ trước sự phát triển mạnh mẽ của 
các lực lượng cách mạng do Đảng lãnh đạo, 
thực dân Pháp điên cuông khủng bố. Hàng 
ngàn chiến sỹ cách mạng và quân chúng ưu tú 
của Đảng đã anh dũng hy sinh trong các cuộc 
đấu tranh và trong nhà tù đế quốc. Cách mạng 
bị tôn thất lớn, nhưng Dảng ta vẫn kiên cường 
củng cố lực lượng, phát triển tổ chức và tiếp tục 
lãnh đạo nhân dân dấy lên cao trào Mặt trận 
dân chủ Đông Dương 1936 - 1939, gắn cách 
mạng nước ta với phong trào nhân dân thế giới 
đấu tranh chống chủ nghĩa phát-xít và chiến 
tranh để quốc, chống chủ nghĩa thực dân, đòi tự 
do, cơm áo, hòa bình. Trong cao trào này, Đảng 
ta đã động viên và giáo dục chính trị sâu rộng, 
sử dụng thành công nhiều hình thức tổ chức và 
phương pháp đấu tranh phong phú, kết hợp chặt 
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chế hoạt động bí mật với hoạt động hợp pháp, 
nửa hợp pháp, lôi cuốn hàng triệu người thuộc 
các tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông 
thôn đấu tranh ở mọi nơi, phối hợp với đấu 
tranh trong nghị viện. 

Đầu năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở 
về nước trực tiếp chỉ đạo cách mạng. Tháng 
5 - 1941, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 
tám lịch sử do Người chủ trì đã đưa ra nhận 
định hết sức quan trọng về mối quan hệ giữa 
dần tộc và giai câp: “Trong lúc này, nêu không 
giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng thì 
chăng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu 
mãi kiếp ngựa trâu, mà quyên lợi của bộ phận, 
Ølai cầp đến vạn năm cũng không đòi lại được”. 
Hội nghị đã quyết định chuyển hướng chiến 
lược, thành lập Mặt trận Việt Minh, chuẩn bị 
khởi nghĩa giành chính quyền. Một cao trào 
cứu nước được phát động, lôi cuốn mọi tầng lớp 
nhân dân đứng lên đấu tranh đánh đuôi phát-xít 
Nhật, thực dân Pháp. Đảng lãnh đạo xây dựng 
các căn cứ địa cách mạng Ở nhiều vùng, xây 
dựng lực lượng vũ trang, tổ chức và tập dượt 
quân chúng nôi dậy; vừa tiến hành chiến tranh 
du kích, khởi nghĩa từng phần ở nông thôn, vừa 
xây dựng lực lượng chính trị quân chúng và đấu 
tranh chính trị ở cả nông, thôn và thành thị. Với 
sự lãnh đạo kiên quyết và nhạy bén, Đảng ta đã 
kịp thời nắm bắt thời cơ, phát động tổng khởi 
nghĩa giành chính quyền trong cả nước. 


Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 
1945 là thắng lợi điên hình của cuộc cách mạng 
giải phóng dân tộc do chính đẳng của giai câp 
công nhân lãnh đạo, lần đầu tiên thắng lợi ở 
một nước thuộc địa nửa phong kiến. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã đánh g1Á, VỚI thắng lợi vĩ đại - 
này, “chăng những giai cấp lao động và nhân 
dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao 
động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng 
có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong 
lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa 
và nửa thuộc địa, một Đảng mới l5 tuổi, đã 
lãnh đạo thành công, đã nắm chính quyền toàn 
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quốc”. 


Ngay sau khi ra đời, Nhà nước ta đã phải 
đương đầu với thù trong, giặc ngoài; cùng lúc 
phải đấu tranh chống giặc đói, giặc dốt và giặc 
ngoại xâm. Trong tình thế “ngàn cân treo sợi 
tóc”, Đảng ta - đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí 
Minh - đã lãnh đạo nhân dân kiên quyết chiến 
đấu bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc, đồng 
thời vận dụng khôn khéo sách lược phân hóa, 
loại bỏ từng kẻ thù, tranh thủ thời gian xây 
dựng lực lượng, chuẩn bị cuộc kháng chiến 
toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình 
là chính. Hưởng ứng “Lời kêu gọi toàn quốc 
kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn 
dân Việt Nam đã nhất tê đứng lên đánh giặc, 
cứu nước, càng đánh càng mạnh, cuối cùng đi 
đến chiến thắng oanh liệt Điện Biên Phủ. 

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và Hiệp nghị Giơ-ne-vơ 
1954 đã mở đường đưa miền Bắc tiến lên xây 
_ dựng chủ nghĩa xã hội, chấm dứt ách thống trị 
của chủ nghĩa thực dân cũ trên đất nước ta. 
Nhưng ngay sau đó, cách mạng Việt Nam lại 
phải đương đầu với đế quốc Mỹ xâm lược. 
Trong tình thế cực kỳ nghiêm trọng của đất 
nước và bối cảnh quốc tế phức tạp, Đảng ta đã 
tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, kiên định, độc lập tự 
chủ quyết định đường lối tiến hành đồng thời 
_ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền 
Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc, hình thành môi quan hệ hợp đồng chiến 
đấu giữa tiền tuyến lớn miền Nam và hậu 
phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, gắn 
cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc ta với 
cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới, tranh 
thủ sự đoàn kết, ủng hộ quốc tế ngày càng rộng 
lớn, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại, liên tiếp đánh bại các chiến lược chiến 
tranh của địch, giành thắng lợi vĩ đại trong 
cuộc Tổng tiến công và nôi dậy mùa Xuân năm 
1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, 
hoàn thành sứ mệnh lịch Sử thiêng liêng: giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tô 


quốc, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới - 
kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Đánh giá thắng lợi này, Đại hội toàn quốc 
lần thứ IV của Đảng năm 1976 đã khẳng định: 
“Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của 
nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân 
tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, 
một biểu tượng sáng ngời của sự toàn thắng của 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con 
người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến 
công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm 
quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại 
sâu sắc”. 

Lịch sử 30 năm tiến hành hai cuộc kháng 
chiến oanh liệt, đánh thắng hai đế quốc hùng 
mạnh nhất, hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã khẳng 
định: Một dân tộc có sự lãnh đạo của một chính 
đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh làm nên tảng tư tưởng, kim chỉ 
nam cho hành động, có đường lối đúng đắn, có 
sách lược khôn khéo, phát huy mạnh mẽ chủ 
nghĩa yêu nước và khôi đại đoàn kết toàn dân 
tộc, kết hợp chặt chế sức mạnh của truyền 
thống và hiện đại, SỨC mạnh dân tộc và thời đại, 
tập hợp trên thực tế mặt trận nhân dân thế giới 
đoàn kết ủng hộ, gIÚ 4 đỡ thì hoàn toàn có thể 
đánh bại mọi ' thế lực đề quốc xâm lược, bảo Vệ 
vững chắc nên độc lập dân tộc, chủ quyền, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng 
của Tổ quốc. 

Đại hội lần thứ IV của Đảng đã quyết định 
đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa trong 
phạm vi cả nước. Đại hội đánh dấu một 
giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt 
Nam, cổ vũ nhân dân ta hãng hái tiến quân 
VàO Sự nghiệp xây dựng lại đất nước, cải tạo 
và phát triển kinh tẾ, nhằm đưa nước ta tiến 
nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa 
xã hội. 

Do hậu quả chiến tranh hết sức nặng nề, đất 
nước bị tàn phá, công nghiệp còn hết sức nhỏ 
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bé, nông nghiệp thì lạc hậu, lại bị các thế lực 
thù địch l bao vây, cấm vận toàn diện về kinh tế, 
cô lập về ngoại giao, âm mưu gây bạo loạn lật 
đổ, do phải tập trung sức lực trong cuộc chiến 
đấu mới bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế 
và do cả những sai lầm về một số chủ trương và 
chính sách lớn, về chỉ đạo chiến lược và tổ chức 
thực hiện, nhất là nhận thức chưa thật đúng, 
thật phù hợp về chủ nghĩa xã hội, chủ quan, 
nóng vội trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
cho nên nước ta lâm vào cuộc khủng hoảng 
kinh tế - xã hội nghiêm trọng. 

Tông kết sâu sắc thực tiễn 10 năm xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước, trên cơ 
sở đánh giá đúng đắn quyết tâm và những cố 
gắng lớn lao cùng với sự trăn trở, tìm tòi con 
đường phát triển trong thời kỳ mới vừa khẳng 
định những thành tựu, vừa chỉ rõ những yếu 
kém, khuyết điểm, Đại hội lần thứ VI năm 
1986 của Đảng đã đề ra đường lối đối mới toàn 
diện đất nước, đánh dấu một bước ngoặt đột 
phá trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta, đem đại luồng sinh khí mới trong xã 
hội, làm xoay chuyển cục diện tình hình, đưa 
đất nước tiến lên. 

Đại hội VII của Đảng đã thông qua “Cương 
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá. độ lên 
chủ nghĩa xã hội” và Đảng ta tiếp tục bổ sung, 
phát triển nội dung đường lối tại các Đại hội 
VII và Đại hội DX. 

Sự nghiệp đổi mới trong gần 20 năm qua, 
tuy vẫn còn những mặt yếu kém và khuyết 
điểm, song đã đạt được những thành tựu to lớn, 
toàn diện và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta có 
sự thay đối cơ bản và toàn diện, đã khắc phục 
được một bước quan trọng hậu quả của chiến 
tranh, ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, 
tăng trưởng kinh tế với nhịp độ tương đối 
nhanh, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa được xây dựng bước đầu, công CuỘC 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa được đây mạnh; 
đời sống nhân dân được cải thiện đáng kê, hệ 


thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân do 
Đảng lãnh đạo được củng cố và tăng cường; 
SỨC mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên nhiều; 
vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng 
được nâng cao. 

Những thành tựu to lớn đó chứng tỏ đường 
lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta 
là phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Điều rất 
quan trọng là sau 20 năm lãnh đạo và chỉ đạo 
công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước ta ngày 
càng tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm; 
nhận thức về chủ nghĩa: xã hội và con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày "= sáng 
tỏ hơn. 


Ôn lại chặng đường 75 năm lịch sử vẻ vang 
của Đăng và của cách mạng Việt Nam, chúng 
ta vô cùng tự hào về những thắng lợi vĩ đại của 
cách mạng Việt Nam, về sự phát triển mạnh 
mẽ, toàn điện của đất nước ta. Với những thắng 
lợi giành được của cách mạng kể từ ngày có 
Đảng, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong 
kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, 
phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có 
quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng 
được nâng cao ở khu vực và trên thế giới... 
Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành 
người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất 
nước ta từ một nên kinh tế nghèo nàn, lạc hậu 
đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 

Chúng ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt 
Nam quang vinh luôn giữ vững bản chất cách 
mạng và khoa học, trung thành vô hạn với giai 
cấp và dân tộc, kiên định, vững vàng trước mọi 
thách thức hiểm nghèo, sáng suốt lãnh đạo sự 
nghiệp cách mạng của dân tộc ta tiến lên. Đúng 
như lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trong Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng: Với 
tất cả tính thần khiêm tốn của người cách 
mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta 
thật là vĩ đại. 
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Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, cũng 
có lúc Đảng mắc phải những sai lầm, khuyết 
điểm. Có những việc nhân dân đòi hỏi Đảng 
phải làm nhiều hơn, tốt hơn. Nhưng sự lớn lao 
của Đảng ta không chỉ thể hiện ở những cống 
hiến có tính lịch sử trong suốt 75 năm qua mà 
còn ở chỗ Đảng ta dám nhìn thắng vào sự thật, 
trân trọng, lắng nghe sự phê bình, góp ý của 
nhân dân, kiên quyết sửa chữa các sai lầm, 
khuyết điểm để tiếp tục đưa sự nghiệp cách 
mạng tiến lên. 

Chúng ta tự hào về dân tộc ta, nhân dân ta 
anh hùng, người đã có công sinh thành và 
dưỡng dục Đảng ta, một lòng đi theo Đảng 
trong suốt những chặng đường dài của cách 
mạng. Trí tuệ và sức mạnh của Đảng bắt nguồn 
trước hết và quan trọng nhất là từ trí tuệ và sức 
mạnh của dân tộc ta, nhân dân ta, từ truyền 
thống yêu nước và văn hóa, từ những sáng kiến 
và sáng tạo trong chiến đấu và xây dựng, từ sự 
ủng hộ hết mình, sự cưu mang, đùm bọc, chở 
che cho cán bộ, đảng viên, nhất là trong những 
lúc hiểm nguy. 

Càng tự hào vê dân tộc và nhân dân anh 
hùng, về Đảng quang vinh, chúng ta càng biết 
ơn sâu sắc Chủ tịch Hô Chí Minh vĩ đại - người 
sáng lập, rèn luyện Đảng ta. Người đã để lại 
cho dân tộc ta, Đẳng ta một sự nghiệp vẻ vang, 
một di sản vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, 
và một tắm gương trong sáng, mẫu mực, trọn 
đời phân đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ 
quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta ghi 
nhớ Lời điếu của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng ta đọc trước anh linh của Người: "Dân tộc 
ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra 
Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và 
chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân 
dân ta và non sông đất nước ta". 

Trong ngày kỷ niệm trọng thể này, chúng ta 
bày tỏ những tình cảm hữu nghị và lòng biết ơn 
tới các Đảng Cộng sản và công nhân, giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động, các dân tộc yêu 
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chuộng hòa binh và tiến bộ trên toàn thế giới đã 
và đang dành cho Đảng ta và nhân dân ta sự 
ủng hộ, giúp đỡ vô cùng quý báu. 

Đất nước ta đã bước vào năm 2005 - năm 
kết thúc kế hoạch 5 năm 2001 - 2005, năm cuối 
cùng thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội IX đề 
ra, đồng thời là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ 
các cấp và tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X 
của Đảng. 

Chúng ta thực hiện những nhiệm vụ lớn lao 
đó trong bối cảnh quốc tế và tình hình trong 
nƯỚC tiếp tục có nhiều thuận lợi và thời cơ lớn 
đan xen với nhiều khó khăn và thách thức lớn. 

Đường lối phát huy sức mạnh toàn dân tộc, 
tiếp tục đổi mới, đấy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa do Đại hội IX 
đề ra và được các Hội nghị Trung ương cụ thể 
hóa là kết tỉnh trí tuệ, ý chí của toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân ta, tạo cơ SỞ rất quan trọng để 
tiếp tục củng cố sự thống nhất ý chí trong 
Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, sự ổn đỉnh 
chính trị của đất nước. 

Những thành tựu trong quá trình thực hiện 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và 20 năm đối 
mới đã làm cho thế và lực của đất nước tăng lên 
nhiều. Những kết quả bước đầu của công tác 
xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đôi mới hệ thống 
chính trị tạo điều kiện thuận lợi mới để Đảng ta 
tiếp tục xây dựng Đảng, Nhà nước vững mạnh, 
hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao hơn. Xu thế 
hòa bình, hợp tác cùng với sự phát triển mạnh 
mẽ của cách mạng khoa học - công nghệ, sự 
phát triển của kinh tế tri thức, quá trình hội 
nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện để nước ta 
rút ngắn thời gian, tiến hành thắng lợi sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, đất nước vẫn còn 
trong tinh trạng kém phát triển. Sự tụt hậu về 
kinh tế càng gay gắt khi hiệu quả và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế Việt Nam còn thấp. 
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Những hiện tượng phân cực xã hội và phân hóa 
giàu nghèo, suy giảm về đạo đức, lối sống: tệ 
quan liêu, tham nhũng và sự thoái hóa, biến 
chất của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng 
viên chưa được ngăn chặn, đang là những nỗi 
bức xúc trong xã hội. Các thế lực thù địch đang 
tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam 
bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu 
gây bạo loạn, lật đổ cùng nhiều thủ đoạn nham 
hiểm. Trong khi đó, tình hình thế giới lại đang 
diễn biến phức tạp, nhiều thảm họa do thiên tai, 
dịch bệnh khó dự báo trước... 

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ do 
Đại hội X của Đảng đề ra, trước mắt là những 
nhiệm vụ năm 2005, toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường 
lối của Đảng, tập trung vào các mục tiêu quan 
trọng nhất trong chiến lược phát triển của đất 
nước: Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, mạnh 
và bên vững là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng 
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tưởng và tô chức là nhiệm vụ then chốt; xây 
dựng nên văn hóa thực sự là nền tảng tỉnh thần 
của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho 
sự phát triền. 

Trong phát triển kinh tế, chúng ta phải tiếp 
tục xây dựng và thực hiện đồng bộ thể chế kinh 
tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, giải 
phóng mạnh mẽ sức sản xuất, phát huy cao độ 
tiềm năng của mọi thành phân kinh tế, trong đó 
kinh tế nhà nước phải vững mạnh, kinh doanh 
có hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo. Đây mạnh hơn 
nữa công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, coi 
trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp và nông thôn. Bảo đảm tăng trưởng 
kinh tế gắn liền với thực hiện tiến bộ và công 
bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách 
phát triển. Khuyến khích mọi người làm giàu 
chính đáng, đồng thời ích cực xóa đói, giảm 
nghèo, chăm sóc đời sống những gia định có 
công với nước, những người có số phận rủi TO, 
quan tâm hơn nữa việc phát triển kinh tế - xã 
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hội của vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số. 

Suốt 75 năm qua, phát huy truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân 
ta vượt qua bao gian nan thử thách, đưa cách 
mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sự 
lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết 
định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, 
của sự nghiệp đối mới có hiệu quả và đúng 
hướng. Ngày nay, để thực hiện sứ mệnh lịch 
sử vẻ vang lãnh đạo nhân dân ta xây dựng và 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Đảng ta 
càng phải thường xuyên được củng cố, đổi mới, 
ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và 
tô chức. 

Là Đảng lãnh đạo đất nước, chúng ta cần luôn 
luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 
“Nhiệm vụ của Đảng là một lòng, một dạ phục 
vụ Tổ quốc và nhân dân. Ngoài lợi ích của Tô 
quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì 
khác”. Đảng phải hết lòng chăm lo đời sống 
của nhân dân, liên hệ mật thiết với nhân dân, 
chịu sự giám sát của nhân dân. Đảng cầm 
quyền, nhân dân làm chủ là quan điểm rất quan 
trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Toàn Đảng phải đầy mạnh hơn nữa cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đồn Đảng. Phải tăng 
Cường giáo dục chính trị, giữ vững truyền thống 
đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao dân 
chủ và kỷ luật trong sinh hoạt đảng, thường 
xuyên tự phê bình và phê bình, giáo dục, rèn 
luyện về đạo đức, lối sống, đấu tranh chống chủ 
nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. 

Mọi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc 
học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh, quán triệt Cương lĩnh, Điều lệ, 
đường lối, chính sách của Đăng, kiên định các 
quan điểm có tính nguyên tắc: Độc lập dân \t©Ằ 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục v;eu Ÿ 
tưởng của Đảng ta, dân tộc ta; chủ nghĩa VỆ» 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là Bồn” về 
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tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, 
của cách mạng; Đảng Cộng sản Việt Nam 
là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam. 

Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống quan liêu, 
lãng phí, tham nhũng với thái độ kiên quyết, 
bằng các giải pháp đồng bộ: chính trị, tư tưởng, 
hành chính, kinh tế, pháp luật, cơ chế, chính 
sách. Cán bộ các cấp của Đảng, Nhà nước, nhất 
là cán bộ chủ chốt, phải là những đồng chí 
gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất và đấu 
tranh chống tham nhũng, lãng phí. 

Tất cả các đảng bộ, chi bộ ở cơ sở đều phải 
nắm vững và thực hiện đúng chức năng là hạt 
nhân lãnh đạo chính trị đối với chính quyên, 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức 
kinh tế, đơn vị sự nghiệp, ra sức nâng cao tính 
chiến đấu, khắc phục tình trạng thụ động, ỷ lại, 
buông lỏng vai trò lãnh đạo hoặc bao biện làm 
thay; đối mới và nâng cao thực sự chất lượng 
sinh hoạt. Coi trọng phát triển Đảng đối với 
những người ưu tú trong công nhân, nông dân, 
trí thức, lao động thuộc các thành phần kinh tế, 
đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên; trước 
mắt tập trung sức làm tốt đợt phát triển đảng 
viên lớp Hồ Chí Minh trong năm 2005. 

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng, nâng cao năng lực và trình 
độ cầm quyên, thể hiện ở trình độ trí tuệ, năng 
lực tổ chức thực tiễn, năng lực dự báo tình hình 
và xử lý đúng đắn các tình huống xảy ra; ở sự 
gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng mà khâu mẫu 
chốt là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đẳng 
đối với Nhà nƯỚC Ở cấp trung ương và với cơ 
quan chính quyền ở câp địa phương, xây dựng 
Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân thật sự 
trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu 
lực, hiệu quả. Đảng: lãnh đạo Nhà nước bằng 
đường lối, quan điểm, các nghị quyết, quy 
định, nguyên tắc giải quyết những: vấn đề trọng 
đại nhất về quốc kế dân sinh; thể chế hóa, cụ 
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thể hóa đường lối, quan điểm, chủ trương, 
chính sách lớn của Đảng thành Hiến pháp, 
pháp luật, kế hoạch của Nhà nước. 

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu lý luận, 
tổng kết thực tiễn. Phát huy kết quả tổng kết 
một số vấn đề lý luận và thực tiễn của 20 năm 
đổi mới, tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm và 
giải đáp một cách có sức thuyết phục những 
vấn đề quan trọng do cuộc sông đặt ra trong sự 
nghiệp của chúng ta. 

Đẩy mạnh việc xây dựng. nên văn hóa Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đặt lên 
hàng đầu nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống; phát triển nguôn nhân lực, 
phát huy nhân tố con người, bồi dưỡng và xây 
dựng con người Việt Nam có lý tưởng độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có phẩm chất tốt 
đẹp, có bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ và 
nghề nghiệp, có khả năng tiếp cận nền kinh tế 
tri thức, có trình độ văn hóa ngày càng cao. Coi 
trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và sử 
dụng những tài năng thuộc mọi lĩnh vực. Đẩy 
mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa ở cơ sở, đây lùi các tệ nạn, 
tiêu cực xã hội, xây dựng môi trường văn hóa, 
lối sống văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh. 


Xây dựng văn hóa trong các tổ chức đảng, 
phấn đấu để mỗi chỉ bộ, đẳng viên đều là tắm 
gương văn hóa trong xã hội. 

Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc, lấy mục tiêu giữ vững độc lập, 
thống nhất Tổ quốc vi dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm 
tương đồng để gắn bó đồng bào các dân tộc, tôn 
giáo, các tầng lớp nhân dân, đông bào ở trong 
nước cũng như đồng bào định cư ở nước ngoài 
vi sự nghiệp chung. Trong nhận thức cũng như 
trong hành động, phải thật sự xóa bỏ mặc cảm, 
định kiến, phân biệt đối xử do quá khứ, thành 
phân, giai câp, nghề nghiệp, vị trí xã hội, xây 
dựng tỉnh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, cùng 
hướng, tới tương lai để xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. 


Số 4 (tháng 2 năm 2065) 


(hân kự giệm 75 năm (ÍÍgd (hành lập (Đang Động tan (Diát (am... 


Phát huy hơn nữa nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa gắn liền với việc xây dựng Nhà nước 
trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng 
hoạt động của các tô chức và hình thức dân chủ 
đại diện, dân chủ trực tiếp và tự quản của nhân 
dân.: Thực hiện tốt sự kết hợp hài hòa giữa lợi 
ích của cá nhân với lợi ích tập thể và lợi ích xã 
hội, thực sự coi trọng lợi ích trực tiếp của người 
lao động. Lấy việc xây dựng bộ máy, đội ngũ 
cán bộ, công chức thực sự của dân, do dân, vì 
dân làm tiền đề xây dựng nên dân chủ xã hội 
chủ nghĩa. 

Sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới 
đòi. hỏi chúng ta không ngừng táng, Cường nên 
quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc 
phòng toàn dân, đặc biệt chú trọng xây dựng 
các khu vực phòng thủ tỉnh, thành vững chắc, 
xây dựng an ninh nhân dân, tăng cường xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng 
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tăng 
cường sức mạnh tông hợp để bảo vệ vững chắc 
nền độc lập dân tộc, chủ quyên, toàn vẹn lãnh 
thổ của Tổ quốc; bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích 
của nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Chúng ta tiếp tục thực hiện nhất quán đường 
lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa 
phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế 
trên tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối 
tác tin cậy của tất cả các nước trên thế giới, 
phấn đấu vì hòa bình, độc lập, hợp tác và phát 
triển. Chúng ta ra sức giữ vững môi trường hòa 
bình và tranh thủ các điều kiện quốc tế thuận 
lợi, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc 
tế, mở rộng giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực 
khác; vừa phát huy cao độ nội lực vừa tranh thủ 
tốt nhất mọi nguồn lực bên ngoài để đẩy 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 


Yạp chí Cộng sản 


toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, l15 năm 
Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm 
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 
tiến hành Đại hội đảng các cấp và chuân bị 
Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng. Đại hội X 
sẽ là sự kiện chính trị trọng đại trong đời sống 
chính trị của Đảng ta và dân tộc ta. Đại hội X 
sẽ kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng và kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 2001 - 2005, tiếp tục hoàn thiện 
và cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng, 
động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta 
nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, 
phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy 
mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, quyết tâm 
thực hiện bằng được mục tiêu đến năm 2010 
đưa nước ta ra khỏi trình trạng kém phát triển, 
nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần 
của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020, 
nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại. 

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, 
đồng bào và chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở 
nước ngoài, tăng cường khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, 
ý chí tự lực tự cường, đấy mạnh phong trào thi 
đua lập nên những thành tích xuất sắc trong 
phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa, xây dựng 
Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. 

Với niềm tự hào và niềm tin sâu sắc vào 
Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân kiên định mục tiêu độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy mạnh mẽ 
truyền thống. vẻ vang của dân tộc, của Đảng, 
vững bước tiến lên. 


Đảng Cộng sản Việt Nam - người jãnh 


đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạn 
Việt Nam muôn năm! 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sốyy _. gi 
trong sự nghiệp của chúng ta! Lì ` 


Trong năm 2005, đất nước ta kỷ niệm nhiều 
sự kiện lịch sử trọng đại: 75 năm Ngày thành 
lập Đảng, kỷ niệm năm chắn Ngày Giỗ tổ 
Hùng Vương, 30 năm Ngày giải phóng hoàn 


Số 4 (tháng 2 năm 2005) 


(hán kụ niệm 25 sắm (ÍÍgày (hành [áp ')ang Đông tan (lột (am... 


Yạp chí Cộng sản 


HIẤY VẤN DỄ LỚi 


TROI!G PHÁT TRIỀN 


[HH TẾ - XÃ HỘI HĂH1 2005 


(Lược ích Bóo cóo của Thủ tướng PHAN VĂN KHẢI 
lình bởy tợi Kỳ họp thứ ó Quốc hội khóa XI, ngày 25-10-2004) 


5 năm 2001 - 2005 với nhiệm. vụ còn 
rất nặng, nê, cũng là năm chuẩn bị kế hoạch 
5 năm tiếp theo trong bối cảnh quốc tế và trong 
nước có nhiều thuận lợi và cơ hội đan xen 
những khó khăn thách thức. Để tạo được bước 
phát triên kinh tế - xã hội mạnh mẽ, vững chắc 
hơn các năm trước, Chương trình công tác 
năm 2005 của Chính phủ đặt trọng tâm chỉ 
đạo, điều hành vào mấy vấn đề dưới đây: 


T- ĐẨY MẠNH TĂNG TRƯỞNG KINH 
TẾ CẢ VỀ TỐC ĐỘ VÀ CHẤT LƯỢNG 


1 ~ Nâng cao hiệu quả đâu tư của 
Nhà nước 

a) Tạo được chuyên biến rõ nét về hiệu quả 
đầu tư, đặc biệt là chống lãng phí và bị đục 
khoét đang ở mức nghiêm trọng. Biện pháp 
quan trọng hàng đầu là phải hạn chế tới mức 
thấp nhất các sai sót về chủ trương đầu tư. Đầu 
tư sai chăng những gây lãng phí lớn, mà còn rất 
khó sửa. Vốn ngân sách dành cho đầu tư phát 
triên phải được các cơ quan dân cử bàn, quyết 
định, tập trung chủ yếu cho việc xây dựng kết 
cầu hạ tầng kinh tế - xã hội và thực hiện các 
chương trình quốc gia, nhất là các chương trình 


ÁM 2005 là năm cuối cùng, thực hiện 
Ñ: hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
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hỗ trợ phát triền các vùng có nhiều khó khăn. 
Quy định cụ thể loại dự â án cần được Quốc hội, 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân từng câp xét duyệt chủ trương đầu tư. 

Tích cực giải quyết nợ tồn đọng trong đầu 
tư xây dựng cơ bản. Chấm dứt tình trạng tùy 
tiện triển khai công: trình khi dự án chưa được 
duyệt như ở một số địa phương vừa qua. Từ 
nay, các ngành, các cấp không được ra quyết 
định đầu tư bằng vốn nhà nước khi chưa xác 
định rõ nguồn vốn thực hiện. 


Đối với những công trinh dựa vào huy động 
trái phiếu thì phải có dự án khả thi sẵn sàng 
trước khi quyết định phát hành trái phiếu. 

Đặc biệt chú ý bảo đảm hiệu quả sử dụng 
vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước. Tiếp tục 
tranh thủ và chú trọng đẩy nhanh tốc độ giải 
ngân nguồn viện trợ phát triển chính thức 
(ODA). Dành ưu tiên nguồn vốn tín dụng đầu 
tư của Nhà nước cho các dự án xây dựng kết 
cầu hạ tầng có thu hồi vốn, một số cơ sở công 
nghiệp then chốt về tư liệu sản xuất phát huy 
được lợi thế của nền kinh tế, bảo đảm hiệu quả, 
hạn chế cho vay ưu đãi các dự án đầu tư kinh 
doanh, ngăn ngừa phát sinh thêm nợ xấu (hiện 
đã quá cao ở các doanh nghiệp sử dụng nguôn 
vốn này). 


Số 4 (tháng 2 năm 2005) 


—_ Tạp chí 


Chính phủ đã bổ sung quy. chế đấu thầu, 
chuẩn bị trình Pháp lệnh Đấu thầu mua sắm tài 
sản công, ban hành quy chế kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện dự án đầu tư bằng vốn nhà nước 
và sẽ cùng với các cơ quan của Quốc hội xây 
dựng quy chế để các cơ quan dân cử và nhân 
dân giám sát các công trình đầu tư của Nhà 
nước một cách thiết thực, hiệu quả, ngăn chặn 
và đầy lùi tệ tham nhũng. 

b) Đây mạnh thực hiện chủ trương sắp xÉp, 
đổi mới doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao 
hiệu quả kinh tê. Các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước đối với doanh nghiệp 
nhà nước được thực hiện trong thời gian qua đã 
đem lại những kết quả tích cực; hầu hệt các 
doanh nghiệp sau khi thực hiện cô phần hóa, 
hoặc bán, cho thuê, khoán kinh doanh đều hoạt 
động có hiệu quả hơn trước. Tuy nhiên, tiến độ 
thực hiện còn chậm. Chính phủ sẽ đây nhanh 
việc xóa bỏ cơ chế bao cấp và đặc quyên kinh 
doanh đang 4 4p dụng đối với doanh nghiệp nhà 
nước, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng 
giữa các thành phần kinh tế, góp phân khắc 
phục tâm lý của nhiều doanh nghiệp nhà nước 
muôn bám víu vào những ưu đãi được hưởng 
lâu nay, không tích cực thực hiện chủ trương và 
kế hoạch cô phần hóa. 

Trong thời gian tới, những lĩnh vực còn duy 
trì doanh nghiệp nhà nước giữ toàn bộ hoặc 
phân lớn vỗn nhà nước sẽ được thu hẹp nhiều 
so với trước; diện cổ phân hóa được mở rộng, 
không khép kín trong doanh nghiệp, tạo điều 
kiện tập trung nguôn lực xây dựng một số tập 
đoàn kinh tê mạnh, đủ sức cạnh tranh trên 
thị trường khu vực và thế giới. Đặc biệt coI 
trọng việc đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt 
động cả CÁC tổng công ty hiện đang năm giữ 
70% tổng số vốn của Nhà nước tại các doanh 
nghiệp nhà nước. 

2 - Phát huy mạnh mẽ khả năng đâu tư 
phát triển của khu vực dân doanh và của 
nước ngoài 

Mấy năm qua, đầu tư của. khu vực dân 
doanh (cả kinh tế cá thể, kinh tế tư nhân, kinh 


Số 4 (tháng 2 năm 2005) 


tế : hợp tác và hợp tác xã) tăng nhanh hơn đầu tư 
của khu vực nhà nước. Đó là xu hướng lành 
mạnh cần phát huy trong thời gian tỚi. Bằng 
việc phát huy mạnh mể tiềm năng còn dồi dào 
của khu vực kinh tế dân doanh, chúng ta hoàn 
toàn có thể tăng gấp đôi số doanh nghiệp mới 
đăng ký hằng năm, phần đấu đưa tổng số doanh 
nghiệp từ 15 vạn hiện nay lên khoảng 50 vạn 
vào năm 2010, trở thành một lực lượng hùng 
hậu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyêt 
việc làm. Muốn vậy, phải tích cực cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh, trước hết là tháo gỠ 
những vướng, mắc, những rào cản về thể chế và 
thủ tục đối với hoạt động của doanh nghiệp. 

Đội ngũ doanh nhân và các doanh nghiệp 
được công nhận và tôn vinh vai trò xung kích 
trong sự nghiệp chấn hưng kinh tế cần nâng Cao 
hơn nữa khát vọng làm giàu cho mình và cho 
đất nước, ý thức trách nhiệm đối với xã hội và 
ý chí phần đấu vươn lên ngang tầm khu VỰC Và 
thế giới, không cam chịu tụt hậu. Cộng đồng 
doanh nghiệp thông qua các tổ chức, các hiệp 
hội của mình phải chú trọng xây dựng văn hóa 
kinh doanh, phát triển đội ngũ doanh nhân giỏi, 
đầu tranh với những hoạt động trái pháp luật, 
trái đạo đức của doanh nghiệp. 

Tận dụng các cơ hội mới để đẩy mạnh thu 
hút đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở các chính 
sách mới về mở rộng phạm vi và hình thức đầu 
tư. của nước ngoài, xúc tiến việc xây dựng Luật 
Đầu tư áp dụng thống nhất cho các nhà kinh 
doanh trong nước và nước ngoài, theo kịp tiến 
trình thực hiện các cam kết quốc tế trong quá 
trình hội nhập. 

3 ~ Gắn kết sản xuất nông nghiệp với 
thị trường 

Trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta hiện 
nay, kinh tẾ hộ gia đình CÓ Vai trò chủ yếu và 
đang chuyển từ kinh tế tự túc, tự cấp sang kinh 
tế hàng hóa, gắn với thị trường trong và ngoài 
nước. Điều đó đòi hỏi phải có sự găn kết giữa 
nông dân với các doanh nghiệp (kể cả các hợp 
tác xã và các cơ sở kinh doanh cá thể) làm công 
việc chế biến, tiêu thụ nông sản, cung ứng vật 
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(hâm bụ niệm 75 năm (gay thành lập (Đang (ông tún (Diệt (Í(am... 


tư và tín dụng, dịch vụ kỹ thuật... Cần phát triển 
mạnh các loại doanh nghiệp này dưới nhiêu 
hình thức, đông thời xây dựng quan hệ liên kết 
giữa doanh nghiệp với nông dân, ngư dân; từ 
mua bán theo thời vụ tới quan hệ ổn định theo 
hợp đồng gắn lợi ích với trách nhiệm (như giữa 
người cung cấp nguyên liệu với doanh nghiệp 
chế biến) và nơi có điều kiện thì á ập dụng hình 
thức liên kết cao hơn (nông dân góp cô phần 
vào hợp tác xã hoặc trở thành cổ đông của công 
ty sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản...). 
Quan tâm phát triển hợp tác xã và các hình thức 
kinh tế hợp tác khác nhau làm các dịch vụ sản 
xuất và đời sống cho nông dân, nhất là cung 
ứng vật tư nông nghiệp và chế biến, tiêu thụ 
nông sản. 

Phát triển các hợp tác xã và các loại hình 
doanh nghiệp ngay trên địa bàn nông thôn sẽ 
tạo thuận lợi cho quan hệ liên kết nông dân với 
thị trường, thúc đây tiến trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Vừa qua 
đã xuất hiện một số mô hình tốt, nhưng vẫn còn 
nhiều nông sản chưa tạo được mối quan hệ liên 
kết này. 

Trong chuyên dịch cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp còn nhiều hiện tượng tự phát, nông dân 
còn bị động, chịu thua thiệt trước những biến 
động bất lợi của thị trường. 

Sự hướng dẫn, hỗ trợ của Nhà nước đối VỚI 
nông dân không chi tập trung, cho sản xuất, mà 
còn phải quan tâm hơn nữa đến sự gắn kết giữa 
sản xuất với thị trường. Phải phân tích thực 
trạng sản xuất, chế biến, tiêu thụ từng loại nông 
sản chính, nhất là nông sản xuất khẩu, để có 
chủ trương, biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ sự 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với ứng dụng 
công nghệ mới, phát triên doanh nghiệp và tăng 
cường quan hệ liên kết giữa doanh nghiệp VỚI 
nông dân. Đối VỚI những nông sản xuất khẩu 
khối lượng lớn cần tạo quan hệ liên kết với các 
công ty nước ngoài, nhất là công ty xuyên quốc 
gia đang năm giữ thị phân lớn trên thế giới để 
có chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế. 
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Các cơ quan có trách nhiệm của Nhà nước, 
các hiệp hội kinh doanh nông sản, thủy sản 
phải coi trọng nắm bắt thông tin, nâng cao năng 
lực dự báo thị trường để có biện pháp chủ động 
ứng phó, giúp nông dân và doanh nghiệp điều 
chỉnh sản xuất kịp thời, hạn chế thua thiệt trước 
những biến động bất lợi. Khuyến khích á 4p dụng 
các hình thức bảo hiểm đối với nông sản. Nhà 
nước đây mạnh công tác nghiên cứu và chuyển 
giao công nghệ mới, giống mới cho nông dân, 
kiếm soát chất lượng vật tư và dịch vụ sản xuất 
nông nghiệp, ập dụng các Diện pháp tác động 
đến điều tiết cung - cầu để ổn định giá và ngăn 
ngừa những hành vi lợi dụng bắt chẹt nông dân. 


4 - Tạo bước phát triển mới của s. vực 
dịch vụ 

Mấy năm qua, tuy có một số lĩnh vực dịch 
vụ phát triển khá nhanh, như: thương mại, vận 
tải, hàng không, viễn thông, du lịch..., nhưng 
tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch vụ chậm 
hơn tốc độ tăng trưởng chung của nên kinh tế, 
do đó giảm tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế. Chiều 
hướng đó không phù hợp với xu thế phát triển 
kinh tế hiện nay và sẽ gặp thách thức lớn khi 
chúng ta thực hiện các cam kết mở cửa khu vực 
dịch vụ. Chúng ta không chí chú trọng thực 
hiện chương trình, kế hoạch phát triên các 
ngành dịch vụ truyền thống, mà còn phải nhanh 
chóng mở rộng các loại hình dịch vụ mới, nhất 
là những loại dịch vụ có hàm lượng trí tuệ cao, 
dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, chuyên từng bước 
các hoạt động sự nghiệp công ¡ch sang cơ chế 
hoạt động dịch vụ... phân đấu nâng tốc độ tăng 
trưởng của khu vực dịch vụ không thấp hơn tốc 
độ tăng GDP trong năm 2005 và sẽ cao hơn 
trong những năm sau. 

5 - Nâng tâm hội nhập kinh tế quốc tế, 
đẩy mạnh xuất khẩu 

Thành công tốt đẹp của Hội nghị Cấp cao 
Á - Âu (ASEM 5) được tiến hành trong tháng 
10 năm 2004 Ở nước ta, vừa đóng góp tích cực 
VàO SỰ phát triên quan hệ hợp tác giữa hai châu 
lục, vừa mở ra tầm nhìn mới của đông đảo bạn 
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bè quốc tế về đất nước, con người và triển vọng 
phát triển của Việt Nam, nâng cao vị thế và cơ 
hội hợp tác trên nhiều mặt giữa nước ta VỚI các 
thành viên cộng đồng Á - Âu và các nước khác. 

Trong thời gian hội nghị, bên cạnh những thành 
công về hợp tác đa phương, chúng ta đã tranh 
thủ ký được 45 hiệp định và thỏa thuận hợp tác 
song phương và hoàn thành tốt bước đàm phán 
với Liên minh châu Âu (EU) về việc nước ta 
gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 

Trong lịch trình đàm phán gia nhập WTO, 
chúng ta đã đi được một số bước quan trọng, có 
thêm thuận lợi để xúc tiến khẩn trương hơn các 
bước còn lại, không để lỡ cơ hội được kết nạp 
vào thời điểm thích hợp. Phía trước, chúng ta 
còn nhiều công việc quan trọng và phức tạp 
phải làm; cấp bách nhất là thực hiện chương 
trình điều chỉnh, bổ sung hệ thống thể chế phù 
hợp với luật lệ chung của WTO); đông thời tích 
cực, chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh của 
các doanh nghiệp và của nền kinh tế. 

Chúng ta chuẩn bị thực hiện đầy đủ những 
cam kết với Khối mậu dịch tự do ASEAN 
(AFTA) vào đầu năm 2006; đồng thời tích cực 
tham gia tiến trình liên kết của ASEAN với một 
số nước, tăng cường quan hệ song phương với 
những đối tác chiến lược; tận dụng mọi cơ hội 
để đẩy mạnh quan hệ thương mại và thu hút 
đầu tư nước ngoài. 

Năm 2005 phải tiếp tục đây mạnh xuất 
khẩu, không những chú trọng những mặt hàng 
xuất khẩu lớn, kim ngạch cao, mà phải nỗ lực 
phát triên những mặt hàng và cả những sản 
phẩm dịch vụ có kim ngạch chưa lớn, nhưng có 
tốc độ tăng trưởng nhanh, có tiềm năng về sản 
xuất và thị trường: hỗ trợ thiết thực cho các 
ngành hàng xuất khẩu đang gặp khó khăn. Đối 
với những mặt hàng còn phải xuất khẩu, nhập 
khẩu theo hạn ngạch, cần chấn chỉnh việc phân 
bổ, bảo đảm công khai, minh bạch. Ngoài ra, đi 
đôi với đây mạnh xuất khâu cần có biện pháp 
cải thiện cơ cầu nhập khẩu phù hợp với yêu câu 
phát triển kinh tế để giảm dần tỷ lệ nhập siêu. 
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Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, 
tận dụng mọi cơ hội mở rộng thị trường nước 
ngoài; đặc biệt chú ý thâm nhập các thị trường 
quan trọng như: Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung 
Quốc, các nước thành viên ASEAN. 

Các cơ quan hành chính có quan hệ tới hoạt 
động xuất khẩu phải thực hiện tốt luật pháp, 
chính sách với tinh thần hỗ trợ và tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp, giảm thủ tục phiền hà, bảo 
đảm tính công khai, minh bạch về thể chế, tăng 
cường đối thoại với doanh nghiệp và thực hiện 
các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn tệ tham 
nhũng, sách nhiễu doanh nghiệp. 

II - TĂNG CƯỜNG ÔN ĐỊNH KINH TẾ 
VĨ MÔ 


Trong năm 2004, chúng ta đã á Ap dụng nhiều 
biện pháp để giảm tốc độ tăng giá trong những 
tháng cuôi năm, nhưng chỉ sô giá tiêu dùng cả 
năm vẫn ở mức tăng 9,5%. Năm 2005 phải tiếp 
tục thực hiện những biện pháp về tài chính - 
tiền tệ và cân đối cung - cầu đã đề ra để kiểm 
soát và bình ốn giá cả theo tỉnh thần đối mặt và 
làm quen với sự biến động giá cả trên thị trường 
thế giới để chủ động ú ứng phó, hạn chế tác động 
bất lợi, không thể duy ý chí, trở lại cách quản 
lý giá theo cơ chế bao cấp. Tinh thần này cần 
được thấu suốt trong các doanh nghiệp và các 
tầng lớp nhân dân để cùng Chính phủ thực hiện 
tốt các biện pháp kiềm chế tốc độ tăng giá, 
chấp nhận cùng chia sẻ với Nhà nước những 
thua thiệt khó tránh khỏi do sự biến động giá cả 
trên thị trường thế giới. 

Trong việc bình ổn thị trường những mặt 
hàng thiết yếu, bên cạnh những biện pháp tác 
động đến quan hệ cung - cầu thông qua sản 
xuất Và xuất - nhập khâu, cần quan tâm đến tệ 
thống phân phối, lưu thông, ngăn chặn ke 
hiện tượng lũng đoạn giá cả, gây rối thị 
Nâng dự trữ ngoại tệ và bồ sung dự trữ CÀ: 


về một số mặt hàng thiết yêu để tăng NNNG, 
ứng phó khi có biến động lớn về giá ">—ẫ` ` 
Thực hiện nghiêm ngặt các biện 
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xây dựng một chương trình ở tầm chiến lược về 
tiết kiệm năng lượng cả trong sản xuất và tiêu 
dùng. 

Vấn đề tiết kiệm chỉ tiêu ngân sách lúc này 
càng trở nên bức xúc. Đi đôi với việc nâng cao 
hiệu quả chi đầu tư phát triển, năm 2005 cần 
tiếp tục thực hiện tiết kiệm chỉ thường xuyên; 
ngăn chặn lăng phí và chi vượt quy định trong 
việc mua sắm tài sản, xây trụ sở, tiếp tân, hội 
nghị, đi nước ngoài, đi công tác địa phương tốn 
kém nhiều mà hiệu quả ít...; chấn chỉnh quản lý 
tài sản công, đặc biệt là đất đai; công khai hóa 
tài chính, tài sản công của cơ quan, doanh 
nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập; tăng 
cường kiểm toán, thanh tra, biểu dương những 
đơn vị thực hành tiết kiệm tốt, xử lý những 
trường hợp vi phạm luật pháp về quản lý, sử 
dụng tài chính, tài sản công. 

Trong các biện pháp bình ổn giá, ốn định 
kinh tế vĩ mô, phải chú trọng nâng cao hiệu quả 
điều hành chính sách tài chính - tiền tệ và làm 
lành mạnh hệ thống tín dụng. Thực hành chính 
sách tiền tệ, tăng giá, lãi suất linh hoạt, thích 
nghi với sự biến động của thị trường, kiểm soát 
chặt chẽ khối lượng tiên lưu thông và mức tăng 
tín dụng đầu tư. Làm lành mạnh tình hình tài 
chính của hệ thống ngân hàng, tích cực xử lý nợ 
tôn đọng đi đôi với xóa bỏ bao cấp, bù lỗ, giãn 
nợ, khoanh nợ qua tín dụng, bảo đảm cho các 
ngân hàng thật sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
trong kinh doanh. 

HI - CHUYỀN LĨNH VỰỤC SỰ NGHIỆP 
CÔNG ÍCH SANG CƠ CHÊ HOẠT ĐỘNG 
DỊCH VỤ 

Hiện nay, trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, 
khoa học - công nghệ, văn hóa, thể dục - thể 
thao, các đơn vị công lập đang chiếm tỷ trọng 
cao, phân lớn hoạt động theo cơ chế sự nghiệp 
công ích, với nguôn kinh phí dựa chủ yếu vào 
ngân sách nhà nước. Việc duy trì cơ chế này 
dẫn tới tình trạng vừa bất cập, vừa không hợp 
lý trong hoạt động dịch vụ và là một nguyên 
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nhân khiến cho lĩnh vực văn hóa, xã hội phát 
triển chậm hơn lĩnh vực kinh tế. 

Chế độ xã hội của chúng ta luôn luôn coi 
trọng yêu cầu nâng cao các phúc lợi cơ bản của 
nhân dân. Song, việc thực hiện yêu cầu đó 
không thể chỉ dựa vào ngân sách nhà nước, duy 
trì bao cấp tràn lan, mà phải chuyển sang hoạt 
động theo cơ chế dịch vụ phù hợp với kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên 
cơ sở đó Nhà nước mới có điều kiện để tập 
trung cho các mục tiêu ưu tiên trong những lĩnh 
vực dịch vụ phát huy nhân tố con người. Các 
đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực 
này phải hạch toán chi phí đầy đủ, tự bù đắp chỉ 
phí theo cơ chế phi lợi nhuận, có quyền tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm trong hoạt động dịch vụ, 
nhất là về tài chính và nhân sự, tôn tại và phát 
triên trong môi trường cạnh tranh lành mạnh. 
Có như vậy mới tạo ra được động lực thường 
xuyên quan tâm giảm giá thành đi đôi với bảo 
đảm chất lượng dịch vụ. Có loại dịch vụ Nhà 
nước đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ và thanh 
toán theo khối lượng hoặc kết quả thực hiện 
công việc. Có loại dịch vụ Nhà nước chỉ bù đắp 
một phần chi phí. Người sử dụng được lựa chọn 
cơ sở dịch vụ theo nhu cầu của mình, trả phí 
dịch vụ được công bố minh bạch, chấm dứt các 
khoản chỉ " ngâm. Xây dựng chế độ lương thỏa 
đáng đối với người làm dịch vụ để có động lực 
chăm lo làm tốt nhiệm vụ, nêu cao đạo đức 
nghề nghiệp, không làm việc tắc trách và chấm 
dứt mọi hành vi sách nhiễu. 

Nhà nước sẽ bổ sung chính sách và biện 
pháp đê trợ giúp người nghèo được cung ứng 
dịch vụ công, trước hết là trong học tập, khám 
và chữa bệnh. Đi đôi với việc hoàn thiện và 
nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách trợ 
giúp của Nhà nước, cần phát triển các hình thức 
hoạt động từ thiện. Xây dựng khung pháp lý đi 
đôi với chính sách khuyến khích thành lập các 
quỹ từ thiện, bảo đảm tính công khai, minh 
bạch trong hoạt động; phát huy vai trò vận 
động và làm nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể nhân dân. 
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Để từng bước xây dựng chế độ bảo hiểm y 
tế toàn dân, một mặt, cần mở rộng phạm vi bảo 
hiểm y tế bắt buộc, điều chỉnh mức thu và đổi 
mới phương thức thanh toán nhằm bảo đảm 
công bằng, hợp lý và xóa bỏ tình trạng phân 
biệt đối xử trong khám, chữa bệnh. Mặt khác, 
xây dựng khung pháp lý cho các hình thức bảo 
hiêm y tế tự nguyện, bảo hiểm y tế cộng đông, 
tạo môi trường cạnh tranh giữa các quỹ bảo 
hiêm; bảo đảm cho mọi người dân đều được 
tiếp cận với các dịch vụ y tế cơ bản, thông qua 
một hình thức bảo hiểm y tế phù hợp; người có 
thu nhập khá hơn có thể cùng một lúc tham gia 
nhiều hình thức bảo hiểm y tế khác nhau. 

Việc bổ sung chính sách và biện pháp trợ 
giúp cho người nghèo được tiến hành trước một 
bước sẽ góp phản tạo đồng thuận xã hội cho 
VIỆC chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công ích 
sang cơ chế dịch vụ. 

Nhà nước tạo môi trường cạnh tranh lành 
mạnh, bình đẳng theo pháp luật để thúc đấy các 
cơ sở dịch vụ công lập và ngoài công lập phát 
triển và nâng cao chất lượng, có những cơ sở 
đạt trình độ tiên tiến ở khu vực và thế giới; xử 
lý nghiêm minh các đơn vị, cá nhân vi phạm 
pháp luật, do chạy theo lợi nhuận mà đi chệch 
các mục tiêu xã hội, trái đạo đức nghề nghiệp. 

IV - CẢI THIỆN QUAN HỆ GIỮA CÁC 
CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỚI 
NHÂN DÂN 

1 - Loại bỏ phiền hà về thủ tục hành 
chính khi giải quyết công việc của dân và 
của doanh nghiệp 

Các quy định về thể chế và thủ tục hành 
chính phải xuất phát từ thực tế, đáp ứng nhu câu 
và lợi ích của nhân dân, khắc phục cách nghĩ, 
cách làm chỉ quan tâm bảo đảm tiện lợi cho 
việc quản lý của cơ quan nhà nước; tôn trọng 
quyền tự quyết, tự kiểm tra và tự chịu trách 
nhiệm của nhân dân trước pháp luật về các 
hành vi của mình, đề cao tỉnh thần tự giác của 
nhân dân trong thực hiện pháp luật. Việc lấy ý 
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kiến của dân và doanh nghiệp trước khi ban 
hành văn bản pháp quy cần được quy định cụ 
thể và thực hiện nghiêm túc, không làm một 
cách hình thức. 

Theo tỉnh thần đó, khẩn trương thực hiện 
chương trình rà soát và điều chỉnh các quy định 
hiện hành, loại bỏ các thủ tục không cần thiết; 
những thủ tục còn phải giữ thì cố gắng đơn giản 
hóa để cho dân và doanh nghiệp dễ thực hiện. 
Hệ thống hóa những quy định về các thủ tục 
giấy tờ cần thiết đối với từng loại công việc, 
công bố công khai, minh bạch trên các phương 
tiện thông tin đại chúng và nơi công sở. 
Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị tùy tiện đề ra 
các thủ tục hành chính ngoài những quy định 
đã được công bố. 

Đặc biệt coi trọng nâng cao hiệu lực thực thị 
thể chế. Hoàn thiện mô hình "một cửa", bảo 
đảm giải quyết thông suốt các yêu cầu của dân. 
Mở rộng Việc phân cấp › cho chính quyền cấp 
huyện, cấp xã giải quyết những thủ tục liên 
quan trực tiếp đến công việc hằng ngày của 
dân. Mỗi cơ quan đều phải có quy trình giải 
quyết các loại công việc; đối với từng công 
đoạn phải quy định rõ thời hạn trả lời dân; khâu 
nào ách tắc, chậm trễ phải quy định trách 
nhiệm cá nhân; thường xuyên kiểm tra, khen 
thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm túc. Công khai 
số điện thoại của người đứng đầu cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ và giải quyết các công việc để dân 
liên hệ khi cần thiết. 

2 - Chấn chỉnh bộ máy, ngăn chặn và đẩy 
lùi quan liêu, tham những _ 

Một là, các cơ quan hành chính phải xây 
dựng văn hóa lãnh đạo và quản lý, văn hóa nơi 
công sở thể hiện trước hết ở trách nhiệm và thái 
độ ứng xử khi giải quyết công việc của dân. 
Thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan và 
trong quan hệ với dân, kết hợp với những thông 
tin qua báo chí và dư luận quân chúng để tự phê 
bình và phê bình nghiêm túc. Hết sức coi trọng 
trau dồi đạo đức, phẩm chất, ý thức trách nhiệm 
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của công chức. Gắn việc bình xét công chức 
hằng năm với việc sắp xếp ngạch, bậc theo hệ 
thống thang lương mới; khen thưởng và xử phạt 
công minh. Coi việc đề cao trách nhiệm và vai 
trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan là 
yếu tố quyết định để xây dựng cơ quan hành 
chính trong sạch, vững mạnh. Ban hành quy 
định về chế độ trách nhiệm đối với người đứng 
đầu cơ quan đề xảy ra những vụ việc tiêu cực 
nghiềm trọng. 

Chú ý xây dựng và thực hiện tốt quy chế 
làm việc của chính quyền cấp cơ sở, trước hết 
là chế độ giải quyết công việc của dân. Kết hợp 
chấn chỉnh hoạt động của bộ máy chính quyền 
với việc thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 
Tình trạng hầu hết các vụ tham nhũng xảy ra 
vừa qua đều không do cơ quan tự phát hiện và 
đấu tranh, mặc dù có đủ các tổ chức chính 
quyền, Đảng, đoàn thể chứng tỏ dân chủ nội bộ 
bị kìm hãm, cần phân tích rô nguyên nhân để 
có biện pháp khắc phục hữu hiệu. 

Hai là, bào đảm tính công khai, mình bạch 
và tăng cường sự giám sát, kiểm tra các hoạt 
động của cơ quan hành chính, trước hết là trong 
quan hệ với dân. Thực hiện nghiêm túc các quy 
định về công khai, minh bạch với dân, trước hết 
là các thủ tục hành chính và quy chế giải quyết 
từng loại công việc của dân. Đồng thời, khuyến 
khích và tạo điều kiện cho mọi người dân phát 
huy tinh thần làm chủ theo pháp luật, phát hiện 
và đấu tranh với những hiện tượng vi phạm, 
nhũng nhiều, tiêu cực của cán bộ, công chức. 

Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực 
hiện chế độ công vụ của cán bộ, công chức. Đi 
đôi với việc thường xuyên tự kiểm tra nội bộ, 
cơ quan hành chính cấp trên có trách nhiệm 
kiêm tra và xử lý nghiêm những người có trách 
nhiệm ở cơ quan, đơn vị câp dưới đề xây ra SỰ 
chậm trễ, phiền hà, nhũng nhiễu khi giải quyết 
công việc với dân. Các cơ quan dân cử, các 
đoàn thể nhân dân, các hội nghề nghiệp tăng 
cường kiểm tra, giảm sát theo đúng chức năng, 
nhiệm vụ đối với các cơ quan hành chính. Các 
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phương tiện thông tin đại chúng chú trọng nêu 
gương "người tốt, việc tốt" trong đội ngũ cán 
bộ, công chức và kịp thời đưa ra công luận 
những vụ việc vi phạm pháp luật, tham nhũng, 
gây phiền hà cho dân và doanh nghiệp. Những 
sự việc dân đã phát hiện, các phương tiện thông 
tin đại chúng đã nêu, thuộc trách nhiệm của cơ 
quan nào, thì cơ quan đó phải kiểm điểm, xác 
minh và thông tin phản hồi với dân, với báo 
chí, không được im lặng trước công luận. Cơ 
quan hành chính cấp trên phải theo dõi việc trả 
lời công luận của cơ quan thuộc quyền quản lý 
trực tiếp của mình. Trường hợp báo chí đưa tin 
không đúng cũng phải trả lời rõ ràng. Xử lý 
theo Luật Báo chí, kết hợp với đấu tranh thắng 
thắn của công luận, trước hết từ giới báo chí và 
Hội Nhà báo đối với những trường hợp đưa tin 
sai do dụng ý xấu. 

Ba là, tích cực giải quyết khiếu nại, tố cáo 
của dân. 

Năm 2005 phải giải quyết về cơ bản các vụ 
khiếu kiện còn tôn đọng. Các cơ quan có trách 
nhiệm và thẩm quyền giải quyết khiếu kiện 
phải nắm sát tình hình và kịp thời giải quyết 
ngay từ cơ sở những vụ việc khiếu tố đông 
người, làm rõ nguyên nhân, đặc biệt là những 
sai sót trong công tác quản lý nhà nước để chấn 
chính và xử lý những cán bộ, công chức có 
quyết định hoặc hành vi trái pháp luật khiến 
dân phải khiếu kiện. 

Chính phủ giao cho Tông thanh tra Chính 
phủ xây dựng đề án thành lập cơ quan tài phán 
hành chính thuộc hệ thống hành pháp để tiếp 
nhận và giải quyết các khiếu nại của dân đối 
với quyết định của cơ quan hành chính, bảo 
đam cho dân được tranh tụng bình đẳng, công 
khai; đồng thời đề nghị Quốc hội sửa đối, bổ 
sung các quy định về nội dung, thấm quyền xét 
xử và hệ thống tô chức, quản lý của Tòa án 
hành chính, đáp ứng yêu câu xử lý những vụ 
khiếu kiện mà kết luận của cơ quan tài phán 
hành chính chưa đạt được sự đồng thuận. [1 
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xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản. Điểm bắt đầu và trọng tâm 
của sự xuyên tạc, phủ nhận đó là sứ mệnh lịch 
sử thế giới của giai cấp công nhân và nguyên 
tắc tổ chức cơ bản của Đảng - nguyên tắc tập 
trung dân chủ. 

Ở nước ta, bên cạnh một số kẻ công khai 
tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, có 
một số người đã dao động, hoài nghi, phụ họa 
với những quan điểm, hành động sai trái đó. 
Họ lập luận rằng, trong thời đại ngày nay, khoa 
học - công nghệ phát triển như vũ bão, giai cấp 
công nhân không còn những đặc điềm như giai 
cấp công nhân thời kỳ C.Mác, Ph.Ăng-ghen 
còn sống, không còn tính triệt để cách mạng 
và không còn là lực lượng tiêu biểu giữ vai trò 
lãnh đạo xã hội nữa()). 

Chúng ta biết rằng giai cấp công nhân ra đời 
và phát triển gắn liền với lực lượng sản xuất 
tiên tiến nhất là nên đại công nghiệp - nhân tố 
quan trọng phá vỡ quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa. Sau khi giành được chính quyền, giai 
cấp công nhân - đại biểu cho phương thức sản 
xuất tiên tiến, là người duy nhất có khả năng 
lãnh đạo xã hội, xây dựng cả lực lượng sản xuất 
và quan hệ sản xuất mới. 
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Điều kiện kinh tế - xã hội khách quan không 
chỉ khiến cho giai cấp công nhân trở thành giai 
cấp triệt để cách mạng nhất mà còn tạo ra cho 
họ khả năng làm được sự nghiệp vẻ vang đó. 
Nhưng điều kiện kinh tế - xã hội khách quan 
không tự phát đem lại cho giai cấp công nhân 
ý thức đầy đủ về sứ mệnh lịch Sử của minh. Đề 
vươn tới trình độ giác ngộ về giai cấp, giai cấp 
công nhân phải được trang bị lý luận cách 
mạng và khoa học, phải tự tô chức ra chính 
đàng. 

Chính đảng của giai cấp công nhân ra đời là 
một đòi hỏi tất yếu khách quan của cuộc đấu 
tranh giai cấp. Mục tiêu đấu tranh của Đảng 
Cộng sản là giải phóng giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động thoát khỏi ách áp bức, bóc 
lột, xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, đưa dân tộc đến 
chế độ tự do, ấm no và hạnh phúc. Sự ra đời 
của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không 
ngoài quy luật đó. 

Đảng Cộng sản là sự kết hợp phong trào 
công nhân với chủ nghĩa xã hội khoa học. 
Nhưng trong mỗi nước, sự kết hợp lại được 
thực hiện bằng những con đường đặc biệt tùy 
theo điều kiện lịch sử - cụ thể. Ở nước ta, phù 
hợp với thực tế lịch sử chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
đã được kết hợp với phong trào công nhân và 


* TS, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện 
Chính trị quôc gia Hô Chí Minh 
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phong trào yêu nước để dẫn tới việc thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều lệ Đảng Cộng 
sản Việt Nam viết: "Đảng là đội tiên phong” là 
để luôn khẳng định răng Đảng là một bộ phận 
của giai câp, do đó găn bó hữu cơ với giai câp 
và thông qua đó gắn bó mật thiết với nhân dân 
lao động, gắn bó với dân tộc. 

Một trong những nguyên tắc cơ bản của 
Đảng ta là: Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, 
kim chỉ nam cho hành động; Đảng phát huy 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh 
hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật 
khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất 
nước đề đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối 
cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng 
của nhân dân. Điều đó thể hiện Đảng ta tự 
nguyện là đại biêu trung thành lợi ích của giai 
cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả 
dân tộc. Quan điểm của Đảng ta hoàn toàn phù 
hợp với quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin: 
Đảng là của giai cấp công I nhân, luôn luôn đứng 
trên lập trường của giai cấp công nhân đề xem 
xét, giải quyết các vấn đề và mọi chủ trương, 
chiến lược, sách lược của Đảng phải xuất phát 
từ lợi ích của giải cấp công nhân, nhưng Đảng 
không chỉ đại biểu cho quyền lợi của giai cấp 
công nhân mà còn đại biểu cho quyền lợi nhân 
dân lao động. Bởi giai cấp công nhân chỉ có thể 
tỰ giải phóng mình nếu đồng thời giải phóng 
cho các tầng lớp nhân dân lao động khác trong 
xã hội thoát khỏi ách áp bức, bóc lột. 

Đảng - đội tiên phong cách mạng của giai 
cấp công nhân - phải được vũ trang bằng 
lý luận tiên tiến, có trình độ giác ngộ cao. 
Lý luận tiên tiến đó không gì khác chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin mà Đảng ta đã chọn. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh chỉ rõ: "Chủ nghĩa Lê-nin đối với 
chúng ta, những người cách mạng và nhân dân 
Việt Nam, không những là cái "cầm nang" thần 
kỳ, không những là cái kim chỉ nam mà còn là 
mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới 
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Là đội tiên phong của giai cấp công nhân, 
điều đó có nghĩa là Đảng chỉ là một bộ phận 
của giai cấp chứ không phải toàn bộ giai cấp. 
Theo V.I. Lê-nin, Đảng là đội tiên phong chính 
trị và là đội ngũ có tổ chức chặt chẽ, có giác 
ngộ nhất của giai cấp, là người đưa yếu tố tự 
giác vào phong trào công nhân, là người định 
hướng chính trị và là người giáo dục, động 
viên, tổ chức cho quần chúng hành động cách 
mạng. Do đó, theo Người: "Không được lẫn lộn 
đảng tức là đội tiên phong của giai cấp công 
nhân, với toàn bộ giai cấp". 

Trải qua 75 năm hoạt động và trưởng thành 
của Đảng ta cho thấy tính tiên phong, tư cách 
đại biểu lợi ích dân tộc nêu trong Điều lệ là 
đúng đắn và khoa học, thể hiện ngay ở đặc 
trưng của Đảng, ở lý tưởng hành động của mỗi 
đảng viên là vào Đảng để phục vụ Đảng, phục 
vụ giai cấp, phục vụ nhân dân và dân tộc. Đẳng 
là lãnh tụ chính trị, đề ra đường lối và lãnh đạo, 
tổ chức thực hiện, biến đường lối thành hiện 
thực. Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi 
cách mạng Việt Nam. Ơ nước ta, muôn thực 
hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh" tiến lên chủ 
nghĩa xã hội không thể thiếu sự lãnh đạo của 
Đảng. Đảng bao gồm những người cùng chung 
mục tiêu, lý tưởng. Lý tưởng của người cộng 
sản là xóa bỏ áp bức bóc lột, xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội và cuôi cùng là chủ 
nghĩa cộng sản. Đảng là đội tiền phong chiến 
đấu của giai cấp công nhân, Đảng có hệ tư 
tướng khoa học là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Đảng hành động theo 
nguyên tắc tô chức khoa học là tập trung dân 
chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Đảng 
liên hệ chặt chẽ với quần chúng. Chính các 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1996, t 10, tr 128 
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nguyên tắc tổ chức này làm cho Đảng thống 
nhất ý chí, thống nhất hành động. Đảng có lực 
lượng vật chất cách mạng và khoa học, có hệ 
thống tổ chức chặt chẽ và đội ngũ cán bộ, đảng 
viên ăn sâu, bám chắc trong quân chúng. Đội 
ngũ này tiên phong về lý luận và tiên phong 
trong hành động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được g1ao. 

Từ ngày thành lập tới nay, Đảng ta luôn 
được nhân dân và dân tộc thừa nhận là người 
lãnh đạo, là người đại diện lợi ¡ch của minh. 
Bởi Đảng mang. bản chất của giai cấp công 
nhân, song xét vê mặt lợi ích và với tư cách là 
lực lượng lãnh đạo cách mạng thì Đảng là của 
nhân dân lao động và của cả dân tộc chứ không 
riêng giai cấp công nhân. Dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, lợi ích giai cấp thống nhất với lợi ích dân 
tộc. Hơn nữa, trong điều kiện ta đã được các 
giai cấp, tầng lớp nhân dân lao động bằng kinh 
nghiệm lâu dài của bản thân coi là Đảng của 
mình, thì càng rõ ràng Đảng là đại biểu trung 
thành cho lợi ích của toàn dân tộc. 

Trong giai đoạn cách mạng dân tộc đân chủ, 
Đảng ta đã phát huy tốt bản chất giai cấp công 
nhân. Đảng đã lãnh đạo giai câp công nhân 
và toàn dân tộc hoàn thành xuất sắc cuộc 
cách mạng đó và đưa cả nước đi lên chủ nghĩa 
xã hội. 

Chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, nhất là trong thời kỳ đổi mới, Đảng 
có nhiều cố gắng tìm tòi xây dựng đường lối, 
xác định đúng mục tiêu, phương hướng xã hội 
chủ nghĩa và thực hiện có hiệu quả những mục 
tiêu, phương hướng đó; bảo đảm ổn định chính 
trị; kinh tế phát triển nhanh, quan hệ đối ngoại 
mở rộng, tạo thế đi lên và khẳng định con 
đường Đảng ta đã vạch ra là hoàn toàn đúng 
đắn. 


Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo cách 
mạng, trước yêu câu ngày càng cao của công 
cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, trong Đảng đang bộc lộ những yếu 
kém, bất cập mà Đại hội IX của Đảng đã chỉ ra: 
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Công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, 
đảng viên chưa tốt, do đó chưa ngăn chặn, đây 
lùi được sự suy thoái chính trị, đạo. đức, lối 
sống trong cán bộ, đẳng viên; một số tổ chức 
đảng chưa được chính đốn, dân chủ bị vi phạm, 
kỷ luật, kỷ cương lỏng lẻo, nội bộ không đoàn 
kết, chất lượng sinh hoạt đảng giảm sút; công 
tác tổ chức cán bộ còn nhiều yếu kém; việc đối 
mới phương thức lãnh đạo của Đảng còn lúng 
túng: việc tô chức, chỉ đạo thực hiện và kiểm 
tra việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, 
chính sách và pháp luật của Nhà nước còn yếu. 


Chính những yếu kém trên làm cho bản chất 
giai cấp công nhân của Đảng ta có lúc, có nơi 
bị giảm sút. Hiện nay, Đảng lãnh đạo đất nước 
phát triển nèn kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan 
trọng hàng đầu đối với Đảng ta. 

Để giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp 
công nhân, Đảng ta xác định: 

1 - Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. Trong bất kỳ tình huồng khó 
khăn nào cũng không dao động, xa rời mục tiêu 
đó. Đây là lý tướng của giai cầp công nhân, là 
mục tiêu, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân 
dân ta đã lựa chọn. 75 năm qua, Đảng ta luôn 
kiên định mục tiêu, lý tưởng đó. Ngày nay, đất 
nước ta đang tiến hành công cuộc đôi mới trong 
điều kiện tình hình thế giới hết sức phức tạp. 
Những mặt trái của kinh tế thị trường đang tác 
động đến mọi mặt của đời sống xã hội và các 
thế lực thù địch triệt để lợi dụng những mặt trái 
đó để chống phá ta. Vai trò lãnh đạo và việc giữ 
vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng 
đang đứng trước những thử thách mới. Bởi vậy, 
việc kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội càng có vai trò và ý 
nghĩa hết sức quan trọng, nhằm bảo đảm sự 
thành công của cách mạng. 

2 - Kiên định, vận dụng sáng tạo, đông thời 
góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hỗ Chí Minh, bởi đây là hệ tư tưởng 
của giai cấp công nhân Việt Nam, là nguồn gốc 
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thắng lợi của cách mạng nước ta. Đại hội IX 
của Đảng nhấn mạnh: "Đảng và nhân dân ta 
quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo 
con đường xã hội chủ nghĩa trên nên tảng chủ 
nghĩa Mác - Lê—nin và tư tưởng Hô Chí Minh" ?). 
Để thực hiện điều đó cần làm tốt 4 điểm: 

Thứ nhất, các cấp ủy, đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, quản lý, cán bộ lý luận phải phấn đấu nắm 
vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Thứ hai, trên cơ sở nắm vững chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, biết vận 
dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của từng địa 
phương, đơn vị, cơ sở. Sự hiểu biết và khả năng 
kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn 
có ý nghĩa quyết định. Chỉ có như vậy, mới 
khắc phục được tình trạng lý luận tụt hậu, thực 


tiên lại thiêu sự chỉ dân, soi đường của lý luận. - 


Thứ ba, từ thực tiễn cách mạng cần tổng kết, 
bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, giải đáp những vấn đề do 
thực tiễn đặt ra. Phát huy những truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ 
nhân loại, bổ sung, phát triển lý luận và đề ra 
những đường lối, chính sách đúng đắn. 

Thứ tư, kiên quyết đấu tranh để bảo vệ chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Một mặt chủ động chống mọi thủ đoạn, luận 
điệu xuyên tạc, phủ nhận, hạ thấp chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các 
thế lực thù địch; mặt khác đấu tranh với tư 
tưởng và việc làm bảo thủ, giáo điều khi vận 
dụng lý luận vào thực tiễn. 

3 - Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, 
thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, 
thường xuyên tự phê bình và phê bình, giữ gìn 
sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đây là 
những nguyên tắc tô chức và hoạt động cơ bản 
của Đảng Cộng sản, đồng thời cũng là tiêu chí 
xác định bản chất giai cấp công nhân của Đẳng. 
Phủ nhận những nguyên tắc này là phủ nhận 
Đảng từ bản chất. Xóa bỏ những nguyên tắc 
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này là phá hoại tận gốc sức mạnh của Đảng. 
Kinh nghiệm lịch sử các Đảng Cộng sản cho 
thấy, hễ xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ, 
Đảng sẽ mất sức chiến đấu, mở đường cho chủ 
nghĩa cơ hội, bè phái, vô chính phủ trong Đảng 
tổn tại, phát triển, cuối cùng làm tan rã Đảng. 
Trong tình hình hiện nay, quán triệt nguyên tắc 
tập trung dân chủ cần chú ý hai vấn đề quan 
trọng là nhận thức đúng và thực hiện tốt, kiên 
quyết đấu tranh chống những tư tưởng phủ 
nhận nguyên tắc tập trung dân chủ. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh nói: Đảng ta tuy nhiều nhưng khi 
hành động thì phải như một người. Nếu không 
tập trung ý chí và hành động sẽ không thể tạo 
được sức mạnh cho cách mạng. 

Cần có quy trình dân chủ bàn bạc, thảo 
luận, tập hợp trí tuệ tập thể để có quyết định 
đúng đắn. Cần có những quy định cụ thể về 
điều kiện thực hiện nguyên tắc để ngăn ngừa 
những phần tử lợi dụng nguyên tắc thực hiện ý 
đồ cá nhân chống phá Đảng. Nguyên tắc tập 
trung dân chủ chỉ có thể thực hiện tốt đối với 
những tổ chức đảng cơ bản tốt, đa số tốt. Ở 
những nơi mất đoàn kết nghiêm trọng, đa số 
thành viên trong cấp ủy yếu kém, lệch lạc, có 
sai làm, khuyết điểm, đẳng viên ý thức giác ngộ 
kém thì nguyên tắc tập trung dân chủ sẽ bị vô 
hiệu hóa. "Đối với những cấp ủy, tổ chức đảng 
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, cán bộ 
lãnh đạo độc đoán, chuyên quyền, kéo bè, kéo 
cánh, gây mất đoàn kết nội bộ, cấp ủy cấp trên 
phải chỉ đạo kiểm điểm làm rõ đúng sai, xử lý 
nghiêm những người có khuyết điểm, kiện toàn 
tổ chức cán bộ; nơi không có khả năng khắc 
phục khuyết điểm thì giải tán về tổ chức, lập tổ 
chức mới theo quy định của Điều lệ Đảng"Ó), 

4 - Thường xuyên giáo dục, bôi dưỡng lập 
trường quan điềm, ý thức tô chức của giai cấp 


(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội, 2001, tr §3 
(3) Văn kiện đã dẫn. tr 144 
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công nhân. Bản chất giai cấp công nhân của 
Đảng biểu hiện thông qua đội ngũ cán bộ, đẳng 
viên của Đảng không chỉ đơn thuần ở tỷ lệ đảng 
viên xuất thân từ giai cấp công nhân mà quan 
trọng. và quyết định ở những tiêu chí: Đảng là 
đội tiền phong của giai cấp công nhân; lợi ích 
của Đảng không có gì khác ngoài lợi ích của 
giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của 
cả dân tộc Việt Nam; toàn bộ sự hoạt động của 
Đảng là vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh; Đảng vừa là 
đứa con nòi vừa là người lãnh đạo và là người 
đầy tớ thật trung thành của nhân dân... Theo đó, 
VIỆC Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên phải 
theo quan điểm của giai cấp công nhân. 


5 - Củng cố mối liên hệ mật thiết với nhân 
dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. 
Chăm lo đời sống, thực sự phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân. Sức mạnh của Đảng chính là 
từ nhân dân. Nhờ có cơ sở xã hội trong nhân 
dân mà Đảng đã được nuôi dưỡng, bảo vệ và 
trưởng thành như ngày nay. Liên hệ mật thiết 
với nhân dân là vấn đề sống còn của Đảng. Giai 
cấp công nhân muốn thực hiện được lý tưởng 
của mình, muốn giành và bảo vệ được lợi ích 
của mình trước hết phải giải phóng nhân dân 
lao động, mang lại lợi ích cho nhân dân lao 
động. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng 
phải thể hiện được vấn đề đó trong toàn bộ hoạt 
động của mình. 

6 - Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính 
với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp 
công nhân; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại. Gắn bó với phong trào cộng sẵn 
và công nhân quốc tế, phấn đấu hết mình để 
làm tốt nghĩa vụ quốc tế cao cả, đó là truyền 
thống quý báu thể hiện bản chất giai cấp công 
nhân của Đảng ta. Trong tình hình mới, Đảng 
ta chủ trương mở rộng quan hệ, hợp tác với tất 
cả các nước, nhưng luôn luôn chú trọng kết hợp 
chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa 
quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, kết 
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hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 
Đảng ta khẳng định: Củng cố và tăng cường 
quan hệ đoàn kết và hợp tác với các đảng cộng 
sản và công nhân, với các đảng cánh tả, các 
phong trào giải phóng và độc lập dân tộc, với 
các phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế 
GIỚI. 

7 - Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng 
theo tỉnh thần Đại hội IX của Đảng. Trước mắt, 
cần không ngừng làm tốt những nội dung sau: 

a — Giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện 
đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. 
Toàn Đảng nghiêm túc học tập chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Mỗi 
cấp ủy, mỗi chi bộ có kế hoạch định kỳ kiểm 
điểm việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, 
chống chủ nghĩa cá nhân, chống tư tưởng cơ 
hội, thực dụng, chống tham nhũng. Tiếp tục 
đưa việc tự phê bình và phê bình trong các cấp 
ủy và tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở 
thành nền nếp thường xuyên và theo định kỳ, 
vận động nhân dân góp ý phê bình cán bộ, 
đảng viên. 

Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu 
lý luận, thảo luận dân chủ, sớm làm rõ và kết 
luận những vấn đề mới, bức xúc nảy sinh từ 
thực tiễn, từng bước cụ thể hóa, bổ sung phát 
triển đường lối, chính sách của Đảng; đấu tranh 
với những khuynh hướng tư tưởng sai trái. 

b~— Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ. Xây 
dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh 
đạo và quản lý Ở các cấp, vững vàng về chính 
trị, gương mâu về đạo đức, trong sạch về lối 
sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt 
động thực tiễn, gắn bó với nhân dân. Đánh giá 
và sử dụng đúng cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn, 
lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm 
của nhân dân làm thước đo chủ yếu. Thực hiện 
chủ trương luân chuyển cán bộ lãnh đạo và 


(Xem tiếp trang 38) 
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Tạp chí Gộng sản 


TRIỆU TÂM LÒNG DÂN VỚI DÀNG 
(Từ cuộc thi tìm hiểu “75 năm lịch sử vẻ vang 
của Đảng Cộng sản Việt Nam”) 


ÀY 9-2-2004, Bộ Chính trị đã có 
II» quyết số 35-NQ/TW "Về tổ 
chức các ngày lễ lớn trong hai 
năm 2004 — 2005°'. Hướng tới mục tiêu góp 
phân tuyên truyền sâu rộng cho những ngày 
lễ lớn Website Đảng Cộng sản Việt Nam đã 
sớm đề xuất kế hoạch tổ chức cuộc thi mới về 
chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam. Được sự 
đồng ý của lãnh đạo Ban Tư tướng - Văn hóa 
Trung ương và Ban Chỉ đạo Website Đảng 
Cộng sản Việt Nam, Ban Biên tập Website 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã phối hợp với 
Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh tô chức trên quy mô 
toàn quốc cuộc thi tìm hiểu “7# năm lịch sử 
vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam “. 
Ngày 14-9-2004, tại Hà Nội, Ban Tư 
tưởng - Văn hóa Trung ương, Website Đẳng 
Cộng sản Việt Nam và Trung ương Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chính 
thức phát động cuộc thi. Trong lời phát biểu 
tại Lễ phát động, đồng chí Phan Diễn, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư 
Trung ương Đảng, coi đây là một hình thức 
tuyên truyền và giáo dục chính trị - tư tưởng 
có hiệu quả tốt, là một dịp thuận lợi đê đông 
đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 
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dân nâng cao thêm nhận thức và tình cảm đối 
vỚI Đảng ta, cũng như đó Đảng lắng nghe, 
nắm được tâm tư nguyện vọng và những ý 
kiến tâm huyết đóng góp xây dựng Đảng 
từ đông đảo quân chúng nhân dân. Công văn 
liên tịch số 03 - KHLT/TTVH - TWĐ ngày 
09-9-2004, của Ban Tư tướng - Văn hóa 
Trung ương, Website Đảng Cộng sản Việt 
Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh, được phát trên mạng của 
Website Đảng Cộng sản Việt Nam ngay sau 
đó, cũng đã nêu rõ: Cuộc thi được tô chức 
nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục thanh 
niên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận 
thức về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, nâng cao nhận thức đối với Cương 
lĩnh, đường lối đổi mới của Đảng, qua đó 
nâng cao lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh 
đạo của Đăng, trách nhiệm thực hiện thắng 
lợi đường lối của Đảng, tích cực tham Ø1a Xây 
dựng Đăng, cổ vũ, động viên tuôi trẻ Việt 
Nam tiếp tục rèn luyện, cống hiến nhiều hơn 
nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 


* PGS, TS, Phó Trưởng Ban Tư tướng - Văn hóa Trung 
ương, Tông Biên tập Website Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Trương Ban Tô chức cuộc thị cập trung ương 
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Yạp chí Cộng sản 


Về mặt tổ chức, CUỘC thị được tiến hành 
trong toàn quốc theo hai CẤp. chính là: trung 
ương và tính, bộ, ngành. Ở mỗi cấp lại có các 
vòng chấm thi sơ khảo và chung khảo. 
Phương thức này đã góp phần bảo đâm nâng 
cao chất lượng cuộc thi một cách rõ rệt. Nội 
dung chính của cuộc thi tập trung ở 10 câu 
hỏi. Trong đó, 8 câu hỏi đầu đề cập tới những 
sự kiện có ý nghĩa trọng đại, các lãnh tụ và 
đường lối, chủ trương quan trọng nối bật qua 
75 năm lịch sử về vang của Đảng. Hai câu hỏi 
sau tạo điều kiện cho người dự thì bày tô tâm 
tư tình cảm và suy nghĩ của mình về Đảng, 
cũng như về những tắm gương sáng đẳng 
viên; trình bày, đề xuất các kiên nghị, giải 
pháp tâm huyết đề đóng góp xây dựng Đảng 
thực sự trong sạch vững mạnh. Hai câu hỏi 
này là thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí 
Phan Diễn. 


Sau hai tháng. kể từ ngày chính thức phát 
động đến thời điểm cuối cùng nhận bài, Ban 
tổ chức đã nhận được hơn Ì I triệu bài dự thi. 
Cuộc thi đã thực sự trở thành một đợt sinh 
hoạt chính trị sâu rộng trên quy mô toàn 
quốc, có ý nghĩa quan trọng nhiều mặt, góp 
phần nâng cao nhận thức và tình cảm của 
nhân dân ta, trước hết là cán bộ, đẳng viên, 
đoàn viên thanh niên đối với Đảng quang 
vinh, thiết thực động viên, thu hút quần 
chúng hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành 
lập Đảng. Cũng qua cuộc thị, những Cơ quan 
chuyên trách về công tác tư tưởng - văn hóa 
Và Các cơ quan tham mưu khác của Đảng Ở 
các cấp, có dịp nắm bắt cụ thể, rõ ràng hơn 
tinh hình tư tướng, tâm trạng xã hội, tâm tư và 
nguyện vọng của nhân dân với Đảng, với sự 
nghiệp đôi mới đất nước do Đảng lãnh đạo; 
đồng thời, Website Đảng Cộng sản Việt Nam 
thực hiện tốt hơn chức năng, của tờ báo 
điện tử - cơ quan ngôn luận của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng. 

Cuộc thi còn đạt được những kết quả cụ 
thể, quan trọng sau: 


Số 4 (tháng 2 năm 2005) 


- Tất cả 64 tĩnh, thành phố trong toàn quốc 
đều tô chức phát động và tiến hành cuộc thị; 
có địa phương sô người dự thi đạt tỷ lệ từ 30 
đến 40% tổng số dân. 

- Hầu hết các bộ, ngành, đảng ủy khối, 
tổng công ty đều tổ chức phát động và tiến 
hành cuộc thi. 

- Cả nước đã có hơn Ïl† triệu bài dự thi 
trong đó nhiều bài cả gia đình cùng làm và 
của cả tập thê, do đó thực tế có trên 12 triệu 
người dự thi. 

- Thành phân người dự thi bao gồm: đồng 
bào hầu hết các dân tộc trên khắp mọi vùng, 
miền đất nước từ các thành phố đến nông 
thôn, từ đồng bằng đến miền núi, hay nơi 
biên giới, hải đảo xa xôi; nhiều giáo dân và 
chức sắc tôn giáo trong nước; đông đảo các 
giai cấp, tầng lớp dân cư, các độ tuổi, nghệ 
nghiệp, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, người nước ngoài làm VIỆC và học tập 
Ở Việt Nam; các nạn nhân chiến tranh, người 
khuyết tật... 

- Các bài thi đều trả lời đúng 8 câu hỏi 
đầu; đối với hai câu hỏi cuối nhiều bài thi có 
câu trả lời đạt trình độ nhận thức khoa học 
cao, thể hiện tình cảm rất sâu sắc, chân thành 
và xúc động. 

- Nhiều bài thi được đóng thành nhiều tập, 
dài hàng nghìn trang với nhiều tranh ảnh, tài 
liệu minh họa phong phú; có bài viết bằng. 3 
thứ tiếng trên giầy cứng khổ lớn, đóng quyền 
trang trọng, in ân công phu; làm bằng thơ; 
bằng băng ghi âm (của người khiếm thị); 
bằng thư điện tử... 

- Nhiều bài thi bày tỎ lòng biết ơn sâu sắc, 
niềm tự hào vô hạn về Đảng Cộng sản Việt 
Nam, đánh giá cao những công lao vĩ đại 
của Đảng đã cống hiến cho đất nước, cho dân 
tộc ta. 

Với tình cảm biết ơn vô hạn đối với công 
lao vĩ đại của Đảng, bà Phạm Thị Thanh 
Thuý (Hội Phụ nữ tính Thanh Hóa) viết: 
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"Không biết có nơi nào trên thế gian này, có 
một chính đảng được nhân dân tôn vinh gọi 
là "Đẳng ta" thân thương, gần gũi như Đảng 
Cộng sản Việt Nam? Chi có một Đảng, sinh 
ra từ nhân dân, là "con của ¡đồng bào” › găn bó 
mâu thịt với nhân dân, phần đấu không vì lợi 
ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân,.. 
được nhân dân tin yêu mới có được vinh dự 
Ấy. “Đảng đã cho ta mùa xuân" không chi là 
câu ca mà còn là sự thừa nhận, là tình cảm 
của nhân dân dành cho Đảng”. Thật xúc động 
khi đọc những dòng của ông Vũ Xuân Thủy 
q Văn phòng Ủy ban nhân dân tính Hà Nam) 
cảm nhận về Đảng qua hình ảnh của người 
cha - một đảng viên đã hy sinh anh dũng 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước: 
Thuở nhỏ, tôi hiểu về Đảng chính là từ hình 
ảnh gần gũi và thiêng liêng nhất mà tôi cảm 
nhận được từ người cha thân yêu của mình 
chưa một lần tôi được biết mặt. Khi tôi sinh 
ra chỉ còn có mẹ bởi chiến tranh đã lấy đi 
người cha của tôi - một đảng viên Đẳng 
Cộng sản. Cha tôi và nhiều đồng đội của ông 
đã hy sinh trong những trận đánh khốc liệt 
chống quân thù trên mảnh đất Vĩnh Linh 
năm 1968. Đọc lại những trang nhật ký của 
cha mình và nghe những người đông đội của 
ông kế lại, từ tâm khám tôi đã cảm nghĩ sâu 
sắc về hình ảnh một người đảng viên Đảng 
Cộng sản, đó là lòng dũng cảm, đức hy sinh 
vì nhân dân quên minh. Ông Vũ Xuân Thủy 
viết tiếp: , Chưa bao giờ tôi thấy mình nhiều 
nhiệt huyết đề viết tìm hiểu về Đảng như Dây 
gỜ. Không phải là những lời hoa mỹ, sáo 
mòn, không phải cố tạo ra chút ấn tượng nào 
đây đề đạt giải trong cuộc thì này. Tôi coi đây 
là cơ hội tôt nhất đê hiệu hơn về Đảng, phân 
nữa khẳng định niềm tin tuyệt đối vào Đảng 
và để việt nên những tình cảm chân thành 
nhất, tâm huyết nhất tự đáy lòng mình 
như thể góp thêm một lời ca dâng lên Đảng 
kính yêu” 

Bà Bủi Kim Oanh (phường Tô Hiệu, thị 
xã Sơn La) thể hiện tình cảm đối với Đảng: 
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Yạp chí Cộng sản 


"Với trách nhiệm của người đảng viên cộng 
sản, tôi tự thấy mình cần phải thường xuyên 
phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tính 
tiên phong gương mẫu trong VIỆC chấp hành 
các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước, đồng thời tuyên. truyền 
đường lối, chính sách của Đảng đên với nhân 
dân, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, 
thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên”. 


Bà Tống Thị Quyên (tỉnh Đắk Nông) tâm 
sự: "Ôn lại truyền thống vẻ vang oanh liệt của 
Đảng, chúng con càng vững lòng tin vào 
tương lai tươi sáng của dân tộc. Mặc dù đây 
đó còn có "con sâu làm rầu nồi canh", còn có 
kẻ tham ô, trục lợi, biến chất... nhưng vỚi 
quan điểm "Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then 
chốt”, Đảng tự chỉnh đốn mình để xứng đáng 

"người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung 
thành của nhân dân'. Niêm tin sắt son ấy 
không hề phai mờ trong tâm trí và việc làm 
của những người thanh niên thời đại Hồ Chí 
Minh như chúng, con. Tin vào tương lai tươi 
sáng của đất nước, của dần tộc, con nguyện 
thực hiện tốt: "Đâu cần thanh niên CÓ, đâu 
khó có thanh niên" và "Sống, chiến đầu, lao 
động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại". 

Với tình cảm sâu sắc đó, người dự thi đã 
có những ý kiến góp ý hết sức chân thành đối 
với Đảng để làm cho Đảng ngày càng trong 
sạch, vững mạnh, mái mãi xứng đáng là Đảng 
của giai câp công nhân, người đại diện cho 
lợi ích của giai câầp công nhân, nhân dân lao 
động và của cả dân tộc Việt Nam. 


Về giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng 
cho cán bộ, đảng viên: Các ý kiến tập trung 
40) ý về việc Đảng cần phải thường xuyên 
đôi mới các hình thức tuyên truyền, giáo dục 
cho cân bộ, đảng viên và quân chúng nhân 
dân về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, về vai trò lãnh đạo duy nhât 
của Đảng Cộng sản đối với sự nghiệp cách 
mạng Việt Nam, chủ yếu phải thông qua các 
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phương tiện thông tin đại chúng, qua sách 
báo, phim ảnh (nhất là những phim tài liệu 
có giá trị giáo dục cao), qua băng rôn, 4p 
phích, qua các cuộc thi tìm hiêu về Đảng, về 
Bác Hô... (Ông. Bùi Vĩnh “Trường (tỉnh 
Quảng Bình) viết: "Đảng cần phải tuyên 
truyền sâu rộng hơn nữa cho mọi người dân 
hiều rõ về âm mưu "diễn biến hòa bình" của 
các thế lực thù địch áp dụng để chống phá 
cách mạng Việt Nam... Chúng, đánh vào lợi 
ích kinh tế trước mắt của một số người cả tin, 
phai nhạt lý tưởng hoặc chưa nhận thức được 
bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội và âm 
mưu đen tối của chúng. Vì vậy, công tác 
tuyên truyền, giáo dục của Đảng có một ý 
nghĩa rất quan trọng trong việc định hướng 
nhận thức, ; BIÁC ngộ của người dân" 

Và chống tham những, lãng phí: Phần 
lớn các ý kiên góp ý cho Đảng tập trung chủ 
yếu vào nhiệm vụ chống tham những, Jáng 
phí hiện nay, coi đó là một "quốc nạn" cân 
phải nghiêm trị. Để chống tham nhũng có 
hiệu quả phải đây mạnh xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, phải nghiêm khắc hơn nữa trong tự phê 
bình và phê bình. Một số ý kiến nêu: để hạn 
chế và ngăn chặn tham những một cách có 
hiệu quả thì người lãnh đạo chủ chốt, người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu gương, 
phải thực sự thanh liêm, chính trực. 

Về nguyên tắc hoạt động của Đảng: Hầu 
hết các ý kiến đều nhân mạnh VIỆC Đảng phải 
thực hiện tốt hơn nữa nguyên tắc hoạt động 
của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung 
dân. chủ, trong đó một sô ý kiến cho rằng: 
muốn thực hiện tốt dân chủ thì phải tăng 
cường giáo dục cho cán bộ, đang viên và 
nhân dân về việc thực hiện Quy chế Dân chủ 
Ở CƠ SỞ một cách đúng đắn, nghiêm túc. Về 
nguyên tác tự phê. binh và phê bình, đa số ý 
kiến cho rằng: Vấn đề tự phê binh và phê 
bình hiện nay chưa đi vào thực chất, nhiều 
nơi còn mang tính hình thức. Đảng cân 
thường xuyên vận động, giúp đỡ tạo mọi điều 
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kiến phê bình cán bộ, đẳng viên, nhất là đối 
với đảng viên lãnh đạo, quản lý. Anh Nguyễn 
Quang Tuấn (22 tuổi - Đại học Vinh) góp ý: 
"Đảng viên có quyền phê bình nhưng chỉ nên 
phê binh trong phạm vi chỉ bộ, chứ không 
nên tùy tiện phê binh ngoài chỉ bộ”. "Trong 
sinh hoạt chi bộ cần gắn tự phê binh và phê 
bình với việc đánh BIá, xếp loại đảng viên 
cuối năm, xét chuyển đẳng viên dự bị thành 
chính thức, bình bầu các danh hiệu thi đua. 
Nếu một. đảng viên trong cả năm sinh hoạt 
không tiến hành tự phê bình và phê bình thì 
không thể xếp là đảng viên đủ tư cách hoàn 
thành nhiệm vụ". 

Nhiều ý kiến cho rằng, cần đẩy mạnh 
công tác giáo dục, đào tạo, bôi dưỡng cán 
bộ, đặc biệt là giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức cách 
mạng cho cán bộ, đẳng viên và quân chúng 
nhân dân. Khi đánh giá và sử dụng cán bộ cân 
trên cơ sở tiêu chuẩn, lấy hiệu quả công tác 
thực tế và sự tín nhiệm của nhân dân làm 
thước đo chủ yếu. Công tác đào tạo, bôi 
dưỡng cán bộ cần đối mới theo hướng trẻ hóa 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý, kết hợp 
các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và 
phát triển. Bà Lê Thị Quỳnh Hương (Trường 
Chính trị tỉnh Lào Cai) viết: "Khi xây dựng 
quy hoạch cán bộ cơ sở cần chú ý ý đến khâu 
tạo nguồn để có lực lượng đông đảo cần bộ kế 
cận, bô sung cho đội ngữ. cán bộ cơ sở, bảo 
đảm sự kế thừa, phát triên liên tục của đội 
ngũ cán bộ cơ sở, khắc phục tình trạng hụt 
hãng cán bộ đã xây Ta Ở nhiều nơi. 

Về quan hệ đối với quân chúng: Các, ý 
kiến đều khẳng định sức mạnh của Đảng 
chính là dựa vào sự đoàn kết một lòng của 
quân chúng "Đảng với dân một ý chí". Đảng 
phải dựa vào dân, phải lắng nghe ý kiến góp 
ý của dân, phải sát dân thì Đảng mới ngày 
càng vững mạnh. 
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Nhiều người. đề cập đến vấn đề củng cố 
khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối 
quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân 
dân. Họ đưa ra biện pháp để tăng Cường mối 
quan hệ này, như: phải CÓ CƠ chế kiêm tra, 
giám sát của người dân đối với cán bộ, đẳng 
viên. Ông Lâm Kỳ Dao (Công ty Điện lực 
Trà Vĩnh) viết: "Các cần bộ, đảng viên xuống 

cơ sở làm việc phải thường xuyên, đều đặn 
hơn nhưng không phải chỉ xuông xã mà phải 
xuống xóm, Ấp, phải thấy tận mắt các hoạt 
động của người dân". Bà Hoàng Thị Kim 
Thanh ( Trường Chính trị tỉnh Lào Cai) ViẾt: 
"Để đổi mới công tác quân chúng của Đảng, 
củng cố và tăng cường môi quan hệ máu thịt 
giữa Đảng và nhân dân, Đảng và Nhà nước ta 
phải làm rất nhiều VIỆC CỤ thể. và thiết thực 
như: chăm lo đây đủ đến đời sống nhân dân; 
đề ra chủ trương, chính sách hợp lòng dân, 
bảo vệ lợi ích chính đâng của nhân dân" 


Về phát triển Đảng: Nhiều ý kiến cho 
rằng, Đảng cần chú trọng hơn nữa đến việc 
phát triển Đảng trong tầng lớp trí thức, sinh 
viên, thanh niên, trên các địa bàn dân cư, 
người dân tộc thiêu số. Kết _TiẠp người vào 
đảng phải chú trọng đến chất lượng, không 
chạy theo số lượng. 


Về nâng cao năng i lực và sức chiến đấu 
của Đảng: Đề . BỐP phần nâng cao năng lực 
và sức chiến đấu của Đảng nói chung, của tổ 
chức cơ SỞ đẳng nói riêng, nhiều bài dự thị 
cho răng điều côt lõi là phải củng cố tinh thần 
đoàn kết. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự 
đoàn kết, có tình đông chí thương yêu lẫn 
nhau. Một vấn đề quan trọng nữa là Đảng cần 
kiện toàn, đôi mới phương thức lãnh đạo gắn 
với cải cách, đối mới tô chức bộ máy của các 
cơ quan nhà nước và các đoàn thể chính trị - 
xã hội, đồng thời, phải thực hiện tốt Quy 
chế Dân chủ cơ cơ sở, phát huy dân chủ 
trong sinh hoạt Đảng, đặc biệt là tăng 
cường công tác kiểm tra. Bà Lê Thị Thượng 
(Vietsovpetro) viết: "Muốn nâng cao sức 
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chiến đấu ở cơ sở đảng, mỗi đảng viên phải 
tự hoàn thiện mình, phải thật sự là người đầy 
tớ si: thành của nhân dân”. 

Về đánh giá, phân loại đẳng viên: Nhiều 
ý kiến cho rằng, "Đảng cần xem xét chấn 
chỉnh lại việc đánh giá phân loại đẳng viên.. 
cách làm, cách phân tích, đánh giá và phân 
loại sao cho sát hợp và đúng với từng đảng 
viên. Chính cách đánh giá đàng viên không 
đúng thực chất, chạy theo thành tích, không 
dám nhìn thẳng vào sự thật sẽ tiềm ẩn nguy 
cơ làm cho Đảng tự thoái hóa”. 


về khen \ thưởng và ký luật trong Đảng: 
Nhiều ý kiến cho răng cân khen thưởng kịp 
thời đối với những cán bộ, đảng viên có thành 
tích xuất sắc, đặc biệt là có chê độ động viên, 
khen thưởng đối với những người dân có 
công phát hiện đúng những cán bộ, đẳng viên 
vi phạm pháp luật, cần có cơ chế bảo vệ 
những người đó. Gia đình châu Nguyễn Thị 
Ly (huyện Thanh Oai, tính Hà Tây) gÓP Ý: 
"Đối với những đảng viên suy thoái về lối 
sống, về đạo đức, làm mất lòng tin của nhân 
dân thì Đảng cần phải nhanh chóng đưa ra 
khỏi tổ chức đảng; không phải xử lý nội bộ 
mà phải Công khai làm gương cho người 
khác, tuyệt đôi tránh tỉnh trạng cả nề, không 
dám làm hoặc làm không đến nơi đến chốn, 
lâu rồi bỏ qua". 


Tất cả ý kiến gÓp ý trên đều xuất phát từ 
tấm lòng, từ tình cảm biết ơn vô hạn của mỗi 
người dân đối với công lao vĩ đại của Đảng, 
qua đó cũng chứng tỏ mối quan hệ giữa Dân 
VỚI Đảng vân luôn luôn là môi quan hệ gắn 
bó máu thịt, son sắt thủy chung. 


Có thể khẳng định răng, cuộc thi đã thành 
công tốt đẹp. Kết quả cuộc thị thể hiện ý chí 
của nhân dân ta đoàn kết chung quanh 
Đảng, quyết tâm bảo vệ và xây dựng đất nước 
ta theo con đường độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. 
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ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CH0 SƯ NGHIỆP 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 
DỰA TRÊN TRI THỨC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 


I. GIÁO DỤC TRƯỚC ĐÒI HỎI CỦA 
KINH TRI THỨC 

Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện 
đại với đặc trưng là cách mạng tri thức, cách 
mạng thông tin phát triển như vũ bão, đang tạo 
ra những thay đổi mạnh mẽ, sâu sắc trong mọi 
hoạt động của xã hội loài người, từ cách sản 
xuất kinh doanh, tổ chức : quản lý, đến quan hệ 
xã hội, văn hóa, lối sống, làm thay đổi cả 
những khái niệm và phương pháp tư duy. 
Xã hội thông tin, nên kinh tế tri thức đang 
hinh thành và phát triển, loài người đang bước 
vào nên văn minh trí tuệ. Con người phải cô đủ 
năng lực để thích nghi và thúc đây. xu thế 
phát triển đó. Nước nào không có nguồn nhân 
lực tài năng sẽ bị gạt ra ngoài lề. Trên phạm 
vi toàn thế giới đang diễn ra một cuộc cải cách 
giáo dục sâu rộng đê thích ứng với sự phát triển 
mới. 


Nhân tố cơ bản nhất để : phát triển kinh tế tri 
thức là nguôn nhân lực chất lượng cao dựa trên 
nên giáo dục tiên tiến. Kinh tẾ tri thức có nhiều 
khác biệt cơ bản SO với kinh tế công nghiệp, do 
đó đòi hỏi phải đối mới, cải cách nên giáo dục. 
Bởi vì, thứ nhất, trong nên kinh tế tri thức vốn 
tri thức trở thành yếu tố quan trọng nhất của 
sản xuất, hơn cả lao động và tài nguyên; giáo 
dục - đào tạo với chức năng tạo ra và nhân lên 
vốn tri thức trở thành ngành sản xuất cơ bản 
nhất. Do đó, vị trí, vai trò của giáo dục thay đối 


ĐĂNG HỮU ° 


cơ bản. Thứ hai, , sáng tạo đã trở thành động lực 
quan trọng nhất. Nếu như trong nền kinh tế 
công nghiệp hiện nay, năng lực cạnh tranh và 
VIỆC tạo ra giá trị mới chủ yêu là do hoàn thiện, 
tối ưu hóa cái đã có, thì trong kinh tế trí thức 
việc nâng cao năng lực cạnh tranh chủ yếu là. 
do sáng tạo ra cái mỚI. Cái có giá trị nhất là cái 
chưa biết, cái đã biết thì giá trị sẽ dần dần mất 
đi. Đối mới, phát triển chủ yếu là dựa vào sự 
sáng tạo ra cái mới, chứ không chỉ là hoàn 
thiện cái đã có. Con người không có năng lực 
sáng tạo thì không có chỗ đứng trong kinh tế tri 
thức. Thứ ba, tốc độ đổi mới rất nhanh. Trong 
nên kinh tế công nghiệp, chu kỳ công nghệ, sản 
phẩm ‹ có thể tính bằng thập kỷ, còn trong nên 
kinh tế tri thức, chu kỳ tính bằng năm, thậm chí 
bằng tháng. Sản phẩm mới tăng lên không 
ngừng, vòng đời công nghệ và sản phẩm rút 
ngăn, tốc độ đổi mới ngày càng tăng nhanh 
trong tất cả các ngành, các doanh nghiệp. 
Tốc độ trở thành cái trên hết, người ta làm việc 
theo tốc độ của tư duy. Các doanh nghiệp buộc 
phải đôi mới, doanh nghiệp nào không kịp thời 
đôi mới sẽ bị tiêu vong. Cứ mỗi sáng chế ra đời 
là xuất hiện một doanh nghiệp mới, đó là 
những doanh nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp 
khoa học. 


* GS, Trưởng Ban chỉ đạo Công nghệ - Thông tin của 
các cơ quan Đảng 
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Hoạt động chính trong nên kinh tế tri thức là 
tạo ra, truyên bá và sử dụng tri thức. Tạo ra tri 
thức là mục đích của các hoạt động nghiên cứu 
sáng tạo do những người được đào tạo tốt tiến 
hành. Truyền bá tri thức tức là nhân lên vốn tri 
thức, làm cho vốn tri thức xã hội tăng lên nhanh 
chóng, đó chính là nhiệm vụ chủ yếu của giáo 
dục. Giáo dục góp phần vào việc tạo ra tri thức 
đồng thời góp phần quảng bá tri thức. Vì vậy, 
người ta coi giáo dục là ngành sản xuất cơ bản 
nhất trong nên kinh tế tri thức. Sử dụng tri thức 
là quá trình đối mới, biến tri thức thành giá trị, 
đưa tri thức vào trong các hoạt động xã hội của 
con người. Đó cũng là nhiệm vụ của giáo dục, 
nhất là giáo dục thường xuyên, học tập suốt 
đời, học kết hợp với hành, giáo dục kết hợp 
hoạt động thực tiến... Trong thời đại cách mạng 
thông tin, cách mạng tri thức, quá trình tạo ra 
tri thức, truyền bá tri thức và Sử dụng tri thức 
không còn là quá trình kế tiếp nhau mà trở 
thành đan xen nhau, tương tác nhau; và cái 
quan trọng nhất là sử dụng tri thức, biến trí thức 
thành giá trị. Giáo dục phải đào tạo ra con 
người có tri thức và biết sử dụng tri thức trong 
hoạt động thực tiễn để tạo ra nhiều giá trị mới. 

Quá trình biến tri thức thành giá trị chính là 
quá trình đổi mới. Sử dụng tri thức là để đối 
mới, chỉ có thông qua quá trinh đôi mới, trì 
thức mới có thể biến thành giá trị. Đề phát triên 
nhanh kinh tế tri thức các nước đều rất coi trọng 
xây dựng hệ thống đổi mới quốc gia. Đồ là hệ 
thống chính sách, thể chế và tô chức gắn kết 
chặt chẽ khoa học với sản xuất, tức là găn chặt 
việc tạo ra tri thức với sử dụng tri thức, khuyến 
khích các doanh nghiệp sử dụng tri thức đê đối 
mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến 
khích các cơ quan khoa học nhanh chóng 
thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu của 
mình, thúc đấy nhanh quá trình đổi mới. Ngày 
nay tri thức trở nên lạc hậu rất nhanh chóng, 
sinh viên học xong đại học ra trường thi tri thức 
của những năm đầu đã có phần lạc hậu; nếu sau 
I - 2 năm không cập nhật trị thức thị sẽ khó 
đam đương được công việc. Cho nên người lao 


30 


Yạp chí Cộng sản 


động buộc phải luôn nâng cao tri thức, nâng 
cao kỹ năng, không ngừng bồi dưỡng, đào tạo. 
Công việc của họ dễ bị thay đối, không ổn định 
lâu dài, có thể nay làm việc này, mai chuyển 
sang việc khác, cái cũ mất đi được thay thế 
bằng cái mới; quá trình đôi mới diễn ra nhanh 
chóng, liên tục. 

Trên thế giới, mô hình giáo dục đang thay 
đối, chuyển từ mô hình giáo dục truyền thống, 
coi đào tạo và làm việc là hai giai đoạn tách 
biệt sang mô hình đào tạo (học tập) suốt đời. 
Trong mô hình giáo dục truyên thống, nhà 
trường đào tạo, rèn luyện đề người học có được 
vốn tri thức, kỹ năng nhất định để có thể làm 
việc suốt đời. Trong mô hình học tập suốt đời, 
nhà trường trang bị cho người học vốn tri thức 
và kỹ năng cơ bản để người đó có thể sớm ra 
làm việc, tiếp tục giúp đỡ người lao động vừa 
làm vừa tiếp tục học tập, học tập suốt đời, 
phát triển kỹ năng liên tục. Như vậy, việc đào 
tạo gắn chặt với việc sử dụng, giáo dục gắn với 
việc làm, với thị trường lao động. ¬ 

II CẢI CÁCH GIÁO DỤC ĐỀ ĐÂY 
NHANH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI 
HÓA ĐẤT NƯỚC 


Đảng ta từ rất sớm đã quan tâm sự nghiệp 
giáo dục - đào tạo, coi giáo dục - đào tạo cùng 
với khoa học - công nghệ là quốc sách hàng 
đầu. Đến nay đã có hơn 20% số người lao động 
qua đào tạo, trong đó có khoảng Ì1,5 triệu người 
tốt nghiệp đại học và cao đăng; 14 nghìn tiến sĩ 
và l6 nghìn thạc sĩ. Trình độ học vấn của đội 
ngũ công nhân kỹ thuật được nâng cao khá 
nhanh. Nguôn nhân lực â Ấy ( đã có đóng góp lớn 
cho sự đôi mới và phát triển đất nước ta trong 
những năm qua. Tuy nhiên, trước yêu cầu hội 
nhập : nên kinh tế tri thức toàn cầu hóa, yêu cầu 
"đi tắt đón đầu", đây nhanh và rút ngăn quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nguôn 
nhân lực hiện có của nước ta còn nhiều yêu 
kém, bất cập. So với các nước trong khu vực, 
nguôn nhân lực nước ta thua kém về số lượng, 
cơ cấu, cũng như về trình độ, năng lực. 
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Nếu đào tạo tốt, người học ra trường có nhiều 
khả năng sáng tạo, biết tô chức tạo ra việc làm 
mới, thì các doanh nghiệp mới sẽ phát triên và 
thu hút nhiều việc làm. Các doanh nghiệp nều 
biết đôi mới công nghệ, đôi mới sản phâm 
nhanh thì cũng sẽ thu hút nhiều lao động có tay 
nghề. Một trong những mục tiêu của giáo dục ở 
nhà trường là đào tạo cho các học sinh, sinh 
viên khả năng tự tạo việc làm. Như vậy, chúng 
ta phải phát triên mạnh giáo dục phổ thông và 
giáo dục cho mọi người. Cần hết sức quan tâm 
giáo dục trẻ thơ (nhà trẻ, mẫu giáo) vì đó là nên 
tảng cho phát triên nên giáo dục sau này. Đầu 
tư nhiều vào đây thì sẽ bớt được ch phí cho sự 
khắc phục những khiếm khuyết về chất lượng 
giáo dục trong tương lai. 

Phát triển hệ thống học tập suốt đời và xây 
dựng xã học tập là nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu để bồi dưỡng nhân lực cho công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa rút ngắn dựa trên tri thức. 
Trong một nên kinh tế dựa vào tri thức thì mọi 
người đều phải học tập thường xuyên, học tập 
suốt đời đê có thể thích nghỉ với sự phát triển 
và đôi mới nhanh của khoa học - công nghệ, 
sản xuất, kinh doanh. Xã hội học tập và xã hội 
thông tin là tiền đề cho nền kinh tế tri thức. Hệ 
thống giáo dục có trách nhiệm tạo điều kiện 
cho mọi người ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cũng 
có thể tham gia vào học tập nâng cao trình độ 
đề theo kịp sự phát triển của thời đại. Thực hiện 
tốt chủ (Tương xã hội hóa giáo dục. Huy động 
sức mạnh của mọi thành phần kinh tế, mọi tổ 
chức, cá nhân tham gia phát triên giáo dục; 
đồng thời phát huy vai trò chủ đạo của Nhà 
nước trong việc hình thành xã hội học tập và 
chế độ học tập suốt đời. Triển khai mạnh chủ 
trương đa dạng hóa các loại hình trường, ló 
các hinh thức đào tạo. Có chính sách khuyến 
khích các tô chức, cá nhân và nhân dân tham 
gia phát triên hệ thông giáo dục ngoài công lập; 
khuyến khích các tô chức, cá nhân ở nước 
ngoài đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo ở 
nước ta. Đa dạng hóa phải đi đôi với chuẩn hóa. 
Coi trọng cả giáo dục cơ bản và giáo dục đại 
học; ca giáo dục cho mọi người và giáo dục 
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tỉnh hoa. Nhiệm vụ cấp bách là tiến hành ngay 
một cuộc cách mạng toàn diện trong giáo dục, 
cải cách triệt để, sâu sắc cả về mục tiêu, 
nội dung, phương pháp dạy học, hệ thống giáo 
dục và phương thức tô chức quản lý giáo dục - 
đào tạo. 

Mục tiêu giáo dục là đào tạo ra những con 
người có đủ khả năng, bản lĩnh thực hiện thành 
công công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện mục tiêu 
giáo dục toàn diện: dạy người, dạy chữ, dạy 
nghề. Học là để xây dựng nhân cách, xây dựng 
năng lực cho con người; học để có thể làm việc 
trong cộng đồng, cống hiến cho xã hội, để có 
thê tự khẳng định minh trong cuộc sống. Học 
để biết, học để làm, học để tự khẳng định, học 
để làm việc trong cộng đồng. Kiên quyết khắc 
phục nạn đi học chỉ cốt để lấy bằng cấp, mà 
không quan tâm đến xây dựng năng lực. 
Chuyên trọng tâm của giáo dục từ trang bị kiến 
thức sang bôi dưỡng rèn luyện phương pháp tư 
duy, phương pháp giải quyết vấn đề, năng lực 
sáng tạO, khả năng tự đào tạo, thích nghi sự 
phát triển. Kiên quyết khắc phục phương pháp 
giảng dạy cũ kỹ, lạc hậu, thầy giảng trò ghi, thụ 
động, một chiêu. Nội dung chương trình phải 
hiện đại nhưng tình giản. Trang bị cho người 
học những kiến thức cơ bản nhất, "dĩ bất biến, 
ứng vạn biến", và giúp người học biết nhân lên 
vôn tri thức cho mình, hướng dẫn người học 
phương pháp tiếp thu tri thức mới, bôi dưỡng 
cho họ những kỹ năng cần thiết, phương pháp 
tư duy, trí sáng tạo, phương pháp tự đào tạo... 
thông qua các trường hợp điển hình để bồi 
dưỡng phương pháp và năng lực giải quyết vấn 
đề. Tăng cường sự tương tác giữa thầy giáo và 
sinh viên, sử dụng công nghệ mới, nhất là công 
nghệ thông tin trong giảng dạy. . Tăng cường 
dạy công nghệ thông tin trong tất cả các bậc 
học. Giáo dục đại học đi theo xu thế đào tạo 
theo diện rộng; đào tạo chuyên ngành hẹp 
không còn phù hợp với sự thay đối ngành nghề, 


- thay đối việc làm đang diễn ra ngày càng nhanh 


hiện nay. 
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Chuyển từ mô hình giáo dục truyền thống - 
đào tạo kỹ năng để ra làm việc cho đến nghỉ 
hưu, sang mô hình giáo dục mới: học tập suốt 
đời, phát triển nghê nghiệp liên tục, theo đó nhà 
trường đào tạo những kỹ năng cơ bản để người 
học ra trường vừa lao động, vừa học tập (đào 
tạo) suốt đời. Theo mô hình này, khi kết thúc 
mỗi bậc học, người. học có hai khả năng lựa 
chọn: hoặc là học tiếp, hoặc ra trường vừa lao 
động vừa tiếp tục học tập; người lao động bất 
cứ lúc nào, ở trình độ nào cũng có thể về trường 
(hoặc qua mạng) học tiếp. Phát triển hình thức 
học tập qua mạng (e-learning). Hệ thống 
giáo dục trở nên linh hoạt hơn, đa dạng hơn, 
mở cửa hơn cho mọi người, nó cũng gắn bó hơn 
với cuộc sống, với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội. 

Đổi mới mạnh mẽ hệ thống quản lý giáo 
dục, tập trung vào vấn đề quản lý chất lượng. 
Xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng đào 
tạo, tăng cường thanh tra kiểm tra, thay đối 
cách tổ chức thi cử, tuyển sinh (hiện nay chỉ 
nặng về kiến thức sách vở), khắc phục tinh 
trạng nặng về quản lý đầu vào, nhẹ quản lý đầu 
ra; kiên quyết chống bệnh thành tích đang ngăn 
cản con đường đi tới chất lượng. Tăng quyên 
chủ động cho các trường công lập cũng như các 
trường ngoài công lập. Bộ và các Sở Giáo dục - 
Đào tạo tăng cường chức năng quản lý nhà 
nước, nhất là thanh tra chất lượng giáo dục 
đối với tất cả các trường, không làm thay các 
công việc của trường, xóa bỏ cơ chế xin - cho. 
Các trường chủ động tổ chức thực hiện quá 
trình đào tạo và chịu trách nhiệm về chất lượng 
đào tạo. Trong nền kinh tế thị trường, có thị 
trường lao động, thì sản phẩm của giáo dục 
cũng là một thứ hàng hóa (phi vật thể), là hàng 
hóa đặc biệt, là dịch vụ công, phải được thị 
trường đánh giá, lựa chọn, chấp nhận. Không 
cho phép “thương mại hóa” giáo dục, biến 
trường thành chợ, vì lợi nhuận tối đa; nhưng 
cân vận dụng cơ chế thị trường để huy động các 
nguôn lực và tạo thêm động lực cho phát triển 
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giáo dục. Trong một xã hội có hệ thống đánh 
giá, sử dụng, đãi ngộ đúng đắn thì sự cạnh tranh 
giữa các trường sẽ thúc đây nâng cao chất 
lượng đào tạo. Nhà nước vừa chăm lo xây dựng 
một số _ trường trọng điểm chất lượng cao, 
ngang tầm quốc tế; vừa thực hiện chính sách 
công bằng xã hội, tạo điều kiện để cho người 
nghèo, những đối tượng chính sách, có hoàn 
cảnh khó khăn đều có cơ hội học tập để phát 
huy hết khả năng của mình. 

Mở rộng quan hệ hợp tác giáo dục — - đào tạo 
VỚI nước ngoài. Cần mở rộng giao lưu về giáo 
dục với các nước, tiếp cận với những mô hình 
giáo dục tiên tiến nhất, để vận dụng sáng tạo 
vào nước ta. Có chính sách tuyển cử đông đảo 
giáo viên, sinh viên đi học tập, nghiên cứu và 
làm việc ở các nước phát triển và thu hút nhiều 
giáo sư, chuyên gia nước ngoài vào nước ta 
giảng dạy, nghiên cứu, trao đối kinh nghiệm. 
Mở rộng các hình thức hợp tác, liên kết các 
trường đại học nước ta với các trường đại học 
nước ngoài để đào tạo chất lượng cao theo tiêu 
chuẩn quốc tế; đồng thời khuyến khích và 
tạo điều kiện phát triển các đại học quốc tế ở 
nước ta, được các trường có uy tín trên thế giới 
cấp bằng. 

Cải cách giáo dục là cuộc cách mạng sâu 
sắc không chỉ trong ngành giáo dục mà còn 
trong cả xã hội, bắt nguôn từ sự đối mới tư duy 
vê giáo dục. Ngành giáo dục đã cố gắng xử lý 
rất nhiều vấn đề, nhưng hầu như chỉ là những 
vấn đề "ngọn", cắt gọt được cái này thì phát 
sinh cái khác, đối phó, giải quyết từng vụ việc, 
chưa thay đối tận gộc, có thể do còn vướng mắc 
trong tư duy. Nếu không có quyết tâm cao 
trong cải cách giáo dục, không có bước chuyển 
biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục, thì 
Sẽ không tránh khói sự tụt hậu ngày càng Xa sO 
với các nước, trước hết là các nước ASEAN. 
Muốn chấn hưng đất nước cần phải cải cách 
giáo dục, nhanh chóng đưa nên giáo dục nước 
ta lên ngang mức tiên tiến của các nước trong 
khu vực. QC 
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ÁN bộ là nhân tố 

quyết định mọi 

thành công trong 
quá trình xây dựng và phát 
triên đất nước. Đảng và 
Nhà nước ta luôn đặc biệt 
quan tâm đến công tác xây 
dựng, phát triên và nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, công chức trong các cơ 
quan nhà nước và coi cân 
bộ, công chức là lực lượng 
then chốt để bảo đảm cho 
sự thành công của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Tư tưởng và nội dung xây dựng và phát 
triển đội ngũ cán bộ đã được thể hiện rõ trong 
nhiều văn kiện của Đảng và Nhà nước ta. 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về Chiến 
lược cán bộ thời kỳ đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đât nước đã chi rõ: Cán bộ là 
nhân tố quyết định sự thành bại của cách 
mạng, găn liền với vận mệnh của Đảng, của 
đất nước, và chế độ, là khâu then chốt trong 
công tác xây dựng Đảng. Đất nước ta đang 
bước vào thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, nhiệm vụ chính trị mới rât nặng 
nề, khó khăn và phức tạp, đòi hỏi Đảng ta phải 
xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngang tâm, 
góp phân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng khẳng 
định: "Xây dựng đội ngu cân bộ, trước hết là 
cán bộ lánh đạo và quản lý Ở các cấp, vững 
vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, 
trong sạch về lối sống, có trí tUỆ, CÓ kiến thức 
và năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với 
nhân dân”. (Œ) 

Để thực hiện các nghị quyết của Đảng, 
ngay 17-9-2001, Thủ tướng Chính phủ đã có 
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Xây dịnq và phát triển 
đội ngũ cán bộ y tế trước những 
yêu câu tới của sự nghiệp 
chăm sóc sức khỏe nhân dân 


TRẦN THỊ TRUNG CHIẾN * 


Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg phê duyệt 
Chương trình tông thể cải cách hành chính 
nhà nước giai đoạn 2001 đến 2010. Mục tiêu 
cụ thể của Chương trình là đến năm 2010, xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có 
số lượng, cơ cấu hợp lý, chuyên nghiệp, hiện 
đại. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, công chức có 
phâm chất tốt và đủ năng lực thi hành công 
vụ, tận tụy phục vụ sự nghiệp phát triển đất 
nước và phục vụ nhân dân. 

Quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán 
bộ, trong nhiều năm qua, ngành y tế đã luôn 
quan tâm xây đựng và phát triên đội ngũ cán 
bộ có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo 
đức để đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp chăm 
sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ban Cán sự 
đang và lãnh đạo Bộ Y tế luôn xác định nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế là một 
trong những nhiệm vụ then chốt để phát triên 
ngành y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc 


*PGS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng. Bộ trưởng 
Bộ Y tế 

(1L) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2001, tr 141 
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sức khỏe của nhân dân, cũng như tăng cường 
hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế. 
Công tác quy hoạch cần bộ được đặc biệt chú 
trọng nhằm phát hiện, lựa chọn những cán bộ, 
công chức, viên chức y tế có năng lực chuyên 
môn, năng lực quản lý và có đạo đức tốt để đào 
tạo, bôi dưỡng, bố trí vào những vị trí trọng 
yếu của ngành. Công tác đào tạo bồi dưỡng 
cán bộ công chức, viên chức y tế từng bước 
được đôi mới cả về nội dung và phương thức 
đào tạo. Bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 
ngoại ngữ, Bộ Y tế đã chú trọng bồi dưỡng chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức y tế. Chính vì vậy 
trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức y tế đã phát triên không ngừng 
cả về số lượng và chất lượng. 

Đến tháng 12-2003, toàn ngành y tế có 
241.498 cân bộ, công chức, viên chức, trong 
đó có 28.561 người (chiếm 12,2%) làm việc ở 
các cơ sở y tế tuyến trung ương, 202.471 người 
(chiếm 83,8%) làm việc ở tuyến địa phương và 
9.466 người (chiếm 3,9%) làm việc ở y tế các 
ngành. Nhờ chính sách khuyến khích cán bộ y 
tế học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, đến 
nay trong toàn ngành đã có 2.967 tiến sĩ và 
thạc sĩ y khoa, 307 tiến sĩ và thạc sĩ dược khoa, 
44.620 bác sĩ, 5.959 dược sĩ đại học. Toàn 
quốc đã có 61,4% số trạm y tế xã có bác sĩ. 
Cân bộ y tế tuyến xã đã được tiêu chuẩn hóa 
và được xếp vào các ngạch, bậc theo quy định 
của Nhà nước. Mạng lưới y tế thôn, bản cũng 
được khôi phục, cả nước có 96.604/1 16.359 
thôn, bản, tô dân phố có nhân viên y tế hoạt 
động (đạt 83%). Điểm nối bật trong công tác 
cán bộ của ngành y tế những năm qua là số 
lượng cán bộ không ngừng tăng lên, đồng thời 
chất lượng đội ngũ cân bộ, công chức, viên 
chức cũng có những bước tiến đáng phần khởi. 
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Đội ngũ cán bộ y tế không ngừng tăng lên 
về số lượng, chất lượng đã góp phần quan 
trọng làm nên những thành tựu to lớn trong sự 
nghiệp xây dựng đất nước và chăm sóc sức 
khỏe nhân dân. Thật không sao kể xiết những 
hy sinh thầm lặng và tấm lòng tận tụy của 
những người thầy. thuốc đang công tác trên 
mọi nẻo đường Tô quốc. Ở đâu có người dân 
cần chăm sóc sức khỏe, ở đó có cán bộ y tế. 
Trước đây, trong cuộc kháng chiến trường kỳ 
chống giặc ngoại xâm, người chiến sỹ áo trắng 
đã vượt qua "mưa bom, bão đạn” cứu chữa 
thương binh, bệnh binh và nhân dân góp phần 
lập nên những chiến công hiển hách của dân 
tộc. Ngày nay, người "chiến Sỹ áo trắng" lại đi 
đầu trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân 
dân, đấu tranh không mệt mỏi với thiên tai 
dịch bệnh; đặc biệt là đại dịch HIV/AIDS, 
dịch SARS... Họ là người làm nên mạng lưới y 
tế rộng khắp trong cả nước, thực hiện sứ mệnh 
chăm sóc khỏe ban đầu cho nhân dân, góp 
phân quan trọng vào công cuộc xây dựng và 
phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Chúng ta không thế hình dung được sự 
nghiệp đôi mới, yêu cầu nâng cao sức khỏe 
nhân dân mà thiếu vai trò của người cán bộ y 
tế... Với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp 
chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhiều đơn vị và 
cán bộ, nhân viên ngành y tế đã được Đảng và 
Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao 
động, Anh hùng lực lượng vũ trang, chiến sĩ 
thi đua, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu 
tú trong thời kỳ đổi mới.(2) 

Tuy nhiên, trước những yêu cầu của công 
tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, đội ngũ cân bộ công chức viên chức 


(2) Ngành Y tế có 100 Thầy thuốc Nhân dân, 22 đơn 
vị Anh hùng Lao động và Anh hùng Lực lượng vũ trang 
nhân dân, l7 cá nhân Anh hùng Lao động và Anh hùng 
Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đôi mới. Năm 2004 
có 32 chiến sỹ thi đua 
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y tế còn nhiều bất cập cả về số lượng và chất 
lượng. Chúng ta thiếu cán bộ y tế tất cả các 
lĩnh vực, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc thiêu số và trong các 
lĩnh vực độc hại nguy hiểm như y tế dự phòng, 
điều trị lao, điều trị HIV/AIDS... Tỷ lệ bác sĩ 
tính trên đầu dân còn rất thấp so với các nước 
trong khu vực và trên thế giới. Theo số liệu 
thống kê của Bộ Y tế năm 2003, Việt Nam 
mới chỉ có 5,6 bác sĩ trên một vạn dân (trong 
khi tỷ lệ này ở Cu-ba là 59,6, ở Trung Quốc là 
16,4, Xin-ga-po là 14,0 và Phi-lip-pin là 11 s3); 
để duy trì con số này mỗi năm chúng ta cần 
tăng thêm ít nhất 583 bác sĩ. Cả nước ta hiện 
nay mới chỉ có 0,75 dược sĩ đại học trên một 
vạn dân. Tỷ lệ này là quá thấp. Một số nước 
như Bồ Đào Nha có 7,5 dược sĩ, Phần Lan có 
14,5 dược sĩ và Pháp có 10 dược sĩ trên một 
vạn dân. Để đạt được mục tiêu có 1 dược sĩ 
trên một vạn dân, trong thời gian tới, chúng ta 
cần phải đào tạo thêm ít nhất 2.000 được sĩ. 

Bên cạnh sự thiếu hụt về đội ngũ bác sĩ 
và được sĩ, cơ cấu bác sĩ và điều dưỡng của 
Việt Nam cũng mất cân đối. Tỷ suất bác 
sĩ/điều dưỡng viên của Việt Nam mới chỉ đạt 
mức 1/1,3, trong khi đó ở Thái Lan là 1/12, 
In-đô-nê-xi-a là 1/3,5, Ma-lai-xi-a là 1/4,7 và 
Cam-pu-chia là 1/⁄2,3. Chỉ số này phản ánh 
chất lượng chăm sóc toàn diện cho người bệnh 
tại các bệnh viện. Theo khuyến cáo của 
Tổ chức Y tế thế giới, tỷ lệ này cần phải từ 1⁄4 
cho tới 1/8. Với tỷ suất bác sĩ/điều dưỡng viên 
như hiện nay, chúng ta không thể đáp ứng tốt 
nhu cầu chăm sóc bệnh nhân. Để đạt mức 
1 bác sĩ⁄4 điều dưỡng viên, trong thời gian tới, 
chúng ta đã cần phải đào tạo thêm 106.060 
y tá điều dưỡng. 

Sự mất cân đối về cơ cầu cán bộ giữa tuyến 
trung ương và tuyến địa phương, giữa đồng 
bằng và miền núi, ảnh hưởng đến việc bảo 
đảm công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ 
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Phần lớn cán bộ 
y tế, tập trung ở các thành phố lớn, gây nên 
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tình trạng "thừa" giả tạo, trong khi đó thiếu 
cán bộ y tế nhất là được sĩ đại học và dược tá 
Ở tuyến tính, huyện, và các vùng sâu, vùng Xa, 
miền núi, hải đảo. Chất lượng đội ngũ, cán bộ, 
công chức, viên chức y tế không đồng đều, 
trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của 
một bộ phận đội ngũ đó chưa đáp ứng được 
nhu cầu của sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân 
dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Có một bộ phận cán bộ 
y tế suy giảm về lối sống, đạo đức, trong 
ngành có những biểu hiện tiêu cực có nơi, có 
lúc gây bức xúc trong xã hội, mặc dù đã chấn 
chỉnh nhưng vẫn chưa được gắn chặt. Việc đối 
mới công tác đào tạo, bôi dưỡng nguôn nhân 
lực y tế còn chậm. Đội ngũ cán bộ quản lý y tế 
phân lớn là cán bộ chuyền môn chuyển sang 
nên năng lực quản lý chưa ngang tầm với yêu 
cầu phát triển của sự nghiệp chăm sóc và bảo 
vệ sức khỏe nhân dân. Công tác quy hoạch, 
đào tạo bôi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức, 
viên chức trong ngành còn nhiều bất cập, chưa 
chủ động và chưa có kế hoạch dài hạn. 

Các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với thầy 
thuốc chưa tương xứng với công lao học tập và 
công sức phục vụ của họ đối với người bệnh. 
Lương cán bộ y tế còn quá thấp, đứng hàng thứ 
17/18 ngành được điều tra. Một số chính sách 
khác như quy: định về định biên công chức, 
viên chức y tế, tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch 
công chức, viên chức y tế, quy hoạch cán bộ,... 
còn chậm sửa đối cho phù hợp với tình hình 
thực tế. Những điều đó đã ảnh hưởng không 
nhỏ tới chất lượng chung của đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức ngành y tế. 

Tình hình trên, đòi hỏi phải tiếp tục đẩy 
mạnh việc xây dựng và phát triên đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức Vã tế một cách toàn 
diện nhăm chuẩn hóa về chất lượng, bảo đảm 
đủ về số lượng, đông bộ. về cơ câu, cân đối 
giữa các chuyên ngành. Cần xây dựng một đội 
ngũ cân bộ y tế không những giỏi về chuyên 
môn, nghiệp vụ y tế, có tinh thần trách nhiệm 


Số 4 (tháng 2 năm 2005) 


(giiên cứu - rao đổi 


và phẩm chất tốt của người thầy thuốc, mà còn 
phải có những kiến thức sâu rộng về xã hội 
học, tâm lý học và văn hóa học, để có thể nâng 
cao chât lượng khám chữa bệnh và làm tốt 
nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

Để đáp ú Ứng được những, yêu cầu bức thiết 
về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân 
trong thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, (rong, thời gian tới, công tác 
cán bộ của ngành y tế cần tập trung vào những 
nhiệm vụ sau: 


Một là: đánh giá toàn diện thực trạng đội 
ngũ cán bộ, viên chức y tế nhằm xác định 
những mặt được và chưa được, tìm ra nguyên 
và bài học kinh nghiệm trong trong xây dựng 
đội ngũ. Trên cơ sở đó, xây dựng quy hoạch 
phát triển đội ngũ cán bộ, đặc biệt là quy 
hoạch cán bộ lãnh đạo, quản. lý trong ngành; 
chú trọng việc tạo nguôn cán bộ lãnh đạo, 
quản lý từ những cán bộ trẻ có năng lực, cán 
bộ nữ, cần bộ là người dân tộc thiểu số. Xây 
dựng dựng đề án "Nâng cao chất lượng đội ngũ 
cân bộ, công chức, viên chức ngành y tế" 
nhằm từng bước củng cố và nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ, có phâm chất và năng 
lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp chăm sóc 
và bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phân nâng 
cao hiệu quả quản lý và hoạt động cung câp 
dịch vụ y tế. 

Hai là: xây dựng và tổ chức thực hiện kế 
hoạch đào tạo, đào tạo lại và bôi dưỡng nâng 
cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức y tế theo chức danh và công việc dự 
kiến bố trí sắp xếp. Đối mới nội dung, chương 
trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cần 
bộ, công, chức, viên chức y tế ; chú trọng đến 
phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghề 
nghiệp và năng lực thực tiễn. Ưu tiên đào tạo, 
bôi dưỡng những chuyên ngành còn thiếu. 
Tiếp tục đào tạo cán bộ y tế theo địa chỉ, đào 
tạo, theo hình thức cử tuyên đối với các vùng 
có điều kiện kinh tế khó khăn, vùng sâu vùng 
xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có kế 
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hoạch cử cán bộ ưu tú đi đào tạo ở nước ngoài 
với số lượng và cơ cấu phù hợp để tiếp thu 
những thành tựu khoa học tiên tiến về y, dược 
học trên thế giới. 

Ba là: thực hiện tốt việc tuyến dụng, bố trí, 
sắp xếp cán bộ y tế theo hướng tinh giản biên 
chế hành chính sự nghiệp, nhưng vẫn bảo đảm 
đủ số lượng cán bộ và cân đối giữa các chuyên 
ngành, giữa các tuyến, các vùng, miền trong cả 
nước. Thực hiện VIỆC luân chuyển cán bộ, tăng 
cường cán bộy tế về tuyến cơ sở. Kết hợp việc 
luân chuyển để đào tạo rèn luyện cán bộ lãnh 
đạo, quản lý với việc xây dựng đội ngũ cán bộ 
y tẾ chuyên sâu. Thực hiện việc điều chuyển 
những cán bộ, viên chức y tế không đủ tiêu 
chuẩn năng lực và phẩm chất đạo đức theo yêu 
cầu nhiệm vụ được glaO, thực hiện tốt chế độ 
nghỉ hưu cho đội ngũ cán bộ, viên chức y tế. 


Đối với công tác tuyên dụng, SỬ dụng và 
quản lý cán bộ ngành y tế, từ nay đến hết 
năm 2007, Bộ Y tế sẽ chú trọng nghiên cứu bổ 
sung các ngạch viên chức mới (bổ sung thêm 
3 ngạch, đổi tên 11 ngạch). Xây dựng tiêu 
chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức y tê, các 
chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các loại 
hình đơn vị sự nghiệp trong toàn ngành bao 
gồm: cấp trưởng, phó các đơn vị; câp trưởng, 
phó các bộ phận câu thành đơn vị sự nghiệp y 
tế. Bồ sung, sửa đối quy chế tuyển dụng công 
chức về công tác tại cơ quan Bộ Y tế. Cụ thể 
hóa quy chế tuyển dụng viên chức trong các 
đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Xây dựng quy 
chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân 
chuyên, đánh giá cán bộ, công chức trong cơ 
quan Bộ Y tế cũng như các đơn vị sự nghiệp 
trực thuộc. Xây dựng nội dung thi tuyên các 
ngạch viên chức y tế và quy chế đánh giá 
chuẩn xác. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ 
sở dữ liệu để quản lý, khai thác và sử dụng có 
hiệu quả đội ngũ cân bộ, công chức, viên chức 
ngành y tẾ. 

Bốn là: sớm hoàn thiện các chế độ, chính 
sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
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chức y tế, đặc biệt là các chế độ, chính sách 
tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp độc 
hại nguy hiểm, phụ cấp thu hút cán bộ vê công 
tác tại các tuyến y tế cơ sở, vùng kinh tế còn 
khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số. Các chế độ, chính sách phải 
thực sự là động lực thu hút, thúc đây, động 
viên cán bộ y tế toàn tâm, toàn ý phục vụ sự 
nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 
nhân dân, là giải pháp để hạn chế những biểu 
hiện tiêu cực và nâng cao y đức. 

Năm là: tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng 
cao trách nhiệm và đạo đức của người cân bộ 
y tế, thực hiện tốt việc phân cấp quản lý; công 
tác thanh tra, kiểm tra chấp hành chính sách, 
pháp luật và các quy chế chuyên môn, quy 
định về y đức của cán bộ, công chức, viên chức 
y tế. Giải quyết kịp thời các vẫn đề bức xúc, xử 
lý nghiêm minh các cán bộ vi phạm kỷ luật 
nhằm ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu 
cực. Đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê 
bình, thực hiện tốt hình thức giảm sát của nhân 
đân đối với cán bộ, công chức, viên chức y tế 
tại nơi làm việc và tại cộng đông. 

Sáu là: đôi mới sự lãnh đạo của Đảng đối 
với việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức y tế. Phát huy vai trò và 
nâng cao trách nhiệm, quyền hạn của các cấp 
ủy đảng trong việc xây dựng và phát triển đội 
ngũ cán bộ y tế; thực hiện tốt nguyên tắc tập 
trung dân chủ, tập thể quyết định trong công 
tác cán bộ, đông thời coi trọng vai trò và 
quyền hạn của người đứng đầu các cơ quan 
đơn vị trong việc quản lý, sử dụng cán bộ, 
công chức, viên chức y tế. 

Chúng ta tin tưởng răng, với sự nỗ lực và 
tâm huyết của đội ngũ cán bộ ngành y tế, nhất 
định sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe cho nhân dân trong thời gian tới sẽ 
đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, góp 
phần thực hiện thành công sự nghiệp công 
nghiệp hóa. hiện đại hóa đất nước. 
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ĐỀ ĐẲNG TIẾP TỤC... 
(Tiếp theo trang 23) 


quản lý theo quy định ở các ngành và địa 
phương. 

c — Xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở 
đảng. Tất cả các đảng bộ, chi bộ ở cơ sở đều 
nắm vững và thực hiện đúng chức năng là hạt 
nhân lãnh đạo chính trị đối với chính quyên, 
đoàn thể, các tô chức kinh tế, sự nghiệp và các 
tàng lớp nhân dân ở cơ sở. Phân công, hướng 
dẫn, kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ, 
phát huy vai trò tiên phong ương mẫu trong 
công tác, học tập và lối sống, giữ mối liên hệ 
VỚI quần chúng nơi công tác, với chi bộ và 
nhân dân nơi cư trú. Đôi mới việc phân tích, 
đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và 
đảng viên. 

d - Kiện toàn tổ chức, đôi mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng. Phát huy dân chủ trong sinh 
hoạt đảng từ sinh hoạt chỉ bộ, sinh hoạt cấp ủy 
ở cơ sở đến Ban Chấp hành Trung ương, trong 
công tác cán bộ và trong xây dựng, hoàn thiện 
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. 
Chống dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan 
hoặc lợi dụng dân chủ để mưu cầu lợi ích riêng, 
cục bộ, bản vị. Xử lý nghiêm những người có 
khuyết điểm, nơi không có khả năng khắc phục 
khuyết điểm thì giải tán về tổ chức, lập tô chức 
mới theo quy định Điều lệ Đảng. Tăng cường 
vai trò lãnh đạo và tiếp tục đối mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước; bảo 
đảm chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy 
tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá 
nhân. lãng cường công tác kiếm tra của các 
cấp ủy, của ủy ban kiểm tra các cấp, tập trung 
vào các nội dung: thực hiện các nghị quyết, chủ 
trương của Đang, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; chấp hành nguyên tắc tập trung dân 
chủ và quy chế làm việc; củng cố đoàn kết nội 
bộ, giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất, 
đạo đức cách mạng cua cán bộ, đang viên.Q 
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Hãng cao năng lục 
cạnh tranh quốc gia 
để chủ động hội nhập 


linh tế quốc tế 


NGUYÊN VĂN NAM ° 


ẠI hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX 
của Đẳng khẳng định: khân trương 


xây dựng và thực hiện kế hoạch hội 
nhập kinh tế quốc tế với lộ trình hợp lý và 
chương trình hành động cụ thể, phát huy tính 
chủ động của các câp, các ngành và các doanh 
nghiệp, đây mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
và đôi mới cơ chế quản lý kinh tế - xã hội, 
hoàn chinh hệ thống luật pháp, nâng cao năng 
lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và nên 
kinh tế (), 

Những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước đã 
có nhiều nỗ lực nhằm ban hành và sửa đổi kịp 
thời những chủ trương, chính sách, tháo gỡ 
khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để các 
doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, 
kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh trên 
thị trường. Các cấp, các ngành, các địa 
phương, nhất là các doanh nghiệp, đã. có cố 
găng vươn lên chuyển đổi cơ câu kinh tế và cơ 
cấu sản xuất, duy trì tốc độ tăng trưởng cao 
của nền kinh tế, tạo được một số mặt hàng có 
năng lực cạnh tranh khá. Vừa qua nước ta 
được thế giới đánh giá cao về: các lợi thế cạnh 
tranh như: sự ốn định chính trị; an ninh và trật 
tự, an toàn xã hội; vị trí địa lý có nhiều thuận 
lợi do nằm trong khu vực kinh tế năng động, 
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có tốc độ tăng trưởng cao; có tài 
nguyên thiên nhiên đa dạng. Những 
lợi thế đó cần được tiếp tục duy trì 
và phát huy. 

Tuy nhiên, nhìn tông thể, năng 
lực cạnh tranh trên cả ba cấp độ: nền 
kinh tế, doanh nghiệp, hàng hóa và 
dịch vụ vẫn còn yếu; chưa phát huy 
hết tiềm năng sẵn có và tranh thủ sự 
hợp tác nhiều mặt với quốc tế. Việc 
nâng cao năng lực cạnh tranh của 
hàng hóa, dịch vụ là một vấn đề rất 
bức xúc, vì nhiều doanh nghiệp vẫn 
chưa ý thức được tính chất khốc liệt 
của cạnh tranh quốc tế, chưa có các bước 
chuẩn bị kỹ lưỡng cho quá trình hội nhập sắp 
tới. Thêm vào đó bối cảnh chung của quốc tế 
lại đang có nhiều biến động khó lường. Vấn 
đề nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa, 
dịch vụ Việt Nam lại đang chịu nhiều tác 
động tiêu cực từ năng lực cạnh tranh quốc gia 
thấp. Cụ thể là: 

1. Hệ thống pháp luật của nước ta vẫn còn 
thiếu nhiều quy định quan trọng. Nhiều nội 
dung của một sô luật hiện hành chưa phù hợp 
với các nguyên tắc của WTO và chậm được 
điều chỉnh, bổ sung. 

Luật pháp chưa chặt chế, còn chồng chéo, 
có thê vận dụng khác nhau do được thiết kê đê 
phục vụ quá nhiều mục tiêu. Chẳng hạn, có 
nhiều mức thuế, nhiều quy định ưu đãi, miễn 
giảm, nhiêu mức áp giá đê tính thuê v.v... làm 
cho việc thực hiện luật trở nên phức tạp, dễ 
vận dụng tùy tiện, ưu đãi doanh nghiệp này 
gây khó khăn cho doanh nghiệp khác, tỉnh 


* PGS, TS, Viện Nghiên cứu Thương mại 


(1) Xem: Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc làn 
thứ IX. Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội. 2001. tr 120 
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trạng quan liêu trong bộ máy hành chính chậm 
được khắc phục. 

Các thông tư hướng dẫn của các bộ (như 
quyết định về thuế suất thuế nhập khẩu đối với 
phụ tùng xe máy, phụ tùng xe ô-tô) có những 
thay đôi đột ngột làm cho môi trường kinh 
doanh của nước ta trở nên khó dự đoán, thiếu 
tính ốn định, gầy tâm lý lo lắng cho các nhà 
đầu tư trong nước và ngoài nước, giảm 
năng lực cạnh tranh quốc gia trong thu hút vốn 
đầu tư. 


Tính minh bạch, công khai của nên kinh tế, 
bao gồm cả doanh nghiệp và cơ quan nhà nước 
còn thấp. Chính quyền địa phương Ở một số 
nơi còn can thiệp vào hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp không phù hợp với cơ 
chế thị trường. Hiện tượng hình sự hóa các 
quan hệ dân sự, quan hệ kinh tế đang rất nặng 
nÊ, cơ quan bảo vệ pháp luật hành động quá 
quy định của pháp luật, thiên vị trong xử lý 
tranh chấp còn tiệp diễn ở một sô nơi. Cơ quan 
xét xử, hòa giải, trọng tài còn có những quyết 
định thiếu khách quan. 


Đấu tranh chống quan liêu, tham ¡ những tuy 
đã đạt được một sô kết : quả, song vân còn khá 
nghiêm trọng, nhất là ở những khâu liên quan 
đên lợi ích của doanh nghiệp, chưa có biện 
pháp ngăn chặn hữu hiệu. Chi phí kinh doanh 
cao hơn một sô nước khác trong khu vực. 


2. Mặc dầu đã có nhiều nỗ lực cai cách và 
có những tiến bộ trên nhiều mặt, nhưng hệ 
thống tài chính - tiền tệ ở Việt Nam còn kém 
phát triên, thiếu sự đa dạng, khả năng tài chính 
nhỏ bé, không đáp Ú ứng yêu câu phát triền. Các 
chỉ tiêu về độ sâu tài chính, dư nợ tín dụng trên 
GDP, các chỉ số chất lượng hoạt động của hệ 
thống ngân hàng thương mại theo Quy định 
Basel còn thấp xa so với các nước trong khu 
vực. Năng lực đánh giá dự án đầu tư, trình độ 
công nghệ của các nghiệp vụ ngân hàng còn 
nhiêu hạn chế, lạc hậu. 

Việc Chính phủ tiếp tục khoanh nợ, dan nợ, 
xóa nợ đối với một số doanh nghiệp nhà nước 
chưa phải là giải pháp đầy đủ đê nâng cao 
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và ngân 
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hàng thương mại. Kinh nghiệm kinh doanh tài 
chính quốc tế còn ÍI. . Đồng tiền Việt Nam chưa 
có giá trị chuyển đổi ngay cả đối với các giao 
dịch vãng lai làm hạn chế tốc độ kinh doanh 
xuất - nhập khẩu. 


Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp tư nhân, 
doanh nghiệp nhỏ và' vừa, người có ý tưởng 
kinh doanh mới khó tiếp cận với tín dụng. Gần 
đây, việc phát triển quá nhiều quỹ hỗ trợ đầu 
tư khác nhau dưới sự quân lý của Bộ Tài chính 
tạO ra mặt bằng tín dụng không đồng đều cho 
các doanh nghiệp và có nguy cơ tạo ra một thị 
trường tiền tỆ khập khễnh, ngoài sự kiểm soát 
thống nhất của Ngân hàng nhà nước. 


Thị trường chứng khoán còn quá nhỏ bé, 
chậm phát triển, chưa bao gồm những doanh 
nghiệp quan trọng và hấp dẫn đối với nhà đầu 
tư nước ngoài. Hệ thống quỹ đầu tư mạo hiểm 
(venture capital) chưa phát triển. 

3. Một lợi thế cạnh tranh rõ rệt của Việt 
Nam là lực lượng lao động trẻ, đông đảo, được 
giáo dục phổ thông tương đối cao so với những 
nước có mức GDP bình quân đầu người tương 
đương; người lao động được đánh giá là thông 
minh, khéo tay, cân cù, chịu khó và giá nhân 
công còn ở mức tương đối thấp so với khu Vực. 
Song, lợi thế đó mới được phát huy ở mức rất 
hạn chế và đang có nguy cơ bị giảm sút do tỷ 
lệ lao động được đào tạo nghề ở ơ Việt Nam còn 
quá thấp (dưới 16%), nhất Jà lao động từ nông 
thôn, không đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 
lao động. có trình độ cao (về kỳ thuật, công 
nghệ, quan lý) còn quả Ít so với nhu cầu tăng 
lên nhanh chóng của nên kinh tẾ. Sức khóe 
người lao động chưa đáp Ứng yêu cầu lao động 
công nghiệp, chất lượng giáo dục phổ thông 
thấp. trình độ đảo tạo về ngoại ngữ (tiếng. Anh, 
tiếng Nhật, tiếng Hán v.v...) thấp xa so với các 
nước khác trong khu vực. 


Người lao động chưa được đào tạo và 
chuẩn bị tốt về tác phong, ký luật lao động 
công nghiệp, về tinh thần, thái độ, ý thức lao 
động trong tập thể. Các yếu tố đó dẫn đến việc 
người sử dụng lao động phải tăng thêm chi phí 
đào tạo. 
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Các cơ sở đào tạo, từ đào tạo nghề é đến đào 
tạo đại học và sau đại học, còn nhiều yêu ! kém, 
lạc hậu vê nhiều mặt, chưa đáp ứng nhu cầu cả 
về số lượng lần chất lượng. Thị trường lao 
động chưa phát triển. Các quy chế về bảo hiểm 
xã hội, an toàn lao động, về các trách nhiệm xã 
hội chưa đầy đủ và chưa được thực hiện t tốt. Số 
vụ đình công, phản đối có tính tập thê và xung 
đột giữa người lao động với người sử dụng lao 
động đang có chiều hướng tăng... có thê trở 
thành một cản trở trong quá. trình phát huy lợi 
thế cạnh tranh về lao động ở trong nước cũng 
như xuất khẩu lao động ra nước ngoài. 


Hiện tượng khan hiếm lao động có đào tạo 
Ở các trung tâm công, nghiệp, các khu công 
nghiệp diễn ra khá phổ biến. Hiện tượng cạnh 
tranh lao động có chất lượng giữa các doanh 
nghiệp, lao động có đào tạo bỏ doanh nghiệp 
này sang doanh nghiệp khác mà chỉ phí 
đào tạo không, được hoàn trả vừa làm tăng 
thêm chi phí sử dụng lao động, vừa không tạo 
động lực để các doanh nghiệp đầu tư cho đào 
tạo tay nghề. 

Mức khởi điểm để tính thuế thu nhập cá 
nhân đối với lao động Việt Nam quá thấp, tốc 
độ thuế suất lũy tiến lại cao, trong mức thuế 
thu trên tổng thu nhập không được khấu trừ 
những khoản chi phí tối thiêu cho sinh hoạt 
theo thông lệ quốc tế, làm cho tổng chỉ phí tiền 
lương cá nhân của chuyên gia Việt Nam trở 
nên quá cao, trở thành một yếu tố thiếu hấp 
dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài khi sử dụng 
lao động tay nghệ cao của Việt Nam. Mặt 
khác, lao động rẻ là một yếu tố cạnh tranh luôn 
luôn ở trạng thái động, khi đời sông được nâng 
lên, thì giá nhân công cũng tăng lên, và do đó 
lợi thế này đang trong xu hướng mất dân theo 
chiều phát triển của nên kinh tê. 


4. Trình độ khoa học, công nghệ của nước 
ta còn ở mức thấp và chậm tiên bộ. Công nghệ 
trong các doanh nghiệp đang bị lạc hậu nhiều 
thế hệ so với khu vực. Việc chuyên g1ao công 
nghệ từ đầu tư nước ngoài, từ các công ty đa 
quốc gia và các nguôn khác chưa có sự tiền bộ 
rõ rệt . Đặc biệt, trình độ công nghệ thông tin 
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còn rất thấp và sự phát triển gặp nhiều rào cản 
do độc quyên và các quy định hành. chính gò 
bó. Xuất hiện sự phân hóa sâu sắc về tiếp cận 
thông tin giữa các vùng, miền và các tầng lớp 
dân cự. 

Tiềm lực khoa "học, công nghệ vốn còn ít 
Ỏi, lại chưa sử dụng tốt do cơ chế quản lý 
chậm được đôi mới, mối liên kết giữa khoa 
học, công nghệ (nghiên cứu) - trường đại học 
(giảng dạy) - doanh nghiệp còn thiếu chặt chẽ, 
phần nhiều do các trở ngại về hành chính và cơ 
chế tài chính. 


Các viện nghiên cứu chưa thực sự tự chủ 
trong nghiên cứu, huy động vốn, tham gia đầu 
thầu trong nước và quốc tế do thiếu tư cách 
pháp nhân đây đủ. Sự quan tâm và đầu tư từ 
khu vực doanh nghiệp cho khoa học, công 
nghệ còn thấp do nhiều lý do, trong đó có lý 
do bắt nguồn từ cơ chế độc quyền, tình trạng 
cục bộ ngành và địa phương, chưa thực sự 
trọng dụng người có tài, chưa chấp nhận cạnh 
tranh lành mạnh trong hoạt động khoa học, 
công nghệ. 

Mặc dầu khoa học, công nghệ được coi là 

"quốc sách hàng đầu " và sự thực đất nước 
đang có tiềm năng không nhỏ, song trong thực 
tế, vai trò của khoa học, công nghệ chưa tương 
xứng, tư vấn khoa học, công, nghệ chưa được 
COI trọng đúng mức. Không ít quyết định đầu 
tư và quyết sách quan trọng thiêu căn cứ khoa 
học vững chắc, _nhất là trong việc thâm định 
các dự án, tư vấn cho hoạch định chính sách, 
quy hoạch phát triển. 


5. Những năm gần đây kết cầu hạ tầng đã 
được đầu tư và có cải thiện đáng kể, nhưng cẩn 
trở từ kết cấu hạ tầng đối với năng lực cạnh 
tranh của doanh nghiệp là tình trạng độc 
quyền, áp đặt giá quá cao với chất lượng dịch 
vụ thấp, năng suất lao động và hiệu quả sử 
dụng phương tiện rất thấp. Chị phí về kết cầu 
hạ tâng ở nước ta quá cao so với các nước 
trong khu vực. Chẳng hạn, giá bán điện đang 
cao hơn của các nước trong khối ASEAN. Đã 
vậy, theo tính toán, ở Việt Nam chi phí điện 
năng cho sản xuất (chỉ phí đầu vào) tăng thêm 
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8 - 12% so với giá công bố do yếu tổ chất 
lượng cung cấp điện thấp. 

Doanh nghiệp công nghệ cao chưa dám đầu 
tư vào nước ta trong đó có lý do về kết cầu hạ 
tầng. Chi phí cao và. chất lượng thấp của các 
loại dịch vụ thuộc kết cấu hạ tâng là một trở 
ngại lớn trong các nỗ lực giảm giá đầu vào của 
các doanh nghiệp. 


6. Trong xuất khẩu, nhiều hạn chế đã được 
dỡ bỏ, cũng không còn thuế xuất khẩu, song, 
vẫn còn những hạn chế về định lượng nhập 
khẩu, mức thuê nhập khẩu cao để bảo hộ một 
số sản phẩm. Đầu tư nước ngoài vào một sô 
lĩnh vực do các tổng công ty nhà nước năm giữ 
còn chịu nhiều cản trở, 


Các dịch vụ tài chính phục vụ xuất, nhập 
khẩu và đầu tư nước ngoài như tín dụng, bảo 
lãnh tín dụng xuẤt, nhập Ì khẩu, v.v... còn chậm 
phát triển. Các dịch vụ về thông tn thị trường, 
xúc tiến thương mại, tiếp thị, triển lãm, hội 
chợ, khuyến mại, nghiên cứu thị trường, tiếp 
cận khách hàng, tư vân luật pháp và kinh 
doanh còn kém phát triển. 

7. Việc thực hiện Luật Doanh nghiệp, bãi 
bỏ và thay thế khoảng 160 giấy phép kinh 
doanh đã cải thiện đẳng kể môi trường kinh 
doanh ở tầm vĩ mô cho doanh nghiệp. Tuy 
vậy, năng lực quản lý doanh nghiệp nói chung 
còn thấp. Nhiều doanh nghiệp chưa đăng kỹ 
thương hiệu, xây dựng chiến lược kinh doanh, 
nghiên cứu thị trường, do đó chưa biết rõ 
khách hàng và đánh giá đúng đối thủ cạnh 
tranh trên thị trường trong nước và ngoài nước. 
Doanh nghiệp cũng chưa có hiểu biết đây đủ 
về pháp luật, về thị trường công nghệ. Nhiều 
doanh nghiệp chưa có chiên lược vê nhân sự, 
chưa quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng lực 
lượng lao động. Chất lượng quản lý doanh 
nghiệp còn thấp, không ít doanh nghiệp chưa 
xây dựng nội quy, cũng như thực hiện đầy đủ 
và nghiêm túc các quyền dân chủ của cõ đông, 
chưa tôn trọng vai trò của hội đồng quản 
trị v.v.. Các mặt yếu kém này là nguôn. gôc 
tiềm tàng dẫn đến tranh chấp, thậm chí có thể 
làm cho doanh nghiệp mất ôn định nghiêm 
trọng. 
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Trước thực tế đó, giải pháp nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia cần tập trung vào mấy 
hướng chính, như sau : 

Thứ nhất, cần tuyên truyền. rộng rãi về 
những thách thức của nền kinh tế đòi hỏi phải 
sớm cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia. 
Tạo bước đột phá mới về tư duy kinh tế, , đây 
nhanh tiến độ thiết lập thị trường các yếu tố 
sản xuất đầy đủ và đồng bộ, hoàn thiện thể chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Nhất quán quan điểm về định hướng 
xuất khẩu của nên kinh tế, không duy trì bảo 
hộ lâu dài để thay thế : nhập khẩu bằng mọi giá 
để bảo đảm phát t triển bên vững. Độc lập tự 
chủ của nền kinh tế phải được thê hiện rõ trong 
việc lựa chọn hướng đầu tư, đối tác đầu tư; lấy 
hiệu quả kinh tế - xã hội. làm tiêu chí hàng đầu 
để xét duyệt các dự án đầu tư và vay vôn nước 
ngoài. Quyết không để tình trạng đầu tư kiểu 
phong trào, phân tán, đàn trải, phá vỡ quy 
hoạch tổng thể dẫn đến hậu quả xấu cho những 
năm sau. Khắc . phục tỉnh trạng xin - cho trong 
cấp phát vốn đầu tư ngần. sách. Sớm chuyển cơ 
chế cấp phát vốn cho các doanh nghiệp nhà 
nước sang cơ chế tín dụng đầu tư, có tiêu chí 
khoa học, TỔ ràng và thông nhất cả nước về 
đánh giá hiệu quả đầu tư ngay t từ giải đoạn tiền 
khả thi của các dự â án. Đông vốn của nhà nước 
phải có chủ cụ thể, bảo đảm sử dụng vốn có 
hiệu quả, các định chế ràng buộc về quyền hạn 
và trách nhiệm phải cụ thê và rõ ràng. 

Thứ hai, giảm chi phí đầu vào. Các bước 
giảm cước, phí và lệ phí vừa qua của các 
ngành độc quyên nhà nước chủ yêu vẫn nặng 
về lợi ích cục bộ của từng ngành mà chưa xuât 
phát từ nhu cầu cấp thiệt của việc tăng năng 
lực cạnh tranh quốc gia. Giảm các chỉ phí khác 
có tính chất vô hình, như tốn kém thời gian 
làm các thủ tục hành chính phiền hà để thực 
hiện sản phẩm. Những loại chi phí gián tiếp 
này khó xuất đầu lộ diện, nhưng gây tác hại vô 
cùng lớn, làm cho doanh nhân dễ bị mất thời 
cơ kinh doanh, tốn kém, nhất là tình trạng 
không minh bạch, rõ ràng, dẫn đến cạnh tranh 
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không lành mạnh, người làm ăn giỏi có sản 
phẩm tốt chưa được tôn vinh thỏa đáng. 


Một yếu tố Tất quan trọng, liên quan đến 
giảm chỉ phí đầu vào đó là vân đề nâng cao 
hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Trong đó khâu 
còn nhiều vấn đề nhất hiện nay là tuân thủ quy 
hoạch. Có ý kiến cho rằng, quy hoạch không 
sai, nhưng nhiều dự án lớn làm sai, chạy theo 
lợi ích cục bộ, địa phương trên cơ sở xin - cho, 
chủ quan duy ý chí... làm phá vỡ quy hoạch 
chung, BẤY, lãng phí, sản xuất thừa. Nếu sử 
dụng vôn đâu tư không hiệu quả sẽ để lại một 
gánh nặng nợ nần rất nguy hiểm cho vài ba 
chục năm sau. 


Thứ ba, khẩn trương thực hiện kế hoạch 
điều chỉnh, bổ sung luật pháp hiện hành đề 
phù hợp với các cam kết quôc tẾ. Sớm tiến tới 
hình thành khung pháp lý thống nhất đối với 
các loại hình doanh nghiệp có hình thức tổ 
chức, sở hữu khác nhau thuộc các thành phần 
kinh tế. Sớm có các văn bản dưới luật về 
cạnh tranh và kiếm soát độc quyền, quy định 
rõ về các lĩnh vực và tổ chức được độc quyên 
tự nhiên. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục rà 
soát các giây phép kinh doanh hiện hành và 
điều kiện kinh doanh đối với những ngành có 
điều kiện, nhất là trên những ngành, Ĩĩnh vực 
cho đến nay chưa được rà soát. Đơn giản hóa 
các thủ tục hoàn thuế, hải quan, đất đai, xây 
dựng, hộ khẩu, công chứng phù hợp với chuẩn 
mực quốc tế. Xây dựng quy chế công bố thông 
tin của các cơ quan nhà nước về quy hoạch, về 
chính sách có liên quan, quy chế trả lời ý kiến 
công dân và doanh nghiệp. Thể chế hóa việc tổ 
chức đối thoại giữa doanh nghiệp VỚI CÁC CƠ 
quan chức năng và chính quyên địa phương, 
quy định trách nhiệm thực hiện các cam kết và 
thời hạn giải quyết. Khẩn trương thực hiện 
chương trình SỬ dụng công nghệ thông tin 
trong hệ thống quản lý nhà nước, từng bước 
xây dựng "chính phủ điện tử". 

Sớm ban hành luật về đấu thầu đề việc chỉ 
tiêu tiền công được đưa vào tay những chủ thể 
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thực sự làm tốt và có hiệu quả cao. Trong luật 
đó phải bảo đảm chặt chẽ để tránh tình trạng 
móc ngoặc, 'đi đêm”, "quân xanh, quân đỏ".. 
Tình trạng móc ngoặc trong đấu thầu không 
minh bạch đã làm cho tiền và tài sản nhà nước 
thất thoát, lãng phí còn công trình và sản phẩm 
thì chất lượng thấp, đang trở thành hiện tượng 
Tất phổ biến hiện nay trong xây dựng cơ bản. 

Điều chỉnh cơ chế chỉ tiêu ngân sách nhà 
nước, tăng tỷ lệ chi cho hạ tầng kinh tế - xã hội 
trên cơ sở giảm các khoản chỉ không thuộc chi 
phát triển như xây dựng trụ sở. Xóa bỏ các 
hình thức bao câp cho doanh nghiệp nhà nước, 
chuyển sang trợ cấp gián tiếp theo các hình 
thức phù hợp với yêu cầu của Tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO) cho doanh nghiệp thuộc 
các thành phần kinh tế theo tiêu chuẩn quy 
định chung để tiến tới hội nhập sâu hơn về 
kinh tế. Mở rộng yêu cầu công khai ngân sách 
đối với các cấp. 

Thứ tư, tăng cường thâm nhập thị trường 
quốc tẾ, thực hiện chính sách khuyến khích 
xuất khẩu phù hợp với yêu cầu WTO. Phát 
triển thương mại điện tử. Tìm kiếm các hình 
thức mới hỗ trợ xúc tiền thương mại, đối mới 
cơ chế sử dụng Quỹ xúc tiến thương mại. Xây 
dựng chương trình xúc tiến thương mại cho 
một sô sản phẩm có năng lực cạnh tranh trong 
tương lai. Nghiên cứu thành lập trung tâm xúc 
tiền thương mại tại một số thị trường trọng 
điểm. Hợp tác với công ty thương mại nước 
ngoài, ngân hàng nước ngoài để tổ chức hoạt 
động xúc tiến trên thị trường quốc tế. Tổ chức 
nghiên cứu thị trường, xây dựng hệ thống 
thông tin dự báo thị trường. Đào tạo, nâng cao 
năng lực cho cán bộ thương mại và ngoại 
giao ở nước ngoài về thu thập và phân tích 
thông tin. 

Đào tạo năng lực đàm phán cho đội ngũ 
chuyên trách về đàm phán thuộc Ủy ban ¡quốc 
gia về hợp tác kinh tế quốc tế. Ký kết các 
hiệp định hỗ trợ thương mại như hiệp định về 
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,ĐẤT NƯỚC - MÙA XUÂN 


Tạp chỉ Cộng sản 


VỮNG VÀNG ĐI QUA NĂM CŨ, 
TƯ TIN BUÚC VÀO NĂM MỚI 
Với NHIÊU NỖ LUC, HỨA HEN MỚI 


ONG những tháng đầu năm 2004 
vừa qua, người lạc quan nhất cũng 
| không khỏi băn khoăn khi kinh tế 
thành phố có những tín hiệu không mấy sáng 
sủa. Dịch cúm gia cầm, bệnh đốm trắng ở 
tôm, rồi giá xăng dầu, sắt thép, vật tư, nguyên 
liệu tăng cao, v.v.. đã làm cho tốc độ phát 
triển sản xuất - kinh doanh của các doanh 
nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh chậm lại. 
Kết thúc quý I, GDP trên địa bàn thành phố 
chỉ tăng 8,5%, thấp hơn cùng kỳ năm trước 
1%. Sang quý II, kinh tế tuy có chuyển biến 
tích cực hơn, nhưng tốc độ tăng trưởng sản 
xuất công nghiệp của thành phố vẫn tiếp tục 
chậm hơn cùng kỳ; giá trị sản xuất nông 
nghiệp cũng thấp hơn cùng kỳ năm trước 
21,7%.v.v.. Công nghiệp thành phố có xu 
hướng mất dần các lợi thế so với các địa 
phương khác như về quỹ đất, giá đất, giá nhân 
công và các chỉ phí đầu vào khác, v.v.. 

Với tính thần nhìn thắng vào sự thật; 
khách quan và nghiêm túc, Đảng bộ, chính 
quyền thành phố đã đánh giá đúng thực trạng, 
chỉ rõ nguyên nhân của từng mặt, từng vấn 
đề; nhất là cùng đồng tâm, hiệp lực tìm cách 
tháo gỡ khó khăn. Các biện pháp cơ bản 


LÊ THANH HÁẢI ° 


là đây mạnh khu vực dịch vụ, hoạt động xúc 
tiến thương mại, đầu tư, tích cực mở rộng thị 
trường trong nước và nước ngoài, tạo môi 
trường đầu tư thực sự thông thoáng, chú trọng 
đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp các cơ sở kinh 
doanh thương mại, du lịch v.v.. 

Sau một năm nỗ lực phấn đấu, hòa cùng 
những thành tựu rất đáng phấn khởi của cả 
nước, thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua 
khó khăn, thu được nhiều thành quả rất đáng 
khích lệ trên nhiều lĩnh vực. Các chỉ tiêu 
kinh tế - xã hội do Thành ủy và Hội đồng 
Nhân dân thành phố đề ra đầu năm 2004 đều 
đã đạt và vượt kế hoạch với những con số đầy 
sức thuyết phục; trong đó nổi bật nhất là 5 
thành tựu sau đây: 

Một là, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 
11,6%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất 
trong 6 năm qua và năm sau cao hơn năm 
trước. Đáng chú ý là khu vực kinh tế dân 
đoanh dẫn đầu về mức tăng trưởng, đạt 14,5% 
(khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là 
12% và khu vực kinh tế nhà nước là 8,8%. 


*Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 
thành phô Hồ Chí Minh 
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Đây cũng là năm kim ngạch xuất - nhập khâu 
của thành phố tăng 33,6% cao nhất từ trước 
đến nay. Dịch vụ - thương mại chiếm tỷ trọng 
50,1%, tăng 11,1% trở thành ngành đóng vai 
trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của 
thành phố. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ năm 2004 tăng 16,3% 
(năm 2003 là 9,1%). Doanh thu du lịch tăng 
37% và lượng khách du lịch quốc tế đến thành 
phố tăng 23%. Nhiều loại hình dịch vụ mới 
đang hình thành và được khẳng định, nhất là 
sản xuất phần mềm và công nghệ cao, kéo 
theo tỷ trọng kinh tế tri thức tăng lên. 

Hai là, thu ngân sách và huy động vốn 
đầu tư toàn xã hội đạt mức cao nhất từ 
trước đến nay. Năm 2004, thành phố thu ngân 
sách trên địa bàn đạt trên 49.000 tỉ đồng, vượt 
3,2% so với dự toán và tăng 17,9% so với 
năm 2003. Trong đó thu thuế xuất - nhập 
khẩu là 18.500 tỉ đồng, bằng 87,3% dự toán, 
thu thuế nội địa đạt gần 27.300 tỉ đồng, vượt 
7,6% so với dự toán. Tổng chỉ ngân sách địa 
phương trên 15.800 tỉ đồng. Huy động vốn 
đầu tư toàn xã hội đạt gần 43.000 tỉ đồng, 
tăng 15,6% so với năm trước. Trong tổng vốn 
đầu tư năm 2004, có 10.000 tỉ đồng vốn ngân 
sách (chiếm 1⁄4 vốn đầu tư toàn xã hội) được 
đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội của 
thành phố. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng 
cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của 
thành phố trong những năm tiếp theo. 

Ba là, những chỉ tiêu liên quan đến chất 
lượng sống của người dân thành phố đều đạt 


Bốn là, hoàn thành chương trình xóa đói 
giảm nghèo theo tiêu chí của thành phố và 
tiếp tục thực hiện Chương trình xóa đói giảm 
nghèo theo tiêu chí mới là đạt mức thu nhập 
dưới 6 triệu đồng/ngườinăm đối với những 
hộ trong chương trình xóa đói giảm nghèo. 

Năm là, bước đầu thực hiện thành công đề 
án "Tổ chức quản lý, giáo dục dạy nghề và 
giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện". 
Thành phố đã ban hành các chính sách ưu đãi 
đầu tư và tăng cường cơ sở vật chất, giải quyết 
việc làm cho người sau cai nghiện. Đến 
nay đã có gần 10.500 học viên và khoảng 
5.400 người sau cai nghiện có việc làm. 
Thành phố cũng đã tạo được sự chuyển biến 
tích cực về trị an và trật tự đô thị; tệ nạn ma 
túy được xử lý quyết liệt; các hoạt động xã hội 
- từ thiện được tổ chức rộng khắp, sôi nổi và 
đạt hiệu quả cao. Cuộc vận động "Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", trong 
năm qua tiếp tục được thực hiện có kết quả 
với trên 63.000 điển hình "người tốt, việc tốt", 
hơn 770.000 hộ dân đạt tiêu chuẩn "gia đình 
văn hóa". Hoạt động văn học - nghệ thuật, 
thông tin báo chí, xây dựng các thiết chế văn 
hóa... của thành phố đều đạt được những tiến 
bộ rõ rệt. ' 

Những thành tựu quan trọng đó là kết quả 
của sự phấn đấu, năng động, sáng tạo của các 
tầng lớp nhân dân; của các ngành, các cấp và 
lực lượng vũ trang: đồng thời được sự quan 
tâm chỉ đạo và hỗ trợ hiệu quả của Trung 
ương; của các nhà khoa học, các nhà doanh 
nghiệp trong và ngoài nước, của kiều bào ở 


và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể là đến cuối 
năm có 82% hộ dân được cung cấp nước sạch, 
150 triệu lượt người sử dụng phương tiện vận 
tải hành khách công cộng. Thành phố đã đầu 
tư xây dựng được gần 3 triệu m” nhà ở bằng 


nước ngoài; của các địa phương bạn; sự th@yqs, 

tin và động viên kịp thời của các cơ ạ© 

thông tin đại chúng... Những thành quả `; s# 
quan tâm, ủng hộ, trên đây là cơ sở đê ¬`% _ 
phố vững tin hơn thực hiện thắng lợi ^<G mi 

nhiều nguôn vốn. Thu nhập bình quân đầu vụ năm cuối của kế hoạch 5 năm ( —"x 

người đạt 1.800 USD/năm. 1 2005) với những nỗ lực, quyết tâm m _— 
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Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thành 
phố Hồ Chí Minh vẫn còn có những khó khăn 
thách thức, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân phải ra sức phấn đấu để vượt qua, 
đưa thành phố tiếp tục ổn định và phát triển 
trong thời gian tới. 

Một là, kinh tế tăng trưởng nhanh, nhưng 
chưa bên vững, chất lượng tăng trưởng chưa 
cao, từ đó đẫn đến sức cạnh tranh của nền 
kinh tế cũng như của các doanh nghiệp còn 
yếu. Đây cũng là một thách thức rất lớn đối 
với thành phố trước yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và trong tiến trình hội nhập kinh 
tế khu vực và thế giới. 

Hai là, việc phát triển đô thị tuy có nhiều 
chuyển biến nhưng chưa có các thay đôi mang 
tính đột phá, nhằm bảo đảm yêu cầu tăng 
trưởng kinh tế, cải thiện dân sinh. Việc quản 
lý đô thị còn nhiều yếu kém, bất cập, nhất là 
trong các vấn đề quy hoạch và quản lý quy 
hoạch, quản lý đất đai, xây dựng, vệ sinh môi 
trường: những thách thức về nhà ở, việc làm, 
an ninh trật tự v.v.. trong đó có những vấn đề 
bức xúc như ùn tắc giao thông, ngập nước 
trong mùa mưa do triều cường. 

Ba là, về cải cách hành chính, tuy đã có 
nhiều nỗ lực trong cải cách hành chính, nhất 
là cải tiến thủ tục trong giao đất, cho thuê đất, 
trong xây dựng nhà ở, thu hút đầu tư nước 
ngoài v.v.. nhưng nhìn chung tiến triển còn 
chậm. Nơi này, nơi khác cán bộ, viên chức 
còn gây phiền hà, những nhiễu nhân dân và 
doanh nghiệp, nhất là tình trạng tiêu cực, 


tham nhũng trong một bộ phận cân bộ, viên 


chức của bộ máy nhà nước. 

Năm 2005 là năm có ý nghĩa rất lớn đối 
với cả nước và thành phố Hồ Chí Minh. Đây 
là năm có những sự kiện trọng đại của đất 
nước: 75 năm Ngày thành lập Đảng, 60 năm 
Quốc khánh, 115 năm Ngày sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, 30 năm Ngày giải phóng 


Yạp chí Gộng sản 


miền Nam, thống nhất đất nước. Đây cũng 
là năm mà Đảng bộ thành phố tiến hành Đại 
hội Đảng các cấp. Để thiết thực chào mừng 
các sự kiện trọng đại đó, thành phố ra sức huy 
động nguồn lực toàn xã hội để thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế - 
xã hội đã đề ra trong kế hoạch 5 năm đầu của 
thế kỷ XXI. Tất cả các chỉ tiêu chủ yếu như 
tăng trưởng kinh tế, quản lý đô thị, giải quyết 
việc làm, nhà ở, cung cấp nước sạch, giáo 
dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe v.v.. đều 
phải đạt mức cao hơn năm 2004. Bên cạnh đó, 

an ninh chính trị trên địa bàn của một thành 
phố trung tâm phía Nam phải được giữ vững, 
bảo đảm cuộc sống yên lành để nhân dân yên 
tâm làm ăn, sinh sống. Đây cũng là năm thành 
phố sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức 
lớn hơn của quá trình chủ động hội nhập kinh 
tế khu vực và kinh tế quốc tế. 

- Để vượt qua những trở ngại đó và hoàn 
thành tốt những nhiệm vụ quan trọng đã đặt 
ra, thiết thực chào mừng những ngày lễ trọng 
đại của dân tộc, thành phố phát động phong 
trào thi đua yêu nước sâu rộng ở tất cả các 
ngành, các câp; đồng thời tích cực hưởng ú ứng 
cuộc vận động "chống lắng phí, thực hành tiết 
kiệm" „ trƯỚC hết là trong bộ mắy chính quyên 
các cấp, nhằm tạo ra động lực và niềm tin mới 
để xây dựng và phát triển thành phố theo 
hướng ngày càng văn minh, hiện đại. 

Một trong những tín hiệu vui trong những 
ngày đầu của năm. mới là thành phố vừa đón 
243 khách quốc tế đầu tiền thuộc Các nưỚC 
châu Âu đến "xông đất" qua cửa khẩu sân bay 
Tân Sơn Nhất. Lượng khách du lịch quốc tế 
đăng ký đến thành phố Hồ Chí Minh trong 
5 ngày đầu năm mới gần 7.500 người; Việt 
kiều về quê ăn Tết năm nay qua thành phố 
Hỗ Chí Minh dự đoán sẽ vượt ngưỡng 
100.000 người. Điều này cho thấy thành phố 
Hồ Chí Minh tiếp tục là địa chỉ có sức hấp 
dẫn đối với bè bạn năm châu. 
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(Đất nước - Wùa xuân 


Năm 2005, thành phố sẽ khởi công hàng 
loạt công trình lớn đánh dấu sự phát triển 
mới cả về lượng và chất. Đó là dự án đại lộ 
đông - tây và đường hầm qua Thủ Thiêm 
nối liền 8 quận, huyện của thành phố. Dự án 
khởi công vào tháng 1-2005 và hoàn thành 
cuối năm 2007. Dự án cầu Thủ Thiêm qua 
sông Sài Gòn kết nối trung tâm thành phố 
với khu đô thị mới Thủ Thiêm và dự án cầu 
Phú Mỹ - câu dây văng hiện đại của thành 
phố cũng sẽ được khởi công trong năm 2005. 
Công trình cầu Tân Thuận 2 sẽ hoàn thành 
đưa vào sử dụng trong năm 2005. Cũng trong 
năm nay, thành phố sẽ khởi công một số hạng 
mục trong dự án đầu tư xây dựng khu đô thị 
mới Thủ Thiêm; nâng cấp, mở rộng đường 
Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi; 
khẩn trương chuẩn bị dự án xây dựng hai 
tuyến tàu điện ngầm ở thành phố. 

Tiềm năng phát triển của thành phố 
Hồ Chí Minh còn rất lớn, bởi nó hội tụ cả 
"thiên thời" „ địa lợi" và "nhân hòa". Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân thành phố bằng 
những Việc làm cụ thể, thiết thực đang thể 
hiện rõ quyết tâm đổi mới theo đường lối của 
Đảng đề ra như: xây dựng các mô hình quản 
lý phù hợp; có sự định hướng cho từng giai 
đoạn, với sự lãnh đạo, chi đạo và điều hành 
tập trung, trọng tâm, trọng điểm tìm cách khơi 
nguồn tiêm năng, tạo nên các nguồn lực mạnh 
mẽ, đề thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển 
nhanh, mạnh, xứng đáng là thành phố năng 
động và sáng tạo trong quá trình, phát triển. 

Bước vào năm mới Ất Dậu 2005, với 
những nhiệm vụ mới và nỗ lực mới Đảng bộ, 
chính quyền, nhân dân thành phố nhất định sẽ 
tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn, 
xứng đáng với vinh dự thành phố được mang 
tên Chủ tịch Hỗ Chí Minh trong thời kỳ đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 


Vạp chí Cộng sản 


NÂNG CAO NẴNG LỰC... 
(Tiếp theo trang 43) 


vận tải, thanh toán, công nhận kết quả! kiểm tra 
vệ sinh, kiểm dịch, tiêu chuẩn và chất lượng 
hàng hóa. Hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết 
những vấn đề mới trong hội nhập như tranh 
chấp thương mại, đáp ứng yêu cầu chất lượng, 
vệ sinh, an toàn thực phẩm, các tiêu chuân 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn 
lao động. 

Thực hiện các cam kết về giảm thuế, xóa bỏ 
hàng rào phi thuế. Thay thê chế độ giá tính 
thuê tối thiểu bằng giá ghi trên hợp đồng phù 
hợp với Hiệp định về trị giá hải quan của 
WTO. Cải cách thủ tục hải quan theo hướng 
đơn giản hóa và hài hòa thủ tục với chuẩn mực 
quốc tế. Ban hành các biện pháp phòng vệ và 
tự vệ phù hợp với quy định của WTO. 

Thứ năm, tăng cường năng lực công nghệ 
của doanh nghiệp, trợ giúp doanh nghiệp 
chuyển g1aO công nghệ, tiến tới cạnh tranh 
bằng sản phẩm có hàm \ lượng tri thức cao và có 
tính độc đáo. Đơn giản hóa thủ tục đăng ký 
quyền sở hữu trí tuệ. Xây dựng khung pháp lý 
cho thị trường khoa học công nghệ, mở rộng 
phạm vi bảo hộ quyên sở hữu trí tuệ phù hợp 
với quy định của WTO và các điều ước quốc 
tế đã ký kết. 


Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở 
rộng quyền chủ động cho các cơ SỞ giáo dục - 
đào tạo, dạy nghề trong việc tuyển sinh, lựa 
chọn chương trình bổ sung cho chương trình 
bắt buộc. Khuyến khích hợp tác, trao đôi, liên 
đoanh với tổ chức nước ngoài. Tiếp tục thực 
hiện chương trình cử người ra nước ngoài học 
tập và mời chuyên gia nước ngoài vào đào tạo 
cho giảng viên trong nước. 

Sớm thống nhất quy định về tiền l 
thiểu cho các khu vực kinh tế và che 
quốc. Xóa bỏ chế độ duyệt thang ThS 
Sửa đôi chế độ lao động và tiền lương 
với quy định của Tổ chức Lao động 
(ILO). Q 
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ÂYN guyên bao gồm : 5 tỉnh Kon Tum, 
Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông và Lâm 
Ï Đồng có diện tích khoảng 54.451 km', 
dân số 4.498.372 người, với 47 dân tộc anh 
em cư trú. Trong các cuộc kháng. chiến 
chống thực dân Pháp và để quốc Mỹ, vùng đất 
Tây Nguyên là căn cứ kháng chiến của ta, 
và đồng bào các dân tộc 
Tây Nguyên luôn gắn 
bó, thủy chung với cách 
mạng. 

Trong công cuộc đối 
mới hiện nay, Tây 
Nguyên là một vùng 
kinh tế động lực, đông 
thời là một địa bàn 
chiến lược trọng yếu về 
quốc phòng và an ninh. 
Dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, nhân dân các dân 
tộc Tây Nguyên đã vượt 
lên thử thách, khó khăn, 
đoàn kết nhất trí trong 
xây dựng, phát triển 
kinh tế, xã hội và luôn 
sẵn sàng đập tan âm 
mưu, hành động của các 
thế lực phản động thù địch, củng cố niềm tin 
vỚi cả nước. 

TỪ TỈNH KON TUM... 

Nằm ở cực Bắc Tây Nguyên, so với các 
tính trong vùng, Kon Tum là tỉnh nghèo 
nhưng đảng bộ, chính quyền và nhân dân các 
dần tộc trong tỉnh đã nô lực phấn đấu, luôn 
nhận được sự quan tâm của Đảng và Chính 
phủ nên trong nhiều năm qua, các lĩnh vực 
kinh tế, văn hóa - Xã hội của tỉnh đã đạt thành 
quả quan trọng về tăng trưởng kinh tế và ôn 
định chính trị trong xu thế phát triên bền 
vững. Bình quân giai đoạn 2001 - 2005, mức 
tăng trưởng GDP đạt 11,6%. Do không thuận 
lợi cho việc trông các loại cây công nghiệp 
nên tính đã tập trung vào công tác khuyến 
nông, khuyến lâm đầu tư nghiên cứu triển khai 
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và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, 
chuyên giao: công nghệ, nhân rộng các mô 
hình sản xuất trang trại, cải tạo giống cây 
trồng vật nuôi, tăng giá trị thu nhập trên từng 
đơn vị diện tích. Một trong những bức. xúc của 
Tây N guyền là giải quyết đất sản xuất và đất 
ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Năm 
2004, Kon Tum đã tập 
trung khai hoang 114 ha, 
thu hồi hơn 41 nghìn ha 
đất chưa sử dụng hoặc 
sử dụng không hiệu 
quả, đã giải quyết đất ở 
cho hơn 2.811 hộ với 
4.407 ha. Chín tháng 
đầu năm 2004, giá trị 
sản xuất công nghiệp 
tăng 12,8%; tổng kim 
ngạch xuất khẩu đạt 7,4 
triệu USD, tăng 22,7%; 
tổng mức thu ngân sách 
trên địa bàn tăng đáng 
kể. Thêm nhiều nhà 
máy, xí nghiệp mới đi 
vào sản xuất như: Dây 
chuyền 2 sản xuất gạch 
tuy-nen, nhà máy sản xuất tỉnh bột sắn Sa 
Thày, Đắc Tô, xí nghiệp liên doanh sản xuất 
bê - tông ly tâm. Các công trình thủy điện sau 
Yaly như: Thủy điện PreiKrông, Sê San 3A; 
Dự ấn thủy điện nhỏ ĐakRơsa, ĐakRe, 
ĐakPơne 1, ĐakPơsi cũng đang được đầu tư 
xây dựng. 

Năm học 2004 - 2005, toàn tính có thêm 9 
trường phổ thông, số phòng học tăng thêm 
5352 phòng, đội ngũ giáo viên phổ thông có 
4.897 người và 874 giáo viên mẫu giáo; số 
học sinh phổ thông đến trường tăng 2,8%, 
11/92 xã, phường, thị trấn được công nhận đại 
chuẩn phổ cập trung học cơ sở. Tĩnh đã sử 
dụng kinh phí 4,5 tỉ đồng cấp: VỞ và sách giáo 
khoa cho học sinh dân tộc thiêu số. Mạng lưới 
trường lớp phát triên đã duy trì việc học tập tốt 
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ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 
tại chỗ. Đến nay, 73/92 xã, phường, thị trấn có 
trường trung học cơ sở, 97,3% học sinh tiểu 
học đúng độ tuôi được huy động đến lớp. 
Chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng 
được quan tâm. Có 225.356 người được cấp 
thẻ khám chữa bệnh theo Quyết định 139/QĐÐ- 
TTg của Thủ tướng Chính phủ. Lĩnh vực văn 
hóa - xã hội có nhiều tiến bộ... Từ năm 2001 
đến nay, Kon Tum đã phấn đấu giảm tỉ lệ hộ 
nghèo từ 16,46% xuống còn 13%. Trong năm 
2004, tỉnh đã hoàn thành xây dựng 2.391 căn 
nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn, giúp bà con ổn định 
đời sống, chấm dứt nạn du canh, du cư, chặt 
phá rừng đầu nguồn. Kinh tế khởi sắc và tăng 
trưởng. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ 
rệt. Đường giao thông được nâng cấp về đến 
các trung tâm xã. Có 85/92 xã, phường, thị 
trần với 90% số hộ dùng điện thắp sáng và sản 
xuất, 100% điểm dân cư được phủ sóng phát 
thanh, 85% số hộ được xem truyền hình. 

Cùng với sự phát triển về kinh tế, văn hóa - 
xã hội; quốc phòng - an ninh ở Kon Tum được 
củng cô, tạo nên một thế trận vững chắc trên 
địa bàn. Khối đại đoàn kết giữa các dân tộc 
trong tỉnh được tăng cường. Năm 2004, nhân 
dân Kon Tum đã phát hiện, ngăn chặn hàng 
trăm vụ xâm nhập và truyên đạo Tin Lành Đê 
Ga trái phép, vạch mặt những kẻ phản động, 
chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và chồng phá 
trên địa bàn, không để xảy ra các "điểm nóng. : 
gÓ phân làm thất bại những â âm mưu của các 
thê lực thù địch. Tĩnh ủy đã lãnh đạo tập trung 
xây dựng thực lực chính trị, bám sát cơ sơ, 
phát huy quyền làm chủ của dân, tập trung, 
phát triên kinh tê, nâng cao mức sống của nhân 
dân, khơi dậy truyền thống cách mạng và đưa 
Kon Tum vươn lên toàn diện. 

GIÁ LAI... 

Tại hội nghị Tỉnh ủ ủy mở rộng vào cuối năm 
2004 đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai vui 
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mừng thông báo những thành tựu quan. trọng 
mà Đảng bộ, chính quyên và nhân dân các dân 
tộc trong tỉnh giành được với một quyết tâm 
cao. 11/16 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XI 
của Đảng bộ tỉnh đề ra trong toàn khóa đã 
được hoàn thành, về trước kế hoạch một năm. 
Sáu chỉ tiêu còn lại, chắc chắn sẽ được hoàn 
thành vào năm 2005. Thành tựu đạt được khá 
toàn diện trên các lĩnh vực đã tạo cho Gia Lai 
một thế và lực, để tự tin bước vào năm mới. 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) nám 2004 
đạt trên 13%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
theo hướng tích cực, hợp lý và cân đối. Mức 
thu nhập bình quân đạt xấp xi 5 triệu 
đông/người/năm. Giá trị sản xuât công nghiệp 
đạt 1.070 tỉ đồng, tăng 25,7% so với năm 
2003; giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 18%. 
Diện tích trồng rừng phòng hộ đạt 105%, rừng 
sản xuất đạt 106%. Có 4.600 hộ đồng bào dân 
tộc thiểu sô đã được tạo việc làm và thu nhập 
khá ôn định. Về nông nghiệp, năm 2004 là 
năm thời tiết biến đối khắc nghiệt và dịch bệnh 
gia cầm gây những tồn thất không nhỏ nhưng 
tông điện tích gIeO trồng vân vượt kế hoạch 
3%, đàn gia súc, gia câm tăng 2%. Cũng như 
Kon Tum, tỉnh Gia Lai đã tập trung giải quyết 
đất ở và đất sản xuất cho đồng bào dân tộc 
thiểu số tại chỗ đạt kết quả tốt. Hơn 64% số hộ 
đồng bào dân tộc đã được cấp đất sản xuất. 
Huy động vốn đầu tư cho toàn xã hội ước đạt 
3.000 ti đồng, tăng 29% so với năm 2003. Thu 
hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp 
và chế biến nông, lâm sản tại khu công nghiệp 
của tỉnh đạt được hơn 54 tỉ đồng. Con sô này 
chưa lớn nhưng là mức thu cao nhất từ trước 
tới nay và mở ra triển vọng tốt đẹp. Một số nhà 
máy được đầu tư xây dựng và đưa vào sản xuất 
như Nhà máy cần sợi bông, Nhà máy chế biến 
tiêu sạch Chư Sê, Nhà máy chế biến tinh bột 
sắn Krông Pa... 

Kinh tế tăng trưởng khá nên đời sống nhân 
dân được cải thiện, văn hóa - xã hội cũng đạt 
được kết quả rất đáng phấn khởi. Giáo dục 
tăng về quy mô và chất lượng ở tất cả các cáo 
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học, bậc học. Công tác phổ cập giáo. dục trung 
học cơ SỞ được triên khai mạnh. Nhiều chương 
trình đổi mới giáo dục được thực hiện có hiệu 
quả rõ rệt. Năm học 2004 - 2005, Gia Lai đã 
xóa xong tình trạng học ba ca và trường học 
tranh, tre, nứa, lá. Tỉ lệ trẻ trong độ tuổi đi học 
được huy động đến lớp đạt 95%. Năm học 
2003 - 2004, tỷ lệ tốt nghiệp các cấp học đạt 
được khá cao. Số học sinh tốt nghiệp trung học 
phô thông thi đỗ vào các trường đại học, cao 
đẳng và trung học chuyên nghiệp tăng, trong 
đó nhiều học sinh là người dân tộc thiểu SỐ. 
Các chương trình mục tiêu quốc gia về chăm 
sóc sức khỏe nhân dân đạt được bước tiến mới. 
Tỉnh không còn xã trồng về cán bộ y tẾ. 100% 
phòng khám khu vực và 26% trạm y tế xã đã 
có bác sĩ. Đến hết năm 2004 đã cấp 71. 177 thẻ 
khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số 
và đồng bào người Kinh nghèo. Tiếp tục giảm 
được 2% số hộ nghèo theo tiêu chí mới của Bộ 
Lao động - Thương binh - Xã hội. Phong trào 
xây dựng thôn, buôn văn hóa đã lan rộng đến 
các vùng xa trung tâm. Mức hưởng thụ về văn 
hóa của người dân được nâng cao. Diện phủ 
sóng phát thanh, truyền hình đạt 85%. Các giá 
trị văn hóa truyền thống được bảo tôn và phát 
huy, trong đó có văn hóa công chiêng đang 
được Nhà nước đè nghị UNESCO công nhận 
là Di sản văn hóa thê giới. 

Ở Tây Nguyên nói chung, đặc biệt là Gia 
Lai, mô hình kết hợp kinh tế và quốc phòng 
của các đơn vị quân đội đã đem lại hiệu quả 
nhiều mặt. Cùng với địa phương, Binh đoàn 15 
anh hùng đã góp công sức và trí tuệ chăm lo 
việc làm, bảo đảm đời sống cho nhân dân địa 
phương. Có 4.076 hộ dân trên địa bàn được 
Binh đoàn giao nhận khoán 6.327 ha vườn cây 
các loại, bình quân mỗi hộ 1,55 ha. Các hộ dân 
còn được giao đất sản xuất, đất ở, được hướng 
dẫn các mô hình thực hiện và ứng dụng tiến bộ 
kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Công ty Bình 
Dương đã nhận 80% công nhân lao động là 
đông bào dân tộc thiêu sô tại chô. Ngoài ra, 
công ty còn giải quyết cho đồng bào nhận 
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khoán chăm sóc và khai thác cao su, cà phê tạo 
thu nhập ô ổn định. Nhiều hộ dân được thưởng 
Vượt khoán hằng năm từ 5 triệu đến 13 triệu 
đồng. Đồng bào các dân tộc thực sự phần khởi, 
yên tâm lao động sản xuất xây dựng thôn, 
buôn ngày thêm đổi mới, giàu đẹp. 


ĐẾN ĐẮC LẮC... 


Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có 
nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, trong 
đó có Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính 
trị, Quyêt định 168 của Thủ tướng Chính phủ 
về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quôc 
phòng - an ninh đã tạo nhiều thuận lợi cho Tây 
Nguyên nói chung, Đắc Lắc nói riêng phát 
triền toàn diện, bền vững. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2002 - 
2004 ở Đắc Lắc bình quân 7,8%/năm, trong đó 
nông - lâm nghiệp tăng 5,4% (năm 2004 
khoảng 6,5%), công nghiệp - xây dựng 
21,1%/năm (năm 2004 khoảng 24,4%), các 
ngành dịch vụ 14,2 %/năm (năm 2004 khoảng 
17,5%). Cơ cấu kinh tế: nông - lâm nghiệp 
15,89%, công nghiệp - xây dựng 8,89% và 
dịch vụ 15,22%. Tổng sản lượng lương thực 
đạt trên 729 nghìn tấn. Sản xuất công nghiệp 
có bước phát triên khá. Trên địa bàn có 92 nhà 
máy đang hoạt động, có 12 dự 4r§ đang Xây 
dựng với tông vôn đầu tư 4.430 tỉ j đồng vì và 37 
dự án đang chuẩn bị đầu tư với tổng sô vốn là 
1.500 tỉ đông. Đến nay có 100% số xã có điện, 
tỷ lệ hộ sử dụng điện khoảng 80%. 100% xã, 
phường, thị trấn có điện thoại, bình quân 3,8 
máy/100 dân. Tổng kim ngạch xuất khẩu 3 
năm đạt 59] triệu USD, giá. trị xuất khẩu đạt 
250 triệu USD. Tông vốn đầu tư toàn xã hội 
trong 3 năm 2002 - 2004 đạt 5.979 tỉ đồng. 
Bằng nguồn vốn địa phương quản lý tập trung, 
3 năm qua, tỉnh đã xây dựng 1.414 công trình 
các loại, trong đó 541 công trình đường giao 
thông nông thôn, đô thị, 215 công trình thủy 
lợi, 89 trường học, trong đó 9 trường nội trú và 
21 công trình y tế. Riêng nguôn vôn thuộc 
Chương trình 168 đã đầu tư 318 công trinh cho 
vùng đông bào dân tộc thiểu số (gồm 145 công 
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trình giao thông, 52 công trình thủy lợi, 22 
trường học, 107 nhà văn hóa cộng đồng thôn, 
buôn)... Vốn chương trình mục tiêu quôc gia 
trong 3 năm đã dành 194 tỉ đồng cho: Chương 
trình xóa đói, giảm nghèo: 21%; Chương trình 
nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: 
4,9%; Chương trình giáo dục - đào tạo: 7,7%; 
Chương trình 135: 52,1%. Việc lồng phép các 
nguôn vốn đã tạo điều kiện cho nhiều hộ gia 
đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển 
ốn định đời sống, thoát đói, giảm nghèo. Tỷ lệ 
hộ nghèo từ 27% (năm 2000) giảm còn 11,9% 
(năm 2004). 

Giáo dục có bước phát triển khá cả về chất 
lượng dạy và học lẫn xây dựng cơ sở vật chất. 
Số học sinh phổ thông hằng năm tăng 4 - 5%, 
riêng học sinh là con em đồng bào dân tộc 
thiểu số tăng 7 - 8%/năm. Kết quả phô cập 
giáo dục tiểu học được g1ữ vững, phổ cập giáo 
dục trung học cơ sở được 30% sô xã. Đên nay 
có 11/12 huyện đã xây dựng xong trường dân 
tộc nội trú giai đoạn I. Tỉnh đã thực hiện tốt 
công tác chấm sóc sức khỏe cho nhân dân, 
nhất là việc tăng cường CƠ SỞ Vật chất ngành M 
tế và thực hiện các chính sách y tế đối với 
người nghèo. Đến nay có 82% trạm y tế có đủ 
điện, thiết bị và cân bộ y tế, 76% số bệnh xá 
có bác sĩ, mỗi năm có trên 550 nghìn lượt 
người. đến khám và chữa bệnh theo Quyết định 
139 của Chính phủ. 


Hoạt động văn hóa - thông tin đã tập trung 
hướng về cơ. sở, phát triển văn hóa làng xã, văn 
hóa cộng đồng, thôn, buôn, đặc biệt là ,phát 
triển các loại hình văn hóa dân tộc thiểu số 
Tây Nguyên. Toàn tỉnh có 205.300 hộ đăng ký 
gia đình văn hóa, trong đó có 172.777 hộ đạt 
tiêu chuẩn gia. đình văn hóa. Có 80% số dân 
được xem truyền hình, 90% số dân được nghe 
Đài Tiếng nói Việt Nam; chương trình phát 
thanh và truyền hình tiếng đồng bào dân tộc 
thiểu số đã tăng cả thời lượng và chất lượng 
phát sóng. 

Các Quyết định 132/QĐ-TTg về giải quyết 
vấn đề đất ở và đất sản xuất cho đồng bào dân 
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tộc tại chỗ; Quyết định 154/QĐ-TTg về bố trí 
nhà Ở cho gia đình chính sách và hộ nghèo, 
Quyết định 152/QĐ-TTg về xây dựng cơ SỞ 
vật chất trường học và Quyết định 139 về 
khám chữa bệnh cho người nghèo của Thủ 
tướng Chính phủ đã được các câp ủy và chính 
quyên trong tỉnh thực hiện có hiệu quả. 

Đắc Lắc. luôn quán triệt và xác định nhiệm 
vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng 
Đảng là then chốt và bảo đảm quốc phòng - an 
ninh là chiến lược quan trọng. Tỉnh ủ uy đã Xây 
dựng Chương trình phát triển kinh tế - xã hội 
và bảo đảm an ninh - quốc phòng giai đoạn 
2001 - 2005 và đến 2010, Nghị quyết 02- 
NQ/TU ngày 30-1-2004 về "xây dựng khu vực 
phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc, bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam XHCN.. Tập trung xây 
dựng nên quốc phòng toàn dân găn với thế trận 
an ninh nhân dân. Đã chỉ đạo đầu tư tập trung 
xây dựng các công trình phòng ! thủ; triên khai 
thực hiện chương trình phát triên kinh tế - xã 
hội gắn với củng cố quôc phòng - an ninh và 
bố trí thêm các điểm dần cư Ở các xã dọc biên 
giới; phối hợp và tạo điều kiện cho các đơn vị 
thuộc Binh đoàn l6 thực hiện các dự án phát 
triển kinh tế - xã hội gắn VỚI củng cố quốc 
phòng - an ninh dọc tuyến. biên giới của tính. 
Bồ sung, hoàn chỉnh và tổ chức diễn tập các 
phương án phòng thủ, phương án chống biêu 
tình, bạo loạn ở các câp, bảo. đảm sắn sàng 
chiến đầu và xử lý khi tình huống xảy ra. 


Công tác xây dựng tô chức cơ SỞ đẳng và 
phát triên đẳng, viên đã được các cấp ủy chú 
trọng, tăng cả về số lượng và chất lượng. Hiện 
nay, toàn tỉnh có 18 đẳng bộ trực thuộc với 
727 tổ chức CƠ SỞ đẳng và 2. 870 chi bộ trực 
thuộc. Số thôn, buôn, tô dân phố có đảng viên 
là 2.016/2.188, chiếm 92,56%. 


Hiện nay, hàng loạt dự án trọng điểm từ 
nguồn vốn bên ngoài đang được triên khai. 
Đắc Lắc như một công trường xây dựng đang 
hối hả về đích. Điểm nối bật trong xây dựng cơ 
bản ở Đắc Lắc là việc thu hút vốn đầu tư vào 
phát triên thủy điện với 6 dự án đang tiến hành 


31 


(Đát nước - (ÂWùa xuân 


xây dựng, tổng vốn khoảng 15 nghìn tỉ đồng. 
Mục tiêu của Đắc Lắc năm 2005 là: Tăng 
trưởng kinh tế từ 41- 12%, phần đầu thu ngân 
sách đạt 815 tỉ đồng, tông số vốn đầu tư toàn 
xã hội 3.496 t đông, tạo việc làm cho 31.500 
lao động, phổ cập giáo dục trung học cơ sở 
cho 23% xã, giảm hộ nghèo xuống dưới 10%... 
Phấn đấu đến năm 2006 trở thành thành viên 
1.000 tỉ đồng. 

Đắc Lắc đang chuyển mình vươn dậy, 
những tiềm năng và thế mạnh đang được khai 
thác, phát huy. Những dự án phát triên ở Đắc 
Lắc đang được tiếp sức mới từ sự quan tâm, 
giúp đỡ của Đảng và Nhà nƯỚC, của các tỉnh 
bạn, các tổ chức đơn vị.. . Điều đó gIÚúp cho 
Đắc Lắc phát huy thể mạnh của mình để tiếp 
tục đi lên mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. 


„VÀ ĐẮC NÔNG, LÂM ĐÔNG 


Đắc Nông và Lâm Đông là hai tỉnh ở cực 
nam Tây Nguyên. Trong sự khởi sắc chung 
của Tây Nguyên năm 2004, hai tỉnh này đã đạt 
được những thành tựu to lớn. 

Tỉnh Đắc Nông bước vào năm 2004 như 
bước vào một chặng mới trong lịch sử phát 
triển của mình. Đó là sự chia tách từ tỉnh 
Đắc Lắc, thành lập nên một tỉnh mới. Mặc dù 
được Trung ương Đảng và Chính phủ quan 
tâm, đặc biệt là tỉnh bạn Đắc Lắc dành cho 
nhiều điều kiện thuận lợi, song nhìn chung vẫn 
là một trong những tỉnh khó khăn nhất của cả 
nước. Trung tâm hành chính, kinh tế - xã hội 
của tỉnh là thị trần Gia Nghĩa với cơ SỞ vật 
chất, kết cấu hạ tầng thấp kém. Để có thể 
mang được vóc dáng và hình hài của một thị 
xã trung tâm tỉnh trong tương lai gần, đẳng bộ, 
chính quyền. và quân dân Đắc Nông còn phải 
VƯỢt qua nhiều khó khăn, phát huy mọi nguôn 
lực và trải qua một thời gian đề bứt phá. Ngay 
từ những ngày đầu lập tỉnh, Ban Chấp hành 
Lâm thời Đảng bộ tỉnh đã xác định tập trung 
khai thác tốt nhất các nguồn lực, khắc phục 
khó khăn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, 
đây nhanh tốc độ phát triển kinh tế, củng cố hệ 
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thống chính trị và xây dựng tỉnh thành địa bàn 
phòng thủ vững chắc. Tỉnh đã dành sự quan 
tâm đặc biệt đến vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số tại chỗ, vùng biên giới. Sau một năm nhìn 
lại, thành quả đạt được đã khẳng định hướng đi 
đúng của lãnh đạo, chính quyền tỉnh Đắc 
Nông. Tốc độ tăng trưởng, kinh tế đạt 10,5%; 
tông thu ngân sách, chủ yếu là ngân sách nội 
địa đạt 130,3 tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 
30 triệu USD, "bằng 167% kế hoạch; huy động 
500 tỉ đồng đầu tư cho các chương trình phát 
triển toàn xã hội; giá trị sản xuất công nghiệp 
đạt 290 tỉ đông; tổng sản lượng lương thực đạt 
122,5 nghìn tân... 

Với hơn 400 nghìn dân khi tỉnh mới thành 
lập, diện hộ nghèo là 15%, nhờ tập trung chỉ 
đạo và đầu tư theo chương trình mục tiêu, tỉnh 
đã hạ tỷ lệ này xuống còn 9,95%. Đến nay 
100% xã, thị trấn, 88% thôn, buôn và 67% hộ 
gia đình có điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt. 
Đường ô tô đã đến được 100% số xã; 60% số 
xã có bác sĩ chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Mục tiêu chủ yếu của Đắc Nông trong năm 
2005 là: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh 
tế 13,1%; thu ngân sách 145 tỉ đồng; huy động 
vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 1.200 tỉ đồng, 
giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 7,5%; thu nhập bình 
quân đầu người trong năm đạt 5 triệu đông, 
hoàn thành việc giải quyết đất ở và đất sản 
XuẤt, cung cấp nước sạch cho đồng bảo dân tộc 
thiểu số... là những chỉ số phân đấu có tính 
hiện thực trước thêm năm mới. 

Tỉnh Lâm Đồng hầu hết các chỉ tiêu đặt ra 
trong sáu chương trình trọng tâm, sáu công 
trình trọng điểm vừa qua đều đạt và và vượt 
mức kế hoạch: tốc độ tăng trưởng GDP năm 
2004 là 15,8%, trong đó nông - lâm nghiệp và 
thủy sản tăng 16,1%; công nghiệp và xây dựng 
tăng 15,7%, dịch vụ tăng 14,5%. 

Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 16,2% so 
với năm 2003. Trồng rừng tập trung được 
1.550 ha; giao khoán bảo vệ, khoanh nuôi tái 
sinh rừng được 244.993 ha, trong đó glao 
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khoán là 166.532 ha cho 6.944 hộ dân tộc 
thiểu số. Trong năm, tính đã phê duyệt bốn dự 
án quy hoạch phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao về sản xuất rau, hoa, dâu tây, chè, 
phát triển nông - lâm, kết hợp chăn nuôi bò 
sữa, bò thịt. Các dự án thủy lợi lớn như hồ Đăk 
Long Thượng, hồ Ka La đang được xây dựng 
và chuẩn bị khởi J công hồ Đạ Lây, Đạ Š1; nâng 
cấp công trình đầu mỗi và hệ thông kênh chính 
công trình thủy lợi Tuyền Lâm. 


Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.532 tỉ 
đồng, tăng 14,75% so với năm 2003. Khu 
công nghiệp Lộc Sơn có 19 dự án đầu tư với 
tông sô vôn đăng ký 180 t đông, trong đó có 
4 dự án đã đi vào sản xuất, kinh doanh. Năm 
2004, tính đã rà soát lại quy hoạch hệ thống 
thủy điện vừa và nhỏ, chủ trương đầu tư 15 dự 
án với tổng công suất thiết kế 200,8 MW; phối 
hợp với các ngành của trung ương xây dựng 
các dự án thủy điện lớn tại Đại Ninh, Đồng 
Nai 3, Đồng Nai 4; cải tạo, nâng cấp thủy diện 
Suối Vàng và lưới điện thành phố Đà Lạt. 

Lâm Đồng chủ trương xây dựng ngành du 
lịch - dịch vụ trở thành ngành kinh tế động lực. 
Tỉnh đã tập trung triển khai hai khu du lịch 
trọng điểm của tính, trong đó: Khu du lịch 
chuyên đề hỗ Tuyên Lâm đã có chủ trương 
đầu tư 15 dự án với số vốn đăng ký 3.246 t 
đồng; Khu du lịch tông hợp Đan Kia - Suối 
Vàng có l1 dự án đăng ký đầu tư với tông mức 
vốn là 3.000 tỉ đồng. Số khách qua lưu trú đạt 
hơn l1 triệu lượt người (tăng 15%), trong đó 
khách quốc tế 86.000 lượt (tăng 25%). Riêng 
thành phố Đà Lạt thu hút 310 nghìn lượt khách 
(tăng 22,4%), khách quốc tẾ 83 nghin (tăng 
21,6%). Kim ngạch xuất khẩu đạt 107,8 triệu 
USD (tăng 82,4%). Tổng. thu ngân sách nhà 
nước đạt 968.763 triệu đồng, vượt kế hoạch 
46,3%; thu ngân sách địa phương đạt 1.648, 
tỉ đồng. Các thành phần kinh tê đều phát triển, 
trong đó kinh tế có vôn đầu tư nước ngoài tăng 
21,2%. Cấp giấy phép đầu tư cho 6 dự án 
100% vốn nước ngoài với số vốn đăng ký 7,85 
triệu USD; điều chỉnh 6 dự án, với vốn đăng 
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ký tăng thêm 9,55 triệu USD. Trên địa bàn có 


- 255 doanh nghiệp và 91 chỉ nhánh, văn phòng 


đại diện trong nước đăng kỹ kinh doanh với 
tổng vốn 624,5 tỉ đồng. 

Trong năm 2004, tiếp tục thực hiện chủ 
trương lông ghép các chương trình mục tiêu 
quốc gia về lĩnh vực văn hóa — xã hội, gắn với 
triển khai các dự án đầu tư của tỉnh trên từng 
địa bàn nhằm phát triển và nâng cao chất 
lượng giáo dục, y tế, thể dục - thể thao, cải 
thiện và nâng cao mức hướng thụ văn hóa cho 
nhân dân, trọng tâm là vùng nông thôn, vùng 
sâu, vùng xa. Cả tỉnh hiện có 572 trường phổ 
thông với 330 nghìn học sinh các cấp theo học, 
trong đó 70 nghìn học sinh là người dân tộc 
thiểu số, nhu câu học tập của con em nhân dân 
được thỏa mãn. Toàn tỉnh cũng đã cấp 137.681 
thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho người 
nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối 
tượng: chính sách; tiếp tục mở rộng mạng lưới 
y tế đến vùng sâu, vùng xa, tạO điều kiện thuận 
lợi cho người dân đau ốm được khám chữa 
bệnh. 

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa" tiếp tục phát triển. Ban chỉ 
đạo xây dựng nếp sống văn hóa tỉnh đã kiểm 
tra công nhận 92 thôn, buôn, khu phố đạt tiêu 
chuẩn văn hóa cấp tỉnh; cấp huyện là 138 và 
120.132 gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa. 
Tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh năm 2004 giảm còn 
8,26%, là mức thấp nhất trong các tỉnh trên địa 
bàn khu vực Tây Nguyên. 

Cả nước vì Tây Nguyên. Tây Nguyên cũng 
đang vì cả nước. Đảng bộ, chính quyền và 
quân dân các dân tộc Tây Nguyên đang đoàn 
kết, nhất trí vượt qua khó khăn thách thức, làm 
thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại 
của các thế lực thù địch, thực hiện có hiệu quả 
các nghị quyết của Đảng và chính sách của 
Nhà nước, làm cho Tây Nguyên nEẪY, thêm 
khởi sắc, trở thành một vùng có kinh tệ, văn 
hóa, xã hội phát triển, chính trị ốn định _ gi 
phòng - an ninh vững chắc. Cì 
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RAI qua 55 năm tử ngày 
thành lập tỉnh (12-02-1950 - 
12-02-2005), với những 


thành tích và nỗ lực to lớn của 
Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, 
Vĩnh Phúc đã vươn lên đứng thứ 7 
trong cả nước về giá trị sản xuất 
công nghiệp; là một trong số l5 
tỉnh, thành phố tự cân đối được 
ngân sách và có đóng góp cho ngân 
sách Trung ương. 

Vĩnh Phúc năm trong vùng 
kinh tế trọng điểm phía Bắc của đất nước, có 
các trục giao thông chính, cả về đường bộ, 
đường sắt và đường thủy đi qua, lại tiếp giáp 
với Thủ đô Hà Nội, - trung tâm kinh tế, chính 
trị và văn hóa của cả nước, Vĩnh Phúc có nhiều 
lợi thế trong việc giao thương với các trung tâm 
buôn bán, tiêu thụ hàng hóa lớn của Thủ đô, 
cũng như với các trung tâm nghiên cứu, 
chuyển giao công nghệ, và nhất là thu hút vốn 
đầu tư phát triển các lĩnh vực công nghiệp, 
Ngoài ra, Vĩnh Phúc còn năm gần Sân bay quốc 
tế Nội Bài. 

Là một tỉnh ở đồng bằng trung du Bắc Bộ, 
Vĩnh Phúc có đầy đủ ba vùng sinh thái: đồng 
bằng, trung du và miền núi. Diện tích đất tự 
nhiên không nhiều, khoảng 1.370 km2, nhưng 
có nhiều địa điểm có thể phát triển thành những 
danh lam thắng cảnh đẹp để thu hút khách du 
lịch trong và ngoài nước. Chi cách Thủ đô 
khoảng 60 km, trong những ngày nghỉ cuối tuần 
mọi người từ Hà Nội có thê lên đây để tận 
hưởng không khí trong lành, thưởng thức những 
món ăn đặc sản tại các khu nghi mát và du lịch 
sinh thái như Tam Đảo, đầm Vạc, hồ Đại Lãi... 
Không phải ngẫu nhiên mà Chính phủ đã đưa 
Vĩnh Phúc vào Chương trình đầu tư phát triển 
du lịch như các khu du lịch trọng điểm của 
quốc gia. 


34 


ý At®2 0802) )0nn ý 


Z ff€ (2£§ 


TÍNH V 


Vạp chí Cộng sản 


LÊ XUÂN ĐÌNH 


Nhưng trong một thời gian dài, những tiềm 
năng ấy hầu như chưa được "đánh thức". 
Khoảng 7 - 8 năm về trước, tỉnh vẫn "dẫm 
chân" ở trình độ thuần nông, trên 90% dân số 
sống ở nông thôn, công nghiệp chưa phát triển, 
thu nhập bình quân đầu người thấp và tăng 
chậm. Cho dù Vĩnh Phúc là địa phương luôn có 
nhiều cuộc "bứt phá" như hiện tượng "phá rào" 
mà người ta thường nói để chỉ những cách làm 
táo bạo trong việc khoán sản phẩm đến hộ và 
người lao động trước đây; hay như việc hình 
thành chợ lao động ở xã Thổ Tang, huyện Vĩnh 
Tường. Nhiều người cao tuổi kể lại rằng, loại 
hình chợ lao động này đã có ở Thổ Tang từ thời 
phong kiến. Như thế để thấy răng, con người 
của Vĩnh Phúc đã có truyền thống siêng năng, 
cân cù, có nhiều sáng tạo và năng động, chịu 
khó tìm tòi cái mới, mạnh dạn đi trước trên 
nhiều lĩnh vực trong làm ăn kinh tế, làm giàu 
cho mình và cho xã hội. 

Tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập từ tháng 
1-1997, đến nay đã ngót 8 năm. Trong khoảng 
thời gian ngắn ngủi đó có thể tạm phân chia 
thành hai giai đoạn. Trong gần 4 năm đầu, tỉnh 
chủ yếu tập trung vào tìm tòi đường hướng phát 
triển kinh tế theo đường lối của Đảng là đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những 
năm sau đánh dấu kết quả và kiểm nghiệm bằng 
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thực tiễn những chủ trương, chính sách đã thợ 
ban hành. 

Trong khoảng 3 năm đầu của nhiệm kỳ Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2001 - 
2005, kinh tế của tỉnh tăng trưởng nhanh và 
tương đối toàn diện. Nhiều mục tiêu do Đại hội 
đề ra đều thực hiện vượt mức, có chỉ tiêu của 5 
năm đã hoàn thành trong 2 - 3 năm, như thu 
ngân sách thời kỳ 2001 - 2005, chỉ tiêu đề ra 
trung bình 600 tỉ đồng/năm, thì năm 2002 tỉnh 
đã thu được 1.612 tỉ đồng. Kết quả đáng phấn 
khởi là thu nội địa đạt trên 55% chứng tỏ sức sản 
xuất trong tỉnh đã được tăng lên đáng kể. Có 
nhiều chỉ tiêu kế hoạch khác đề ra cho năm 
2005 tỉnh đã hoàn thành vào năm 2002 và 2003. 
Từ một tỉnh nghèo, đến nay Vĩnh Phúc đã vươn 
lên thành một trong mười tỉnh đầu tiên của cả 
nước có số thu ngân sách trên 1.000 tỉ đồng, gia 
nhập "câu lạc bộ một ngàn tỉ đồng thu ngân 
sách". Nếu tính riêng giá trị tuyệt đối sản xuất 
công nghiệp, Vĩnh Phúc đã vượt lên trên 
nhiều tỉnh và thành phố, đứng thứ bảy trong cả 
nước và đứng thứ ba ở phía Bắc, sau Hà Nội và 
Hải Phòng. 

Theo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 
kinh tẾ - xã hội năm 2004, cơ cấu kinh tế của 
Vĩnh Phúc tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ 
theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông, lâm 
nghiệp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 
trên 14%. Giá trị sản xuât công nghiệp, xây 
dựng tăng 20,4%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 
tăng 4,6%; dịch vụ tăng 7%. Thu ngân sách nhà 
nước trên địa bàn đạt trên 2.375 tỉ đồng, trong 
đó nét nổi bật. là thu nội địa đạt trên 1.346,7 ti 
đồng, chiếm gần 57%. Thu hút 25 dự án đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDD và 130 dự án đầu tư 
trực tiếp trong nước (DDI), đưa tông các dự án 
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cơ cấu kinh tế sẽ là: công nghiệp - xây dựng 
50,1%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 21,5%; dịch 
vụ 28,4% (), 

Điều đáng ghi nhận là có nhiều dự án đầu tư 
trực tiếp vào các lĩnh vực sản xuất những mặt 
hàng mũi nhọn vốn đã được xác định trong các 
chủ trương của tỉnh để khai thác lợi thế hiện có, 
như chế tạo cơ khí, ô-tô, xe máy, vật liệu xây 
dựng, công nghiệp chế biến nông sản, may mặc 
và da giày... 

Những thành tựu đã đạt được trên, tuy mới 
chỉ là bước đầu, nhưng là kết quả của cả một quá 
trình nghiên cứu, bàn bạc dân chủ trong Tỉnh ủy 
và Ủy ban nhân dân tính. Qua khảo sát ở Vĩnh 
Phúc, chúng tôi nhận thấy điều đáng trân trọng, 
đồng thời có thể trở thành những bài học bổ ích 
cho các địa phương khác thể hiện ở chỗ, trong 
những cuộc bàn bạc ấy của lãnh đạo tỉnh, những 
khó khăn, cản trở và mâu thuẫn của sự phát triển 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
điều kiện cụ thể của Vĩnh Phúc đã được nhìn 
nhận một cách khách quan, thấu đáo, đánh giá 
đúng thực tế, từ đó bàn bạc dân chủ để tìm ra 
những phương án tối ưu nhằm mục tiêu phát 
triên nhanh kinh tế trong những điều kiện và 
hoàn cảnh cụ thể, đó là: 

Điều kiện đất chật, người đông, thuân nông 
là chính thì không thể vươn lên giàu có bằng con 
đường phát triển nông nghiệp theo lối truyên 
thống. Mặc dầu, điều kiện tự nhiên của tỉnh 
được phân thành 3 vùng sinh thái rõ rệt: miền 
núi, trung du và đồng bằng, nhưng trong đó đất 
canh tác lại rất ít, chỉ có khoảng 30% diện tích 
tự nhiên. Khó khăn đối với Vĩnh Phúc trong 
phát triển nông nghiệp cũng tập trung ở điều 
kiện tự nhiên đó. Trong bối cảnh "đất chật người 


đông", mật độ dân sô trung bình toàn tỉnh là q\Â 
người/km?, có huyện tới 1.200 người/km3. _ $@Ê 
tích đất canh tác bình quân chỉ 400 m2/.` 


đầu tư trên địa bàn tỉnh lên 387 dự á an, trong 
đó có 69 dự án FDI. Kim ngạch xuât khâu tăng 
mạnh, đạt 132,6 triệu USD. Tỉnh không có hộ 


Raàp: SE ” _ nhưng Vĩnh Phúc lại có trên dưới 85?%o % 
đói, ty lệ hộ nghèo giảm còn 6,6% theo tiêu chì Ựt n8 : À 
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quyết việc làm cho khoảng 19 ngàn lao động. 
Với đà đó tỉnh đặt mục tiêu phần đấu năm 2005 
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Có nhà kinh tế đã làm một phép so sánh 
"khôi hài" rằng, nếu chỉ có thuần nông thì mỗi 
người dân Vĩnh Phúc mỗi ngày chỉ sống bằng 
nguôn thu nhập từ 1 m2 đất canh tác. Họ đã và 
đang sống bằng cách nào?!. Nếu thậm chí có đạt 
được mức thu nhập 50 triệu đồng/ I ha như mục 
tiêu phấn đấu của phong trào sản xuất nông 
nghiệp đang được phát động khắp cả nước hiện 
nay, thì với 400 m^/người một năm người dân 
Vĩnh Phúc cũng chỉ thu được 2 triệu đồng/năm, 
chưa đầy 130 USD/năm, trong khi mức trung 
bình chung của cả nước đã đạt khoảng 483 USD 
(con số ước tính cho năm 2003 của Tổng cục 
Thống kê). 

Đây chính là điểm yếu do điều kiện khách 
quan, nhưng lãnh đạo tỉnh lại coi đấy như là một 
mâu thuẫn trên con đường phát triên, thôi thúc 
mọi người tìm ra lời giải tối ưu mới có thể 
làm cho Vĩnh Phúc sớm thoát khỏi tình trạng 
tỉnh nghèo. 

Do điểm xuất phát thấp vê phát triển kinh tế, 
nên muốn tiến nhanh, không còn cách nào khác 


là phải xác định đúng khâu đột phá để tạo thế 


"đi tắt, đón đầu". Nếu lấy mốc tái lập tỉnh để xác 
định điểm xuất phát, thì Vĩnh Phúc là một tỉnh 
nông nghiệp. Thu nhập GDP bình quân đầu 
người lúc đó mới chỉ bằng 48% mức trung bình 
của cả nước. Năm 1997 thu ngân sách của tính 
dưới 100 tỉ đồng, nhiều khoản mục chỉ thường 
xuyên phải do ngân sách trung ương trợ câp. Cơ 
cấu sản xuất còn rất nặng về nông nghiệp 
(chiếm 52% trong GDP), trong khi công nghiệp 
mới chỉ chiếm khoảng 12%, còn lại 36% GDP 
là thương mại dịch vụ, nhưng chủ yếu mới chỉ là 
buôn bán nhỏ lẻ. Tỷ lệ dân số sống trong nông 
thôn còn rất cao (năm 2002 chiếm gần 87%), đa 
số sống bằng nghề nông, trong đó thuần nông là 
chủ yếu, thu nhập của người dân rất thấp, luôn 
nằm dưới mức sống trung bình chung của cả 
nước. Kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội kém phát 
triển, nhiều hạng mục công trinh về kết cấu hạ 
tầng lâu ngày chưa được tu sửa nên xuống cấp 
nghiêm trọng. Trong khi đó tích lũy từ nội bộ 
nên kinh tế rất hạn hẹp... Nhưng do sớm xác 
định đúng khâu đột phá là phát triển mạnh các 
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khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút 
vốn đầu tư vào tỉnh, đồng thời khai thác các lợi 
thế về du lịch và dịch vụ, nên những khó khăn 
trên đã được giải quyết và đời sống nhân dân 
được cải thiện, tích lũy nội bộ nền kinh tế của 
tỉnh được tăng nhanh. 

Đến nay, cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển 
dịch cơ bản theo hướng công nghiệp hóa, công 
nghiệp - xây dựng chiếm 49,7% GDP toàn tỉnh; 
dịch vụ và thương mại chiếm 26,2%; nông, lâm 
nghiệp và thủy sản vẫn tăng trưởng đều qua các 
năm nhưng giảm xuống về mặt tỷ trọng, còn 
chiếm 24, l %. 

Gần Hà Nội là một thuận lợi lớn cho sự phát 
triển, nhưng cũng vừa là một thách thức đối với 
Vĩnh Phúc bởi giá cả sinh hoạt, giá đất đai, mặt 
bằng sản xuất rất nhạy cảm với thị trường, dễ bị 
ảnh hưởng của mức giá cao trong khu vực thành 
phố. Đối với Vĩnh Phúc "cái gút" của mọi vấn 
đề có lẽ đã được tháo gỡ một cách khéo léo, tỉnh 
tế, đó là quy hoạch và đền bù giải phóng mặt 
bằng cho phát triên công nghiệp. Không riêng gì 
tỉnh Vĩnh Phúc, một số địa phương khác lân cận 
Hà Nội và các thành phố lớn đều coi vấn đề giải 
phóng mặt bằng để phát triên công nghiệp theo 
quy hoạch là một trong những vấn đề nan giải. 
Thậm chí có tính còn bị trì trệ, làm chậm lại 
nhiều dự án đầu tư lớn. Thực tế ở nhiều địa 
phương cho thấy, để đưa công nghiệp về nông 
thôn khâu khó khăn nhất, gặp nhiều gay cấn 
nhất, liên quan đến sự thành bại của mọi dự án 
đầu tư, đều tập trung ở khâu đền bù, giải phóng 
mặt bằng, chứ không phải là vốn. 

Ông cha ta có câu "phi nông bất ôn", nhưng 
đề ồn định cuộc sống của trên dưới 90% dân số 
trong khu vực nông thôn bảo đâm được ruộng 
đất canh tác cho họ vừa thực hiện được quá trình 
giải phóng mặt bằng để xây đựng và phát triển 
các khu công nghiệp là điều không đơn giản. 
Vĩnh Phúc không những đã thành công trong 
công tác vận động nông dân sớm nhận đèn bù, 
lo cùng với cái lo chung của toàn tỉnh, đấy mạnh 
phát triển kinh tế bằng cách chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, mà còn tìm 
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mọi cách đê chia sẻ khó khăn với các nhà đầu 
tư, làm cho họ thật sự yên tâm, tin tưởng khi đến 
gây dựng cơ ngơi, đầu tư, làm ăn lâu dài ở tỉnh 
Vĩnh Phúc. 

Muốn tăng trưởng nhanh phải bằng phát 
triển công nghiệp, nhưng phải có giải pháp để 
phát triển nông nghiệp bên vững. Vĩnh Phúc đã 
tìm được lối ra tương đối vững chắc trên lĩnh 
vực nông nghiệp. Lãnh đạo tính xác định 
phương hướng cơ bản trong phát triển nông 
nghiệp là công nghiệp hóa, tập trung hóa và 
chuyên môn hóa với phương châm năm tăng 
(tăng hiệu quả trên một đơn vị diện tích; tăng 
năng suất và chất lượng cây trồng, vật nuôi; tăng 
sản lượng lương thực hàng hóa; tăng kim ngạch 
xuất khẩu hàng nông sản; tăng thu nhập cho hộ 
nông dân) và năm giảm (giảm trồng cây lương 
thực những nơi đất xấu năng suât thâp; giảm đất 
trống, đôi núi trọc; giảm thấp nhất ô nhiễm môi 
trường, giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai; và 
giảm hộ nông dân nghèo). 

Nhờ xác định đúng các chính sách phát triển 
nông nghiệp, triển khai thực hiện đồng bộ trên 
các lĩnh vực đất đai, vốn, kỹ thuật - công nghệ, 
thị trường, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư 
và tổ chức sản xuất mà Vĩnh Phúc đã làm được 
những điều kỳ diệu, tưởng chừng như không thể 
làm được, đó là: biến khó thành dễ, biến yếu 
thành mạnh. Sử dụng đất là một ví dụ điền hình. 
Trong quá trình phân loại, những vùng đất có 
khả năng canh tác được nhiều mùa vụ được xếp 
hạng cao, do đó thường rơi vào những vùng, 
những khoảnh đất ba vụ, nghĩa là trồng được cả 
lúa lẫn màu, điều kiện tưới tiêu thuận lợi. Nhưng 
nhờ tỉnh thần sáng tạo, sau một thời gian mày 
mò, tìm kiếm người dân đã chủ động chuyên 
từ trông lúa một vụ không ăn chắc sang kết hợp 
nuôi thả cá đồng trên đất vùng trũng, vôn 
trước đây được xếp vào loại đất xấu nay lại có 
giá trị kinh tế cao, thu hoạch cá mỗi năm đem 
lại giá trị kinh tế hơn cả hai vụ lúa và một vụ 
màu cộng lại. 

Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chủ 
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thực sang trồng dâu tằm, rau, hoa, quả và nuôi 
trồng thủy sản, nhưng an ninh lương thực trong 
tỉnh vẫn bảo đảm bền vững. Điều đó thể hiện ở 
chỗ, năng suất lúa bình quân đã tăng từ 43,6 tạ 
của năm 2000 lên gần 53 tạ năm 2004. Trong 
bối cảnh diện tích canh tác, số lao động trong 
nông nghiệp đang có xu hướng giảm dần, nhưng 
giá trị sản xuất nông nghiệp tăng nhanh, bình 
quân khoảng gần 8%/năm, giảm tý trọng. trồng 
trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi.. . để có một nên sản 
xuất nông nghiệp thực sự có cơ cấu. sản xuất 
theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế trên một 
đơn vị “.: tích. 


Yếu tố chủ quan có tính chất quyết định là 
tạo sự thống nhất vê mặt nhận thức, quan điểm 
ngay từ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo để từ đó 
thuyết phục được quân chúng nhân dân. Chẳng 
hạn, nhận thức được rằng, trong những bước đi 
ban đầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa tại một tỉnh nghèo, thuần nông là chính 
thì khâu tích lũy ban đầu từ nội bộ không thể 
đầy nhanh tốc độ phát triển, bởi vậy lãnh đạo 
tỉnh đã coi việc huy động nguôn lực từ bên 
ngoài. tỉnh là yếu tố quyết định, và tìm cách 
chuyển hóa chúng, biến ngoại lực thành nội lực 
để phát triển. 

Công tác tuyên truyền, vận động, giải thích 
đã làm cho mọi người dân nhận thức được răng, 
thu hút được các nhà đầu tư vào làm ăn trên địa 
bàn tỉnh là được lợi về nhiều mặt, đồng thời thực 
hiện' một cách nghiêm túc, công tâm, khách 
quan những quy định của Chính phủ về chính 
sách giải phóng mặt băng, trong đó phải đặc biệt 
quan tâm đến quyền lợi chính đáng của người 
dân trong khâu đền bù giải tỏa. Làm được như 
vậy, suy đến cùng, là nhờ sự đông tâm nhất trí 
của cán bộ lãnh đạo, nhất là trong hàng ngũ cán 
bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Bí quyết là lấy 
công việc, lấy nhiệm vụ chính trị làm trung tâm 
để hướng tất cả mọi suy nghĩ, năng lực, trí tuệ 
của đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ vào một 
mối. Nhờ đó, hai bài toán hóc búa đối với nhiều 


trương chuyển 4 ngàn héc-ta đất trồng cây lương địa phương là tạo lập môi trường kinh đc 
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thông thoáng và giải phóng mặt bằng, có thể 
nói, đã được giải quyết thỏa đáng ở Vĩnh Phúc. 

Đồng tâm, nhất trí trong hàng ngũ cán bộ 
chủ chốt vừa là động lực, vừa là bí quyết để 
khuyến khích tinh thần giám nghĩ, giám làm của 
cấp dưới và đông đảo nhân dân trong tỉnh. 
Trong nhiều trường hợp, thậm chí chấp nhận cả 
những thất bại ban đầu, nhưng vẫn vững tin ở 
thắng lợi, không từ bỏ mục tiêu. Việc sind hóa 
đàn bò ở Vĩnh Phúc là một ví dụ điển hình. Đến 
nay đàn bò của Vĩnh Phúc cơ bản đã được 
sind hóa, tạo thành một vùng nguyên liệu thịt 
quan trọng cung cấp cho thị trường Hà Nội và 
xuất khẩu. 

Khi quan điểm nhận thức đã thống nhất, mục 
tiêu nhiệm vụ chính trị đã xác định rõ và đúng 
đắn, thì khâu tiếp theo là bố trí cán bộ để triển 
khai thực hiện và nêu cao tinh thân trách nhiệm, 
gương mẫu, đi đâu của đảng viên. Thực tế ở 
Vĩnh Phúc đã chỉ ra rằng, bố trí sai cán bộ hoặc 
chậm luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ 
khó có bước đột phá, chưa nói đến việc phân 
công, phân nhiệm phải trúng và phù hợp với sở 
trường, năng lực của cán bộ mới đem lại thành 
công. Một đồng chí lãnh đạo ở Vĩnh Phúc có 
cách so sánh thật dí dỏm răng, luân chuyến cán 
bộ cũng giống như xếp quân trong trò chơi 
"ru-bích cu-bích", nếu tuân thủ đúng nguyên tắc 
cho phép con người có thể xếp chúng theo từng 
màu riêng biệt một cách nhanh chóng, nếu 
không thì chỉ làm cho rối thêm mà thôi. 

Muốn thấy được vai trò gương mẫu của đảng 
viên được phát huy tác dụng như thế nào hãy 
đến với xã Thổ Tang huyện Vĩnh Tường. Đại đa 
số người dân trong xã đều đi buôn bán xa quê 
hương, nhưng không để một tắc đất hoang hóa. 
Dân buôn thường hay mê tín, tin vào những vận 
may, rủi trong làm ăn, thế mà một số quy. định 
lại rất được người dân hưởng ứng, cụ thể như 
cưới xin cho con cháu chỉ tô chức trong một 
ngày nhất định của năm, cải mả cho ông bà cũng 
được quy định cụ thể và đẳng viên không những 
phải gương mẫu thực hiện trước, Đảng ủy xã 
Thổ Tang còn có quy định đối với đảng viên 
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không được ăn uống "bê tha" ở quán sá, đến 
công sở không được uống, rượu, bia... Những 
việc làm đó tuy nhỏ mà có ý nghĩa rất lớn trong 
nhân dân, làm cho nhiều người thấy sự gương 
mẫu của những đẳng viên ở cơ "SỞ để họ noi 
theo, trở thành phong trào của quân chúng. 

Trong bước đường đi tới, Vĩnh Phúc còn rất 
nhiều việc phải tiên lượng, phải giải quyết, như: 
tăng trưởng kinh tế như thế nào cho vừa nhanh, 
vừa bên vững; quy hoạch các khu công nghiệp 
như thế nào cho hiệu quả, vừa không làm mất đi 
những mảnh đất màu mỡ, vừa đem lại nhiều lợi 
ích cho dân chúng, nhất là nông dân bị mất đất 
để giải phóng mặt bằng: đào tạo nguôn nhân lực 
trong tỉnh đáp ứng nhu câu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa; cơ chế tài chính vĩ mô cũng cần 
được hoàn thiện để thành quả của sự phát triển 
nhanh các khu công nghiệp vừa làm lợi cho 
ngân sách quốc gia, vừa giúp địa phương, một 
cách thỏa đáng trong việc giải quyết các vấn đề 
phát sinh về xã hội và môi trường. Từ kinh 
nghiệm thực tiễn và cách làm của Vĩnh Phúc, 
chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng với đà 
phát triển đã có, với những con người và bộ mấy 
năng động sáng tạo, thì Vĩnh Phúc hoàn toàn có 

thể "về đích" sớm để trở thành một tỉnh công 

m2 trước năm 2020, giàu có và bên vững. 

Trong không khí Xuân Ất Dậu nhân dân 
Vĩnh Phúc bồi hồi nhớ lại những lời dặn dò ân 
cân của Bác Hồ trong dịp Người về thăm Vĩnh 
Phúc, ngày 02-03-1963: “Muốn làm tốt mọi 
công việc thì phải lãnh đạo (ốt từ Tỉnh ỦY đến 
chi bộ. Lãnh đạo tốt nghĩa là thực hiện đầy đủ 
những nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm của 
Đảng thành quyết. tâm của nhân dân. Phải đi 
đúng đường lỗi quân chúng... Cán bộ lãnh đạo 
phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính chí công vô 
tư... phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong 
những tỉnh giàu có, phôn thịnh nhất ở miền Bắc 
nước ta" (2, Ð 


(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
t 11, tr30-31 
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ƯỜI phương xa đến đồng bằng châu 
\\= sông Cửu Long đều có cùng một ý 
tưởng: đi về miền sông. nước. Đặc điểm 
địa lý ấy thật là rõ rệt khi càng tiến sâu. về 
phương Nam mạng lưới sông ngòi càng chăng 
chịt. Ví như đồng bằng sông Cửu Long sông 
ngòi nhiều vào bậc nhất nước, thì Ở miệt 
Hậu Giang sông rạch chằng chịt nhất đồng bằng 
sông Cửu Long. Từ xưa, con người ở vùng sông 
nước đã có đời sống vô cùng phong phú, làm 
cho các dòng sông vô tri trở nên có hôn. Chính 
vì thế mà người ta bảo: sau văn minh sông 
Hồng, nước ta còn có một nên văn minh sông 
nước miền Tây. 

Vùng phía Nam sông Mê-công chạy dài đến 
mũi Cà Mau xưa được gọi là miệt Hậu Giang. 
lôi không có các dữ liệu về Sông rạch của khu 
vực này, nên chỉ xin được nói đôi điều về mạng 
lưới sông rạch của 2 tính Bạc Liêu, Cà Mau. 
Thuở tỉnh Minh Hải chưa chia tách đã có lần tôi 
đến các sở: "Thủy sản, Giao thông - Vận tài, 
Thủy lợi.. . để tìm tài liệu về sông rạch, đều nhận 
được nụ cười thay câu trả lời Tất duyên, bởi ở 
đầy chưa ai 'kịp” chuẩn bị để trả lời câu hỏi 
này. Thế nên tôi đành hóa thân thành một kẻ 
lang bạt men theo các bờ sông, bằng đôi mắt 
tràn tục của kẻ hậu sinh luận vê những dòng 
sông già côi. Bạc Liêu, Cà Mau có 7 con sông 
tự nhiên, trong đó phải kế đến sông Cửa Lớn 
rộng 600 mét và sâu 12 mét. Bắt đầu từ ( cửa 
biên tương đối lớn (và các cửa nhỏ) đi dần về 
thượng nguôn chúng ta sẽ thấy bàn tay khéo léo 
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của tạo hóa: trên đôi bờ các dòng sông là dày 
đặc các con kênh, nhánh rạch, mương... lan tÓa, 
án sâu vào ruột đất như một trận đồ, bát quái. Đã 
thế, từ thế kỷ XIX cho đến giữa thế kỷ XX, với 
mục đích giao thông thủy bộ, tiêu thoát nước.. 
nhằm tạo điều kiện cho việc vơ vét của Cải XỨ 
An Nam, người Pháp đã cho đào rất nhiều kênh 
lớn nhỏ. Những người già kế răng, thuở ấy 
mông muội, dân ta chưa hiểu khoa học - 
kỹ thuật, nghe tiếng. cơ giới. (âu cuốc - tàu 
xáng) rít ầm à thì sợ lắm, bảo rằng Xắng la" đòi 
ăn thịt con nít. Ngoài việc sử dụng cơ giới người 
Pháp còn bắt dân ta làm xâu đào kênh, đắp lộ. 
Có lúc họ huy động hàng chục ngàn người để 
đào kênh xáng và đặp lộ Bạc Liêu - Cà Mau vào 
năm 1908. Đên thời kỳ Mỹ - ngụy, chế độ cũ 
cũng có triển khai việc đào kênh. Đặc biệt là từ 
sau ngày miễn Nam được hoàn toàn giải phóng, 
chúng ta đã đào một hệ thống kênh mương để 
tiêu úng xô › phèn, làm thủy lợi nội đồng rất lớn. 
Người ta ước tính, chiều dài của Sông rạch 
Bạc Liêu - Cà Mau lên đến hơn mười một ngàn 
ki-lô-mét, gấp 8 lần chiều dài đất nước. Và Bạc 
Liêu - Cà Mau trở thành một vùng đất nhiều 
sông rạch nhất đồng bằng sông Cứu Long. 


Nhờ lợi thể này mà dân mọi miền đất nước 
đã quy tụ về đây. Dân đến miền sông nước này 
định cư có nhiều đợt và liên tục, nhưng đông 
nhất vẫn là đợt sau biến cố giặc Pháp chiếm 
Sài Gòn - Gia Định rồi truy lùng nghĩa quân 
Trương Định ở miệt Tiên Giang. Nguyễn Đình 
Chiểu viết: 

Bến Nghé cửa Tiền tan bọt nước, 

Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây. 

Nhà văn Nga K.Xta-nhin Kê-vich, có dịp 
đến Việt Nam năm 1981, khi đi thuyền đạo trên 
sông Đồng Nai Ông đã viết trong cuốn hồi ký 
„ VÔNg quanh thế giới trên tàu Cooc-xum': rằng 

"nguyên nhân của sự quạnh vắng này là do cuộc 
chiến tranh mới đây gây ra khắp nơi, những 


* Nhà văn, nhà báo, Thư ký Hội Văn học - 
tỉnh Bạc Liêu 


Nghệ thuật 
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đống đổ nát, những xóm làng bị thiêu hủy. 
Trong cuộc chiến tranh này người Pháp đã đốt 
từng làng, đừng nhà... ". Từ đó dân Sài Gòn - 
Gia Định và miệt Tiền Giang khoác đời lưu dân, 
bồng bế nhau lên những chiệc ghe cui, che bầu... 
vượt sông Tiên, sông Hậu tiến vào miệt 
Hậu Giang. Họ cứ luồn lách theo, sông rạch 
chằng chịt của đồng bằng. mà đi miết, ngó nhìn 
hai bên bờ thấy nơi nào có người ở thì ghé vào, 
hoặc các vàm sông nơi có địa thế dễ làm thủy 
lợi, chống ủng, xô phèn... mà lên bờ khai phá. Ơ 
miệt sông nước này không có những mâu thuần 
vật chất giữa kẻ mới và người cũ. Nghĩa là đất 
đai thì hắng hà, ai muôn khai phá bao nhiêu 
cũng được. Người ở càng đông thì càng có lợi. 
Trộm CưỚp. không dám bén mảng. Thú rừng ít 
phá hoại mùa màng. Ví như cây một công ruộng 
thì chuột cắn hết, còn cấy một trắm công thì sức 
tàn phá của chuột giãn dân ra, mỗi nhà thiệt hại 
ít đi. Thế cho nên nó hình thành tính cách mến 
khách đặc biệt của người Hậu Giang. Tính cách 
này đã được thể hiện rất rõ từ đầu thế kỷ XX trở 
VỀ trước. Trong. nhà nông dân kha khá một chút 
bao giờ cũng có hai bộ ngựa gõ đề ở nhà trước 
dành cho khách. Khách đến bất luận thân sơ, 
quen lạ đều được chủ nhà tiếp cơm, rượu ngày 3 
bữa, chỉ đất hoang cho khai phá, cho mượn trâu 
cày bừa... Việc chứa khách trong nhà 2 - 3 năm 
mà chẳng nói đến gạo thóc là chuyện bình 
thường của người Hậu Giang. Có một tính toán 
cho răng ngôi nhà của nông dân ở Nam Bộ 
không gian tiếp khách chiếm tới 35% diện tích. 
Chính yếu tố hiểu khách cộng VỚI SỰ diễn biến 
của thời cuộc đã thu hút một nguÒn nhân lực lớn 
và dồi đào về miền sông nước Hậu Giang. 


Cư dân đến với khát vọng chây bỏng là để 
khai phá, xây dựng một manh vườn thửa ruộng 
nơi quê mới. Công cuộc khẩn hoang đề triển 
khai nên nông nghiệp được tiến hành trong bối 
cảnh chưa có những giải pháp kỹ thuật tác động, 
chủ yếu là dựa vào thiên nhiên, cho nên nông 
dân phải tìm một miếng đất có địa thế tiện cho 
VIỆC chống ú úng, xô phèn, tưới nước. Đó chính là 
mảnh đất năm kề sông rạch. Đồng thời cộng với 
bối cảnh lúc bấy giờ giao thông thủy là chủ 
yếu... nên nông dân khân hoang chi định cư ven 
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các tuyến sông rạch. Ngày nay chúng ta nhìn 
tổng. thể vẫn dễ dàng nhận thấy. đại bộ phận dân 
cư vùng sông nước đều được bố trí định cư trên 
sông rạch. Đây là một truyền thống cư trú lâu 
đời. Nếu có ai đến vùng này bằng giao thông bộ 
cũng để ngộ nhận: Dân cư sông tập trung theo 
quốc lộ đây chứ". Xin thưa rằng trước khi có 
quốc lộ 1A tuyến Bạc Liêu - Cà Mau đã có sông 
Bạc Liêu - Cà Mau rồi. Và kể từ đây, đời sống 
sôi động của con người phả vào những dòng 
sông già cỗi và lạnh giá kia một luồng sinh khí 
ấm áp để mà nuôi dưỡng, hình thành cái hồn 
sông rạch. 

Sống ở ven sông thì việc đầu tiên là cư dân 
phải dần thích nghi với sông rạch. Ở quê tôi con 
nít 5 tuổi có thê “phóng” xuống sông lội "ùm" 
qua sông rộng hàng chục mét. Nông dân hay 
bảo: "lội như rái"”. Sau đó người ta lợi dụng tài 
nguyên sông rạch mà sáng tạo ra cung cách làm 
ăn rồi khai triển một đời sống vô cùng phong 
phú trên sông. rạch. Mới đây đại diện của một 
ngân hàng thế giới đến khảo sát đã phải kinh 
ngạc trước năng lực vận tải thủy của đồng bằng 
sông Cứu Long. Năng lực này cư dân vùng, sông 
nước đã khai thác lầu đời. Ở vùng này có một 
câu nói cửa miệng rồi đần hóa thành thành ngữ: 
"không có chiếc xuông như chặt cái chân”. Đại 
bộ phận gia đình cư dân đều có chiếc xuông. Đó 
là phương tiện di chuyên chủ yếu của họ. Lại có 
một bộ phận cư dân không cân sống trên đất 
liền, vợ chồng con cái sông trên phe, khoác kiếp 
thương hồ rày đây mai đó. Họ làm ăn trên ghe, 
cưới vợ, gả chồng, ma chay, đình đám... đều trên 
phe. Ghe là nhà, sông nước là "mảnh đất" phi 
nhiêu của họ. Không có đâu mà lạ lùng như sông 
nước miền Tây với hiện tượng chợ nôi trên sông. 
Chợ cũng nhóm họp có phiên, cũng mua bán ÿ 
xèo và hàng hóa thi vô cùng phong phú. 

Sông nước phương Nam vốn có trữ lượng 
tôm cá vào bậc nhất nước. Một đục đây sông có 
thể đô ra đầy một xuông. ba lá cá kèo. Xin kể 
một cách ăn cá kèo của các chủ trại đáy 
Bạc Liêu hầu bạn đọc: họ lây đũa gắp ngang đầu 
con cá kèo bằng ngón tay cái rôi bỏ tuôt vào 
miệng, sau đó ' 'vuốt" một cái... trên đũa họ chỉ 
còn cái đầu cá kèo và bộ xương lơ lửng. Và họ 
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giải thích: "khúc đuôi và khúc bụng có vị ngon 
khác nhau, mỗi người thích một thứ. Khách đến 
nhà biết tánh ý dân mà lựa, thôi thì cứ "đầy" 
nguyên con vừa đẹp lòng nhau, đã miệng, vừa 
xứng với "tầm vóc" xứ cá kèo. Chính sự giàu có 
của sông rạch đã làm này sinh những địa danh lạ 
lùng như. xóm Chày, xóm Đáy, xóm Câu, xóm 
Lưới... Ở đó, cư dân triển khai một đời sống vô 
cùng phong phú trên sông nước. Việc này nếu 
nói hệt có thê làm tốn rất nhiều Biây mực. Chỉ 
xin kể đôi điều về làng quê tôi để minh họa mấy 
nét văn minh sông nước. 

Làng tôi nằm ven sông Bạc Liêu và được 
người ta đặt cho một cái tên chân quê là xóm 
Chà. Chẳng biết tên \ gọi có tự bao giờ, người của 
làng cứ Suy luận răng, nó xuất hiện từ khi có 
nghê chất chà truyện thống. Hằng năm khi giÓ 
chướng chớm thôi, cây so đũa trước nhà trổ 
bông, ta bắt đầu thấy thèm nôi canh chua cá chốt 
bằng căng cái nâu với bông so đũa... là bắt đầu 
mùa chất chà của xóm tôi. Cả xóm đổ xô về các 
bến sông. Nếu như vụ lúa là để có cái ăn suốt 
năm, thì mùa chất chà là mọi nỗ lực cho một cái 
tết được vui Vẻ. Quân á ão mới, nôi bánh tét, vài 
cặp dưa hâu... Tât tât đều trông cậy vào mùa chà. 
Đâu tiên người ta hạ những cây bân, cây mâm 
cho chúng rụng lá, sau đó đi tìm nơi định vị cho 
những đồng chà, quê tôi gọi nôm na là "bến 
chà". Tìm được bên chà trúng cá, tôm là một 
việc rất khó. Ơ quê tôi vì có nghề chất chà lâu 
đời nên xuất hiện nhiều n 1 chọn bến chà rất 
nổi tiếng. Quanh họ có rât nhiều chuyện kỳ bí 
như: lập đàn khấn vái "bà thủy" rồi xõa tóc lặng 
xuống sông làm phép kêu gọi âm binh lùa cá về 
chà. Việc ây linh ú ứng đến cỡ nào thì tôi không 
biết, chỉ biết rằng có những đống chà cách nhau 
20 - 30 mét mà một đống thì dăm ba ký cá, một 
đồng lại vài trăm ký. Bến chà được cào hết sình 
non, rồi cặm gượng (thành ô chữ nhật) dài 
30 mét, ngang 0,5 mét, sau đó chất chà vô cho 
đầy. Thông thường từ 2 - 25 ngày dỡ chà một 
lân, tùy thuộc vào dự báo chà có cá nhiều hay Ít, 
Trước khi dỡ, người ( ta rang cám, hoặc bỏ. thuốc 
bắc (toa thuốc này rất bí mật) đê tháy xuống dụ 
cá. Khuya chủ chà đến rinh ghe cá "ăn mông” 
trong chà rồi mới quyết định dỡ. Dỡ chà cần từ 
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7 - 10 người kinh nghiệm, trong đó có hai người 
lặn giỏi, người ta đem đăng, lưới bao xung 
quanh, đưa chà lên bờ xong, thi lặn Tạng” vào, 
chừa cái Tọ chừng ‹ 2 mét vuông. Khi này cá, tôm 
đã đặc cứng, chì cần đưa vợt xuống xúc. Hồi đó 
tôm, cá nhiêu vô kể, có những đông chà thu từ 
3-7 chục kg cá chếm, 2 - 3 chục ký tôm, rồi cá 
lóc, cá ngát, cá lăng, cá nâu... Có những con cá 
chém nặng 5 - 7 kg. Đống chà nào xui xếo thì 
xúc đây một xuồng tam bản cá chốt, bán chẳng 
ai mua, chỉ đem làm mắm. Mà hồi đó tôm, cá rẺ 
như bèo. Tôm càng xanh bán như cho, ai muốn 
ăn bao nhiêu ! tuỳ thích. 


Xứ tôi mỗi nhà đều có từ 5 - 7 đống chà, tùy 
khả năng lao động của gia đình. Chà mọc liền 
nhau, đặc kín hai bờ sông. Mỗi lần dỡ chà, gia 
chủ thông báo thi trai tráng ở xóm tự giác mang 
dụng cụ đến giúp, bất kế khuya sớm. Có những 
đêm rất khuya, giá buốt lạnh thấu xương (vì dỡ 
chà phụ thuộc vào thủy triều) phải lặn xuống 
nước nhưng người ta cũng vạn dân đổi công đều 
đặn. Mối quan hệ thân ái này đã thành nếp sống 
lâu đời ở xóm Chà. Những đêm khuya dỡ chà 
thì tiếng í ới vang động một khúc sông. Người ta 
nghĩ tay nướng tôm, môi người câm một 
con tôm càng băng nắm tay đề nhâm nhi với 
rượu đế cho ấm. Người đến giúp được gia chủ 
đãi một bữa cơm rượu thật ngon, muốn ăn bao 
nhiêu tôm, cá tuỳ thích. Khi về được biếu tôm, 
cá làm quà. 

Chuyện mà tôi kê ở xóm Chà của tôi đã cách 
đầy 20 năm. Sông nước thì lạnh léo và vô trị, 
vậy mà từ khi nghệ chất chà xuất hiện thì tự 
nhiên dòng, sông quê tôi có hôn. Những năm lớn 
lên đi xa cái hồn sông nước ấy cứ bám theo tôi 
đề gợi thương, gợi nhớ quê nhà. 

Cần Thơ gạo trắng nước trong, 

Ai đi đến đó lòng không muốn về. 

Thế hệ chúng tôi, những người lớn lên sau 
chiến tranh xa quê tỏa đi khắp mọi miền đất 
nước. Nhớ về quê, chúng tôi nhớ về con sông 
tuôi thơ, kỷ niệm một thời tràn về đầy ắp. Ngày 
nay công nghiệp hóa và cuộc sống đô thị đang 
làm cho sông quê _không còn bóng dáng như 
xưa. Vậy mà cứ môi lần về quê, tôi đứng lặng 


trên sông tiếc nuối một thời. Mong rằng tất cả 
chúng ta không ai vô cảm với dòng sông. C 
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sẽ thành đường. Do đó, hiểu 
một cách thông thưởng, đưởng 
là lối đi lại nhất định được con 
người tạo ra để nối liền các điểm 
cần giao lưu với nhau. Theo đó, 
nóo, có thể hiểu là lối đi về một 
phía nào đó, không cố định. Và 
trong đời sống, đường được hiểu 
là cái chỉ sự rộng lớn, quang 
minh chính đại, tỉ như đường 
lớn, đường cái quan... mà người 
đi trên đó thật đường hoảng, 
hiên ngang, đĩnh đạc; nóo là cái 
chỉ sự nhỏ nhoi, kín đáo... như là 
nẻo khuya, khuất nẻo... mà con 
người ta đi qua đó cần phải nín 
lặng, âm thẩm, thậm chí lén lút 
lách mình mới qua nổi. Tôi giải 
thích như vậy cho cháu bé đang 
học lớp tư. Nó gật đầu và nói nó 
rất hiểu 

Ấy là chuyện sự thường. 

Nhắc tới cái sự thường này, 
bỗng lại chợt nhớ tới một lời than 
đượm vẻ bất thường đã cô lại 
tưởng cứng như thép, giống y 
như câu thành ngữ dân gian: 
Lên toàn dân, xuống... đại biểu. 
Tôi nghe, không cần nhập tâm 
mà thuộc ngay nhưng tịnh 
không hiểu. Một bận, hỏi kỹ bác 
nông dân thốt ra câu mà tôi cho 
là thành ngữ ấy, thì sau cái giật 
mình, tôi được bác giải thích một 
cách rành rẽ, đến mức đâm 
buồn: - Thì tôi nói về các đại 
biểu của tôi đấy - những người 
mà bảo chí các cậu thường gọi 
là đại biểu của nhân dân. Tôi 
băn khoăn: - Sao lại lên toản 
dân, xuống... đại biểu, thưa 
bác?! - Tôi hỏi, khí không phải - 
bác nhin thăng vào mắt tôi - 
năm nay, cậu bao nhiêu tuổi?! 
Đến lượt minh, tôi giật mình, 
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ấp úng: - Dạ, ba mươi ạ. Bác 
nhấm: - Mười hai năm đã mấy 
lần đi bầu cử Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân các cấp rồi còn gì. 
Tôi: - Vâng. Bác tiếp: - Thế cậu 
không thấy gì à?! Tôi thật thà: - 
Không ạ. Bác nói luôn: - Ngữ 
như cậu, tưởng từng trải và 
thông minh lắm, ai dò, ừ... mà 
không thì cũng phải. Mấy lần 
thấy cậu vồ, định lại chào, thì 
thoắt cái, biến mất vảo tiệc tùng, 
hỉ hả đỏ mặt, rồi cảm cái phong 
bao của xã, thì còn thấy cái gì 
nữa. Mặt tôi như lửa táp. Nhưng 
bác bỗng ôn tồn một cách lạ 
lùng, làm tai tôi cứ như thủng 
dần, thủng dần ra: - Cậu xem, 
các đại biểu Quốc hội, các đại 
biểu Hội đồng nhân dân về ứng 
cử ở đây, ai bầu? Toản dân bầu. 
Trước khi chúng tôi đến hòm 
phiếu bầu, họ đi tiếp xúc cử tri. 
Hăng hái lắm, tới từng nhà, thăm 
tửng người, nghe mọi nhẽ, 
chẳng bỏ một ai, một việc gÌ. 
Đến như tôi, vừa mãn hạn tù về 
tội đánh bạc, còn được võ về, 
hứa hẹn thử hỏi còn ai mà họ 
không gặp. Dễ đến dăm bảy bận 
như thế. Họ chu đáo, ân cần 
tưởng đến thế là cùng, ai nỡ lòng 
nào gạch tên họ trên đường tới 
danh hiệu đại biểu của nhân 
dân. Xứng đáng quá đi chứ. Rồi 
họ đắc cử. 


NHI LÊ 


Tợp ngụm nước chè, đấy 
phắt chiếc điếu bát ra góc bàn 
ngỡ như liệng đi, bác buông 
thông một câu: - Rồi từ đấy, họ 
cũng mất tăm luôn. Tháng hoặc 
có về trước và sau mỗi bận họp, 
thì ở xã, họ chỉ gặp đại biểu cử 
tri thôi. Nghe đâu, đại biểu cử trì 
là do xã cử ra đấy chứ, chúng tôi 
có bầu đâu. Một bữa, tôi đánh 
bạo, tới gặp hai vị đến nhà tôi 
hồi gọi là đi tiếp xúc cử tri, và hỏi 
về điều các vị ấy hứa, nếu họ 
đắc cử. Một cái nhìn khó chịu 
phả vào tôi và chân họ đảo quay 
nhanh, như sợ... dịch hạch. Tôi 
cả thẹn. Thì ra, bây giờ, họ là đại 
biểu của... đại biểu rồi, còn 
đâu... 

Kể đến đây, nhân nghĩ về 
chuyện đường, chuyện nẻo mà 
tôi đang cố giải thích cho cháu 
nhỏ học lớp tư về ngôn từ tiếng 
Việt, chỉ mong sao, những đại 
biểu của nhân dân mà bác nông 
dân nọ nói, lên danh hiệu đại 
biểu của nhân dân bằng đường 
thì xuống với cử tri cúng bằng 
đường, không sợ vì thế mà tiếng 
Việt ta mất đi tiếng néo đâu. Vả 
chăng, như thế mới có thể kịp 
làm tan đi những nỗi buồn không 
đáng có, của những cử tri đã 
từng... tin tưởng và đắp đường 
cho mình, như bác nông dân 
đôn hậu ấy. 
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ẤN ĐỘ VỚI MỤC TIÊU 
IR0 THANH CUN6 0UÚC 


1 - Điều kiện để Ấn Độ trở thành cường 
quốc 

Theo quan niệm của các nhà nghiên cứu 
chiến lược, một nước được xem là cường quốc 
nếu có đầy đủ 3 yếu tố: một là thực lực cứng 
đủ mạnh, bao gồm thực lực về kinh tế, quân sự, 
khoa học - công nghệ; hai là thực lực mêm đạt 
giới hạn, bao gồm chế độ chính trị, tố chất 
người dân, mức độ đoàn kết xã hội, tình trạng 
giáo dục, khả năng điều tiết của nhà nước, khả 
năng phát huy ảnh hưởng trong cộng đồng 
quốc tế; ba là dân số › lớn (dân số hơn 50 triệu). 
Tổng hợp các yếu ' tố trên, các nhà nghiên cứu 
chiến lược trên thế giới cho rằng, Ấn Độ có 
điều kiện để trở thành cường quốc. 


Thứ nhất, Ấn Độ có diện tích 3,3 triệu km”, 
có số dân khoảng 1 tỉ người, GDP đạt 490 tỉ USD. 
Liên tục trong 10 năm liền, kinh tế tăng trưởng 
bình quân trên. 6%, dự trữ ngoại tệ đạt trên 100 
tỉ USD. Với tất cả những chỉ tiêu này, Ấn Độ 
không những chỉ là nước lớn ö ở Nam Á mà còn 
được coi là nước lớn ở châu Á và sẽ trở thành 
một trung tâm của thế giới trong tương lai. 

Tính theo sức mua quốc tế, các nước 
phương Tây cho rằng, GDP của Ân Độ đã đạt 
2.500 tỉ USD, đứng thứ 5 thế giới (và đứng thứ 
3 châu Á, sau Nhật Bản và Trung Quốc). Ân 
Độ được giới kinh tế nhận định là sẽ cùng với 
Trung Quốc trở thành "đầu tàu", dẫn dắt kinh 
tế châu Á đi lên. Một công ty thăm dò dư luận 
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của Mỹ thậm chí còn cho răng, với tốc độ phát 
triển như hiện nay, đến năm 2050, Ấn Độ sẽ trở 
thành nước có nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, 
chỉ sau Trung Quốc và Mỹ. 

Thứ hai, Án Độ đang không ngừng mở rộng 
các mối quan hệ quốc tế cũng như không gian 
chiến lược. Qua việc không ít nhân vật quan 
trọng của các nước công khai bày tỏ sự ủng hộ 
Án Độ trở thành nước thường trực mới của Hội 
đồng Bảo an Liên hợp quốc, có thể thấy Ân Độ 
ngày càng giành được sự ủng hộ của cộng đồng 
quốc tế. 

Tiến trình hiện đại hóa quốc phòng của 
Ấn Độ cũng từng bước được thúc đây; nhiều 
năm liên tăng dự toán ngân sách quốc phòng. 

2 — Nỗ lực phát triển kinh tế 
_ Chính sách cải cách kinh tế được chính phủ 
Ân Độ tiến hành từ năm 1991. So với nhiều 
nước, đó là sự khởi đầu muộn, nhưng cho đến 
nay, công cuộc cải cách đã đem lại cho nền 
kinh tế Ân Độ những bước phát triên đáng kể. 
Từ sau năm 1991, GDP của Ân Độ đã tăng 
trưởng nhanh chóng, bình quân hằng năm tăng 
6,5%. Mấy năm gần đây, tốc độ tăng trưởng 
còn đạt trên 8%. Xét về con số tuyệt đối, nền 
kinh tế Ân Độ hiện đứng hàng thứ 5, sau Mỹ, 
Trung Quốc, Nhật Bản và Đức. Đặc biệt, do 
nắm được cơ hội phát triển ngành kinh tế mũi 
nhọn trong thời đại công nghệ thông tin, 
ngành công nghiệp phần mềm của Ân Độ đã 
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phát triên mạnh mẽ. Xuất khẩu phần mềm tăng 
binh quân 50% mỗi năm. Hiện nay, khoảng 
65% nhu cầu phần mềm của Mỹ là do Ân Độ, 
hoặc người Ấn Độ nói chung, cung cấp. Các 
sản phẩm. tin học của Án Độ chiếm 30% thị 
trường phần mêm thế giới và trở thành nước 


có phân mềm máy tính lớn thứ hai thế giới, chỉ: 


sau Mỹ. : 

Năm 2003, kinh tế Ân Độ có bước phát triển 
vượt bậc: GDP tăng trưởng trên 10%; lạm phát 
ở mức vừa phải (4,5%), xuất khẩu tăng 10%, 
nhập khẩu tăng 21,4%; xuất khẩu phần mềm 
đạt 6 tỉ USD; đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 
khoảng 4 tỉ USD, tăng 40% so với năm 2002; 
thị trường chứng khoán ổn định; dự trữ ngoại tệ 
tăng mạnh (trên 100 tỉ USD). Những kết quả 
này là nhờ Ân Độ đã điều chỉnh kịp thời một số 
chính sách tài chính, tiền tệ. Ngoài ra, còn do 
các yếu tố như thời tiết thuận lợi, kinh tế thế 
giới phục hồi. Nhất là do Chính phủ Ấn ĐỘ đã 
quan tâm tạo ra các mối quan hệ kinh tế đối 
ngoại với các đối tác lớn trên thế giới như 
ASEAN, Khối thị trường chung Mỹ La-tinh 
(MERCOSUR), Liên minh châu Âu (EU), 
Trung Quốc V.V.. 

Thủ tướng Ân Độ, M. Xinh, đã tuyên bố, 
mục tiêu bao trùm của Chính phủ Liên minh 
Tiến bộ Thống nhất là đưa Ân Độ trở thành một 
cường quốc. kinh tế và phần đấu để thế kỷ XXI 
là "thế kỷ của Ấn Độ". Chương trình của Chính 
phủ bao gồm sáu nguyên tắc cơ bản: một là, 
duy trì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế bến vững (7% - 
8%/năm); hai là, bảo đảm giáo dục và chăm sóc 
y tế cơ bản cho mọi người dân; ba là, tăng 
cường. SỬ dụng nội lực, khuyến khích đầu tư 
trực tiếp nước ngoài; bốn là, tập trung cải cách 
nông thôn, phát ' triên nông nghiệp và kết cấu hạ 
tầng; năm là, đây mạnh cài cách tài chính; sáu 
là, giải phóng tiêm năng sáng tạo của các doanh 
nghiệp và lực lượng sản xuất. 

Về kinh tế vĩ mô, ưu tiên cho phát triển 
để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao; 
nỗ lực giảm thâm hụt ngân sách (hiện nay 
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gần 10% GDP, vào loại cao nhất thế giới); 
tăng mức dự trữ lương thực và ngoại tệ; nỗ lực 
giảm thâm hụt cân cân thương mại (hiện ở mức 
13 tỉ USD)... 

Về thương mại, đặt trọng tâm vào đấy mạnh 
xuất khẩu nông nghiệp và tập trung tạo thêm 
nhiều việc làm; đặt ra mục tiêu nâng kim ngạch 
xuất khẩu của Ân Độ lên 300 tỉ USD vào 
năm 2009. 

Về dịch vụ, ngoài lĩnh vực công nghệ thông 
tin, Chính phủ Ân Độ cũng quan tâm đây 
mạnh hoạt động du lịch; chăm sóc sức khỏe và 
giáo dục. 

Năm 2003, tạp chí Nhà kinh tế đã thực hiện 
một cuộc điều tra so sánh giữa Ấn Độ và Trung 
Quốc và đã đi đến kết luận răng, Ấn Độ có khả 
năng đuổi kịp nước. láng giềng khổng lồ của 
mình về mặt kinh tế (mặc dù, Trung Quốc đi 
trước Ân Độ rất xa trong việc chấp nhận các 
chính sách thị trường liên quan đến phát triển 
và đầu tư trực tiếp nước ngoài). Hiện nay, rất 
nhiều những người trẻ tuổi, được đào tạo tốt 
của Ấn Độ, đã lao vào lĩnh vực mắy tính hiện 
đại và thông tin, biến nước này trở thành một 
trong những trung tâm công nghệ cao quan 
trọng nhất thế giới. Các công ty công nghệ 
thông tin và máy tính của Ân Độ ở Ban-ga-lo, 
được gọi là Thung lũng SJ-h-côn thứ hai của 
thế giới, đã đem lại cho Ấn Độ những khoản 
ngoại tệ rất cần thiết. 


3 - Tăng cường thực lực quân sự 


Cùng với nỗ lực phát triển kinh tế, Ấn Độ 
cũng dần tăng cường sức mạnh quân sự. Hiện 
nay, chi phí quốc phòng của Ân Độ là khoảng 
trên 3%, đứng hàng thứ tư thế giới về mặt số 
lượng cũng như chỉ phí quân sự. Ân Độ hiện đã 
có một lực lượng vũ trang thuộc loại lớn nhất 
thế giới; đã chế tạo thành công mọi thứ, từ xe 
tăng và xe bọc thép đến máy bay chiến đấu và 
tàu chiến hiện đại. 

Ấn Độ cũng tăng cường mua sắm tàu 
thuyên, trang thiết bị, xây đựng một lực lượng 
hải quân khá mạnh. Lực lượng hải quân của 
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Ấn Độ là một trong những lực lượng hải quân 
mạnh nhất khu Vực, hiện đang duy trì sự hiện 
diện lớn thứ hai ở Ân Độ Dương (chỉ sau Mỹ), 
và đã triển khai một tàu sân bay, cho phép mở 
rộng các hoạt động ra ngoài phạm vi An Độ. 

Lực lượng không quân của Ấn Độ là một 
trong những lực lượng hàng đầu thế giới. Ân 
Độ hiện có các loại máy bay chiến đấu hiện đại, 
bao gôm máy bay SU - 30, MIg - 29, Jagura và 
Mirage 2000, những máy bay ném bom tầm xa, 
có khả năng hoạt động bên ngoài lãnh thổ mà 
không bị thách thức. 


Từ năm 1998, Ấn Độ trở thành nước có vũ 
khí hạt, nhân. Với tiềm lực quân sự được cải 
thiện, Ấn Độ bắt đầu mở rộng quan hệ quốc 
phòng ra ngoài khu vực, sang các nước lắng 
giêng. Ngoài quan hệ thân thiện vốn có với 
Nga, gần đây, An Độ đã tăng cường quan hệ 
quốc phòng với một số nước châu Á khác. 

Hiện nay, tất cả các quân chúng của Ấn Độ 
đang thực hiện việc tăng cường mạnh mẽ các 
loại vũ khí thông thường: tìm kiếm những cách 
thức phóng vũ khí hạt nhân và chuẩn bị các hệ 
thống phòng thủ để chống lại tên lửa hạt nhân, 
thông qua việc cải tiến các hệ thống thông tin 
liên lạc và trinh thám. 

4 - Mở rộng ảnh hưởng đối ngoại 

Sau "chiến tranh lạnh", cùng với sự lớn 
mạnh về kinh tế và quân sự của đất nước, sự 
thay đối, điều chỉnh của quan hệ giữa các nước 
lớn đã tạo cơ hội cho Án Độ phát huy tác dụng 
cân bằng và điêu chỉnh chính sách ngoại giao 
của mình. 

Trong những năm gần đây, Ân Độ tiếp tục 
điều chỉnh mạnh chính sách đối ngoại theo 
hướng phát triển toàn diện, liên tục, nhằm đa 
dạng hóa quan hệ trên tất cả các mặt chính trị, 
kinh tế, an ninh và quốc phòng; tạo môi trường 
hòa bình, ổn định, tranh thủ hợp tác kinh tế với 
tất cả các đối tác. Chính phủ Ân Độ đã tiến 
hành nhiều bước đi nhằm thúc đấy và tạo mặt 
bằng chung tương đối cân bằng với các nước 
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đối tượng. Trên các diễn đàn đa phương, Án Độ 
cũng có nhiều động thái nhằm tăng cường vai 
trò của Án Độ, như tích cực vận động để trở 
thành Ủy viên Thường trực Hội đồng bảo an 
Liên hợp quốc mở rộng: lập diễn đàn ba nước, 
gồm Án Độ - Bra-xin - Nam Phi; thống nhất 
lập trường về nông nghiệp của nhóm các nước 
đang phát triển tại các hội nghị của WTO. Đối 
với các vấn đề quốc tế lớn, Án Độ nói ¡ chung có 
thái độ thực tế, nhưng giữ nguyên tắc. Những 
điều chỉnh chính sách và hoạt động đối ngoại 
của Ân Độ được giới quan sát chính trị đánh 
giá là đúng hướng. và hiệu quả, đã tạo vị thế 
khá thuận lợi cho Ấn Độ trên bàn cờ chính trị 
quốc tẾ. 


Ấn Độ chú ý M phát triển quan hệ vỚi Các nước 
phát triển, nhất là đối với Mỹ. Ân Độ đã phối 
hợp với Mỹ trên nhiều lĩnh vực, tích cực ủng hộ 
cuộc chiến chống khủng bố, ủng hộ Mỹ phát 
triên hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia, rút 
khỏi Hiệp ước ABM... Mẫy ; năm gần đây, Mỹ 
cũng cải thiện quan hệ với Ấn Độ, nhưng Mỹ 
lại không muốn một An Độ hùng mạnh, chiếm 
cứ khu vực Nam Á, kiểm soát Ân Độ Dương và 
tạo nên mối đe dọa với Mỹ. 

Ấn Độ coi trọng quan hệ hữu nghị truyền 
thống với Nga, tăng cường quan hệ đối tác 
chiến lược với Nga, tăng cường giao lưu và hợp 
tác quân sự ' SON phương, thúc đẩy việc đổi mới 
vũ khí mà Ân Độ mua của Liên Xô và mua một 
số vũ khí chiến lược mà phương Tây không 
muốn bán cho Ân Độ. Hiện nay, quan hệ giữa 
hai nước đang chuyển dân từ quan hệ quốc 
phòng sang quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư 
và khoa học - công nghệ. 

Quan hệ Án Độ - Trung Quốc đang ngày 
càng tốt đẹp. Năm 2003 đánh dẫu bước phát 
triển mới trọng quan hệ giữa hai nước sau 
chuyến thăm Trung Quốc trong tháng 5 của Bộ 
trưởng Quốc phòng Ấn Độ và chuyến thăm vào 
cuối tháng 6 của Thủ tướng Án Độ. Hai nước 
đã tiến hành đàm phán về biên giới; đã tập 


lớn, nhưng vẫn chủ động giữ giới hạn với từng trận hải quân chung; nhân nhượng nhau to 
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vấn đề Tây tạng và Xích Kim... Hai nước đã 
tăng cường mở rộng hợp tác thương mại và đầu 
tư, tăng cường hợp tác trong WTO. Nhờ mối 
quan hệ kinh tế và thương mại ngày càng tăng, 
hai nước sẽ tận dụng lĩnh vực này để mở ra mối 
quan hệ trong tương lai. : 

Tiến trình hòa bình giữa Ân Độ và 
Pa-ki-xtan được bắt đầu ở I-xla-ma-bát, ngày 
6-1-2004, là một trong những sự kiện chính trị 
của thế giới vừa qua. Ấn Độ và Pa-ki-xtan đã ra 
Tuyên bố chung khẳng định sẽ nối lại các 
cuộc thảo luận về tất cả các vấn đề, kể cả vấn 


đề Ca-sơ-mia - nguyên nhận dẫn đến 2 trong số ` 


3 cuộc chiến tranh giữa Án Độ và Pa-ki-xtan 
trong suốt 56 năm qua và nhiều lần suýt đấy hai 
nước vào các cuộc chiến tranh khác. Tuy nhiên, 
tiến trình đi tới một nền hòa bình bền vững giữa 
Ân Độ và Pa-ki-xtan có thể vẫn còn dài và 
còn nhiều khó khăn, đo giữa hai nước có nhiều 
bất đồng không dễ giải quyết, nhất là vấn đề 
Ca-sơ-mia, kể cả sau một số tiến bộ đã đạt được 
trong cuộc gặp chính thức ở cấp Bộ trưởng 
Ngoại giao giữa hai nước, đầu tháng 9-2004. 

Mấy năm gần đây, Ấn Độ thúc đẩy chính 
sách đối ngoại "hướng Đông”, phát triên quan 
hệ hợp tác toàn diện với các nước ASEAN; 
thông qua các cuộc Bập EỠ và đối thoại định 
kỳ với nguyên thủ các nước ASEAN để thúc 
đây sự tin tưởng lẫn nhau, thúc đẩy, VIỆC Xây 
dựng Khu vực mậu dịch tự do Án Độ - 
ASEAN. Tại Lễ khai mạc Hội nghị kinh doanh 
Ấn Độ - ASEAN lần thứ ba, ở Nịu Đê-li 
(ngày 19-10-2004), Thủ tướng Ấn Độ, 
M. Xinh, đã đề nghị thành lập Cộng đồng kinh 
tế châu Á, bao gồm các nước ASEAN, Trung 
Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ để cạnh tranh với 
Bắc Mỹ và EU v.v.. 

5 — Những thách thức 

Cuộc cải cách của Án Độ, gần 15 năm qua, 
đã thu được nhiều thanh tựu. Tuy nhiên, đến 
cuối năm 1996, kinh tế Ân Độ bắt đầu chững 
lạ. Nguyên nhân là do tình hinh chính trị 
không ôn định. 
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Lên cầm quyên tháng 3-1998, Chính phủ 
liên hiệp của Thủ tướng A. Va-giơ-pal (Đảng 
Nhân dân - BJP) phải đôi phó với rất nhiều khó 
khăn: môi trường quốc tế bất lợi do khủng 
hoảng tài chính tiền tệ Đông Á (xuất khẩu 
sang Đông Á chiếm 20% tổng xuất khẩu của 
An Độ); bị Mỹ và phương Tây cám vận Sau vụ 
thử hạt nhân tháng 5 - 1998; kinh tế tiếp tục suy 
giảm. Chính phủ của Thủ tướng A. Va-giơ-pal 
đã đấy mạnh cải cách kinh tẾ, đề ra chiên lược 
cải cách kinh tế mới, bao gồm hướng về xuất 
khẩu, cải thiện nông thôn và ổn định kinh tế vĩ 
mô. Nhờ những chính sách tích cực và KỊp thời 
đó, kinh tế An Độ đã dần phục hồi và phát 
triển: tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nắm 
1998 - 1999 tăng 6%, lạm phát giảm xuống 
dưới 5%, dự trữ ngoại tệ đạt trên 100 tỉ USD. 
Từ năm 2001 trở lại đây, GDP tăng trung bình 
6,6%/năm (năm 2003, GDP tăng trên 10%), 
thu nhập bình quân đầu người tăng từ 370 USD 
lên 510 USD. An Độ vững bước hướng tới mục 
tiêu: trong 10 năm sẽ xóa nạn đói, tăng gấp đôi 
sản lượng lương thực; trong 5 năm đưa nước 
sạch và điện về mọi miền đất nước, nhanh 
chóng mở rộng và cải thiện cơ sở hạ tầng: trong 
10 năm trở thành một cường quốc công nghệ 
thông tin và trở thành nước cung câp phần mềm 
lớn nhất thế giới; phấn đấu đến năm 2010 trở 
thành một nước công nghiệp phát triển. 

Tuy nhiên, hiện nay ở Ấn Độ, khoảng cách 
giàu nghèo, _khoảng cách giữa thành thị và 
nông thôn vẫn rất lớn (60% trong số hơn l tỉ 
dân Ân Độ sống ở vùng nông thôn thiếu điện, 
nước, lương thực), khoảng 250 triệu người vân 
sống dưới mức nghèo khổ. Sự bất mãn của 
người nghèo ngày càng tăng. 

Liên minh Tiến bộ thống nhất (UPA) do 
Đảng Quốc Đại lãnh đạo đã giành thắng lợn 
ngoạn mục trong Cuộc bầu cử Quốc hội Án Độ 
lần thứ 14 (tháng 4-2004). Sau khi giành thắng 
lợi và trở thành thủ lĩnh của nhóm nghị sỹ 
của Đảng Quốc Đại trong Quốc hội Ân Độ, 
bà X. Gan-đi, vợ góa cô Thủ tướng R. Gan-đi, 
đã giới thiệu nhà kinh tế học, tiến sỹ M. Xinh, 
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một người theo đạo Xích, làm Thủ tướng Ấn 
Độ. Tiền sĩ M. Xinh là một người nôi tiếng 
khắp Ấn Độ như một nhà kinh tế học theo 
đường lối cải cách, từng giữ chức Bộ trưởng Tài 
chính và đã đóng gÓP tích cực vào sự phục hôi 
và tăng trưởng kinh tế của Ân Độ. 


Là một thành. viên lâu năm của ¡ Đảng Quốc 
Đại, M. Xinh rất quan tâm tới tầng lớp dân 
nghèo. Quan niệm của ông là, chỉ có phát triền 
kinh tế mới có thể xóa bỏ tình trạng nghèo đói 
ở Ấn Độ. Trong lộ trinh chính sách 5 năm, 
được gọi là Chương trình tối thiểu chung, 
Chính phủ của Thủ tướng M. Xinh đã nhắc lại 
cam kết cải cách kinh tế, với trọng tâm là con 
người, nhằm thúc đây sự tăng trưởng, đầu tư và 
việc làm. Chính phủ của Thủ tướng M. Xinh 
cũng có kế hoạch dành thêm quỹ cho giáo dục, 
tín dụng nông thôn và chấm dứt việc nợ nông 
dân. Người nông dân cũng sẽ được bảo vệ trước 
hàng hóa nhập khẩu giá rẻ. Thủ tướng M. Xinh 
nói răng, chương trình này sẽ tìm cách thúc đẩy 
tốc độ biến đối kinh tế và xã hội, đặc biệt chú 
trọng tới những nhu cầu của ngành nông 
nghiệp, người nông dân, các ngành công 
nghiệp nhỏ, thợ thủ công và các khu vực bị 
lãng quên khác của nền kinh tế. 

Các nhà phân tích cho rằng, chính sách này 
có thiện chí, nhưng vẫn băn khoăn không biết 
chúng sẽ được tài trợ bằng cách nào. Sự bùng' 
nô kinh tế, được thúc đẩy bởi việc cắt giảm 
thuế, tư nhân hóa các ngành công nghiệp nhà 
nước và cắt giảm tệ quan liêu, là ở trong phạm 
vị hẹp, không giúp được gì cho 650 triệu người 
Ấn Độ sông băng CÁC sản phẩm nông nghiệp 
(gần 60% số người Án Độ có công ăn việc làm 
là nhờ lĩnh vực nông nghiệp). Và của cải của 
đất nước rõ ràng đã được chuyển tới các thành 
phô. Vào năm 1970, người dân thành thị chỉ 
giàu gấp hai lần người dân nông thôn, nhưng 
| hiện nạy đã giàu. gâp tám lần. Số người nghèo 
đói ở Án Độ (thể hiện qua tỷ lệ số người có đủ 
lương thực cơ bản) đã giảm từ 36% năm 1993 
xuông còn 26% năm 1996. Nhưng nhiều người 
dân nông thôn Ân Độ vẫn thấy cuộc sống của 


Yạp chí Gộng sản 


họ trở nên tôi tệ hơn. Trong khi đó, hệ thống 
điều phối giáo dục tiểu học, chăm sóc SỨC khỏe, 
đường sá nông thôn và hệ thống cung cấp nước 
sạch đã cũ kỹ và xuống cấp. 

- Một vấn đề khác cũng gây sức ép đối với 
Ấn Độ là tình trạng tôi tệ của ngành tài chính 
công. Trong khi mức thâm hụt tài chính của 
chính phủ trung ương vẫn duy trì tương đối ộ ồn 
định thì thâm hụt tài chính của các bang ở ở Ấn 
Độ đã tăng từ tổng cộng 2,6% GDP của nước 
này vào giữa những năm 90 (thế kỷ XX) lên 
đến 4,7% vào năm 2002. 

Công ăn việc làm cũng là một vấn đề nan 
giải cần được giải quyết. Trước sự phản đối của 
cánh tả, Đảng Quốc Đại đã phải gạt sang một 
bên kế hoạch cho phép các công ty lớn thêm 
quyên sa thải nhân công của chính phủ 
A. Va-giơ-pal. Sự tăng trưởng kinh tế ở Ân Độ 
trong những năm gân đây ít tạo ra việc làm. Tỷ 
lệ thất nghiệp chính thức là 8%, nhưng thực tế 
có lẽ còn cao hơn v.v... 


Mặc dù còn nhiều khó khăn, song đưa 
Ấn Độ trở thành một nước phát triển toàn diện, 
có vị thế ngang hàng với các cường quốc trên 
thế giới là mục tiêu của các nhà Jãnh đạo 
Ấn Độ. Sau hơn 50 năm phát triển, Ân Độ đã 
xây dựng được một hệ thông những ngành công 
nghiệp cơ bản, đa dạng, có khả năng trang bị 
cho hâu hết các ngành kinh tế quốc dân. Ngoài 
ra, Ân Độ còn có những ngành kinh tế mũi 
nhọn hiện nay như công nghệ thông tin, di 
truyền học, điện nguyên tử, vật liệu mới. 
Ấn Độ cũng đang là một địa chỉ thu hút các nhà 
đầu tư nước ngoài. Tờ Thời báo châu Á, SỐ ra 
ngày 25-12-2003, viết: "Từ nhiều năm nay, các 
nhà phân tích đã cho rằng, vào đầu thế kỷ XXI, 
Án Độ sẽ trở thành một nước có sSứC mạnh và 
ảnh hưởng quan trọng ở châu Á. Quả thực, 
những bằng chứng gần đây cho thấy, Chính 
phủ Ân Độ đã quyết định theo đuổi mục tiêu 
này để biến Ấn Độ trở thành một cường quốc 
thế giới, có ảnh hưởng khắp Ân Độ Dương, 
vịnh A-rập và toàn bộ khu vực châu À" 
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MÔI TRUỜNG - 
THÁCH THỨC ĐÔI VỚI NHÂN LOẠI 


ỘT số thách thức về môi trường, như 
khí hậu, đa dạng sinh học, nguồn 
nước, đã trở thành yếu tố quyết định 
tương lai của cả hành tỉnh cũng như sự ổn định 
chính trị của nhiều khu vực trên thế giới. Mức 
độ phụ thuộc của từng quốc gia vào các yếu tố 
này rất khác nhau. Trước hết, mức độ này tùy 
thuộc vào điều kiện địa lý, khí hậu và sinh học 
của từng quốc gia, đồng thời nó còn tùy thuộc 
vào khả năng tổ chức của mỗi quốc gia trước 
những thách thức đặt ra. Mong muốn duy trì 
một sự phát triển bền vững(), tức là thỏa mãn 
nhu câu của các thế hệ hiện nay mà không làm 
tồn hại tới khả năng thỏa mãn nhu cầu của 
các thế hệ mai sau (theo lời Thủ tướng Na Uy, 
Gro Harlem Bruntdland, 1987), đòi hỏi một sự 
quản lý sáng suốt và tiết kiệm nguồn tài nguyên 
thiên nhiên trên toàn Trái đất. 
1 - Thách thức về vấn đề hiệu ứng nhà 
kính toàn câu 
Một trong những vấn đề quốc tế chứa đựng 
những nguy cơ lớn nhất là "hiệu ứng nhà kính" 
ngày càng trở nên trầm trọng hơn, nhìn dưới 
các góc độ thời tiết, hàng hải, y tế, tài chính, 
kinh tế (đặc biệt là nông nghiệp và giao thông - 
vận tải), cũng như nêu ta xem xét hậu quả mà 
nó có thể gây ra đối với hệ sinh thái. Theo các 
kết quả nghiên cứu, việc con người sử dụng 
nhiên liệu hóa thạch (hoạt động doanh nghiệp, 
giao thông - vận tải, sưởi ấm v.v..), thải khí 
các-bô-níc, hoặc làm thoát một số khí khác 
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(khí mê-tan nông nghiệp hoặc công nghiệp...), 
đã nhanh chóng làm thay đổi thành phần của 
khí quyển, làm cho trái đất ngày càng nóng lên. 
Hậu quả của những diễn biến này, được IPCC@ 
trình bày trong báo cáo năm 1995, đã được 
những người đứng đầu chính phủ của 116 quốc 
gia thông qua, là rất đáng lo ngại; nguyên nhân 
không chỉ vì quá trình đô thị hóa và chính sách 
quy hoạch lãnh thổ của các quốc gia đã tạo ra 
những khu tập trung dân cư đông đúc, làm tăng 
mức độ tàn phá của thiên tai, mà còn vì nhiều 
thảm họa thiên nhiên đang có khả năng xẩy ra 
thường xuyên hơn. Như vậy, trong thế kỷ XXI, 
mực nước của các đại dương sẽ tăng lên từ 
50 cm đến 1 m, và nhiệt độ trung bình sẽ tăng 
lên từ 2 đến 2,5 độ. Các kết quả nghiên cứu gân 
đây đều cho thấy, khả năng dễ xấy ra nhất là sẽ 
có những diễn biễn bất thường của khí hậu do 
tác động của con người, và các hậu quả có thể 
xảy ra đủ nguy hiểm để buộc nhân loại phải 
thức tỉnh và thay đổi cách sống của mình. 


* TS, Viện Nghiên cứu Đông - Nam Á, Viện Khoa học 
Xã hội Việt Nam 

(1) Phát triền bên vững có nghĩa là một sự phát triển của 
con người và kinh tế để không những con người và môi 
trường tự nhiên có thể chịu đựng được, mà còn phải phù 
hợp với lối sống, thuần phong mỹ tục (Christian Gamnier, 
tại Hội thảo MEDCTITE, Bác-xê-lô-na, Tây Ban Nha, ngày 
23-11-1991) 

(2) Nhóm công tác liên chính phủ về sự thay đổi khí hậu 
(thành lập tháng 11-1988) 
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Chính vì vậy, khí hậu và đa dạng sinh học, cùng 
với việc đấu tranh chống lại hiện tượng sa mạc 
hóa, đã trở thành nội dung của một loạt những 
công ước được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh 
về trái đất, với chủ đề Phát triển bên vững, tại 
Ri-ô đờ Gia-nê-rô (Bra-xin), năm 1992. Cam 
kết của Hội nghị Ri-ô năm 1992 nhằm ổn định 
khí hậu toàn cầu là, trong thế kỷ XXI, duy trì 
mức thải khí gây hiệu ứng nhà kính của toàn thế 
giới như năm 1990, sau đó sẽ giảm xuống còn 
1/3. Vụ Môi trường của Tổ chức Hợp tác và 
Phát triển kinh tế (OECD) đã đề xuất một giải 
pháp nhằm giảm 50% khí thải CO, trong ngành 
giao thông từ năm 1990 đến năm 2030, có nghĩa 
là các nước phải giảm 80% khí thải. Tỷ lệ này 
có thể thực hiện được nếu kết hợp các tiến bộ 
công nghệ với cách thức tổ chức mới. Nhưng 
thách thức đặt ra là vô cùng to lớn. 

Theo những dự đoán mà Cơ quan Năng 
lượng quốc tế đưa ra, xu hướng tiêu thụ năng 
lượng như hiện nay cho 30 - 40 năm tới sẽ dẫn 
đến những nguy cơ như: biến đổi khí hậu, thiếu 
lương thực, cơn sốt dầu mỏ, và sự cố hạt nhân. 
Việc kiêm soát nhu cầu năng lượng trong glao 
thông - vận tải - lĩnh vực thải khí gây hiệu ứng 
nhà kính nhiều nhất, và đặc biệt có tốc độ phát 
triển rất cao (đáng lo ngại nhất là hai lĩnh vực 
vận tải đường bộ và đường hàng không) - là một 
thách thức rất lớn, có thể trở thành yếu tố then 
chốt, mang tính định hướng cho những lựa chọn 
trong chính sách kinh tế. 

Theo nhận định của các chuyên gia IPCC, vì 
hiệu ứng nhà kính là một hiện tượng tự nhiên, 
do kết quả của việc thải khí tích tụ từ nhiều 
năm sinh ra, chứ không phải là một hiện tượng 
tăng đơn thuần mang tính cơ học của khí thải 
gây hiệu ứng nhà kính, nên tiến độ của VIỆC 
triên khai các biện pháp trên thực tẾ sẽ quyết 
định quy mô của các biện pháp triển khai. Có 
nghĩa là phải chọn thời điểm, bởi các yếu tố Bây 
ra hiện tượng trái đất nóng lên đã tích tụ và có 
ảnh hướng trên phạm vi toàn cầu. Các quốc gia 
phải chủ động ý ý thức được điều này và tích cực 
chuẩn bị để đương đầu với những hậu quả 
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xây ra, trong khi vẫn phải tiếp tục các biện pháp 
phòng ngừa. 

2 - Thách thức đối với hệ sinh thái 

Hệ sinh thái toàn cầu chỉ có thể vận hành tốt 
khi các hệ sinh thái nhỏ vận hành tốt. Với tỉnh 
thần đó, năm 1986, các nước châu Âu đã thông 
qua một chỉ thị, được gọi là Chỉ thị Habitats 
(những môi trường sống), quy định một hệ 
thống các sinh thái cần phải được quản lý đặc 
biệt. Tên gọi của hệ thống này là Hệ thống 
Natura 2000, với mục tiêu duy trì điều kiện 
sống tự nhiên của các động, thực vật hoang dã. 
Bởi vi, các hoạt động nông, lâm và ngư nghiệp 
không những tác động tới toàn bộ các hệ sinh 
thái trên mặt đất, vùng duyên hải và mặt biển 
mà còn tác động nặng nề tới thế giới sinh vật 
với mức độ bằng các đợt diệt chủng lớn nhất 
thời tiền sử Ö), 

Trước nguy cơ ngày càng lớn Tây, từ đầu 
thế kỷ XX, giới khoa học đã lên tiếng cảnh báo 
(Ví dụ, đưa ra Chiến lược Bảo tồn thiên nhiên 
toàn cầu vào năm 1280) và khởi xướng ký kết 
nhiều công ước quốc tế, nhưng các công ước 
này ít có hiệu lực trên thực tế. 


Các nhà nghiên cứu của Mỹ và Anh đã gợi ý 
một giải pháp bảo tôn chừng 30 vùng tự nhiên 
mang tính đại diện cho các hệ sinh thái toàn 
câu, và cho răng, như vậy là đủ để bảo đảm cho 
các nguôn tài nguyên sinh học duy, trì được khả 
năng thích nghi và tồn tại. Một giải pháp khác 
thường được đề cập là, chỉ cần duy trì bộ mã 
gien và đem ra sử dụng trong trường hợp một 
loài nào đó có nguy cơ bị diệt chủng. Nhưng, 
duy trì các giống loài mà không duy trì hệ sinh 
thái tương ứng là một việc hết sức mạo hiểm. 


(3) Từ kỷ thứ ba đến nay, tốc độ diệt vong tối đa của 
sinh vật là 150 loàttriệu năm, tức là trong khoảng thời 
gian 50 đến 100 năm chỉ cùng lắm là một loài bị diệt vong. 
Tuy nhiên sang kỷ thứ tư, lần diệt chủng hàng loạt cuối 
cùng đã vượt xa kỷ lục này. Theo đánh giá của Raven, từ 
nay đến năm 2050 sẽ có khoảng 50.000 loài cây bị biến 
mất. Nếu trung bình có 20 loài côn trùng và các ° loài thân 
đốt khác sống ký sinh trên mỗi loài cây đó thì tối thiểu sẽ 
có khoảng một triệu loài bị diệt vong (Ramade, ] q93) 
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Thực tế chứng minh rằng, để bảo đảm giữ được 
tính thích nghỉ của các loài hoang đã và vật 
nuôi cây trồng, đòi hỏi công tác bảo tôn phải 
duy trì một nguồn gien tự nhiên đa dạng. 

Mặc dù thiệt hại gây ra đối với hệ sinh thái 
và con người là vô cùng lớn, nhưng việc đưa ra 
một phương án tổng thể nhằm bảo vệ thiên 
nhiên như một cơ sở sống còn đối với hành tinh 
vẫn chỉ là giác mơ. 

3 - Thách thức về những nguy cơ đe dọa 
sức khỏe con người 

Sức sống về sinh học và nông nghiệp của 
một lãnh thổ đang trở thành một bảo đảm cho 
ổn định và an ninh, và trở thành một thách thức 
không chỉ đặt ra cho một quốc gia. Những vấn 
đề liên quan đến mối quan hệ giữa các quốc Bla, 
hiện đang được đặt ra, là những nguy cơ mới 
xuất hiện trong lĩnh vực vệ sinh sức khỏe do 
nguyên nhân môi trường. Đó là: 

- Sự lan truyền vi-rút và vi khuẩn qua các 
phương tiện giao thông - vận tải, và do khí hậu 
nóng lên làm cho các tác nhân gây bệnh nhiệt 
đới chuyển dịch dần đến các vùng ôn đới; 

- Khả năng kháng lại thuốc khẳng sinh và 
các thuốc vệ sinh thực phẩm ngày càng tắng, 
nhất là việc lạm dụng thái quá các sản phẩm 
này và việc vận chuyển động thực vật từ vùng 
này sang vùng khác; 

- Nguy cơ dịch tế bắt nguồn từ các chất 
chuyển hóa làm suy thoái tế bào cơ thê, do các 
thực vật được biến đối gien thải ra; 

- Nguyên nhân bệnh tật có thê xuất hiện từ 
một sô chât gây ô nhiễm tích tụ trong khí 
quyên: phân tử nhỏ li tỉ (đường kính dưới 
10 mi-crô-mét, gây bệnh hen xuyển và tim 
mạch), hy-đrô các-bua dạng khi (tô-lu-en, 
xi-len, ben-zen...) do các phương tiện giao 
thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch thải ra, khí 
ô-zôn trong quyển đối lưu làm tăng nguy cơ 
nhiễm bệnh và thiểu năng hô „: các chất bảo 
vệ thực vật tôn tại trong nước mưa...; 

- Tác dụng phụ của những xáo trộn hệ sinh 
thái: hiện tượng loạn dưỡng do thừa chất dinh 


YVạp chí Gộng sản 


dưỡng (ni-tơ, phốt phát) có thể gây xáo trộn lớn 
trong các loài phù du và tạo ra độc tố, hay làm 
cho nước ao hô bị nhiễm độc; cầu trúc của tầng 
đất ngậm nước ngầm bị đảo lộn do con người 
hút kiệt nguồn nước, làm thay đổi các điều kiện 
ô-xy hóa khử và do đó làm tăng hoạt tính của 
các chất độc trong lòng đất...) 

Những nguy cơ kể trên cho thấy, việc áp 
dụng các biện pháp phòng ngừa không phải chỉ 
là một "chính sách xa xỉ của các nước giàu" mà 
còn mang tính sống còn đối với cả các nước còn 
đang gặp khó khăn, là những nước bị đe dọa 
nhiều nhất và không có phương tiện để đối phó. 
Điều này một lần nữa cho thấy sự phụ thuộc lẫn 
nhau về môi trường, chính trị, kinh tế giữa tất cả 
các nước trên thế giới, đồng thời cho thấy việc 
áp dụng khoa học và công nghệ của con người 
đã gây ra những tác động và xáo trộn đối với tự 
nhiên ở một mức độ tương ứng với phạm vi và 
tốc độ của các công nghệ được áp dụng. Chính 
vì nhận thức được những hiện tượng mới, do 
con người gây ra, chứa đựng nhiều nguy cơ đó, 
ngay { từ đầu thập niên 20 (thế kỷ XX), nguyên 
tắc cân trọng và tinh thần trách nhiệm tập thể 
đối với tài sản mang tính sống còn của nhân loại 
đã trở thành nguyên tắc chủ đạo trên phạm vi 
quốc tế. 

4 - Thách thức về vấn đề nước 

Nước được xem như một nguôn tài nguyên 
mang tính sống còn, một khi khan hiếm có thể 
gầy ra xung đột; cũng như vấn đề đất, vấn đề 
các đại đương. Thực tế đã chứng tỏ rằng, sự tùy 
thuộc lân nhau của các hệ sinh thái trên phạm vi 
toàn cầu đã khiến cho việc mỗi quốc gia quản 
lý nêng rẽ các nguồn tài nguyên và môi trường 
thiên nhiên ngày càng trở nên khó khăn hơn. 
Vấn đề nước và lương thực đang trở thành vấn 
đề quan trọng trong các cuộc thảo luận ngoại 
giao trong khu vực và trên thế giới. 

Trong số hơn 6 tỉ dân trên trái đất, cứ 
4 người thì có một người không được dùng 


(4) Xem Ramses: Sớở, tr 148 


70 


Số 4 (tháng 2 năm 2005) 


kế giới: (ấn đề - đư kiện 


nước bảo đảm vệ sinh, và cứ 2 người thì có một 
người không được sử dụng nguôn nước sạch 
theo tiêu chuẩn. Mỗi năm, có hàng triệu người 
chết vì những căn bệnh có liên quan đến việc 
dùng nước (phần lớn là do mắc bệnh tiêu chảy). 
Một nửa số nạn nhân này là trẻ em. Lu-i Pát-tơ 
đã nói: "Chín mươi phần trăm bệnh của chúng 
ta bắt nguồn từ nước uống", và điều này hiện 
vẫn đúng đối với phần lớn nhân loại Š), Do đó, 
việc tìm ra giải pháp cho các vấn đề vệ sinh 
dịch tế nêu trên đã trở thành cấp thiết. Cho đến 
bây giờ, phần nước thải sau khi sử dụng đã biến 
chất rất nhiều, vì vậy việc tái sử dụng là rất khó, 
đòi hỏi chi phí cao và đôi khi còn nguy hiểm. 

Ngày nay, nông nghiệp sử dụng khoảng 
70% lượng nước khai thác trên thế giới (nước 
dùng cho sinh hoạt: 10%, công nghiệp: 20%). 
Tình trạng khai thác quá độ các nguồn nước bắt 
nguồn từ nhu cầu sử dụng nước trong nông 
nghiệp. Việc các nguồn nước đang cạn kiệt 
buộc chúng ta phải xem xét lại chính sách tự 
bảo đảm nhu cầu lương thực của các quốc gia 
không được thiên nhiên ưu đãi về nguồn nước. 
Thách thức chủ yếu đặt ra là, làm sao nâng cao 
được "năng suất của nước". Điều này đòi hỏi 
phải có những biện pháp kinh tế và thể chế (quy 
trách nhiệm cho người sử dụng, phân cấp. quản 
lý, công khai...), cũng như tính khả thi về mặt 
kỹ thuật. 

Nước là trung tâm của các cuộc xung đột (9), 
trở thành một vũ khí đáng sợ, là một trong 
những thách thức đối với an ninh quốc gia. Vấn 
đề sử dụng nước trong các khu vực mà sự phát 
triên kinh tế và xã hội hoàn toàn phụ thuộc vào 
nguôn tài nguyên nhỏ nhoi nhưng lại bị khai 
thác quá mức đã trở nên hết sức căng thắng: và 
nước đã trở thành vũ khí chiến lược vô cùng 


quan trọng, là mục tiêu tranh giành giữa các. 


quốc gia ở thượng lưu và hạ lưu ở các sông. 


Sẽ không có hòa bình nếu không phân chia 
các nguôn nước, nhưng cũng không có được các 


giải pháp cho các nguôn nước nếu không có 
hòa bình. 
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Từ vài chục năm nay, nhiều dự báo đáng 
lo ngại về việc tăng nhu cầu nước đã được đăng 
tải trên các trang báo. Mức tăng thực tế tuy thấp 
hơn nhiều so với dự báo ban đầu, nhưng cũng 
đáng kể. Tâm nhìn 2025 vê nước cho thấy mức 
độ của các bất trắc 0): 

- Có những khả năng kỹ thuật nào để nâng 
Cao năng suất nước trong nông nghiệp? Đây là 
thách thức về lượng: 

- Thị trường thế giới về lương thực liệu có 
bảo đảm đầy đủ cho các quốc gia trong điều 
kiện phụ thuộc lẫn nhau không); 

- Thói quen ăn uống, nhất là đối Với thực 
phẩm có thịt ở những nước có truyền thống 
dùng thức ăn thực vật sẽ thay đối như thế nào? 
Trong trường hợp có thay đổi, lượng nước cần 
thiết tất nhiên sẽ khác; 

- Xã hội có thể chấp nhận việc tăng khả năng 
tích trữ nước và tăng thủy điện đến mức độ nào? 
Mục tiêu của kế hoạch Tâm nhìn 2025 về nước 
là làm giảm khối lượng nước tích trữ (các kho 
chứa); 

- Các chính phủ và khu vực tư nhân liệu có 
tìm ra đối tác cần thiết để phát triển một phương 
thức "hướng về hình thức dịch vụ" mà mọi 
người sử dụng đều được hưởng và chấp nhận 
được hay không? Điều này đòi hỏi phải tìm ra 
sự cân bằng trong việc cấp kinh phí cho các 


(5) Số người chết và bệnh tật liên quan đến nước: Nhiễm 
bệnh qua đường tiêu hóa và bài tiết, bệnh tả và thương hàn, 
nguyên nhân do nước uống và nước rửa (5 triệu người chết 
Ở mọi lứa tuôi); nhiễm bệnh do thiếu vệ sinh , bênh đau 
mắt hột, ghẻ... (146 triệu ca, 6 triệu người mù); nhiễm 
bệnh do ăn uống không hợp vệ sinh (700 triệu người mắc). 
Nguôn: Hoek, Konradsen và Jehangir (1999). 

- (6) Trên thế giới có khoảng 200 lưu vực các con sông 
chảy qua nhiều nước và các mạch nước ngầm không phụ 
thuộc vào nước trên mặt đất, do đó, không thể xác định 
được ranh giới các đòng nước. Vấn đẻ quản lý việc phân 
chia các nguồn nước, Cũng như quản lý cách thức sử dụng 
nước không phải là vấn đề mới, nhưng đã trở thành vấn đề 
chiến lược lớn trước sức ép tăng dân số. Xem: Ramses, 
Sđd, tr 119 

(7) Sđd, tr 116 
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dự án tùy theo từng trường hợp cụ thể, và đưa ra 
được một hệ thống bảo đảm độ tin cậy trên bình 
diện quốc tế, nhằm thúc đẩy việc cấp kinh phí 
cần thiết cho khai thác nước dùng trong sinh 
hoạt và vệ sinh. Những nguôn tài chính tương 
trợ Bắc - Nam liệu có được sử dụng một cách có 
hiệu quả và tạm đủ để giảm nghèo và thỏa mãn 
những nhu cầu về sử dụng nước của người sử 
dụng không có khả năng thanh toán không?; 

- Liệu hoạt động phân cấp quản lý và giao 
trách nhiệm cho người sử dụng và việc xác 
định các nguyên tắc quản lý nước có được tiếp 
tục hay không? Bởi chỉ có như vậy mới giảm 
lãng phí và đem lại được một dịch vụ thích hợp 
hơn; _ 

- Việc trang trải toàn bộ mọi chi phí (đặc 
biệt là yêu cầu hạn chế ảnh hưởng tới môi 
trường) có thể được thực hiện tới mức nào và 
tác động của nó lên các chính sách được áp 
dụng như thế nào? Đây là yếu tố bất trắc nhất, 
đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. 

6 - Vấn đề môi trường ở nước ta 

Chúng ta thấy rằng, quá trình công nghiệp 
hóa và đô thị hóa nhanh ở các đô thị lớn của 
nước ta đã và đang làm gia tăng quá mức việc 
khai thác và lạm dụng các tài nguyên thiên 
nhiên như đất, nước, tài nguyên khoáng sản... 
Điều đó đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng 
về môi trường, như làm suy giảm và phá vỡ sự 
cân bằng sinh thái, gây ô nhiễm môi trường đô 
thị, và gây tác động tiêu cực trở lại đối với quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội. 


Điều dễ nhận thấy là, dân số ở các thành phố _ 


lớn ngày càng tăng nhanh, người dân thành phố 
ngày càng có nhiều nhu cầu sử dụng nước ổ), 
Nước sạch phục vụ sinh hoạt trong nhiều năm 
qua luôn luôn là nỗi trăn trở của không Ít người 
dân các thành phố lớn. Việc cung cấp nước 
chưa ổn định và thường xuyên, các dự án cung 
cấp nước được triển khai chậm trễ khiến Hà Nội 
luôn là "vùng khát” (Ví dụ, UBND TP. Hà Nội 
đã đề nghị Bộ Xây dựng để cho Tổng công ty 
VINACONEX thực hiện Dự ân xử lý nước sông 


Hồng thành nước sạch). Tình hình cung cấp 
nước sạch ở Hà Nội vẫn chưa được cải thiện, 
cung không đủ cầu. Vì vậy, bao giờ Hà Nội có 
đủ nước sạch phục vụ sinh hoạt vẫn là câu hỏi 
chưa có lời giải đáp. 

Để có thể kết hợp hài hòa giữa phát triển 
kinh tế với bảo vệ môi trường, cần đưa vấn đề 
môi trường vào công tác nghiên cứu quy hoạch, 
hoạch định và triển khai chính sách kinh tế, 
đồng thời đưa ra một số giải pháp giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường ở các đô thị lớn. Một giải 
pháp là phương cách mệnh lệnh và kiểm soát và 
phương cách kinh tế ®), Phương cách mệnh 
lệnh và kiểm soát chủ yếu dựa vào các công cụ 
pháp lý như các tiêu chuẩn, các giấy phép và 
các công tác kiểm soát việc sử dụng đất và 
nước. Phương cách kinh tế được xem như là 
phương cách hiện đại, mới được đưa vào ấp 
dụng, để kiểm soát và quản lý ô nhiễm môi 
trường ở hầu hết các nước trên thế giới, đặc biệt 
là ở các nước đang phát triển. Phương cách này 
chủ yếu dựa trên cơ sở của các công cụ pháp lý 
như các loại phí, các giấy phép có thể bán được, 
hệ thống ký quỹ và hoàn trả, các khoản trợ cấp 
và khuyến khích thực thi. 

Chính phủ cần ban hành chính sách bảo vệ 
môi trường, bao gồm: xây dựng một hệ thống 
đồng bộ các văn bản pháp quy về bảo vệ môi 
trường; chính sách phân loại, thu gom và vận 
chuyển chất thải; chính sách giảm thiểu chất 
thải; chính sách xử lý và tiêu hủy chất thải; 
chính sách xã hội hóa về môi trường.) 


(8) Theo tính toán, với quy mô dân số như hiện nay, 
mỗi ngày thành phố Hà Nội cần 750 000 m3 nước sạch, 
nhưng hiện nay công suất của các nhà máy và trạm cấp 
nước chỉ đạt 400.000 mỶ/ ngày, đêm. Vào những đợt 
nắng nóng cao điểm, công suất tối đa đạt 430.000 m3/ngày 
đêm. Dự báo đến năm 2005, công suất nước tại Hà Nội cần 
đạt 850.000 m”/ngày đêm 

@) Xem: TS. Nguyễn Ngọc Tuấn (chủ biên): Những 
ván đề kinh tế - xã hội và môi trường vùng ven các đô thị 
lớn trong quá trình phát triển bền vững, Nxb Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 2003 
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Số 4 (tháng 2 năm 2005) 


Địa chỉ:/Phường Trung Vương, thònh phố Thới NGuyên; 


LÀ 


RE nại Nguyên và TP thăm và làm việc tại Nhật Bản 


ăm 2004, thành phố đã hoàn thành toàn diện và vượt mức 

nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Kinh tế có nhịp độ tăng 

trưởng khá, cơ cấu kinh tế Công nghiệp - Dịch vụ - Nông, 
lâm nghiệp chuyển dịch đúng hướng. Nguồn lực huy động cho 
đầu tư phát triển đa dạng hơn, phát huy nội lực tốt hơn, nhất là 
nguồn vốn đầu tư của dân. Các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ; 
An ninh - Quốc phòng được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, 
xây dựng hệ thống chính trị có những chuyển biến mới. Kết quả 
thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: 

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) ước đạt 11,57% vượt 
0,57% so với kế hoạch (trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm 
6,72%; thương mại dịch vụ chiếm 4,49%, nông, lâm nghiệp, thủy 
sản chiếm 0,36%). Cùng với tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế 
tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong cơ cấu kinh tế chiếm 
49,85%; thương mại dịch vụ chiếm 43,3%; nông lâm nghiệp 
chiếm 6,85% (NQ Đại hội XIV của Đảng bộ đề ra đến năm 2005: 
công nghiệp xây dựng 50%; thương mại dịch vụ 42%; nông lâm 
nghiệp 8%). 

2. Giá trị sản xuất CN - TTCN trên địa bàn ước đạt 3.190, 76% tỉ 
đồng, tăng 11,9% so với năm 2003. Trong đó giá trị sản xuất CN - 
TTCN ngoài quốc doanh đạt 385,58 tỉ đồng, bằng 128,52% KH, 
tăng 34,15% so với năm 2003. 

3. Giá trị sản phẩm trên 1 héc-ta canh tác đạt 21,7 triệu đồng, 
tăng 17,06% so với năm 2003 (vượt 20,5% so với NQ Đại hội đề ra). 
Trong đó giá trị sản phẩm trên 1 héc-ta trồng chè, ăn quả đạt 39,8 
triệu đồng (vượt 15,5% so với NQ đại hội). 

4. Thu ngân sách ước đạt 142.472 triệu đồng, bằng 136% KH 
tỉnh giao và bằng 103,9% KH thành phố, bình quân hằng năm 


th 


=" 
l 


. Ù 
! 1 
` 
- ——: ©> 
$ .. .n 
“..~= . .- (š - 
4 r ~/\.:- ` 
`c{ ĩ 
, 
Ñx ‹ 
° - xố 


Lãnh đạo 


TP thăm và làm việc tại Nhật Bản và Hàn Quốc 


vượt 28,2% KH tỉnh giao (NQ để ra vượt 10% KH tỉnh giao). Chỉ 
ngân sách ước đạt 173.410 triệu đồng, bằng 93,3%. . - 

5. Giảm tỷ suất sinh thô 1%ø, vượt 0,75%o so với KH. 

6. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,35%, giảm 0,55% so với 
năm 2003, cơ bản xóa hộ nghèo chính sách. 

7. Giải quyết việc làm cho 6.000 lao động, bằng 100% KH. 

8. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2004, 

9. An ninh chính trị được giữvững, trật tự an toàn xã hội cơ bản 
được bảo đảm. Công tác phòng chống tệ nạn ma túy có chuyển 
biến tích cực. đề c7 

10.Công tác xây dựng Đảng: 

- Công tác xây dựng Đảng: Ban chấp Đảng bộ đã chỉ đạo các 
cấp ủy cơ sở tổ chức học tập quán triệt gắn với xây dựng chương 
trình hành động thực hiện các NQ của BCH Trung ương (khóa lX). 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, năm qua 
Thành ủy đã tổ chức được 52 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 
Đảng, công tác đoàn thế, công tác quản lý nhà nước, bồi dưỡng 
kết nạp Đảng, đảng viên mới cho 6.214 lượt học viên. 

- Công tác phát triển đảng được các cấp ủy quan tâm, kết nạp 
được 311 người vào Đảng , bằng 103,7% kế hoạch năm. 

Mục tiêu của năm 2005 là phải tạo ra bước chuyển biến mạnh 
mẽ cả về tốc độ và chất lượng tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng 
GDP tăng 12% trở lên. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả 
mọi nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh. 
Quan tâm chăm lo giải quyết tốt hơn các vấn để xã hội, văn hóa, 
giáo dục, y tế. Bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã 
hội. Chỉ đạo tốt việc chuẩn bị đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội 
đảng bộ thành phố lần thứ †5‹ Jao thế và lực rnới cho việc phấty 
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kinh doanh vải- may mặc, 


cao chất lượng hdlg Ra, H }rộng thị trường tron 

sẽ chế biến nông sản dược liệu, may : đồng thời tạo 
ấn định cho nhiều lao động ở trong xã và 1K. ớt) ï 

lao động của các xã quanh “c4 


, 
` l 
N, hực hiện ., tiêu lễ cưới: '#Trang trọng- Lành mạnŠ Ñ : mi I 
kiệm ”; ,UBND xã tổ chức “ Lễ trao giấy chứng nhận kết hôn ” 
trụ sở [IBNID xứ, cuộc vận động nhân dân khô ; sử dụng thuốc lễ lÍ 
(rong rệt cưới, Việc tang được nhiều gia. dân tu 
hiện TT. “ẻ sÀ 

_ CuŠt:yên động “Toàn dân đoàn kết xây! mg đời Sống i 
hóa ” được các ban, ngành từ xã đến thôn triể khai tích cực bề 
các hình thức phát thanh, tuyên truyền, cổ động, tọa đàm... 

+ Phong trào văn hóa- văn nghệ, được ĐđảNng- chính quyền, 
các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thường xuyên, loạt động TDTT 
được duy trì đều đặn và giữ vững —". “kiện + đơn Bị tiên tiến 
sắc 1Š năM liên cấp thành phố. : 

Giáo dục - đào tạo: Sự nghiệp giáo doi được quan tâm, 
trường học, hội khuyến học và các ban, ngành 
tốt công tác khuyến học. Tỷ lệ học sính đỗ vào các tr 
hàng năm tăng: Năm J999 có 19, năm 2001 có 28, 
em, xã được công nhận Noàn thành phổ cập' THCS từHãt 

Chính sáth xã hội? Các đối tượng chính sách xã hội 
quan tâm, c Rễ độ trợ cấp hàng tháng, tu cấp khó khăn đột x 
được chỉ trả đúng, đủ và kịp thời. - - _ 

Năm 1999 và năm 2003, hàNg § ruồn vốn ngân sách về 
động nhân dân đồng góp đã xây dựng được 3 nhà tình thư nợ 
2 hộ nghèo, HA MESSE `. vã iu | h 
ác công trình nạ lễ 
phúc lợi xã hội Fe to, tâm tác tự như: cứng hóa 
mương, điện- đườn* WFườïN- tFar... T hẸ SỐ tiền đầu ít yé 
trong 5 năm qua là hởi áS2ME0-kiei.- sự/lạo ra bị bệ nữthi tông 


*“ 


thôn mới : _ ` Ý... 


M.c “C 
^ Đ = 
Ầ (Œ: 


k 


phí: Xã Xuân Lập - thị xã Long Khánh - - nh Đống Nai ° 'Điện thoại: 061 724 444 * Fax: 061 724 123 
ng an Website: wwW.0naruc0.com 
Hô \: 39 Bến Vân Đồn - quận 4 - TP. Hồ Chí Minh 


Vười cao-su giống 
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Văn phòng đại tiiệ: 


Biện thoại: 08 9 400 345 * Fax: 08 9400874 suys2amnooa,ĐóMa 


+ Trồng và khơi thắc cao-su thiên nhiên. 

+ Thương nghiệp bán buôn. 

+ Sản xuất các sản phẩm bằng họt PE. 

+ Sản xuất các sản phẩm bằng nguyên liệu cao-su. 
+Xâôy dựng kết cẫu hợ tổng, cụm dân cư, kinh 
doanh địo ốc. 

+ Xây dựng dân dụng, công nghiệp vỏ giao thông. 

+ Xây lắp thủy lợi. 

+ Chế biến các loại đú xãy dựng. 

+ Sản xuất bao bï và sản phẩm mộc gia dụng 

+ Dịch vụ vận tải hàng hóa. 

+ Chế †go, gia công sửa chữa thiết bị và sản phẩm 
cơ khi. 

+ Thiết kế thi công hệ thống điện sinh hoạt và công 
nghiệp. 
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r3 ˆ 19/6/ 1961 giữo' "co Í XHC 
-' Nam vỡ Liên bang các nước C 

- Xô viết, là đơn Vị liên doanh € p= 
_. Năm về Liên bơng Ngd khơi mức ở ` 
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“II HÍNH 
j ,- 12 Lạch Tray, Hỏi Phòng 
`... Điện thoi: 031. 847 003 
Hộ II Fax: 031. 845 180; Email: 


W.1..‹:-'::.¿ 


bí lộ SONHP.VIEN@HN.VNN.VN 
Thờ F Tổng gióm đốc: NGUYÊN VĂN VIỆN 


Hộ MWW an a<‹‹ CHÍ MINH 
_M9/NH Ủng Văn Khiêm, Phường 25, Quộn 


°.. Bình Thạnh ` lkàxXzẽw /Œ .-— 
: ; Điện thoại: 08 5 10ó 252 m4 =,4H 7mm 
"=: ¿ư 3 Fox: 08 8 997 352; 
6 1Á Emaoi:SONHPCNGHCM.VNN.VN : Š:2 ANH, 
KH  QoòaoAoviAdÀAO  52NPHÀMCHÀTLUỢNG: 
"... T8 lóóC Đội Cốn, Bq Đình - Trên 120 loại sản phẩm. 
.. Điện thoại: 04.7 222 79ó - Chất lượng quốc tế ISO 300 
bu Ti HÀ P2221 2090vi7, Nhận, 

HINH. - LĨNH VỰC PHỤC VỤ: 

- Tàu biển, công trình biển, giàn . 449 
khoan đầu khí. W.. 

- Công nghệ nặng: N. 

e Nhà máy lọc dầu, nhà máy 
điện; xi măng, giấy, đường, hóa 
chất... 

- Giao thông: 

e Câu thép, chỉ giới giao thông... 

e Các lĩnh vực công nghiệp khác 
và xây dựng dân dụng. 

e Poder coaftting - Sơn fính điện. 

DỊCH VỤ: 

- Tư vấn lập quy trình kỹ thuật 
và chỉ định sơn cho các dự án như: 
Tàu biển, công trình biển, công 
trình công nghiệp, câu thép.. 

- Giám sát kỹ thuật và hướng 
dẫn thi công sơn. 


ˆ^ 
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Biện tho: 5 
bông ty Quản lý và Sửa chưa đường bộ Lạng Sơn là một doanh nghiệp nhà nước hoạt lộng công 
ích, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo trì trên 638km cầu, đường được giao. Đổng thời tham 
gia sản xuất kính doanh các ngành nghề tại Quyết định số 1486/08-UB-KT, ngày 14-8-2002 của UBND 
tỉnh và theo Đăng ký thành lập doanh nghiệp nhà nước số 111197, cấp ngày 4-10-2002, của Sở Kế 


hoạch và Bầu tư tỉnh Lạng Sơn. 


ưới sự Lãnh đạo của Ban 

Chấp hành Đảng ủy và chính 

quyển các tổ chức công 
đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu 
chiến binh, Công ty Quản lý và Sửa 
chữa đường bộ Lạng Sơn đã tổ chức 
và hoàn thành tốt các phong trào thi 
đua lao động sản xuất, các công 
trình, hành lang giao thông đườn 
bộ, cầu đường, các phong trào 
dục thể thao, đảm bảo an toàn vệ 
sinh lao động, xây dựng cơ quan 
văn hóa, gia đình văn hóa, đoàn kết 
giúp nhau làm kinh tế và đặt ra 
những phương hướng, nhiệm vụ để 
quyết tâm thực hiện thắng lợi các 


+ Tăng cường thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường 
xuyên các tuyến đường được giao. 

4+ Tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh công tác khoán 
mục tiêu áp dụng cho công tác bảo dưỡng thường 
xuyên cầu đường bộ 

+ Mở rộng quan hệ với các chủ đầu tư, các đơn vị. 

> Kiện toàn và hoàn thiện công tác phòng chống lụt 
bão. 

+ Hoàn chỉnh hổ sơ đất đai của Công ty và các đơn vị 
Hạt. 

‹› Chủ động phối hợp thực hiện công tác bảo vệ hành 
lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường được giao 
quản lý. 

ý: Tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện 


chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao tốt các nhiệm vụ, chức năng được giao. 
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TRUNG TÂM BẢO HẢNH PHÍA BẮC 
9o để Côn G6 tổ kh t50L3 TS ung 
T: 04 8833297, 883514B, Fax: 04 8834115 
TY MAI THIÊN KHAI 
Địa chỉ: Thị trán Đông Anh, Hà Mội 
ĐT: 04.88387069: Fax: 04 8838706 


CÔNG TY TNHH SINH 
Địa chỉ: Km 2 Pháp Vân - Yên Sở- Thanh Trì - Tp Hà Nội 
ĐT: 04 8815535; Fax- 04.645007 1 
CÔNG TY CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI 
Địa chỉ t2 Qạpxay va + 1a + 2lryh CC QÂU ÂU 2. 0 
S4 


037.9606509; Fac 037 961448 
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F với năm 2003 từ 101 đến 142%. 
@°_- Mua mới và sửa chữa trang thiết bị máy móc phục vụ khám chữa bệnh, 


“Tí CÔNG TY r ĐÔNG xin Ô-TÔ VIỆT NAM 


HHNSINDUE [s card 


ĐT: 84.4 8820308, 8835149, 8835207, 8835148, 8823254 


Fax: 84.4.8834115, E- mail: congtyoto15@hn.vnn.vn 


Địa chỉ: Số 278 Hoàng Diệu - Tp Buôn Mê Thuột - Đăkläk e3i@g 4L bìa ác [Vy Ỷ 
ĐT: 050 815533; Fax: 050.954990 ĐT: 071 827304; Fax: 071.8 


của UBND thành phố Hà Nội, Bộ Y tế, các giáo sư và .. 
chuy@f#g¡a đầu ngành. 
4, Bệnh viện được Sở Y tế Hà Nội giao chỉ tiêu 450 giường 

bệnh và triển hai chuyên khoa đầu ngành là nội khoa và chuẩn đoán 


B-= việÑ hanh Nhàn là đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, được sự .. 


lập đơn nguyên Nội tiết tại khoa nội tổng hợp, tổ tư vấn đỉnh 
tổ truyền thông dân số sức khỏe. _ 
+ Các chỉ tiêu khám bệnh, điều trị nội trú và cận lâm sàng vượt chỉ tiêu so <‹ 


hoàn thiện công trình tòa nhà 11 tầng và dự kiến đưa vào sử dụng đâu năm 
2005. 
- Thực hiện các quy chế chuyên môn, chăm sóc toàn diện, chống nhiễm / 
khuẩn và công tác khám chữa bệnh theo yêu cầu. 

- Đào tạo, bố trí thực tập cho cán bộ y tế cơ sở và sinh viên các trường: Đại 
học Dược, trung học Y tế, đại học Quân y...bên cạnh việc cử cán bộ đi học. 
nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý và chính trị. 

-Tham gia 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, 1 để tài điều tra bệnh đái 
tháo đường, duyệt 8 đề tài cấp cơ sở, 1 đề tài cấp thành phố và 1 đề tài đăng ký . 
bằng lao động sáng tạo. 

- Kết nạp thêm 6 đảng viên nâng tổng số đảng viên trong đơn vị lên 118. 
đồng chí. Các công tác công đoàn, thanh niên và đời sống được duy tì, 0h: 
triển tạo ra sự đồng thuận trong CBNV 

- Năm 2004, Bệnh viện nhận cờ “Bệnh viện xuất sắc toàn điện” của Bộ 
tế. 

- Năm 2005, mục tiêu của tập thể CBCNV bệnh viện là nâng cao y đức 
đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong bệnh viện, phấn đấu đạt danh 
hiệu Đẳng bộ trong sạch, vững mạnh, xuất sắc tiêu biểu. | 
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Km15 QL3 -Thị trắn Đông Anh, Hà Nội 
DĐ: 0913.210908, 0904.243467 


Website: http:/www.congtyoto1-5 com 
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Trụ sở Học viện Hành chính Quốc gia 


Là trung tâm quốc gia, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định cỉ 
pháp luật, thực hiện các chức năng: đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, các chức 
công chức hành chính các cấp, cán bộ, công chức cơ sở, công chức dự bị, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên c 
chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước; nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Chính phủ trong nhvd - 


hành chính và quản lý nhà nước. 


~.. 


Hệ đào tạo, bôi dưỡng về hành chính và quản lý nhà nước: chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao “ 


các chức danh lãnh đạo. 
Hệ đào tạo tiên công vụ. 


l 


Hệ đào tạo đại học hành chính chính quy, không chính quy và sau đại học theo các chuyên ngành hành chính VỆ. 


Khu giang đương mi của Học viên 
tại cơ sơ Tp. Ho Chỉ VIinh 


quản lý nhà nước. 


= 


Hệ đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, nghiên cứu viên về hàn ~ 
chính và quản lý nhà nước. 4 
Hệ đào tạo, bôi dưỡng chuyên đề: bao gồm các chuyên 
về tài chính công, tổ chức nhân sự hành chính, hành chí 
doanh nghiệp, thư ký giám đốc... 

Hiện nay. Học viện đã thành lập Trung tâm đào tạo tin BQ@R 


theo tiêu chuân quốc tê ICDL: Trung tâm Ngoại ngữ Họ6 “' 
Hành chính Quộôc gia và Hội đông Anh (NAPA-BG). 


Học viện có Phân viện tại Thành ph 
hô Huê và các Phân viện khu vực. 


AN VIỆT NAM 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐANG C 
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Đáp ứng mọi nhu câu của Khách hàng trong : 
Vận tải biến 


Khai thác cảng 


Dịch vụ chuyên ngành 


/Nhân ch]? Xuân mới, Tổng công ly Tlang hẻi Việt Nam 
xin kính chúc Cuý Vị cung loan thê gia đình 
mổ? /Năm mới zAn-Khang- Lhịnh- Vương! 


Trụ sở chính : Truna tâm TTTM Hàng hải Quốc tê Hà Nội (Ocean Park), Số 1 Đao Duy Anh, Đống Đa, Ha Nội, Việt Nam 

Đ/t: (64-4) 5 770 ð25-29 * Fax: (84-4) 5 770 850 ? E-mail: vnl@vinalines.com.vn* Website: http:/Iwww.vinalineø.com.vn 

Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh : Số 5 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP. HCM. ` Ð/r: (08) 8 268 967/72* Fax: (08)826 897 
Chi nhanh tại TP.Câần Thơ : Số 27 Lê Hồng Phong. phường Tra Nóc, Can Thơ. * Ð/t: (71942 0đf ` `¿4k-(O71)842 8O2 
Chi nhánh tại TY.Hải Phòng : Số 282 Đà Nẵna, Nao Quyen, Hải Phona. ` Đức: (0311625 657 "Œ%x: (G51)825 652A ~ 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @hn.vnn.vn 

e Cơ quan thường trú 

tại miền Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 

e Cơ quan thường trú 

tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 


e Tạp chí Cộng sản điện tử : 

http:/www.tapchicongsan.org.vn - 
e Tổng Biên tập : 

LÊ HỮU NGHĨA 


Ảnh:-TL 


Bìa I: Những nữ trí thức trẻ 


B“.. mm. ..... 1.1112. ^0.^"1. 22 c^c7 co? “6. v tr ?a °., h.t 
lầm Z........ nên 91.121”. ^S0 0C??? c cac torrcraort ti crivte vẽ 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SAN VIỆT NAM 


JJUĐb LỤĐ 


DƯA NGHỊ QUYẾT BẠI HỘI IX CỦA BÀNG VÀ0 bUỘC SŨNG 
HỒNG VINH - Phát triển lý luận đáp ứng nhu cầu xây dựng 
nền văn nghệ tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 


3 
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e XOHT BMHbB: Paapurwue TeopWwử 8 uenfax ynOBneTBopeHus. TDeỐOB8aHWSM CTDOWTeTbCTBA COBD@MGHHbIX ñWTeDATVypbi 
W WCKYCCTBA, ỐOraTblX HALWOHA7bHbIM KOnODWTOM. e BO TXM TXAHF: Pa3swurwe TypwcTKOW orpacnwu BueTHaMaA Ha HOBOM 
arane. e XO CYAH XYHF: OueHka nyTw K ynODpfRROw€eHwIiO, OỐHOBneHWIO rOCynapCrseHHbix nñpennpusTwl. se /IE 3WIHb 
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Xo Llu MuH  BOnDOC OCBOỐOXeHwf XeHuluH. e BO TXW XOHF HñOAH - HAHF AHb TYET: PapHonpaenwue Mexqy 
MYXMWHAMM W X©HUIMHAMW W ©rO OCyuleCraneHwe go BueTHawe. e BY HíFOK KW: 3eMentHbie BOnpOCbi w 3eMnñ nnø 
npOw28oncrsa KpecTobnaH. e KAO JbiK TXAW: [napHbie nOCTwXeHWn B OÕ©cnedeHWw npas qenoseKa go BueTHaM© B 
nepwon o6HogneHus. e HFYEH TAM: florpaHwdHbie BOÙCKA ÿy4ACTBVIOT B CTDOMTEIbCTB@ ñOnWMWTWMHSCKOW CWMCTeMbIL B 
ñOrpaHWdHbX OÕUIWHAaX M KBapranax. se MHMEY XAW XOAHF: «CranoHan 3eMnf» ceronHn eœ@ HFYEH PNOK: 
MexnyHapOnHbI© nñonwTwWKO-nDaBOBbi©e yCWnWñ B OÕeCnedeHWW paBHOnpapua XeHulwH. e /IE BO jƒIWHb: MexnyHaponnas 
2KOHOMMKA B nepwon 2004-2005 rr.: OCOỐÊHHOCTWMW W ÕOnbuliW© TeHRGHLIWM. 
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1— Lý luận có vai trò hết sức quan trọng 
trong đời sống. Đó là những nguyên lý được 
đúc kết một cách khoa học, có ý nghĩa phổ 
biến, có tác dụng giúp con người nhận thức 
bản chất, khắc phục các nhận thức cảm tính, 
bê ngoài, làm cơ sở để xác định phương hướng 
đúng đắn trong hoạt động thực tiễn, mở đường 
đi tới tương lai. 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam nói chung cũng như lãnh đạo văn 
hóa, văn nghệ nói riêng, Đảng ta luôn luôn coi 
trọng lý luận. Nhưng lý luận phải bắt nguôn từ 
thực tiễn, được vận dụng kiểm nghiệm trong 
thực tiễn, phục vụ thực tiễn. Thực tiễn thay đôi 
thì lý luận cũng phải được điều chỉnh, đôi mới. 

Lý luận văn nghệ cũng như mọi thứ lý luận 
thuộc lính vực khoa học nhân văn luôn luôn 
dựa vào các học thuyết tư tưởng, triết học, đạo 
đức, chính trị, mỹ học nhất định đê xây dựng 
hệ thống quan điểm của mình. Bản thân lý 
luận văn nghệ là một hình thái ý thức xã hội, 
một hệ thống định hướng giá trị nhất định. 
Một lý luận văn nghệ khoa học phải kết hợp 
được tính khoa học phổ biến và tính lịch sử cụ 
thể. 

2— Lý luận văn nghệ mác-xít được tiếp 
nhận vào Việt Nam đã làm cho mọi người hiểu 
được các vấn đề to lớn như mối quan hệ giữa 


văn nghệ và xã hội, văn nghệ với đời sống và 
thời đại, văn nghệ với chính trị, với giai cấp và 
dân tộc, từ đó làm thay đối căn bản lý luận văn 
học Việt Nam trước đó, mở đường cho lý luận 
văn nghệ phát triển và trở thành một khoa học. 

Tuy nhiên trong thời kỳ đấu tranh cách 
mạng chống ngoại xâm và thống nhất đất 
nước, do yêu câu cụ thể của điều kiện lịch sử, 
lý luận văn nghệ của chúng ta mới tập trung 
nhấn mạnh một số vấn đề bức thiết nhất, như 
văn nghệ và tuyên truyền, văn nghệ và chính 
trị, văn nghệ và dân tộc, đề cao tính chiến đấu, 
tính giáo dục, thể hiện tập trung trong các yêu 
cầu của phương pháp sáng tác hiện thực xã hội 
chủ nghĩa, coi đó là phương pháp tốt nhất. Các 
quan điểm ấy đã có tác dụng tích cực trong sự 
nghiệp xây dựng nên văn nghệ cách mạng, 
phụng sự đắc lực công cuộc đấu tranh giành 
độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc. 


Ngày nay trong bối cảnh mới và thực tiễn 
mới, một sô nội dung cụ thể của các quan 
điêm ấy đã không còn phù hợp, bởi vì chúng 
không tránh khỏi nhược điểm như giản đơn, sơ 
lược, có mặt cực đoan và giáo điều. Chẳng hạn 
trong nhấn mạnh chức năng đấu tranh giai 


* TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban 
Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, 
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cấp, phục vụ chính trị, lại có biểu hiện coi nhẹ 
tính đặc thù của văn nghệ, coi trọng chức năng 
giáo dục và coi nhẹ tác dụng hưởng thụ thâm 
mỹ; coi trọng nội dung (đề tài, chủ đề...) mà 
coi nhẹ hình thức, coi trọng việc phân ánh thực 
tại mà chưa chú ý đúng mức vai trò sáng tạo 
của chủ thể; nhân mạnh lập trường chung, thế 
giới quan chung mà coi nhẹ tính sáng tạo. 
Những biểu hiện sơ lược Ấy trên thực tế đã có 
phân hạn chế sức sáng tạo và thành tựu văn 
nghệ của chúng ta. Đó là nguyên nhân của căn 
bệnh sơ lược trong văn nghệ nước ta mà các 
bức thư của Trung ương Đẳng gửi các đại hội 
văn nghệ đều lưu ý. Đó cũng là nguyên nhân 
làm cho tiếng nói phê bình văn học đôi khi rơi 
vào quy chụp, áp đặt tùy tiện. 

3— Bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển 
đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế và 
toàn cầu hóa, thực hiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, trước những thách thức mới 
và yêu cầu của sự nghiệp đối mới đối với văn 
nghệ, Đảng ta đã lãnh đạo công cuộc đối mới 
trong văn nghệ, điều chỉnh đối mới các quan 
điểm văn nghệ của mình. Chúng ta kiên trì 
đường lối văn nghệ phục vụ cách mạng, phục 
vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, coi văn nghệ là 
những sản phâm văn hóa có giá trị lâu dài, 
thỏa mãn nhu cầu tinh thần nhiều mặt, làm vẻ 
vang cho văn hiến dân tộc. Chúng ta khẳng 
định tính năng động của chủ thê trong sáng tạo 
nghệ thuật, nhưng yêu cầu văn nghệ bám sát 
Cuộc sống, phát hiện các giá trị tích cực làm 
giàu cho đời sống tinh thần của con người. Về 
phương diện sáng tác, chúng ta khuyến khích 
mọi tìm tòi, thể nghiệm các phương pháp mới 
và phong cách đa dạng, rũ bó các hạn chế, rào 
cần các sáng tạo. Nhà văn được toàn quyền tự 
do lựa chọn nội dung và hình thức, nhưng tự 
do luôn đi đôi với trach nhiệm công dân và tư 
cách người nghệ sỹ - chiến sỹ. 


Á 


Trong quá trình chuyển mạnh sang cơ chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
sáng tác văn nghệ có thêm những nguôn kích 
thích mới, làm cho văn nghệ gắn bó với nhu 
cầu đa dạng của công chúng, nhưng cũng đá 
xuất hiện xu hướng thương mại hóa, có nguy 
cơ làm cho văn nghệ xuống cấp về đạo đức và 
thấm mỹ. 

Trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa, 
chúng ta có quan điểm rộng rãi trong giao lưu, 
tiếp xúc; tiếp nhận các giá trị lý luận văn nghệ 
của thế giới để làm giàu cho văn nghệ nước 
nhà. Chúng ta cũng chủ trương kết hợp kế thừa 
và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc tiếp 
thu tinh hoa văn nghệ thế giới nhằm xây dựng 
nên văn nghệ Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc. 

4 - Những quan điểm mới mẻ của Đảng về 
văn nghệ đã thối một luồng sinh khí vào đời 
sống văn nghệ nước ta. Từ cuối những năm 50 
thế kỷ XX, sáng tác đã bắt đầu đa dạng, xuất 
hiện những cây bút mới, những đề tài mới, 
những tìm tòi, thê nghiệm mới. Những tác 
phẩm mang nội dung giải trí đã có chỗ đứng, 
nhất là trong sân khấu, ca nhạc, điện ảnh. Nội 
dung, hoạt động của văn học, nghệ thuật đã đa 
dạng, phong phú hơn trước. Thơ, văn, âm 
nhạc, điện ảnh viết về tình yêu, về số phận cá 
nhân, đời thường có số lượng nhiêu hơn trước. 
Nhiều vấn đề của đời sống trước đây chưa 
được đề cập, nay đã được thể hiện. Đề tài lịch 
sử được coi trọng. Về hình thức văn nghệ lại 
càng đa dạng hơn trước. Đã có thử nghiệm về 
dòng ý thức, độc thoại nội tâm, bố cục mở v.v.. 
Đã có những đổi mới về ngôn ngữ văn học. Đã 
có nhiêu tác phẩm ưu tú được bình chọn qua 
các giải thưởng hoặc được độc giả bình chọn 
và khẳng định trong dư luận. 

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là tác phẩm 
tuy nhiều, nhưng độ kết tỉnh còn ít, tác phẩm 
viết về đời thường, số phận cá nhân nhiều 
nhưng thường sa vào tản mạn, vụn vặt, thiếu 
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sức khái quát cao và thiếu chiều sâu. Chưa có 
được những tác phẩm có vóc dáng, tầm cỡ 
khỏe mạnh, vững chắc, đánh dấu thời đại 
Hồ Chí Minh. Nhiều tác phâm chưa phản ánh 
sâu sắc những khát vọng lớn của con người và 
dân tộc Việt Nam, thiếu tính lý tưởng, thiếu 
nên triết lý sâu sắc. Nhiều sáng tác thiếu ý thức 
về nghệ thuật, để ngòi bút trôi theo sự sai 
khiến của bản năng và vốn sống, sức tưởng 
tượng còn nghèo nàn. 

Trong một lĩnh vực như sân khấu, điện ảnh 
ngôn ngữ nghệ thuật còn cũ kỹ đơn điệu, 
nghèo nàn. Không ít tiểu phẩm giải trí rẻ tiền. 

Dấu vết bắt chước, mô phỏng còn thấy rõ 
đây đó trong không ít sáng tác. Biểu hiện 
thương mại hóa có nơi, có lúc khá đậm. 

Về phương diện lý luận cũng có nhiều đổi 
mới. Đã có những công trình tổng kết truyền 
thống lý luận văn nghệ dân tộc. Nhiều công 
trình lý luận văn nghệ thế kỷ XX, bao gồm các 
tác giả có những khuynh hướng khác nhau đều 
được ¡in lại. Chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa 
câu trúc, phân tâm học, lý thuyết tiếp nhận, lý 
thuyết đọc, và nói chung các trường phái khác 
nhau của lý luận văn học và mỹ học trên thế 
giới đã bước đầu được làm quen. Lý thuyết 
hậu hiện đại đã được dịch, giới thiệu, nhưng 
chưa được phân tích thấu đáo. Thi pháp học 
được vận dụng và có những thành công. Văn 
học so sánh, cách tiếp cận ký hiệu học, tự sự 
học, văn hóa cũng đang được chú ý. Tuy vậy, 
nhìn chung phần nhiều lý luận chỉ mới ở mức 
giới thiệu đề bổ sung. mặt bằng kiến thức, mà 
chưa có nhiều sức sống trong thực tiễn phê 
bình, nghiên cứu; và do đó, cũng chưa thê hiện 
sự lựa chọn và phát triên. Trong thế kỷ xš U 
phương Tây, lý luận văn học, mỹ học, triết học 
phát triên chưa từng thấy, các khuynh hướng 
xuất hiện thay thế nhau, phản bác nhau, bổ 
sung nhau, tạo thành một dòng chảy lớn, 
nhưng sự giới thiệu của ta mới chỉ dừng ở từng 


khuynh hướng riêng lẻ, mà ít có cái nhìn trọn 
vẹn trong cả quá trình, cho nên thường chưa có 
nhận thức toàn diện. Mặt khác, sự giới thiệu 
còn sơ lược, khiếm khuyết. 

Nếu so với toàn bộ bức tranh lý luận văn 
nghệ của thế giới trong thế kỷ XX, thì lý luận 
của chúng ta có phần còn xa lạ và nghèo nàn. 
Những gì chúng ta đã đặt trọn niềm tin và quen 
dùng, nay cảm thấy nhiều điều không đủ 
những căn cứ lý luận để lý giải những vấn đề 
phức tạp của văn nghệ hiện tại. Đồng thời 
những gì mới đưa vào lại còn xa lạ, đáng ngờ. 
Điều đó thiết nghĩ là do sự biến đôi của xã hội 
và lịch sử xây ra quá nhanh, sự chuẩn bị về lý 
luận không theo kịp. Sự đổi mới lý luận văn 
nghệ không giống như đối thay công nghệ, chỉ 
cần mua linh kiện và dây chuyền sản xuất là 
cho ngay được hiệu quả kinh tế. Ở đây đòi hỏi 
phải bổ sung mặt bằng kiến thức, chuẩn bị thái 
độ, phương pháp tiếp nhận, chọn lọc và vận 
dụng sáng tạo thi lý luận mới đi vào cuộc 
sông. Chúng ta nhớ lại, gay lý luận văn nghệ 
mác-xít tuy được đề xuất từ những năm 30 của 
thế kỷ XX, nhưng tới giữá năm 60 mới gặt hái 
được một số thành công trong nghiên cứu, phê 
bình, mà đó là lúc thừa hưởng nhiều thành tựu 
của Liên Xô. Cho đến năm 1986, đất nước ta 
bắt đầu sự nghiệp đổi mới, và với thời gian 
chưa đầy 18 năm, chúng ta khó có thể có một 
nền lý luận văn nghệ như mong muốn. Một 
phân do nhận thức về đối mới lý luận văn nghệ 
quá chậm, thiếu tạo điều kiện, tổ chức, kinh 
phí, hợp tác, giao lưu. Sự chậm trễ về lý luận 
không chỉ có nguyên nhân ở các nhà nghiên 
cứu, mà chủ yếu ở lãnh đạo các cấp, các ngành 
chuyên môn; và phải chăng đó cũng còn do 
tâm lý coi thường lý luận khá phổ biến trong 
giới sâng tác? 

Š— Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là xây 
dựng một nền lý luận văn nghệ tiên tiến, khoa 
học, đủ sức giải quyết các vấn đề bức thiết 
đang được đặt ra cho sáng tác, góp phần hát 
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triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc. 

Một đặc điểm của nước ta hiện nay là đang 
thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, đây nhanh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, xây dựng một nước 
Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh trong bối cảnh g1aO 
lưu văn hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và xu thế 
toàn cầu hóa. Trong xu thế đó, sự cô lập, tách 
biệt bảo thủ là không thể chấp nhận. Cơ hội 
phát triển chỉ dành cho dân tộc nào trên cơ sở 
bản Ïï nh văn hóa của dân tộc mình nhanh 
chóng nắm bắt và xử lý đúng đắn các thông tin 
mà sự tiến bộ của các ngành khoa học, côn 
nghệ của nhân loại mang lại. Xu thế và bối 
cảnh ấy đặt chúng ta trước những thách thức 
gay gắt về lý luận văn nghệ. Cơ hội phát triển 
cho ta nhiều hơn, nhưng thách thức đối thoại 
cũng trực tiếp hơn và phức tạp hơn. 

Đầu tiên là hiện đại hóa lý luận văn nghệ. 
Thế kỷ XX được coi là thế kỷ của lý luận văn 
nghệ, do nó đã đặt ra và giải quyết hàng loạt 
vấn đề mà lý luận văn nghệ trước đây chưa 
biết tới. Các kiến thức mới và cách tiếp cận 
mới đem lại khả năng hiểu biết và nhìn nhận 
văn nghệ sâu sắc hơn, nhiều chiều hơn. Chúng 
ta không thể chỉ đóng khung cách nhìn văn 
nghệ trong các phạm trù truyền thống và các 
khái niệm ấy cũng có thể chỉ hiểu theo cách 
cũ. Do đó, nhiệm vụ không thể thoái thác 
của giới nghiên cứu lý luận văn nghệ nước ta 
là đứng vững trên những quan điểm cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, đi sâu nghiên cứu các vấn đề 
lý luận văn nghệ cơ bản, trả lời thật khoa học 
và thuyết phục các vấn đề mà văn nghệ đương 
đại đặt ra. Thiếu lý luận cơ bản làm nền tảng 
thì các nhận định về văn nghệ dễ dàng trở nên 
tùy tiện, cảm tính. Đề giúp cho công việc đó, 
việc giới thiệu lý luận hiện đại cần được triển 
khai có tô chức; đồng thời cũng phải có thái độ 
. ứng xử thích hợp. Trong mỗi lý luận đều có 
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các giá trị phố quát và các giá trị lịch sử, cụ 
thể; gắn với một điều kiện xã hội và ; thức hệ 
nhất định. Do đó, cần khai thác các giá trị phổ 
quát để làm giàu cho chính mình, cần có thái 
độ đối thoại thắng thắn trước những vấn đề 
còn tranh cãi và phê phán những quan điểm sai 
trái, lệch chuẩn. 

Triết học mác-xít và lý luận văn nghệ 
mác-xít là một di sản rất phong phú, nhiều 
mặt. Do nhiệm vụ lịch sử quy định, trong thời 
gian qua chúng ta thiên về khai thác các nội 
dung đấu tranh xã hội, mà ít chú ý khai thác 
các gỢI. ý lý luận sâu sắc khác. Giá trị quan 
trọng của chủ nghĩa. Mác - Lê-nin là phương 
pháp luận. Nguyên tắc lịch sử - cụ thể đến nay 
vấn là điểm tựa vững chắc để xem xét vấn đề. 
Tính cách mạng của chủ nghĩa Mác thể hiện ở 
tinh thần phê phán, phép biện chứng, tính thực 
tiễn, là cơ sở để chúng ta lựa chọn, phân tích, 
tiếp thu tỉnh hoa lý luận văn nghệ thế giới. 
Trong bối cảnh toàn cầu hóa tri thức và giao 
lưu văn hóa trên cơ sở những giá trị khoa học 
của chủ nghĩa Mắc - Lê-nin chúng ta cần có 
thái độ thực sự cầu thị, sự phân tích biện chứng 
nhằm đối thoại, hấp thụ những hạt nhân hợp 
lý, phê phán các tư tướng sai trái, cực đoan, 
ngộ nhận. 

Qua hơn một trăm năm tôn tại, với sự cố 
gắng của nhiêu thế hệ, lý luận mác-xít đã tỏ ra 
có nội dung khoa học vững chắc. Quan điểm 
lịch sử và thấm mỹ đối với các hiện tượng 
nghệ thuật thê hiện trong lý luận về cái đẹp, 
cái bi, về chủ nghĩa hiện thực, về phản ánh, về 
phê phán xã hội học dung tục... đến nay vẫn 
còn ý nghĩa. Tư tưởng chủ đạo của lý luận văn 
nghệ mác-xít là nhìn văn nghệ trong mối quan 
hệ không tách rời với đời sống xã hội và sự 
tiến bộ của con người trong thực tiễn. Quan 
niệm đó không bao giờ lỗi thời. Nó cung cấp 
cơ sở đúng đắn đê đánh giá mọi lý luận. 

Thứ hai là vận dụng lý luận để soi sáng và 
giải quyết các vấn đề thực tiễn, góp phần 
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thúc đấy sự nghiệp văn nghệ của dân tộc phát 
triên, tạo nên nhiều thành tựu xứng đáng với 
thời đại, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày 
càng cao của nhân dân. 

Trong điều kiện hiện nay cần quan tâm các 
vấn đề sau: 

a - Mối quan hệ giữa văn nghệ sỹ và đời 
sống, văn nghệ và tư tưởng. Lê-nin đã từng 
nói, nếu một nghệ sĩ là vĩ đại thì ông ta phải 
phản ánh ít ra vài ba khía cạnh chủ yếu của 
cuộc sống. Suy rộng ra, nếu có một nền văn 
nghệ lớn thì nó phải phản ánh được các vấn đề 
hệ trọng của con người và thời đại. Văn nghệ 
không thê có sức sống mạnh mẽ nếu thiếu 
vắng các tư tưởng sâu sắc, các tình cảm lớn lao 
và lý tưởng cao đẹp. 

Hiện nay trên thế giới có luồng tư tưởng 
tuyên bố "con người đã chết", "chủ nghĩa nhân 
đạo truyền thống chỉ là hoang tưởng", "thời 
đại con người trong văn nghệ đã cáo chung”. 
Có quan điểm cho răng sở dĩ văn nghệ sa sút 
về lý tưởng là do con người trong thực tế cũng 
băng hoại về lý tưởng, chỉ có biết chạy theo 
tiền tài, danh vọng, quyền lực, hưởng thụ; có 
quan điểm cho răng thời đại hiện nay là thời 
đại khủng hoảng của lý tính, của tư tưởng 
trung tâm, của cái cao cả,... cho nên, văn nghệ 
sĩ ngả về phía hư vô, xem sáng tác văn nghệ 
chỉ là trò chơi của cái biêu đạt. Những hiện 
tượng đó là có thật và có ảnh hưởng không tốt. 
Tư tưởng hư vô, tuyệt vọng phản ảnh sự suy 
thoái tỉnh thần của một số tầng lớp người, 
nhưng không phải là tất cả. Nhà văn Mỹ 
E. Huê-minh-uây đã khẳng định con người có 
thể bị tiêu diệt, chứ không thể bị đánh bại. Con 
người là bất tử. Chính sự suy thoái của tinh 
thần nhân văn ở một số nhà sáng tác đã gieo 
rắc các tư tưởng hư vô vào cuộc sống. Tinh 
thần nhân văn đích thực không bao giờ chết. 
Đó là tư tưởng đã đưa con người từ mông muội 
đến văn minh, khích lệ con người vượt qua 
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mưa bom bão đạn đi tới giải phóng. Đối với 
người Việt Nam đã vượt qua chiến tranh, vượt 
lên chính mình để giành hết thắng lợi này đến 
thắng lợi khác thì tinh thần nhân văn càng 
không thể chết. Không thể chết tình yêu Tổ 
quốc, yêu di sản cha ông, tình yêu con người, 
yêu đồng loại và yêu bản thân mình, phấn đấu 
để tự thực hiện mình. Hoài nghi, từ bỏ chủ 
nghĩa nhân văn là tự tước bỏ vũ khí của mình 
trước các hiện tượng tiêu cực, tự thủ tiêu mình. 

b - Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức. 
Chúng ta đã có thời kỳ chi coi trọng nội dung, 
coi nhẹ hình thức, đã đến lúc phải đặt hình 
thức nghệ thuật vào đúng vị trí của nó, vì 
không có hinh thức không có nghệ thuật. Hình 
thức lại phải luôn mới, đa dạng mới đáp ứng 
nhu cầu thấm mỹ. Hình thức nghệ thuật là 
ngôn ngữ giao tiếp của nó. Vấn đề bức xúc 
hiện nay là trong nhiều ngành nghệ thuật, 
ngôn ngữ nghệ thuật cũ kỹ quá, sáo mòn quá, 
không đủ sức hấp dẫn công chúng. Vấn đề đối 
mới hình thức hiện nay là một đòi hỏi bức thiết 
đối với mọi ngành nghệ thuật là thử thách lớn 
đối với mọi tài năng. Song vấn đề lý luận phải 
giải quyết là đối mới, sáng tạo hình thức theo 
phương hướng nào. Đó là điều cần nhận thức 
rõ trong phương hướng đối mới hình thức. 
Thoát ly thực tại và cắt đứt truyền thống là con 
đường dẫn đến căn bệnh hư vô trong nghệ 
thuật. 

c — Lý luận tiếp nhận. Cần làm rõ các quy 
luật tiếp nhận của công chúng. Cần điều tra xã 
hội học về nhu cầu của công chúng hiện nay, 
họ chờ đợi gì, mong mỏi gì ở văn nghệ? Trong 
thị hiếu tiếp nhận hiện nay có vấn đề gì đang 
đặt ra, có gì đang thay đôi? Coi thường công 
chúng là sai, nhưng trái lại, lý tưởng hóa họ 
cũng không đúng. Công chúng nghệ thuật rất 
đông đảo và đa dạng. Cần coi trọng yêu cầu 
đông đảo của quần chúng ở nông thôn, vùng 
sâu vùng xa, trong quân đội và yêu cầu của các 
tầng lớp công chúng ở thành thị. 
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Trong thời đại mở rộng giao lưu và đối 
thoại này làm thế nào để nâng cao năng lực, 
trình độ tiếp nhận của công chúng, nâng cao 
chất lượng giảng dạy văn học, nghệ thuật cho 
học sinh, sinh viên trong nhà trường, đó là 
công chúng hiện tại và tương lai của văn nghệ. 

d — Phát huy truyên thống lý luận văn học 
và nghệ thuật nước nhà. Nước ta có lịch sử văn 
học lâu đời, lại có một thế kỷ XX hiện đại hóa 
văn học, trong đó có nhiều giá trị có ý nghĩa 
quốc tế và lâu dài. Nước ta ở vào giữa các nền 
văn hóa lớn châu Á và trên con đường giao lưu 
tiếp xúc với phương Tây, nên chúng ta có cách 
tiếp nhận và sáng tạo của chúng ta. Có thể về 
mặt kết tinh các giá trị lý luận văn học và nghệ 
thuật chưa nhiều, song thời nào chúng ta vẫn 
theo các xu thế tiến bộ của nhân-loại. Vì thế, 
cần nghiên cứu, tổng kết sâu sắc, khoa học, 
khách quan các thành tựu lý luận văn nghệ ở 
nước ta để làm cơ sở cho sự phát triển trong 
tương lai. | | 

đ — Tiếp thu tỉnh hoa lý luận và nghệ thuật 
của thế giới. Việc tiếp thu tỉnh hoa văn nghệ 
thế giới để làm giàu cho mình là điều không 
thể thiếu, song tính chủ động lựa chọn và sáng 
tạo của người Việt Nam rất lớn. Nếu không sẽ 
không thể có nền văn học như đã và đang có. 
Ở đây tự ti dân tộc sẽ dẫn đến chủ nghĩa hư vô, 
tự đánh mất mình và thái độ sùng ngoại, vọng 
ngoại, có nguy cơ làm tê liệt ý chí sáng tạo và 
đối thoại của người Việt Nam, dẫn đến tệ sao 
chép, mô phỏng, bê nguyên xi các tư tưởng 
nước ngoài. Trong thời đại ngày nay, sự tiếp 
nhận tinh hoa nhân loại để tự phát triển mình 
trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, 
công nghệ, y tế, truyền thông... có rất nhiều 
thành tựu khả quan, trong đó sự sáng tạo của 
người Việt Nam cũng được quốc tế biết đến. 
Trong lĩnh vực lý luận chúng ta cũng đã có 
nhiều thành tựu đáng ghi nhận, thúc đấy sự đôi 
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mới văn nghệ trong thời gian qua. Song trong 
thời đại ngày nay, lý luận văn nghệ trên thế 
giới phát triển và biến đổi dữ dội, và chúng 
không ngừng tác động, va đập vào ta, do đó sự 
tiếp nhận và đối thoại phải đặt ra thường trực. 

Điều này đòi hỏi giới lý luận có ý chí và 
phương thức tiếp cận những thông tin cập 
nhật, tham gia các diễn đàn trao đối học thuật 
quốc tế và tổ chức các diễn đàn giao lưu tại 
Việt Nam. 

e — Quan hệ giữa chính trị và văn nghệ. 
Đây là vấn đề có tầm quan trọng cần được chú 
ý nghiên cứu một cách sâu sắc, thuyết phục. 
Bản chất ý thức hệ của văn nghệ là điều không 
thể phủ nhận. Nhưng mối quan hệ giữa văn 
nghệ và chính trị nằm trong các mối quan hệ 
nhiều mặt giữa văn nghệ và văn hóa, kinh tế, 
đời sống v.v... tự thân nó cũng là quan hệ 
nhiều chiều. Ở đây cần tránh các quan niệm 
cực đoan, đi tìm văn nghệ thuần túy, hoặc xem 
văn nghệ chỉ là vũ khí phục vụ một cách thô 
thiển cho chính trị. 

6— Lý luận văn nghệ là một lĩnh vực rộng 
lớn, phức tạp, các vấn đề cần nghiên cứu chắc 
còn nhiều. Cần huy động một lực lượng đông 
đảo các nhà nghiên cứu lý luận, các nhà văn 
nghệ và các nhà quản lý tích cực tham gia 
công việc này. Các trường, viện, trong các 
công trình khoa học cấp bộ, cấp Nhà nước, cấp 
cơ sở, các luận án cần khuyến khích và giành 
một tỷ lệ thích đáng cho các đề tài lý luận; các 
nhà xuất bản, các báo, tạp chí cũng thường 
xuyên khai thác các đề tài lý luận, làm cho các 
lý luận được quảng bá sâu rộng. Cũng cân tạo 
điều kiện đê thành lập Hội lý luận văn nghệ 
Việt Nam, tiến tới có tạp chí lý luận riêng, để 
có diễn đàn chung cho giới lý luận văn nghệ. 
Chúng ta tin tưởng vào nhiệt tình của các văn 
nghệ sỹ, các nhà khoa học và tương lai tốt đẹp 
của lý luận văn nghệ Việt Nam. Q 
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PHÁT TRIÊN DU LỊCH VIỆT NAM 
TRONG TINH HỈNH MỚI 


ẤY nay trên thế giới, du lịch đã trở 
E5 hiện tượng kinh tế - xã hội phổ 
biến, là cầu nối hữu nghị, phương tiện 
gìn giữ hòa binh và hợp tác giữa các quốc gia, 
dân tộc. Du lịch hiện được coi là một rong 
những ngành kinh tế hàng đầu, phát triên với 
tốc độ cao, thu hút được nhiều quôc gia tham 
gia vì những lợi ích to lớn về nhiều mặt mà nó 
đem lại. Ở nước ta, trong suốt 44 năm hình 
thành và phát triển, ngành du lịch luôn được 
Đảng và Nhà nước quan tâm, ở mỗi thời kỳ 
đều xác định vị trí của du lịch trong chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước phù 
hợp với yêu câu cách mạng. 

Trong thời kỳ đất nước còn tạm thời bị chia 
cắt, ngành du lịch đã cố gắng hoàn thành tốt 
nhiệm vụ phục vụ các đoàn khách của Đảng 
và Nhà nước, các chuyên gia nước ngoài giúp 
Việt Nam và nhiều đoàn khách du lịch. Sau 
ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất 
nước thống nhất, hoạt động du lịch được trải 
rộng ra các miền Tổ quốc, ngành du lịch bước 
vào xây dựng bộ máy tổ chức và đội ngũ cán 
bộ, phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật, chuẩn 
bị điều kiện chuyển dần sang cơ chế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình 
đổi mới đất nước, du lịch nước ta đã đạt được 
những thành quả ban đầu quan trọng, ngày 
càng tăng cả quy mô và chất lượng, dần khẳng 
định vai trò, vị trí của mình và đã được Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng xác định: 


VÔ THỊ THẮNG * 


"Phát triển du lịch thật sự trở thành một ngành 
kinh tế mũi nhọn". 

Từ năm 1390 đến nay, du lịch nước ta đã có 
bước phát triên vượt bậc. Khách quốc tế tăng 
hơn 10 lân, từ 250 nghìn lượt năm 1990 lên 
2,63 triệu lượt năm 2002 và 2,93 triệu lượt 
năm 2004, tăng 20,5% so với năm 2003. 
Khách nội địa tăng 13 lần, từ 1 triệu lượt 
năm 2000 lên 13 triệu lượt năm 2002 và 14,5 
triệu lượt năm 2004, tăng 11,5% so với năm 
2003. Thu nhập từ du lịch tăng trung bình 
23,8%/năm (năm 1991 là 2.240 tỉ đông, 
năm 2002 đạt 23.500 tỉ đồng, năm 2004 đạt 
26.000 tỉ đồng). Đây là mức tăng trưởng cao 
so với du lịch các nước trong khu vực và thế 
giới. Cả nước hiện có trên 74.300 phòng 
khách sạn. Phương tiện vận chuyển du lịch 
dần được hiện đại hóa. Một số khu du lịch, sân 
gôn, công viên và cơ sở vui chơi giải trí được 
đưa vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu của khách 
và nhân dân. Với cơ sở vật chất - kỹ thuật du 
lịch như vậy, nước ta đủ điều kiện đón hàng 
triệu khách quốc tế và nội địa, phục vụ chu 
đáo các hội nghị quốc tế lớn. Cơ chế, chính 
sách phát triển du lịch, văn bản quy phạm 
pháp luật về du lịch từng bước được hình 
thành và hoàn thiện, tạo môi trường cho du 
lịch phát triển, nâng cao hiệu lực quản lý nhà 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng cục trưởng Tổngew 
Du lịch 
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nước vê du lịch. Chiến lược và Quy hoạch 
tông thê phát triển du lịch đến năm 2010 được 
phê duyệt và đang triên khai thực hiện. Hiệu 
quả kinh tế - xã hội của hoạt động du lịch ngày 
càng rõ nét. Du lịch phát triên đã góp phân 
tăng tỷ trọng GDP của ngành dịch vụ trong 
tông thu nhập quôc dân. 

Hoạt động du lịch thu hút sự tham gia của 
các thành phần kinh tế (nhà nước, tập thể, cá 
thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân, tư bản nhà nước, 
100% vôn nước ngoài), với 329 doanh nghiệp 
lữ hành quốc tế (trong đó có 123 doanh nghiệp 
nhà nước, 206 doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế khác) và 2.462 doanh nghiệp lữ 
hành nội địa (trong đó có 88 doanh nghiệp nhà 
nước, 581 công ty cô phần, 1.730 công ty trách 
nhiệm hữu hạn và 63 doanh nghiệp tư nhân). 
Tính đến thời điểm hiện nay, hoạt động du lịch 
đã tạo ra trên 70 vạn việc làm trực tiếp và gián 
tiếp cho nhiều tầng lớp dân cư, nhất là thanh 
niên, phụ nữ. 


Du lịch nước ta đã thiết lập quan hệ và mở 
rộng hợp tác với nhiều tổ chức du lịch quốc tế, 
là thành viên của Tổ chức Du lịch thế giới 
(WTO), Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình 
Dương (PATA), Hiệp hội Du lịch ASEAN 
(ASEANTA)...; tích cực tham gia chủ động 
hơn trong các diễn đàn và chương trình hợp 
tác trong và ngoài khu vực. Kết quả hoạt động 
hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế đa phương và 
song phương trong du lịch đã góp phần thực 
hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng 
mở, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đăng và 
Nhà nước. Việc đón tiếp trên 2 triệu khách du 
lịch quốc tế mỗi năm và đây mạnh tuyên 
truyền, quảng bá du lịch ra nước ngoài đã góp 
phân giới thiệu về cảnh đẹp đất nước, con 
người và tiềm năng du lịch Việt Nam, tranh 
thủ được sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng 
quốc tế đối với sự nghiệp đôi mới đất nước, 
tăng cường ngoại giao nhân dân. 

Trong quá trình phát triển du lịch thành 
ngành kinh tế mũi nhọn, nhiệm vụ tăng cường 
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quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong du lịch 
được đặc biệt coi trọng. Trong chỉ đạo phát 
triên du lịch, nhât là phát triên cơ sở vật Ạ - 
kỹ thuật du lịch, tô chức các tour du lịch... 

đề an ninh quốc Bla, bảo vệ các địa bàn chiến 
lược trọng yêu ở các vùng biên giới, biến, đảo 
và các điểm phòng thủ quốc gia luôn được 
nhân mạnh. Cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động trong ngành du lịch, nhât là các 
cân bộ quản. lý, những người tiếp xúc trực tiệp 
với khách và cán bộ làm công tác xúc tiên du 
lịch, hội nhập kinh tế quốc tế đã phối hợp chặt 
chẽ với lực lượng an ninh, quôc phòng. và có ý 
thức bảo vệ Tô quốc, nêu cao tinh thần cảnh 
giác. Hoạt động du lịch thời gian qua rât sôi 
động, nhưng cơ bản vẫn giữ được an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội. Việc phát 
triển du lịch ở các vùng biên giới, hải đảo đã 
gÓp phân rất tích cực khẳng định chủ quyên 
quốc gia trên biên và đất liền. 


Đặc biệt từ khi Bộ Chính trị có Kết luận 
179/CT-TW về: "Phát triên du lịch trong tình 
hình mới" và Nghị quyết Đại hội IX của Đảng 
khẳng định phát triển du lịch thực sự thành 
ngành kinh tế mũi nhọn, chủ trương phát triển 
du lịch được quán triệt sâu rộng trong cả nước; 
cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triên du lịch 
thành ngành kinh tế mũi nhọn dần được làm 
rõ. Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo 
Nhà nước về du lịch, do một Phó thủ tướng 
làm Trưởng ban. Cả nước có 4l tính, thanh 
phô thành lập Ban Chỉ đạo phát triên du lịch 
của địa phương. Vì vậy, đường lối, chủ trương, 
quan điểm của Đảng về phát triên du lịch 
thành ngành kinh tế mũi nhọn sớm đi vào cuộc 
sống, làm chuyển biến nhận thức và hành động 
của các cấp ủy, chính quyền địa phương và 
toàn xã hội, huy động được nhiều nguôn lực 
cho sự nghiệp phát triên du lịch. Các tỉnh và 
thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng 
quy hoạch phát. triên du lịch địa phương mình. 
Từ năm 2001 đến nay, Chính phủ đã phê duyệt 
kinh phí gần 30 tỉ đồng cho Chương trình hành 
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động quôc gia vê du lịch; chí đạo tô chức thực 
hiện Chương trình hành động du lịch quôc gia 
vê du lịch trong 4 năm qua đạt hiệu quả. các 
chiên dịch quáng bá râm rộ trong nước và 
quôc tê, đa dạng hóa và nâng cao chât lượng 
sản phâm, nâng cao năng lực quản lý nhà nước 
vê du lich... làm cho hoat đông du lích sôi 
động cả trong và ngoài nước. Chính phủ đã 
ban hành quy định miền visa song phương với 
môt số nước và đơn phương cho Nhât Bản và 
Hàn Quôc. đang trên khai miên visa cho môt 
sô nước khác. Việc nước ta đơn phương miền 
visa cho công dân một sô nước là thị trường 
trọng điêm là giái pháp chú động, tích cực 
trong bối cánh an ninh hiện nay để thu hút 
khách du lịch. Nhờ thế các tiềm năng, thế 
mạnh về du lịch của đất nước đã được khai 
thác tốt hơn, tăng khả năng hợp tác và cạnh 
tranh. Đã phối hợp liên ngành và địa phương 
khôi phục và tổ chức thành công các lễ hội 
truyền thống, các sự kiện lịch sử, văn hóa lớn 
của đất nước (như riêng năm 2004 đã tổ chức 
thành công các lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng 
Điện Biên Phú, 50 năm ngày ký Hiệp định 
Giơ-ne-vơ, Lễ hội Đèn Hùng, Lễ hội hoa 
Đà Lạt, SEA Games 22...). 

Với những kết quả, tiến bộ nêu trên có thê 
khẳng định, ngành Du lịch đã hoàn thành và 
hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra mặc dù 
bối cảnh quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp, 
khó lường và tình hình trong nước có những 
thuận lợi và khó khăn đan xen. 

Tuy đạt được những kết quả cơ bản, tích 
cực nêu trên, nhưng ngành du lịch còn bộc lộ 
những hạn chế, yêu kém cân khắc phục. Đó là, 
chất lượng sản phẩm du lịch chưa cao, loại 
hình du lịch chưa phong phú, độc đáo, chưa 
đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam; giá cả đắt 
hơn so với một số nước khu vực, nhất là cước 
phí vận chuyển hàng không, nên khả năng 
cạnh tranh yếu. Sự đa dạng và chất lượng của 
sản phẩm du lịch, cách thức tô chức sản phẩm 
du lịch trọn gói còn hạn chế, chưa có tính 
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chuyên nghiệp cao... Những điêu đó làm cho 
du lịch Việt Nam ít lợi thê cạnh tranh so với 
các đôi thủ cạnh tranh trực tiêp. Tính đặc thù 
của sản phâm ở từng doanh nghiệp chưa rõ nét, 
lợi thê của môi vùng, môi địa phương chưa 
được khai thác và phát huy triệt đê. Sản phâm 
du lịch Việt Nam vì thê chưa thật đa dang cả 
bê rộng lân chiêu sâu. Như vậy, cả ở tâm quôc 
gia và tâm doanh nghiệp, sức cạnh tranh của 
du lich Viêt Nam hiên nay còn vếu. Các loai 
hình du lich mới tuv đã được chú ý nghiên cứu 
phát triên. song còn han chê: cơ chê chính sách 
còn thiêu thông thoáng, còn nhiêu khó khăn, 
vướng mắc vê thủ tục. Nhiêu khu du lịch, điêm 
du lịch khai thác ở dạng tự nhiên, chưa được 
đầu tư tôn tạo đúng mức. Chương trình du lịch 
còn đơn điệu, trùng lắp, chưa đáp ú ứng nhu cầu 
của từng đối tượng khách, của môi thị trường. 
Việc bảo tôn, nâng cấp các di tích lịch sử, văn 
hóa, nghệ thuật phục vụ cho hoạt động du lịch 
còn nhiều bất cập. Công tác tuyên truyền, 
quảng bá du lịch, nhất là ở nước ngoài, tuy đã 
có những tiến bộ nhiều so với các năm trước, 
nhưng còn rất hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu 
thông tin của khách du lịch và các nhà đầu tư. 
Những yếu kém và hạn chế trên do nhiều 
nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính vần là 
điểm xuất phát của nên kinh tế nước ta còn 
thấp, ngành du lịch vừa qua giai đoạn đầu của 
sự phát triển. Sau khủng hoảng tài chính tiền 
tệ khu vực năm 1997, sau chiến tranh I-rắc và 
dịch SARS, rất nhiều quốc gia như Thái Lan, 
Xin-ga-po, Trung Quốc tập trung phát triển du 
lịch, dùng du lịch làm động lực, đòn xeo thúc 
đầy nên kinh tế. Các nước này có cơ chế chính 
sách hấp dẫn và rất linh hoạt đề tạo điều kiện 
cho phát triển du lịch, phát huy lợi thế trong 
cạnh tranh quốc tế đặt ngành du lịch nước ta 
vào thế cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, thiệt hại 
nặng nề do trận động đất và sống thân ngày 
26-12-2004 gây ra vừa qua: ơ một loạt các 
nước Nam Á và Đông - Nam Á cũng đặt ra cho 
ngành du lịch một số vấn đề cần phải WN 


toán, cân nhắc trong chiến lược phát triên của 
minh. 
Trong giai đoạn cách mạng mới, Nghị 


quyết Đại hội IX của Đảng xác định: ”... nâng 
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trên CƠ 
sở khai thác lợi thế về điêu kiện tự nhiên, sinh 
thái, truyền thống văn hóa, lịch sử, đáp ứng 
nhu câu du lịch trong nước và phát triển nhanh 
du lịch quốc tế, sớm đạt trình độ phát triển du 
lịch của khu vực...". Mục tiêu ngành du lịch 
nước ta năm 2005 đón khoảng 3,2 triệu lượt 
khách quốc tế, 15 - 16 triệu lượt khách du lịch 
nội địa, thu nhập trên 2 tỉ USD, chiếm 5% tổng 
GDP cả nước. Năm 2010 đón 6 - 7 triệu lượt 
khách quốc tế, 25 triệu lượt khách nội địa, thu 
nhập 4 - 4,5 tỉ USD, chiếm 6,5% tổng GDP cả 
nước. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của 
ngành du lịch giai đoạn 2001 - 2010 đạt bình 
quân Ì I - 11,5%/năm. Đến năm 2010 tạo thêm 
1,4 triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp. 

Để du lịch thực sự trở thành một ngành 
kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới, chúng ta 
cần tập trung thực hiện một số giải pháp cơ 
bản sau: 

Một là, nâng cao nhận thức vê phát triên du 
lịch Năm năm qua, do quán triệt tốt chủ 
trương của Bộ Chính trị về phát triên du lịch 
trong tình hình mới và 4 năm triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng trong 
các cấp, các ngành, nên nhận thức về du lịch 
đã chuyển biến rõ nét và bước đầu đã chuyên 
thành hành động thiết thực thúc đẩy du lịch 
phát triển, nhưng chưa ngang tầm đòi hỏi của 
VIỆC phát triển du lịch thực sự trở thành ngành 
kinh tẾ mũi nhọn. Vĩ vậy trong giai đoạn hiện 
nay, cân tiếp tục tuyên truyền dưới nhiều hình 
thức làm chuyển biến và nâng cao hơn nữa 
nhận thức trong toàn xã hội về tâm ¡quan trọng, 
sự cần thiết của sự nghiệp phát triên du lịch và 
trách nhiệm đối với việc đôi mới và phát triển 
du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế 
mũi nhọn trong tiến trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 
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Hai là, thực hiện xã hội hóa đầu tư phát 
triển du lịch, sử dụng hiệu quả nguồn đầu tư từ 
ngân sách nhà nước làm - 'vốn môi" để huy 
động và sử dụng nguồn vốn các thành phân 
kinh tế trong và ngoài nước. Yếu tố đồng bộ 
trong đầu tư phát triển du lịch cần được chú 
trọng hơn nữa, đầu tư phát triển hạ tầng đi liền 
với đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch, 
theo phương châm có trọng tâm, trọng điểm để 
khai thác, phát huy ngay hiệu quả và chú trọng 
nơi có tiềm năng ở vùng sâu, vùng xa để tăng 

sức lan tỏa, nhất là vùng biên giới, hải đảo, 
góp phân xóa đói, giảm nghèo và khẳng định 
chủ quyền quốc gla. Nội dung chủ yếu đầu tư 
phát triển du lịch gồm: ưu tiên đầu tư phát triên 
4 khu du lịch tổng hợp quốc gia, 17 khu du 
lịch chuyên đề và nghiên cứu hình thành các 
khu du lịch chuyên đề khác; đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng giao thông đường không, 
đường bộ, đường biển và nâng cấp các cửa 
khẩu quốc tế vừa để khẳng định chủ quyền, 
làm đẹp thêm hình ảnh Việt Nam với bạn bè 
quốc tế, hỗ trợ thông tin đối ngoại, vừa tăng 
cường năng lực đón nhận các luông, khách du 
lịch ngày càng tăng. Kết hợp nâng cấp và phát 
triên các điểm tham quan, cơ SỞ vật chất - kỹ 
thuật du lịch với đầu tư xúc tiến tuyên truyền, 
quảng bá và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 
du lịch để tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn, 
mang tính đặc thù cho từng vùng du lịch và cả 
nước. 

Thực hiện xã hội hóa du lịch trong đầu tư, 
bảo vệ, tôn tạo di tích, thắng cảnh, các lễ hội, 
hoạt động văn hóa dân gian, các làng nghề 
phục vụ phát triên du lịch. Phối hợp các ngành 
và địa phương liên quan xây dựng và triển khai 
đề án khôi phục, phát triển làng nghề, hình 
thành các điểm tham quan du lịch, tạo sản 


(1) Văn kiện Đại hội Đại biêu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 178 
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phẩm du lịch văn hóa độc đáo, thúc đẩy sản 
xuất và xuất khẩu tại chỗ hàng thủ công mỹ 
nghệ cổ truyền, góp phần xóa đói giảm nghèo, 
tạo thêm việc làm và thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

Ba là, phát triển du lịch kết hợp với bảo vệ 
tài nguyên, môi trường. Phối hợp các ngành, 
các cấp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước 
về tài nguyên, môi trường du lịch, tạo ra và giữ 
gìn môi trường du lịch lành mạnh trong cả 
nước, bảo đảm phát triển du lịch bền vững, chú 
trọng duy trì danh hiệu "Việt Nam - điểm đến 
an toàn, thân thiện và hấp dẫn" nhất khu vực 
mà quốc tế đã bình chọn. Khuyến khích các 
doanh nghiệp áp dụng công nghệ tiên tiến bảo 
vệ được môi trường; huy động sự tham gia 
và đóng góp của cộng đông dân cư, doanh 
nghiệp, hiệp hội, khách du lịch, cơ quan quản 
lý nhà nước và các tổ chức xã hội trong việc 
bảo vệ môi trường. Lồng ghép đào tạo du lịch 
và giáo dục về tài nguyên, môi trường du lịch 
Ở các cấp đào tạo về du lịch; chú trọng giáo 
dục nâng cao nhận thức bảo vệ tài nguyên, môi 
trường du lịch tự nhiên và xã hội cho du khách 
và cộng đông dân cư thông qua nhiều hình 
thức. 

Bốn là, từng bước hoàn thiện, bổ Sung cơ 
chế, chính sách và bộ máy, cán bộ làm công 
tác du lịch. Tháo gỡ về chính sách sẽ tạo ra 
nguồn lực cho du lịch phát triển. Phát huy vai 
trò của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch và 
Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch các địa phương 
để phối hợp liên ngành, liên vùng dưới sự chỉ 
đạo tập trung thống nhất của Chính phủ. Có cơ 
chế và văn bản phối. hợp liên ngành, địa 
phương một cách cụ thể, ưu tiên giải quyết kịp 
thời các vấn đề liên quan đến du lịch, nhất là 
chính sách đầu tư phát triển sản phẩm, tuyên 
truyền quảng bá du lịch trong và ngoài nước, 
bảo vệ và tôn tạo môi trường tự nhiên và xã 
hội, phát triển du lịch với bảo tồn di sản văn 
hóa, quản lý sử dụng quỹ đất, chính sách 


khuyến khích tạo thuận lợi đi lại, xuất nhập 
cảnh, hải quan... 

Xây dựng đội ngũ cân bộ du lịch có phẩm 
chất tốt, kỹ năng nghiệp vụ và ngoại ngữ thành 
thạo, khả năng giao tiệp và cơ câu hợp lý, đáp 
ứng yêu câu phát triển của ngành trong tiến 
trình hội nhập kinh tế quốc tế. Xây dựng 
chương trình phát triển nguồn nhân lực du lịch 
đến năm 2010, làm định hướng cho công tác 
đào tạo, bôi dưỡng phát triên nguồn nhân lực 
du lịch; trước mắt phấn đấu giải quyết tinh 
trạng lao động chưa qua đào tạo, chât lượng 
thấp và cơ cầu bất hợp lý hiện nay. Quan tâm 
giáo dục du lịch toàn dân. Phát triển khoa học, 
công nghệ du lịch đạt trình độ khu vực, gÓp 
phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và 
hiệu quả kinh doanh. 

Năm hì, chủ động trong hội nhập kinh tế 
quốc tế vê du lịch, củng cố và mở rộng hợp tác 
song phương và đa phương với các tổ chức 
quốc tế, Các nước có khả năng và kinh nghiệm 
phát triên du lịch. Thực hiện đầy đủ các cam 
kết và khai thác tối đa quyên lợi trong hợp tác 
du lịch với các nước, các tổ chức .quộc tế, diễn 
đàn du lịch khu vực, thế giới và các chương 
trình hợp tác tiểu vùng. Chuẩn bị điều kiện để 
hội nhập ở mức CaO với du lịch thế giới khi 
nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế giỚI. 
Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi đê thu 
hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các 
khu du lịch, các dự án tạo sản phẩm du lịch 
đặc thù, chất lượng cao. Thu hút và sử dụng có 
hiệu quả nguồn vốn ODA cho phát triển 
nguồn nhân lực, công nghệ và bảo vệ môi 
trường du lịch. 

Phát triển du lịch với vai trò là ngành kinh 
tế mũi nhọn là một hướng chiến lược trong sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Đây là nhiệm vụ vẻ vang nhưng vô củng 
nặng nề, đòi hỏi sự nô lực vươn lên không 
ngừng của toàn Đảng, toàn dân nói chung 
và của ngành du lịch nói riêng trong tầm 
nhìn mới. LÌ 


———ềễễễễ—Ễ——————Ễ—. __ỗ_ 
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NHÌN LAI CHÀÄNG ĐƯỜNG 
SẮP XÊP, ĐÔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 


1 - Chặng đường đã qua 

Doanh nghiệp nhà nước đã có một VaI trÒ 
quyết. định trong việc củng cố nên tảng 
kinh tẾ - xã hội của đất nước, củng cô và 
phát triển liên minh công - nông; góp phần 
đáng kể vào sự nghiệp đấu tranh thống nhất 
đất nước, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật 
cho chủ nghĩa xã hội. 

Cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước, 
doanh nghiệp nhà nước cũng không ngừng 
phát triển. Tuy vậy, mỗi giai đoạn lịch sử có 
những nhiệm vụ cách mạng cụ thể và vì thế 
cách thức, hình thức tổ chức doanh nghiệp nhà 
nước cũng khác nhau. Doanh nghiệp nhà nước 
đã từng được tổ chức gắn với các cấp hành 
chính như công ty huyện (gọi là công ty 
cấp 3), công ty tỉnh (công ty cấp 2) và công ty 
trung ương (công ty cấp 1); đã từng có các mô 
hình liên hiệp các xí nghiệp, hoặc xí nghiệp 
liền hiệp... 

Số lượng doanh nghiệp nhà nước ngày một 
“bung ra”, đỉnh điểm là con số 12.000 (cuối 
năm 992). Tuy nhiên, bước sang thời ky phát 
triển mới của đất nước, doanh nghiệp nhà 
nước dàn dàn bộc lộ những yếu kém, nhất là 
về hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chất lượng 
sản phâm và nâng cao sức cạnh tranh trong 
nước và trên thị trường quốc tế, phát huy tính 
chủ động, sáng tạo của doanh nghiệp. Những 
yếu kém ấy đặt ra những thách thức gay gắt 


HỒ XUÂN HÙNG “* 


trước yêu cầu của sự nghiệp đối mới và xu 
hướng hội nhập kinh tế quốc tế. 

Đảng và Nhà nước ta đã có những biện 
pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 
nhà nước. Mở đầu là Quyết định số 25/CP của 
Chính phủ ban hành vào tháng 1-1981, theo 
đó các xí nghiệp quốc doanh được quyền xây 
dựng ba kế hoạch A, B, C. Kế hoạch A là pháp 
lệnh của Nhà nước, do Nhà nước cung ứng đầu 
vào, doanh nghiệp thực hiện theo giá quy định 
và địa chỉ cụ thể. Kế hoạch B là do xí nghiệp 
được phép tận dụng công suất sau khi hoàn 
thành kế hoạch A, tự lo đầu vào và đầu ra. 
Kế hoạch C là hoàn toàn do xí nghiệp tự đầu 
tư, lo đầu vào và đầu ra. 

Từ Đại hội VI (1986), Đảng ta đã có chủ 
trương đổi mới doanh nghiệp nhà nước một 
cách mạnh mẽ. Quyết định 217, năm 1987 của 
Chính phủ đã trao quyền tự chủ một cách 
tương đối toàn diện cho doanh nghiệp nhà 
nước, như tự chủ trong tuyến dụng lao động, 
tiều thụ sản phâm, xây dựng kế hoạch sản 
xuất, kinh doanh... 

Tiếp đó, các Đại hội VII, VII và đặc biệt 
là đến Đại hội 1X của Đảng, một lần nữa Đảng 
ta khẳng định tính nhất quán trong định hướng 
phát triển kinh tế nhiều thành phần, lấy kinh tế 

* Phó trưởng ban. Ban Đối mới và Phát triên doanh 
nghiệp 
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nhà nước làm chủ đạo, trong đó doanh nghiệp 
nhà nước giữ những vị trí then chốt; đi đầu 
trong ứng dụng tiên bộ khoa học và công 
nghệ; nêu gương vê năng suất, chất lượng. 
hiệu quả kinh tế — xã hội và chấp hành pháp 
luật. 

Một trong những nội dung lớn của quá trình 
tô chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước 
thời gian qua là để chúng ngày càng mạnh 
hơn, khắc phục tình trạng nhiều về số lượng, 
nhưng quy mô nhỏ, vôn ít, kỹ thuật lạc hậu. 
Nhà nước chỉ tập trung vào những lĩnh vực 
then chốt của nên kinh tế, lĩnh vực an nỉnh - 
quốc phòng, những vùng, lĩnh vực mà dân 
doanh chưa thê hoặc không thê làm được. 
Cụ thể là: 

- Tập trung chỉ đạo kiểm kê, phân loại 
doanh nghiệp nhà nước trong phạm vi cả nước, 
công việc này mãi tới năm 2002 mới cơ bản 
được hoàn thành. Tuy chưa phản ánh hết mọi 
vấn đề của doanh nghiệp nhà nước và sự kết 
nối một cách tông thể giữa ngành và lãnh thổ, 
song 104 đề án của tất cả các bộ, ngành, địa 
phương, tông công ty “9l” cũng đã cho thấy 
được bức tranh toàn cảnh, thấy rõ “thực binh”, 
“thực cán” của đội hình doanh nghiệp nhà 
nước khi đất nước bước sang thế kỷ XXI 
Từ đó căn cứ theo tính thần Nghị quyết 
Trung ương ba (khóa IX) của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng và Quyết định 58/TTg, nay 
được bồ sung bằng Quyết định 155/TT E trong 
việc phân loại doanh nghiệp nhà nước, xác 
định rõ những doanh nghiệp nào cần giữ 100% 
vốn hoặc chuyển đối sở hữu. 


Đến cuối năm 2002, sau 10 năm sắp xếp 
doanh nghiệp nhà nước, còn lại là 4.296 doanh 
nghiệp (năm 2000 có 3.655 doanh nghiệp). 
Năm 2004 là năm sắp xếp lại doanh nghiệp 
nhà nước đạt mức cao nhất, thực hiện được gần 
1.000 doanh nghiệp. Và như vậy, đến ngày 
31-12-2004 cả nước còn gần 3.300 doanh 
nghiệp, trong đó có 200 nông - lâm trường 


, 
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triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TW của 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 
ba (khóa IX) ngày 24-9-2001, chỉ trong 3 năm 
(2002 - 2004) cả nước đã sắp xếp được 2.412 
doanh nghiệp (năm 2002: 472, năm 2003: 942, 
năm 2004: 998 doanh nghiệp). Điều đó chứng 
tỏ, càng có sự chỉ đạo sát sao của Đảng và 
Chính phủ, số lượng các doanh nghiệp nhà 
nước được sắp xếp đạt được càng cao. 

- Từ kết quả phân loại, các ngành và địa 
phương đã á áp dụng những biện pháp thích hợp 
trong sắp xêp doanh nghiệp nhà nước theo tỉnh 
thần Nghị quyết Trung ương ba (khóa IX), 
tông hợp lại như sau: 

+ Sáp nhập, hợp nhất các doanh nghiệp nhà 
nước đề khai thác thế mạnh, khắc phục cái yếu 
của nhau, để cho “con béo kéo con gầy”, hoặc 
để tạo “quả đấm” mạnh hơn đối với những 
doanh nghiệp mà Nhà nước cân nắm giữ. Đây 
là ý tưởng tốt, 4 năm qua Chính phủ đã chỉ đạo 
triển khai sáp nhập, hợp nhất không chỉ công 
ty với nhau hoặc công ty trở thành thành viên 
của tổng công ty (đã tổ chức theo cách này 
được 401 doanh nghiệp, trong đó sáp nhập 303 
doanh nghiệp), mà còn cả với những tông 
công ty lớn (được 8 tông công ty). Tuy nhiên, 
vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp thua 
lỗ kéo dài, đáng ra phải giải thể, một số doanh 
nghiệp cần phải thực hiện cổ phần hóa... cũng 
đã có nơi này, nơi kia tìm cách để được “nhập” 
vào tông công ty. Nếu nhập vào để tiếp tục 
tiến hành cô phân hóa là một cách làm tích 
cực, còn vẫn “ở lại” doanh nghiệp 100% vốn 
Nhà nước là không tích cực. Thực tế số này có 
nhưng không nhiều, Chính phủ cũng đã phát 
hiện sớm và ngăn chặn được kịp thời. 

+ Giao, bán, khoán kinh doanh và cho thuê 
doanh nghiệp nhà nước nhằm bảo đảm việc 
làm cho người lao động và thu nhập ôn định; 
thay đôi được phương thức quản lý doanh 
nghiệp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; 
khai thác mọi tiềm năng trong các thànk quần 
kinh tế. Tuy đối tượng áp dụng là các ưa 
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nghiệp phổ biến có số tài sản dưới 1 tỉ đồng 
(VND), cá biệt dưới 5 tỉ VND, hầu hết lại thua 
lỗ kéo dài, khó khăn trong kinh doanh; nhưng 
loại hình này được người lao động tại các 
doanh nghiệp đó ủng hộ phương án sắp xếp. 
Kết quả đã thực hiện được 274 doanh nghiệp, 
trong đó giao cho người lao động 15§ doanh 
nghiệp. 

+ Giải thể, phá sản là hai hình thức mà đối 
với các nước là chuyện bình thường. Ơ nước 
ta, các doanh nghiệp tư nhân cũng vậy. Nhưng 
đối với doanh nghiệp nhà nước thì đây là 
chuyện “cực chẳng đã”. Những quy định quá 
cứng của Luật phá sản doanh nghiệp đã tạo 
điều kiện cho nhiều doanh nghiệp nhà nước và 
cơ quan chủ quản, cơ quan liên quan (chủ yếu 
là ngân hàng cho vay) không muốn đưa đơn 
phá sản. Trong vòng 4 năm (2001 - 2004), cả 
nước chỉ thực hiện phá sản 18 doanh nghiệp 
nhà nước (riêng 2004 có 12 doanh nghiệp). 
Điều đó đã phản ảnh không đúng sự thật, thậm 
chí làm méo mó “bức tranh” doanh nghiệp nhà 
nước ở nước ta và không đúng quy luật phát 
triên các doanh nghiệp trong sự cạnh tranh của 
kinh tế thị trường. 

Số 112 doanh nghiệp nhà nước giải thể chủ 
yếu là thuộc sự quản lý của các tỉnh (101 
doanh nghiệp). Đây thể hiện sự cố gắng lớn 
của các cơ quan “chủ quản” cấp tỉnh, nhưng 
đồng thời cũng phân ánh đúng thực trạng cơ 
chế quản lý doanh nghiệp và cơ chế tài chính 
hiện nay. Tỉnh là một câp ngân sách lại có 


quyền tự định đoạt đất đai của doanh nghiệp, - 


hơn nữa doanh nghiệp ở tỉnh thường là nhỏ, có 
thua lỗ cũng không lớn, hậu quả không 
nghiêm trọng như các doanh nghiệp thuộc bộ 
hay tông công ty. Vì vậy, các tình đã đi đến 
quyết định giải thể. Đẳng lưu ý là, 18 tông 
công ty “01” không giải thể được một doanh 
nghiệp nào (?), mặc dù không phải là không có 
doanh nghiệp nào thuộc tông công ty “91” 
đang trong tình trạng phải giải thể. Ngay cả 
các công ty trực thuộc tông công ty “90” cũng 
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vậy. Số doanh nghiệp này gặp quá nhiều 
vướng mắc, nhất là trong xử lý hậu quả tài 
chính, trong nhân sự... Còn có ý kiến cho rằng, 
các doanh nghiệp “chết chưa chôn được” 
thuộc tổng công ty do ít người quan tâm đến 
nên còn “lấp láp” được. Có ngành còn chần 
chừ hy vọng cơ may vào dự án để “xân xiu” bù 
trừ được những khoản thua lỗ, công nợ do số 
doanh nghiệp này để lại. Việc Chính phủ ra 
quyết định giải thể 6 tổng công ty (nhựa, giày 
da, sành sứ - thủy tỉnh, thiết bị máy và phụ 
tùng, vàng bạc và đá quý, thiết bị y tế) là một 
quyết tâm rất cao trong sắp xếp lại doanh 
nghiệp nhà nước. Với cách làm như năm 2004 
cùng với hiệu lực của Luật Phá sản doanh 
nghiệp, khả năng Nhà nước kiên quyết giải 
thể, phá sản những doanh nghiệp thua lỗ kéo 
đài thuộc ngành, lĩnh vực Nhà nước không cân 
năm giữ sẽ được thực hiện. 

+ Cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước là 
khâu quan trọng nhắm tạo chuyên biên cơ bản 
trong việc nâng cao hiệu quả doanh nghiệp 
nhà nước. Từ Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương lần thứ hai (khóa VII) đã đề ra 
chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước, đến Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa 
nhiệm kỳ (khóa VỊI, tháng 1-1994), Nghị 
quyết số 10 - NQ/TW, ngày 17-3-1995 của Bộ 
Chính trị đến Thông báo số 63 - TB/TW, ngày 
04-4-1997... đều nhất quán chủ trương cổ phân 
hóa doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt ngày 
22-10-2001, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị sô 45 
khẳng định việc đây mạnh thực hiện các nghị 
quyết Trung ương ba, Trung ương chín 
(khóa IX) về đây mạnh sắp xếp, đôi mới, phát 
triên và nâng cao hiệu. quả. doanh nghiệp nhà 
nước. Chỉ thị nêu rõ “cần đây nhanh tiến độ và 
mở rộng hơn diện doanh nghiệp nhà nước cổ 
phân hóa, kể cả một số tổng công ty lớn trong 
một số ngành quan trọng”. 

Hơn 10 năm qua, cả nước đã cổ phân hóa 
được 2.210 doanh nghiệp nhà nước. Riêng 
năm 2004 được 715 doanh nghiệp, là năm đầu 
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tiên hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Nếu tính từ 
khi có Nghị quyết Trung ương ba (khóa IX), 
cả nước đã cổ phần hóa được 1.500 doanh 
nghiệp. Kết quả khảo sát 850 doanh nghiệp cổ 
phân đã hoạt động trên l năm, có hơn 90% 
sản xuất có hiệu quả cao: vốn điều lệ tăng 
44%, doanh thu tăng 23,6%, lợi nhuận tăng 
40%, nộp ngân sách tăng 25%, thu nhập người 
lao động tăng 11,84%, cổ tức bình quân là 
17,11%/năm, số lao động tăng gần 7%. Trong 
các doanh nghiệp cổ phần hóa không những 
xóa được bao cấp, bù lỗ của Nhà nước, mà còn 
tự huy động vốn xã hội để mở rộng đầu tư gần 
10.000 tỉ đồng. Vai trò làm chủ của người lao 
động trong doanh nghiệp cổ phân hóa được 
nâng lên rõ rệt. 

Tuy nhiên, cổ phần hóa trong thời gian qua 
vẫn là quá trình khép kín. Trong cơ câu cổ 
đông của hơn 2.200 doanh nghiệp đã cô phần 
hóa thi bình quân Nhà nước giữ lại là 45,6% 
vốn điều lệ, cán bộ, công nhân viên giữ 39,3%, 
cổ đông bên ngoài giữ 15,1%. Và, số doanh 
nghiệp cổ phần mà Nhà nước giữ vai trò chỉ 
phối là 27,4%. Riêng năm 2004, có 42% 
doanh nghiệp cổ phần Nhà nước giữ vai trò chỉ 
phối. Bộ máy lãnh đạo, điều hành, doanh 
nghiệp cổ phần vẫn hơn 75% là trong ban lãnh 
đạo của doanh nghiệp nhà nước cũ chuyển 
sang. Cổ đông chiến lược có vốn, thị trường 
công nghệ, năng lực kinh doanh hầu như chưa 
đáng kể. Và mới cổ phần hóa được 6,3% vốn 
Nhà nước có tại doanh nghiệp nhà nước. 

+ Chuyến các doanh nghiệp mà Nhà nước 
giữ 100% vốn sang hình thức công Ự trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên chủ sở hữu là 
Nhà nước, hoặc công ty cổ phần mà các cổ 
đông là doanh nghiệp nhà nước. Loại hình này 
được thực hiện từ năm 2003, nhưng đến cuối 
2004 mới chuyên được 55 doanh nghiệp nhà 
nước sang mô hinh công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên, trong đó doanh nghiệp 
thuộc các tính, thành có 32, các bộ: 10, các 


tông công ty “91”: 13. Đây là mô hình doanh 
nghiệp được ít người “hâm mộ” bởi: Công ty 
nhà nước 100% vốn hoạt động theo Luật 
Doanh nghiệp, nhưng lại cũng chịu sự chi phối 
Luật Doanh nghiệp nhà nước; lợi ích không 
rõ, không hơn ø1 so với công ty nhà nước; 
quyền của hội đồng quản trị hoặc chủ tịch 
công ty theo quy định tăng hơn, nhưng khi 
thực hiện không dễ, tổ chức bộ máy có thể 
tăng, trong khi vai trò chủ quản chưa giảm 
được. 

- Hạn chế thành lập mới doanh nghiệp nhà 
nước. Chính phủ chỉ cho phép thành lập mới 
trong trường hợp thực sự cần thiết ở những 
nh vực Nhà nước cần nắm. Theo Nghị định 
180, ngày 28-12-2004 của Chính phủ, chỉ còn 
24 ĩñnh vực được phép thành lập mới doanh 
nghiệp nhà nước khi cần thiết. Từ năm 2000 
đến nay cũng chỉ thành lập 67 doanh nghiệp 
nhà nước (năm 2002 có 37 doanh nghiệp, năm 
2003: 18 và năm 2004: 12). Điều đáng ghi 
nhận là, Chính phủ đã cho phép thành lập công 
ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh 
nghiệp để giải quyết dứt điểm những bế tắc lâu 
nay của các doanh nghiệp nhà nước khi cổ 
phần hóa. Chưa đủ thời gian để đánh giá kết 
quả hoạt động của loại hình công ty này, 
nhưng rõ ràng nó mở ra hướng mới đê làm 
lành mạnh hóa tài chính, tài sản của doanh 
nghiệp nhà nước khi chuyển sang cổ phần. 

Đề khắc phục tình trạng chồng. chéo hoặc 
bỏ trồng trong quản lý công ty có vốn góp của 
nhà nước (kể cả công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên) thuộc các bộ, các tính, Chính 
phủ đã cho phép thành lập tông công ty đầu tư 
và kinh doanh vốn nhà nước với hy vọng nâng 
cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước trong đầu 
tư và tách dần quản lý nhà nước theo kiểu chủ 
quản đối với doanh nghiệp. 

Chín tông công ty mới được thành lập 
(Hà Nội: 4, thành phố Hồ Chí Minh: 3, 
Khánh Hòa: 1, Hà Tĩnh: 1) cũng chỉ để đáp 
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ứng yêu cầu tô chức lại và phát triển kinh tế - 
xã hội trên địa bàn, góp phần thúc đây phát 
triên kinh tế vùng. Trong 18 tông công ty “91” 
có l4 tông công ty là có khả năng cạnh tranh. 
Hơn 70 tổng công ty “90”, hầu hết đều thành 
lập từ năm 1997, chỉ có 42 tông công ty có khả 
năng cạnh tranh và hội nhập, số còn lại đang 
gặp nhiều khó khăn về tài chính, năng lực kinh 
doanh. Nhiều tông công ty trong lĩnh vực lắp 
máy, cơ khí, xây dựng, giao thông - vận tải đã 
vươn lên từ chỗ chỉ là thầu phụ nay đã trở 
thành thầu chính và tông thầu trong các công 
trình lớn quốc gia. Thiết nghĩ, trong quá trình 
phát triển, có cái mất đi, có cái biến dạng, có 
cái mới ra đời là một tất yếu. 

- Thí điêm hình thành các mô hình mới 
trong ba năm qua tập trung cao độ vào chuyên 
các tông công ty, công ty sang hoạt động đi 
theo mô hình công ty mẹ — công ty con. Ngày 
09-8-2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
số 153 để thể chế hóa Luật Doanh nghiệp nhà 
nước sửa đôi (được Quốc hội thông qua ngày 
26-11-2003 có hiệu lực từ ngày 1-7-2004). Đã 
có 47 tổng công ty và công ty được Chính phủ 
cho phép xây dựng đề án, nhưng đến ngày 
31-12-2004 mới có 36 đề án được phê duyệt. 
Từ kết quả hoạt động của Công ty Contesim 
và Viện Máy công nghiệp (IMI) đã tô rõ 
những ưu điểm của mô hình này. Các tông 
công ty và công ty khác đang được Chính phủ 
chỉ đạo chuẩn bị sơ kết đánh giá lại đề làm rõ 
những mặt được và chưa được, nguyên nhân 
do mô hình hay là do tô chức thực hiện và do 
người đứng đầu doanh nghiệp. 

Đang hình thành các tập đoàn kinh tế 
mạnh. Tông công ty Bưu chính viễn thông là 
điểm đột phá, còn tập đoàn Công nghiệp xây 
dựng, Xi măng, Dầu khí, Hàng không có trở 
thành tập đoàn mạnh hay không, vấn đề thuộc 
về nội lực và sự phần đấu của chính bản thân 
các tông công ty này, chứ không phải ở ý chí 
chủ quan quyết định, không phải muốn thành 
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lập là được. Khái niệm tập đoàn chỉ có thể có 
được bằng tiêm lực kinh tế và cơ chế quản lý, 
vận hành nội tại của nó với những sức mạnh về 
thương hiệu, năng lực cạnh tranh sản phâm và 
tất nhiên là tiềm lực về tài chính... 

2 — Đoạn đường còn lại. 

Theo tỉnh thần Nghị quyết Trung ương ba 
(khóa IX), việc sắp xếp doanh nghiệp nhà 
nước, phải cơ bản hoàn thành vào cuối 
năm 2005. Nếu thực hiện thành công tất cả 
104 đề án đã được Thủ tướng phê duyệt, thì 
đến cuối năm 2005 cả nước chỉ còn khoảng 
1.900 doanh nghiệp nhà nước. 

Căn cứ vào nội dung chỉ đạo của Nghị 
quyết Trung ương chín (khóa IX) và Quyết 
định 155 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, 
danh mục phân loại công ty nhà nước, thì Nhà 
nước chỉ nắm giữ khoảng 1.200 doanh nghiệp 
dưới dạng 100% vôn nhà nước, trong đó có 
450 doanh nghiệp hoạt động mang tính công 
ích. Nhiều tổng công ty cũng phải tiến hành cô 
phân hóa. Như vậy, cơ cấu doanh nghiệp nhà 
nước có sự thay đối rất căn bản: 

+ Tuy số lượng giảm, nhưng quy mô doanh 
nghiệp ì nhà nước đã lớn hơn hẳn. Nếu như bình 
quân vốn một doanh nghiệp năm 2001 là 25 tỉ 
VND, thì cuối 2004 là 60 tỉ VND. Số doanh 
nghiệp có vốn dưới 5 tỉ VND chiếm 60% 
(năm 2001), nay chỉ còn khoảng hơn 40%. 
Nếu như sắp tới cổ phần hóa các tổng công ty 
và các công ty lớn, hy vọng sẽ tạo điều kiện để 
nâng vôn binh quân một doanh nghiệp lên 
không dưới 100 tỉ VND. Không còn doanh 
nghiệp nhà nước có vốn dưới 5 tỉ VND như 
trước đây. Hầu hêt vốn nhà nước được tập 
trung vào tay các tập đoàn kinh tế và các tông 
công ty nhà nước. Đây là lực lượng kinh tế 
nòng cốt của đất nước, đồng thời là công cụ 
vật chất quan trọng để Nhà nước thực hiện 
điều tiết thị trường, ôn định và phát triển kinh 
tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Những lĩnh vực kinh tế quan trọng, vùng sâu, 
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vùng xa, biên giới hải đảo, những lĩnh vực dân 
doanh không làm được đêu do doanh nghiệp 
nhà nước đảm nhận. Doanh nghiệp nhà nước 
sẽ vừa bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội, vừa 
đủ sức cạnh tranh trong hội nhập. 

+ Kiện toàn, củng cô các tông công ty là 
công việc cực kỳ quan trọng. Kiên quyết tạo 
điều kiện hình thành khoảng 5 - 6 tập đoàn 
kinh tế mạnh, như: Bưu chính viễn thông, Xi 
măng, Hàng không, Điện lực, Dầu khí, Công 
nghiệp xây dựng. Củng cố để phát triển 40 - 30 
tông công ty nhà nước đúng tầm, đủ lực, số 
còn lại thực hiện cổ phần hóa, trong đó Nhà 
nước giữ cổ phân chi phối bằng cơ chế, chính 
sách, nhất là cơ chế quản lý, cơ chế đại diện 
chủ sở hữu, bỏ được cơ chế chủ quản như hiện 
nay. Được như vậy thì chắc là các tông công ty 
nhà nước sẽ đủ sức cạnh tranh trong hội nhập 
kinh tế quốc tế. 

+ Đấy mạnh cổ phần hóa là giải phấp cơ 
bản. Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 
chín (khóa IX) và Chỉ thị 45, ngày 22-10-2004 
của Bộ Chính trị, thì từ năm 2005 phải cổ phần 
hóa khoảng 1.100 doanh nghiệp nhà nước và 
một số tông công ty. Hầu hết các doanh nghiệp 
ở giai đoạn này có quy mô lớn, tính chất phức 
tạp hơn nhiều so với các năm trước. Mặc dầu 
Nghị định 64 về chuyển doanh nghiệp nhà 
nước sang công ty cô phân đã được thay thế 
bằng Nghị định 187 của Chính phủ, có hiệu 
lực từ ngày 10-12-2004 vừa có tác dụng khắc 
phục được các tồn tại của quá trình trước, vừa 
đáp ứng được yêu cầu thể chế hóa đường lối 
lãnh đạo của Đảng, song công việc và tính 
chất sẽ khó khăn hơn nhiều. Bài học kinh 
nghiệm đã có, không phải “vừa làm, vừa dò” 
như trước, nhưng cũng phải lường hết được 
những khó khăn mới trong việc cổ phần hóa 
các tông công ty để tập trung chỉ đạo, tránh 
gây tôn thất lớn cho Nhà nước, thậm chí cả 
những hậu quả khó lường. 

Việc sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, 
nhất là cô phần hóa ở các tỉnh, về cơ bản sẽ 
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xong trước khi diễn ra Đại hội Đảng ở các 
tinh, đẳng bộ. Còn lại các doanh nghiệp thuộc 
các tông công ty đang cần được sự tập trung 
chỉ đạo của Ban chỉ đạo của Chính phủ, các bộ 
có liên quan đến các tông công ty. 

+ Chuyển hâu hết các doanh nghiệp nhà 
nước còn lại thuộc diện Nhà nước cần giữ 
100% vốn sang hoạt động theo mô hình công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công 
việc cũng không mấy dễ dàng, mất nhiều thời 
gian, nhưng đây là xu thế tất yếu, là yêu cầu 
của Luật Doanh nghiệp nhà nước sửa đổi, có 
hiệu lực từ ngày 1-7-2004. 

+ Hoàn thành việc thí điểm tổng công ty, 
công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ ~ 
con. Năm 2005, dự kiến sẽ sơ kết đánh giá mô 
hình này để từ đó tiếp tục mở rộng diện, tạo 
điều kiện cho các tông công ty khắc phục 
những nhược điểm như hiện nay. Cần chống 
tình trạng chuyển đối tràn lan, hình thức, các 
công ty con “núp bóng” nó để trốn cô phần 
hóa; cũng như khắc phục cơ chế quản lý, điều 
lệ không rõ ràng gây ách tắc cho sản xuất kinh 
doanh. 

+ Giải thể, phá sản cần được hiệu là tính tất 
yếu của quá trình phát triển. Cần tổ chức giám 
sát thực thi Luật Phá sản doanh nghiệp, không 
để né tránh, sợ trách nhiệm và ngăn chặn xu 
hướng dồn khó khăn về cho doanh nghiệp thua 
lỗ để phá sản, trốn tránh trách nhiệm tài chính, 
không chịu áp dụng hình thức giải thể khi đã 
hội đủ điều kiện đề giải thể. 


Sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước là 
nhiệm vụ rất nặng nề và vô cùng quan trọng. 
Một loạt các văn bản có tính pháp lý đang 
trong quá trình soạn thảo đòi hỏi những nỗ lực 
rất lớn cả về trí tuệ và thời gian cần tập trung 
chỉ đạo. Chủ trương và quyết tâm của Đảng ta 
đã rõ. Vấn đề còn lại là tô chức thực hiện, bởi 
vậy đòi hỏi các tô chức đảng, đoàn thê, chính 
quyền các cấp, các bộ, ngành, tổng công ty, 
doanh nghiệp cần phải có quyết tâm cao để 
làm có kết quả. 
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Thương mợi Việi Nam 
phốn đếu trong năm 2005: 


VỮNG CHẮC, T0ÀN DIỆN VÀ CHỦ DỘNG HÔN 


TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 


ĂM 2004 đã để lại những dấu ấn tốt 
Ế trong hoạt động thương mại và 

chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của 
nước ta, cụ thể trên các mặt như sau: 

Xuất khẩu hàng hóa: Tổng kim ngạch xuất 
khẩu năm 2004 đạt khoảng 26 tỉ USD, bằng 
115,8% kế hoạch mà Quốc hội và Chính phủ 
giao, tăng 29% so với năm 2003, đạt mức 
cao nhất trong những năm gần đây. Có nhiều 
mặt hàng đạt tốc độ tăng trưởng rất cao (từ 
36,1% - 76,4%) như dầu thô, than đá, sản 
phâm gõ, dây điện và cáp điện. Nhìn chung 
trong 4 năm 2001 - 2004, cả nước xuất khẩu 
77,909 tỉ USD, với mức tăng trưởng bình quân 
-_ 15,81%/măm. 

Trong 29% nhịp độ tăng trưởng xuất khẩu 
của năm 2004, yếu tố tăng giá các mặt hàng 
xuất khâu tăng đóng góp 8%, yếu tố tăng khối 
lượng. hàng hóa xuất khẩu đóng BÓP 19,3%; 
yếu tố dầu thô chiếm 9,4% và yếu tố phi dầu 
thô chiếm 19,6% tăng trương. 

Cơ cấu hàng xuất khẩu có sự chuyển dịch 
dưới sự tác động của thương mại thế giới: 
nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiêu - thủ công 
nghiệp có tỷ trọng 40% (năm 2003 là 43%); 
nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản 32% 
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(năm 2003 là 27,6%), nhóm hàng nông, lâm, 
thủy sản có tỷ trọng 28% (năm 2003 là 
29,4%). Việc thay đổi tỷ trọng như trên chủ 
yếu là do kim ngạch nhóm hàng nhiên liệu - 
khoáng sản tăng mạnh, mà cải thiện về giá là 
một nhân tố quan trọng. 

Bên cạnh những mặt hàng truyền thống có 
kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD như dầu 
thô, dệt may, giày dép, thủy sản; lần đầu tiên, 
sản phẩm gỗ, hàng điện tỬ và linh kiện máy 
tính đạt kim ngạch l USD. Một số mặt hàng 
tiếp tục cho thấy mức tăng trưởng có nhiều 
hứa hẹn như thủ công mỹ nghệ; xe đạp và phụ 
tùng; dây điện và cáp điện. 

Cơ cấu thị trường xuất khẩu bước đầu được 
điều chỉnh theo hướng tích cực. Kim ngạch 
xuất khẩu vào thị trường Hoa Ky, EU, 
Nhật Bản và Trung Quốc tăng khá. Cụ thể, so 
với năm 2003, xuất khẩu vào thị trường Trung 
Quốc tăng 57%, EU tăng gần 34%, Nhật Bản 
tăng 20%. Xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ 
tiếp tục tăng, dù nhịp độ tăng trưởng 
không cao băng các năm trước nhưng vẫn ở 
mức 27%. 


* TS, Thứ trưởng Bộ Thương mại 
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Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài tiếp tục đóng góp lớn vào, mức tăng 
trưởng xuất khẩu (tỷ trọng xuất khẩu của khôi 
này xâp xi 55%, ngang với mức năm 2003). 


Chính sách đầu tư và phát. huy nội lực của 
Nhà nước với nhiều điểm đổi mới đã có tác 
dụng tích cực, thúc đây sản xuất phát triển, tạo 
nguôn cung đồi dào cho xuất khẩu; các biện 
pháp thúc đây xuất khẩu Và CáC cơ chế, chính 
sách khuyến khích xuất khẩu đã được triển 
khai khá tích cực và phát huy tác dụng; Chính 
phủ, Bộ Thương mại cùng các bộ, ngành, địa 
phương và các doanh nghiệp đã chủ động, có 
nhiều biện pháp linh hoạt khắc phục khó khăn, 
đầy mạnh xuất khẩu. 

- Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, 
chúng ta còn những hạn chế trong hoạt động 
xuất khẩu. Cụ thê là: Quy mô xuât khẩu 
còn nhỏ bề (tương đương với kim ngạch xuất 
khẩu bình quân của Xin-ga-po, Thái Lan, 
In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a cách đầy khoảng 
10 - 15 năm); một số mặt hàng giảm sút về tốc 
độ tăng "trưởng như thủy sản chỉ đạt khoảng 
92%, giày dép các loại đạt 98%, thủ công mỹ 
nghệ đạt 91%, lạc nhân đạt 44% kế hoạch xuât 
khẩu đề ra cho năm 2004; khối doanh nghiệp 
100% vốn trong, nước đóng gÓp vào kim ngạch 
xuất khẩu của cả nước xấp xi 45% chưa tương 
xứng với tiềm năng hiện có. 


Nhập khẩu hàng hóa: Tông kim ngạch nhập 
khẩu năm 2004 đạt khoảng 31 tỉ USD, tăng 
22,9% so với năm 2003, vượt 17% kế hoạch 
năm 2004. Trong đó, những mặt hàng có mức 
vượt kế hoạch cao là linh kiện xe gắn máy 
(vượt 33,3%); thép thành phẩm (vượt 32,8%); 
phôi thép (vượt 21,5%); chất dẻo nguyên liệu 
(vượt 26,5%). 

— Tuy nhịp độ tăng trưởng có giảm SO với 
năm 2003, nhưng kim ngạch nhập khẩu bảo 
đảm góp phân cung cấp máy móc, thiết bị, phụ 
tùng, nguyên, nhiên, phụ liệu để phát triên sản 
xuất, xuât khẩu và ôn định thị trường trong 
nước. Xuất khẩu là một trong những yêu tô 
quan trọng: bảo đảm tốc độ tăng trưởng của 
GDP và xuất khẩu năm 2004 của cả nước. 


Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu tiếp tục chuyển 
dịch theo hướng tích cực: nhóm hàng máy 
móc, thiết bị, phụ tùng chiếm tỷ trọng ngày 
càng cao trong tống kim ngạch nhập khâu năm 
2004, ước đạt 33,3% (năm 2003 là 32,4%), 
tăng nhập khẩu hàng máy móc, thiết bị, phụ 
tùng từ những thị trường có trình độ công nghệ 
cao như EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Ca-na-đa. 

Nhập siêu đang ở mức kiểm soát được, 
bằng 19,2% tông kim ngạch xuất khẩu, chưa 
thể có ảnh hướng tiêu cực đến ổn định cán cân 
thanh toán quốc gia. 

Đối với thị trường trong nước: Tổng mức 
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội 
tăng 20,1%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 9,5% so 
với năm 2003. Thị trường tiếp tục phát triển 
mạnh ở tất cả các . vùng trong cả nước. Hàng 
hóa phong phú, dồi dào, không có tỉnh trạng 
thiếu hụt hàng hóa, nhất là những mặt hàng 
thiết yếu hoặc thuộc diện chính sách như xăng 
dầu, sắt thép, phân bón, muối i-ốt, dầu hỏa 
V.V.. 

Mặc dù tình hình trong nước và thị trường 
quốc tế có nhiều biến \ động (dịch cũm gia cầm 
ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm, giá 


,phân bón, sắt thép, xăng dầu và các chế phâm 


dầu thô trên thị trường thế giới tăng CaO...), 
nhưng nhờ sự điều hành linh hoạt của Chính 
phủ, nên thị trường. hàng hóa trong nước được 
bình ổn, hầu hết các mặt hàng thiết yếu đều 
không để xây ra tinh trạng mất cân đối giữa 
cung và cầu, không xảy ra các cơn sốt như 
trước đầy. _ 


Kết cấu hạ tầng ngành thương mại tiếp tục 
được củng cố và phát triển, với việc hinh thành 
các chợ đầu mối nông sản (gạo, cà phê v.v. ‹) 
các chợ đầu mối cấp vùng, cập tỉnh, thành phó, 
gÓp phần tạo thuận lợi cho lưu thông, cung 
ứng hàng hóa cho các nhà xuất khẩu và tiêu 
thụ nội địa, phát luồng hàng cho các địa 
phương. 

Các doanh nghiệp đã quan tâm hơn đến 
việc khai thác tiềm năng của thị trường nội địa, 
chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ 
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giá thành, tăng cường quảng bá, củng cố mạng 
lưới kinh doanh. Nhờ vậy, đã tạo dựng được 
một thị trường hàng hóa nội địa phong phú, 
đáp ứng tôt nhu câu tiêu dùng trong nước. 
Trong tông mức bán ra, doanh nghiệp 
nhà nước chiếm tỷ trọng từ 35% đến 37%, 
những mặt hàng quan trọng thiết yếu giữ 
vai trò chỉ phối như xăng dầu (100%), đường 
(80%), xi măng (70%), phân bón (60%), muôi 
(50%)... 

Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 
được mở rộng với sự tham gia của doanh 
nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ thuộc 
các thành phân kinh tế trong và ngoài nước. 


Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, 
hoạt động thương mại trên thị trường nội địa 
vẫn còn có những hạn chế và bắp cập. Chỉ số 
giá tiêu dùng tăng Cao, nhất là ở nhóm hàng 
lương thực, thực phẩm, tân dược, một sô 
nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất (nhất 
là các nguyên, nhiên liệu nhập khẩu). Còn có 
sự chênh lệch lớn về tốc độ phát triển giữa thị 
trường của các vùng - miên, giữa thành thị và 
nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Vai trò của các 
doanh nghiệp nhà nước trong hệ thống phân 
phối còn yêu và hiệu quả thấp, nhất là trong 
phân phối nhiều mặt hàng quan trọng và 
thiết yếu như sắt thép, thuốc chữa bệnh, phân 
bón v.v.; chưa phát huy tác dụng là công cụ vật 
chất của Nhà nước trong việc bình ổn thị 
trường khi có biến động, hay hỗ trợ nông dân 
trong tiêu thụ một sô nông sản khi thị trường 
xuất hiện các tình huống nhiều khó khăn v.v.. 


Trong quá trình chủ động Hội nhập kinh tẾ 
quốc (ế, chúng ta thực hiện đầy đủ các cam kết 
về thương mại hàng hóa, dịch vụ, sở hữu trí tuệ 
và đầu tư trong Hiệp định Thương mại song 
phương (BTA) giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; tận 
dụng các cơ hội do các quan hệ này đem lại để 
đầy mạnh xuất khẩu sang Hoa Kỳ; khẩn 
trương xây dựng chương trình hành động cụ 
thê; rà soát, sửa đôi bô sung các văn bản quy 
phạm pháp luật phù hợp với lộ trinh thực hiện 
Hiệp định. 
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Trong đàm phán gia nhập Tổ chức Thương 
mại thê giới (WTO), chúng ta đã hoàn thành 
cơ bản giai đoạn ninh bạch hóa chính sách và 
đang đây nhanh quá trình đàm phán thực chất: 
đã tô chức thành công các phiên họp 6, 7, 8, 9 
của Ban Công tác vê việc Việt Nam gia nhập 
WTO; các bản chào sửa đôi đã có bước tiến 
mới và CÓ ý nghĩa, trong đó phía Việt Nam đã 
đề xuất giảm mức thuế trung bình xuống còn 
18% và cam kết mở cửa dần đối với 10 lĩnh 
vực dịch vụ và 92 ngành dịch vụ trực thuộc; đã 
có trên 20 thành viên WTO bày tỏ ý muốn 
đàm phán song phương, tập trung vào các lĩnh 
vực thuế nhập khẩu và mở cửa thị trường dịch 
VỤ; đang thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ 
cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nói 
chung và đàm phán gia nhập WTO nói riêng 
như cải cách hệ thống thuế, nâng cao sức cạnh 
tranh cho các doanh nghiệp, mở cửa thị trường 
và hoàn thiện khuôn khô pháp lý cho quá trình 
hội nhập. 

Đẩy mạnh hợp tác với ASEAN, APEC, 
ASEM thco hướng tích cực tham gia các hoạt 
động của các tổ chức và diễn đàn trên; tích cực. 
tham gia quá trinh đàm phán Khu vực mậu 
dịch tự do ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - 
Ấn Độ, tham gia hợp tác kinh tế toàn diện 
ASEAN - Nhật Bản; thực hiện “Chương trình 
thu hoạch sớm (EHP)” với Trung Quốc. 


Năm 2005 dự kiến sẽ có một số nhân tỔ tác 
động đến hoạt động thương mại (bao gồm cả 
mặt tích và tiêu cực). Đó là, kinh tế thế BIỚI 
tiếp tục tăng trưởng (4,3%), nhưng ở mức : thấp 
hơn so với năm 2004 (đạt 5%). Thương mại 
thế giới năm 2005 dự báo cũng sẽ tăng trưởng 
ở mức 7 - 8%, thấp hơn mức 8,5% của 
năm 2004. Liên minh châu Âu tiếp tục trao 
Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) cho 
Việt Nam trong năm 2005. Đây là thuận lợi và 
cơ hội đối với nhiều hàng hóa xuất khẩu của 
Việt Nam vào thị trường này, nhất là giày đép. 
Năm 2005, các nước ASEAN- 6 sẽ thực hiện 
tự do hóa thuế quan. đối với 9 ngành hàng hóa; 
các nước ASEAN và Trung Quốc tiếp tục thực 
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hiện Chương trình thu hoạch sớm, bắt đầu thực 
hiện Hiệp định thương mại hàng hóa trong 
khuôn khô Hiệp định tự do thương mại 
ASEAN- - Trung Quốc (ACFTA). Cùng với xu 
thế toàn cầu hóa và tự do hóa đang được đây 
nhanh, trào lưu bảo hộ mậu dịch đang diễn ra 
mạnh mẽ, làm gia tăng các biện pháp trợ cấp, 
hạn ngạch, các rào cản thương mại và phi 
thương mại ở mức độ ngày càng tỉnh vi hơn. 
Và, mặc dù, từ ngày 1-1-2005, EU, Ca-na-đa 
và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý bãi bỏ hạn ngạch dệt 
may cho Việt Nam, nhưng chúng ta vân phải 
chịu sức ép cạnh tranh gay gắt, không được 
bình đẳng như các nước Trung Quốc, An Độ, 
Pa-ki-stan, Thái Lan v.v. trên thị trường đệt 
may Hoa Kỹ. Nhiều nước ASEAN gia tăng 
việc tìm kiếm và ký kết các Hiệp định thương 
mại tự do song phương (FTA), điều đó có thê 
làm thay đối luông thương mại, ảnh hưởng đến 
xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường khu 
vực. Sự tăng trưởng mạnh mẽ vệ khả năng 
cạnh tranh của nên kinh tế, hàng hóa, doanh 
nghiệp của Trung Quốc từ sau khi nước này 
trở thành thành viên chính thức của WTO làm 
cho hàng hóa Việt Nam gặp nhiều khó khăn 
hơn trong việc thâm nhập thị trường Trung 
Quốc và phải chịu nhiều sức ép cạnh tranh đôi 
với hàng hóa của nước này trên thị trường thế 
gIỚI. 

Ở trong nước cũng cần lưu ý đến những 
nhân tố tác động đến hoạt động thương mại, 
gồm: những nỗ lực về đầu tư, cải cách kinh tế, 
chỉ đạo và điều hành ngày càng linh hoạt và 
hiệu quả của Chính phủ... sẽ là động lực tạo 
đà, là nhân tố thuận lợi cho tăng trường xuất 
khâu và phát triển thương mại của nước ta 
trong năm 2005 và những năm tiếp theo. Năng 
lực cạnh tranh ö ở cấp độ quốc gia, câp độ doanh 
nghiệp và cấp độ sản phẩm chậm được cải 
thiện đang làm cản trở đến việc thu hút FDI và 
tạo nguôn hàng hóa xuất khẩu của nước ta. 
Trong khi đó, năm 2005 là năm chúng ta bước 
vào lộ trình cắt giảm thuế mạnh hơn so với 
những năm qua. Có nhiều yếu tố tác động trực 
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tiếp đến xuất khâu của nước ta như việc tăng 
giả nhiều mặt. hàng nhập khẩu là nguyên liệu 
đầu vào của sản xuất hàng xuất khâu; dự kiến 
sẽ có một số điêu chỉnh giá đối với đầu vào 
sản xuất trong nước như xi măng, than, điện, 
tiền lương... Nước ta bắt đầu phải thực hiện mở 
cửa thị trường dịch vụ, phân phối theo các cam 
kết với EU, Hoa Kỳ trong khi hệ thống phân 
phối của các doanh nghiệp trong nước còn bộc 
lộ nhiều yếu kém. 


Tuy còn nhiêu khó khăn, thách thức, nhưng 
với quyết tâm lớn, ngành thương mại đã đặt ra 


_mục tiêu phát triển năm 2005 ở mức cao. 


Bởi vi, năm 2005 là năm cuối cùng thực hiện 
kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội 5 năm 
2001 - 2005 (trong đó, tăng trưởng xuất khẩu 
bình quân môi năm phải đạt 14 - 16%/năm). 
Tuy nhiên, đề hoàn thành nhiệm vụ 5 năm, 
năm 2005 xuất khẩu phải đạt mức tăng hơn 
năm 2004 trên 4,3 tỉ USD, hay mức tăng 
trưởng phải 16,6% trở lên. Về nhập khẩu, 
trong kê hoạch 5 năm 2001 - 2005, tông kim 
ngạch nhập khẩu của cả 5 năm phải đạt là 
117,8 triệu USD, với nhịp độ tăng trưởng binh 
quân l522/năm. Để hoàn thành mức kế hoạch 
trên, tông giá trị nhập khâu hàng hóa 
năm 2005 phân đấu đạt 36 tỉ USD, tăng 14%. 
Ở thị trường trong nước, phấn đấu tông mức 
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 
năm 2005 đạt 440.000 tỉ đồng, tăng trên 17% 
so với năm 2004. 

Trên cơ sở những mục tiêu Ấy, ngành 
thương mại xác định một số phương hướng 
phát triên chủ yếu vào năm tới, như sau: 


- Trong lĩnh vực Xuất khẩu tập trung vào 
những mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn, 
tạo ra giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn của cả 
nước (gạo, cà phê, cao su, hạt điều, dệt may, 
giày dép, linh kiện điện tử, thủ công mỹ nghệ, 
sản phâm gỗ, dầu thô), phát triên xuất khâu 
các mặt hàng có tốc độ tăng trưởng cao, còn 
tiềm năng xuất khẩu lớn, chưa bị giới hạn về 
cơ cấu, thị trường (gồm sản phẩm nhựa, dây 
điện và cáp điện, xe đạp). Trong năm 25. 


xuất khẩu bình quân tháng phải đạt tối thiểu 
2,54 tỉ USD. 

- Trong lĩnh vực nhập khẩu, năm 2005 
phấn đấu giảm nhập siêu, bảo đảm các mặt 
hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống (xăng 
dầu, phân bón, sắt thép. thuốc chữa bệnh...) 
bảo đảm cân đối cung - cầu các mặt hàng trọng 
yếu, góp phần ổn định giá cả; phấn đâu cải 
thiện cơ cầu nhập khâu theo hướng nâng cao tỷ 
trọng nhập khẩu nhóm máy móc, thiết bị, phụ 
tùng, nhât là tăng tỷ trọng nhập khâu máy 
móc, thiết bị, công nghệ nguồn từ các thị 
trường Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Ca-na-đa; 
giảm tối đa nhập khẩu máy móc thiết bị, công 
nghệ cũ, đã qua sử dụng. 

- Phát triển mạnh thị trường nội địa theo 
hướng đáp ú ứng mọi nhu cầu của sản xuất, đời 
sông và đây mạnh xuất khẩu; giữ vững cân đối 
cung - câu các mặt hàng trọng yêu với giá cả 
hợp lý; phát triển các loại hình kinh doanh văn 
minh, hiện đại, tập trung xây dựng và củng cố 
các hệ thống phân phối : một sô mặt hàng trọng 
yếu như xăng dầu, sắt thép, phân bón, xi 
măng: bảo đảm phục vụ tôt các mặt hàng 
chính sách, đối mới chính sách trợ giá, trợ 
cước phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, 
vùng xa; tăng cường công tác quản lý thị 
trường để ngăn chặn buôn lậu hàng giả và gian 
lận thương mại, kiểm chế những biến động giá 
cả bất lợi đối với nên kinh tế. 


Để đạt được các mục tiêu trên, trên cơ sở 


các giải pháp phát. triên thương mại hiện hành, - 


trong năm 2005 cân lưu ý thêm: 

1 - Trong lĩnh vực xuất khẩu, ưu tiên các 
doanh nghiệp có uy tín và tài chính lành mạnh 
tiếp cận dễ dàng hơn VỚI nguôn vốn của Quỹ 
tín dụng hỗ trợ xuất khẩu; mở rộng diện các 
hàng hóa xuất khâu được hưởng chính sách 
thưởng vượt kim ngạch xuất khâu; bố trí thêm 
ngân sách, nới lông các tiêu chí đối với thưởng 
thành tích xuất khẩu để khuyến khích các 
doanh nghiệp nhỏ tích cực tham gia xuất khâu 
hàng hóa; hoàn thiện cơ chế, chính sách, điều 


chỉnh mục tiêu sử dụng Quỹ bảo hiếm xuất 
khẩu ngành hàng, Quỹ hỗ trợ phát triển thị 
trường; thành lập Quỹ xúc tiến thương mại để 
thực hiện các chương trình xúc tiến thương 
mại quôc gia hỗ trợ các doanh nghiệp; đây 
mạnh cải cách thủ tục hải quan tạo thuận lợi 
tối đa cho các doanh nghiệp xuất khẩu; sử 
dụng triệt để các công cụ phòng tránh rủi r0 
trong thương mại quôc tế (bảo hiểm tỷ giá, 
quyên chọn mua ngoại tệ thanh toán, sử dụng 
hiệu quả các loại ngoại tệ trong thanh toán 
quốc tế) v.v.. 

2 - Đối với thị trường trong nước, đầy 
nhanh việc tổ chức xây dựng và phát triển các 
khu kinh tế cửa khẩu, trung tâm thương mại, 
trung tâm xúc tiền thương mại và hội chợ triển 
lãm tại 3 miền; trung tâm bán buôn, chợ đầu 
mối ở các vùng kinh tế trọng điểm và các 
thành phố lớn; tích cực triển khai Quyết định 
số 559/QĐ-TTg của Thủ tướng ' Chính phủ về 
Chương trình phát triển chợ đến năm 2010; 
thúc đây VIỆC Xây dựng một số kho bảo quản 
nông sản (trong đó có kho lạnh, kho mát bảo 
quản thực phẩm tươi sống), các xí nghiệp SƠ 
chế, chế biến nông sản tại các vùng sản xuất 
nông sản tập trung, cửa khẩu, cảng, việc trang 
bị các phương tiện vận chuyển. có thiết bị 
lạnh... đề chủ động trong việc xuất khẩu nông 
sản v.V.. 


3 - Chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước tô 
chức hệ thống phân phối bảo đảm sự chỉ phối 
của doanh nghiệp chủ đạo ở những thị trường 
quan trọng, phát huy tác dụng điều tiết thị 
trường chung: hoàn thiện hệ thống mạng thông 
tin thương mại giữa các cơ quan quản lý nhà 
nước, thương vụ với hiệp hội ngành hàng và 
doanh nghiệp; thúc đây VIỆC tô chức thực hiện 
hiệu quả hệ thống phân phối, cân đối Cung - 
cầu một số mặt hàng chủ lực như xăng dầu, sắt 
thép, xi măng, thuốc chữa bệnh, phân bón, 
đường, muôi, giấy; tiếp tục hoàn chính hệ 
thống pháp luật, cơ chế, chính sách thương 
mại nội địa, nhất là đối với các mặt hàng kinh 
doanh có điều kiện... 
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ĐÔI HIỚI - 
SỰ SÍIG TẠO CỦN ĐINHG 


ÂN 20 năm đổi mới, đất nước ta đã 

vượt qua một chặng đường, từ cơn "bĩ 

cực" trong cuộc khủng hoảng kinh tế - 
xã hội trầm trọng đã tự thoát ra để ổn định và 
phát triển. Đấy là chặng đường đổi mới đây 
sáng tạo mang tính cách mạng trong tư duy lý 
luận và hoạt động thực tiễn của toàn Đẳng, toàn 
dân ta. Những thành tựu của công cuộc đổi mới 
là to lớn; toàn diện, có ý nghĩa lịch sử đã cho ta 
những nhận thức mới trong định hướng lãnh 
đạo và chỉ đạo xây dựng đất nước của Đảng 
trên nhiều mặt, có thể khái quát ở mấy điểm 
chính sau. - 

1 - Đổi mới nhằm mang lại những hiệu 
quả đích thực cấp thiết cho đời sống của 
nhân dân, tạo thể ổn định chính trị — xã hội. 

Trong cơn khủng hoảng chính trị của các 
nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới ở cuối thể 
kỷ XX, buộc những nước này phải đổi mới, cải 
tô, cải cách. Song có nước đổi mới, cải cách 
thành công, có nước còn rất trì trệ, lại có nhiều 
nước cải tổ thất bại. 

Đảng ta ngay từ Đại hội VI (năm 1286) khởi 
xướng công cuộc đổi mới đã xác định đổi mới 
một cách toàn diện lấy mục tiêu đưa đất TƯỚC 
thoát khỏi tình đrạng khủng hoảng kinh tế - xã 
hội, không ngừng cải thiện và nâng cao đời 
sống vật chất, tỉnh thần của nhân dân, tạo thế ôn 
định chính trị - xã hội của đất nước. Đảng nhận 
thức sâu sắc về cơ chế kế hoạch hóa tập trung 
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bao cấp không thể tiếp tục và không phải là cơ 
chế giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát triển 
mà cuộc sông đang đặt ra. Việc nhận ra cái lỗi 
thời, không phù hợp, các sức ỳ, lực cân để vượt 
qua cũng là sự sáng tạo vĩ đại của Đảng. Cho 
nên việc đoạn tuyệt đối với một cách hiểu, một 
quan niệm lý luận không còn phù hợp về chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta trong bối cảnh ấy là một sự sáng 
tạo có tính đột phá mang ý nghĩa cách mạng 
của Đảng. Trên cơ sở đó, Đảng phát huy tỉnh 
thần chủ động, sáng tạo của toàn Đảng, toàn 
dân, không ngừng đôi mới tư duy lý luận và tư 
duy kinh tế, nhận thức lại một cách căn bản về 
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. 

Thực tiễn cho thấy Đảng ta xác định và thực 
hiện công cuộc đổi mới theo phương châm lấy 
đổi mới kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là 
then chốt thể hiện sự thống nhất biện chứng 
giữa. đổi mới kinh tế và đối mới chính trị để trên 
cơ sở đó phát huy mọi nguôn lực hiện có nhằm 
nâng, cao năng lực sản xuất, tạo ra nguôn của 
cải dồi dào cho xã hội, đáp ứng nhu cầu vật chất 
và tinh thần cho nhân dân. 

Đảng ta xác định phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình 
kinh tế tông quát trong thời kỳ quá độ lên chủ 


_ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhờ định hướng đúng 


đắn, Đảng và Nhà nước đã kịp thời ban hành 
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những chính sách, cơ chế mới làm cho sản xuất 
"bung ra", các thành phần kinh tế, các chủ thể 
kinh tế tận dụng mọi khả năng để phát triển. 
Chúng ta đã đưa nền kinh tế - xã hội thoát khỏi 
tình trạng trì trệ và khủng hoảng, làm bật dậy 
các tiềm năng, tạo nên trạng thái xã hội năng 
động và phát triển. Sức sản xuất được phát huy, 
nên kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, liên tục 
năm sau hơn năm trước. Do đó, hơn I0 năm 
sau, từ một nền kinh tế thiếu thốn, làm không 
đủ ăn, nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt của người 
dân quanh năm khan hiếm... đến chỗ lương 
thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thỏa mãn nhu 
cầu của nhân dân, Nhà nước có tích lũy; có mặt 
hàng xuất khẩu đứng vào những nước hàng đầu 
của thế giới. Kết cầu hạ tầng không ngừng được 
đầu tư xây dựng và mở rộng, bộ mặt xã hội đôi 
mới hằng ngày. Tình hình chính trị - xã hội ồn 
định, quốc phòng - an ninh vững chắc. Vị thế 
nước ta trên trường quốc tế được nâng cao, 
quan hệ đối ngoại không ngừng mở rộng. 

Kinh nghiệm cho thấy, nếu tiến hành đối 
mới nhưng cuộc sống của nhân dân ,không được 
cài thiện thực sự thì công cuộc đối mới ấy sẽ 
không có kết quả, hoặc kết quả chỉ nhất thời, 
không vững chắc và đương nhiên sẽ không tạo 
được lòng tin của nhân dân. Công cuộc đôi mới 
của Đảng nhằm đổi mới đời sống của từng 
người dân và của toàn xã hội theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Đổi mới là quá trình tháo gỡ 
những vướng mắc, gạt bỏ những cần trở làm trì 
trệ trong tư duy, kìm hãm sức sản xuất, giải 
phóng mọi năng lực xã hội để mọi người dân tự 
làm chủ, tự "cứu mình” trước sự suy giảm của 
nên kinh tế trì trệ kéo dài để tìm hướng bứt phá 
đi lên. Đồng thời đổi mới là quá trình huy động 
chính nguồn sức mạnh của nhân dân đê thực thi 
công cuộc đổi mới Ấy. Quá trình đổi mới là sự 
hợp lưu, sự thống nhất biện chứng giữa nhu cầu, 
đòi hỏi khách quan của cuộc sống, sự sáng tạo 
của nhân dân với định hướng chính xác, đầy 
bản lĩnh của Đảng; là sự phù hợp giữa ý Đảng, 
lòng dân. Đó là kết quả của sự sáng tạo của 
Đảng và nhân dân ngót 20 năm qua. 
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2 — Đổi mới, không đổi màu, kiên trì mục 
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên 
nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê—nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh. 

Kinh nghiệm lịch sử và suốt mấy chục năm 
lãnh đạo cách mạng cho thấy, Đảng ta tiến hành 
công cuộc đối mới, điểm cốt lõi trước tiên là 
chọn cho mình ánh sáng chỉ đường, nên tảng tư 
tưởng, kim chỉ nam đúng đắn, khoa học và cách 
mạng. Đó là kiên định mục tiêu, lý tưởng gắn 
việc giữ vững độc lập dân tộc với xây dựng chủ 
nghĩa xã hội dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự kiên định, 
sáng tạo đi liền với khắc phục bệnh chủ quan 
duy ý chí, bảo thủ, giáo điều, quan liêu, sao 
chép kinh nghiệm một cách máy móc. 

Đảng chủ trương đôi mới tư duy, tìm tòi phát 
hiện những điều mới và nhận thức lại bản chất 
của chủ nghĩa xã hội; nhận thức cụ thể về hình 
thức, bước đi, con đường, biện pháp đi lên chủ 
nghĩa xã hội sao cho phù hợp với truyền thống 
lịch sử, phong tục tập quản, đặc điểm văn hóa 
và các điều kiện cụ thể của nước ta. Nhờ vậy, 
quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng rõ nét 
hơn được thể hiện ở "Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH" và các 
văn kiện qua các kỳ Đại hội cũng như các nghị 
quyết của Đảng: thể hiện sinh động trong việc 
giải quyết những vấn đề cụ thể trong thực tiễn 
đổi mới xây dựng đất nước gần 20 năm qua. Do 
đó, chúng ta thực hiện nên kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa có hiệu quả và 
ngày càng phát huy tác dụng trong việc giữ 
vững ổn định chính trị, xã hội. Cùng với đó, 
những vấn đè mới về lý luận trên từng lĩnh vực 
của cách mạng được Đảng và nhân dân ta nhận 
thức sâu hơn. 

Đảng ta chỉ rõ, công cuộc đối mới xây dựng 
đất nước là quá trình chuyên động toàn diện từ 
mô hình chủ nghĩa xã hội hành chính bao cấp 
sang mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là xây dựng 
xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân 
chủ, văn minh. Đó là một xã hội do nhân dân 
làm chủ; có nên kinh tế phát triển cao, bền vững 
trong một môi trường hòa bình, ổn định với một 
hệ thống quan hệ sản xuất tiên tiến, phù hợp; có 
nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; 
Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh 
phúc, được phát triển toàn diện, có Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh 
đạo; các dân tộc đoàn kết giúp nhau cùng phát 
triển; có quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước 
trên thế gIỚI. 


Tính chất toàn diện của công cuộc đổi mới 
xuất phát từ mục tiêu; điều kiện, đặc điểm của 
nước ta và xu thế của thời đại quy định. Điều đó 
buộc chúng ta phải chọn cho mình những hình 
thức, bước đi thích hợp của quá trình đổi mới đi 
lên chủ nghĩa xã hội. Trước hết và cơ bản như 
đã nêu là Đảng ta chủ trương đối mới tư duy, 
nhận thức lại những vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất 
về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Từ đây chọn ra những 
cách thức, các Diện pháp, các bước đi cụ thê, 
phù hợp từng vần đề để đôi mới sao cho có hiệu 
quả về chính trị, kinh tế, xã hội và quốc phòng - 
an ninh, đối ngoại. Đôi mới từ dưới lên kết hợp 
VỚI trên xuông một cách hài hòa thống nhất, 
đồng thuận. Tránh các biện pháp 'sôc” gây nên 
những chấn động không cần thiết làm mất ổn 
định xã hội. Đây là một kinh nghiệm, một sự 
sáng tạo của Đảng, tạo nên sự đồng thuận trong 
toàn xã hội. 

Quá trình đổi mới ở nước ta là quá trình khơi 
nguôn, làm bật dậy các tiềm năng, nội lực về trí 
tuệ, sức lực, tài nguyên... kết hợp với tranh thủ 
tối đa mọi nguôn SỨC mạnh từ bên ngoài, tìm sự 
ủng hộ của cộng đồng quốc tế để đi lên. 

3 - Đổi mới có trọng tâm trọng điểm, tạo 
ra những thế và lực mới để thúc đẩy xã hội 
phát triển. 

Trên nền tảng đôi mới toàn diện, Đảng ta 
thực hiện phương châm đối mới kinh tế là trọng 
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tâm, xây dựng Đảng là then chốt nhằm tạo sự 
bứt phá trên nền tảng chính trí ốn định vững 
chắc lâu dài. 


Trong kinh tế, Đảng chủ trương kiên trì thực 
hiện nền kinh tế nhiều thành phần gắn với thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm 
giải phóng mọi nguôn lực, mọi thành phần kinh 
tế và phát triên mạnh mẽ sức sản xuất, thực hiện 
phát triển nhanh và bền vững. Phát triển kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm 
tăng sức cạnh tranh, tăng. chất lượng, hiệu quả 
của các thành ¡phần kinh tế nói riêng và toàn bộ 
nên kinh tế của đất nước nói chung. Đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển kinh 
tế tri thức nhằm tranh thủ tối đa những tiến bộ 
khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại, khắc 
phục tỉnh trạng sản xuất nhỏ, lạc hậu để nhanh 
chóng đưa nên kinh tế nước ta trở thành hiện 
đại, hội nhập với sự phát triển như vũ bão về 
khoa học và công nghệ trên thế giới. 


Về chính trị, Đảng chủ trương Xây dựng 
đường lối chính trị đúng đắn thể hiện ở hệ thống 
quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật bảo 
đảm giữ vững mục tiêu, lý tưởng độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội dựa trên nên tảng tư 
tưởng vững chắc là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta kiên quyết 
không chấp nhận quan điểm đa nguyên chính 
trị, đa đảng đối lập. Kiên trì đấu tranh làm thất 
bại mọi tư tướng, quan điểm Sai trái, CƠ hội, mọi 
âm mưn, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các 
thế lực thù địch. Luôn luôn giữ vững bản lĩnh 
chính trị độc lập, tự chủ, phát huy nội lực, phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng 
thời tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ và phát huy các 
nguôn sức mạnh của bên ngoài. Đảng ta hêt sức 
coi trọng đôi mới và xây dựng hệ thống chính 
trị trong sạch, vững mạnh; găn đôi mới kinh tế 
với đôi mới hệ thống chính trị. Đảng đã ban 
hành Chỉ thị về thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ 
sở nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân 
và Chi thị đó đã nhanh chóng bắt nhịp vào cuộc 
sống. Những vấn đề cốt tử nêu trên gắn bó chặt 
chẽ, bô sung cho nhau tạo nên sức mạnh bền 
vững và bản lĩnh chính trị của Đảng. 
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Về xã hội, Đảng chủ trương thống nhất 
chính sách kinh tế với chính sách xã hội; phát 
triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công 
bằng xã hội trong từng bước đi và từng chính 
sách phát triển của đất nước. Tỷ lệ người nghèo 
giảm nhanh, số người khá giả, giàu có tăng lên. 
Việc mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tẾ đã mang 
lại nhiều cơ hội phát triển mới cho đất nước và 
nâng cao đời sông của nhân dân. Chăm sóc 
người có công với cách mạng, thương bệnh 
binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng; xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ những người 
gặp thiên tai, hoạn nạn. Chăm lo xây dựng giải 
câp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp trí 
thức trên cơ sở xây dựng khôi liên minh công - 
nông - trí thức vững chắc. Đối mới việc thực 
hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo. 
Coi trọng phát triển kinh tế - xã hội các vùng 
dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc 
biệt khó khăn. 


Về văn hóa, phát triển nên văn hóa tiên tiến 
đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự là 
nên tảng tinh thần của xã hội. Coi trọng: VIỆC 
xây dựng nguồn nhân lực và vai trò, nhân tố con 
người, xác định giáo dục - đào tạo và khoa học - 
công nghệ là quốc sách hàng đầu. 

Về quốc phòng — an ninh, đối ngoại, Đẳng 
chủ trương g1ữ vững môi trường hòa bình, hữu 
nghị vì sự phát triên của đất nước, thực hiện 
phương châm Việt Nam là bạn và là đối tác tin 
cậy của các nước; tôn trọng độc lập chủ quyên 
của các nước, không can thiệp vào công việc 
nội bộ của nhau. Tăng cường sức mạnh bảo vệ 
Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội. Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu 
"diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. 


4- - Không ngừng đổi mới, chỉnh đồn, nâng 
cao vai trò lãnh đạo và năng lực cầm quyền 
của Đảng. 

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tổ quyết định 
bảo đâm mọi thành công của cách mạng nước ta 
nói chung, của công cuộc đối mới nói riêng. Để 
giữ vững vai trò lãnh đạo của mình, Đảng ta 
không ngừng tự đối mới, nâng cao trình độ lý 
luận, trí tuệ đủ khả năng nhận thức, luận giải 
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tình hình khách quan của đất nước, của thời đại; 
dự báo xu hướng vận động và phát triển để từ đó 
đề ra đường lối chính trị đúng đắn và phù hợp. 

Đảng không ngừng nâng cao năng lực cầm 
quyên, khả năng lãnh đạo và điều hành đất 
nước; trình độ xử lý chính xác những mâu thuẫn 
của cuộc sống đặt ra. 

Để thực hiện những nhiệm vụ trọng đại trên, 
thực tiễn gần +0 năm đổi mới cho thấy, Đảng ta 
phải thực hiện tốt các vấn đề chính sau: 

Một là, thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Đảng. 


Đảng ta ý thức sâu sắc rằng, là một đẳng duy 
nhất lãnh đạo và cầm quyền, lại hoạt động trong 
điều kiện phức tạp, TẤt mới mẻ, chưa có tiền \ lệ 
nên phải giữ vững tính tiền phong gương mẫu, 
chủ động sáng tạo, thường xuyên rèn luyện về 
chính trị, tư tưởng, và đạo đức lối sống, về trình 
độ, năng lực tư duy, lãnh đạo và :hoạt động thực 
tiễn. Đảng luôn giữ vững bản chất cách mạng và 
khoa học, trung thành với mục tiêu, lý tưởng, 
nâng cao năng lực tư duy lý luận, nắm vững quy 
luật phát triên khách quan của đất nước, bảo 
đảm cho việc xây dựng, hoàn thiện, phát triển 
đường lối và tổ chức thực hiện đường lối với 
hiệu quả ngày càng cao. 

Hai là, Đẳng thường xuyên chăm lo xây 
dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh 
chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực trí tuệ 
để gánh vác nhiệm vụ, làm cho đẳng viên thực 
sự là tấm gương sáng về trí tuệ và đạo đức, lối 
sống trong xã hội. 

Sự sáng tạo của Đảng, thể hiện trong VIỆC 
thực hiện nghiêm túc tư tưởng Hồ Chí Minh coi 

"cán bộ là gộc của mọi công việc". Do đó Đảng 
đặc biệt coi trọng việc đào tạo bồi dưỡng những 
cán bộ giỏi thích nghi với nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa vừa năng động, 
sáng tạo vừa không xa rời mục tiêu định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

Ba là, Đảng kiên trì thực hiện các nguyên tắc 
tô chức và hoạt động của Đảng, xây dựng hệ 
thống tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh, 
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có hiệu lực, hiệu quả, c chăm lo xây dựng và giữ 
vững khối đoàn kêt thống nhất trong Đảng. 

Sức mạnh của Đảng là ở tổ chức, ở khối 
đoàn kết thống nhất trong Đảng. Trong những 
vấn đề xây dựng Đảng phải đặc biệt coi trọng 
thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực sự 
mở rộng và phát huy dân chủ đi đôi với giữ 
vững tính tổ chức kỷ luật, thường xuyên tự phê 
bình và phê binh trong Đảng. Coi đoàn kết 
thống nhất là truyền thống quý báu, là nguồn 
sức mạnh của Đảng. Trước những bước ngoặt 
của lịch sử, những biến động của xã hội đoàn 
kết, thống nhất toàn Đảng, toàn dân là nhân tố 
quyết định thắng lợi của cách mạng. 

Đoàn kết được xây dựng trên cơ SỞ thống 
nhất đường lối đối mới, thống nhất lợi ích của 
Đảng và dân tộc. Kiên quyết chống chủ nghĩa 
cá nhân, cơ hội, biệt phái trong Đảng và trong 
xã hội. 

Bón là, Đảng luôn gắn bó mật thiết với nhân 
dân, bảo vệ và phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng chỉnh 
đốn Đảng. 


Kế thừa và phát huy truyền thống quý báu 
của Đảng là dựa vào dân, gắn bó mật thiết với 
nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân, trong sự nghiệp đôi mới, Đảng đã cụ thể 
hóa những quan điểm đó bằng Quy chế Dân chủ 
Ở cơ SỞ, bảo đảm dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra để thực hiện có hiệu quả cơ chế 
Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm 
chủ. Đảng thực hiện dân chủ, công khai, dựa 
vào dân để kiểm tra, giảm sát công tác và phẩm 
chất đạo đức của cán bộ, đảng viên. Nhân dân 
đã thật sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng 
và thấy rõ trách nhiệm của mình trong tham gia 
xây dựng và bảo vệ Đảng. 

Năm là, Đảng thường xuyên kiểm tra, giám 
sát việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của 
Đảng. 

Cuộc sống luôn vận động và phát triển 
không ngừng. Lãnh đạo công cuộc đôi mới phải 
bám sát cuộc sống để có được những nhận thức 
mới, định ra đường lối, nhiệm vụ sáng tạo một 
cách chủ động, kịp thời. 


Đảng phải thường xuyên kiểm tra, giảm sắt, 
tổng kết thực tiễn đánh giá đúng hiệu quả của 
những nghị quyết để có những điều chỉnh, bổ 
sung thích hợp, kịp thời. Đồng thời cũng đánh 
giá đúng năng lực, trình độ của cán bộ, đảng 
viên trong việc vận dụng, thực hiện các nghị 
quyết của Đảng. Ngoài ra qua kiểm tra, giám 
sắt, tổng kết thực tiễn, Đảng kịp thời đưa những 
vấn đề bức xúc của cuộc sông vào nghị quyêt 
của Đảng: bổ sung, phát triển những nhận thức 
mới thành lý luận, làm sáng rõ hơn trong cách 
giải quyết những vấn đề do cuộc sống đặt ra. 


Sáu là, đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng. 

Đảng vừa Ở trong hệ thống chính trị lại vừa 
lãnh đạo hệ thống chính trị. Đảng xâc định lãnh 
đạo các tổ chức đrong hệ thống chính trị; lãnh 
đạo Nhà nước bằng đường lối, nghị quyết của 
Đẳng, Lãnh đạo thông qua tổ chức, bộ máy và 
cân bộ, đảng viên năm trong các tô chức bộ máy 
của hệ thống chính 'TỊ. Lãnh đạo bằng việc kiểm 
tra, giám sát các tổ chức, cán bộ trong hệ thống 
chính trị bảo đảm đúng đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời 
Đảng phát huy cao độ vai trò, tính chủ động 
sáng tạo của các tô chức này trong thực hiện các 
mục tiêu đổi mới. Đảng không bao biện, làm 
thay các tổ chức trong hệ thống chính trị. 


Thành tựu gần 20 năm đổi mới ở nước ta là 
rất lớn, không ai có thể phủ nhận được và nó 
thực sự đem lại niềm tin và hạnh phúc cho nhân 
dân. Những vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc 
đổi mới về nhận thức : lý luận, kinh nghiệm tổ 
chức hoạt động thực tiễn, sự lãnh đạo của Đảng, 
công tác quản lý của Nhà nước, hoạt động của 
các đoàn thể và vai trò làm chủ của nhân dân 
cho thấy sự sáng tạo rất lớn trong phát huy vai 
trò lãnh đạo của Đảng. Sự sáng, tạo trong quá 
trình lãnh đạo công cuộc đối mới của Đảng là 
thể hiện tính cách mạng và khoa học của Đảng, 
nó giúp chúng ta vượt qua những thách thức, 
tranh thủ được những thời CƠ, thực hiện có hiệu 
quả việc đưa sự nghiệp đổi mới tiếp tục vào 
chiều sâu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh. C) 
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& nước ta, quyên lực nhà nước là thống 
(0) nhất nhưng có sự phân công và phối 
hợp chặt chế giữa các cơ quan nhà 

nước trong việc thực hiện ba quyền: lập pháp, 
hành pháp và tư pháp. Do đó, quyền tư pháp 
được hiểu là hoạt động xét xử của tòa án và 
những hoạt động của các cơ quan nhà nước 
hoặc các tổ chức khác trực tiếp liên quan đến 
hoạt động xét xử của tòa án, nhằm bảo vệ chế 
độ xã hội chủ nghĩa, pháp 
chế, trật tự pháp luật, quyên 
và lợi ích hợp pháp của công 
dân, lợi ích của Nhà nước và 
xã hội. Vì vậy, cơ quan tư 
pháp bao gồm: tòa án nhân 
dân, viện kiểm sát nhân dân, 
các cơ quan điều tra và các 
cơ quan, tổ chức tư pháp bổ 
trợ như: luật sư, công chứng, 
giám định, tư vấn pháp luật... 
Với quan niệm tư pháp là 
các cơ quan nhà nước trực 
tiếp thực hiện quyền tư pháp, 
trong đó tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân 
dân và các cơ quan điều tra là các cơ quan quan 
trọng nhất; cải cách tư pháp trong mối quan hệ 
VỚI phát huy dân chủ, Xây dựng Nhà nước pháp 
quyên xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, cần 
tiếp tục tiến hành theo một số định hướng sau: 

1 — Làm sâu sắc hơn các đặc trưng riêng 
có về tổ chức và hoạt động của các cơ quan 
tư pháp trong nhà nước pháp quyên 

Có thể khái quát tổ chức và hoạt động của 
các cơ quan tư pháp trong nhà nước pháp 
quyền có những đặc trưng cơ bản sau: 

- Một là, tổ chức và hoạt động của. các cơ 
quan tư pháp trong nhà nước pháp quyền phải 
tuân thủ nghiêm ngặt một hệ thống các quy tắc 
tố tụng rất đầy đủ, minh bạch và chặt chẽ. Đó 
là những quy tắc tố tụng trong hoạt động điều 
tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự và các quy 
tắc tố tụng trong việc giải quyết các vụ án dân 
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sự, hành chính, kinh tế, lao động... Các quy tắc 
tố tụng này được quy định rất chỉ tiết, cụ thể, 
đòi hỏi các hoạt động tư pháp phải tuân thủ 
một cách nghiêm ngặt. Tuân thủ các nguyên 
tắc này vừa bảo đảm cho việc thực hiện quyền 
tư pháp thực sự dân chủ, vừa bảo đảm quyền 
lực nhà nước thuộc về nhân dân, làm cho hoạt 
động tư pháp đưa ra các phán quyết chính xác, 
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đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Cần phải 
đề cao luật tố tụng, bởi vì những vi phạm các 
quy tắc tố tụng, trong đa số trường hợp dẫn đến 
sai làm nghiêm trọng trong hoạt động tư pháp, 
nhất là các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. 
Hơn nữa, luật tố tụng càng đây đủ, rõ ràng, 
chặt chẽ, minh bạch, con người càng có nhiều 
tự do trong việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của 
mình trước các cơ quan tư pháp, bảo đảm cho 
hoạt động tư pháp giữ vững được bản chất của 
dân, do dân và vì dân. Vì thế, cải cách tư pháp 
trước hết phải hoàn thiện hệ thống các thủ tục 
tố tụng tư pháp rõ ràng, minh bạch, chặt chẽ, 
vừa đề cao nhân tố con người trong mối quan 
hệ với các cơ quan tư pháp, vừa đề cao trách 
nhiệm của các cơ quan và cá nhân có thầm 
quyền trong hoạt động tư pháp. 


* PGS, TS, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 
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- Hai là, độc lập và chỉ tuân theo pháp luật 
là nguyên tắc xuyên suốt quá trình tô chức và 
hoạt động tư pháp. Đây là công thức pháp lý 
chứa đựng các giá trị được thừa nhận chung 
trong nhà nước pháp quyên đối với không chi 
trong hoạt động xét xử của thấm phán và hội 
thấm nhân dân mà cả trong hoạt động điều tra, 
truy tố của điều tra viên và kiểm sát viên. Bởi 
vì, nguyên tắc này xuất phát từ tính chất khó 
khăn của các hoạt động tư pháp và yêu cầu hoạt 
động đó phải đạt đến độ chính xác cao nhất, đòi 
hỏi các cơ quan và cá nhân có thầm quyên từ 
điều tra, truy tố, xét xử phải nâng cao tỉnh thần 
trách nhiệm, chống lại các tác động và ảnh 
hướng xấu từ mọi phía. Đồng thời, nguyên tắc 
này cũng bắt nguồn từ nguyện vọng và tâm lý 
chung của xã hội đối với hoạt động tư pháp. Vì 
thế, tuân theo nguyên tắc này, một mặt, góp 
phân bảo đảm cho sự chính xác của điều tra, 
truy tố, xét xử, tăng thêm lòng tin của quần 
chúng vào sự ngay thẳng, chí công, vô tư của 
các cơ quan tư pháp; mặt khác, còn nhằm ngăn 
chặn sự tác động của cá nhân hay của các tổ 
chức vào hoạt động tư pháp. 

Nguyên tắc này xác định trách nhiệm của 
cán bộ, nhân viên các cơ quan tư pháp trong các 
hoạt động của mình mang tính độc lập và chi 
tuân theo pháp luật, không bị tác động can 
thiệp từ bên ngoài. Trong hoạt động tư pháp, 
điều tra viên, kiểm sát viên, thấm phán và hội 
thầm nhân dân không những độc lập VỚI Sự can 
thiệp của lập pháp, hành pháp mà còn độc lập 
với chính sự can thiệp của cá nhân hay tổ chức 
trong nội bộ cơ quan tư pháp. Thực hiện 
nguyên tắc trên, cải cách tư pháp cần theo định 
hướng làm sâu sắc, đầy đủ, đúng đắn hơn 
nguyên tắc độc lập trong hoạt động tư pháp. 
Trước hết, đòi hỏi cán bộ, nhân viên các cơ 
quan tư pháp phải nâng cao trách nhiệm, tuân 
theo pháp luật một cách nghiêm chính, chí 
công, vô tư, không được đề tình cảm của cá 
nhân, quyền lợi riêng tư ảnh hưởng đến việc 
XÉt XỬ. Những người có thâm quyền trong các 
cơ quan điều tra, kiểm sát, tòa án phải độc lập 
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về nhân cách. Thẩm phán, kiểm sát viên, điều 
tra viên phải có lòng trung thực, dám chịu trách 
nhiệm; đồng thời, chống khuynh hướng phủ 
nhận tính độc lập trong hoạt động tư pháp, lợi 
dụng nguyên tắc Đẳng, lãnh đạo đề một sô cá 
nhân có chức, có quyền trong tô chức đảng 
hoặc cơ quan nhà nước tác động hoặc gây ảnh 
hưởng xấu đến hoạt động tư pháp. 

Thực tiễn cho thấy, thực hiện nguyên tắc 
độc lập và chi tuân theo pháp luật trong hoạt 
động tư pháp không có nghĩa là các cơ quan tư 
pháp thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, áp dụng 
pháp luật một cách máy móc, cứng nhắc, hình 
thức. Vì vậy, vấn đề cơ bản là xuất phát từ đặc 
trưng của hoạt động tư pháp mang tính độc lập 
và chỉ tuân theo pháp luật mà tìm kiếm các 
hình thức và phương thức lãnh đạo của Đảng 
phù hợp, vừa bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh 
đạo tô chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, 
vừa giữ vững nguyên tắc độc lập và chỉ tuân 
theo pháp luật. Cân thê chê hóa băng pháp luật 
phương thức lãnh đạo của Đảng đôi với tô chức 
và hoạt động tư pháp nhăm bảo đảm Đảng lãnh 
đạo tư pháp nhưng tôn trọng nguyên tắc tư pháp 
độc lập - nguyền tắc và là đặc trưng cơ bản của 
nhà nước pháp quyền. 

2- - Nâng cao năng lực áp dụng pháp luật 
và _năng lực đề xuất các sáng kiến đổi mới, 
bổ sung hoàn thiện pháp luật vì con người, 
cho con người trong hoạt động điều tra, truy 
tổ và xét xử của điêu tra viên, kiểm sát viên 
và thẩm phán. 


Hoạt động tư pháp là hoạt động có mục đích 
chung nhăm “bảo vệ pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và qu yên 
làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà 
nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, tài sẵn, tự 
do, danh dự và nhân phâm của công dân" (Điều 
126, Hiến pháp năm 1992). Vì vậy, các cơ quan 
tòa án, viện: kiểm sát và điều tra đèu là những 
cơ quan thể hiện trực tiếp bản chất của Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do 
dân và vi dân, là những bộ phận không thể 
thiếu của bộ máy nhà nước. 


—ễễễễễễễễễ———_—_——Ễ——Ễ—__—_—_—_._` 
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Với các mục đích như thế, các cơ quan tư 
pháp chính là cơ quan bảo vệ pháp. luật bằng 
_ cách áp dụng luật của Quốc hội và các văn bản 
pháp quy để giải quyết Các vi phạm pháp luật, 
các tội phạm và các tranh chấp xây ra trong đời 
sống của bản thân bộ máy nhà nước và xã hội. 
Có thể xem CáC CƠ quan tư pháp như những bộ 
phận chuyển tải quyên lực nhà nước chứa đựng 
trong pháp luật vào đời sống xã hội qua VIỆC 
giải. quyết các vụ việc liên quan trực tiếp đến 
quyền và lợi ích thiết thân của những con người 
cụ thể. Nếu như lực" thể hiện đây đủ, đúng đắn 
và chính xác qua hoạt động lập pháp và lập 
quy, nhưng hệ thống truyền lực qua hoạt động 
của các cơ quan tư pháp không tốt, thì lực đó 
không đi vào cuộc sông và không trở thành 
hiện thực. Nói cách khác, hoạt động tư pháp Ì là 
hoạt động áp dụng pháp luật liên quan trực tiếp 
đến lợi ích thiết thân, quan trọng: nhất đối với 
con người như danh dự, nhân phẩm, tự do, tài 
sản và cả tính mạng. Bằng cách đó mà pháp 
luật VÌ COn người, cho con người, đề cao các 
quyền con người trở thành hiện thực. 

Trong quá trình áp dụng pháp luật, các cơ 
quan tư pháp không được sản sinh ra “lực” mới 
hoặc kìm hãm “lực” đi vào cuộc sống. Nếu sản 
sinh ra “lực” mới, hoặc kìm hãm “lực” đi vào 
cuộc sống thì chính nó đã làm biến dạng quyền 
lực nhà nước, sai lệch pháp luật, xâm phạm đến 
quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Vì 
vậy, về tâm lý và ý thức xã hội, công dân đánh 
giá hiệu lực và hiệu quả của bộ máy nhà nước 
trực tiếp thông qua sự đánh giá tô chức và hoạt 
động của hệ thống tư pháp, đặc biệt là tòa án và 
viện kiêm sát. Bởi vì, hoạt động của tòa án và 
viện kiêm sát quan hệ thiết thân đến con người. 
Họ đòi hỏi tòa án và viện kiểm sát phải là biểu 
tượng điển hình của việc tuân thủ Hiến pháp và 
pháp luật, phải thể hiện trực tiếp tính chất dân 
chủ và công khai trong hoạt động. Trong tất cả 
các khâu của quá trinh bảo vệ pháp luật, tòa án 
và viện kiểm sát là nơi biểu hiện rõ nhất bản 
chất của pháp luật. Ở đó, con người tìm thấy le 
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cách trực tiếp Và cụ thể qua các vụ việc cụ thể. 
Ở đó, còn là "mảnh đất" kích thích sự hoàn 
thiện và phát triển pháp luật vì con người và 
cho con người. 

Thực tiễn xây dựng bộ máy nhà nước cho 
thấy, hệ thống tư pháp hiện nay ở nước ta chưa 
đảm đương được đầy đủ vị trí, vai trò nói trên. 
Có thể nói, ở tất cả các khâu từ điều tra, truy tố, 
đến xét xử và phòng ngừa, hệ thống tư pháp 
chưa thực sự là một hệ thống vận dụng và áp 
dụng thành thạo pháp luật. Trong nhiều trường 
hợp, quyền. lực nhà nước bị biến dạng qua hoạt 
động cụ thể của tòa án và viện kiểm sát. Uy tin 
của các cơ quan bảo vệ pháp luật giảm sút 
trong dư luận của quân chúng. Vì vậy, tiếp tục 
đối mới, cải cách hệ thống các cơ quan tư pháp 
theo định hướng xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì 
dân, đòi hỏi phải nâng cao năng lực áp dụng 
pháp luật và năng lực đề xuất, kiến nghị sáng 
kiến đôi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật 
VÌ COn người, cho con người đối với đội ngũ 
điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán. 

3 — Nâng cao năng lực thực hành quyên 
công tổ của Viện kiểm sát nhân dân và năng 
lực xét xử của tòa án nhân dân 


Công tố và xét xử là hai chức năng cơ bản 
trong lĩnh vực tư pháp của Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cả hai chức 
năng này có quan hệ mật thiết không tách rời 
nhau, có vai trò trung tâm và đặc biệt quan 
trọng của bất kỳ một nhà nước nào trong lĩnh 
vực tư pháp. Qua thực hiện hai chức năng này, 
người ta có dịp để đánh giá nền tư pháp của một 
nước công Đằng hay không công bằng, dân chủ 
hay không dân chủ, VÌ Con người hay không vì 
con người. Vì thế, không ngừng nâng cao năng 
lực thực hành quyên công tố và xét xử là định 
hướng và là nội dung quan trọng. của cải cách 
tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. Đề cải cách tư pháp theo định 
hướng đó, không có con đường nào khác là 
nâng cao năng lực của đội ngũ kiểm sát viên và 
thẩm phán ở tất cả các cấp. 
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- Thực hành quyền công tố nhà nước là việc 
thực hành quyên nhân danh nhà nước quyết 
định một vụ ân: có đưa ra xét xử hay không. 
Đây là một quyền năng pháp lý đặc biệt được 
giao cho viện kiểm sát thực hiện trong giai 
đoạn tố tụng hình sự, như đánh giá tính hợp 
pháp và tính có căn cứ của các biện pháp và kêt 
quả của cuộc điều tra để quyết định CÓ CƠ SỞ 
đưa vụ ân ra xét Xử hay không, và đề nghị 
những tội danh cần xét xử. 

Cùng với chức năng công tố, viện kiểm sát 
còn có chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp 
nhằm bảo đảm cho nền tư pháp nước ta tuân thủ 
pháp luật một cách nghiêm chỉnh, thống nhất 
trong cả nước. Với chức năng đó, viện kiêm sát 
nhân dân ở nước ta được tổ chức theo nguyên 
tắc đặc thù. Đó là, toàn bộ hoạt động của viện 
kiểm sát nhân dân phải đặt dưới sự lãnh đạo 
thống nhất của Viện trường Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao phải chịu trách nhiệm cá nhân về 
hoạt động của toàn ngành kiểm sát trước Quốc 
hội, Chủ tịch nưỚc và Ủy | ban Thường vụ Quốc 
hội. Còn ở mỗi viện kiểm sát nhân dân nói 
riêng phải đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của 
viện trưởng. Viện trưởng phải chịu trách nhiệm 
cá nhân về hoạt động của viện mình trước viện 
trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp trên. 

Ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao và viện 
kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương đều. có ủy ban kiểm sát. Ủy 
ban này có: thầm quyền trong một số trường 
hợp và quyết định theo đa số. Nhưng luật quy 
định Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao có quyên quy định bộ máy làm việc của 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao và trình Uy ban 
Thường vụ Quốc hội phê chuẩn quyết định bộ 
máy làm việc của viện kiểm sát nhân dân địa 
phương, ban hành quyết định, chỉ thị, thông tư, 
điều lệ, quy chế, chế độ công tác áp dụng đối 
với toàn ngành kiểm sát. Như vậy, xu hướng 
tập trung quyên lực vào Viện trưởng Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao vẫn đậm nét hơn trong tô 
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một đặc thù về tổ chức và hoạt động của viện 
kiểm sát. Sở dĩ tổ chức và hoạt động của viện 
kiểm sát như vậy là nhằm bảo đảm tính thống 
nhất cao của pháp chế xã hội chủ nghĩa, hạn 
chế sự phân tán, cục bộ, địa phương chủ nghĩa. 

Cùng với điều đó, tổ chức và hoạt động của 
viện kiểm sát nhân dân địa phương theo nguyên 
tắc phụ thuộc một chiều. Đó là, viện trưởng, 
các phó viện trưởng, kiểm sát viên của viện 
kiểm sát nhân dân địa phương không do các cơ 
quan quyền lực nhà nước ở địa phương bầu ra 
và bãi miễn mà do Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao bố nhiệm, miễn nhiệm, cách 
chức. Sự phụ thuộc một chiều tạo điều kiện 
thuận lợi cho các viện kiểm sát độc lập với tính 
cục bộ, địa phương chủ nghĩa mà chỉ chịu sự 
điều hành lãnh đạo của viện kiểm sát nhân dân 
cấp trên. Mối quan hệ giữa viện kiểm sát nhân 
dân và hội đồng nhân dân cùng cấp là quan hệ 
phối hợp mà không phải là mối quan hệ phụ 
thuộc vào chiều ngang như mối quan hệ giữa 
ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân. Mối 
quan hệ phối hợp này bảo đảm cho các viện 
kiểm sát nhân dân hoạt động độc lập, không 
phụ thuộc vào chính quyên nhà nước địa 
phương. Các nguyên tắc đặc thù về tô chức và 
hoạt động của viện kiểm sát nói trên chủ yếu là 
để bảo đảm cho viện kiểm sát thực hiện chức 
năng kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong, lúc đó 
việc thực hiện chức năng công tố có nhất thiết 
phải tuân theo các nguyên tắc đặc thù nói trên 
hay không chưa được phân định rõ. 

Như vậy, việc thực hiện chức năng công tố 
SO VỚI chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, 
luật chưa thể hiện rõ. Dường như công tố bị 
"lép về” so với kiêm sát hoạt động tư pháp cả 
trong quy định của pháp luật lẫn cả trong thực 
tiễn hoạt động của viện kiểm sát. Với VỊ trí 
công tố như vậy, cải cách tư pháp cần tiếp tục 
đề cao và làm rõ hơn nguyên tắc và nội dung tổ 
chức và hoạt động công tố. 


- Xét xử là chức năng riêng có của tòa an 


chức và hoạt động của ngành kiếm sát. Đây là nhân dân. Nó là một dạng hoạt động đặc LC 
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khác với các hoạt động của các cơ quan nhà 
nước nói chung và các cơ quan tư pháp khác 
nói riêng. Điều đó đòi hỏi phải tiếp tục nâng 
cao năng lực xét xử theo các tiêu chí sau đây: 

+ Xét xử là nhân danh nhà nước, căn cứ vào 
pháp luật của nhà nước để đưa ra các phán 
quyết về một vụ án cụ thể. Đây không phải là 
phán quyết của bản thân một tòa án nào đó, lại 
càng không phải là phán quyết của cá nhân 
trong bộ máy tòa án hay một người có chức, có 
quyền nào đó mà là phán quyết thể hiện trực 
tiếp thái độ của nhà nước đối với các vụ án cụ 
thể. Như vậy, hoạt động xét xử phản ánh trực 
tiếp và sâu sắc bản chất của nhà nước. Vì thế, 
đòi hỏi xét xử phải chính xác, công minh trong 
việc vận dụng và áp dụng pháp luật, thể hiện 
được ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Các 
bản án và quyết định xét xử của tòa án là nhân 
danh nhà nước, thể hiện hiệu lực của một văn 
kiện nhà nước. Vì thế, nhà nước phải chịu trách 
nhiệm về sự không chính xác hoặc sai lầm của 
những bản án hay quyết định đó gây ra. 

+ Xét xử là hoạt động nhằm đưa ra phán 
quyết cuối cùng, dứt khoát đối với những vấn 
đề liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực quan 
trọng nhất như tự do, danh dự, tài sản, nhân 
thân và cả tính mạng của con người. Vì thế, 
nhìn dưới góc độ bảo vệ công dân và bảo vệ 
quyền con người, xét xử của tòa án còn thực 
hiện chức năng kiểm tra hành vi pháp lý của 
các cơ quan nhà nước, nhất là các hành vi điều 
tra, truy tố... để bảo đảm cho bản án và quyết 
định của mình chính xác tối đa, đúng pháp luật, 
đúng người, đúng tội. Có thể nói, sau bản án và 
quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, 
không còn một hình thức pháp lý nào khác để 
công dân thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của minh. 

+ Xét xử có vai trò rất lớn. Trước hết sự ổn 
định của trật tự pháp luật trong nước, việc giữ 
vững kỷ cương của xã hội, sự tự do và an toàn 
của con người... một phần quan trọng phụ 
thuộc vào hoạt động xét xử của tòa án. Bằng 
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việc xét xử nghiêm minh, đúng, pháp luật, đúng 
người, đúng tội chẳng những có tác dụng trừng 
trị các phân tử phạm tội, giáo dục, cải tạo họ, 
mà đồng thời, còn góp phân ngăn chặn, phòng 
ngừa các ảnh hưởng tiêu cực đối với nhà nước 
và xã hội. 

Trong điều kiện đổi mới hiện nay, hoạt 
động xét xử của tòa án nhằm tạo ra xung lực 
mạnh mẽ để thiết lập trật tự pháp luật, lành 
mạnh hóa các quan hệ xã hội. Tòa án phải thực 
hiện có hiệu quả chính sách quản lý xã hội: "kết 
hợp biện pháp phòng ngừa, giáo dục là cơ bản 
với trần áp, trừng trị các loại tội phạm" Œ), Đây 
chính là phương châm hoạt động thường xuyên, 
tích cực của xét xử để đây lùi tội phạm và tạo 
điều kiện tốt cho phòng ngừa. 

Cần nhấn mạnh quá trình xét xử đồng thời 
là quá trình giáo dục tính tích cực. Bởi vi, hoạt 
động xét xử là một dạng hoạt động bảo vệ pháp 
luật, chủ yếu vạch rõ hành vi vi phạm pháp luật 
và tội phạm. Ngoài phương pháp thuyết phục 
hoạt động xét xử tại các phiên tòa còn tác động 
trực tiếp đến ý thức và hành vi của người vi 
phạm pháp luật. Quá trinh giáo dục tại các 
phiên tòa là quá trình tác động có tổ chức, có 
định hướng trước lên ý thức và hành vi không 
những của những người vi phạm pháp luật và 
tội phạm mà còn của đông đảo người tham dự 
phiên tòa nhằm hình thành tri thức pháp luật, 
bồi dưỡng giá trị đạo đức, pháp luật, chính trị, 
tình cảm, thói quen và hành vi tích cực 
chính trị - pháp lý của công dân. 

Tóm lại, cài cách tư pháp với phát huy dân 
chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nhà nước 
pháp quyền tồn tại trong mối quan hệ thông 
nhất và phối hợp. Cải cách tư pháp theo các 
định hướng nói trên chắc chắn sẽ phát huy được 
dân chủ xã hội chủ nghĩa và góp phân xây dựng 
Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì 
dân đang tiễn hành ở nước ta. L1 


(1) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr 17 
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ONG cuộc đời hoạt động 
của mình, Hồ Chí Minh 
luôn quan tâm đến sự 


nghiệp giải phóng phụ nữ. Người 
sớm nhận thấy vai trò và đã phát 
huy hiệu quả, khả năng to lớn của _ 
phụ nữ, khẳng định sự tham gia cỬ ` 
của phụ nữ là nhân tố quyết định 

thắng lợi trong sự nghiệp đấu 

tranh của dân tộc. Người viết: “Từ 

đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng 

phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc, cứu 

dân cho đến ngày nay mỗi khi nước nhà gặp 
nguy nan, thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng 
lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự 
nghiệp giải phóng dân tộc”). 

Trong thời kỳ đấu tranh giành chính 
quyên, lúc ở nước ngoài cũng như khi trở về 
nƯỚC trực tiếp lãnh đạo phong trào cách 
mạng, Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý tới sức 
mạnh to lớn của phụ nữ Việt Nam: “An Nam 
cách mệnh cũng phải có nữ giới tham gia mới 
thành công”. Người đã kêu gọi phụ nữ tham 
gia phong trào cách mạng, tham gia Mặt trận 
Việt Minh. Trong giờ phút quyết định của 
công cuộc giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh 
đã khẩn thiết kêu gọi toàn thể quốc dân, đồng 
bào, không phân biệt già trẻ, trai gái, giàu 
nghèo, tôn giáo chung sức, đồng lòng đứng 
lên giải phóng khỏi ách gông xiêng, giành tự 
do, độc lập và đã làm nên thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945. 

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống 
thực dân Pháp và đề quốc Mỹ của dân tộc ta, 
phụ nữ có mặt trên khắp các mặt trận ở tiền 
tuyến cũng như hậu phương, phục vụ chiến 
đấu và trực tiếp chiến đấu. Hồ Chí Minh đã 
thường xuyên quan tâm, theo dõi hành động 
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cách mạng của chị em. Người rất cảm động 
trước những việc làm cao đẹp của các bà mẹ, 
người vợ, người chị đối với các chiến sỹ. 
Người nói: “Các bà mẹ chiến sỹ và các chị 
em giúp thương binh đã hòa lẫn lòng yêu 
nước, yêu con, yêu chiến sỹ thành một mối 
yêu thương không bờ bến mà giúp đỡ chiến 
sỹ và săn sóc thương binh như con em ruột 
của mình”. Hồ Chí Minh nhìn nhận và đánh 
giá phụ nữ Việt Nam không chỉ anh hùng 
trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu mà họ 
còn đóng vai trò rất quan trọng trong công 
cuộc xây dựng đất nước, xã hội và gia đình. 
Quan điểm về việc thực hiện nam nữ bình 
đẳng là một mục tiêu cách mạng trong tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Người rất quan tâm đến 
quyền bình đẳng của phụ nữ trong xã hội. 
Người viết: “Phụ nữ chiếm một nửa tông số 
nhân dân. Để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì 
phải thật sự giải phóng phụ nữ và tôn trọng 
quyền lợi của phụ nữ. Hiến pháp và pháp luật 
của nước ta quy định rõ điều đó”, Đối với 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 12, tr 148 
(2) Hồ Chí Minh: Sđở, t 10, tr 225 
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Hỗ Chí Minh, giải phóng phụ nữ gắn liền với 
giải phóng giai cấp, giải phóng con người, và 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 
Người đã từng khẳng định: “Nước được độc 
lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự 
do thì độc lập dân tộc cũng chẳng có nghĩa lý 
gì”. Riêng đối với phụ nữ, Hồ Chí Minh luôn 
- sự quan tâm, ưu ái đặc biệt khi Người 

ói: “Chúng ta làm cách mạng để giành lấy I tự 
áo, độc lập, dân chủ, bình đẳng, trai gái đều 
ngang quyền nhau”. Người nêu rõ, Đảng và 
Nhà nước ta luôn coi vẫn đề giải phóng phụ 
nữ là nhiệm vụ, là bổn phận của sự nghiệp 
cách mạng. Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhắn 
mạnh: Đảng và Chính phủ ta luôn luôn chú ý 
nâng cao địa vị của phụ nữ. Hiến pháp định 
rõ “nam nữ bình đẳng” và Luật Hôn nhân gia 
đình... đều thể hiện mục đích ấy. Để xây 
dựng được chủ nghĩa xã hội thì phải thực sự 
giải phóng phụ nữ và tôn trọng quyền lợi của 
phụ nữ. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về giải 
phóng phụ nữ thể hiện sâu sắc rằng: chỉ có tiến 
bộ vê chính trị, kinh tế, văn hóa, pháp luật... 
mới tạo ra những tiền đề cơ bản đề sự nghiệp 
giải phóng phụ nữ trở thành hiện thực. Sự 
nghiệp giải phóng phụ nữ, theo Hồ Chí Minh 
không phải chỉ là sự nghiệp của riêng chị em, 
mà đó là sự nghiệp quan trọng của toàn Đảng, 
toàn dân. Chi có cách mạng xã hội chủ nghĩa 
do giai cấp công nhân, với Đảng tiên phong 
lãnh đạo là cuộc cách mạng triệt đề bảo đảm 
cho tất cả mọi giai cấp, tầng lớp, trong đó có 
phụ nữ được giải phóng thật sự. 

Chúng ta có thể thấy qua các giai đoạn 
lịch sử của cách mạng nước ta, trong suốt 
cuộc đời hoạt động của mình, Hồ Chí Minh 
luôn luôn quan tâm đến quyền lợi của phụ nữ. 
Đó là một trong những mục tiêu của sự 
nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng giai 
cấp mà Người đã phần đấu, hy sinh. 
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1 - Con đường giải phóng dân tộc, giải 
phóng giai cấp cũng là con đường giải 
phóng phụ nữ 

Ở nước ta, phụ nữ chiếm hơn 50% số dân. 
Dưới chế độ cũ phụ nữ nước ta phải chịu 
đựng nhiều nỗi bất công của xã hội, sự phân 
biệt đối xử giữa nam và nữ, sự thiếu thốn 
cùng cực về kinh tế, văn hóa. Trên cơ sở lý 
luận khoa học và bằng thực tiễn hoạt động 
cách mạng phong phú của mình, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã phân tích một cách sâu sắc 
bản chất của chủ nghĩa thực dân, tìm ra 
những quy luật tổn tại và diệt vong của nó. 
Từ đó, Người đi đến kết luận khoa học và 
chính xác răng: mọi áp bức, hách dịch đối với 
phụ nữ ở các thuộc địa không phải do các 
quan niệm phong kiến lỗi thời, lạc hậu, mà 
chủ yếu là do chế độ áp bức dân tộc và bóc 
lột của chủ nghĩa thực dân gây ra. Vì vậy, 
quyền lợi của phụ nữ gắn với quyền lợi của 
cả dân tộc, của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động. Do đó, muốn giải phóng phụ 
nữ thì phải giải phóng dân tộc, giải phóng 
giai cấp công nhân. 

Dưới chế độ cũ, người phụ nữ mất hết 
quyền tự do, dân chủ. Họ không được tham 
gia vào các hoạt động chính trị, xã hội, 
không được học hành. Họ bị âp bức bóc lột, 
bị xúc phạm nhân phẩm, bị hãm hiếp, giết 
hại... nói chung là mất hết quyền con người. 
Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chế độ thực dân là chế 
độ hãm hiếp đàn bà và giết người”. Người 
khẳng định: “Những tội ác này toàn bộ chế 
độ thực dân phải chịu trách nhiệm trước lịch 
sử”. Thay mặt toàn thể nhân dân thuộc địa 
nói chung và nhân dân Việt Nam nói riêng, 
Hồ Chí Minh viết Bản án chế độ thực dân 
Pháp, tố cáo tội ác dã man, tàn bạo của chế 
độ thực dân và tin tưởng vào tiền đồ cách 
mạng của các dân tộc bị áp bức. 
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Theo Hồ Chí Minh, nhân dân thuộc địa, 
phụ nữ thuộc địa muốn thoát khỏi áp bức bóc 
lột và nô dịch của chủ nghĩa đế quốc phải tự 
mình đứng lên làm cách mạng. Người viết: 
“Công cuộc giải phóng anh chị em chỉ có thể 
thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân 
anh chị em”. Đây là một nhận định hết sức 
quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược 
trong đánh giá lực lượng cách mạng. 

Đối với Hồ Chí Minh giải phóng dân tộc 
gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng 
con người và độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội. Người đã từng khẳng định: 
“Chúng ta làm cách mạng là để giành lấy tự 
do, độc lập, dân chủ, bình đẳng, trai gái đều 
ngang quyền nhạu”. 

Đảng và Nhà nước ta luôn coi vấn đề giải 
phóng phụ nữ là nhiệm vụ, là bôn phận và là 
vinh dự của sự nghiệp cách mạng. Thấm 
nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà 
nước ta nỗ lực không ngừng nhằm xây dựng 
một nền chính trị, kinh tế, văn hóa, pháp luật 
mới, tạo những tiền đề cơ bản để không 
ngừng giải phóng phụ nữ, để xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Điều đó càng cho thấy chỉ có 
cách mạng xã hội chủ nghĩa do giai cấp công 
nhân lãnh đạo là cuộc cách mạng triệt để bảo 
đảm cho tất cả mọi giai cấp, tầng lớp, trong 
đó có phụ nữ được giải phóng thực sự. 

2 — Giải phóng phụ nữ phải băng những 
chủ trương, chính sách, pháp luật cụ thể, 
nhằm chủ động đưa phụ nữ tham gia vào 
các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội 

Đối với Hồ Chí Minh việc giải phóng phụ 
nữ không dừng lại ở lý luận, tư tưởng mà 
quan trọng hơn là phải tạo điều kiện để phụ 
nữ tham gia vào mọi mặt của đời sống xã hội, 
đem lại quyền lợi vật chất và tỉnh thần cho 
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chị em. Bởi vì: “Phụ nữ chiếm một nửa tổng 
số dân. Để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải 
thật sự giải phóng phụ nữ và tôn trọng quyền 
lợi của phụ nữ”. 

Để phụ nữ thực sự tham gia vào các hoạt 
động xã hội, trước hết cần phải xóa bỏ tệ 
phân biệt đối xử giữa nam và nữ. Người đã 
nhắc nhở: Có một số người chưa thấy vai trò 
của phụ nữ hiện nay cũng như sau này, nên 
còn tư tưởng xem thường khả năng phụ nữ. 
Do đó, theo Hồ Chí Minh: “Giải phóng người 
đàn bà đông thời phải tiêu diệt tư tưởng 
phong kiến, tư tưởng tư sản trong người đàn 
ông”. Vì vậy, cần xây dựng nền móng, xây 
dựng các thiết chế văn hóa nhằm giải phóng 
con người, giải phóng phụ nữ một cách cơ 
bản, triệt để nhất. Điều căn bản, có ý nghĩa 
quyết định cho sự bình đẳng của phụ nữ là 
giải phóng sức lao động của phụ nữ. Nhà 
nước phải có chính sách đề tạo điều kiện cho 
phụ nữ tham gia lao động sản xuất, quản lý 
kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội cùng 
với nam giới. Hồ Chí Minh nghiêm khắc phê 
bình những thái độ thành kiến, hẹp hòi của 
cán bộ lãnh đạo các cấp đối với việc sử dụng, 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. 

Theo Người, chỉ có đưa phụ nữ tham gia 
vào các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội 
mới bảo đảm được quyền bình đẳng thực 
sự cho phụ nữ. Muốn vậy, phải tôn trọng phụ 
nữ, phải quan tâm đến phụ nữ, phải tính đến 
tính đặc thù của lao động nữ, phải thực hiện 
phân công, sắp xếp lại lao động toàn xã hội, 
mở rộng các dịch vụ xã hội, tổ chức đời sống 
mới để phụ nữ có thời gian học tập và tham 
gia các công tác xã hội. Người chỉ rõ: Phải 
đặc biệt chú ý đến sức lao động của phụ nữ. 
Phụ nữ là đội quân lao động rất đông, phải 
giữ gìn sức khỏe cho phụ nữ đề chị em tham 
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gia sản xuất được tốt. Ví dụ: Phải chú ý đến 
vấn đề vệ sinh, nhà tắm. Khi phụ nữ có kinh, 
thì hợp tác xã chớ phân công cho họ đi làm 
ở chỗ ruộng sâu, nước rét. Các hợp tác xã 
phải có những tổ giữ trẻ tốt để phụ nữ có con 
mọn có chỗ gửi các cháu để yên tâm lao 
động. Trước lúc "đi xa", Người đã dặn lại 
trong Di chúc: “Đảng và Chính phủ cần phải 
có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc 
và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ 
trách mọi công việc kê cả công việc lãnh 
đạo”6), 

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giải phóng 
phụ nữ về mặt xã hội thể hiện ở chỗ không 
chỉ tạo lập quyền làm chủ đất nước của công 
dân mà còn thể hiện ở thực hiện quyền nam 
nữ bình đẳng. Theo Hỗ Chí Minh, sự tiến bộ 
của xã hội là điều kiện cho người phụ nữ 
được giải phóng thật sự, khắc phục tư tưởng 
lạc hậu coi khinh phụ nữ, các tập quán lỗi 
thời trong quan hệ hôn nhân và gia đình... 
mới thực sự tạo ra sự bình đẳng nam nữ và 
giải phóng phụ nữ để họ phát triển. Đây là 
vần đề quan trọng của một cuộc cách mạng tư 
tưởng không dễ thực hiện ngay được, vẫn 
luôn mang tính thời sự không chỉ trong một 
quốc gia mà cả thế giới đều quan tâm, vì “Đó 
là một cuộc cách mạng to và khó. Vì trọng 
trai khinh gái là một thói quen mấy nghìn 
năm để lại. Vì nó ăn sâu trong đầu óc của mọi 
người, mọi gia đình, mọi tầng lớp xã hội. Vì 
không thể dùng vũ lực mà đấu tranh”. 

Giải phóng phụ nữ về mặt xã hội trong 
tư tưởng Hồ Chí Minh đồng nghĩa với việc 
tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia vào mọi 
lĩnh vực đời sống xã hội để thực hiện bình 
đẳng với nam giới trong việc phát huy quyền 
và khả năng công dân của minh vào sự 
nghiệp phát triển đất nước. 
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3 - Sự nghiệp giải phóng phụ nữ phụ 
thuộc vào sự cố gắng, phấn đấu của bản 
thân phụ nứ 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Nói phụ nữ 
là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng 
phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài 
người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây 
dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa” %), 
Những điều kiện thuận lợi mà Đảng, Nhà 
nước và xã hội tạo ra cho phụ nữ là hết sức 
quan trọng. Song điều có ý nghĩa quyết định 
đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ là ở sự 
phấn đấu, nỗ lực, sự khẳng định của chính 
bản thân phụ nữ. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Lợi 
quyền của phụ nữ cân được thực sự bảo đảm, 
bản thân phụ nữ thì phải đấu tranh tự cường, 
tự lập để giữ lấy lợi quyền của mình. Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh căn dặn: “Mỗi một người và tất 
cả phụ nữ phải hăng hái nhận lấy trách nhiệm 
của người làm chủ đất nước, tức là phải ra sức 
thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết 
kiệm để xây dựng nước nhà, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Muốn làm tròn nhiệm vụ vẻ 
vang đó, phụ nữ ta phải xóa bỏ cái tâm lý tự 
tỉ và ý lại; phải có ý chí tự cường, tự lập; phải 
nâng cao lên mãi trình độ chính trị, văn hóa, 
kỹ thuật"), Để công cuộc giải phóng phụ nữ 
trở thành hiện thực đòi hỏi chính sự tự khẳng 
định năng lực, vai trò của chị em trong gia 
đình, ngoài xã hội. 

Ngoài việc khuyến khích, động viên chị 
em phụ nữ cố gắng vươn lên để khẳng định 
bản thân, Hồ Chí Minh cũng chỉ ra điều kiện 


(Xem tiếp trang 52) 


(3) Hồ Chí Minh: Sđở, t 12, tr 504 
(4) Hồ Chí Minh: Sđứ, t 9, tr 523 
(5) Hồ Chí Minh: Sđđ, t 10, tr 294-295 


Số 5Š (tháng 3 năm 2005) 


niên eứu - rao đổi 


Bình dũng nơm nữ 
và thực hiện quyền 
bình dống nam nữ ở nước †d 


VÕ THỊ HỒNG LOAN" - 


1. Bình đẳng nam nữ không phải là một 
quyền tự nhiên do "Thượng đế" ban cho. 
Chính vì thế, trong lịch sử nhân loại đấu tranh 
cho sự bình đẳng giữa nam và nữ luôn diễn ra. 
Tiến tới sự bình đẳng nam nữ là cả một quá 
trình phấn đấu của mỗi quốc gia và toàn thế 
giới mà thực chất là giải phóng phụ nữ, bảo 
đảm cho phụ nữ quyền bình đẳng trong phát 
triển, khẳng định vị trí và vị thế xã hội của 
phụ nữ trong phát triển cộng đồng. 

Cái gốc của bất bình đẳng nam nữ bắt 
nguôn từ nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên 
nhân căn bản nhất vẫn là kinh tế. Trong xã hội 
Cộng sản nguyên thủy, kinh tế gia đình do 
phụ nữ nắm giữ đã hình thành chế độ mẫu 
quyền. Đàn bà được xã hội tôn vinh và giữ địa 
vị thống trị đối với đàn ông. Ph.Ăng-ghen 
viết: "kinh tế gia đình cộng sản - trong đó, 
phần đông phụ nữ, nếu không phải là tất cả 
phụ nữ, đều cùng thuộc một thị tộc duy nhất, 
còn đàn ô ông thì thuộc nhiều thị tộc khác nhau, - 
là cơ sở hiện thực của quyền thống trị của 
người đàn bà, cái quyền thống trị phổ biến 
khắp mọi nơi trong thời nguyên thủy" (, 

Lực lượng sản xuất phát triển dẫn đến sự ra 
đời chế độ tư hữu thay thế chế độ công hữu 
nguyên thủy. Loài người từ thời đại dã man 
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bước sang thời đại 
văn minh. Chế độ 
phụ quyền thay thế 
chế độ mẫu quyền. 
Dòng dõi tính theo 
đằng mẹ bị xóa bỏ, 
dòng dõi tính theo 
đằng cha và quyền 
kế thừa cha được xác 
lập. Từ đó con cái 
của những thành 
viên đàn ông sẽ ở lại 
trong thị tộc, con cái của những thành viên 
đàn bà phải ra khỏi thị tộc. Để bảo đảm quyền 
thống trị của đàn ông đối với đàn bà và quyền 
kế thừa tài sản theo cha, hình thức gia đình 
một vợ một chồng cũng thay thế các hình thức 
gia đình trước đó. "Thắng đợi cuối cùng của 
gia đình một vợ một chồng là một trong 
những dấu hiệu của buổi đầu của thời đại văn 
minh. Gia đình ấy dựa trên quyền thống trị 
của người chồng, nhằm chủ đích là làm cho 
con cái sinh ra phải có cha đẻ TỔ ràng không 
ai tranh cãi được, và sự rõ ràng về dòng dõi đó 
là cần thiết, vì những đứa con đó sau này sẽ 
được thừa hướng tài sản của cha với tư cách 
là những người kế thừa trực tiếp" 2, Theo 
Ph.Ăng-ghen, đây là một trong những cuộc 
cách mạng triệt để nhất mà nhân loại đã trải 
qua một cách hòa binh và sự sụp đô của chế 
độ mâu quyền là sự thất bại lịch SỬ có tính 
chất toàn thế giới của nữ giới. Sự thống trị của 
đàn ông đối với đàn bà tồn tại qua các hình 
thái kinh tế - xã hội mà cơ sở của nó là chế độ 
tư hữu, kể cả chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa 
trong thời đại ngày nay. V.I. Lê-nin viết: 


* Trung tâm Xã hội học, Học viện Chính trị quốc gia 
Hỗ Chí Minh 
(1), (2) C.Mác - Ph.Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1995, t 21, tr 83, 99 
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"Ở tất cả các nước văn minh, thậm chí cả các 
nước tiên tiến nhất, chị em phụ nữ đã ở vào 
tình trạng khiến cho người ta gọi họ một cách 
rất đúng là nô lệ gia đình. Không có một nước 
tư bản nào, dù là nước cộng hòa tự do nhất 
cũng vậy, mà ở đó chị em phụ nữ lại được 
hưởng quyên bình đẳng hoàn toàn" Ö), 

Nguyên nhân kinh tế của sự bất bình đẳng 
nam nữ trong các xã hội dựa trên chế độ tư 
hữu đã tác động đến nhận thức tư tưởng của 
con người, đến phong tục tâp quán của xã hội. 
Người ta coi phụ. nữ thấp kém hơn nam giới và 
phải lệ thuộc vào nam giới là một điều tự 
nhiên. Ngay những nhà tư tưởng lớn ở phương 
Đông thời cô ì đại (xã hội nô lệ và xã hội phong 
kiến) như Khổng Tử, Thích Ca vẫn coi khinh 
phụ nữ. Phật giáo lúc đầu không nhận tín đồ là 
phụ nữ. Trong xã hội phong kiến, phụ nữ bị 
coi là ngoại tộc, không được kế thừa gia tài 
của bố mẹ mình. Phụ nữ chỉ lo việc sinh con 
đẻ cái, sinh con trai để nối đõi dòng họ nhà 
chồng, nếu không đẻ được con trai thì phạm 
tội bất hiếu lớn "bất hiếu hữu tam, vô hậu chỉ 
đại"; phụ nữ chỉ lo việc nội trợ, bếp núc phục 
vụ chồng con, không được tham gia công 
việc xã hội. Phụ nữ nếu bị chồng và gia đình 
nhà chồng ngược đãi, hành hạ thì đành cam 
chịu không dám phản kháng: lúc sống phải 
chung thủy với chồng, khi chồng chết phải ở 
vậy "thủ tiết" thờ chồng. Có như vậy mới 
không bị xã hội lên án là người đàn bà không 
có tiết hạnh. 

Xã hội tư bản thừa nhận về mặt pháp lý 
quyền nam nữ bình đẳng nhưng trên thực tế, 
điều đó chỉ có thể có trong giai cấp tư sản 
thống trị, đa số phụ nữ khác trong xã hội 
quyền binh đẳng thật xa vời. Ở nước Mỹ ngày 
nay, nước tự cho mình là tự do, dân chủ nhất 
nhưng phụ nữ vẫn bị đối xử bất công. Bạo lực 
trong gia đình đối với phụ nữ nghiêm trọng 
hơn bất cứ nước nào trên thế giới. Hằng năm, 
có 6 triệu phụ nữ bị thương tích, khoảng 4 
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triệu phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình 
và 1/3 số phụ nữ mang thai bị đánh đập '). 
Cho tới nay, Mỹ vân không tham gia Công 
ƯỚC quốc tế về việc loại bỏ mọi hình thức phân 
biệt đối xử đối với phụ nữ. 


2. Trong, xã hội tư bản, để đáp ứng yêu cầu 
phát triển sản xuất của nên đại công nghiệp, 
thu nhiều giá trị thặng dư do lao động làm 
thuê tạo ra cho giai câp tư sản, lao động nữ 
được đưa vào sản xuất ngày càng nhiều, bởi vì 
tiền công trả cho lao động nữ thấp hơn so với 
nam giới. Tuy nhiên, việc lao động nữ được 
đưa vào sản xuất ngày càng nhiều đã tạo ra 
tiền đề kinh tế khách quan để thực hiện quyền 
bình đẳng nam nữ. Đương nhiên, quyền bình 
đẳng nam nữ chỉ có thể thực hiện được trong 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cuộc cách 
mạng đó phải được phụ nữ tích cực và chủ 
động tham gia. V.I. Lê-nin viết: "Giai cấp vô 
sản sẽ không đạt được tự do hoàn toàn, nếu 
không giành được tự do hoàn toàn cho phụ 

nữ" ©), 

Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và cộng 
sản chủ nghĩa sẽ xóa bỏ chế độ tư hữu tư bản 
chủ nghĩa (nguyên nhân kinh tế của sự bất 
bình đẳng giữa nam và nữ), xây dựng một xã 
hội mới dựa trên chế độ công hữu, xóa bỏ chế 
độ áp bức bóc lột, đem lại sự bình đẳng thật sự 
cho mọi thành viên xã hội, trong đó sự bình 
đẳng nam nữ; giải phóng phụ nữ khỏi công 
VIỆC "bếp núc chật hẹp” trong gia đình, tạo 
mọi điều kiện để phụ nữ tham gia vào sản xuất 
và các mặt hoạt động của đời sông xã hội như 
nam giới. V.I. Lê-nin đã chỉ ra: "đầu tranh cho 
phụ nữ được quyên bình đẳng về mặt kinh tẾ 
và xã hội, chứ không phải chỉ bình đẳng về 


(3) V.L Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1977, t 37, tr 220 

(4) Xem: Chu Hồng Thanh: Tìm hiểu những vấn đề 
nhân quyên trong thế giới hiện đại, Nxb Lao động, Hà 
Nội, 1996 

(5) V.L Lê-nin: Sớd, t 40, tr 183 
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hình thức. Nhiệm vụ chủ yếu là lôi cuốn phụ 
nữ tham gia lao động sản xuất của xã hội, giải 
phóng chị em ra khỏi địa vị "nô lệ trong gia 
đình", ra khỏi địa vị bị lệ thuộc (cái địa vị làm 
cho họ ngu muội đi và hạ thấp con người họ) 
vào cảnh suốt đời chỉ có trông nom việc bếp 
núc và con cái" (6. Theo Lê-nin, đó là một 
cuộc đấu tranh lâu dài đòi hỏi phải cải tạo một 
cách căn bản về nên kỹ thuật xã hội lẫn tập 
quán xã hội. 


Dưới thời Pháp thuộc Việt Nam là một 
nước thuộc địa nửa phong kiến, nhân dân bị á ập 
bức bóc lột nặng nê, phụ nữ chịu nhiều nỗi 
thống khổ nhất. Do vậy, muốn giải phóng phụ 
nữ trước hết phải tuyên truyền vận động, giác 
ngộ nhân dân tham gia cuộc cách mạng giải 
phóng dân tộc, xóa bỏ chế độ thực dân phong 
kiến. Cuộc cách mạng đó không thể thiếu vai 
trò của phụ nữ. "An Nam cách mệnh cũng 
phải có nữ giới tham gia mới thành công" ©`, 

Ngay từ những ngày đầu cách mạng còn 
"trong trứng nước", Đảng ta đã tích cực vận 
động phụ nữ tham bì Hội Phụ nữ Cứu quốc, 
trở thành một lực lượng to lớn trong Mặt trận 
Việt Minh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phụ 
nữ đã góp phần quan trọng đưa cuộc Cách 
mạng Tháng Tám (1945) đến thành công, lập 
ra nước Việt Nam mới - nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa. Từ đây, địa vị của phụ nữ đã bắt 
đầu thay đổi. Phụ nữ được quyền tham gia bầu 
cử, ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước 
cao nhất (Quốc hội) như nam giới. Quyền 
bình đẳng nam nữ được ghi trong bản Hiến 
pháp dân chủ đầu tiên của nước ta và từng 
bước được thực hiện trong đời sống kinh tế - 
xã hội và trong gia đỉnh. 

Vai trò to lớn, quyền bình đẳng của phụ nữ 
với nam giới ngày càng được thể hiện TÕ nét 
qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực 
dân Pháp và đế quốc Mỹ. Phụ nữ Việt Nam, 
đã hăng hái tham gia phong trào thị đua. phụ 
nữ ba đảm đang", vừa giết giặc nơi tiền tuyến, 
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vừa bảo vệ hậu phương, tích cực tăng gia sản 
xuất, bảo đâm cho quân đội ta ăn no đánh 
thắng quân xâm lược. Nhiều bà mẹ với tỉnh 
thần yêu nước cao cả đã động viên chông con 
tòng quân giết giặc không sợ gian khổ hy sinh. 
Nhiều phụ nữ đã tham gia lực lượng dân quân, 
tự vệ, bắn rơi máy bay Mỹ đánh phá hậu 
phương lớn miền Bắc. Ở tiền tuyến lớn miền 
Nam, phụ nữ tích cực tham gia đánh địch bằng 
ba mũi giáp công (chính trị, quân sự, binh 
vận). Đặc biệt "đội quân tóc dài" nổi tiếng, 
kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong 
cuộc đấu tranh chính trị trực diện với Mỹ - 
ngụy làm cho chúng phải khiếp sợ. Nhiều bà 
mẹ đã được Đảng và Nhà nước ta phong tặng 
danh hiệu cao quý: "Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng". Một số chị em được phong tặng Anh 
hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao 
động. Phụ nữ Việt Nam thật xứng đáng với 
tám chữ vàng: "Anh hùng, bất khuất, trung 
hậu, đảm đang" mà Đảng và Nhà nước khen 
tặng. Đánh giá về sự cống hiến của phụ nữ 
Việt Nam cho dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
khẳng định: "Trong cuộc kháng chiến to lớn 
của dân tộc ta, phụ nữ ta đang gánh một phân 
quan trọng": "Non sông gắm vóc Việt Nam do 
phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà 
thêm tốt đẹp, rực rỡ" ®), 

Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, phụ nữ 
nước ta cũng đã và đang phần đấu để được tôn 
trọng, được bình đẳng với nam giới trong mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội. Bản thân phụ nữ 
được giác ngộ, có ý thức vươn lên nhưng đồng 
thời cần có sự quan tâm chia sẻ của nam giới 


từ nhận thức, thái độ đến hành vi. Cần phải 


thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh: nếu không 


(6) V.I. Lê-nin: Sđd, t 40, tr 222 

(7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 2, tr 289 

(8) Hồ Chí Minh: Sớđ, t 6, tr 431, 432 
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giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã 
hội chỉ một nửa. 

3. Sau gần 20 năm đối mới toàn diện, đất 
nước ta đã thu được nhiều thành tựu quan 
trọng, nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Thành 
công này có được nhờ đường lối lãnh đạo 
đúng đắn của Đảng và công sức của toàn dân 
trong đó hơn phần nửa dân số là phụ nữ. Chị 
em đã tích cực tham gia phát triên kinh tế thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Trong đội ngũ những nhà doanh nghiệp trẻ, 
năng động, sáng tạo có không ít gương mặt tài 
giỏi của chị em phụ nữ. Trên các lĩnh vực 
khác như: chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế, 
thể dục - thể thao đều có phụ nữ tham gia. 
Nhiều chị em đã thể hiện tài năng, đức độ của 
mình không thua kém nam giới. 

Phụ nữ nước ta ngày càng bình đẳng với 
nam giới trong gia đình và ngoài xã hội. Điều 
đẳng quý là tuy tham gia ngày càng nhiều vào 
các mặt của đời sống xã hội, nhưng chị em 
vân làm tròn thiên chức của người mẹ trong 
việc chăm sóc nuôi dạy con cái, xây dựng gia 
đình văn minh, hạnh phúc "giỏi việc nhà đảm 
việc nước", phát huy truyền thống tốt đẹp của 
phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội ta, 
tư tướng trọng nam khinh nữ và những phong 
tục tập quán lạc hậu gắn với tư tướng đó chưa 
phải đã bị xóa bỏ. Hiện vẫn còn nhiều chị em 
bị đối xử bất công so với nam giới. Bệnh gia 
trưởng, coi thường phụ nữ vẫn còn tôn tại ở 
gia đình và xã hội. Tư tưởng. thủ cựu, hẹp hòi 
của nam giới không muôn để phụ nữ làm cấp 
trưởng còn diễn ra trong các cơ quan, đoàn 
thể; hành vi gia trưởng, độc đoán, lấn át vợ 
trong gia đình, bạo lực gia đình đối với phụ nữ 
vẫn còn xảy ra, nhất là ở nông thôn, ở các 
vùng sâu, vùng xa. Phần nhiều chị em vẫn còn 
tư tướng tự ti, an phận thủ thường. Chính vì 
vậy, giải phóng phụ nữ, tiến tới sự bình đăng 
nam nữ là một cuộc cách mạng hết sức khó 
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khăn, bền bỉ "Vì nó ăn sâu trong đầu óc của 
mọi người, mọi gia đình, mọi tầng lớp xã 
hội... Vũ lực của cuộc cách mạng này là sự 
tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa, pháp 
luật. Phải cách mạng từng người, từng gia 
đình, đến toàn dân. Dù to và khó nhưng nhất 
định thành công” Ở), 

Điều quan trọng là phải tiếp tục nâng cao 
nhận thức của cả hệ thống chính trị và rong 
toàn xã hội về công tác phụ nữ và vấn đề bình 
đẳng giới. Khẩn trương thể chế hóa các quan 
điềm, chủ trương của Đảng về công tác phụ nữ 
và công tác cán bộ nữ trong tình hình mới; 
lồng ghép vấn đề giới trong quá trình xây 
dựng và thực hiện các chương trình kế hoạch 
chung. Coi trọng các chính sách xã hội, các 
chính sách về giới để giảm nhẹ lao động nặng 
nhọc cho phụ nữ. Nâng cao trình độ học vân 
và kỹ năng nghề nghiệp cho phụ nữ. Chăm 
sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Tạo điều kiện 
để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các 
hoạt động xã hội, các cơ quan lãnh đạo và 
quản lý các cấp. 

Đẩy mạnh giáo dục truyền thông làm 
chuyển đôi nếp nghi, thói quen và hành vi ứng 
xử chưa công bằng đối với phụ nữ. Có như 
thế, mục tiêu giải phóng phụ nữ và bình đẳng 
giới mới sớm được thực hiện, tạo điều kiện 
cho chị em vươn tới tiến bộ và phát triển, đóng 
SÓP. vào sự nghiệp đôi mới xã hội, thực hiện 
quyền sống tự do, hạnh phúc của chính minh. 

Sự tiến bộ của phụ nữ không chỉ là lợi ích 
riêng của phụ nữ, của gia đình mà còn là lợi 
ích chung của quốc gia, của xã hội. Phấn đấu 
vì sự tiến bộ của phụ nữ chính là phải tạo điều 
kiện để họ phát huy tốt hơn nữa mọi tiềm năng 
sáng tạo của minh, tham gia tích cực vào các 
linh VỰC kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, 
góp phân xây dựng đất nước giàu đẹp, phôn 
vinh. QC 


(9) Hồ Chí Minh: Sớd, t6, tr 433 
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ẤT đai là tài nguyên quốc gia vô 
1P) cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc 

biệt, là nguôn nội lực, nguồn vốn to 
lớn của đất nước, có ý nghĩa kinh tế, chính trị, 
xã hội sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Hiến pháp nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như Luật Đất 
đai được ban hành qua các thời kỳ đều rất chú 
trọng, bổ sung, hoàn chỉnh nhiều lần việc sử 
dụng đất đai bảo đảm, nhằm hoàn thiện, phù 
hợp với chủ trương của Đảng và công tác quản 
lý của Nhà nước về đất đai trong từng giai 
đoạn cũng như lâu dài. 

Luật Đất đai được ban hành năm 2003 quy 
định: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà 
nước đại diện chủ sở hữu. Nhà nước thực hiện 
quyền quyết định đối với đất đai về quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất, về hạn mức giao 
đất và thời gian sử dụng đất, cho thuê đất, thu 
hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 
đất, định giá đất, điều tiết các nguôn lợi từ đất, 
thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thu thuế sử 
dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử 
dụng đất, điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất 
mà không do đầu tư của người sử dụng đất 
mang lại. Nhà nước trao quyền sử dụng đất 
cho người sử dụng đất thông qua hình thức 
giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử 
dụng đất đối với người đang sử dụng đất 
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ổn định, quy định quyền về nghĩa vụ, trách 
nhiệm của người Sử dụng đất. Khi Nhà nước 
thu hồi đất của người sử dụng đất, mà người bị 
thu hồi đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất hoặc đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, thì người bị thu hôi đất 
được bôi thường (theo đúng luật quy định). 
Người bị thu hồi đất, được bồi thường bằng 
việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, 
nếu không có đất để bôi thường thì được bồi 
thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời 
điểm có quyết định thu hồi. Đồng thời Nhà 
nước cần xây dựng khu tái định cư cho số hộ 
không còn đất ở, với điều kiện phát triển bằng 
hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Luật Đất đai đã quy 
định đầy đủ quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ 
của các tô chức và cá nhân sử dụng đất đai 
cũng như quyên và trách nhiệm của Nhà nước 
trong VIỆC g1aO đất đai cũng như thu hồi quyền 
sử dụng đất. 

Nước ta là nước nông nghiệp, với 70% số 
dân là nông dân, lao động nông nghiệp chiếm 
76% tông số lao động cả nước. Nông dân nước 
ta giàu lòng yêu nước và nhiệt tình cách mạng, 
lao động cần cù, sáng tạo, là đội quân chủ lực 
trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. 


* TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội 
Nông dân Việt Nam 


A3 


Cực tiền - Xin ngiiệm 


Các thế hệ nông dân đã kiên trì khắc phục 
thiên tai, giữ. vững và phát triển sản xuất, bảo 
đảm cuộc sống của cả cộng đồng dân tộc; 
đồng thời đấu tranh kiên cường chống á ap bức, 
bóc lột của thực dân, phong kiến để giành độc 
lập, tự do xây đựng và bảo vệ Tổ quốc và giải 
phóng bản thân mình. 

Đất đai là một loại tư liệu sản xuất có ý 
nghĩa quyết định hàng đầu đối với việc phát 
triển sản xuất và sinh hoạt của nông dân. Nó 
quyết định cuộc sống của nông dân. Đất đai và 
nông dân gắn kết chặt với nhau một cách tự 
nhiên. Quan niệm và thực tiễn "tấc đất tấc 
vàng" đã trở thành tiềm thức và lối sống của 
nhân dân ta. Nó cũng là một trong những yếu 
tố cơ bản nhất dẫn đến những diễn biến trong 
tâm lý nông dân. Trong cuộc cách mạng giải 
phóng dân tộc, Đảng ta đã hết sức coi trọng 
vấn đề nông dân, đề ra khẩu hiệu có sức động 
viên, cổ vũ to lớn: "Độc lập dân tộc, người cày 
có ruộng". Bảy mươi lăm năm qua, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, nông dân nước ta đã tiếp 
nhận khâu hiệu đó như lẽ sống của mình, tự 
nguyện đứng dưới ngọn cờ của Đảng, cùng 
toàn dân viết lên những trang sử vẻ vang của 
dân tộc ta. Do vậy, nhận thức của nông dân về 
vấn đề này là một "hành trang" cơ bản và quan 
trọng trong quá trình chuyển sang nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện 
nay. Quan niệm cho rằng, nông dân nhất thiết 
phải có đất đai mới phát triển được sản xuất và 
mới bảo đảm được cuộc sống gia đình đã phản 
anh cách suy nghĩ truyền thống của nông dân 
(phải bám lấy ruộng đất) và nó cũng cho thấy 
một tình hình là nông dân chưa hướng nhiều 
đến việc phát triên sản xuất bằng các hoạt 
động khác như các ngành nghề phụ, hoạt động 
kinh doanh dịch vụ - những hoạt động có hiệu 
quả cao hơn nhiều so với sản xuất nông nghiệp 
thuần túy. Những hạn chế về mặt nhận thức 
này cần được thay đổi trong bối cảnh đẩy 
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nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

Trong quá trinh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước cũng như đô thị hóa, việc phải 
chuyển một số diện tích đất nhất định sang xây 
dựng các khu công nghiệp và khu đô thị mới là 
tất yếu. Song, việc sử dụng đất phải theo quy 
hoạch và kế hoạch được Nhà nước xác định, 
đồng thời phải tiết kiệm đất, sử dụng đất theo 
đúng các quy định của Luật Đất đai. 

1 — Tình hình sử dụng đất đai hiện nay 

Hiện nay, nước ta có tổng diện tích đất đai 
tự nhiên khoảng 32,9 triệu ha, trong đó đất 
nông nghiệp là 9,3 triệu ha; đất lâm nghiệp 
khoảng 11,5 triệu ha, đất chuyên dùng 
1,5 triệu ha, đất nhà ở 433 ngàn ha, đất chưa sử 
dụng, sông suối, núi đá khoảng 10 triệu ha. 
Trong những năm qua, chúng ta đã thực hiện 
tốt công tác quy hoạch, sử dụng đất đai để 
quản lý và sử dụng. Nhà nước đã ban hành 
nhiều văn bản về quản lý đất đai trong nông 
nghiệp, phân công, phân cấp khá hiệu quả VIỆC 
quản lý và sử dụng đất đai. Đến nay, cả nước 
đã hoàn thành việc giao đất cho các hộ sản 
xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
diêm nghiệp ở nông thôn theo quy định của 
pháp luật. Đất nông nghiệp bình quân theo đầu 
người chỉ có 1.224m”, bình quân cho nhân 
khẩu nông nghiệp cũng chỉ được 1.600m°, 
nhưng giữa các vùng lại rất khác nhau (Tây 
Nguyên là 4.173m2, đồng bằng sông Hồng là 
633m?). Trong những năm qua, đất đai của 
nước ta đã được sử dụng có hiệu quả kinh tế 
cao hơn. Tuy binh quân. diện tích đất nông 
nghiệp thấp, nhưng do đầu , các yếu tố kỹ 
thuật và giống cây trồng tốt nên nông dân 
không những đã sản xuất đủ lương thực, thực 
phâm cung cấp đủ cho nhu cầu trong nước, mà 
tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm từ nông nghiệp 
ngày càng tăng. 
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Do tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa 
nhanh, cộng với ở nhiều nơi không có quỹ đất 
dự phòng, số nhân khẩu nông nghiệp tăng 
nhanh, sự chuyển dịch lao động nông nghiệp 
sang ngành nghề khác chậm... dẫn tới một bộ 
phận nông dân thiếu đất hoặc không có đất sản 
xuất. Mức độ phát triển công nghiệp và đô thị 
hóa ở các vùng, các tính, thành cũng khác 
nhau, do đó số nông dân không còn đất sản 
xuất cũng khác nhau. Ở các thành phố lớn, các 
tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh, số hộ nông 
dân không còn đất chiếm tỷ lệ lớn so với cả 
nước, như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, 
Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng 
Yên, v.v.. Theo thống kê, hằng năm, bình 
quân cả nước có hàng ngàn héc ta đất nông 
nghiệp do Nhà nước thu hồi để xây dựng khu 
công nghiệp, đô thị mới. Theo báo cáo chưa 
đầy đủ của 57 Hội Nông dân các tỉnh, thành 
phố, có hơn 30 vạn hộ nông dân không còn đất 
sản xuất hoặc có nhưng sản xuất không ổn 
định: An Giang có 17% số hộ nông nghiệp 
không có đất, Long An là 7,8%, Sóc Trăng là 
5,6%, Bến Tre là 6,62%, v.v.. 

Thực hiện chủ trương của Đảng, thi hành 
Luật Đất đai và các quyết định của Chính phủ, 
trong những năm qua, các cấp, các ngành đã 
chú trọng quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả; 
thực hiện nhiều chính sách đối với hộ nông 
dân được thu hồi đất, trong đó có việc bố trí lại 
đất đai (nơi còn đất) cho hộ nông dân không 
có đất. Ở các tỉnh lây Nguyên, hàng vạn hộ đã 
được giải quyết đất sản xuất. Hệ thống kết cầu 
hạ tầng ở nông thôn được xây dựng khá hơn, 
việc xác lập và xây dựng các khu tái định cư 
cũng như các chính sách đền bù tương đối thỏa 
đáng v.v.. Những yếu tố đó đã góp phần thúc 
đẩy sản xuất và ồn định chính trị, kinh tế, xã 
hội ở nông thôn. 

Tuy nhiên, ở một số nơi chưa thực hiện tốt 
chủ trương của Đảng cũng như việc thi hành 


Luật Đất đai và các quyết định của Chính phủ, 
cộng với quá trình công nghiệp hóa và đô thị 
hóa diễn ra với tốc độ nhanh, đã làm cho số hộ 
nông dân không còn đất sản xuất tăng nhanh. 
Tình trạng lao động không có việc làm đối với 
những hộ bị thu hồi đất và lao động dư thừa 
trong nông thôn ngày một tăng. Ở một số nơi, 
do việc buông lỏng quản lý, sử dụng đất của 
chính quyền cơ sở, nên đã xảy ra tình trạng 
tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân. Một 
bộ phận nông dân, do chưa hiểu rõ chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước nên không 
giao đất cho Nhà nước, khiếu kiện đông người, 
vượt cấp đã diễn ra, có nơi trở thành "điểm 
nóng", gây nên những vấn đề phức tạp về an 
ninh, trật tự ở nông thôn. Bên cạnh đó, việc 
chuyển dịch cơ cấu sản xuất, ngành nghề và cơ 
cấu lao động ở nông thôn rất chậm chạp. Tại 
Hưng Yên, trong 5 năm (1999 - 2003), tỉnh đã 
thu hồi 1.271 ha đất nông nghiệp chuyển sang 
các mục đích khác. Toàn tĩnh có 404 doanh 
nghiệp trong đó có 236 doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài. Theo kế hoạch, có thể thu 
hút 50 ngàn lao động, nhưng các doanh nghiệp 
hiện nay đang trong quá trình xây dựng cơ bản 
hoặc mới vào sản xuất, trong khi đó người 
nông dân do được thu hôi đất nên thiếu việc 
làm lại chưa được đào tạo nghề phù hợp, nên 
chưa bố trí tham gia lao động công nghiệp tại 
các nhà máy, xí nghiệp. Các huyện Văn Lâm, 
Yên Mỹ, Mỹ Hào là những địa bàn có nhiều 
doanh nghiệp nhất, nhưng mới chỉ có khoảng 
từ 15 đến 20% số hộ bị thu hồi đất có người 
được nhận vào làm việc trong các doanh 
nghiệp. 

Bình quân đất nông nghiệp ở đồng bằng 
sông Hồng thấp, chỉ có 633m2 cho một nhân 
khâu nông nghiệp, do đó quỹ thời gian lao 
động dư thừa khoảng 25%; dạy nghề mới đạt 
8%. Trong những năm qua, Hội Nông dân 
đã phối hợp với các ngành đào tạo nghề cho 
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trên 1Š vạn nông dân, tạO CƠ hội để nông dân 
chuyển sang ngành nghề mới và tay nghề được 
nâng cao hơn để đáp ứng với yêu cầu của sản 
xuất hàng hóa. 

2 - Hội Nông dân với vấn đè đất đai 

Hội Nông dân Việt Nam là một tổ chức 
chính trị - xã hội, đại diện cho quyền lợi của 
giai cấp nông dân, có tổ chức ở tất cả các tỉnh, 
thành phó, từ trung ương đến cơ sở, với trên 
9 triệu hội viên. Trong những năm đổi mới vừa 
qua, Hội Nông dân Việt Nam đã làm tốt chức 
năng, nhiệm vụ là vận động tập hợp nông dân 
phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, xây 
dựng nông thôn mới, tham gia củng cố quốc 
phòng và an ninh ở cơ sở; tích cực tham gia 
thực hiện Luật Đất đai, phối hợp với các cơ 
quan nhà nước trong việc sử dụng, quản lý, 
giám sát thực hiện nghiêm các quy định của 
Nhà nước về đất đai. Ở những nơi xây dựng 
khu công nghiệp, đô thị hóa, các cấp Hội Nông 
dân đã vận động nông dân chấp hành việc thu 
hồi, đền bù và giải phóng mặt bằng, giao đất 
cho các đơn vị chủ đầu tư; khi có những vấn đề 
nảy sinh phức tạp, đã kịp thời vận động và 
phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức 
năng giải quyết có lý, có tình, đạt hiệu quả 
cao. 

Hội Nông dân đã tích cực vận động hội 
viên, nông dân thực hiện chương trình dồn 
điền đối thửa, gắn với phát triển hệ thống giao 
thông, thủy lợi, hình thành các vùng thâm 
canh, luân canh, các cánh đồng có thu nhập 
cao. Tích cực đây mạnh phát triên kinh tế tổng 
hợp và sản xuất hàng hóa. Đây mạnh phong 
trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, xóa đói, 
giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Phối hợp 
chặt chẽ với cơ quan chủ quản đê phát triên 
ngành nghề truyền thống, hình thành các làng 
nghề mới, chuyển nghề vào các làng nghề 
thuần nông. Tổ chức xây dựng câu lạc bộ nông 
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dân sản xuất giỏi, hình thành các mô hình liên 
kết "4 nhà" (nhà nông, Nhà nước, nhà doanh 
nghiệp, nhà khoa học). 

Thực hiện Chỉ thị 26 - CP của Thủ tướng 
Chính phủ về Hội Nông dân tham gia giải 
quyết khiếu nại tố cáo của nông dân, Hội đã 
phối hợp với các ngành, các cấp nâng cao 
nhận thức về pháp luật và trình độ pháp lý cho 
nông dân; đã tổ chức được gần 110 ngàn cuộc 
phổ biến giáo dục pháp luật cho khoảng 5 triệu 
lượt hội viên, nông dân. Biên soạn nhiêu tài 
liệu phố biến chính sách pháp luật, trong đó đã 
phát hành trên 30 ngàn cuốn số tay phổ biến 
pháp luật cho nông dân bằng ba thứ tiếng: 
Kinh, Khơ Me, Mông. Việc giải quyết đơn thư 
khiếu nại, hòa giải tại chỗ được các cấp Hội 
hết sức quan tâm. Trong hơn hai năm qua, các 
cấp hội đã tiến hành hòa giải được 76.280 vụ 
việc, trong đó chủ yếu là khiếu kiện, tranh 
chấp về đất đai. Hội Nông dân còn tập trung 
phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, 
đoàn thể ở trung ương và địa phương giải 
quyết thành công gần 200 “điểm nóng” có 
những vấn đề phức tạp... Do tích cực giáo dục 
và vận động hội viên, nông dân nên số vụ 
khiếu kiện của nông dân đã giảm rõ rệt. 

3 ~ Những vấn đề cân quan tâm giải quyết 

Là một nước có gân 80% số dân sống bằng 
nông nghiệp và sống ở nông thôn, do vậy, các 
chính sách về đất đai của Đảng và Nhà nước 
có ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ, tâm trạng, 
tính tích cực hoạt động của nông dân. Về vấn 
đề đất đai, giải pháp đối với hộ nông dân 
không còn đất sản xuất, cần giải quyết một số 
chính sách, biện pháp cụ thể sau: 

1 - Trước tình trạng nông dân thiếu đất sản 
xuất ngày càng có xu hướng tăng, việc giao đất 
không chỉ dừng lại ở việc ưu tiên cho người có 
hộ khẩu trong vùng, khu vực, địa phương, mà 
có thê mở rộng cho các đối tượng nghèo không 


Số 5Š (tháng 3 năm 2005) 


Chưe tiễn - Xin ngitệm 


có ruộng trong cả nước với những biện pháp 
quản lý chặt chẽ về mặt pháp lý. Đối với vùng 
đất rừng, đồi núi tiện đường giao thông, có kết 
cấu hạ tầng tương đối tốt, nên giao cho hộ 
nông dân chưa có ruộng đất. Hội Nông dân các 
cấp tiếp tục vận động hội viên, nông dân nâng 
cao nhận thức và thi hành luật pháp nói chung 
và luật đất đai nói riêng. Hội chủ động phối 
hợp với chính quyền và các đoàn thể nhân dân 
ở địa phương để hòa giải, giải quyết các vẫn đề 
mâu thuẫn phát sinh trong nông thôn, nhất là 
những vấn đề về đất đai. 

2 - Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, 
không sinh sôi nảy nở thêm. Vì vậy, phải có 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có hiệu quả, 
nâng cao độ phì của đất, bôi bố đất, để đất 
ngày càng có hiệu quả kinh tế cao. Phải sử 
dụng đất tiết kiệm, hạn chế sử dụng đất 2 vụ 
lúa vào xây dựng khu công nghiệp, đô thị. Quy 
hoạch khu công nghiệp và đô thị vào đất đồi, 
bãi đầm lây (đất địa tô chênh lệch thấp), nơi xa 
đô thị, xa trung tâm thì mở đường giao thông 
và chuyển các dịch vụ về gần với nông thôn, 
nông dân hơn. Thật cần thiết mới sử dụng đến 
đất tốt, đất trồng cây lương thực. 

Quy hoạch sử dụng đất để xây dựng các 
khu công nghiệp, khu đô thị mới cần thông 
báo sớm, một cách công khai đề cho nhân dân 
được biết. Các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị 
nhận đất cần phối hợp với các đoàn thể nhân 
dân, trong đó Hội Nông dân các cấp là nòng 
cốt để tiền hành các thủ tục cần thiết và tuyên 
truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước về 
đất đai, nhằm hạn chế việc khiếu kiện trong 
nông dân. Việc thu hồi đất nên theo nguyên 
tắc: nhu cầu đất đến đâu thì thu hôi đất đến đó. 
Đền bù, giải phóng mặt bằng theo giá của Nhà 
nước quy định và tính đến yếu tổ giá cả của thị 
trường trong từng thời điểm nhất định, theo 
hướng tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân, 
cho người có đất được thu hồi. 


——————ằ=..=nằn=--—-...., 
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3 - Tổ chức tốt việc tái định cư cho hộ nông 
dân sau khi thu hồi đất đến ở các vùng xen kẽ 
với các hộ nông dân trong làng, xã (nếu còn 
quỹ đất sản xuất), tạo cơ hội cho họ có đất đôi 
rừng hoặc một phân đất sản xuất của nông dân 
khác nhường lại, giúp họ yên tâm sản xuất. 
Các khu tái định cư cũng nên gần làng quê, 
dòng họ của các hộ nông dân đã sống, gắn bó 
nhiều đời. 

4 - Đối với hộ nông dân không còn đất sản 
xuất, hoặc còn ít đất, không đủ để sản xuất ra 
các sản phẩm bảo đảm cho cuộc sống gia đình, 
các cấp Ủy, chính quyền các cấp, các đoàn thể 
nhân dân cần quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện 
cho họ có việc làm mới để có thu nhập ngay 
trên địa bàn như chuyển nghề mới, cho họ vào 
làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp ngay trên 
mảnh đất họ đã giao cho Nhà nước hoặc lân 
cận trong vùng với phương châm "ly nông, bất 
ly hương". Nhà nước giao cho Hội Nông dân 
chủ trì phối hợp với các ngành để đào tạo nghề 
mới miễn phí cho nông dân, để họ có thể 
chuyển sang lao động trong các lĩnh vực khác. 
Cải cách chính sách cho vay vốn ưu đãi để họ 
chuyên nghề và ưu tiên con cái họ về học tập, 
công ăn, việc làm sau khi ra trường. Hội Nông 
dân cần phối hợp với chính quyền, các doanh 
nghiệp được giao đất vận động hộ nông dân 
dùng tiền đền bù đất tham gia đóng 8ÓP cổ 
phân vào xí nghiệp, nhà máy trên vùng đất của 
họ trước đây hoặc giúp đỡ, hỗ trợ họ sử dụng 
vốn hiệu quả, đầu tư sản xuất vào nghề mới. 
Các hộ nông dân có nhu cầu tới các vùng quê 
khác, cần có chính sách hỗ trợ trong việc đi 
dân, định canh, định cư. Hội Nông dân Việt 
Nam, đại diện lợi ích thiết thực của giai cấp 
nông dân cần tham gia tích cực để vận động, 
tư vấn, giúp đỡ hội viên, nông dân nói chung 
và hộ nông dân thiếu đất hoặc không còn đất 
nói riêng, nhằm tạo cơ hội tốt cho nông dân 
tham gia tiến trình công nghiệp hóa, hiện ôA 
hóa nông nghiệp, nông thôn.C 


kựe tiễn - “XinÍt ngitệm 


Tạp chí Gộng sảm 


ÊN nay nước ta 
đã có quan hệ 
ngoại giao với 


168 nước và vùng lãnh 
thổ; có quan hệ thương 
mại với l65 quốc gia và 
vùng lãnh thô, trở thành 
đối tác tin cậy của các cơ 
quan tài chính quốc tế 
như Tổ chức tiền tệ thế 
giới, Ngân hàng thế 
giới, Ngân hàng châu Á. 
Chúng ta đã thực hiện có 
hiệu quả đường lối đối 
ngoại độc lập tự chủ, rộng 
mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ 
quốc tế, săn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của 
các nước trong cộng đồng quốc tế, phần đấu 
vì hòa bình, độc lập và phát triển. 


Việt. Nam đã tham gia hầu hết các công 
ước quốc tế cơ bản về quyên con người. Đó 
là "Công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội 
diệt chủng", "Công ước quốc tế về loại trừ 
các hình thức phân biệt chủng tộc”, "Công 
ước quốc tế về ngăn chặn và trừng trị tội ác 
A-pác-thai - phân biệt chúng, tộc, "Công ước 
quốc tế về các quyên kinh tẾ, Xã hội và văn 
hóa", "Công ước quôc tế về các quyền dân sự, 
chính trị", "Công ước quốc. tế về xóa bỏ mọi 
hinh thức phân biệt đối xử với phụ nữ” và 
"Công ước về quyên trẻ em" cùng với hai nghị 
định thư của Công ước này. Uy. tín của Việt 
Nam trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người 
được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi, 
Việt. Nam đã được bầu vào Ủy ban Nhân 
quyên của Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2001 -— 
2003 và được cộng đồng quốc tế đánh giá "là 
một trong những nước có thành tích xóa đói 
giảm nghèo nhanh nhất", là một. trong sỐ Ít 
quốc gia an ninh được bảo đảm tốt nhất. 
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Những thanh tụu cơ bản 
trong việc b4o đảm 
quyền con nguoi 
ở nưóc ta thòi kỳ đôi mói 


CAO ĐỨC THÁI ° 


Việc bảo đảm quyền con người ở nước ta 
không chỉ bằng những quy định trong pháp 
luật hoặc trong một số chính sách nhất định 
mà bằng cả một hệ thống các thể chế. Đó là 
nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa, mà 
một trong những đặc trưng của nó là bảo đảm 
quyền bình đẳng giữa người dân với người 
dân; giữa người dân với cơ quan nhà nước và 
công chức; đó là nên kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, với sự đa dạng về SỞ 
hữu và thành phân kinh tế. Trên giác độ quyền 
con người, điểm quan trọng là sự thừa nhận 
quyên sở hữu của tất cả mọi người và quyên 
tự do sản xuất kinh doanh. Với việc bảo hộ 
của nhà nước hai quyền này, lần đầu tiên cơ sở 
kinh tế của quyền con người được xác lập 
trong thực tẾ. 

Về mặt xã hội, trong thời kỳ đổi mới các tô 
chức xã hội, bao gồm các tổ chức xã hội - 
chính trị, xã hội và xã hội nghề nghiệp phát 
triển hơn bao giờ hết. Theo thống kê chưa 


* TS, Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu Quyền 
con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 


Số 5 (tháng 3 năm 2065) 
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đầy đủ, ở Việt Nam hiện có 6 tổ chức chính 
trị - xã hội, hàng trắm tổ chức xã hội và tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp. Cả nước hiện có 
18.259 tổ chức xã hội ở cấp tỉnh. Đây là môi 
trường thuận lợi trong việc bảo đâm các quyền 
tự do, dân chủ; quyên tham gia vào công việc 
quản lý xã hội và nhà nước của nhân dân. 
Như vậy, trong thời kỳ đổi mới, các quyên 
và tự do của con người được phát huy và bảo 
đảm vững chắc bởi các thể chế - Nhà nước 
pháp quyên của nhân dân, do nhân dân, vì 


nhân dân; xã hội công dân và nên kinh tế thị 


trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thành 
tựu nôi bật của chúng ta trên lĩnh vực nhân 
quyền trước hết là việc sửa đối, bổ sung, hoàn 
thiện hệ thống pháp luật, bao gồm cả Hiến 
pháp năm 1992, pháp lệnh, nghị định, hướng 
vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa và mục tiêu “dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". 
Đây là sự bảo đảm vững chắc các quyền và tự 
do cơ bản của người dân. 

Theo thống kê, từ 1986 đến nay, Quốc hội 
đã thông qua trên 40 bộ luật và các luật, trong 
đó có những bộ luật lớn trực tiếp bảo đâm các 
quyền con người như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật 
Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao 
động, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Chăm 
sóc, Giáo dục, Bảo vệ trẻ em, Pháp lệnh Tín 
ngưỡng, Tôn giáo... 

Từ năm 1998, Đảng đề xuất chủ trương 
thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở với phương 
châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 
tra". Với Quy chế này, quyền dân chủ, quyền 
làm chủ của người dân trên mọi mặt đời sống 
của xã hội từ chính trị đến kinh tế, văn hóa, xã 
hội đã được bảo đảm và phát huy trong thực tế. 

Kế thừa Hiến pháp và pháp luật các thời kỳ 
trước đây, những nguyên tắc cơ bản bảo đảm 
quyền con người đã được thể chế hóa ngày 


mới. Đó là: nguyên tắc bình đẳng trước pháp 
luật và được pháp luật bảo VỆ trên các lĩnh vực 
chính trị, dân sự. Nguyên tắc bình đẳng giới đã 
được xem là một nguyên tắc xuyên suốt pháp 
luật quốc gia. Hơn nữa chính sách, pháp luật 
Việt Nam còn giành những ưu tiên đặc biệt 
cho phụ nữ. N guyên tắc bình đẳng giới đã có 
từ trước khi đôi mới. Cái mới trong giai đoạn 
hiện nay là pháp luật đã cụ thể hóa nguyên tắc 
này. Ví dụ như quyền sở hữu bất động sản, 
quyền tự do kinh doanh, quyền giao kết và 
thực hiện hợp đông... trước đây chỉ ghi tên 
chồng, nay có cả tên vợ, nữ giới bình đẳng với 
nam giới. 

Vai trò của phụ nữ trong hoạt động chính 
trị, xã hội ngày càng được đề cao. Tỷ lệ nữ 
trong Quốc hội từ khóa VIII đến nay (khóa XI) 
tăng liên tiếp từ 17%, 18,4%, 26,22%, 
27,31%. Xét trên tiêu chí nữ tham gia Nghị 
viện hiện nay Việt Nam đứng thứ 2 trong khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương, thứ 9/135 
quốc gia trên thế giới. 

Chúng ta cũng thấy, các nguyên tắc quan 
trọng đang bảo vệ con người đã được ghi nhận 
và thực hiện: Nguyên tắc cấm hôi tố trong 
Luật Hình sự đã được bảo VỆ. Đây được xem 
là nội luật hóa một nguyên tắc của luật quốc tế 
về quyền con người (Công ước quốc tế về các 
quyền dân sự, chính trị, 1966). Nghiêm cấm 
tra tấn, nhục hình và đối xử vô nhân đạo, 
quyền tự do và bất khả xâm phạm về thân thể, 
nhà ở, thư tín... đã được ghi nhận trong pháp 
luật. Quyên và nghĩa vụ của người nước ngoài 
ở Việt Nam được tôn trọng. Quyên tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo; tự do ngôn luận của công 
dân được bảo đảm ngày càng tốt hơn. 

Năm 1990, Bộ Chính trị đã ra Nghị 
quyết 24 về Công tác tôn giáo, trong đó xác 
định: "Tôn giáo là vẫn đề còn tồn tại lâu dài. 
Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tỉnh thần của 


càng cụ thể hơn trong pháp luật thời kỳ đổi một bộ phận nhân dân". Nghị quyết Hạt \#A 
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lần thứ 7 khóa IX của Đảng đã xác định: Tín 
ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một 
bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân 
tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Trong thời kỳ đôi mới, quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo đã được bảo đảm tốt hơn; 
đông thời, Nhà nước ta cũng đã có biện pháp 
ngăn chặn các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề 
tôn giáo để phá hoại sự nghiệp đại đoàn kết 
của nhân dân. 

Đến nay, Việt Nam có 18.358.345 người có 
đạo (bằng 24% dân số). Các cơ sở đào tạo 
chức sắc của nhiều tôn giáo được mở rộng 
đáng kể. Phật giáo hiện có 3 học viện, 4 lớp 
cao đẳng, 30 trường trung cấp, 37 trường sơ 
cấp Phật học với hàng vạn tăng sinh. Công 
giáo có 6 đặc chúng viện với 1.044 giáo sinh. 
Các đại diện của tôn giáo đã có mặt trong các 
cơ quan quyền lực các cấp (Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân). 

Đáng chú ý là quyên tự do ngôn luận, báo 
chí trong Hiến pháp năm 1992 được mở rộng 
và cụ thể hơn các Hiến pháp trước. Điều 69 
ghi nhận: "Công dân có quyền tự do ngôn 
luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, 
có quyên hội họp, lập hội, biểu tình theo quy 
định của pháp luật". Luật Báo chí năm 1989, 
Điều 2 quy định: "Nhà nước tạo điều kiện 
thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do 
báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí và không 
một tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở 
báo chí, nhà báo hoạt động. Không ai được 
lạm dụng quyền tự do báo chí, tự đo ngôn luận 
trên báo chí để xâm phạm lợi ích của nhà 
nước, tập thê và công dân". Luật Báo chí sửa 
đôi năm 1999 còn quy định báo chí "không bị 
kiểm duyệt"... 

Dựa trên quan điểm, đường lối chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, báo chí 
nước ta đã CÓ Sự phát triên vượt bậc, phản 
ánh quyền rộng rãi về ngôn luận, báo chí của 
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nước ta. Đến nay, Việt Nam có trên 7 ngàn hội 
viên Hội Nhà báo. Hội Nhà báo Việt Nam là 
thành viên của Tổ chức báo chí ASEAN 
(CA)), Tổ chức quốc tế các nhà báo (Ol)); 
Việt Nam có trên 600 ấn phẩm các loại với 
trên 565 triệu bản/năm. Trong đó có 63 báo 
trung ương, 97 báo địa phương, 20 tạp chí đối 
ngoại. Từ năm 1997, In-tơ-nét được đưa vào sử 
dụng. Mặc dù chúng ta đang đứng trước nhiều 
khó khăn thách thức trong việc quản lý, sử 
dụng nó song sự phát triển nhanh chóng của 
nó và các phương tiện viễn thông, tin học đã 
tạo ra một môi trường thuận lợi to lớn trong 
việc đáp ứng quyền tự do ngôn luận, báo chí, 
tự do thông tin ở Việt Nam. 

Sóng phát thanh, truyền hình đã phủ tới 
trên 90% các vùng. Những điểm "lõm" không 
có sóng dang được khắc phục. Theo chương 
trình quôc gia đến năm 2005, tất cả các vùng 
trên cả nước đều được phủ sóng phát thanh, 
truyền hình. Ngôn ngữ một số dân tộc thiểu số 
ở Tây Bắc, Tây Nguyên đã được sử dụng trong 
các chương trình phát thanh, truyền hình ở một 
số địa phương. 

Trên lĩnh vực bảo đảm quyên bình đẳng 
giữa các dân tộc chung sống trên lãnh thổ Việt 
Nam theo Hiến pháp, pháp luật, chúng ta đã 
đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Số 
đại biểu Quốc hội thuộc các dân tộc thiểu số 
ngày càng cao. Trong cơ cấu tổ chức của Quốc 
hội, cơ quan đại diện các dân tộc, Hội đồng 
dân tộc có vị trí rất cao. Đời sống của đồng 
bào thiểu số đã được cải thiện rõ rệt, kết cầu hạ 
tầng đã được cải thiện đáng kể, đường ôtô đã 
đến hầu hết các trung tâm xã. Điện lưới quốc. 
gia đã đến 98% số huyện, và 64% số xã. 
Chương trình quốc gia 135 đã cung cấp trên 
3.222 tỉ đồng, giúp đồng bào phủ xanh đất 
trống, đồi núi trọc. Công tác định canh, định 
cư đã đạt được thành tích quan trọng, 2 triệu 
trong tông số 3 triệu dân du canh, du cư đã 
định cư, ổn định đời sống. Nhà nước đã dành 
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cho đồng bào các dân tộc thiêu số nhiều ưu 
đãi, như chính sách cử tuyển vào các trường 
đại học và cao đẳng. Hiện có trên 6.000 con 
em được hưởng chế độ này. Số trường dân tộc 
nội trú trên cả nước là 393 trường với 60.000 
con em đồng bào được nuôi dưỡng và học tập 
không mất tiền. 

Ở khía cạnh khác, các quyền con người về 
kinh tế - xã hội và giáo dục, chăm sốc sức 
khỏe trong thời kỳ đổi mới được nâng cao hơn 
bất cứ thời kỳ lịch sử nào. 

Quyên về kinh tế, Hiến pháp năm Í 92 đã 
quy định bảo đảm quyên sở hữu và quyên thừa 
kế của tất cả mọi người. Gắn liền với cơ cấu sỞ 
hữu đa thành phần, quyên tự do trong sản xuất, 
kinh doanh cũng được bảo đảm. Tính đến 
tháng 9-2003, cả nước có hơn 127.000 doanh 
nghiệp tư nhân, tạo thêm nhiều triệu việc làm 
mới cho người lao động. Đáng chú ý là các thủ 
tục phiên hà đã được giảm đáng kể. Để xin 
được giấy phép thành lập doanh nghiệp trước 
đây phải mất hơn 3 tháng (98 ngày) nay còn 
7 ngày. Chính phủ đã bãi bỏ trên 150 giấy 
phép mang tính trói buộc, quan liêu. Kinh tế 
trang trại cũng phát triển mạnh mẽ. Chương 
trình quốc gia về việc làm theo Quyết định 126 
(năm 1998) của Thủ tướng Chính phủ đã đem 
lại hiệu quả to lớn. Tính từ năm 1996 đến năm 
2000, số người được giải quyết việc làm là trên 
6 triệu người. 

Thành tựu nồi bật nhất trên lĩnh vực bảo 
đảm quyên kinh tế, đó là kết quả thực hiện 
chính sách xóa đói, giảm nghèo. Từ năm 1999 
đến năm 2001, chỉ tính riêng Chương trình 
135, Nhà nước đã đầu tư 1.100 tỉ đồng: các bộ, 
ngành, địa phương đã đầu tư 800 tỉ đồng để 
xây dựng kết cấu hạ tầng cho 1.000 xã đặc biệt 
khó khăn. Ngân hàng chính sách xã hội đã cho 
hàng triệu hộ nghèo vay vốn. Số tiền cho vay 
trong năm 2002 đã lên tới 2.300 tỉ đồng. Kết 
quả là, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đi nhanh chóng. 


Nếu như năm 1986, cả nước có tới gần 50% số 
hộ nghèo thì đến nay chỉ còn 11%. 

Quyền về giáo dục, Nhà nước ta đã tạo ra 
mô hình giáo dục mới, huy động được nhiều 
nguôn lực để phát triên giáo dục và xây dựng 
được hệ thống giáo dục hoàn chính từ mâm 
non đến đại học và sau đại học. Nếu như năm 
1986 nước ta mới có 98 trường đại học, nay đã 
có 198 trường, trong đó có 23/198 trường đại 
học, cao đẳng dân lập. Theo thống kê, 100% 
các tỉnh, thành phố đạt tiêu chuẩn phổ cập tiểu 
học và xóa mù chữ, một số tỉnh, thành phố 
đang bắt đầu thực hiện chương trình phổ cập 
trung học cơ sở. 

Quyên được chăm sóc sức khỏe của nhân 
dân, về cơ bản, hệ thống các cơ Sở y tẾ quốc 
gia đã hình thành với 5 tuyến: xã, huyện, tỉnh, 
thành phố và trung ương, đó là chưa kể các cơ 
sở y tế quân đội, công an và của nhiều bộ, 
ngành. Việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, 
chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em đã đạt 
được thành tích đáng kể. Đến nay, 6 bệnh: lao, 
sởi, ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt đã được 
loại trừ về cơ bản. Có 94,6% các cháu nhỏ 
được sử dụng thuốc dự phòng. Năm 2000, 
nước ta được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ghi 
nhận đã xóa được bệnh bại liệt và uốn ván ở 
trẻ sơ sinh. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm 
liên tục trong nhiều năm. Từ chỗ 51,5% các 
cháu suy dinh dưỡng vào năm 1986, đến năm 
2000 chỉ còn 33%. Đối với người nghèo, Nhà 
nước đã chi từ ngân sách giúp khám chữa 
bệnh, số tiên lên tới 520 tỉ đồng (năm 2003). 
Chỉ tính riêng ở 20 tỉnh phía Nam chính quyền 
địa phương đã mưa 1.600.218 thể bảo hiêm y 
tế cho người nghèo. 

Theo thống kê của Chương trình phát triển 
của Liên hợp quốc (UNDP), chỉ số phát triên 
con người (HDI) của Việt Nam có hai điểm 
tích cực, đó là thứ tự xếp hạng tăng liên tục 
hằng năm và cao hơn thứ tự xếp hạng phát 
triển kinh tế. Điều này nói lên rằng, đường lối, 
chính sách kinh tế - xã hội của Việt Nam 
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kưe tiêm - “Xink nghiêm Tạp chí Cộng sản 
hướng vào con người đã đạt được hiệu quả ` F 
rõ nÉt. HO CHI MINH... 

: (Tiếp theo trang 38) 


* * 

Hai mươi năm, kể từ khi đất nước ta bắt đầu 
công cuộc đối mới đến nay không phải là một 
quãng thời gian dài so với lịch sử cách mạng 
Việt Nam, song nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng đã đạt được những thành tựu vô 
cùng to lớn về quyền con người, trên tất cả 
các mặt: dân sự, chính trị, kinh tẾ, xã hội và 
văn hóa. Có thể nói, chưa bao giờ người dân 
Việt Nam lại được thụ hưởng các quyền con 
người cao như giai đoạn này. Sở đi có được 
những thành tựu đó vì: 

Thứ nhất, đường lối, chính sách, pháp luật 
nước ta nhất quán hướng vào mục tiêu độc lập 
dân tộc, chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của 
COn người. 

Thứ hai, Đảng ta đã phát huy tinh thần độc 
lập, tự chủ, nắm vững bản chất của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đổi mới 
tư duy về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội với ba thể chế xã hội. Nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân và xã hội công dân được 
hình thành tạo ra các điều kiện cơ bản bảo đảm 
cho các quyền và tự do của người dân một 
cách vững chắc. 

Thứ ba, Đảng ta kiên trì quan điểm: vừa 
hợp tác vừa đầu tranh; hội nhập nhưng không 
hòa tan; muốn làm bạn vỚI tất cả các quôc gia 
trong cộng đồng quốc tế, tôn trọng các điều 
ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết... , đưa 
Việt Nam hội nhập với cộng đồng quốc tế, 
trong đó có lĩnh vực quyền con người. Điều 
này đã tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc 
tế, đã củng cố và nâng cao vị thế của nước ta 
trong cộng đồng quôc tế và tạo ra những điều 
kiện mới trong việc bảo đảm các quyên con 
người Ở nước ta.C) 
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quan trọng góp phần tạo nên những tiến bộ 
của phụ nữ chính là sự đoàn kết của chị em 
“Phụ nữ ta cần phải đoàn kết chặt chẽ chị em 
các dân tộc, lao động chân tay và lao động trí 
óc, phụ nữ miền Bắc và miễn Nam. Cần đoàn 
kết với phụ nữ các nước phe ta và phụ nữ tiền 
bộ thế giới, để đấu tranh cho mục đích chung 
là hòa bình thế giới và chủ nghĩa xã hội”). 

Muốn biến quyền bình đẳng giữa nam và 
nữ trở thành thực tế trong đời sống, để công 
cuộc giải phóng phụ nữ trở thành hiện thực, 
người phụ nữ cần được giải phóng khỏi công 
việc bếp núc gia đình, giảm nhẹ gánh nặng 
nuôi dưỡng con cái, có thì giờ nghỉ ngơi, học 
tập nâng cao trình độ để có thể tham gia công 
việc xã hội như nam giới; bản thân giới phụ 
nữ phải tự đấu tranh, có ý chí, năng lực, kiến 
thức để vượt qua những hạn chế của giới 
mình, đấu tranh đề tự giải phóng khỏi những 
ràng buộc của tư tướng, thói quen lạc hậu, tư 
tưởng tự (¡, ý lại. Cuộc đấu tranh ấy chỉ có thể 
đem lại kết quả bằng chính sự tự khẳng định 
năng lực, vai trò của phụ nữ trong gia đình, 
ngoài xã hội. 

Để đạt tới mục tiêu ấy, theo Hồ Chí Minh 
ngoài sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Chính 
phủ, nhân tố có ý nghĩa quyết định là mỗi 
người phụ nữ và cả giới nữ phải quyết tâm, 
phấn đấu, tự cường, tự đấu tranh để tự giải 
phóng mình. Đó chính là sự đòi hỏi mỗi 
người phụ nữ và giới nữ phải vươn lên bằng 
nội lực của mình. 


(6) Hồ Chí Minh: Sớđ, t 10, tr 294 
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Chưa tiễn - “Xinh 


Vạp chí Gộng sản 


Bộ đội Biên pbòng tham gia 
xây dựng bệ thông cbính trị 
ở các xã, pbưòng biên giới 


NGUYÊN TÂM ° 


HU vực biên giới cả nước nói chung, 
lÉ sz Tây Nam Bộ nói riêng là địa bàn 

chiên lược đặc biệt quan trọng trong 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng 
do những đặc điểm về địa lý và lịch sử mà đời 
sống kinh tế - xã hội của đồng bào các dân độc 
còn nhiều thiếu thốn, lạc hậu, kết cấu hạ tầng 
nghèo nàn, giao thông đi lại khó khăn, giáo 
dục,y tế, văn hóa - thông tin kém phát triển... 
dẫn đến mặt bằng dân trí thấp, nhiều phong 
tục, tập quán, tín ngưỡng lạc hậu vẫn còn tồn 
tại. Do đó, hệ thống chính trị Ở các xã, phường 
biên giới cũng bộc lộ nhiều vấn đề cần được 
quan tâm giải quyết như: trình độ năng lực của 
đội ngũ cán bộ còn hạn chế; năng lực của cấp 
ủy, chính quyền địa phương trong việc quân 
triệt, tuyên truyền vận động và tổ chức thực 
hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước còn nhiều hạn 
chế. Hoạt động của các đoàn thể, các tô chức 
chính trị - xã hội không được thường xuyên, 
hiệu quả không cao. Vì vậy, nhiều chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước không đên 
được với người dân hoặc không được tô chức 
thực hiện một cách có hiệu quả. Trong khi đó, 
địa bàn biên giới là nơi chủ nghĩa để quốc và 
các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống 
phá, nhất là việc chúng lợi dụng những khó 
khăn, thiếu thốn, sự hạn chế vẻ trình độ dân trí, 
các vấn đề về dân tộc, tôn giáo... để xuyên tạc 
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đường lối, chính sách 
của Đảng, Nhà nước; lôi 
kéo, kích động quân 
chúng nhân dân chống 
phá cách mạng. Do vậy, 
nâng cao chất lượng hệ 
thống chính trị ở các xã, 
phường biên giới đáp 
Ứng yêu cầu của sự 
nghiệp xây dựng. và bảo 
vệ vùng biên giới vững 
mạnh vừa có ý nghĩa quan trọng, câp bách 
trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài. 

Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang 
cách mạng của Đẳng, Nhà nước, là lực lượng 
chuyên trách nòng cốt bảo vệ chủ quyên an 
ninh biên giới. Muốn hoàn thành được trách 
nhiệm nặng nề, Vẻ vang Ấy, Bộ đội Biên phòng 
phải gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyên 
và nhân dân các dân tộc vùng biên giới. Thông 
qua cấp ủy, chính quyên địa phương đê tô 
chức và phát huy sức mạnh của quân chúng, 
tạo ra thê trận biên phòng toàn dân vững chắc 
trong xây dựng và bảo vệ chủ quyên an ninh 
biên giới. Muôn vậy, Bộ đội Biên phòng phải 
ch cực tham gia xây dựng, củng cô nâng cao 
chất lượng hệ thống chính trị ở các xã, phường 
biên giới. 

Trong những năm vừa qua, Đảng ủy và Bộ 
Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xác định việc tham 
g1a xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hệ 
thống chính trị ở các xã, phường biên giới là 
nhiệm vụ chính trị thường xuyên của Bộ đội 
Biên phòng. Chính tham gia xây dựng hệ 
thống chính trị cơ sở, dựa vào hệ thống chính 
trị cơ sở để thực hiện các biện pháp công tác 
biên phòng, tổ chức và phát động các phong 
trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyên 


* Đại tá, Cục phó Cục chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội 
Biên phòng 
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Chựưe tiễn - Xin ngitêm 


Yạp chí Gệộng sản 


an ninh biên giới. Đây là nội dung quan trọng 
trong công tác xây dựng thế trận biên phòng 
toàn dân. 

Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 
đã tích cực làm tham mưu cho Đảng, Nhà nước 
ban hành nhiều chủ trương, biện pháp xây 
dựng và bảo vệ vùng biên giới nói chung, xây 
dựng hệ thống chính trị ở các xã, phường biên 
giới nói riêng như: Quyết. định sô 16//HĐBT 
ngày 22-2-1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay 
là Chính phủ) về việc lấy ngày 3-3 hằng năm 
là Ngày Biên phòng ; Chỉ thị số 15/CT -TTg 
ngày 28-3-1998 của Thủ tướng Chính phủ về 
VIỆC đãng cường chỉ đạo xây đựng và phát 
triển kinh tế - xã hội, củng cố quôc phòng - an 
ninh ở các xã, phường biên giới, hãi đảo”.. 

Trong các chương trình phối hợp gì) Bộ 
Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với các bộ, ngành, 
đoàn thể như: Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - - Thông tin, 
Bộ Giáo dục - Đào tạo, Trung ương Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông 
dân Việt Nam... đều có nội dung tham gia xây 
dựng, củng cố hệ thống tô chức của các ngành, 
các đoàn thể đó ở cơ sở. Thực hiện chủ trương 
tăng Cường cán bộ của Bộ đội Biên phòng cho 
cơ sở Ở các xã, phường biên giới, các đơn vị đã 
lựa chọn, điều động hàng trăm đồng chí là 
những cán bộ có phâm chât, năng lực, am hiểu 
phong tục, tập quán về tăng cường cho các xã, 
phường biên giới. - Trong đó các đơn vị tuyên 
Tây Nam Bộ đã cùng điêu động ngót một trăm 
đồng chí tăng cường cho 65 xã. Do thường 
xuyên bám dân, bám địa bàn, nắm chắc tình 
hinh nên các đồng chí đã làm tốt công tác tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyên địa phương đề Ta 
các chủ trương, biện pháp phát triên kinh tế - 
xã hội, củng cô quôc phòng - an ninh, củng cố 
xây dựng các tô chức trong hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ tăng 
cường cho các xã đã thực sự phát huy được vai 
trò, tác dụng, là người, tham mưu đắc lực, là 
chỗ dựa tin cậy của cập ủy, chính quyền và 
nhân dân địa phương. Nhiều đồng chí được 
tham gia vào các cương vị chủ chốt của cấp ỦY, 
hội đông nhân dân, ủy ban nhân dân ở các xã, 
phường biên giới. 
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Thực tiễn những năm qua cho thấy các chủ 
trương, biện pháp của Đảng ủy và Bộ Tư lệnh 
đã được các đơn vị Bộ đội Biên phòng Tây 
Nam Bộ nghiêm túc quán triệt và tô chức thực 
hiện. Các đơn vị đã phối hợp với ¡cấp ủy, chính 
quyên, các ban, ngành, đoàn thể củng cố, xây 
dựng 56 chi bộ, 12 ủy ban nhân dân xã, l5 ban 
công an xã, l37 chỉ hội phụ nữ, 124 chỉ đoàn 
thanh niên. Trực tiếp phát hiện, bôi dưỡng, giới 
thiệu và huấn luyện 3.615 dân quân, xây dựng 
1.823 tổ an ninh nhân dân; tích cực tham mưu 
và hướng dẫn đội ngũ cán bộ chủ trì của các tổ 
chức ở cơ sở xác định nội dung, hình thức và 
phương pháp hoạt động phù hợp. Bên cạnh đó, 
các đơn vị Bộ đội Biên phòng còn thường 
xuyên quan tâm, bồi dưỡng lực lượng cốt cán 
là những người có vai trò ảnh hưởng lớn trong 
quân chúng ö Ơ vùng đồng bào dân tộc thiểu SỐ, 
tôn giáo như các trưởng thôn, trưởng, ấp, các 
chức sắc tiến bộ trong các tôn giáo, để họ trực 
tiếp tuyên truyền, vận động quân chúng nhân 
dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đẳng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy 
định của địa. phương, đồng thời trực tiếp tham 
gia giải quyết các vụ việc phức tạp vê an ninh 
trật tự, đấu tranh chống lân chiếm biên giới. 
Hằng năm, các đơn vị Biên phòng đều phôi 
hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 
các tỉnh, thành ì phố gặp mặt, biêu dương những 
người tiêu biểu trong lực lượng cốt cán này. 
Một trong những nội dung quan trọng gÓp 
phân xây dựng. hệ thống chính trị ở các xã, 
phường biên giới là phát hiện, lựa chọn những 
thanh niên ở các địa bàn này để tuyển vào lực 
lượng Bộ đội Biên phòng. Quá trình công tác 
trong lực lượng, những thanh niên này được 
đào tạo, bồi dưỡng về văn hóa, chính trị và 
chuyên môn nghiệp vụ, hầu hết đều trở thành 
đoàn viên, nhiêu thanh niên được đứng trong 
hàng ngũ của Đảng. Sau thời gian thực hiện 
nghĩa vụ, một sô được tiếp tục đào tạo để phục 
vụ lâu dài trong lực lượng Bộ đội Biên phòng, 
số trở về địa phương là những quân chúng ưu 
tú tạo nguôn cho đội ngũ cán bộ của hệ thống 
chính trị ở cơ sở và cũng là lực lượng nòng côt 
trong các phong trào địa phương. 
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ram... 


Có thể nói, công tác tham gia xây dựng hệ 
thống chính trị ở các xã, phường biên giới 
trong những năm vừa qua đã được các đơn vị 
Bộ đội Biên phòng Tây Nam Bộ thực hiện 
thường xuyên có nên nếp. Kết quả của công tác 
này, cùng với việc tham gia phát triển kinh tế - 
xã hội đã góp phân đáng kể vào việc xây dựng 
địa bàn vùng biên giới vững mạnh, hoạt động 
của cấp Ủy, chính quyên, các đoàn thể từng 
bước đi vào nên nêp, có hiệu quả thiết thực. 
Phân loại phong trào quân chúng bảo vệ an 
ninh biên giới hăng năm đều có từ 87 - 90% số 
Xã, phường đạt tiêu chuẩn vững mạnh và khá. 
Kết quả đó đã góp phần tạo ra thế trận biên 
phòng toàn dân vững chắc trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ biên giới. 

Quá trình tham gia xây dựng hệ thống chính 
trị ở các xã, phường biên giới của các đơn vị 
Bộ đội Biên phòng có thể rút ra một số kinh 
nghiệm sau đây: 


Một là, phải làm cho mọi cần bộ, chiến sỹ 
Bộ đội Biên phòng, nhất là cấp Ủy, chỉ huy các 
đồn, trạm biên phòng, đội ngũ cán bộ làm công 
tác vận động. quân chúng, cán bộ đăng Cường 
cho các xã có nhận thức đầy đủ vê vai trò, vị 
trí, tâm quan trọng của hệ thông chính trị CƠ SỞ 
đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
nói chung, sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an 
ninh biên giới nói Tiêng. Từ đó xác định trách 
nhiệm tham gia xây dựng, củng cố, nâng cao 
chất lượng hệ thống chính trị ở các xã, phường 
biên giới. 

Hai là, quá trình tham gia củng cố, xây 
dựng nâng cao chất lượng, hệ thống chính trị ở 
các xã, phường biên giới cân đặc biệt chú trọng 
tới việc bôi dưỡng kiến thức, năng lực và 
phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ cơ 
sở, nhât là trình độ văn hóa, phương pháp xây 
dựng nội dung và cách thức tô chức thực hiện 
các nội dung công tác ở cơ sở. 

Ba là, chăm lo xây dựng lực lượng cốt cán 
là những trưởng thôn, trường ấp, các chức sắc 
tiến bộ trong các tôn giáo đê tạo chỗ dựa vững 
chắc cho hệ thống chính trị ở cơ sở trong quá 
trình triển khai, tô chức thực hiện đường lối, 


chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và 
các chủ trương công tác của địa phương. 

Trong những năm tới, nhiệm vụ bảo vệ chủ 
quyên an ninh biên giới tiếp tục đặt ra những 
yêu cầu và đòi hỏi mới nặng nề, phức tạp hơn. 
Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội ở các xã, 
phường biên giới vẫn còn nhiều khó khăn, 
thiếu thốn. Vì vậy, để phát huy được sức mạnh 
tông hợp của các ngành, các lực lượng và quần 
chúng nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ 
biên giới, nhiệm vụ xây dựng, củng cố, nâng 
cao chất lượng hệ thống chính trị ở các xã, 
phường biên giới càng cần phải được đặc biệt 
quan tâm. 

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa IX, 
Đảng ủ Ủy và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng xác 
định tiếp tục thực hiện tốt một số trọng tâm 
công tác sau: 

Ì - Làm cho mọi cán bộ, chiến Sỹ Bộ đội 
Biên phòng có nhận thức sâu sắc rằng: muốn 
xây dựng các xã, phường biên giới vững mạnh 
mọi mặt trọng tâm là _ phải xây dựng hệ thống 
chính trị, bởi đó là chỗ dựa quan trọng và vững 
chắc nhất của Bộ đội Biên phòng trong quâ 
trình bảo vệ chủ quyên an ninh biên giới. Hệ 
thống chính trị có mạnh thì đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước mới đến được với người. dân, ,mới huy 
động được sức mạnh to lớn của quân chúng 
nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ biên 
giới. Vì vậy, phải tập trung củng có, xây dựng 
CƠ sở chính trị, trước hết là những vùng xung 
yếu, những nơi còn yếu kém. Do ở khu VỰC 
biên giới địa bàn Tộng, đi lại khó khăn, đồng 
thời nhiệm vụ quản lý xã hội ở nông thôn, âp 
CÓ vai trò rất quan trọng nên trong xây dựng hệ 
thống chính trị xã, phường biên giới cân lấy 
thôn làm cơ sở. Phải phần đấu để các thôn, 
ấp đều có đảng viên, tô đảng hoặc chỉ bộ, có 
dân quân, công an thôn, hoạt động đều, có chất 
lượng, quản lý, điêu hành tự quản tại địa 
phương. 


(Xem tiếp trang 60) 
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Ử trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, 
theo quốc lộ 22, ngược lên tây bắc 
| 35 km là huyện Củ Chỉ - nơi từng được 
gọi là "quê hương của địa đạo", là "Đất thép 
thành đông" trong hai cuộc kháng chiến 
trường kỳ của dân tộc. Chúng tôi tìm về 
"Đất thép" trong những ngày Đảng bộ và nhân 
dân Củ Chi đang hối hả hoàn thành những 
công việc của năm cũ và rộn rịp, náo nức 
chuẩn bị đề đón mừng xuân mới - mùa xuân 
thứ 30, hòa bình thực sự trở về trên mảnh 
đất thiêng. 


Là một trong 53 huyện ngoại thành của 
thành phố Hồ Chí Minh, đất không rộng 
(42,6 km”), người không đông (trên 270 nghìn 
người) với 20 xã và một thị trấn; nhưng 
Củ Chi mãi mãi được nhắc đến bởi đây là 
vùng đất có quá khứ hào hùng, oanh liệt; và 
hôm nay đang hòa mình vào công cuộc đổi 
mới một cách năng động, đây quyết tâm với 
nhiều thành tựu. 

TỪ “ĐẤT THÉP THÀNH ĐỒNG”... 


Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Củ Chi 
là "gạch nối" giữa rừng miền Đông và thành 
phố Sài Gòn. Nói đến rừng miền Đông, không 
ai có thể quên khi nhắc đến những địa danh 
như: căn cứ Dương Minh Châu, chiến khu D, 
chiến khu C... nối tiếp nhau từ Tây Ninh 
sang Bình Dương, Bình Phước; đến biên giới 
Cam-pu-chia và cả vùng Tây Nguyên; tạo thế 
kết nối liên hoàn vững chắc, có thể thần tốc 
tiến thắng vào trung tâm Sài Gòn. Nhận rõ sự 
lợi hại "có một không hai" của vùng "đệm” 
này, chính quyền Sài Gòn đã đổ vào đây 
những phương tiện tối tân, hiện đại nhất; áp 
dụng những thủ đoạn tỉnh vi, xảo quyệt nhất, 
âm mưu biến vùng đất được mệnh danh là 
"thủ đô đỏ" này thành "vùng đất trắng". 


Chúng đã trút xuống Củ Chi hàng triệu tấn . 
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TRIỀU HẢI HOÀNG 


bom đạn, gây bao đau thương tang tóc, hòng 
àm lung lạc ý chí của quân và dân "đất thép". 

Nhưng chúng đã nhầm! Quân và dân 
Củ Chi muôn người như một, với tỉnh thần 
"một tắc không đi một ly không rời", vẫn một 
lòng một dạ bám đất giữ làng: biến vùng đất 
tàn khốc thành căn cứ của cách mạng, của các 
cơ quan từ xã đến trung ương, trực tiếp lãnh 
đạo cuộc kháng chiến. Điều mà kẻ thù không 
thể ngờ là trong lòng đất Củ Chi lại ân chứa 
bao điều kỳ diệu. Đó là hệ thống địa đạo, 
những con đường - trong lòng đất, được bền bỉ 
tạo nên trong suốt hai cuộc kháng chiến. Chỉ 
với SỨC người và những dụng cụ thô sơ như 
cuốc cùn cán ngắn, ky tre, xà mốc, thậm chí là 
muống, bát... quân và dân Củ Chi đã làm nên 
một hệ thống "đường đi trong lòng đất" vĩ đại, 
trải khắp 6 xã vùng giải phóng ở phía bắc 
huyện, với tổng chiều dài trên 250 km. Địa 
đạo Củ Chi từng là nỗi ám ảnh, khiếp sợ của 
kẻ thù; nhưng cũng là bằng chứng hùng hôn 
về sức mạnh không gì lay chuyển nổi; về khả 
năng biến cái không thể thành cái có thể. Nó 
cũng phản ánh sinh động ý chí cách mạng, 
trí thông minh; tính thần chiến đấu ngoan 
cường và lòng lạc quan của dân tộc Việt Nam 
trong cuộc trường chinh giữ nước vĩ đại, với 
tinh thần "Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định 
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Tạp chí Cộng sản 


không chịu mất nước, nhất định không chịu 
làm nô lệ”. 

Trong hai cuộc kháng chiến, đã có 18.000 
người con của quê hương Củ Chỉ nối tiếp nhau 
lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của 
Tổ quốc. Dù là bộ đội chính quy hay dân quân, 
du kích; dù là những người trực tiếp hoặc :. gián 
tiếp tham gia kháng chiến; họ đã không hề tiếc 
máu xương cho sự nghiệp Cứu nước giải phóng 
dân tộc. Để rồi ngày quê hương được giải 
phóng, hơn 10.500 người con ưu tú trong sô đó 
đã không về. Họ vĩnh viễn nằm lại không chỉ 
riêng trên mảnh đất Củ Chỉ mà trải rộng từ Sài 
Gòn - Chợ Lớn đến mọi miền Tổ quốc, cho 
độc lập tự do được nở hoa kết trái. Và kết thúc 
chiến tranh, Củ Chi có 16.000 gia đình có 
người thân yêu đã hy sinh hoặc hy sinh một 
phần máu xương cho Tổ quốc; có 9 gia đình có 
từ 5 đến 9 người con là liệt sỹ; trên 2.700 
người là thương binh; hàng ngàn người dân 
phải hứng chịu bao nỗi đau về thể xác và tinh 
thần; hàng chục ngàn ngôi nhà bị cháy, sập; 
hàng vạn héc-ta ruộng, vườn bị cày xới, bị san 
phăng..., do sự dã man, tàn bạo của quân thù 
gầy ra. 

Củ Chi có 764 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 
trong đó có má Nguyễn Thị Rành - một trong 
những "Bà mẹ Đất thép" tiêu biêu - đã hai lần 
được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ 
Việt Nam Anh hùng. Bản thân má là người có 
những đóng góp to lớn cho cách mạng; và 
má có 8 người con, Ì người châu đã ngã 
xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Củ Chỉ 
cũng luôn tự hào bởi đây là vùng đất có gần 
80% số xã (16/20 xã) là xã anh hùng: là quê 
hương của 29 Anh hùng lực lượng vũ trang và 
7 vị tướng tài ba; mà tên đất, tên người đều đã 
đi vào huyền thoại. Đó là các anh hùng: 
Lê Văn Đạm, Tô Văn Đực, Phạm Văn Cội; 
các nữ anh hùng Nguyễn Thị Nê, Trần Thị 
Gừng, Võ Thị Mô,... các "tướng lĩnh: thiếu 
tướng Nguyễn Hồng Lâm - "vị tướng của miền 
Đông", thiếu tướng Tô Ký - con chim đầu đàn 


của lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định, 
thượng tướng - Anh hùng lực lượng vũ trang 
Phan Trung Kiên; Trung tướng Nguyễn Văn 
Chia - nguyên Tưiệnh Quân khu7, thiếu 
tướng Cao Long Hỷ v.v.. Chính họ đã góp 
phân làm nên một Củ Chi "Đất thép thành 
đồng", góp sức làm nên chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng Việt Nam, được bầu bạn khắp năm 
châu không ngớt lời ngợi ca và ngưỡng mộ. 

„ĐÊN “HOA HÔNG” NỞ TRÊN 
“ĐẤT THÉP” 

Đến Củ Chi hôm nay, nếu không lắng lòng 
và đõi mắt nhìn lại quá khứ, thật khó tin là với 
không gian rộng lớn tràn ngập màu xanh yên ả 
này, Củ Chi từng có một thời mà không chỗ 
nào trên mặt đất còn nguyên một cành cây, 
ngọn cỏ. 

Từ Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ huyện, 
từ các điều kiện đặc thù về tự nhiên và kinh 

 - xã hội, nhất là dựa trên các lợi thế của 
mình, Củ Chi đã khẳng định cơ cấu kinh tế của 
huyện là nông - công nghiệp và quyết tâm 
chuyển dịch mạnh cơ cấu này theo hướng công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa. Thế rồi nhờ không 
ngừng được đầu tư vốn và kỹ thuật, chỉ dăm 
năm trở lại đây, nông nghiệp của Củ Chi đã 
nhanh chóng bứt lên, đạt tốc độ tăng trưởng 
nhanh với cường độ mạnh nhờ thực hiện mô 
hình “hai cây, một con”. "Hai cây” là cây rau 
các loại và cây hoa cảnh (chủ yếu là cây hoa 
lan). Còn "một con” là phát triển con bò sữa. 

Từ các lợi thế về đất đai, khí hậu, lao 
động... Củ Chi ưu tiên mở rộng diện tích trồng 
rau. Đến nay, toàn huyện đã có 3.200 ha rau 
các loại; 15/20 xã đã được công nhận là vùng 
sản xuất rau an toàn với diện tích 1.800 ha, 
điển hình là xã Tân Phú Trung. Hiện toàn xã 
có xấp xỉ 100 ha rau an toàn, thu hút hàng 
ngàn lao động, với thu nhập bình quân từ 
1,5 đến 2,5 triệu đông/ngườitháng. Nuôi 
bò sữa ở Củ Chi được bắt đầu từ những 
năm 1997 - 1998. Khi ấy, toàn huyện chỉ có 
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chưa đến 1.000 con bò sữa. Từ khi huyện chủ 
trương phát triển đàn bò sữa; chỉ đạo sát sao 
công tác tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vốn, thành 
lập các trạm thu mua, trung chuyển sữa bò 
tươi... thi đàn bò sữa của huyện tăng nhanh 
về số lượng. Từ 6.000 con (năm 2000), lên 
15.000 con (năm 2002), rồi 17.500 con 
(năm 2003) và đến cuối năm 2004 đã có trên 
19.000 con; trong đó có gần 10.000 con bò cái 
đang vắt sữa, cho sản lượng mỗi năm từ 35 
đến 40.000 tấn. Đàn bò tăng nhanh, kéo theo 
diện tích trông có liên tục được mở rộng, từ 
vài trăm héc ta ban đầu đến nay đã lên trên 
6.000 ha; làm cho "đất trắng" Củ Chi xưa nay 
tràn ngập màu xanh no ấm; giúp người Củ Chỉ 
hôm nay luôn bè bộn mà phấn khởi bởi có 
việc, có thu nhập, kinh tế phát triển. Nông 
nghiệp phát triển mạnh mẽ đã dẫn đến việc ra 
đời của hàng chục hợp tác xã, hàng trăm tổ 
hợp tác chuyên đảm nhiệm các công việc tiêu 
thụ và cung ứng bình quân mỗi ngày 100 tấn 
sữa bò cùng gần 100 tấn rau an toàn cho 
thị trường. Đây quả là điều kỳ diệu, nếu biết 
rằng, Củ Chi đang giàu lên từ vùng đất vốn 
dày đặc đạn bom và thiên nhiên "= rộng 
lòng ưu đãi. 

Đến nay, Củ Chi có thu nhập bình quân đầu 
người đạt 584 USD/năm. Đã có 80% sô hộ dân 
Củ Chi có nhà ở kiên cố, 100% số hộ được sử 
dụng điện, 76% số hộ có phương tiện nghe 
nhìn, 63% số hộ có xe máy... Từ khi công trình 
thủy lợi Kinh Đông được đưa vào sử dụng, 
8.000 ha đất nông nghiệp của 12 xã phía bắc 
huyện. chủ động được nguôn nước; vật nuôi, 
cây trông nhờ thế không ngừng sinh sôi và 
mở rộng diện tích, tạo cơ hội để các xã này 
nhanh chóng đột phá từ nông nghiệp. Đã có 
243 tuyến giao thông nông thôn được hoàn 
thành, trong đó có 250 km được trải bê tông 
nhựa nóng, phục vụ đắc lực cho sản xuất và 
đi lại của người dân. Cùng với nông nghiệp, 
công nghiệp của Củ Chi được ưu tiên tạo mọi 
điều kiện để thu hút đầu tư và hoạt động có 
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hiệu quả. Hiện đã có 3 khu công nghiệp tập 
trung là Tây Bắc, Tân Quy, Tân Phú Trung 
được xây dựng và đi vào hoạt động. Riêng 
khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi được quy 
hoạch 350 ha, đã hoàn thành giai đoạn với 
điện tích cho thuê 127 ha, thu hút 43 doanh 
nghiệp vào hoạt động với tổng vốn đầu tư trên 
120 triệu USD và 2.400 tỉ đồng. Ba khu công 
nghiệp khác đang hoàn thành các thủ tục cuối 
cùng. 

Về giáo dục, từ chỗ những năm đầu giải 
phóng, hoạt động giáo dục của Củ Chi chuyên 
động ì ạch và chất lượng thấp, đến cuối năm 
2002, 100% số xã, thị trần của Củ Chi đều đã 
đạt chuẩn quốc gia về phổ cập tiểu học và 
trung học cơ SỞ; đồng thời đạt tiêu chuẩn quốc 
g1a vÊ chống mù chữ. Toàn huyện có một hệ 
thống giáo dục hoàn chỉnh gồm 36 đơn vị 
trường học; trong đó có 31 trường mâm non, 
37 trường tiểu học, 20 trường trung học cơ sở, 
7 trường trung học phổ thông, một trường 
nuôi dạy trẻ khuyết tật; cùng với một trường 
công nhân kỹ thuật và một trung tâm giáo 
dục thường xuyên. Đến nay, Củ Chị có gân 
58.500 con em ở các độ tuổi từ mầm non đến 
trung học phô thông ra lớp; đạt tỷ lệ từ 97,98% 
đến 100% số em trong độ tuôi đến trường. 

Về văn hóa, Củ Chi cũng là một trong 
những điển hình về công tác xây dựng đời 
sông văn hóa ở CƠ sở. Đã có 97/172 âp, khu 
phố; 5 xã và thị trần đạt tiêu chuẩn đơn vị văn 
hóa; 42.535 hộ gia đình (bằng 70% số hộ toàn 
huyện) được công nhận gia đình văn hóa. 

Về y tế, trung tâm y tế Củ Chi không chỉ là 
địa chỉ tin cậy của nhân dân trong huyện mà 
còn đón tiếp bệnh nhân của các vùng phụ cận 
như huyện Đức Hòa (tỉnh Long An), huyện 
Trảng Bàng (Tây Ninh), các huyện Dầu Tiêng, 
Bến Cát (Bình Dương) đến khám và điều trị. 
Mỗi ngày, Trung tâm tiếp nhận từ 600 đến 
800 lượt người tới khám và cấp cứu; số bệnh 
nhân điều trị nội trú bình quân từ 260 đến 
280 người. 
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Về công tác chính sách - xã hội, với hai nội 
dung chính là "Uống nước nhớ nguồn" và 
"Bầu ơi thương lấy bí cùng", đến nay Củ Chi 
đã xây tặng 3.735 căn nhà tỉnh nghĩa cho các 
gia đình chính sách trị giá gần 70 tỉ đồng; 
3.544 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo và 
khó khăn về nhà ở, trị giá trên 25 tỉ đồng. 

Chào đón mùa xuân mới đang về - mùa 
xuân thứ 30 quê hương được giải phóng, cũng 
là năm cuối cùng của nhiệm kỳ VIH Đại hội 
huyện Đảng bộ, quân và dân Củ Chi kết thúc 
năm 2004 với bao thành tựu. Giá trị sản xuất 
nông nghiệp thực hiện 612,8 tỉ đồng, đạt 
99,81% kế hoạch năm; dịch vụ nông - lâm 
nghiệp đạt 104,07% kế hoạch; giá trị sản xuất 
công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp đạt 77,7 tỉ 
đồng, bằng121,59% kế hoạch; thương mại - 
dịch vụ có tông mức bán ra 1.521 tỉ đồng, bằng 
107,92% kế hoạch. Tống thu ngân sách nhà 
nước trên địa bàn đạt 90,6 tỉ đồng, bằng 144% 
dự toán năm; tổng thu ngân sách huyện 
180,27 tỉ đồng, đạt 119% so với dự toán năm; 
nhiều nguồn thu vượt dự toán như thu tiền sử 
dụng đất đạt 249%, tiền thuê đất 200%, thuế 
nhà đất 158%, lệ phí trước bạ 120%, phí và lệ 
phí 136% v.v.. Đến cuối năm 2004, toàn 
huyện có 9.628 hộ nông dân được công nhận 
là hộ sản xuất - kinh doanh giỏi; trong đó có 
868 hộ giỏi cấp thành phố, có thu nhập trên 
70 triệu đồng/năm; 3.259 hộ giỏi cấp huyện, 
có thu nhập từ 50 đến dưới 70 triệu đồng/năm. 
Toàn huyện có 1.320 cơ sở sản xuất công 
nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp, thu hút 
12.500 lao động; có trên 60 doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài, thu hút trên 26.000 lao 
động. Cùng với xây dựng thêm 44 căn nhà 
tinh nghĩa, l 17 căn nhà tình thương, huyện đã 
huy động được gần 10,3 tỉ đồng vốn xóa đói 
giảm nghèo; đã hỗ trợ 2.544 lượt hộ vay 9,6 tỉ 
đồng; thành lập mới 30 tổ vượt nghèo, nâng 
tống số tổ vượt nghèo toàn huyện lên 112 tô. 
Thực hiện giải ngân vốn quỹ hỗ trợ quốc gia 
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12,5 tỉ đồng, đã tạo việc làm cho 1.200 hộ; 
470 hộ khác được vay gần 1 tỉ vốn ngân hàng 
phục vụ người nghèo v.v.. Nhờ các nguồn vốn 
này mà trong năm, đã có thêm 9.965 lao động 
có việc làm ôn định, đạt 124,5% kế hoạch đề 
ra v.v.. Năm 2004 vừa qua, nhân dân các xã 
đã hiến 246 ha đất, tương đương 246 tỉ đồng 
để giải phóng mặt bằng phát triển mới 250km 
đường giao thông nông thôn; đóng góp 100 tỉ 
đông theo phương thức nhà nước và nhân dân 
cùng làm để đầu tư cho các công trình phúc lợi 
khác. 

Chào mừng 30 năm thành phố và huyện 
nhà được giải phóng, Củ Chi cũng đang khẩn 
trương triển khai thực hiện 7 công trình phúc 
lợi công cộng giàu ý nghĩa. Đó là nâng cấp bê 
tông nhựa 8 tuyến đường, với tổng chiều 
đài trên 62 km, trị giá 164,6 tỉ đồng: lắp đặt 
7.300 bộ đèn chiếu sáng trên tổng chiều dài 
453 km đường, với kinh phí gần 50 tỉ đồng, 
trong đó nhân dân tự nguyện đóng góp gần 
15 tỉ đồng; xây dựng 10 nhà bia tưởng niệm 
liệt sĩ ở 10 xã anh hùng với kinh phí 7 tỉ đồng: 
xây dựng Trung tâm văn hóa huyện với kinh 
phí 17 tỉ đông... Bao nhiêu việc cần làm, bao 
nhiêu tiền phải chi, nhưng ở Củ Chi, việc nào, 
tiền nào cũng vì lợi ích của cả cộng đồng và 
đều thắm đượm nghĩa tình. 

Từ thực tiễn của chặng đường vừa qua, nhất 
là từ những thành tựu đạt được, Đảng bộ và 
nhân dân Củ Chí đã rút ra mấy bài học kinh 
nghiệm quan trọng dưới đây. 

Một là, luôn phát huy truyền thống và tỉnh 
thần tiến công cách mạng của "Đất thép thành 
đông"; khơi dậy tỉnh thần đoàn kết, ý chí vượt 
lên thử thách đề chiến thắng đói nghèo, lạc 
hậu. Để khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, 
phải xác định một cơ cấu kinh tế phù hợp với 
thực tiễn; và điều quan trọng là phải mạnh dạn 
triên khai thực hiện cơ cấu đó một cách mạnh 
me và linh hoạt. 
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Hai là, là một huyện chịu hậu quả nặng nề 
sau chiến tranh, nên phải coi việc giải quyết 
kịp thời, thấu đáo mọi chính sách, chế độ 
đối với người có công và các đối tượng chính 
sách là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Từ đó 
thiết thực động viên và huy động sức mạnh 
đoàn kết của toàn xã hội vào phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Ba là, tập trung phát triển các công trình hạ 
tầng, công trình phúc lợi để nâng cao đời sống 
mọi mặt cho nhân dân; có các chính sách hấp 
dẫn đề thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, 
đây mạnh xây dựng nông thôn mới toàn diện 
gắn với tạo việc làm, thu nhập; thực hiện an 
dân đề đây mạnh phát triển kinh tế. 

Bốn là, luôn coi trọng công tác sơ, tổng kết 
các hoạt động trên cả lý luận và thực tiễn; thực 
hiện phương thức chỉ đạo đi từ điểm đến diện; 
chú trọng nhân rộng các điển hình, đồng thời 
thường xuyên rút ra những bài học kinh 
nghiệm để phát huy những ưu điểm, kịp thời 
khắc phục những hạn chế, yếu kém... 

Chỉ sau một phân ba thế kỷ, Củ Chi đã thực 
sự hồi sinh từ một vùng đất chết. Đời sống 
kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng 
của Củ Chị đang tiến bước vững vàng, hứa hẹn 
sự ôn định và tăng trưởng mới. Đã thấy trên 
từng gương mặt của người dân; trên phố xá, 
ruộng đồng Củ Chỉ rạng ngời niềm hạnh phúc 
của no âm, sinh sôi. Không phải là mơ ước 
nữa, "đất thép" đã thực sự nở “hoa hồng”! Đó 
cũng là thông điệp của Củ Chi hôm nay! 

Trước những lợi thế là cửa ngõ tây bắc 
thành phố mang tên Bác, là nơi có đường 
Xuyên Á đi qua, nằm cạnh khu kinh tế trọng 
điểm của phía Nam... Củ Chi đang từng ngày 
phấn đấu để chắc chắn sẽ thêm một lần anh 
hùng trong công cuộc xây dựng và phát triển. 
Để từ đó, Củ Chi gần với thành phố của mình 
hơn và hòa nhịp cùng đất nước. Bởi Củ Chi là 
một phần của thành phố mang tên Bác, và Củ 
Chi luôn ở trong lòng mỗi người dân Việt. 
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BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG... 
(Tiếp theo trang 55) 


2 - Thường xuyên làm tốt công tác tham 
mưu cho địa phương củng có, kiện toàn, nâng 
cao năng lực hoạt động của từng tổ chức trong 
hệ thống chính trị. Muốn vậy phải nắm vừng 
tình hình mọi mặt của địa phương để tham 
mưu, phát hiện nguồn cán bộ, giới thiệu cần bộ 
vào các vị trí trong hệ thống chính trị; tham 
mưu xây dựng các chủ trương, biện pháp công 
tác, cách thức tô chức thực hiện cho từng tô 
chức sao cho đúng chức năng nhiệm vụ, quyền 
hạn và phù hợp với thực tế tình hình địa 
phương. 

3 - Tham mưu cho địa phương thực hiện tốt 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò làm 
chủ của nhân dân tham gia xây dựng hệ thống 
chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đông 
thời tích cực tham gia bảo vệ đội ngũ cốt cán Ở 
cơ sở không để kẻ địch và phần tử xâu lôi kéo; 
kịp thời phát hiện và tham mưu giải quyết 
những sai phạm của cán bộ cơ sở đê giữ vững 
uy tín với nhân dân, củng cố lòng tin của nhân 
dân với Đảng, với Nhà nước. 

4 - Tích cực phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn 
cán bộ cho địa phương, nhất là cán bộ là người 
dân tộc thiêu SỐ. Trong công tác tuyển quân 
hằng năm cần tiếp tục lựa chọn, sô thanh niên 
tốt là người các dân tộc thiểu số, người cư trú 
tại khu vực biên giới vào Bộ đội Biên phòng để 
đào tạo, bồi dưỡng trong, thời gian họ làm 
nghĩa vụ quân sự. Trừ sô tiêp tục được đào tạo 
phục vụ lâu dài trong lực lượng biên phòng, số 
còn lại trước khi hêt nghĩa vụ cân phôi hợp với 
các ngành, các địa phương tộ chức bồi dưỡng 
những kiến thức cân thiết về chính trị, pháp 
luật, quản lý xã hội để tạo nguồn cần bộ cho 
địa phương. 

5 - Tiếp tục chăm lo xây dựng, tranh thủ và 
phát huy Vai trÒ Của các già làng, trường thôn, 
âp, các chức sắc tiến bộ trong các tôn giáo. Từ 
đó, tạo lực lượng cốt cán làm chỗ dựa cho hệ 
thông chính trị ở cơ sở trong quá trình tuyên 
truyền vận động quân chúng nhân dân thực 
hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách. pháp luật của Nhà nước và tham gia bảo 
vệ chủ quyên an ninh biên giới. 
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Sinh họat tư tưỡng 


(Ốt V(œ2H.1I 


HÚNG tôi vốn là bạn 
thân của nhau thời 
đang học đại học. Tuy 
ở cùng thành phố nhưng vì 
bận bịu nên chẳng mấy khi có 
địp gặp gỡ chuyện trò. Nhưng 
cả hai đều là dân “ghiền” 
bóng đá. Trận chung kết 
EURO vừa qua, tôi mời chàng 
"mọt sách" đến nhà ăn tối và 
xem bóng đá cho vui. Ai ngơ, 
vừa vào đến phòng, anh bạn 
tôi thở dài sườn sượt. Thì ra, 
cách đây mấy ngày, anh vừa 
phải hòa giải một vụ "ông ăn 
chả, bà ăn nem”. Xưa nghèo 
khổ thì hòa thuận. Nay có 
"của ăn của để" thì đâm ra 
rửng mỡ. Vì bô bịch, hắn ký 
khống mấy trăm triệu. Công 
danh, sự nghiệp coi như cũng 
đứt luôn... Thằng con trai do 
không được sự quan tâm của 
bố mẹ nên chơi bời lêu lông. 
Mới học lớp mười mà tóc tai 
nửa đó, nửa xanh. Mũi dọc 
dừa rõ đẹp, nay bỗng treo một 
cái toòng teng, suốt ngày trốn 
học "chát chít” gi đó trên 
In-t0-rứ. 


- Thôi, chuân bị làm vài x/ 


cho vui. Chuyện thiên hạ, lo 
làm gì cho mệt! Tôi lây giọng 


LỆ MAI 


thật tươi để hạ hỏa cho ông 
bạn. Không ngờ, anh bạn tôi 
bỗng dưng nổi cấu: 

- Ông là trí thức, đi “nước 
ngoài, nước trong” xoành 
xoạch mà chẳng để ý gì cả. 
Cứ ngữ này thì nguy. Rất 
nguy. Mà con cái ông cũng 
như con cái tôi, còn nhỏ. Cần 
thận lại có ngày “khóc dở, 
mếu dở”. Tôi vừa đi điều tra ở 
mấy tỉnh về, thấy nguy lắm 
ông ạl 

Bạn tôi vốn là dân làm về 
xã hội học, hay đi điều tra, 
thống kê các số liệu về xã hội. 
Tính anh ta là thế, khi có gì 
bức bách trong lòng, cứ phải 
xì ra cho hết. 

- Ông có biết không, tai 
họa đầu tiên là do những kẻ 
có chức, có quyền nhưng mất 
hết lương tâm. Trước đây, 
Cụ Hồ nhiều lần nhắc nhở: 
cán bộ phải là "đầy tớ" trung 
thành của dân. Nhưng sao bây 
giờ nhiều "đầy tớ" biến chất 
đến thế. Một vụ tham ô có khi 
làm bay đến mấy nghìn tí. Họ 
lợi dụng chức quyền ra oai, 
ban cho người này, phát cho 
người nọ, gây bè kết cánh, trù 


Tạp chỉ Cệng sen 


dập người. tài. Đây là những 
kẻ đặc chất đạo đức giả, nói 
ngược với làm. 

- Nhưng có phải ai cũng 
thế cả đâu - Tôi cắt ngang lời 
bạn. 

- Đúng là phân lớn cán bộ, 
đảng viên vẫn giữ được phẩm 
chất của mình. Nhưng ông 
thấy báo chí ngày nào cũng 
đăng tin không có việc này thì 
vụ nọ. Toàn những vụ liên 
quan đến nhiều kẻ có chức, có 
quyền. Nếu để ý ông sẽ thấy, 
mỗi khi có vị "quan tham" 
nào bị đưa ra xét xử, nhiều 
người dân lại phấn khởi. Họ 
đau quá hoá cười. Lế ra, họ 
phải buồn mới đúng vì đó là 
những người do họ bầu ra, đại 
diện cho họ. Vậy mà những 
kẻ mang tiếng là đại diện cho 
dân lại đi ngược lại quyền lợi 
của dân. Đau lắm. 

- Theo tôi biết thì ở một 
nước bạn láng giềng cũng có 
những vụ tham ô lớn, những 
đại gia làm ăn mở âm, ăn chơi 
xa xi. Nhưng luật pháp của họ 


_ thăng băng, không kể một ai, 


không có chuyện "đóng cửa 
bảo nhau” hay "xử lý nội bộ”. 

- Tất nhiên, cũng tùy 
trường hợp mà xử lý ở những 
mức độ khác nhau. Nhưng 
ông biết không, bên cạnh 
những kẻ quyên chức biến 
chất, còn hai loại suy thoái 
đạo đức nữa rất nguy hiểm. 
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Một loại lợi dụng vị trí độc 
quyền của mình chuyên ăn 
chặn, kiếm lời trên lưng người 
khác. Loại nữa là những kẻ 
chuyên tìm cách mua bắn, 
dùng vật chất để hồi lộ. 

- Ông nói đúng - Chính 
những kẻ tìm cách chạy chọt, 
hối lộ cũng phải nghiêm trị. 
Phải trị cả bọn môi giới bất 
chính. Ngày xưa, loại này 
được gọi là ma cô. 

= Vậy theo ông, vấn nạn 
suy giảm đạo đức như đã nói ở 
trên xuất phát từ đâu? 

- Có ba nguyên nhân chính 
ông ạ. Thứ nhất, do tệ sùng 
bái đồng tiên, thích hưởng lạc. 
Cái gì cũng tiền. Vì tiền mà 
đâm ra mù quáng. Sự đời thật 
éo k. Ngày còn chiến tranh, 
tình nghĩa là cái quan trọng, 
nay tình nghĩa nhiêu khi chỉ 
còn trong từ điển. Cụ Nguyễn 
Du thật tài khi tiên đoán: Có 
ba trăm lạng việc này mới 
xong. Có cơ hội là họ tìm 
cách đục khoét tiền của nước, 
của dân, chi tiêu vô tội vạ. 
Điều đáng nói là thói hưởng 
lạc đã ăn sâu cả vào lớp trẻ, 
nhất là đám “cậu ấm, cô 
chiêu”. Nhiều cô cậu mặt còn 
búng ra sửa, chưa làm ra một 
xu nhưng xài di động đời mới, 
vào những nhà hàng sang 
trọng “nhất dạ để vương", 
nhìn người bằng nửa con mắt. 
Tiền lương thì ai cũng biết 
khó nuôi nôi thân mình. Vậy 
tiền họ lấy từ đâu ra, ông 
cũng suy đoán được, cần gì 
phải giải thích nhiều. 
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- Còn nguyên nhân thứ 
hai ? 

- Do sự bất bình đẳng trong 
phân phối, hưởng thụ. Chẳng 
bạn như: một sô diễn của một 
sao có thể lên tới 25 triệu 
đồng, hơn thu nhập của một 
giáo sư đầu ngành đã từng 
đoạt giải thưởng cao nhất của 
Nhà nước. Thực ra, thu nhập 
của mỗi nghề do đặc thù của 
nghề đó quy định, nhưng khi 
“vượt khung” thì khó mà giữ 
được sự cân bằng trong đời 
sống. Đó là chưa nói đến 
chuyện cào bằng sức lao 
động. Người giỏi cũng như 
người kém, ba năm lên lương 
một lần. Tai họa nhất là người 
kém nắm quyền. Lúc đó anh 
ta sẽ tìm cách loại các 

nguyên khí quỐc Bìa”. Thực 

chất, vì quyền lợi của mình, 
anh ta đang kéo lùi sự phát 
triên. 

- Nguyên nhân thứ ba là do 
chứng ta chưa chú ý đến công 
tác tuyên truyền, giáo dục đạo 
đức. 


- Đúng thế. Thực ra 
nguyên nhân còn nhiêu nhưng 


nguyên nhân ông vừa nói là 
rât quan trọng. Vì không chú 
ý giáo dục đạo đức nên một 
bộ phận lớp trẻ không mấy 
quan tâm đến thuần phong mỹ 
tục. Gặp con em mình giữa 
đường mà cứ như gặp người 
Hàn, người Nhật, người Hoa. 
Rồi chuyện vợ chửi chồng, 
con cái cãi cha mẹ, bỏ quên 
nhiệm vụ chăm sốc người già, 
chỉ quan tâm đến mình. Đây 


là hiện tượng vô cảm. Một xã 
hội vô cảm thì kinh khủng 
lắm. Nó giống như một hành 
tinh chết. 


- Kể cũng nhức đầu. 
Nhưng chẳng nhẽ cứ để đạo 
đức tuột dốc không phanh? 

- Đây, vấn đề nằm ở đấy. 
Phải có những giải pháp thật 
đồng bộ. Đạo đức là một 
phạm trù văn hóa. Khi nên 
tảng văn hóa và đạo đức bị vi 
phạm thì xã hội sẽ rối loạn. 

- Liệu pháp quan trọng 
nhật là phải xây dựng được 
một hệ thống pháp luật 
nghiêm minh, hoàn chỉnh, 
không có kế hở cho những kẻ 
gian tham, bất chính lách luật. 
Dứt khoát phải làm trong sạch 
đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
nhất là những người làm công 
tác quản lý. Phải nghiêm trị 
những kẻ gây mất lòng tin của 
dân với Đảng. Các cụ ta 


thường nói: “thượng bât 
chính” thì "hạ tắc loạn”. 
- Việc ông nói là pháp trị. 


Nhưng cũng cần phải chú ý 
đến đức trị. Muốn thể, phải 
phát huy những truyền thống 
tốt đẹp của cha ông mình. 
Những truyền thống ấy được 
đức kết hằng nghìn năm nên 
nó có ý nghĩa sâu xa. "Tiểu 
hiểu" vốn đã quan trọng, 
nhưng "đại hiếu" tức là biết hy 
sinh cho lý tưởng, cho dân, 
cho nước còn quan trọng liêu 

- Tôi cũng mong ngày ấy 
sẽ đến. Thôi ông ạ, nâng cốc 
vì mong ước của chúng ta và 
chắc hắn là của nhiều người.L) 
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lớI: Vấn đề - Sự kiện 


NHUNG NỞ tựt CHÍNH TRỊ - 
PHÁP LÝ qUốC TẾ TRÔNG VIỆC BẢO ĐÂM 


QUYỀN BÌNH ĐĂNG CỦA PHỤ NƯỮ 


1 ~ Vài nét về lịch sử phong trào quốc tế 


phụ nữ 

Từ hàng thế kỷ nay, CUỘC đầu tranh chống 
phân biệt đối xử và bảo đảm quyền bình đăng 
của phụ nữ đã diễn ra trên thế giới. Cuộc đầu 
tranh cam øo này không thể đạt được thắng lợi 
trong ngày một, ngày hai. Tư tưởng giải phóng 
phụ nữ đã được khơi nguồn từ thời kỳ Phục 
hưng và tiếp tục dòng chảy của nó trong các thế 
kỷ tiếp theo. Cuối thể kỷ XTX, tại một số nước 
phương Tây, phong trào đấu tranh vì quyền 
phụ nữ đã đạt được những thắng lợi bước đầu. 
Đó là việc phụ nữ được quyền học tập tại mọi 
cấp học trong hệ thống giáo dục. Thắng lợi này 
mở ra một triển vọng rộng lớn cho những bước 
tiến khác về quyền bình đẳng và chống 
phân biệt đối xử với phụ nữ. Những năm cuối 
thế kỷ XIX cũng là khoảng thời gian mà vai trò 
của phụ nữ trong các lĩnh vực khoa học và văn 
học - nghệ thuật đã bước đầu được thừa nhận. 

Kế từ năm 1888, phong trào đấu tranh vì 
quyền bình đẳng của phụ nữ lần đầu tiên ¡ mang 
tầm vóc của một phong trào quốc tế có tổ chức. 
Trong năm này, một Hội nghị quốc tế tê liên 
quan đến quyền phụ nữ đã được tổ chức tại 
Oa-sinh-tơn (Mỹ) với sự tham gia của 66 đại 
biểu Mỹ và 8 đại biểu đến từ châu Âu. Hội nghị 
đã lập ra Hội đồng Quốc tế phụ nữ. Các 
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NGUYÊN LỘC “ 


đại biểu tham dự Hội nghị đã quyết định xây 
dựng và triển khai thực hiện một chương trình 
nhằm xóa bỏ ách áp bức nhiều mặt đang áp đặt 
đối với phụ nữ trên thế giới. Một năm sau, Hội 
nghị lần thứ hai của Hội đông Quốc tế phụ nữ 
được tổ chức tại Luân-đôn (Anh) với sự tham 
dự của 5.000 đại biểu phụ nữ đến từ các nước 
khác nhau. Cuộc đấu tranh của phụ nữ vì các 
quyên bình đẳng liên quan trực tiếp đến điều 
kiện lao động của phụ nữ ở các nước tư bản 
châu Âu và Bắc Mỹ đã trở thành phong trào có 
tô chức, được lãnh đạo chặt chẽ. Ngày I-5- 
1893, cuộc đình công đân tiên của công nhân 
nữ nổ ra ở Viên (Áo) đòi hưởng các tiêu chuẩn 
lao động bình đẳng đã mở ra hàng loạt phong 
trào vì quyền bình đẳng của lao động nữ ở các 
nước khác trong những giai đoạn tiếp theo. 

Ở cấp độ quốc gia, cuộc đấu tranh của các 
phong trào phụ nữ tập trung chủ yêu vào lĩnh 
vực quyên bình đẳng về chính trị cho phụ nữ 
mà cơ bản nhất là quyên bầu cử. Nhiều phơng 
trào phụ nữ đã diễn ra ở Anh và Mỹ vào cuối 
thế kỷ thứ XIX với mục tiêu đấu tranh đời 
quyền bầu cử của phụ nữ. Trong năm I 869, 
Hội bầu cử phụ nữ quốc gia được thành lập ở 
Anh và Hội bầu cử phụ nữ Mỹ được thành lập 


* ThS, Học viện Chính trị quốc gia Hỗ Chí Minh 
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Chế giới: (ấn đề - ồự kiện 


ở Hoa Kỳ nhằm tô chức, tập hợp cho cuộc đấu 
tranh vì quyền bầu cử của phụ nữ ở hai quốc gia 
này. Năm 1893, tại Niu Di-lân, phụ nữ đã đầu 
tranh giành được quyền bầu cử. Phụ nữ các 
nước Ô-xtrây-li- a, Phần Lan, Na Uy cũng giành 
được quyên này lần lượt trong các năm 1902, 
1906 và 19130), 

2 - Bảo vệ quyền bình đẳng và chống 
phân biệt đối xử với phụ nữ 

Đầu thế kỷ XX, trên binh diện pháp lý quốc 
tế, vấn đề bảo vệ quyền phụ nữ mặc dù còn 
phiến diện nhưng đã được đề cập lần đầu tiên 
tại Công ưƯỚC quốc tế về trừng trị tội buôn bán 
nô lệ da trắng (năm 1210). Sau năm 1919, 
nhiều công ước quốc tế khác nhằm bảo vệ 
quyền bình đẳng cũng như các quyền cơ bản 
liên quan đên điều kiện làm việc, nghỉ ngơi và 
hướng lương của lao động nữ đã được Tô chức 
Lao động quốc tế thông qua. 

Quá trình hình thành hệ thống các văn kiện 
pháp lý quốc tế về quyền con người kể từ sau 
sự ra đời của Liên hợp quốc có thể được xem 
như đồng thời là sự xác lập nên khuôn khổ luật 
pháp quốc tế bảo vệ quyền bình đẳng và chống 
phân biệt đối xử với phụ nữ. Hiến chương Liên 
hợp quốc là văn kiện pháp lý quốc tế quan 
trọng nhất lần đầu nh khăng định một cách 
trực. tiếp và cụ thể: ' . SỰ {II tưởng, vào các 
quyên Con người cơ bản, vào nhân phẩm và giá 
trị của con người, vào các quyên bình đẳng 
giữa nam và nữ...”2), Niềm tin đó đã được tái 
kháng định và cụ thê hóa tại Điều 2 của Tuyên 
ngôn Nhân quyền thế BIỚI (năm 1948): “Mọi 
người được hương các quyên và tự do được nêu 
trong bản Tuyên ngôn này không phân biệt 
chủng tộc, màu da, giới tính...”0), Tuyên ngôn 
đồng thời xác lập vị thế bình đăng của phụ nữ 
trong Lhệp hưởng thụ các quyên chính trị tại 
Điêu 21: “ l. Mọi người đều có quyền tham gia 
vào chính quyền ở đất nước mình trực tiếp hoặc 
thông qua việc lựa chọn các đại diện. 2. Mọi 
người đều có quyên trong việc tham gia binh 
đăng vào công việc của nhà nước ở đất nước 
mình.”*6), 
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Sự ra đời của hàng loạt văn kiện pháp lý 
quốc tế về quyền con người sau Tuyên ngôn 
Nhân quyên thế giới (năm 1248), trong đó đáng 
chú ý có Công ước quốc tế về các quyên dân sự 
và chính trị (năm 1266) và Công ƯỚC QUÔC tế về 
các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (năm 
1966) đều nhất quán nhấn mạnh nguyên tắc 
bảo vệ quyền bình đẳng và chống phân biệt đối 
xử đối với phụ nữ. Hai Công ước này cùng với 
Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới đã tạo lập một 
khuôn khổ pháp lý rộng lớn và bền vững bảo 
đảm quyền con người của phụ nữ. 


Quan trọng hơn, cộng đồng quốc tế đã chú 
trọng đến việc xây dựng và thông qua các văn 
kiện chuyên biệt trực tiếp bảo đảm các quyền 
con người cho phụ nữ. Năm 1952, theo đề nghị 
của Ủy ban về vị thế của phụ nữ, Đại hội đồng 
Liên hợp quốc đã thông qua Công ước về các 
quyền chính trị của phụ nữ. Công ƯỚC này xác 
lập cơ sở pháp lý quốc tế bảo đảm vị thế bình 
đăng của phụ nữ trong việc hưởng thụ các 
quyền chính trị phù hợp với những quy định 
chung về quyền con người được nêu lên tại 
Hiến chương Liên hợp quốc. So với các văn 
kiện quôc tế chung về quyên con người được 
đề cập trên đây, công ước này khăng định 
những nguyên tắc cụ thể hết sức quan trọng 
nhăm loại bỏ những phân biệt đối xử với phụ 
nữ trong hưởng thụ các quyên chính trị cơ bản, 
như quyên bầu cử; quyền ứng cử vào các cơ 
quan dân cử được thành lập theo đúng quy định 
của pháp luật quốc g1a; quyền tham gia các 
chức vụ nhà nước và tham gia thực hiện chức 
năng công quyền theo quy định của pháp luật 
quốc gia. 


(1) Từ điện Britanica Bách khoa toàn thư mới, t 12, 
tr 733 (tiếng Anh) 

(2) (3) Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người, Học 
viện. Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Các văn kiện quốc 
tế về quyên con người, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1998, tr 19 và 63 

(4) Các văn kiện về quyên con người, Tuyển tập của 
Viện Raoul Wallenberg, Nxb Martinus Nijhoff, Hà Lan 
1997, tr 30 (tiếng Anh) 


Số 8 (tháng 3 năm 2005) 


Chế giới: (Qân đề - đự kiệm 


Có thể thấy công ước này là văn kiện pháp 
lý quốc tế đầu tiên trên lĩnh vực quyền phụ nữ, 
đòi hỏi các quốc gia thành viên thực hiện nghĩa 
vụ bảo đảm quyên bình đẳng của phụ nữ, đồng 
thời đánh dấu một giai đoạn mới cho sự ra đời 
một loạt văn kiện quốc tế nhằm bảo vệ quyền 
bình đẳng của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực 
khác nhau của đời sống xã hội. 

Năm 1967, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã 
thông qua Tuyên bố về loại bỏ sự phân biệt đối 
Xử với phụ nữ. Tuyên bố cho rằng sự phân biệt 
đối xử với phụ nữ sẽ “cầu thành tội 4 ác chống lại 
phẩm giá con người”. Trên cơ sở đó, tuyên bố 
kêu gọi các chính phủ trên thế giới phải loại bỏ 
tất cả các luật, tập quán, chính sách và thực tiễn 
quốc gia mang tính phân biệt đối xử với phụ 
nữ. Tuyên bố yêu cầu các nước nỗ lực thiết lập 
một khuôn khổ pháp lý hữu hiệu bảo vệ quyên 
bình đẳng của phụ nữ trong Hiến pháp và pháp 
luật quôc gia. Quan trọng hơn, tuyên bố nhấn 
mạnh sự cần thiết xây dựng một văn kiện pháp 
lý nhằm loại bỏ những định kiến và thực tiễn 
phân biệt đối xử vốn có gốc rễ từ tư tưởng coi 
thường phụ nữ. 

Mặc dù tuyên bố này không phải là một văn 
kiện mang tính ràng buộc pháp lý và do đó 
không tạo ra những cơ sở pháp lý quốc tế trong 
việc bảo vệ quyền bình đẳng của phụ nữ, nhưng 
nó có vai trò là bước đệm không thể thiếu trong 
việc pháp điền hóa các quy phạm pháp luật 
quốc tế điều chỉnh vấn đề loại bỏ phân biệt đối 
xử với phụ nữ. 

Trên cơ sở Tuyên bố về loại bỏ phân biệt 
đối xử với phụ nữ, cộng đồng quốc tế cuôi cùng 
đá đạt được sự thống nhất cao trong nỗ lực pháp 
điển hóa một cách toàn diện cuộc đấu tranh vì 
quyền bình đẳng của phụ nữ. Công ước quốc tế 
về loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với 
phụ nữ đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc 
thông qua vào năm 1979. Công ước là một văn 
kiện quyền con người dành riêng cho phụ nữ, 
có giá trị pháp lý ràng buộc và mang tính toàn 
diện sâu sắc nhất từ trước đến nay trên lĩnh vực 
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quyền phụ nữ. Điều I của Công ước nhấn 
mạnh: “bất kỳ sự phân biệt, loại trừ hay hạn chế 
nào dựa trên cơ sở giới tính có tác dụng hoặc 
nhăm mục đích làm tổn hại hoặc vô hiệu hóa 
việc phụ nữ được công nhận, hướng thụ, hay 
thực hiện các quyên con người và những tự do 
cơ bản trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã 
hội, văn hóa, dân sự và các lĩnh vực khác, bất 
kể tình trạng hôn nhân của họ như thế nào và 
trên cơ sở bình đẳng giữa nam và nữ Õ) đều là 
biểu hiện của sự phân biệt đối xử với phụ nữ. 
Những quy định tại văn kiện này có thể 
được khái quát qua bốn nét chính. Thứ nhất, 
Công ước khẳng định một lần nữa những quyền 
con người cơ bản của phụ nữ đã được xác lập 
tại các công ước, tuyên ngôn, tuyên bố... trước 
đó. Thứ hai, Công, ước xác lập những định 
hướng và nguyên tắc quan trọng để thúc đây 
cuộc đấu tranh xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ 
nữ trên toàn thế giới. Thứ ba, Công ước yêu cầu 
các biện pháp (như các biện pháp lập pháp, 
chính sách, giáo dục) mà các quốc gia thành 
viên phải thực hiện nhằm đạt được sự loại bỏ 
bất kỳ hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ 
trên tất cả các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh 
tế, xã hội và văn hóa mà luật pháp quốc tế ghi 
nhận. Thứ tư, Công ước đưa ra các biện pháp cụ 
thể nhằm xóa bỏ phân biệt đối xử đối với phụ 
nữ trên lĩnh vực giáo dục, việc làm, chăm sóc 
sức khỏe, các khía cạnh của đời sống kinh tế - 
xã hội, trên lĩnh vực hôn nhân và gia đình. 
Công ước về loại bỏ mọi hình thức phân biệt 
đối với phụ nữ đã và đang giữ vị trí là "hòn đá 
tảng" tạo dựng nên một khuôn khổ luật pháp 
quốc tế bảo vệ quyên bình đẳng của phụ nữ nói 
riêng, quyền con người của phụ nữ nói chung. 


Hệ thống các văn kiện pháp lý quốc tế về 
quyền con người của phụ nữ đòi hỏi các quốc 


(Š) Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người, Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Các văn kiện quốc tế về 
quyên con người, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, 
tr 235 


hế giới: (ấn đè - đư kiên 


gia có liên quan phải thực hiện nghĩa vụ về 
quyên con người của mình. Hệ thống pháp luật 
vê quyên con người của phụ nữ, nhìn chung đòi 
hỏi các quốc gia thành viên phải tuân thủ một 
số nghĩa VỤ CƠ bản ở các cấp độ khác nhau. Cấp 
độ thứ nhất, khẳng định bảo đâm tôn trọng và 
thực thi các quyên con người và tự do cơ bản 
cho phụ nữ tương đương như với nam giới. 
Cấp độ thứ hai, tiến hành các biện pháp nghiêm 
cắm và trừng trị bất kỳ hình thức phân biệt đối 
xử nào dựa trên cơ sở giới tính. Cấp độ thứ ba, 
nhận dạng và loại bỏ những trở ngại gây ảnh 
hưởng đến việc thực hiện bình đẳng các quyền 
con người và tự do cơ bản cho phụ nữ, nhất là 
những trở ngại xuất phát từ đặc điểm giới tính 
của phụ nữ như tình trạng mang thai, nuôi con, 
hay tình trạng hôn nhân và gia đình của phụ nữ. 

3 —- Những nỗ lực chính trị của cộng đông 
quốc tế vì quyền bình đẳng của phụ nữ 

Bên cạnh việc xây dựng một hệ thống các 
văn kiện pháp lý quốc tế gián tiếp và trực tiếp 
liên quan đến quyên con người của phụ nữ, 
cộng đồng quốc tế thông qua Liên hợp quốc đã 
tiến hành nhiều hoạt động: khác nhau vi cuộc 
đầu tranh cho quyền bình đẳng của phụ nữ. Đại 
hội đồng Liên hợp quốc đã lấy năm 1975 làm 
Năm quốc tế vì phụ nữ với mục đích “thúc đấy 
sự bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới”. Hội 
nghị thể giới vê Năm quốc tế phụ nữ - hội nghị 
toàn cầu đầu tiên về phụ nữ, được tô chức 
năm 1975 tại thành phố Mê-hi-cô, thông qua 
Tuyên bố Mê-hi—cô về sự bình đăng của phụ nữ 
và sự đóng góp của họ vì sự phát triển và hòa 
bình trên toàn thế giới. Hội nghị cũng đã thông 
qua Kế hoạch thế giới hành động thực hiện các 
mục tiêu của Năm quốc tế phụ nữ. Kế hoạch 
kêu gọi các chính phủ phải bảo đảm hơn nữa 
quyền bình đăng của phụ nữ trước pháp luật, 
cũng như quyền bình đăng của phụ nữ trong 
các cơ hội học tập, đào tạo và việc làm; đồng 
thời chỉ ra nguyên nhân của tình trạng bất bình 
đẳng đối với phụ nữ ở hầu khắp các nơi trên thể 
giới là do sự kém phát triển về kinh tế - xã hội. 
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Năm 1280, Hội nghị thế giới về thập kỷ của 
Liên hợp quốc vì phụ nữ đã được tiền hành tại 
Cô-pen-ha-phen (Đan Mạch). Hội nghị thông 
qua Kế hoạch hành động để đạt được 3 mục 
tiêu của thập kỷ vì phụ nữ là bình đẳng, phát 
triển và hòa bình. 

Năm năm sau, Hội nghị thế giới về xem xét 
và đánh giá các kết quả của Thập kỷ Liên hợp 
quốc vì phụ nữ đã được tổ chức tại Nai-rô-bi 
(Ken-ny-a). Hội nghị thông qua Chiến lược 
Nai-rô-bi vì sự tiến bộ của phụ nữ. Chiến lược 
khẳng định việc loại trừ tất cả hình thức phân 
biệt đối xử với phụ nữ là điều kiện cơ bản để 
giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế. Nhằm 
thúc đầy sự bình đẳng của phụ nữ, Chiến lược 
Nai-rô-bi khuyến nghị các chính phủ tăng 
cường hơn nữa các nguôn lực hỗ trợ xây dựng 
các cơ chế quốc g1a tạo điều kiện thuận lợi cho 
phụ nữ được tham gia một cách đây đủ và trên 
mọi cấp độ của đời sống xã hội. 

Tiếp tục các mục tiêu bình đẳng, phát triên 
và hòa bình đã được đặt ra tại các hội nghị 
trước đó, Hội nghị Phụ nữ thế giới lần thứ tư đã 
được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) 
năm 1995 với sự tham gia của đại diện các 
chính phủ trên thế giới. Hội nghị Phụ nữ thế 
giới lần thứ tư một mặt thừa nhận địa vị của phụ 
nữ nói chung trên thế giới đã có sự cải thiện 
đáng kể so với trước, mặt khác đã chỉ rõ rằng 
trên thực tế sự cải thiện đó vẫn chưa đạt được 
như mong muốn và bất bình đẳng đối với phụ 
nữ vẫn còn tôn tại. Đại diện các chính phủ 
khẳng định quyết tâm tiếp tục các cam kết vì 
mục tiêu bình đẳng, phát triển và hòa bình cho 
phụ nữ. Một Chương trinh hành động đã được 
Hội nghị thông qua trên cơ sở tiếp tục phát triên 
những mục tiều đá được nều ra tại Chiến lược 
Nai-rô-bi nhằm xóa bỏ những trở ngại đối với 
sự tham gia tích cực và bình đẳng của phụ nữ 
vào các quá trình ban hành chính sách trên 
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KINH TẾ THẾ GIỚI NĂM 2004 - 2005: 
HHỮNG. Đũt ĐIỂM U XII HƯỚNG LỨN 


1— Tăng trưởng GDP thế giới tương đổi 
đông đều, đạt đỉnh cao của chu kỳ tăng 
trường 

Năm 2004 là năm kinh tế thế giới đạt tốc độ 
tăng trưởng khoảng 5%, mức cao nhất kể từ 
khi nhân loại bước sang thiên niên ký mới. 
Theo dự báo, tốc độ tăng trưởng có xu hướng 
chậm lại trong những năm tới, vi vậy có thể coi 
đây là đính cao của một chu kỳ tăng trưởng. 
Điều cân lưu ý là trong bôi cảnh biên động 
phức tạp của bầu không khí kinh tế và chính trị 
toàn câu, tăng trưởng kinh tế thế giới năm qua 
đạt tương đối đồng đều ở các khu vực và các 
nhóm nước. 

Các đánh giá của Quỹ tiên tệ quốc tế (IMP,, 
Ngân hàng thế giới (WEB), Tổ chức hợp tác và 
phát triển kinh tế (OECD) cho thấy, trong 
năm qua các nên kinh tế phát triển có tốc độ 
tăng trưởng rất khả quan với sự phục hôi đồng 
thời ở những mức độ khác nhau của cả ba 
trung tâm Mỹ, EU, Nhật. Bản. Theo báo cáo về 
triển vọng kinh tế toàn cầu (tháng 0- -2004) của 
IME, các nên kinh tế phát triển phục hồi mạnh 
mẽ trong năm 2004, với GDP thực tế tăng 
trưởng 3,6%, cao hơn mức 2,1% của năm 
2003. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của 
các nước G-7 đạt 3,7% (năm 2003, là 2,2%). 

Năm 2004, kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng 
cao, khoảng từ 4,2% (theo Viện nghiên cứu 
kinh tẾ và xã hội quốc gia của nước Anh - 
NIESR), đến 4,4%, (theo OECD, Oxford 
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Economics). Kinh tế Nhật Bản sau một thập 
niên suy thoái đã bắt đầu phục hồi từ năm 2003 
với mức tăng trưởng 2,5%. Năm 2004, năm 
thành công đối với nền kinh tế Nhật Bản, với 
mức tăng trưởng khá cao khoảng từ 4% (theo 
OECD, NIERS) đến 4,4% (theo IMF). 

Tốc độ tăng trưởng của EU-25 đạt khoảng 
từ 2,1% (theo NIESR) đến 2,5% (theo Ủy ban 
châu Âu). Kinh tế các nước khu vực đồng Ơ-rô 
tăng trưởng từ 1,8% (theo OECD) đến 2,2%. 

Nhin chung, sự phục hôi kinh tế mạnh nhất 
diễn ra vào nửa đầu năm 2004. Tuy nhiên, từ 
cuối quý II-2004, tốc độ tăng trưởng của nhiều 
nên kinh tế phát triển có xu hướng bấp bênh 
hơn hoặc chậm dần. Điều này phản ánh sự vận 
động mang tính chu kỳ. Sự lệch pha trong chu 
kỳ kinh tế giữa Mỹ và EU vẫn tiếp diễn làm 
cho sự phục hồi kinh tế của EU diễn ra chậm 
hơn so với Mỹ. 

Các nước đang phát triên ở khắp các châu 
lục đều đạt được mức tăng trưởng rất ấn 
tượng. Theo đánh giá của IMF và WB (tháng 
9-2004), tốc độ tăng trưởng kinh tế của nhóm 
nước đang phát triên năm 2004 là 6,6%, cao 
hơn mức dự đoán là 6,0%. Mọi đánh giá đều 
cho rằng mức tăng trưởng GDP như hiện nay 
của các nước đang phát triển là mức cao nhất 
trong vòng 25 năm qua. 


* PGS, TS, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và cwahtt 
thế giới 
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Năm 2004, các nền kinh tế chuyên. đôi đạt 
mức tăng trưởng kinh tế nhanh và ốn định. 
Trong đó, kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng 
trưởng ngoạn mục, trở thành một trong những 
động lực chính của tăng trưởng kinh tế thế BIỚI. 
Kinh tế Nga phục hồi mạnh bất chấp những bất 
ốn về xã hội. Các nước Trung và Đông Âu đã 
thu được những thành quả đáng khích lệ với 
mức tăng GDP liên tục trong 3 năm gần đây: 
3,0% năm 2002, 3,9% năm 2003 và 4,9% năm 
2004. Những nước thuộc Cộng đồng các quốc 
gia độc lập (SNG) cũng đạt mức tăng trưởng 
GDP khá cao với các chỉ số tương ứng là 5,4%, 
1,6% và khoảng 8%. 

Sự phục hồi kinh tế thế giới trong năm qua 
được quy định bởi một loạt yêu tố. Trước hết, 
tại hầu hết các nước phát triển, tiêu dùng và 
đầu tư trong nước đã tăng khá mạnh, thực hiện 
các chính sách tiền tệ nới lông trong mấy năm 
vừa qua. Ở các nước phát triển, hoạt động đầu 
tư, đôi mới thiết bị gắn liền với chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế trên cơ SỞ các thành tựu khoa học - 
công nghệ và toàn cầu hóa kinh tế trở nên sôi 
động làm tăng tổng cầu của các nền kinh tế 
phát triên lên 3,5%, cao hơn mức trung bình 
trong 20 năm qua là 2,9%, và tăng năng suất 
lao động lên 2,8%, cao hơn mức tăng của hai 
năm trước đó. Hai là, môi trường chính sách 
kinh tế vĩ mô nhìn chung thuận lợi cho tăng 
trưởng đạm phát thấp, tiên lương tăng chậm, 
lãi suất thấp, chưa có những thay đôi bất lợi về 
mặt thuế khóa...) làm tăng niêm tin kinh doanh 
và của người tiêu dùng. Ba l2, thương mại, đầu 
tư quốc tế phục hồi mạnh, tạo môi trường. bên 
ngoài thuận lợi cho kinh tẾ các nước, nhất là 
các nên kinh tế mở cửa. Bón là, sự táng. trưởng 
mạnh mẽ của kinh tế Mỹ và Trung Quốc. 


2 - Thương mại, đầu tư và thị trường tài 
chính quốc tế đông thời phục hôi trong bối 


cảnh giá cả biễn động mạnh 

Sự phục hồi của \ thương mại thế giới bắt đầu 
từ năm 2003 với tốc độ tăng trưởng 4,5%, gần 
gấp đôi so với mức tăng trưởng GDP (2,5%). 


Năm 2004, xu thế này tiếp tục được đây mạnh 
với tốc độ trung bình khoảng 8,5%. Xét về 
khối lượng trao đối hàng hóa và dịch vụ năm 
2004, nhóm các nước phát triển có tốc độ gia 
tăng thấp hơn nhóm các thị trường đang lên 
khác và các nước đang phát triển. Số liệu ƯỚC 
tính tương ứng về xuất khẩu và nhập khẩu của 
hai nhóm nước này lân lượt là 8,1% và 10,8%, 
1,6% và 12,8%. 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khởi sắc; 
hoạt động sáp nhập và mua lại xuyên quốc gia 
có xu hướng tăng trở lại; các công ty xuyên 
quốc gia tiếp tục quá trình tái câu trúc và thay 
đổi chiến lược đầu tư; các nước đua tranh thu 
hút FDI. Song, dòng FDI thế giới vẫn chủ yếu 
đồ về các nền kinh tế phát triển và các nên kinh 
tế mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc. | 

Năm 2004, theo tính toán của Hội nghị về 
thương mại và phát triển của Liên hợp quốc 
(UNCTAD), FDI toàn cầu tăng 30%, đạt mức 
755 tỉ USD, tuy chỉ bằng 50% mức năm 2000 
nhưng là năm đạt tốc độ tăng cao nhất trong 
vòng 4 năm trở lại đây. FDI tăng trở lại là do 
tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, lợi nhuận công 
ty tăng, giá chứng khoán tăng và các hoạt động 
sáp nhập và chuyển giao (M&A) được đây 
mạnh. Năm 2003, đầu tư mới thông qua hình 
thức sáp nhập và chuyển giao đạt mức thấp 297 
tỉ USD, đã có xu hướng tăng trở lại: tăng 3% 
trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 
2003. Cùng với sự gia tăng của lợi nhuận trích 
đầu tư - một trong 3 nhân tố cấu thành dòng 
FDI, các nhân tố cấu thành khác của FDI như 
trái phiếu và các khoản vay nội bộ công ty 
cũng tăng trong năm 2004. FDI tăng trở lại 
mạnh nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương (Trung Quốc, Ấn Độ) và khu vực 
Trung và Đông Âu (Ba Lan), trong khi châu 
Phi vân còn là địa chỉ bị lãng quên. Chính sách 
tự do hóa đầu tư của các quốc gia cũng góp 
phân quan trọng thúc đây xu hướng phục hồi 
FDI. Các cơ quan xúc tiến đầu tư tại các nước 
có vai trò quan trọng hơn, thúc đây cạnh tranh 
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thu hút FDI với nhiều chính sách khuyến khích 
và ưu đãi. 

Các thị trường tài chính tiền tệ diễn biến 
phức tạp, nhất là vào nửa cuối năm 2004. Tại 
các thị trường chứng khoán chủ chốt trên thế 
giới, các chỉ số chứng khoán giao động thất 
thường theo các chu kỳ liên tục trong suốt năm 
nhưng với biên độ từ 9 - 23%, (năm 2003 là từ 
32 - 76%). Biên độ glaO động của các chỉ số 
chứng khoán Đông Á cao hơn hắn so với các 
thị trường chứng khoán chủ chốt khi độ chênh 
lệch giữa mức cao nhất và mức thấp nhất trên 
các thị trường là ló - 41%. 

Giao dịch thị trường ngoại hối toàn cầu năm 
2004 đã thể hiện một sự tăng trưởng rất mạnh, 
khác với xu hướng sụt giảm trong những năm 
đầu thế kỷ XXI. Giá trị của các giao dịch ngoại 
hối toàn cầu năm 2004 không những đã bù đắp 
được sự giảm sút năm 2001, mà còn vượt lên 
khỏi các con số kỷ lục của năm 1998. Dòng 
vốn nước ngoài vào các nước đang phát triển 
sau khi đã phục hồi đáng kể trong năm 2003 
(tăng trưởng tới 61% so với năm 2002) đã có 
dấu hiệu chững lại, nhất là trong những tháng 
cuối năm 2004 khi triên vọng phục hồi của nên 
kinh tế toàn cầu có nguy cơ bị đe dọa bởi giá 
dầu tăng cao. Trong cơ câu vốn đầu tư nước 
ngoài vào các nước đang phát triển, dòng vốn 
đầu tư tư nhân được đánh giá là phục hồi khá 
vững chắc, đạt 226 tỉ USD, so với 213 tỉ USD 
của năm 2003 và được dự báo tiếp tục tăng lên 
229 tỉ USD trong năm 2005. Những diễn biến 
trên chịu sự tác động của tỷ giá hối đoái 
toàn cầu và giá cả các mặt hàng nguyên liệu 
chủ chốt. 

Đồng USD tiếp tục giảm giá so với các 
đồng tiền chủ chốt khác, đồng Ơ-rô ngày càng 
cao giá đang trở thành mối đe dọa thực sự đối 
với sự phục hồi kinh tế của EU, làm giảm khả 
năng cạnh tranh của các sản phẩm xuất khẩu 
của châu Âu trên thị trường thế giới. Trong khi 
đó, Ngân hàng Trung Ương Nhật Bản tiếp tục 
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không lên quá cao nhằm duy trì đà tăng trưởng 
dựa vào xuất khẩu của nước này. Trung Quốc 
chủ trương giữ tỷ giá đồng Nhân dân tệ trong 
mười năm liên tiếp, trong khi Mỹ và các nước 
công nghiệp phát triển đòi Trung Quốc nâng 
giá đông Nhân dân tệ. Đối với nhiều nước đang 
phát triển, tình thế đồng USD giảm giá so với 
đồng Ơ-rô và đồng Yên đã giúp cho hàng hóa 
các nước này có lợi hơn trên thị trường xuất 
khẩu thế giới. 

Giá dầu thô tăng mạnh trong năm 2004 đã 
tác động khá phức tạp đến thương mại và tài 
chính quốc tế và trở thành vấn đề gây chú ý 
đặc biệt với hai mối lo ngại chính: Một la, liệu 
có Xuất hiện nguy cơ suy thoái kinh tế như 
những đợt sốt giá dầu trong những thập niên 
1970 - 19802 Hai là, mức tăng giá dầu cao như 
hiện nay là tạm thời hay lâu dài? Trong bất cứ 
trường hợp nào thì giá dầu cao đều có hai tác 
động cơ bản là ảnh hưởng đến tăng trưởng . và 
lạm phát và đến điều kiện thương mại toàn cầu. 


3 ~ Các chương trình hợp tác kinh tế đa 
phương đang được khởi động trở lại, song 
xu hướng liên kết kinh tế khu vực và hợp tác 
song phương vẫn đặc biệt náo nhiệt 

Tiến trình tự do hóa thương mại đa phương 
trong khuôn khô WTO có những bước tiến 
mới. Tháng 7-2004, các nước thành viên WTO 
thông qua khung đàm phân theo nghị trình 
Đô-ha vốn đã lâm vào bế tắc từ sau Hội nghị 
Can-cun (2003). Lần đầu tiên, chính phu các 
nước thành viên đồng ý xóa bỏ tất cả các hình 
thức trợ cấp đối với hàng nông sản xuất khâu, 
một trong những vấn đề nhạy cảm và gây bất 
đồng lớn nhất hiện nay nhằm loại bỏ những 
méo mó trong buôn bán thế giới do hình thức 
bảo hộ này tạo nên. Chương trình hành động 
Đô-ha thể hiện rõ tinh thần của "Tuyên bố Đô- 
ha" là coi phát triển kinh tế của các nước đang 
phát triển, đặc biệt là của các nước phát triển 
chậm hơn (LDC$), là trọng tâm của đàm phân. 


Chương trình hành động Đô-ha đã đvya và 


——————————--————————————————_.. 
Số 5 (tháng 3 năm 2005) Si 


các biện pháp duy trì mức tỷ giá của đồng Yên 


Chế giới: (ấn đề - ổự kiện 


những phương thức, các cách tiếp cận chủ yếu 
được sử dụng trong quá trình đàm phán nhằm 
xóa bỏ mọi trợ cấp đối với hàng nông sản đang 
tồn tại khá phổ biến hiện nay và chủ yếu ở các 
nước phát triển, mở rộng khả năng tiếp cận thị 
trường hàng công nghiệp cho các nước đang 
phát triển, tạo thuận lợi cho họ tham gia vào 
một cuộc cạnh: tranh công bằng hơn trong 
thương mại quốc tế. Chương trình đã nhấn 
mạnh đến việc hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng 
năng lực cho các nước đang phát triển, nhất là 
đối với LDCs, để họ có thể tham gia một cách 
chủ động hơn vào tất cả các hoạt động của 
WTO. 

Một loạt hoạt động đa phương khác được 
tiền hành trong khuôn khổ WTO như thực hiện 
các cam kêt vê dỡ bỏ hạn ngạch dệt may theo 
tỉnh thần của Hiệp định dệt và may mặc (ACT) 
được thực hiện từ ngày 1-1-2005; xây dựng và 
thông qua các :. quy định mới về trách nhiệm của 
nhà nhập khẩu trong việc thông báo các yêu 
cầu vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan đến 
dịch bệnh gia súc lan rộng, nhằm bảo vệ lợi ích 
của cả nhà xuất khâu và người tiêu dùng. 

Trong khi cải tô hệ thống tài chính quốc tế 
vân là mối quan tâm thường xuyên, năm 7004, 
các nước đã tập trung nhiều hơn vào các vấn đề 
về tỷ giá giữa các đông tiền. Tại cuộc họp G7 
được tổ chức ở Phlo-ri-đa (ngày 5- 2-2004), Mỹ 
Và Các nước trong nhóm G7 đã giải quyết 
những bất đông sâu sắc xung quanh vân đề 
đồng USD bị mất giá, nhất trí về một thỏa hiệp 
kiềm chế sự linh hoạt về tiền tệ. Hội nghị Bộ 
trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng 
Trung ương các nước G7 diễn ra tại Oa-sinh-tơn 
(ngày 24-4-2004) đã tái khẳng định quan điểm 
tỷ giá hối đoái phải phản ánh những nền táng 
kinh tế, nhấn mạnh sự linh hoạt hơn nữa của tỷ 
giá hối đoái nhằm thúc đây sự điều chỉnh suốn 
Sẻ và rộng rãi trong hệ thống tài chính quốc tế, 
dựa trên các cơ câu thị trường. Những diễn 
biến quá bất ổn và lộn xộn của tỷ giá hối đoái 
gây phương hại tăng trưởng kinh tế, do đó cần 
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tiếp tục giám sát sát sao các thị trường hối đoái 
và hợp tác một cách thỏa đáng. 

Trong bối cảnh hợp tác đa phương có nhiều 
trắc trở, xu hướng đây mạnh liên kết kinh tế 
khu vực và hợp tác song phương vẫn tiếp tục 
được đây mạnh. 

Các nước châu Âu đã hoàn thành việc mở 
rộng từ EU-15 thành EU-25, mở đầu một giai 
đoạn mới trong tiến trình liên kết châu lục. 
Chương trình thiết lập Khu Vực. mậu dịch tự do 
toàn châu Mỹ đạt được bước tiến mới. Hợp tác 
Đông Á ngày càng đi vào thực chất hơn, trong 
khi các ý _tưỞng và sáng kiến liên kết toàn 
Đông Á vẫn tiếp tục. ASEAN đẩy mạnh liên 
kết với việc thông qua chương trình liên kết 
nhanh trên l1 lĩnh vực ưu tiên và đạt được 
thỏa ước về xây dựng Cộng đồng ASEAN vào 
năm 2020. 

Hợp tác ASEAN với các nước Đông - Bắc 
Á được đấy mạnh theo cả hai hình thức 
ASEAN + I1 và ASEAN + 3. Việc ký kết Hiệp 
định xây dựng Khu vực thương mại tự do 
ASEAN - Trung Quốc là một sự kiện lớn trong 
quan hệ của ASEAN với các bên đối thoại, 
kích hoạt một loạt các thỏa thuận song phương 
của các nước này với ASEAN. 

„ Trong khuôn khổ ASEAN + 3, việc củng cổ 
nên tảng và khuôn khổ dài hạn cho hợp tác vẫn 
tiếp tục được triển khai, song trọng tâm vẫn là 
những vấn đề hợp tác tài chính - tiền tệ. Các Bộ 
trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng 
Trung ương nhóm nước ASEAN + 3 đã có 
nhiều cuộc Bấp trong năm để thảo luận các 
cách thức củng cố cơ cấu có tên gọi "Sáng kiến 
Chiêng Mai", cho phép các Ngân hàng Trung 
ương của 13 ước được trao đổi các khoản dự 
trữ ngoại hối nhằm đối phó với các vụ tấn công 
mang tính đầu cơ vào đồng tiền các nước đó; 
xem xét việc hệ thống này có thể trở thành một 
thể chính thức đa phương như một cơ chế vốn 
góp dự trữ hay không: tăng cường nỗ lực nhằm 
tránh khủng hoàng tài chính trong khu vực 
thông qua quá trình hợp tác tiền tệ và phát triển 
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thị trường trái phiếu; xúc tiến các sáng kiến 
trong lĩnh vực chủ chốt là phát triển các thị 
trường vốn, tự do hóa các dịch vụ tài chính, tự 
do hóa tài khoản vốn. 

Ở cấp độ song phương, các Hiệp định 
Thương mại tư do song phương (FTA) vẫn tiếp 
tục được coi là một công. cụ chính sách phù 
hợp của nhiều nước, Đao gôm cả các nước phát 
triên và đang phát triển. Trong số các hiệp định 
như vậy được ký kết năm 2004 phải kể đến 
Hiệp định khung về thương mại và đầu tư 
giữa Ma-lai-xi-a và Mỹ, FTA glữa Mỹ và 
Ô-xtrây-li-a, Hiệp định khung vê thương mại 
và đầu tư giữa. Mỹ và Các tiểu vương quốc 
Ả-rập thống nhất. Điều đặc biệt trong giai đoạn 
hiện nay, FTA được ký kết không chỉ giữa các 
nước phát triển với các nước đang phát triển, 
mà còn giữa các nước đang phát triển với nhau. 

Nhiều Hiệp định Thương mại tự do song 
phương được ký kết làm cho tiến trình liên kết 
kinh tế trở nên phong phú, đồng thời cũng gây 
ra nhiêu tranh cãi và lo ngại về tác động của nó 
đối với tiến trình tự do hóa đa phương. 

4 ~ Triển vọng kinh tế thế giới năm 2005 

Các dự báo về triển vọng kinh tế thế giới 
2005 đều nhận định rằng, tăng trưởng kinh tế 
toàn cầu đạt đỉnh chu kỳ vào năm 2004 và sẽ 
giảm nhịp độ trong năm 2005. Xu hướng lệch 
pha trong chu kỳ tăng trưởng kinh tế của các 
nước phát triển vẫn tiếp diễn. Trong khi hai 
đầu tầu kinh tế là Mỹ và Nhật Bản giảm tốc thì 
Tây Âu sẽ là trung tâm duy nhất đạt tốc độ tăng 
trưởng cao hơn năm 2004. 

Các nước đang phát triển ở châu Á tăng 
trưởng năng động và ổn định, trong đó phải kể 
đến sự bùng nổ tăng trưởng của Trung Quốc. 
Các dự báo đều cho rằng kinh tế Trung Quốc 
sẽ hạ nhiệt” trong năm 20605, tuy nhiên nhịp 
độ tăng trưởng vẫn sẽ trên 8%/năm trong 
2 năm 2005 và 2006. 

Tất cả các khu vực thuộc nhóm kinh tế đang 
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đương hoặc cao hơn năm 2003. Trong, khi đó, 
tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi sẽ đạt 
khoảng 5,4%, tức thấp hơn mức 6,2% của năm 
2004 do các đầu tâu kinh tế thế giới cũng giảm 
nhịp độ tăng trưởng trong năm 2005. Trong 
các nên kinh tế mới nổi, các nước thuộc châu 
Phi và khu vực Trung Đông sẽ có tốc độ tăng 
trưởng. cao hơn năm 2004, còn các khu vực 
khác đều giảm sút nhịp độ. 

Tăng trưởng của khu vực Đông Á sẽ chậm 
lại mức 5,9% sau khi đạt mức ký lục 7,1% 
trong năm qua. Theo dự báo của WB (2004), 
trong năm 2005, chỉ có Việt Nam sẽ đạt tốc độ 
tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2004, còn các 
nền kinh tế Đông Á khác đều giảm nhịp độ. 


Năm 2005, lạm phát toàn cầu sẽ trong tầm 
kiểm soát của các chính phủ. Giá các ngành 
hàng chủ yếu về cơ bản không có biến động 
lớn. Thương mại nông phẩm tiếp tục được giá 
do nguôn cung (ngũ côc và gạo) giảm trong 
khi nhu cầu lại tắng mạnh, Giá các mặt hàng 
thực phẩm, đồ uông và thuốc lá sẽ ổn định do 
tổng nhu cầu thế giới dự báo sẽ tăng 5,6%. 


Giá nhiên liệu sẽ vẫn đứng ở mức cao do 
nhu cầu tiêu thụ lớn. Dự báo nhu cầu dầu mỏ 
và khí tự nhiên của thể giới sẽ tăng 3% trong 
năm tới, song nhu cầu điện và than còn tăng 
cao hơn. Giá thép thế giới vẫn sẽ ở mức cao do 
nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thép hoàn thiện 
của thế giới dự báo tăng 4,5%. Tuy nhiên, giá 
cả các mặt hàng nguyên liệu thô như chì, 
nhôm, bạc, đồng lại được dự báo là sẽ giảm tới 
20% từ nay tới giữa năm 200 do chính phủ 
các nước sẽ cắt giảm chỉ tiêu. Giá các mặt hàng 
điện tử sẽ vẫn trong chu kỳ đi xuống, cho dù 
nhu cầu mua máy tính vẫn tăng mạnh. Ngành 
sản xuất ô-tô toàn câu đang dư thừa công suất 
khoảng 25 - 30% nên giá ô-tô vẫn sẽ ở mức 
thấp cho dù tổng nhu câu thế giới dự báo sẽ là 
50 triệu chiếc, tăng 2,6%. Giá các mặt hàng 
tiêu dùng sẽ không biến động lớn do nhu cầu 
bán lẻ toàn câu dự tính chỉ tăng l /To trong 


phát triển đều đạt tốc độ tăng trưởng cao tương năm 2005, thấp hơn nhiều mức tws% cha 
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năm 2004. Giá dược phẩm và dịch vụ y tế vẫn 
sẽ ở mức cao. Trong các ngành dịch vụ chủ 
chốt, ngành du lịch - lữ hành và khách sạn - 
nhà hàng sẽ phục hồi với tống nhu cầu ước đạt 
1.700 tỉ USD. Ngành hàng không vẫn chưa 
"gượng dậy" được từ sau sự kiện 11-9-2001, 
trong ngành sẽ diễn ra xu thế sáp nhập vào 
dịch vụ vận tải giá rẻ. Ngành truyền thông, 
quảng cáo và giải trí cũng sẽ tăng trưởng ổn 
định. Triên vọng ngành dịch vụ tài chính ngân 
hàng sẽ cải thiện do nhu cầu vay vốn của khu 
vực doanh nghiệp dự kiến đạt 31.000 tỉ USD so 
với mức 27.800 tỉ USD năm 2004. Trong dịch 
vụ ngân hàng, dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng 
qua điện thoại di động sẽ tăng mạnh sau khi 
thử nghiệm thành công ở thị trường Hàn Quốc 
và Nhật Bản. Tăng trưởng của ngành bảo hiểm 
sẽ phụ thuộc vào nguôn thu phí thay vì lãi đầu 
tư trong khi triên vọng của các quỹ hưu trí 
không mấy sáng sủa. 

Theo dự báo, dòng vốn tư nhân chảy vào 
các thị trường mới nối sẽ còn tăng lên mức 
229tỉ USD. FDI sẽ duy trì đà tăng trưởng 
11%/năm trong giai đoạn 2005 - 2008. 

Triên vọng kinh tế thế giới năm 2005 như 
trên bị chị phối bởi hàng loạt yếu tố: giá dầu 
mỏ vẫn bất ôn do nguồn cung vân còn nguy cơ 
bị “gián đoạn trong khi nhu cầu vẫn tăng cao 
và công suất khai thác dự trữ không còn đồi 
dào; xu hướng "hạ nhiệt" của kinh tế Trung 
Quốc và tăng trưởng chậm lại của kinh tế Mỹ 
gắn với những vấn đề khó khăn như: tình trạng 
thâm hụt kép (thâm hụt ngân sách và thâm hụt 
thương mại), sự bất trắc trong phối hợp chính 
sách kinh tế vĩ mô toàn cầu trước làn sóng tăng 
lãi suất và những điều chỉnh quan trọng trong 
cân đối vĩ mô ở một loạt nền kinh tế lớn trong 
năm 2005, sự bất ôn về an ninh và chính trị 
trên toàn cầu do cuộc chiến chống khủng bố 
quốc tế, nguy cơ và những hậu quả của thiên 
tai và dịch bệnh, tình tạng nghèo khô gia tăng 
ở nhiều nước, nhất là ở châu Phi và khu vực 
Nam Á. 
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tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Điều đặc 
biệt là Chương trình hành động này đã xác định 
trách nhiệm cụ thể của các quốc gia trong ` VIỆC 
thực hiện Chương trình tại phạm vi lanh thô của 
mình trên cơ SỞ phù hợp với các quyền con 
người cơ bản. Ở một mức độ nào đó, Chương 
trình hành động của Hội nghị Bắc Kinh có ý 
nghĩa hết sức quan trọng đối với các quốc gia 
trong việc hỗ trợ thiết thực việc thực hiện các 
quy định của Công ước loại bỏ mọi hình thức 
phân biệt đối xử với phụ nữ. 

Cuộc đấu tranh vì quyên bình đẳng của phụ 
nữ đã đạt được những thành quả quan trọng thể 
hiện qua sự phi nhận của luật pháp quốc tế về 
quyền phụ nữ cũng như những cam kết chính trị 
rộng lớn của cộng đồng quôc tế. Tuy nhiên, 
thực trạng quyên phụ nữ trên thế giới ngày nay 
vân còn là một bức tranh với những gam màu 
không mấy tươi sáng. Tình trạng nghèo đói, bất 
công xã hội, bạo lực, xung đột vũ trang, đại 
dịch HIV/AIDS... đang là những nguy cơ đây 
lùi những tiến bộ về sự bình đẳng của phụ nữ 
vừa đạt được trong những thập niên vừa qua, đe 
dọa nghiêm trọng đến sự hưởng thụ các quyền 
con người của phụ nữ. Tình hình này đòi hỏi 
cộng đồng các quốc gia trên thế giới phải nỗ 
lực nhiều hơn nữa và không chỉ dừng lại ở việc 
thông qua các văn kiện pháp lý, các chương 
trình mang tính cam kết chính trị, đạo đức đề 
bảo đảm quyền bình đăng của phụ nữ. Để 
chống lại sự phân biệt đối xử, sự coi thường 
phụ nữ, để bảo đảm sự hưởng thụ quyên binh 
đẳng cho phụ nữ, cộng đồng quốc tế và các 
chính phủ phải thực hiện trên thực tế các quy 
định, nguyên tắc, cam kết đồng thời với những 
biện pháp kinh tế - xã hội và các biện pháp 
khác để tạo nên môi trường ổn định, phát triên 
và bên vững vì sự tiến bộ của phụ nữ và của xã 
hội nói chung. Cì 
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Tưyấn đầu tư và xây dựng các công 
trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi, kỹ thuật hạ tầng đô thị, 
nông thôn, đường dây và trạm điện 
đến 35kV, phòng cháy chống cháy và 
môi trường gồm các ngành nghề 
Sau: 

- Các dịch vụ kiến trúc xây dựng 

- Dịch vụ thiết kế kết cấu 

- Thiết kế các hệ thống kỹ thuật liên 
quan đến công trình 

- Các dịch vụ kiến trúc cảnh quan 

- Dịch vụ tư vấn thiết kế khác 

- Dịch vụ hỗ trợ xây dựng 

- Dịch vụ khảo sát và vẽ bản đồ 

- Khoan thăm dò, điều tra khảo sát 

- Xây dựng công trình dân dụng 


- Xây dựng công trình giao thông 

- Xây dựng công trình thủy lợi 

- Xây dựng công trình công nghiệp, 
xây dựng đường dây và trạm điện đến 
35kV 


+ Phòng Tổ chức hành chính 
+ Phòng Kỹ thuật, Kế hoạch tiếp thị 
+ Phòng Tài chính kế toán 


+ Xí nghiệp Tư vấn thiết kế 1 

+ Xí nghiệp Tư vấn thiết kế 2 

+ Xí nghiệp Tư vấn thiết kế quy 
hoạch và kỹ thuật hạ tầng 

+ Xí nghiệp Tư vấn khảo sát 

+ Xí nghiệp Xây dựng 

+ Phòng Tưvấn xây dựng 

+ Phòng In hoàn thiện hồ sơ 
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CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẲN VIỆT NAM 


HIÊNIDUANIBINNIDIIDIITGHATIMIENIBI - 


Liên đoàn Bản đồ địa chất Miền Bắc, “cái 
nôi” của chuyên ngành bản đồ địa chất Việt Nam 
ra đời năm 1959. Trong suốt quá trình hoạt động, 
Liên đoàn đã được biết đến với những cái tên: 
Ban bản đồ địa chất, Đoàn 20 (1959-1967), Cục 
bản đồ địa chất (1967-1977), Liên đoàn bản đồ 
địa chất (1977-1997). Tính đến nay, với lực 
lượng lao động và kỹ sư hùng hậu 208 CBCNV 
trong đó 113 đồng chí là đảng viên, Liên đoàn đã 
và đang đảm đương nhiều nhiệm vụ quan trọng 
về điều tra địa chất - khoáng sản, đóng góp tích 


cực vào sự phát triển của ngành Địa chất và 
khoáng sản ViệtNam. Hiện nay Liên đoàn là lực 
lượng chủ công trong công tác đo vẽ, lập bản đồ 
và điều tra khoáng sản các loại tỷ lệ 1/500.000, 
1/200.000, 1/50.000. Thực hiện các đề tài 
nghiên cứu khoa học, hiệu đính và biên tập các 
bản đồ địa chất khoáng sản và các bản đồ 
chuyên đề ở các tỷ lệ khác nhau, xuất bản phục 
vụ các ngành kinh tế và khoa học khác. 

Trong công tác xã hội, Liên đoàn đã tham 
gia đây đủ các chương trình phúc lợi cho 
CBCNYV. Hiện tại, Liên đoàn đang nhận phụng 
dưỡng 1 Bàme ViệtNam Anh hùng. 

Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng 
thành, Liên đoàn bản đồ Địa chất miền Bắc đã 
có 1 anh hùng lao động, 1 đơn vị anh hùng, 1 
công trình khoa học đề nghị giải thưởng Hồ Chí 
Minh. Đón nhận 2 Huân chương Lao động hạng 
Ba, 3 Huân chương Lao động hạng Hai, 1 Huân 
chương Lao động hạng Nhất. Nhân dịp kỷ niệm 


45 năm ngày thành lập, chủ Tịch nước Trần Đức, 
Lương đã trao tặng Liên đoàn Huân-chươngĐộc - XE 


lập hạng Ba. 


mat "14. 
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TỔNG CÔNG TY CA0-SU VIỆT NAM 


CÔNG TY C0-§U PHƯỚC HÙA 


Địa chỉ: Phước Hòa - Phú Giáo - Bình Dương * ĐT: 0650. 657 106 - 657 109 * Fax: 0850.857 1:£‡| ? 


mmaạa tông ty cú hai nhà máy chế hIế1 cã0-$t: 

Nhà máy chế hiến ca0-$u "Êua Paris" cú công suất 12 0W 
tấn/năm, ftffc ft vào sản xuất tháng 10-1987 với trang thiết l quy 
IPinht :0ng nghệ mửi và hiện đại của Ma-ai-xi-a. 


Nhà máy thế hiến ca0-su Phước Wùa được cải tạo từ nhà máy 
chế hiến cñ và ftfýt tFang bị vi những thiết bị mới của Ma-Jal-xi-a cú 
công suất 8 00 tấn năm, ba0 gốm đây chuyền chế biến mú nước và 
lây thuyền chế biến mủ †§. 


Sản phẩm: 

(a0-su khối: $VRL, $VR 3, $VR 5, $VR 10, $VR ?. 
ôn ty ta0-su Phước ùa là một tPong tát fin vị có tiện tích lớn 0at-su khối cú đệ nhứt ốn định: šVR 050, šVR V60 
nhất tP0ng ngành ca0-$u Việt Nam, nằm trạng vùng chuyên Thị trường; 
Mị, cách Thành phế Hổ Chí Minh 70 km, rất thuận lựi về mặt Nhĩ Kỳ, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Ma4ai-xia, Xin-ga+g0, Trang (ốc, làn 

gia thông. tốc, BàILoan, $ÊN, Nam Mỹ, Ma+ốc, Pháp, H8-IL4, Anh... 

Diện tích: 00ng t luôn quan tâm đến việt nâng cau chất lứgng sản phẩm, 
17 0W lét-†â ta0-30 tốt fuanh. 0g muốn lýp tát vởi cát fún v{ t"01I và ngài iffc sản xuất tát 
100 hé c-18 ta0-$u tiểu điền. sản phẩm công nghlệp và sản phẩm tiêu tiìng từ nguyên liệu cat-su 


Nhà máy: thiê 8 lên. 


Ề $ `] đến tính, ba ba và các loại cá khác đều phát triển tốt Í' 
©... ƒ và hiệu quả kính tế cao. Việc tiêm phòng và bảo vệ 
—_.. '* Í đàn gia súc gia cầm được nông dân tích cực thực hiện: 


_ Xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng: Hưởng 


x6 


ˆÍ Thanh Liêm, Nhân Nghĩa- Lý Nhấn, phường Lê Hồng 
s “'Phong-Tx.Phủ Lý...  ˆ 

Í thôn: trong 5 tháng đầu năm 2004 nông dân trong. 
:tỉnh đã đóng góp được 4,9 tỉ đồng đào đắp trên 1ti m' 


__ | đất đá, tụ bố xây dựng các -công trình thủy lợi, 
“| trường học, trạm xá, nhà trẻ và các công trình phúc 
_ [lợi làm mới được 98,5 km đường giao thông nông 


4 Kếtquảo th 


` Sông, làm mới 285 chớ nông dân đạt 77% KH năm, 
-À Gác eo làm tốt chương trình Xóa nhà ký: có hộ 


_.__-À #8514 hộ đảng ký xây dựng gia đình nông dân 


chả 

——rtrsm n thựt Hiện Nghị 
_ quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V: à 
: Hội. kộ dân tỉnh Hà Nam đã quán triệt 
`. \ lau sắc và nghiêm túc thực hiện các chương trình 


m 

Và trình công tác lớn trong năm 2004 do Trung 
ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo. Kết quả đạt 
'được cụ thểlà: * 

'1.TÌNHHÌNH SÁN XUẤT NÔNG NGHIỆP. ằ 
Í _- Việc chăn nuối gia súc, gia cầm được tiếp tục 
Š phát triển cả về quy mô, chất lượng. Hiện nay, toàn 
“Í tỉnh eó tổng đàn trâu: 3.361 còn, đân bờ 34.817 con, 
-j đần lợn 348.857 con, dê 15.895 con, gia cầm 
'J 3.348.200 con, diện tích nuôi tôm tàng xanh, cá rô phÏ 


niên ¡chưa có dịch lớn phát sinh. 
” 2 KẾT QUÁ THỰC HIỆN ĐÁC PHONG..TRÀO 


` ƒ HÀNHĐỘNGCÁCHMẠNG: .. 
* Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau 


/_ ứng để án của UBND tỉnh về xây dựng cánh đồng 50 
-Í triệu đồng/héc- taínăm, hộ nông dân có thu nhập 50. 
Í triệu đồng/năm. Hội ND các cấp trong tỉnh đã tích cực 
_ thăm gia vận động nông dân thực hiện, tiêu biếu là 
các xã: Đồng Hóa- Kim Bằng, Thanh Lưu, Thanh Hải- 


- Phong trào xây đựng kết tấu hạ tầng ở nông 


thôn... b. 
-=Ch trình xóa nhà tạm chở hội viên nghèo: 


¡đầu năm 2004 các cơ sởtrong tỉnh đã | 


`. ® '* Phong trảo x Mừng làng vă hóa, gia đình 
\ nông dân phát triển bển vững, luôn luôn được các 
3 \ cấp Hội quan tâm. Đến 15/6/2004 toàn tỉnh đã có 


si. ..h đạt 90% KH. vệ, vn 


ha Đặc Lê chúng Phôn: Tx. Phủ diệcÍ Hà ANam ` "Địn thoại s8 


phát triển kinh tế -xã hội đổ Tỉnh ủy để ra và \ ' ” 
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s0 617/0/8UNun. 
I KHACH HANG 
CÁC ĐC Y%/ VIÊN 3MONG 


?_ INTERNET, TRUYỀN SỐ LIỆU (MẠNG DDN, ADSI ) 


⁄Ĩ Mạng Lưới Bưu chính 5Ð bưu cục, 45 đếm BĐVHX, 72Ø đại ý Bưu đện, bán kính phục vụ bỳh quân 2,2krrí 71 đếm phục vụ 
MĨ Mạng đường thư, cấp 1 đạt 5 chuyến / 1 ngày; cấp 2 áạt O chuyến / 1 ngày 
] Mạng Vẫn thông, 2Ơ%S mạng truyền dẫn được cáp quze hóa và vi ba À/ phòng, 4Ô đầi trạm 21BT9 da Vndrơc. 
ñ Doanh thu dát sth đạt 5ƠI tỷ đồng, vượt 6,6% kế hoạch năm (470 tý đồng) 
Phát. triển máy điện thoại đạt 22982 máy, vượt. 9,361 kế hoạch năm (209OO máy điện thoại) 
Ơ% các trường Đại học, Cao đẳng, PTTH đều có tteret. (Phấn đấu năm 2OG5 đạt 5Ơ1, các trường FTCS có trtaret) 
v⁄1 OƠ% xã phường có đện thoại và bÁo đọc trơng raày. 


VN = l4 _ | ¬ 

li s0/1/, 

thuð }: tri _ĐƠN\ VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG võ NN, ` VNG \ 

| ới truyền thống đếu tranh bền bi, k n~ 

cường của quên và dân Tây Nguyên và ụ 

mạnh dạn sóng tgo trong thời kỳ xôy _ 
dựng và đổi mới, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng xây Ø7 
- dựng mạng lưới Bưu chính viễn thông theo tiêu _ 
chí: công nghệ hiện đại ơn toùn rộng khắp đa ˆ 
dịch vụ, tốc độ phút triển nhanh, đóp ứng mọi ˆ 
nhu cầu của xẽ hội và nhân dôn, xứng đóng với 
Danh hiệu: Đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang 
Nhân dân trên cao nguyên Lâm Viên! KÝ Tế IC 23g 

% Với 15 đơn vị cơ sở trực thuộc và 1.050 cán bộ công nhân viên, toàn Bưu điện j..... tổ chức cơ sở Đảng, 


trong đó có 1 đẳng bộ và 10 chỉ bộ với 327 đảng viên, chiếm tý lệ 31,1% trên tổng số cán bộ công nhân viên. 

+ Từ năm 1991-2003, Đảng bộ Bưu: điện Lâm Đồng luôn đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh” 14 năm 
liền; được Tỉnh ủy Lâm Đồng và tổ cl+ức Đảng các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen về công tác xây dựng Đảng. 
+ Là mộttrong những đơn vị đầu tiên trong tỉnh hoàn thành việc đổi, phát thẻ Đảng viên. 


+ Đặc biệt vào tháng 9 năm 2004, đirợc Chủ tịch nước trao tặng HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT cho Cán 
bộ Công nhân viên Bưu điện tỉnh Lân Đồng. 


„ 


TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN Bộ LÊ HÔNG PHONG. 


Ngày truyền thống: 12/1 1/1949 
Địa chỉ : 220 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội * Fax : (04) 5.620.302 * Tel: (04) 8.532.432 


Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường: Trường Đảng Lê Hồng Phong, Trường Quản lý Nhà nước thành phố Hà Nội,Trường Đoàn trung 
cấp thành phố Hà Nội. Trường đã có bề đày truyền thống 5Š năm xây dựng, phấn đấu trưởng thành. Trên 1.1 13 lớp, với hơn 88.799 lượt học viên 


đã được đào tạo, bồi dưỡng tại trường qua các thời kỳ. 
Một số phần thưởng vinh đự lớn : 

- Huân chương Độc lập hạng Ba - năm 2004; 

- Huân chương Lao động hạng Nhất - năm 1999; 

- Huân chương Lao động hạng Nhì - năm 1985; 

- 4 Bàng khen của Chính phủ cho 2 tập thể và 2 cá nhân; 


Bài học Thành công trong công tác đào tạo, bôì dưỡng cán bộ : 


LỄ KỶ NIỆM 
55 NÀM THÀNH LẬP 

TRƯỜNG BẢO TẠO CÁN BỘ LÊ HÔNG PHONG 
Œ@Ttà8 12 T1 2004 


VÀ BỒN NHẬN NHÂN (MŒUNSG BóC (Í? MAXG &\ 


a- Đối mới nội dung chương trình, đa dạng hoá loại hình đào tạo, 
bồi dưỡng; 
b- Đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; 
c- Đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo; 
d- Đổi mới phương pháp quản lý và đánh giá kết quả học tập của học viên; 
e- Tích cực đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế; 


g- Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và xây dựng môi trường Văn hoá, chống 
tệ nạn xã hội; 


h- Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng ; đề cao vai trò chủ động 
sáng tạo của các đoàn thể trong nhà trường. 
Bịnh hướng nhiệm vụ 5 năm tới : 
*Về công tác mở lớp và phục vụ lớp: 
Duy trì công tác mở lớp và phục vụ lớp, bảo đảm 10.000 lượt học viên/năm. 
*Quy mô cơ sở vật chất: 


Trên cơ sở mặt bằng hiện có (12.000 m2), xây dựng mới và cải tạo thêm phòng học, phòng làm việc, thiết bị giảng dạy và học tập trường đủ 
tiêu chuẩn, hiện đại. 


*Quy mô về tổ chức, nhân sự: 
Tuyển dụng đủ số giảng viên theo định biên của trường. Sau 5 năm tới, Trường có 80% số giảng viên có trình độ trên đại học. 


-MUVISN 


ì -_- Địa chỉ: thị trấn Vị Xuyên - Vi Xuyên - Hà HÀNG * ĐT: 019 826 410 * Bí thư: ĐÀM VĂN BÔNG 

'Ý Yvng bộ và nhân dân các dân tột trồng huyện tạo ra b 4. Xóa đói giảm nghèo: Năm 2004 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 
đột phá để phát triển nhanh trên tất cả các lĩnh vực hoần dưới 5% (sớm hơn mục tiêu để ra một năm). 

tàng các mục tiêu Nghị quyết + lc. Đ ng bộ huyệt - Xóa 1.023 nhà tạm trong năm 2004. 

hóa 20 : : 5. Phấn đấu 100% các tuyến đường ô tô vào trung tâm xã 
IiỆM được rải nhựa và cấp phối, làm mới 20 cầu dầm, 26 tuyến đường 


-200 “ vào thôn bản còn lại để đạt 100% thôn bản có đường ô tô tới trung 
tế của huyệntfong tâm. 
11-12%, trong đó nông-lâm - 100% xã có điện lưới quốc gia, trên 80% số hộ được sử dụng 


dựñg Rgting 16-47%/dịchvu1Zễ. điện. 

hiệp-chiế 6. Tỷ lệ huy động trẻ (6-14 tuổi) clến trường đạt 99% trở lên, trẻ 
từ 3-5 tuổi đi mẫu giáo đạt 85% trở lên, 100% các xã được phổ cập 
THCS. 

7. Phấn đấu 70% xã có bác sỹ, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 
xuống còn 1,3%, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em xuống 22%. 

8. Tỷ lệ phủ sóng truyền hình đạt trên 90% dân số. 

9.Giá trị hàng hóa xuất khẩu và có tính chất xuất khẩu 
2 triệu USD. 

10. Tÿ lệ dộ che phủ rừng đạt 55-56%. 

11. Có 95% chi bộ đảng trở lân đạt TSVM, không có chỉ bộ yếu 
kém. 

12. Thực hiện chuyển đổi :cơ cấu cây trồng vật nuôi. Chương 
trình 7 cây: Cây cam, cây chủ, cây thảo quả, cây phân tán (cây 
quế, cây trám), cây mây, câ/ tre măng xuất khẩu và cây công 


nghiệp ngắn ngày (lạc, đậu tương). 4 con: Con trâu, con bò, con 
dê, con cá. 


ừ 


Giám đốc 
NGUYÊN VĂN TOẠI 


gâán hàng Chính sách 
xã hội (CSXH) tỉnh Hà 
Giang được thành láp 


trên cơ sở tổ chức lại hoạt động 
của Ngán hàng phục vụ người 
nghèo với trách nhiệm là: tiếp 
tục thực hiện nhiệm vụ của 
Ngân hàng phục vụ người 
nghèo trong việc quản lý và 
cung cấp đây đủ nguồn vốn tín 
dụng ưu đãi của Chính phủ đối 
với hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách khác theo quy định, 
để góp phần vào công cuộc xóa 
đói giảm nghèo của tỉnh. Trong 
đó, Ngân hàng trực tiép thực 
hiện dự án tín dụng cho vay hộ 
nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. 
Năm 2004, Ngàn hàng 
CSXH tỉnh Hà Giang đã nhận 
được quan tâm chỉ đạo thường 
xuyên của Thường trực Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND và các ban, 
ngành, đoàn thể đã tạo điều 
kiện thuận lợi ca về vát chát và 
tỉnh thần giúp cho ngân hàng 
từng bước đi vào ôn định và có 
đủ điều kiện tiếp tục tham gia 


chương trình xóa đói giảm 
nghèo (XĐGN) giai đoạn 2001- 
2005; Mặt khác, Ngân hàng 
CSXH tỉnh Hà Giang đã nhận 
được sự đáp ứng đầy đủ, kịp 
thời nguồn vốn từ Ngản hàng 
CSXH Việt Nam để thực hiện 
chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, ký 


kết văn bản thỏa thuận với 4 tổ 


chức Hội đoàn thể Chính trị - 
xã hội TW, tạo thành sức mạnh 
tổng hợp góp phần thực hiện 
thắng lợi mục tiêu XĐGN. Cụ 
thể một số chỉ tiêu đã đạt được 
như sau: 

* Tổng nguồn vốn ưóc tính 
đến 3I-12-2004 đạt 185.376 
triệu đông, trong đó nguồn vốn 
TW tăng so với đầu năm là 25% 
(tăng 34.771 triệu đông), vốn 
GQVL tăng so với đầu năm là 
13,5% (số tăng là 3.7l7 triệu 
đồng). 

* Doanh số cho vay trong 
năm đạt 64.985 triệu đồng, 
tăng 183% so với năm 2003. 

* Doanh số thu nợ trong 
năm đạt 16.190 triệu đông, 
tăng 108,8% so với năm 20013. 

* Doanh số cho vay hộ 
nghèo đạt 49.952 triệu đồng, 
tăng 196% so với năm 2003. 

* Doanh số thu nợ hộ 
nghèo đạt 7.590 triệu đồng, 
giảm so 28,4% so với năm 
2003. 

Két qua hoạt động tài 
chính cả năm: tổng thu ước đạt 
6 916 triệu đồng; tổng chỉ ước 
đạt: I0.762 triệu đông... 
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TÍNHIEHI BÀ GSI/ÀRNGS 


Địa chỉ: 217 Trần Quốc Toản - Nguyên Trãi - Hà Giang * ĐT: 019. 866 599 * Fax: 019. 867 237 


Tổng giám tdệ x Neo gân hả É SXHV N Hà Thị 
Thanh thăm mô hình trồng có chăn nuôi tại 
huyện Mèo Vạc - Hà Giang 


Tổng giám đốc Ngân hàng CSXHVN Hà Thị 
Thanh kiểm tra hiệu quả vốn vay tại huyện 
Đồng Văn - Hà Giang 


Mó hình trang trại VAC phát triển mạnh tại 
huyện Vị Xuyên - Hà Giang 


Mộ hình thng trại két hợp chè và rừng te à 
NuYÈm Vị Xuyén - Hà Giang 
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Địa chỉ: Phường Quyết Thắng - thị xö Sơn Ld - tỉnh Sơn Lo * Điện thoại: 
Giám đốc: 
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2. THỊ CÔNG CÔNG THÌNH THỦY LỢI VỪA VÀ NHỎ. 
3. ĐẦU TƯ XÂY ĐỰNG CÔNG THÌNH PHÚC LỢI. 
1285 §§N0860-7270 + RIÁ : 60000% 
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UNIV. OF MICH. 


HUVN ĐỦNG PHỦ 


TU NÊVIENN H 


ầng Phú là huyện cửa ngõ phía nam của tỉnh Bình Phước, nằm trên trục đường 
DT74I đi qua Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh. Đồng Phú là quê hương 
giàu truyền thống cách mạng, là nơi thành lập chỉ bộ Đông Dương Cộng sẵn 
Đảng đầu tiên ở miền Đông Nam Bộ. 


Huyện có điện tích tự nhiên 92.906 ha, trong đó đất nông lâm nghiệp 85.919 ha. Dân _RA NGÀY 1 XNÀ 1+ 
| số 74.215 người với I5 dân tộc anh em, đồng bào dân tộc ít người chiếm 22% dân số toàn „„ “4 
| D | huyện. % S8 729 
zfÏ 1n-TƯ? f-TUN/NI f7 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa VIII nhiệm kỳ 2000 - 2005, Đảng .¬.1RA1KT- 


"`"... 


bộ và quân dân Đồng Phú đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu đáng khích lệ: 

- Tổng giá trị sản xuất năm 2004 đạt 437,7 tỉ đồng, tăng 58,4% so với năm 2000, mức 
tăng trưởng hàng năm đạt 9,17%. 

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp xây 
dựng và thương mại dịch vụ. Công nghiệp tăng từ 6,5% năm 2000 lên 16% năm 2064, 
thương mại - dịch vụ tăng từ 8% lên 13%. 

- Tổng thu ngân sách năm 2004 là 17,2 tỉ đồng, tăng 2,4 lầnso với năm 2000; thu nhập 
bình quân đầu người năm 2004 là 4,3 triệu đồng. 

Đất đai Đồng Phú rất màu mỡ, thích nghỉ với các loại cây công nghiệp như cao-su, 
điều, hồ tiêu và cây ăn trái các loại. Khoáng sản chủ yếu là đá xây dựng với trữ lượng 
hàng trăm triệu m`. Hiện nay trên địa bàn huyện có 691 trang trại sản xuất nông-lâm 
ngư nghiệp, 9 HTX nông nghiệp, 29 doanh nghiệp tt nhân và 4 doanh nghiệp nhà nước 
(1 công ty cao-su, 3 lâm trường). Với tiềm năng đất đai khoáng sản và lực lượng lao động 
đồi dào Đồng Phú là địa chỉ hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tưtrong và ngoài tỉnh. 


- Giáo dục - đào tạo: mạng lưới trường học phủ đều trong toàn huyện, không có tình 
trạng học ca 3, tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học đạt 99,8%, THCS đạt 96,8%, THPT đạt 78,88%; 
90% xã, thị trấn hoàn thành phổ cập THCS. 

- Yiế: 100% xã, thị trấn có trạm y tế và y tế thôn bản, 80% trạm y tế có bác sỹ. 

- Đài truyền thanh huyện có công suất 500w, phủ sóng trên địa bàn toàn huyện. 

- 100% xã, thị trấn có trạm truyền thanh, 88% hộ gia đình có phương tiện nghe nhìn. 

Phong trào VN- TDTT phát triển sâu rộng trên địa bàn huyện, đã đoạt nhiều giải cao 
trong tính và khu vực. 


Công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên 
được quan tâm thực hiện. Từ 2000 - 2004 kết nạp mới 300 đảng viên, nâng tống số đẳng 
viên trong toàn Đảng bộ lên 900 đồng chí, 4 năm liền Đảng bộ đạt danh hiệu “Trone 
sạch, vững mạnh ” 


Địa chỉ: Thị trấn {ân phú, huyện Đồng Phu, tỉnh Bình Phước. BT: 0851.832178;FRMIWWPWN 
“= 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @hn.vnn.vn 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http://www.tapchicongsan.org.vn 


e Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 


| Bìa]: Tuôi trẻ Cà Mau ra quân làm 
giao thông (năm 2005) 
Ảnh: Thanh Quang 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


Jj]JlJƑD LŨ 9 
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX GỦA ĐẢNG VÀ0 CUC SốNG 
TRÁNG A PAO - Thực hiện chế độ cử tuyển trong đào tạo cán bộ vùng 
dân tộc thiểu số, miền núi 
LÊ THẾ TIỆM - Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, nâng cao 
hiệu quả phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy trong tình 
hình mới 
NÔNG QUỐC TUẤN - Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh đối với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hiện nay 
NGHIÊN PỨU - TRA0 ĐôI 
NGUYÊN XUÂN TẢO - Đảng cầm quyền và đạo đức, phong cách của 
cán bộ, đảng viên 
ĐOÀN NAM ĐÀN - Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồổi dưỡng, giáo dục 
thanh niên 


NGUYỄN THANH NGA - Kinh tế Việt Nam năm 2004 và giải pháp 
nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế năm 2005 


CHU THÁI THÀNH - Bảo đảm nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn 
BÙI THỊ KIM QUỲ - Vấn đề bình đẳng giới đối với nữ doanh nhân trong 
quá trình đối mới và hội nhập kinh tế 

THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM 

NGUYỄN DUY VIỆT - Thái Bình trên con đường công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 

kè VĂN BÉ - Về quản lý và sử dụng đất đai vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số 


LÊ ĐÌNH SỸ - Dân quân tự vệ - lực lượng chiến lược trong chiến tranh 
nhân dân, quốc phòng toàn dân ở nước ta 


HUỲNH MINH NHƠN - Hòa Vang - anh hùng trong chiến đấu và xây dựng 


NGUYÊN TRÍ PHƯƠNG - Văn Giang với hai nhiệm vụ chính trị 

THƯ ( đ lí lô R0 } Blf 

HỒ NGỌC HY - - Khắc phục những tư tưởng cản trở = đổi mới 
doanh nghiệp nhà nước 

THẾ GIúI: VẤN ĐỀ - SIƒ KIỆN 

ANH ĐỨC - Báo cáo về tình hình nhân quyền các nước năm 2004 của 
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Một sự vi phạm nhân quyền 

NGUYỄN QUANG THUẤN - Quan hệ kinh tế Việt Nam - Liên minh 
châu Âu trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 


(1A BA0 CHÍ NUữP NE90AI 


*** Dư luận lào tế ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam 


TÍN Hi }ÃT ĐỒNG LÝ LUAI - TH If TIỀN 
*** Hội nghị Bi to tiện Tạp chí Cộng sản 
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*** Đoàn cán bộ Tạp chí Cộng sản thăm và làm việc tại Cộng hòa dân chủ 
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COHEPXAHME 


e HAHF A HAO: [lposeneHwue OTOpOHHOrO nop#nKa B n0RnrOTOBK@ KAnDOB B rODHbIX DalOHâAX W DalOHaX nDOXWBaHua 
HAaUM©@HbUMHCTB. ®© ƒ]E TXE TMEM: Pa3pwrwe cwn Bcero OÕulecTea B nOBbil@HWWN 32(@KTMBHOCTHN ỐOpbỐbil C 
nñDeCTynHOCTbIO, HAapKOMØHW€f B HOBOU OỐCTaHOBke. e HOH[ KYOK TYAH: IlonHnsTue ponh KOMMVHWCTWHGCKOFrO COIO3a 
MOfORðXM WM. Xo Ulu MuHa B MononẽxHoủ (enepauww BueTHaMa Ha ñaHHOM 3Tïane. e H[YEH CYAH TẠO: [lpasnsuian 
[laprwa w MOpaïlb, CTWfb KanpOB, +neHog f[laprwu. e HOAH HAM ñAH: Mnen Xo Lu MuHa O gOCnWTaHWW MOnOnôw. 
e H[YEH TXAHb HA: koHoMWka BbeTrHaMa s8 2004 r. w M©DOnDWfTWR ñO nñOBblIUl©HWIO @ễ KOHKYDGHTOCnOCOOHOCTH B 
2005 r. e TIO TXAMW TXAHb: OõecnedeHWue CHaỐX©€HW% qWCTOW BOROĂ W OXDAHbi OKDYyXâIOLIlGBä Cp€Rbi B CenbCKwx 
M€CTHOCTfX. e BYM TXMW KWM KYM: ñpoốõneMa pasgHonpagua MeXny MÿX4WHaMM W Xe6HUIAWHAMW W ñDeRnDWHWMAT€TbHWLIbi 
B npOueCce OÕHOBneHWd wW 32KOHOMWdeCKO" WHTerpauwu. e HFYEH 3YWj BbET: flposwHuwua TxalÕwHb HA nyTw 
MWHRYCTDWa'W3Auww, MOR©DHW3ALWW C©nbCKOrO XO3f8WCTBA, CenbcKWX M@CTHOCTeH. e +HWEY BẢANH BE: O6 ynpapneHww w 
Onb3O088HMW 3©MGPbHbIM (OHOM B DAlñOHAX ñDOXWBAHMØ HAaUM©HbLIMHCTB. © /JTE HMHb UIW: Orpanoi CaMOOỐODOHbI — 
CTDaTerw+eCKaØ CWwna HapORHbiX BOÙH W BCeHapOnHOử OỐODpOHbi BO ĐbueTHaMe. e AHb /blK: Roknan FocynapcrseHHOoro 
nenapraMeHra CUIJA oÕ ocyuleCraneHWW npas denoseka rocynapcra 8 2004 r. — HapyuleHwe npag qenopeka. e HYEH 
KYAHI' TXYAH: 3koHoMWdecKwe Caø3w Mexuqy BoeTHaMOM W EC 8 npOLuecce M@XRYHApORHO 3KOHOMWH©CKOl WHT@rDAULWM. 


CONTENTS 


e TRÁNG A PAO: lmplementing the putting-forward and selection system in cadres training ethnic minorities' and mountain 
areas. e LÊ THẾ TIỆM: Developing universal force of the whole society, enhancing efficiency of the struggle prevent and oppose 
crime and drug in the new situation. e NÔNG QUỐC TUẤN: Developing the role of Hồ Chí Minh Communist Young Union ín 
regards of present-day Vietnam Young Association. e NGUYÊN XUÂN TẢO: Party in power and morality, style of cadres, Party 
members, e ĐOÀN NAM ĐÀN: Hồ Chí Minh's thoughts of youth's cultivation, education. s NGUYÊN THANH NGA: Vietnam's 
economy in 2004 and solution to enhance competitiveness of economy ín 2005. e CHỦ THÁI THÀNH: Providing clean water 
and hygiene in the rural environment. e BÙI THỊ KIM QUY: The problem of sex equality for female businessmen in the process 
of economic renovation and integration. e NGUYÊN DUY VIỆT: Thái Bình on the path of industrialisation and modernisation of 
agriculture and countryside. e TRIỆU VĂN BÉ: Regarding managing and using lands of ethnic minorities' areas, e LÊ ĐÌNH 
SỸ: Strategic home-guard and self-defense forces in the People's war, whole- -people's national defense in our counitry. s ANH 
ĐỨC: Country reports on Human Rights Practices for 2004 of U.S. Department of State - a violation of human rights. e NGUYÊỄN 
QUANG THUẦN: Economic relations between Vietnam and EU ¡n the process of World economic integration. 


SOMMAIRE 


e TRÁNG APAO : La mise en œuvre du système de désignation sélectionnée en faveur de la formation des cadres des régions 
montagneuses et d'ethnies minoritaires. e LÊ THỂ TIỆM :Valoriser la force générale de toute la société, en vue de rendre plus 
efficace la lutte contre les crimes et la drogue dans la nouvelle conjoncture. e NÔNG QUỐC TUẦN : Mettre en valeur le rôle de la 
Fédération des Jeunes communistes Hồ Chí Minh auprẻs de I'Union des Jeunes du Vietnam à I'heure actuelle. e NGUYÊN XUÂN 
TẢO: Le Parti au pouvoir et la question du vertu et du comportement des cadres et des membres du PCV. e ĐOÀN NAM ĐÀN: 
La pensée de Hồ Chí Minh du perfectionnement et de 'éducation des jeunes. e NGUYÊN THANH NGA : Léconomie vietnamienne 
de 2004 et les solutions visant à renforcer sa capacité de concurrence pour 2005. e CHỦ THÁI THÀNH: L'assurance de Ieau 
propre et I'hygiène environnementale dans les régions rurales. e BÙI THỊ KIM QUY: Lágalité des sexes en faveur des femmes 
đ'affaires dans le processus de renouveau et đintégration à Féconomie mondiale. e NGUYÊN DUY VIỆT : La province de Thái 
Bình en voie de I'industrialisation et de la modernisation agricole et rurale. e TRIỆU VĂN BÉ: La gestion et I'utilisation des terrains 
dans les régions montagneuses et đethnies minoritaires. e LÊ ĐÌNH SỸ : Les milices populaires — forces stratégiques dans la 
guerre populaire et de la défense du peuple au Vietnam e ANH ĐỨC : Le rapport sur le droit de !'homme de 2004 chez les autres 
payS du ministère des Affaires étrangères des Etats-Unis — une violation du droit de homme. e NGUYÊN QUANG THUẤN : La 
relation économique entre le Vietnam et l'Union européenne dans le processus đ'intégration à Féconomie mondiale. 


SUMARIO 


e TRÁNG A PAO: EI actual rềgimen de elección y selección en la formación de cuadros de las zonas montañosa y de minorias 
étnicas. e LÊ THỂ TIỆM: Desplegar la fuerza sintética de toda la sociedad elevando la eficiencia de prevención y lucha contra la 
delincuencia y el droga en la nueva situación. e NÔNG QUỐC TUẤN: Poner en juego el papel de la Unión đe Juventud Comun:sta 
de Hổ CHí Minh bara con la actual Federación dê Jóvenes Vietnamitas. e NGUYỄN XUÂN TẢO: EI Partido en podeí y lả moral, el 
estilo de cuadros y militantes del Partido. e ĐOÀN NAM ĐÀN: El pensamiento de Hồ Chí Minh sobre la capacitación y la educación 
juvenll. e NGUYÊN THANH NGA: La economia vietnamita de 2004 y las soluciones del aumento de capacidad competitiva de la 
economia de 2005. e CHỦ THÁI THÀNH: La garantia de agua potable e higiene ecológica en el campo. e BÙI THỊ KIM QUY: La 
cuestión de igualdad de sexo para con las mujeres empresarias en el proceso de renovación e integración económica. e NGUYỄN 
DUY VIỆT: La provincia de Thái Bình en vias de industrialización y modernización agricola y rural. e TRIỆU VĂN BÉ: Acerca de la 
gestiỏn y el uso de tierra en la región de minorias étnicas. e LÊ ĐÌNH SỸ: Milicia autodefensa — fuerza estratégica en la guerra del 
pueblo y la defensa nacional de todo el pueblo en nuestro pais. e ANH ĐỨC: EI informe sobre la situación de derecho del hombre 
de los paises de 2004 del Departamento de Estado de EE.UU - una violación del derecho humano. e NGUYÊN QUANG THUẦN: 
Las relaciones económicas Việt Nam — Unión Europea en el proceso de integración económica internacional. 
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Ử tuyển trong đào tạo cán bộ 

vùng dân tộc thiểu số, miền núi là 

một chủ trương đúng đắn của Đảng 
và Nhà nước ta. Nghị quyết 22/NQ/TW, ngày 
27-11-1989 của Bộ Chính trị, đã nêu: “đào 
tạo cán bộ dân tộc, cán bộ công tác ở miền 
núi, học xong trở về địa phương phục vụ 
đồng bào dân tộc”. Chủ trương này cũng đã 
được thể hiện trong Luật Giáo dục (năm 
1999). Từ khi chế độ cử tuyên được thực hiện, 
việc cử tuyển con em người dân tộc thiểu số 
đã được cụ thể hóa trong đó đặc biệt chú ý 
đến việc "đào tạo cán bộ, công chức cho các 
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn”. 

Qua giám sát vẫn đề này chúng tôi nhận 
thấy, quá trình thực hiện chế độ cử tuyến, từ 
trung ương đến địa phương, các ngành, các 
cấp có sự quan tâm rất lớn và đã nỗ lực triên 
khai thực hiện. Chính phủ đã có Nghị định 
số 43/2000/NĐ-CP, ngày 30-8-2000, quy 
định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo 
dục, trong đó Khoản 2, Điều 38 quy định về 
chế độ cử tuyển. Căn cứ vào N ghị định trên, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức cán 
bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ), Ủy ban 
Dân tộc và Miễn núi (nay là Ủy ban Dân tộc) 
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đã phối hợp ban hành Thông tư liên tịch 
hướng dẫn tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, 
trung học chuyên nghiệp theo chế độ cử 
tuyển. Việc xây đựng kế hoạch và quá trình 
thực hiện xét tuyển cơ bản được thực hiện 
đúng quy trinh, bước đầu bảo đảm được tính 
công bằng, đúng: đối tượng, đúng vùng cử 
tuyển theo luật. Ở các địa phương, Ủy ban 
nhân dân các tính đã thành lập Hội đồng 
tuyển sinh theo đúng hướng dẫn; đồng thời có 
kế hoạch chỉ đạo các ngành chức năng của 
tỉnh và các cơ sở thực hiện chế độ cử tuyến 
theo đúng luật định. Việc triển khai tuyển 
chọn ở cơ sở cũng đã bảo đâm được tính công 
khai, dân chủ. Vì vậy, qua 5 năm thực hiện 
chế độ cử tuyển theo luật, với chỉ tiêu được 
giao là 4.960 học sinh, sinh viên cử tuyển, các 
địa phương đã cử tuyên được 4.284 học sinh, 
sinh viên đạt tỷ lệ 86,37% kế hoạch. Mặc dù 
còn nhiều khó khăn như thiếu nguôn cử 
tuyển, thời gian giao chỉ tiêu gấp.... nhưng 
một số tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện chỉ 
tiêu như: Cao Bằng, Bắc Kạn, Nghệ An, 
Thanh Hóa, Yên Bái, Lào Cai... 


l Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc 
của Quốc hội 


Sau hơn 15 năm thực hiện chủ trương cử 
tuyển (kể từ Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị) 
và 5 năm thực hiện chế độ cử tuyển (theo Luật 
Giáo dục), chúng ta đã đạt được những thành 
tựu bước đầu: có trên 12 ngàn học sinh, sinh 
viên con em các dân tộc vùng miền núi đặc 
biệt khó khăn được cử tuyển đào tạo ở các 
trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên 
nghiệp. Nhờ chế độ cử tuyển, từ năm 1999 
đến nay, số lượng sinh viên các dân tộc theo 
học ở các trường đã tăng lên đáng kể. Năm 
học 1999 - 2000 là năm đầu tiên thực hiện chế 
độ cử tuyển theo luật, số sinh viên cử tuyển là 
664 em. Năm học 2000 - 2001 số sinh viên 
được cử tuyên tăng 10% so với năm học 
trước. Các năm học tiếp theo như năm 2001 - 
2002 tăng 20%, năm học 2003 - 2004 tăng 
16% và năm 2004 - 2005 tăng 26%. Tính đến 
năm học 2003 - 2004 đã có 45 dân tộc có con 
em được cử tuyển vào các trường đại học, cao 
đẳng, tăng 12 dân tộc so với năm học đầu 
thực hiện chế độ cử tuyển. Nhiều dân tộc 
thiểu số lần đầu tiên có con em được đi học 
theo chế độ cử tuyển như: Hà Nhì, Cơ Lao, Pà 
Thẻn, Kháng, Tà Ôi, Sinh-mun, Bố 1x TU Ừ 
khi thực hiện chủ trương cử tuyển, đại đa số 
học sinh cử tuyển ra trường đã được bố trí 
công tác, nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt ở địa phương. Số cán bộ cử 
tuyển đã góp phần đáng kể vào việc thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh - quốc 
phòng ở các vùng đồng bào dân tộc và miền 
núi. Nhiều địa phương nhờ nguồn cân bộ đào 
tạo từ chế độ cử tuyên đã khắc phục được tình 
trạng thiếu cán bộ, một số dân tộc đã hình 
thành đội ngũ cán bộ trí thức của dân tộc 
mình. Với thành tựu đạt được trong 1Š năm 
thực hiện chủ trương cử tuyển, Hội đồng 
Dân tộc khẳng định, chủ trương cử tuyển là 
quan điểm đúng đắn của Đảng ta đối với 
cán bộ vùng dân tộc thiểu số. Việc thực hiện 
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thắng lợi chế độ cử tuyển có ý nghĩa vô cùng 
quan trọng, là tiền đề cho việc phần đấu “thực 
hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương 
trợ giữa các dân tộc”, một quan điểm xuyên 
suốt của Đảng ta về vấn đề dân tộc từ khi ra 
đời đến nay và đã được thể chế trong Điều 5, 
Hiến pháp năm 1992. 

Đảng và Nhà nước ta đã có sự đầu tư rất 
lớn cho việc thực hiện chủ trương cử tuyển, 
nhất là những năm gần đây khi chủ trương 
cử tuyển trở thành chế độ cử tuyển trong 
Luật Giáo dục, với mục đích nhằm tạo được 
đội ngũ cán bộ trí thức cho miễn núi, vùng 
dân tộc thiểu số, thực hiện bình đẳng giữa các 
dân tộc. 

Trong quá trình triên khai thực hiện chính 
sách cử tuyên, mặc dù chúng ta đã đạt được 
thành tựu bước đầu, song vẫn còn những vấn 
đề chưa tốt, chưa đạt được yêu cầu như: các 
cấp, các ngành chưa nhận thức đầy đủ về mục 
tiêu, yêu câu và ý nghĩa của việc thực hiện 
chế độ cử tuyển, có nơi, có lúc thiếu ,quan 
tâm. Còn nhằm lẫn giữa mục tiêu cử tuyến với 
việc đào tạo nhân lực chung chung, coi đây là 
một quyên lợi cần tranh thủ để hưởng lợi, dẫn 
đến hiện tượng gian lận như khai không đúng 
thực tế vùng cử tuyển, đối tượng được cử 
tuyển. Qua giám sát của Hội đồng dân tộc và 
các đoàn đại biểu Quốc hội cho thấy: có nơi 
thay đối địa chỉ cư trú từ thị trấn, thị xã thành 
vùng cao, thay đối thành phần dân tộc Kinh 
thành người dân tộc thiểu số để được xét cử 
tuyển. Mặc dù Chính phủ, các bộ, ngành đã 
có các văn bản hướng dẫn, quy định việc quản 
lý đầu vào, đầu ra đối với học sinh cử tuyển, 
nhưng khi giám sát ở cơ sở, vẫn còn thấy 
nhiều địa phương quản lý lỏng lẻo, không có 
cơ quan nào chịu trách nhiệm chính; có tỉnh 
giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo, có tỉnh giao 
cho Sở Nội vụ, có tỉnh lại giao cho Ban Dân 
tộc chịu trách nhiệm... dẫn đến tình trạng 
không theo dõi được học sinh cử tuyển của 
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địa phương mình, không nắm được số đang 
học và đã ra trường làm gì, Ở đâu?... Có nơi 
Cử tuyển người đi học, khi ra trường lại không 
nhận vê, không bố trí công việc, không có 
quy hoạch, kế hoạch đào tạo cán bộ theo chế 
độ cử tuyển hoặc do vùng cử tuyển thiếu 
nguôn nên đã lấy học sinh ở vùng khác thay 
thế. Tất cả những việc làm ấy đều không đúng 
VỚI quy định của Luật Giáo dục về chế độ cử 
tuyến, nên khi thực hiện tuyến sinh khó đạt 
được chỉ tiêu. Từ khi thực hiện Luật Giáo dục 
đến nay một số địa phương không năm nào 
đạt chỉ tiêu cử tuyển. Năm học 1999 - 2000 cả 
nước chi đạt 68,4%; năm học 2000 - 2001 chi 
đạt 79,3%; năm học 2001 - 2002 đạt 95,7%; 
năm học 2002 - 2003 đạt 92,2%; năm học 
2003 - 2004 đạt 94,8%. Một số địa phương 
chỉ tiêu cử tuyên đạt quá thấp như Tây Ninh, 
Long An, Đồng Nai, Bạc Liêu, Gia Lai, 
Lâm Đồng. 

Đáng chú ý là ở các bộ, ngành; các trường 
đại học, cao đẳng, trung học, dạy nghề; các cơ 
quan, đơn vị được giao thực hiện chế độ cử 
tuyển, mặc dù có nhiều cố gắng chấp hành và 
cụ thể hóa việc thực hiện nhưng cũng không 
tránh khỏi nhận thức chưa thực sự đầy đủ về 
mục tiêu, chính sách. Vì vậy, khi xây dựng kế 
hoạch và giao chỉ tiêu cử tuyến chưa xuất phát 
từ yêu cầu thực tiễn; chưa xuất phát từ quy 
hoạch tổng thể, chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội của từng địa phương, dẫn đến hiện 
tượng có địa phương thừa sinh viên nhưng 
vẫn thiếu cán bộ. Việc phân bổ chỉ tiêu học 
sinh, sinh viên cử tuyển không đúng với thực 
tế và yêu cầu cụ thể theo vùng miền, địa 
phương. Một số vùng do hệ thống giáo dục 
phổ thông kém phát triên nên có nhiều dân 
tỘc không có nguôn để đào tạo theo chế độ cử 
tuyên. Hiện nay còn một số dân tộc chưa có 
nguôn học sinh cử tuyên như: dân tộc Ngái, 
Lự, Màng, Sỉ La, Brâu, La Hủ, Ơ Ðu, Rơ 
Măm... Một số ngành nghề địa phương rất cần 
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được cử tuyển như: giao thông, thủy lợi; lâm 
nghiệp, trông trọt, chăn nuôi... lại không được 
giao chỉ tiêu, hoặc giao chi tiêu ít. Một số 
ngành nghề địa phương chưa có nhu cầu như 
may thời trang, chế tạo máy, tin học, kiến 

trúc... lại được giao chi tiêu. Thời gian giao 
chỉ tiêu được quy định là trước 2 tháng, nhưng 
hằng năm đều giao quá chậm so với quy định 
trong khi đó quy trình xét duyệt tuyển chọn 
lại quá nhiều khâu phức tạp, do đó việc triển 
khai quá gấp, hoặc không kịp thời gian. 
Những tôn tại này đã làm nảy sinh các sai sót, 
tệ quan liêu, mất dân chủ trong thực hiện chế 
độ cử tuyển. Có nơi còn biểu hiện cục bộ, đặc 
lợi, khép kín, thậm chí có cán bộ vì mục đích 
và động cơ cá nhân đã cố tình làm sai quy 
định của chế độ cử tuyến. 

Về công tác quản lý, cơ chế phối hợp giữa 
các cơ quan chức năng từ trung ương đến các 
địa phương cũng còn thiếu chặt chẽ. Số liệu 
báo cáo thực hiện chế độ cử tuyển của bộ 
quản lý với số liệu báo cáo của các địa 
phương còn khác nhau, thậm chí mâu thuẫn 
nhau. Tình hình trên cho thấy mặc dù Đảng 
và Nhà nước đã quan tâm và đầu tư rất lớn 
cho chế độ cử tuyển, song đến nay vẫn còn 
nhiều vấn đề chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu 
như mong muốn. 

Muốn thực hiện thành công chủ trương 
này chúng tôi cho rằng: cần có sự tăng cường 
chỉ đạo một cách thiết thực của Chính phủ để 
các cấp, các ngành có nhận thức đầy đủ về 
mục tiêu của chủ trương là đào tạo cán bộ, 
công chức cho các vùng dân tộc thiểu số vùng 
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn. Đông thời với việc tăng cường chỉ đạo, 
quản lý, phải quan tâm đến việc xây dựng 
kế hoạch, quy hoạch đào tạo cân bộ dân tộc 
thiểu số nói chung, cán bộ dân tộc thiểu số ở 
vùng đặc biệt khó khăn nói riêng và quan tâm 
một cách cụ thể đến từng dân tộc. Quá trình 
triên khai thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc 
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công khai, dân chủ, hướng tới bình đẳng giữa 
các dân tộc ngay từ khi tuyển chợn. Các địa 
phương muôn đề nghị tăng, bớt chỉ tiêu cử 
tuyển cần phải căn cứ vào kế hoạch, quy 
hoạch và nhu cầu đã được xác định. Xây dựng 
mục tiêu cho từng giai đoạn, cần có kế hoạch 
cụ thể thực hiện chế độ cử tuyến để dân tộc 
nào cũng có cán bộ, dân tộc nào cũng có đội 
- ngũ trí thức của dân tộc mình. Nguôn học sinh 
cử tuyển chính là nguồn cán bộ của địa 
phương mình, ngành mình, vì vậy phải có kế 
hoạch chủ động tiếp nhận, sử dụng học sinh 
cử tuyển một cách hợp lý. 

Để làm tốt công tác cử tuyến trong thời 
gian tới đề nghị các cấp, các ngành có liên 
quan thực hiện tốt một số điểm: 

Trước hết, Quốc hội tiếp tục giám sát chặt 
che đối với các ngành, các địa phương đang 
trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cử tuyển, bảo 
đam cho việc thực hiện đúng mục tiêu, yêu 
cầu và định hướng đã đề ra. Cần sửa đối một 
số điều của Luật Giáo dục có liên quan đến 
đào tạo, bôi dưỡng, sử dụng cán bộ dân tộc 
thiểu số và liên quan đến chế độ cử tuyển theo 
hướng tập trung vào các dân tộc thiêu số chưa 
có hoặc có rất ít cán bộ có trình độ đại học, 
cao đăng và trung học chuyên nghiệp gắn 
với địa bàn, địa phương, vùng đặc biệt khó 
khăn. Mặt khác, Chính phủ cần sớm tổng kết 
15 năm thực hiện chủ trương cử tuyên và 
5 năm thực hiện chế độ cử tuyên theo luật. 
Trên cơ sở đó, đề ra biện pháp đồng bộ để tạo 
nguôn, đào tạo đội ngũ trí thức, đội ngũ cán 
bộ của từng dân tộc có chất lượng chuyên 
môn, có phâm chất chính trị, phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ các 
vùng dân tộc trong cả nước. 

Có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, 
ngành Ở trung ương với chính quyên các cấp 
ở địa phương để quản lý cả đầu vào, đầu ra 
đối với học sinh, sinh viên trong hệ cử tuyển 
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và chỉ định rõ cơ quan nào ở trung ương, cơ 
quan nào ở địa phương chịu trách nhiệm quản 
lý, phối hợp tô chức, thực hiện vấn đề này. 

Chỉ đạo và giao cho các ngành chức năng 
hướng dẫn các địa phương xây dựng chiến 
lược, kế hoạch, quy hoạch đào tạo cân bộ dân 
tộc, nâng cao nhận thức để có cách nhìn đúng 
đắn về mục tiêu của chế độ cử tuyển; đồng 
thời, cần có cơ chế mở, không nhất thiết đào 
tạo cử tuyển chỉ có đại học và cao đẳng mà 
phải chuyển hướng tăng cường đào tạo trung 
học chuyên nghiệp và dạy nghề cho phù hợp 
với thực tế. Nhất thiết việc cử tuyến ở các địa 
phương phải gắn với kế hoạch, quy hoạch cán 
bộ. Khi tiến hành xét duyệt cử tuyển, phải căn 
cứ vào quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt. 
Từ khâu tạo nguồn cán bộ cho cử tuyển, đến 
khâu cử đi học và cuối cùng là bố trí, sử dụng 
cán bộ, phải gắn liên với kế hoạch từng bước 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa [X 
về công tác dân tộc. 

Chính phủ cần có chế độ ưu đãi, khuyến 
khích vật chất đối với học sinh, sinh viên cử 
tuyển đang học trong các trường, nhất là học 
sinh, sinh viên của các dân tộc còn 1t cán bộ ở 
các vùng đặc biệt khó khăn, như nâng mức 
học bông và khuyến khích các điều kiện vật 
chất khác để các em hoàn thành nhiệm vụ 
học tập. 

Cử tuyển là một chủ trương đúng đắn của 
Đảng và Nhà nước đối với vùng dân tộc miên 
núi và đặc biệt với vẫn đề cán bộ là người dân 
tộc thiếu số. Thực hiện tốt chế độ cử tuyển sẽ 
là cơ sở quan trọng, tạo đà cho việc thúc đây 
kinh tế - xã hội ở các vùng dân tộc và vùng 
đặc biệt khó khăn phát triên; đồng thời, cũng 
là cơ sở quan trọng đê “thực hiện chính sách 
bình đăng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân 
tộc” và la động lực phục vụ sự nghiệp công - 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các vùng dân tộc 
và miền núi ở nước ta.L] 
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RONG những năm gần đây, tình hình 
| tội phạm và tệ nạn ma túy trên thê giới 


và khu vực vẫn tiếp tục diễn biến phức 
tạp. Các loại tội phạm khủng bó quốc tẾ, tội 
phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy quốc 
tế gắn liền với thảm họa ma túy tông hợp đã 
và đang thực sự là mối đe dọa đối với an ninh 
quốc gia, trật tự an toàn xã hội và sự ổn định 
chính trị của các quốc gia, là một trong những 
nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng tệ nạn xã 
hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Tính đến cuối 
năm 2004, mặc dù số người nghiện đã giảm 
20 triệu so với năm 2002, nhưng thế giới vẫn 
còn tới 200 triệu người nghiện các chất ma túy 
và hằng năm còn xây ra hơn 500 triệu vụ tội 
phạm các loại. 

Ở nước ta đã xuất hiện nhiều loại tội phạm 
mới như tội phạm có tổ chức, tội phạm có tính 
quốc tế, tội phạm buôn bán người, tội phạm 
dạng công nghệ cao. Nhất là tội phạm do 
nguyên nhân xã hội chiếm tỷ lệ cao. Bên cạnh 
đó tình hình tệ nạn ma túy cũng không kém 
phần gay gắt. Tính đến cuối năm 2004, cả 
nước có hơn 17 vạn người nghiện ma túy có 
hô sơ kiểm soát, trong đó những địa phương 
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có số người nghiện ma túy cao là thành phố 
Hồ Chí Minh: 3,7 vạn, Hà Nội: 1,4 vạn, 
Sơn La: 7.000 người. Tệ buôn bán ma túy từ 
nước ngoài vào nước ta qua đường bộ, đường 
biển, đường hàng không, đường bưu điện... 
vân diễn ra. Nạn tái trồng cây có chất ma túy 
vẫn còn ở một số địa phương miền núi, biên 
giới, vùng sâu, vùng xa. 

Phòng chống tội phạm, phòng chống ma 
túy là một cuộc đấu tranh gian khổ và quyết 
liệt. Đảng và Nhà nước ta đã chỉ đạo sắt sao, 
kiên quyết, nhằm ngăn chặn các hiểm họa này. 
Ngày 30-11-1996, Bộ Chính trị Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 
06/CT-TW Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. 
Ngày 31-7-1998 Chính phủ ban hành Nghị 
quyết số 09/1998/NQ-CP Về tăng cường công 
tác phòng, chống tội phạm trong tình hình 
mới và Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 


* TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Tứ 
trưởng Bộ Công an 


quốc gia phòng chống tội phạm, ban hành 
Chương trình hành động phòng chống ma túy 
giai đoạn 2001-2005. Kỳ họp thứ 8, Quốc hội 
khóa X, đã thông qua Luật phòng chống 
ma túy. Mới đây Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Quyết định số 130/2004/QĐ-TTg, 
ngày 14-7-2004, phê duyệt Chương trình 
hành động phòng chống tội phạm buôn bán 
phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 - 2010, Chỉ thị 
số 37/2004/CT-TTg, ngày 8-11-2004, Về việc 
tiếp tục thực hiện Nghị qu yết 09/1 22NQ-CP 
và Chương trình quốc gla phòng chống tội 
phạm của Chính phủ đến năm 2010. Đây là 
CÁC Cơ SỞ pháp lý quan trọng nhằm huy động 
SỨC mạnh tông hợp của các ngành, các cấp và 
các tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân tham 
gia phòng chống các loại tội phạm, phòng 
chống ma túy, trong đó lực lượng công an 
nhân dân có vai trò tham mưu, nòng cốt hết 
sức quan trọng. 

Có thể nhận thấy rằng, trong những năm 
qua, cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, 
phòng chống ma túy đã được thực hiện tương 
đối đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đã trở 
thành cuộc đấu tranh của toàn dân. Đã tạo 
được sự chuyển biến về nhận thức của lãnh 
đạo các cấp, các ngành và đông đảo cán bộ, 
đàng viên, quân chúng nhân dân trong công 
tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng 
chống ma túy. Đã từng bước xã hội hóa công 
tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma 
túy, động viên được đông đảo quần chúng 
nhân dân tham gia thực hiện. Cảm hóa, giáo 
dục, cải tạo được nhiều đối tượng phạm tội, tệ 
nạn ma túy trở thành người làm ăn lương thiện, 
có ích cho xã hội, giúp họ tái hòa nhập với 
cộng đồng, bảo đảm được an ninh, trật tự tại 
địa bàn cơ SỞ. Xuất hiện nhiều mô hình, điển 
hình tiên tiến xuất sắc như: phường Lam Sơn, 
(thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa); phường Thượng 
Lý (thành phố Hải Phòng), quận Sơn Trà 
(thành phố Đà Nẵng), phường Lê Lợi, phường 


Bến Thủy (thành phố Vinh, Nghệ An)... và 
một số mô hình tiên tiến như: mô hình 1+2 của 
Hội Cựu chiến binh phường Ba Đình (thành 
phố Thanh Hóa), các mô hình “3 giảm: giảm 
tội phạm, giảm ma túy, giảm mại dâm” của 
thành phố Hồ Chí Minh, “thành phố 5% không: 
không có tội phạm giết người cướp. của, không 
có ma túy tại cộng đông, không có người thất 
học, không có người lang thang xin ăn, không 
có hộ đói” của Đà Nẵng, phong trào "3 bỏ: bỏ 
trông cây thuốc phiện, bỏ hút thuốc phiện, bỏ 
buôn bán ma túy” của Yên Bái v.v.. Tính đến 
cuối năm 2004, cả nước có hơn 5.400 xã, 
phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy (đạt 
54%), phần đấu đến năm 2005 đạt mục tiêu 
cả nước có 60% số xã, phường, thị trấn và 
70% cơ quan, đơn vị không có người nghiện 
ma túy. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn 
diện của Đảng và Nhà nước, lực lượng công an 
nhân dân được sự phối hợp chặt chế của các 
ngành, các cấp, sự ủng hộ và tham gia t tích cực 
của các tầng lớp nhân dân đã tổ chức đấu tranh 
trấn áp mạnh mẽ, liên tục bọn tội phạm các 
loại; đã góp phần kiềm chế, làm giảm tốc độ 
gia tăng phạm pháp hình sự, điều tra, khám 
phá nhiều vụ án lớn về hình sự, kinh tế, ma 
túy, bóc gỡ được nhiều đường dây, tổ chức tội 
phạm nguy hiểm. Trong 5 năm qua đã điều tra, 
khám phá 266.297 vụ phạm tội các loại, triệt 
phá 16.485 băng nhóm tội phạm hình sự gồm 
44.852 đối tượng phạm tội. Số tội phạm giảm: 
Năm 1999 giảm 3,41% so với năm 1998, năm 
2001 giảm 2,22% so với năm 2000, năm 2003 
giảm 8,15% so với năm 2002 và giảm 23,7% 
so với năm 1998. Bốn thành phố lớn là 
Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 
Hải Phòng phạm pháp hình sự giảm 10,02%. 

Chúng ta đã triển khai nhiều chương trình 
phòng chống tội phạm ma túy. Năm 2004, các 
lực lượng đã phát hiện, điều tra, khám phá 
12.068 vụ, 18.260 đối tượng phạm tội về 
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ma túy, thu 239,4 kg hê-rô-in, 58,6 kg thuốc 
phiện..., nhiều đường dây ma túy lớn bị bóc 
gỡ, góp phần ngăn chặn ma túy từ nước ngoài 
vào nội địa. Đã kiềm chế được tốc độ gla tăng 
người nghiện ma túy; triển khai đồng loạt 
nhiều biện pháp cai nghiện, phục hồi sau cai. 
Năm 2004, đã cai nghiện mới cho hơn 25.000 
lượt người nghiện, dạy nghề cho gần 20.000 
đối tượng. Xuất hiện nhiều mô hình cai 
nghiện, phục hồi bước đầu cho kết quả tốt như: 
mô hình cai nghiện tại tính Tuyên Quang, 
thành phố Hà Nội; nhất là ở thành phố Hồ Chí 
Minh đã tổ chức cai nghiện, dạy nghề cho hơn 
30.000 đối tượng theo Nghị quyết 16 của 
Quốc hội. Công tác cai nghiện tại cộng đồng, 
tại gia đình cũng phát huy hiệu quả tích cực. 
Nhiều người sau cai nghiện đã tái hòa nhập 
cộng đồng, trở thành những thành viên có ích 
cho xã hội. 

Chúng ta đã thực hiện có hiệu quả Chương 
trình xóa bỏ và phát triển thay thế cây có chất 
ma túy tại các vùng cao. Đến nay, diện tích 
trồng cây thuốc phiện đã giảm 98%. Tuy 
nhiên, tình trạng tái trồng cây có chất ma túy 
vẫn còn điền ra lẻ tẻ ở một số nơi do chưa được 
chính quyền địa phương quan tâm đúng mức. 

Nhà nước ta đã xây dựng và hoàn thiện các 
văn bản quy phạm pháp luật, ký kết nhiều hiệp 
định hợp tác phòng chồng tội phạm, phòng 
chống ma túy với các nước trên thế giới và các 
tổ chức quốc tế, trong đó đáng chú ý là ba 
Công ước: Công ước kiểm soát ma túy, Công 
ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc 
gia, Công ước chống tham những của Liên hợp 
quốc. Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với các cơ 
quan phòng chống ma túy và tội phạm của 
Liên hợp quốc, INTERPOL, các nước 
ASEAN, các nước tiêu vùng sông Mê Công... 
để trao đối thông tin, nâng cao năng lực cán 
bộ, trang thiết bị kỹ thuật phòng chống tội 
phạm, phòng chống ma túy, kiếm soát ma túy 
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Trong cuộc chiến đấu vô cùng gian khố, 
quyết liệt, nguy hiêm với bọn tội phạm, trong 
5 năm qua có 16 cán bộ, chiến sĩ công an, 18 
đông chí công an xã và bảo vệ dân phố đã anh 
đũng hy sinh, hơn 50 đồng chí tham gia tấn 
công tội phạm đã bị thương. 

Sự chỉ đạo kiên quyết của Đảng, Quốc hội, 
Chính phủ và tinh thần quyết tâm của toàn xã 
hội, nhất là lực lượng công an trong phòng 
chống tội phạm, phòng chống ma túy, giữ gìn 
an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đã 
đem lại những kết quả quan trọng trong thời 
ølan qua. 

Tuy nhiên, chúng ta đang đứng trước 
những thách thức lớn. Đó là xuất hiện nhiều tội 
phạm mới như tội phạm xuyên quốc gia, tội 
phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm tham 
những, tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em 
qua biên giới v.v.. Tệ nạn ma túy vẫn còn diễn 
biến hết sức phức tạp với nguy cơ ma túy tổng 
hợp. Ma túy vẫn thấm lậu qua biên giới vào 
trong nước; công tác cai nghiện đạt hiệu quả 
chưa vững chắc, tỷ lệ tái nghiện còn cao; tình 
trạng nghiện ma túy trong công nhân, viên 
chức, lao động, trong giáo viên, học sinh vẫn 
còn tái diễn. 

Để thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh 
phòng chống tội phạm, phòng. chồng ma túy 
trong tình hình mới, chúng ta cần tiếp tục phát 
huy sức mạnh của toàn xã hội, thực hiện đồng 
bộ một số giải pháp chủ yếu sau: 

Một là, tổ chức thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về 
phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy. 
Tập trung tuyên truyền về phòng chống tội 
phạm, phòng chống ma túy tới mọi cấp, 
mọi ngành, toàn thê các tầng lớp nhân dân, 
trong đó phát huy vai trò nòng cốt của các 
cơ quan, đơn vị, các đoàn thê xã hội, cán bộ 


qua biên giới. công an, người nghỉ hưu, tổ trưởng dân q l 
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trưởng thôn, già làng, trưởng bản... Để ngăn 
ngừa tội phạm và ma túy xâm nhập vào học 
đường và trong giới trẻ, cần đưa các kiến thức 
pháp luật, trong đó có Luật Phòng chống tội 
phạm, phòng chống ma túy vào giảng dạy 
trong nhà trường thành môn học bắt buộc. 
Năm 2005, cần triển khai thật tốt cuộc thi 
"Toàn dân phòng chống ma túy " từ cơ sở xã, 
phường, thị trần, cơ quan, đơn vị bằng hình 
thức văn nghệ quân chúng. 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp 
luật, hoàn thành các nghị định, thông tư hướng 
dẫn thực hiện Luật Phòng chống ma túy, 
Bộ Luật tố tụng hình sự và Pháp lệnh tổ chức 
điều tra hình sự mới. 

Hai là, tiếp tục triển khai 4 đề án của 
Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; 
xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt 4 đề án 
mới do Thủ tướng Chính phủ giao trong Chỉ 
thị 37/CT; tiếp tục triển khai 8 đề án của 
Chương trình hành động phòng chống ma túy 
giai đoạn 2001 - 2005; TẬP trung phát động 
toàn dân phát hiện và tố giác tội phạm, giáo 
dục, cải tạo người phạm tội tại cộng đồng dân 
cư, giáo dục pháp luật phòng chồng tội phạm 
cho nhân dân; đấu tranh chống các tội phạm 
hình sự nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, tội 
phạm có tính quốc tẾ, tội phạm xâm hại trẻ em 
và tội phạm trong lứa tuôi vị thành niên, tội 
phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới, 
tội phạm sử dụng công nghệ cao. 

Trong công tác phòng chống ma túy, cân 
đây mạnh việc thực hiện chương trình xóa bỏ 
và thay cây có chứa chất ma túy VỚI nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội ở các tính miền núi, 
phấn đấu đến cuối năm 2005 về cơ bản giải 
quyết xong vấn đề cây thuốc phiện; ngăn chặn 
ma túy từ nước ngoài xâm nhập vào nước ta và 
triệt phá các tụ điểm ma túy, các đường dây 
buôn bán ma túy trong nước. Tổng kết và nhân 
rộng mô hinh cai nghiện của các địa phương 
như thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, 
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gắn với cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng, 
quản lý sau cai; ngăn chặn ma túy xâm nhập 
vào nhà trường, cơ quan, xí nghiệp ; xây dựng 
các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị 
không có ma túy. 


Tổ chức tổng kết việc thực hiện Chương 
trình hành động phòng chống ma túy giai đoạn 
2001 - 2005 và triển khai Kế hoạch tổng thể 
phòng chống ma túy đến 2010 sau khi được 
Chính phủ phê duyệt. 

Ba là, tiếp tục tăng cường hợp tác quốc. tế 
VỚi CáC nước láng giềng, Liên hợp quốc, 
INTERPOL nhằm ngăn chặn việc xâm nhập 
của tội phạm quốc tế từ bên ngoài vào Việt 
Nam, chặn đứng tệ buôn bán phụ nữ và trẻ em 
Việt Nam ra nước ngoài, ngăn chặn ma túy từ 
bên ngoài vào nước ta; góp phần nâng cao 
trình độ cán bộ, tăng cường trang bị, phương 
tiện phòng chống tội phạm, phòng chống ma 
túy cho các lực lượng chức năng trong nước. 

Bồn là, lồng ghép VIỆC thực hiện Chương 
trình quốc gia phòng chống tội phạm, Chương 
trình hành động phòng chống ma túy giai đoạn 
2001 - 2005, Chương trinh hành động phòng 
chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em qua 
biên giới với các chương trình kinh tế - xã hội 
khác; xây dựng nhiều phòng tuyến ngăn chặn 
tội phạm và hiểm họa ma túy từ cơ sở. 

Phòng chống tội phạm, phòng chống ma 
túy là một cuộc đầu tranh vừa nóng bỏng, cấp 
bách, vừa bên bỉ, lâu dài. Sự lãnh đạo, chỉ đạo 
chặt chế của Đảng, sự quản lý thống nhất của 
Nhà nước bằng các chương trình quốc gia, 
chương trình hành động có tính khoa học cùng 
với sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp xã 
hội, toàn thể nhân dân chính là những nhân tố 
quyết định bảo đảm sự thắng lợi của công tác 
này vì mục tiêu tạo sự ổn định bền vững của 
Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, đẩy 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa đất nước.L] 
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PHÁT HUY AI TRÙ 0ỦA B)ÂN THANH NIÊN DẬNG SẴN 
HÚ CHÍ MINH ĐÔI VI HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN 
VIỆT NAM RIÊN NAY 


A đời và trưởng thành trong lịch sử 
I« tranh cách mạng vẻ vang của dân 

tộc, Hội Liên hiệp Thanh miên Việt 
Nam không ngừng phát triển, trở thành tổ chức 
xã hội rộng rãi của thanh niên nước ta. Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được Đảng 
giao cho trọng trách là nòng cốt chính trị trong 
tô chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh 
niên Việt Nam. 

Cách mạng Tháng Tám thành công, đê tập 
hợp mọi thanh niên phục vụ cho sự nghiệp 
kháng chiến, kiến quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã chỉ thị phải hình thành Mặt trận đoàn kết 
thanh niên. Chấp hành sự chỉ đạo của Người, 
với nòng cốt là Đoàn Thanh niên Cứu quốc, 
Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam (sau đối tên 
là Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Hội 
Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) ra đời và lập 
tức thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên 
tham gia. Là tổ chức xã hội rộng rãi, với tính 
chất liên hiệp rộng lớn nên Hội Liên hiệp 
Thanh niên Việt Nam đa tập hợp trong đội ngũ 
của mình các tố chức thanh niên, trong đó có 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn thật sự đã 
khẳng định vai trò nòng cốt đối với Hội Liên 
hiệp Thanh niên Việt Nam, phần đấu cho mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh và được các tầng lớp 


NÔNG QUỐC TUẤN ° 


thanh niên Việt Nam đồng tình, hưởng ứng. Là 
đội hậu bị tin cậy của Đảng, tổ chức đoàn đã 
được thành lập một cách hệ thống, chất chế từ 
trung ương đến địa phương, ở tất cả các lĩnh 
vực của đời sống xã hội nước ta. . Đây là những 
hạt nhân bảo đảm vai trò nòng cốt chính trị của 
tổ chức đoàn đối với Hội Liên hiệp Thanh niên 
Việt Nam và trở thành sức mạnh tông hợp 
trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. 
Đoàn định hướng cho tô chức, hoạt động của 
Hội, hướng mặt trận đoàn kết thanh niên phục 
vụ sự nghiệp cách mạng. Đoàn phát động các 
phong trào lớn và thông qua tổ chức hội để tập 
hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên tham 
gia; Đoàn cử cán bộ chủ chốt, có uy tín để các 
cấp của Hội hiệp thương chọn, cử giữ vị trí 
lãnh đạo trong tô chức hội. Tổ chức đoàn cũng 
tạo điều kiện về cơ sở vật chất và phương tiện 
để Hội hoạt động. 

Xác định mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh 
niên là bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc, do đó định hướng công tác và 
nội dung hoạt động của Hội là những chương 
trình quan trọng góp phân thực hiện đường lối 
đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng. Năm năm 


* Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Công Sàn 


Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên \ÿ xetNese 


————————. , 
Số 6 (tháng 3 năm 2005) NŠ 


qua, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm vụ 
đoàn kết, tập hợp thanh niên của Hội đã đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng, có bước phát 
triên vượt bậc. Đến nay, tô chức của Hội đã 
được thành lập ở hầu hết các quận, huyện, và 
xã, phường, với 5,4 triệu hội viên. Thông qua 
các loại hình phù hợp, Hội đã tập hợp đông đảo 
lực lượng doanh nhân và trí thức trẻ, thu hút 
rộng rãi các tầng lớp thanh niên các tôn giáo, 
thanh niên các dân tộc, thanh niên Việt Nam ở 
nước ngoài và cả những thanh niên có hoàn 
cảnh khó khăn, thanh niên lầm lỡ để cùng phấn 
đấu cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Hoạt động của Hội là môi trường 
thuận lợi, sinh động để các đối tượng thanh 
niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua 
hoạt động, Hội đã tạo nguồn bổ sung đồi dào 
cho đội ngũ của Đoàn. Hai phong trào lớn 
"Thanh niên lập nghiệp", "Tuôi trẻ giữ nước” 
(nhiệm kỳ khóa VH của Đoàn) và phong trào 
"Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc" (nhiệm kỳ khóa VII) đã được Hội Liên 
hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai rộng rãi 
đến các tầng lớp thanh niên thông qua 5 cuộc 
vận động lớn để phát huy vai trò thanh niên 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước và chăm lo quyên lợi chính đáng của 
thanh niên. Hội đã cô vũ, hỗ trợ cho thanh niên 
vươn lên trong học tập, tiêu biểu là cấp học 
bổng cho 290 nghìn lượt hội viên, thanh niên, 
với số tiền trên 60 tỉ đồng. Trong cuộc vận 
động _ Thanh niên lập nghiệp”, các hội viên đã 
giúp nhau với số tiền trên 200 tỉ đồng; hằng 
năm có khoảng 500 nghìn lượt hội viên, thanh 
niên được chuyển Ø1aO tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh. Chỉ tính 
riêng 3.000 hội viên là doanh nghiệp trẻ đã đạt 
doanh thu 5 tỉ USD/năm và tạo việc làm cho 
600 nghìn lao động. Cuộc vận động “Vì cuộc 
sống cộng đồng", nôi bật là phong trào thanh 
niên tinh nguyện, đã để lại dấu ân sâu đậm, 
được xã hội quan tâm, đồng tình và ủng hộ. 
Hình ảnh người thanh niên tình nguyện đã trở 
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nên rất đỗi thân thiết với cộng đồng. Qua năm 
mùa hè tình nguyện, 20 triệu lượt thanh niên 
với nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thân "lên 
rừng, xuống biển" đã tích cực tham gia phong 
trào tình nguyện. Phong trào hiến máu tình 
nguyện, có gần 300.000 thanh niên tham gia. 
Tuổi trẻ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách 
mạng và sẵn sàng tình nguyện lên đường làm 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào 
"Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn” 
đã được đông đảo các tầng lớp thanh niên 
hưởng ứng. Với những kết quả đó, Hội Liên 
hiệp Thanh niên Việt Nam thời gian qua đã 
thực sự giúp cho Đảng giáo dục, tổ chức thanh 
niên phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quôc. 

Tiến trình đấy mạnh sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
đã và đang mở ra nhiều cơ hội phân đẫu cho 
thanh niên; nhưng đồng thời đòi hỏi Đoàn và 
Hội phải không ngừng vươn lên nhằm đáp ú Ứng 
nhu câu, nguyện vọng hết sức phong phú của 
tuổi trẻ, qua đó làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tăng 
cường đoàn kết, tập hợp thanh niên vì mục tiêu 
chung. Văn kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng 
nêu rõ: Đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ 
chiến lược, là động lực to lớn để xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Nhiệm vụ của Đoàn ngày nay phải tiếp tục mở 
rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên để 
nhân rộng sức mạnh tập thể của thanh niên 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Để mở rộng đoàn kết, tập hợp 
thanh niên, tô chức đoàn phải tiếp tục phát huy 
vai trò nòng cốt chính trị để xây dựng tổ chức 
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thực sự là 
tô chức rộng rãi của các tầng lớp thanh niên 
nước ta; là nơi bôi dưỡng, phát huy, lôi cuốn 
đông đảo thanh niên tham gia hoạt động của 
Hội với phương châm: ở đâu có thanh niên ở 
đó có tổ chức Hội, hoặc các hình thức hoạt 
động của Hội. 
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Để Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thật 
sự là tổ chức rộng rãi của thanh niên nước ta, 
phần đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh; là mặt trận 
đoàn kết, tập hợp rộng rãi tất cả thanh niên 
Việt Nam; là môi trường giáo dục, bồi dưỡng 
lòng yêu nước, ý chí bảo vệ độc lập dân tộc, 
thống nhất đất nước, tinh thần tự lực, tự Cường; 
khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tính tích cực, 
khả năng sáng tạo của thanh niên, chăm lo 
quyên lợi chính đáng của thanh niên; phát huy 
vai trò và tiềm năng to lớn của thanh niên trong 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc..., Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không 
ngừng thể hiện ngày càng rõ và hiệu quả vai 
trò nòng cốt chính trị trong tổ chức và hoạt 
động của Hội, thông qua việc thực hiện tốt 
một số nhiệm vụ cơ bản sau: 

Một là, phát huy vai trò của Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hô Chí Minh trong xây dựng tổ 
chức của Hội. Đây là khâu then chốt. Trước 
hết, Đoàn lựa chọn đúng những cán bộ vững 
vàng về bản lĩnh chính trị, nhiệt tình trong 
công việc, được thanh niên tín nhiệm để Hội 
hiệp thương giữ vị trí lãnh đạo tổ chức của Hội. 
Cán bộ được phân công làm công tác Hội phải 
chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đoàn 
cùng cấp về lãnh đạo và định hướng chính trị 
cho Hội hoạt động, đồng thời nêu cao tinh thần 
trách nhiệm và coi việc xây dựng tổ chức của 
Hội là trách nhiệm của tổ chức đoàn trong 
công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. Tổ chức 
đoàn tạo điều kiện trong xây dựng và hoạt 
động của Hội, trong đó xây dựng Hội thật sự 
là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên; chủ 
động tìm tòi, đối mới hình thức tập hợp thanh 
niên một cách đa dạng, linh hoạt và phù hợp 
theo nghề nghiệp, theo đối tượng và theo nhu 
cầu của thanh niên. Tại địa bàn xã, phường, thị 
trần, phải có các loại hình chi hội, đội, nhóm, 
câu lạc bộ để tập hợp sát từng đối tượng thanh 
niên. Cùng với việc tăng cường xây dựng các 
loại hình tập hợp thanh niên ở cơ sở, đối với 
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cấp huyện, tỉnh đấy mạnh việc xây dựng các 
loại hình tổ chức hội trực thuộc, trong đó tập 
trung xây dựng và thành lập Hội Doanh nghiệp 
trẻ của các tỉnh, thành phố; tập trung xây dựng 
các loại hình tổ chức hội của trí thức trẻ theo 
nghề nghiệp trên quy mô toàn quốc. Để tổ chức 
và hoạt động của Hội tại cơ sở có định hướng 
tốt về mặt chính trị, Đoàn tạo điều kiện thuận 
lợi nhằm phát huy tính chủ động, tự nguyện, ` 
quản của Hội ở các cấp, tránh tình trạng "c 

tay chỉ việc", khắc phục sự chồng chéo giữa 
Đoàn và Hội. Tổ chức đoàn đóng vai trò chủ trì 
trong công tác giáo dục cho thanh niên nhằm 
củng cô niềm tin, bồi đắp lý tưởng, tạo sự 
thống nhất về lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong 
các tầng lớp thanh niên. Đoàn không ngừng 
đôi mới hình thức giáo dục, làm cho tỉnh thần 
yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội thấm sâu trong 
mỗi thanh niên Việt Nam; ý thức phấn đấu cho 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trở 
thành hành động tự giác của thanh niên. 

Hai là, Đoàn làm nòng cốt trong việc phát 
huy sức mạnh của các tầng lớp thanh niên 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Trong đó, tiếp tục khuyến khích 
thanh niên đi đầu xây dựng xã hội học tập, 
nhận rõ học tập là con đường chiến thắng 
nghèo nàn lạc hậu, vượt qua khó khăn thách 
thức, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế 
nước nhà trong điều kiện phát triển nhanh của 
khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức và hội 
nhập kinh tế quốc tế. Phát động trong hội viên, 
thanh niên phong trào học thêm ngoại ngữ, tin 
học, học thêm chuyên môn nghiệp vụ. 

Bên cạnh đó, Đoàn vận động thanh niên thi 
đua làm kinh tế giỏi và đi đầu trong phong trào 
xóa đói giảm nghèo; chủ động học nghề, nâng 
cao tay nghề và đoàn kết, thi đua trong sản 
xuất kinh doanh; chủ động, sáng tạo, có tầm 
nhìn, nhiều ý tưởng mới, dám nghĩ, dám làm; 
làm việc theo pháp luật và có hiệu quả cao, 
nhằm làm giàu cho bản thân và đất nước. Phát 
động thanh niên đi đầu tiếp nhận tiến bộ khoa 
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học - kỹ thuật, phát huy sáng kiến trong thanh 
niên. Phân đấu mỗi hội viên ở vị trí công tác 
của mình đều có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Triển 
khai có hiệu quả phong trào giúp cho hội viên 
thoát nghèo. Đẩy mạnh phong trào "Tiết kiệm 
tích lũy: trong thanh niên. 

Tổ chức, huy động hội viên, thanh niên 
thường xuyên tham gia các hoạt động tình 
nguyện tại chỗ; phát triển mạnh các đội thanh 
niên tình nguyện tập trung đảm nhận việc mới, 
việc khó; chủ động tham gia chuyển giao tiến 
bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh 
doanh, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí; 
tích cực bảo vệ môi trường, phòng chống thiên 
tai; giúp đỡ gia đình khó khăn. Tạo điều kiện 
cho thanh niên tham gia các dự án phát triển 
kinh tế biển đảo; tham gia xây dựng Đường 
Hồ Chí Minh, các dự án phát triển giao thông 
miền núi. Chủ động huy động lực lượng thanh 
niên tình nguyện tham gia chương trình kiên cố 
hóa trường học, lớp học cho các địa bàn khó 
khăn. Tổ chức tốt lực lượng để tham gia phổ 
cập tin học, nối mạng tri thức cho thanh niên 
nông thôn. 

Một nhiệm vụ không kém phần quan trọng 
là, tiếp tục giáo dục cho hội viên, thanh niên 
nhận rõ và chống lại một cách chủ động và 
hiệu quả âm mưu "diễn biến hòa bình" của các 
thế lực thù địch. Xác định rõ trách nhiệm của 
tuôi trẻ là phải đi đầu thực hiện Luật Nghĩa vụ 
quân sự, tham gia xây dựng nền quốc phòng 
toàn dân, chủ động phối hợp với các lực lượng 
vũ trang xây dựng hệ thống chính trị vững 
mạnh ở địa bàn xung yếu. Phát huy vai trò chủ 
động của thanh niên trong việc tuyên truyền 
phòng chống các tệ nạn xã hội; tuyên truyền 
phòng chống HIV/AIDS, ma túy và đấu tranh 
chống tham nhũng, lãng phí, buôn lậu, góp 
phân xây dựng xa hội trong sạch, lành mạnh. 

Ba là, phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn 
trong việc chăm lo quyền lợi chính đáng cho 
thanh niên. Trong đó, trước hết tổ chức đoàn 
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quan tâm vấn đề học tập cho thanh niên; giúp 
cho Hội những điều kiện tốt nhăm hỗ trợ thanh 
niên trong học tập; tổ chức các cuộc thị, giải 
thưởng để phát hiện bồi dưỡng tài năng. Đẩy 
mạnh việc xây dựng và nâng cao chất lượng 
các loại hình quỹ học bổng để nhiều tài năng, 
nhiều thanh niên có hoàn cảnh khó khăn có 
điều kiện vươn lên học tập tốt. Tiếp tục tổ chức 
các đội tình nguyện đến vùng sâu, vùng Xã, 
vùng căn cứ kháng chiến trước đây để tham gia 
chống tái mù chữ cho thanh niên. 

Hỗ trợ cho thanh niên về vốn, kinh nghiệm 
sản xuất kinh doanh; tổ chức các hoạt động 
chuyên giao tiến bộ khoa học - công nghệ mới; 
nâng cao năng lực lập các dự án khả thi để phát 
triển kinh tế. Tiếp tục mở ra các loại hình câu 


lạc bộ chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật. 


Giúp đỡ và tạo điều kiện cho mọi hội viên, 
thanh niên biết lựa chọn và tạo cho mình 
những hình thức vui chơi, giải trí lành mạnh và 
phù hợp; thường xuyên rèn luyện sức khóc. 
Phối hợp với các ngành xây dựng và phổ biến 
các hình thức sinh hoạt văn hóa lành mạnh. 
Hình thành các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, 
thể dục - thể thao cho thanh niên; tổ chức các 
sân chơi lành mạnh, các diễn đàn, các cuộc thi 
bố ích nhằm làm cho thanh niên được giải trí, 
qua đó định hướng thấm mỹ cho thanh niên. 

Bốn là, Đoàn Thanh niên các cấp làm tốt 
công tác tham mưu cho các cấp ủy trong lãnh 
đạo tô chức của Hội. Tham mưu để Dảng kịp 
thời có chủ trương phù hợp phát huy vai trò 
của thanh niên và chăm lo đời sống toàn diện 
của thanh niên, nhất là dành sự quan tâm sâu 
sắc, toàn diện đối với công tác đoàn kết, tập 
hợp thanh niên và xây dựng tổ chức của Hội. 
Hằng năm, Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp 
hiệp thương thống nhất chương trình hoạt động 
và CÓ kế hoạch làm việc với cấp ỦY, chính 
quyền trong việc bảo đảm các nguồn lực cho 
Hội hoạt động nhằm tạo điều kiện, môi trường 
tốt để đông đảo thanh niên được cống hiến, rèn 
luyện và trường thành. 
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ĐANG CẦM GUYÊN 


VÀ ĐẠO ĐỨC, 


PHONG CÁCH 


CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN 


ONG Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
có việt: "Đảng ta là một Đảng câm quyên. 


Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm 
nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm 
chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật 
trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là 
người đầy tớ thật trung thành của nhân dân" 0, 

Vấn đề đảng cầm quyền, trong lịch sử nhân 
loại đã xuất hiện và được thực hiện phổ biến dưới 
chủ nghĩa tư bản. Giai cấp tư sản không chỉ công 
khai tuyên bố và thực hiện cầm quyền, mà khi 
các đẳng tư sản nắm được chính quyên, họ tìm 
mọi biện pháp đề duy trì, bảo vệ, củng cố địa vị 
cầm quyền của mình, cả về chính trị, kinh tế, luật 
pháp, đông thời tìm cách hạn chế các đảng phái 
khác, nhất là Đảng Cộng sản. 

Đảng ta là đẳng. cầm quyên, đã được khẳng 
định trên thực tế và được xác định trong Hiến 
pháp. Điều đó cũng có nghĩa là sự cầm quyền của 
Đảng được toàn dân, toàn xã hội thừa nhận và 
ủng hộ. 

Trở thành đảng cầm quyền là một thắng lợi vĩ 
đại đánh dấu một bước ngoặt lớn của những 
người cộng sản, của giai câp công nhân và nhân 
dân lao động, từ giai câp bị trị, làm thuê trở thành 
giải cấp thống trị, làm chủ xã hội thông qua đội 
tiền phong của mình là Đảng Cộng sản lãnh đạo 
toàn xã hội. Đẳng chịu trách nhiệm trước nhân 
dân, trước dân tộc về mọi mặt của đời sống xã 
hội. Mọi thành công hay thất bại trong xây dựng 
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và phát triển kinh tế, xã hội, trong an ninh - quốc 
phòng, trật tự xã hội, trong đối nội, đối ngoại... 
đều sắn liền với trách nhiệm của Đảng, trách 
nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo chức 
trách được giao. 

Đảng cầm quyền nhưng không có nghĩa là 
Đảng đứng trên Nhà nước hoặc làm thay chức 
năng của Nhà nước. Đảng thực hiện sự lãnh đạo 
xã hội bằng cương linh, chiến lược, các định 
hướng về chính sách; bằng công tác tuyên truyền 
giáo dục, thuyết phục, kiểm tra; bằng việc giới 
thiệu cán bộ, đảng viên giữ những cương vị lãnh 
đạo, quản lý trong bộ máy nhà nước và trong hệ 
thống chính trị và bằng sự gương mẫu chấp hành 
đường lối chính sách, luật pháp của đội ngũ 
đảng viên. 

Khi đã trở thành Đảng cầm quyền, do yêu cầu 
khách quan của sự lãnh đạo, quản lý xã hội, 
nhiều cán bộ, đảng viên được Đảng giao nhiệm 
vụ "cảm quyền" được giữ những chức vụ nhất 
định. Gắn liền với chức vụ là quyền hành, cùng 
với những chế độ đãi ngộ và phương tiện cho 
người cán bộ, đảng viên ây thực thi các nhiệm vụ 
được giao. Chức quyền Ấy là để phục vụ nhân 
dân, làm người "đầy tớ của dân", để chịu trách 


* Thành phố Hồ Chí Minh 
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính tr cuc gìa, 
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nhiệm trước nhân dân, cũng là chịu trách nhiệm 
trước cách mạng, trước Đảng về phạm vi chức 
trách của mình. Tuy nhiên, một sô cán bộ, đẳng 
viên đã không nhận thức và làm như vậy. Họ đã 
thiếu trách nhiệm, gây hậu quả xấu về vật chất và 
tinh thần cho Nhà nước và xã hội. "Điều làm cho 
nhân dân còn nhiều bất bình, lo lắng, bức xúc 
nhất hiện nay là tình trạng quan liêu, tham 
những, lãng. phí, suy thoái Về tư tưởng, chính trị 
và phâm chất, đạo đức, lối sống của một bộ phận 
cán bộ, đảng viên vẫn còn rất nghiêm trọng; kỷ 
cương phép nước trong nhiều việc, nhiều lúc 
chưa nghiêm" 2), 

Nguyên nhân của những khuyết điểm trên, 
một phần do trong điều kiện đảng cầm quyền 
phạm vị lanh đạo, quản lý xã hội toàn diện, rộng 
khắp, có nhiều vấn đề mới mẻ, chưa có kinh 
nghiệm. Mặt khác do Chúng ta chưa đánh giá 
hết tác động phức tạp của những biến động chính 
trị trên thế giới, cũng như những tác động phức 
tạp của mặt trái của kinh tế thị trường, của quá 
trình hội nhập và của sự phát triển thông tin... đối 
với cán bộ, đảng viên và đối với toàn xã hội; từ 
đó chưa có những biện pháp đủ mạnh mẽ, đồng 
bộ để tăng cường có hiệu quả công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng, đạo đức lối sông trong cán bộ, 
đẳng viên và trong nhân dân, đề xây dựng Đảng 
và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững 
mạnh và xây dựng xã hội lành mạnh" Ở), 

Đối với cán bộ, đảng viên đức và tài là hai 
mặt của nhân cách, phải luôn coi trọng cả hai mặt 
đó và đức bao giờ cũng là ˆ 'gốc”. Ngày nay, trong 
điều kiện đảng cầm quyền thực hiện nhiệm vụ 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nhưng không phải vì thế 
mà đề cao tài hơn đức. Đó là quan niệm sai lầm. 
Vì đức và tài luôn gắn liền nhau trong hành vị 
con người, trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, 
đảng viên. Tài càng cao thì càng phải đề cao đạo 
đức. Trước đây đã vậy, ngày nay trong be dựng 
kinh tế, lại càng phải lây đức "làm gốc", nếu 
không sẽ gây nhưng thiệt hại to lớn cho xã hội. 

Hơn nữa theo quy luật của tâm lý học và đạo 
đức học thị sự thích ứng của con người trước khó 
khăn và gian khô bao giờ cũng chậm hơn, nhưng 
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lại tạo cho con người có “sức đề kháng” mạnh 
hơn, nhờ đó tôi luyện con người có ý chí vươn 
lên khắc phục khó khăn trong hành động. Còn 
trước thuận lợi và sự sung sướng thì sự thích ứng 
của con người nhanh hơn, lại dễ tạo cho con 
người thụ động, suy giảm SỨC đề kháng. Cho nên 
trong điều kiện đẳng cầm quyền, cán bộ, đang 
viên có chức quyên càng phải nghiềm khắc tu 
dưỡng, rèn luyện đạo đức, nêu không rất dễ sa 
ngã trước sức cám dỗ vật chất, đi đến thoái hóa 
biến chất, làm biến đối bản chất "Tư cách đảng 
viên cộng sản”. 

Đương nhiên chúng ta cũng khẳng định các 
giá trị đạo đức không phải là một yếu tố bất biến. 
Đạo đức - một hinh thái ý thức xã hội, phản ánh 
tồn tại xã hội và thay đối theo sự thay đôi của tôn 
tại xã hội. Trong quá trình chuyển từ kháng chiến 
sang hòa bình xây dựng và phát triển kinh tế - xã 
hội, từ chưa có chính quyên trở thành đảng câm 
quyên, thì sự biến đối các giá trị đạo đức cũng là 
điều khó tránh khỏi. Song không phải Vì vậy mọi 
quan niệm đạo đức phải thay đôi. Những quan 
niệm đạo đức tiến bộ, cách mạng, những truyền 
thống đạo đức tốt đẹp, những giá trị đạo đức 
đúng đắn hợp lý vẫn phải được tiếp tục duy trì và 
phát huy trong những điều kiện mới, điều kiện 
của đảng câm quyền. 

Đạo đức của cán bộ, đảng viên là đạo đức 
cách mạng, là phải cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công, vô tư. Đạo đức đó phải được thể hiện trước 
hết trong SỰ nghiệp, trong công việc và cả trong 
sinh hoạt hằng ngày của mỗi người. Đạo đức xác 
định phương hướng, hành vi của con người, quy 
định động cơ việc làm của cán bộ, đảng viên. 
Trước đây cũng như hiện nay vì nước, vì dân, vì 
chủ nghĩa xã hội là phẩm chất đạo đức cơ bản 
hàng đầu của mỗi cán bộ, đảng viên. 

Trong điều kiện của đảng cầm quyền phần 
lớn đảng viên trở thành viên chức, kể cả các đảng 
viên làm công tác đảng và công tác các đoàn thê 


(2) “Báo cáo kiểm điểm nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện 
Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng”, 
Báo Sài Gòn giải phóng. số ra 5-2-2004 

(3) Báo cáo đã dẫn 
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nhân dân, không phải chỉ có đảng viên làm công 
tác chính quyên ở các cấp, đều năm trong biên 
chế và hưởng lương do Nhà nước cấp. Đảng viên 
trở thành viên chức cũng là điều tự nhiên trong 
điều kiện Đảng cầm quyền. Nhưng đừng ' viên 
chức hóa", “công chức hóa" đẳng viên và càng 
phải hết sức tránh biến hoạt động ‹ của Đảng, công 
tác đảng, cũng như hoạt động của các đoàn thê 
nhân dân, công tác đoàn thể, trở thành một loại 
hoạt động hành chính, sự vụ. Điều mầu chốt là 
làm sao những đẳng viên - viên chức â 'ấy g1ữ được 
Vai trÒ của người đảng viên cộng sản, trong lối 
sống, nhất là trong công tác, trong quan hệ với 
nhân dân. 


Người đảng viên là cán bộ, công chức, phải 
thể hiện vai trò của mình thông qua ba mối quan 
hệ cơ bản: quan hệ của người viên chức với nhà 
nước, quan hệ với tổ chức và nhân dân, quan hệ 
với đồng nghiệp. 

Khi Đảng, cầm quyền, mối quan hệ giữa Đảng 
với dân - môi quan hệ cơ bản, có ý nghĩa sống 
còn với Đảng, trở thành mối quan hệ giữa Nhà 
nước với dân. Đảng cảm quyên bằng nhà nước 
thông qua luật pháp để quản lý xã hội. Nhà nước 
ta là Nhà nước của dân, do dân và vi dân. Nhà 
nước là đại diện quyền lực và lợi ích của nhân 
dân. Mọi. cán bộ, đảng viên trong điều kiện Đảng 
cầm quyên, bên cạnh việc châp hành Điều lệ 
Đảng, còn phải tuân theo luật pháp của Nhà 
nước, phải chấp hành mọợi quy định của Nhà 
nước. Mối quan hệ Đảng với dân được thể hiện 
thông qua các hoạt động của các cán bộ, đảng 
viên, của viên chức. Mọi hoạt động của Nhà 
nước và của cán bộ, đảng viên phải nhằm phục 
vụ nhân dân, đem lại lợi ích cho nhân dân. Vì 
vậy khi Đảng cầm quyên, thông qua sự gương 
mâu của cán bộ, đẳng viên trong VIỆC chấp hành 
luật pháp và mọi quy định của Nhà nước, thể 
hiện ý thức và thái độ của cần bộ, đảng viên đối 
với lợi ích của nhân dân và đất nước. 


Đối với nhiệm vụ, dù làm bất cứ công việc gì 
cũng phải nêu cao tỉnh thần trách nhiệm trước 
nhân dân, phải tận tụy làm việc hết SỨC mình để 
thu được kết quả tốt nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã dạy: "Những người ở các công sở, từ làng đến 
Chính phủ trung ương, đều dễ tìm dịp phát tài, 


Yap chí Cộng sản 


hoặc xoay tiền của Chính phủ, hoặc khoét đục 
nhân dân. Đến khi lộ ra, bị phạt, thì mất hết cả 
danh giá, mà của phi nghĩa đó cũng không được 
hưởng. Vì vậy, những người trong công sở phải 
lấy chữ Liêm làm đầu" ), 

Trong công việc, cán bộ, đảng viên - viên 
chức thay mặt Nhà nước tiếp xúc với dân để giải 
quyết công việc, đáp ứng quyên và lợi ích hợp 
pháp của họ. Trong điều kiện có trụ sở cơ quan 
bề thế, phòng ốc làm việc đủ tiện nghỉ, khi tiếp 
xúc với dân, giải quyết công việc của dân phải 
hết sức tôn trọng dân thì mới có thể là người "đầy 
tớ thật trung thành của nhân dân". 

Người còn dạy chúng ta: "Phải nhớ rằng dân 
là chủ. Dân như nước, mình như cá. Lực lượng 
bao nhiêu là nhờ ở dân hết. Phải làm cho dân 
mến, khi sắp tới dân mong, khi đi dân tiếc, chớ 
vác mặt làm quan cách mạng cho dân ghét, dân 
khinh, dân không ủng hộ” `), 

Cần bộ, đảng viên trong điều kiện đảng cầm 
quyền có những lợi ích cá nhân chính đáng như 
tăng thu nhập, chăm lo cải thiện đời sông, nuôi 
đạy con cái, điều kiện làm việc nâng cao... Tuy 
nhiên, hiện nay ý thức về lợi ích cá nhân của một 
số cán bộ, đảng viên lại trở thành chủ nghĩa cá 
nhân, lấn át ý thức phục vụ, ý thức trách nhiệm. 
Hê có chức quyền là tìm cách lợi dụng để mưu 
câu lợi ích cho riêng mình. Đó là một tệ nạn gần 
như phổ biến hiện nay, cần kiên quyết lên án và 
khắc phục. 


Tóm lại, trong quan hệ công việc với dân, dù 
Ở cấp nào, ngành nào người cần bộ, đảng viên, 
người công chức phải liêm khiết, trong sạch, phải 
tận tụy có trách nhiệm. 

Trong quan hệ với đồng nghiệp, đồng sự là 
quan hệ giữa các thành viên của một cơ cầu tổ 
chức thống nhất, phải có sự đoàn kết, hợp tác để 
cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Nói cách khác, 
trong tổ chức mỗi người phải nêu cao tỉnh thần 
tập thể, M thức trách nhiệm chung, vì lợi ích 
chung mà hoàn thành tốt nhiệm vụ được g1ao. 


(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính ty quốc gia. 
Hà Nội, 1995, t 5, tr 105 
(5) Hồ Chí Minh: Sđữ, t 4, tr 101 
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Nêu cao tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ 
nhau trong công tác phải đấu tranh chống tư 
tưởng địa vị, kèn cựa, bè phái, chia rẽ, gây mất 
đoàn kết nội bộ, làm hại đến công việc của tổ 
chức. Bác Hồ còn dạy: "Mình là người làm việc 
công, phải có công tâm, công đức. Chớ đem của 
công dùng vào việc tư. Chớ đem người tư làm 
việc công. Việc gì cũng phải công bình, chính 
trực, không nên vì tư ân, tư huệ hoặc tư thù, tư 
oán. Minh có quyền dùng người thì phải dùng 
người có tài năng, làm được việc. Chớ vì bà con 
bầu bạn, mà kéo vào chức nọ chức kia. Chớ vì sợ 
mất địa vị mà dìm những kẻ có tài năng hơn 
mình. Phải trung thành với Chính phủ, với đồng 
bào" (6), 

Đạo đức và phong cách không tự nhiên mà 
có, hơn nữa ai đã làm việc thi không thể tránh 
khỏi lỗi lầm. Điều quan trọng là khi có lỗi lầm, 
biết sửa lỗi thì vẫn tạo được niềm tin yêu đối với 
nhân dân và đồng nghiệp. Biện pháp quan trọng 
nhất là bản thân cán bộ, đảng viên phải thường 
xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức và phong 
cách. Suy cho cùng, dù pháp luật được hoàn 
thiện bao nhiêu cũng vẫn có những kế hở của nó, 
dù công tác giám sát, quản lý cán bộ, đẳng viên 
có chặt chế bao nhiêu cũng không thay thê được 
sự nô lực tu dưỡng rèn luyện đạo đức của bản 
thân, sự gương mâu và nghiêm khắc của cán bộ, 
đảng viên trước sự cám dỗ của vật chất. Vô luận 


trong bât cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, đảng viên - 


cũng phải đặt lợi ích chung lên trên, lên trước, 
càng không cho phép vì lợi ích cá nhân mà xâm 
phạm vào lợi ích chung, dù dưới hình thức nào. 
Trong tu dưỡng đạo đức, rèn luyện phong 
cách, phải thực hành tự phê bình và phê bình, bởi 
nó là vũ khí rất cần thiết và sắc bén để cán bộ, 
đảng viên sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu 
điêm. Phê bình và tự phê bình của cán bộ, đảng 
viên có từ lúc Đảng chưa cầm quyên. Ngày nay 
chức quyên của cán bộ, đẳng viên găn liền với lợi 
ích của họ, nếu không kiên quyền đấu tranh ngăn 
ngừa thì tư tướng giâu giêm khuyết điểm, bao 
che, né tránh sẽ lấn át tính tự giác, trung thực 
trong phê bình đấu tranh nội bộ. Đồng chí Phạm 
Văn Đồng trong bài "Nêu cao danh hiệu Đảng 
Cộng sản Việt Nam, đẳng viên Đảng Cộng sản 


18 


Việt Nam" đăng trong Tạp. chí Cộng sản nhân 
dịp kỷ niệm lần thứ 109 ngày sinh Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, đã viết: 


"Phải làm cho sạch bộ máy đảng, nhà nước, 
các đoàn thể quân chúng bằng cách thay đôi 
người có chức, có quyên hư hỏng, thoái hóa biến 
chất. Phải rèn luyện chủ yếu là qua thực tế công 
tác, người có chức, có quyên thực sự xứng đáng 
là người đầy tớ trung thành và người lãnh đạo 
của nhân dân, được dân tin, đân mến,...". 

Để làm được việc trên, phải sử dụng vũ khí tự 
phê bình trong toàn đẳng từ trên xuông dưới. 
Điều này chúng ta đã nói nhiều. Nhưng đây là 
điều cực kỳ khó khăn, bởi vì tự mình mô xẻ 
mình. Tình hình hiện nay, nếu không cương 
quyết cũng dễ sa vào hình thức, làm qua loa, 
không có kết quả thiết thực... 

Đông, chí Phạm Văn Đồng chỉ rõ "Về đạo 
đức, và lối sống, phải tập trung vào những khuyết 
điểm, sai lầm nặng nhất, nổi cộm nhất, nhân dân 
bất bình và chê trách nhất. Đó là tham nhũng, tư 
lợi và quan liêu cửa quyền, phiền hà sách nhiễu 
đân và biết bao ảnh hưởng tiêu cực của nó đang 
gây ra một cách rộng khắp với những tác hại 
không lường hết được mà Bác Hồ đã nói: trăm 
con mắt đều nhìn vào, trắm ngón tay đều chỉ vào. 
Đây là một chuối của những sai lâm, những hư 
hỏng có liên quan mật thiết đến tình hình phức 
tạp hiện nay của đất nước và nguyện vọng thiết 
tha nhất của nhân dân. Cho nên việc tự phê bình 
và phê bình phải có hiệu quả, từ đó từng bước 
thanh toán những sai lầm, hư hỏng ấy, đem lại 
nguôn sáng cho đất nước và nguôn phần khơi 
cho nhân dân, là điều mà nhân dân, cán bộ các 
cấp, các ngành đều mong đợi" 0), 

Tóm lại, trong điều kiện Đảng ta là đẳng cầm 
quyên, cán bộ, đẳng viên lại càng phải hêt sức 
COI trọng việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách 
mạng và phong cách công tác đảng mới có thể 
hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng giao phó 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước.LÌ 


(6) Sđd, t 5, tr 105 
(7) Tạp chí Cộng sản, số 10 (5-1999), tr 5 
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TU TUỞNG HỒ CHÍ MINH 
0È bôi clrrỡntg, 
giáo de {hqmtÍt triết 


ĐOẢÀN NAM ĐÀN ° 


niên là lực lượng rất quan trọng 
của mỗi dân tộc. Sự phát triển của 
thanh niên không những quan hệ đến 


vận mệnh và tương lai của đất nước, của dân 
tộc, mà còn ảnh hưởng tới tương lai của nhân 
loại. Vì thế, bất cứ quốc gia và chế độ xã hội 
nào muốn tổn tại, phát triển đều phải quan tâm 
đến việc chăm lo bồi dưỡng, giáo dục thế hệ 
tương lai. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: 
Tương lai của dân tộc, tiền đồ của Tổ quốc và 
sự thắng lợi, phát triển của cách mạng phần lớn 
phụ thuộc vào việc giáo dục thanh niên. "Bồi 
dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một 
việc rất quan trọng và rất cần thiết"), 

Vấn đề cơ bản trong tư tưởng Hỗ Chí Minh 
về giáo dục thanh niên là quan điểm giáo dục 
toàn diện. Người luôn coi trọng cả "đức” và 
"tài", và mối quan hệ giữa hai mặt đó trong sự 
hoàn thiện nhân cách con người mới. 

Trong mối quan hệ "đức - tài", Hồ Chí Minh 
coi đạo đức là “gốc”, là vấn đề có ý nghĩa 
quyết định của việc xây dựng con người mới. 
Khi nói về giáo dục đạo đức cho thanh niên 
học sinh, Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Tôi xem 
chương trình giáo dục cho đến hết lớp 10, phần 
đức dục rất thiếu sót, chỉ có mười dòng"), Tại 
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "đạy tốt, 


Tạp si Cộng sản 


học tốt" của ngành giáo dục 
phổ thông và sư phạm, Hồ Chí 
Minh nhấn mạnh: nội dung 
giáo dục cần chú trọng hơn 
nữa về đức dục. Tức là việc 
giáo dục đạo đức phải dành ưu 
tiên nhiều về nội dung, 
chương trình, thời gian, kết 
hợp giáo dục đạo đức với các 
khoa học khác để hoàn thiện 
nhân cách người thanh niên xã 
hội chủ nghĩa. 

Xuất phát từ tư tưởng coi đạo đức là “gốc”, 
cho nên Hồ Chí Minh đã có nhiều bài nói, bài 
viết đề cập tới giáo dục đạo đức cách mạng. 
Vấn đề quan trọng hàng đầu của đạo đức cách 
mạng là trung với nước, với Đảng, hiếu với 
dân. Khái niệm trung, hiếu mà Hồ Chí Minh 
nêu để thanh niên tu dưỡng, rèn luyện bao hàm 
những nội dung rất mới, trên cơ sở phát triển 
những tính hoa của dân tộc và nhân loại. 
Trung, hiếu là khái niệm được Nho giáo đưa ra. 
Nhưng trung, hiếu của Nho giáo chỉ bó hẹp 
trong phạm vi hết lòng thờ vua, thờ cha mẹ 
trong bất kỳ điều kiện nào. Hồ Chí Minh cũng 
sử dụng khái niệm trung, hiểu nhưng được 
nâng cao, phát triền mang tính giai cấp sâu sắc 
để giáo dục thanh niên. Đó là trung với nước, 
trung với Đảng và hiếu với nhân dân. 

Muốn cho thanh niên có lòng trung với 
nước phải thường xuyên quan tâm giáo dục 
họ tính thần yêu nước nông nàn, sâu sắc. 


* TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 12, tr 498 _ 

(2) Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - L_nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb Cú vụy Và qÊc 
gia, Hà Nội, 1996, t 8, tr 105 
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Tinh thần đó được thể hiện thông qua hành 
động, phong trào cách mạng của tuổi trẻ. Về 
nội dung này, Hồ Chí Minh nói rõ: Yêu Tổ 
quốc là cái gì trái với quyền lợi của Tổ quốc, 
chúng ta kiên quyết chống lại. Tư tưởng quần 
xuyến của Người là Tổ quốc luôn gắn liền với 
nhân dân, yêu nước hay trung với nước là phải 
biết phấn đấu, hy sinh cho độc lập, tự do của 
đất nước, làm sao cho "dân giàu, nước mạnh". 

Trung với Đảng, theo Người là phải giáo 
dục cho thanh niên luôn trung thành với mục 
tiêu, lý tưởng cách mạng có những đức tính 
trung thực, ngay thắng, không làm việc bậy. 
Lúc được giao nhiệm vụ thì bất kỳ việc to nhỏ 
đều ra sức làm cẩn thận, có hiệu quả, và phải 
biết làm việc có lợi, tránh việc có hại cho Đảng. 


Đó là những nội dung hết sức sinh động, cụ thể 


vừa là thước đo, vừa là chỉ dẫn không chỉ riêng 
đối với thanh niên, mà còn cho tất cả những, ai 
tự nguyện chiến đấu dưới ngọn cờ của Tổ quốc, 
của Đảng. 


Hiếu với dân, trước hết phải kính trọng, 
thương yêu cha mẹ, nhưng phải biết kết hợp 
nhuần nhuyên tinh thương yêu cha mẹ, với 
đồng bào, đông loại. Hiếu với dân như lời dạy 
của Người là, phải giáo dục thanh niên biết yêu 
mến, quý trọng nhân dân, học tập, làm việc, 
chiến đấu vì nhân dân, làm cho “ai cũng có 
cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Phải 
chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân 
dân, tích cực giúp đỡ nhân dân vượt qua mọi 
khó khăn trong cuộc sống, để phát triên sản 
xuất, cải thiện đời sống. Đồng thời, dám đấu 
tranh chống lại mọi biểu hiện sách nhiễu, gây 
phiền hà cho nhân dân và luôn dựa vào dân để 
phát động phong trào thi đua lao động sản xuẤt, 
làm cho nhân dân phần khởi, tin tưởng vào chế 
độ xã hội chủ nghĩa. 

Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh 
niên, Hồ Chí Minh rất chú trọng đến việc giáo 
dục những phẩm chất cao quý: cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công, vô tư; những tác phong đẹp để 
như khiêm tốn, giản dị, có tinh thân lao động 


tích cực, siêng năng, gan dạ, táo bạo và sáng 
tạo; là đức tính trung thành, thật thà, chính 
trực trong đời sông và công việc, kiên quyết 
chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng. 
Người nói: "Thanh niên cần phải chống tâm lý 
tự tư, tự lợi, chỉ lo lợi ích riêng và sinh hoạt 
riêng của mình. Chống tâm lý ham sung sướng 
và tránh khó nhọc. Chống thói xem khinh lao 
động, nhất là lao động chân tay. Chống lười 
biếng, xa XI. Chống cách sinh hoạt ủy mị. 
Chống kiêu ngạo, gi dối, khoe khoang"), vì 
đó là những thói xâu kim hãm chí tiến thủ của 
thanh niên. Người yêu cầu thanh niên phải thực 
hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh để 
giúp nhau cùng tiến bộ. 

Với thanh niên bao giờ cũng có nhiều ham 
muốn, song phải giáo dục cho họ sự ham muốn 
cao đẹp, ‹ chính đáng, không để cho những ham 
muôn thấp hèn trở thành thói quen trong Cuộc 
sống, trong sinh hoạt hằng ngày. Bởi những 
ham muôn thấp hèn làm cho thanh niên thoái 
hóa, biến chất, hư hỏng. Nếu không giáo dục 
thanh niên đức tính giản dị, tiết kiệm, dễ dẫn 
đến tiêu pha phung phí, từ đó dễ đưa họ vào con 
đường làm ăn bất chính, vi phạm pháp luật. 

Hồ Chí Minh lưu ý thanh niên phải kiên 
quyết đầu tranh trừ. bỏ chủ nghĩa cá nhân. 
Người nhắn mạnh phẩm chất chủ yếu của đạo 
đức cách mạng đó là chủ nghĩa tập thể và đối 
lập với nó là chủ nghĩa cá nhân. Người rất coi 
trọng vai trò của cá nhân trong xã hội, song 
trong mối liên hệ giữa cá nhân và xã hội trước 
hết phải được xem xét theo nguyên tắc cá nhân 
gắn chặt với xã hội, với tập thể. Nếu không có 
cách nhìn nhận đó, tách minh khỏi tập thể, chỉ 
biết sống vì mình, khinh miệt và xa lánh nhân 
dân, thì thanh niên sẽ trở về với chủ nghĩa cá 
nhân. 

Trong mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội, 
Hồ Chí Minh đòi hỏi thanh niên phải tự hỏi 
mình đã làm gì cho nước nhà, chứ không phải 


(3) Hồ Chí Minh: Sớd, t 7, tr 455 
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là hỏi nước nhà đã cho mình những gì? Đối với 
tập thể và gia đình cũng vậy. Phải giáo dục cho 
thanh niên có tình thương và trách nhiệm với 
mọi người thì mới trở thành cơ sở tình cảm để 
chúng ta gieo vào đó chủ nghĩa nhân đạo cộng 
sản. Vì vậy, Hồ Chí Minh đã nhiều lần nghiêm 
khắc phê bình những biểu hiện của chủ nghĩa 
cá nhân trong thanh niên. Tại Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao 
động Việt Nam, Người chỉ rõ: "Chủ nghĩa cá 
nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của 
mình, không quan tâm đến lợi ích chung của 
tập thể. "Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy". 
Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu, như: 
lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút 
nhát, lăng phí, tham ô, v.v.. Nó là kẻ thù hung 
ác của đạo đức cách mạng, chủ nghĩa xã hội"), 

Trong 5 điểm dạy thanh niên, Hô Chí Minh đã 
nhắc nhở thanh niên phải "kiên quyết chống 
chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do”, vi nó là 
kẻ thù hung ác nhất của chủ nghĩa xã hội. 
Người đã nói nhiều lần về tính chất nguy hiểm, 
xảo quyệt, xấu xa của chủ nghĩa cá nhân. Bởi 
vì: "Chủ nghĩa cá nhân trái ngược với đạo đức 
cách mạng, nếu nó còn lại trong mình, dù là ít 
thôi, thì nó sẽ chờ địp để phát triển, để che lấp 
đạo đức cách mạng, để ngăn trở ta một lòng 
một dạ đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng. 

Chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian giảo, 
xảo quyệt, nó khéo dỗ dành người ta xuống 
dốc. Mà ai cũng biết rằng xuống dốc thì dễ hơn 
lên dốc. Vì thế mà càng nguy hiểm"Ó), 

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không 
phải là "giày xéo lên lợi 4ch cá nhân, mà 
N gười đòi hỏi thanh niên cần giải quyết đúng 
đắn mối quan hệ giữa lợi ích của mình với lợi 
ích của tập thể và xã hội; phải biết đặt lợi ích cá 
nhân trong lợi ích tập thể, xã hội, biết làm cho 
lợi ích cá nhân và xã hội phát triên hài hòa. Xã 
hội không đòi hỏi cá nhân phải hạn chế lợi ích 
của mình, mà yêu cầu cá nhân quan tâm thúc 
đây lợi ích riêng một cách hài hòa trong sự phát 
triển lợi ích chung của tập thể và xã hội. 


Tạp ehí Gộng sản 


Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta, giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể 
có thể nảy sinh mâu thuẫn. Một khi đứng trước 
mâu thuẫn giữa các lợi ích, đòi hỏi mỗi cá nhân 
phải biết điều chỉnh lợi ích của mình cho phù 
hợp với lợi ích của tập thể, trong những trường 
hợp nhất định phải biết hy sinh lợi ích riêng, vì 
lợi ích chung. "Nếu những lợi ích cá nhân mâu 
thuẫn với lợi ích tập thể, thì đạo đức cách mạng 
đòi hỏi lợi ích riêng của cá nhân phải phục tùng 
lợi ích chung của tập thể"), _ 

Đối với lợi ích riêng của mỗi người, không 
phải chỉ chú ý đến động lực tinh thần, mà còn 
phải phát huy sức mạnh của lợi ích vật chất, vì 
lợi ích vật chất là động lực quan trọng thúc đây 
hoạt động của con người. Nhưng lợi ích vật 
chất của mỗi cá nhân phải đặt trong hoàn cảnh, 
điều kiện của đất nước. Người nói: "Người ta ai 
cũng muốn ăn ngon mặc đẹp, nhưng muốn phải 
cho đúng thời, đúng hoàn cảnh. Trong lúc nhân 
dân ta còn thiếu thốn mà một người nào đó 
muốn riêng hưởng ăn ngon mặc đẹp, như vậy là 
không có đạo đức" Ö), 

Hồ Chí Minh còn lưu ý việc giáo dục đạo 
đức cách mạng cho thanh niên là một quá trình 
từ thấp đến cao. Giai đoạn sau phải biết kế thừa 
có chọn lọc những phẩm chất đạo đức tốt đẹp 
đã được hình thành từ giai đoạn trước, biết tìm 
cách khắc phục, ngăn chặn những thói hư tật 
xấu đã chớm nở. Tính chất phức tạp của việc 
giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên 
còn thể hiện ở chỗ, mỗi giai đoạn của lứa tuổi 
đòi hỏi phải có những nội dung và biện pháp 
giáo dục phù hợp với đặc điểm, tâm lý, sinh lý 
của thanh niên. Và phải được tiến hành thông 
qua các hoạt động, giao lưu của thanh niên, tức 
là thông qua việc học tập, lao động, công tác xã 
hội và vui chơi, văn nghệ, thể dục - thể thao,... 


(4) Hồ Chí Minh: Sđở, t 10, tr 306 
(5), (6) Hồ Chí Minh: Sđd, t 9, tr 283, 284: 291, 292, 
(7) Hồ Chí Minh: Sđd, t 8, tr 392 
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trong tập thể, ở gia đình và nhà trường. Đồng 
thời, việc giáo dục đạo đức cho thanh niên phải 
được coi là nhiệm vụ thường xuyên, quan 
trọng, Người chỉ rõ: "Đạo đức cách mạng 
không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, 
rèn luyện bên bỉ hằng ngày mà phát triển và 
củng cô. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, 
vàng càng luyện càng trong"), 

Cùng với giáo dục đạo đức cách mạng, 
Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở phải giáo dục cho 
thanh niên nhận thức sâu sắc răng: chúng ta 
không một phút. nào được quên lý tưởng cao cả 
của mình là phân đấu cho Tổ quốc hoàn toàn 
độc lập, cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng 
lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới: 

Lý tưởng cách mạng cao đẹp mà Hồ Chí 
Minh nói tới, và cũng là để giáo dục cho thanh 
niên, đó là: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
Những nội dung ấy luôn luôn gắn bó chặt chẽ 
với nhau. Thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và xây đựng thành công 
chủ nghĩa xã hội - đó là phương hướng duy nhất 
để củng cố bền vững nền độc lập của dân tộc, 
bảo đảm cho mọi người có cuộc sống ngày 
càng ấm no, tự do và hạnh phúc. Trong nội 
dung giáo dục thanh niên theo Người là phải 
làm cho họ nhận thức đúng và hiểu sâu sắc 
rằng: vì lý tưởng cao đẹp ấy, mà biết bao chiến 
sỹ cộng sản, biết bao người con yêu quý của 
giai cấp công nhân và của dân tộc đã hy sinh, 
biết bao lớp tuôi thanh niên đã lên đường chiến 
đâu. Con đường đi đến lý tưởng cao đẹp là con 
đường phải đổ nhiều mồ hôi, xương máu, 
nhưng cũng đây vinh quang và sự tích anh 
hùng. Để từ đó góp phần giác ngộ thanh niên 
giúp họ thấy rõ vinh dự và trách nhiệm của tuổi 
trẻ nhằm đảm đương được sứ mệnh đưa sự 
nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc đến 
thắng lợi cuối cùng. 

Để giác ngộ sâu sắc về lý tưởng cách mạng, 
trước hết cần trang bị cho thanh niên kiến 
thức về thế giới quan duy vật khoa học và 
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phương pháp luận biện chứng của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, về nhân sinh quan cách mạng, 
những hiểu biết đúng đắn về chủ nghĩa xã hội. 
Phải giáo dục cho thanh niên hiểu không chỉ 
mục đích cao đẹp cuối cùng phải tiến tới, mà 
còn cả mục tiêu hiện thực trước mắt cần thực 
hiện. Nếu chỉ nhìn thấy mục tiêu trước mắt mà 
không thấy được mục đích cuối cùng thì sẽ trở 
thành thiển cận, chỉ để thỏa mãn những gì đã 
đạt được, dễ dừng lại nửa chừng. Nhưng nếu chỉ 
thấy có mục đích cuối cùng, mà không biết 
giành thắng lợi từng bước cho những mục tiêu 
trước mắt, thì mục đích cuối cùng chắc chắn 
không thể đạt được. Chúng ta không thể tiến 


_ngay đến chủ nghĩa xã hội với tất cả sự hoàn 


thiện của một xã hội tốt đẹp, mà phải trải qua 
nhiều giai đoạn, nhiều chặng đường. Nếu 
những thế hệ đi trước đã chiến đấu hy sinh để 
giành lại nền độc lập, tự do cho dân tộc, thì 
thanh niên ngày nay có nhiệm vụ giữ vững nền 
độc lập, tự do ấy và đưa chủ nghĩa xã hội đến 
toàn thắng. 

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cách 
mạng, việc giáo dục nâng cao trinh độ văn hóa, 
kỹ thuật và nghề nghiệp cho thanh niên là rất 
cần thiết. Do đó, Hồ Chí Minh căn dặn thanh 
niên nước ta phải "Ra sức học tập nâng cao 
trình độ chính trị, văn hóa, khoa học - kỹ thuật 
và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho 
Tổ quốc, cho nhân dân"). Người còn nêu rõ: 
Làm nghề gì cũng phải học, mục đích của việc 
học không gì khác hơn là để nâng cao năng lực, 
làm cho kinh tế phát triển, chiến đấu thắng lợi, 
đời sống của nhân dân ngày càng no ấm, tươi 
vui. Người thường nhắc nhở trong khi giảng 
dạy, học tập phải coi trọng các môn khoa học 
tự nhiên, khoa học xã hội, các môn kỹ thuật để 
có kiến thức toàn diện tham gia tốt nhất vào sự 
nghiệp xây dựng nước nhà. 


(8) Hồ Chí Minh: Sđở, t 9, tr 293 
(9) Hồ Chí Minh: Sđứ, t 11, tr 505 


Số 6 (tháng 3 năm 2965) 


(gikiên eứu - Crao đổi 


Để học văn hóa, kỹ thuật và nghề nghiệp đạt 
kết quả tốt, Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi thanh 
niên phải xác định mục đích, động cơ học tập 
đúng đắn. Việc xác định mục đích và xây dựng 
động cơ học tập không chỉ là vấn đề của học 
tập, mà theo Người, đó còn là vấn đề đạo đức, 
là nhân cách người học. Nếu học tập chỉ nhằm 
đạt được mục đích cá nhân, lợi ích và danh 
vọng cá nhân, thì việc học đó sẽ không đem lại 
kết quả tốt. Quá trình học tập phải là sự chịu 
khó tìm tòi, học hỏi nâng cao trình độ mọi mặt, 
để phục vụ ngày càng tôt hơn cho cách mạng. 

Hỗ Chí Minh luôn nhắc nhở thanh niên phải 
không ngừng học tập. Thanh niên mà không 
chịu học tập, đó là thói xấu không thể chấp 
nhận được. "Nếu không chịu khó học thì không 
tiến bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội 
càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc 
càng tỉnh xảo. Mình mà không chịu học thì lạc 
hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải 
mình"10), 

Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến tính thiết 
thực, hữu ích của những điều đã học được. 
Người chỉ rõ: Cái cốt lõi nhất của việc học tập 
là nâng cao hiểu biết, và để á 4p dụng những kiến 
thức đó vào việc làm. Học mà không làm được, 
học mây cũng vô ích. Có nhiều người không 
hiểu cái lẽ đơn giản đó, đã cố gắng học những 
điều quá cao xa, không sát thực tế công việc 
chuyên môn của minh, trong khi thời gian dành 
cho tự học và nghiên cứu về chuyên môn quá ít, 
thì việc học đó cũng chỉ để "trang trí", cho 
"oai" mà thôi. 

Thanh niên là lực lượng quan trọng của xã 
hội, không những có vai trò tham gia thực hiện 
tốt các nhiệm vụ hiện tại của đất nước, mà điều 
quan trọng hơn là lớp người đảm đương xây 
dựng một xã hội tương lai. Do đó, ngoài việc 
coi trọng giáo dục "đức - tài", còn phải nâng 
cao sức khỏe mới có thể hoàn thành được 
nhiệm vụ. Đầu năm 1946, Người kêu gọi: 
"Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn 
phận của mỗi một người yêu nước". Nói bốn 
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phận là nói về trách nhiệm của mỗi người, đã là 
người dân yêu nước thì phải bồi bổ sức khỏe 
băng cách luyện tập thê dục. Đôi với thanh 
niên, Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở phải giữ gin 
vệ sinh thật tốt và siêng tập thể thao để nâng 
cao sức khỏe. Người căn dặn. đoàn viên, thanh 
niên: "Phải rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh. 
Khỏe mạnh thì mới có đủ sức để tham gia một 
cách dẻo dai bên bỉ những công việc ích nước 
lợi dân"0)), 

Để thực hiện ‹ có hiệu quả các nội dung giáo 
dục nêu trên, Hồ Chí Minh cho rằng cần phải 
đề ra được những phương châm, phương pháp 
tiến hành giáo dục thanh niên một cách đúng 
đắn và khoa học, phù hợp với thực tế, với đặc 
thù của thanh niên nước ta. Những phương 
châm, phương pháp giáo dục cơ bản là: kết hợp 
chặt chẽ học với hành, lý luận với thực tiễn, nhà 
trường gắn liền với xã hội; kết hợp giữa nhà 
trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục 
thanh niên; phát huy ý thức tự giáo dục, tự rèn 
luyện và lấy gương “người tốt, việc tốt” để giáo 
dục, tập hợp thanh niên. 

Có thể nói, cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, từ hành vi thường ngày, đến những lời 
dạy bảo, trong mọi lúc, mọi nơi đều toát lên 
tinh thần nhân văn, tình thương yêu sâu sắc, và 
hết sức bình dị, gần gũi đối với thanh niên, có 
tác dụng giáo dục to lớn. Đặc biệt quan điểm 
giáo dục toàn diện của Hồ Chí Minh đã chỉ cho 
chúng ta thấy được mô hình chung của con 
người phải đào tạo trên những định hướng 
chính về các mặt phẩm chất, tài năng cùng 
mối liên hệ đúng đắn giữa các mặt đó với nhau 
để hoàn thiện nhân cách con người mới. Đó là 
cơ sở tư tưởng và lý luận để chúng ta vạch ra 
chiến lược giáo dục thanh niên nước ta trong 
thế kỷ XXI với những yêu cầu, đòi hỏi cao hơn, 
nhăm đáp ú ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước.L 


(10) Hồ Chí Minh: Sđd, t 9, tr 554 
(11) Hồ Chí Minh: Sđđ, t 8, tr 264 
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Kính tế Việt Nam năm 2004 


Uà gidt pháb nâng cao 
khủ năng cạnh tranh 
của niên kinh tế năm 2005 


NGUYÊN THANH NGA * 


Ê hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 
1E)» tế của kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 

(trung bình 7,5%/năm), ngay từ đầu 
năm 2004 Quốc hội đã duyệt phương án tăng 
trưởng kinh tế trung bình của 2 năm cuối cùng 
2004 - 2005, phải là 8,2%. Thế nhưng tăng 
trưởng kinh tế năm 2004 mới chỉ đạt 7,6%, nên 
nhiệm vụ đặt ra cho năm 2005 là rất nặng nề. 
Phân tích cụ thể tình hình tăng trưởng kinh tế 
năm 2004 cho thấy: 

Cung: Tiếp tục đà của năm 2003, cả công 
nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp đều có mức tăng 
trưởng khá. Khu vực công nghiệp và xây đựng 
tăng khoảng 10,3%, chiếm gần 52,1% GDP. 
Cụ thể, khu vực kinh tế tư nhân tăng 22%, khu 
vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 15,l% và khu 
vực doanh nghiệp nha nước tăng 12,3%. 

Khu vực dịch vụ, ước tăng 7,3%, đóng gÓP 
khoảng 38,8% GDP. Với mức tăng trưởng thấp 
hơn tăng trưởng kinh tế chung, có thê nói năm 
vừa qua ngành dịch vụ chưa phát huy được hiệu 
quả đúng với tiềm lực của nó. Tuy nhiên, năm 
2004 cũng đã đánh dấu một số bước đột phá 
trong việc giảm độc quyền nhà nước ngành bưu 
chính - viễn thông, dẫn đến giảm được cước phí 
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giao dịch và tăng được đáng kể 
số lượng người nhận dịch vụ. 

Mặc dù dịch cúm gia cảm 
xấy ra đầu năm, cùng với hạn 
hán ở nhiều địa phương và lũ 
lụt ở các tính miên Trung đã 
làm mất mùa trên diện rộng, 
nhưng nông, lâm nghiệp và 
thủy sản vẫn tăng trưởng ở mức 
3,3%, chiếm tỷ trọng gần 9,2% 
GDP. Trong đó, một phân đáng 
kể nhờ có sự cải thiện giá trên 
thị trường thế giới về một số 
mặt hàng nông sản xuất khâu 
chính, như: gạo, cà phê, cao su và hạt tiêu; đồng 
thời cũng có yếu tố phục hồi nhu cầu trong các 
nên kinh tế lớn như Mỹ, EU và Nhật Bản. 

Điều đáng chú ý là thủy sản nước ta vẫn 
chứng tỏ tiềm lực xuất khẩu của mình cho dù có 
những phán quyết bất công của Mỹ về bán phá 
giá cá ba sa, cá tra và tôm. Các nhà xuất khẩu 
trong nước đã kịp thời khai thác các thị trường 
mới theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa, 
đây mạnh xuất khẩu vào các thị trường truyền 
thống như Nhật Bản, ASEAN và EU. 

Câu: Năm 2004 nhu cầu tiêu dùng tăng 
7,4%, đầu tư trong nước tăng 13,1% đã có đóng 
góp đáng kể vào tăng trưởng GDP của cả năm 
(tương ứng là 5,35 và 4,64 điểm phân trăm ©)). 
Tuy nhiên, mức tăng tiêu dùng đạt xấp xỉ với 
mức tăng GDP (7,6%) là một biểu hiện không 
lành mạnh, vì theo các nhà phân tích, về lâu dài 
điều đó có thể dẫn đến tình trạng khó khăn 
trong thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ nhân dân để 
đầu tư cho sản xuất. Xuất khẩu cũng có mức 


* ThS, Bộ Thương mại 
(1) Ví dụ: coi phần gia tăng GDP là 100%, thì nhu cầu 
tiêu dùng có đóng góp 5,35% 
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tăng trưởng cao, ước tính đóng góp 11,89 điểm 
phần trăm vào tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, nhu 
cầu trong nước tăng cao sẽ dẫn đến lượng nhập 
khẩu lớn, ước làm giảm giá trị xuất khẩu ròng 
đóng góp vào GDP xuống chỉ còn âm 1,49 điểm 
phần trăm. 

Diễn biến tăng giá thế giới các mặt hàng dầu 
thô và một số loại nông sản như gạo, cà phê, cao 
su và hạt tiêu mang lại nhiều lợi nhuận xuất khẩu 
cho Việt Nam năm 2004. Không tính dầu thô thì 
giá hàng hóa xuất khẩu tăng 2,1% và lượng xuất 
khẩu tăng 22% đưa kim ngạch xuất khẩu hàng 
hóa II tháng của năm 2004 tăng 24,4% so với 
cùng kỳ năm 2003. Riêng sự tăng giá của dầu thô 
đã làm tăng kim ngạch xuất khẩu I1 tháng của 
năm 2004 thêm 1,28 tỉ USD (chiếm gần 24% 
trong 5,4 tỉ USD tăng kim ngạch xuất khẩu). Nếu 
tính cả mức tăng giá và tăng sản lượng khai thác 
thì 11 tháng đầu năm, kim ngạch. xuất khẩu dầu 
thô tăng l,BI tỉ USD làm cho tổng kim ngạch 
xuất khẩu của cả nước tăng 10%2, Giá dầu thô 
tăng mạnh kéo theo giá xăng dầu và nguyên phụ 
liệu nhập khẩu tăng, đồng thời giá xuất khẩu các 
mặt hàng chế tạo cũng tăng theo. Điều này phân 
nào được phân ánh qua mức thâm hụt thương mại 
và thâm hụt tài khoản vãng lai giảm so với năm 
2003, chỉ còn tương ứng là 5 tỉ và I,4 tỉ USD. 

Năm 2004 chứng kiến sự tăng mạnh 
của dòng vốn FDI. Vốn thực hiện và vốn đăng 
ký mới trong năm đạt mức cao nhất kể từ sau 
khủng hoảng tài chính - tiền tệ khu vực (năm 
1997). Lũy kế từ đầu năm đến 20-11-2004), số 
vốn cấp mới và tăng thêm đạt 3.775,2 triệu USD, 
tăng 43,6% so với cùng kỳ; trong đó, vốn đầu tư 
đăng ký mới là 1.984,3 triệu USD với 630 dự á an 
được cấp giấy phép đầu tư (giảm 4,6% về số dự 
ân so với cùng kỳ năm trước nhưng tăng 20,5% 
về vốn đăng ký, vốn tăng thêm là 1.781 triệu 
USD với 411 lượt dự án tăng vốn (tăng 82,4% về 
vốn và tăng 8,4% về số dự án so với cùng kỳ năm 
trước). Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện ước đạt 
2,8 tỉ USD, tăng đột biến so với năm 2003, vượt 
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mức kế hoạch đề ra là 2,6 tỉ USD. Trong 4 năm 
(2001-2004), cả nước có khoảng 800 doanh 
nghiệp đầu tư nước ngoài đi vào hoạt động, tạo 
việc làm cho hơn 8 vạn lao động, đưa tông số lao 
động trực tiếp của khu vực kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài khoảng T7 vạn người. Trong điều 
kiện lượng vốn đầu tư nước ngoài toàn câu tiếp 
tục suy giảm và cạnh tranh khốc liệt, thì kết quả 
đạt được như vậy ở nước ta là rất đáng khích lệ. 

Kết quả trên có sự đóng gÓp quan trọng của 
môi trường. kinh doanh. Cụ thê, khuôn khô luật 
pháp cho đầu tư nước ngoài tiếp tục được hoàn 
thiện theo hướng đây đủ, rõ ràng và thông thoáng 
hơn, từng bước hướng tới một mặt bằng pháp lý 
chung cho cả đầu tư trong nước và nước ngoài, và 
phù hợp hơn với thông lệ quốc tế. 

Năm 2004 là năm đầu tiên thực hiện Luật 
Ngân sách Nhà nước (sửa đổi), theo đó Quốc hội 
được thông qua ngân sách, bao gồm cả việc phân 
bổ ngân sách cho cấp địa phương và tăng sự phân 
quyền trong quản lý ngân sách, gần một nửa chỉ 
tiêu ngân sách là do địa phương quyết định dựa 
trên các ưu tiên của mình. Những thay đối này 
nhằm nâng cao hiệu quả thu chỉ ngân sách. 

Thu ngân sách năm 24M4 đạt được chỉ tiêu 
đề ra, bằng 22,7% GDP, tăng 17,4% so với năm 
2003, trong đó thu từ thuế và phí đạt 21%. Các 
tỉnh và thành phố đều đạt và vượt kế hoạch thu 
ngân sách, bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và bổ sung 
tăng chỉ đầu tư. Cơ cấu thu có nhiều tiến bộ, thu 
nội địa (không kế dầu thô), tăng 23,8% so với 
năm 2003, chiếm 55, 1% tổng thu, trong đó: thu 
từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 
39%, thu từ doanh nghiệp tăng 26,9%. Thu từ 
dầu thô vượt 44,8%) so với dự toán, trong đó 


(2) Số liệu của Bộ THƯỢNE mại 

(3) Số Là của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(4) Chủ yếu nhờ sản lượng dầu thô đạt mức cao. trên 
18 triệu tấn (tăng 0,5 triệu tần) và giá dầu thô xuất khẩu 
tăng trên 35% so với dự toán đầu năm. 


" 


(Xgiên eữu - Ởrao đổi 

ngân sách đã dành một phân bù lỗ nhập khẩu 
xăng dầu để kiềm chế giá tiêu dùng trong nước. 
Tuy nhiên, tăng thu từ sản xuất, kinh doanh mới 
chỉ chiếm 17,8%. 

Thu từ hoạt động xuất - nhập khẩu giảm 7,8% 
so với dự toán do mấy nguyên nhân sau: Nhà 
nước thực hiện điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu 
xăng dầu, thép và phôi thép để bình ổn giá trong 
nước, đối phó với biến động tăng giá các mặt 
hàng này trên thị trường thế giới; thực hiện việc 
cắt giảm thuế theo tiến trình gia nhập 
AFTA/ASEAN. Hiện tại thuế xuất - nhập khẩu 
vẫn còn chiếm 17% tổng thu ngân sách, trong lúc 
chúng ta phải tăng tốc thực hiện lịch trình cắt 
giảm thuế theo các cam kết với AFTA/ASEAN 
(đến hết năm 2006), Hiệp định Thương mại Việt 
Nam - Hoa Kỳ và chuẩn bị để gia nhập Tổ chức 
Thương mại thế giới, nên dự báo sẽ có nhiều áp 
lực lên thu ngân sách, ít nhất trong một vài năm 
tới. Về lý thuyết, việc cắt giảm thuế xuất - nhập 
khẩu không phải lúc nào cũng làm giảm thu ngân 
sách. Tuy nhiên, do tầm quan trọng của nó, khi 
kết quả còn chưa thật rõ ràng, Chính phủ cân xây 
dựng một phương án trung hạn có tính đến yếu tố 
ổn định tài khóa. 

Chỉ ngân sách trong năm 2004 tăng 9,8% so 
với dự toán. Chi cho đầu tư phát triên đã tăng lên 
đáng kể, ước đạt 30% tông chi ngân sách nhà 
nước năm 2004 là một thuận lợi cho việc thực 
hiện mục tiêu tăng trưởng GDP cho cả năm 2005. 
Tuy nhiên, theo một số đánh giá, việc phân cấp 
sử dụng ngân sách dưới hình thức khoán chi và 
cho phép các tỉnh giữ lại một phân thu thuế trên 
địa bàn mới chỉ nhằm nâng cao hiệu quả chỉ tiêu 
đến cấp tỉnh và thành phố. Trong khi đó cơ chế 
phân bổ ngân sách từ cấp tỉnh, thành phố xuống 
các quận, huyện chủ yếu vẫn dựa vào những định 
mức cũ, nên khó tránh được tinh trạng "xin cho”, 
thiếu minh bạch, không có cơ sở thực tế, vì thế 
hiệu quả chưa cao nhất là trong việc thực hiện 
mục tiêu xóa đói giảm nghèo. 
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Chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng đầu năm 2004 
tăng cao thể hiện dấu hiệu lạm phát trong nền 
kinh tế: chỉ số lạm phát tăng từ 3% năm 2003 lên 
9,5% năm 2004. Nguyên nhân là do tăng giá 
lương thực thực phâm, chiêm 49% "gố" hàng 
hóa để tính chỉ số giá tiêu dùng của nước ta. 
Yếu tố này được đánh giá là ngày càng mang tính 
nội sinh do Việt Nam là nước xuất khẩu gạo hàng 
đầu thế giới. Những yếu tố nội sinh khác phải kể 
đến là dịch cúm gia cầm đã làm mất đi một lượng 
cung lớn về thực phẩm trong "gió" hàng tiêu 
dùng hằng ngày của người dân. 

Trong số các yếu tố ngoại sinh có giá dầu thô 
tăng cao kéo theo việc tăng giá các nguyên vật 
liệu khác nhất là thép và phân bón. Đáng chú ý là 
việc tăng giá thuốc chữa bệnh từ cuối năm 2003. 
Nguyên nhân ngoại sinh còn bao gồm tỉ giá 
hồi đoái (VND/USD) tăng tương đối. Tuy vậy, 
những diễn biến vừa qua vẫn là lạm phát giá, 
chưa phải là yếu tố tiền tệ và ngân sách, nên được 
coi là dạng lạm phát ở ở mức thấp và có khả năng 
kiểm soát được bằng các chính sách tài khóa và 
tiền tệ thất chặt phù hợp, không ảnh hưởng nhiều 
đến mục tiêu tăng trưởng. 

Thị trường tiền tệ trong năm 2004, ngoài sức 
ép lạm phát trong nước, còn chịu SỨC ép từ những 
biến động trong các nên kinh tế lớn thế gIỚI. Mỹ 
và Trung Quốc đều có động thái theo đuôi chính 
sách "hy sinh mục tiêu tăng trưởng để kiềm chế 
lạm phát”. Do thâm hụt tài khoản văng lai của 
Mỹ, đồng USD đã liên tục mất giá SO VỚI đồng 
Ơ-rô, Yên và Bảng Anh, đấy giá vàng thế giới 
leo cao. 

Bên cạnh đó, tín dụng, nhất là dưới hình thức 
cho các doanh nghiệp nhà nước vay, tăng cao 
trong năm 2004, từ 28% cuối năm 2003 lên 36% 
vào tháng 7-2004. Dư nợ cho vay của toàn bộ 
nền kinh tế tính đến cuối tháng 11 tăng 24%, 
trong đó dư nợ cho vay bằng VND tăng 20,8% và 
cho vay bằng ngoại tệ tăng 35, 2%. Nợ xấu tăng 
13,6% so với thời điểm 31-12-2003. Trong khi 
đó, do lạm phát nên tỉ lệ huy động vốn tiền gửi 
đạt thấp, nhất là huy động bằng VND. Lãi suất 
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thực của VND có xu hướng giảm từ mức 4% năm 
2003 xuống còn khoảng 0,7% năm 2004. Những 
dự đoán về tỉ giá đã khiến người dân có xu hướng 
chuyên sang gửi bằng ngoại tệ. 

Trước những bất ốn như Vậy, cùng với việc 
thắt chặt hơn chính sách tài khóa, chính sách tiền 
tệ tiếp tục được duy trì theo hướng kiểm soát chặt 
chẽ tốc độ tăng trưởng tiền tệ và tín dụng nhằm 
kiềm chế tốc độ tăng giá. Từ ngày 1-7-2004, yêu 
cầu dự trữ bắt buộc VND và ngoại tệ đã tăng từ 
mức tương ứng 2% và 4% lên 5% và 8%. Chính 
phủ đã ra chỉ thị yêu cầu giảm lượng cho vay của 
các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước và thắt 
chặt việc quản lý tăng giá. Trong năm 2004, Bộ 
Tài chính đã có các biện pháp khống chế tăng 
giá: giảm thuế nhập khẩu thép vào đầu năm và 
xăng dầu vào giữa năm kèm theo với việc áp đặt 
giá tràn. Những can thiệp vĩ mô tỏ ra đã có tác 
dụng kiềm chế được lạm phát dưới hai con số cho 
năm 2004. 

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế thế giới 
nhận định rằng, với tình hình kinh tế Mỹ hiện 
nay, chắc chắn USD sẽ phải giảm mạnh hơn nữa, 
ít nhất là thêm 30%, để có thể thu hẹp hơn 
mức thâm hụt tài khoản vãng lai. Ngoài ra, các 
ngân hàng ở châu Á hiện nay đang có xu hướng 
đa dạng hóa các hinh thức dự trữ ngoại tệ, tăng 
tỷ trọng C-rô và đồng Yên. Nếu động thái này 
diễn ra thì USD sẽ có thêm yếu tố mất giá. 


Ở Việt Nam tỷ giá VND/USD vẫn chưa 
biến động lớn, dự báo chỉ ở mức 15.750 
(+30)VND/USD. Song, giao dịch bằng đồng 
USD vấn chiếm 90% giao dịch thương mại và 
khoảng 87 - 88% giao dịch VỀ VÕ vôn, vay nợ, viện 
trợ của Việt Nam với quốc tế. Do đó, cho đến 
nay, động thái tăng sức mạnh của các đồng tiền 
Ơ-rô, Yên và Bảng Anh chưa ảnh hướng nhiều 
đến nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, nếu các xu 
hướng trên tiếp tục diễn ra thì tổng giá trị kim 
ngạch thương mại và đầu tư của nước ta có thể 
giảm nếu công cụ tiền tệ để giao dịch không có 
thay đôi về cơ cấu. 


Số 6 (tháng 3 năm 2005) 


Cùng với sự mất giá của đồng USD là vấn đề 
giá dầu thô trên thế giới. Nước ta sẽ có lợi khi giá 
dầu ở mức cao, nhưng lại đáng lo ngại là áp lực 
lạm phát do sự tăng giá dầu kéo theo việc tăng 
giá một loạt các hàng hóa khác trong nền kinh tế. 
Rủi ro lạm phát sẽ vẫn còn cao trong năm 2005, 
vì vậy Chính phủ cần tiếp tục duy trì chính sách 
tiền tệ và tài khóa thận trọng, cùng với chính 
sách ngành đúng để giảm những bất lợi từ ảnh 
hưởng giá dầu thô cao đối với các mặt hàng 
nhiên, nguyên, phụ liệu. 

- Mục tiêu cho năm 2005 là: GDP tăng 
8 - 8,5%, trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản 
tăng 3,4 - 3,8%, công nghiệp, xây dựng: 10,5 - 
11% và dịch vụ: 7,7 - 8,2%. Nếu đạt được mục 
tiêu trên sẽ là một thành tích ngoạn mục trong 
năm 2005. Tuy vậy cũng rất cần chú ý đến chất 
lượng tăng trưởng. Ngân hàng thế giới Sử dụng 
chỉ số ICOR để đánh giá hiệu quả của đầu tư đối 
với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Trong số 
23 nước được nghiên cứu, Việt Nam đứng thứ 
17/23 về sử dụng hiệu quả đầu tư, trong khi đứng 
thứ 3/23 trong việc huy động vốn đầu tư. Báo cáo 
của Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, 
khóa XI (25-10-2004) cũng chỉ rõ, suất đầu tư để 
tạo ra một đơn vị tăng trưởng GDP cao hơn nhiều 

SO VỚI trước; vào năm 1997, một đồng GDP tăng 
thêm cần 3,4 đồng đầu tư thì trong 4 năm qua cần 
xấp xi 5 đông đầu tư, nghĩa là hiệu quả đầu tư 
trong nền kinh tế giảm 40%. 

Tại Hội nghị các nhà tài trợ, mức ODA cam 
kết hỗ trợ cho năm 2005 đạt 3,4 tỉ USD, vượt hơn 
600 triệu USD so với con số cam kết 2,8 tỉ USD 
năm 2004. Dựa trên vốn đã được cấp phép, 
nhưng chưa thực. hiện năm 2004 và dự báo về 
vôn FDI và nguồn vốn huy động trong nước, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự bão trong năm 2005 
vốn thực hiện đạt khoảng 2,9 - 3 tỉ USD, trong đó 
vốn đầu tư nước ngoài vào khoảng 2,6 tỉ USD. 

Như vậy, nền kinh tế nước ta sẽ bước vào 
năm 2005 với một số lượng vốn không, W©. 
Vấn đề đặt ra là tìm cách giải ngân và củ tiêu cô 


(giiên eứu - rao đổi 


hiệu quả những nguồn đầu tư này phục vụ tốt 
nhất cho mục tiêu tăng trưởng. Để vừa đạt được 
tốc độ tăng trưởng như kế hoạch đã đề ra, vừa 
nâng dần chất lượng của nó, thiết nghĩ trước hết 
phải nâng cao khả năng cạnh tranh theo mấy 
hướng chính, như sau: 

Thứ nhất, nên tập trung vốn đầu tư cho các 
ngành công nghiệp phụ trợ và phụ liệu. Trong 
thập niên vừa qua, kể cả hai năm sau khi thực 
hiện Hiệp định Thương mại song phương Việt 
Nam - Hoa Kỳ, cơ cầu xuất khâu hàng hóa của 
nước ta không có gì thay đối và tỷ trọng Xuất 
khâu ròng các nhóm sản xuất chế tạo vân luôn Ở 
mức thấp. Hàng công nghiệp xuất khâu chủ yếu 
vần là hàng dệt may và giày dép, nhưng do phải 
nhập hâu hết nguyên phụ liệu nên giá trị xuất 
khẩu ròng mới chỉ chiếm khoảng 20% kim ngạch 
xuất khâu. Tỷ lệ này còn thấp hơn đối với hàng 
điện tử, thiết bị điện và động cơ gắn máy, bởi 
nước ta vẫn chưa phát triển được ngành sản xuất 
linh kiện điện tử, phụ tùng xe gắn máy mà chủ 
yếu vẫn là nhập linh kiện để lắp ráp xuất khẩu. 
Theo Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội, 
trong 4 năm 2001 - 2004, tốc độ tăng của giá trị 
gia tăng hàng hóa, dịch vụ luôn chậm hơn giá trị 
sản xuất ở tất cả các khu vực: giá trị gia tăng của 
nông, lâm và thủy sản là 3,4%/năm, nhưng giá trị 
sản xuất tăng 5,1%; tương ứng cho công nghiệp 
là 10,1% và 15,2%; cho dịch vụ là 6,6% và 7,2%. 

Vậy đê nâng cao g1ả trị gia tăng của hàng hóa, 
Nhà nước cần hỗ trợ để đầu tư phát triển các 
ngành công nghiệp phụ liệu và phụ trợ. Cụ thê là 
ngành sản xuất phụ liệu cho dệt may, giày dép và 
linh kiện điện tử ... Quá trình toàn câu hóa tạo ra 
xu hướng phân công lao động rõ rệt giữa các 
nước trên thế giới. Các nước đang và kém phát 
triển rất đễ bị rơi vào "cạm bấy" chuyên môn hóa 
các ngành có công nghệ thấp, chuyên Ø1a công 
hoặc lắp TẤp cho các nước phát triên. Chúng ta 
chỉ có thể thoát được ra khỏi "cạm bẫy" này bằng 
cách không quá tập trung vào nâng cao số lượng 
xuất khẩu trước mắt, mà bỏ qua việc đầu tư, nhất 
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là qua nguôn vốn FDI, đề hoàn thiện công nghệ 
cho cả quy trình sản xuất. 

Thứ hai, Chính phủ cân đặc biệt thu hút đầu 
tư từ nguôn vốn trong nước và nước ngoài vào 
các ngành dịch vụ. Theo những cam kết trong 
Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - 
Hoa Kỳ, năm 2005 sẽ là năm đầu tiên Việt Nam 
bất đầu phải mở cửa sâu và toàn diện hơn khu 
vực dịch vụ. Tuy nhiên, do dịch vụ ngân hàng, 
bảo hiểm, bưu chính viễn thông và vận tải hàng 
không là những ngành nhạy cảm, ảnh hướng trực 
tiếp đến an ninh kinh tế và chính trị của quốc gia, 
nên chúng vẫn còn hoạt động dưới hình thức độc 
quyên nhà nước. Điều này đang tiềm ẩn nguy cơ 
kim hãm quá trình giảm giá dịch vụ, chậm hiện 
đại hóa cơ sở hạ tầng dịch vụ và ít quan tâm đến 
năng lực của đội ngũ cung cấp dịch vụ. 

Theo kinh nghiệm của các nước, dịch vụ là 
khu vực có giá trị gia tăng cao nhất và nó giúp 
giảm chỉ phí giao dịch và sản xuất cho các ngành 
công và nông nghiệp. Mức độ phát triển dịch vụ 
phản ánh trình độ phát triển của nền kinh tế. Hơn 
thế nữa, trước lịch trình hội nhập đã được cam 
kết, sớm hay muộn, các ngành này cũng sẽ phải 
cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài. Với những 
lý do đó, Chính phủ cần hỗ trợ đầu tư có điêu 
kiện và có thời hạn để nâng cao năng lực cạnh 
tranh cho các ngành dịch vụ. Đầu tư cho dịch vụ 
đòi hỏi vốn lớn và chắc chắn sẽ vượt quá khả 
năng ngân sách nhà nước nên phải thu hút mạnh 
mẽ đầu tư tư nhân vào các ngành này đề đây 
nhanh tiến độ nâng cấp chất lượng dịch vụ và 
giảm giá thành. Ngoài ra, cũng cân chú trọng 
yếu tố chuyển giao công nghệ trong quá trình 
thu hút FDI. 

Chính phủ cần sớm xác định các ngành cần 
ưu tiên thu hút FDI, trong đó có các ngành công 
nghiệp phụ trợ và phụ liệu và một số ngành dịch 
vụ. Từ đó, xây dựng một chiến dịch tiếp thị thích 
hợp để quảng bá hữu hiệu những thông tin về 
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của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm 

nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn 
theo hướng phát triển bền vững, chúng ta đã đạt 
được những thành tựu rất đáng khích lệ. Khắp 
nơi trong cả nước, từ thành thị tới nông thôn, từ 
miền ngược tới miền xuôi đã xuất hiện nhiều mô 
hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thực 
hiện cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường. 
Điều quan trọng là qua phong trào thực hiện 
cung cầp nước sạch, vệ sinh 
môi trường đã tạo được nếp 
sống văn hóa, văn minh và 
nâng cao ý thức giữ gìn, bảo 
vệ môi trường ở tất cả mọi 
người dân. Đây là cơ sở hết 
sức quan trọng góp phần 
nâng cao chất lượng sống 
của nhân dân và xây dựng 
nông thôn mới theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. 

Qua điều tra thực tế cho 
thấy, có 54% dân số ở nông 
thôn đã được giải quyết 
nước sạch và cải thiện điều 
kiện vệ sinh môi trường. 
Chúng ta đã cơ bản hoàn 
thành quy hoạch tổng thể 
cấp nước sạch, vệ sinh môi 
trường nông thôn trong toàn quốc, chỉ tiết cụ thể 
cho từng vùng, từng tỉnh (5/7 vùng sinh thái và 
59/64 tỉnh). Một số vấn đề bức xúc về nước sạch 
ở các vùng nông thôn miền núi, hải đảo đã và 
đang từng bước được cải thiện; chính sách bảo 
vệ và phát triển tài nguyên nước đã bắt đầu triển 
khai có hiệu quả. Tại các khu công nghiệp và 
nhiều doanh nghiệp đã đầu tư, đổi mới công 
nghệ, xây dựng các hệ thống xử lý chất thải, cải 
thiện môi trường, phong trào quần chúng tham 
gia cung câp nước sạch, vệ sinh môi trường được 
đây mạnh; công tác xã hội hóa nước sạch, vệ 
sinh môi trường đang được triển khai sâu rộng 
trong cả nước. 
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Thực tế cho thấy qua phong trào xã hội hóa 
đã có nhiều mô hình, điền hình tiên tiến trong 
cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường phù hợp 
với từng vùng kinh tế - xã hội, sinh thái khác 
nhau của miên núi, đồng bằng, ven biển. Nhiều 
mô hình sau khi thử nghiệm đạt hiệu quả tốt đã 
và đang được nhân rộng. Thí dụ, mô hình hộ 
nông dân thực hiện vệ sinh môi trường bằng hầm 
bi-ô—ga và tự sản xuất phân hữu cơ sinh học trên 
nên than bùn đã được thí điểm ở nhiều nơi như 
các huyện Ứng Hòa (Hà 
Tây), Bình Lục và Kim 
Bảng (Hà Nam), Vân Hà 
(Bắc Giang), Nam Đàn 
(Nghệ An). Trên cơ sở thể 
hiện những nguyên tắc cơ 
bản, hiện đại, xử lý môi 
trường bằng công nghệ sinh 
học, không chất thải, mô 
hình đã kết hợp được lợi ích 
môi trường, sức khỏe và 
tăng thu nhập, đồng thời 
giúp nông dân biết cách làm 
giàu nguồn phân bón cả về 
lượng và chất, góp phần cải 
tạo đồng ruộng, thực hiện 
một nên nông nghiệp sạch 
trong xu thể phát triển bền 
vững: tạo tiền đề chăn nuôi, 
chế biến nông sản theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. 
Đưa mô hình này lên trung du, miền núi đã hạn 
chế nạn phá rừng, cải tạo nguồn phân hữu cơ để 
trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc. Đưa mô 
hình vào vùng đất xấu như gò đồi, đất cát đã phát 
huy tác dụng cải tạo đất bạc màu, tạo công ăn 
việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo. Ứng 
dụng mô hình này đã góp phần làm giảm phát 
thải khí nhà kính do xử lý tốt phân gia súc, giải 
quyết vẫn đề chất đốt, ngăn chặn nạn phá rừng 
bừa bãi. 

Theo phương châm “Nhà nước và nhân dân 
cùng làm” và thực hiện Quy: chế Dân chủ ở cơ sở 
"dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân làm, dân 
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kiêm tra và dân hưởng lợi" nhiều địa phương đã 
xây dựng được các mô hình như. làm nhà tiêu 
sinh thái, xây dựng hương ước làng, xã bảo vệ 
môi trường, xây dựng các mô hình điểm về sử 
dụng, nước sạch, thu gom phân loại và Xử lý rác 
thải ở nông thôn; mô hình sản xuất rau sạch, 
nông sản sạch; mô hình VAC, làng năng suất 
xanh, làng nông nghiệp sinh thái. Mô hình làng 
văn hóa sức khóc đã huy động được các tầng lớp 
nhân dân tích cực tham gia phòng chống dịch 
bệnh, HIV/AIDS, bảo vệ môi trường và an toàn 
thực phẩm, chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng 
dân cư. 

Mô hình xã hội hóa nước sạch, vệ sinh môi 
trường đang được triển khai có kết quả ở nhiều 
địa phương trong cả nước. Đó là mô hình cổ 
phần hóa thu gom, xử lý rác đô thị của Công ty 
trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng (Lạng Sơn), Công 
ty Môi trường đô thị thành phô Đà Năng, hợp tác 
xã Thắng (Hiệp Hòa, Bắc Giang). Mô hình lấy 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm 
nòng cốt, huy động dân góp vốn làm công trình 
cầp nước ở ba xã Phú Thọ, Phú Đức, Phú Hiệp 
(Tam Nông, Đồng Tháp). Mô hình xây dựng xã 
điển hình về an ninh, quốc phòng - dân số - kế 
hoạch hóa gia đình - tăng cường bảo vệ môi 
trường với phương châm phát huy nội lực của 


địa phương là chính ở xã Hải Bình (Tĩnh Gia, . 


Thanh Hóa) thu được nhiêu kết quả (huy động 
được dân đóng góp 90%, ngân sách xã hỗ trợ 
8%, tỉnh hỗ trợ 22%). Những mô hinh do chính 
người dân góp vôn và đứng ra làm chủ CÓ tác 
dụng rất tích cực, vì chỉ khi họ tự tạo nguồn nước 
sạch, giữ vệ sinh môi trường cho chính gia đình 
mình thì mới nhanh chóng mở rộng phạm vi 
cung ứng nước và vệ sinh môi trường. Điều quan 
trọng là, thực hiện các rmô hình xã hội hóa nước 
sạch, vệ sinh môi trường đã tạo được động lực 
trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, huy 
động được các nguôn lực xã hội, giảm gánh nặng 
cho ngân sách nhà nước, tạo cơ chế, chính sách 
khuyên khích các thành phần kinh tế tham gia 
đầu tư xây dựng và phát triển dịch vụ cấp nước, 
vệ sinh môi trường với nhiều hình thức khác 
nhau, góp phân quan trọng xây dựng nông thôn 
mới theo hướng văn minh, hiện đại. 
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Ở một số tỉnh miền núi đang thực hiện mô 
hình nước sạch đôn biên phòng kết hợp Với cụm 
dân cư. Các đơn vị quân đội chủ động phối hợp 
với địa phương đầu tư xây dựng kết câu hạ tâng, 
cải tạo nguôn nước, ruộng vườn, xây dựng các 
công trình thủy lợi nhỏ. Mô hinh này đã đem lại 
nhiều lợi ích kinh tế và an ninh quốc phòng. 
Chúng ta cũng đã xây dựng được nhiều mô hình 
công nghệ cập nước cho miên núi: giếng đào, 
giêng khoan, bể, lu chứa nước... có thể tận dụng 
nguôn nước mưa đồi dào, -sẵn có tại các vùng 
khan hiếm nguồn nước ngầm hoặc nguồn nước 
mặt bị ô nhiễm Tặng. Mô hình cấp nước hệ tự 
chảy, phù hợp với các vùng miền núi có địa hình 
dốc, phục vụ cho nhóm hộ, một bản, liên bản. Sử 
dụng nguôn nước tự nhiên, không phải đầu tư 
kinh phí cho việc khai thác và XỬ lý. Mô hình 
này đang được thực hiện phổ biến ở các tỉnh 
Tuyên Quang, Yên Bái. Trong tương lai, khi độ 
che phủ của rừng tăng lên (theo kế hoạch trồng 
5 triệu héc-ta rừng), thị hệ tự chảy càng được 
nhân rộng ở các tình miền núi trong toàn quôc. 
Mô hình cung cấp nước hệ tập trung vừa và nhỏ, 
sử dụng các giêng khoan đã có sẵn, đường kính 
nhỏ, thay bơm tay bằng bơm lắp điện, nối mạng 
phục vụ cho từng cụm dân cư. Mô hình công 
nghệ này phù hợp với vùng đồng bằng sông 
Hồng, sông Cửu Long và các vùng dân cư tập 
trung như thị trần, thị tứ, làng, xã vừa TẾ tiền, vừa 
dễ quản lý, bảo VỆ được ¿SH nước ngâm. 

Mô hình gắn cung cấp nước sạch, vệ sinh 
môi trường với quản lý tài nguyên nước theo lưu 
vực sông. Đây là mô hình hiện đại và có hiệu 
quả nhất, để khai thác nguôn lợi của khu vực, đi 
đôi với bảo vệ dòng sông, hạn chế tác hại lũ lụt, 
hạn hán, sói mòn màu mỡ đất vùng trung lưu và 
hạ lưu. Mô hình này đang được thực hiện ở sông 
Nhuệ, sông Hàn, sông Sài Gòn và sông Đông 
Nai. Mô hình huy động sức dân cung cập nước 
sạch, vệ sinh môi. trường ở các vùng đông dân 
và nhiêu lễ hội như cố đô Huế, Đền Hùng, Chùa 
Hương... Nhân dân đứng ra góp công, gÓp của, 
kết hợp với sự hỗ trợ vốn của các cá nhân, các tổ 
chức trong và ngoài nước, sự đầu tư của Nhà 
nước giải quyết những vấn đề về nước sạch, vệ 
sinh môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, danh lam 
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thắng cảnh của đất nước ngày càng thêm sạch 
đẹp. 

Chúng ta đã xác định và ứng dụng được một 
số giải pháp khoa học công nghệ trong cấp nước 
và vệ sinh môi trường phù hợp với điều kiện tự 
nhiên, kinh tẾ - - xã hội, đặc điểm dân cư, tập quần 
và truyền thống sử dụng nước sinh hoạt của từng 
địa phương như mô hình hồ treo ở tỉnh Hà 
Giang; mô hinh cấp nước tẬp trung ở các tỉnh 
Tuyên Quang, Đồng Tháp, Tiê lên Giang. Chúng 
ta cũng đã xây dựng được nhiều loại hình và giải 
pháp cập nước phù hợp cho các vùng khó khăn 
như: vùng nhiễm mặn, vùng núi cao, vùng đá 
vôi, vùng nhiều lũ lụt... Ở những nơi kết hợp 
được công trình nước sạch với các công trình 
thủy lợi đã tạo sự ổn định về nguồn nước, bảo 
đảm cung cập nước sạch, góp phần nâng cao 
chất lượng sống cho nhân dân. 


Những mô hình, điển hình tiên tiến từ phong 
trào xã hội hóa về nước sạch, vệ sinh môi trường 
đã và đang xuất hiện trong cả nước, gÓp phân 
nâng cao tỷ lệ người dân được dùng nước sạch ở 
thành thị và nông thôn, cải thiện một bước đẳng 
kể về tình trạng nước sạch, vệ sinh môi trường. 
Những mô hình, điển hình do chính người dân 
đứng ra góp vốn và làm chủ đã có tác động tích 
cực nhanh chóng mở rộng phạm vi cung ứng 
nước sạch, vệ sinh môi trường một cách bền 
vững. Điều quan trọng là các bộ, ngành, đoàn 
thể và địa phương cần \ phải có trách nhiệm cao 
hơn trong việc tông kết, đánh giá các mô hình, 
điển hình tiên tiến, các giải pháp công nghệ... để 
người dân có thể dễ dàng tiếp cận ấp dụng. 

Mặc dù chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu 
Tất quan trọng, nhưng tình hình nước sạch, vệ 
sinh môi trường vân còn nhiều vấn đề đảng lo 
ngại. Đất đai bị xói mòn, thoái hóa; chất lượng 
các nguôn nguôn nước bị suy giảm mạnh; không 
khí ở nhiều đô thị, khu dân cư bị ô nhiễm nặng; 
khối lượng phát sinh và mức độ độc hại của chất 
thải ¡ ngày càng tăng; tài nguyên thiên nhiên trong 
nhiều trường hợp bị khai thác quá mức, không có 
quy hoạch; đa dạng sinh học bị đe dọa nghiêm 
trọng: điều kiện vệ sinh môi trường, cung câp 
nước sạch ở nhiều nơi không bảo đâm. Việc đây 
mạnh phát triển công nghiệp, dich vụ, quá trình 
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đô thị hóa, sự gia tăng dân số trong khi mật độ 
dân số đã quá cao, tình trạng đói nghèo chưa 
được khắc phục tại một số vùng nông thôn, miễn 
núi, các thảm họa do thiên tai và những diễn biến 
xấu về khí hậu toàn cầu đang tăng, đặt công tác 
bảo đảm nước sạch, vệ sinh môi trường trước 
những khó khăn và thách thức gay gắt 


Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch 
và vệ sinh môi trường nông thôn đè ra từ năm 
1998 là đến năm 2005 có khoảng gần 80% dân 
SỐ nông thôn được sử dụng nước sạch; 50% số 
hộ gia đình có nhà vệ sinh đúng quy cách; 30% 
SỐ chuồng trại chăn nuôi và 10% số làng nghề 
được xử lý chất thải... đã không thực hiện được. 
Bởi vì, mục tiêu này là quá cao so với tỉnh hình 
thực tế của nước ta hiện nay và để thực hiện được 
cần có nguồn kinh phí lớn, trong khi đó nguồn 
vốn ngân sách nhà nước và vôn huy động trong 
dân mới chỉ đáp ứng được một phân. nhỏ 
(khoảng 6%). Chúng ta chưa có tiêu chuẩn cụ 
thể, chính xác trong VIỆC. đánh giá, phân th 
nước sạch, nước tương đối sạch, nước h 
sinh; cũng như chưa có chỉ tiêu thống nhât để 
đánh giá chất lượng công trình cấp nước. Ở một 
số địa phương quy trinh xây dựng thiếu đồng bộ, 
đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm dẫn 
đến hiệu quả hạn chế. Công trình xây dựng mới 
chủ yếu chỉ bảo đảm nhu cầu trước mắt, chưa 
quan tâm đúng mức đến chất lượng nước. Chính 
sách đầu tư, cơ chế tài chính của Nhà nước (tỷ lệ 
giữa Nhà nước và nhân dân) chưa đưa ra được 
nhiêu loại hình phù hợp với thực trạng kinh tế - 
xã hội của từng vùng, miền khác nhau, gây khó 
khăn cho việc thực hiện, điều hành, hạn chế khả 
năng huy động vốn đóng góp của địa phương và 
nhân dân. Chính sách ưu đãi chưa thật hấp dẫn 
để huy động vốn từ các doanh nghiệp và các cá 
nhân đầu tư kinh doanh. Mô hình tô chức quản 
lý, vận hành các công trình cấp nước và vệ sinh 
môi trường tập trung hầu hết chưa bảo đảm độ 
bền vững do lệ phí không đủ đề duy trì quản lý, 
khai thác, tu sửa công trình. Phương pháp, công 
nghệ xử lý rác thải, nước thải tập trung Ở nông 
thôn, nhất là các vùng làng nghề đang là vẫn đề 
bức xúc và hiện chưa có giải pháp hữu hiệu. Việc 
tổ chức chỉ đạo thực hiện, phối hợp (xây dựng kế 
hoạch, bố trí dự án đầu tư...) còn có sự chông 
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chéo, lúng túng giữa các ngành chức năng và 
ngành chủ quản, giữa quản lý nhà nước và hoạt 
động sự nghiệp, dịch vụ, giữa Chương trình mục 
tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn với các Chương trình mục tiêu quốc 
gia khác... 

Trong thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, Đảng ta đê ta mục tiêu 
ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, 
suy thoái và sự cố môi trường do hoạt động của 
con người và tác động của tự nhiên gây ra. Cần 
sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ 
đa dạng sinh học. Khác phục ô nhiễm môi 
trường, trước hết ở những nơi đã bị ô nhiễm 
nghiêm trọng, phục hồi các hệ sinh thái đã bị suy 
thoái, từng bước nâng cao chất lượng môi 
trường. Xây dựng nước ta trở thành một nước có 
môi trường tốt, có sự hài hòa giữa tăng trưởng 
kinh tế, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và 
bảo vệ môi ¡ trường; mọi người đều có ý thức bảo 
vệ môi trường, sông thân thiện với thiên nhiên. 
Phấn đấu đến năm 2010 có 85% dân cư nông 
thôn sử dụng nước hợp vệ sinh với số lượng 
60 líƯngười/ngày. Đến năm 2020, tất cả dân cư 
nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn 
quôc gia, giữ sạch môi trường làng, xã, nơi công 
cộng. Trong năm 2005, phải kiêm soát bằng 
được việc chăn nuôi gia đình, tập trung, sản xuât 
của các làng nghề đê g1ữ sạch môi trường làng 
xã. Chồng cạn kiệt, Ô nhiễm, bảo vệ chất lượng 
nguôn nước ngâm, nước mặt tại các ao hồ, sông 
suối. Bảo đảm cho tất cả các nhà trẻ, trường học 
và các cơ sở giáo dục, bệnh viện, công sở, chợ 
nông thôn có đủ nước sạch và hồ xí hợp vệ sinh. 


Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, bảo 
đam cung câp nước sạch, vệ sinh môi ¡ trường cho 
nông thôn, chúng ta cân phải tiếp tục đẩy 
mạnh thực hiện Chỉ thị Z00/I1g của Thủ tướng 
Chính phủ và Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 
15-11-2004, của Bộ Chính trị về bảo vệ môi 
trường trong thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Trước mắt, cần phải tập 
trung giải quyết một số nhiệm vụ cụ thê và cấp 
bách sau : 


Một là, đây mạnh giáo dục truyền thông; coi 
trọng việc phát hiện và đề cao các nhân tổ mới. 
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Tăng cường tuyên truyền, phố biến sâu rộng 
trong nhân dân các mô hình mới, kinh nghiệm 
tốt, điển hình tiên tiến về nước sạch, vệ sinh môi 
trường trong thời gian vừa qua. Đây là vấn đề rất 
quan trọng nhằm làm cho không chỉ CáC CƠ 
quan, đoàn thể mà mọi người dân thấu hiểu, học 
tập, làm theo mô hình tốt, điển hình tiên tiến. 
Bên cạnh đó, cần tạo thành dư luận xã hội lên í an 
nghiêm khắc đối với các hành vi gây mất vệ 
sinh, ô nhiễm môi trường. Đa đạng hóa các hình 
thức tuyên truyền, phô biến chính sách, chủ 
trương, pháp luật và các thông tin về nước sạch, 
vệ sinh môi trường. Hình thành ý thức giữ gìn vệ 
sinh chung, xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc 
hậu, các thói quen, nếp sống không văn minh, 
không hợp vệ sinh. Xây dựng các công sở, xí 
nghiệp, gia đình, làng, bản, khu phố sạch, đẹp 
đáp ứng các yêu cầu vê vệ sinh môi trường. Cổ 
động toàn dân tích cực tham gia hưởng ứng 
"Tuân lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi 
trường" hằng năm. 

Hai là, chú trọng quản lý chất thải, nhất là 
chất thải nguy hại trong sản xuất công nghiệp, 
dịch vụ y tế. Kiếm soát chặt chế việc sử dụng 
phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chât 
bảo quản nông sản, thức ăn và thuốc phòng trừ 
dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. Chấm dứt 
nạn đô rác và xả nước thải chưa qua xử lý đạt 
tiêu chuẩn ra sông, rạch, ao hồ; xử lý ô nhiễm và 
bảo vệ môi trường các lưu vực sông. Thu gom và 
xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt và rác thải công 
nghiệp bằng các phương pháp thích hợp, trong 
đó ưu tiên cho việc lái SỬ dụng, tái chế chất thải, 
hạn chế tối đa khối lượng rác chôn lấp. Thực 
hiện các biện pháp giảm thiểu khí độc, khói, bụi 
thải từ các hoạt động sản xuất, giao thông. Khắc 
phục tình trạng mất vệ sinh nơi công cộng và 
hình thành nêp sống hợp vệ sinh. 

Ba la, phát triển và đa dạng hóa các hình thức 
cung cấp nước sạch nhằm giải quyết cơ bản nước 
sinh hoạt cho nhân dân Ở các vùng nông thôn 
trong cả nước; bảo vệ chất lượng nguồn nước; 
chú trọng khắc phục tình trạng khai thác, sử 
dụng bừa bãi, gây cạn kiệt, ô nhiễm các nguồn 
nước. Khắc phục cơ bản tình trạng ô nhiễm ở các 
làng nghề, các cơ sở sản xuât và các khu công 
nghiệp. Giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm 
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nguồn nước và ô nhiễm môi trường nghiệm 
trọng trong, các khu dân cư do chất thải trong sản 
xuât công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Từng 
bước khắc phục các khu VựC bị nhiễm độc do 
hậu quả chất độc của Mỹ sử dụng trong chiến 
tranh. 


Bốn là, bảo vệ nghiêm ngặt rừng tự nhiên, 
nhất là đối với các khu rừng nguyên sinh, rừng 
đầu nguôn, rừng: ngập mặn; đây mạnh trông 
rừng, phủ xanh đất trống, đôi trọc và khôi phục 
rừng ngập mặn; ngăn chặn tinh trạng thoái hóa 
và sa mạc hóa đất đai. Nghiêm cắm triệt để việc 
săn bắt chim, thú trong danh mục cần bảo vệ. 
Nâng cao chất lượng các nguồn nước, khắc phục 
tinh trạng khai thác, sử dụng, bừa bãi, gây cạn 
kiệt, ô nhiễm nguồn nước ngâm. Ưu tiên phục 
hồi môi trường các khu vực đã bị ô nhiễm 
nghiêm trọng, các hệ sinh thái đang bị suy thoái 
nặng. 

Năm là, phát triển và đa dạng hóa các hinh 
thức cung cấp nước sạch nhằm giải quyết cơ bản 
nước sinh hoạt cho nhân dân ở các vùng nông 
thôn trong cá nước. Ưu tiên cung câp nước ở 
những nơi thiếu nước nhất, chú trọng nước cho 
tưới tiêu, tháo úng, phòng hạn hán, lũ lụt, nước 
thải sinh hoạt, chăn nuôi, chế biến nông sản phải 
được xử lý bằng công nghệ sinh học để tái SỬ 
dụng nước. Cần có biện pháp đối phó trước mắt, 
cũng như lâu dài để ngăn chặn tỉnh trạng thiếu 
nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. Có 
chính sách khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động 
nước sạch và vệ sinh môi trường dựa trên cộng 
đồng đê tăng nhận thức và lôi cuôn sự tham gia 
tích cực của người dân. Đó cũng là tiền đề để 
mọi nEười, mọi nhà tự cải thiện ngay điều kiện 
sử dụng nước và vệ sinh của gia đình, tích cực 
tham gia cùng cộng đồng. chăm lo giữ gìn và 
phát triển sự nghiệp cung cấp nước sạch, vệ sinh 
môi trường. 


Cung cấp nước sạch và VỆ sinh môi trường là 
nhiệm vụ Câầp thiết, lâu dài, có tính liên ngành và 
liên vùng rât cao. Vì Vậy, cần có sự lãnh đạo, chỉ 
đạo chặt chế hơn nữa của các cấp ủy đẳng, sự 
quản lý thông nhất của Nhà nước, sự tham gia 
tích cực của các cập, các ngành và các đoàn 
thê chính trị - xã hội, đê thực hiện bằng được 
tiêu chí xanh - sạch - đẹp và phát triên đât nước 
bên vững. 
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KINH TẾ VIỆT NAM... 
(Tiếp theo trang 28) 


các chính sách ưu tiên và môi trường đầu tư của 
Việt Nam cho các nhà đầu tư quốc tế. Để khuyến 
khích đầu tư tư nhân và FDI, Nhà nước cần thực 
sự tạo ra một sân chơi bình đăng cho mọi loại 
hình sở hữu. 

Thứ ba, nên đâu tư để đấy nhanh tốc độ ra đời 
chính phủ điện tử và phổ biến rộng rãi thương 
mại điện tử. Đây là xu hướng khách quan trong 
sự phát triển hiện nay của nền kinh tế tri thức. 
Đứng ngoài hoặc chậm tiếp cận xu thế này sẽ bị 
tụt hậu cả về kinh tế lẫn kỹ thuật số với mức độ 
ngày một sâu sắc hơn. Đầu tư cho chính phủ điện 
tử và thương mại điện tử là con đường ngắn nhất 
để thu hẹp khoảng cách phát triển so với các 
nước đi trước, bởi khả năng kết nối toàn bộ nền 
kinh tế vượt qua giới hạn về thời gian và không 
gian, sẽ làm tăng năng suất của toàn bộ nên kinh 
tế. Theo chúng tôi, với trình độ dân trí về tin học 
và In-tơ-nét hiện nay ở Việt Nam, thì việc đưa 
chính phủ điện tử và thương mại điện tử vào cuộc 
sống hằng ngày không phải là điều không thể 
làm được. 

Hy vọng rằng năm 2005, Luật Giao dịch 
điện tử được Quốc hội thông qua sẽ mở đường 
để hoàn thiện khung pháp lý cần thiết cho một 
loạt các vấn đề còn bỏ ngỏ, như: quyền sở hữu trí 
tuệ, bảo mật thông tin, bảo vệ người tiêu dùng và 
đánh thuế liên quan đến thương mại điện tử, hợp 
pháp hóa hợp đông điện tử, chữ ký điện tử, hạ 
tầng mã khóa và xác nhận điện tử... Vấn đề còn 
lại là đầu tư để phát triền kết cầu hạ tầng công 
nghệ thông tin ở cấp quốc gia và các doanh 
nghiệp. Đây sẽ là khoản đầu tư lớn, nhưng cũng 
là khoản đầu tư bảo đảm sinh lời. Đa dạng hóa 
nguôn vốn là một giải pháp mang tính chiến 
lược, trong đó FDI sẽ là giải pháp không chi về 
vốn mà cả ở chuyên giao công nghệ. 
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Vấn đè bình đẳng giới 
đối tới nữ doanh nhân 
trong quá trình đổi rmới 

tà hội nhập kinh tế 


BÙI THỊ KIM QUỲ ° 


ỘT số nhà tương lai học, ngay trước 
IMf°%» thập niên 20 của thê kỷ XX, 

nhận định về xu thế phát triển của 
nhân loại đã mạnh dạn dự đoán về một trong 
10 phương hướng của thế kỷ XXI sẽ là: 

"Phụ nữ chiếm lĩnh xã hội thông tin, sẽ trở 
nên những nhà doanh nghiệp lớn hoặc những 
chính khách nối bật do bản lĩnh sắc sảo của 
minh". 

Có lẽ đây chính là một trong những biểu 
hiện đầu tiên của cách nhìn đúng về giới, đứng 
từ gÓc độ dự đoán khoa học trên cơ sở đánh giá 
thực tế về sự đóng BÓP có hiệu quả của đông 
đảo phụ nữ vào đời sống kinh tế - xã hội - văn 
hóa của nhân loại. Phụ nữ chiếm. hơn một nửa 
dân số toàn cầu, ở nhiều thể kỷ triền miên trước 
đây, họ bị coi là thứ yếu, có thân phận phụ 
thuộc vào đàn ông, hay may mắn hơn được coi 
như những bông hoa, những vật trang sức cho 
các đắng nam nhi... Nhưng ngày nay, quả thật 
họ đang sánh vai củng nam giới trên rât nhiều 
lĩnh vực của đời sông xã hội. 

Chúng ta đều biết rằng, bước tiến của phụ 
nữ trong mối quan hệ bình đăng Giới luôn luôn 
là thể hiện thước đo nền văn minh nhân loại. 
Và việc chị em ngày nay ở khắp các châu lục 
đều đang phân đấu để nâng vị thế của chính 
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mình là do từng giai đoạn phát triển 
của lịch sử, phụ nữ đã không ngừng 
tỏ rõ sức sáng tạo của mình và việc 
được xã hội thừa nhận công lao của 
họ chính là vì tầm nhìn Giới hôm 
nay trong xã hội đã có nhiều cải 
thiện. 

Phụ nữ Việt Nam, lâu nay vốn 
gIỎI. VIỆC nước đảm việc nhà. Với 
truyền thống là con cháu của Hai Bà 
Trưng, Bà Triệu..., trong hai cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp 
và chống đề quốc Mỹ vừa qua, chị 
em ngoài nhiệm vụ ở hậu phương 
lớn còn trực tiếp tham gia làm giao liên, dân 
công tiếp tế cho tiền tuyến, thanh niên xung 
phong trên khắp mọi chiến trường. Những "đội 
quân tóc dài” làm nên lịch sử, những bà mẹ anh 
hùng có mặt trên mọi miền đất nước... Ngay cả 
trong thời kỳ Xây dựng hòa bình, đặc biệt vào 
thời kỳ đối mới chị em cũng là những người 
đóng góp tích cực trên các mặt trận: giáo dục, 
y tế, thương mại, du lịch hay 0 Ở các ngành nông, 
công nghiệp, xuất khâu..., có nhiều chị em nổi 
bật trong đội ngũ lao động khoa học hoặc nghệ 
thuật, gánh vác trách nhiệm cao trong bộ máy 
quản lý nhà nước và lãnh đạo sản xuất, kinh 
doanh. 


Nói về các doanh nhân thường người ta cho 
răng lâu nay "cái biển tiểu thương” mà phụ nữ 
chiêm lĩnh từ thành thị đến nông thôn đâu có 
đem lại giá trị gì cho đãng nề. Thậm chí, dù họ 
có lãnh đạo một số ngành sản xuất, kinh doanh 
được nhiều người biết đến thì nhược điểm của 
chị em đa phần vẫn là trình độ học vấn thấp, tay 
nghề không thành thạo, thiếu đầu óc kinh 
doanh lớn nên ít dám đầu tư, vay vốn để phát 
triển sản xuất và đối mới kỹ thuật, công nghệ, 
tạo nên một khối lượng hàng hóa đồi đào, có 


* PGS, Viện Khoa học Xã hội vùng Đông Nam Bộ 
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chất lượng cao, đê dàng hội nhập vào thị trường 
thê giới, đem về cho Tô quốc số kim ngạch môi 
năm một tăng lên. Hơn nữa về phương diện 
nắm bắt thông tin, tiếp cận thị trường họ cũng 
có những khó khăn hơn nhiều so với nam giới 
do họ còn chức năng quản lý gia đình, chăm 
sóc con cái. Điêu mà đối với phái nam, dẫu có 
là ông chủ cửa hàng hay là nhà quản lý doanh 
nghiệp, đang điều khiển một công ty hoặc tổng 
giám đốc một liên hiệp ngành... họ vốn không 
phải bận tâm lo lắng. Bởi lẽ, đối với họ chuyện 
gia đình là việc riêng tư và tất cả đều đã có "nội 
tướng" quán xuyến hết. Ngoài ra trong mối 
quan hệ kinh doanh chị em lại không quen giải 
quyết công việc làm ăn ngay trên bàn tiệc như 
phương thức mà "các đẳng mày râu" vẫn làm. 
Những ưu điểm thường có nơi người nữ doanh 
nhân là thận trọng, tiết kiệm, biết xử lý công 
việc cụ thể và có tình người, tuân thủ pháp luật, 
tôn trọng tổ chức, biết lắng nghe ý kiên bàn bạc 
của quân chúng V.V., lại chưa được đánh giá 
đúng mức, tạo điều kiện để phát huy. 


Tâm sự với nhiều chị em thành đạt trên con 
đường tiến bộ về sự nghiệp, nhất là đối với nữ 
doanh nhân, chị em có niêm vui VỀ SỰ công 
hiến có hiệu quả của tập thể do mình quản lý, 
được xã hội biết đến và đánh giá CaO, thậm chí 
được nhận những danh hiệu cao quý c của Nhà 
nước trao tặng..., nhưng về đời sông tình cảm 
riêng đôi khi cũng gấp nhiều trắc trở, cần một 
sự cảm thông có chiều sâu nhân bản và hợp lẽ, 
hợp tình từ phía người thân yêu nhất. 

Chúng ta hiểu rằng thuận lợi của thời kỳ đôi 
mới cũng nhiều: chị em được khuyến khích 
sánh vai cùng nam giới, được bộc lộ tính năng 
động, sáng tạo của mình, được động viên sự 
mạnh dạn, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm để 
phát huy nội lực mạnh mẽ. Nhưng cuộc sống 
hôm nay không chỉ là biết đúc rút kinh nghiệm, 
biết học hỏi làm theo, mà cuộc cạch tranh khốc 
liệt giữa chốn thương trường còn đòi hỏi doanh 
nghiệp dẫu nhỏ, vừa hay lớn đều phải vươn lên, 
không chỉ về trang thiết bị tiên tiền, có đội ngũ 
kỹ thuật luôn sáng tạo ra những mẫu mã, kiêu 


Tạp chí Gệộng sản 


dáng mới hợp thời trang và hơn nữa còn "đi 
trước đón đầu" thậm chí còn biết hướng dẫn thị 
hiếu lành mạnh nơi người tiêu dùng mới mong 
lôi cuốn khách hàng trong nước và quốc tế. Và 
muốn vậy, quản lý doanh nghiệp hôm nay 
không chỉ là sự hiểu biết chưng chung, nắm vấn 
đề qua báo cáo, ban hành các mệnh lệnh và 
duyệt chi các chứng từ mà thực sự là phải đi sâu 
nắm chắc từng khâu tổ chức, từng con người cụ 
thể trong sản xuất, kinh doanh, nhất là kịp thời 
giải quyết hợp lý, hợp tình những éo le, bất trắc 
nảy sinh trong quá trình phát triển của nhà máy, 
cửa hàng, hay công ty, hiệp hội... 

Ở nước ta, nhất là ở các tỉnh phía Nam và 
thành phố Hô Chí Minh, trong thời kỳ đối mới 
chúng ta có một đội ngũ nữ doanh nhân khá 
đông và có trình độ phụ trách các ngành có sản 
phẩm chất lượng cao từ cơ khí đến giày da, may 
mặc, từ chế biến nông - lâm - hải sản đến các 
chế phẩm về sữa và bột dinh dưỡng các loại, 
hoặc từ dược phẩm đến kinh tế trang trại và 
thương mại, du lịch v.v.. 

Trong số các nữ doanh nhân, có chị được 
đào tạo ở nước ngoài, có chị học trong nước 
nhưng sự trưởng thành của các chị căn bản là tự 
đào tạo qua công việc thực tế, và bằng sự linh 
hoạt, sáng tạo, với niềm tin vững chắc vào mục 
đích, lý tưởng phục vụ hết mình cho đất nước. 
Chị em đã biết dựa vào sức mạnh tập thể cùng 
chí hướng, đoàn kết hợp tác chân tình với nhau 
cả lúc khó khăn cũng như khi thuận lợi. 

Các chị dù còn trẻ hay ở tuổi đã hoa niên 
đều có sự tự tin và luôn hướng, về phía trước, 
vun đắp cho tập thể vươn lên. Ở thời đại kinh 
tế tri thức hiện nay, các nữ doanh nhân, bên 
những tính toán chỉ ly cho kế hoạch kinh doanh 
và sản xuất, còn phải có sự phần đấu vượt bậc 
cả về trí lực, tâm lực, thể lực mới thực hiện trọn 
vẹn cả hai chức năng xã hội và gia đình. Điều 
đó có nghĩa là họ cân phải được ưu ái, được hợp 
tác, giúp đỡ để hoàn tất, trách nhiệm nặng nê và 
Cao quý của mình: vừa là công dân có nhiều 

cống hiến cho xã hội, vừa là người vợ, người 
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mẹ cùng với chồng con xây đựng tổ ấm gia 
đình. 

Thật vậy, không hiếm chị rất giỏi ở cương vị 
lãnh đạo lĩnh VỰC này hay phương diện khác 
nhưng sao cứ cảm thấy "hạnh phúc gia đình quá 
mong manh". Không kể các chị vì lý do này 
hay nguyên nhân khác phải ' nuôi con một 
mình", số đông các chị có chồng cũng ở cương 
vị tương đương, nghĩa là khá bận bịu về việc 
chung nên đã giao tất cả việc nhà cho vợ sắp 
xếp và lo chăm sóc cha mẹ gia, bệnh tật đến 
việc học hành của con cái v.v.. khiến cho việc 
tính toán thời gian cụ thể và hợp lý là cả một 
vấn đề... Do đó nguyện vọng của chị em, ngoài 
những âu lo về kết quả công Việc, như với bất 
cứ một thành viên nam giới nào cùng cương vị, 
luôn hân hoan đón nhận những "cởi trói" cho 
doanh nghiệp, từ phía các nhà chức trách, còn 
là sự mong muốn có những cảm thông sâu sắc 
từ quan điểm giới của toàn xã hội, trong đó có 
cả những thành viên TIENG gia đình minh. 

Giới, thể hiện mối quan hệ ứng xử giữ nam 
và nữ trong mối quan hệ xã hội, thay đối tù 
theo điều kiện kinh tế và hoàn cảnh lịch sử nhât 
định cùng với những tập tục văn hóa của mỗi 
địa phương và từng dân tộc, nhất là quan niệm 
và thái độ nhận định vị trí, vai trò người phụ nữ, 
để từ đó có hành vi và sự đánh giá công bằng 
về sức đóng góp của nam cũng như nữ. 

Cương lĩnh chỉ đạo cho phụ nữ thế giới ở 
Đại hội Bắc Kinh năm 1995 và vào đầu năm 
2000 ở tại Niu Oóc đều nhấn mạnh ý tưởng về 
thực hiện cho được 4 điểm cơ bản trong 4 điều 
của Cương lĩnh: đó là phụ nữ phải được tạo việc 
làm, được chăm sóc về sức khỏe Và giáo dục, 
nhất là phụ nữ phải được tạo quyền đề chị em 
có thể góp tiếng nói và ra những quyết định 
mang tính nhân văn sâu sắc về bình đẳng giới. 


Như thế, ý nghĩa của bình đẳng giới thực 
chất không phải là sự ưu tiên cho riêng nữ mà 
là thực hiện lẽ công bằng, tính văn minh của 
con người hiện đại, nhằm giải phóng lực lượng 

sản xuất, tạO sự hứng khởi sảng tạo của một 
khói lượng chiếm hơn nửa dân số toàn cầu. 
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Mặt khác, một đôi khi quan niệm ưu tiên lại 
nảy sinh điều nghịch lý. Chẳng hạn, phụ nữ cần 
việc làm nhưng nhà tuyển dụng lại ngại thi 
hành chính sách nữ, ảnh hưởng đến năng suất 
và lợi nhuận của công ty. Và xã hội do chưa 
quen thực hiện bình đẳng giới, nên ngay ở khâu 
tổ chức và cơ chế có khi không đồng bộ, tác 
động đến việc thi hành chậm trễ một nghị định 
mang ý thức giới khó được thực thi: (Cục thuế 
không giảm thuế lợi tức cho các doanh nghiệp 
nhận đông lao động nữ, chỉ với lý do đơn giản, 
ngành dọc chưa hướng dẫn thi hành nghị định 
nói trên). 

Hoặc trong chính sách nghỉ hưu, điều tưởng 
là quan tâm nữ cho về sớm hơn nam giới 
5 năm, nhưng điều kiện phục vụ vẫn đòi hỏi đủ 
năm như nam lại là gây thiệt thòi cho nữ. Thậm 
chí chính sách này không chỉ gây hãng hụt cho 
số đông chị em ở các ngành còn phát huy được 
sức cống hiến cho xã hội, bởi ở tuổi 55 chị em 
đủ chín chắn, giàu kinh nghiệm và độ dày về 
kiến thức chuyên môn cũng như về phương 
điện quản lý. Bởi vậy, có người nêu ý kiến: để 
nữ nghỉ hưu ở tuổi 55 gây nhiều lãng phí cho 
xã hội và nếu nâng tuổi hưu cho nữ bằng nam 
giới (tất nhiên chỉ ở một số ngành nhất định) thì 
đất nước có cơ may sẽ giàu hơn. 

Với truyền thống quan tâm đến sự phát triển 
toàn diện của con người như UNDP, UNICEP 
và Ngân hàng thế giới từng nhận xét thông qua 
những con số biết nói ở Việt Nam, để so sánh: 
Dẫu GDP không phải một sớm một chiều đã 
tăng lên nhanh chóng do còn nhiều điều kiện 
khách quan ràng buộc, nhưng chỉ số về GDI 
cho thấy tỷ lệ so sánh giữ nam và nữ đã không 
còn chênh lệch quá nhiều và chỉ số HDI trong 
những năm gần đây có tiến bộ rõ rệt, chúng ta 
cũng có cơ sở đề tin rằng thước đo quyên lực về 
giới (GEM) của Việt Nam sẽ mau chóng được 
xếp hạng cao trong đó có sức đóng góp to lớn 
của các nữ doanh nhân ở khắp vùng đất nước 
nói chung và nhất là khu vực thành phố 
Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nói riêng.) 
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THÁI BÌNH TRÊN CON ĐƯỜNG 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 
NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 


HÁI Bình là tính trọng điểm lúa của 
| đồng bằng sông Hồng, là tỉnh thuần 
nông. Nông dân Thái Binh không những 
có truyền thống cách mạng kiên cường mà còn 
có truyền thống thâm canh từ lâu đời. Trong 
những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 
Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã xây dựng 
thành công những cánh đồng 'Quảng T kiên 
Cường ` 5 tấn và 10 tấn. Là tính đầu tiên của miền 
Bắc xã hội chủ nghĩa đạt 3 tấn thóc/héc-ta vào 
năm 1966, ghi một dấu ấn về trình độ thâm 
canh của nông dân Thái Binh và luôn giữ được 
truyền thống dẫn đầu cả nước về năng suất lúa 
8 tấn, 9 tấn, 10 tấn và đến nay là 12,7 tân/héc- 
ta. Trong những năm đôi mới, toàn Đảng, toàn 
quân, toàn dân Thái Bình tiếp tục phát huy 
truyền thống đó và đã gặt hái được những thành 
tựu khá quan trọng trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn. 

Điều đó được thể hiện ở mức độ tăng trưởng 
kinh tế của tỉnh. Tổng sản phẩm (GDP) năm 
2001 tăng 4,84% so với năm 2000; năm 2002 
đạt 5.137 tỉ đồng, tăng 7,5% so với năm 2001; 
năm 2003 đạt 5.431 tỉ đồng, tăng 5,72% so với 
năm 2002; năm 2004 đạt 3.988 tỉ đồng, tăng 
10, 232 §O với năm 2003. Tống vốn đầu tư phát 
triển toàn xã hội năm 2001 đạt 1.845 tí đông; 
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năm 2002 đạt 2.015 tỉ đồng; năm 2003 đạt 
2.093 tỉ đồng; năm 2004 đạt. 2.451 tỉ đồng. 


Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
của Thái Bình phát triển mạnh; năng lực sản 
xuất được mở rộng; bước đâu hình thành một 
số khu công nghiệp, cụm công nghiệp tẬp trung 
CÓ tính đột phá mở đường. Một số dự án có vốn 
đầu tư lớn, công nghệ tiên tiền đã hoàn thành, 
đi vào sản xuất ổn định. Nhiều sản phẩm có 
chất lượng, sức cạnh tranh trên thị trường trong 
và ngoài nước. Các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp được đẩy mạnh đầu tư xây dựng. Đã 
hình thành và phát triển 5 khu công nghiệp tập 
trung với tổng diện tích quy hoạch trên 600 ha; 
cùng VỚI cơ chế, chính sách khuyến khích đầu 
tư hấp dẫn đã tạo Ta chuyển biến mạnh hơn 
trong việc thu hút vốn đầu tư, tạo nên bước phát 
triên mới về công nghiệp của tinh. Từ năm 
2001 đến năm 2004 có 160 dự án đăng ký đầu 
tư vào tỉnh, với tổng vốn đầu tư là 3.584 tỉ 
đồng, khả năng thu hút 4,7 vạn lao động. Đã có 
86 dự án hoàn thành đi vào sản xuất, tạo việc 
làm cho 22.600 lao động. Riêng hai khu công 
nghiệp Phúc Khánh và Nguyễn. Đức Cảnh có 
47 dự án đăng ký đầu tư, với số vốn 2.700 tỉ 
đồng, có 25 dự án đã đi vào sản xuất. 


* Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình 
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Nghề và làng nghề được quan tâm chỉ đạo, 
đầu tư mở rộng và phát triên, trở thành một 
hướng phát triên công nghiệp quan trọng của 
tính. Bồn năm qua, tỉnh đầu tư gân chục tỉ đồng 
hỗ trợ đào tạo nghề, trang bị kỹ thuật tiên tiến 
cho một số khâu, xây dựng kết cấu hạ tầng, XỬ 
lý môi trường nên đã thu hút hàng trăm tỉ đồng 
của doanh nghiệp và nhân dân đầu tư phát triển 
sản xuất. Hiện nay, 100% số xã trong tinh đã có 
nghề. Toàn tính có 173 làng nghề đạt tiêu 
chuẩn, gấp hơn 2 lần so với năm 2000; trong đó 
có 140 làng nghề đã được tỉnh cấp bằng công 
nhận; tạo việc làm ô ổn định cho gân l7 vạn lao 
động; giá trị sản xuất từ nghệ đạt trên ] .000 tỉ 
đồng, chiếm trên 50% _g1ả trị sản xuất công 
nghiệp toàn tỉnh. Một số xã có thu nhập từ làng 
nghề chiếm 70% thu nhập của xã. Nghê và làng 
nghệ phát triên đã thu hút sự tham gia mạnh mẽ 
của các thành phần kinh tế. Nhiều doanh 
nghiệp trong làng nghề (chủ yếu là doanh 
nghiệp tư nhân, công, ty trách nhiệm hữu hạn) 
đã làm tốt việc tìm kiếm thị trường, tiều thụ sản 
phẩm, cung cấp nguyên liệu, vôn cho sản XUẤt; 
góp phần. khôi phục nghề truyền thống, du 
nhập nghề mới, tăng nhanh giá trị sản xuất 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và giải quyết 
việc làm cho người lao động; tạo ra SỰ găn kết 
giữa sản xuất công nghiệp tập trung Ở thành thị 
với sản xuất “vệ tỉnh” của hộ cá thể ở nông 
thôn. Một số doanh nghiệp hoạt động có hiệu 
quả đã đầu tư mở Tộng xây dựng xí nghiệp, lắp 
đặt các dây chuyên công nghệ mới phát triên 
công nghiệp, bước đầu hình thành một SỐ cụm 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các thị 
trấn, thị tứ và làng nghệ. 

Công tác sắp XẾp, đổi mới, phát triển và 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh 
nghiệp nhà nước được các cập, các ngành Ở 
Thái Bình triên khai tích cực, là tỉnh làm tương 
đối mạnh trong toàn quốc. Công tác quản lý 
đầu tư xây dựng cơ bản từng bước được chấn 
chính, bảo đảm hiệu quả và chặt chẽ hơn. Vốn 
đầu tư xây dựng cơ bản do ngân sách tỉnh quản 
lý tăng nhanh và được bố trí tập trung hơn, ưu 
tiên cho các công trình trọng điểm, công trình 
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chuyển tiếp. Công tác quy hoạch và quản lý 
xây dựng cơ bản có nhiều cố gắng. Đã hoàn 
chỉnh quy hoạch 5 khu công nghiệp, 7 thị trần 
và 15 thị tứ trong tinh, quy hoạch thị xã Thái 
Bình là đô thị loại 3 và đã được Chính phủ công 
nhận là thành phố Thái Bình. 

Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tiếp tục 
phát triển toàn điện cả trông trọt, chăn nuôi và 
khai thác, nuôi trông hải sản. Cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp có bước chuyển biến, tỷ trọng giá 
trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng từ 21% năm 
2000 lên 23,1% năm 2002. Sản xuất nông 
nghiệp bước đầu có chuyển biến tích cực, hình 
thành vùng sản xuất nông sản hàng hóa, gắn 
sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, coi trọng hiệu 
quả sản xuất trên 1 đơn vị diện tích, đang từng 
bước chuyển sang sản xuất hàng hóa. Sản xuất 
lúa liên tục được mùa, giữ vững sản lượng 
lương thực trên Ì triệu | tán/năm. Việc thực hiện 
dồn điền, đối thửa đất nông nghiệp để quy 
hoạch vùng sản xuất đạt kết quả tốt; phong trào 
chuyển đối cơ cầu cây trồng, vật nuôi, cơ cầu 
mùa vụ phát triên mạnh ở các địa phương trong 
tỉnh. Bước đầu hình thành một số vùng sản xuất 
có sản lượng hàng hóa tương đối lớn, có giá trị 
kinh tế cao như vùng lúa đặc sản và lúa chất 
lượng cao, vùng chuyên màu (ngô, đậu tương, 
lạc) và sản xuât rau quả (hành, tỏi, ớt, khoai 
tây, dưa chuột, sa lát...). Toàn tỉnh đã chuyển 
trên 6.000 ha diện tích cấy lúa và làm muối 
kém hiệu quả sang nuôi trồng các cây, con có 
hiệu quả kinh tế cao. Hầu hết diện tích các loại 
hình chuyển đổi đem lại hiệu quả kinh tẾ cao 
hơn cây lúa. Năm 2004, toàn tỉnh đạt giá trị 
sản xuât 36,7 triệu đồng/héc-ta canh tác; nhiêu 
mô hình cánh đồng đạt 50 triệu đồng trở 
lên/héc-ta/năm được nhân dân đông tình hưởng 
ứng. Đến nay, có 174 xã đăng ký xây dựng 3§l 
cánh đồng với 3.800 ha; đã có 140 xã, thị trần 
xây dựng được 269 cánh đồng với diện tích 
2.842 ha đạt giá trị sản xuất bình quân 63,4 
triệu đồng/ha. Bước đầu hình thành mô hình 
liên kết "4 nhà": nhà nông, nhà nước, nhà khoa 
học, nhà doanh nghiệp. 
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Chăn nuôi ¡ phát triển mạnh, các con vật nuôi 
có hiệu quả kinh tế cao và có thị trường tiêu thụ 
thuận lợi được đưa vào sản xuất như: bò lai 
sind, lợn nạc, gà, vịt siêu thịt, siêu trứng...; từng 
bước chuyển từ chăn nuôi bằng thức ăn tận 
dụng, quy mô nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung 
theo phương pháp công nghiệp, mô hình trang 
trại chăn nuôi công nghiệp với quy mô ngày 
càng lớn, hiệu quả kinh tế cao; nhiều hộ gia 
đình chăn nuôi trang trại có quy mô từ 100 con 
lợn trở lên. 

Thủy sản phát triển mạnh mễ cả khai thác 
và nuôi trông. Giá trị sản xuất thủy sản năm 
2004 đạt 393,5 tỉ đồng, tăng, 11,8 so với năm 
2003. Nuôi trồng thủy sản vùng nước mặn, lợ 
ven biển đang trở thành lĩnh vực phát triên 
quan trọng, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Công 
tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
vùng đầm, hướng dẫn kỹ thuật nuôi được quan 
tâm. Diện tích nuôi vùng nước mặn, lợ năm 
2004 đạt 4. 355 ha, tăng 168 ha; sản lượng thủy 
sản nuôi trồng đạt 27.452 tấn, tăng 54, 4%, sản 
lượng thủy sản khai thác đạt 28.467 tần, tăng 
2,1% so với năm 2003. Bốn năm qua toàn tỉnh 
đã chuyển gân 1.000 ha cây lúa, làm muối kém 
hiệu quả sang nuôi tôm sú, nuôi cua đạt giá trị 
sản xuất trên dưới 100 triệu đồng/ha/năm. Từng 
bước chuyển từ nuôi quảng canh sang nuôi 
quảng canh cải tiến, bán thâm canh và thâm 
canh. Có một số dự án đầu tư lớn với hàng trăm 
hếc-ta theo mô hình nuôi công nghiệp; bước 
đầu sản xuất được tôm giống, mở ra khả năng 
sản xuất giống tôm tại địa phương. 

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát 
triển, đáp ứng cơ bản nhu câu sản xuất và tiêu 
dùng của nhân dân. Giá trị sản xuất các ngành 
dịch vụ không ngừng tăng lên, năm sau cao hơn 
năm trước. Công tác quản. lý nhà nước về 
thương mại, dịch vụ, xúc tiễn thương mại và 
đầu tư được đây mạnh; đã xây dựng và đang 
tích cực triển khai quy hoạch tông thể phát triển 
thương mạt. và du 'lịch giai đoạn 2001 đến 2019. 
Một sô tuyến, điểm du lịch sinh thái, biển, làng 
nghề găn với tham quan di tích lịch sử, văn hóa, 
lễ hội truyền thống, thu hút khách du lịch đến 


Thái Bình bước đầu được hình thành. Các hoạt 
động tài chính, ngân hàng có tiến bộ, tăng 
cường khai thác các nguôn thu, huy động vôn, 
đáp ứng cơ bản nhu câu phát triển kinh tế - xã 
hội. Đã tập trung đầu tư cho việc thực hiện các 
chương trình kinh tế trọng tâm của tỉnh như: 
xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chuyên 
đổi cơ câu cây trông, vật nuôi, và một số công 
trình phúc lợi xã hội. 

Các ngành giao thông - vận tải, bưu điện, 
điện lực đã đáp ứng tốt các nhu cầu ngày càng 
tăng của sản xuất và đời sống. Cầu Tân Đệ, 
quôc lộ 10 hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi 
thúc đầy giao lưu kinh tế, thương mại, hợp tác 
đầu tư với trong và ngoài nước. Ngành điện lực 
đá đầu tư hàng trăm tỉ đồng xây dụng, nâng câp 
hệ thống lưới điện và trạm biến á áp, nâng khả 
năng cung cấp điện liên tục và ốn định. Ngành 
bưu điện phát I triển mạnh mạng lưới bưu chính 
viễn thông: đến nay toàn tỉnh có 63.865 máy 
điện thoại, đạt bình quân 3,6 máy/100 dân. 
Hoạt động khoa học - công nghệ được triên 
khai trên nhiều lĩnh vực. Chú trọng đưa những 
giống cây, con có năng suất, chất lượng tốt và 
các công nghệ tiên tiến vào sản xuất; phát triển 
công nghệ thông tin trong quản lý kinh tế và 
quản lý nhà nước; tăng cường công tác quản lý 
môi trường, tiêu chuân đo lường, chất lượng, 
góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội. 


Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thái 
Binh còn không ít những khó khăn, thử thách 
phải vượt qua. Đó là việc chuyển r nông nghiệp 
sang sản xuất hàng hóa, chuyên đổi cơ cầu cây 
trồng, vật nuôi bước đầu có chuyển biến nhưng 
chưa mạnh, còn phân tán; chưa tạo được vùng 
sản xuất ¡ hàng hóa lớn, ổn định. Công tác quy 
hoạch còn yêu, thiếu vốn đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng nông nghiệp, thủy sản (quy vùng 
sản xuất, đường giao thông, thủy lợi...); chế 
biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thủy 
sản còn nhiều khó khăn; liên kết "4 nhà" dừng 
lại ở mô hình, chưa nhân ra diện rộng. Hợp tác 
xã dịch vụ nông nghiệp yếu kém, thiếu động 
lực phát triển, chậm được đổi mới. 
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- Quy mô sản xuất công nghiệp còn nhỏ, chủ 
yếu là công nghiệp của địa phương; tỷ trọng 
công nghiệp trong nên kinh tế thấp; phần lớn 
thiết bị công nghệ lạc hậu; sức cạnh tranh của 
sản phẩm kém. Công nghiệp chế biến nông sản, 
thủy sản yếu kém, chưa làm được Vai trò hướng 
dẫn, thúc đây sản xuất, liên kết sản xuất với thị 
trường. Đầu tư xây dựng kết cầu hạ tầng khu 
công nghiệp gặp khó khăn về vốn, các dự án 
đầu tư vào các khu công nghiệp triển khai còn 
chậm. Nguồn khí mỏ cạn kiệt trong khi chưa 
khai thác được mỏ mới. Chưa có chính sách 
khuyến khích, hỗ trợ phát triển cụm công 
nghiệp, tiêu thủ công nghiệp. Hiệu quả hoạt 
động thương mại trong việc tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp còn hạn 
chế. Kết cấu hạ tầng du lịch chưa đáp ú ứng nhu 
cầu tham quan, vui chơi, giải trí của nhân dân. 


Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, Đảng bộ và 
nhân dân Thái Bình đang tập trung vào thực 
hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: 


Thứ nhất, đẩy mạnh phát triển công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp VỚI tốc độ cao, tạo 
bước chuyền biến vê cơ câu kinh tế 


Thái Bình chủ trương phát triển công 
nghiệp, tiêu thủ công nghiệp theo hai hướng. 
Một là, tập trung xây dựng các khu công nghiệp 
để thu hút các nhà đầu tư, tẠO Ta bước đột phá, 
mở đường. Hai là, phát triển mạnh mẽ nghề và 
làng nghệ, hình thành các doanh nghiệp trong 
làng nghè, chuyên dần sản xuất thủ công sang 
sản xuất công nghiệp để từng bước xây dựng 
các cụm công nghiệp làng nghề, huyện, thành 
phó, chuyên một bộ phận lớn lao động nông 
nghiệp sang làm công nghiệp với phương châm 
"Ty nông không ly hương . 

Tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng các 
khu công nghiệp Phúc Khánh, Nguyễn Đức 
Cảnh, Tiên Hải, thành phố Thái Bình và các 
cụm công nghiệp khác. Tạo điều kiện thuận lợi 
để các nhà đầu tư triển khai xây đựng kết cấu 
hạ tầng các khu công nghiệp Đài Tín, An Hòa, 
Cầu Nghìn... Rà soát, tháo gỡ khó khăn, giải 


Yạp chí Gộng sản 


quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh để các 
nhà đầu tư đăng ký vào các khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp nhanh chóng được ` triển khai 
thực hiện. Nâng cao hiệu quả kinh tế trên một 
đơn vị diện ch đất khu công nghiệp. Có biện 
pháp xử lý đối với dự án nhận đât đã lầu nhưng 
không triển khai thực hiện để chuyển cho các 
dự án mới. Nâng . cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động của Ban quản lý các khu công nghiệ của 
tính và các đơn vị quản lý, kinh doanh kêt cấu 
hạ tầng khu công nghiệp. Quy hoạch, xây dựng 
cơ chê, chính sách, bộ máy quản lý các cụm 
công nghiệp huyện, thành phố, đáp ứng yêu cầu 
phát triển công nghiệp. Tiếp tục sắp xếp lại 
doanh nghiệp nhà nước theo đúng chủ trương 
của Đảng và Nhà nước; đề :. nghị Chính phủ, các 
bộ, ngành trung ưƠng, Tổng công ty Dầu khí 
Việt Nam sớm đưa các mỏ khí ở đất liền và 
thêm lục địa vào khai thác, đáp ứng nhu cầu 
nhiên liệu cho sản xuất công nghiệp địa 
phương. Xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều 
kiện thuận lợi (đât đai, vay vốn, thuế) để phát 
triển doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ hộ lớn 
làm nòng: cốt thúc đây phát triển nghề và làng 
nghề; phấn đấu hằng năm giải quyết 7-10 
nghìn lao động trong nông thôn, giá trị sản xuất 
của nghề và làng nghề tăng bình quân trên 
15%/năm. 

Điều chỉnh, bố sung cơ chế, chính sách 
khuyến khích thu hút đầu tư cho phù hợp với 
thực tế phát triển khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp. Sớm ban hành chính sách khuyến 
khích, hỗ trợ các doanh nghiệp. đầu tư phát triên 
công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản tạo 
động lực phát triển sản xuất hàng hóa, gắn sản 
xuất với tiêu thụ sản phẩm. 

Thứ hai, chuyên mạnh , nông nghiệp 
San sản xuất hàng hóa, gắn. liên sản xuất với 
chế biến và tiêu thụ, phát triên ngành thủy sản 

Từng bước nâng cao hàm lượng tiến bộ 
khoa học, công nghệ trong đơn vị sản phẩm; 
nâng cao tỷ trọng hàng hóa, tỷ trọng hàng hóa 
qua chế biến và tỷ trọng hàng hóa bán ra qua 
hợp đồng. Đây mạnh chuyển đối cơ cấu cây 
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trồng, vật nuôi, xây dựng cánh đồng đạt giá trị 
sản xuất 50 triệu đồng trở lên/héc-ta/năm, 
phong trào hộ nông dân có thu nhập 50 triệu 
đồng/năm; phấn đấu năm 2005, mỗi thôn xây 
dựng được ít nhất một "cánh đông 50 triệu 
đông". Hoàn thành mục tiêu chuyển đôi 
10 - 15% diện tích cấy lúa, làm muối kém hiệu 
quả sang nuôi, trồng cây, con có hiệu quả cao 
hơn. Quy hoạch xây dựng nhanh các vùng sản 
xuất tập trung. chuyên canh, chuyên chăn nuôi; 
đổi mới cơ cấu giống, mùa vụ, tăng hệ số SỬ 
dụng đất. Tăng Cường đầu tư xây dựng kết cấu 
hạ tầng: phổ biến, hướng dẫn, chuyển giao kỹ 
thuật phục vụ chuyển đôi cơ cầu cây trồng, vật 
nuôi, nuôi trông thủy sản; phát triên kinh tế 
trang trại. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến 
khích các tổ chức, cá nhân đầu tư chế biến, bao 
tiêu sản phẩm nông nghiệp, thủy sản. Nghiên 
cứu, khảo nghiệm đưa vào sản xuất các giống 
cây trông, vật nuôi có năng suất, chất lượng 
sản phẩm cao, có sức cạnh tranh, phù hợp với 
nhu cầu thị trường, điều kiện tự nhiên của 
địa phương. 

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trang trại 
theo phương pháp công nghiệp với các con vật 
nuôi cho hiệu quả kinh tế cao; phần đấu đưa 
chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính cho 
thu nhập cao. Hoàn chỉnh quy hoạch và đầu tư 
xây dựng kết cấu hạ tầng nuôi trồng thủy sản 
vùng nước mặn, lợ ven biển (trong và ngoài đê 
biển); chuyển nhanh nuôi quảng canh sang 
nuôi bán thâm canh và thâm canh. Cải tạo ao 
hồ nội đồng, quy hoạch chuyển một số vùng 
cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi cá nước ngọt 
với quy mô lớn vài chục héc-ta, làm thí điểm để 
nhân ra diện rộng; đông thời có biện pháp giải 
quyết khâu chế biến, tiêu thụ để tạo thành sản 
phâm hàng hóa tập trung, có khối lượng lớn. 

Thứ ba, nâng cao chất lượng các hoạt động 
thương mại, dịch vụ 

Xây dựng, thực hiện chiến lược phát triển 
các mặt hàng xuất khâu, đầu tư xây dựng mạng 


VYạp chí Gộng sản 


lưới chợ, các điểm du lịch. Đẩy mạnh và nâng 
cao hiệu quả công tác xúc tiễn thương mại và 
đầu tư, nhất là tiêu thụ nông sản, thực phẩm, 
sản phẩm nghề và làng nghề. Xây dựng trung 
tâm thương mại, hội chợ và triển lãm, các trung 
tâm vui chơi giải trí ở thành phố, khu du lịch 
sinh thái cồn Vành, khu văn hóa lịch sử Đền 
thờ các Vua Trần... Nâng cấp khu du lịch Đồng 
Châu, xây dựng một số khách sạn đạt tiêu 
chuẩn 3 - 5 sao. Nâng cao chất lượng các hoạt 
động giao thông - vận tải, điện lực, bưu chính - 
viễn thông... Tập trung xây dựng nâng cấp 
quốc lộ 39, đường vành đai phía bắc thành phố, 
đường từ thị xã đi Đồng Châu và một số tuyến 
tỉnh lộ khác; đồng thời tích cực tranh thủ các 
nguồn vốn để hỗ trợ duy tu, cải tạo các tuyến 
giao thông nông thôn đã xuống cấp. 

Thứ tư, tăng CƯỜng huy động các nguôn lực 
cho đâu tư phát triển 


Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích 
đầu tư, đây mạnh cải cách thủ tục hành chính, 
tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, 
thu hút mạnh mẽ các nguôn lực trong tỉnh, 
trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất, 
kinh doanh. Thực hành tiết kiệm trong xây 
dựng cơ. bản, chỉ tiêu hành chính để đầu tư cho 
phát triên kinh tế. Quản lý, khai thác có hiệu 
quả các nguồn thu ngân sách trên địa bàn, tranh 
thủ sự giúp đỡ của Trung ương, bảo đảm cần 
đối thu, chi ngân sách; tập trung ưu tiên vốn 
đầu tư cho các chương trình kinh tế trọng điêm. 
Quy hoạch, quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ 
đất để tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng của địa 
phương. Các ngân hàng tích cực huy động vốn, 
chủ động cùng với doanh nghiệp, nhà đầu tư 
tháo øỡ khó khăn, đây mạnh cho vay phát triên 
sản xuất, kinh doanh. 

Hy vọng VỚI những giải pháp đúng và 
quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu không mệt 
mỏi, Đảng bộ và nhân dân Thái Binh sẽ đạt 
được những thắng lợi lớn chào mừng Đại hội 
Đảng các cấp và Đại hội lần thứ X của Đảng 
sắp tới. L] 


—————Ễ_—___——_ 
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HỈNH sách phát triển 

kinh tế - xã hội nói 

chung, đặc biệt là 
chính sách đất đai nói riêng, 
đối với vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số là một trong 
những vấn đề luôn được 
Đảng, Nhà nước ta quan tâm, 
với mục tiêu từng bước cải 
thiện và nâng cao đời sống 
đông bào. 

Nước ta có 54 dân tộc anh 
em cùng chung sống. Mỗi dân tộc đều có 
phong tục, tập quán riêng về sử dụng đất đai. 
Do đó, chính sách, pháp luật về quản lý và sử 
dụng đất đai của Đảng và Nhà nước có tác 
động tới quan hệ đất đai của từng dân tộc. 

Khi nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp 
luật phục vụ cho việc quản lý và sử dụng đầt 
đai trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
việc khảo sát thực tế về phong tục tập quán của 
đồng bào có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một 
trong những nét đặc trưng của việc xây dựng 
chính sách, pháp luật về đất đai là, chính sách, 
pháp luật phải vừa phủ hợp với đặc điểm 
chung của cả nước, vừa phù hợp với phong tục 
tập quán, cách sinh hoạt, sản xuất của từng dân 
tộc, từng vùng, miền. 

Trong những năm qua, khi xây dựng chính 
sách, pháp luật về đất đai, chúng tôi tiên hành 
nghiên cứu: 

1. Khu vực Tây Bắc, tiến hành nghiên cứu 
tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và một số huyện 
của tỉnh Lào Cai; đối tượng nghiên cứu là các 
dân tộc Dao và Thái. 

Theo phong tục truyền thống của người 
Dao, đất đai không phải là hàng hóa để mua 
bán, bởi đất đai và Các nguôn tài nguyên từ đất 
đai (nước, cây cối, chim thú) là của linh hồn 
ông bà, tổ tiên. Con người ở thế hệ hiện tại chỉ 
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Về quản lý và sử đựng 
đất đai v¿ns đêng bèo 
đân tệc thiếu số 


TRIÊU VĂN BÊ ° 


là những người vay mượn, trông coi đất đai 
cho các thê hệ tương lai. Hộ gia đình hay cá 
nhân nào đã khai khẩn đất đai thì được trông 
cấy, sản xuất ngay trên đó, và mảnh đất này 
được truyền từ đời này sang đời khác. 


Ngoài ra, một số đất rừng phân lớn nằm ở 
một phân ba phía trên ngọn của các ngọn núi 
và rừng đầu nguồn nước thường được mặc 
nhiên thừa nhận là đất thuộc quyên quản lý, 
bảo vệ của cả cộng đồng. Khu vực này, các 
thành viên trong cộng đông chỉ được quyên 
hái lượm củi và thảo dược, không được quyên 
khai hoang hoặc canh tác. Việc bảo vệ rừng là 
bắt buộc đối với tất cả các thanh viên trong 
cộng đông thông qua các lễ hội thê hằng năm. 


Như vậy, theo quan niệm truyện thống, 
người Dao không cho phép có các hành động 
phá hủy môi trường sống của họ. Trái lại, việc 
SỬ dụng đất đai và các nguôn. tài nguyên từ đất 
đai của họ có thể được mô tả như là sự trung 
hòa giữa một bên là nhụ cầu về lương thực và 
những nhu cầu khác trong cuộc sông với một 
bên là sự tôn trọng sâu sắc đối với thiên nhiên 
và sức mạnh của thiên nhiên. Việc sử dụng 
thái quá các nguồn tài nguyên sẽ bị xử phạt, 
nếu không phải bởi cộng đồng thì bởi sức 
mạnh thiên nhiên. 


* Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
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Người Thái thực hiện việc quản lý đất rừng 
của cộng đồng theo những quy định của luật 
tục truyền thông. Rừng của cộng đồng được 
phân thành 4 loại sau: 

Thứ nhất, khu rừng của các linh hồn (mỗi 
bản có khoảng I - 3 héc-ta) ở ngay cạnh bãi 
tha ma. Cây côi trong khu rừng này không bao 
giờ bị đốn chặt, trừ khi được sử dụng làm củi 
cho việc hỏa táng. 


Thứ hai, khu rừng đầu nguồn nước ở sát 
khu vực dân cư sinh sông (mỗi bản có vài héc- 
ta). Khu rừng này được cả cộng đồng bảo vệ 
và bất cứ một hành vi xâm phạm nào đều bị xử 
phạt. 

Thứ ba, khu rừng được sử dụng để lấy củi 
và các lâm sản phụ khác (mỗi bản có _khoảng 
6 - 10 héc-ta). Việc chặt những cây gô lớn đê 
dựng nhà phải được sự đồng ý của trưởng bản. 


Thứ tư, khu rừng dành cho việc tưởng 
niệm; đó là khu rừng có nghĩa địa cũ hoặc có 
các di tích lịch sử khác mà dân cư trong bản rất 
tôn trọng, thành kính. 


2. Khu vực Tây Nguyên, tiến hành nghiên 
cứu tại Đắc Lắc; đối tượng nghiên cứu là các 
dân tộc Ê Đê, Mơ Nông. 


_Các dân tộc Ê Đê và Mơ Nông theo chế độ 
mẫu quyền, tức là người phụ nữ có vai trò 
quyết định trong gia đình. Nhin chung, những 
dân tộc thiểu sô Ở lây Nguyên theo chế độ 
mẫu quyên thi người phụ nữ là chủ của các tài 
sản có trong gia đình (gồm nhà cửa, ché, công 
chiêng, công cụ sản xuât, gia súc, gia cầm, cây 
côi, hoa màu, đất đai), và tât cả các tài sản đó 
Sẻ được để thừa kế theo họ ngoại. 


Về đất ở Ở, tuy các hộ có diện tích đất rộng 
nhưng phân đất của mỗi hộ đều có ranh giới rõ 
ràng. Trong. việc chia thừa kế đất đai, con trai 
và con gái đều được hưởng, nhưng con trai chỉ 
được hưởng băng 1/2 suât của con gái. Nếu 
người con trai nuôi bố mẹ đến già thì được 
chia phân tài sản (đất đai) bằng phần của 
người con gái. 

Rừng của cộng đồng làng bản được bảo vệ 
rất nghiêm ngặt. Khi vào rừng, mọi người chỉ 
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được khai thác lâm sản phụ mà không được 
chặt phá cây bừa bãi. 

Người Mơ Nông còn có quan niệm riêng 
trong khi khai phá đất đai để sản xuẤt. Họ cho 
răng, khoảng trông rộng từ 50 đến 100 mét 
tính từ mép bờ trở ra là của họ và không ai 
được tự ý khai thác; chỉ người trong gia đình 
hoặc trong dòng họ mới được khai thác vùng 
đất này. 

3. Khu vực Tây Nam Bộ, tiến hành nghiên 
cứu tại Trà Vinh; đối tượng nghiên cứu là dân 
tộc Khơ Me 

Người Khơ Me sống tập trung ở một số tỉnh 
đồng bằng sông Cửu Long. Tuy có phong tục 
tập quán riêng, nhưng người Khơ Me thường 
sông chan hòa. Điều đó thể hiện rõ nhất trong 
đời sống sinh hoạt cộng đồng, trong các ngày 
lễ hội, các ngày tết Nguyên đán, Chôn chơ 
Nam Thơ Mây... Dân tộc Khơ Me theo chế độ 
mẫu hệ; người vợ là lao động chính trong gia 
đình nhưng quản lý tiền bạc, tài sản trong gia 
đình lại do người chông. 

Người Khơ Me có tập quán sử dụng luân 
phiên đối với đất canh tác do tô tiên, ông bà đề 
lại. Khu dân cư thường tập trung ở trên giồng 
đất cao; từng hộ có diện tích khuôn viên rộng 
và quanh khuôn viên thường trồng tre làm 
hàng rào. 

Đời sống của nông dân Khơ Me ở một số 
nơi còn gặp nhiều khó khăn, chẳng hạn như 
không có đât hoặc thiêu đât sản xuât, thủy lợi 
chưa chủ động được tưới tiêu, thiếu vốn làm 
ăn, sản xuất độc canh, thiên tai, mất mùa, bệnh 
tật, ốm đau, chỉ phí lễ hội, sinh nhiều con... 

Ngoài những đặc điêm, tập quán nói trên, 
trong các vùng đồng bào dân tộc thiêu số còn 
có một số khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến 
quan hệ đất đai và việc thực thi chính sách, 
pháp luật đất đai như: một bộ phân dân cư vẫn 
còn tập quán sống du canh, du cư, đốt rừng 
làm nương rây; tình trạng di dân không theo 
kế hoạch chưa được giải quyết tốt; một số nơi, 
đồng bào dân tộc không có đất hoặc thiếu 
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đất sản xuất; có nơi, sau khi giao đất khoán 
rừng, sản xuất và đời sống vẫn chậm được cải 
thiện... 

* * 


* 


Từ tỉnh hình trên, đề đưa chính sách, pháp 
luật đất. đai vào cuộc sống đồng bào dân tộc 
thiểu số, chúng tôi thấy cần quan tâm giải 
quyết một số vấn đề sau: 

Một là, tổng kết, đánh giá tình hình quản lý 
và Sử dụng đất đai theo Luật Đất đai trong các 
vùng đồng bào dân tộc thiêu số thời gian qua; 
đồng thời, quán triệt Luật Đất đai (sửa đổi) 
năm 2003. Qua đó, từng địa phương có kế 
hoạch cụ thể nhằm tăng cường quản lý nhà 
nước về đất đai trong các vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số. 

Hai là, có nội dung và hình thức phố biến 
pháp luật đất đai phù hợp với trình độ nhận 
thức của đồng bào dân tộc thiểu số. Nêu cao ý 
thức cộng đông, vai trò của già làng, trưởng 
bản, mẹ Sok trong việc quản lý và sử dụng đất 
đai, núi rừng. 

Ba là, hoàn thành công tác giao đất, giao 
rừng cho hộ gia đình và cộng đồng để đất đai, 
núi rừng thật sự đều có chủ, nhằm huy động tốt 
mọi nguồn lực trong đồng bào dân tộc thiểu 
số, giúp họ đi lên từ nghề rùng và tập trung 
đây mạnh phát triển vốn rừng. Nhà nước có 
quy định chung về cơ chế, chính sách quản lý 
và phát triển tài nguyên rừng, trong đó có 
chính sách tín dụng ưu đãi để hỗ trợ đồng bào 
phát triển rừng thâm canh, xóa dần quảng 
canh, độc canh. Đặc biệt, Nhà nước cần cụ thể 
hóa các chính sách có liên quan đến lợi ích của 
người trồng rừng để mọi bản làng đều có sự 
chủ động, năng động, sáng tạo trong chăm sóc 
và bảo vệ rừng. Đối với những nơi có nông - 
lâm trường, cần nhanh chóng đổi mới cơ chế 
quản lý, tô chức lại sản xuất, triển khai có hiệu 
quả các dự án chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp, dịch vụ gắn với nông - 
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lâm nghiệp sản xuất hàng hóa, thay dần kinh 
tế tự cấp, tự túc. 

Bốn là, rà soát lại quy hoạch, nâng chất 
lượng quy hoạch sử dụng đất đai, cân đối lao 
động và đất đai; tăng cường kiểm tra, thanh tra 
việc quản lý và sử dụng đất đai, xử lý nghiêm 
các vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu 
nại về đất đai, nhất là đối với những vụ liên 
quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng 
tốt các làng định canh, định cư; đồng thời, có 
giải pháp chủ động giải quyết có hiệu quả tình 
trạng di dân không theo kế hoạch để Nhà 
nước có thể hạn chế hoặc kiểm soát được việc 
di dân, với mục đích có lợi cho quốc kế dân 
sinh, ngăn ngừa phát sinh những vấn đề xã hội 
phức tạp. 

Năm là, thực hiện nghiêm pháp luật đất đại 
trong Các vùng đông bào dân tộc thiểu số; ở 
một số vùng, cần quan tâm xem xét điều kiện 
chuyển nhượng và nhận chuyên nhượng quyền 
SỬ dụng đất nông - lâm nghiệp. Chính quyền 
và các đoàn thể có hình thức giúp đỡ hộ nông 
dân khi Bặp thiên tai, mất mùa, bệnh tật, ôm 
đau, thiếu vốn làm ăn phải cầm có, thế chấp, 
chuyển nhượng đất đai, nhằm hạn chế đến 
mức tối đa tình trạng nông dân là người dân 
tộc thiểu số ở nơi chưa có điều kiện công 
nghiệp hóa và giải quyết việc làm không có 
đất hoặc thiếu đất sản xuất. Bên cạnh đó, cần 
có giải pháp tích cực để phát huy tốt những 
ngành, nghề truyền thống, phát triển thêm 
những ngành, nghề mới nhằm thu hút lao động 
nhàn rỗi trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

Sáu là, nghiên cứu tập quần sử dụng đất 
luân phiên trong một sô vùng đông bào dân 
tộc thiêu số đê xem xét việc cấp và sử dụng 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ 
gia đình cho phù hợp với tập quán trên. Đồng 
thời, áp dụng hình thức giao đất, giao rừng cho 
cộng đồng, làng bản theo Luật Đất đai, Luật 
Bảo vệ và phát triên rừng phù hợp với tập quán 
của đồng bào dân tộc thiểu số. L1 
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à À \% =ŸSề / Ỷ E « đối với lực lượng dân quân tự 
ì§š cã R ưu = vệ, Đảng ta xác định: đó là 
" h ^ ` một lực lượng chiên lược 

Lực Ï tt ƠI ỉ c ch trch Ỉ 0C trong suốt quá trình đấu tranh 

F 1° ˆ vũ trang cách mạng ở nước 
[TOHØG Chien tran 3 T111 (I?, — ta Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Z ` mài nói: "Dân quân, tự vệ và du 

quôc phòng toàn dân kích là lực lượng của toàn 

s | ậ dân tộc, là một lực lượng vô 

ŒHntrớởocia địch, là một bức tường sắt 

của Tô quốc. Vô luận địch 

LÊ ĐÌNH SV * nhân hung bạo thế nào, hễ 


ÀY 28-3-1935, cách đây vừa đúng 

70 năm, Đảng ta đã ra Nghị quyết về 

Đội tự vệ. Thực tiễn lịch sử của cuộc 

đấu tranh cách mạng ở Việt Nam đã chứng minh 

rằng, lực lượng dân quân tự vệ luôn luôn giữ vai 

trò chiến lược trong chiến tranh nhân dân. Do 

vậy, nói đến chiến tranh nhân dân, nói đến quốc 

phòng toàn dân nhất thiết phải nói đến lực lượng 
dân quân tự vệ. 

Đường lối quân sự của Đảng ta là đường lối 
chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân; là 
động viên toàn dân, vũ trang toàn dân, lãnh đạo 
toàn dân tham gia công tác quốc phòng và đánh 
giặc giữ nước, lấy lực lượng vũ trang nhân dân 
làm nòng cốt. Sức mạnh của toàn dân vũ trang 
là một ưu thế tuyệt đối của chiến tranh nhân dân. 
Sức mạnh đó đã đưa dân tộc Việt Nam từ chỗ bị 
mất nước đến những thắng lợi rực rỡ trong cao 
trào kháng Nhật, cứu nước trong hai cuộc kháng 
chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc, giành 
độc lập dân tộc và cả trong công cuộc bảo vệ 
biên cương của Tổ quốc chúng ta. 

Đảng ta chủ trương xây dựng lực lượng vũ 
trang ba thứ quân làm nòng cốt cho chiến tranh 
nhân dân và quốc phòng toàn dân. Mỗi thứ quân 
đều giữ một vai trò chiến lược nhất định. Riêng 
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đụng vào lực lượng đó, bức 
tường đó, thì địch nào cũng 
phải tan rã" (). 

Trong nghị quyết đầu tiên về đường lối quân 
sự của Đảng đã nêu vấn đề thành lập các đội tự 
vệ công nông, quân đội công nông. Do đó, các 
đội tự vệ đó được thành lập trong cao trào 
Xô-viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931 và các lực lượng 
tự vệ, tự vệ chiến đấu trong thời kỳ chuẩn bị 
khởi nghĩa vũ trang là những hình thức tổ chức 
đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng ở 
nước ta. 

Trong cuộc Khởi nghĩa Tháng Tám năm 
1945, lực lượng tự vệ và tự vệ chiến đấu khắp 
Trung, Nam, Bắc đã đồng vai trò xung kích đắc 
lực, cùng Việt Nam giải phóng quân, kết hợp 
đấu tranh vũ rang với đầu tranh chính trị của 
hàng triệu quần chúng vùng lên, dùng bạo lực 
cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân 
trên phạm vi cả nước. Điều đó chứng tỏ, ngay từ 
đầu của cuộc khởi nghĩa vũ trang, các lực lượng 
tự vệ và tự vệ chiến đấu đã giữ một vai trò rất 
quan trọng. 

Sau Cách mạng Tháng Tám, lực lượng dân 
quân tự vệ đã trưởng thành nhiều so với trước, 


* TS, Đại tá, Phó viện trưởng, Viện Lịch sử quân sự 
Việt Nam 

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gìa, 
Hà Nội, 1995, t 5, tr 132 
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đã tham gia bảo vệ chính quyền và tạo cơ sở 
thuận lợi để các đơn vị Giải phóng quân phát 
triên thành quân đội chính quy ngày càng lớn 
mạnh. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ, dân quân tự vệ và dân 
quân du kích đã cùng bộ đội địa phương làm 
nòng cốt để tiến hành chiến tranh du kích, đánh 
địch ở khắp mọi nơi. Chiến tranh du kích là một 
trong hai hình thức cơ bản của chiến tranh nhân 
dân. Nó là biểu hiện cụ thể và sinh động của 
toàn dân đánh giặc. Trong kháng chiến, dân 
quân tự vệ là lực lượng vũ trang đông đảo nhất, 
luôn bám đất, bám dân để đánh giặc giữ làng, 
chống lại các cuộc càn quết, bình định và làm 
thất bại âm mưu "lấy chiến tranh nuôi chiến 
tranh, dùng người Việt đánh người Việt” của 
quân thù. Dân quân tự vệ là lực lượng đông đảo 
tham gia tiểu phỉ, trừ gian, diệt ác, phá tê, tiêu 
hao, tiêu diệt địch, quấy phá các căn cứ hậu 
phương của chúng, làm thất bại về căn bản một 
trong những mục tiêu quan trọng của chủ nghĩa 
thực dân mới là giành dân và củng cố ngụy 
quân, ngụy quyền. 

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp 
cũng như trong kháng chiến chống để quốc Mỹ, 
chiến tranh du kích xuất hiện trước và trở thành 
cơ sở của chiến tranh chính quy, đã cùng với 
chiến tranh chính quy giành những thắng lợi to 
lớn trên chiến trường. Chiến tranh nhân dân ở 
Việt Nam luôn kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh 
vũ trang và đấu tranh chính trị, giữa chiến tranh 
du kích và chiến tranh chính quy. Sự phát triển 
của chiến tranh nhân dân là thực tiễn hùng hồn 
chứng minh địa vị chiến lược của chiến tranh du 
kích. Vai trò chiến lược của dân quân tự vệ và 
dân quân du kích luôn gắn liền với địa vị chiến 
lược của chiến tranh du kích. Do đó, trong chiến 
tranh cách mạng, nói đến địa vị của chiến tranh 
du kích cũng tức là nói đến địa vị chiến lược của 
dân quân tự vệ và dân quân du kích; bởi vì dân 
quân tự vệ và du kích quân luôn là lực lượng chủ 
yếu của chiến tranh du kích. Trong quá trình 
chiến tranh, chiến tranh du kích càng phát triển 
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thì lực lượng dân quân tự vệ và du kích càng 
phát triển; lực lượng dân quân tự vệ càng lớn 
mạnh thì chiến tranh du kích càng phát triển và 
giành được nhiều thắng lợi. 

Từ những năm 1959 - 1960, các đội tự vệ và 
du kích đã hỗ trợ đắc lực cho phong trào đồng 
khởi của nhân dân miền Nam, góp phần làm thất 
bại âm mưu của đế quốc Mỹ nhằm thống trị 
miền Nam bằng các thủ đoạn của chủ nghĩa thực 
dân kiểu mới. Chính trong phong trào đồng khởi 
đó, các đội tự vệ và du kích với ý chí bất khuất 
và lỏng yêu nước căm thù giặc, đã anh dũng 
chiến đấu, giành được những thắng lợi to lớn, 
tạo điều kiện để phát triên cuộc chiến tranh nhân 
dân ở miền Nam. Hình thức chiến tranh du kích 
phát triển ở khắp mọi nơi, hỗ trợ cho quân 
chúng nối dậy phá "ấp chiến lược", thực hiện 
khởi nghĩa từng phần, lập ra các vùng giải 
phóng, đấy ngụy quân, ngụy quyền đứng trước 
nguy cơ sụp đô. 

Dân quân tự vệ và dân quân du kích miền 
Nam ngày càng phát triển lớn mạnh, đã phối 
hợp với bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực tiến 
hành chiến tranh du kích và chiến tranh chính 
quy, lần lượt đánh thắng các chiến lược "chiến 
tranh đặc biệt", "chiến tranh cục bộ" và "Việt 
Nam hóa chiến tranh" của để quốc Mỹ. 

Khi Mỹ ào ạt đưa quân vào miền Nam thì các 
lực lượng vũ trang của ta đã triển khai và chiếm 
lĩnh trận địa trên khắp các chiến trường và đã có 
một thế trận vững chắc từ rừng núi đến đồng 
bằng, từ nông thôn đến sát đô thị. Lực lượng vũ 
trang ba thứ quân của ta đã phát triển và làm chủ 
các vùng chiến lược trọng yếu. Nhân dân ta 
trong đó nòng cốt là lực lượng tự vệ và du kích 
đã lập ra những vành đai diệt Mỹ, một thứ trận 
địa bao vây hết sức linh hoạt của chiến tranh 
nhân dân nhằm cô lập, tiêu hao, quấy phá địch, 
tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chủ lực 
hoạt động. 

Là lực lượng vũ trang cơ sở luôn bám đất 
bám dân. dân quân tự vệ và du kích quân là lực 
lượng chiến đấu tại chỗ, đã phối hợp với bộ đội 
địa phương và bộ đội chủ lực đánh bại các kế 
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hoạch "bình định nông thôn" của địch, mở các 
chiến dịch phản công đánh tan các cuộc hành 
quân bình định của quân thù, đồng thời kết hợp 
với quần chúng nhân dân tiến hành đấu tranh 
chính trị trực diện với địch ở cả nông thôn và 
thành thị. 

Trong chiến tranh, dân quân tự vệ và du kích 
đã sáng tạo ra nhiều cách đánh giặc tài tình, độc 
đáo. Họ luôn dựa vào dân, cùng nhân dân tim ra 
những cách đánh hợp lý, kết hợp giữa vũ khí thô 
sơ và hiện đại, thực hiện lấy ít đánh nhiều, lấy 
yếu chống mạnh, đánh vào những nơi hiểm yếu 
và sơ hở nhất của địch, gây cho chúng những 
tôn thất nặng nề. Với những cách đánh linh hoạt, 
dân quân du kích miền Nam đã tiêu diệt được 
các tiểu đội, trung đội Mỹ, ngụy; có nơi một đội 
du kích đã tiêu diệt cả đại đội quân Mỹ. Dân 
quân du kích đã từng diệt hàng trăm xe bọc thép, 
bắn hạ hàng chục máy bay trong một đợt chống 
càn; đã nhiều lần đốt phá hàng trăm, hàng ngàn 
tấn xăng dầu, đạn được của địch. Dựa vào trí tuệ 
tập thể của nhân dân, các chiến sỹ tự vệ và du 
kích đã cải tiến các vũ khí thô sơ, làm ra các 
hầm chông mới, đặt các kiểu bẫy mìn, lựu đạn, 
địa lôi rất tinh vi, gây cho địch nhiều nỗi kinh 
hoàng. Chiến tranh du kích phát triển đã làm 
cho quân địch lâm vào tình trạng khốn quấn, 
phải phân tán đối phó khắp nơi, khiến chúng 
quân đông mà hóa ít, có nhiều phương tiện cơ 
động hiện đại nhưng thường bị chôn chân tại 
chỗ rồi hao mòn và tỉnh thần binh lính luôn luôn 
căng thắng. Hoạt động của dân quân tự vệ đã tạo 
điều kiện thuận lợi và tạo ra nhiều cơ hội để bộ 
đội chủ lực tập trung mở những chiến dịch lớn, 
những trận đánh quyết định vào những hướng, 
những mục tiêu quan trọng trên chiến trường. 

Trong quá trình chiến tranh cách mạng, dân 
quân tự vệ luôn là lực lượng đông đảo tham gia 
xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, là 
lực lượng giữ vai trò hết sức quan trọng trong 
việc xây dựng và bảo vệ hậu phương, căn cứ địa 
của ta. Các khu an toàn, khu giải ' phóng nhờ đó 
ngày càng mở rộng và phát triên. 
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Cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh 
phá hoại của không quân và hải quân Mỹ, đã 
chứng tỏ vai trò to lớn của lực lượng dân quân 
tự vệ trong VIỆC bảo vệ hậu phương chiến lược 
miền Bắc đối với cách mạng miên Nam. Trong 
những thắng lợi của hai lần chống chiến tranh 
phá hoại có sự đóng góp lớn lao của dân quân tự 
vệ. Trên các mặt trận chiến đấu, sản xuất, bảo 
đảm giao thông - vận tải chỉ viện chiến trường..., 
dân quân tự vệ đều tỏ rõ khả năng hết sức dồi 
dào, xứng đáng với vị trí chiến lược của mình 
trong sự nghiệp vĩ đại này. Dân quân tự vệ đã 
hăng hái tham gia phục vụ mọi mặt cho bộ đội 
chiến đấu bắn máy bay và tàu chiến Mỹ; đã 
cùng công an nhân dân giữ vững trật tự trị an; 
lập nhiều thành tích trong công tác phòng không 
nhân dân; thực hiện 'tay cày, tay súng”, vừa sản 
xuất vừa sẵn sàng chiến đấu. 

Khi đất nước đã thống nhất, trong chiến 
tranh bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong thời kỳ đôi 
mới, lực lượng dân quân tự vệ cùng với các lực 
lượng vũ trang và toàn dân đã đánh bại mọi âm 
mưu xâm lược của các thế lực thù địch, đông 
thời góp phần. tích cực vào công cuộc Xây dựng 
lực lượng quốc phòng và an ninh ở các địa 
phương trong cả nước. Dân quân tự vệ luôn là 
lực lượng chủ yếu bảo vệ Đảng, chính quyền và 
nhân dân ở cơ sở. 

Qua quá trình chiến đấu và công tác, do được 
giáo dục và rèn luyện, dân quân tự vệ không chỉ 
là lực lượng hiệp đồng chiến đấu đắc lực có hiệu 
quả với các lực lượng vũ trang khác, mà còn trở 
thành nguồn dự trữ nhân lực vô tận và quý giá 
của bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, bổ 
sung cho bộ đội những chiến sỹ và cần bộ có 
phẩm chất tốt, giàu kinh nghiệm chiến đấu. Việc 
này có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi vì bộ đội 
chủ lực và bộ đội địa phương chỉ có thể lớn 
mạnh trên cơ sở lực lượng dự bị hùng hậu mà 
dân quân tự vệ là nòng cốt. Khi bộ đội chủ lực 
và bộ đội địa phương đã giữ vai trò quan trọng 
và quyết định trên chiến trường, thì vai trò chiến 
lược của dân quân tự vệ vẫn không hề giảm sút. 


(Xem tiếp trang 52) 
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về truyền thống cách mạng và yêu 
nước. Trong kháng chiến chống thực dân Phá 
và đế quốc Mỹ, Hòa Vang là nơi tranh chấp hêt 
sức ác liệt giữa ta và địch. Quân và dân Hòa 
Vang trung dũng, kiên cường, bất khuất đã trở 
thành biểu tượng của chủ 
nghĩa anh hùng cách 
mạng trong đấu tranh 
giả phóng dân tộc. 
Chính từ những thành 
tích to lớn trong 2 cuộc 
kháng chiến chồng thực 
dân Pháp và đê quốc Mỹ, 
Hòa Vang đã được Nhà 
nước phong tặng 26.893 
huân, huy chương các 
loại. Đặc biệt, quân và 
dân Hòa Vang đã được 
Nhà nước phong tặng 
danh hiệu: Ánh hùng lực 
lượng vũ trang nhân 
dân và Anh hùng lực 
lượng trỉnh sát vũ 
trang Công an nhân 
dân; đồng thời, 9 xã của 
huyện cũng được phong 
tặng danh hiệu Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân 
dân. Đây cũng chính là truyền thống vinh 
quang, niềm tự hào và hành trang quan trọng 
để nhân dân và cần bộ Hòa Vang bước vào thời 
kỳ hòa bình xây dựng quê hương cùng cả nước 
tiến lên chủ nghĩa xã hội thực hiện mục tiêu: 
Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. 

Là huyện ngoại thanh bao bọc phía Tây 
thành phô Đà Năng, Hòa Vang bao gôm 14 xã 
VỚI tông diện tích tự nhiên la 73.752 ha (chiếm 
86% tông diện tích tự nhiên của thanh phố Đà 
Năng), dân số 153.842 người, số người trong 
độ tuôi lao động là 78.437 và mật độ dân số là 
204 người/km'. Hòa Vang có các quộc lộ 1A, 
14B, đường sắt Bắc - Nam, các tỉnh lộ 601, 
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602, 604, 605 và đường cao tốc Đà Nẵng - 
Dung Quất đi qua góp phần nâng CaO VỊ trí của 
huyện trong quá trinh vận chuyên hàng hóa 
trong nước và khu vực. Nhưng do địa hình của 
huyện trải rộng trên cả 3 vùng: miền núi 
(77%). trung du (15%) và đồng bằng (8%), nên 
hăng năm các xã thường xuyên bị lũ quét đe 
đọa, đất đai bị bào mòn, 
xối lở làm ảnh hướng đến 
đời sống, sản xuất của 
người dân. 

Sau ngày giải phóng, 
Đảng bộ, chính quyên và 
nhân dân Hòa Vang tiếp 
tục phát huy truyền 
thống cách mạng, mau 
chóng tập trung mọi 
nguôn lực khác phục hậu 
quả chiến tranh tàn khốc 
trên quê hương; đồng 
thời, cô găng hạn chế 
thấp nhất những thiệt hại 
do thiên tai thường 
xuyên gây ra. Trước đôi 
mới, mặc dù đời sống 
nhân dân còn gặp nhiều 
khó khăn, nhưng về cơ 
bản, Hòa Vang đã đạt 
được những thành tựu 
quan trọng về phát triên 
kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng. ồn định tình 
hinh an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 


Trong thời kỳ đôi mới, Đẳng bộ và nhân 
dân Hòa Vang đoàn kết nhất trí, nêu cao ý chí 
tự lực tự cường, phát huy phẩm chất anh hùng 
cách mạng, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phân 
đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung 
khai thác có hiệu quả tiêm năng, thế mạnh vôn 
có, từng bước ổn định đời sông của người dân, 
đưa các ngành sản xuất kinh doanh của huyện 
phát triên nhanh và bên vững. Với 30 năm 


* Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 
Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 
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xây dựng và phát triển, nhất là thời kỳ đối mới, 
Đảng bộ và nhân dân Hòa Vang đã đạt được 
những thành tựu hết sức to lớn, toàn diện về 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh - 
quốc phòng. 

Trước hết, tốc độ tăng trưởng kinh tẾ nhanh, 
bên vững và hiệu quả cao. Hòa Vang là huyện 
nông nghiệp duy nhất của thành phố Đà Năng 
và đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ câu 
kinh tế từ nông - lâm - ngư nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp - thương mại - dịch vụ và du lịch 
sang công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - 
thương mại - dịch vụ - du lịch - nông - lâm và 
ngư nghiệp. Trong quá trình chuyển đôi này, 
nhịp độ tăng trưởng kinh tế của huyện theo 
tông sản phẩm nội địa (GDP) bình quân thời kỳ 
1991 - 1995 là 7,1% lên 12,5% thời kỷ 1997 - 
2003 và nêng năm 2004 tăng 14,6% so với 
năm 2003 (trong đó, tỷ lệ tăng tương tự ở các 
nhóm ngành là: nông - lâm - ngư nghiệp từ 
3,4% lên 5,02% và năm 2004 là 5,12%; công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp từ 12,7% lên 
19,5% và năm 2004 là 23%; thương mại - dịch 
_ vụ - du lịch từ 11,1% lên 13,8% và năm 2004 
là 10,16%). Sự chuyên dịch cơ cầu kinh tế theo 
hướng công nghiệp được thúc đẩy mạnh mẽ. 
Nếu năm 1991, nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 
tỷ trọng 59,5%, công nghiệp - xây dựng chiếm 
11,2% và thương mại - dịch vụ chiếm 36,3% 
thì năm 2004, nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 
30%, công nghiệp - xây dựng chiếm 39% và 
thương mại - dịch vụ chiếm 31%. Tông thu 
ngân sách nhà nước năm 1991 là 5 tỉ đồng và 
năm 2004 là 177,380 tỉ đồng (tăng gần 36 lần). 
Thu nhập GDP bình quân đâu người năm 199] 
là 1,3 triệu đồng và năm 2004 là 6,7 triệu đồng. 

Nhìn chung, các ngành kinh tế của Hòa 
Vang có sự phát triển vượt bậc so với những 
năm đầu đổi mới. Nông nghiệp chuyển mạnh 
sang nông nghiệp đô thị - sản xuất hàng hóa. 
Năng suất lúa bình quân năm 1991 là 37 tạ/ha 
nay đạt 53,5 tạ/ha; năm 1991 toàn huyện chỉ có 
100 ha Từng trồng, nay có 11.299 ha; diện tích 
nuôi trồng thủy sản phát triển nhanh, hiện có 
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464 ha, trong đó 384 ha nuôi tôm đạt năng suất 
bình quân 11 tạ/ha/năm; đã hình thành vùng 
rau xanh chuyên canh, vùng cây ăn quả có diện 
tích 657 ha với tập đoàn cây ăn quả chất lượng 
cao đạt sản lượng 15.326 tấn/năm, vùng cây 
công nghiệp đặc sản với diện tích 1.325 ha và 
đang hình thành vùng trồng hoa, cây cảnh phục 
vụ nhu cầu của thành phố và xuất khâu. Công 
nghiệp - tiêu thủ công nghiệp có bước phát 
triển vượt bậc. Huyện. có chủ trương hỗ trợ và 
khuyến khích phát triên các ngành nghề truyền 
thống của địa phương và phát triên nhanh 
những khu chế xuất với các ngành công nghiệp 
mới tạo động lực thúc đây sự tăng trưởng mạnh 
mẽ kinh tế địa phương. Chính vi thế, nếu năm 
1991 giá trị sản xuất chỉ đạt 30,9 tỉ đồng đến 
nay đạt 244 tỉ đồng; đã hình thành các khu phố 
chợ và các trung tâm thương mại dịch vụ mới; 
kim ngạch xuất khẩu năm 1991 chỉ đạt vài trăm 
ngàn USD thì nay đạt 4,5 triệu USD. 

Thứ hai, kết hợp hài hòa glữa tăng trưởng 
kinh tế với giải qu yết các vấn đê xã hội bức xúc 
đã tạo được chuyên biến rõ nét về tiến bộ và 
công bằng xã hội. Đây là một quan điểm xuyên 
suốt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
và được các cấp chính quyền từ huyện đến CƠ 
sở triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Sự 
nghiệp giáo dục - đào tạo của huyện không 
ngừng phát triên. Đến nay, huyện có 26 trường 
tiêu học, 14 trường trung học cơ sở và 4 trường 
phổ thông trung học với đội ngũ giáo viên hơn 
2.000 người và có 43.514 học sinh các cấp. 
Tống số trẻ theo học ở lớp mẫu giáo là 4.957 
cháu. Huyện đã xây dựng 100% trường học 
kiên cô, khang trang với trên 600 phòng học 
cho tất cả các bậc học, trong đó, nhà cao tầng 
có trên 300 phòng. Hơn 10 năm qua, Hòa Vang 
được công nhận là huyện hoàn thanh chương 
trình xóa mù chữ Ở độ tuôi 15 - 35, phố. cập 
giáo dục ở bậc tiểu học, trung học cơ SỞ Và 
đang tiến tới hoàn thành phổ cập bậc trung học. 
Có 10/26 trường tiểu học và l trường mẫu giáo 
của huyện được công nhận là trường đạt chuẩn 
quốc gia. 
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Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 
nhân dân có nhiều tiến bộ, các chương trinh y 
tế quốc gia, y tẾ cộng đồng, bảo hiểm y tế, 
chính sách y tế với người nghèo... đều đạt kết 
quả tốt. Đến nay, 100% trạm y tế xã được xây 
dựng khang trang và có đội ngũ y, bác sỹ được 
đào tạo cơ bản. Huyện đã được Bộ Y tế công 
nhận là đã xóa hắn bệnh phong, đẩy lùi bệnh 
sốt rét, khống chế các bệnh xã hội nguy hiêm. 
Trung tâm y tế huyện được Bộ Y tế công nhận 
là l trong 5 bệnh viện toàn quốc đạt danh hiệu 
"Bệnh viện tình thương" và năm 2003 được 
tặng Huân chương Lao động hạng ba. 

Hòa Vang là một trong những địa phương 
làm tốt công tác chăm sóc gia đình chính sách 
xã hội với phong trào "Người con hiếu thảo" và 
"Đền ơn đáp nghĩa". Đến cuối năm 2003, về cơ 
bản huyện đã xóa xong nhà tạm cho gần 4.800 
hộ gia đình chính sách xã hội với tông số kinh 
phí hơn 34 tỉ đồng. Chương trình xóa đói giảm 
nghèo ở Hòa Vang được triển khai tốt, không 
có hộ tái đói, tái nghèo. Trung bình mỗi năm 
trên địa bàn huyện giải quyết được từ 3.000 - 
3.500 việc làm ổn định. Tỷ lệ đói nghèo của 
huyện hiện còn 2%. Đặc biệt, huyện đã xây 
dựng nhà ở kiên cố cho 100% số hộ gia đình 
đồng bào dân tộc Cà Tu. 

Do thực hiện tốt các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước, các chương trình, dự ân 
quốc gia đã tác động tích cực đến tăng trưởng 
kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực, đời sông 
nhân dân đã ôn định nhiều mặt, hộ đói nghèo 
giam, hộ khá - giàu tăng nhanh, 100% hộ gia 
đình đều có nhà ở, trong đó, trên 94% hộ có 
nhà ở kiên cố; trên 80% số hộ đã có xe gắn máy 
và t¡ vi, 100% sử dụng nước sạch và điện sinh 
hoạt. Nhìn chung, đời sống vật chất và tính 
thân của đại bộ phận nhân dân trong huyện 
được nâng cao rõ rệt so với I0 năm trước. 

Thứ ba, củng có an ninh —- quốc phòng và 
xây dựng kết cấu hạ tâng, xây dựng hệ thống 
chính trị vững mạnh. Xác định đúng vai trò và 
vị trí đặc biệt quan trọng của kết cấu hạ tầng 
trong phát triên kinh tế - xã hội, Đảng và chính 
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quyền huyện đã kịp thời chỉ đạo vận dụng linh 
hoạt các cơ chế, chính sách huy động và tập 
trung nhiều nguồn vốn từ ngân sách nhà TưỚC, 
huy động nội lực trong nhân dân và các tô chức 
quôc tế đầu tư xây dựng các công trình kết cấu 
hạ tầng và phúc lợi xã hội. Lĩnh vực xây dựng 
kết cầu hạ tầng từ năm 1991 đến năm 2003 đã 
thực hiện giá trị đầu tư 650 tỉ đồng, trong đó, 
trên 90 ti đồng từ nguồn tài trợ quốc tế và 
khoảng 150 tỉ đồng từ đóng góp của nhân dân. 
Hàng loạt công trình trọng điểm có ý nghĩa 
lịch sử phục vụ lâu dài cho quốc kế dân sinh 
đã được xây dựng như: hồ Đồng Nghệ (50 tỉ 
đồng), Trung tâm Y tế huyện (8 tỉ đồng), 783 km 
đường giao thông huyết mạch đã được rải nhựa 
hoặc bê tông hóa, hoàn thành 400 km bê tông 
đường kiệt hẻm. Tính đến năm 2004, Hòa Vang 
đã hoàn thành bê tông hóa hoặc nhựa hóa 
chương trình xây dựng đường giao thông nông 
thôn và giao thông kiệt hẻm. Đã đầu tư 158 tỉ 
đồng xây dựng, cải tạo hệ thống hồ chứa nước 
và hệ thống thủy lợi. Đặc biệt đã kiên cố bê 
tông hóa 182,5 km kênh mương dẫn nước 
tưới tiêu. Với 75 km đường dây trung thế và 
1.086 km đường dây hạ thế, Hòa Vang đã có 
100% xã có điện thắp sáng và 100% số hộ gia 
đình sử dụng điện sinh hoạt. Mạng lưới bưu 
điện phát triên rộng khắp trên toàn huyện, 
14/14 xã đều có điểm Bưu điện văn hóa, năm 
1991 chỉ có 0,18 máy điện thoại trên 100 dân 
nay có hơn 12 máy I trên 100 dân. Hệ thông kết 
cầu hạ tầng phát triên mạnh và rộng khắp trong 
thời gian qua đã thực sự trở thành đòn bây quan 
trọng trong quá trinh phát triển kinh tế - xã hội 
ở Hòa Vang. 

Đi đôi với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, Đảng bộ và nhân dân Hòa Vang luôn quan 
tâm xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh. 
Hàng chục vạn ngày công đã được huy động để 
xây dựng hệ thống phòng thủ. Hằng năm huyện 
đều vượt chỉ tiêu giao quân nhập ngũ. Lực 
lượng dân quân tự vệ của huyện được duy trị, 
hoạt động tốt. Phong trào quần chúng bảo vệ an 
ninh Tổ quốc ngày càng phát triển và đem lại 
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những kết quả nôi bật, vì thế đã kịp thời ngăn 
chặn không để xấy ra các "điểm nóng". Tình 
hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 
được bảo đảm tốt, đem lại cuộc sống bình yên 
cho nhân dân. 

Các tố chức trong hệ thống chính trị của 
huyện ngày càng được củng cô và xây dựng 
vững mạnh. Huyện hiện có 3.391 đẳng viên, tỷ 
lệ tô chức cơ sở đảng "Trong sạch vững mạnh” 
ngày càng tăng (năm 1997: 63%, 1999: 77,5% 
và 2003: 93,9%). Ban chấp hành Đảng bộ của 
các nhiệm kỳ vừa qua là một tập thể đoàn kết, 
bảo đảm phâm chất và năng lực, đã quyết định 
được nhiều chủ trương, kế sách đưa huyện ngày 
càng phát triển về mọi mặt. Công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả. Chủ trương 
đưa đảng viên, cán bộ về sinh hoạt tại nơi cư trú 
đã được phát huy. Thông qua đó quần chúng 
giảm sát, góp ý giúp cán bộ, đẳng viên chấn 
chỉnh kịp thời những sai sót, hằng năm tiến 
hành đánh giá phân loại công chức, phân loại 
cơ sở đẳng và đẳng viên sát thực tế, đem lại kết 
quả tích cực, góp phần nâng cao vai trò, trách 
nhiệm, uy tín của người cán bộ, đảng viên, tăng 
cường chặt chẽ mối quan hệ giữa Đảng và 
nhân dân. 

Các cơ quan nhà nước được kiện toàn và 
nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý và đôi mới 
điều hành của chính quyên từ huyện đến CƠ SỞ 
nên đã tích cực góp phân phát huy quyên làm 
chủ của nhân dân. Công tác tiếp dân, giải quyết 
các thắc mắc, khiếu kiện của công dân kịp thời. 
Công tác cải cách thủ tục hành chính theo mô 
hình "một cửa, một chỗ" được thực hiện tốt, 
giảm hắn tình trạng đi lại nhiều lần và gây 
phiền hà cho người dân. Nạn tham nhũng, quan 
liêu, cửa quyên, xa rời quân chúng được đấu 
tranh, ngăn chặn bằng nhiều biện pháp và đem 
lại hiệu quả cụ thê. 


Mặt trận và các đoàn thể quần chúng đã có 
nhiều cố gắng từng bước đôi mới nội dung và 
phương thức hoạt động, không ngừng mở rộng 
và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Trên 
cơ sở đây mạnh việc thực hiện Quy chế Dân 
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chủ ở cơ sở, nhiều phong trào hành động cách 
mạng của các đoàn thê được dầy lên mạnh mẽ, 
đã huy động được nhiều nguôn lực của mọi 
tầng lớp nhân dân vào công cuộc xây dựng và 
bảo vệ quê hương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, 
các hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu Chiến binh, 
Đoàn Thanh niên hoạt động mạnh mẽ, đạt 
nhiều kết quả, được Đảng và Nhà nước tặng 
thưởng Huân chương Lao động và nhiều năm 
liền được thành phô tặng cờ đơn vị dẫn đầu 
phong trào thi đua của thành phó. 


Ba mươi năm xây dựng quê hương, đặc biệt 
từ khi thực hiện đường lôi đôi mới của Đảng, 
mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp nhưng 
cán bộ và nhân dân Hòa Vang đã phát huy cao 
độ truyền thống anh hùng, khai thác mọi tiềm 
năng thế mạnh của mình, kiên trì phân đấu và 
đã đạt được những thành tích nối Đật ở nhiều 
lĩnh VựC: kinh tế tăng trưởng cao, bền vững và 
hiệu quả; đời sống văn hóa - xã hội nhiều khởi 
sắc; công tác xây dựng kết cấu hạ tầng nông 
thôn về cơ bản được hoàn thiện; an ninh chính 
trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; 
công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống 
chính trị cơ SỞ và thực hiện Quy chế Dân chủ ở 
CƠ SỞ đạt nhiều thành tựu; bộ mặt nông thôn - 
miền núi ngày càng đối thay, đời sông đại bộ 
phận nhân dân ôn định và từng bước được nâng 
cao; niềm tin của cán bộ, đẳng viên và nhân 
dân vào sự nghiệp đổi mới của Đảng được củng 
cô... Chính vi những thành tựu nôi bật đó, từ 
năm 1978 đến nay, nhân dân và cán bộ huyện 
Hòa Vang đã được Đảng và Nhà nước tặng 
thưởng 6 Huân chương Lao động hạng: ba, 4 Cờ 
thi đua của Chính phủ, 7 Bằng khen của Chính 
phủ và các bộ, ngành. Từ năm 1997 đến nay, 
Hòa Vang liên tục được Thành Ủy, Ủy ban 
nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng cờ về thành 
tích dẫn đầu phong trào thi đua khối quận, 
huyện. Đặc biệt, ngày 21-10-2004, Chủ tịch 
nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu 
Anh hùng Lao động trong thời kỳ đôi mới cho 
nhân dân và cán bộ huyện Hòa Vang. Đây là 
việc lam kịp thời mang ý nghĩa sâu sắc ghi 
nhận những cống hiến và đóng góp của đồng 


"` 


hực tiễn - “Xinkt nghiệm 


bào, đồng chí; nâng cao lòng tự hào và / thức 
trách nhiệm, phát huy lòng yêu nước, củng cố 
lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường 
thêm SỨC mạnh để Hòa Vang tiếp tục hoàn 
thành xuất sắc những nhiệm vụ cách mạng, góp 
phần cùng cả nước xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. 

Có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách 
quan giúp Hòa Vang đạt được những thành tựu 
vượt bậc trong 30 năm qua, nhưng tựu trung lại 
có thể nêu mây nguyên nhân cơ bản sau: 


- Quán triệt sâu sắc đường lối đôi mới đúng 
đắn của Đảng và vận dụng một cách năng 
động, sáng tạo phù hợp đường lối ấy vào điều 
kiện, đặc điểm của huyện, phù hợp với nguyện 
VỌng của nhân dân, được các tầng lớp nhân dân 
hết lòng hướng ú ứng thực hiện. 


- Những nỗ lực lớn lao của cán bộ và nhân 
dân Hòa Vang: biết kế thừa và phát huy những 
giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, biết biến 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến 
tranh thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
trong xây dựng quê hương đất nước, đoàn kết, 
sáng tạo, cần cù, vượt khó, nêu cao ý thức tự 
lực, tự cường vươn lên giành thắng lợi, tạo sức 
mạnh tổng hợp phát triên toàn diện. 


- Xây dựng và kiện toàn vững mạnh hệ 
thống chính trị từ huyện đến cơ sở: tổ chức thực 
hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ SỞ; phát huy 
rộng rãi quyên làm chủ của các tầng lớp nhân 
dân; xây dựng vững chắc mối quan hệ Đảng - 
nhân dân, Đảng - Nhà nước, Nhà nước - nhân 
dân, tạo ra sức mạnh tinh thần to lớn, vượt qua 
mọi khó khăn trở ngại đê phát triên. 

Những nguyên nhân đưa đến thành tích vượt 
bậc của Hòa Vang 30 năm qua vừa là những bài 
học kinh nghiệm quý báu, vừa là tiền đề và cơ 
SỞ VỮng ‹ chắc để cán bộ và nhân dân toàn 'huyện 
nắm chắc niềm tin, vững bước cùng cả nước 
tiến vào thời kỳ mới đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiều: dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh. L] 
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DÂN QUÂN TỰ VỆ... 


(Tiếp theo trang 47) 


Những đóng góp của lực lượng dân quân tự 
vệ dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt 70 năm 
qua là rất to lớn đối với sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất 
nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa. 

Như vậy, lực lượng dân quân tự vệ là một 
trong ba thứ quân trong lực lượng vũ trang nhân 
dân, đã giữ một địa vị chiến lược quan trọng 
trong suốt quá trình đấu tranh và thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam. Do vai trò chiến lược, do 
những thành tích to lớn và sự trưởng thành vượt 
bậc, dân quân tự vệ đã xứng đáng là một bộ 
phận trọng yếu đứng trong lực lượng vũ trang 
nhân dân anh hùng của chúng ta. Khẳng định 
vai trò chiến lược của dân quân tự vệ như trên, 
không phải chỉ căn cứ vào những thắng lợi mà 
dân quân tự vệ đã giành được trong thực tiễn 
chiến tranh mà chúng ta còn xuất phát từ đường 
lối quốc phòng - quân sự, đường lối chiến tranh 
nhân dân đúng đắn và sáng tạo. của Đảng, từ 
quan điểm đánh giá về vai trò của quân chúng 
nhân dân với sự phát triển lịch sử, từ bản chất và 
đặc điểm của chiến tranh nhân dân ở Việt Nam. 

Khẳng định vị trí chiến lược của dân quân tự 
vệ cũng để chứng minh khả năng tiềm tàng rất 
lớn trên nhiều mặt của lực lượng này trong lịch 
sử, hiện tại và mai sau. Trong tương lại, chiến 
tranh nhân dân sẽ có những bước phát triển mới, 
nhưng dẫu trong hoàn cảnh nào, lực lượng dân 
quân tự vệ vẫn giữ vững địa vị chiến lược truyền 
thống vốn có. Chúng ta cần nhận thức đúng đắn 
về vai trò của nó, quán triệt tốt hơn nữa nhiệm 
vụ của dân quân tự vệ trong tình hình mới; trên 
cơ sở đó xác định đường lối tô chức và phương 
hướng đúng, nhằm xây dựng dân quân tự vệ 
thanh một lực lượng vũ trang hợp lý, ngày càng 
lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ to lớn 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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V /AJv „5A l#À/ Bề cách là những yếu tố quan trọng 
lo šïanHxasassansnsaszwnadtxe cầu thành cho chính sách xây 
"- " dựng, phát triển của địa 

vói Hi phương. 


NGUYÊN TRÍ PHƯƠNG “ 


ẶC dù thời gian tiếp tục Xây dựng và 
VI; triên của huyện mới 5 năm, kể 

từ khi được tái lập (ngày 1-9-1999), 
nhưng VỚI SỰ nỗ lực của Đảng bộ, chính quyên 
và tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của 
nhân dân, Văn Giang đã đạt được những thành 
quả đáng khích lệ trên mọi lĩnh vực kinh tế - 
xã hội. Những thành quả đó, xét cho cùng, do 
Văn Giang đã thực hiện đồng bộ và hiệu quả 
hai nhiệm vụ: Phát triên kinh tế và xây dựng, 
chính đốn Đảng. Chính việc tô chức thực hiện 
tốt hai nhiệm vụ chính trị trọng đại có quan hệ 
mật thiết trong sự phát triển mọi mặt của địa 
phương, đã đưa lại những thành công hiện nay 
của Văn Giang. Để địa phương phát triển toàn 
diện, huyện đã tập trung mọi nô lực cho những 
công việc chủ yêu kS 


1 - Định hướng về tư tưởng 


a - Xuất phát từ những đặc thù của chính 
mình 


Mọi chủ trương, của Đảng, chính sách của 
Nhà nước chỉ có thể đem lại hiệu quả nếu được 
cụ thể hóa căn cứ vào chính những điều kiện 
đặc thù của địa phương. Xuất phát từ nhận 
thức đó, Đảng bộ và chính quyền Văn Giang 
đã phân tích làm rõ những điêu kiện của mình. 
Những đặc điêm về điều kiện tự nhiên, thổ 
nhưỡng, khí hậu, cho đến những đặc trưng của 
con người Văn Giang, cả những điêm mạnh 
cũng như điêm yếu, đều được xem xét với tư 
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Gần VỚI Thủ đô Hà Nội, mặt 
khác lại gần vị trí trung tâm của 
tam giác tăng trưởng kinh tế Hà 
Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, 
Văn Giang nói riêng, tỉnh 
Hưng Yên nói chung, có lợi thế 
về cung cấp dịch vụ, cũng như 
hình thành các trung tâm kỹ 
thuật phục vụ cho các đầu mối kinh tế lớn. 
Đồng đất của Văn Giang có sự xen kẽ giữa đất 
bãi ven sông mầu mỡ với những diện tích vùng 
trũng trồng lúa năng suất thấp. Do diện tích 
đất canh tác không nhiều, người dân Văn 
Giang phải bươn chải làm ăn khắp nơi để có 
thêm thu nhập trong những ngày nông nhàn. 
Đó cũng là đặc điểm hình thành nên tính cách 
năng động, nhanh nhạy của họ trong tiếp thu 
những yếu tố mới. 


Những điều kiện, đặc điểm đó được Văn 
Giang coi là yếu tổ quan trọng trong việc 
hoạch định chủ trương và giải pháp đây mạnh 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn. 

b —- Nêu cao tỉnh thân tự lực, khơi dậy 
những tiềm năng trong nhân dân 

Thấy rõ tiêm lực to lớn của nhân dân trong 
việc phát triển sản xuất, đồng thời tin tưởng 
răng nhân dân sẽ hăng hái hưởng ứng những 
chủ trương, chính sách mang lại những lợi ích 
thiết thực, Huyện ủy và Uy ban nhân dân 
huyện Văn Giang đã đặt nhiệm vụ khơi dậy 
tinh thần hãng say sản xuất của nhân dân, coi 
đó là yếu tố mâu chốt của các động lực thúc 
đây sự phát triển kinh tế - xã hội. 


* Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 
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Sau khi có chủ trương phát triên kinh tế - xã 
hội của huyện, dựa trên các chính sách pháp 
luật hiện hành của Nhà nước, toàn bộ hệ thống 
chính trị từ huyện tới cơ sở nhanh chóng cụ thê 
hóa các chủ trương đó, thực hiện tốt nhiệm vụ 
của mình, tạo điều kiện một cách thuận tiện 
nhất cho nhân dân trong sản xuất và kinh 
doanh. Việc giải quyết cho thuê đất cũng như 
vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh 
được tiến hành đúng pháp luật, với thủ tục 
nhanh øọn. Lãnh đạo các ngành chức năng, 
các cấp làm tốt việc giúp đỡ nhân dân tiệp thu 
khoa học - kỹ thuật từ các viện nghiên cứu, các 
trung tâm khuyến nông. Nhân dân được tạo 
mọi điều kiện từ phía bộ máy quản lý, cũng 
như có các định hướng, chính sách đúng đắn, 
cởi mở đã hăng say phát triển sản xuất, kinh 
doanh, vừa làm giàu cho bản thân, vừa đem lại 
những đóng góp nhất định cho địa phương qua 
nhiều hình thức đa dạng. 


2 — Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung 
tâm 

a - Xác định mũi nhọn chuyên dịch cơ cấu 
phù hợp 

Dựa vào những điều kiện của địa phương, 
cụ thể là từ việc khăng định những thế mạnh 
của mình mà huyện Văn Giang xác định những 
nhiệm vụ chính trong phát triên kinh tế - 
xã hội, có các định hướng cho nhiệm vụ phát 
triên kinh tế. Từ cách đặt vẫn đề như vậy, mô 
hình kinh tế của Văn Giang là công nghiệp, 
tiêu thủ công nghiệp truyền thống - du lịch, 
dịch vụ; đông thời phát. triển sản xuất nông 
nghiệp với giả trị kinh tế cao trên cơ sở thay 
thế cây lúa bằng các loại cây, con có năng 
suất, chất lượng cao. 


Với định hướng như thế, nhiệm kỳ Đại hội 
Đảng bộ huyện lân thứ XXI đã xây dựng các 
nghị quyết chuyên đề phục vụ các nhiệm vụ 
kinh tê - xã hội, đó là các Nghị quyết số 12 và 
13, số 36 và 37. Nghị quyết sô 12 - NQ/HU, 
ngày 3I-5-2001, "Về tiếp tục củng cố, đôi mới 
nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của 
hợp tác xa dịch vụ nông nghiệp"; Nghị quyết 
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số 13 - NQ/HU, ngày 8-6-2001, "Về đây mạnh 
chuyển đôi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất 
nông nghiệp ; Nghị quyết số 36- NQ/HU, 
ngày 21-2-2003, "Về phát triển công nghiệp, 
tiêu thủ công nghiệp, làng nghề giai đoạn 
2003- 2010, Nghị quyết sô 37/- NQ/HÙ, 
ngày 21-2-2003, "Về phát triển thương mại, 
dịch vụ, du lịch, sinh thái giải, đoạn 2003 - 
2010” được ban hành là cơ sở để đấy mạnh sự 
phát triển kinh tế của huyện trên những lĩnh 
vực then chốt, là thế mạnh của địa phương. 

b - Tập trung sức mạnh tạo sự bứt phá 
hiệu quả 

Sau khi có các nghị quyết chuyên đề về 
phát triên kinh tế, lãnh đạo huyện tô chức việc 
quán triệt nội dung của các nghị quyết đến các 
ban, ngành cũng như đại diện các hộ gia đình. 
Các thành phân có liên quan đều nắm chắc 
những nội dung cơ bản của các nghị quyết, từ 
đó xác định quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ 
được giao. Các hộ dân hiêu rõ chủ trương 
chung phát triên kinh tế của huyện đã yên tâm 
đầu tư vốn, công sức vào hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, 
làm giàu chính đáng cho bản thân. 

Về chuyển dịch cơ cấu cây trông, vật nuÔi: 
Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyêt số 13 của 
Ban Chấp hành Đảng, bộ huyện khóa XXI, đến 
nay Văn Giang chuyển 1.311, ] ha trồng lúa và 
rau màu sang mô hình VAC kết hợp và chuyên 
canh những cây có hiệu quả kinh tẾ cao. Việc 
sử dụng những diện tích trũng đê nuôi thủy 
sản, cũng như phát triên đàn bò sữa ở những 
bờ vùng được quy hoạch đã thu được kết quả 
tốt. Thu hoạch từ sản xuất nông nghiệp của 
Văn Giang không. ngừng tăng qua môi năm. 
Nếu năm 2000, giá trị sản xuât bình quân của 
mỗi héc-ta đất chỉ đạt 35, 28 triệu đồng, thì 
năm 2004 đã là 50, v/ triệu đồng (có xã đạt bình 
quân 80 triệu đồng/ha như Phụng Công, 
Mẽề Sở). 

Nhờ có chủ trương đúng đắn cùng với sự 
năng động của các hộ gia đình mà hiệu quả sản 
xuât nông nghiệp của Văn Giang liên tục tăng, 
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đem lại sức sống mới trong phát triên kinh tế 
của huyện cũng như góp phần thay đối đời 
sống của các hộ nhân dân. 

Về đôi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động 
của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp: Nhìn 
chung, các hợp tác xã sau khi thực hiện việc 
chấn chỉnh tô chức và tiền hành hoạt động 
theo Luật Hợp tác xã, đã thê hiện vai trò nhât 
định trong sản xuất nông nghiệp. Những dịch 
vụ chủ yêu. như thủy lợi, điện, bảo vệ thực vật 
đều được các hợp tác xã đảm nhận có hiệu quả 
ở phần lớn các Xã. Tuy nhiên, một khâu quan 
trọng là khuyến nông và chuyển giao khoa 
học - kỹ thuật vân chưa được các "hợp tác xã 
đảm nhận một cách đầy đủ và có hiệu quả. 
Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo tích 
cực đê nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động 
của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, gÓp 
phân thúc đây sản xuất nông nghiệp phát triền 
cũng như tăng nguôn vốn cho sản xuât, kinh 
doanh của các hộ nông dân là thành viên hợp 
tác Xã. 

Việc tập trung phát triển công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp trên địa bàn huyện hơn một 
năm qua đã đưa lại những thay đối trên nhiều 
mặt. Giá trị kinh tê do công nghiệp đem lại 
ngày càng tăng. Năm 2003, giá trị sản xuất 
công nghiệp của Văn Giang đạt 47.151 triệu 
đồng, năm 2004 đạt hơn 55.230 triệu đồng. 
Cùng với hiệu quả kinh tế cao trong so sánh 
với sản xuất nông nghiệp, sự phát triển của 
công nghiệp và tiêu thủ công nghiệp trên địa 
bàn huyện còn góp phần giải quyết một số 
lượng lao động đáng kê. Năm 2003 đã có 
4.4885 lao động được tạo việc làm thường 
xuyên trong khu vực sản xuất công nghiệp và 
tiêu thủ công nghiệp. Nghị quyêt sô 36 của 
Huyện ủy đã và đang chứng tó là một. quyết 
sách đúng đắn trong việc thu hút các cá nhân 
và doanh nghiệp đầu tư sản xuất vào địa bàn. 
26 dự án sản xuât, kinh doanh đã và đang được 
triên khai trên địa bàn huyện, từ sản xuât hàng 
tiêu dùng cho đến những sản phẩm có hiệu quả 
kinh tê cao, đòi hỏi công, nghệ và kỹ thuật hiện 
đại như đồ điện tử, máy móc, thiết bị xây 
dựng. Thực hiện thành công nghị quyết này sẽ 
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là bước phát triển về chất cho kinh tế - xã hội 
Văn Giang, một mặt vừa nâng cao hiệu quả 
kinh tê, mặt khác tạo ra sỐ lượng công ăn việc 
làm ốn định, với tay nghề cao. Đây là vốn quý 
cho sự phát triển lâu dài theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương. 

3 - Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt 

a — Làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn 
Đẳng 

Chúng tôi xác định, làm tốt công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng là một nhân tố quyết 
định đối với sự phát triển mạnh mẽ và bền 
vững của địa phương. Khâu đi trước một bước 
là: đội ngũ cán bộ, đảng viên phải vững về 
quan điểm, lập trường, từng bước nâng cao 
trình độ chuyên môn, năng động và nhiệt tỉnh 
trong công việc. Đây chính là cơ sở của những 
thành công. 

Công tác chính trị, tư tưởng tập trung trang 
bị cho đột ngũ cán bộ các câp những nội dung 
cơ bản của nghị quyết đại hội các cấp của 
Đảng, làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm của 
địa phương qua môi thời kỹ. Chính việc quán 
triệt Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Nghị 
quyết Đại hội l5 của Đảng bộ tính Hưng Yên 
là cơ sở quan trọng để Huyện ủ uy Văn Giang ra 
các nghị quyết chuyên đề số 12, 13, 36, 37, với 
mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện, và đã 
đưa lại những kết quả bước đầu khích lệ. 


Không chỉ bôi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán 
bộ, đảng viên, Văn Giang còn làm tốt nhiệm 
vụ phát triển và. chỉnh đốn Đảng. Thời gian 
qua Huyện ủy tổ chức các lớp bôi dưỡng đối 
tượng Đảng cho các quân chúng ưu tú, kết nạp 
219 người vào Đảng, trong đó có 145 đoàn 
viên thanh niên, và 125 là nữ. Qua việc thực 
hiện chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ Văn Giang đá 
thi hành kỷ luật 2 tổ chức cơ SỞ đảng và 60 
đảng viên. Vừa phát triển, vừa làm tốt nhiệm 
vụ chỉnh đốn Đảng, huyện phấn đấu xây dựng 
đội ngũ cán bộ, đâng viên bảo đâm sự phát 
triển về số lượng cũng như đạt về tiêu chuân 
chất lượng, đáp ứng với yêu cầu của nhiệm vụ. 
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b ~ Xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận 

Việc trang bị kiến thức kinh tế, nâng cao 
trình độ quản lý của đội ngũ. cán bộ cơ sở được 
đặc biệt quan tâm. Số lượt cán bộ được đào tạo 
ngày càng tăng, từ đó Sóp phân nâng cao hiệu 
quả nhiệm vụ phát triên kinh tê - xã hội của 
huyện. Đội ngũ cán bộ quản lý các cấp VÌ Vậy 
được phát triên cả về số lượng cũng như không 
ngừng được nâng cao trinh độ về mọi mặt. 


Hướng chủ yếu trong công tác đào tạo đội 
ngũ kế cận của Văn Giang là kết hợp việc đào 
tạo một cách chủ động, thông qua tạo nguôn 
cán bộ một cách có kê hoạch lâu dài với thu 
hút đội ngũ có trình độ, được đào tạo một cách 
có hệ thông từ nơi khác đến, bằng VIỆC tạO ra 
các cơ chê hấp dẫn. Chính định hướng phát 
triên theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, đã bước đầu tạo môi trường tốt thu hút 
sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao 
đẳng đến với địa phương, trong, số đó có nhiều 
con em của Văn Giang trở về phục vụ quê 
hương, khi nhận thấy tương lai rộng mở nơi 
mảnh đất họ sinh thành. 


Tuy vậy, huyện còn phải nỗ lực hơn nữa 
trong việc xây dựng và phát triên đội ngũ cân 
bộ, khi mà hiện nay số cán bộ có trinh độ phần 
lớn tập trung chủ yếu Ở CáC CƠ quan, ban, 
ngành câp huyện, trong khi đội ngũ cân bộ chủ 
chốt cấp xã vẫn cân tiếp. tục được đào tạo, 
trang bị những kiến thức cần thiết mới có thể 
hoàn thành nhiệm vụ có hiệu quả. Điều đáng 
biểu dương ở đội ngủ cán bộ câp xã chính là 
lòng nhiệt tỉnh với công việc. Tình thân hăng 
say công tác của đội ngũ cán bộ cấp xã đã thúc 
đầy phong trào ở các xã một cách mạnh mẽ. 


Các tô chức chính trị trong huyện có vai trò 
quan trọng trong mọi thanh công mà Văn 
Giang đạt được. Hội Nông dân, Hội Cựu chiến 
binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đều thê 
hiện vai trò tích cực, năng động trong việc tổ 
chức, vận động các thành viên của minh thực 
hiện những nhiệm vụ chính trị cũng như góp 
phân đoàn kết mọi người cùng nhau xây dựng 
đời sống văn minh, giàu mạnh. Qua việc thực 
hiện những nhiệm vụ của địa phương, các tô 
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chức chính trị trong huyện không ngừng lớn 
mạnh, đảm nhận ngày càng có hiệu quả sự 
nghiệp phát triển kinh tê - xã hội, đồng thời 
SÓP phân đào tạo, bồi dưỡng những nhân tố 
mới, bổ Sung vào đội ngũ cán bộ các cấp, các 
ngành của địa phương. 

c — Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức 
đảng với những nhiệm vụ của địa phương 

Để nâng cao vai trò lãnh đạo của tô chức cơ 
sở đăng, lãnh đạo huyện phân công các đồng 
chí Huyện ủy viên, Ủy viên Thường vụ Huyện 
ủy theo dõi chặt chẽ các cơ sở và cụm cơ sơ. 
Sự sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo đã bảo đảm 
cho thực hiện các nghị quyết thông suốt về chủ 
trương và hành động; đông thời, chỉ đạo kịp 
thời, góp phần giúp địa phương tháo gỡ những 
khó khăn nảy sinh trong công việc. Việc lãnh 
đạo của Huyện Ủy với các địa phương được 
thông qua các buôi làm việc định kỳ cũng như 
bất thường về mọi vấn đề với đội ngũ lãnh đạo 
các xã. 

Không chỉ yêu câu sâu sát trong lãnh đạo, 
chi đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, vai trò 
của cán bộ, đảng viên còn được thể hiện qua 
hiệu quả công việc. Huyện lẫy hiệu quả thực 
hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá khả năng 
của cán bộ, tiêu chuẩn bình chọn các danh 
hiệu theo cương vị phụ trách; là tiêu chí để xếp 
loại các tô chức cơ sở đảng. Nơi nào đội ngũ 
cán bộ, đảng viên lãnh đạo địa phương hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị, không để xảy ra 
những sai phạm về pháp luật, vi phạm tư cách 
người đẳng viên, nơi đó tô chức cơ sở đẳng 
phát huy tôt vị trí lãnh đạo, người cán bộ, đảng 
viên hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. 

4-— Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở — 
yếu tổ quyết định khơi dậy sức mạnh của 
phong trào 

Với hoàn cảnh bước đầu bắt tay xây dựng 
địa phương phát triển theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, việc 
thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại Văn 
Giang thực sự là yếu tổ quan trọng thúc đây 
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HƯƠNG hướng sắp xếp, 
đổi mới và nâng cao hiệu 


quả doanh nghiệp nhà 
nước trong nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa đã 
được Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng và Nghị quyết Trung ương 
3, Nghị quyết Trung ương 9 
(khóa IX) xác định rất cụ thể. 
Các bước tiến hành đã thể hiện 
chỉ tiết trong 104 đề án sắp xếp 
doanh nghiệp nhà nước của các 
bộ, ban, ngành và Các địa 
phương. Quá trình triển khai 
thực hiện được đa số cán bộ, 
đảng viên đồng tình. Nhưng gần 
đây có những ý kiến cho rằng: 
trong nền kinh tế thị trường 
không nhất thiết phải có doanh 
nghiệp nhà nước, hoặc muốn 
doanh nghiệp nhà nước hoạt 
động trở lại thời kỳ tập trung, 
bao cấp để được sự bảo trợ của 
Nhà nước. 

Ý kiến trên có phần thuộc về 
nhận thức, có phần thuộc về tư 
tưởng cá nhân, nó đã trở thành 
lực cản lớn đối với việc thực hiện 
đường lối, quan điểm, chủ 
trương của Đảng, Nhà nước ta 
trong việc sắp xếp, đối mới, phát 
triển nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp nhà nước. 
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Trước hết, chúng ta phải 
khẳng định quan điểm, chủ 
trương của Đảng nêu trong các 
nghị quyết là đúng đắn, sáng 
tạo, phù hợp với thực tiễn và quy 
luật phát triển kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, 
khác về bản chất so với nền kinh 
tế thị trường tư bản chủ nghĩa. 
Đảng ta khẳng định: "Kinh tế 
nhà nước phát huy vai trò chủ 
đạo trong nền kinh tế, là lực 
lượng vật chất quan trọng và là 
công cụ để Nhà nước định 
hướng và điều tiết vĩ mô nền 
kinh tế. Doanh nghiệp nhà nước 
giữ những vị trí then chốt, đi đầu 
ứng dụng tiến bộ khoa học và 
công nghệ, nêu gương về năng 
suất, chất lượng, hiệu quả kinh 
tế - xã hội và chấp hành pháp 
luật). "Doanh nghiệp nhà 
nước... phải không ngừng được 
đổi mới, phát triển và nâng cao 
hiệu quả, giữ vị trí then chốt 
trong nền kinh tế, làm công cụ 
vật chất quan trọng, ... làm lực 
lượng nòng cốt, góp phần chủ 
yếu để kinh tế nhà nước thực 
hiện vai trò chủ đạo trong nền 
kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, là chủ lực 


Tạp chí Cóng sản 


trong hội nhập kinh tế quốc 
tế "(2), 

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp 
hành Trung ương (khóa IX) đã 
ra Nghị quyết "Vồ tiếp tục sắp 
xếp, đối mới, phát triển và nâng 
cao hiệu quả doanh nghiệp nhà 
nước", coi đó là "nhiệm vụ cấp 
bách cũng là nhiệm vụ chiến 
lược, lâu dài với nhiều khó khăn, 
phức tạp, mới mẻ"), Nghị quyết 
chủ trương: kiên quyết điều 
chỉnh để doanh nghiệp nhà 
nước có cơ cấu hợp lý, chuyển 
đổi doanh nghiệp nhà nước 
sang hoạt động theo chế độ 
công ty, đấy mạnh cổ phần hóa 
những doanh nghiệp nhà nước 
mà nhà nước không cần nắm 
100% vốn, tiếp tục đổi mới cơ 
chế quản lý để doanh nghiệp 
nhà nước kinh doanh tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm, hợp tác, bình 
đẳng kinh doanh, bình đẳng 
cạnh tranh với doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế 
khác theo pháp luật, xóa bỏ bao 
cấp, đầu tư đúng đắn và hỗ trợ 
phù hợp đối với những ngành, 
lĩnh vực, sản phẩm quan trọng, 
không biến độc quyền nhà nước 
thành độc quyền doanh nghiệp, - 
phân biệt rõ chức năng của cơ 
quan quản lý nhà nước với chức 
năng điều hành sản xuất của 


* Phó trưởng ban thường trực Ban 
Dân vận, Tình ủy Quảng Trị 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà hà 2001, tr 96 

(2) Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2001, tr 6, 7, 8 

(3) Nghị quyết đã dẫn, tr 8 
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doanh nghiệp. Khi xem xót, 
đánh giá hiệu quả của doanh 
nghiệp nhà nước, Nghị quyết 
nêu: "phải có quan điểm toàn 
diện cả về kinh tế, chính trị, xã 
hội; trong đó, lấy suất sinh lời 
trên vốn làm một trong những 
tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá 
hiệu quả của doanh nghiệp kinh 
doanh, lấy kết quả thực hiện 
các chính sách xã hội làm tiêu 
chuẩn chủ yếu để đánh giá hiệu 
quả của doanh nghiệp kinh 
doanh"), 

Thực tế vừa qua cho thấy, 
nhiều doanh nghiệp nhà nước 
thực hiện nghiêm túc sự lãnh 
đạo của Trung ương, vượt qua 
nhiều thách thức, đứng vững và 
không ngừng phát triển, góp 
phần quan trọng vào thành tựu 
to lớn của sự nghiệp đổi mới, 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa; đầu tư thêm máy móc, 
thiết bị, đổi mới công nghệ, mở 
rộng sản xuất, kinh doanh, lành 
mạnh hóa tinh hình tài chính; đã 
chỉ phối được các ngành, các 
lĩnh vực then chốt và sản phẩm 
chủ yếu của nền kinh tế, chiếm 
tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm 
và kim ngạch xuất khẩu, trong 
tổng thu ngân sách; lực lượng 
quan trọng để thực hiện các 
chính sách xã hội, đời sống của 
người lao động từng bước được 
cải thiện. Doanh nghiệp nhà 
nước ngày càng thích ứng với cơ 
chế thị trường, năng lực sản xuất 
tiếp tục tăng, cơ cấu ngày càng 
hợp lý hơn, trình độ công nghệ 
và năng lực quản lý có nhiều tiên 
bộ, hiệu quả sức cạnh tranh từng 
bước được nâng lên. Trước kia, 
cả nước có khoảng 12.000 
doanh nghiệp nhà nước, nhiều 
năm qua, chúng ta đã sắp xếp 
điều chỉnh còn lại khoảng 5.000 
doanh nghiệp. Tính riêng trong 


3 năm (2001 - 2003) đã sắp xếp 
được 1.766 doanh nghiệp, trong 
đó cổ phần hóa 905 doanh 
nghiệp. Nếu năm 2000 doanh 
nghiệp nhà nước đã đóng góp 
cho nền kinh tế quốc dân 39,5% 
GDP và 39,2% tổng thu ngân 
sách, trên 50% kim ngạch xuất 
khẩu, thì trong vài năm nay tỷ 
trọng ấy được nâng lên 63,8% 
GDP, 63% thu ngân sách, 72% 
kim ngạch xuất khẩu. 

Từ đường lối, quan điểm, chủ 
trương của Đảng và kết quả sự 
đóng góp to lớn của doanh 
nghiệp nhà nước chứng tỏ nhất 
thiết phải củng cố vai trò của 
doanh nghiệp nhà nước trong 
nên kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Những 
ai còn mơ hồ về nhận thức, cũng 
như việc nhìn vào doanh nghiệp 
nhà nước chỉ thấy mặt tiêu cực 
mà không thấy mặt tích cực để 
từ đó phủ định vai trò doanh 
nghiệp nhà nước là sai lầm. 

Tuy nhiên, việc sắp xếp, 
đổi mới, nhất là cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước theo 
tỉnh thần Nghị quyết Trung 
ương 3 (khóa IX) thực hiện còn 
rất chậm, vẫn còn giữ và kéo dài 
nhiều doanh nghiệp nhà nước ở 
những ngành, lĩnh vực Nhà nước 
không cần nắm, có quy mô nhỏ, 
hiệu quả kinh doanh thấp, làm 
ăn thua lỗ kéo dài, đã làm hạn 
chế vai trò chủ đạo của kinh tế 
nhà nước, đang là gánh nặng 
cho các ngân hàng, bởi tình 
trạng nợ xấu chưa hề thuyên 
giảm. 

Tình trạng trên do nhiều 
nguyên nhân, nhưng nguyên 
nhân chủ yếu là tư tưởng "Có xu 
hướng bao cấp trở lại và bảo trợ 
dưới nhiều hình thức cho doanh 
nghiệp nhà nước"®). Xu hướng 
này, tập trung ở một số cán bộ 


quản lý nhà nước, nhất là một số 
lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp 
thiếu năng lực và phẩm chất đạo 
đức, cơ hội, vụ lợi, thực dụng. Họ 
muốn quay lại "chung sống" với 
lối quản lý tập trung, bao cấp cũ 
để được Nhà nước bảo trợ "càng 
nhiều càng tốt". Vì đó là mảnh 
đất cho tệ quan liêu, tham 
nhũng, tư lợi phát triển mà họ đã 
quen "gặt hái” một thời. 

Do đó, họ không công khai 
phản đối việc sắp xếp, đổi mới 
doanh nghiệp, nhưng bằng mọi 
cách đề lợi dụng, khai thác 
những gì có lợi cho cá nhân, 
hoặc trì hoãn, kéo dài hoặc thực 
hiện qua loa. 

Trong lúc nhiều doanh 
nghiệp nhà nước đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện đường lối của Đảng 
về đổi mới doanh nghiệp 
Nhà nước, thì số này lại khẩn 
trương chuẩn bị để đối phó khi 
"sự cố" xảy ra (chẳng hạn, tham 
nhũng bị phát hiện), sẵn sàng 
"mới rộng bàn tay" để đón nhận 
cổ phần hóa, sắp xếp lại doanh 
nghiệp, còn Nhà nước lại một lần 
nữa "nai lưng ra" để ưu đãi, bảo 
trợ, xóa nợ, chuyển nợ và Xử lý 
những hậu quả, vướng mắc do 
thời gian trước để lại. 

Trong số này có một số giám 
đốc sắp về hưu lại ủng hộ mạnh 
mẽ chủ trương này để tính nước 
"hạ cánh an toàn". Còn số giám 
đốc trẻ thì không thiết tha 
mặn mà. Dù doanh nghiệp nhà 
nước có chuyển đổi nhưng số 
cán bộ thoái hóa, biến chất còn 


(Xem tiếp trang 72) 


(4) Nghị quyết đã dẫn, tr 6 - T 

(5) Văn kiện Hội nghị lần thứ 9 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2004, tr 29 
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>4 ^ ” Thế qIỚI: Vấn đề - Sự kiện 


BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN 
CÁC NƯỚC NĂM 2004 CỦA BỘ NGOẠI GIAO HÓA KỲ - 
MỘT SỤ VI PHẠM NHÂN QUYÈN 


1 — Bản chất của Báo cáo về tình hình 
nhân quyên các nước năm 2004 của hộ 
Ngoại giao Mỹ và phản ứng của cộng đồng 
quốc tế 

Từ nhiều năm nay, các nước trên thế giới 
không còn lạ lẫm gì về cái gọi là Báo cáo về 
tình hình nhân quyền các nước do Bộ Ngoại 
giao Mỹ công bô hăng năm. Báo cáo này đưa 
ra những thông tin, nhận định và đánh giá theo 
quan điểm của Mỹ về tình hình thực hiện 
quyền con người ở hầu hết các quốc gia trên 
thê giới. Vậy thực chât của báo cáo này ra sao 
và vì mục đích gì mà chính phủ Mỹ hằng năm 
phải làm cái việc luôn gây nên sự phản ú ứng dữ 
dội từ các nước, kể cả các nước đông minh 
thân cận của Mỹ? 

Báo cáo về tình hình nhân quyền Các nước 
được Bộ Ngoại giao Hoa kỳ bắt đầu tiên hành 
từ năm 1976 theo quy định của Luật Hỗ trợ 
nước ngoài (sửa đối) năm 1961 và Luật 
Thương mại năm 1974. Theo đó, hằng năm 
Bộ Ngoại giao Mỹ phải chuẩn bị một báo cáo 
“đầy đủ và trọn vẹn” về tình hình các quyền 
con người đã được quốc tế thừa nhận ở hầu 
hết các nước trên thế giới. Báo cáo này được 
trình lên Chủ tịch Hạ viện và Ủy ban đối ngoại 
Thượng viện Hoa Kỳ xem xét và quyết định 
các vấn đề quan hệ quốc tế với các nước. 


————————————ễỄễễ—Ễ———————————————_ỮĂƑ}ƑƒƑP 
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Báo cáo được công bố rộng rãi như một "sự 
phán xét" về việc thực hiện quyên con người ở 
các nước trên thế giới. 

Sự thực, tiêu chuẩn về các quyền con người 
được nêu lên và nhận định đưa ra trong đó chỉ 
phản ánh quan điểm riêng của Mỹ về quyền 
con người, khác với tiêu chuẩn chung đã được 
cộng đồng quốc tế ghi nhận. Chính phủ và 
Quốc hội Mỹ có quan điểm riêng . của mình về 
quyền con người xuất phát từ điều kiện kinh 
tế, xã hội, lịch sử và văn hóa của chính nước 
Mỹ, nhưng không ` thể vì thế mà tự cho mình 
quyền được quốc tế hóa quan điểm đó, biến nó 
thành thước đo đánh giá việc thực hiện quyền 
con người ở các quốc. gia, dân tộc khác. 

Tự cho mình quyền được phán xét, đánh 
giá, nhận định về tình hình quyên con người 
và các vấn đề khác của các nước trên thế giới, 
Mỹ đã vượt quá và vi phạm những nguyên tắc 
pháp lý quốc tế cơ bản được xác lập bởi Hiến 
chương Liên hợp quốc, các văn bản pháp lý 
khác cũng như các thông lệ bang giao quốc tế 
đã và đang được cộng đồng quốc tế tôn trọng. 

Với tính chất phi lý như vậy, Báo cáo 
về tình hình nhân quyên năm 2004 của 


* Ths, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 


Chế giới: (ấn đề - ổưw kiện 


Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cũng như các báo cáo 
các năm trước đây, đã và đang vấp phải sự 
phân nộ của dư luận quốc tế. 


Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố một 
báo cáo vê "thành tích" nhân quyền của Mỹ, 
trong đó phân tích sự vi phạm nghiêm trọng 
của quân đội Mỹ đối với các quyền COn người 
cơ bản tại nhà tù A-bu Gra-ip Ở I-rắc. Trong 
báo cáo này còn trích dẫn một nhận định 
của Hội chữ Thập đó quốc tế răng trường hợp 
vi phạm nhân quyền ở nhà tù này không 
phải là trường hợp hy hữu mà là một trong 
những biểu hiện của sự vi phạm có hệ thống. 
Thủ tướng, Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bô: 
“Không có một nước nào có thê đặt minh ra 
khỏi quá trình phát triền của các quyền con 
người mang tính chất quốc tế hoặc tự cho mình 
là sự hiện thân của quyền con người đề lãnh 
đạo các nước khác và ra lệnh cho các nước"©), 


Ở bên kia bán cầu, tại Mê-hi-cô, Phó chủ 
tịch Ủy ban nhân quyên Mê-hi-cô ƠI. L. 
Xô-be-ra-net cho răng, nước Mỹ không đủ tư 
cách đạo đức để đưa ra những nhận định về 
quyền con người ở các nước khác. Ông phê 
phán kịch liệt cách đối xử tàn tệ mà Mỹ ập 
dụng đối với những công dân Mê-hi-cô trốn 
sang Mỹ và cho răng Mỹ chính là nước vi 
phạm các quyên con người cơ bản của những 
người Mê-hi-cô. 


Phê phán những chỉ trích của Báo cáo về 
tình hình nhân quyền các nước, Phó tông 
thống Vê-nê-xu-ê-la G¡. V. Ran-gen nhận xét 
răng nước Mỹ “không thê đạt tiêu chuẩn từ 
bất ky một khía cạnh nào” để đi TaO giảng về 
quyền con người cho nước khác; Tăng: Báo cáo 
của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dối trá, sai trái, 
đạo đức giả và do đó nó hoàn toàn không có 
giá tr]. 

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, báo cáo này 
lại một lân nữa làm dư luận quôc tế thất vọng 
và bất bình, và, một lần nữa chứng tô răng 
nước Mỹ áp dụng tiêu chuẩn kép trong khi 
tiếp cạn quyền Con người để phớt lờ những 
vi phạm của mình. 
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Yạp chí Cộng sản 


Báo Hurriyet (Thổ Nhĩ Kỳ) viết: “Trong 
báo cáo nhân quyền của mình Bộ Ngoại giao 
Mỹ cáo buộc những nước như Ai-cập và Xy-n 
về việc áp dụng tra tấn. Tuy nhiên, báo cáo 
này không hề, dù chỉ một lần, đề cập tới 
những sự kiện xảy ra ở nhà tù A-bu Gra-ip 
và tất nhiên, cũng không hề đề cập đến tình 
trạng vi phạm nhân quyền ở trại giam tại 
Guan-ta-na-mô” v.v.. 

2 - Thực trạng về quyên con người ở 
Hoa Kỳ 

Trong khi đưa ra những nhận. xét và đánh 
giá sai lệch về việc thực hiện quyền con người 
ở các nước, Mỹ lại cố tình phớt lờ những 
"thành tích" đầy tai tiếng về thực hiện quyền 

con người của mình. 


Trước hết, cần phải kể đến cách cư xử 
và những phương pháp tra tấn, nhục hình, hạ 
thấ phẩm giá con người một cách có hệ 
thống mà Mỹ áp dụng tại các nhà tù ở I-rắc và 
Guan-ta-na-mô. Đây là những vi phạm không 
thể biện hộ được đôi với những tiêu chuẩn tôi 
thiểu về quyên con người được các văn kiện 
pháp lý quôc tê ghi nhận, đồng thời còn là sự 
vi phạm các nguyên tắc cơ bản của Luật Nhân 
đạo quôc tế. Những vi phạm như vậy không hề 
được nhắc tới trong Báo cáo. 


Tình hình bảo đảm các quyên con người, 
đặc biệt là các quyền dân sự, chính trị luôn là 
những vấn đề đối với nước Mỹ. Mỹ vốn đã 
từng nổi tiếng về tỆ phân biệt chủng tộc, bắt 
bình đẳng về chúng tộc và tình trạng tôi tệ về 
quyền con người của những nhóm người yếu 
thê trong xã hội. Các báo cáo nghiên cứu của 
các tổ chức quốc tế gần đây cho thấy, trên thực 
tế, việc thực hiện chính sách, pháp luật để 
bảo vệ quyền của các nhóm dễ bị tôn thưởng 
trong xã hội Mỹ vẫn đang có những khoảng 
cách lớn. 

Trong nỗ lực chung của quốc tế nhằm 
loại bỏ mọi hình thức phân biệt chúng tộc, 


(1) Báo Bưu điện Oa-sinh-tơn, ngày 4-3-2005 (tiếng Anh) 
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nước Mỹ tỏ ra rất chậm chạp. Mãi đến năm 
1994, Mỹ mới phê chuẩn Công ước quốc tế về 
loại bó mọi hình thức phân biệt chủng tộc. 
Mặc dù trở thành thành viên của Công ước này 
nhưng Mỹ không tỏ ra thiện chí thực hiện 
Công ước. Bằng chứng là hệ thống pháp luật 
Mỹ xác định khái niệm phân biệt chủng tộc 
hẹp hơn nhiều so với khái niệm mà Công ước 
loại bỏ mọi hình thức phân biệt chúng tộc đưa 
ra. Từ đó, có rất nhiều hành vi vi phạm pháp 
luật quốc tế chống phân biệt chủng tộc ở nước 
Mỹ nhưng lại không bị luật pháp Mỹ trừng trị. 

Các báo cáo nghiên cứu trong những năm 
gần đây còn cho thấy tình trạng bạo lực, tội ác 
diễn ra ngày càng nhiều ở Mỹ. Nước này còn 
là một trong sô ít những nưỚC có số lượng án 
tử hình cao được thi hành mỗi năm. Ở Mỹ, tỷ 
lệ phạm nhân trên phần trăm dân số thuộc loại 
cao nhất, nhì thế giới. Theo các báo cáo, 
những năm gân đây, trung bình nước Mỹ có 
khoảng 645 phạm nhân/100.000 dân. - 

Việc áp dụng hình phạt tù cũng đang có 
chiều hướng dễ dãi hơn ở Mỹ. Khoảng 53% 
phạm nhân ở các bang của Mỹ bị bỏ tù vì 
những hành vi vi phạm nhỏ, không gây bạo 
lực. Trong khi đó, chính sách tư pháp hình sự 
Mỹ đang có xu hướng kéo dài hơn hình phạt tù 
đối với người vi phạm pháp luật và hạn chế 
việc ân xá, đặc xá đối với tù nhân. 

Trên lĩnh vực quyền phụ nữ và trẻ em, hai 
lĩnh vực vô cùng nhạy cảm, đòi hỏi vai trò tích 
cực của nhà nước thì Mỹ lại không có sự quan 
tâm đầy đủ. Mỹ chưa trở thành thành viên của 
Công ước quốc tế loại bỏ mọi hình thức phân 
biệt đối xử với phụ nữ. Đặc biệt, Mỹ là một 
trong 2 quốc gia duy nhất trên thế giới hiện 
nay chưa phê chuẩn Công ước quyên trẻ em. 
Mỹ là một trong số ít những nước trên thế giới 
vẫn duy trì hình phạt tử hình đối với phạm 
nhân vị thành niên. Trong lúc đó, Công ước 
quyền trẻ em và các tiêu chuẩn quốc tế phổ 
biến về tư pháp vị thành niên hiện nay nghiêm 
cấm việc tử hình phạm nhân chưa thành niên. 


Tạp chí Cộng sản 


Trong Báo cáo hằng năm của Mỹ về tình 
hình nhân quyền các nước, cái được cho là dựa 
trên tiêu chuẩn quyền con người mà quốc tế 
thừa nhận thì chính nước Mỹ lại hầu như 
không thừa nhận phân lớn các tiêu chuẩn quốc 
tẾ đó. Khi nói đến các quyên con người quôc 
tế thì cần phải nói đến các điều ước quốc tẾ CƠ 
bản về quyên con người như Công ước quốc tế 
về các quyên dân sự chính trị, Công ưƯỚc quốc 
tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, 
Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối 
XỬ VỚI phụ nữ, Công ƯỚC chống tra tần, Công 
ước quyên trẻ em, Công ước loại bỏ mọi hinh 
thức phân biệt chúng tộc... và một số những 
văn kiện không có giá trị ràng buộc khác. Hiện 
nay, tuy Mỹ đã ký nhưng còn chưa phê chuẩn 
ít nhất 3 văn kiện CƠ bản về quyên con người. 
Đó là Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, 
xã hội và văn hóa; Công ước quyền trẻ em và 
Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối 
xử với phụ nữ. Đôi với một điều ước quan 
trọng khác, tương đối mới, có liên quan đến 
quyên con người là Quy chế ROME về tòa 
hình sự quốc tế, Mỹ đã miễn cưỡng ký mà 
không phê chuân và sau đó tuyên bố xóa bỏ 
hiệu lực của hành vi ký này. Sự láng tránh các 
cam kết quyền con người quôc tế như vậy 
chứng tÓ Mỹ không mặn mà và cam kết rất 
yếu ớt đối với những tiêu chuẩn quyên con 
người chung mà cộng đồng quốc tế tê đã cùng 
nhau xây dựng nên. 

Vì vậy, chính sách hai mặt về nhân quyên 
của Mỹ thể hiện rất rõ trong các báo cáo nhân 
quyền hằng năm. Chính sách này tự nó đã bóc 
trần thói đạo đức giả của Mỹ về nhân quyền 
đúng như Phó tống thống Vê-nê-xu-ê-la đã 
nhận xét. Tô chức Ân xá quốc tế cũng đưa ra 
nhận định rằng, Mỹ đã rất hào hứng và nhiệt 
tình sử dụng một cách rộng rãi tất cả các thông 
tin về tình hình tra tấn trước đây ở I-rắc, lợi 
dụng nó để bôi đen chế độ cũ ở I-rắc và biện 
minh cho cuộc tân công quân sự của mình. Còn 
khi đã chiếm đóng I-rắc và thực hiện những 
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hành vi tra tấn không kém phần tàn bạo thì 
những báo cáo của tổ chức này đã bị Mỹ phớt 
lờ ngay. 

Bình luận về thái độ cao ngạo, đạo đức giả 
và coi thường luật pháp quôc tế của Mỹ, báo 
The Guardian (Anh) đã viết: “Bỗng nhiên 
Chính phủ Mỹ phát hiện ra những giá trị đạo 
đức của luật quốc tế. Chính phủ có thể khởi 
động cuộc chiến bất “hợp pháp chống lại một 
quốc gia có chủ quyền; có thể theo đuôi việc 
phá hủy mọi điều ước quốc tế ngăn cản những 
nỗ lực lãnh đạo thế giới (của chính phủ), 
nhưng khi năm người lính (của chính phủ) bị 
bắt đưa ra trước ống quay của Đài Truyền hình 
]-rắc vào ngày chủ nhật thì Ð. Răm-xpheo, Bộ 
trưởng Quôc phòng Mỹ lập. tức phản ứng rằng 
“đây là sự vi phạm Công ước Giơ-ne-vơ vì đã 
chiếu những bức ảnh của tù binh chiến tranh 
theo cách làm nhục họ” €2), 

3~ Quyên con người ở Việt Nam 

Quyên con người là thành quả đấu tranh 
của nhân loại tiên bộ trên thế giới, là giá trị 
chung và là tài sản chung của các quôc gia, 
dân tộc khác nhau. Với tư cách là một giá trị 
của nhân loại, quyền con người là sự kết tụ của 
các truyền thống được chắt lọc và bản sắc của 
các quôc gia trong đó có Việt, Nam. Quyền con 
người vừa mang tính phổ biến vừa mang tính 
đặc thù. Tính phô biên của quyên con người 
được thể hiện và phản ánh cụ thể bằng những 
cam kết đạo đức và pháp lý mà cộng đồng 
quốc tế, thông qua tô chức Liên hợp quốc đã 
từng bước xây dựng và củng cố. Đó là các 
tuyên ngôn, tuyên bố, các công ước, nghị định 
thư... vê quyên con người. Chúng chứa đựng 
sự thỏa thuận chung của các quôc gia về giá trị 
phô biến của quyền con người. Đến lượt mình, 
các quốc gia, dựa vào những điều kiện kinh tẾ, 
xã hội, văn hóa và lịch sử đề triển khai thực 
hiện những thỏa thuận chung đó. Trong khi 
thực hiện quyền con người ở quốc gia mình, 
các dân tộc, trong đó có Việt Nam, đã mang 
đến và tạo lập nên những giá trị riêng, hay 
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nói cách khác đã xác lập tính đặc thù của 
quyền con người. 

Đối với Việt Nam quyên Con người trước 
hết là mục tiêu cao cả của các cuộc kháng 
chiến giành độc lập dân tộc. Quyên con người 
đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên trong 
Tuyên ngôn độc lập năm 1945 khai sinh ra 
Nhà nước Việt Nam hiện đại. Quyên con 
người ở Việt Nam được ghi nhận với tư cách 
là những quyền hiến định chỉ phối toàn bộ hệ 
thống pháp luật, chính sách của nhà TƯỚC. 
Trong quá trình xây dựng và phát triển đất 
nước, hệ thống pháp luật, chính sách quốc gia 
đang từng bước được đối mới, củng cố và phát 
triển. Quyền con người càng được cụ thể hóa 
hơn qua hệ thống pháp luật đó. 

Thực tiễn ở Việt Nam cho thấy quyền con 
người đang được thực hiện thông qua sự lớn 
mạnh của nhà nước , pháp quyên xã hội chủ 
nghĩa và sự phát triển của đời sống mọi mặt 
của người dân. Việt Nam đã đạt được những 
thành tựu to lớn trong công tác xóa đói giảm 
nghèo, các chương trình xã hội khác. Đây là sự 
thực hiện các quyên con người có hiệu quả tạo 
điều kiện cho việc hưởng thụ các quyền khác 
của nhân dân. 


Khác với Mỹ, Việt Nam thể hiện sự cam 
kết mạnh mẽ của mình đối với các tiêu chuẩn 
quyên con người được ghi nhận tại các công 
ƯỚC quốc tế về quyền con người. Đến nay, Việt 
Nam trở thành thành viên của hâu hết các điều 
ước đó. Hệ thống pháp luật, chính sách đang 
được xây dựng, hoàn thiện thể hiện rõ thiện chí 
và quyêt tâm của Việt Nam trong việc thực 
hiện các cam kết quốc tế về quyền con người 
mà Việt Nam đã tham gia. Vì vậy Hoa Kỳ 
không có quyền và không có tư cách phán xét 
vấn đề nhân quyền của Việt Nam, không thể 
xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu to lớn 
của nhân dân ta đã đạt được trong lĩnh vực bảo 
đảm quyên con người. 


(2) Báo The Guardian, ngày 25-3-2003 (tiếng Anh) 
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__ QUAN HỆKINH TẾ 
Việt Nam - Liên minh châu Âu †rong 
tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 


1 - Vị trí EU trong quan hệ kinh tế đối 
ngoại của Việt Nam 

Liên minh châu Âu (EU) là một ,trong 
những trung tâm kinh tế lớn nhất của thế giới, 
có vị trí quan trọng đối với nền kinh tế thế gIỚI 
nói chung và Việt Nam nói ,Iêng. Về thương 
mại, EU đứng đầu thế giới về xuất khẩu và thứ 
hai về nhập khẩu. Hiện nay, EU là một trong 
những thị trường xuất nhập Ì khẩu lớn nhất của 
Việt Nam. Kim ngạch xuất nhập khẩu của 
Việt Nam với EU hiện chiếm 22% xuất khẩu 
và 12% nhập khẩu, Ngoài ra, EU còn là nhà 
đầu tư quan trọng và cung cấp viện trợ phát 
triên chính thức (ODA) lớn cho Việt Nam. 


Việc thiết lập quan hệ ngoại g1ao chính thức 
giữa Việt Nam và Cộng đồng kinh tế châu Âu 
ngày 22-10-1990 đã mỡ ra giai đoạn phát triển 
mới giữa Việt Nam - EU. Tiếp theo đó, năm 
1992, Việt Nam và EU đã kỹ Hiệp định hợp tác 
ngành dệt may, đặc biệt là ngày 17-7-1995, tại 
trụ sở của Ủy ban châu Âu ở Brúc-xen (Bì), 
Việt Nam và Ủy ban châu Âu đã chính thức ký 
Hiệp định khung hợp tác. Theo Hiệp định 
khung đã ký, EU dành cho Việt Nam quy chế 
đối xử tối huệ quốc, cho phép Việt Nam được 
hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập. Hai 
bên tạo điều kiện thuận lợi cho nhau trong việc 
trao đôi hàng hóa cũng như môi trường đầu tư 
thuận lợi. EU tạo điêu kiện giúp Việt Nam 
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trong việc chuyển đổi kinh tế thị trường, xóa 
đói giảm nghèo và hội nhập kinh tế quốc tế. Có 
thể nói, những năm đầu của thể kỷ XXIlà giai 
đoạn mở đầu cho sự phát triển quan hệ nhiều 
mặt giữa Việt Nam và EU. Các hiệp định đã 
được ký kết giữa hai phía là những cơ sở pháp 
lý hết sức quan trọng thúc đấy quan hệ kinh tế 
thương mại giữa Việt Nam - EU trong những 
năm sau này. Sau khi Việt Nam và EU ký Hiệp 
định khung hợp tác, hai phía đã triên khai chiến 
lược hợp tác giai đoạn 1295 - 2000, hiện nay 
đang triên khai chiến lược hợp tác giai đoạn 
2001 - 2005. 

Về quan hệ thương mại: Trong gần 15 năm 
qua, quan hệ thương mại Việt Nam - EU không 
ngừng được phát triên. Kim ngạch buôn bán từ 
năm 1990 đến 1999 tăng 12,1 lần, tốc độ tăng 
trung bình hăng năm là 31 „18%, năm 2000 trên 
4,1 tỉ USD, năm 2002 xấp xỉ 5 tỉ USD, năm 
2003 đạt hơn 6,3 tỉ USD. Năm 2004 đạt trên 
7,6 tỉ USD, tăng 20% so với năm 2003. Dự 
kiến kim ngạch thương mại năm 2005 còn tăng 
cao hơn nữa, đạt trên 8 tỉ USD, Cho đến nay, 
Việt Nam đã có quan hệ buôn bán với 13/25 
nước thành viên EU với kim ngạch tăng khá 


* PGS. TS, Viện Nghiên cứu châu Âu 
(1) Nguồn: www.europa.eu.int. ngày 22-12-2004 
(2) www.vnexpress.net, ngày 22-12-2004 
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nhanh, nhất là với Pháp, Đức, Anh, Hà Lan. 
Các mặt hàng Việt Nam xuất sang EU ngày 
càng phong phú. và đa dạng. Ngoài các mặt 
hàng nông thủy sản, Việt Nam đã xuất khẩu các 
sản phẩm công nghiệp chế biến như dệt may, 
giày dép, sản phâm băng da thuộc, đô gỗ, đồ 
chơi trẻ em, dụng cụ thể thao, gốm sứ mỹ nghệ, 
trong đó đã xuất hiện các mặt hàng có giá trị 
xuất khẩu cao như hàng điện tử, điện máy... 


Kim ngạch nhập khẩu từ EU vào Việt Nam 
cũng tăng khá nhanh trong những năm qua. Tốc 
độ tăng trung bình những năm 1993 - 1999 là 
40%, năm 2003 nhập khâu gần 2,5 tỉ USD, tăng 
gần 15 lần So với năm 1990. Mặt hàng nhập 
khẩu chủ yếu từ EU là ôtô, xe máy, phân bón, 
sắt thép, xăng dầu, máy móc thiết bị phụ tùng. 
Nhin chung, khoảng 33% kim ngạch nhập khâu 
từ EU là máy móc trang thiết bị cho những 
ngành kỹ thuật cao, 20% là hóa chất và tân 
được. Tuy nhiên, trong quan hệ thương mại vỚi 
EU hiện nay, Việt Nam vân là nưỚc xuất siêu 
khá lớn, trong khi nhu cầu nhập khẩu hàng hóa 
của Việt Nam từ EU còn rất nhiều, nhất là 
những mặt hàng máy móc thiết bị phục vụ cho 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của 
Việt Nam mà EU đang có nhiêu tiềm năng và 
thế mạnh. 

Về đâu tư: EU là nhà đầu tư sớm vào Việt 
Nam sau khi nước ta ban hành luật đầu tư nước 
ngoài vào năm 1987. Tính từ ngày 1-1-1988 
đên ngày 10-10-2002 đã có 11 trong số 15 nước 
thành viên EU có dự án đầu tư vào nước ta. Chỉ 
tính số các dự án đang còn hiệu lực thi hiện có 
315 dự án với số vốn đăng ký 5,9 tỉ USD, 
doanh thu trên 3, 3t USDso với 3.524 dự án và 
39,03 tỉ USD tổng vốn đầu tư của các nước vào 
Việt Nam t. Với những ưu thế về tài chính và 
công nghệ, hầu hết các dự án đầu tư tại Việt 
Nam của EU được triên khai tương đối tốt, hoạt 
động có hiệu quả. Hiện nay, đầu tư của EU có 
mặt trên hầu hết các lĩnh VỰC và đóng góp tích 
cực vào phát triển kinh tế của Việt Nam. Các 
dự án của EU đã đạt mức doanh thu 3,1 lị USD 
và thu hút 2,3 vạn lao động, góp phân bồ sung 
nguồn vốn và công nghệ cho đâư tư phát triên 
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tăng thêm năng lực sản xuất mới cho nên 
kinh tế, tạo thêm việc làm và bước đầu có đóng 
góp cho nguôn thu ngân sách. 

Viện trợ phát triên chính thức (ODA): 
Trong thời kỳ 1991-1995, ODA của EU cho 
Việt Nam tập trung vào 7 lĩnh vực chủ yếu: 
phát triển nông thôn và viện trợ nhân đạo, môi 
trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, hợp 
tác kinh tẾ, hỗ trợ các tô chức phi chính phủ, "hô 
trợ các đối tác đầu tư của cộng. đồng châu Âu, 
hợp tác khoa học - công nghệ và viện trợ lương 
thực. ODA của EU dành cho Việt Nam đã tăng 
từ 3 triệu ECU/năm trong các năm 1994 - 1995 
lên 5,2 triệu ECU/ năm trong các năm 1996 - 
2000. Hiện nay, EU là nhà viện trợ không hoàn 
lại lớn nhất của Việt Nam (300 triệu Ơ-rô, 
chiếm khoảng 20% giải ngân vôn ODA năm 
2001). Năm 2002 tông giải ngân các dự án 
chương trình của EU lên tới 311 triệu Ơhrô, 
tăng 4% so với năm 2001. Trong tổng giải ngân 
năm 2002, viện trợ không hoàn lại chiếm 
khoảng 78%, còn lại 22% là các khoản cho vay 
và tín dụng ). Năm 2004, EU dành ODA cho 
Việt Nam là 625 triệu USD; năm 2005, EU 
cam kết viện trợ 9ó0 triệu USD. Ngoài ra, EU 
còn viện trợ thông qua chương trình "Chi giới 
quốc gia" giai đoạn 2002 - 2004 với số tiền lên 
đến 128 triệu Ơ-rô và trong 2 năm 2005 - 2006, 
EU tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam theo chương 
trình này với số tiền lên đến 138 triệu Ơ-rô 9). 
Mục đích của chương trình là hỗ trợ phát triển 
nguồn nhân lực và hội nhập của Việt Nam vào 
nên kinh tế thế giới. Ngoài hỗ trợ hợp. tác và 
phát triển chính thức song phương đối VỚI NƯỚC 
ta, các nước thành viên EU còn cung cấp nhiều 
khoản ODA lớn thông qua các tô chức tài chính 
đa phương và các tô chức khác. EU đang ưu 
tiên sử dụng viện trợ hợp tác kinh tế để hỗ trợ 
cải cách kinh tế và giảm những tác động xã hội 


(3) “Quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam — EU, 
Báo Thương mại, ngày 6-7-2004 

(4) Blue book. September 2003 

(5) Thông tấn xã Việt Nam và Ủy ban châu Âu: Chương 
trình "Chỉ giới quốc gia 2005 ~ 2006”, ngày 4-12-2004 
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của quá trình cải cách, đồng ' thời củng cố các 
nh vực xã hội, chủ yếu là y tế và giáo dục, xóa 
đói giảm nghèo ở những vùng nông thôn và 
miền núi, hỗ trợ bảo vệ môi trường. 

Chiến lược phát triển hợp tác Việt Nam - 
EU giai đoạn 2001 - 2005 xuất phát từ những 
ưu tiên của cả hai phía, phục vụ tốt nhất lợi ích, 
sự phát triển lâu dài và bền vững của cả hai bên. 
EU đang tích cực hỗ trợ Việt Nam xây dựng 
nên kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế 
quốc tế. 


2 - Quan hệ Việt Nam - EU trong tiến 
trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay 


Chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của 
Việt Nam được bắt đầu ngay từ khi thực hiện 
công cuộc đổi mới kinh tế đất nước. Với việc 
ban hành Luật Đầu tư nước ngoài (tháng 12- 
1987), Việt Nam đã chính thức thực hiện chính 
sách mở cửa kinh tế. Đại hội lần thứ IX của 
Đảng khẳng định rõ “Chủ động hội nhập kinh 
tế : quôc tế và khu vực theo tỉnh thân phát huy 
tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quôc 
tế, bảo đâm độc lập tự chủ và định hướng xã hội 
chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, giữ vững an 
ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, 
bảo vệ môi trường" (5). Ngày 27-11-2001, Bộ 
Chính trị đã ban hành Quyết định số 07-NQTƯ 
về hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là định hướng 
quan trọng cho quá trình hội nhập kinh tế quốc 
tế của nước ta trong thời kỳ mới. Nhờ việc chủ 
động hội nhập kinh tế quôc tế, quan hệ kinh tế 
quôc tế của Việt Nam đã tăng nhanh chóng. 
Đến nay nước ta đã ký 86 hiệp định thương mại 
song phương, 46 hiệp định khuyến khích và 
bảo hộ đầu tư và 40 hiệp định tránh đánh thuế 
hai lần với các tổ chức và vùng lãnh thổ; có 
quan hệ thương mại với trên 160 nước và vùng 
lãnh thô, thiết lập quan hệ với các tổ chức và tài 
chính tiền tệ quôc tế; là thành viên của Hiệp hội 
các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN), Diễn 
đàn hợp tác Á — Âu (ASEM), Hợp tác kinh tế 


châu A —- Thái Bình Dương (APEC), đang tích 


cực cho việc gia nhập Tô chức Thương mại thê 
g!ới (WTO). 
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Thu hút đầu tư nước ngoài cũng đạt được 
nhiều thành tựu quan trọng. Đến nay, nước ta 
đã thu hút được trên 41,538 ti USD vốn đầu tư 
từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, với trên 4.370 
dự án, trong số đó đã thực hiện trên 24,658 tỉ 
USD. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài cÓ vai trò 
quan trọng trong nền kinh tế nước ta, chiếm 
gân 30% vôn đầu tư xã hội, 35 ?% giá trị sản 
xuất công nghiệp, 20% xuất khâu, giải quyết 
việc làm cho khoảng 40 vạn lao động và hàng 
chục vạn lao động gián tiếp, tranh thủ được kỹ 
thuật và kinh nghiệm quản lý tiên tiến, tranh 
thủ được nguôn ODA ngày càng lớn, giảm 
đáng kể nợ nước ngoài. Trong, bối cảnh nguồn 
ODA của thế giới giảm sút, các nhà tài trợ đã 
cam kết dành cho Việt Nam gần 20 tỉ USD, chủ 
yếu cho vay ưu đãi và một phân là viện trợ 
không hoàn lại.” 

Với VIỆC thực hiện chính sách mở cửa hội 
nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã thu được 
nhiều thành tựu tích cực. EU là một trong 
những đối tác quan trọng bậc nhất, trong thời 
gian qua đã hỗ trợ tích cực công cuộc đôi mới 
và hội nhập Ì kinh tế quốc tế của nước ta. Trong 
bối cảnh quốc tế có nhiều biến động hiện nay, 
EU mở rộng và xu hướng tăng. cường hợp tác 
Ắ- Âu cả vê chiều rộng lẫn chiêu sâu, quan hệ 
kinh tế Việt Nam - EU đang có nhiều cơ hội để 
tăng cường hơn nữa. EU sẽ ngày càng có vai trò 
quan trọng trong việc thúc đây hội nhập kinh tế 
quốc tế của nước ta. 

Ngày 1-5-2004, Liên minh châu Âu mở 
rộng sang phía Đông. Đây là sự kiện không chỉ 
có ý nghĩa to lớn với EU, mà còn tác động đến 
thế giới nói chung. và quan hệ Việt Nam - EU 
nói riêng. Đây là lần mở rộng lớn nhất của EU 
từ trước tới nay với việc kết nạp thêm 10 thành 
viên mới, dân số tăng thêm 75 triệu người, 
bằng 20% dân số hiện CÓ, diện tích lãnh thổ 
tăng thêm 34%. Trong số các nước gia nhập 


(6) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ [X, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2001, tr 43 

(7) Xem: Kỹ yếu Hội thảo quốc gia. Hội nhập kinh tế 
quốc tế - Những vấn đê lý luận và thực tiễn, tà Nỗt 2004 
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EU lần này hầu hết là những nước có quan hệ 
truyền thống lâu đời với Việt Nam, những nước 
Đông Âu từng là thành viên Hội đồng Tương 
trợ kinh tế trước đây. 

Việc tô chức thành công rực rỡ Hội nghị 
Thượng đỉnh ASEM 5 vừa qua tại Hà Nội cùng 
với việc hoàn tất đàm phán song phương Việt 
Nam - EU trong việc gia nhập WTO của Việt 
Nam đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ trong 
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta. 
Thông qua Hội nghị này, Việt Nam đã khẳng 
định với các đối tác Á - Âu và thế lỚI VỀ 
những thành tựu phát triền kinh tẾ đât nước 
cũng như hội nhập kinh tế quốc tế của mình. 
Việt Nam đã ký 45 văn kiện hợp tác song 
phương với nhiều quốc gia khác nhau. Các hiệp 
định được ký kết đã kháng định đường lối hội 
nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và các nước 
đều tiếp tục Ủng hộ nước ta trong việc hội nhập 
kinh tê quôc tế, trong đó có việc gia nhập 
WTO. Kêt thúc đàm phán thương mại song 
phương giữa Việt Nam và EU về Việt Nam gia 
nhập WTO có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể 
hiện vai trò và sự ủng hộ của EU đối với nước 
ta trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Sự 
kiện này đánh dấu bước tiến đáng kể trong 
quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và 
EU. Theo ý kiến của Bộ trưởng Thương mại 
Trương Định Tuyền, thì thỏa thuận với EU 
mang ý nghĩa chiến lược. Còn Ngài JPa-xcan 
La-my, Cao ủy Thương mại EU cho răng việc 
kết thúc đàm phán thương mại song phương 
giữa Việt Nam và EU là sự kiện có ý nghĩa 
quan trọng điền ra khi các nhà lãnh đạo ASEM 
kết thúc thành công cuộc gặp cấp cao, khẳng 
định lại EU luôn cố gắng thúc đây để Việt Nam 
sớm gia nhập WTO. 


Bên cạnh đó, việc EU quyết định bãi bỏ hạn 
ngạch dệt may của Việt Nam vào thị trường 
EU cuối năm 2004 có ý nghĩa hết sức quan 
trọng đối với quan hệ Việt Nam - EU. Theo 
thỏa thuận giữa EU và Việt Nam (ngày 
3-12-2004), kê từ ngày I-1-2005 hàng dệt may 
Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU không 
còn bị quản lý băng hạn ngạch, các nhà kinh 
doanh có thể chủ động ký kết hợp đồng sản 
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xuất xuất khẩu hàng dệt may sang EU với số 
lượng và chủng loại hàng không hạn chế. Đây 
là cơ hội lớn cho hàng dệt may nước ta, nhưng 
đồng thời cũng là thách thức rât lớn đối với các 
doanh nghiệp đệt may trong việc nâng cao khả 
năng cạnh tranh của hàng hóa và các chiến lược 
thâm nhập, mở rộng thị trường trong điều kiện 
mới. 

Như vậy, trong bối cảnh EU mở rộng và Xu 
hướng tăng cường hợp tác Á - Âu cả về chiều 
rộng và chiều sâu, đê tăng cường quan hệ kinh 
tế thương mại Việt Nam - EU, nước. ta cần tập 
trung giải quyết những vấn đề chủ yếu sau đây: 


Thứ nhất, trong trao đôi thương mại hiện 
nay với EU-25, nước ta có thể đẩy mạnh hơn 
nữa mức xuất khẩu bởi những mặt hàng xuất 
khẩu vào EU của chúng ta có rất nhiều lợi thế 
có thể cạnh tranh được với các đối thủ khác nếu 
như chất lượng hàng hóa được gia tăng. Nhập 
khẩu của nước ta từ thị trường EU hiện nay còn 
hết sức nhỏ bé, trong khi những mặt hàng máy 
mốc thiết bị công nghệ cao mà EU có thế mạnh 
chúng ta đang rất cân. Vậy nên, vấn đề quan 
trọng là tìm ra được cơ chế để thực hiện nhu 
câu này. 


Thứ hai, hệ thống luật pháp của EU mở rộng 
rất đa dạng và phức đạp. Do vậy, việc nghiên 
cứu đây đủ về thị trường EU, tìm ra con đường 
đề đưa hàng hóa Việt Nam thâm nhập một cách 
có hiệu quả vào thị trường này là hết sức cần 
thiết. Hiện nay, hàng hóa nước ta vào thị trường 
EU còn phải qua nhiều trung gian, Và CÓ 
khoảng 70 - 80% mặt hàng dệt may và giầy da 
của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU là 
gia công cho các công ty ở nước ngoài. Điêu đó 
làm giảm khả năng cạnh tranh hàng hóa của 
nước ta ở thị trường này. 

Thứ ba, tiếp tục đối mới doanh nghiệp, nâng 
cao khả năng cạnh tranh hàng hóa của Việt 
Nam trên thị trường thế giới nói chung và đáp 
ứng đòi hỏi khắt khe của thị trường EU nói 
riêng; tăng cường các biện pháp xúc tiến 
thương mại; cải thiện môi trường đầu tư trong 
nước; đề đây mạnh thu hút đầu tư nước ngoài từ 
EU mở rộng. 
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Chế giới: (án đề - Šự kiện 


Thứ tư, khai thác triệt để thị trường các nưỚc 
Trung và Đông Âu trong điều kiện mới, để mở 
rộng hơn nữa quan hệ thương mại, đầu tư với 
khu vực này, biến thị trường truyện thống các 
nước Đông Âu thành những "cửa khẩu" thâm 
nhập hàng hóa của Việt Nam vào thị trường 
EU. Đông thời có chính sách hỗ trợ phát huy 
hiệu quả vai trò của cộng đồng người Việt Nam 
ở Đông Âu, với vai trò cầu nối quan hệ giữa 
Việt Nam với các nước này nói riêng, với EU 
nói chung. 

__ Thứ năm, trong bối cảnh tăng cường hợp tác 

Á - Âu, nhất là sau khi ASEM mở rộng, cần 
khai thác triệt để cơ chế hợp tác mới và những 
định hướng hợp tác ưu tiên trong ASEM, thông 
qua các diễn đàn và hội nghị ASEM để phát 
huy quan hệ Việt Nam trong nhiều khuôn khổ 
hợp tác khác nhau. Tận dụng những cơ hội 
trong việc triển khai chiến lược châu A mới của 
EU. Tháng 7-2003, Ủy ban châu Âu đã đề xuất 
sáng kiến thương mại xuyên khu "VựC EU - 
ASEAN. Với tư cách là thành viên của ASEAN 
và ASEM, Việt Nam sẽ có nhiều CƠ hội khai 
thác những điều kiện thuận lợi để phát triển 
quan hệ với EU mở rộng. 

Rõ ràng, những giải pháp tận dụng cơ hội để 
phát triển mạnh mẽ quan hệ kinh tẾ, thương 
mại với EU - đối tác kinh tế lớn trong điều kiện 
mới - đang là nhiệm vụ quan trọng đôi với nước 
ta. Triển vọng phát triển quan hệ kinh tế thương 
mại Việt Nam - EU trong thời gian tới, phụ 
thuộc rất nhiều vào việc Việt Nam và EU khai 
thác triệt để những cơ hội đang thay đối trên 
quốc tế cũng như bản thân mỗi phía và vượt 
qua được những thách thức đang đặt ra hiện 
nay. Irong chiến lược phát triên những năm tới 
nhăm thực hiện thắng lợi công CuỘC đi mới, 
chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là 
một trong những nội dung được ưu tiên của 
Việt Nam. Trước mát, nước ta đang nô lực thực 
hiện những cam kết trong lộ trình tham gia Khu 
vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), tích cực 
chuẩn bị các điều kiện để sớm gia nhập WTO, 
đồng thời thực hiện tốt các cam kết quốc tế với 
tư cách là thành viên của các tô chức và diễn 
đàn khác. C 
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VĂN GIANG... 
(Tiếp theo trang 56) 


đời sống kinh tế - xã hội khởi sắc. Việc quy 
hoạch lại diện tích canh tác phù hợp với yêu 
cầu phát triên kinh tế không thể diễn ra suôn 
sẻ nêu không phát huy tốt dân chủ. Mọi người 
dân tham gia góp ý xây dựng các dự án liên 
quan. Để lẠO nên sự đồng thuận cao, lãnh đạo 
các cấp đã tiến hành giải thích cặn kẽ các chủ 
trương, làm cho người dân thấy rõ lợi ích của 
minh trong việc thực hiện các chủ trương đó; 
đồng thời, có những giải pháp hợp lý đê thu 
hẹp sự bất bình đẳng giữa các cá nhân. Và điều 
không thể thiếu là vai trò đầu tầu gương mẫu 
của đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong thực hiện 
nhiệm vụ. Các đồng chí lãnh đạo ở nhiều đơn 
Vị Xung phong nhận về mình những điều kiện 
khó khăn; có nơi các đồng chí hăng hái dẫn 
đầu trong VIỆC áp dụng những kỹ thuật mới 
trong sản xuất, kinh doanh. Điều đó có tính 
thuyết phục rất lớn với quân chúng nhân dân. 


Điều cần nhấn mạnh là những định hướng 
lớn trong phát triển của địa phương đều được 
đưa ra để nhân dân bàn bạc, góp ý kiến. Điều 
đó tạo nên tính thống nhất trong hành động, 
đồng thời xây dựng và củng cô tinh cảm găn 
bó trong mỗi cộng đồng và giữa quần chúng 
với cán bộ. Chính sự thông suốt về các quyên 
lợi và nghĩa vụ của mọi người dân là yếu tố 
làm nên những thành công trong việc hiện 
thực hóa các chủ trương của huyện chúng tôi. 

Nhìn lại 5 năm qua, kể từ khi tái lập huyện 
đến nay, Đảng bộ và nhân dân Văn Giang 
càng nhận thức rõ răng, chỉ có phát huy tôt 
tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ, sáng 
tạo trong chủ trương và hành động, động viên 
nhân dân hăng hái phát triển sản xuất và thực 
hiện tốt các chính sách xã hội chính là bảo 
đảm cho sự vững mạnh toàn diện, tiếp tục giữ 
vững định hướng đưa Văn Giang đạt những 
thành tựu mới, góp phần trong sự phát triên 
chung của tỉnh Hưng Yên và đât nước. LQ 
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DƯ LUẬN QUỐC TẾ ỦNG HỘ NẠN NHÂN 
CHẤT ĐỘC DA CAM/ĐI-Ô-XIN VIỆT NAM * 


RONG những ngày đầu tháng 3-2005, 
| các hãng thông tân, báo chí Ở Mỹ và 
một sô nước đã đưa đậm tin về vụ kiện 
các công ty hóa chất Mỹ của các nạn nhân chất 
độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam. 
Diễn biến phiên tranh tụng 
Ngày 1-3-2005, phiên tranh tụng đầu tiên 
của vụ kiện 37 công ty hóa chất Mỹ của các 
nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam 
(diễn ra trong hơn 8 giờ, vượt hơn 1 giờ 30 phút 
SO với thời gian quy định) đã kết thúc tại Tòa 
án Liên bang Mỹ ó Ơ quận Brúc-lin. Tuy chưa có 
phán quyết CUÔI cùng, nhưng tiếng chuông 
công lý đã được gióng lên ngay trên đất Mỹ. 


50 luật sư đại diện cho các nạn nhân chất 
độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam, các công ty hóa 
chất Mỹ và các cựu chiến binh Mỹ bị nhiễm 
chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam đã 
tham dự phiên tranh tụng. 


Tham dự phiên tranh tụng còn có bà Phan 
Thị Phi Phi, nạn nhân chất độc da cam, đại diện 
cho các nạn nhân khởi kiện. Bà Phan Thị Phi 
Phi cho biết, bà đã làm việc tại một khu vực bị 
rải dày đặc chất khai quang và đã bốn lân bị 
sảy thai vào đầu những năm 70 của thế kỷ XX. 
Bà nói: " Chúng tôi không biết điêu gì đã xây ra 
với chúng tôi và nguyên nhân. của nó là Bì. Do 
vậy, chúng tôi rất buôn vì nhiều lần bị sảy thai 
và đã không thê có con". Luật sư của bà Phi 
Phi, C. Cô-cô-rít, bình luận thêm: “Cho đến 
nay, nhân dân Việt Nam vẫn tiếp tục bị nhiễm 
bệnh do ăn và uống phải thức ăn và nước uống 
bị ô nhiễm". 

Chánh án G. Uên-xtên đã hoan nghênh sự 
có mặt của bà Phan Thị Phi Phi tại phiên tòa. 
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Các nhà khoa học cho biết, chất khai quang 
có thê gầy ra bệnh ung thư, bệnh tiểu đường, 
quái thai và những căn bệnh khác. Mặc du, có 
đến 300 triệu USD đã được trả cho những cựu 
bình Mỹ tham chiến ở Việt Nam, nhưng chưa 
hề có sự bồi thường nào cho nạn nhân chất 
độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam. Từ năm 1962 
đến năm 1971, có khoảng hơn 21 triệu ga-lông 
(tức là 79,38 triệu lít; 1 ga-lông Mỹ = 3,78 líU 
chất hóa học độc hại đã được rải xuông Đông - 
Nam Á. 


Các luật sư của bên nguyên và bên bị đã 
trinh bày các lập luận pháp lý liên quan đến 
hiệu lực pháp lý của đơn kiện của các nạn nhân 
chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam và trách 
nhiệm pháp lý phải bồi thường của các công ty 
hóa chât Mỹ. Các luật sư bên bị đã trình Tòa 
những chứng cứ pháp lý dựa theo luật bảo vệ 
nhà thầu của chính phủ Mỹ, luật giới hạn thời 
gian khởi kiện (chỉ khởi kiện trong vòng 
¡0 năm kể từ khi xây ra vụ việc), luật giới hạn 
an toàn sản phẩm, và cho rằng, họ là những nhà 
thầu chỉ làm theo đơn đặt hàng của chính phủ 
Mỹ, do đó không thể chịu hoàn toàn trách 
nhiệm, và yêu câu Tòa hủy bỏ đơn kiện của 
hơn 100 nạn nhân (đại diện cho hơn 3 triệu nạn 
nhân) chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam, 
nhằm tránh trách nhiệm pháp lý bôi thường 
thiệt hại. Tuy nhiên, các luật sư bên nguyên đã 
trình Tòa những bằng chứng pháp lý, khẳng 
định tính hợp pháp của các đơn kiện của các 


- nạn nhân chât độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam. 


Các luật sư của bên nguyên cũng dân thực tê 
* Nguồn: Ïn-tơ-nét... 
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rằng, sau chiến tranh thế giới thứ hai, những kẻ 
sản xuất khí gây ngạt, được sử dụng trong các 
trại tập trung của phát xít Đức, đã bị coi là tội 
phạm chiến tranh, và bác bỏ yêu cầu đòi hủy, vụ 
kiện của các luật sư bên bị... Phiên tòa có thể sẽ 
phải kéo dài, do Chánh án G. Uên-xtên cho 
răng, Tòa cần có thêm thời gian đề nghiên cứu 
các bằng chứng pháp lý mà bên nguyên và bên 
bị đưa ra. Các luật sư tham dự phiên tranh tụng 
cũng nói rằng, Tòa cần cân nhắc thêm vê nhữn 

tinh tiết mới này sinh tại phiên tranh tụng đề 
quyết định có đưa vụ kiện ra xét Xử hay không. 
Tuy nhiên, dù thế nào chăng nữa, các nạn nhân 
chât độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam đã khẳng 
định, sẽ theo vụ kiện đến cùng. 

Dư luận quốc tế ủng hộ nạn nhân chất 
độc da cam/điỉ-ô-xin Việt Nam 

Vụ kiện của các nạn nhân chất độc da 
cam/đi-ô-xin Việt Nam đã thu hút sự quan tâm 
của dư luận quôc tế. Đã có rất nhiều tiếng nói 
ủng hộ quyền lợi hợp pháp của các nạn nhân 
chât độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam. 

Dư luận Mỹ, đặc biệt là các cựu bình Mỹ đỹ, đã 
đặc biệt quan tâm và ủng hộ nạn nhân chất độc 
da cam/đi-ô-xin Việt Nam. Tại phiên điều trần, 
các luật sư đại diện cho các cựu binh Mỹ bị 
nhiễm chất độc da cam đã đưa ra các bằng 
chứng cho thấy, các công ty hóa chất Mỹ đã 
che giấu tác hại của chất độc da cam, đặc biệt 
là đi-ô-xin được sản xuất và cung cấp cho quân 
đội Mỹ với nhãn hiệu là chất khai quang. Chủ 
tịch Hội Cựu chiến binh vì hòa bình Mỹ khẳng 
định: "Các nạn nhân Việt Nam đang tham gia 
vào vụ kiện tương tự như vụ kiện của các cựu 
chiến binh Mỹ trước đây. Điều đó là công bằng. 
Nếu những cựu chiến bình Mỹ bị ảnh hưởng 
bởi chất độc đa cam được bồi thường thì những 
nạn nhân Việt Nam cũng phải nhận được sự 
quan tâm đặc biệt”. 


Quỹ hòa giải và phát triên Đông Dương 
(FRD), một tô chức phi chính phủ Mỹ, đã lên 
tiếng kêu gọi chính phú. và các công ty hóa chất 
Mỹ nhận trách nhiệm vê những hậu quả mà các 
loại hóa chất gây ra với con người và thiên 
nhiên Việt Nam. FRD tuyên bố sẽ ủng hộ 
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quyền lợi cho các nguyên đơn Việt Nam. Hiện 
nay, Phó Chủ tịch FRD, bà S. Ha-môn, đang 
giúp bà Phan Thị Phi Phi, đại diện cho các nạn 
nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam tham 
gia khởi kiện, tham dự các buổi thảo luận bàn 
tròn, các cuộc nói chuyện tại một số trường đại 
học lớn và tại các tổ chức hữu nghị Ở Đông: - 
Bắc Mỹ về tác hại của chất độc da cam đối với 
con người và môi trường Việt Nam. 

Chiến dịch trách nhiệm và cứu trợ nạn nhân 
chất độc da cam Việt Nam (VAORRC), một tổ 
chức của các cựu binh Mỹ đã từng tham gia 
chiến tranh Việt Nam, trong Tuyên bố báo chí 
ngày 28-2-2005 nêu rõ: "VAORRC ủ ung hộ vụ 
kiện của các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin 
Việt Nam đối với các công ty hóa chất Mỹ". 
Chị M. Rát-nơ, một trong những người sáng lập 
VAORRC cho biết, chiến dịch ủng hộ sẽ 
diễn ra cho đến khi các nạn nhân chât độc da 
cam/đi-ô-xin Việt Nam đòi được công lý. 

Đại diện Trung tâm các quyên hiến pháp 
Mỹ, một tổ chức phi chính phủ, cũng đã đưa ra 
những lập luận pháp lý, ủng hộ đơn kiện của 
các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt 
Nam. Trong khi đó, kết quả của một cuộc thăm 
đò cho thấy, có 51,4% sô người Mỹ cho rằng, 
Chính phủ Mỹ phải bồi thường cho các nạn 
nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam. 


Ngay sau khi phiên tranh tụng kết thúc, Đài 
phát thanh ABC (Ô-xtrây-li-a) nhận định, vụ 
kiện của các nạn nhân chât độc da cam/đi-ô-xin 
Việt Nam đã trở thành một phép thử quan trọng 
các tòa án Mỹ và đang được các chuyên gia luật 
pháp quốc tê cũng như nhiều tổ chức xã hội 
trên toàn thế giới theo dõi sát sao. 


Đài truyền hình KBS (Hàn Quốc) trong 
mấy ngày đầu tháng 3-2005, đã đưa diễn biến 
cuộc tranh tụng giữa các đoàn luật sư đại diện 
cho bên nguyên, bên bị, chính quyền Mỹ 
và những nhận xét ban đầu của Chánh án 
G. Uên-xtên. KBS đặc biệt lưu ý việc Bộ Tư 
pháp Mỹ yêu cầu tòa án tìm cách hủy bỏ vụ 
kiện, với lý do hậu quả của vụ án có thể đe dọa 
quyền phát động chiến tranh của tổng thống 
Mỹ! 


Tờ Dân tộc (Hàn Quốc), sỐ ra ngày 
3-3-2005, đã đăng bài giới thiệu diễn biến 
phiên tranh tụng đầu tiên và dư luận Mỹ xung 
quanh vụ kiện này. 

Bài báo bình luận răng, lý lẽ của các công ty 
hóa chất Mỹ cho rằng luật quốc tế dành cho họ 
quyền miễn trừ về hình sự và dân sự vì họ chỉ 
thi hành mệnh lệnh của chính phủ Mỹ là không 
vững. Bởi vì, những kẻ đứng đầu các công ty 
hóa chất Đức sản xuất chất độc dùng cho các 
trại tập trung của phát xít Đức đã bị kết tội. 
Năm 1984, tòa án Mỹ cũng đã xét xử vụ các 
cựu binh Mỹ tham gia chiến tranh tại Việt Nam 
bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin kiện các 
công ty hóa chất Mỹ, và đã buộc 7 công ty hóa 
chất Mỹ phải bôi thường cho các cựu binh Mỹ 
180 triệu USD. 

Đài MBC, một trong ba kênh truyền hình 
lớn nhất Hàn Quốc, đã cử đoàn làm phim đến 
Việt Nam thực hiện phóng sự "Hành trình đi 
tìm công lý". Trong suốt hơn một tháng, đoàn 
làm phim đã hành trình dọc theo đất nước Việt 
Nam để gặp gỡ các nạn nhân chất độc da cam 
và các cựu chiến binh Việt Nam. S. Ki-u-hông, 
Biên tập viên của MBC, nói: "Chúng tôi cảm 
nhận được nỗi đau mà các nạn nhân chất độc da 
cam người Hàn Quốc cũng như người Việt 
Nam đã, đang và sẽ tiếp tục gánh chịu". 

Ngay sau khi phiên tranh tụng kết thúc, 
trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình 
"Thế giới ngày nay" của Đài phát thanh ABC 
(Ô-xtrây-li-a), ông €. Cô-cô-rft, Luật sư của bà 
Phan Thị Phi Phi, cho biết, hầu hết người dân 
Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới đều cho 
rằng, các nạn nhân Việt Nam đã bị đối xử bất 
công. Ông C. Cô-cô-rít tin tưởng, Tòa án Mỹ 
cũng có cùng quan điểm trên và sẽ ra phán 
quyết. yêu cầu các công ty hóa chất Mỹ trả 
tiền đền bù cho các nạn nhân chất độc da 
cam/đi-ô-xin Việt Nam. C. Cô-cô-rít còn cho 
răng, không chỉ dừng lại ở việc đền bù, các 
công ty hóa chất Mỹ còn phải có trách nhiệm 
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tham gia công việc dọn sạch các khu vực bị 
chất độc da cam/đi-ô-xin làm ô nhiễm đề chất 
độc này không còn là mối đe dọa cho các thế hệ 
Việt Nam tương lai. 

Trong khi đó, ông ƠỚ. Mua-rơ, đại điện cho 
đoàn luật sư bên nguyên, cho biết, phiên tranh 
tụng lần này là cơ hội tốt để các luật sư đại diện 
cho các nạn nhân Việt Nam tĩnh bày các 
chứng cứ mới nhất, buộc các công ty hóa chất 
Mỹ phải chịu trách nhiệm về các loại hóa chất 
độc hại mà quân đội Mỹ đã sử dụng ở Việt 
Nam trong thời gian chiến tranh. Ông G. Mua- 
Tơ fin tưởng rằng, vụ kiện sẽ có kêt quả khả 
quan và cho biết, ông cùng với các luật sư đại 
diện cho các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin 
Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện đến 
cùng. 


Nhân dịp tham dự phiên họp lần thứ 12 của 
Ủy ban định hướng của Nhà pháp luật Việt - 
Pháp, bà N. Guy~ê-di, Quốc vụ khanh phụ trách 
Quyên các nạn nhân của tháp, nói: "Chính phủ 
Pháp ý ý thức rất rõ hậu quả của chất da cam/đi- 
ô-xin tại Việt Nam. Chúng tôi thông cảm sâu 
sắc với các nạn nhân chât độc da cam/đi-ô-xin 
Việt Nam. Và sắp. tới, có một hội nghị rất lớn 
về hậu quả của chất độc da cam ở Việt Nam sẽ 
diễn ra tại Pháp... 

Phong trào ký tên ủng hộ các nạn nhân chất 
độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam cũng nhận được 
sự ủng hộ mạnh mẽ của đủ mọi tầng lớp xã hội 
trong nước và quốc tế, với 11 „› triệu chữ ký. 
Ngoài ra, ông L. An-đi-xơ, Tổng thư ký Hội 
Hữu nghị Anh - Việt, còn tập hợp được gần 
T0 vạn chữ ký (trực tuyến trên mạng) ủng hộ 
các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt 
Nam trong vụ kiện để gửi tới Tổng thống 
Mỹ G. Bu-sơ, Tổng Thư ký Liên hợp quôc 
C. A-nan và Giám đốc Công ty sản xuất hóa 
chất Monsanto (Mỹ), nhằm giúp các nạn nhân 
chất độc đa cam/đi-ô-xin Việt Nam trong vụ 
kiện. Q 


TRỊNH CƯỜNG 
(Tổng thuật) 


Số 6 (tháng 3 năm 2065) 


HỘI NGHỊ CỘNG TÁC VIÊN TẠP CHÍ CỘNG SÀN 


2004. Tới dự Hội nghị có 150 các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, các nhà báo... là 
những cộng tác viên tích cực của Tạp chí. : 

Thay mặt Bộ Biên tập, GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí 
Cộng sản, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo kết quả hoạt động của Tạp 
chí năm 2004 và nội dung, chương trình biên tập của Tạp chí năm 2005. Đồng chí nêu rõ kết quả, chất 
lượng mà Tạp chí đạt được trong những năm vừa qua có vai trò to lớn, sự đóng góp quan trọng của đội 
ngũ cộng tác viên. Năm vừa qua, trong tổng số 442 bài đăng trên Tạp chí Cộng sản có tới 75% là bài 
viết của cộng tác viên. Tạp chí luôn coi công tác cộng tác viên là vấn đề có ý nghĩa chiến lược trước đây 
và sau này. 

Về chương trình biên tập của năm 2005, đồng chí nêu những nội dung chính gắn liền với các ngày 
kỷ niệm và sự kiện quan trọng của đất nước, những vấn đồ trong tổng kết lý luận, thực tiên 20 năm đối 
mới cũng như chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội X của Đảng. Đó là: Tiếp tục làm 
sáng tỏ những giá trị lý luận, thực tiên và sự vận dụng đúng đăn chủ nghĩa Mác - Lô-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong thực tiên cách mạng; vấn đề xây dựng Đảng và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng 
trong điều kiện mới; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng 
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; đẩy mạnh việc giải quyết các vấn đề xã hội; 
đấu tranh phê phán những quan ðiểm sai trái, thù địch; xây dựng và củng cố an ninh - quốc phòng trong 
tình hình mới; góp phần làm sáng tỏ những quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại đúng đăn của 
Đảng ta trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay... 

Ÿ kiến phát biểu của các cộng tác viên tại Hội nghị đều nhất trí đánh giá: trong năm qua, chất lượng 
của Tạp chí được giữ vững và nâng cao, nhiều bài của Tạp chí đáp ứng kịp thời được yêu cầu tuyên 
truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; bám sát thực tiễn, góp phần tổng kết thực 
tiễn, đóng góp cho việc chuẩn bị những văn kiện Đại hội X và đại hội đẳng bộ các cấp trong thời gian 
tới... Các công tác viên cũng thắng thắn chỉ ra những thiếu sót của Tạp chí như: tính lý luận chưa cao, 
nhiều bài tổng kết thực tiễn chưa sâu sắc, nhiều nơi Tạp chí phát hành chưa đến với bạn đọc, kể cả đối 
với cấp ủy, các trường đại học... Một số đồng chí đề nghị Tạp chí tăng cường hơn nữa những bài viết có 
tính chất định hướng lý luận, thường xuyên có những bài đấu tranh với những quan điểm, tư tưởng sai 
trái, thù địch. Có ý kiến cho rằng cần duy trì đều chuyên mục Sinh hoạt tư tưởng... 

Thay mặt cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí, đồng chí Tống Biên tập cảm ơn những ý 
kiến đóng góp chân thành, thăng thắn, tâm huyết của các cộng tác viên và mong răng trong thời gian tới 
tiếp tục nhận được sự ủng hộ, cộng tác chặt chẽ hơn nữa của các đồng chí để Tạp chí Cộng sản hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu câu mới của đất nước và xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, của các 
cộng tác viên và bạn đọc gần xa. Cì 


IN GÀY 11-3-2005, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị Cộng tác viên năm 


ĐOÀN CÁN BỘ TẠP CHÍ CỘNG SÀN THĂM VÀ LÀM VIỆC 
TẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 


ONG thời gian từ 15 đến 24-2-2005, đoàn cán bộ Tạp chí Cộng sản do PGS, TS Trần Quang 
Nhiếp, Phó Tổng Biên tập Thường trực, dẫn đầu đã thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân 
chủ nhân dân Lào theo lời mời của lãnh đạo Tạp chí A-lun-may trong chương trình hợp tác với 
Tạp chí Cộng sản. 
Chuyến đi nhằm tiến hành trao đổi chuyên môn thường kỳ giữa hai tạp chí; đồng thời có những thu 


, 


nhận bố ích về thực tế xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân các bộ tộc Lào dưới sự lãnh đạo 


Số ố (tháng 3 năm 2005) “` 


ỉm hoạt động lý luận - thực tiêm Tạp chí Cộng sản 


của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhằm góp phần củng cố mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, tỉnh 
cảm keo sơn giữa nhân dân hai nước. 

Làm việc với Ban Biên tập Tạp chí A-lun-may, hai bên trao đổi về tình hình mọi mặt của hai tạp chí, 
về vai trò và vị trí của mỗi tạp chí trong sự nghiệp xây dựng đất nước mình; đồng thời củng bản bạc để 
thúc đẩy mối quan † hệ ngày càng bền chặt và có hiệu quả, thông qua việc giúp nhau đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, trao đối những kinh nghiệm quy báu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, để góp phần 
đúc rút lý luận xây dựng và phát triển của mỗi nước. 


Trong thời gian ở Lào, đoàn đã thăm và làm việc tại Thủ đô Viêng-chăn và các tỉnh Xa-va-na-khot, 
Chăm-pa-xắc, Khăm-muộn. Đoàn được chứng kiến khí thế sôi động xây dựng đất nước của nhân dân 
Lào trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chính đẳng đại diện trung 
thành cho quyên lợi của nhân dân các bộ tộc Lào, người dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
Lào đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Cũng trong quá trình làm việc, đoàn đã được đồng chí Thong-xỉnh Tham-ma-vông, Ủy viên Bộ Chính 
trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tiếp; đã thăm và trao đối thân mật với đồng chí Mun-kẹo O-la-mun, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. 

Các đồng chí đều đánh giá cao mối quan hệ gắn bó, hiệu quả giữa hai tạp chí, mong muốn hai bên 
tiếp tục nâng cao hơn nữa sự hợp tác giữa hai tạp chí, nhằm góp phần bồi đắp tình cảm đặc biệt giữa hai 


đảng và nhân dân hai nước. 


KHẮC PHỤC... 
(Tiếp theo trang 58) 


lãnh đạo thì doanh nghiệp khó 
tìm được hướng phát triển. 

Có địa phương số doanh 
nghiệp nhà nước chỉ đếm đầu 
ngón tay, thế nhưng phần lớn 
doanh nghiệp được "sắp xếp" lại 
theo kiểu "góp gạo nấu chung", 
hay kiểu từ thiện "lá lành đùm lá 
rách", "chị ngã em nâng". Thực 
chất đó là kế giải tỏa, giữ "cái 
cốt" của doanh nghiệp nhà nước 
để được ưu đãi trong các chương 
trình, dự án, thuê thu nhập 
doanh nghiệp, thuê sử dụng 

ất... Có doanh nghiệp loại nhỏ 
nhưng đến nay đã lỗ hàng tỉ 
đồng, không còn khả năng thanh 
toán vài chục tỉ, nhưng lãnh đạo 
doanh nghiệp vẫn "ung dung 
yên ngựa". 

Tôi nghĩ rằng, tư tưởng cá 
nhân, tham nhũng, ÿ lại, bao cấp 
trong doanh nghiệp nhà nước 
không chỉ là xu hướng mà là một 
thực tế, làm cho không ít doanh 
nghiệp nhà nước không còn ra 
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doanh nghiệp nhà nước và cũng 
chăng phải là doanh nghiệp tư 
nhân, mà là một sự núp bóng, 
trá hình để bòn rút của công. 
Thực tế đó đang cản trở việc 
thực hiện nghị quyết của Đảng 
về đổi mới doanh nghiệp nhà 
nước, làm tăng thêm "nồng độ" 
của bốn nguy cơ mà Đảng ta 
từng chỉ rõ: 


Để đấu tranh, khắc phục - 


những tư tưởng trên, theo tôi, 
cần phải: 

- Tiếp tục tuyên truyền có 
chiều sâu về đường lối, quan 
điểm, chủ trương của Đảng về 
phát triển kinh tế nhiều thành 
phần và vai trò doanh nghiệp 
nhà nước trong nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ 
nghia. 

- Triệt để xóa bỏ tư tưởng 
bao cấp, bảo hộ... đối với doanh 
nghiệp nhà nước ngay cả trong 
việc đề ra chủ trương, chính 
sách chỉ đạo thực hiện, tạo ra 
"sân chơi binh đăng" với các 
thành phần kinh tế khác trong 
kinh doanh, cạnh tranh và tuân 
thủ pháp luật. 


- Tiếp tục thực hiện tốt Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở, nhất là dân 
chủ về kinh tế trong doanh 
nghiệp nhà nước, phát động các 
đoàn thể công đoản, thanh niên, 
phụ nữ... để các tổ chức này 
phát huy quyền làm chủ của 
người lao động, thực hiện "dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 
tra". Kiên quyết đấu tranh với tư 
tưởng cá nhân chủ nghĩa, thoái 
hóa về phẩm chất, tham nhũng, 
sống cơ hội, thực dụng... làm 
ảnh hưởng xấu đến sản xuất, 
kinh doanh, cản trở thực hiện 
chủ trương sắp xếp, đổi mới và 
nâng cao hiệu quả doanh nghiệp 
nhà nước của Đảng và 
Nhà nước. Cần có quy chế chặt 
chẽ khi tuyển chọn giám đốc 
trong doanh nghiệp nhà nước 
100% vốn và doanh nghiệp cổ 
phần hóa có cổ phần chi phối 
của Nhà nước bảo đảm khách 
quan, dân chủ, đủ đức, tài. Có 
biện pháp hữu hiệu chống 
những biểu hiện cá nhân, 
thương mại hóa, hoặc dân chủ 
hinh thức trong lựa chọn cán bộ 
lãnh đạo doanh nghiệp. A 


Số 6 (tháng 3 năm 2005) 


—xazsnnz-z-zờaờơaơng——— nnnaraannaesrsee ns=n=sn-nse 
_—_—__—— —. —mnÏTnrmmmmm— 


'?Ð¬44* `. Ñ 3 


Bí thư; NGÔ XUANGK 


ăm 2004, Đảng bộ và nhân dân huyện Phú Bình đã 

nô lực trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, các cấp ủy 

đảng, chính qu) ền, các ngành cùng toàn thể nhân 
dán trong toàn huyện. Nên các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của 
huyện. đều đạt và Vượt. qyfc kế hoạch. 


& 


- Tốc độ tăng tFưởng kinW/điik 7,48% - 


- Tổng giá trị Sản Phẩm đội khyện đạt: 416.035 triệu 


đồng. 

- Giá trị sản xuấn ðng nŠh/¿p) nến thủ công nghiệp đạt: 
14. 122 triệu đồng... Là .Š.5 

- Thu ngắn sách đạt 7. .283, triệu Ứng, bằng 103,29% 
kế hoạch (tăng 80% Sơ với eừn kỳ năm 2003). 

- Thu nhậáp.. Mi đầu hẹt đạt: 3 triệu 
K©c 202 có. . . 


> Sẩn xị 
với wv 
trong Ã thực và có sản lượng chăn nuôi hàng đầu của tÌR 


v> 4 lán nghiệp đạt: 69,39% (giảm 3,4% so 


dị Vs., đồng thời có tiềm năng phát triển du lịch sinh - 


thái, là điểm đếm thuận lợi cho các nhà đầu tư trong những 
năm tới. `... 

- Sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 
đạt: 10,46% (tăngT,75% so với năm 2003). 


ky 


2003). s“. 

- Toàn h 1.758 cơ sở sản xuát với 3.040 lao độÄg ở 
13 ngành nghề khác nhau 

Công lá giao thông xáy dựng đã được các cấp ủy đảng, 
chínhq lên quan tâm đúng ruức và thường xuyên. Chỉ đạo 
láp và triỂN hafthực hiện các ẫự án, công trình đã được phẻ 


duyệt, đảm bảo chất lượng yêu cầu và đúng quy định của 
hà n ¡ yếu tập trung "ào Xây dựng các trường học, 
các E3 Ssreoic ÿ lợi, dự án điện. ˆˆ 

Công tắc thương mại quản lý thị trường, dịch vụ: Hoạt 
ồn D0 Mc xa vụ \ trên địa bàn tương đối ổn định, thị 


Nâng cấp đường giao thông nông thôn 


2003). Là huyện có tiêm năng sản xuất - 


‹ #” 


- Ngành tịch vụ đạt: 20,13% (tăng1,65% so với năm . fqo 


— ~ Tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân 


Mùa bội thu 


HUYỆN PHÚ BÌNH 


` #, 4 € co "x.# A ` ụ Ý“1x/Z% ` s , 
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R) hú Bình là huyện trung du miền núi, là vành đai phía Nam của thành phố Thái Nguyên, cách 

Z thủ đô Hà Nội 60km. Địa thế bán sơn địa, cú sông Đào và sông Cầu chảy qua. Phú Bình cú 

nhiều đường giao thông ngang dọc chạy qua nối liền với nhiều vùng trong tỉnh và nhiều miền 

'của fiất túc, cú tuyến ường 37 bất đầu từ phía nam thành phố Thái Nguyên chạy dọc huyện sang 

. tỉnh Bắc Biang gặp quốc lộ 1A. Phú Bình còn được biết iến là vùng ATK2 trong những năm kháng 

_ shiến chống Pháp, và đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân vào năm 

" 1998. Huyện cú 21 đơn vị hành chính (1 thị trấn và 20 xã) với các tiân tộc: Kinh (là chủ yếu),Tày, 
Nùng, H0a. Tổng diện tích toàn huyện là 2/0. (00 ha, tân số là 135. 000 người. 


trường hàng hóa phong phú, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhủ 
cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Hiện tại toàn 
huyện có 1.297 cơ sở tham gia vào kinh doanh th lƠng tại 
dịch vụ với Ï. 635 lao động. 


- C Ông tác: văn hóa, thông tin tuyên truyền: H (3 ộ 
xuyên chỉ đạo bám sát nhiệm vụ kinh tế, xã hội + 
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng văN 

- Tăng nan h €ông tác quản lý nhà nước về ì 


địa bàn, ngăn chăn các hủ tục lạc hậu, mê tín đị đoan. Toàn 
huyện đã có thà văn hóa, 9 làng văn hóa cấp tỉnh, 86 cơ 
quan đăng lý đạt tiêu chuẩn văn hóa. ..' ~ 

“ chế luc giáo đục đào tạo: Huyện quan . lâm chú trọng 
đến c lượng dạy và học tăng cường Cóng tác xã hội hóa 
giáð đục, xáy dựng cơ sở vật chất, công eố HỆNhjớt bị dạy 
lọc cho các trường theo hướng 'chuẩn hóa, côhg nhận 
: nh phổ cập giáo. = THCS, toàn huyện có I2 
trường chuán quóê gia. ` - 


ẹ 


- Tiếp tục đẩy c"A.. * o- ml dựng Đảng trên cả 3 lĩnh 
vực: Chính trị, tư tưởng và tổ chức, chú trọng đối mới nội 
dụng và phương pháp lãnh đạo của các cấp úy Đảng, quán 
triệt học tập và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ 
ơng chính sách của Đảng trong Đảng bộ được kịp thời 
sự chuyển biến mới trong việc nâng cao nhận thức và 
@ nhất tư tưởng hành động trong Đảng bộ. 


trong toàn huyện ổn định, yên tâm lao động sản xuất kinh 
doanh, tin tưởng vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, 
Nhà nước. 

- Mở được I lớp Trung cáp lý luận chính trị, I lớp Sơ cấp 
chính trị, mở các lớp bồi đưỡng chính trị nghiệp vụ cho các 
đối tượng thuộc các ngành, đoàn thể, triển khai các nghị 
quyết chuyên đề. Tổng số mở được 30 lớp, số người tham gia 
học là 3. I 38 lượt người; ị 

- Công tác phái triển Đảng: Kết nạp 236 người vào Đảng. 


Đời 
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kia trình thúy lợi hỏ chú nước Tân Hòa 
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2) Tong Thị trến 


Mi /^ˆ 


hội lần thứ XVIII của Đảng bộ 


huyện. Vên Thế đã đạt được nhiều chỉ 


tiêu quan trọng: 


Hầu hết các chỉ tiêu đề ra của Đại 


hội đã đạt và vượt kế hoạch; kinh tế 


tăng trưởng khá cao, bình quân 8% 
năm 2004; công nghiệp tăng 43%, 
nông nghiệp được mùa toàn điện cả 
về năng suất, sản lượng. Trồng cây ăn 
quả tập trung trên 600 héc-ta, cho giá 
trị thu hoạch trên 60 tỉ đồng. Huyện 
có lợi thế đôi, rừng nên chăn nuôi đàn 
gia súc, gia cầm phát triển mạnh. 
Trồng rừng và phong trào phú xanh 
đất trống, đôi trọc ở Yên Thế thực 
hiện có hiệu quả, nâng tốc độ che phú 
chiếm gần 50% đất tự nhiên. 


- Giáo dục, y tế, văn hóa-xã hội 
phát triển nhanh, tỷ lệ phòng học 
kiên cố từ bậc tiểu học trở lên đạt 
58,7%, 100% trạm y tế có bác sỹ; 
100% thôn, bản có đường ô tô và có 
điện lưới quốc gia phục vụ sản xuất 
và sinh hoạt, tỷ lệ điện thoại đạt gần 5 
máy/100 dán. Hầu hết thôn bản có 


Lê hội Yên Thẻ 


F AMuực hiện nghị quyết Đại hội 
"TX của Đảng, Nghị quyết Đại 


0 W//⁄ 


I.L) X kạ£: ri\ trinh, 


ñ'Yên Thế - tỉnh Bắc Sibnế” ĐT: (0240) 87é 257 


Bí thư: BÙI VĂN HẢI 


nhà văn hóa, nhà mẫu giáo, đời sống 
văn hóa các dân tộc được cải thiện. Số 
gia đình nghèo giảm còn 13%; tỷ lệ 
dân số phát triển tự nhiên còn 1,1%. 
Tình hình chính trị- xã hội rất ổn 
định, trật tự an toàn xã hội được giữ 
vững. Hệ thống chính trị từ huyện 
đến cơ sở được xây dựng và củng cố 
vững chắc, nhân dân đoàn kết, tin 
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. 

- Yên Thế là mảnh đất giàu truyền 
thống và có nhiều cảnh quan đẹp: Lê 
hội Yên Thế hàng năm vào ngày 
16/03 kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Yên 
Thế, hiện nay khu vực nhà truyền 
thống đã được đầu tư, tu sửa và xây 
dựng khang trang. Cảnh quan khá 
phong phú: Rừng tự nhiên ở Xuân 
Lương, Canh Nậu được khôi phục, đã 
xuất hiện nhiêu động vật hoang đã. 
Hồ Chùa Sừng, Suối Cáy, Chồng 
Chênh, Đáp Cầu Rê... là những nơi 
đu lịch tuyệt đẹp và mang lại nhiều lợi 
ích cho sản xuất và môi trường. 


- Huyện úy đã tập trung lãnh đạo 
các cấp úy, các cơ quan, ban, ngành, 
đoàn thể làm tốt công tác tuyên 
truyền, quán triệt và tổ chức thực 


Phát triển kinh tế vườn đổi 


_m của lỉnh Bắc Giang, 1 
lân ân Thế chấn: 
'B84- 10 I3. Nhân tần Yên Thị 
In eủ trong lao động, sản Xuất 
â Ihưng thành tÍi 


la nông 


xi ì 'đảvu 
ñ dần huyện Yên Thế đãthi 
iêu Anh hững - 


hiện các chỉ thi, /: l777]0)' 
đến toàn thể cắn bội đẩn. viễn vũ 
quần chúng nhândân, ` ˆ“ 

- Chỉ đạo các chi, đảng Bộ cỡ $§ở. 
làm tốt công tác tuyên truyền, tếc tt 
các hoạt động thiết thực niên dắc 
ngày lê, ngày kỷ niệm lớn, „-.pe | 
trọng đại của dân tộc. - 

- Chỉ đạo mử'22'lip:Bdif(x#t (ý 
luận chính trị và chuyên món, nghiệp | 
vụ cho 2.444 đối tượng, đạt 100% Kế ` 
hoạch năm. Trong đó: 09 lớm' đại 
thuộc khối Đảng với 802 người, Đế 
lớp cho khối chính quyển vối.805 ˆ 
người, ()6 lớp khối đoàn thể vê MTTQ 
với 596 người, 0T lớp chuyển để “CNũ 
nghĩa yêu nước Việt Nam” e6 15T 
người; Mở 303 lớp bôi dưỡng kết nếp ' ` 
Đảng cho 288 quần chúng ưu tổ. 

- Ban thường vụ Huyện ủy đã xết 
kết nạp II7 người vào Đảng, đạt 
1063%c kế hoạch năm. 

- Tiếp tục chỉ đạo sắp xếp kiện toàn 
tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt 
động của bộ máy các cơ quan Đảng, 
chính quyền, đoàn thể trong huyện; 
làm tốt công tác rà soát, bổ sưng qwy 
hoạch cán bộ nguồn. 
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TLAVN TÍN 2/11 


NäIG AL 9N02 


SINGL 


TRƯỜNG ĐẠI Hộ€ §Ư PHẬM anuenepmoenooikecsrpanWMRE 


tiền thân Trường đại học sư phạm Thái Nc 


h _ ` _ † ngày nay. Ngày 31 tháng 10 năm 1966 khóa hị 
THÁI NGUYEN đầu tiên chính thức được khai giảng tại xã Pf 
| á Lạc (Đại Từ). 
Năm 2003 -2004 Trường đại học Sư £ 
: Thái Nguyên đã giành được nhiều thành tích cao: 
'êrax/ J W1...“ * - xajŠi Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tuyển sinh ở tất |: 
—_ _ „“ HẠ ° các hệ chính quy, cử tuyển, tại chức và đảo tạo 
222 1a - ` _ theo địa chỉ với quy mô đại học: 17 chuyên nẹ 

_ “Aa.....-- ¬= đào tạo; cao đẳng: 6 chuyên ngành đào tạo; cao 
học: 14 chuyên ad ve TT 

Tỷ lệ sinh viên đỗ tốt nghiệp loại khá, giỏi! 
tăng từ25% năm học trước lên 30%. 

Sinh viên tham gia thi Olympic các móa Ti 
tin, Vật lý, Hóa học, Thể dục ki /29272-‹ đạt giải 
cao: 2 giải nhì, 7 giải 3 và 4 giải khuyến khích... - 

`. 7 Hiện nay số cán bộ, giáo viên có học vị thạc (_ 
4~¿ # Ê Tà, Đ XI sỹ và giảng viên chính trở lên xấp xỉ 70%, có khoa. | 
^ F `: l3 =: %4 + sốgiảng viên có trình độtiến sỹtrởlên đạt 30% và 
AMíX'. ':? *J gần 100% đạttrình độ hạc ý VÒNG. 


* Huân chương Độc lập bước Ba. 

* Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, E 

*40 cán bộ được phong tặng Nhà giáo ưu tí | 

* Đảng bộ liên tục được công nhận đạt tr‹ 1 
sạch, vững mạnh. 
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SỞ Y TẾ TÍNH BÁC NINH 7T =1 


BỆNH VIÊN ĐA KHOA TÍNH BẮC NINH. 


Địa chỉ: Khu Đốt Mới - Võ Cường - - Bắc Ninh * ĐT: 0241 821242 * Fax: 0241 850 106 “ Giám đốc: ĐINH XUÂN ĐỖ 


- Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh với quy mô 450 giường bệnh, thực hiện chức năng của hệnh viện đa khoa tuyến tỉnh luại I : 
- Bệnh viện có 30 khoa, phòng (6 phòng chức năng, 15 khoa lâm sàng, 9 khoa cận lâm sàng) và một nhà thuốc với tổng số 
642 cán hộ công nhân viên. 


` 
.TẮÏ-c....* 
—_ rn 


uôn nâng cao chất lượng phục vụ và trình độ đội *š suy tuân hoàn, sốc nhiễm khuẩn, cấp cứu ngộ độc, thở máy : 
ngũ CBCNVC cùng với sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ÿ‡ kéo dài... Đã phâu thuật thành công một số trường hợp đa 


Ã _.4UBND, SỏY tếtỉnh cùng sự chỉ đạo sát sao của Ban ‡‡ chấn thương, phối hợp với bệnh viện Răng hàm mặt thành 
tám đốc Bệnh viện năm 2004 Bệnh viện Đa khoa tính $ * phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện RHM Việt Nam-C Ba ' 


C Ninh đã dạt được những kết qua sau. phâu thuật thành công 121 ca sứt môi hở hàm ếch.. 
t Khám bệnh dược I74.791 lượt, đạt I104% so với Ì š Công tác nghiên cứu khoa học ngày càng được chú 
ạqch; Bệnh nhân điêu trị ngoại trú 7.149, đạt 204 „3% so * + trọng và nâng cao. Trong năm có 10 đề tài NCKH được 
¡ kế hoạch; SỐ ‡ 411/2 1Ø ti hiện là 002 & H(ỜN® \ ƠI I()2 trên hành, | trong đó cô một đề tài cấp bộ). 
đờng so với KH; Bệnh nhân điều trị nội trú 27 858 đạt š Bên cạnh việc thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng 
5,9% KH, trong đó có 6.613 bệnh n hân cáp cứu, chiêm ‡‡ cho CBCNVC, thực hiện tốt nhiệm vụ của người thầy 
3 bệnh nhân vào điều trị, bệnh nhân mổ cấp Cửu là ‡* thuốc và thực hiện tốt 12 điêu y đức, Ban lãnh đạo Bệnh ! 
130 chiếm 66,7% tổng số bệnh nhân phẩu thuật; Tỷ lệ tỉ viện cũng rất chú trọng đâu tư hệ thống trang thiết bị y tế 
bong giảm Ì „35% so với iK H. hiện đại: Máy CT- Scanner, máy chạy thận nhân tạo, dưa 
t Mặc dù, số người đến khám và điêu trị rất đông, Bệnh 3+ công nghệ thông tin vào quản lý bệnh viện...Để Bệnh viên 


ôn luôn chú trọng chất lượng chuyên môn nên đã cứu ï‡ Đa khoa tỉnh Bắc Nihh usày căng thực hiện tốt hơn nhiệm 
nợ di (ỨC lÁ: thiề lị f1( Giá J/Ì h‹ nh bì (Cr"n ne@hèo nh: » (2 hưn. Vi (1O cửưtuia rưnh 
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“hy bà v. 1g Phút tiển thân là đồn -- Trung Quốc, Úc, Ñiu-Di-Lần, Cà-nâ-de, Mỹ... 
Công ty Michelin (Pháp), Qua các khách hàng truyền thốñg như : 
ng hìr thành vào khoảng tháng 6 năm $MPT (Michelin), Saficalcan (Pháp), Tae 
_ t2 + Hệ! thành lập vào túi 2ftháng Young |Hàn Quốc)vàcác côngÈy trong nước. 


XS 4 4 Hội N mm TP SẮ, 0Ú Ha cao-su, 
¬- đó 1% Và vào khái thác, 


“trên 14.000 tấn. Sản 
su lên: nhiê của Công tự đát tiêu ‹ 
".: ¡Quốc tế: SVR 5L - SVR 5 - bà nu 8m tạm 


Íýáa tươi :WRCvo. Nhận NHẬN (HuỂ 0W IS0 90 2000 


TM. Ÿ ¬+W 
lù Đồng Phú quản Íý sản phẩm ` PIN Th1.3 Ẳ. 
[+ ti chất lượng ISÔ 9001 - r xã vẽ 


QMS '(Aufralia) và 
ng lam) cấp giấy chứng nhận. 
tin phẩm của Công fy Cao-su Đồng Phú 

tiêu thụ ở đắc nước và vùng lãnh thổ 
` Pháp, Bỉ, Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha, XIô- 


- Vakka, Hàn Quốc, Xih:ga-po, Đài Loan, 
TU hệ của cóc Ty Cao ph Hi Hòa 


` Ê ĐĂK UY 
DAKUY 3S by COMPAnr (DACCOFFX) 


- Địa chỉ: xã Hà Mòn-huyện Đăk Š.d.ủ Tc, tum * ĐT: 060 .. - 922 0% * Fax: 060 922 T * Giám đốc: HOÀNG TRUNG QUÝ 


_—. ch - Công ty có kho chứa hàng: Đa chất . sản phẩm, phấn đấu cà-phê loại 1 


.... -KhotạiCôngty có sức chứa 5.000 tấn - chiếm 40%, cà-phê loại 2A chiếm 50% đạt và 
... Hoạtđộngxuất khẩu: _ ... vượt chỉ tiêu chuẩn TCTVN 41932001 hạ giá 
- Quy mô: 5.000-7.000 tấn cà-phê/năm thành sản phẩm, giữ vững diện tích cà-phê 
UỞ __ hiệneó, 
_ "Gmsui vinhdựđónnhận - # AT ĐỘNG XUẤT KHẨU: 
___ "Huân chương Lao động hạng Ba “.3 uy mô 5.000 - 7.000 tấn cà-phê/năm 
¬ - Cờ thi đua Chính bì * Tài khoản: Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh 
Ƒ““- -BàngkhenBộNN&PTNT : _ Kon Tum số: 431101000001 
P's%...... Bằng khen Tổng Công ty Cà-phê ViệtNam (88 Trần Phú thị xã Kon Tum - tỉnh Kon 
` CHỨCN ĂNGHOẠTĐỘNG z - Cờthi đua và nhiều bằng khen của Tỉnh Tum) 
_ Sản vn biến - xuất khẩu r% * Đồng chí Giám đốc được khen thưởng: * Tài khoản: Ngân hàng Ngoại thương Gia 
- Tổng diện tích trồng cà-phê: 1. ___. *Huânchương Lao động hạng Ba ¡.¡° ĐẠI: 7 _ 
_ -Năng suất nhất: 3,5 tấn nhâ ` - Bằng khen Chính phủ ca _* Tài khoản USD số: 0051371001799 
: - Năng suất ình:3tấnnhânha — -03BằngLao độngsángtạo + Tài khoản VNĐ số: 0051001001781 
__ «§ản lượng:2 nhânnm - - Nhiều huân chương, huy chương bằng (12 Trần Hưng Đạo - Thành phố Pleiku - 
__ ~Côngnhê _x--gM® xuất:500 người  khencủaBộ,ngành,Đảng,đoànthể. - tỉnh MM 
ĐÂY = BỊ CHẾ BIẾN - 20 năm liển chiến sỹ thi đua cấp cơsởtỉnh + áo xe 6100105208 _ 
- Dây truyề chế n ướt, công suất 20. Kon Tum Tổng Công ty Cà-phê Việt Nam _ Sản phẩm của công ty đã chiếm được thị 
-tấnlgiờ Si, KẾ HOẠCH TRÔNG TRỌT VÀ KINH _ phần ở các thị trường Bỉ: 70%; Niu Dì Lân: 


— «Dây tuyền ch 


bi nho công suất t2. DOANH TRONG TƯƠNG LAI:...... 10%, CHLB Đức: 10%; Lta-l-a, \erael và 
_tấnlgiờ : n 


Đầu tư công nghệ ' sau thu hoạch nâng cao. _ Xiê-ve-nka. 


— _ - 


M3E: Si, 


JPMia CON TY ĐIỆN LỰC 


3%... KẾ. 


__ ĐỊA GHỈ TẠI SƠN LA: Tổ 3, phường Chiềng Lể, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La ° Điện thoại: HIỆP: ĐỤC 2 
 ĐỊA CHỈ TẠI HÀ NỘI: Ð11 Khuất Duy Tiến - co sửjgggS5 Hà Nội * Điện thoại: HÀ 7 2v... 
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NiÊhy tÍ: ÂN lì lẾN ! 


1. Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực Việt Nam 
2. Đại diện chủ đầu tư : Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La 
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„1. Tượng bình giản ho nằm: Eo = 10/227t 
-(Tr long ó ng cho Xe Nó Hòa Bình 1,264 tỉ kw/h) 
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INDUSTRLAL POLICIESB AND ĐTRTEGIEBB INGITTUTE (IPSTI) 


Viện trưởng: PGS. TS PHAN ĐĂNG TUẤT 
TRỤ SỞ CHÍNH: 30C Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel: 04- 8 252 652 * Fax: 04 8 253 417 * Website: www. lps.gov.vn * Email: ips@hn.vnn.vn 
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 
157PI!A Tô Hiến Thành, phường 12, quận 10, TP. HCM * Tel: 08- 8 627 347 


lên Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công 
nghiệp là cơ quan nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ trực thuộc Bộ Công Nghiệp. 
GỒM 07 PHÒNG BAN CHỨC NĂNG 
l.Văn phòng 
2. Phòng Nghiên cứu và Phát triển công nghiệp 
3. Phòng Năng lượng 
4. Phòng Thông tin, Hội trợ triển lãm và Xúc tiến 
thương mại 
5. Phòng Mói trường và Phát triển công nghiệp bền 
VữHg 
6. Phòng Bói dưỡng cán bộ và Dịch vụ công nghiệp 
7. Phòng Quan lý khoa học và Hợp tác quốc tế 
Với 02 đơn vị trực thuộc : 
+ Trung tâm Công nghệ phần mém công nghiệp 
+ Trung tâm Tư vấn và chuyển giao công nghệ 
ới kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, kinh nghiệm 
và nguồn thông tín tích lũy phong phú, IPSI săn 


sàng đảm nhân và hợp tác với các doanh nghiệp, 


cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước về nghiên cứu, triển 


khai và tư vân trên các lĩnh vực: 
- Xây dựng chiến lược phái triển công nghiệp theo 
ngành, vùng, địa phương và sản phẩm; 
- Lập quy hoạch phát triển công nghiêp ngành, vùng, 
địa phương và sản phẩm; 


- Xây dựng chiên lược phát triển doanh nghiệp, tổ 


chức; 

- Xây dựng chiến lược phát triển cóng nghiệp bền 
vững? 

- Tư vấn đâu tư, chuyển giao công nghệ và quản tr 
kinh doanh; 

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh; 

- Tổ chức hội chợ, triển lãm và xúc tiến thương mại; 

- Nghiên cứu phát triển công nghệ phần mềm ứng 
dụng trong công nghiệp; 

- Thực hiện hợp tác nghiên cứu và tổ chức các hội 
thảo quốc tế về công nghiệp; 

- Viện Nghiên cứu Chiên lược, Chính sách Công 
nghiệp sắn sàng thực hiện các hợp tác nghiên cứu nhằm 
thiết thực thúc đẩy phát triển công nghiệp Việt Nam. 


SƠN PA 


TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỄN NAM 
CONG TY LƯƠNG THỤC LONG AN 


K9S7/5- >iAg P.5- TX. Tân Ân - Long An ° Tel: ( 72 821 990 - 823 716 - 828 100 * Fax: i72 826 566 


„ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KINH DOANH LƯƠNG THỰC NỘI ĐỊA 

Ã. NHẬP KHẨU: PHÂN BÓN, MÁY MÓC, THIẾT BỊ PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP 

1 THIẾT KẾ CHẾ TẠO CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP 
THIẾT KẾ THỊ CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG 


DỊCH VỤ TƯ VẤN CHUYÊN GIA KỲ THUẬT ĐIỆN, CƠ KHÍ, XÂY DỰNG 
Ms. ẵ“ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA 18 
tỷ; W ¿ <ã28/ˆ _ hưởng N =>) 
"mm. - Y2. SẲN XUẤT, ĐÓNG MỚI CÁC LOẠI-PHƯƠNG TIỆN VẬN,TẢI BẰNG ĐƯỜNG THỦY `5 
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Thường vụ Đảng ủy trường 


Fường vùng cao 
Việt Bắc sau 18 
năm đói mới, 45 


năm xvxáy dựng và 
trương thành đã đổi mới 
toàn diện vé phương 
pháp đào tạo; ứng dụng 
thành công các đề tài 
khoa học về giang dạy, 
giáo dục, quan lý và 
nâng cao hiệu qua đào 
tạo; đưa phương pháp 
dạy và học phát huy 
tính tích cực của học 
sinh đi vào Hê nêp. 


hàng định 
thành tích đại 
được ở nhiệm kỳ 


thứ XVII và I8 năm đổi 
THƠI, t0@H dang Đó, cqH 
WIIH@ VIÊH, CÔNG 


nhân viên và học sinh, 
sinh viên tiếp tục phái 
huy tĩnh thân dân chu, 


sáng (tạo, 


.óứ s.s 
CiHiai L(UÙUHE, 


hiệu quá và phát t 
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PHỔ THÔNG VÙNG CAO 


Ban Chấp hành Đảng ủy trường 


, ` — 
Thường vụ Công đoàn trường 
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Bịa chỉ: Xã Quyết Thắng - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên 
Điện thoại: 0280.846 272 - 846 357; Fax: 0280.846357 * Hiệu trướng: 


Giáo dục tư tưởng và đạo đức cách mạng cho 
đảng viên và quần chúng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, 
giáo viên, công nhân viên tận tụy với sự nghiệp đào 
tạo học sinh các dân tộc. 

Nâng cao năng lực đội ngũ, cán bộ giáo viên. 
Quan tâm bổi dưỡng cán bộ giáo viên trẻ và đội ngũ 
quản lý trẻ. 

Thực hiện xã hội hóa giáo dục, nhằm tăng số 
lượng và chất lượng nguồn cán bộ dân tộc. 

Xây dựng và phát triển nhà trường theo kế 
hoạch, trẻ hóa đội ngũ cán bộ Đảng và chính quyển, 
bồi dưỡng họ thành cán bộ có năng lực quản lý tốt, 
giữ vững truyền thống nhà trường và có khả năng 
phát triên trường vững mạnh hơn. 


Duy trì nền nếp sinh hoạt của các chỉ bộ; đảng 
ủy có nghị quyết chỉ đạo nhiệm vụ hàng tháng đề 
các chỉ bộ triển khai trong từng phòng, ban. 

Đảng bộ tiếp tục quán triệt các nghị quyết 
quan trọng của Đảng đồng thời tổ chức học tập tư 
tưởng Hồ Chí Minh trong đảng bộ và nhà trường. 


Tiếp tục phát hiện và bối dưỡng quần chúng 
ưu tú để phát triển đảng viên mới. 

Đảng viên luôn chấp hành tốt Pháp lệnh công 
chức, viên chức. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, 
vững mạnh và 100% đảng viên đủ tư cách trong 
nhiệm kỳ 18 (2003 2005). 

8) “ Á ! 

Đảng ủy có trách nhiệm bổi dưỡng xây dựng 
người lãnh đạo nhà trường. 

Các đồng chí được bầu vào Ban chấp hành 
Đảng ủy, Ban chấp hành chỉ ủy phải bảo đảm có đức 
có tài, có tinh thần trách nhiệm và năng động, sáng 
tạo trong công việc. 

Kiện toàn bộ máy chính quyền trên cơ sở đảm 
bảo nguyên tắc đảng lãnh đạo, bố trí và sử dụng cắn 
bộ đạt hiệu quả công việc cao. 

Có kế hoạch bổi dưỡng cán bộ quản lý các 
cấp. Bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên. Cho 
cán bộ, giáo viên đi học các lớp dài hạn và ngắn hạn 
về chính trị, quản lý và đào tạo sau đại học. 

Phấn đấu tiếp tục đạt Đảng bộ trong sạch 
vững mạnh trong nhiệm kỳ 18 (2003 ~ 2008). 
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Địa chỉ: TT. Vũ thư - T. Thói Bình * Điện thoại: 036826 219 - 826 228 
Bí thư: NGUYÊN HỒNG DIÊN * Chủ tịch: PHẠM HỒNG BÀNG 
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Nghề thêu truyền thống ở vã Minh Lang 


ũ Thư nằm ở phía Tây Nam tỉnh Thái Bình, giữa hai thành 

phố Thái Bình và Nam Định, có diện tích 190,9km, có 30 

xã và 01 thị trấn, dân số trung bình năm 2004: 229.906 
người, Đảng bộ huyện có 73 tổ chức cơ sở đảng với tổng số 8.964 
đảng viên, trong đó có 31 đảng bộ xã thị trấn, 42 đảng bộ, chỉ bộ sở 
trực thuộc. 

Bốn năm thực hiện Nghị quyết đại hội 12 Đảng bộ huyện 
nhiệm kỳ (2001 - 2005) hầu hết các mục tiêu đã đạt và vượt, cụ thể 
là: 

KINH TẾ 

- Tổng giá trị tăng từ 844,9 tỉ đồng (năm 2000) lên 1 229 tỉ đồng 
(2004) tốc độ tăng bình quân 8,5%/năm giá trị sản xuất bình quân 
đầu người tăng từ 3,921 triệu đồng (năm 2000) lên 5,341 triệu 
đồng (năm 2004). 

- Sản xuất nông lâm thủy sản: tập trung chuyển dịch cơ cấu 
cây trồng vật nuôi. 

- Trồng trọt áp dụng công thức xuân muộn, mùa sớm, mở rộng 
diện tích cây vụ đông, đẩy mạnh xây dựng cánh đồng giá trị sản 
xuất từ 50 triệu đồng/ha/năm trở lên, đưa giá trị trồng trọt từ 375,6 tỉ 
đồng (năm 2000) lên 410 tỉ đồng (năm 2004); giá trị thu nhập bình 
quân 1 ha (năm 2004) đạt 37 triệu đồng; thế mạnh của huyện là 
truyền thống trồng dâu nuôi tằm. 

- Chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp quy mô 
gia trại, trang trại phát triển, nâng giá trị chăn nuôi từ 168,64 tỉ đồng 
(năm 2000) lên 244,7 tỷ đồng (năm 2004), hiện nay huyện có 
2.350 gia trại và 64 trang trại. 

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp-xây dựng cơ bản phát 
triển khá. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển theo hướng 
tranh thủ sự đầu tư của các doanh nghiệp, đồng thời có cơ chế 
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khuyến khích phát triển làng nghề, xã nghề. XDCB tập trung xây 
dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển KT-XH, giao thông, 
thủy lợi, trường học, trạm xá... đưa giá trị sản xuất công nghiệp 
XDCB từ 152,46 tỉ đồng (năm 2000) lên 305 tỉ đồng (năm 2004). 

- Dịch vụ thương mại phát triển đáp ứng yêu cầu phát triển sản 
xuất và đời sống nhân dân: Giá trị dịch vụ thương mại tăng từ 184,4 
tỉ đồng (năm 2000) lên 263 tỉ đồng (năm 2004). Huyện đã quy 
hoạch hai khu công nghiệp ở thị trấn Vũ và Tam Quang. 

VĂN HOÁ - XÃ HỘI 

- Giáo dục đào tạo: Có 14 trường tiểu học, 2 trường trung học 
cơ sở, 1 trường PTTH đạt chuẩn quốc gia, 100% trạm y tế xã có 
bác sĩ và được xây dựng kiên cố, 7 trạm y tế được công nhận đạt 
tiêu chuẩn quốc gia, công tác chăm sóc SKND được quan tâm. 
Các chính sách xã hội được giải quyết tốt, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 
13% (năm 2000) xuống 7% (năm 2004). Trong 2004, đã xóa được 
321 nhà/588 nhà ở giột nát cho hộ nghèo. Nhìn chung đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể. 

- Tình hình an ninh trật tự XH nhiều năm ổn định. 

XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ: 

Công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện trên cả 3 
mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức. Làm tốt công tác triển khai học tập 
NQ của TW, tỉnh, huyện đến cán bộ đảng viên và nhân dân, 
thường xuyên, chú trọng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, thực hiện tốt công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đẩy mạnh đấu tranh phê và tự phê. 
Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, 
công tác phát triển Đảng, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng 
được các cấp ủy thực sự quan tâm, gần 70% tổ chức cơ sở Đảng 
đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. 
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